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COREPXXAHWE 

®AM 3A XMEM - Flpoaswrare KypC cnopTra w đw3KynbTYyPpbì nñO HanpaB7€HWIO KpenKOrO pA38WTWR, noouipas 
CñOpTMBHbie ycnexu s XXI| CnopTuesHbx Wrpax Ỗ XYH HAM - Lienu oðHopneHwun pa6oTrbi OTreqeCTepeHHoro ®poHTa 
BbeTHaMđ: npWCñyLuIWBATbCñ K MH@HWIO HApORA, nñDOW3B©CTW D@4W AOCTYTHbI€ K ñOHWMAđHMIO HApOAA, COBeDUIWTb A@ña, 
3aCnyxwBaiouiwe aopepua Hapona. XOHF BWHb - FloebiuuaTe npBnekaTenbHOCTb, yÕ©WT€TbHOCTb KaXIOrO XypHaña B 
W3y4©eHWM M nponaraHae wae# Xo Lllu MuHa o kynorype. /AHT HFOK ROÙ - HrYEH BAH XYHT - flpuMeHeHwe w 
pa38wTue waeù Xo Ulu Mua B0 BHeUJH63KOHOMMWv€CKOl ñ©eaTenbHocru. ƒIE KbiOHFT —- fIpeaunaenr Xo Lliu Mu BbiÕwpan 
TañaHT7WBOrO reHepana An «CaMoðÚ ywacHoù ÕwTgoui», JÌE XbiY HFMA: BgonHbil aoknan K HaydHoO-npaKTwu4eCKOMy 
CeMMHapy: «MupoBan 3KOHOMW€CKAñ WHT€TDALMf — TEOD€TWH€CKM© W ñDaKrTWdxeckue npoÕneMbi» “** 630p CôoMMHapa. 
®AM BAH RñAT - Hekoropbie 0CHOBHbi© B3rfRRbi OÕ ÿYCMICHHOM BbinOH€HWMM COLWAPbHbiX (yHKUMWÙ rOCYAApCTBOM B 
HACTonaulee gpeMs. ®ÂM TXAH[' - YcwuneHue pa38WTwWf 3KOHOMWHeCKWX KOMTOH@GHTOB BO BbeTHaMe. HAH XbIY ®AT — 
O6HogneHwe BbiCLlero OỐpA3O0BAHWñ BO WMñ ÿYCT€U/HOFO BbinOnH6HWR MO/©DHW3aLWW, WHAYCTpMA7W3aLWW W WHT€TpALWu. 
HrYEH ñbIK TXAHF - PaB6ora no nnaHwpoBpaHwio KanpoB B npopuHuww Jlaokal. HFYEH BAH 3Y ~ Paapwpaiouiueca 
CTDaHbi B ÕOpbÕe© 3a ÿCTAaHOBn€HW€ HOBOrO MWDOBOTO ñOpñKA Ha ñaHHOM 3Trane. /biK 3AHF — flepcnekTrwBbi couwanu3a 
Ha Ky6e 8g Hauane XXI”” gexa. 


CONTENTS 

PHẠM GIÁ KHIÊM -~ Urging sport and gymnastic matters to develop steadily with promotion of SEA Games 22's 
achievements. HUỲNH ĐẢM - The aims of work renovation of Vietnamese Fatherland Front: attending to the people s 
Opinions, making speeches be accessible to the people's comprehension, and accomplishing trustworthy matters. HỒNG 
VINH ~ Enhancing attractiveness, persuasiveness of each review in study and propaganda of Hồ Chí Minh's ideas on 
culture. ĐĂNG NGỌC LỢI - NGUYÊN VĂN HÙNG - Applying and developing Hồ Chí Minh's ideas in foreign economic 
activities. LÊ CƯỜNG - President Hồ Chí Minh selected a talented general for “the most terrible battle". LÊ HỮU NGHĨA - 
Introduction report to the Scientific —- practical seminar: "World economic integration — theoretical and practical problems”. 
*“* Overview of the seminar. PHẠM VĂN ĐẠT —- Some principal viewpoints on increased fulfillment of social functions by 
the state at the present. PHAM THẮNG ~ Speeding up the development of economic components in Vietnam. TRẤN HỮU 
PHÁT ~ Renovating higher education to fulfill successfully modernization, industrialization and integration. NGUYÊN ĐỨC 
THĂNG - Cadres - planning works in Lao Cai province. NGUYÊN VĂN: DU - Developing countries in the struggle for 
establishing a new World order nowadays. ĐỨC GIANG -~ Prospects of socialism in Cuba in the early XXI" century. 


SOMMAIRE 

PHAM GIA KHIÊM: Valoriser les performances obtenues aux 22e Jeux de !ASEAN, accélérer lœuvre de la 
gymnastique et du sport pour un solide développement. HUỲNH ĐẢM: “Ecouter le peuple, dire de telled maniere qui 
comprenne, agir de manière à obtenir sa confiance” - objectif de rénovation du Front de la Patrie vietnamienne. HỒNG 
VINH: Rendre les revues plus attirantes, plus convaincantes en matière de recherche et de propagation de la pensée de la 
culture du président Hồ Chí Minh. ĐĂNG NGỌC LỢI - NGUYÊN VĂN HÙNG: Application et valorisation de la pensée de 
Hồ Chí Minh dans les activites économiques extérieures. LÊ CƯỜNG: Le choix d'un commandant talent pour "la bataille la 
plus acharnée” par le président Hồ Chí Minh. LÊ HỮU NGHĨA: Le rapport dintroduction du colloque Science-Pratique 
« Intégration à l'économie internationale — théorie et pratique ». *** Apercus du colloque. PHẠM VĂN ĐẠT: Des points de 
vue essentiels sur lexécution vigoureuse de la fonction sociale de IEtat de †heure. PHAM THẮNG: Avancer le 
développement des composantes économiques au Vietnam. TRẤN HỮU PHÁT: Renouveler lenseignement Supérieure en 
vue de mener à bonne fin lœuvre dindustrialisation, de modemisation et fintégration internationale. NGUYÊN ĐỨC 
THĂNG: La planification des cadres de la province de Lào Cai. NGUYÊN VĂN DU: Les pays en développement en cours 
de la lutte pour I'établissement du nouvel ordre mondial à l'heure actuelle. ĐỨC GIANG: La perspective du socialisme ả 
Cuba au début dụ XXIe siecle. 


SOMMAIRE 

PHẠM GIA KHIẾM: Poniendo en juego los éxitos logrados en los SEA Games 22 para impulsar el fime desarrollo 
deportivo de Vietnam. HUỲNH ĐẢM: Escuchar las palabras del pueblo, decir para que el pueblo comprenda y hacer para 
que el pueblo crea — metas de renovación del trabajo de Frente de la Patria de Vietnam. HỎNG VINH: Elevar la atracción y 
la persuasión de cada número de la revista en el estudio y la propaganda del pensamiento de Hồ Chí Minh. ĐĂNG NGỌC 
LỢI-NGUYỄN VĂN HÙNG: Aplicar y desarrollar el pensamiento de Hồ Chí Minh en las actividades de economia exterior. 
LÊ CƯỜNG: EI presidente Hồ Chí Minh selecciona ai jefe talentoso para "la batalla más encarnizada”. LÊ HỮU NGHĨA: 
Informe de introducción del Seminario de ciencia y realidad “Integración econỏmica internacional — cuestiones de teoria y 
realidad”. *"* Panorama del Seminario. PHẠM VĂN ĐẠT: Algunos principales puntos de vista sobre el fortalecimiento de 
función social de nuestro Estado en la actualidad. PHAM THĂNG: Impulsar el desarrollo de los sectores económicos en 
Vietnam. TRẤN HỮU PHÁT: Renovar la enseñanza uniersitaria a fin de cumplir existosamente la industrialización, la 
modernización y la integridad. NGUYÊN ĐỨC: THĂNG: EI trabajo de planificación de cuadros en la provincia de Lào Cai. 
NGUYÊN VĂN DU: Los paises en vias de desarrollo en la lucha por establecer el nuevo orden mundial en la actualidad. 
ĐỨC GIANG: Perspectivas del socialismo en Cuba a comienzos del siglo XXI. 
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ÁM 293, lần đầu tiên nước ta đăng cai 

và tổ chức thành công Đại hội Thể thao 

Đông Nam Á (SEA Games 22) và Đại 
hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á 
(ASEAN Para Games 2). 

Thông qua SEA Games 22 và ASEAN Para 
Games 2, bạn bè quốc tế một lần nữa ca ngợi 
những giá trị tốt đẹp, chân thực về đất nước và 
Con người Việt Nam. Thành công của SEA 
Games 22 và ASEAN Para Games 2 trước hết 
thuộc về nhân dân ta. Đồng bào cả nước và 
kiều bào ta ở nước ngoài đã hết sức ủng hộ, cô 
vũ nhiệt thành, tham gia tích cực và hiệu quả 
các hoạt động 4 thể thao - văn hóa trong quá trình 
chuẩn bị và tiến hành các đại hội. 


Thành công tổ chức SEA Games 22 và 
ASEAN Para Games 2 thể hiện ở ở việc bảo đảm 
thực hiện 3 nhiệm vụ chủ yêu mà Đảng, Chính 
phủ và nhân dân ta đã xác định. 


1- Về xây dựng cơ sở vật chất 


Ngay từ khi tiếp nhận chính thức lá cờ SEA 
Games 22 từ, Đại hội lần thứ 21, Việt Nam đã 
có bước chuẩn bị tích cực xây dựng cơ sở vật 
chất, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết đáp ứng 
cho thi đấu thể thao SEA Games 22 và ASEAN 
Para Games 2. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt của 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, với tinh thần trách 
nhiệm cao của các bộ, các ngành, của Ban Chỉ 
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đạo quốc gia chuẩn bị SEA Games 22, của 
chính quyên và nhân dân các địa phương, 
chúng ta đã đầu tư, xây dựng mới và cải tạo, 
nâng cấp 14 công trình, trong đó có 57 công 
trình trực tiếp phục vụ thi đầu và tập luyện, 
9 công trinh hạ tầng và dịch vụ. Tuy có khó 
khăn, nhưng toàn bộ các công trinh đã hoàn 
thành đúng thời hạn, được vận hành thử nghiệm 
trước khi đưa vào sử dụng. Các công trình phục 
vụ luyện tập, thì đầu và điều hành Đại hội khá 
khang trang, hầu hết các công trình đều đạt tiêu 
chuẩn quốc tế có uy tín về kỹ thuật thể thao 
kiểm chứng công nhận. Nhờ đó, Đại hội đã 
được khai mạc đúng thời gian do các nước 
ASEAN thỏa thuận ân định trước. 

Nhiều bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và 
các địa phương nơi diễn ra các nội dung thi đấu 
thê thao, đặc biệt là Ủy ban Thể dục - Thể thao, 
chính quyên và nhân dân Thủ đô Hà Nội và 
Thành phố Hô Chí Minh đã tập trung trí tuệ và 
nguôn lực làm tất cả những gì tốt nhất vì sự 
thành công của Đại hội. Tông Công ty Bưu 
chính - Viễn thông Việt Nam đã đảm nhiệm 
việc nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ 
thống dẫn truyền phục vụ Đại hội. Trung tâm 
báo chí chính tại Hà Nội và 3 trung tâm báo chỉ 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
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đặt tại thành phố Hồ Chí Minh được kết nối 
trực tiếp với tât cả các địa điểm thi đấu. 2 000 
phân mềm tin học thuộc các phân hệ đăng ký 
và xử lý kết quả thi đầu được đưa vào khai thác. 
Mạng điện thoại (cố định và di động), in-tơ-nét 
và các _dịch vụ bưu chính khác đã được triển 
khai đồng bộ đến tất cả các điểm thi đấu, các 
nơi Ở của các đoàn vận động viên và khu vực 
dịch vụ công cộng. Việc tra cứu, cập nhật thông 
tin, theo dõi trực tiếp toàn bộ diễn biến của Đại 
hội đều diễn ra đồng thời, thuận tiện. Trong 
thời gian diễn ra Đại hội đã có trên 45 triệu lượt 
người truy cập trang Web của Đại hội. 

Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Các 
tỉnh, thành phố cải tạo nâng cầp các tuyến 
đường, mở rộng các nút giao thông trọng điểm, 
mở thêm đường mới, phân luồng và điều hành 
giao thông hợp lý. Mặc dù SEA Games 22 là 
một trong những kỳ Đại hội Thê thao có quy 
mô lớn nhất của khu VỰC, được tổ chức lần đầu 
tiên ở nước ta, lại được tổ chức ö ở l1 tỉnh, thành 
phố, với 32 môn thi đấu gồm 442 nội dung, 
nhưng giao thông thông suốt trong cả quá trình 
diễn ra Đại hội. 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã thành lập 
các đơn vị chuyên trách và huy động một lực 
lượng lớn gồm hàng vạn cán bộ, sĩ quan, chiến 
sĩ tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn, bảo 
đảm an ninh, an toàn xã hội. SEA Games 22 và 
ASEAN Para Games 2 đã được tô chức tuyệt 
đối an toàn. 

2 - Về chuẩn bị lực lượng Đoàn Thể thao 
Việt Nam 

Chúng ta đề ra một trong. những mục tiêu 
của SEA Games 22 là tăng cường tình đoàn kết 
và hữu nghị giữa các dân tộc, không ngừng 
nâng cao thành tích các môn thê thao, tạo điều 
kiện để vận động viên nước ta và vận động viên 
các nước Đông Nam Á rèn luyện kỹ năng thì 
đấu thể thao nhằm tham gia và giành thành tích 
cao tại các đại hội thể thao châu lục và thế giới. 
Để thực hiện mục tiêu đó, Đoàn Việt Nam đã 
được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm trước 
theo chương trình mục tiều quốc gia đào tạo tài 
năng, đã có kế hoạch cụ thể, tăng cường đầu tư 


hội 'TX sửa (Đẳng sào cuộc tống Yạp chí Cộng sản 


cho công tác tập huấn của các đội tuyển, nhằm 
mục tiêu giành vị trí một trong ba đoàn dẫn đầu 
SEA Games. 


Tại SEA Games 22, Đoàn Thể thao Việt 
Nam đã ra quân với một lực lượng vận động 
viên hùng hậu nhất, thi đầu xuât sắc, đạt được 
thành tích vượt trội„ đứng đầu các đoàn thể thao 
dự SEA Games 22, giành được 346 huy 
chương, trong đó có 158 huy chương vàng, 
97 huy chương bạc, 91 huy chương đồng - một 
kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thể thao nước 
nhà. Đó là thắng lợi chung của các cán bộ, huấn 
luyện viên, vận động viên ưu tú nước ta, nổi bật 
là các vận động viên nữ. Họ đã Vượt qua mọi 
khó khăn, kiên trì luyện tập; đã đổ bao mô hôi, 
thậm chí gánh chịu mắt mát sức lực để chuẩn bị 
tham dự thắng dợi SEA Games 22. Họ đã thi 
đầu hết mình vì màu cờ, sắc áo của đội tuyến 
quốc gia, VÌ SỰ CaO thượng của thể thao với 
truyền thống văn hiến và tinh thần thượng võ 
của dân tộc. 


Tiếp theo SEA Games 22, tại ASEAN Para 
Games 2, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt 
Nam như được tiếp thêm sức mạnh nên đã thi 
đâu thành công, giành 82 huy chương vàng, 
78 huy chương bạc, 84 huy chương đồng, xêp 
thứ hai sau Đoàn Thái Lan. 

3 - Về công tác tổ chức Đại hội 

Lễ khai mạc, cũng như Lễ bế mạc SEA 
Games 22, ASEAN Para Games 2 đã được tổ 
chức quy mô, hoành trắng, vừa thể hiện đầy đủ 


.những tư tưởng và chủ đê của hai Đại hội, vừa 


độc đáo vê những ý tưởng, cách thức thể hiện 
và trình điễn hiện đại. Gần 2 vạn nghệ sĩ, diễn 
viên, sinh viên các trường nghệ thuật và Đại 
học Thể dục thể thao l cùng hàng nghĩn em 
thiếu nhi tham gia các màn đồng diễn của 
các nghi lễ. Lễ khai mạc và lễ bê mạc SEA 
Games 22, ASEAN Para Games 2 là một trong 
những thành công chính của hai Đại hội, gây ân 
tượng mạnh đối với mọi người. 

Tham dự Đại hội có 11 Đoàn thể thao của 
tất cả các nước trong khu vực với 3 726 vận 
động viên, Ì 058 huân luyện viên, 2 209 trọng 
tài, 142 quan chức kỹ thuật. Ngoài ra, tham dự 
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Đại hội còn có 200 khách mời quốc tế, hơn 
1 100 phóng viên nước ngoài và 2 300 phóng 
viên trong nước trực tiếp theo dõi và hoạt động 
nghiệp vụ tại Đại hội, quyên truyền ' và quảng bá 
rộng rãi không chỉ về thể thao, mà còn về đất 
nước, con người Việt Nam giàu bản sắc văn hóa 
dân tộc, hào hiệp, mến khách và đạt được nhiều 
thành tựu trong sự nghiệp đổi mới. 

Chúng ta đã huy động một lực lượng lớn 
phương tiện và nhân lực tham gia đón tiếp, 
phục vụ khách quốc tế, các đoàn vận động viên 
và phóng viên nước ngoài. Công tác lễ tân, đón 
tiếp khách đến, trong suốt thời gian khách lưu 
trú ở nước ta, tiễn khách đã được phục vụ lịch 
SỰ, cơi mở, tận tình, từ khâu ăn, Ở, đi lại, thi 
đầu, tham quan, du lịch... cho đến đáp Ú ứng nhu 
cầu riêng rất phong phú về tập quán dân tộc, 
nghĩ thức tôn giáo của cá nhân người nước 
ngoài và các đoàn khách quốc tế. Các vị khách 
quốc tế, các vận động viên, phóng viên nước 
ngoài ca ngợi tỉnh thân phục vụ, hâm mộ các 
món án Việt Nam, đặc biệt là họ hoàn toàn an 
tâm về chất lượng và an toàn thực phẩm. Họ ca 
ngợi tình thần và thái độ phục vụ của đội ngũ 
tỉnh nguyện viên SEA Games 22 và ASEAN 
Para Games 2. Các thanh niên Việt Nam nhanh 
nhẹn, tháo vát, có kiến thức, nhiệt tình và mến 
khách, đã góp phần vào thắng lợi chung của 
SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2. 


Thành công xuyên suốt các đại hội trên là 
tỉnh thần đoàn kết và hợp tác vì hòa bình và 
phát triên giữa nhân dân ta với nhân dân các 
nước Đông Nam Á. Chính phủ và nhân dân 
Việt Nam chân thành cảm ơn bạn bè quốc tế và 
vận động viên các nước ASEAN đã thi đấu tích 
CỰC gÓP phần vào thành công chung của SEA 
Games 22 và ASEAN Para Games 2. 


Thành công của SEA Games 22 và ASEAN 
Para Games 2 được tổ chức, thực hiện đây đủ, 
trọn vẹn trên tất cả các mặt chính trị, ngoại 
giao, văn hóa và kinh tế - xã hội, làm cho vị thể 
của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao, 
đúng như tinh thần và tư tưởng lãnh đạo của 
Đảng và sự chi đạo, điều hành của Chính phủ. 
Thắng lợi của các đại hội cho ta những bài học 


quý về : công tác chỉ đạo, tổ chức, điều hành đại 
hội thể thao lớn tầm cỡ khu Vực và châu lục. 


Lần đầu tiên chúng ta tổ chức đại hội thể 
thao lớn nhất khu vực nên khó tránh khỏi thiếu 
sót nhất định, do những nguyên nhân khách 
quan và chủ quan; cân phải rút ra những bài học 
và kinh nghiệm một cách nghiêm túc để chuẩn 
bị cho những đại hội tới. 

Những thành tích trên đây biểu hiện sinh 
động sự tiến bộ, đánh dấu mốc quan trọng có 
tính bước ngoặt trong quá trình xây dụng, 
trưởng thành và phát triển của thể thao nước ta 
trong những năm đầu của thế kỷ XXI. 


Để phát huy hơn nữa thành tích thể thao 
Việt Nam tại SEA. Games 22 và ASEAN Para 
Games 2, trước mắt cà cân có chủ trương, chính 
sách và kế hoạch cụ thể chăm lo cho các vận 
động viên đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt thành 
tích cao sẽ không thỉ đấu để họ có một cuộc 
sống được bảo đảm, ổn nh: 


Mặt khác, phải có kế hoạch cơ bản, khoa 
học, cụ thể, thường xuyên phát hiện và đào tạo 
tài năng thể thao thành tích cao cho đất nước. 
Chuẩn bị ngay cho việc tham gia SEA Games 
23. Đông thời tiếp tục theo dõi về chất lượng 
CÁC công trình thể thao hiện có; có một đè á an cụ 
thể về giữ gìn, bảo dưỡng, chống xuông cấp, Sử 
dụng và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất - kỹ 
thuật hiện có phục vụ hoạt động thể thao, văn 
hóa của nhân dân. Chúng ta tin tưởng rằng, 
trong tương lai không xa, thê thao Việt Nam sẽ 
tiếp tục khởi sắc, vươn tới thành tích cao hơn, 
nhanh hơn, xa hơn và phát triển vững chắc. 

Âm hưởng vang vọng sau các đại hội thắp 
sáng thêm niêm tự hào, lòng yêu nước và tự tôn 
dân tộc của mỗi người dân nước ta, thắt chặt 
thêm khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh 
đạo của Đảng; nêu cao ý chí tự cường với tinh 
thần và khí thế của SEA Games 22 và ASEAN 
Para Games 2, nhân dân ta sẽ phấn đấu thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội IX của 
Đảng đã đề ra, sớm đưa nước ta về cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại vào năm 2020, làm nên tảng cho thể thao 
Việt Nam phát triển vững chắc. 
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RONG hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và để quốc Mỹ, trong 

công cuộc xây dựng và bảo vệ đât 
nước, nhất là từ thời kỳ. đối mới, khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc trên nên táng liên minh giữa 
giai cấp công nhân, giai câp nông dân và đội 
ngũ trí thức ngày càng được mở rộng, củng 
cô, tập hợp ngày càng đông đảo các giai tầng 
xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân 
trong và ngoài nước; là nhân tố quan trọng 
để ôn định và phát triển, củng cố niêm tin của 
nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, 
tích cực ủng hộ các chính sách và pháp 
luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả vào 
các chương trình, kế hoạch phát triên kinh tế - 
xã hội. 

Cùng với các đoàn thể, các. tổ chức chính 
trị, xã hội khác, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã 
và đang có những đóng góp tích cực. Công tác 
Mặt trận trong giai đoạn mới đã cụ thê hóa 
thành Š nội dung, được triển khai đồng loạt 
trong cả nước, đên từng cơ sở, từng khu dân 
cư. Cụ thể là: 

1 - Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 
đưa nhanh Nghị quyêt của Đảng vào cuộc 
sống, thực hiện thăng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

2 - Mở rộng, nâng cao hiệu quả Cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
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văn hóa ở khu dân cư”, các cuộc vận động, các 
phong trào thí đua yêu nước. 

3 - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
tham gia xây dựng Nhà nước, cùng Nhà nước 
chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
nhân dân. 

4 - Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt 
trận; cải cách việc điều hành, chỉ đạo của cơ 
quan chuyên trách; hướng mạnh các hoạt động 
về cơ sở, khu dân cư. 

5 - Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân 
dân, góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực 
hiện tốt phương châm: "Việt Nam sẵn sàng là 
bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng 
đồng quốc tế L NT 

Những khó khăn về kinh tế - xã hội, trật tự, 
trị an, thiên tai, bệnh dịch... cùng với những 
yếu kém trong công tác quản lý, công tác cán 
bộ... đã tác động đến tâm lý của một bộ phận 
nhân dân, gây những diễn biến không có lợi về 
tư tưởng. Thêm vào đó, các thế lực thù địch ở 
trong và ngoài nước cũng ráo riết hoạt động 
phá hoại nhăm cản trở sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam 
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Khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn chưa 
thật bền chặt và đang. đứng trước những, thách 
thức mới. Công tác của Mặt trận Tổ quốc vẫn 
còn không ít những yếu kém, thiếu sót, chưa 
thực sự phát huy được tính chủ động, tích cực 
của quân chúng: chưa coi trọng công tác tuyên 
truyền ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 
vùng tôn giáo, dân tộc; chưa có những biện 
pháp kịp thời, hiệu quả, phù hợp trong vận 
động nhân dân; chưa phản ánh đầy đủ và tổng 
kết kịp thời những bài học rút ra từ thực tiễn và 
đề xuất những bài học mang tính chiến lược, 
lâu dài; thiếu. sự phối hợp thường xuyên, chặt 
chế giữa các tổ chức thành viên trong hệ thống 
chính trị với Ủy ban Mặt trận các cập... 

Nghị quyết Trung ương 7 (phần II) 
(khóa IX) vê Phát "huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh; Nghị quyết 
về Công tác Dân tộc; Nghị quyết về Công tác 
Tôn giáo đã tạo thêm không khí phấn khởi, tin 
tưởng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần 
nâng cao sự đồng thuận trong xã hội. Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tất cả các tỉnh, thành phô 
đều phối hợp với các cơ quan hữu quan của 
Đảng, chính quyên tổ chức phổ biến sâu, rộng 
các nghị quyết đó của Đảng tới các tầng lớp 
nhân dân. Nhiều tổ chức thành viên đã sớm 
triển khai xây dựng chương trình hành động 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình 
bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực, 
gắn với các phong trào thi đua. 

Năm 2003 - năm “bản lê" thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 
2005) - đánh dấu bước tiền. mới trong việc 
khắc phục những thiếu sót, yếu kém của công 
tác mặt trận từ các giai đoạn trước. Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ 
đạo các cấp phải thấu triệt thật đầy đủ vị trí, 
vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận; 
có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, đông bộ 
của các tố chức thành viên (bao gồm 32 tổ 
chức) tiến hành triển khai sâu rộng tiến trình 
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đổi mới vê nội dung và phương thức hoạt 
động, thật sự hướng về cơ sở. Do đó, công 
tác của Mặt trận Tổ quốc đã có những chuyển 
biến tích cực, lấy trọng tâm là địa bàn dân cư, 
không chỉ đừng lại ở hô hào, kêu gọi mà không 
ngừng phát động hành động trên foàn quôc, 
toàn dân, toàn diện, đi vào chiều sâu bằng các 
phong trào thi đua yêu nước, phong trào bảo 
vệ an ninh, quốc phòng. Để các nghị quyết 
nhanh đi vào cuộc sông, Ban ' Thường trực Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
đã chủ động kiến nghị với Các Cơ quan có thấm 
quyền của Nhà nước thể chế hóa các nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương 7 (phân II), 
khóa IX, bằng việc ban hành các văn bản pháp 
luật, nhât là Pháp lệnh vê Tôn giáo, Luật Đât 
đai (sửa đối), Luật Thi đua, Khen thưởng... 

Tháng 2-2003, Hội nghị lần thứ 5 Ủy Ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(khóa V) đã tiếp tục làm sâu sắc thêm 5 nội 
dung chương trình phối hợp thống nhất hành 
động nêu trong Báo cáo tổng kết công tác Mặt 
trận năm 2002 và 6 nội dung Mặt trận các cấp 
cân tập trung chỉ đạo năm 2003, trong đó nhân 
mạnh việc "triển khai thực hiện có kết quả 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng". Nhằm từng bước cụ thể 
hóa Nghị quyết, Mặt trận Tô quốc các cấp 
cùng các tô chức thành viên chỉ đạo triển khai 
các hoạt động thiết thực: tổ chức tốt Đại hội 
các cấp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đổi 
mới phương thức hoạt động nhăm nâng cao 
hiệu quả công tác của Mặt trận trong tình hình 
mới; tiếp tục tô chức thật tốt các phong trào thi 
đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư" và Ngày VI người nghèo”, làm 
cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc các câp thực sự 
là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, sâu sắc 
trong toàn dân. 

Tháng 5-2003, Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 
đầu tiên đã tổ chức 2 hội nghị lớn tại Hà Nội 
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và Thành phố Hồ Chí Minh để phổ biến Nghị 
quyết Trung ương ? với sự tham gia của hơn 
400 đại biểu là nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn 
giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài. Đây là việc làm thể 
hiện tính chủ động, tỉnh thân trách nhiệm cao 
của Mặt trận trong việc tuyên truyền, phổ biến 
nghị q quyết của Đảng, xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Hầu hết các đại biểu dự Hội 
nghị đều vui mừng, phấn khởi nghiên cứu 
Nghị quyết của 'Đẳng, bày tỏ sự nhất trí cao về 
nội dung của các Nghị quyết; đánh giá cao SỰ 
nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều 
ý kiến thể hiện rõ quan điểm và trách nhiệm 
cao đối với tình hình đất nước; đánh giá đúng 
sự thật về sự phát triển và tự do tôn giáo ở Việt 
Nam; đánh giá đúng thực tê ê khối đại đoàn kết 
dân tộc hiện nay, thấy được trách nhiệm của 
mỗi cá nhân trong việc quần triệt đường lối 
của Đảng nhất là các tín đồ và nhân dân địa 
phương. Nhiều đại biểu đã phân tích và phê 
phán âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu đã xuyên 
tạc chủ trương, đường lối của Đảng, lợi dụng 
vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại công cuộc xây 
dựng đất nước. 


Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng thông 
tin, tuyên truyền về đại đoàn kết toàn dân, Mặt 
trận Tổ quôc Việt Nam chủ trương tiếp tục đổi 
mới hệ thống báo chí của mình, trước hết là 
báo Đại đoàn kết và tờ Thông tin Công tác Mặt 
trận, tổ chức giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn 
kết toàn dân tộc. 

Sau Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5 (khóa V) thắng 
2-2003, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra văn bản 
hướng dẫn các địa phương về những nội dung 
của Đại hội các cấp. Theo báo cáo chưa đây đủ 
từ các địa phương, có 18 tỉnh thành phế tổ 
chức tiến hành Đại hội trong năm 2003. Nhìn 
chung, các tỉnh, thành phố đã tiến hành Đại 
hội đều quán triệt và thể hiện khá đầy đủ các 


nội dung, yêu cầu đổi mới công tác của Mặt 
trận trong quá trình chuẩn bị về dự thảo báo 
cáo và nhân sự khóa mới. Công tác tuyên 
truyền cho Đại hội được các cấp chú ý hơn và 
chuẩn bị khá chu đáo. Không khí Đại hội cởi 
mở, dân chủ, thiết thực: hơn. Việc tham gia ý 
kiến vào các văn kiện của Đại hội khá nghiêm 
túc, chặt chế, các ý kiến đóng gÓp được tổng 
hợp bằng văn bản để xem xết, bô sung, hoàn 
chỉnh trình Đại hội. Việc chuẩn bị nhân sự của 
Ủy ban và Ban Thường trực khóa mới nhìn 
chung tăng về số lượng, cơ cầu tỷ lệ người 
ngoài Đẳng có sự cải thiện đáng kế cả về số 
lượng và chất lượng; chú ý hơn về tỷ lệ đại 
biều nữ, thành phần cá nhân tiêu biểu, thành 
phần chuyên gia... Các tỉnh, thành phố còn lại 
đã hoàn tất việc chuẩn bị và dự kiến sẽ tổ chức 
Đại hội trong năm 2004. Nhiều tỉnh, thành phố 
đã tổ chức xong Đại hội và Hội nghị cấp xã. 

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập 
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 
(18-11-2003), “Ngày hội Đại đoàn kết các dân 
tộc” đã được phát động. Để thực hiện tốt chủ 
trương này, ngay từ tháng 8-2003, đã chỉ đạo 
biên soạn tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập 
huấn cho cán bộ chủ chốt. Ngày Hội đã được 
tổ chức ở các khu dân cư trong cả nước và thu 
được những kết quả rất đáng khích lệ. Tính 
đến ngày 14-12-2003, theo báo cáo của ŠÌ 
tỉnh, thành phố, đã có 65 591/74 085 (88, 3) 
khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết với 
gần 85 nghin lượt người tham gia. Các địa 
phương đã tổ chức khởi công hàng chục nghìn 
công trình xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết; 46 
tỉnh, thành phố tổ chức trao tặng hơn 3 200 
ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; biểu 
dương, khen thưởng gần 100 nghìn hộ gia đình 
và hàng vạn cá nhân tiêu biểu. 


Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tiếp tục 
đi vào chiều sâu. Việc tông kết và phát huy 
cuộc vận động không chỉ động viên được 
phong trào thi đua yêu nước mà còn phát huy 
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được các nguồn lực và trí tuệ của nhân dân 
tham gia xây dựng chương trình hành động 
cho năm 2004. Nhiêu chương trình kinh tế- xã 
hội của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến 
đời sống nhân dân như: xóa đói, giảm nghèo; 
đèn ơn, đáp nghĩa; phòng chống tội phạm, (Ệ 
nạn xã hội, an toàn giao thông; chăm sóc sức 
khỏe nhân dân... được lồng ghép vào các nội 
dung của cuộc vận động làm tăng thêm tính 
hiệu quả, khẳng định tính bền vững, góp phần 
tập hợp đoàn kết nhân dân. 

Bước sang năm thứ 3, Cuộc vận động 

Ngày Vì 1 người nghèo” có nhiều chuyển biến 
về chất. Với ý nghĩa nhân văn cao cả, cuộc vận 
động _ đã thu hút sự quan tâm và đóng góp 
của hầu như toàn bộ hệ thống chính trị từ 
trung ương đến cơ sở, cả đồng bào trong nước 
và ở nước ngoài, bạn bè quốc tê, các doanh 
nghiệp... Trong 3 năm qua, “Quỹ V¡ người 
nghèo " đã có đóng góp đáng kể cho sự nghiệp 
xóa đói, giảm nghèo trên phạm vi cả nước, đã 
chì hàng tỉ đồng, hàng chục triệu ngày công 
hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh cho người 
nghèo. Tính từ khi phát động cuộc vận động, 
đến tháng 12-2003, trên toàn quốc đã có 494 tổ 
chức và cá “nhân tham gia đóng góp, được trên 
12,862 tỉ đồng: hơn 15 nghìn USD; 2 650 ơ-rô; 
2 930 bảng Anh và 700 CAD. 

Cuộc vận động "Toàn dân hướng vê Điện 
Biên Phủ" được phát động từ tháng 8-2003. 
Mặc dù cùng lúc triển khai nhiều cuộc vận 
động lớn, nhưng cuộc vận động này đã thu hút 
Sự hưởng ứng của tất cả Mặt trận các cấp, 
các tổ chức thành viên và đông đảo các tầng 
lớp nhân dân. Tính đến ngày 10-12-2003, có 
13 tỉnh, thành phố ủng hộ trực tiếp cho Lai 
Châu 775 triệu đông; 29 tính, thành phố chính 
thức đăng ký Ủng hộ tiên mặt và Xây dựng 
nhà Đại đoàn kết cho Lai châu với số tiền 
gần 4,3 tỉ đồng. 

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư về 
tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 30/CT của 
Bộ Chính trị và hướng dân của Ban chỉ đạo 


Trung ương về kế hoạch tông kết thực hiện 
Quy chế Dân chủ gắn với xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở, từ năm 1999 đến nay, nội 
dung công tác của Mặt trận tham gia thực hiện 
Quy chế Dân chủ đã được đưa vào chương 
trình hành động hằng. năm của Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từng năm 
đều có kiểm tra, đánh giá việc thực hiện những 
nội dung đã đè ra. Ban Thường trực đã tổ chức 
nhiều hội nghị chuyên, đề trao đổi kinh nghiệm 
tổ chức thực hiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quôc 
các tinh, thành phố. Sau Hội nghị sơ kết 3 năm 
thực hiện Quy chế Dân chủ sẽ tiến hành đề tài 
khoa học câp bộ để nghiên cứu, tổng kết về 
lý luận và thực tiễn hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc tham gia thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở xã, phường. Cùng với các bộ, ngành ban 
hành các văn bản pháp luật hướng dẫn thực 
hiện những nội dung liên quan đến trách 
nhiệm của Mặt trận; đưa thành chỉ tiêu thi đua 
để xét khen thưởng hằng năm ở các cấp. Công 
tác tuyên truyền, phổ biến, học tập Chỉ thị 
30/CT của Bộ Chính trị và Nghị định 29/CP 
của Chính phủ đã thấm sâu trong cán bộ của 
Mặt trận và trở thành ý thức thường xuyên 
trong chỉ đạo và thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra". 

Năm 2003 đánh dấu một bước tiến của Mặt 
trận trong việc chủ động phối hợp với các cơ 
quan nhà nước tổ chức các hoạt động mang 
tính nhân dân rộng rãi bày tỏ thái độ phản đối 
sự can thiệp của các thế lực thù địch vào công 
việc nội bộ của nước ta; triển khai Đề án về 
công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. 

Lần đầu tiên, Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã 
tô chức tập huấn toàn diện, trên quy mô lớn 
công tác của Mặt trận cho cán bộ là Chủ tịch, 


(Xem tiếp trang 13) 
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


NÂNG CAO TÍX¡! HẤP DÂN, TÍNH TRUYẾT F::UC 
CỦA TÙNG TẠP CHÍ TRONG NGHIÊN CÚU, 
TUYẾN TRUYÊN TƯ TƯỦM6 FÔ CEÍ M:NH VỀ VĂN BÓA 


ĂN hóa là nên tảng tỉnh thần của xã hội, 

mang một nội hàm phong phú, gắn liền 

với cuộc sống và sự phát triển xã hội. 
Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò lớn lao của 
văn hóa, Đảng ta đã khẳng định: Công cuộc đổi 
mới toàn diện đất nước, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tô quốc vi 
mục tiêu: "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh” đòi hỏi chúng ta phải 
xây dựng và phát triên nên văn hóa Việt Nam tiên 
tiền, đậm đà bản sắc dân tộc. Văn hóa tiếp tục 
vừa là nền tảng tỉnh thân của dân tộc ta, vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh 
tế - xã hội. Mục tiêu đó bắt nguôn từ tư tưởng 
Hồ Chí Minh về văn hóa được Đảng Cộng sản 
Việt Nam thể hiện trong Đề Cương văn hóa 
Việt Nam năm 1943. Vì Vậy, tìm hiêu tư tưởng 
Hồ Chí Minh về văn hóa có ý nghĩa hết sức thiệt 
thực và sâu sắc đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo 
tồn và phát huy nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc, góp sức đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. 


Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng của - 


Người vê văn hóa nói rêng, là "một hệ thống 
quan điểm toàn diện và sâu sắc những vân đề cơ 
bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả Của sự 
vận dụng và phát triển. các giá trị truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa 
nhân loại”. 
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]- - Cấp ủ Ủy và chính quyên các cấp đang triển 
khai tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VII) về văn hóa theo chỉ đạo của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng. Để thực hiện tốt 
nhiệm vụ này, các đồng chí lãnh đạo Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa - 
Thông tin đã và đang đi khảo sát thực tế ở một số 
địa phương trên cả nước. Cuộc tọa đàm này tuy 
diễn ra trong phạm vì hẹp, thời gian ngắn, song 
có tác dụng cụ thể đối với hoạt động nghiệp vụ 
của các tạp chí; và ở một số chừng mực nào đó 
còn góp phần cùng Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương và Bộ Văn hóa - Thông tin, các cơ 
quan chức năng nhìn nhận đánh giá sâu sắc, toàn 
diện hơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIII). Trên cơ sở thống nhất nhận 
định tình hình, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương và Bộ Văn hóa - Thông tin sẽ soạn thảo văn 
bản trình Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX). Đây 
là Hội nghị Trung ương bàn chuyên đề văn hóa. 
Trong t thời gian qua, các tạp chí đã góp phần thực 
hiện tốt Chỉ thị 23 CT/TW của Ban Bí thư về 
nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường 
trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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dân ta. 64 tỉnh, thành phố, tất cả các ban, ngành 
ở Trung ương đang triên khai sâu rộng, nhiệm vụ 
quan trọng này. Mới đây, Ban Tư tưởng - Văn 
hóa Trung ương báo cáo Ban Bí thư về kết quả 
bước đầu triển khai Chỉ thị 23 CT/TW. Tổng hợp 
tình hình từ các địa phương, ban, ngành và Trung 
tâm Dư luận xã hội của Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương, có thể rút ra một sô nhận xét bước 
đầu như sau: 

Một là, nhiều ý kiến cho rằng, đây là một 
trong những đợt học tập lý luận dài ngày nhất 
3 ngày), có đông người tham gia nhât và nội 
dung các .bài giảng có tính thuyết phục nhất. Đặc 
biệt là, hầu hệt cán bộ chủ chốt lãnh đạo cấp tính 
(từ Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành phố đến các đồng 
chí thường vụ, trưởng phó các ban ngành, giám 
đốc các sở.. ) đến dự trọn vẹn nội dung lớp học. 

Từ thực tế ấy, chúng ta càng thấm thía một 
điều: nội dung tuyên truyền về chủ đề này trên 
tạp chí đã trở nên sông động và hấp dân một khi 
các báo viết, báo nói bắt nhịp cuộc sống. Hơi thở 
của xã hội, của cộng đồng đã và đang được hòa 
vào trong mỗi trang việt. Tạp chí Cộng sản, 
Tạp chí Thanh niên, Tạp chí Văn học, Tạp chí Tư 
tưởng - Văn hóa... và rất nhiều tạp chí khác thời 
gian qua trong hoạt động tuyên truyền đã chú 
trọng việc nghiên cứu, tìm cách thể hiện phù hợp 
đối L tượng bạn đọc của mình. Người đọc thật sự 
phần chân và tăng thêm niềm tin khi được cung 
câp nhiều thông tin thời sự, có hệ thống và rât 
thiết thực về Chủ tịch Hô ChMinh - 


Hai là, chưa có đợt thi báo cáo viên giỏi nào 
lại thu hút đông. số người tham gia dự thi và đến 
dự động viên cổ vũ như Hội thi về tuyên truyền 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội 
tổ chức cuộc thi ở phường Cống Vị, Ba Đình 
đúng dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Bác Hồ 
(19-5-2003). Đây là cuộc thi mở màn để rồi mở 
rộng ra toàn quôc, ở các tỉnh, kể cả ở miền núi. 
Cuộc thi ở nhiều địa phương đã thu được kết quả 
tốt đẹp. Dự kiến cuộc thi Chung khảo toàn quôc 
sẽ được tổ chức vào ngày 19-5- 2004, nhân kỷ 
niệm 114 năm Ngày sinh Chủ tịch Hô Chí Minh. 


dà (làm (leo tư tưởng 2ô Ôhí W¿nk 


Yạp chí Cộng sản 


Các cuộc thi nói trên đá thu hút sự tham gia của 
nhiều tầng lớp từ các em nhỏ tuổi cho đến các cụ 
cao tuổi (có cụ 80 tuổi). Điều ñ ấy chứng tỎ sức 
sống vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh trong lòng 
lớp lớp thế hệ người Việt Nam. Trong thành 
công ây có sự đóng góp không nhỏ của báo chí, 
trong đó có tạp chí - nơi cung cấp nguồn tư liệu, 
tài liệu phong phú dồi đào, tin cậy đề các báo cáo 
viên hình thành nội dung tham gia cuộc thi. 

Trung tuần tháng 12-2003, sau khi nghe Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương báo cáo, Ban Bí 
thư đã nhân mạnh: cần duy trì thường xuyên việc 
giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, trước mắt phát 
động một đợt giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về 
đạo đức, lối sống... trong toàn Đảng, toàn quân 
và toàn dân. _ 

Các tham luận đã trinh bày tại cuộc tọa đàm 
này đều trúng với nhận định và sự chỉ đạo của 
Ban Bí thư. Có thể coi đó là những định hướng cơ 
bản, làm cơ sở để các tạp chí tuyên truyền đa 
dạng hơn, dài hạn hơn. Những ý kiến tham gia 
góp ý của các tạp chí mang ý nghĩa thiết thực đối 
VỚI VIỆC tiếp tục thực hiện Chỉ thị 23. 

2 - Thông qua nội dung tuyên truyền trên các 
tạp chí, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phi 
nhận những đóng góp bước đầu của nhiều tạp chí 
đã thực hiện tốt Chỉ thị 23CT/TW bằng việc xây 
dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền ngắn 
hạn, dài hạn, được cụ thể hóa bằng những chuyên 
mục cụ thể (như: các Tạp chí Cộng sản, 
Quốc phòng toàn dân, Tư tưởng - Văn hóa...). 
Nhiều tạp chí đã thu hút được những cây bút có 
uy tín trong xã hội viết bài cho tạp chí, trong, đó 
có những bài gây ấn tượng sâu sắc về tư tưởng 
Hồ Chí Minh, văn hóa Hô Chí Minh. Một số tạp 
chí đã tổ chức bước đầu những cuộc tọa đàm, trao 
đổi ý kiến ở phạm vi hẹp; qua đó, rút kinh 
nghiệm để khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm, 
nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Những nội dung 
được đề cập trong các tham luận hôm nay thể 
hiện sinh động trách nhiệm và hiệu quả trong 
việc triển khai tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí 
Minh trên các tạp chí. 


Số 7 (tháng 4 năm 2004) 
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(Ígiiên eữu, kọe tập oà làm (keo tư tưởng 2ô tí (nh Tạp chí Gộng sản 


3“ Để phát huy và nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, 
các tạp chí cần tiếp tục làm øì? 

Thứ nhất, cần phát huy triệt để lợi thế, sức 
mạnh vốn có của các tạp chí so với các báo, như 
tính nghiên cứu, dung lượng lớn, có thể đăng các 
bài nghiên cứu dài và chuyên sâu mang tính hệ 
thống. Các tạp chí không chỉ tham gia phân tích, 
lý giải, chứng minh sâu sắc nội dung tư tưởng văn 
hóa Hồ Chí Minh, mà còn tham gia tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức, phát triên những giá trị tư 
tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện tốt tư tưởng học đi 
đôi với hành, nói đi đôi với làm... 

Thứ hai, tham gia phân tích làm sáng tỏ hơn 
nữa những luận điểm được ghi trong văn kiện các 
Đại hội VII, VI và IX của Đảng. Đó là: Tư 
tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể ở Việt 
Nam; tư tưởng Hô Chí Minh là sự tổng kết sâu 
sắc những vấn đề cơ bản của cách mạng nước ta 
(tập trung vào vấn đề văn hóa); tìm hiểu, phân 
tích làm rõ nội dung tư tưởng Hỗ Chí Minh về 
văn hóa trong Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VIII) với ba luận điểm rất cơ bản: Văn hóa 
là nên tảng tinh thần của xã hội; văn hóa là tầm 
cao trí tuệ của dân tộc; và, văn hóa vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ ba, phân tích sâu sắc và làm sáng tỏ hơn 
nữa những vấn đề sau: 

- Vì sao ngay từ ngày lập nước Bác Hô đã 
nhân mạnh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc 
dân đi". 

- Vị sao khi gặp các văn nghệ sĩ, Bác nói: Văn 
hóa nghệ thuật là một mặt trận, người nghệ sĩ 
cũng là người chiến sĩ trên mặt trận ấy. 

- Vì sao UNESCO công nhận Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh 
nhân văn hóa thế giới. 

- Vì sao nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đông 
nhận xét: Đôi mới và văn hóa ở Hỗ Chí Minh có 
quan hệ như hinh với bóng?, v.v và v.v.. 
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4 - Các tạp chí cần tích cực tham gia tổng kết 
thực tiễn 5 năm thực hiện 'Ngh quyết Trung ương 
5 (khóa VHI). Các bài viết trên tạp chí cần chứng 
minh Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) là sự 
cụ thể hóa sinh động tư tưởng Hồ Chí Minh về 
văn hóa Việt Nam. Nghị quyết đã đi vào cuộc 
sống như thế nào? Hoạt động văn hóa ở từng địa 
phương, thôn ấp như thế nào? Tạp chí phải là 
công ‹ cụ tuyên truyền đắc lực, lý giải những vấn 
đề nổi cộm do thực tế cuộc sống đặt ra. Chẳng 
hạn, vấn đề giáo dục trong năm qua đã thu hút sự 
quan tâm đặc biệt của dư luận. Các tạp chí, trong 
đó có tạp chí chuyên. ngành cân tập trung làm rõ 
mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng giáo 
dục, giữa dạy chữ và dạy người ra sao? Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng đề cập vấn đề chuân 
hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục cũng chính 
là từ điều mong muốn của Bác Hồ: mong đồng 
bào ta "Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được 
học hành". Nhưng trên thực tế thì việc tạo điều 
kiện cho con em nông dân, nhất là ở vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa... đặt ra nhiều điều bất cập. 
Vậy các tạp chí lý giải điều này và đề xuất các 
giải pháp. thế nào? 

Đề tiếp tục phát triển Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIII), các tạp chí cần tập trung vào 
những vấn đề lý luận, như thế nào là nên văn hóa 
tiên tiến (Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nồi 
nhưng ở dạng khái quát); tính tiên tiến của nền 
văn hóa gồm nội dung nào? Mối quan hệ giữa 
tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc ra sao? Nó bổ 
sung lẫn nhau hay triệt tiêu nhau? Cần phê phán 
những người lợi dụng việc đề cao bản sắc văn 
hóa dân tộc để phục hồi các hoạt động mê tín dị 
đoan bằng cách nào? ... 

5- Phải coi trọng việc nghiên cứu, tuyên 
truyền tư tưởng Hô Chí Minh là việc làm thường 
xuyên, lâu dài của Đảng cũng như của tất cả hệ 
thống thông tin đại chúng. Cụ thê là, các tạp chí 
duy trì đều đặn chuyên mục nghiên cứu tư tưởng 
Hồ Chí Minh và có điều kiện thực hiện nhiệm vụ 


Số 7 (tháng 4 năm 2004) 
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này một cách toàn diện và hệ thống (như tạp chí 
Quốc phòng toàn dân đề cập văn hóa quân sự 
Hồ Chí Minh, tạp chí Giáo dục đề cập tư tưởng 
Hồ Chí Minh vẻ giáo dục, tạp chí Tư tưởng - Văn 
hóa đề cập sâu tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh...). 
Các tạp chí cố gắng khai thác khía cạnh mới 
trong nội dung văn hóa Hồ Chí Minh; thông tin 
phát hiện những vấn đề mới trong văn hóa Hồ 
Chí Minh. Tham gia tổng kết thực tiễn đợt học 
tập tư tưởng Hô Chí Minh, nhất là với thế hệ trẻ. 
Nên mở chuyên mục riêng để đăng tải rộng rãi 
nhiều bài viết của các đối tượng. Đó không phải 
là kết luận chính thức về văn hóa Hồ Chí Minh, 
lý luận Hồ Chí Minh mà thông qua chuyên mục 
đó gợi mở cách tiếp cận để nghiên cứu sâu sắc 
hơn nữa văn hóa Hồ Chí Minh. 

6 - Thông qua thực tiễn, nội dung tuyên 
truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh cần chú ý khắc 
phục một số khuynh hướng sau: không thần 
thánh hóa Bác vì Bác Hồ cũng là con người bằng 
xương, bằng thịt. Bác đã hiến dâng sức lực, trí 
tuệ cho cách mạng; đồng thời, mang tinh yêu 
nhân dân sâu sắc từ em thơ đến các cụ già. 
Không được tách rời giữa Bác với Đảng ta vì Bác 
lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng Bác cũng 
trưởng thành từ Đảng; và Bác cùng Đảng đã tập 
trung trí tuệ chỉ đạo cách mạng Việt Nam thành 
công. 

Cuối cùng, các tạp chí cần tìm mọi cách nâng 
cao tính hấp dẫn, tính thuyết phục của các bài 
viết. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đánh 
giá cao sự tim tòi, sáng tạo trong xây dựng nội 
dung và cách thể hiện của từng tạp chí. Mỗi tạp 
chí có tôn chỉ, mục đích, đối tượng riêng, nhưng 
chúng ta cũng tìm thấy sự đa dạng trong khi 
tuyên truyền về văn hóa Hồ Chí Minh. Chính vì 
vậy, điều quyết định hiệu quả tuyên truyền của 
từng tạp chí phụ thuộc chủ yếu vào năng lực 
tô chức, phong cách làm báo và sự nhạy bén 
của Ban Biên tập, trước hết là của đồng chí 
Tông Biên tập. L) 


Yạp chí Gộng sản 


NGHE DÂN NÓI... 
(Tiếp theo trang 9) 


Phó Chủ tịch, Trưởng ban của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc cấp tỉnh. Chủ động triển khai 
nhiều hoạt động rộng lớn và thiết thực nhằm 
hưởng ứng các chương trình kinh tế - xã hội 
do Chính phủ đề ra. Nhiều văn bản được ký 
kết với các cơ quan trung ương tạo cơ sở pháp 
lý cho việc tham gia của Mặt trận vào các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, hành chính, 
tư pháp ở cấp vĩ mô và tạo cơ chế cho nhiều 
hoạt động ở cấp cơ sở. Công tác thi đua, khen 
thưởng ngày càng được Mặt trận các cấp 
quan tâm. 

Tuy đã thu được những kết quả khả quan, 
song cần nhấn mạnh công tác của Mặt trận 
trong năm qua vẫn còn nhiều thiếu sót, bắt đầu 
ngay từ nhận thức chưa sâu về công tác mặt 
trận trong hệ thống chính trị và trong xã hội. 
Việc phối hợp và thống nhất hành động giữa 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức 
thành viên ở nhiêu nơi, nhiều lúc còn hình 
thức, kém hiệu quả và chưa chủ động. Công 
tác tham gia xây dựng chính quyên, nhất là 
công tác giám sát chậm đổi mới, thiếu sự đồng 
đều ở các địa phương. Chất lượng đội ngũ cán 
bộ tuy đã từng bước được nâng lên nhưng nhìn 
chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; trong khi 
đó, công tác đào tạo bồi dưỡng chưa được tiến 
hành thường xuyên và có hệ thống; chế độ đãi 
ngộ chưa bình đẳng so với nhiều cơ quan khác 
trong hệ thống chính trị. 

Đa dạng hóa và mở rộng các hình thức tập 
hợp nhân dân, thể hiện tính tiêu biểu, đại 
chúng, thiết thực, phù hợp với lòng dân, hướng 
tới mục tiêu nghe dân nói, nói dân hiểu, 
làm dân tỉn - đó là những công việc mà trong 
năm 2004 và các giai đoạn tiếp theo Mặt trận 
Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên 
đang phấn đấu thực hiện. 


Số 7 (tháng 4 năm 2004) 
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Yạp chí Cộng sản 


VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIÊN 
TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH 
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐÔI NGOAI 


ĐĂNG NGỌC LỢI" - NGUYÊN VĂN HÙNG"" 


ẠI hội IX của Đảng khẳng định: “Tư 
tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông 


quan điểm toàn diện và sâu sắc về 
những vẫn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, 
là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của 
nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tỉnh hoa văn 
hóa nhân loại... "d). Đó là sự tông kết sâu sắc thực 
tiễn cách mạng và là bước phát triển quan trọng 
trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng. 
Việc bổ sung và đặt đúng vị trí của tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong nền tảng tư tưởng của Đảng 
có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng 
Của nước ta. 

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiều 
người thường dành sự chú ý tới những vấn đề về 
con đường cách mạng, về độc lập và giải phóng 
dân tộc, về xây dựng Đảng, về đại đoàn kết dân 
tộc và sức mạnh của nhân dân, về đạo đức cách 
mạng, về văn hóa,... mà chưa nghiên cứu một 
cách ngang tầm và xứng đáng tư tưởng của 
Người về kinh tế nói chung và kinh tế đối ngoại 


nói riêng. Đó là một hạn chế lớn. Để góp phân , 


làm sáng tỏ tư tưởng của Người trên lĩnh vực 
này, bước đầu chúng tôi trình bày một số suy 
nghĩ và kiến nghị việc vận dụng những chỉ dẫn 
của Người trên bình diện phát triển và quản lý 


kinh tế, nhất là kinh tế đối ngoại trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và chúng ta chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế được hình 
thành từ rất sớm. Khi chúng ta giành được chính 
quyền, bắt tay vào công cuộc kiến thiết và bảo 
vệ Tổ quốc, tư tưởng đó thể hiện ngày càng toàn 
diện và rõ hơn trong VIỆC Xây dựng và phát triển 
một nên kinh tế của nước Việt Nam độc lập. 
Người không dừng lại ở tư duy kinh tế đơn 
thuần, mà đòi hỏi một sự kết hợp chặt chẽ giữa 
kinh tế với những vấn đề chính trị, xã hội, với 
độc lập dân tộc, với đoàn kết quốc tẾ vì sự phôn 
vinh và phát triển mạnh mẽ của dân tộc. Ngay 
tại cuộc họp. đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu 
Kế hoạch kiến quốc, ngày 10-1-1946, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã phân tích thấu đáo mối quan hệ 
giữa kháng chiến và kiến quốc. Thực chất đó là 
môi quan hệ giữa chính trị và kinh tẾ, giữa bảo 
vệ độc lập dân tộc và xây dựng đời sống ấm no, 
hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam trong xã 
hội mới. Bác nói: "Chúng ta tranh được tự do, 
độc lập rồi mà dân cứ chết đói chết rét, thì tự do, 


* TS Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

** ThS Kinh tế, Ban Đối ngoại Trung ương 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 83 
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độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá 
trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, 
mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay: 1 - Làm 
cho dân có ăn. 2 - Làm cho dân có mặc. 3 - Làm 
cho dân có chỗ ở. 4 - Làm cho dân có học 
hành", Đó chính là mục tiêu của việc xây dựng 
và phát triển kinh tế của chúng ta. 

Để thực hiện mục tiêu đó, Người chỉ rõ phải 
phát triển toàn diện kinh tế từ nông nghiệp, công 
nghiệp, thương nghiệp tới phát triển dịch vụ, mở 
rộng giao lưu kinh tê với các nước khác, trước 
hết là các nước anh em. Theo Người, chỉ có như 
thế, chúng ta mới phát triển một cách chắc chắn 
được, sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của 
chúng ta thăng lợi mới càng thêm tin tưởng. 

Những quan điểm của Người về phát triển 
kinh tế, mà ở đây là mở cửa, hội nhập, về việc 
các dân tộc phải có quan hệ hữu nghị và giao 
lưu trong phát triển, đã hình thành từ rất sớm, 
ngay từ khi còn bôn ba trên khắp thế giới, tìm 
con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc 
Việt Nam. Khi Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 thành công, tư tưởng đó của Người được 
hiện thực hóa, một cách cụ thể, sinh động, khi 
Người viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ, Giêm Biếc-nơ, trong đó đề nghị "được 
gửi một phái đoàn khoảng năm mươi thanh niên 
Việt Nam sang Mỹ... xúc tiến VIỆC tiếp tục 
nghiên cứu vê kỹ thuật, nông nghiệp cũng như 
các lĩnh vực chuyên môn khác” ®, Trong điều 
kiện khó khăn, gian Ì khổ, và xiết bao công việc 
cân kíp của một quốc gia mới giành được độc 
lập, ý tưởng ấy của Người là sự thể hiện sinh 
động tầm vóc của một lãnh tụ thiên tài, có tầm 
nhìn xa trông rộng. 

Chỉ sau đó ít lâu, trong Lời kêu gọi Liên hợp 
quốc (1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công 
khai chính sách mở cửa hợp tác của Chính phủ 
Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó vấn đề 
mở cửa về kinh tế được đặt lên hàng đầu. Người 
viết: "Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam 
sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác 
trong mọi lĩnh vực: a) Nước Việt Nam dành sự 
tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư 
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bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các 
ngành kỹ nghệ của mình. b) Nước Việt Nam sẵn 
sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao 
thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. 
c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tô 
chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của 
Liên hợp quốc..." Sau thành công của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, với đỉnh cao 
là chiến thắng Điện Biên Phủ, một nửa nước Việt 
Nam đi vào xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, góp sức cùng nửa nước vẫn còn 
bị chia cắt sớm đi tới thống nhất. Thời kỳ này, 
các nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân 
lần lượt đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, 
giúp đỡ chúng ta rất nhiều về của cải vật chất 
cũng như đội ngũ chuyên gia cho công cuộc 
xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trang trọng ghỉ công những đóng 
góp to lớn đó của các nước anh em: "Quan hệ 
giữa Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam cũng 
như giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa là 
dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng chủ 
quyền của nhau, trên sự hợp tác anh em theo tinh 
thần quốc tế vô sản, cùng chung một lý tưởng 
hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa... Nhân 
dân Việt Nam rất quý trọng tình hữu nghị của 
Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác, 
vì nó góp phần đảm bảo thắng lợi cho nhân dân 
Việt Nam trong công cuộc xây dựng một đời 
sống mới và đấu tranh cho Sàn nhất Tổ quốc 
của mình".® 

Với quốc gia từng là kẻ thù, Người tỏ rõ 
truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, khi 
nêu lên thiện chí: "Đối với nước Pháp, chúng tôi 
tiếp tục chủ trương rằng trong những điều kiện 
bình đẳng tuyệt đối và cùng có lợi, trước hết là 
tin cậy lẫn nhau và hợp tác thắng thắn, chúng tôi 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 152 

(3) Hỗ Chí Minh: Sđở, t 4, tr 80 

(4) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 4, tr 470 

(5) Hồ Chí Minh: Sđữ, Hà Nội, 1996, t 8, tr 359-360 
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có thể thiết lập những quan hệ đặc biệt về kinh tế 
và văn hóa với nước Pháp”®, Sau đó, khi trả lời 
phóng viên người Anh, R. Xen-xpô, của báo 
Tin nhanh hằng ngày về việc liệu Việt Nam có 
định mở rộng quan hệ ngoại giao và nhất là 
thương mại đối với phương Tây không, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhất quán với các chủ trương đối 
ngoại mở rộng của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, và nhấn mạnh: "Trên nguyên tắc bình 
đẳng và hai bên cùng có lợi, chúng tôi sẵn sàng 
đặt quan hệ ngoại giao và thương mại với tất cả 
các nước”.( 

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 
lược kinh tế mở được hình thành từ rất sớm. 
Cùng với thời gian và trước những thử thách 
khắc nghiệt của công cuộc xây dựng và bảo 
vệ đất nước suốt mấy chục năm, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn giữ vững quan điểm nhất 
quán, xử lý linh hoạt, đúng đắn mối quan hệ giữa 
chính trị và kinh tế trong chính sách đối ngoại. 
Cuối những năm 60, lúc sinh thời, khi đánh giá 
về nguyên nhân những thắng lợi quan trọng của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Người 
viết: "Nước ta: ở về xứ nóng, khí hậu tốt, Rừng 
vàng biển bạc, đất phì nhiêu. Nhân dân dũng 
cảm và cần kiệm. Các nước anh em giúp đỡ 
nhiều"®. Những quan điểm đó đã giúp cho 
Việt Nam tranh thủ được sự ủng hộ rất lớn của 
các nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới không 
chỉ về mặt chính trị, tỉnh thần, mà còn về kinh tế 
trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân 
tộc ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Để việc học tập, quán triệt và đặc biệt là vận 
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong chính sách 
đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế nói chung, ở 
đây là phương diện kinh tế đối ngoại nói riêng 
một cách hiệu quả, cần chú ý một số vấn đề 
chính sau: 

Thứ nhất, xác định đúng mối quan hệ giữa 
chính sách đối ngoại và chính sách kinh tế đối 
ngOạI. 

Chính sách đối ngoại đúng đắn, rõ ràng là cơ 
sở chính trị để từ đó xây dựng chính sách kinh tế 


Yạp chí Cệng sản 


đối ngoại có hiệu quả. Do vậy, cần có sự gắn bó 
giữa chính sách đối ngoại với mục tiêu và chiến 
lược phát triển kinh tế. Với tinh thần đó, Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã đề ra 
nhiệm vụ: “Tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi, 
mở rộng và tăng cường quan hệ quốc tế về chính 
trị, kinh tế, văn hóa và khoa học, kỹ thuật... "Ó), 
Sự đúng đắn của những quan điểm đó đã được 
thực tiễn kiểm nghiệm, và tiếp tục được khẳng 
định và phát triển ở Hội nghị đại biểu toàn quôc 
giữa nhiệm kỳ (khóa VI), ở Đại hội VHI. Nhờ 
có những bước đi sáng suốt của Đảng, Việt Nam 
đã thành công trong quá trình đối mới, phá được 
thế cô lập. Từ chỗ bị bao vây cắm vận, đến nay 
Việt Nam đã có quan hệ chính thức với gân hai 
trắm quốc gia trên thể giới, đã có tiếng nói trên 
các diễn đàn quốc tế đa phương và song phương, 
cả về chính trị cũng như về kinh tế. Đến Đại 
hội IX, Đảng ta tiếp tỤC khẳng định: "Mở rộng 
quan hệ nhiêu mặt, song phương và đa phương 
Với Các nước và vùng lãnh thổ, các trung tâm 
chính trị, kinh tế quốc tế lớn, các tô chức quốc tế 
và khu vực... Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
và khu vực theo tỉnh thần phát huy tối đa nội lực, 
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc 
lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường"09), 
Trên thực tế, chủ trương và thực hiện đường 
lối đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và chủ 
động hội nhập quốc tế, trước hết là về kinh tẾ, 
nhằm tranh thủ cao độ ngoại lực để phát huy tối 
đa nội lực. Hai vấn đề này bô sung cho nhau một 
cách biện chứng. Trong bối cảnh mới hiện nay, 
toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang 
diễn ra một cách mạnh mẽ, đan xen lẫn nhau, 
vừa có điều kiện thuận lợi, nhưng cũng vừa có 


(6), (7) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 8, tr 58-59, 160 

(8) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 10, tr 543 

(0) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VII, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 61-62 

(10) Văn kiện Đại hột đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 120 


l6 


Số 7 (tháng 4 năm-2004) 


Yạp chí Cộng sản 


nhiều mặt phức tạp, nên đòi hỏi cả hai mặt 
chính trị và kinh tế trong chính sách đối ngoại 
của Việt Nam phải được gắn chặt và xử lý một 
cách linh hoạt hơn nữa trên cơ sở giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi về 
chính trị trong chính sách đối ngoại sẽ tạo cho 
chúng ta có tiếng nói riêng trên trường quốc tế và 
những thành quả đó suy cho cùng là để mở rộng 
quan hệ kinh tế, thu hút các nguồn lực từ bên 
ngoài, khai thác lợi thế SO sánh của Việt Nam 
nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế của đất nước. 
Có thê nói, việc xây dựng một chính sách đối 
ngoại đúng đắn, kết hợp hài hòa được cả hai mặt 
chính trị và kinh tế sẽ giúp Việt Nam khai thác 
tối đa được tiềm năng của đất nước, góp phần 
sớm hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước vào năm 2020 như Văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
đã chỉ ra. 

Thứ hai, hoạt động đối ngoại có vai trò quan 
trọng phục vụ 8% tiêu phát triển kinh tế. 


Nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị 
(khóa IX) Về hội nhập kinh tế quốc tê chỉ rõ: 
Các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài 
cần coi việc phục vụ công cuộc xây dựng và phát 
triển kinh tế của đất nước là một nhiệm vụ hàng 
đầu. Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh 
tế cần được hiểu theo nghĩa rộng, tức là phát huy 
những thế mạnh riêng của toàn ngành đối `. 
vào công cuộc đổi mới và phát triền kinh tê 
Việt Nam. Đối ngoại phục vụ kinh tế có nghĩa h 
định hướng hoạt động đối ngoại vào việc khai 
thác triệt để những thuận lợi và điều kiện từ các 
mối quan hệ quốc tế để làm lợi cho công cuộc 
phát triển kinh tế của đất nước. 

Vì thế, hoạt động đối ngoại cần quan tâm tới 
_ mặt hiệu quả kinh tế và coi đây vừa là một nhiệm 
vụ trọng tâm, vừa là mục tiêu ưu tiên hàng đầu 
của toàn ngành ngoại giao trong giai đoạn hiện 
nay. Phải lấy kết quả thiết thực trong việc phục 
vụ phát triên kinh tế làm thước đo và tiêu chuẩn 
để đánh giá hiệu quả của hoạt động đối ngoại. 
Đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế thể hiện ở 
việc tranh thủ mọi nguôn ngoại lực cho quốc gia. 


Đây có thể được coi là một nhiện vụ mới, rất 
quan trọng và nặng nề đặt ra đối với ngành đối 
ngoại Việt Nam. Mọi. hoạt động đối ngoại cần 
phải nhằm phục vụ thiết thực cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triền nền 
kinh tế nhanh và vững chắc. Hoạt động đối ngoại 
phải không ngừng quảng bá, cải thiện hình ảnh, 
vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhằm 
thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; bên 
cạnh đó, cần tăng cường các hoạt động có hiệu 
quả thiết thực trong các cơ chế, diễn đàn đa 
phương và song phương nhằm tìm kiếm đối tác 
và thị trường xuât khâu, làm tốt vai trò trung 
gian, môi giới và làm cầu nối trong các hoạt 
động kinh tế, thúc đấy hợp tác quốc tế trên các 
lÏnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục. Tìm 
kiếm và mở rộng thị trường cũng là vấn đề quan 
trọng, bởi thị trường quyết định đến việc tiêu thụ 
sản phẩm cho mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ, từ đó quyết ‹ định hướng đầu tư, góp phần 
thúc đây sự phát triển của nền kinh tế chung. Để 
phát triển kinh tế đối ngoại, Việt Nam cân coi 
trọng và mở rộng cả thị trường trong nước và thị 
trường nước ngoài. 

Thứ ba, đa dạng hóa chính sách kinh tế đối 
ngoại là để phát huy tiềm năng kinh tế của đất 
nước. 

Quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong việc mở rộng quan hệ kinh tế với các nước 
không phải chỉ nhằm nhận sự giúp đỡ của bạn bè 


quốc tế để bù đắp sự thiếu hụt ở trong nước, mà 


chính là thông qua sự giúp đỡ đó để phát huy 
những tiềm năng, lợi thế của Việt Nam. Đó là 
quan điểm thu hút ngoại lực để phát huy nội lực 
của Người. Phát triển và vận dụng quan điểm đó, 
Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu của hội nhập 
kinh tế quốc tế: Chủ động hội nhập kinh tế quôc 
tế nhăm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vôn, 
công nghệ, kiến thức quản lý để đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

Vì thế, Việt Nam cân tạo lập, hoàn thiện môi 
trường để tạo những điều kiện thuận lợi cho việc 
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mở cửa nên kinh tế trên các lĩnh vực và nhanh 
chóng hình thành đồng bộ hệ thống huy động 
vốn từ trong nước, cũng như thu hút và sử dụng 
hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Nguồn 
vốn trong nước tạo ra nội lực làm cho nên kinh 
tế Việt Nam ổn định trước những biến động của 
thị trường thế giới và khu vực. Nhưng rất tiếc 
cho đến nay, chúng ta chưa có nhiều biện pháp 
cụ thể để huy động số vốn còn "nhàn rỗi" khá 
lớn trong dân cư một cách có hiệu quả. 

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp 
luật, cơ chế chính sách kinh tế đối ngoại theo xu 
hướng hội nhập kinh tế quốc tế. 

Xu hướng quản lý hiện đại đòi hỏi hệ thống 
pháp luật, cơ chế chính sách phải được xây dựng 
theo hướng chỉ tiết, cụ thể hóa, có thể điều chỉnh 
được các hành vi của xã hội. Mọi lĩnh vực hoạt 
động đều phải tuân theo pháp luật, tránh tình 
trạng luật pháp chỉ quy định chung chung, do đó 
phải kéo theo rất nhiều văn bản hướng dẫn thi 
hành luật khiến cho tình hình càng thêm phức 
tạp. Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại cũng vậy, 
nêu những quy định trong các bộ luật và luật vẫn 
cứ chung chung sẽ không những gây khó khăn 
cho các cơ quan quản lý của Nhà nước mà còn 
làm ảnh hưởng cả đến hoạt động đầu tư, thương 
mại, từ đó sẽ dẫn đến ách tắc trong hoạt động 
kinh doanh, làm mắt thời gian, chỉ phí và cơ hội, 
dễ tạo điều kiện cho các hiện tượng tiêu cực phát 
triển. Cùng với việc có một bộ luật hoàn chỉnh, 


thông thoáng, bình đẳng, chặt chẽ, đồng bộ, nhất _ 


quán, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế 
cho cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; 
cần tiếp tục cải cách thể chế, bộ máy và thủ tục 
hành chính theo hướng gọn nhẹ, có hiệu lực, 
hiệu quả là những việc câp bách đê thu hút đầu 
tư nước ngoài trong bối cảnh hiện nay. 

Thứ năm, tiếp tục nâng cấp hệ thống . kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng 
quy hoạch thu hút đâu tư nước ngoài. 

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tốt là điều 
kiện cần thiết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 
Hệ thống giao thông, cầu cảng, hệ thống chuyển 
tải điện, hệ thống bưu chính, viễn thông, những 


l8 


khu công nghiệp tập trung đầy đủ điều kiện 
thuận lợi cho sản xuất sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư 
nước ngoài. Quy hoạch thu hút đầu tư phải xuất 
phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 

quán triệt các quan điểm và định hướng chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế để hình thành ngành kinh tế 
trọng điểm và mũi nhọn. Từ đó, quy hoạch chi 
tiết giữa vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư trong 
nước, trên cơ SỞ đó xây dựng những danh mục 
sản phâm gọi vốn đầu tư nước ngoài theo nhu 
câu thực sự của đất nước. Công tác quy hoạch 
đúng đắn và hợp lý sẽ giúp chúng ta đầu tư đúng 
chỗ, tránh dàn trải, lãng phí và nâng cao chât 
lượng tăng trưởng của nên kinh tế. 

Thứ sáu, xây dựng đội ngũ cán bộ kinh tế đối 
ngoại có phâm chất chính trị vững vàng và trình 
độ chuyên môn ' giỏi ứng lộ trình chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tê nhằm bảo vệ lợi ích của 
đất nước. 

Nâng cao trinh độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, 
cán bộ quản lý và đội ngũ công nhân lành nghề 
đủ sức đáp ứng nhu câu hợp tác với nước ngoài 
đang là vân đề cấp bách trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế hiện nay. Cần chú trọng đào tạo 
đội ngũ các chuyên gia giỏi về kinh tế, kỹ thuật; 
có năng, lực thấm định; có khả năng thương 
thuyết với đối tác nước ngoài và am hiệu sâu sắc 
về luật pháp quốc tế. Nhanh chóng. đào tạo cho 
được đội ngũ công nhân lành nghề trên nhiều 
lĩnh vực, đáp ímg được đòi hỏi của công nghệ 
mới rất đa dạng với nhiều nguồn gốc khác nhau. 
Ngoài năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề 
nghiệp tốt, đội ngũ chuyên gia, cân bộ, công 
nhân phải có phâm chất chính trị vững vàng, 
kiên định với đường lối lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước ta. 


Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển 
kinh tế và trực tiếp là kinh tế đối ngoại đã, đang 
và sẽ là điểm tựa quan trọng để Đảng và Nhà 
nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát 
triển kinh tế đất nước trong bối cảnh quốc tế 
mới. Lịch sử không ngừng đối thay, nhưng tư 
tưởng Hồ Chí Minh vân sông mãi và tiếp tục dẫn 
dắt dân tộc ta tiến bước cùng thời đại trên con 
đường phát triển và tiến bộ xã hội. L1 
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Ư báo về trận Điện Biên Phủ, Chủ tịch 
ID Chí Minh viết: "Con rắn thực dân đã 

bị ta đánh gãy lưng, song nó chưa bị đánh 
giập đầu. Còn đầu thì nó còn có thể cắn. Vì vậy, 
ta cân phải ‹ cẩn thận hơn, đè phòng hơn, chuẩn bị 
hơn nữa, để đánh cho giập đâu nó. Khi đó ta mới 
hoàn toàn thắng lợi!” Chủ tịch Hồ Chí Minh còn 
tiên lượng: “Theo kế hoạch của giặc, thi trận Ấy 
phải là một trận khủng khiếp nhất. Kết quả trận 
ây khủng khiệp thật, nhưng khủng khiếp cho giặc 
chứ không phải khủng khiếp cho ta”. ( 

Chuẩn bị cho “trận khủng khiếp nhất”, một 
mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh ra SỨC động viên toàn 
dân, toàn quân đoàn kết cổ gắng vượt qua mọi 
khó khăn, thiếu thốn gian khô, mưu trí cướp súng 
đạn, giết giặc lập nhiêu chiến công: mặt. khác, 
Người thấy phải chọn một danh tướng có mưu 
lược để người đó, cùng các vị tướng lĩnh khác 
lánh đạo toàn quân, toàn dân ta đi đên thắng lợi 
cuối cùng: giành độc lập cho dân tộc. Người đã 
sớm nhìn nhận và trao trọng trách cao cả đó cho 
đồng chí Võ Nguyên Giáp. 


Tại buối lễ phong hàm Đại tướng cho đồng chí 
Võ Nguyên Giáp, trước bàn thờ Tổ quốc và các 
thành viên Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nghẹn ngào lau nước mắt nói: “.. việc phong 
tướng cho chú Giáp và các chú khác Cũng là kết 
quả của bao nhiêu hy sinh, chiến đấu của đông 
bào, đông chí. Chúng ta phải cố găng, phải quyết 
giành được độc lập, tự do cho thỏa lòng những 
người đã mất... " 0), 

Có Bộ trưởng Lê Văn Hiến nhớ lại trong buổi 
họp Hội đồng Chính phủ năm 1948, tin tưởng tài 


LÊ CƯỜNG" 


cảm quân và trí tuệ của Võ Nguyên Giáp, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đưa ra câu đối dự báo: “Giáp 
phải giải Pháp ` khẳng định niềm tin tấta lòng 
yêu mến của Người khi giao trọng trách cho vị 
tướng trẻ tài danh. 

Năm 1950, các lực lượng vũ trang quân đội 
nhân dân Việt Nam liên tục giành nhiều chiến 
thắng quyết định, chuyển sang thế tổng phản 
công. Đánh giá vai trò quan trọng của Người 
anh cả quân đội, ngày 19-12-1950, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 477-SL, tặng 
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh hạng Ba cho 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Trên cương vị Chủ tịch, Người thường xuyên 
theo dõi sát sao, nhắc nhở Hội đồng Chính phủ, 
các tướng lĩnh, các ban ngành đặc biệt chú ý tới 
việc xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng lớn 
mạnh, nhằm chuẩn bị chiến thắng kẻ thù mạnh 
hơn gấp bội. 

Năm 1950, trong khi trực tiếp thị sát, theo dõi 
và chỉ đạo chiến dịch biên giới, một trận đánh 
quan trọng nhằm khai thông biên giới tiếp nhận 
vũ khí, đạn được và viện trợ ủng hộ của các nước 
bạn cho ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết truyện 


* Trưởng Ban Nghiên cứu, Viện Mỹ thuật, Bộ Văn hóa - 
Thông tin 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 5, tr 618, 619 

(2) Hỗ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, t 4, tr 203 
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và ký Vừa đi đường vừa kể chuyện. Đây là câu 
chuyện thú vị và những dự báo khá chính Xác của 
Người về thời gian giành thắng lợi cuối cùng, 

"CUỘC kháng chiến của chúng ta tuy rất gian khổ, 
nó có thể kéo dài bốn, năm năm nữa nhưng cuối 
cùng chúng ta nhất định thắng lợi”. Quả đúng 
như dự cảm của Người, nếu tính từ chiến dịch 
Biên giới (9-1950) đến ngày giải phóng Thủ đô 
(10-1954) vừa tròn bốn năm. 

Trong các tác phẩm Giác ngủ mười năm, Vừa 
đi đường vừa kể chuyện, Bác Hồ không chỉ ghỉ 
lại một giai đoạn lịch sử hào hùng, trường kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc 
với nhiều tình tiết sát thực cụ thể, hấp dẫn, mà 
còn ghi nhận những dự cảm tỉnh tế, lập luận xúc 
tích, nâng tầm luận giải triết lý, vươn tới ước 
vọng tốt đẹp, tư duy mẫn cảm siêu việt, dự báo 
trước từng bước đi chiến lược của sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam. 

Chiến tranh Đông Dương làm nước Pháp sa 
lầy, hao tiền, tốn của, nội các rối ren, nhiều tướng 
giỏi lần lượt thất bại thảm hại. Nước Pháp lâm 
vào tình trạng khó khăn về kinh tế, quân sự, mất 
ốn định về xã hội... Hòng tìm chiến thắng trên 
thế mạnh, Chính phủ. Pháp đã xin viện trợ của 
để quốc Mỹ nhằm tiếp tục cuộc chiến tranh ở 
Việt Nam. 

Đầu năm 1950, nước Mỹ chấm dứt quan điểm 
nước đôi trong vấn đề Đông Dương, Ngoại 
trưởng Mỹ, Ngài A-chê-sơn cho biết: “Mùa xuân 
năm 1950, sau một thời gian lưỡng lự, chúng tôi 
ở trong Bộ Ngoại giao đã đê nghị viện trợ cho 
Pháp và các quốc gia liên kết để chiến đấu chống 
lại cuộc kháng chiến của cụ Hồ Chí Minh" ®). 

Tháng 7-1950, Phái đoàn Cố vấn viện trợ 
quân sự Mỹ (MAAG) sang Việt Nam mang theo 
ngân sách giúp đỡ khoảng 10 triệu USD cho 
Chính phủ Pháp và Chính phủ Bảo Đại. Đến năm 
1954, có hơn 1 tỷ USD viện trợ cho chiến trường 
Đông Dương, chiếm 80% chi phí để Chính phủ 
Pháp theo đuôi chiến tranh. 

Trang bị vũ khí chiến tranh của Pháp ngày 
càng tối tân và có sức tàn phá dữ dội. Cuộc chiến 
diễn ra ác liệt, tàn bạo. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy trước “trận khủng 
khiếp". Đề có sự tương quan lực lượng vũ khí, khí 
tài và quân số chiến thắng kẻ thù, đầu năm 1950, 
Người trực tiếp sang Liên Xô, Trung Quốc đề 
nghị các nước bạn viện trợ thêm súng đạn, vũ khí. 
Mặc dù, chưa đáp ứng đủ theo đề nghị của chúng 
ta nhưng hàng loạt trang bị, quân trang, quân 
dụng của các nước bạn đã giúp quân đội nhân dân 
Việt Nam được tăng thêm hỏa lực, có lợi trên các 
chiến trường. 


Liên tiếp thất bại, Chính phủ Pháp quyết định 
điều viên tướng trẻ đầy tham vọng H.Na-va, sang 
làm Tổng Chỉ huy quân đội viễn chỉnh Pháp tại 
chiến trường Đông Dương. 

Sau khi thị sát và nghiên cứu tình hình, ngày 
3-7-1953, tướng H.Na-va trình bày kế hoạch tông 
thể giành chiến thắng quân sự trước Hội đồng 
Tham mưu trưởng và Hội đồng Quốc phòng. tôi 
cao Pháp. Trong bản kế hoạch đó, chiên trường 
Tây Bắc và đặc biệt tên gọi Điện Biên Phủ chưa 
được đặt ra. 

Về phía ta, „Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho 
biết: “Một buồi sáng đâu tháng 10 năm 1953, tôi 
từ cơ quan Bộ Tông tư lệnh đi dự cuộc họp bàn về 
kế hoạch tác chiến Đông - - Xuân 1953 - 1254 do 
Bộ Chính trị triệu tập.. .Tôi bắt đầu trình bày tình 
hình địch... Bác ngôi họp, thái độ bình thân... Đôi 
mắt Người chợt lộ vẻ chăm chú. Bàn tay Bác đặt 
trên bàn, bỗng giơ lên và nắm lại. Người nói: 

- Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức 
mạnh... không sợ? Ta buộc chúng phải phân tán 
bình lực thị sức mạnh đó không còn. 

__ Bàn tay Bác mở ra, mỗi ngón tay trỏ về một 
hướng... Bác hỏi: 

- Dự kiến đưa quân lên Tây Bắc thì địch sẽ 
phản ứng ra sao 

- Chúng có thể tăng cường lực lượng giữ 
Tây Bắc... 

Bác nói khi kết thúc hội nghị: 

Về hướng hoạt động lấy Tây Bắc là hướng 
chính, các hướng khác là phối hợp. Hướng chính 
hiện nay không thay đổi... " 


(3) Pi-tơ A.Pu-lơ: Nước Mỹ và Đông Dương..., 
Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, năm 1986, tr 32 
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“Trung tuần tháng lI năm 1953, theo kế 
hoạch, Đại đoàn 316 từ địa điểm trú quân tại 


Thanh Hóa tiến lên Tây Bắc... " t9. 

Chuyển quân lên Tây bắc, Bộ Chỉ huy chiến 
dịch đã tạo thế trận có lợi, làm XOaY chuyển tình 
hình trên chiến trường Đông Dương. 

Về phía quân đội Pháp, Thư ký của tướng 
H.Na-va cho biết: "cuộc họp ngày 16-11-1953, 
tướng H.Na-va nêu rõ ý kiến: Bây giờ thì các ngài 
đều đã được nghe báo cáo rõ về tình hình miền 
Tây Bắc Việt Nam. Để chống lại kế hoạch của 
Việt Minh, tôi nghĩ cần phải chiếm đóng thung 
lũng lòng chảo Điện Biên Phủ... Xin các ngài cho 
biết ý kiến... 

Suốt cuộc họp, tướng H.Na-va im lặng nghe 
mọi người phát biểu...". Trong cuộc họp, nhiều 
tướng lĩnh Pháp phân vân lo ngại và có ý kiến 
phản đối nhưng. "Cuối cùng ông kết luận: 

- Tôi quyết định, nếu thời tiết thuận lợi thì kế 
hoạch Ca-tơ sẽ tiến hành vào ngày 20-11. Tướng 
Gï-lét chỉ huy cuộc hành quân..."6), 

Hoàn toàn khác với chiến lược và từng 
bước đi tiến hành trong giai đoạn Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. Chính Người - Chủ tịch 
Hồ Chí Minh - trong cuộc họp quan trọng cuối 
cùng của Bộ Chính trị đã gợi mở phương hướng 
và quyết định thế trận, dẫn dụ quân Pháp tiến đến 
trận huyết chiến lịch sử Điện Biên Phú. Về vấn đề 
này, ngay từ năm 1946, khi buộc phải tiến hành 
chiến tranh, Hồ Chí Minh đã vạch rõ: “Phải dụ 
quân địch vào sâu để trừ diệt chúng ˆ. 

Nhà báo người Ôt-trây-li-a, U.Bớc-séc, trong 
cuộc đời làm báo, luôn tìm đến những điểm nóng 
trên thế giới, ghi nhận sự kiện, khi đến Việt Nam 
gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước khi diễn ra trận 
đánh Điện Biên Phủ), đã có ấn tượng sâu sắc khi 
tiếp cận, phỏng vấn Người. Ông viết “Tư trong 
cánh rừng bước ra, gây câm ta y, áo vắt vai, không 
phải ai khác mà chính là cụ Hô Chí Minh truyền 
thuyết... Bác nói: "Đây là rừng núi, nơi có các lực 
lượng của chúng ta. Dưới kia là thung lũng Điện 
Biên Phu, ở đó là người Pháp với những đội quân 
tinh nhuệ nhất. Họ sẽ không bao giờ ra được. Tuy 
có thể mất một ít thời gian... " 


ut (Điện ƒñiên (ƒXu 
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Một Xta-lin-grát Đông Dương? 

Trên một phạm vỉ khiêm tốn, Vâng hơi giống 
như Xta-lin-grát "9 

Đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Thủ tướng 
Chính phủ, gần trọn cuộc đời sông và làm việc 
bên Hồ Chí Minh đã kể lại một sự kiện đặc biệt 
khó tai và lý giải: 

.. Trước khi bắt đầu trận Điện Biên Phủ, tôi 
phải đi GŒiơ-ne-vơ đự cuộc họp hội nghị quốc tế 
vê Việt Nam. Lúc ra đì, Bác nói với tôi: "Minh có 
một món quà rất quý tặng chú”. Đúng, món quà 
đó thật là vô giá ở chỗ chiến thắng Điện Biên Phủ 
diễn ra ngày 7 tháng 5 năm 1954, và hôm sau 
ngày 8 tháng 5 năm 1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ 
khai mạc. Đây là ngẫu nhiên hay tất yếu? Trong 
lịch sử lắm khi ngẫu nhiên là tất yếu và Bác Hô 
là người cực ky nhạy cảm VỚI cái ngẫu nhiên là 
tất yếu và cái tất yếu là ngẫu nhiên này" ® 


Nhà báo U.Bóc-séc, sau khi rời Việt Nam, 
liền đến dự Hội nghị Giơ-ne-vơ, vui mừng viết về 
sự kiện đặc biệt này: “Người đồng chí thân thiết 
của ông Phạm Văn Đông, ông Võ Nguyên Giáp, 
đã đưa lại cho ông một vũ khí hiệu nghiệm nhất, 
mà không phải bât kỷ nhà thương lượng. nào Cũng 
có thê dám nghĩ đến để đánh dấu sự bắt đầu của 
một hội nghị như vậy: Điện Biên Phủ thắng lợi 
hoàn toàn một ngày trước khi hội nghị đó khai 
mạc. Nhờ thời điêm tuyệt diệu của ông Giáp... " ® 

Là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh “chọn 
mặt gử vàng” giao cho trọng trách ở thời 
điểm bắt đầu “trận khủng khiếp nhất", Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp nhớ lại : - 

"Tôi lên Khuôi Tát chào Bác trước khi lên 
đường đi chiến dịch. Bác hỏi: 

- Chú đi xa như vậy, chỉ đạo các chiến trường 
có øi trơ ngại không? 


(4) Võ Nguyên Giáp: Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, t 4, tr 26 - 27 - 29 

(5) Báo Văn Nghệ: '“Tướng H. Na-va với trận Điện Biên 
Phủ”, sô ngày 17-5-2003 

(6) U. Bớt-sét: Hồi ký, Nxb Thông tin Lý luận, Hà Nội, 
1987, tr 255 

(7) Báo Quân đội Nhân dân ngày 17-5-1990 

(8) U.Bóc-séc: Sđơ, tr 262 
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. Chỉ trở ngại là ở xa, khi có vấn đề quan 
trọng và cấp thiết, khó xin ý kiến của Bác và 
Bộ Chính trị. 

ˆ Tổng tư lệnh ra mặt trận “tướng quân tại 
ngoại ” trao cho chú toàn quyên... Trận này rất 
quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới 
đánh, không chắc thắng không đánh. 

Tôi cảm thấy trách nhiệm lần này rất nặng... 
Tôi cảm thấy như cả tháng trôi qua... 


Mỗi ngày, tôi càng nhận thấy rõ là không thể 


đánh nhanh được. “Lời Bác dặn trước lúc lên 
đường và nghị quyết Trung ương hôi đầu năm lại 
văng vắng bên tai: "Chỉ được thắng không được 
bại, vì bại thì hết vốn!". 

Đêm ngày 25 tháng I năm 1954, tôi không sao 
chợp mắt. Đâu đau nhức... và.... 

Văn phòng thông báo cuộc họp Đảng ủy mặt 
trận... Tôi trình bày những suy nghĩ đã có từ lâu... 
Đánh chắc thắng. Trước khi tôi ra đì, Bác trao 
nhiệm vụ... 

Mặc đủ trong buổi họp nhiều ý kiến chưa 
thông suốt với cách chuyên hướng. chiến lược 
trận đánh, nhưng trước lời dạy của Hô Chí Minh, 
Võ Nguyên Giáp quyết định: 

“Tôi kết luận: 

. "Đánh chắc thắng", cần chuyển phương 
châm tiêu diệt địch từ "đánh nhanh thắng nhanh” 
sang "đánh chắc, tiến chắc". Nay quyết định hoãn 
cuộc tiến công... 

Trong ngày hôm đó, tôi đã thực hiện được một 
quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy 
của mình” ® 

So sánh tương quan lực lượng, quân đội Pháp 
được trang bị vũ khí tối tân, luôn có máy bay, xe 
tăng và đặc biệt pháo binh Pháp là binh chủng 
hàng thế kỹ thiện chiến dạn dày kinh nghiệm. 
Họ khảo sát tính toán kỹ sơ đồ, địa hình từng 
khoảng đất vùng núi lòng chảo Điện Biên Phủ. 
Pháo bình Pháp luôn thách thức quân đội 
Việt Nam và thường trực tác chiến với tỉnh thần 
chiến đấu cao nhất. 

Về phía ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trăn 
trở tính toán kỹ nhiều phương án, mặc dù được 

các nước bạn giúp đỡ vũ khí đạn dược, nhưng vẫn 


J9; 


còn nhiều hạn chế, không thể so sánh với xe tăng, 
máy bay, pháo binh... của quân đội Pháp thường 
xuyên tăng viện cho Điện Biên Phủ. Những thuận 
lợi và khó khăn dần dần hiển hiện, sự thành công 
và thất bại của chiến dịch, tính mạng từng người 
lính, chiên sỹ trên chiến trường, không thể mạo 
hiểm, dại dột dốc toàn lực lượng quân đội “đánh 
nhanh, thắng nhanh”, phơi lưng, lao vào làn đạn, 
hỏa lực trong thể trận pháo đài chiến lũy kiên cố 
được tính toán đến từng chỉ tiết của kẻ thù. 

Giờ phút hệ trọng đi đến quyết định khai 
chiến, Võ Nguyên Giáp linh giác và tâm niệm lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tướng quân tại 
ngoại”, “trao cho chú toàn quyên quyêt định” và 
Đại tướng sáng suốt đưa ra “quyết định khó khăn 
nhất trong cuộc đời chỉ huy". 

Nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm dựng nưỚC và _' 
giữ nước của dân tộc, chúng ta luôn phải chống 
lại các ; CUỘC chiến tranh xâm lược của kẻ thù đông 
hơn gấp bội, ở vào địa thế đất không rộng, người 
không đông, các danh tướng lỗi lạc tài ba, các nhà 
tư tưởng, chính trị của chúng ta đều không hề có 
tư tưởng quân sự “đánh nhanh, thắng nhanh". 
Danh tướng thiên tài Trần Hưng Đạo từng chỉ dạy 
và đúc kết tư tưởng, chiến lược quân sự: “quân 
quý tinh, không quý nhiều", " “dĩ đoản binh chế 
trường trận". Trong nhiều nắm chỉ huy chiến trận, 
Võ Nguyên Giáp không. hề giải quyết trận đánh 
nào mang tư duy mạo hiểm trước xương máu của 
chiến sỹ, đồng đội mà quyết định “đánh nhanh, 
thắng nhanh”. 

Hỗ Chí Minh đánh giá cao vai trò của người 
tướng giỏi cầm quân trong trận đánh, quyết định 
xuất thân của Võ Nguyên Giáp không nằm ngoài 
tầm dự tính của Người. 

Đánh giá quyết định sáng suốt của danh tướng 
chỉ huy VõốN guyên Giáp, cố Đại tướng Lê Trọng 
Tấn ca ngợi: "Nếu không có quyết định chuyển 
phương châm ngày đó thi phần lớn chúng tôi sẽ 
không có mặt trong kháng chiến chống Mỹ". Cố 
Tướng quân Vương Thừa Vũ nhận định: "... Nghe 
phố biến pháo binh của ta sẽ bắn hai ngàn viên 
đạn pháo 105... với một tập đoàn cứ điểm rộng 


(9) Võ Nguyên Giáp: Sđd, tr 65 - 105 - 111 - 112 
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nhiều cây số vuông như Điện Biên Phủ có là 
bao!... Nếu lần đó cứ "đánh nhanh giải quyết 
nhanh" thì cuộc kháng chiến có thể lùi lại 
mười năm". 

Thủ tướng Pháp La-ni-en cay đắng thú nhận: 
“ . Kẻ địch với việc điều quân cơ động tài tinh, 
đã buộc chúng ta phải giao chiến ở Điện Biên 
Phủ, một cuộc lao tranh với tâm quan trọng 
như vậy... Chính đối phương đã lựa chọn địa thế 
đó... " 40 

Nhận định về cách đánh chắc tiến chắc cùng 
hoạch định thế trận mạng lưới giao thông hào, 
hầm ngầm dày đặc, tiến dần, từng bước thắt chặt, 
bao vây Các đồn, pháo đài chiến lũy, đột phá từng 
cụm cứ điểm đối phương của Quân đội nhân dân 
Việt Nam, Tư lệnh quân đội Pháp ở Đông, Dương, 
tướng Pôn ê-li viết: “.. Đối phương áp dụng 
những phương pháp chiến. đấu khá khôn ngoan: 
Họ ưa vận động tiên lên tiếp cận trong một mạng 
lưới hầm hào dày đặc chưa từng thấy bao giờ" 0, 

Sau này, Tổng thống Pháp Đờ Gôn đã nhận ra 
sai lâm, gửi lá thư ngày 8-2-1966 đến Chủ tịch 
Hồ Chí Minh với lời lẽ chân tình, hối hận: 

“Một sự hiểu biết nhau nhiều hơn giữa người 
Việt Nam và người Pháp khi chiến tranh thế giới 


kết thúc, có lẽ đã ngăn ngừa được những biến cố 


cay đắng đã tàn phá nước ngài ". 

Tổng thống Mỹ, G.Ken-nơ-đi, gián tiếp thừa 
nhận: “Qua nghiên cứu, chúng ta thấy rằng cách 
mạng giải phóng dân tộc là một sự kiện cơ bản 
Của thời đại chúng ta. Sức mạnh to lớn nhất trên 
thế giới, đó là lòng khao khát vươn lên độc lập 
dân tộc... Ai-xen-hao đã phải chịu những hậu quả 
chính trị của Điện Biên Phủ và sự tống cổ những 
người phương Tây khỏi Việt Nam năm 1954" 

Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân 
Việt Nam là một cống hiến to lớn cổ vũ và thức 
tỉnh nhân dân các nước thuộc địa, nửa thuộc địa 
vùng lên đấu tranh đòi độc lập, làm sụp đổ hoàn 
toàn chủ nghĩa thực dân cũ, đúng như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dự báo từ năm 1949, Người viết: 
“Bạo lực của thực dân đã tan nát". 

Bốn năm sau, chiến thắng Điện Biên Phủ lịch 
sử, Liên hiệp quốc đã ra Nghị quyết về phi thực 
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dân hóa trên toàn thế giới, đây chính là phần đóng 
góp to lớn của Cách mạng Việt Nam vào sự 
nghiệp hòa bình thế giới. 

Thế kỷ XX được đánh giá là thời kỳ của phát 
mình khoa học - kỹ thuật phục vụ cuộc sống con 
người, nhưng cũng là thế kỷ đầy biến động, bởi 
các cuộc chiến tranh, xung đột mang tính toàn 
cầu. Chiến tranh Việt Nam được tính đến như một 
sự kiện có tác động ảnh hưởng qua lại giữa các 
quốc gia, nhà báo nổi tiếng người Mỹ Mai-cơn 
Mac-lia, viết: "Đây là cuộc chiến tranh dài hơn tắt 
cả mọi cuộc chiến tranh lớn trong thế kỷ cộng lại, 
một cuộc chiến tranh đẫm máu nhất so với bất cứ 
cuộc chiến tranh nào khác" 02 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành 
thắng lợi "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" 
và Người đã được các tô chức quôc tê ca ngợi, 
suy tôn là “Danh nhân văn hóa” “Anh hùng 
giải phóng dân tộc". Đồng thời Danh tướng 
Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử bách chiến 
bách thắng của dân tộc Việt Nam. Ông là một 
trong số ít tướng trên hành tỉnh được nhân loại ca 
ngợi với đủ nhân cách, tài năng, đức độ ngay khi 
còn sống. 

Tháng 8-1992, phi nhận và đánh giá công lao, 
Nhà nước Việt Nam tặng phân thưởng cao quý 
nhất cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Huân 
chương Sao vâng. 

Cách đây 20 năm, nhân kỷ niệm 30 năm chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên tờ "Người quan 
sát” hai tác giả G.Bu-đa-ren và F.Ca-vi.Giô-li- 
ô-li hết lời ca ngợi và nhận thức: “Điện Biên Phủ 
là một trong những trận giao chiến đã làm thay 
đối số phận thế giới ”. Chiến thắng Điện Biên Phủ 
không tách rời sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh. Người là linh hôn của 
trận đánh mang tính quyết định này. Cì 


_(10),(11) Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh dân tộc 
tâm vóc thời đại, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, 
tr 69, 73 

(12) Mai-cơn Mac-lia: Việt Nam cuộc chiến tranh mười 
nghin ngày, Nxb Sự thật, Hà Nội 1990, tr 6 
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(Nhân kỷ siêm 50 săm chiến thắng lịtk uử (Điện Điền Xu 


VẤN CÒN ĐÓ, 


Yạp chí Cộng sản 


MỘT Đ:ỆN BiÊN THỜI TRAI TRẼ 


G HIỀU ngày 7-5-1954, khi lá cờ Quyết 
chiến quyết thắng của các chiến sĩ 
quân đội ta kiêu hãnh tung bay trên 
nóc hầm của tướng Pháp Đờ-cát-tơ-ri báo hiệu 
chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng thì 
tuổi đời của họ còn rất trẻ. Người nhiều tuổi 
nhất mới 28 mà đã làm đến chức chính trị viên 
tiểu đoàn, người út ít nhất thì vừa mới bước 
vào tuổi 20, nhưng đã chỉ huy một trung đội 
xung kích... Năm tháng trôi qua, bây giờ tất cả 
đã "treo ấn từ quan”, trở thành những tướng tá 
vê hưu. Nhưng cứ môi dịp tháng 5 về, khi hoa 
ban, hoa mận thôi nở trắng cả núi rừng Tây 
Bắc, trong họ lại trào dâng những kỷ niệm về 
một thời trai trẻ, trận mạc, về những ngày 
tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ oai hùng 
chưa xa. Điều đặc biệt thú vị không phải chỉ ở 
họ là những thiếu tướng, đại tá mà họ còn là 
những nhà văn khoác áo lính, nhà văn - chiến 
sĩ có tên trong sách Nhà văn Việt Nam do Hội 
Nhà văn Việt Nam xuất bản, thậm chí nhiều 
người trong số họ còn từng là thành viên trong 
ban lãnh đạo Hội, đứng đầu một cơ quan, 
một tờ báo văn học lớn. Họ là các nhà văn: 
Chính Hữu, Hữu Mai, Dũng Hà, Hỗ Phương 
và Chu Phác. 

Chính Hữu, tên thật là Trần Đình Đắc sinh 
năm 1926, năm nay đã bước vào tuổi 78. Ông 
nổi tiếng với những bài thơ Đông chí, Ngọn đèn 
đứng gác, Ngày vê, Đêm Hà Nội, Giá từng thước 
đất... Ông là Đại tá, từng giữ các chức vụ Trưởng 
Phòng Văn hóa - Văn nghệ quân đội, Cục phó 
Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, sau chuyển 
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NGÔ VỈÏNH BÌNH °* 


ngành tham gia Ban Thư ký Hội Nhà văn 
Việt Nam khóa IV, làm Phó Tổng Thư ký 
Thường trực khóa HH, và được tặng giải thưởng 
Hồ Chí Minh về văn học đợt 2 (9-2000). 


Khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, 
Chính Hữu là chính trị viên Tiểu đoàn 322, 
Trung đoàn 88, Đại đoàn Quân tiên phong. Lúc 
đó, ông đã có bằng tú tài phần 2 Ban Triệt học, 
Trường Lu-i Pa-xtơ (Hà Nội) và đã khá nổi tiếng 
với các bài: Ngày về, Đêm Hà Nội, Đông chí... 
Là cán bộ cấp tiểu đoàn bận trăm công ngàn 
việc, luôn luôn đứng giữa sự sống và cái chết ở 
chảo lửa Điện Biên suốt 56 ngày đêm nhưng ông 
vẫn không thể nào xa được thơ. Ông kể: Những 
ngày và đêm liên tục, chúng tôi vừa giữ đất vừa 
đánh địch để tiến vào trung tâm Mường Thanh. 
Mệt mỏi và căng thắng. Là chính trị viên hàng 
ngày tôi phải chăm nom chôn cất đồng đội của 
tôi hy sinh. Và tôi có một nhận xét: Bạn tôi 
không có một người nào chết trong tư thế nằm 
ngủ, trong tư thế nghỉ ngơi. Họ hy sinh trong khi 
đang bắn hoặc ôm bộc phá xông lên... Sau giờ 
chiến thắng, đứng trên nóc Sở Chỉ huy quân 
Pháp năm Ở trung tâm Mường Thanh, phóng tầm 
mắt ra xa thấy thấp thoáng những nắm mô 
đông đội, tôi nghĩ vê cái giá phải trả cho từng 
thước đất: 

Bạn đã lấy thân mình đo bước 

Chiến hào đi 

Ta mới hiểu giá từng thước đất 


* Tạp chí Văn nghệ quân đội 
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Ông cho biết thêm những câu thơ trong bài 
Giá từng thước đất như: 

Bạn ta đó, ngã trên dây thép ba tâng 

Một bàn tay chưa dời báng súng 

Chân lưng chừng nửa bước xung phong 

Ôi những con người mỗi khi năm xuống 

Vẫn nằm trong tư thế tấn công 

Là những hình ảnh đeo đuổi suốt đời ông. Bài 
thơ ấy Chính Hữu làm từ năm 1954 và phải đến 
năm 1961 mới viết xong và công bố. 

Cùng đơn vị với Chính Hữu, Đại tá - Nhà văn 
Hữu Mai tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ khi 
tuổi đời còn chưa đến 30. Trước khi tham gia 
chiến dịch, ông đã là Tông Biên tập báo Quân 
tiên phong (báo của Đại đoàn 308) và được đông 
đảo bộ đội biết tới với những truyện ngắn, ký sự 
và cả thơ viết về cuộc khẳng chiến chống thực 
dân Pháp. Ông từng: được giải thưởng Hội Nhà 
văn, là thành viên của Hiệp hội Quốc tế những 
nhà văn viết truyện _ trinh thám (AIEP) bởi bộ 
tiểu thuyết trứ danh Ông có vấn, ông từng là biên 
tập viên sáng lập của tạp chí Văn nghệ quân đội, 
là thành viên trong lãnh đạo Hội Nhà văn Việt 
Nam khóa III, khóa IV. Nhưng nhắc tới ông, bạn 
đọc không thể không nhắc tới những trang viết 
về Điện Biên Phủ của ông như. Một vài hôi ức 
về Điện Biên Phủ, Đường tới Điện Biên Phủ, 
Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử (thực hiện hồi 
ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp), Cao điểm 
cuối cùng (tiểu thuyết, 190) cùng các bộ phim 
Hoa ban đỏ, Cao điềm cuối cùng... 


Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phủ, ông đang bắt tay vào viết 
cuốn tiểu thuyết Khoảnh khắc lịch SỬ. Ông cho 
biết, có thể đây sẽ là một tập sách bè thế, với 
cái nhìn toàn diện về chiến dịch Điện Biên phủ 
sau 50 năm. 

Nhà văn - Thiếu tướng Dũng Hà, nguyên 
Tông Biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội, trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ là chính trị viên tiểu 
đoàn thuộc Trung đoàn I?4, Sư đoàn 3l]ó. Ông 
trực tiếp chí huy bộ đội tham gia đánh chiếm 
đồi AI, sau đó được phân công áp giải tù binh 


Pháp từ Điện Biên Phủ về Hải Thôn (Thanh 
Hóa). Ông là một người lính, một cán bộ chỉ huy 
thực sự, từng tham gia nhiều chiến dịch lớn trong 
cả hai cuộc kháng chiến, nhưng với ông, Điện 
Biên Phủ là một chiến dịch, một mảnh đất không 
bao giờ quên trong. cuộc đời chiến đầu của ông. 

Ngay từ những ngày Điện Biên mới được giải 
phóng, ông đã có truyện ngắn Đêm chiến hào 
viết về những ngày đêm "dánh lấn" trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ ¡ (ïn trong tập Gió bắc, 1963), 
sau đó là Theo chông, một truyện ngắn viết về 
bộ đội làm kinh tế ở Điện Biên, được giải thưởng 
của \ Tạp chí Văn nghệ. quân đội năm 1959... Tác 
phẩm dày dặn nhât của ông viết về Điện Biên 
Phủ có lẽ là tiểu thuyết Miảnh đất yêu thương, 
400 trang kể về phong trào trở lại Điện Biên 
Phủ, lấy Tây Bắc làm quê hương thứ hai của bộ 
đội ta những năm cuối thập niên 50, đầu 60. Ông 
tâm sự: Với những người lính Điện Biên, mảnh 
đất Mường Thanh không chỉ là một "vựa lúa" nối 
tiếng (Tây Bắc có câu: Nhất Thanh, nhì Lò, tam 
Than, tứ Tắc để chỉ 4 vựa. lúa lớn ở Tây Tổ quốc) 
mà còn là một mảnh đất yêu thương". Tướng 
Dũng Hà còn viết truyện ngắn Cây số 42 kể vê 
những ngày dẫn đến giải tù binh ì Pháp từ mặt trận 
Điện Biên Phủ về XUÔI, chuẩn bị cho chúng 
xuống tàu về nước. Ông bảo, hơn một tháng trời 
dẫn giải những kẻ thất trận thuộc 24 quôc tịch 
thật là những ngày "bị tráng”. Nó cũng vất vả 
không kém gì việc đánh chiêm đôi AI - 38 ngày 
đêm! Cây sô 42 là một truyện ngắn xuất sắc, sau 


. được dựng thành phim. Và, nói tới tướng Dũng 


Hà, người đọc nhớ ngay đến tiểu thuyết Sao mai 
và truyện ngắn Cây số 42. 

Khác với tướng Dũng Hà, tướng Hô thương 
khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ không ỏ Ở 
đơn vị bộ binh, không. làm báo mặc dù đã nồi 
tiếng với các truyện ngắn Lưỡi mác xung kích 
và Thư nhà. Ông đến Điện Biên với tư cách là 
chính trị viên một đại đội pháo phòng không 
thuộc sư đoàn 308, đơn vị ông có nhiệm vụ bảo 
vệ bến phà Tạ Khoa - một nút giao thông trên 
con đường huyết. mạch tới Tuần Giáo, Mường 
Thanh. Vào chiến dịch, đơn vị pháo phòng 
không của Hô Phương làm nhiệm vụ bắn máy 
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ut (Điện 'ñiên ?)ku 
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bay Pháp, hỗ trợ cho pháo binh và bộ binh ta 
đánh chiếm Him Lam, Mường Thanh. 

Tướng Hỗ Phương từng làm " quan văn nghệ” 
(Phó Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, 
Tổng Biên tập tờ Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam) 
nhưng nói tới ông người ta nghĩ tới một nhà văn 
quân đội thành đạt sớm (19 tuổi đã viết Thư nhà) 
và viết khỏe (hơn 50 tác phẩm). Chi riêng đề tài 
Điện Biên Phủ ông đã viết cả chục cuốn. Ông 
kế: "Ngay sau chiên dịch Điện Biên Phủ, tôi đã 
viết một số ký sự chiến đấu về đơn vị tôi. Năm 
1957, tôi viết Chuyện tây ở Điện Biên Phủ và Lá 
cờ chuẩn đỏ thắm. Tiếp đó, tôi viết mẫy hồi ký 
liền cho các vị tướng Điện Biên nào tôi mến 
phục như. Vương Thừa Vũ, Vũ Lăng, Vũ Yên... 
Rồi năm 1984, nhân kỷ niệm 30 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ, tôi viết Điện Biên ấm 
sáng. Mười năm sau, 1994, tôi viết tiểu thuyết 
300 trang mang tựa đề Cánh đồng phía Tây. 
Cuốn sách này viết về trận đánh cuối cùng kết 
thúc một cuộc chiến tranh lâu dài và gian khổ 
của quân và dân ta. Nhân vật là những chiến sĩ, 
những cán bộ trong đại đoàn thân yêu của tôi. 
Họ vào trận với những hoàn cảnh, tâm trạng 
khác nhau, nhưng tỉnh thần và phẩm giá thì thật 
tuyệt vời... Năm 1994, cuốn Cánh đồng phía Tây 
của ông được trao giải thưởng Bộ Quôc phòng. 

Tướng Hồ Phương tâm sự: là người chiến sĩ 
Điện Biên tôi sẽ tiếp tục viết về Điện Biên bởi 
mảnh đất này còn vơi đầy kỷ niệm... Ông vừa 
cùng Thiếu tướng Dũng Hà, Đại tá Hữu Mai và 
đoàn làm phim thuộc Hãng phim Hội Nhà văn 
trở lại Điện Biên Phủ. Hy vọng răng, không 
chỉ tham gia làm phim, ông cùng những người 
bạn của ông sẽ có những trang viết mới về 
Điện Biên. 

Nhà văn - Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác 
theo đơn vị hành quân lên chiến trường Điện 
Biên từ cuối năm 1953. Năm ấy, ông mới 20 
tuổi. Ông được bô nhiệm làm Trung đội trưởng 
xung kích thuộc Trung đoàn 57, Đại đoàn chủ 
lực 304. Đơn vị ông được giao nhiệm vụ đánh 
chia cắt địch không cho bọn ở trung tâm Mường 
Thanh liên hệ với đồng bọn ở Hồng Cúm, phía 
Nam. Không chỉ là người chỉ huy bộ đội ôm bộc 
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phá mở đột phá khẩu đánh địch. Chu Phác còn 
cùng anh em làm công tác vận động quân chúng, 
khắc phục hậu quả sau trận mẫy bay giặc Pháp 
ném bom giết 444 người dân Ở bản Noọng Nhai 
chiều 25-4-1954. Được hỏi về những ân tượng 
khi tham gia chiến dịch, tướng Chu Phác kê: 
Lính đơn vị tôi rất trẻ, đa số là người thành phố, 
là dân học sinh, sinh viên nên rất tếu và cả lãng 
mạn nữa. Họ đặt tên cho từng đoạn hào mới đào, 
những Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, 
Hàng Cỏ... Họ chiến đầu ngày đêm, không sợ 'hy 
sinh và họ diễn kịch, chơi đàn khi ngưng chiến. 


Ở chiến trường 56 ngày đêm ác liệt, tướng 
Chu Phác cho rằng, c cái đâng quý nhất của bộ đội 
ta là tình đồng đội. Ông kê kê: "Đơn vị tôi là đơn vị 
xung kích. Đã là xung kích thì không thể không 
có hy sinh. Có hôm khi đi cả chục anh em mà lúc 
về chỉ còn hai ba người, nhưng không ai nguyên 
vẹn! Cuộc chiến đã qua 50 năm rồi mà hình ảnh 
những chiến Sĩ trẻ trung, tươi roi Tối vẫn còn 
trong tôi. Ôi những Giá, Chân, Sẵn, Nghiệm, 
Vân, Thoàng, Tùng... giờ các bạn nằm đâu? Biết 
bao chàng trai trẻ ra đi từ đó không về!". Trên 
sân thượng nhà tướng Chu Phác ở 38, Lý Nam 
Đề - Hà Nội, ông có dựng một cái am nhỏ để 
tưởng nhớ đồng đội của mình. Bên bát hương là 
hai chữ "đồng đội", dưới bát hương là tên những 
đồng đội của ông đã bỏ lại máu xương, bỏ lại 
tuổi trẻ của mình ở Điện Biên. Ông lặng lẽ tâm 
sự Không có những con người ây làm sao có 
chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa, làm øì CÓ 
một thành phố Điện Biên tươi đẹp, có đất nước 
từng ngày đôi mới hôm nay... Và làm gì có 
những "ông tướng, Ông tá" như chúng tôi". Để 
tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trên chiến 
trường Điện Biên năm xưa, Chu Phác viết nhiều 
trang vê họ, trong đó có tập Trong chiến hào 
Điện Biên (1294). Và tôi tin chắc đây không 
phải là tác phẩm sau chót về Điện Biên Phủ của 
riêng ông. Lạ thế, có thể nói, đề tài về Điện Biên 
Phủ mãi mãi không bao giờ cạn, không bao 
giờ cũ trong lòng các nhà văn từng là chiến sĩ 
Điện Biên năm xưa. 

Với họ, mãi mãi còn đó một Điện Biên oai 
hùng của một thời trai trẻ. Cì 
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HỘI NHẬP HINH TẾ QUỐC Tế - - 
NHỮNG VẤN Đê LÝ LUẬN Và THỰC TIÊN 


Lời Bộ Biên tập: Ngày 11-3-2004, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ủy ban Quốc 
gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại và Dự án Hợp tác kinh tế đa biên 
(MUTRAP) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Hội nhập kinh tế quốc tế - những 


vấn đề lý luận và thực tiễn", 


GS,TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đông Lý luận Trung ương và đông chí Lương Văn Tự, 
Thứ trưởng Bộ Thương mại, Tông Thư ký Ủy ban Quốc gia vê hợp tác kinh tê quốc tê, 


chủ trị Hội thảo. 


Tới dự Hội thảo có các đông chí lãnh đạo và đại diện cho các bộ, ban, ngành ở trung 
ương, các nhà khoa học và nhà doanh nghiệp quan tâm đên lĩnh vực này. Hội thảo đã 


nhận được trên 30 báo cáo tham luận. 


GÀY nay, toàn cầu hóa mà cốt lõi là 
toàn câu hóa kinh tê đã trở thành một 


thực tế khách quan của thế giới đương 
đại, đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các khu 
vực và các quốc gia trên thế giới. 

Toàn cầu hóa kinh tế, xét về bản chất, là 
quá trình gia tăng mạnh mẽ của những mối 
liên hệ, sự phụ thuộc lẫn nhau, tác động qua lại 
của các quốc gia, khu vực trên lĩnh vực kinh tế. 
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Toàn cầu hóa kinh tế bắt nguồn từ sự phát triển 
mạnh mẽ của các nên kinh tế của các nước, của 
các khu vực, vượt ra khỏi biên giới quốc gia, 
khu vực hướng tới phạm vi toàn thế giới; từ 
tính xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng 
sản xuất trên phạm vi quốc gia và quốc tế; từ 
nền kinh tế thị trường thế giới cũng như từ sự 
tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ trong quá trình khoa học trở 
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thành lực lượng sản xuất trực tiếp trong điều | 


kiện phát triển của phân công lao động quốc tế 
và kinh tế tri thức. 

Toàn câu hóa kinh tế là một quá trình phức 
tạp, mang (tính hai mặt. Nó chứa đựng cả mặt 
tích cực xen lẫn mặt tiêu cực, tạo ra không chỉ 
thời cơ mà còn cả thách thức đan xen nhau đối 
với nền kinh tế thế giới và các quốc gia tham 
dự quá trình này, trong đó các quốc gia đang 
phát triển chịu tác động của thách thức nặng nề 
hơn. 

Mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế thể 
hiện ở chỗ: rước hết, thông qua sự tự do hóa 
thương mại, sự thu hút đầu tư và chuyển giao 
công nghệ, nó tạo cơ hội cho sự phát triển của 
kinh tế toàn cầu nói chung và từng quốc gia 
nói riêng; thứ hai, nó thúc đấy quá trình cạnh 
tranh của hàng hóa, dịch vụ, buộc các nền kinh 
tế phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho phù 
hợp, mở rộng nên kinh tế thị trường, cải tiến 
kỹ thuật, tăng năng suất lao động, hiệu quả 
kinh doanh; thứ ba, nó tạo ra một môi trường 
thuận lợi trong việc nắm bắt thông tin, tri thức 
mới, giao lưu văn hóa thế giới, trên cơ sở đó 
các quôc gia buộc phải cải cách hệ thống tài 
chính, ngân hàng, chuẩn hóa nền tài chính 
quốc gia để nâng cao năng lực cạnh tranh; thứ 
tư, nó làm gia tăng sư tùy thuộc lần nhau, thúc 
đây sự phát triển và tính xã hội hóa của lực 
lượng sản xuất, đưa nền kinh tế toàn cầu phát 
triên ở mức ngày càng cao hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, toàn cầu 
hóa kinh tế cũng bộc lộ những mặt tiêu cực. 
Thứ nhất, nó khiến cho sự phụ thuộc lần nhau 
giữa các nước ngày càng tăng, dễ dẫn tới tình 
trạng chủ quyên quốc gia từng bước bị suy 
giảm không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà cả trên 
lĩnh vực chính trị, văn hóa, đặc biệt là đối với 
những nước chậm hoặc đang phát triển; đồng 
thời, cũng làm Bia tăng tính phụ thuộc vê vôn 
và công nghệ... của các nên kinh tế với bên 
ngoài, mà sự phụ thuộc này dễ gây ra những 


28 


Yạp chí Cộng sản 


tác động dây chuyền tiêu cực trong nên kinh tế 
thế giới (tính lan truyền nhanh và mạnh của 
khủng hoảng kinh tế); thứ hai, nó tạo ra sự 
phân hóa xã hội ngày một sâu sắc hơn, khoảng 
cách giàu nghèo ngày một tăng, các tệ nạn xã 
hội, tội phạm và buôn lậu quốc tế có cơ hội và 
môi trường để gia tăng; (thứ ba, nó kéo theo 
tình trạng suy giảm môi trường sinh thái, gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 
nhân loại; thứ tư, sự phân phối không đều lợi 
ích thu được từ quá trình toàn cầu hóa kinh tế 
tất yếu đưa tới sự mâu thuẫn giữa các quốc gia. 
Với ưu thế vượt trội hơn hẳn về tiềm lực tài 
chính và trình độ khoa học - công nghệ so với 
các nước đang phát triển, các nước tư bản phát 
triển khống chế cục diện kinh tế toàn cầu. Mâu 
thuẫn này thể hiện rõ qua những cuộc biểu tình 
rầm rộ, thậm chí dẫn đến bạo loạn đẫm máu 
trên đường phố ở một số nước nhằm phản đối 
sự bất bình đẳng trong quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế. 

Như vậy, toàn cầu hóa kinh tế là một quá 
trình phức tạp, đầy những mâu thuẫn: giữa các 
nước phát triển và các nước đang phát triển, 
giữa trung tâm và ngoại Vị, giữa Bắc và Nam, 
giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
băng xã hội, giữa toàn cầu hóa với giữ gìn bản 
sắc dân tộc, v.v.. Hiện nay, toàn cầu hóa kinh 
tế đang diễn ra trên những chiêu hướng trái 
ngược nhau: xu hướng tự do hóa kinh tế đồng 
hành với xu hướng bảo hộ mậu dịch, toàn cầu 
hóa đi liền với phản toàn cầu hóa, phát triển 
song hành với những nhân tố phản phát triển... 

Đúng như Văn kiện Đại hội IX của Đảng ta 
khẳng định: "Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế 
khách quan lôi cuốn ngày càng nhiều các nước 
tham gia; xu thế này đang bị một số nước phát 
triên và các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc 
gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa 
có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có 
hợp tác vừa có đấu tranh". Xu thế toàn cầu hóa 
kinh tế tạo điều kiện cho quá trinh hội nhập 
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kinh tế quốc tế. Hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, 
hội nhập kinh tế quốc tế là tiến trình tham gia 
của các nền kinh tẾ các nước vào quá trình 
toàn cầu hóa kinh tế. Toàn cầu hóa kinh tế và 
hội nhập kinh tế quốc tẾ có mối quan. hệ hữu 
cơ: toàn cầu hóa kinh tế là một xu thể khách 
quan, kéo theo nó, hội nhập kinh tế quốc tế 
cũng là một nhu cầu, một xu thế tất yều. 

Sớm nhận thức được xu thế toàn cầu hóa 
kinh tế đồng thời cũng ý thức được những 
thách thức và cơ hội của nó, Đảng và Nhà 
nước Việt Nam đã thực hiện đường lối đối 
ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng 
hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu 
vực. Văn kiện Đại hội X của Đảng ta khẳng 
định: "Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo 
tỉnh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu 
quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích 
dân tộc, bảo vệ môi trường". Bộ Chính trị đã ra 
Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 27-11-2001, 
Về hội nhập kinh tế quốc tê và Chính phủ đã 
cụ thể hóa nghị quyết này bằng chương trình 
hành động cụ thể. Nghị quyết số 07 của Bộ 
Chính trị nêu rõ: "Chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ 
thêm vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa...". 

Trong những năm qua, thực hiện chủ 
trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, 
Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan 
trọng trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, 
chủ động hội nhập ngày càng sâu hơn vào kinh 
tế quôc tế và khu vực. 

Đến cuối năm 2002, Việt Nam đã có quan 
hệ ngoại giao với 170 nước, đã ký Hiệp định 
Thương mại song phương với 86 quốc gia, có 
quan hệ đầu tư với 70 nước và vùng lãnh thổ, 
tranh thủ nguồn tài trợ ODA của 45 nước và 
các định chế tài chính quốc tế; đã gia nhập 
Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), đã 
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tham gia sáng lập Diễn đàn Hợp tác Á - Âu 
(ASEM), gia nhập Diễn đàn Hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tiến hành 
7 vòng đàm phán trên lộ trình gia nhập WTO, 
đã ký Hiệp định khung Về hợp tác kinh tế với 
Liên minh châu Âu (EU) và ký Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa kỳ (có hiệu lực 
từ ngày 10-12-2001). 

Nhờ có đường lối, chính sách đúng đắn 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nên 
Việt Nam đã đẩy mạnh xuất nhập khẩu, phát 
triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường 
ngoài nước, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài 
(vốn FDI và ODA), phát huy nội lực, làm cho 
tốc độ tăng trưởng, GDP của nên kinh tế những 
năm qua tương đối cao và ổn định, nâng Cao 
tiềm lực kinh tế đất nước, nâng vị thế Việt 
Nam trên trường quốc tế. 

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế chúng ta vẫn còn những yếu kém cần 
khắc phục. Hội nghị Trung ương 9, Khóa IX, 
chỉ rõ: "Nhiều nguồn lực và tiềm năng trong 
nước để phát triển kinh tế chưa được huy động 
và sử dụng tốt. Chất lượng, hiệu quả của sự 
phát triển kinh tế - xã hội còn thấp và chưa có 
chuyển biến rõ rệt" và , Những nhược điểm 
trong chính sách kinh tế và cơ chế quản lý 
cũng khiến chúng ta chưa tận dụng được lợi 
thế về ổn định chính trị - xã hội để thu hút 
mạnh mẽ nguồn đầu tư của nước ngoài.". Cụ 
thể là, năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp còn rất thấp, giá thành của nhiêu sản 
phẩm cao hơn so với các nước trong khu vực. 
Cơ cấu kinh tế chuyên dịch theo hướng công 
nghiệp hóa, nhất là theo hướng hiện đại hóa 
còn chậm. Việc thực hiện chính sách phát triển 
các thành phân kinh tế, tuy đã có tiến bộ nhưng 
thiếu nhất quán, chưa khai thác tốt các nguôn 
nội lực, nhất là trong dân. Còn thiếu chủ động 
trong việc chuẩn bị để đây mạnh hội nhập kinh 
tế quốc tế: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
còn gặp khó khăn do môi trường đầu tư chưa 
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đủ thông thoáng: việc xúc tiến các công đoạn 
theo lịch trình hội nhập, việc thực hiện các 
cam kết song phương, đa phương còn chậm và 
chưa bảo đảm độ tin cậy. Thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm 
được hình thành đồng bộ. Hiệu quả quản lý 
kinh tế của Nhà nước còn thấp, chức năng của 
Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm được xác 
định rõ. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những yếu 
kém đó của chúng ta, nhưng trước hết là, một 
bộ phận cán bộ đảng viên chưa có sự thống 
nhất cao và thấu suốt về chủ trương hội nhập 
kinh tế quốc tế nên việc tổ chức triển khai thực 
hiện còn chậm, lúng túng, chưa kiên quyết và 
nhất quán, nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng 
cho hội nhập kinh tế quốc tế. Thêm vào đó, 
chúng ta chưa đánh giá hết tác động phức tạp 
của những biến động chính trị trên thế giới, 
cũng như chưa lường hết được những tác động 
tiêu cực của kinh tế thị trường, của quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của 
thông tin... 

Trên cơ sở phân tích kỹ các nguyên nhân 
dẫn đến những yếu kém trong quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, Hội nghị Trung ương 9 
đã đề ra mục tiêu cho nửa nhiệm kỳ còn lại 
trên lĩnh vực này: "Chủ động và khẩn trương 
hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị 
tốt các điều kiện trong nước để thực hiện đầy 
đủ các cam kết quốc tế đa phương và song 
phương mà nước ta đã ký và sớm gia nhập Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO), tăng tính 
cạnh tranh của môi trường đầu tư so với khu 
vực và thu hút mạnh đầu tư nước ngoài." 

Chủ đề Hội thảo “Hội nhập kinh tế quốc 
tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn " rất rộng 
và phức tạp. Đề góp phần làm rõ hơn một số 
vấn đề về lý luận và thực tiễn, góp phần thực 
hiện những yêu cầu mà Hội nghị Trung ương 3 
đặt ra trên lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, 
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trong khuôn khổ cuộc Hội thảo này, chúng ta 
cần tập trung vào một số vấn đề sau: 


1 - Về mặt lý luận, cần làm sáng tỏ hơn 
nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế, nội 
dung và bản chất của nó; mối quan hệ giữa hội 
nhập kinh tế quốc tế với việc xây dựng nền 
kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa; những cơ hội và thách thức mà 
chúng ta sẽ đối mặt trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế; vần đề giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc trong quá trình hội nhập; vai trò của 
tô chức đảng, chính quyền các cấp tron 
VIỆC thực hiện chủ trương hội nhập kinh tê 
quốc tế... 

2 - Về mặt thực tiên, cần đi sâu trao đổi các 
vấn đề: Vai trò của Nhà nước, phạm Vi can 
thiệp của Chính phủ, tác động của chính sách 
tài khóa; vai trò. của tài chính trong quá trình 
hội. nhập kinh tế quốc tẾ, những đổi mới cần 
thiết và thích ứng trong quá trình này, xây 
dựng kết cấu hạ tâng phục vụ quá trình hội 
nhập: số lượng và chất lượng hệ thống giao 
thông vận tải, các công trình xây dựng, bến 
bãi, kho tàng đáp ứng cho hội nhập,..., hệ 
thống ngân _ hàng trong tiến trình hội nhập; 
những vần đề pháp lý trong quá trình hội nhập: 
hệ thông luật pháp và bảo hộ quyên sở hữu trí 
tuệ; nguồn nhân lực: quản lý và đào tạo nguồn 
nhân lực, thị trường sức lao động; nghiên cứu 
và ứng dụng khoa học và công nghệ (năng lực 
công nghệ nội sinh, công nghệ chuyển giao 
qua FDI hoặc từ nước ngoài). 

Tất cả những vấn đề nêu trên đều có liên 
quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh quốc 
gla - mỘt trong những yếu tố quyết định sự 
thành bại của quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế. Và, giải quyết những vân đê trên là trách 
nhiệm của các tổ chức đẳng, chính quyên, các 
đoàn thê chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, 
các doanh nghiệp và của toàn dân. 

Tôi hy Vọng rằng, các đồng chí và các bạn 
sẽ đóng gÓp nhiều ý kiến quý báu, bổ ích cho 
chủ đề mà chúng ta cùng quan tâm. L 
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I - Một số vấn đề lý luận 

Nói đến hội nhập kinh tế quốc tế, không 
thể không đề cập đến toàn cầu hóa, trước hết 
là toàn cầu hóa kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc 
tế có liên quan trực tiếp và là quá trình đồng 
hành với quá trình toàn cầu hóa kinh tế. 
Không thể có toàn cầu hóa kinh tế nếu không 
có sự tham gia ngày càng đông của các quốc 
gia, dân tộc. Nếu toàn cầu hóa kinh tế là tất 
yếu thì hội nhập kinh tế cũng là một đòi hỏi 
khách quan. Theo PGS, TS Vũ Văn Hiền 
(Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc 
Đài Tiếng nối Việt Nam): Dưới sự tác động 
của xu thế toàn cầu hóa kinh tế, thì nhu cầu 
hội nhập kinh tế quốc tế cũng xuất hiện. Có 
thể coi hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu 
hóa kinh tế là hai mặt của một quá trình. 

Từ xuất phát điểm đó, tất cả các tham luận 
và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, dù hướng 
vào chủ đề chính là hội nhập kinh tế quốc tế, 
thì ở mức độ khác nhau, đều dành nhiều chú 
ý đến việc lý giải về toàn cầu hóa kinh tế - 
một hiện thực kinh tế khách quan đang tác 
động mạnh mẽ đến tất cả các khu vực và các 
quốc gia trên thế giới. Vậy, toàn cầu hóa kinh 
tế là gì? GS, TS Lê Hữu Nghĩa quan niệm: 
Toàn câu hóa kinh tế, xét về bản chất, là quá 
trình gia tăng mạnh mẽ của những mối liên 
hệ, sự phụ thuộc lẫn nhau, tác động qua lại 
của các quốc gia, khu vực ở lĩnh vực kinh tế 
trên thế giới. Tập hợp những quan niệm 
chung nhất về toàn cầu hóa kinh tế, PGS, TS 
Vũ Văn Hiền khẳng định: Toàn cầu hóa 
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kinh tế là một quá trình phát triển kinh tế của 
các nước trên thế giới và các quan hệ kinh tế 
quốc tế vượt khỏi biên giới quốc gia, hướng 
tới phạm vi toàn cầu, trong đó hàng hóa, vốn, 
tiền tệ, thông tin, lao động... vận động thông 
thoáng: mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia 
và khu vực được vận hành theo "uật chơi" 
chung được xác lập qua hợp tác và đấu tranh 
giữa các thành viên trong ‹ cộng đồng quốc tế; 
SỰ phân công hợp tắc quốc tế ngày càng sâu 
rộng; các nên kinh tế ngày càng có quan hệ 
mật thiết với nhau và tùy thuộc lẫn nhau; tính 
xã hội hóa của sản xuất ngày càng tăng. 
TS Trân Đình Hiền và TS Hoàng Xuân 
Hòa (Ban Kinh tế Trung ương) cho rằng: 
Toàn câu hóa kinh tế là giai đoạn phát triển 
cao của quá trình quốc tế hóa đời sống kinh 
tế. Nó đưa tới sự hình thành một thị trường 
thế giới thống nhất và một hệ thống tín dụng 
toàn cầu, là sự phân công lao động quốc tẾ 
theo chiều sâu, là sự mở rộng giao lưu kinh tế 
và khoa học - công nghệ giữa các quốc gia 
trên phạm vi thế giới, là giải quyết các vấn đề 
kinh tẾ - xã hội có tính toàn câu, như vấn đề 
dân SỐ, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 
trường sinh thái... 

Nhận định về toàn cầu hóa kinh tế như 
một quá trình khách quan phức tạp, chứa 
đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực 
vừa có mặt tiêu cực, tạo ra vừa thời cơ vừa 
thách thức, vừa hợp tác vừa đấu tranh đã được 
phản ánh trong nhiều tham luận. Đặc biệt, 
những khía cạnh tích cực và tiêu cực của toàn 
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cầu hóa kinh tế được phân tích rất kỹ. Những 
khía cạnh tích cực là: Thúc đẩy rất nhanh, rất 
mạnh sự phát triển và xã hội hóa lực lượng 
sản xuất, đưa tới sự tăng trưởng kinh tế nói 
chung ngày càng cao; làm tăng thêm sự tùy 
thuộc, tác động và thúc đẩy lẫn nhau của các 
nên kinh tế các nước; mỗi nước phải tự điều 
chính chính sách và các phương thức phát 
triển kinh tế, hình thành các mối quan tâm 
chung trong quan hệ quốc tế; thúc đẩy quá 
trình cạnh tranh đối với mỗi nước và với từng 
doanh nghiệp trên thương trường, đòi hỏi 
phải cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao 
động, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh; mở 
ra những địa bàn và thị trường mới, những đối 
tác mới cho tất cả các nước. Và những tác 
động tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế có thể 
nhìn nhận theo những góc độ sau: Quá trình 
toàn cầu hóa kinh tế càng được tăng cường thì 
chủ quyền quốc gia của mỗi nước càng bị hạn 
chế và thu hẹp một cách tương đối; thúc đấy 
các nguồn vốn đầu cơ tăng nhanh, hình thành 
các "bong bóng xà phòng” - nguyên nhân gây 
ra các cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm 
vị rộng lớn; khoảng cách giàu nghèo trên thế 
giới và trong mỗi quốc gia ngày càng mở 
rộng hơn; môi trường toàn cầu hóa là điều 
kiện thuận lợi cho các nước phương Tây tiến 
hành chiến tranh kinh tế, chiến tranh tâm lý, 
"điển biến hòa bình" hòng buộc các nước 
đang và chậm phát triển theo sự áp đặt của 
họ; môi trường sinh thái suy giảm, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân 
loại. 

Đề cập mối quan hệ biện chứng, đan xen, 
chuyển hóa lẫn nhau giữa thời cơ và thách 
thức, giữa mặt tích cực và tiêu cực mà quá 
trình toàn cầu hóa đưa lại, GS, TS Lê Hữu 
Nghĩa nhấn mạnh: Nếu thách thức được vượt 
qua, tự nó sẽ trở thành thời cơ. Thời cơ không 
nắm bắt được sẽ trở thành thách thức. Tác 
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động của mặt tích cực và tiêu cực đến đâu, 
điều đó phụ thuộc vào nhân tố chủ quan, tức 
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 
Nhà nước và vai trò của quần chúng nhân 
dân. Phân tích những thách thức của toàn câu 
hóa đối với các nước đang phát triển, 
ThS Nguyễn Thị Hoa (Tạp chí Cộng sản) 
cho răng: Toàn câu hóa kinh tế là con dao hai 
lưỡi, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực. 
Vấn đề là các nước đang phát triển phải chủ 
động nắm bắt cơ hội, tận dụng những thành 
quả khoa học - kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, 
tăng cường nội lực trên cơ sở độc lập, tự chủ, 
sáng tạo. 

Chung quanh chủ đề chính của Hội thảo, 
các ý kiến đều nhấn mạnh: Hội nhập kinh tế 
quốc tế không những là một nội dung quan 
trọng của quá trình toàn cầu hóa kinh tế, mà 
còn cùng với toàn cầu hóa kinh tế, tự do hóa 
thương mại tạo thành những vấn đề nổi bật 
của kinh tế thế giới hiện nay. 

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái 
niệm hội nhập kinh tế quốc tế. Hiểu theo 
nghĩa đơn giản nhất, hội nhập kinh tế quốc tế 
là tiến trình tham gia quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế. TS Phạm Tất Thắng (Ủy viên Ban 
Biên tập Tạp chí Cộng sản) quan niệm: Hội 
nhập kinh tế quốc tế là quá trình hợp tác trên 
cơ sở có đi có lại, trong đó các quốc gia dành 
cho nhau sự đối xử ưu đãi trên cơ sở tôn 
trọng, chấp nhận các luật lệ và tập quán quốc 
tế. Bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế, 
theo sự khái quát của TS Trần Đình Hiền và 
TS Hoàng Xuân Hòa, là một quá trình liên 
kết các nền kinh tế với nhau mà các đặc điểm 
cơ bản của quá trình này thể hiện: Thứ nhất, 
tính thống nhất biện chứng giữa yếu tố chủ 
quan (sự chủ động tham gia của các chính 
phủ, các quốc g1a) Và yêu tố khách quan (xu 
thế toàn cầu hóa kinh tế); thứ hai, sự chủ động 


Số 7 (tháng 4 năm 2004) 


ái thảo “Xkoa họe - Chưe tiễn 


điều chỉnh đường lối, chính sách kinh tế đối 
ngoại của các chính phủ theo hướng mở cửa, 
thúc đầy quá trình tự do hóa thương mại, dịch 
vụ và đầu tư, thực hiện sự luân chuyển vốn, 
kỹ thuật, công nghệ, lao động giữa các nền 
kinh tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh, phát 
huy tối đa lợi thế của từng nẻn kinh tế trong 
môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, 
thống nhất; thứ ba, sự hợp tác và cạnh tranh 
giữa các chủ thể kinh tế trên mọi lĩnh vực 
dưới tác động của các quy luật xã hội và phản 
ánh lợi ích của các giai cấp, dân tộc, đồng 
thời mang đậm những dấu ấn văn hóa - xã hội 
đa dạng: thứ tư, tính không đồng nhất, gián 
đoạn và diễn ra trong từng hoàn cảnh lịch sử 
cụ thể. 

Tống hợp những quan điểm của các nhà 
khoa học trong và ngoài nước về hội nhập 
kinh tế quốc tế, PGS, TS Vũ Văn Hiền cho 
rằng: Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá 
trình đi liền với toàn cầu hóa kinh tế mà trọng 
tâm là mở cửa kinh tế, tham dự phân công, 
hợp tác quốc tế tạo điều kiện kết hợp có hiệu 
quả nguồn lực trong nước với bên Tgoài, mỞ 
rộng không gian và môi trường để phát triển 
và chiếm lĩnh vị trí phù hợp nhất có thể được 
trong quan hệ kinh tế quốc tế. 

Xuất phát từ đặc điểm cơ bản của nền kinh 
tế thế giới hiện nay, đồng chí Lương Văn Tự 
(Thứ trưởng Bộ Thương mại, Tổng Thư ký 
Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế) 
đã đề cập đến các xu hướng chính của toàn 
cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế: 
Xu hướng tăng cường hợp tác đa phương mà 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 
càng có vai trò hấp dẫn hơn đối với các nền 
kinh tế đang phát triển trong bối cảnh toàn 
cầu hóa; xu hướng tự do hóa và khu vực hóa 
được biểu hiện ở sự hình thành và gia tăng 
nhanh chóng của các khu vực thương mại tự 
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do (FTAs) và các thỏa thuận thương mại khu 
vực (RTAs); sự phát triển của thương mại 
dịch vụ; sự tăng cường chính sách bảo hộ với 
các rào cán thương mại hiện đại. 

Mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế 
với xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ cũng 
là nội dung quan trọng được bàn tới trong 
nhiều tham luận. Theo ThS Nguyễn Thúy 
Anh (Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Tư liệu, 
Tạp chí Cộng sản) đó là mối quan hệ tương 
hỗ, có tính biện chứng. Hội nhập càng chất 
lượng thì tính độc lập tự chủ càng cao. Độc 
lập tự chủ càng cao thì càng có điều kiện để 
chủ động, tích cực hội nhập. Việc xây dựng 
nên kinh tế độc lập tự chủ hiện nay không hè 
mâu thuần vỚi quá trình hội nhập kinh tê 
quốc tế và xu thế toàn cầu hóa kinh tế. 

Về khái niệm nên kinh tế độc lập tự chủ, 
các ý kiến đều thống nhất cho rằng, nó phải 
được xây dựng theo tiêu chí, một mặt, xuất 
phát từ điều kiện lịch sử cụ thể trong nước; 
mặt khác, phù hợp với xu thể phát triền chung 
của thế giới. Nhưng, xét cho cùng, điều quan 
trọng nhất của độc lập tự chủ về kinh tế chính 
là quyền tự quyết của quốc gia, dân tộc về 
đường lối phát triển kinh tế, cơ chế vận hành, 
chính sách phát triển kinh tế đối ngoại. Bổ 
sung thêm về nhận định này, TS Đỗ Nhật 
Tân (Vụ trưởng Vụ Chính trị, Tạp chí Cộng 
sản) nhấn mạnh: Tư tưởng độc lập tự chủ 
trong hội nhập cần được thể hiện trước hết 
trong việc đất nước phải tự quyết định đường 
lối phát triển kinh tế - xã hội của mình. Điều 
đó không đồng nghĩa với chủ nghĩa biệt lập. 
Trái lại, trong quá trình hội nhập, việc nghiên 
cứu, học tập những bài học kinh nghiệm, bổ 
ích của các nước khác là vô cùng cần thiết. 
Theo PGS Hoàng Thế Liên (Thứ trưởng Bộ 
Tư pháp): Các quốc gia, tùy thuộc vào thái độ 
đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế mà 
điều chỉnh hệ thống pháp luật của mình cho 
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phù "hợp. Tuy nhiên, cho dù thế nào thì chủ 
quyền quốc. gia và tính độc lập của hệ thống 
pháp luật vẫn là những vấn đề mà các quốc 
gia phải đặc biệt quan tâm trong quá trình hội 
nhập. Đó là cách để "hòa nhập mà không hòa 
tan". Tiếp tục ý kiến này, GS, TS Đặng Văn 
Thanh (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và 
Ngân sách Quốc hội) nêu rõ: Đổi mới và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với 
yêu cầu của hội nhập không có nghĩa là xây 
dựng luật pháp nước minh theo pháp luật 
nước gƯỜI. Hệ thống pháp luật phải là công 
cụ đắc lực để thực thi cơ chế quản lý, giúp 
nhà nước kiểm soát và điều tiết nền kinh tế 
trong quá trình hội nhập. Trong báo cáo Một 
số vấn đề đặt ra trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, TS Hoàng Hải (Phó Vụ trưởng 
Vụ Kinh tế, Tạp chí Cộng sản) đã phân tích 
đến chính sách thuế, đầu tư, quy hoạch vùng 
kinh tế... Bàn về vai trò của văn hóa trong quá 
trình hội nhập quốc tế, TS Phạm Quang 
Nghị (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa - Thông tin) khẳng định: Hội 
nhập kinh tế quốc tế phải gắn liền với việc 
bảo vệ và phát huy những giá trị bản sắc văn 
hóa dân tộc; đông thời, tiếp thu những giá trị 
của văn hóa, văn minh nhân loại làm cho văn 
hóa mỗi dân tộc càng giàu có, phong phú 
hơn. Đó chính là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu của mỗi quốc gia, của mỗi nên văn hóa 
trong thời đại ngày nay. 

Vấn đề chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
phải luôn được đặt trong mối quan hệ biện 
chứng với độc lập tự chủ về chính trị, giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa cũng được 
bàn tới trong nhiều tham luận. 

I - Hội nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp 

Các tham luận và ý kiến tại Hội thảo dù 
hướng nội dung vào những vấn đề thực tiễn 
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khác nhau của từng lĩnh vực, từng ngành cụ 
thể nhưng đều khẳng định tính tất yếu khách 
quan của hội nhập, tính đúng đắn của đường 
lối đổi mới và chủ động hội nhập kinh tế của 
Đảng ta; đồng thời, góp phần khái quát bức 
tranh toàn cảnh về quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế của Việt Nam trong hơn 17 năm qua. 

Những thành tựu cơ bản và những nhân tố 
hạn chế của tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế của Việt Nam được nêu rõ trong tham luận 
Đây nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế: 
Vấn đề và giải pháp của Thứ trưởng Lương 
Văn Tự và trong một số tham luận khác. 
Những thành tựu đó là: Việt Nam đã ra khỏi 
tình trạng bị bao vây cấm vận, cô lập, tạo 
dựng được môi -trường quốc tế, khu vực 
thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, nâng cao được vị thế trên chính 
trường và thương trường thế giới; Chiến lược 
ồn định và phát triển kinh tế - xã hội 199] - 
2000 được thực biện thành công, cơ cầu kinh 
tế được chuyển dịch một cách tích cực theo 
hướng tăng dần tỷ trọng giá trị công nghiệp 
và dịch vụ, giảm. dần tỷ trọng giá trị nông 
nghiệp trong Cơ cầu tổng thu nhập quốc dân; 
thị trường xuất nhập khẩu được mở rộng; đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn viện 
trợ phát triển chính thức (ODA) được thu hút 
và tranh thủ ngày càng lớn, nợ nước ngoài 
giảm đáng kê; từng bước tiếp thu khoa học 
và công nghệ; đào tạo được đội ngũ cán bộ và 
nhiều nhà quản lý doanh nghiệp nắm được 
nghiệp vụ, ngoại ngữ tham gia hội nhập. 

Bên cạnh những thành tựu đó, quá trinh 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cũng 
bộc lộ nhiều điểm yếu kém. Đó là: Nhận thức 
tư tưởng và kiến thức về nội dung, lộ trình hội 
nhập kinh tế quốc tế của nhiều ngành, nhiều 
cấp và doanh nghiệp chưa đầy đủ, sự phối 
hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh 
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nghiệp trong tiến trình hội nhập thiếu chặt 
ché, nhịp nhàng và đồng bộ; chưa xây dựng 
được một chiến lược tổng thể về hội nhập 
kinh tế quốc tế cho cả giai đoạn dài với các lộ 
trình mở cửa trong từng lĩnh vực cụ thể; hệ 
thống pháp luật, chính sách quản lý nền kinh 
tế thị trường thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với 
thông lệ quốc tế; năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp còn yêu, chính sách vĩ mô chưa 
tạo được động lực khuyến khích doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; trình độ 
của đội ngũ cẩn bộ ở công tác này còn yếu, 
việc chỉ đạo và thực hiện quá trình hội nhập 
còn bất cập; công tác đào tạo, tuyên truyền, 
phô biến thông tin kiến thức về hội nhập kinh 
tế quốc tế và giáo dục đội ngũ lao động thích 
ứng điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập chưa 
ngang tầm yêu cầu thực tiễn. 

Những thành tựu cơ bản và những yếu 
kém khái quát trên đây đã được phản ánh một 
cách cụ thể hơn qua các tham luận của các đại 
biểu đến từ một số bộ, ngành, như tham luận 
Ngành xây dựng với tiễn trình hội nhập kính 
tẾ : quốc tế của đồng chí Nguyễn Hồng Quân 
(Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng), tham luận Ngành giao thông vận 
tải trong tiến trình hội nhập kinh tẾ quốc tẾ 
của TS Đào Đình Bình (Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải), 
tham luận Định hướng phát triên công nghiệp 
Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế của TS Nguyễn Xuân Chuẩn 
(Thứ trường Bộ Công nghiệp), tham luận 
Một số vấn đề vê tài nguyên và môi trường 
trong hội nhập kinh tế quốc tế của TS Phạm 
Khôi Nguyên (Thứ trưởng Thường trực Bộ 
Tài nguyên và Môi trường), tham luận Đổi 
mới chính sách tài chính thích ứng với yêu 
câu hội nhập quốc tế của TSKH Lê Thị 
Băng Tâm (Thứ trưởng Bộ Tài chính), tham 
luận Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở 
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phát huy nội lực và chủ động hội nhập của 
TS Đỉnh Văn Ấn (Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu Quản lý kinh tế Trung ương), tham luận 
Nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội 
nhập quốc tế của 1S Vũ Minh Mão 
(Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công 
nghệ của Quốc hội) và TS Vũ Đình Ngọc 
(Vụ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) và nhiều tham luận khác. 

Đánh giá đúng thực trạng tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tế của nước ta là vô cùng . 
quan trọng. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là 
làm sao để phát huy những thành tựu và khắc 
phục những yếu kém. Trên cơ sở thực trạng 
đó và căn cứ vào những tác động của bối cảnh 
quốc tế đến tiến trình hội nhập của Việt Nam, 
các tham luận dù mức độ và cách tiếp cận 
khác nhau, đều đề xuất những giải pháp mang 
tính tập trung, cụ thể, thiết thực nhằm góp 
phân đẩy nhanh, hiệu quả quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung và 
của từng ngành nói riêng trong thời gian tới. 
Phát biểu tại Hội thảo, TS Nguyễn Khắc 
Thanh (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh) cho rằng, để hội nhập thành công, 
chúng ta phải giải được ít nhất cũng là các bài 
toán lớn sau: một là, lợi ích của quốc gia và 
của đại đa số nhân dân; hai là, chuẩn bị dư 
luận xã hội cho tiến trình hội nhập; ba là, phát 
huy nội lực của các ngành trong hội nhập. 

Tuy nhiên, tại Hội thảo, ngoài những giải 
pháp trên, nhiều giải pháp lớn khác cũng 
được đề xuất. Tựu trung, có thể nhóm lại: Thứ 
nhất, là vẫn đề nâng cao nhận thức về hội 
nhập kinh tế quốc tế, mà trước hết, theo 
TS Trần Đình Hiền và TS Hoàng Xuân 
Hòa, là thống nhất nhận thức trong toàn 
Đảng, toàn dân về đường lối, chủ trương hội 
nhập kinh tế quốc tế của Đảng được thể hiện 
qua các văn kiện Đại hội Đảng, đặc biệt là 
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những quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 
07- NQ/TW, ngày 27-1 1-2001, của Bộ Chính 
trị Về hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ hai, xây 
dựng Chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế 
quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 
của nên kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế, 
theo đánh giá của Thứ trưởng Lương Văn 
Tự, còn đang hội nhập ở mức độ thấp, sức 
cạnh tranh của cả nền kinh tế còn yếu kém. 
Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách tăng 
cường đổi mới kinh tế hướng vào xuất khẩu, 
đầu tư thiết bị và công nghệ tiên tiến, khai 
thác các ngành có lợi thế trước mắt và lâu dài; 
coi trọng phát triển thị trường trong nước đi 
đôi với mở rộng thị trường xuất khẩu; phát 
triển thương mại dịch vụ. Thứ ba, đấy mạnh 
cải cách các doanh nghiệp nhà nước theo 
hướng nâng cao tính chủ động, hiệu quả và 
khả năng cạnh tranh đi đôi với việc giải quyết 
vấn đề việc làm và thay đổi ngành nghề của 
người lao động. Theo nhận xét của TS Phạm 
Tất Thắng, các doanh nghiệp Việt Nam hiện 
đang bị tụt hậu khá xa trong việc tạo cho 
mình các thế mạnh về cạnh tranh và cách tiếp 
cận thị trường; nội lực của các doanh nghiệp 
còn thấp, tiêm lực về vốn và nhân lực rất hạn 
chế, mức độ công nghệ hóa còn lạc hậu, hiệu 
quả sản xuất thấp. Thứ tư, Hoàn thiện và nâng 
cao hiệu quả của hệ thống văn bản pháp luật 
phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế 
quốc tế. Vì hệ thống pháp luật của Việt Nam, 
như ý kiến đánh giá của PGS Hoàng Thế 
Liên, hiện đang trong tình trạng "vừa thiếu, 
vừa thừa", thiếu những quy định tương đồng 
với cái chung được thừa nhận, ấp dụng rộng 
rãi và thừa những quy định về thuế quan và 
phi thuế quan phức tạp, thay đổi thất thường 
dễ gây tâm lý dè dặt, thiếu tin tưởng của giới 
kinh doanh trong và ngoài nước. Thứ năm, 
tập trung đàm phán để có thể sớm gia nhập 
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WTO. Thứ sáu, đào tạo nguồn nhân lực có 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách 
làm việc, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của tiến trình hội nhập. PGS 
Hoàng Thế Liên đã dẫn số liệu điều tra của 
Vụ Đào tạo (Bộ Nội vụ) tại 23 bộ, ngành 
trung ương và 48 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương: Trong tổng số 2 012 cán bộ làm 
công tác hội nhập ở các cơ quan quản lý nhà 
nước ở trung ương và địa phương thì chỉ có 
9,4% đã qua đào tạo về hội nhập, 3,5% qua 
bồi đưỡng. Dẫn chứng này cùng với nhiều ví 
dụ khác được đưa ra trong một số tham luận 
của các đại biểu đến từ các bộ, ngành khác 
nhau đủ cho thấy sự cấp thiết của công tác 
chuẩn bị nguôn nhân lực cho tiến trình hội 
nhập. Nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề 
này, TS Nguyễn Xuân Thông (Vụ trưởng 
Vụ Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản) khẳng 
định: Trong quá trình hội nhập Kinh tế quốc 
tế, cũng như mọi lĩnh vực khác, vấn đề quy 
hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ, nói 
một cách ngắn gọn là công tác cán bộ, có ý 
nghĩa quyết định hiệu quả hội nhập. 

Tổng kết Hội thảo, GS, TS Lê Hữu Nghĩa 
kết luận: Hội thảo đã thành công tốt đẹp, 
nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về hội nhập 
kinh tế quốc tế ê của Việt Nam đã được bàn 
thảo sôi nổi và đi đến những nhận định thống 
nhất. Tuy nhiên, nhằm khắc phục những bất 
cập, chưa triệt đề trong công tác nghiên cứu 
lý luận, tình trạng lúng túng, lừng chừng 
trong triển khai Nghị quyết của Đảng và nâng 
cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về hội 
nhập kinh tế quốc tế, thì một số vấn đề lý 
luận về hội nhập kinh tế quốc tế phải được 
tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu sâu hơn nữa. 


NGUYÊN TIẾN NGHĨA 
(Tổng thuật) 


Số 7 (tháng 4 năm 2004) 


ƒ Nghiên cứu - Trao đối — - Tẹp chí Cọng sản 


| MỘT SỐ QUAN ĐIỀM Cữ BẢN 
VỀ TĂNG CUÙNG THUt HIỆN CHÚC NĂNG XÃ HỘI 


€ỦA NHÀ NUỨC TA HIÊN NAY 


ẾN nay, có nhiều cách phân chia khác 

nhau về chức năng của nhà nước. 

Chẳng hạn, người ta có thể phân chia 
chức năng của nhà nước thành chức năng đối 
nội, chức năng đối ngoại, chức năng kinh tẾ, 
chức năng xã hội, chức năng giai cấp,... Hiểu 
một cách chung nhất, chức năng xã hội của 
nhà nước là việc nhà nước sử dụng những công 
cụ của mình trên những phương điện hoạt 
động chủ yếu của đời sống xã hội, nhằm mục 
đích quản lý xã hội. 

Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những phương 
điện hoạt động chủ yếu của Nhà nước tác động 
tới các lĩnh vực xã hội của đời sống xã hội, 
nhằm định hướng và giải quyết các nhiệm vụ 
xã hội đặt ra trước Nhà nước và xã hội. Theo 
cách hiểu này, Nhà nước ta thực hiện chức 
năng xã hội là nhằm giải quyết các vấn đề xã 
hội ở tầm vĩ mô, vì lợi ích chung. của toàn xã 
hội. Nội dung chức năng xã hội của Nhà nước 
ta bao gồm: 1- Quản lý và khuyến khích phát 
triển giáo dục - đào tạo nhằm xóa nạn mù chữ, 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và nhân tài 
cho đất nước; 2- Quản lý, sử dụng và khuyến 
khích phát triển khoa học, công nghệ để phát 
huy vai trò then chốt của nó trong sự nghiệp 
phát triên kinh tế - xã hội đất nước; 3- Chăm 


PHAM VĂN ĐẠT° 


sóc và bảo vệ sức khóe của nhân dân, đặc biệt 
là sức khỏe của người già, phụ nữ, trẻ em và 
những người khuyết tật, thương tật do chiến 
tranh, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...; 
bối Giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân 
để nhân dân thực hiện quyền lao động; . 3- Thực 
hiện chính sách phân phối hợp lý bằng các 
biện pháp tài chính như đánh thuế thu nhập đối 
với người có thu nhập cao, BIÚp, đỡ những đối 
tượng xã hội, 6- Chăm lo đời sống của người 
vê hưu, người già cô đơn, trẻ em lang thang, 
người thất nghiệp; 7- Chăm lo các đôi tượng 
chính sách như thương binh, thân nhân liệt sĩ, 
người có công... 

Về bản chất, chức năng xã hội của Nhà 
nước ta mang bản chất giai cấp công nhân và 
mang tính nhân văn cao cả. Từ khi thành lập 
nước đến nay, tùy từng giai đoạn cách mạng 
mà bản chất đó thể hiện ở những mức độ, trình 
độ khác nhau. Đặc biệt, từ khi thực hiện công 
cuộc đổi mới, chức năng xã hội của Nhà nước 
ta ngày càng thể hiện rõ vai trò, ý nghĩa to lớn 
của mình đối với công cuộc xây dựng và 
phát triển kinh tẾ - xã hội. Tuy nhiên, 'trước 
tình hình biến đổi nhanh chóng của tất cả các 


* ThS, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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lĩnh vực đời sống xã hội ở nước ta hiện nay, 
việc thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước 
nhiều khi tỏ ra lúng túng, bất cập do những 
nguyên nhân chủ yếu sau: 

I- Những vướng mắc, thiếu sót của hệ 
thống pháp. luật. Hệ thống các văn bản pháp 
luật điều chỉnh những quan hệ xã hội, nhất là 
trên các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã 
hội và ưu đãi xã hội, tuy đã được quan tâm 
nhưng vẫn còn một số bất cập. Chẳng hạn, về 
hình thức văn bản, phần lớn các văn bản pháp 
luật thể hiện chức năng xã hội của Nhà nước là 
những văn bản dưới luật có giá trị pháp lý 
không cao. Không những thế, số lượng văn 
bản pháp luật về vấn đề này vừa "thừa" lại vừa 
"thiêu". "Thừa" là do tình trạng nhiều văn bản 
pháp luật cùng điều chỉnh một vấn đề. Ví dụ, 
vần đề người tàn tật, vừa có các văn bản thuộc 
lĩnh vực cứu trợ xã hội điều chỉnh (Pháp lệnh 
về Người tàn tật và các văn bản khác), vừa có 
các văn bản thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội điều 
chỉnh (Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách 
mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, 
bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, 
người có công giúp đỡ cách mạng...). "Thừa" 
là do có những vân đề thuộc lĩnh vực xã hội 
mà không có hoặc rất ít văn bản pháp luật điều 
chỉnh, gây ra tình trạng thiếu cơ sở pháp lý để 
thực hiện chúng trong thực tiễn. Ví dụ, vấn đề 
người nghèo, người thất nghiệp. Về phạm vi 
điều chỉnh văn bản pháp luật, hầu hết các văn 
bản pháp luật bảo đảm xã hội còn hẹp, chưa 
khái quát được hết các vấn đề xã hội, các đối 
tượng xã hội; đồng thời, mới chỉ chú trọng tới 
đời sống vật chất mà chưa chú trọng tới đời 
sống tỉnh thần của các đối tượng xã hội. 

2- Những vướng mắc, thiếu sót từ phía các 
cơ quan nhà nước và cơ chế thực hiện. Các cơ 
quan nhà nước có chức năng, nhiệm vụ thực 
hiện những quy định của pháp luật về bảo đảm 
xã hội hiện nay còn rất phân tán, trực thuộc 
nhiều cơ quan, nhiều ngành nghề, lĩnh vực 
khác nhau. Ví dụ, Cơ sở Báo trợ xã hội, Ban 
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Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão các cấp, Ban 
Chỉ đạo thực hiện Chương trình 135... không 
được tổ chức trong cùng một hệ thống. Bên 
cạnh đó, một số cơ quan lại ở vào tình trạng 
quá tải do thiếu thốn về cơ sở vật chất, đội ngũ 
cán bộ, nhân viên, nên chưa làm tốt chức năng 
xã hội của mình. 

Trên thực tế, các cơ quan nhà nước chưa có 
những hình thức, phương pháp tối ưu trong 
hoạt động của mình để thực hiện pháp luật về 
bảo đảm xã hội, thực hiện chức năng xã hội 
của Nhà nước. Cơ chế quản lý và thực hiện 
chức năng xã hội của Nhà nước còn lỏng lẻo, 
phân tán và chưa có các công cụ thực hiện hữu 
hiệu, nên hiệu quả thu được chưa cao. Việc 
huy động nguồn kinh phí để thực hiện chức 
năng xã hội của Nhà nước đã có sự xã hội hóa, 
nhưng chưa thu hút được đông đảo nhân dân 
tham gia nên nguôn kinh phí vẫn dựa vào ngân 
sách nhà nước là chính. Việc giúp đỡ các đối 
tượng xã hội còn mang nặng tính bình quân 
chủ nghĩa và chủ yếu là cứu trợ đột xuất, mặc 
dù đã có những chương trình quốc gia giúp đỡ 
các đối tượng xã hội theo hướng giúp họ hòa 
nhập cộng đông, không những, để duy trì cuộc 
sông thường nhật mà còn để ồn định, phát 
triển. 

Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng xã hội 
của Nhà nước ta hiện nay, theo chúng tôi, cần 
quán triệt một số quan điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, tăng cường thực hiện chức năng 
xã hội của Nhà nước ta trên cơ sở nhận thức 
một cách khách quan, toàn diện và đúng đắn 
nội dung, ý nghĩa và tâm quan trọng của chức 
năng xã hội của Nhà nước trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chức năng xã hội là một trong những chức 
năng quan trọng nhất của Nhà nước ta. Cùng 
với chức năng giai cấp và chức năng đối ngoại, 
nó góp phần làm ổn định chính trị, xã hội, tạo 
điều kiện cho Nhà nước thực hiện chức năng 
kinh tế, thúc đây kinh tế phát triên. Thực hiện 
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chức năng xã hội là một việc làm thường 
xuyên của Nhà nước. Xu thế hoạt động của các 
nhà nước hiện đại, trong đó có cả Nhà nước ta, 
là ngày càng thực hiện sâu rộng hơn nữa các 
hoạt động thể hiện chức năng xã hội của mình, 
ngày càng có những hoạt động can thiệp mạnh 
hơn nữa vào lĩnh vực xã hội. Nội dung chức 
năng xã hội của Nhà nước ta đặc biệt chú trọng 
đến những mặt, những hướng của các lĩnh vực 
xã hội thuộc chính sách xã hội (bảo hiểm xã 
hội, cứu trợ xã hội và ưu đãi xã hội). Điều. này 
được thể hiện trong những quy định của pháp 
luật, trong chức năng, nhiệm vụ hoạt động của 
các cơ quan nhà nước và trong những chương 
trình hành động cụ thể của Nhà nước. 

Chức năng xã hội là một chức năng không 
thể thiếu trong hoạt động của Nhà nước. Nó hỗ 
trợ cho chức nắng giai cấp để Nhà nước giữ 
vững được bản chất giai cầp công nhân và thật 
sự trở thành nhà nước của dân, do dân và vì 
dân. Bởi vì, chức năng xã 'hội được thực hiện 
sẽ hạn chế được những bất công và bất bình 
đẳng trong xã hội. Khi chức năng xã hội được 
Nhà nước thực hiện tốt thì ngay cả những 
thành viên yếu thế nhất của xã hội, những 
người do hoàn cảnh khách quan hoặc điều kiện 
chủ quan không tự lo cho cuộc sống ‹ của mình, 
cũng được bảo đảm một Cuộc sông tối thiểu về 
vật chất và tỉnh thần để có thể tồn tại và phát 
triển. Đồng thời, nó cũng tạo ra môi trường 
thuận lợi để kích thích tất cả các thành viên 
trong xã hội chủ động hướng tới mục tiêu 
chăm sóc con người, VÌ con người và Vì CUỘC 
sống ngày càng tốt đẹp hơn của mỗi con 
người. Chức năng xã hội được thực hiện tốt 
cũng có nghĩa là Nhà nước đã hiện thực hóa 
một. số quyên cơ bản của con người, mà những 
quyền này đã được nhân loại thừa nhận, được 
ghi nhận tại Điều 82 Tuyên ngôn về nhân 
quyên của Liên hợp quôc (năm 1248): “Mọi 
người đều có quyên hưởng một mức sống đủ 
bảo đảm sức khỏe và nhu cầu thiết yêu của 
mình và gia đình, nhất là về ăn uống, nhà ở, 
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thuốc men. Mọi người đều có quyền hưởng 
bảo đảm xã hội trong các trường. hợp thât 
nghiệp, ô ốm đau, tàn tật, góa bụa, tuổi gi hoặc 
những trường hợp mất kế sinh nhai vì những 
sự kiện xảy ra ngoài ý muốn"), 

Thứ bai, tăng Cường thực hiện chức năng 
xã hội của Nhà nước ta trên cơ sở mối quan hệ 
biện chứng giữa quá trình thực hiện chức năng 
xã hội với quá trình thực hiện các chức năng 
khác của Nhà nước. và đặc biệt là Với cơ sở 
kinh tế - xã hội để thực hiện mục tiêu phát 
triên bên vững. 

Chức năng xã hội có mối quan hệ hữu cơ, 
tác động qua lại với các chức năng khác của 
Nhà nước như chức năng giai cấp, chức năng 
đối ngoại và đặc biệt là chức năng kinh tế. Do 
vậy, Nhà nước phải thực hiện đông bộ, nhịp 
nhàng các chức năng này để điều chính các 
vân đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã 
hội của đời sống xã hội. Tất nhiên, trong từng 
giai đoạn nhất định, Nhà nước có thể ưu tiên, 
chú trọng thực hiện một vài chức năng này so 
với những chức năng khác. Trong điều kiện 
phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa hiện nay, chúng ta phải kiên trì 
quan điểm tăng trưởng kinh tế đi đôi với giải 
quyết các vấn đề xã hội để thực hiện mục tiêu 
tiến bộ xã hội, công bằng xã hội và phát triển 
bền vững. 

Chúng ta thấy rõ rằng, nền kinh tế đất nước 
càng phát triên thì cũng có nghĩa là sẽ luôn 
luôn tạo ra những tiên đề về vật chất để Nhà 
nước có thể thực hiện tốt chức năng xã hội của 
mình. Khi đó, Nhà nước sẽ có điều kiện để 
khuyến khích phát triển giáo dục - đào tạo và 
khoa học - công nghệ, cũng như có điều kiện 
để giúp đỡ nhiều hơn cho các đối tượng xã hội 
với các hinh thức đa dạng và nội dung sâu 


(1 Dẫn theo: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
Quốc gia: Luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách 
xã hội, Chương trình khoa học - công nghệ cấp Nhà nước 
KX 04 xuất bản, Hà Nội, 1994, tr 176 
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rộng. Đông thời, một khi chức năng xã hội của 
Nhà nước được thực hiện tốt sẽ góp phần ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội, và do đó, 
sẽ tạo ra những động lực và những nhân tố mới 
thúc đây nên kinh tê phát triển. Song, nếu Nhà 
nưỚc quá chú ý tới việc thực hiện chức năng xã 
hội, băng cách ban hành nhiều văn bản pháp 
luật bảo hộ lao động vượt quá điều kiện cho 
phép, tổ chức thực hiện các nội dung bảo đảm 
xã hội. và các chương trình bảo trợ. xã hội tốn 
kém về kinh phí, thì sẽ ảnh hưởng xấu đến việc 
đầu tư phát triển kinh tế, và đến một lúc nào 
đó, Nhà nước cũng sẽ không: còn đủ kinh phí 
để thực hiện các nội dung của chức năng xã 
hội. Và, khi đó; không những mục tiêu của 
chức năng xã hội của Nhà nước hướng tới 
không đạt được, mà còn phát sinh nhiêu vân đề 
xã hội như nạn đói, thât nghiệp... do kinh tế 
_kếm phát triển, và như thế, sự phát triển nói 
chung của xã hội không đạt được sự hài hòa, 
bên vững, thậm chí bị thụt lùi. 


Thứ ba, tăng cường thực hiện chức năng xã 


hội của Nhà nước ta trên cơ sở xã hội hóa chức 
năng xã hội của Nhà nước. 

Chức năng xã hội của Nhà nước với ý nghĩa 
là bảo đảm xã hội thì việc xã hội hóa nó là 
công việc rất cần thiết. Bảo đảm xã hội sẽ 
được thực hiện tốt hơn nếu nó được thực hiện 
không chỉ bởi Nhà nước, mà còn bởi cộng 
đồng xã hội và các cá nhân. Ở đây, Nhà nước 
đóng vai trò chủ đạo. Nhà nước đề ra các chính 
sách xã hội, ban hành các văn bản pháp luật, 
điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực 
xã hội; thực hiện các chương trình bảo đảm xã 
hội lớn; tạo ra môi trường, khuyến khích và 
định hướng thực hiện bảo đảm xã hội; các cơ 
quan nhà nước. điều tiết các hoạt động bảo đảm 
xã hội. Các tổ chức, đoàn thể xã hội có tính 
chất nghề nghiệp, sở thích, lứa tuổi, giới tính, 
tương trợ, từ thiện... và các cá nhân có lòng 
hảo tâm đóng góp về vật chất và công sức cho 
công tác bảo đảm xã hội; giúp đỡ những đối 
tượng xã hội trong nhưng hoạt động cụ thể, 
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trên những lĩnh vực cụ thể, rong những trường 
hợp cụ thể... Các tổ chức và hoạt động này đều 
được Nhà nước thừa nhận hoặc cho phép vi 
không trái với những quy định của pháp luật. 

Ở nước ta hiện nay, công tác bảo đảm xã 
hội vân do Nhà nước thực hiện là chính. Bởi vì 
các hoạt động này hầu như không đem lại lợi 
nhuận và chỉ có Nhà nước mới có đủ khả năng 
về kinh tế, tổ chức và phương tiện để giải 
quyết những \ vấn đề xã hội lớn như ưu đãi 
những người có công; giúp xóa đói giảm 
nghèo đôi với những người ở miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, những người có thu nhập thấp, 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hoạt động 
của cộng đồng và cá nhân trong việc thực hiện 
công tác "bảo đảm xã hội ở nước ta hiện nay 
còn rất yếu, chỉ có ý nghĩa hỗ trợ Nhà nước mà 
thôi. Chính vì vậy, chủ trương xã hội hóa công 
tác bảo đảm xã hội là một chủ trương đúng 
đắn, hợp lý để thông qua đó, Nhà nước huy 
động sức dân thực hiện chức năng xã hội trong 
điều kiện ngân sách còn hạn hẹp; đồng thời, 
khơi gợi lòng yêu nước, tình đồng bào, truyền 
thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc 
ta. 

Thứ tư, tăng cường việc thực hiện chức 
năng Xã hội của Nhà nước ta trên cơ sở bảo 
đảm quyên con người và công bằng xã hội. 

Việc Nhà nước ta thực hiện chức năng xã 
hội, đặc biệt là việc tiến hành các hoạt động 
giúp đỡ các đối tượng xã hội, rõ ràng là xuât 


| phát từ con người và vì con người, nhất là đối 


với những người nghèo khổ, khuyết tật. Quyền 
được sông, quyên được lao động và quyên 
được hưởng thụ những thành quả xã hội là 
những quyên cơ bản của mỗi thành viên trong 
xã hội. Do đó, cộng đồng. xã hội và Nhà nước 
phải tạo điều kiện cho môi cá nhân vươn lên, 
thực hiện các quyên đó của họ. Sự giúp đỡ của 
Nhà nước đối với các đối tượng xã hột không 
phải là sự ban ơn, mà là nghĩa vụ của Nhà 
nước và hơn thế, là trách nhiệm của mỗi cá 
nhân, của toàn thể cộng đồng. 
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Xét ở góc độ chính sách xã hội, việc Nhà 
nước thực hiện chức năng xã hội cũng chính là 
thực hiện việc phân phối đúng đắn sản phẩm 
xã hội và qua đó, thực hiện công bằng xã hội. 
Thông qua những quy định pháp luật, những 
hoạt động của các cơ quan nhà nước và việc tô 
chức thực hiện các chương trình quốc gia, Nhà 
nước thực hiện việc phân phối sản phẩm xã hội 
cho tất cả mọi người, từ những người có việc 
làm, khỏe mạnh, đến những người nghỉ hưu, 
già cả, ốm đau, tai nạn... Có hai hình thức phân 
phối sản phẩm lao động xã hội: hình thức phân 
phối theo chiều ngang và hình thức phân phối 
theo chiều dọc. Hình thức phân phối theo 


chiều ngang (như chế độ bảo hiểm xã hội) thể 


hiện sự tương trợ, công bằng. Tuy nhiên, hinh 
thức phân phối này còn ở trong diện rất hẹp so 
với hình thức phân phối theo chiêu dọc. Hình 
thức phân phối theo chiêu dọc là việc Nhà 
nước dùng những biện pháp kỹ thuật khác 
nhau, một cách trực tiếp hay gián tiếp (thuế thu 
nhập, trợ cấp xã hội, dịch vụ xã hội), để san sẻ 
tài sản hoặc sức mua của người có thu nhập 
cao cho người có thu nhập thấp. Đây không 
phải là hình thức cân bằng thu nhập, lại càng 
không phải là sự tước đoạt của người giàu chia 
cho người nghèo, mà là sự tương. trợ giữa 
nhóm người có lợi thế và những người yếu thế 
trong xã hội. Bởi vì, đôi khi những người có 
lợi thế là những người gấp may mắn hơn so với 
những người yếu thế mà thôi, chứ vê trí tuệ và 
sức lực, chắc gì họ đã hơn những người yếu 
thế. Cho nên, thực hiện phân phối lại sản phẩm 
xã hội theo chiều dọc cũng có nghĩa là Nhà 
nước đã thực hiện công bằng xã hội, hay nói 
cách khác, Nhà nước đã thực hiện đúng 
nguyên tắc ai đóng góp nhiều cho xã hội thì 
hưởng nhiều, ai đóng góp ít cho xã hội thi 
hưởng ít, và có chú ý tới những người thuộc 
diện chính sách xã hội. 

Khuynh hướng phân phối sản phâm xã hội 
ở nước ta hiện nay là khuynh hướng phân phối 
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tích cực. Nhờ đó, Nhà nước không chỉ giúp đỡ 
các đối tượng xã hội duy trì cuộc sống, mà còn 
tạo điều kiện cho họ vươn lên, để khi có điều 
kiện thì họ lại giúp đỡ những người khác còn 
khó khăn hơn minh. 

Thứ năm, tăng cường thực hiện chức năng 
xã hội của Nhà nước ta trên cơ sở phát triên 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa nhưng không làm mất đi bản chất của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 

Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế 
mà ở đó quá trình sản xuất, kinh doanh vận 
hành theo những quy luật vốn có của nó, như 
quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật 
cung - cầu.. . Chúng ta vận hành nền kinh tế đất 
nước theo cơ chế thị trường nhưng có sự điều 
tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước ta chủ 
trương vận hành nên kinh tế theo các quy luật 
của kinh tế thị trường nhằm giải phóng mọi 
tiềm năng đang tiềm ẩn trong nhân dân, 
khuyến khích người dân làm giàu chính đáng. 
Dân có giàu thì nước mới mạnh, muốn tiến lên 
chủ nghĩa xã hội thì cơ sở kinh tế - xã hội phải 
đạt đến cấp độ phát. triển rất cao. Đó là quy 
luật tất yếu. Nhưng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có . những 
đặc thù riêng, không hoàn toàn giống nên kinh 
tế thị trường của các nước tư bản chủ nghĩa. 
Đó là việc Nhà nước nắm giữ những ngành 
kinh tế cơ bản, chủ đạo như giao thông, bưu 
chính - viễn thông, năng lượng và những tài 
nguyên khoáng sản quan trọng... đê có khả 
năng chi phối và hoạch định, điều tiết nền kinh 
tế thị trường. Đây vừa là chức năng kinh tế của 
Nhà nước, vừa là giải pháp quan trọng hỗ trợ 
chức năng xã hội của Nhà nước. Nhờ vậy, Nhà 
nước ta không chỉ giữ vững được bản chất giai 
cấp công nhân, mà còn có đủ thế mạnh và thực 
lực đề thực hiện tốt chức năng xã hội. 


(Xem tiếp trang 47) 
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ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỀN 


CÁC THÀNH PHÂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 


1- Những kết quả khả quan 

Từ năm 1986, nhất là vào, đầu những năm 1990 
đến nay, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, 
các thành phân | kinh tế ở Việt Nam phát triển ngày 
càng mạnh mẽ. Đặc biệt, nhờ có Luật Doanh 
nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh 
nghiệp và các văn bản, quy định của Chính phủ... 
nên khuôn khổ pháp lý, môi trường thuận lợi cho 
các thành phần kinh tế được thiết lập và từng bước 
được hoàn thiện. Các thành phần kinh tê đã đạt 
được những thành tựu quan trọng và khẳng định 
vai trò của mình trong việc phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Có thể khái quát như sau: 


Thứ nhất, về quy mô vốn đâu tư của các 
doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tế 


Phát triển nên kinh tế nhiều thành phân là giải 
pháp chính giải phóng lực lượng sản xuât toàn xã 
hội, thu hút được các nguồn lực trong dân cư vào 
`. xuất, kinh doanh. Điều này thể hiện ở quy mô 
vốn đầu tư của các thành phân kinh tế đều tăng 
trong nhưng năm qua. 


Bảng !: Quy mô, cơ cấu vốn đầu tư phát triển 


Quy mô vốn đầu tự Phi hiệ Tỷ trọng (%) 


Bi EDP-IETEOIESEDP-ETETIE- 
Tigó —_ | 012|163|1635| 183842176) 100 | 100 | 100 | 100 | 10. 


quœc doanh 
n n n h .37| | | M || m| | tị nọ] lẽ 
LIêp nƯớC ng0â! 


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2002, Tổng cục 
Thông kê năm 2003 


PHAM THẮNG 


Qua bảng số liệu trên, có thể thấy quy mô vốn 
đầu tư thực hiện của các thành phần kinh tế tăng 
khá, năm sau cao hơn năm trước; riêng thành phân 
kinh tẾ nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong 
tổng vốn đầu tư của nền kinh tế. Đặc biệt, sau khi 
Luật Doanh nghiệp có hiệu lực và sau các Nghị 
quyết Trung ương 3, khóa IX, ngày 18-3-2002, Về 
phát triển kinh tế tập thề, kinh tế tư nhân, thì kinh 
tế hợp tác xã đã lấy lại đà phát triển của mình sau 
một thời gian dài suy giảm (quy mô vốn đầu tư 
tăng khoảng 12% năm); kinh tế tư nhân phát triển 
mạnh chưa từng có: quy mô vốn đầu tư tăng 23% 
năm 2001, tăng 28% năm 2002 và tăng 24% trong 
9 tháng đầu năm 2003. Tỷ trọng vốn đầu tư của 
thành phân kinh tế ngoài quốc doanh đang ngày 
càng lớn và chiếm vị trí quan trọng trong nên kinh 
tẾ. Năm 2003, trong tổng sô vôn đầu tư phát triên, 
vốn trong nước chiếm 83,2% (vốn Nhà nước 
chiếm 56, 5% và vốn ngoài quốc doanh chiếm 
26,1%), vốn đầu tư trực tiếp, của nước ngoài chỉ 
chiếm 16, 8% (năm 2002 chiếm 18,5%). Điều đó 
chứng: tỏ rằng, đường lối, chủ trương phát triển 
kinh tế nhiều thành phần của Đảng. và các biện 
pháp thực hiện của Nhà nước là rất đúng đắn. 
Cụ thể là đã giải phóng lực lượng sản xuất, thu 
hút được nhiều nguồn lực trong dân cư để phát 
triển đất nước. 

Thứ hai, về sự tăng trưởng của các thành phân 
kinh tế 

Trong những nắm qua, tỷ lệ tăng trương của 
các thành phần kinh tế đạt tốc độ khá cao. 
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Bảng 2: Chỉ số phát triển tông sản phâm trong 
nước theo các thành phân kinh tê 

Đơn vị: % 

[Thành phần kinh tế |1995 |1#99 |2000 |2001 |2002 — 
KKhhtếnhà móc — |I094 |I026 |t077 |tữi4 | 6g 
Kinh ứphẻ — [105 |I0 1055 |l032 | 1049. 
Khhếwnhn — [I3 |I032 |I081 |Li32 | tá 
Na 3E ĐI mem me LH, 
Khhiếhônhp — |H27 |I62 |H09 |iI36_ 


Kinh tế có vốn đầu tư 
117,6 1072 


nước ngoài 


iung — — |105 |IM4#|1M6#|i069 [i02 


Nguồn: Niên giám _. kê 2002 
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Thực tiễn cho thấy, các thành phần kinh tế của 
Việt Nam có mức tăng trưởng khá. Trong đó, giá 
trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh: năm 1995 
tăng 114,2%, năm 2001 tăng 1 14,6%, năm 2002 
tắng 111,6%, năm 2003 tăng 116,0% (khu vực 
doanh nghiệp nhà nước:112,4%, khu vực ngoài 
quốc doanh: 118,7%, khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài: 118,3%). Đây là tín hiệu tốt lành trong thực 
hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
Việt Nam. 

Nổi bật là sự tăng trưởng mạnh của kinh tế tư 
nhân và kinh tế tư bản nhà nước: tông sản phẩm 
của kinh tế tư nhân tăng 113,2% năm 2001 và 
tăng 113,9% năm 2002; tông sản phẩm của kinh 
tế tư bản nhà nước tăng tương ứng là 113,6% và 
114,5%. Đây là một kết quả rất hợp lý trong phát 
triển nên kinh tế nhiêu thành phân ở Việt Nam. 
Thành phân kinh tế tư nhân phát triển mạnh, 
chứng tỏ chủ trương của Đảng và chính sách của 
Nhà nước đã phát huy được sức mạnh tổng hợp 
trong nhân dân. Thành phần kinh tế tư bản nhà 
nước phát triên mạnh, cho thấy nó tương xứng với 
vai trò là "cầu nối" lên chủ nghĩa xã hội trong thời 
kỳ quá độ. 

Thứ ba, vê đóng góp của các thành phân 
kinh tê 


Số 7 (tháng 4 năm 2004) ˆ 


Yạp chí Cệng sản 


Bảng 3: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo 
giá trị thực tế 


^^“... 
Kinh tế cá thê 
39) 


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2002 


Các thành phần kinh tế đã góp phân tích cực 
vào việc giải quyết việc làm trong xã hội trong 
những năm vừa qua. Đáng chú ý là, trong 3 năm 
(2001 - 2003), lực lượng lao động trong khu vực 
kinh tế nhà nước và tập thể không tăng, trong khi 
ở các thành phần kinh tế khác tăng khá. Chẳng 
hạn như, các doanh nghiệp dân doanh đã tạo thêm 
được trên 1,5 triệu chỗ làm mới kể từ khi Luật 
Doanh nghiệp được ban hành và có hiệu lực (năm 
2000) đến nay. 

Quá trình mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tăng đáng kể. 
Kim ngạch xuất khẩu năm 2001 đạt 15,03 tỉ USD; 
năm 2002: 16,0 tỉ USD; năm 2003: 19,9 tỉ USD 
(trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất 
khẩu tăng 27,2%; khu vực kinh tế trong nước xuất 
khẩu tăng 11,7%). Đặc biệt, khu vực kinh tế dân 
doanh (kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư nhân) 
đóng góp tích cực trong việc tăng kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam, nhất là các mặt hàng thủ công 
nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản. 

Các thành phân kinh tế phát triển đã góp phần 
tăng thu cho ngân sách của Nhà nước. Chăng hạn, 
trong tông thu ngân sách nhà nước năm 2000 
và 2002, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài chiếm 5,22% và 5,49%, thu từ doanh 
nghiệp nhà nước là 21,7% và 22,28%, thu từ 
khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài 
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quốc doanh là 6, 39% và 6,47%. Đóng góp của các 
thành phần kinh tế tăng lên trong những năm gần 
đây đã chứng tỏ, sức sản xuất của các doanh 
nghiệp được giải phóng: hiệu quả quản lý, điều 
hành của Chính phủ, các ngành, các cấp đối với 
các thành phần kinh tế được nâng cao. 

2- Một số hạn chế, yếu kém 

Nhin chung, các doanh nghiệp thuộc các thành 
phân kinh tế ở Việt Nam có quy mô còn khá 
khiêm tốn, cơ sở vật chất hạn chế, công nghệ lạc 
hậu, thô sơ, sản xuất thủ công là phô biến; hạn chế 
trong tiếp cận nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh; 
thị trường và thông tin về thị trường còn yếu; lao 
động phần lớn chưa qua đào tạo; trình độ quản lý 
doanh nghiệp kém... Cụ thể là: 

- Tốc độ và chất lượng tăng trưởng chưa tương 
xứng với tiềm năng. Các thành phân kinh tế ngoài 
quôc doanh có mức tăng trường cao và hoạt động 
có hiệu quả nhất; nhưng vân chưa khai thắc hết 
tiềm năng. Chăng hạn, vẫn chưa huy động một 
cách triệt để, có hiệu quả nguồn vôn trong dân. 
Phân lớn các doanh nghiệp thuộc các thành phần 
này còn nhỏ lẻ, kém bên vững. Doanh nghiệp nhà 
nước có nguôn vốn lớn, đội ngũ cán bộ, lao động 
có trình độ tay nghề cao (trình độ từ đại học tr 
lên chiếm gần 80% số lao động có trình độ của cả 
nước), nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, 
tốc độ tăng trưởng chưa cao, chưa tương xứng với 
nguồn vôn và lao động mà Nhà THƯỚC đầu tư. Kinh 
tế : tập thể mặc dù đã được cải tô, và có nhiều khởi 
SẮC Sau Nghị quyết Trung ương 3, khóa IX, nhưng 
lực lượng sản xuất còn yêu, sô hợp tắc xã làm ăn 
khá còn ít, số làm ăn trung bình và yếu lại chiếm 
ty lệ lớn. 

- Số lượng doanh nghiệp thuộc các thành phản 
kinh tế chưa nhiều và chưa đáp ứng được yêu câu 
phát triển. Cả nước chỉ có trên 5 000 doanh nghiệp 
nhà nước, khoảng 14 207 hợp tác xã, 120 000 
doanh nghiệp tư nhân, hơn 3 000 dự án đầu tư 
nước ngoài. Sự phân bổ doanh nghiệp theo vùng 
lãnh thô vẫn chưa có nhiều thay đổi. Các doanh 
nghiệp vẫn chủ yếu tập trung ở Thành phố Hỗ Chí 
Minh, Hà Nội và một số ít địa phương khác có 
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mức độ đô thị hóa cao. Tại từng địa phương, đại 
đa số doanh nghiệp thường tập trung ở thị xã hay 
thành phố; số doanh nghiệp ở vùng nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa chưa nhiều. 

- Quy mô vốn của các thành phân kinh tế còn 
thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và cơ chế đổi 
mới kinh tế của Nhà nước. Theo kết quả điều tra 
của Tổng CụC “Thống kê, tính đến ngày 1-7-2002, 
tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp có khoảng 
1066,7 nghìn tỉ đông: trong đó, doanh nghiệp nhà 
nước có 625,1 nghìn tỉ đồng, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài là 274,5 nghìn tỉ đồng, doanh 
nghiệp tư nhân có khoảng 168,1 nghìn tỉ đồng. 
Với quy mô vốn như vậy, các doanh nghiệp không 
thể có đủ sức mạnh cần thiết để đấy mạnh phát 
triển kinh tế và hội nhập có hiệu quả. 

- Cơ cấu ngành nghề kinh doanh của các thành 
phân kinh tế còn nhiều bất hợp lý. Các thành phần 
kinh tế làm ăn có hiệu quả kinh tế cao như kinh tế 
tư nhân, kinh tế cá thể, tiểu chủ thường tập trung 
Ở các ngành thương mại, dịch vụ, ít quan tâm đến 
các ngành sản xuất vật chất. Điều đó chứng tỏ 
răng, nên kinh tế nước ta còn nhiều biểu hiện của 
lối làm ăn nhỏ lẻ, thời vụ, chưa thu hút được hết 
các nguôn lực để làm ăn lớn, lâu dài và ổn định. 

- Khả năng tiếp cận nguôn vốn của các thành 
phần kinh tế còn chưa bình đẳng. Doanh nghiệp 
nhà nước được Nhà nước bảo trợ, cấp vốn đầu tư, 
và được ưu ái trong vay vốn tín dụng ở ngân hàng: 
trong khi các thành phần kinh tế khác, nhất là kinh 
tế dân doanh, rất khó có thể tiếp cận vốn vay từ 
các tô chức tín dụng chính thức, mà thường phải 
vay từ các nguôn phi chính thức. 

- Hầu hết các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế đều đang phải đối mặt với sự yếu 
kém, cũ kỹ, lạc hậu của thiết bị và công nghệ. 
Phần lớn công nghệ mà các doanh nghiệp đang sử 
dụng có nguồn gốc từ những năm 60 - 70 của thế 
kỷ XX, thậm chí có cả công nghệ từ những năm 
đầu thế kỷ XX vẫn còn được sử dụng. 

- Trinh độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ 
quản lý, kinh doanh còn nhiêu hạn chế. Phần lớn 
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giám đốc, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp 
thuộc thành phân kinh tế nhà nước được trưởng 
thành từ cán bộ kỹ thuật. Giám đốc doanh nghiệp 
của các thành phân kinh tế khác phần lớn là những 
người có khả năng kinh doanh nhưng chưa được 
đào tạo cơ bản. 

- Khả năng liên doanh liên kết của các thành 
phần kinh tế còn thấp. Phần lớn các doanh nghiệp 
thuộc các thành phân kinh tế hoạt động độc lập, ít 
có sự liên doanh, liên kết chặt chẽ với các doanh 
nghiệp cùng hiệp hội. Việc liên kết giữa các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 
nhau rất hạn chế, thậm chí hầu như chưa có. Điều 
đó phần nào làm giảm bớt sức mạnh của cả cộng 
đồng doanh nghiệp, cũng như vai trò chủ đạo của 
thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế 
nhiều thành phần ở Việt Nam. 


Tóm lại, sau hơn 17 năm đổi mới, kiên trì thực 
hiện chủ trương phát triển nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, các thành phần kinh 
tế đã hình thành và phát triển khá mạnh, nhưng 
vẫn mang dấu ấn tự phát. Thành phần kinh tế nhà 
nước được giao nhiệm vụ giữ vai trò chủ đạo trong 
nên kinh tê và được ưu đãi lớn, nhưng chưa hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình. Việc sắp xếp và đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước chưa đạt hiệu quả 
cao. Một số doanh nghiệp nhà nước đã lợi dụng sự 
ưu đãi của Nhà nước để độc quyền, hoặc độc 
quyền nhóm. Thành phân kinh tế tập thể, sau một 
thời gian dài chuyển đổi, đang phát triển trở lại, 
nhưng chưa thê hiện một cách vững chắc vai trò 
nên tảng của mình. Kinh tế ngoài quôc doanh phát 
triển theo kiểu tự phát, chủ yếu phát triển dựa theo 
tín hiệu "bong bóng" của thị trường chứ không 
dựa vào chiến lược, định hướng phát triển cụ thể. 

Nguyên nhân của tỉnh trạng trên là do nhận 
thức về các thành phần kinh tế chưa được quán 
triệt sâu sắc và thống nhất; vẫn còn tâm lý cũng 
như hành động phân biệt đối xử giữa các thành 
phân kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế đối với 
các thành phần kinh tế còn nhiều lúng túng, bất 
cập; và năng lực của bản thân các doanh nghiệp 
còn hạn chế về nhiều mặt. 
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3- Một số vấn đề đặt ra hiện nay 

Đề đây mạnh phát triển các thành phần kinh tế 
trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, góp phân to lớn vào việc thực hiện thành 
công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Ở 
nước ta, chúng ta tiếp tục giải quyết một số vấn đề 
cấp bách sau: 

Một là, nắm vững xu hướng vận động của các 
thành phân kinh tế Xây dựng nên kinh tẾ trong 
thời kỳ quá độ tất yếu phải thực hiện nhất quán 
chính sách phát triển nên kinh tế nhiều thành 
phần. Bởi vậy, chúng ( ta cần quán triệt sâu sắc và 
kiên trì quan điểm của Đại hội IX, Nghị quyết 
Trung ương 9, khóa IX. Các thành phần kinh tê là 
những bộ phận cầu thành của nền kinh tế thống 
nhất, được phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh 
lành mạnh với nhau. Trong xu hướng vận động 
chung, thành phần kinh tế nhà nước phải g1ữ vai 
trò chủ đạo, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác 
phát triển; thành phân kinh tế tập thể cần được 
phát triển mạnh và cùng VỚI thành phân kinh tế 
nhà nước trở thành nên tảng của nên kinh tế quốc 
dân; các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 
được khuyến khích phát triển, đây mạnh sản xuất, 
kinh doanh vì mục đích kinh tế, không hạn chế 
quy mô, hoạt động theo pháp luật và theo định 
hướng của Nhà nước. Vì vậy, phải tiếp tục thâo gỡ 
những khó khăn, cán trở hiện nay, xóa bỏ sự phân 
biệt đối xử, tạo điều kiện và môi trường kinh 
doanh lành mạnh cho các thành phân kinh tế. 

Hai là, nâng cao vai trò chủ đạo của thành 
phân kinh tế nhà nước. Chúng ta cần phải thực 
hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3, 
khóa IX, Vê đổi mới, sắp xêp và nâng cao hiệu 
quả ‹ doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể, tập trung giải 
quyết tốt một sô việc sau đây: l- Đẩy nhanh tiến 
độ cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước và mở 
rộng việc mua bán cố phiếu công khai trên thị 
trường: 2- Tông kết việc chuyển các tổng công ty 
nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty 
mẹ - công ty con; hình thành mô hình công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 3- Đối mới 
việc quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước; 
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xóa bỏ bao cấp và những bảo hộ bất hợp lý; thực 
hiện đầu tư vốn thông qua công ty tài chính, đưa 
các doanh nghiệp nhà nước thực sự đối mặt với 
các yêu cầu của thị trường và cạnh tranh bình 
đẳng trên thị trường: 4- Tăng quyên tự chủ kinh 
doanh của doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các tổng công ty mạnh, hình 
thành các tập đoàn kinh tế lớn; 5- Kiểm soát chặt 
che các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong 
lĩnh vực độc quyên; điều tiết lợi nhuận độc quyên 
do Nhà nước mang lại. 

Ba là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách 
của Nhà nước. Đề đây mạnh phát triển nên kinh tế 
nhiều thành phần, chúng ta tiếp tục hoàn thiện thể 
chế, chính sách phù hợp với nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời phù hợp 
với điều kiện kinh tế quôc tế hiện nay. Cụ: thể, cần 
tập trung nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề 
sau: 

a- Tiếp tục tạo hành lang pháp lý, điều kiện, 
môi trường thuận lợi, bình đẳng đê các thanh phân 
kinh tế phát huy hết tiềm năng. Cần tiếp tục rà 
soát, phát hiện sự chông chéo, sự bất hợp lý giữa 
các văn bản đã ban hành để bổ sung chỉnh sửa; 
đồng thời, tiếp tục ban hành một số đạo luật mới 
đề tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần 
kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu 
quả hơn. Trước mắt, chúng ta cần sớm thực hiện 
một số công việc sau: I- Hướng tới thống nhất 
việc ban hành các đạo luật theo hành vi cần điều 
chỉnh chứ không phải theo chủ thê cần điều chỉnh. 
Sớm tạo lập một hệ thống pháp luật theo hướn 
chỉ có một luật áp dụng chung, bình đẳng cho tât 
ca các doanh nghiệp, không phân biệt hinh thức SỞ 
hữu, hoặc giữa các luật cân có sự thống nhất 
chung. Nghĩa là, chúng ta phải đặt các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động 
trong cùng một "luật chơi" thật sự công bằng. Có 
như vậy mới tạo ra cạnh tranh thực sự lành mạnh 
giữa các loại hình doanh nghiệp. 2- Sớm ban hành 
Luật Cạnh tranh và Kiểm soát độc quyền, Luật 
Chống bán phá giá... nhằm hình thành khung 
pháp luật cho việc bao đảm cạnh tranh lành mạnh 
và kiểm soát độc quyền, hạn chế các tiêu cực 
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trong kinh doanh. 3- Chú trọng công tác xÚc tiến 
thương mại và đầu tư, đầy nhanh tiến độ tiếp cận 
với thế giới trong quá trình hội nhập. 


b- Đẩy mạnh tiến độ cải cách hành chính nhà 
nước. Hiện nay, thái độ, tâm lý làm việc và 
phương thức, công cụ quản lý của hầu hết các cơ 
quan nhà nước có liên quan chưa có sự thay đổi rõ 
nét, và do đó, chưa thật sự phù hợp với cơ chế, 
chính sách mới về phát triển kinh tế. Tính khoa 
học, chuyên môn, chuyên nghiệp theo cơ chế th 
trường trong các công việc của các cơ quan quản 
lý nhà nước còn thấp. Trước mắt, cần hoàn thiện 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của 
các tổ chức, đơn vị quản lý hành chính các cấp đề 
nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước với các 
thành phần kinh tế. Khắc phục và tiến tới xóa bỏ 
tỉnh trạng trùng lắp trong quản lý, điều hành; làm 
rõ trách nhiệm và có chê độ thưởng, phạt nghiêm 
minh đối VỚI người đứng đầu tổ chức, đơn vị. Đẩy 
nhanh tiến độ xóa bỏ chế độ chủ quản để các 
doanh nghiệp tự chủ hơn trong việc sản xuất, kinh 
doanh. 


c- Hoàn thiện các công cụ quản lý kinh tế vì 
mô nền kinh tế. Trước hết, cần hoàn thiện một số 
chính sách sau: 1- Có chính sách tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp dân doanh tiếp cận nguồn vốn 
tín dụng ngân hàng bằng cách: đơn giản hóa thủ 
tục vay vôn, đa dạng hóa các hinh thức cho vay 
vốn như bảo lãnh tín dụng, thuê mua tài chính. 
2- Hoàn thiện chính sách thuế, khắc phục tỉnh 


_ trạng vừa bất hợp lý, vừa sơ hở, lại vừa bất bình 


đẳng hiện nay... Đề khắc phục tình trạng trốn lậu 
thuê, khai không hóa đơn liên tục xây ra trong thời 
gian qua, cân thực hiện nguyên tắc bình đẳng về 
thuế giữa các doanh ¡nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế; xác định mức thuê hợp lý để vừa bảo đâm 
thu đủ cho ngân sách nhà nước, vừa bảo đảm cho 
doanh nghiệp tích lũy vốn đầu tư phát triển, và 
vừa hạn chế tình trạng trốn thuế; nhanh chóng 
khắc phục những sơ hở trong hệ thống thuế, tiến 
tới hoàn thiện hệ thống thuế một cách hợp lý. 
Bốn là, nâng cao vai trò quản lý kinh tế của 
chính quyên các cấp. Mặc dù có nhiều chuyển 
biến, nhưng vai trò quản lý các thành phần kinh tế 
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của các bộ, chính quyền các cấp vẫn còn bất cập, 
vừa lấn sân nhau vừa có nhiều sơ hở. Thời gian 
tới, cần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và nâng cao vai trò quản lý nhà nước về kinh 
tế nói chưng và quản lý các thành phân kinh tế nói 
riêng của các bộ, các ngành, và các địa phương. 
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các bộ, 

ngành thể chế hóa, hoàn thiện một số công cụ, 
chính sách như chính sách tín dụng, chính sách 
thuế... Hình thành các tổ chức phù hợp, thống 
nhất với nhiệm vụ cụ thể để thực hiện có hiệu quả 
chức năng đại diện chủ sở hữu vôn nhà nước đầu 
tư vào các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh 
tÊ. 

Năm là, nâng cao tính chủ động và hiệu quả 
hoạt động của các thành phân kinh tế. Các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cần nhanh 
chóng nâng cao trình độ quản trị kinh doanh của 
cán bộ quản lý doanh nghiệp; coi trọng công tác 
xây dựng chiên lược và kế hoạch kinh doanh để 
nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, cũng 
như đối phó có hiệu quả với sự biến động của thị 
trường; nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo tài 
chính, bảo đảm tài chính chính xác và minh bạch. 


Sáu là, nâng cao vai trò của các hiệp hội 


doanh nghiệp. Trong những năm qua, các hiệp hội 
doanh nghiệp phát triển khá mạnh, nhưng sự liên 
kết giữa các doanh nghiệp trong các hiệp hội vẫn 
còn lồng lẻo, chưa chặt chế; sự liên kêt kinh tế 
giữa các thành phần kinh tế chưa nhiều. Trong 
thời gian tới, các hiệp hội doanh nghiệp cần nâng 
cao vai trò của mình trên các mặt sau: Ì- Thường 
xuyên tập hợp kiến nghị của các doanh nghiệp về 
pháp. luật, cơ chế, chính sách, về cách thức quản 
lý, điều hành của cơ quan quản lý các cấp để tổng 
hợp, phân tích và đề đạt các kiến. nghị đồ đến 
các cơ quan nhà nước có thâm quyền giải quyết; 
2- Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin; nâng 
cao chât lượng và đa dạng hóa hình thức trao đôi 
kinh nghiệm và cơ hội kinh doanh; hỗ trợ lẫn 
nhau trong phát triển kinh doanh; 3-Tích cực bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên 
trước những can thiệp hành chính trái pháp luật 
cũng như trước những biến động của thị trường.) 
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_ Tạp chí sản 


MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN... 


(Tiếp theo trang 41) 


Có thể nói, trong nên kinh tế thị trường, 
hầu hết các chủ thê tham gia hoạt động sản 
xuất, kinh doanh đều coi lợi nhuận là mục đích 
tối cao. Ở đây thường nảy sinh nhiều vấn đề xã 
hội phức tạp: phân hóa giàu nghèo, thất 
nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghệ nghiệp... 
Đó là chưa kể đến sự song hành của các đối 
tượng xã hội như người già cô đơn, trẻ em mồ 
côi, người tàn tật, đặc biệt là những người có 
công với nước... Giờ đây, nếu Đảng và Nhà 
nước ta chỉ quan tâm tới mục tiêu kinh tế mà 
không quan tâm tới nhóm đối tượng xã hội 
trên đây, không chăm sóc, giúp đỡ họ, thì quả 
là không giữ được bản chất tốt đẹp của Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Quan điểm tăng. cường thực hiện chức nắng 
xã hội của Nhà nước trên cơ sở phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
nhưng không làm mất đi bản chất tốt đẹp của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là muốn nói lên rằng, kinh tẾ thị trường 
chỉ là bàn đạp, là phương tiện để dân tộc ta 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, chỉ là điều kiện vật 
chất để Nhà nước ta thực hiện tốt hơn nữa chức 
năng xã hội của mình. Và như vậy, Nhà nước 
ta không những không đánh mất bản chất của 
mình, mà còn giữ vững, khẳng định bản chất 
tốt đẹp của mình. 

Trên đây là những quan điểm cơ bản về 
tăng cường thực hiện chức năng xã hội của 
Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Những 
quan điểm này có thể được coi như là những tư 
tưởng xuyên suốt quá trình thực hiện chức 
năng xã hội của Nhà THƯỚC ta. Đồng thời, đó 
cũng chính là cơ sở đê chúng ta đề ra các giải 
pháp cụ thê nhằm tăng Cường thực hiện các 
chức năng xã hội của Nhà nước ta trong điều 
kiện phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.L] 
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ƯỪ năm 1986, thực 
hiện chủ trương 
phát triên nên kinh 


tế hàng hóa nhiều thành 
phần, cơ cấu các thành 
phần kinh tế ở Việt Nam 
đã có những chuyển biến 
lớn. Đặc biệt từ sau Đại 
hội IX của Đảng, khi xác 
định khu vực kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài là 
một thành phần kinh tế, 
nhằm khai thác những tiềm 
năng, lợi thế so sánh và các nguồn ngoại lực từ 
phía các đối tác bên ngoài đề thúc đẩy quá trình 
phát triển kinh tế đất nước. 

I- Khái quát về sự phát triển của khu vực 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 


Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 
một thành phân kinh tế mới, gắn kết ngày càng 
chặt chế với các thành phần kinh tế khác trong 
nên kinh tẾ nhiều thành phân ở ơ Việt Nam. Khu 
vực kinh tế này chỉ phát triển và có vai trò ngày 
càng quan trọng khi có sự gia tăng số vốn đầu 
tư trực tiềp nước ngoài (DI) và các dự á ân FDI 
tăng tính hiệu quả trong nên kinh tế. Thực tế 
cho thấy, sau hơn l7 năm thực hiện đường lối 
đôi mới và hơn 15 năm thực hiện Luật Đầu tư 
nước ngoài, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài ở Việt Nam đã có tốc độ phát triển 
nhanh, đóng gÓp ngày Cảng lớn cho tông sản 


phâm trong nước và khẳng định rõ vai trò quan 


trọng trong nên kinh tế Việt Nam. 


Tính đến ngày 30- 6-2003, cả nước đã có 
4 341 dự án FDI được cấp phép với tông số vốn 
đăng ký 42,94 tỉ USD, bình quân môi năm thu 
hút được 290 dự án, với số. vôn đăng ký 2,86 tỉ 
USD. Đây là những con sỐ không nhỏ đối VỚI 
một quôc gia vừa mới chuyên đôi từ nên kinh 
tế kế hoạch hóa tập trung sang nên kinh tế 
thị trường. Các dự án FDI được cấp phép đã tạo 
ra 3 449 doanh nghiệp có vôn đâu tư nước 
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HOÀNG HẢI 


ngoài đang hoạt động, trong đó có khoảng 
2 889 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp 
(chiếm 83,7% tổng số doanh nghiệp có vôn đầu 
tư nước ngoài). Giá trị sản xuất công nghiệp 
của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 
25% trong năm 1995 lên 37% trong § tháng 
đầu năm 2003. Đây là lần đầu tiên, công 
nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
đã vươn lên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn 
ngành công nghiệp - vị trí mà từ trước tới nay 
thường là thuộc khu vực doanh nghiệp công 
nghiệp quốc doanh. Ở một số địa bàn, một số 
sản phâm chủ yếu đã có tỷ trọng cao hơn 
khu vực quốc doanh như: Vĩnh Phúc 87,5%, 
Bà Rịa - Vũng Tàu 82,1%, Đồng Nai 66,8%, 
Binh Dương 64%, Hải Phòng 42,6%, Hà Nội 
38,3%..., dầu thô 100%, bột ngọt 100%, ô-tô 
lắp ráp 93,4%, ti-vi lắp ráp 89,8%, xe gắn máy 
lấp ráp 85,4%, xe đạp hoàn chỉnh 84%, xút 
79,8%, xà phòng Š],6%, sứ vệ sinh 44,9%... 
Năm 2003, vốn đầu tư của khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài chiếm 16,8 % tông số vốn 
đầu tư toàn xã hội. Tỷ trọng GDP của khu vực 
này đã tăng gấp trên 2 lần, từ 6,3% (năm 1995) 
lên 13,91% (năm 2002) và dự kiến vượt 14% 
trong năm 2003. Khu vực này cùng với khu 
vực ngoài quốc doanh đã chiếm gần 62% GDP. 
Năm 2003, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khâu 
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(giuiêm eứu - rao đổi 


Của cả nước. Đáng lưu ý là năm 2003, trong khi 
khu vực kinh tế trong nước nhập siêu lớn lên 
đến 6,4 l USD, thi khu VỰC. có vôn đầu tư nước 
ngoài, kể cả dầu thô, lại xuất siêu 2,49 tỉ USD. 


_ Trong 8 tháng đầu năm 2003, khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài thu hút thêm khoảng 
40 000 lao động, đưa tông số lao động đang 
trực tiếp làm việc trong khu vực Tây. lên 
640 000 người. Ngoài ra, khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài cũng tạo việc làm cho hàng vạn lao 
động gián tiếp, ĐÓp phần nâng cao thu nhập và 
ôn định đời sông cho người lao động. Nhìn 
chung, thu nhập (tiền lương, thưởng và các 
khoản có tính chất lương) bình quân. của người 
lao động trong các doanh nghiệp có vốn FDI 
cao gâp 1,75 - 2 lần so với doanh nghiệp nhà 
nước và 2,8 - 3,9 lần so với doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh. Tiền lương của người lao động 
trong khu vực doanh nghiệp có vôn FDI được 
trả theo cơ chế thoả thuận giữa người lao động 
và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng 
lao động và thoả ước lao động tập thể. Các yếu 
tố chỉ phối sự khác biệt tiền lương ở khu vực 
FDI và khu vực khác là: Vốn đầu tư trên lao 
động, trình độ công nghệ, trình độ quản lý, khả 
năng ma-ket-ting, chât lượng lao động, cường 
độ lao động, năng suất lao động. Các chỉ số này 
ở doanh nghiệp FDI thường cao hơn ở doanh 
nghiệp các khu vực khác. Tương quan tiền 
lương giữa các loại lao động phụ thuộc vào các 
yếu tố; trình độ chuyên môn kỹ thuật của người 
lao động, ngành nghề, đối tác đầu tư. Thực tế 
cho thấy, sự chênh lệch tiền lương giữa lao 
động quản lý và lao động nhân viên ở doanh 
nghiệp FDI là cao nhất, trong lĩnh vực thương 
mại: 4,78 lân, công nghiệp nặng: 3,18 lần, công 
nghiệp nhẹ: 3,23 lân, dịch vụ: 2,42 lần, điện tử: 
3,11 lần và xây dựng: 3,05 lần. 

Rõ ràng, với lợi thế về vốn, thiết bị, công 
nghệ, trình độ quản lý, khả năng tiêu thụ... khu 
vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang phát 
triển. Đó là cơ sở đề nâng cao vị thế của thành 
phần kinh tế này trong nên kinh tế Việt Nam. 
Tuy nhiên, vai trò của khu vực kinh tế có vốn 


Yạp shí Cộng sản 


đầu tư nước ngoài còn chưa tương xứng với khả 
năng vốn có của nó là do ở Việt Nam còn khá 
nhiều hạn chế trong thu hút và sử dụng vốn đầu 
tư nước ngoài. Có thể nhận thấy ở một số vấn 
đê như: 


- Tốc độ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
những năm gần đây có sự giảm sút về số vốn 
đăng ký (năm 2002, mặc dù sô dự ân được cấp 
phép cao hơn năm 2001 và mấy năm trước, 
nhưng số vốn đăng ký giảm đi 46,8% so với 
cùng kỳ 2001 ); về quy mô bình quân mỗi dự 
án từ năm 2001 đến nay chỉ thu hút được 3,31 
triệu USD so với 12,2 triệu USD của thời kỳ 
1988 - 2000. 

- Nhiều dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp 
giấy phép đầu tư nhưng triển khai thực hiện 
chậm, có thể bị mất cơ hội kinh doanh và giảm 
hiệu quả đầu tư. 

- Số dự án đầu tư bị giải thể hoặc rút giấy 
phép trước thời hạn có xu hướng gia tăng, làm 
cho vốn đầu tư nước ngoài đã ít lại càng ít hơn. 
Một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài do gặp 
một số khó khăn trong quá trình hoạt động nên 
hiệu quả kinh doanh chưa cao, thậm chí còn 
thua lỗ, làm ảnh hưởng không tốt đến các nhà 
đầu tư. 


- Các dự á án đầu tư nước ngoài đang hoạt 
động sản xuất kinh doanh thường gặp một số 
vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân, quy định 
của Nhà nước về mức chỉ trong thuế thu nhập 
doanh nghiệp, sự thiếu nhất quán và không 
minh bạch giữa các văn bản luật và dưới luật. 

Những hạn chế, vướng mắc trong thu hút và 
sử dụng vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thời 
gian qua là do tác động tổng hợp của nhiều 
nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan, 
trong đó cơ bản là xuất phát từ các nguyên nhân 
chủ quan. 

Thứ nhất, tuy trong luật, nghị định, nghị 
quyết của Chính phủ liên quan đến đầu tư nước 
ngoài đã nêu rõ những định hướng cơ bản thu 
hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực, 
nhưng trên thực tế các định hướng cơ bản này 
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chưa được cụ thể hóa thành chính sách một 
cách toàn điện. 

Thứ hai, sự cần thiết lâu dài và vai trò của 
đầu tư nước ngoài. đã được khẳng định, nhưng 
chưa quán triệt tốt nên cách hiểu còn chưa 
thống nhất, dẫn đến cách xử lý nhiều vấn đề về 
đầu tư nước ngoài còn khác nhau, gây khó khăn 
cho hoạt động đầu tư nước ngoài. 

Thứ ba, công tác quy hoạch còn chậm, chất 
lượng chưa cao, thiếu cụ thể, còn coi nhẹ yếu tố 
đầu tư nước ngoài. Một số quy hoạch ngành đã 
được phê duyệt chỉ đề cập đến kế hoạch phát 
triển của một số tông công ty và sử dụng nguồn 
vốn trong nước là chủ yếu, chẳng hạn như quy 
hoạch ngành thép, xi-măng, viên thông, nước 
giải khát... 

Cơ chế điều hành của Việt Nam thiếu nhất 
quán, hay thay đổi, tính dự báo không cao đã 
làm cho các doanh nghiệp bị động trong sản 
xuất, tăng rủi ro trong kinh doanh, dẫn đến hiệu 
quả kinh doanh thấp, thậm chí bị thua lễ. 

Thủ tục hành chính chưa thông thoáng và 
cũng là nguyên nhân làm cho chi phí đầu tư 
Cao, đồng thời làm nản lòng không 1 các nhà 
đầu tư nước ngoài đã và đang tiến hành các dự 
án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. 


Thứ tư, chỉ phi "đầu vào" của hàng hóa, dịch 
vụ rất cao như chỉ phí cảng biển, cước viễn 
thông, giá điện, phí đăng kiểm, thuế thu nhập 
và đặc biệt là chi phí giải phóng mặt bằng. 

Thứ năm, hình thức đầu tư nước ngoài chưa 
phong phú, khả năng góp vốn của bên Việt 
Nam còn hạn chế. Cơ cấu vốn đầu tư nước 
ngoài vẫn còn bất hợp lý, hiệu quả kinh tế xã 
hội của khu vực kinh tế có vốn FDI chưa cao. 


Thứ sáu, công tác quản lý nhà nước đối với 
FDI còn nhiều mặt yếu kém, vừa buông lỏng, 
vừa can thiệp sâu vào hoạt động của các doanh 
nghiệp có vốn FDI. Đặc biệt là việc ban hành 
thêm một số quy định tạm dừng hoặc không 
cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án (sản xuất 
thép, xi-măng, cấp nước theo hình thức BOT, 
xây dựng nhà máy đường, lắp ráp xe gắn máy 
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2 bánh...) và công tác quản lý các đự án FDI 
sau khi cấp phép. 

Tóm lại, tuy môi trường đầu tư ở Việt Nam 
từng bước được cải thiện, nhưng so với một số 
nước trong khu vực, lợi thế cạnh tranh ở Việt 
Nam đang giảm dần do chỉ phí "đầu vào" cao, 
chính sách đi vào cuộc sống chậm, thủ tục hành 
chính còn rườm rà, kết cầu hạ tầng nhìn chung 
cỏn lạc hậu, sự phối hợp giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước với các nhà đâu tư nước ngoài chưa 
tốt, thậm chí nhiều khi còn mâu thuẫn, chồng 
chéo với nhau, gây khó khăn cho hoạt động của 
các doanh nghiệp có vốn FDI, làm giảm sút sự 
tăng trưởng và phát triển của thành phần kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài. 

HI - Những giải pháp nâng cao vai trò của 
thành phần kinh tê có vốn đầu tư nước ngoài 


Nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho khu vực 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 
nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triên 
kinh tế của Việt Nam, cân tập trung vào các vấn 
đề chủ yếu sau: 


1 - Giải quyết cơ bản vấn đề nhận thức 
khác nhau vê thành phân kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài 

Cần có một chương trình tông thể để tuyên 
truyền cho mọi người hiểu đúng và thống nhất 
vê hoạt động đầu tư nước ngoài, nhằm hạn chế 
những nhận thức lệch lạc về đầu tư nước ngoài. 
Đây là việc làm thường xuyên và là cơ sở để 
thống nhất tronø điều hành và hạn chế các xử lý 
không đúng đối với hoạt động đầu tư nước 
ngoài. Chương trình này bao gôm cả việc ấn 
hành các sách báo, phát các chương trình phát 
thanh và truyền hình, mở các lớp bồi dưỡng 
chuyên đề để truyền đạt các thông tin chính 
thức vê hoạt động đầu tư nước ngoài. 

2 - Khẩn trương cải thiện môi trường đầu 
tư nhằm tạo sức cạnh tranh cao so với các 
nước (rong khu vực và trên thế giới 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp: Hủy 
bỏ các luật và các nghị định không còn tác 
dụng. Làm rõ các linh vực được đầu tư 100% 
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vốn nước ngoài, xóa bỏ quy định hạn chế đầu 
tư. ở một số ngành nghề. Mở rộng Ïĩ lĩnh VỰC và 
điều kiện đăng ký cập giấy phép đầu tư, đồng 
thời thu hẹp hơn nữa danh mục dự án đầu tư 
nước ngoài phải qua thấm định. Giảm thiểu 
hoặc công khai các tiêu chí xét duyệt và cấp 
giấy phép đầu tư. Giảm nội dung hoặc phạm vị 
của cấp giấy phép cho bất cứ lĩnh vực nào vẫn 
đòi hỏi phải có giấy phép đầu tư. Cho phép một 
số giấy tờ đăng ký lại" được tiến hành bằng 
cách gửi thư mà không phải trực tiếp đến cơ 
quan quản lý nhà nước đề đăng ký lại. Bãi bỏ 
yêu câu xét duyệt các giấy phép sau khi dự án 
được cấp giấy phép đầu tư. Vấn đề này nên 
được quy định cụ thể trong các chỉ thị và thay 
vào đó là việc điền vào các mẫu đơn giản 
những thông tin của dự án. Xúc tiến ngay việc 
xây dựng đề án tạo lập mặt bằng thống nhất về 
pháp luật và chính sách chủ yếu đối với đầu tư 
nước ngoài và trong nước. 

Nghiêm túc thực hiện lộ trình giảm chi phí 
đầu tư: Rỡ bỏ rào cản phân biệt đối xử giữa các 
doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có 
vốn FDI, tiến tới ấp dụng thống nhất chế độ 
một giá cho cả đầu tư trong nước và đầu tư 
nước ngoài. Trước hết, cần giảm hơn nữa giá 
điện đôi với các doanh nghiệp sản xuất, ấp 
dụng một giá dịch vụ thống nhất. Giảm các loại 
cước phí dịch vụ hiện đang cao hơn các nước 
trong, khu vực như: cước viễn thông quốc tế, phí 
vận tải đường biên, hàng không, bưu chính. 


Đây mạnh. tiến độ xây dựng đề án cải cách 
hệ thông thuế và chính sách tài chính tiền tệ 
liên quan đến đầu tư nước ngoài. Trong đó, sớm 
điều chỉnh các loại thuế bất hợp lý so với thông 
lệ quốc tế, như: thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuê thu nhập cá nhân... Các việc góp phân 
giảm chỉ phí đầu tư cần giải quyết tốt là: giảm 
bớt thủ tục hành chính trước và sau khi cấp giấy 
phép; đơn giản hóa và công khai các quy định; 
kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về 
đât đai, giải phóng mặt bằng và đây nhanh 
tiến độ triển khai dự án đầu tư nước ngoài. Bên 
cạnh đó, cần ban hành các quy định về bảo đảm 
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và vay vốn, cầm cố, thế chấp, thanh lý và phá 
sản doanh nghiệp. 

3 - Cụ thể “hóa các định hướng . (oàn diện 
về thu hút đâu tư nước ngoài, bổ sung kịp 
thời và nâng cao chất lượng của các quy 
hoạch 


Đây nhanh tiến độ cụ thể hóa các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và nghị định ,của Chính 
phủ thành chương trình thu hút đầu tứ nước 
ngoài. Cần công bố mức ưu tiên đối với từng 
ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực trong mỗi 
giai đoạn một cách rõ ràng cho các nhà đầu tư 
nước ngoài. 

Hoàn thiện, nâng cao chất lượng các quy 
hoạch đã có và bô sung quy hoạch chỉ tiết còn 
thiếu ở một số địa phương. 


4- Mở rộng hình thức và lĩnh vực thu hút 
vốn đâu tư nước ngoài, tiếp tục đây mạnh 
hoạt động vận động và xúc tiến đầu tư 


Nghiên cứu và cho phép các nhà đầu tư nước 
ngoài đầu tư dưới các hình thức khác đang được 
áp dụng phổ biến ở các nước như: mua lại và 
sáp nhập trong một lĩnh vực, công ty cổ phần 
FDI, công ty quản lý vốn, công ty mẹ - công ty 
con hoạt động theo hình thức đa mục tiêu, đa 
chức năng, mua cổ phần của các doanh nghiệp 
nhà nước đã được cổ phân hóa, được nhận 
khoán quản lý hoặc thuê các doanh nghiệp đủ 
điều kiện, phát triển các khu kinh tế đặc biệt 
(khu chế xuất, khu thương mại tự đo...). 

Rà soát lại các quyết định tạm dừng và hạn 
chế cấp giây phép đầu tư cho các dự án đầu tư 
nước ngoài không phù hợp VỚI quy định của 
luật đầu tư nước ngoài và của quá trình hội 
nhập để mở rộng thêm các lĩnh vực đầu tư nước 
ngoài mới. 

Xây dựng định hướng chiến lược thu hút 
đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, 
Đài Loan, Hàn Quốc... 

Bố trí nguồn tài chính cho hoạt động 
xúc tiến đầu tư, kể cả việc in ấn tài liệu phát 
miễn phí cho các nhà đầu tư nước ngoài. Phối 
hợp xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại - 
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du lịch và hoạt động ngoại giao của lãnh đạo cơ 
quan nhà nước các cấp. 

5 . Phát triển thị trường lao động trong 
doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài 


Nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định 
tiền lương tối thiểu theo ngành hoặc nhóm 
ngành kinh tế - kỹ thuật. Tiền lương tối thiểu 
theo ngành phải được thiết kế trên cơ sở: năng 
suất lao động, điều kiện lao động đặc thù, khả 
năng thu hút lao động, hệ số sử dụng thời gian 
lao động trong ngành và các yêu câu khác. 


Xây dựng cơ chế điều chính tiền lương tối 
thiểu theo mức sống tối thiểu và chỉ sô giá cả 
linh hoạt để bảo đảm thu nhập, mức sống của 
người lao động. Trong đó, đặc biệt quan tâm 
đến thời gian và tần suất điều chỉnh, tiêu chuẩn 
điều chỉnh (giá sinh hoạt, khả năng trả lương 
của các: doanh nghiệp, điều kiện kinh tế như 
năng suất lao động, mức lương trung bình, cạnh 
tranh quốc tế, đầu tư ). 


Xác định thang, bảng lương cụ thể phù hợp 
với cơ chế thị ¡ trường. Tông kết các mô hình, tô 
chức hướng dẫn cho cán bộ lao động, tiền lương 
của các doanh nghiệp FDI về phương pháp xây 
dựng thang lương, bảng lương có tính khoa học 
và thực tiễn cao . 

Ban hành văn bản hướng dân cụ thể hơn về 
xây dựng và áp dụng quy chế tiền thưởng trong 
các doanh nghiệp FDI căn cứ vào kết quả sản 
xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành của 
người lao động (theo như quy định của Bộ luật 
Lao động bổ sung, sửa đổi). 

Xây dựng định mức lao động phải có sự 
tham gia của đại diện người lao động; công bố 
công khai và làm thử trong thời gian từ l đến 
3 tháng trước khi áp dụng chính thức. Các 
doanh nghiệp phải định kỳ rà soát, Sửa đôi định 
mức lao động khi có sự thay đổi về công nghệ, 
tô chức và quản lý sản xuất, kinh doanh. 

Vai trò của tô chức công đoàn trong doanh 
nghiệp FDI là rất quan trọng, liên quan đến quá 
trinh quan hệ lao động, bao gồm từ ký kết thỏa 
ước lao động tập thể, xây dựng nội quy doanh 
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nghiệp, quy chế trả lương, trả thưởng, tham gia 
vào giải quyết các vấn đề quan hệ lao động liên 
quan đến quyên lợi ích của người lao động... 
Tuy nhiên, hiện có 8,2% số doanh nghiệp chưa 
có tô chức công đoàn và 25,3% số lao động 
trong các doanh nghiệp FDI được điều tra chưa 
phải là đoàn viên công đoàn. Cân bộ công đoàn 
còn nhiều hạn chế. Vì vậy, phải phát huy hơn 
nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ 
các quyên lợi của người lao động. 

Tăng cường công tác hướng dẫn và bôi 
dưỡng pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ về các 
vấn đề tiền lương cho người sử dụng lao động 
và cán bộ làm công tác lao động tiền lương tại 
các doanh nghiệp FDI. 


6 - Nâng cao hiệu ' quả quản lý nhà nước 
đối với khu vực có vốn đâu tư nước ngoài 

Chú trọng việc quản lý dự án sau giấy phép, 
nắm chắc tình hình thực hiện dự án, xử lý kịp 
thời những vướng mắc phát sinh đề các dự án 
triển khai thuận lợi. Quản lý, điều chính hoạt 
động đầu tư nước ngoài theo nguyên tắc tập 
trung, thống nhất quản lý về quy hoạch, cơ câu, 
chính sách và CƠ chế, tiếp tục thực hiện chủ 
trương phân cấp quan lý nhà nước về đầu tư 
nước ngoài cho Ủy ban nhân dân cấp tinh. - lãng 
cường sự quản lý, điều hành thống nhất của 
Chính phủ, phối hợp chặt chế giữa các cơ quan 
quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài. Thực hiện 
chế độ giao ban định kỳ giữa các bộ, ngành 
trưng ương với các địa phương có nhiều dự án 
đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh công tác hướng 
dẫn, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm 
pháp luật, chính sách, quy hoạch. 

Có thể đánh giá chung là, thành phần có 
vốn đầu tư nước ngoài có vai trò tích cực trong 
phát triển kinh tẾ Việt Nam. Tuy nhiên, để 
thành phần kinh tế này có đóng góp nhiều hơn, 
nhất là thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế của Việt Nam, rất cần có những điều 
chỉnh về cơ chế nói riêng và môi trường đầu tư 
nói chung thích hợp với xu hướng phát triên ở 
châu A.L1 
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Đổi mới giáo dục đại học để 
thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
và tham gia hội nhập 


TRẤN HỮU PHÁT * 


Ử lâu ông, cha ta đã coi việc đào tạo và bồi 

| dưỡng gắn bó chặt chẽ với sử dụng nhân tài 
và đó là việc quan trọng đầu tiên phải làm 

vì nó quyết định sự tôn, vong và hưng, thịnh của 
giang sơn, xã tắc. Vì, “Hiên tài là nguyên khí của 
quốc gia, nguyên khí vững thì thế nước mạnh và 
thịnh, nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy. Vậy 
nên các đấng thánh đế, minh vương không ai 
không coi việc bôi dưỡng nhân tài, tin dùng kẻ sỹ, 
vun đắp nguyên khí là việc nên làm trước tiên" (U. 
Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành 

_ công, Chủ tịch Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi: "Diệt 
giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm"; vừa 
chủ trương tin dùng những người trí thức Việt Nam 
yêu nước Ở trong và ngoài nước tham gia kiến quốc 
và bảo vệ nên độc lập của nước nhà. Đáp: lại lời 
hiệu triệu của Người, nhiều trí thức Việt kiều như 
Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Trần Đức Thảo, 
Trần Hữu Tước, v.v.. đã rời bỏ cuộc sống hoa lệ 


phương Tây, trở vê đât nước cùng đông bào và các - 


nhà trí thức trong nước (như: Tạ Quang Bửu, 
Nguyễn Văn Huyên, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất 
Tùng, v.v..) tham gia cuộc kháng chiến chín năm 
chống thực dân Pháp đầy gian khổ. Chính sách 
đúng đắn của Đảng và Hồ Chí Minh đã thôi bùng 


ngọn lửa yêu nước trong họ, tạo 
cho họ cơ hội và điều kiện cần 
thiết để cống, hiến nhiều nhất 
cho kháng chiến và kiến quốc. 


Những năm tháng ác liệt của 
cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, song song với chiến 
dịch “diệt giặc đốt" Chính phủ 
kháng chiến đã cho triển khai 
suốt từ Bắc tới Nam hệ thống 
giáo dục phổ thông: rồi tiếp 
theo, mở trường đại học y, dược 
khoa ở Chiêm Hóa (Tuyên 
Quang), Khu học xá Trung ƯƠng 
Ở Nam Ninh trên đất Trung 
Quốc, v.v.. Đội ngũ trí thức 
kháng chiến, gồm ba nguôn: từ 
nước ngoài về, được đào tạo dưới thời Pháp thuộc 
và được đào tạo ngay trong kháng chiến, đã hoàn 
thành sứ mạng lịch sử của họ đối với cuộc kháng 
chiến "thần thánh" của nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Bác Hồ. Và những trí thức lớn 
như: Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn 
Huyền, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Lê Văn 
Thiêm v.v.. đã trở thành những cây đại thụ "huyền 
thoại" của nền khoa học và giáo dục nước nhà. 
Nhiều trí thức được đào tạo trong kháng chiến đã 
trở thành những cán bộ khoa học đầu ngành của 
các trường và viện sau này, đóng vai trò chủ đạo 
trong hệ thống giáo dục đại học của nước ta trong 
suốt thời gian dài. 

Để xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu 
tranh giải phóng miền Nam, thống nhât đất nước, 
năm 1956 Chính phủ thành lập hệ thống các trường 
đại học và trung học chuyên nghiệp, việc giảng dạy 
chủ yếu dựa vào chương trình và giáo trình. của các 
trường đại học nổi tiếng của Liên Xô. Tiếng Nga 


*® GS,TSKH, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 

(1) Trích văn bia Khoa Nhâm Tuất, triều Lê Thánh 
Tông, niên hiệu Đại bảo thứ ba (1442). tại Văn Miếu - 
Quốc Tử Giám, Hà Nội 
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trở thành ngoại ngữ số 1 trong hầu hết các trường 
đại học và cao đăng. Sau năm 1360, hầu như các 
trường đại học đều xuất bản sách giáo trình cho 
sinh viên tất cả các năm học, thêm vào đó là hàng 
loạt sách tham khảo, dịch chủ yếu tỪ tiếng Nga 
cũng được xuất bản. Công ty Xuất nhập khẩu sách 
báo ngoại văn (Xunhasaba) đã nhập hàng triệu 
cuốn sách các loại, chủ yêu từ Liên Xô, và bán với 
giá rẻ tại tất cả các hiệu sách ngoại văn trên toàn 
quốc. Thư viện Khoa học Trung ương được thành 
lập và mở cửa cho đông đảo cán bộ khoa học với 
rất nhiều loại sách và tạp chí từ các nước khác nhau. 
Song song với việc đào tạo trong nước, Chính phủ 
đã cử mỗi năm hàng trăm nghiên cứu sinh, thực tập 
sinh và sinh viên sang học tẬp, nghiên cứu tại Liên 
Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ _nghĩa 
Đông Âu. Đã bước đâu hình thành trên miễn Bắc 
xã hội chủ nghĩa một xã hội học tập với nhiều buổi 
xê-mi-na, nói chuyện khoa học đây ắp thính giả 
(chưa có khái niệm nhận ' phong bi" như hiện nay). 
Trong vòng 20 năm, từ 1956 đến 1976, chúng ta đã 
đào tạo được một nguồn nhân lực mạnh mẽ và chất 
lượng cao, họ không những đã đóng góp xứng đáng 
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miễn 
Bắc và giải phóng miễn Nam, mà còn là nguôn 
nhân lực chủ yêu trong việc tái thiết một nước Việt 
nam thống nhất. Sau ngày giải phóng miền Nam 
cho đên đâu những năm 90 của thế kỷ XX, nước ta 
rất tự hào đã đào tạo được một đội ngũ trí thức hùng 
hậu so với các nước trong khu vực. Hai cố Bộ 
trưởng Nguyên Văn Huyên và Tạ Quang Bửu là 
những tông công trinh sư” của ngành giáo dục và 
đào tạo nước ta trong giai đoạn ây. 

Trong những năm qua, nhất là từ sau 1991 đến 
nay, trong l lĩnh vực giáo dục phổ thông cũng như 
đại học có rất nhiều vấn đề cần bàn và giải quyết 
như: chất lượng giảm sút nghiêm trọng, các hiện 
tượng tiêu cực gia tăng, v.v.. Nhiều bài báo đã phản 
ánh, phê phán và phân tích về những vấn đề này và 
đến nay, theo tôi, chúng ta vấn chưa thực sự tìm 
thấy lối ra. 

Trong bài viết này tôi không có ý định lại đi sâu 
vào mồ xẻ hay phê phán những thực trạng tiêu cực 
trên vi tôi cho rằng đó là một hiện tượng xã hội, 
phát sinh và tôn tại trong một giai đoạn chuyên tiếp 
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nhất định, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nên 
kinh tế thị trường, trong một thể chế chưa hoàn 
chỉnh và còn nhiều khiêm khuyết. Vì vậy, không 
nên quy toàn bộ trách nhiệm cho ngành giáo dục và 
đào tạo. Để loại trừ những tiêu cực đó một cách cơ 
bản và lâu dài, một mặt ta phải cải tổ và đổi mới 
toàn diện ngành giáo dục; mặt . khác Đảng và Nhà 
nước cần Xây dựng một thê chế sao cho mọi công 
dân đều có chỗ đứng bình đẳng trong xã hội để thực 
hiện phương châm "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". 
Cải cách giáo dục đại học hiện nay không chi là 
đòi hỏi cấp bách của nước ta, mà còn là yêu cầu 
bức xúc của nhiều nước trên thế giới. Năm 1998, 
Bộ trưởng Giáo dục của 29 nước châu Âu đã gặp 
nhau ở Xoóc-bon nhân kỷ niệm lần thứ 800 ngày 
thành lập trường Đại học Pa-ri ni tiếng này để thảo 
luận về cải cách giáo dục đại học trên lục địa 
châu Âu và đã thống nhất sẽ họp lại vào năm sau tại 
Bô-lô-nha (I-ta-li-a), để ra Tuyên ngôn Bô-lô-nha 
với mục tiêu là tạo ra một hệ thống đại học linh 
hoạt hơn trên toàn bộ châu Âu; trong khi đó, nước 
Đức đang trong quá trình cải cách to lớn mà đa 
phần là tiếp nhận các bài học từ giáo dục đại học 
Mỹ. Trên lục địa châu Á, giáo dục đại học ö ơ Nhật 
Bản cũng bắt đầu cải cách và Hàn Quốc đang bộc 
lộ nhiều bất cập lớn, còn hệ thống đại học ở Trung 
Quốc đã tỏ ra quá cứng nhắc ngay từ việc trả học 
phí, việc chọn lớp học v.v.. Nói chung, ở hâu hết 
các nước, nhu câu nghiên cứu và phát triển công 
nghệ trong quá trình toàn câu hóa đã đòi hỏi phải 
cải cách giáo dục đại học. Xây dựng một nên giáo 
dục đại học đáp ứng được những thách thức của 
thời đại là một vấn đê cốt tử của mỗi quốc gia. Xuất 
phát từ những luận điểm cơ bản các nghị quyết của 
Trung ương về giáo dục đào tạo, tôi xin nêu một 
sô nội dụng cơ bàn về đối mới giáo dục đại học ở 
Việt Nam nhằm thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quôc tê. 
I- Chuẩn hóa chương trình và giáo trình là 
Xương Sống của giáo dục đại học tại tất cả các nước 
trên thế giới, không phân biệt giàu, nghèo và phát 
triển hay đang phát triên. Điểm mẫu chốt ở đây là, 
chương trình và giáo trình phải được xây dựng theo 
định hướng mà ngành giáo dục đại học nước ta 
hướng tới. Đó là đào tạo để phục vụ sự nghiệp 
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phát triển kinh tế - xã hội. Điều đó không có nghĩa 
là chúng ta chỉ dạy cái gì mà sản xuất và dịch vụ 
cần; ngược lại, phải xây dựng chương trình với một 
tỷ lệ thích hợp giữa kiến thức cơ bản, kiến thức 
chuyên sâu gắn liên với nhu cầu của các ngành kinh 
tế và kiến thức hiện đại, nhằm tạo cho sinh viên, 
sau khi ra trường, không những chỉ có khả Tiắng 
tiếp thu tốt sự chuyên glaO công nghệ, mà còn có 
thê cải tiến công nghệ và tiến tới sáng, tạo công 
nghệ mới. Đây cũng là nét chủ đạo của giáo dục đại 
học Mỹ. Trên 80% số sinh viên tốt nghiệp các 
trường đại học Hoa Kỳ có đủ kiến thức và kỹ năng 
làm việc trong các ngành công nghiệp hiện đại 
cũng như các lĩnh vực sản XUẤT, dịch vụ tiên tiến 
khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần định sớm một 
lịch trình cho các trường đại học và cao đẳng xây 
dựng chương trình tông thể của từng trường, từng 
ngành và từng môn học cùng với lịch trình tiếp theo 
là biên soạn (hoặc biên dịch) và xuất bản sách giáo 
khoa cho những môn học chủ yếu. Đó là việc cân 
làm ngay và tiếp tục huy động tổng lực các nhà 
khoa học, công nghệ trong cả nước tham gia. Tôi đề 
nghị tham khảo chủ yếu chương trình và sách giáo 


khoa của các trường đại học có tiếng của Hoa Kỳ. 


trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ (tôi 
xin nêu ra đây l1 trường nổi tiếng nhất trong các 
trường đã thu hút 582 996 sinh viên nước ngoài 
theo học trong năm qua: Ha-vớt, Xtan-phót, Nam 
Ca-li-pho-ni-a, Niu Oóc, Cô-lôm-bi-a, Bô-xtơn, 
Pơ-đin, Tếch-dất ở Au-xtin, Ô-hai-ô, I-li-noi, 
Pít-xbớc. 

Tôi cũng xin nhân mạnh là cần chuẩn "hóa 
chương trình dạy tiếng Anh và tin học cho tất cả 
các ngành học không chuyên về ngoại ngữ và (in 
học. Vì dây là những công cụ chủ yếu để sinh viên 
tự đào tạo mình ngay trong khi còn đang ngồi trên 
ghế nhà trường và sau khi tốt nghiệp. 


2 Chuân hóa đội ngũ thày và trò đóng vai trò 
quyết định đến sự thành, bại của sự nghiệp giáo 
dục. Thây giáo là "kỹ sư tâm hôn”, thày giáo không 
những chỉ truyên thụ kiến thức cho sinh viên, mà 
điều quan trọng hơn là giúp các em hình thành 
phương pháp tư duy khoa học, nhân cách và tâm 
huyết với nghề nghiệp. Trong thời đại mà nhiều 
nước công nghiệp tiên tiến đang chuyển dần sang 
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kinh tế trí thức thì việc chuẩn hóa đội ngũ thày dạy 
đại học theo các tiêu chí: kiến thức, phương pháp 
giang dạy, đạo đức - tư cách và khả năng nghiên 
cứu, là hòn đá tảng trong cải cách giáo đục đại học. 

Thày giáo phải nắm vững kiến thức cơ bản, 
chuyên sâu và hiện đại trong lĩnh vực giảng dạy và 
nghiên cứu của mình; có khả năng truyên thụ kiến 
thức trên cơ sở bôi dưỡng được năng lực độc lập 
suy nghĩ của sinh viên; biết dẫn dắt sinh viên đi vào 
con đường nghiên cứu để tìm tòi cái mới và chủ 
động sáng tạo. Việc chuẩn hóa đội ngũ thày giáo đi 
kèm với việc chuẩn hóa tỷ lệ giữa sô sinh viên và 
số thày dạy, với việc xây dựng các bộ môn mạnh. 
Chuẩn hóa đội ngũ thày giáo là mối quan tâm hàng 
đầu tại nhiều trường đại học lớn trên thế giới. 


Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có lịch trình 
triển khai việc chuẩn hóa đội ngũ thày giáo tại tất 
cả các trường đại học và cao đẳng; đồng thời, kiến 
nghị với Chính phủ về một chế độ lương thích hợp 
để người thày giáo chỉ chuyên tâm làm tốt nhiệm 
vụ "kỹ sư tâm hồn" của mình. Việc làm 'Tày tuy rất 
khó, nhưng trước sau cũng phải làm nếu chúng ta 
không muôn tụt hậu ngày càng xa. 

Nếu thiếu thày giáo đủ tiêu chuẩn, chúng ta cần 
huy động các thày giáo làm việc tại nhiều viện 
nghiên cứu trong nước và mạnh dạn mời thày giáo 
ở nước ngoài, bao gồm cả Việt kiêu, đến dạy tại các 
trường đại học Việt Nam. 

Trong nhiều năm ở bậc đại học - thực chất là 

"trường phô thông cấp 4" - đại bộ phận thày và trò 
vân dạy và học theo phương pháp ö Ơ các trường phô 
thông. Nghĩa là "nhôi nhét kiến thức và học vẹt, 
học tủ". Chúng ta không thể chấp nhận hiện tượng 
thày pIÁO: lên lớp như một cái "máy dạy”, dạy hết 
nơi này đến nơi khác để lo kiếm sông. 


Trong vòng 10 năm tới cần xây dựng được một 
số trung tâm đào tạo chất lượng cao với những bộ 
môn mạnh, được dẫn dắt bởi những nhà khoa học 
tầm cỡ quốc tế. Những trung tâm ấy sẽ đóng vai trò 
trụ cột trong nên giáo dục đại học Việt Nam. 

Song song với cải cách giáo dục bậc phô thông 
việc chuân hóa đầu vào các trường đại học là hết 
sức quan trọng. Chỉ tuyển vào đại học những học 
sinh vừa năm chắc kiến thức bậc phố thông vừa có 
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khả năng tư duy độc lập. Cần duy tr quan điểm này 
một cách nhất quán trong tất cả các kỳ tuyển sinh 
đại học: tuyển không đủ sô lượng thì thôi, nhất thiết 
không hạ chất lượng. Được trang bị đầy đủ về khoa 
học, công nghệ, tiếng Anh và tin học, nếu có khả 
năng tư duy độc lập sinh viên có thể tự "chấp cánh" 
cho mình bay vào bầu trời bao la của khoa học, 
công nghệ hiện đại thông qua mạng in-tơ-nét. 

Việc cử lưu học sinh đi học nước ngoài. dưới 
nhiều hình thức là hết sức quan trọng. Ta cần có 
chính sách và biện pháp cụ thể để tăng cường 
nhanh chóng số lượng lưu học sinh Việt Nam ở 
nước ngoài. Trong vòng 20 năm qua đã có hơn 580 
000 lưu học sinh Trung Quốc theo học tại các 
trường đại học Hoa Kỳ, nhiều người trong số họ đã 
trở thành chuyên gia trình độ cao trong những 
ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn. 

3- Chuẩn hóa cơ sở vật chất của các trường đại 
học, từ giảng đường, phòng thí nghiệm cho đến thư 
viện... đóng một vai trò hết sức quan trọng. Giảng 
đường chật chội, phòng thí nghiệm lạc hậu và thư 
viện nghèo nàn không thể là nơi đào tạo với chất 
lượng cao, nhất là những ngành khoa học tự nhiên 
hiện đại và công nghệ cao. Vì vậy, cần có một kế 
hoạch dài hạn từ nay đến năm 2020, nỗ lực chuẩn 
hóa cơ sở vật chất của tất cả các trường đại học và 
cao đẳng với mục tiêu là một số trường đại học 
trọng điểm của Việt Nam (Đại học Quốc gia, Đại 
học Bách khoa, v.v..) có cơ sở vật chất thí nghiệm 
thuộc loại tốt nhất khu vực. 

4- Nghiên cứu khoa học, công nghệ là yêu cầu 
bắt buộc đối với tất cả các thày giáo dạy đại học 
cũng như đối với sinh viên khi làm luận văn tốt 
nghiệp. Vì chỉ có nghiên cứu mới nâng cao chất 
lượng đào tạo, gắn đào tạo với sản xuất và phát 
triển công nghệ. Nhà nước sớm ban hành những 
văn bản pháp quy và tạo lập một thị trường khoa 
học - công nghệ để từ đó hình thành các tổ hợp đào 
tạo - nghiên cứu - sản xuất, dịch vụ. Nước Mỹ đã đi 
đầu trong lĩnh vực này với Thung lũng Si-li-côn nổi 
tiếng. Học tập kinh nghiệm này, các nước châu Âu 
đã tạo lập Thung lũng Si-li;côn châu Âu, lấy 
Cam-brít làm trung tâm. Tại Án Độ, Bin Ghết đã 
gọi bảy viện công nghệ An Độ là tinh hoa của nên 


56 


Yạp chí Cệng sản 


khoa học - công nghệ, từ đây đã tạo nên nền công 
nghiệp high-tech (kỹ thuật CảO) \ của Án Độ. Nhật 
Bản đang đây mạnh việc liên kết giữa trường đại 
học với doanh nghiệp đề tăng Cường số lượng và 
chất lượng các công trình nghiên cứu ở khu vực 
đại học. 

5- Quản lý giáo dục cần được đổi mới nhanh 
chóng theo hướng tăng cường tối đa quyên tự chủ 
(autonomy) cho các trường đại học song song với 
tăng cường quản lý nhà nước theo hướng đã được 
nêu trong bài viết của đồng chí Lê Khả Phiêu (2?) 
Với quyên tự chủ cao các trường đại học có điều 
kiện liên kết cùng với các viện nghiên cứu và các 
ngành công nghiệp, dịch vụ tiến hành các nghiên 
cứu cải tiến và đôi mới công nghệ, tạo điều kiện 
cho sinh viên trưởng thành ngay trong quá trinh học 
tập. Thông qua các liên kết đó các trường có nguồn 
kinh phí bổ sung, ngoài kinh phí do Nhà nước cấp. 
Trưởng đại học có quyên tự chủ cao trong việc hợp 
tác quộc tế về đào tạo, về nghiên cứu khoa học và 
trao đổi cán bộ, sinh viên. Ngoài ra, cần tạo quyền 
bình đẳng giữa các trường quôc lập và ngoài quôc 
lập. Hầu như tất cả 68 trường đại học Đức đang 
được cải tổ theo hướng này và đang gặt hái được 
thành công. Hệ thống giáo dục đại học ở Nhật Bản 
cũng đang bắt đầu khởi động cải tổ theo hướng tự 
chủ hơn, linh hoạt hơn và đa dạng hơn để đáp ứng 
những thách thức mới của thế kỷ XXI trong quá 
trình cạnh tranh quốc tế. 

6- Sự cam kết của Nhà nước là nhân tố bảo đảm 
cho cải cách thành công | 

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, 
một trong những nhiệm vụ đầu tiên phải làm là 
kiểm tra xem có đào tạo đủ nguồn nhân lực đáp ú Ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hay 
không. Với tỉnh trạng như hiện AY, các trường đại 
học Việt Nam chỉ cho ra những ' 'sản phẩm kém 
chất lượng" mà thôi; trong khi đó, tiền đầu tư của 
Nhà nước dưới nhiều hình thức cho ngành giáo dục 
và đào tạo không phải nhỏ. Vì vậy, bên cạnh những 
cải tổ được thực hiện trong ngành giáo dục và đào 
tạo như đã nêu trên, Nhà nước cần có những biện 


(2) Xem: Báo Nhân dân. số 17162. ngày 17-7-2002 
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pháp hữu hiệu, được thể chế hóa thành các văn bản 
luật và dưới luật, bảo đảm thực hiện thành công cải 
cách giáo dục đại học. Một số biện pháp chính sau 
đây được thực hiện càng sớm càng tốt: 

Một: Khuyến khích các nhà khoa học giảng dạy 
đại học băng chế độ thù lao thỏa đáng, lương của hệ 
thống đại học cao hơn lương của các hệ khác hoặc 
ít nhất ngang lương của hệ an ninh, quốc phòng 
hiện nay. 

Hai: Kinh phí đầu tư cho _giáo dục và đào tạo 
không thấp hơn 2% GDP hằng năm. Một trong 
những biện pháp trong cải tổ giáo. dục đại học ở các 
nước là tăng dân phân đầu tư của Nhà nước cho 
giáo dục theo mức mà Mỹ và Ca-na-đa đang làm. 
Số liệu năm 1999 cho thấy Ca-na-đa là 2,5%, Pháp 
là 1,1%, Đức là 1,1%, I-ta-li-a là 0,8%, Nhật Bản là 
1%, Anh là 1,1% và Mỹ là 2,35%. 

Ba: Bảo đảm về mặt pháp lý quyền tự chủ cao 
cho các trường đại học trong việc liên kết với các 
ngành công nghiệp, dịch Vụ Và trong việc thương 
mại hóa các sản phẩm nghiên cứu của mình và 
trong hợp tác quốc tẾ. Đó cũng là một biện pháp 
quan trọng để tăng dần nguồn đầu tư cho giáo dục 
từ các doanh nghiệp. Ngoài ra, Nhà nước cân xây 
dựng, quỹ hỗ trợ cho việc nghiên cứu chuyển giao 
và đôi mới công nghệ. 


Bốn: Nhà nước sớm ban hành các văn bản pháp 
quy và chế độ, chính sách để hình thành ở nước ta 
một thị trường khoa học - công nghệ. 

Năm: Thành lập và đưa vào hoạt động rộng rãi 
Chương trình Cho vay và Trợ giúp quôc g1a về giáo 
dục nhăm hỗ trợ sinh viên nghèo và những gia đình 
khó khăn trong việc cho con em họ theo học đại 
học. Ngoài sự đóng góp của Chính phủ, các doanh 
nghiệp cũng có trách nhiệm đóng góp tiên vào 
chương trình này. Một chương trình tương tự Ở Mỹ 
đã được thành lập từ năm 1965, và cho đến nay, nó 
đã hỗ trợ trên 74 triệu sinh viên với tổng số tiền là 
180 tỉ USD. Nhật Bản thực hiện Quỹ Học bồng trên 
cơ sở kinh phí nhà nước, kết hợp với kinh phí đóng 
góp của các địa phương và các doanh nghiệp. Năm 
2002, Quỹ Tài trợ cho những sinh viên nghèo học 
giỏi đã câp học bông cho gân 798 000 sinh viên, 
với tông số tiền lên đến 4,5 tỉ USD. 
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Sáu: Quốc hội ban hành pháp lệnh cho phép các 
trường học được cấp đất hoặc thuê đất trong thời 
hạn dài với giá ưu đãi. Từ năm 1862 Quốc hội Hoa 
Kỳ đã ban hành một đạo luật tương tự nhằm phổ 
cập giáo dục cho toàn dân (education for the mass- 
es). Nhờ đó, hàng loạt trường đại học tư và cộng 
đồng đã ra đời. Trường Đại học Y khoa Chi-ca-gô 
(tư thục) được thuê 100 ha với giá ] USD trong thời 
hạn 99 năm là một thí dụ. 


Bảy: Triên khai rộng rãi việc sử dụng in-tơ-nét 
với chất lượng cao và giá hạ trong khu vực giảng 
dạy và nghiên cứu. Chính phủ cân trợ giá và không 
đánh thuế đối với việc nhập sách khoa học, công 
nghệ. 

Tám: Xây dựng thư viện điện tử quốc gia mạnh 
trên cơ SỞ Thư viện Khoa học - Kỹ thuật Hà Nội. 
Tại đây cân có đủ các tạp, chí chuyên ngành quốc tế 
và sách do những nhà xuất bản có uy tín phát hành. 


Bài học kinh nghiệm được rút ra từ thành công 
của sự nghiệp giáo dục ở nước, ta trong giai đoạn 
1956-1976 là, Nhà nước có quyết tâm cao, thể hiện 
Ở các chủ trương và chính sách cụ thể. Đây là khâu 
quyết định. Cử được "tổng công trình sư” đúng với 
tâm mà sự nghiệp giáo dục yêu cầu. N goài trình độ 
chuyên môn và khả năng sư phạm, người thày giáo 
còn tạo ra trong sinh viên những hoài báo, những 
ham mê trong tìm tòi cái mới, trong cống hiến cho 
sự nghiệp khoa học, công nghệ của đất nước. 


Đó cũng là bài học của Nhật Bản trong quá trình 
phục hưng đất nước từ đống tro tàn Sau Chiến tranh 
thế giới thứ II. Sự phát triên của nên giáo dục Ấn 
Độ trong gần 60 năm qua càng khẳng định bài học 
đúng đắn đó. 


Trong điều kiện của nước ta hiện nay, tổng thu 
nhập quôc dân (GDP) thuộc vào loại rất thấp trong 
khu vực và thế giới, nên chúng ta không thê đầu tư 
cho giáo dục và đào tạo về vật chất ngang với nhiều 
nước khác. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thê đầu tư 
cho sự nghiệp giáo dục nhiều hơn nước khác về 
quyết tâm của lãnh đạo được thể hiện trong các 
chính sách vĩ mô cụ thể, về sự quan tâm, đồng góp 
của xã hội, về tâm huyết của thày và trò, và về tài, 
trí của người "tông công trình sư". Có lẽ đó là con 
đường hy vọng duy nhất để chúng ta tiến lên sát 
cánh cùng khu vực và thế giới trong thế kỹ XXILŒ 
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CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ 
CUÚA TÍNH LÀO CAI 


À tỉnh vùng cao, biên giới; Lào Cai có số 
| dân trên 63 vạn người cư trú ở 9 huyện và 
l thị xã với 180 xã, phường..., trong đó 
đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 67%. Khi 
mới tái lập (ngày 01-10-1991), Lào Cai gặp rất 
nhiều khó khăn do lịch sử để lại. Một trong 
những khó khăn lớn nhất là đội ngũ cán bộ vừa 
thiếu, vừa yếu. Toàn tỉnh có trên 8 000 cán bộ, 
công nhân viên; trong . đó, 12% có trình độ đại 
học, 11% tốt nghiệp tiêu học, 48,2 % tốt nghiệp 
trung học cơ sở, 40,8% tốt nghiệp trung học phổ 
thông, cân bộ có trình độ cử nhân và cao cấp lý 
luận chỉ chiếm 0,8%. Đội ngũ cán bộ cơ sở gần 
3 700 người, hầu hết chưa qua đào tạo, năng lực 
lãnh đạo, điều hành nhìn chung chưa ngang tầm 
được yêu cầu nhiệm vụ. 

. Thắm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, coi "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, 
xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, 
Tỉnh ủy Lào Cai xác định công tác cán bộ là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vừa mang tính cấp 
bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, đó là chìa 
khóa để giải quyết vấn đề phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Muốn 
có đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu câu, 
nhiệm vụ, trước hết phải làm tốt công tác quy 
hoạch cán bộ. Từ nhận thức đó, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tiến 
hành quy hoạch cán bộ trên cơ sở tiêu chuân hóa 


NGUYÊN ĐỨC THĂNG ° 


chức danh cán bộ lãnh đạo, cân bộ quản lý, cán 
bộ khoa học - ky thuật và nghiệp vụ... đồng thời, 
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí 
sử dụng cán bộ một cách hợp lý. Trong công tác 
quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Tĩnh ủy Lào 
Cai rất chú trọng tính kế thừa, thực hiện trẻ hóa 
đội ngũ, chú trọng đào tạo cán bộ là người dân 
tộc thiếu số, cán bộ nữ... Vì vậy, chỉ sau hơn 
10 năm tái lập tỉnh, đội ngũ cán bộ của tỉnh đã có 
chuyển biến đáng kể cả về số lượng và chất 
lượng. Toàn tính đã có trên l3 nghìn cán bộ, công 
nhân, viên chức; trong đó, có 48 người có trinh 
độ chuyên môn trên đại học, số người có trình độ 
đại học, cao đẳng tăng gấp 4 lần so với năm 
1991. Đội ngũ cán bộ cấp ủy tỉnh, huyện, thị xã 
và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trình độ đại học 
và cao đẳng chuyên ngành chiếm 70,2%, cử nhân 
và cao cấp lÿ luận chính trị chiếm 98,4%. 

Từ khi thực hiện Nghị quyết : Đại hội IX của 
Đảng và Nghị. quyết Đại hội lần thứ XII của 
Đảng bộ tỉnh đến nay, công tác quy hoạch cán bộ 
của Lào Cai đã có chuyên biến tích cực và thu 
được nhiều kết quả đáng khích lệ. Quy hoạch cán 
bộ từng bước đi dần vào nên nẾp, trở thành căn 
cứ đề đào tạo, bồi dưỡng, bồ trí sử dụng và luân 
chuyển cán bộ. Đến nay, tý lệ cán bộ là người dân 
tộc thiêu số, cán bộ nữ ở các cấp, các ngành tăng 


* TS, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai 
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đáng kể. Cán bộ là người dân tộc thiểu số ở các 
ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chiếm 18%, và 
chiếm 37% trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 
Cán bộ nữ chiếm 8,9% trong Ban chấp hành 
Đảng bộ tính; 14,2% trong Ban Chấp hành Đảng 
bộ huyện, thị xã, đảng ủy trực thuộc và 15% 
trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị 
trấn. Có 53 sở, ban, ngành, 10 huyện thị, đảng ủy 
trực thuộc và 20 doanh nghiệp xây dựng được 
quy hoạch cán bộ. Cán bộ từ câp trưởng phòng, 
phó phòng huyện, thị xã và tương đương trở lên 
được quy hoạch là gần I 000 đồng chí; trong đó, 
tỷ lệ nữ chiếm 13,2% và tỷ lệ là người dân tộc 
thiểu số là 22,2 %. Đặc biệt, việc quy hoạch Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị rất công 
phu, đúng quy trình và bảo đảm chất lượng, CƠ 
câu hợp lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tô chức lấy 
phiếu thăm dò tới các đồng chí lãnh đạo các ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã, đảng 
ủy trực thuộc. Những đồng chí có từ 50% số 
phiếu tín nhiệm trở lên và một số đồng chí thuộc 
người dân tộc thiểu số là nữ có số phiếu tín nhiệm 
từ 30% đến 49 % được xem xét đưa vào danh 
sách tiếp tục lấy phiếu thăm dò trong Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy thảo luận một cách công tâm, đánh giá và đi 
tới kết luận cuối cùng. 

Do làm tốt khâu quy hoạch cán bộ nên các 
cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã xác 
định đúng đối tượng cần đào tạo, bôi dưỡng nâng 
cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận 
chính trị, quản lý nhà nước và văn hóa. Từ năm 
2001 đến nay, đội ngũ cán bộ của toàn tỉnh được 
đào tạo và kết quả là 135 cán bộ có trình độ thạc 
sỹ, cử nhân lý luận chính trị; 139 cán bộ có trình 
độ cao cấp lý luận chính trị; 1 349 cán bộ có trình 
độ đại học, cao đẳng chuyên ngành; I 542 cán bộ 
có trình độ trung cấp chuyên ngành; 6 595 cán bộ 
được đào tạo văn hóa và trên 40 nghin lượt cán 
bộ được bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ quản 
lý nhà nước và nghiệp vụ. 
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Thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị 
và Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
đầu năm 2002, Lào Cai đã luân chuyên, tăng 
cường 193 cán bộ cho cấp huyện, xã, trong đó 
cán bộ thuộc diện luân chuyển là 87 đồng chí. 
Luân chuyển (diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
quản lý) từ huyện lên tỉnh là 5 đông chí, từ tỉnh 
về huyện là 4 đồng chí. Các đồng chí thuộc diện 
luân chuyên đều có trình độ đại học về chuyên 
môn, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực 
công tác và đều năm trong điện quy hoạch. Các 
cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng rà soát lại cần 
bộ được quy hoạch, hoàn chính nhận xét, đánh 
giá cán bộ đự bị của đơn vị, đề xuất hướng luân 
chuyển, dự kiến chức đanh được đề bạt sau thời 
gian luân chuyển, tăng cường từ 3 đến 4 năm nếu 
hoàn thành nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo luân chuyển, 
tăng cường cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ 
đạo) của tỉnh căn cứ vào nhu cầu thực tế của cơ 
sở và khả năng của cán bộ để bố trí luân chuyển, 
tăng cường cho phù hợp. Trước khi về cơ sở, số 
cán bộ luân chuyên, tăng cường được tập huấn 
25 chuyên đề có liên quan trực tiếp đến công việc _ 
của cân bộ ở cơ sở. 

Để giải quyết một phần khó khăn cho số cán 
bộ được luân chuyển, tăng cường, tỉnh hỗ trợ từ 
300 đến 500 nghìn đồng/ người/ tháng tùy theo 
khu vực. Vì vậy, họ đều yên tâm, phấn khởi khi 
thực hiện nhiệm vụ. Qua gần 2 năm, có thể khẳng 
định, việc luân chuyển, tăng cường cán bộ đi 
huyện, xã ở Lào Cai đã đạt kết quả tương đối tốt, 
tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện, bôi dưỡng, 
thử thách, nhất là những cán bộ trẻ, có triển VỌng, 
giúp họ có thêm kinh nghiệm thực tiễn và trưởng 
thành nhanh hơn. Nhiều cán bộ thể hiện năng lực 
đáp ứng yêu cầu công việc, tạo được uy tín ở nơi 
công tác. Trong số cán bộ luân chuyển, tăng 
cường, có 47 đồng chí được chỉ định hoặc bâu g:ữ 
các chức danh chủ chốt ở Ở cơ sở, trong đó có 65% 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 30% hoàn thành 
nhiệm vụ, chỉ có 5% không hoàn thành nhiệm vụ. 
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Công tác đánh giá, bố nhiệm lại cán bộ lãnh 
đạo, quản lý được thực hiện nghiễm túc, và dân 
chủ đã góp phân nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tăng cường đoàn 
kết nội bộ, tạo sự phân khởi trong cần bộ, đảng 
viên và nhân dân. Căn cứ vào tiêu chuẩn cho từng 
chức danh lãnh đạo, các cấp ủy đã tổ chức lấy 
phiếu tín nhiệm, Ban Chỉ đạo đánh giá, bổ nhiệm 
lại cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh xét duyệt 
từng trường hợp cụ thể: Nếu cán bộ thuộc diện 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì Ban Chỉ đạo 
tiếp tục trình Ban Thường vụ xem xét quyết định. 
Đến nay, tất cả các đầu mối tổ chức từ huyện đến 
tỉnh đã đánh giá và thực hiện xong việc bô nhiệm 
lại và không bô nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản 
lý với tông số 769 đồng chí (diện tỉnh quản lý là 
70 đông chí, huyện, ngành quản lý là 699 đồng 
chí). Kết quả là, bố nhiệm lại 522 đồng chí, 
chiếm 67,8%; kéo dài đến khi nghỉ hưu và kéo 
đài 1 năm, hoặc thông báo nghỉ chế độ 166 đồng 
chí, chiếm 21,5%; không bổ nhiệm lại 81 đồng 
chí, chiếm 10,7%. 

Trên cơ sở những chính sách, chế độ do Nhà 
nước quy định, Lào Cai còn vận dụng và ban 
hành một số chế độ nhằm khuyến khích, động 
viên cán "Độ, như chế độ phụ cấp bí thư chỉ bộ ở 
cơ sở, tô trưởng đảng, khu phố, táng thêm phụ 
cấp cho trưởng thôn, cho giáo viên mẫu giáo 
vùng cao, cán bộ khuyến nông, chế độ hỗ trợ đi 
học cho cán bộ xã, phường, chính sách thu hút 
nhân tài và công nhân lành nghề mỗi năm hàng 
chục tỉ đồng được trích từ ngân sách địa phương. 
Cân bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại 
học, khi làm luận án tiến sỹ được hỗ trợ l5 triệu 
đồng (cán bộ là người dân tộc thiêu số được 
17 triệu đồng), thạc sỹ là 7 triệu đồng (cán bộ là 
người dân tộc thiểu số được 8 triệu đồng). Cán bộ 
công chức được cử đi đào tạo dài hạn tại Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoặc Học viện 
Hành chính Quốc gia được hỗ trợ 200 nghìn 
đồng/ tháng (cán bộ là người dân tộc thiêu số 
được 250 nghìn đồng/tháng)... Thông qua việc 
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động viên bằng vật chất và tinh thần, đồng thời, 
tỉnh quy định rõ tiêu chuẩn cho mỗi chức danh 
cán bộ ở từng cấp đến năm 2005 và những năm 
tiếp theo, nên cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở cơ sở 
và cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ đều 
xác định được nhiệm vụ phải học tập, bồi dưỡng 
mọi mặt, đáp ú ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của 
sự phát triển trong giai đoạn mới. 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu bước đầu 
rất đáng khích lệ, nhưng công tác quy hoạch cán 
bộ của tinh Lào Cai trong thời gian qua vấn còn 
một số mặt hạn chế, yếu kẽm: Ơ một số nơi vẫn 
còn mang tính hình thức, một số cấp ủy chưa coi 
quy hoạch cán bộ là khâu trọng yếu trong công 
tác cán bộ, quy hoạch đối với cán Độ cơ SỞ còn 
lúng túng... Đào tạo chưa gắn với bố trí và sử 
dụng cán bộ. Đội ngũ cán bộ là người dân tộc 
thiểu số còn chiếm tỷ lệ thấp, chưa đông đều giữa 
các dân tộc, một số dân tộc chưa có người tham 
gia công tác trong hệ thống chính trị. Đội ngũ cán 
bộ ở cơ sở nhìn chung trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ còn thấp (6,7% có trình độ trung cấp 
chuyên ngành, 0,6% có trình độ đại học chuyên 
ngành, 32% có trình độ trung cấp chính trị, 0,6% 
có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị), chưa chủ 
động được trong lãnh đạo, điều hành công việc 
của địa phương. Tình trạng cục bộ, khép kín 
trong bố trí và sử dụng cán bộ vẫn còn tôn tại ở 
một số nơi.. 

Để công _ cân bộ thực sự có hiệu quả, trong 
thời gian tới các cấp ủy, các đảng đoàn, ban cán 
sự đảng của tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung quy 
hoạch cán bộ và kiên tn thực hiện nghiêm túc 
công tác quy hoạch cán bộ. Cần nhận thức đúng 
đắn công tác quy hoạch cán bộ là một nội dung 
trọng yêu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công 
tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, 
có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và 
lâu dài. Mục tiêu của quy hoạch cán bộ là phải 
lựa chọn được những cán bộ thực sự có đầy đủ 
các tiêu chuẩn theo quy định và phù hợp với tình 
hình của địa phương để đưa vào nguồn kế cận, 
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dự bị; từng bước thử thách, g1aO nhiệm vụ từ thấp 
đến cao, có kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi 
dưỡng, rèn luyện ỏ ÂU ' trường, lớp và trong thực tiễn 
nhằm tạo nguôn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp có đủ phâm chất và năng lực đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Quy hoạch cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc 
tập trung dân chủ, nhưng trước khi thực hiện tập 
trung thì cấp ủy có thấm quyền phải thực sự mở 
rộng dân chủ công khai, minh bạch trong việc 
dánh giá cán bộ; quy hoạch vừa "động" vừa 
"mở", không khép kín trong một cơ quan, đơn 
vị; đồng thời, phải quy hoạch một chức danh cho 
nhiều người và một người cho nhiều chức danh. 
Nói cách khác là phải tạo ra những "sân chơi 
nhỏ" bình đẳng cho những người có cùng khả 
năng, từng người phấn đấu tự hoàn thiện mình; 
thường xuyên nhận xét, đánh giá để điều chỉnh 
quy hoạch cho phù hợp. Phân định rõ giữa quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch cán 
bộ chuyên môn, nghiệp vụ. Gắn công tác quy 
hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử 
dụng và luân chuyển cán bộ. Thông qua hoạt 
động thực: tiền, thông qua đào tạo, bôi dưỡng, 
luân chuyển để nhận xét, đánh giá, phát hiện cán 
bộ có năng lực, từ đó chủ động bổ sung lực lượng 
cán bộ quy hoạch. 

Chủ động tạo nguồn cán bộ, trong, đó chú 
trọng cần bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ 
và cán bộ trẻ, bảo đảm cơ câu hợp lý để tăng dần 
tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiêu số, cán bộ nữ 
Ở các cấp, các ngành. Làm tốt công tác phát hiện, 
đào tạo, bôi dưỡng những người có khả năng phát 
triển để bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp. Trước hết, phải nâng cao trình độ dân trí, 
thực hiện tốt chương trình phô cập giáo dục đúng 
độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở giai 
đoạn 2000 - 2005 và đến năm 2010; quan tâm mở 
rộng quy mô, số lượng, nâng cao chất lượng các 
trường dân tộc nội trú ở tinh và huyện, xây dựng 
các trường bán trú ở các xã vùng ÏlII và trường 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ. Quan tâm, phát hiện 
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những học sinh có năng khiếu đê có kế hoạch 
đào tạo và sử dụng lâu dài. Hiện tại, Lào Cai có 
1l trường dân tộc nội trú, hằng năm có gần 
400 em học sinh là người dân tộc thiểu số tốt 
nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông: 
trong đó, có nhiều em tiếp tục được đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng thông qua thi tuyến và cử 
tuyển, bình quân mỗi năm có 28 em là người dân 
tộc thiểu số vào đại học. Đây chính là nguồn 
quan trọng để bổ sung cán bộ là người dân tộc 
thiểu số của tỉnh trong những năm tới. 

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu tiên tuyển 
dụng cán bộ là con em các dân tộc thiểu số. 
Năm 2002, toàn tỉnh tuyển dụng 1 493 em tốt 
nghiệp đại học, trong đó, người dân tộc thiểu số 
chiếm 29%. Hằng năm, các cơ quan chức năng 
nắm vững số học sinh vào học và số học sinh 
người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường 
đại học Và CaO đẳng, các trường chuyên nghiệp 
để có kế hoạch tuyển dụng. Đối với một số 
ngành, ban của tỉnh và một số phòng, ban của 
huyện, thị xã, năm 2003 chỉ ưu tiên tuyển dụng 
cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tạo nguôn cân 
bộ người dân tộc thiểu số từ cán bộ, chiến Sỹ các 
lực lượng vũ trang hoàn thành nghĩa vụ, hoặc 
chuyển ngành. Thực tế những năm qua ở Lào Cai 
cho thấy, những cán bộ là người dân tộc thiểu số 
đã qua rèn luyện trong các lực lượng vũ trang đều 
có trình độ văn hóa, chuyên môn nhất định và 
hiểu biết các lĩnh vực văn hóa - xã hội nên cơ bản 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. | 

Công tác quy hoạch cán bộ phải gắn chặt với 
công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán 
bộ; đào tạo bôi dưỡng cán bộ theo quy hoạch và 
tiêu chuẩn xác định cho mỗi chức danh. Kiện 
toàn tổ chức, đối mới và nâng cao chất lượng hoạt 
động của Trường Chính trị tính, các trung tâm 
bồi dưỡng chính trị các huyện, thị. Đa dạng hóa 
các hinh thức đào tạo, đối mới nội dung và 
phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của 


(Xem tiếp trang 80) 
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ẠO là một sản phẩm 
quan trọng bậc nhât của 
nên nông nghiệp Việt 


Nam. Vì thế, trong mọi thời kỳ 
phát triển của đất nước, Đảng và 
Nhà nước đặc biệt quan tâm. Từ 
khi đất nước thực hiện công cuộc 
đổi mới, nhất là từ năm 1989 
đến nay, sản xuất lúa gạo của 
Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu to lớn, không những 
bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn 
tăng xuất khẩu, đưa Việt Nam từ một nước 
nhập khẩu lương thực trở thành nước xuất 
khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Song, để 
việc xuất khẩu gạo của đất nước tiếp tục tăng 
trưởng bên vững và thực sự có hiệu quả cần có 
sự tống kết, đánh giá tình hình trong những 
năm qua, giải quyết những vấn đề còn hạn chế 
cũng như những khó khăn, vướng mắc cần 
tháo gỡ cho xuất khẩu gạo trong thời gian tới. 

1 - Tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo 
hiện nay 

Hiện tại, diện tích trồng lúa cả năm của 
Việt Nam là 7,485 triệu ha, năng suất trung 
bình đạt 45,5 tạ/ha. Lúa của Việt Nam được 
trồng hầu hết ở các vùng trong cả nước, nhưng 


tập trung chủ yếu ở hai vùng: đồng bằng - 


sông Cửu Long (chiếm 50,52% tổng diện tích 
và 49,95% sản lượng) và đồng bằng sông 
Hồng (chiếm 16,07% diện tích và 20,11% sản 
lượng). Các vùng khác có diện tích và sản 
lượng nhỏ hơn với các tỷ lệ tương ứng như 
miền núi phía Bắc: 933% và 8,32%; vùng 
Bắc Trung Bộ: 9,35% và 8,18%; vùng Đông 
Nam Bộ: 6,79% và 5,16%; vùng Nam Trung 
Bộ: 5,52% và 5,34%; vùng Tây Nguyên: 
2,42% và 1,92%. Lúa được trồng quanh năm, 
trong đó hai vụ chính là vụ đông - xuân (chiếm 
40,48% diện tích lúa cả năm), vụ mùa (chiếm 
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30,3%), còn vụ hè - thu chủ yếu được trông từ 
vùng Bắc Trung Bộ trở vào (chiếm 29,12%). 

Những năm qua, sản lượng lúa của. Việt 
Nam tăng nhanh do gia tăng diện tích gieo 
trồng, nhưng chủ yếu vẫn là do tăng năng suất. 
Nếu trong giai đoạn 1992 - 1997 diện tích 
trồng lúa tăng trung bình 1,85%/năm, năng 
suất tăng trung bình 3,1%/năm dẫn đến sản 
lượng tăng trung bình 4,97%/năm thì ở giai 
đoạn tiếp theo (1997 - 2002), mặc dù diện tích 
trông lúa chỉ tăng 1,05%/năm, nhưng nhờ tăng 
năng suất (3,25%/năm), nên sản lượng cả năm 
tăng với tốc độ 4,3%/năm. Năm 2002, sản 
lượng thóc của Việt Nam đã đạt 34 triệu tấn, 
tăng 15,I tấn so với năm 1989, đạt tốc độ 
tăng 6,43%/năm. Nếu so mức sản lượng này 
với mức tiêu dùng gạo bình quân khoảng 
156 kg /người /năm (tương đương với 240 kg 
thóc) thì sản xuất lúa gạo không những đã đáp 
ứng nhu câu tiêu dùng trong nước, bảo đảm an 
ninh lương thực quốc gia, mà còn dành được 
một khối lượng lớn cho xuất khẩu. Có thể 
khẳng định, sản xuất lúa gạo của Việt Nam 
thời gian qua đã đạt được một số thành tựu cơ 
bản trên những khía cạnh sau: 

- Sản xuất lúa gạo phát triển ôn định, theo 
hướng tăng năng suất, chất lượng, có tỷ suất 
hàng hóa ngày càng cao. 
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- Nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật được 
ng dụng trong sản xuất, đặc biệt các tiến bộ 
vê giống (giống lúa cho năng suất, chất lượng 
cao, lúa đặc sản), chuyển đối được cơ cầu mùa 
vụ, tăng hệ số sử dụng đất... 

- Hình thành một số vùng lúa hàng hóa chất 
lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long (tạo ra 
khối lượng thóc hàng hóa lên tới hàng chục 
triệu tấn/năm). 

- Tỷ trọng gạo dành cho xuất khẩu ngày 
một tăng (giai đoạn 1291 - 1995 tỷ lệ gạo Xuât 
khẩu chiếm dưới 10% trong tổng sản lượng: 
giai đoạn 1996 - 2000 tăng lên gân 20%; năm 
1999 tăng trên 22%). 

Cùng, với sự tăng nhanh của sản lượng thóc, 
việc xuất khẩu gạo Việt Nam cũng không 
ngừng tăng. Thị trường xuất khẩu gạo ngày 
càng được mở rộng. Năm 1991, Việt Nam mới 
xuất khẩu gạo sang hơn 20 nước, đến năm 
1994 tăng lên hơn 50 nước và hiện Tay gạo 
Việt Nam đã có mặt ở trên 80 nước, khắp 
5 châu lục (trong đó châu Á: 29 nước, châu 
Âu: 29 nước, châu Mỹ: 17 nước, châu Phi: 
l6 nước, châu Đại Dương: 3 nước). Châu Á 
và châu Phi là hai khu vực nhập khẩu gạo 
lớn nhất của Việt Nam. Những thị trường 
nhập khẩu lớn và ổn định là Phi-lip-pin, 
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và I-rắc. 

Khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam 
tăng khá nhanh. Trong suốt 14 năm liên tục (từ 
năm 1989 đến nay), Việt Nam luôn được coi 
là nước cung cấp gạo chủ yếu trên thị trường 
thể ' BIỚI. ,Lrong giai đoạn 1992 - 1997, gạo 
xuất khâu của Việt Nam tăng trung “bình 
12,94%/năm về lượng và l5, 8%/nấm về giá 
trị. Giai đoạn 1997 - 2002, giá trị xuất khẩu có 
dấu hiệu tăng chậm hơn do nguyên nhân khách 
quan là giá trên thị trường thê giới. giảm. Song, 
năm 1292, Việt Nam cũng đã xuất khẩu được 
4,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch xuất khẩu 
1,02 tỉ USD; năm 2000: 3,5 triệu tân (do khó 
khăn về thị trường và giá gạo giảm ); năm 
2001: 3,7 triệu tấn; năm 2002: 3,2 triệu tấn. 
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Tính chung trong 14 năm, Việt Nam đã xuất 
khẩu 37 triệu tấn (trung bình 2, 64 triệu 
tắn/năm), đạt tổng kim ngạch xuất khẩu 
8 tỉ USD (bình quân 572 triệu USD/năm). Việt 
Nam hiện đứng thứ 2 trên thế giới về khối 
lượng gạo xuất khẩu (sau Thái Lan - nước đạt 
khối lượng xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn/ năm). 
Kim ngạch xuất khẩu gạo chiếm tỷ lệ khá 
trong tông giá trị xuất khẩu của Việt Nam tuy 
tỷ lệ này đang có xu hướng giảm dân cùng với 
sự gia tăng xuất khẩu của những mặt hàng 
khác (năm 1992 xuất khẩu gạo chiếm 16,2%, 
năm 1995: 9,73%, năm 1999: 8,88% và năm 
2002: trên 4%). Gạo xuất khẩu của Việt Nam 
cũng đạt được chất lượng ngày càng Cao. Nếu 
trong những năm đầu xuât khẩu, gạo chất 
lượng trung binh (có tỷ lệ tắm trên 2550) chiếm 
tới 80 - 90% khối lượng gạo xuất khẩu, thi 
đến nay loại gạo hạt dài, ít bạc bụng, tỷ lệ tắm 
thấp (5 - 10%) đã chiếm tỷ trọng lớn và có xu 
hướng tăng dần. Vì ¡ vậy, sức cạnh tranh của 
gạo tăng, giá cả xuất khẩu tăng, thu hẹp dần 
khoảng cách giữa giá gạo xuất khẩu của Việt 
Nam với giá gạo xuât khẩu của Thái Lan 
(từ 40 - 55 USD/tẫn ở những năm 1282 - 1224 
xuông còn 20 - 25 USD/tân vào những năm 
1995 - 2000). Những thành quả này là rất đáng 
khích lệ, song nếu xét trong bối cảnh của hội 
nhập kinh tế quốc tế và thị trưởng gạo thế giới 
luôn có nhiều biến động thi vê lâu dài sản xuất 
lúa gạo cho xuất khâu của Việt Nam vẫn cần 
có nhiều cố gắng hơn nữa mới có thể có SỨC 
cạnh tranh cao và tăng được giá trị xuất khẩu 
cho đất nước. 

2 - Một số hạn chế trong sản xuất và xuất 
khẩu gạo 

Hiện nay, chi phí sản xuất lúa ở Việt Nam 
thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Chỉ phí 
sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long 
còn ở mức thấp nhất thế giới. Có được điều 
này, một phần do chi phí lao động tại Việt 
Nam thấp (bằng 1/3 so với Thái Lan), tỷ lệ 
diện tích tưới tiêu, hệ số quay vòng đất, năng 
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suất đều cao (theo thứ tự gấp 2 làn, 1,33 lần, 
1,5 lần so với Thái Lan). 

Tuy vậy, còn rất nhiều yếu tố làm tăng chỉ 
phí sản xuất lúa gạo và làm giảm giá bán gạo 
xuất khẩu. Đó là: công nghệ xử lý sau thu 
hoạch thiếu và yếu kém làm cho mức tổn thất 
sau thu hoạch khá cao (khoảng 13 - 16%). Con 
số này ở Thái Lan chỉ khoảng 7 - 10%; ở Nhật 
Bản là 3,9 - 5,6%. Tổn thất đó thực tế đồng 
nghĩa với giá thành đã bị đây lên tới 12 - 15%. 
Mặt khác, kết cấu hạ tầng phục vụ bốc xếp, 
vận chuyển... tại các cảng chưa tốt cũng làm 
tăng chỉ phí dịch vụ xuất khẩu (gấp 2 lần so 
với Thái Lan), trong khi đó tốc độ bốc dỡ lại 
rất chậm. Ví dụ, tại cảng Sài Gòn, các chỉ phí 
khác và chỉ phí bốc dỡ chiếm tới 1,6% giá 
xuất khẩu, nhưng tốc độ bốc dỡ lại chậm 6 lần 
so với Thái Lan. Sự chậm trễ này đã kéo theo 
những khoản chỉ phí khác không đáng có làm 
nhà nhập khẩu phải chịu. Chính vì vậy, các 
nhà nhập khâu thường muốn mua gạo Thái 
Lan hơn và chỉ mua gạo Việt Nam khi giá giao 
tại cảng thấp hơn Thái Lan để bù đắp cho 
những chi phí khác. 

Thực tế cho thấy, do một số yếu kém khác 
đã khiến cho giá thành sản xuất gạo bị đẩy lên 
cao, trong khi đó, Việt Nam lại phải bán với 
giá thấp hơn nước khác. 

Về chất lượng gạo xuất khẩu, mặc dù đã 
được cải thiện khá ấn tượng trong thập kỷ 
qua (với lượng gạo tỷ lệ 5% tắm tăng nhanh và 
hiện chiếm 25,56% tông lượng gạo xuất 
khẩu), nhưng. nhin chung gạo xuất khẩu của 
Việt Nam vẫn còn nhiều nhược điểm như 
không đồng đều, tạp chất nhiều, tỷ lệ gạo đặc 
sản thấp. 

Có nhiều nguyên nhân của tình trạng trên: 
Nông dân trồng quá. nhiều giống lúa khác 
nhau. Hiện có 140 giống lúa được Hội đồng 
giống lúa quốc gia công nhận. Do phong trào 
sản xuất hướng tới năng suất, sản lượng nên đã 
làm mất đi nhiều giống lúa đặc sản. Việt Nam 
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chưa quy hoạch vùng sản xuất gạo để xuất 
khâu nên khó đảm bảo gạo có chất lượng và 
hình thức đồng bộ. Sản xuất lúa gạo theo 
phương thức hộ gia đình, ập dụng, những 
phương pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc khác 
nhau, không đúng kỹ thuật cũng góp phân làm 
ảnh hưởng đến chất lượng và tính đông bộ của 
gạo. Chất lượng gạo xuất khẩu còn chịu tác 
động không nhỏ của khâu bảo quản, chế 
biến. Phần lớn kho dự trữ, bảo quản gạo của 
Việt Nam chưa bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ 
thuật nên có tỷ lệ hư hao do nấm mốc, côn 
trùng... Độ ầm của gạo cũng khó giữ được ở 
dưới mức cho phép là 14%. Trong khâu chế 
biến, những cơ sở chế biến quôc doanh được 
trang bị kỹ thuật hiện đại còn chưa nhiều (cả 
nước hiện chỉ có 10/625 cơ sở), thiếu nhiều 
thiết bị phân loại, đánh bóng, tách tấm... do 
vậy, tỷ lệ tắm, tạp chất, hạt vỡ, độ đục CaO SO 
VỚI ØạO của các nước khác. Yếu tố khác ảnh 
hưởng đến hiệu quả xuất khẩu gạo là vấn đề 
mùa vụ. Gạo của Việt Nam chủ yêu được xuất 
khâu trong khoảng thời gian. từ tháng 4 đến 
tháng 9 (đông. thời với thời điểm thu hoạch vụ 
đông - xuân và hè - thu). Nhưng đây lại là thời 
điểm giá gạo xuất khẩu thường xuống thấp, 
cho nên vân. đề đặt ra là cần tăng dự trữ gạo 
xuất khẩu để đưa ra thị trường khi có nhu câu 
nhập khẩu cao. 

Bao bì, bao gói, mẫu mã sản phẩm của Việt 
Nam cũng chưa thực đáp ứng yêu cầu xuất 
khẩu. Chât lượng bao bì của Việt Nam thường 
thấp, không đều, dễ bị vỡ, không bảo đảm 
chức năng bảo quản hàng trong quá trinh vận 
chuyển. Những yêu cầu cơ bản của gạo xuất 
khẩu như chiều dài hạt, độ trong, tỷ lệ hạt đó, 
bạc bụng, tỷ lệ thóc, độ bóng... nhìn chung đều 
chưa đạt yêu cầu. 

Công tác tiếp cận thị trường đóng vai trò rất 
quan trọng trong hoạt động xuất khẩu gạo. 
Song, các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay 
chưa chủ động trong việc tìm kiếm thị trường. 
Phần lớn giao dịch buôn bán bắt đầu từ phía 
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người mua ở nước ngoài. Hoạt động cung cấp 
thông tin về giá cả, thị trường của Hiệp hội 
Xuất nhập khâu lưng thực còn yếu. 

Việc quản lý xuất khẩu gạo bằng hạn ngạch 
(để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia) đã 
làm các doanh nghiệp không chủ động. trong 
việc ký kết hợp đông xuât khâu. Nhà nước còn 
thiếu chính sách tín dụng để hỗ trợ thanh toán 
khi Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu gạo lớn, 
không đòi hỏi chất lượng cao của một số thị 
trường, nhưng khả năng thanh toán của họ hạn 
chế (như châu Ph\). 


Những yếu kém trên đây làm giảm hiệu 
quả xuất khẩu gạo. và khiên cho Việt Nam 
chưa khai thác hệt tiêm năng và xứng đáng với 
vị trí là HA, xuất khẩu gạo thứ 2 trên thế giới. 

3 - Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 
gao (trong thời gian tới 

Trong thời gian tới, cơ hội đẩy mạnh xuất 
khẩu gạo của chúng ta còn rất lớn: Khả năng 
huy động cao ngay cả khi sản lượng thấp hơn 
giai đoạn trước; xu hướng, tự do hóa thương 
mại tác động buộc các nước phải đưa ra các 
cam kết mở cửa thị trường lương thực; chính 
sách cắt giảm viện trợ lương thực của các nước 
phát triển cho các nước kém phát triển đang 
làm tấng nhu cầu nhập khẩu lương thực theo 
những điều kiện thương mại thông thường của 
các nước này (nhất là các nước châu Phi); nhu 
cầu về gạo chất lượng cao đang có xu hướng 
tăng lên trên thị trường thế gIỚI. 

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu gạo cũng 
gặp nhiều thách thức như: cung và cầu trên 
thị trường không chênh lệch lớn; không có 
biến động lớn về nhu cầu gạo trên thị trường 
nếu không có đột biến về thiên tai hay khủng 
khoảng kinh tế (theo dự báo của Bộ Nông 
nghiệp Mỹ, mức buôn bán gạo thế giới cho 
cả giai đoạn 2000 - 2009 chỉ tăng với tốc 
độ 2%/năm). Do vậy, sự cạnh tranh giữa các 
nước xuất khẩu sẽ diễn ra rất gay gắt. Hơn 
nữa, cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam với một 
số nước khác sẽ càng mạnh hơn do các nước 
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xuất khẩu gạo đầy tiềm năng như Trung Quốc, 
Pa-ki-xtan, Mi-an-ma, Cam-pu-chia... sẽ tham 
gia Vào thị trường gạo thế giới. Trong khi đó, 
một số nước nhập khẩu lớn gạo của Việt Nam 
như In-đô-nê-xi-a, Phi- -líp-pin, Ma-lai-xi-a tuy 
thực hiện những cam kêt theo lịch trình cắt 
giảm thuế của Khu vực Mậu dịch tự do 
ASEAN, nhưng đều xếp gạo vào danh mục 
hàng nông sản nhạy cảm và nhạy cảm cao và 
vần duy trì mức thuế nhập khẩu cao, thời hạn 
cắt giảm thuế chậm. 


Từ sự phân tích những cơ hội và thách thức 
đó, có thê kháng định, nêu Việt Nam cố gắng 
phát huy thế mạnh, khắc phục những yếu kém; 
đồng thời, chuyển dịch cơ câu sản xuât lúa gạo 
theo hướng tăng tỷ lệ gạo có chất lượng cao thì 
vẫn có khả năng duy: trì thị phần như hiện 
nay và tăng giá trị xuất khẩu gạo trong thời 
gian tỚI. 


Để làm được. điều này, cần nghiên cứu và 
thực hiện một số giải pháp chủ yếu và cụ thể 
Sau: 

Một là, tăng lượng gạo xuất khẩu trên cơ sở 
vần bảo đảm an ninh ¡lương thực quốc. gia và có 
lãi cho người sản xuất. Lượng gạo xuất khẩu sẽ 
tăng theo hướng tăng năng suất và chất lượng 
bởi Việt Nam không còn khả năng tăng diện 
tích sản xuất lúa. Nhưng. đề tăng năng suất và 
chất lượng gạo, nhất thiết phải thực hiện quy 
hoạch vùng lúa cho xuất khẩu nhằm tạo thuận 
lợi cho đầu tư, ứng dụng khoa học - kỹ thuật 
đồng bộ và tránh sự lai tạp giữa các loại giống 
lúa khác nhau. Việc quy hoạch từng vùng lúa 
đề xuất khâu cho từng thị trường khác nhau có 
thể là một hướng tốt cần nghiên cứu, áp dụng. 
Đông thời, đất đề sản xuất lúa gạo nên được 
dồn điền, dồn thửa để đạt quy mô sản xuất lớn, 
góp phân giảm chì phí phân loại và táng khả 
năng kiểm soát chất lượng Øạo xuất khẩu. 

Để có được gạo chất lượng cao, đáp ứng 
nhu cầu thị trường thế giới, nên giảm diện tích 
trồng lúa gạo chất lượng thấp, mở rộng diện 
tích trồng lúa gạo có chất lượng cao, các loại 
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gạo đặc sản; tăng cường nghiên cứu, sử dụng 
các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng 
cao để từ đó có điều kiện mở rộng thị trường, 
nâng cao giá gạo xuất khẩu. 

Trong các khâu vận chuyển, chế biến (là 
những khâu ảnh hưởng nhiêu đến chất lượng 
gạO), phải có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng, 
nâng câầp, hoàn thiện công nghệ thu hoạch, bảo 
quản sau thu hoạch (như dùng máy sấy thay 
phơi thóc bằng ánh sáng mặt trời.. .), tăng đầu 
tư cho công nghiệp xay xát, chế biến gạo. 
Toàn bộ hệ thống CƠ SỞ Vật chất phục vụ việc 
bảo quản, cất trữ, vận chuyển phải được xây 
dựng theo tiêu chuẩn 1SO (Tô › chức Tiêu chuẩn 
quôc tế). Ngoài Ta, cần tăng cường quản lý 
chất lượng, gạo xuất khẩu theo một quy trình 
phù hợp với yêu cầu của thế : giới, tức là quản 
lý chất lượng gạo từ khâu trồng, thu hoạch tới 
bảo quản, chế biến và đóng gói. 

Hai là, tăng, đầu tư Xây dựng hệ thống kho 
dự trữ, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn và 
bến cảng phục vụ công tác xuất khẩu gạo, nhất 
là hệ thông kho dự trữ nhằm giảm thiêu những 
biến động bất lợi của thị trường thế giới, đồng 
thời tạo thuận lợi cho việc thu gom hàng đề 
đưa ra thị trường vào những thời điểm giá cao. 
Tuy nhiên, hệ thống kho cân đạt được những 
tiêu chuẩn cần thiết và có quy mô nhất định 
mới giảm được tỷ lệ hư hao, bảo đảm chất 
lượng gạo, trữ đủ lượng hàng cần thiết để giảm 
chị phí cho mỗi chuyến hàng xuất khẩu. 

Kết cấu hạ tầng tại các bến cảng (nhất là 
cảng Cần Thơ - cảng quan trọng trong xuất 
khẩu gạo của Việt Nam) phải được đầu tư nâng 
cấp và mởỞ rộng mới có thể đáp ứng được yêu 
cầu xuất khẩu, giảm các chỉ phí hiện đang làm 
cho gạo Việt Nam mất khả năng cạnh tranh so 
với gạo của nước khác. 

Ba là, làm tốt công tác phát triển thị trường 
bằng cách duy trì, phát triền những thị trường 
truyền thống như SNG, Đông Âu; đồng thời, 
đa phương hóa thị trường tiêu thụ gạo đê ngày 
càng có nhiều nước trên thế giới tiêu thụ gạo 


66 


Yạp chí Cộng sản 


Việt Nam. Cần tăng cường hỗ trợ, cung cấp 
thông tin thị trường và tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp tiếp cận được với thị trường xuất 
khẩu. Đăng ký nhãn mác cho gạo xuất khẩu để 
bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam trên thị 
trường thế giới. Tích cực tham gia đàm phán, 
ký | kết ở ' cập Nhà nước để mở rộng thị trường 
xuất khẩu gạo vì buôn bán giữa các chính phủ 
hiện đang là phương thức chủ yếu trong buôn 
bán gạo trên thế giới. 

Bốn là, đổi mới một số cơ chế, chính sách 
nhằm phục - vụ có hiệu quả hoạt động sản xuất 
và xuât khẩu lúa gạo. Ví dụ, hiện nay, chính 
sách tín dụng vẫn chưa thực sự tạo điều kiện 
cho việc xuất khâu vì các cơ quan cấp phát 
tín dụng. Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín 
dụng ngân hàng của nông dân, doanh nghiệp 
cũng còn rất hạn chế (thông thường ngân hàng 
chỉ đáp ứng đủ 1⁄3 nhụ câu vay của doanh 
nghiệp). 

Năm là, có biện pháp đúng đắn trong công 
tác quản lý và điều hành hoạt động xuât khẩu 
gạo. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Quyết 
định 46/2000/QĐ-TTg vẻ xuất khẩu - nhập 
khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005. Theo tinh 
thần của quyết định này, cơ chế hạn ngạch 
xuất khẩu và việc quy định doanh nghiệp đầu 
mối xuất khẩu được xóa bỏ, tạo thuận lợi cho 
các thành phần kinh tế xuất khẩu gạo chỉ cần 
có đăng ký kinh doanh ngành hàng lương thực 
hoặc nông sản là có thể xuất khẩu. Song việc 
khuyến khích tự do xuất khẩu lại rất dễ phát 
sinh sự cạnh tranh không | lành mạnh giữa một 
số doanh nghiệp xuất khâu. Vì lẽ đó, phải có 
những biện pháp quản lý, điều hành để giảm 
thiểu tình trạng trên, nhưng vẫn phải bảo đảm 
phát huy khả năng chủ động cao nhất của các 
doanh nghiệp. Đồng thời, cần luôn có những 
biện pháp đủ mạnh, kịp thời can thiệp thị 
trường lúa gạo nhằm bảo đảm lợi ích của nông 
dân, ôn định sản xuất nông nghiệp và thị 
trường trong nước, giảm bớt những khó khăn 
trong sản xuất và lưu thông lúa gạo. Lì 
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Nâng (a0 hiệu quả 


quản lý ¿3 thị ở 


[hành phố Hỗ (hí lim 


NGUYÊN TIẾN VỮNG" 
ĐOẢÀN NGỌC PHÚC "° 


> nước ta, đô thị hóa là xu thế tất yếu 
() trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Cùng với quá trình này, quy 
mô đô thị không ngừng tăng lên và câu trúc đô 
thị cũng có sự thay đổi mạnh mẽ. Vì vậy, quản 
lý đô thị là một vân đề hết SỨC quan trọng trong 
chiến lược phát triển .kinh tế - xã hội của Đảng 
__ và Nhà nước ta. Cả về lý luận và thực tiễn trong 
quá trình quản lý đô thị đã chỉ rõ, sự thành công 
trong quản lý đô thị gắn liền với sự thành công 
trong đối mới, phát triển kinh tế - xã hội. 


Quản lý đô thị là vấn đề rộng lớn, bao gồm 
cả quản lý kinh tế và ì quản lý xã hội. Đó là quá 
trình hoạch định chiến lược phát triển, dựa trên 
mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và 
quá trình tô chức thực hiện, dựa trên các văn 
bản pháp lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra, trên 
CƠ SỞ ứng dụng những tri thức về khoa học 
quản lý có tính đến điêu kiện cụ thể của từng 
loại đô thị. Quản lý đô thị cũng là. thực hiện 
chức năng kiêm tra và giám sát về mặt nhà 
nước đối với quá. trình đô thị hóa. 


Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm 
kinh tẾ, văn hóa, khoa học - công nghệ, một 
đầu mối giao lưu quốc tế lớn của cả nước. 
Trong những năm gân đây, tốc độ đô thị hóa ở 
Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hết sức mạnh 
mẽ nhưng còn mang tính tự phát nên chưa phát 
huy hiệu quả của chiến lược phát triển đô thị. 
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Có thể nói, vấn đề quy hoạch xây 
dựng và quản lý đô thị là một vấn đề 
vô cùng quan trọng trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội, trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Để nâng cao hiệu quả quản lý 
đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh 
hiện nay, theo chúng tôi, trước hết 
tập trung vào một số vẫn đề sau 


đây. 
1 - Về quản lý quy hoạch xây 
dựng đô thị 


Quản lý quy hoạch xây dựng đô 
thị là một trong những nội dung hàng đầu của 
quản lý đô thị. Nó bao gôm các việc như: ban 
hành các quy định về quản lý quy hoạch đô thị; 
lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch và Xây 
dựng đô thị; quản lý việc cải tạo, xây dựng các 
công trinh đô thị theo quy hoạch được duyệt; 
bảo vệ cảnh quan và môi trường sống đô thị; 
quản lý việc sử dụng và khai thác các kết cấu 
hạ tâng - - kỹ thuật đô thị; giải quyết tranh chấp, 
thanh tra và xử lý vì phạm những quy định về 
quản lý đô thị. Đối với Thành phô Hồ Chí 
Minh, việc quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 
luôn trỞ thành chương trình nghị sự, bàn luận 
sÔI nổi trong các kỳ họp quan trọng: của Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; của các cơ 
quan, ban, ngành chức năng có liên quan. Hầu 
như Ở tất cả các quận mới thành lập đều có sự 
điều chỉnh, sửa chữa, bô sung về quy hoạch đô 
thị. Các dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng đô 
thị mới đều ohải điều chỉnh, bổ sung. Mặc dù 
quy hoạch chỉ là dự kiến, nhưng trên thực tế hễ 
có quy hoạch thì có điều chỉnh, bồ sung; quy 
trình đó coi như phải làm lại từ đầu. Khi quy 
hoạch được điều chỉnh, bô sung xong yêu cầu 


* Th§, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân 
viện Thành phố Hỗ Chí Minh 

**. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân 
viện Thành phố Hồ Chí Minh 
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thực tế lại khác trước và lại phải điều chỉnh bô 
sung tiếp. Rõ ràng, đối với một thành phố lớn 
như Thành phố Hồ Chí Minh, với tốc độ đô thị 
hóa nhanh chóng, với các luồng nhập cư tự do 
đổ về ngày càng lớn; với nhiều dự án, khu chế 
xuất, khu công nghiệp ra đời,... thi việc quy 
hoạch đô thị, quản lý đô thị ngày càng khó 
khăn. Cụm từ "hậu quy hoạch” xuât hiện ngày 
càng nhiều trong các dự ân chính trang, cải tạo, 
nâng cấp đô thị. Các vấn đề thường nảy sinh là: 
ùn tắc g1aO thông, ô nhiễm môi trường sống, 
xóa nhà ổ chuột, nạo vét kênh mương, điều 
chính hoặc xây dựng mới hệ thống cầp nước, 
thoát nước thải, bảo vệ các di sản văn hóa, các 
công trình kiến trúc, hình thành mạng lưới cây 
xanh, điều chỉnh dự án đường cao tốc, cầu vượt, 
đường hầm qua sông Sài Gòn, xe lửa trên 
không... Với sự phát triển tự phát như hiện nay, 
trong vòng 10 hoặc 20 năm tới, việc "xây dựng 
Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố 
tiêu biêu và vững chắc" như yêu cầu nêu trong 
Nghị quyết 01-NQ/TW, ngày 14-9-1992, của 
Bộ Chính trị về xây dựng Thành phố Hồ Chí 
Minh quả thật không dễ dàng. Do đó, trong 
định hướng quy hoạch đô thị phải có sự tính 
toán, cân nhắc; cô điều tra, khảo sát, bàn bạc kỹ 
trước khi đi đến quyết định quy hoạch. Việc 
quy hoạch xây dựng Thành phô cần đặt trong 
môi quan hệ với khu vực, với cả nước (và quôc 
tế) một cách chiến lược vừa đảm bảo tính chất 
đặc trưng của một địa bàn "hạt nhân” của vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam; vừa tính đến sự 
phân công hợp lý và hỗ trợ lẫn nhau. Mặt khác, 
việc quy hoạch thành phố phải tính đến bối 
cảnh của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
đang phát triên hiện nay. Định hướng xây dựng 
đô thị và quản lý đô thị của Thành phố phải 
mang tính đón đầu, phát huy tối đa tiềm năng 
và vị trí của Thành phố đối với cả nước và quôc 
tế. Phải biết tận dụng lợi thế của nước đi sau để 
tránh những hậu quả mà nhiều nước công 
nghiệp đi trước đã gặp phải trong chiến lược đô 
thị hóa tập trung. Quy hoạch tông thể và các 
giải pháp kiến trúc của Thành phố cần thể hiện 
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được tính dân tộc, tính nhân dân, tính thời đại; 
kết hợp các yếu tố về văn hóa, xã hội phù hợp 
với tô chức lao động và tổ chức sinh hoạt, nghỉ 
ngơi, giải trí của nhân dân; bảo đảm tốt điều 
kiện môi sinh môi trường; đồng thời, đáp ứng 
những yêu cầu về mặt an ninh, quốc phòng. 
Trong quy hoạch xây dựng đô thị, cân chú ý 
những yêu tố trực tiếp như: mật độ quy mô dân 
SÔ, hướng phát triển không gian đô thị, hướng 
bố trí dân CƯ, bố trí khu vực sản xuất công 
nghiệp, kết cấu hạ tầng... 

2 - Về quản lý hệ thống giao thông đô thị 

Sự phát triển giao thông đô thị ở một thành 
phố lớn như Thanh phố Hồ Chí Minh không 
những là yêu cầu khách quan, mà còn thể hiện 
trình độ quản lý đô thị, trình độ văn minh đô 
thị. Theo sô liệu của Bộ Công nghiệp, tính đến 
năm 2002, cả nước có khoảng 9,67 triệu xe gắn 
máy và riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã 
hơn 2,3 triệu chiếc. Tính ra, cứ 1 000 người dân 
thì có 500 xe gắn máy... Ngoài Xe gắn máy và 
xe đạp, ở Thành phố Hồ Chí Minh còn phải kể 
đến hàng chục nghìn xe tải, xe khách, xe công- 
tai-TƠ, Xe chuyên dụng khác. Với mật độ giao 
thông quá tải như hiện nay, cộng với ý thức 
trach nhiệm về chấp hành luật lệ của người 
tham gia giao thông còn hạn chế là những 
nguyên nhân chính gầy ra tai nạn giao thông 
trên địa bàn. Chỉ riêng năm 2001, Thành 
phố Hô Chí Minh xây ra 2 500 vụ tai nạn, làm 
chết I 200 người và làm bị thương 2 700 
người (trong đó có 1 900 trường hợp bị thương 
nghiêm trọng). | 

Giải quyết thực trạng giao thông Thành phố 
nêu trên không thể chỉ băng những biện pháp 
tỉnh thế như vừa qua (kiểu phân tuyến, phân 
luồng cho xe cơ giới, quy định thời gian lưu 
hành, bố trí thời gian lệch giỜ làm việc đối với 
các cơ quan, ban, ngành, các trường học đóng 
trên địa bàn...). Vấn đề cơ bản là, cần có một 
chiến lược giao thông đô thị lâu dài chuẩn bị tốt 
cho tiến trình hội nhập và phát triên của Thành 
phố. Chú trọng phát triên mạng lưới giao thông 
đường thủy, đường bộ, đường hàng không. Tiếp 
tục phát triên mạng lưới đường bộ theo hướng 
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mở và nâng cấp đường vành đai, các tuyến g1aO 
thông nôi với các khu công nghiệp, khu chế 
xuất; xây dựng các nút giao thông và các bãi 
đậu xe; nâng câp các trục giao thông chính; xây 
dựng mạng lưới nhà ga, đường sắt vận tải hàng 
hóa nối kêt với hệ thống đường sắt quốc gla; 
xây dựng quy hoạch phát triển hệ thông cảng 
sông, cảng biển, cảng chuyên dụng, nâng câp 
sân bay Tân Sơn Nhât hiện đại, đạt tiêu chuân 
quốc tế. Bên cạnh đó, phát. triên các phương 
tiện vận tải công cộng như: đầu tư trang bị thêm 
và mở rộng các tuyên xe buýt, lập dự án các 
tuyến xe bánh sắt trên cao, xe điện ngầm... 

Theo Sở Giao thông - Công chính, Thành phố 
Hồ Chí Minh hiện có 4 dự án liên quan đến VIỆC 
quản lý mạng lưới giao thông: Dự án phát triển 
và cải thiện môi trường vận tải hành khách 
công cộng (đầu tư mới l 700 xe buýt loại 50 
chỗ ngôi với kinh phí khoảng 70 triệu USD 
theo nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản); dự án 
phát triển hai tuyên mê-trô cho khu vực trung 
tâm Thành phố (với kinh phí khoảng 400 đến 
600 triệu USD, bằng vốn đầu tư nước ngoài, 
dạng BOT); dự án xây dựng tuyến đường sắt 
Trảng Bom - Hòa Hưng (ước tính 8 000 tỉ 
đồng); đề án chỉ tiết mạng lưới hành khách 
công cộng đô thị đến năm 2010. Trong chiến 
lược giao thông, một dự án cải tạo môi trường 
giao thông đô thị do Trường Đại học Đrét-xđen 
phối hợp với Viện Khoa học Kinh tẾ giao thông 
vận tải thực hiện (dựa vào nguồn vốn tài trợ của 
bang Sach-xen - Cộng hòa Liên bang Đức): sẽ 
xây dựng hệ thống giao thông bánh sắt (gồm 
tàu điện ngâm, tàu điện chạy trên mặt đất và tàu 
điện chạy trên cao). Hai tuyến tàu điện ngầm 
chính với tổng chiều dài 117,6 km: tuyến một, 
theo trục Đông - Tây Thanh phố từ Phú Lâm 
qua Chợ Lớn, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, vượt 
sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm; tuyến hai, từ 
Quang ,1rung, qua khu vực sân bay Tân Sơn 
Nhất về øa Sài Gòn, qua Hàm Nghị, Nguyễn 
Tất Thành, đến Nam Sài Gòn (vành đai phía 
Tây nam). Dự án trên mở ra nhiều triển vọng và 


cơ hội cho việc khắc phục sự ùn tắc giao thông, 


cũng như sẽ làm thay đôi quan trọng bộ mặt của 
Thành phố. 
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3 - Về đào tạo, bôi dưỡng cán bộ quản lý 
đô thị 
Một trong những vấn đề mẫu chốt trong 
quản lý. đô thị là vấn đề cán bộ. Tất cả mọi hoạt 
động đều phụ thuộc vào con người. Vì vậy, 
trình độ phát triển đô thị và văn minh đô thị 
một phân cơ bản phụ thuộc vào trình độ của cần 
bộ quản lý đô thị. Ở Việt Nam nói chung, ở 
Thành phô Hồ Chí Minh nói riêng, việc quản lý 
đô thị vần là một vấn đề mới mẻ. Đến \ nây, vân 
chưa có nơi nào chuyên đào tạo nghề. quản lý 
đô thị chuyên ngành mà chỉ lác đác có một số 
khóa học bồi dưỡng về kiến trúc, về sinh vật 
cảnh, vê môi trường... Do trình độ quản lý yếu 
kém, tỉnh trạng vi phạm pháp luật, vi phạm quy 
hoạch đô thị ở Thành phô Hỗ Chí Minh liên tục 
xảy ra. Việc xây dựng không phệp, Sai QUY 
hoạch không được xử lý, hoặc xử lý không đến 
nơi đến chốn, không đúng, không công bằng đã 
dẫn tới hiện tượng lộn xộn (nhiều. hộ xây bít cả 
đường đi, hệ thống cấp thoát nước, xây lần cả 
kênh rạch, đường hẻm...) gây trở ngại lớn cho 
VIỆC phòng chống. hỏa hoạn, đi lại, bảo đảm 
môi trường sinh sống... - Theo báo cáo của Sở 
Xây dựng Thành phô, có 81% số nhà dân xây 
dựng không phép, 19% xây dựng sai phép; cá 
biệt có địa phương số nhà xây dựng không phép 
chiếm tới 91%... Rõ ràng, theo phân câp quản 
lý thi việc xử lý ví phạm thuộc thâm quyên địa 
phương (cấp quận, huyện), nhưng thực tê hầu 
hết các địa phương đều chấp nhận giải pháp 
"phạt cho tôn tại". Đây cũng là nguyên nhân đề 
các khu dân cư tự phát mọc lên ngày càng nhiều 
bất chấp pháp luật. Sự yếu kém đó ở địa 
phương có nhiều nguyên nhân. Có thể do tâm 
lý "dễ làm khó bỏ", có thể do quan hệ cá nhân 
(bà con, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp), nhưng 
cũng có nguyên nhân từ trình độ, năng lực yêu 
kém, trách nhiệm thấp của chính đội ngũ cán 
bộ đô thị. Một ý kiến đánh _giá khá xác đẳng 
răng: Đội ngũ cân bộ các cấp hiện nay tuy có 
tiến bộ về số lượng và chất lượng, nhưng vẫn 
thiếu và còn nhiều hạn chế về năng lực, trình 
độ so với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phần lớn được đào 
tạo tại chức, một tỷ lệ khá lớn chưa đạt chuẩn 
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các chức danh theo quy định; tuổi cao, lực 
lượng dự bị hạn chế về kiến thức và năng lực; 
đặc biệt đội ngũ cán bộ phường, xã, nơi bô sung 
nguôn cho cán bộ quận, huyện ngày càng bị 
hụt hãng. 

Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ: sở là 
khâu quan trọng trong công tác đô thị. Để phát 
triên nguôn nhân lực quân lý đô thị Thành phố, 
cần tiên hành đồng bộ những biện pháp thiết 
thực. Chẳng hạn, từng bước nâng cao chất 
lượng tuyển dụng cân bộ; thực hiện định hướng 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dài hạn theo quy 
hoạch; chú ý các đối tượng là lực lượng trẻ 
trong công nhân, lực lượng vũ trang, xã viên 
hợp tác xã, viên chức trẻ, sinh viên, học sinh ưu 
tú. Phát hiện và lựa chọn, cán bộ câp cơ SỞ có 
thành tích xuất sắc, có phẩm chất đạo đức tốt để 
đưa đi học, tạo nguồn cân bộ cho Thành phố. 
Cần xây dựng chương trình đào tạo cán bộ ngăn 
hạn và dài hạn theo các chuẩn chức danh; tăng 
cường đầu tư đổi mới nội dung, phương pháp 
nâng cao chất lượng dạy và học của Trường 
Đào tạo cán bộ Thành phố. Thực hiện biện 
pháp sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ bằng cách kiêm tra, đánh giá, thay thế những 
cán bộ yếu kém, sa sút phẩm chât đạo đức; 
kiêm tra chặt chế việc nâng ngạch, bậc, chuyên 
ngạch; bố trí công việc phủ hợp với trình độ 
năng lực và phẩm chất đạo đức của cân bộ. Cần 
thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, bồ 
nhiệm cán bộ có thời hạn, hình thành quy chế 
điều phối, luân chuyển cán bộ trong phạm vi 
toàn Thành phó. 


4 - Vê cải cách thủ tục hành chính trong 
quản lý đô thị 

Đi liền với công tác đào tạo, bôi dưỡng cần 
bộ, cần đây mạnh cải cách thủ tục hành chính 
trong quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của bộ máy nhà nước. Trong xu thế phát 
triên hiện nay, với khối lượng công việc ngày 
càng nhiều, thì hình thức quản lý hành chính 
kiêu thủ công khó đem lại hiệu quả trong công 
tác quản lý đô thị. Vừa qua, mô hình cải cách 
thủ tục hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh 
đa thu được những thành công đáng kể. Các cơ 
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quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân 
Thành phố giảm từ 58 xuống 41 cơ quan; ở cấp 
quận, huyện từ 21 xuống 11 cơ quan. Thành 
phố đã tổ chức các khu hành chính tập trung 
theo mô hình "một cửa, một dấu" ở Ủy ban 
nhân dân quận, huyện. Trong cải cách thủ tục 
hành chính, Thành phố chú ý rà soát, bãi bỏ văn 
bản không hợp lý và ban hành công khai các 
văn bản mới; phân cấp tăng thêm quyền hạn 
cho quận, huyện về xây dựng cơ bản, nhà đất; 
thu, chi ngân sách... 

Hiện nay, trong công tác quản lý đô thị hiện 
đại, nhiều nước Áp dụng mô hình "chính phủ 
điện tử", đã đưa các hệ thống thông tin viên 
thông hiện đại vào công tác quản lý hành 
chính... và thu được kết quả tích cực. Ở Thành 
phố Hồ Chí Minh, quận 1 là nơi đi tiên phong 
trong khâu đột phá về cải cách thủ tục hành 
chính. Từ bài học cải cách thủ tục hành chính 
"một cửa một dấu", hiện nay quận 1 đã áp dụng 
những tiêu chuẩn cao hơn. Bài học áp dụng tiêu 
chuẩn ISO-9000 vào 5 lĩnh vực nhạy cảm của 
dịch vụ hành chính công vừa qua ở quận Một 
(về chứng thực y sao, cấp giấy phép xây dựng, 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận 
giây đủ điều kiện hành nghè, cấp giầy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền SỬ dụng đất 
đai trên địa bàn...) là kinh nghiệm tốt để Thành 
phố tiếp tục nhân rộng mô hình này. 

Trong cải cách thủ tục hành chính, cần rà 


_ soát, kiêm tra đê loại bỏ những văn bản pháp 


quy đã lỗi thời; mạnh dạn thực hiện mô hình 

"một cửa, một dấu" , nâng cao hiệu lực thi hành 
các văn bản pháp quy; tuyên truyền, giáo dục 
để thay đôi nhận thức, thái độ của người dân 
trong việc tiếp nhận mô hình quản lý "chính 
phủ điện tử". Điều cuối cùng là, cần đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (trực tiếp hay gián 
tiếp) liên quan đến bộ phận hành chính công, 
đề nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, 
đáp ứng tốt các yêu cầu công tác hành chính 
trong xã hội hiện đại, mà Thành phố Hồ Chí 
Minh là một địa bàn tiêu biểu. L1 
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CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TIÊN TDÓNG (uộC ĐẤU TRANH 
THIẾT LẬP THẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI HIỆN NAY 


IÊN trình lịch sử thế kỷ XX đã để lại 
nhiều biến động to lớn, đặt nhiều cột 
mốc quan trọng trong sự phát triển của 
nhân loại. Bước ngoặt vĩ đại nhất là sự ra đời 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, cùng 
với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải 
phóng dân tộc đã đưa đến sụp đổ hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa để quốc, xóa bỏ chủ 
nghĩa thực dân, đưa hàng loạt quốc gia từ địa 
vị nô lệ trở thành những quốc gia độc lập và là 
những chủ thể trong quan hệ quốc tế. 
Thế giới vẫn còn nhiều bất công và 
nghịch lý 
Bước sang thế kỷ ÄXIL, bên cạnh những kỳ 
tích lớn lao, thế giới vẫn còn tôn tại nhiều bất 
công và nghịch lý. Hơn mười năm sau "chiến 
tranh lạnh", thế giới vẫn bị chi phối bởi các 
nước lớn mà nối lên hàng đầu là vai trò của Mỹ 
với mưu đồ thiết lập một trật tự thể giới đơn 
cực do Mỹ lãnh đạo. Nguyên tắc không can 
thiệp vào công việc nội bộ của các nước có độc 
lập chủ quyền, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của 
các nước hiện đang bị đe dọa bởi các cuộc can 
thiệp thô bạo, độc đoán và công khai dưới 
chiêu bài bảo vệ "dân chủ", "nhân quyền", 
"quyền của các dân tộc thiểu số", hoặc lấy cớ 
chống chủ nghĩa khủng bố để tấn công những 
quốc gia được coi là không thân thiện với Mỹ. 
Đây là những hành động bộc lộ rõ bản chất 


NGUYÊN VĂN DU ° 


"sen đầm quốc tế", coi thường chủ quyền của 


các quốc gia, vị phạm nghiêm trọng luật pháp 
quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Trong 
bối cảnh đó, các nước đang phát triển đứng 
trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Độc lập 
dân tộc, chủ quyền quốc gia và các giá trị dân 
chủ bị vi phạm hoặc bị can thiệp thô bạo. Mâu 
thuẫn giữa chủ nghĩa bá quyên Mỹ với các lực 
lượng dân chủ tiến bộ, lực lượng bảo vệ hòa 
bình thế giới chống chính sách cường quyền 
nước lớn ngày càng sâu sắc. Nó phản ánh tính 
phức tạp, gay go, quyết liệt của cuộc đấu tranh 
giai cấp, dân tộc hiện nay. 

Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế 
được biểu hiện trên nhiều bình diện, mức độ 
ngày càng sâu sắc. Đó là việc thực thi những 
nguyên tắc, chế định, hiệp định, những cam 
kết của các tô chức tài chính - tiền tệ quốc tế 
theo hướng có lợi cho các nước phát triển; sự 
can thiệp thô bạo, áp đặt và bắt rập khuôn theo 
mô hình kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 
Sự bất bình đẳng còn thể hiện ở việc trao đổi 
không ngang giá hoặc ép giá, áp đặt điêu kiện 
trong chuyển giao công nghệ, v.v.. 

Ngày nay toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra 
mạnh mé và tác động, làm thay đối sâu sắc 
mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế, lôi cuốn 
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hầu hết các quốc gia tham gia. Toàn cầu hóa 
đang tạo ra cơ hội để các nước đang phát triển 
hội nhập nhanh chóng vào nên kinh tế thế giới 
và khu vực. 

Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa kinh tế 
đang bị chủ nghĩa tư bản và các tập đoàn 
xuyên quốc gia, đứng đầu là Mỹ chi phối. 
Toàn cầu hóa hiện nay gắn chặt với ý đồ bá 
quyền thế giới về kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn quốc tế, đúng như Đại hội VI Đảng 
Cộng sản Liên bang Nga kết luận: "Thế giới 
đang nằm trong nanh vuốt của toàn cầu hóa để 
quốc chủ nghĩa". Toàn cầu hóa đang làm tăng 
khoảng cách chênh lệch giữa giàu và nghèo, 
giữa các nước công nghiệp phát triển và các 
nước đang phát. triển, giữa các khu vực và 
trong nội bộ mỗi quốc gia. Những món nợ 
chồng chất đồ lên đầu các nước đang phát triển 
ngày càng lớn. Toàn cầu hóa đang làm cho nền 
kinh tế các nước đang phát triển mất cân đối, 
tính độc lập tự chủ của các nước độc lập trẻ 
tuổi bị xâm hại, những đặc thù dân tộc có nguy 
cơ bị hòa tan. Dưới nhiều hình thức khác nhau, 
các nước tư bản phát triển áp dụng chủ nghĩa 
bảo hộ và phân biệt đối xử, tạo nên hàng rào 
ngăn chặn hàng hóa của các nước đang phát 
triển vào thị trường của họ. Hội nghị cấp cao 
Thiên niên kỷ năm 2000 cho biết, các rào chắn 
thương mại phần lớn do các nước phát triển 
dựng lên gây thiệt hại tới 650 tỉ USD đối với 
các nước đang phát triển và hạn chế các nước 
này tiếp cận thị trường thế giới. Thị trường 
nông nghiệp bị tác động mạnh nhất do 3/4 
người nghèo trên thế giới sống ở nông thôn tập 
trung chủ yếu ở các nước đang phát triển làm 
nghề nông. 

Một số nước lớn tự cho mình quyền áp đặt 
các điều kiện lên các dân tộc nhỏ yếu thông 
qua hợp tác, đầu tư, cho vay, chuyển giao công 
nghệ, hô hào tự do hóa thương mại, v.v.. Các 


luật lệ, chê định, những cam kêt của các tô 
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lợi ích của thiểu số nước lớn mà không hề tính 
đến lợi ích của các nước nghèo và chậm phát 
triển. Toàn cầu hóa đang đi liên với trật tự thể 
giới do Mỹ chi phối và làm trầm trọng thêm 
tình trạng đói nghèo, bất công, môi trường bị 
tàn phá nặng nề và làm gay gắt thêm các mâu 
thuần trên thế giới. 

Các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới 
là lực lượng đóng vai trò quyết định trong sự 
vận hành của nên kinh tế thế giới. Chúng bành 
trướng thế lực với quy mô, địa bàn hoạt động 
rộng lớn từ thương mại, tài chính, tín dụng, 
đầu tư, chuyển giao công nghệ đến việc thâu 
tóm và chi phối các nền kinh tế nhỏ yếu, đặt 
các nước đang phát triển trong cuộc cạnh tranh 
không cân sức và tạo ra nguy cơ đánh mất bản 
sắc dân tộc và độc lập tự chủ của các quốc gia; 
đồng thời đây các hiện tượng tiêu cực của đời 
sống xã hội như tội phạm quốc tế, chủ nghĩa 
khủng bố, mại dâm, ma túy, bệnh tật, v.v.. 
mang tính quốc tế. 


Sự thi hành chủ nghĩa tự do mới ở các nước 
Mỹ La-tinh đã đưa đến khủng hoảng kinh tế, 
chính trị - xã hội, điển hình là Ác-hen-ti-na. 
Chủ nghĩa tự do mới là một sự áp đặt của chủ 
nghĩa hiện đại do Mỹ đứng đầu, phục vụ cho 
các lợi ích của các tập đoàn tư bản độc quyền 
quốc tế, mà những tập đoàn này đang củng cố 
địa vị thống trị thông qua việc sử dụng xu thế 
tự do hóa. Với hai nội dung then chốt là tư 
nhân hóa và giảm vai trò can thiệp của nhà 
nước, chủ nghĩa tự do mới về kinh tế đã tạo 
cho Mỹ La-tinh hơn một thập kỷ ôn định 
tương đối trên lĩnh vực kinh tế vĩ mô nhưng 
cũng làm cho khu vực này xuất hiện nhiều vấn 
đề bất ổn. Sự trầm trọng hóa hàng loạt vấn đề 
xã hội, môi sinh, dân số, sự phân hóa giàu 
nghèo... đã làm xuất hiện nguy cơ bùng nổ xã 
hội. Đời sống dân chủ đất nước bị vi phạm bởi 
sự can thiệp của tác thế lực cầm quyền có sự 
trợ giúp bên ngoài nhằm bảo vệ cho tầng lớp 
trên, đấy nhân dân lao động vào bước đường 
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cơ cực. Phúc lợi xã hội bị cắt xén, bị thủ tiêu, 
lương công nhân và người lao động suy giảm, 
mức sống thấp kém, gần như bị đặt ra ngoài lề 
của sự phát triển. 

Rõ ràng, chủ nghĩa tự do mới về kinh tế đã 
chưa thể giải quyết được các mâu thuần kinh 
tế, xã hội, không thể dung hòa với các mục 
tiêu phát triển, dân chủ và công bằng xã hội 
không, chỉ ở Mỹ La-tinh mà cả trên phạm vi 
thế giới. Đây thực chất là những biểu hiện của 
chủ nghĩa thực dân mới trong xu thế toàn cầu 
hóa sau "chiến tranh lạnh. Hen Đai-trích, 
chuyên gia nghiên cứu chiến lược thuộc Trung 
tâm Nghiên cứu quốc tế Hoa Kỳ cho rằng: 
Nhu cầu bành trướng của xã hội tư sản ở thế 
kỷ XDX được thể hiện thông qua chủ nghĩa 
thực dân, ở thế kỷ XX thông qua chủ nghĩa đề 
quốc và hiện nay nó núp bóng đưới cái gọi là 
toàn cầu hóa. Điều đó hoàn toàn đúng. 

Những vấn đề trên đang trở nên bức xúc 
trong một trật tự thế giới còn nhiều bất công, 
nghịch lý. Đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội vẫn là mục tiêu vừa 
cấp bách vừa lâu đài của các nước đang phát 
triển nói riêng và nhân loại tiến bộ nói chung 
hiện nay. 

Đấu tranh hướng tới một trật tự thế giới 
hòa bình, bình đẳng, dân chủ và tiến bộ 
xã hội 

Trong mấy thập niên gần đây, nội dung, 
hình thức đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội có nhiều thay đổi 
do những biến động to lớn và sự thay đổi tương 
quan lực lượng trên thế giới. Phong trào đấu 
tranh ở các nước đang phát triển ngày nay diễn 
ra sôi động đưới nhiều hình thức, nội dung 
phong phú, đa dạng và đưa lại nhiều kết quả 
khả quan. Đây là ba mặt có quan hệ gắn bó 
nhau. Không thể có dân chủ và tiến bộ xã hội 
khi độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia bị 
xâm phạm, bị lệ thuộc. Hướng tới một trật tự 
thế giới mới hòa bình, bình đẳng, dân chủ, hợp 
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tác và phát triển là nguyện vọng tha thiết của 
nhân loại tiến bộ. Nối bật nhất vẫn là phong 
trào đòi bình đẳng trong quan hệ kinh tế quốc 
tế, đòi được tự do lựa chọn con đường 
phát triển của mỗi dân tộc, chống áp đặt các 
điều kiện và can thiệp thô bạo vào công việc 
nội bộ của các nước nhỏ yếu. Đấu tranh chống 
đói nghèo, bệnh tật, giải quyết vấn đề nợ, từng 
bước rút ngắn khoảng cách giàu nghèo 
cách biệt trên thế giới, bảo vệ môi trường sinh 
thái v.v.. là những vấn đề cấp bách, nóng bỏng 
hiện nay trong các chương, trình nghị sự của 
các hội nghị quốc tế lớn. 

Các nước đang phát triển ở Á - Phi - Mỹ 
La-tinh đang tăng cường đoàn kết, tập hợp lực 
lượng trên các diễn đàn quốc tế, đấu tranh 
mạnh mẽ đòi các nước lớn, các thế lực tài 
chính - tiên tệ quốc tế phải có những điều 
chỉnh và chính sách cụ thể để giải quyết các 
vấn đề trên. Phong trào đấu tranh diễn ra sôi 
động trên nhiều diễn đàn quốc tế lớn những 
năm gần đây như Hội nghị thượng đỉnh Liên 
hợp quốc (9-2000), Diễn đàn của các nước 
G7! tổ chức tại La Ha-ba-na (Cu-ba, 2000). 
Nhiêu vấn đề gay gắt được đặt ra trong chương 
trình nghị sự của Hội nghị toàn cầu ở Xi-a-tơn 
(12-1999), Hội nghị Thương mại và Phát 
triển lần thứ 10 của Liên hợp quốc tại 
Băng-cốc (Thái Lan, 2-2000), ở Giơ-noa 
(-ta-li-a, 2001) và Hội nghị Phát triển bền 
vững ở Giô-han-ne-xbớc (Nam Phi, 2002), 
Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết tại 
Ma-lai-xi-a (2003). Nhiều vấn đề nóng bỏng 
đã được đề cập tại hội nghị cấp cao G8 ở Pháp 
(2003) và gần đây tại vòng đàm phán thương 
mại toàn cầu ở Mê-hi-cô (2003)... Những diễn 
biến trên cho thấy, mục tiêu giải quyết vấn đề 
đói nghèo, bệnh tật, bảo VỆ môi trường sinh 
thái, chống bất bình đẳng đang nổi lên 
thành những chủ đề chính trong ‹ đời sống quốc 
tế hiện đại, được cộng đồng quốc tế quan tâm 
sâu sắc. 
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Thông qua các diễn đàn lớn trên, các nước 
đang phát triển đã tập hợp lực lượng tạo thành 
đối trọng với chủ nghĩa tư bản độc quyền, đối 
phó với những mặt trái của quá trình toàn cầu 
hóa đang bị chủ nghĩa tư bản thao túng. Ngày 
nay, phong trào chống toàn cầu hóa diễn ra 
mạnh mẽ, làm rung chuyển nhiều nước châu 
Âu. Họ lên án các nước tư bản phát triển lợi 
dụng toàn cầu hóa, sự giàu có và thế nước lớn 
để chỉ phối đời sống kinh tế - chính trị thế giới, 
làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo, bất 
công và đòi hỏi các nước lớn phải có những nỗ 
lực để khắc phục tình trạng trên. Cuộc đấu 
tranh nhằm thiết lập một trật tự thế giới mà ở 
đó lợi ích của những nước đang phát triển, các 
nước nghèo phải được tôn trọng, được bảo vệ 
và bình đẳng dâng lên mạnh mẽ. 

Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, đầy khó 
khăn, đòi hỏi phải có những bước đi thích hợp, 
giành thắng lợi từng bước và có sự nỗ lực hợp 
tác giữa các nước đang phát triển với các lực 
lượng tiến bộ trên thế giới mới mang lại hiệu 
quả. Trước những thời cơ và thách thức của 
quá trình toàn cầu hóa, các nước đang phát 
triền một mặt chủ động tận dụng những cơ hội 
thuận lợi, mặt khác tìm mọi cách để khắc phục 
những mặt trái của quá trình toàn cầu hóa, phá 
bỏ mọi hàng rào ngăn cản, những yếu kém của 
mình để vươn lên. 

Đối với những nước đang có khủng hoảng 
xung đột, phải giải quyết khủng hoảng bằng 
con đường hòa binh, thực hiện hòa hợp dân 
tộc, giữ vững ổn định chính trị, tránh để xảy ra 
các điểm nóng đưa đến việc quốc tế hóa vấn 
đề, tạo cớ để các thế lực bên ngoài lợi dụng, 
can thiệp, vi phạm nên độc lập chủ quyên dân 
tộc. Phải xây dựng một nhà nước dân chủ tiến 
bộ, quan tâm đến lợi ích của đại đa số nhân 
dân lao động: đấu tranh xóa bỏ các chế độ độc 
tài, quan liêu, tham những, mất dân chủ đang 
còn tồn tại ở nhiều nơi; đấu tranh chống "diễn 
biến hòa bình" của chủ nghĩa đề quốc muốn 


14 


lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, 
tôn giáo để gây sức ép, can thiệp, chống phá 
các nước xã hội chủ nghĩa còn lại và những 
nước dân chủ khác. 

Độc lập dân tộc ngày nay bao hàm cả độc 
lập về kinh tế. Đấu tranh thiết lập trật tự kinh 
tế thế giới mới bình đẳng là tiêu chí quan trọng 
của các nước đang phát triển hiện nay. Họ đòi 
được tự do lựa chọn mô hình kinh tế, không bị 
áp đặt điều kiện bởi các luật lệ, chế định, các 
hiệp định bất bình đẳng của các tổ chức chính 
trị, thương mại quốc tế do các nước phương 
Tây đặt ra. Đấu tranh đòi được trao đối hàng 
hóa, giá cả bình đẳng v.v.. Ở phương diện chủ 
quan, các nước đang phát triển cần xây dựng 
chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn, tích cực 
cải cách cơ cấu kinh tế, cải cách dân chủ; xây 
dựng và phát triển một nền kinh tế độc lập tự 
chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc 
tế phù hợp với trình độ phát triển, đặc điểm 
lịch sử - văn hóa của từng quốc gia; tăng 
trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường 
bền vững, có chính sách công bằng xã hội v.v.. 

Các nước đang phát triển hiện đang tích cực 
đấu tranh nhằm xây dựng các mối quan hệ 
kinh tế - thương mại - tài chính quốc tế lành 
mạnh, dân chủ. Họ yêu cầu cải tổ về tổ chức, 
sửa đổi và điều chỉnh những luật lệ bất bình 
đẳng trong các tổ chức tài chính, tiền tệ, 
thương mại quốc tế như IMF, WB, WTO... 
Xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử đa phương 
theo hướng dân chủ, bình đẳng với tất cả các 
nước, không phân biệt đối Xử giàu nghèo, góp 
phân làm lành mạnh hóa nên kinh tế - tài chính 
toàn cầu. 

Tăng cường đối thoại và hợp tác Bắc - 
Nam, đoàn kết Nam - Nam để giải quyết hàng 
loạt vấn đề mang tính toàn cầu mà nổi bật là 
vấn đề nghèo đói và nợ nân. Đây là chủ đề 
được nhiều nước quan tâm trong các chương 
trình nghị sự của các hội nghị quốc tế lớn. Một 
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phong trào đòi các nước giàu có, các chủ nợ 
thuộc câu lạc bộ Pa-ri giảm nợ cho các nước 
đang phát triển diễn ra rằm rộ. Họ đấu tranh 
đòi giảm lãi suất các dịch vụ nợ, đòi hoàn.trả 
nợ và được vay nợ mới, v.v.. Những nỗ lực đấu 
tranh đó đã phần nào gây được sức ép buộc các 
nước phát triển phải xem xét và nhượng bộ. 
Tại Hội nghị Thượng đính G8 (1999) ở Bon, 
các nước này cam kết xóa 90% số nợ cho các 
nước nghèo nhất. Đến Hội nghị các nước G8 ở 
Ô-ki-na-oa (7-2000), họ tuyên bố kế hoạch cắt 
giảm 100 tỉ USD cho 41 nước nghèo nhất. 
Ngân hàng thế giới (WB) cam kết giảm 29 tỉ 
USD cho 35 nước nghèo nhất và mắc nợ nhiều 
nhất trong 5 năm tới. Đồng thời, với những 
cam kết trên, các nước phát triển như Pháp, 
Ca-na-đa, Anh v.v.. đã có những chương trình 
hứa hẹn cắt giảm hoặc xóa nợ cho những nước 
nghèo có liên quan... 

Các nước đang phát triển đòi các nước phát 
triển thực hiện chính sách trợ giúp họ nâng cao 
khả năng, thích nghỉ đầy đủ trong quan hệ quốc 
tế như giúp đỡ phát triển nguồn nhân lực, nâng 
cao trình độ và kinh nghiệm quản lý, chuyển 
giao công nghệ, sử ; dụng hiệu quả các công 
nghệ mới, tăng nguồn vốn đầu tư, kể cả ODA 
(các nước trong tổ chức OECD cam kết dành 
0,7% của tổng GDP cho ODA); giúp các nước 
đang phát triển có khả năng tiếp cận và mở 
rộng thị trường, giúp đỡ có hiệu quả trong các 
_ chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao dân trí (Hội nghị Lương thực thể giới 
cam kết giảm số người nghèo đói xuống còn 
1⁄2 so với hiện nay vào năm 2015, số người 
mù chữ giảm còn 50%); loại trừ các căn bệnh 
hiểm nghèo như đại dịch HIV/AIDS ; nâng 
cao tuổi thọ và mức sống, v.v.. 

Gần đây Ủy ban châu Âu đã phát động 
chương trình toàn cầu hóa không có nghèo 
khô. Chương trình này kết hợp các chính phủ 
quốc gia, các tổ chức liên kết chính phủ, phi 
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chính phủ, các nghị ST, quan chức địa phương 
và các Cơ quan truyền thông đại chúng trong 
một nỗ lực chung nhằm đổi mới các cam kết 
của châu Âu đối với việc xóa bỏ nghèo đói 
toàn cầu. 

Mục tiêu phấn đấu vì sự tiến bộ xã hội phải 
gắn với phong trào chống mặt trái của toàn cầu 
hóa và đấu tranh hạn chế bớt quyền lực của các 
công ty đa quốc gia đang ngày càng bành 
trướng thu nhập và nắm giữ nhiều huyết mạch 
kinh tế của các nước nghèo. Toàn cầu hóa phải 
theo hướng quan tâm hơn đến các vấn đề 
xã hội - con người, bảo vệ môi trường sinh 
thái; gắn tăng trưởng với phát triển bền vững, 
giải quyết vấn đề nghèo đói; tình trạng mất cân 
đối trong thu nhập giữa các nước giàu và nước 
nghèo cũng như trong nội bộ mỗi nước. Ngày 
nay, lực lượng tham gia phong trào ngày càng 
đông đảo, nhiều thành phần, tẳng lớp, nhiều tổ 
chức chính trị, xã hội tiến bộ, các tổ chức phi 
chính phủ, các tổ chức công đoàn, bảo vệ môi 
trường, lực lượng cánh tả, một số tổ chức tôn 
giáo, các nhóm bảo vệ nhân quyên, các lực 
lượng đối lập, v.v.. tạo thành một tập hợp lực 
lượng to lớn có chung mục tiêu chống chủ 
nghĩa tư bản và mô hình chủ nghĩa tự do mới 
về kinh tế; về những hậu quả tiêu cực đối với 
nên kinh tế thế giới do toàn cầu hóa gây ra; đòi 
hỏi một xã hội công bằng dân chủ, kiểm soát 
chặt chế hơn quyên lực vô hạn của các công ty 
đa quốc gia, dân chủ hóa các tổ chức kinh tế 
thế giới và phân phối của cải thu nhập công 
bằng hơn... Điển hình của phong trào là cuộc 
biêu tình của 50 nghìn người tham gia trước 
Hội nghị Thượng định của WTO tại Xi-a-tơn 
(Mỹ), tháng 11-1999. Tới Hội nghị Thượng 
đỉnh G8 ở Giơ-noa (I-ta-li-a), tháng 7-2001, 
phong trào đã huy động hơn 150 nghìn 
người tham gia. Hội nghị Cấp cao G8 tại Pháp 
6-2003 đã tạo nên bầu không khí nóng bỏng ở 
châu Âu. Những phong trào trên thực sự đã trở 
thành một làn sóng đấu tranh mạnh mẽ với 
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mục tiêu hướng tới một toàn cầu hóa chân 
chính, xóa bỏ sự bất bình đẳng trên thế giới... 
buộc các nước lớn phải chú ý và đồng thời có 
những nhượng bộ đáng kể. 

Đấu tranh bảo vệ môi trường là một trong 
những vấn đề cấp bách hiện nay. Nhiều nhà 
khoa học kết luận chủ nghĩa tư bảa là kẻ gây 
ra 80% số thảm họa môi trường và các nước 
đang phát triển phải gánh chịu hậu quả nặng 
nê nhật. Các nước đang phát triền chỉ trích các 
nước phát triển cố tình lảng tránh trách nhiệm 
về tình trạng xuống cấp của môi trường và đồi 
hỏi các nước này cùng các tổ chức quốc tế lớn 
phải có trách nhiệm khắc phục những hậu 
quả do họ gây ra. Từ Hội nghị Thượng đỉnh về 
môi trường ở Ri-ô đờ Gia-nê-rô (Bra-xin) năm 
1992 đến nay, vấn đề môi trường luôn được 
coi là chủ đề quan trọng liên quan đến sự sống 
còn của nhân loại. 

Vấn đề cải tổ và dân chủ hóa Liên hợp quốc 
là chủ đề được các nước đang phát triển quan 
tâm. Từ năm 1993, Liên hợp quốc đã thành lập 
Ủy ban cải tổ với ¡ mục đích làm cho Liên hợp 
quốc thực sự là tổ chức quốc tế lớn nhất, hành 
động vì hòa bình và phát triển trên thế giới. 
Liên hợp quốc quan tâm hơn đến vận mệnh 
của các quốc gia nhỏ yếu để những nước này 
có tiếng nói bình ¡đẳng thực sự trong các vấn đề 
hệ trọng của. thế ' BIỚI và khu vực. Mặt khác, 
Liên hợp quốc cần đóng vai trò hiệu quả hơn 
trong quá trình thiết lập trật tự thế giới mới 
bình đẳng, dân chủ, tạo ra một diễn đàn cho sự 
lãnh đạo toàn cầu; khắc phục tinh trạng mất 
- cân đối trong CƠ cấu quản lý toàn cầu; quan 
tâm và giải quyết có hiệu quả cuộc chiến 
chống đói nghèo được coi là bức xúc hiện nay. 
Trong phiên họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc 
lần thứ 58 tại Niu Oóc (9-2003) đã nhắn mạnh 
đặc biệt đến vấn đề cải tổ Liên hợp quốc, đồng 
thời ngăn chặn sự gia tăng việc sử dụng vũ lực 
đơn phương và bất hợp pháp trong tương lai; 
mở rộng Hội đồng Bảo an bao gồm đại diện 
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của các nước đang phát triển ở Á, Phi, Mỹ La- 
tinh. 

Ngày nay, uy tín và vị thế của các nước 
đang phát triển không ngừng được nâng cao 
trên trường quốc tÉ. Sự trỗi đậy của ý thức độc 
lập dân tộc, chủ quyền quốc gia (bao hàm chủ 
quyền kinh tế) và sự đòi hỏi có tiếng nói bình 
đẳng trong quan hệ quốc tế đang làm cho các 
thế lực để quốc, thực dân không thể lúc nào 
cũng tùy tiện áp đặt các điều kiện hay đơn 
phương giải quyết các vấn đề mang tính toàn 
cầu mà không có sự tham gia của các nước 
đang phát triển. Đấu tranh | bảo vệ các nguyên 
tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, tôn trọng độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng 
quyên tự quyết, quyền tự do lựa chọn con 
đường phát triển của mỗi dân tộc đang trử 
thành xu hướng nổi trội ngày nay. 

Trong thế kỷ XXI, với sự nỗ lực hợp tác 
toàn cầu, nhân loại có mở ra bước đột phá để 
đạt được các tiêu chí trên hay không còn đòi 
hỏi các nước đang phát triên phải đoàn kết lực 
lượng, đấu tranh giải quyết được những: mâu 
thuẫn cơ bản của thời đại. Trong xu thế hội 
nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa diễn ra 
mạnh mẽ hiện nay, các nước đang phát triển 
chưa vượt ra khỏi hoàn cảnh khó khăn, phải 
đối mặt với sự cạnh tranh không cân sức, chịu 
nhiều á áp lực từ phía các nước lớn. Do vậy, các 
nước cân xây dựng một chiến lược phát triển 
kinh tế đúng đắn với tỉnh thần giữ vững độc 
lập tự chủ, tự lực tự cường; có lộ trình và bước 
đi thích hợp; thực hiện những bước cải cách 
sâu rộng, phát huy sức mạnh nội lực kết hợp 
với nguồn lực bên ngoài nhằm tạo ra động lực 
phát triển Kinh tế - xã hội bền vững... Đây sẽ là 
những nhân tố rất quan trọng góp phần tạo 
thành sức mạnh trong cuộc đấu tranh chung 
của nhân loại tiến bộ vì một trật tự thế giới hòa 
bình, độc lập dân tộc, bình đẳng, dân chủ, hợp 
tác và phát triên trong thời đại ngày nay. Cì 
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ở Gu-ba đâu thế Rỷ XXI 


ƠN 80 năm tổn tại và phát triển, chủ nghĩa 

xã hội đã thực sự tạo nên những kỳ tích 

làm đổi thay số phận của nhiều dân tộc, 
mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, dân chủ 
và quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu 
mà chủ nghĩa xã hội đạt được là ngọn đèn pha soi 
sáng con đường đấu tranh cho các dân tộc bị áp bức 
tự giải phóng mình khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới. Công lao to lớn của chủ nghĩa 
xã hội là không thể phủ định. Giai đoạn thoái trào 
tạm thời và sự sụp đổ của một số chế độ xã hội chủ 
nghĩa không làm cho chủ nghĩa xã hội mắt đi vị thế 
và lòng tin trong lòng nhân loại tiến bộ. Cùng với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, Cu-ba vẫn 
vững vàng trước mọi thử thách. Sự đứng vững, 
trưởng thành và ngày càng phát triển của xã hội 
xã hội chủ nghĩa ở Cu-ba trước sức ép của chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch càng chứng 
tỏ ưu thế vượt trội của chủ nghĩa xã hội. Nỗ lực của 
những người cộng sản ở Cu-ba là rất đáng trân 
trọng. Công cuộc chuyển đôi đang thực sự tạo ra 
triển vọng mới cho sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân Cu-ba. Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng, 
chủ nghĩa xã hội trên đất nước Cu-ba tiếp tục là 
một hiện thực, nhưng đó là một hiện thực đang 
đương đầu với nhiều thách thức. Thế và lực của 
Cu-ba trên con đường phát triển không chỉ tùy 
thuộc vào sự vận động tự thân của riêng Cu-ba. Bên 
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cạnh những nhân tố chủ quan, áp lực quốc tế 
không phải nhỏ. Bước vào những thập niên đầu của 
thế kỷ XXI có thể nhận định, cách mạng Cu-ba đan 
xen cả những thuận lợi và khó khăn. 

1 - Sau một thời kỳ khủng hoảng, thậm chí có 
giai đoạn khủng hoảng sâu sắc đến mức tưởng 
chừng không thể vượt qua (1990 - 1993), Cu-ba 
vân đứng vững, từng bước ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, và đã bắt đầu tìm được con đường 
đi riêng phù hợp với điều kiện đặc thù của dân tộc 
và đất nước mình. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 
những năm cuối cùng của thế kỷ XX đều đạt ở mức 
khoảng 4,7%, những năm đầu của thế kỷ XXI, do 
hậu quả của cơn bão "Mi-sen”, tác động của "sự 
kiện ngày 11-9-2001" và sự suy thoái kinh tế chung 
trong khu vực, khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
Cu-ba không cao, nhưng vẫn đạt ở mức 1,5% (Ð, 
thâm hụt ngân sách giảm từ 33,5% GDP (năm 
1993) xuống còn 3% (năm 2002), tỷ lệ thất nghiệp 
giảm từ 6% (năm 2000) xuống còn 3,5% 
(năm 2002) (2). Mặc cho sức ép của chủ nghĩa để 
quốc dù có tạo cho cách mạng Cu-ba những khó 
khăn nhất định, nhưng những thành tựu to lớn mà 
nhân dân Cu-ba đạt được sau những năm chuyển 


(1) Xem Tạp chí Mỹ La-tinh, số 1-2003, tr 9 (tiếng Nga) 
(2) Xem Tạp chí Cộng sản, số ! (1-2004), tr 71 


TỊ 


kế giới: (ấn đề - ổự kiện 


đôi đã khẳng định xu thế phát triển của cách mạng 
Cu-ba trên con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội là điều không thể đảo ngược. 

2 - Đảng Cộng sản Cu-ba là chính đảng cách 
mạng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lý luận khoa học 
của thời đại làm nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động cách mạng của mình. Đảng trưởng 
thành từ thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, gắn 
bó máu thịt với nhân dân; lấy mục tiêu phục vụ vô 
điều kiện lợi ích của nhân dân làm định hướng và 
mục tiêu phần đấu, làm cơ sở để quy tụ và tập hợp 
mọi lực lượng cách mạng. Qua thử thách trong 
quá trình điều chỉnh và chuyển đổi, Đảng Cộng sản 
Cu-ba đã tỏ rõ bản lĩnh và trí tuệ của một đảng cách 
mạng dày dạn kinh nghiệm, đủ sức lãnh đạo dân 
tộc mình đương đầu với mọi thách thức. Với tư 
cách một đảng mác - xít chân chính, Đảng Cộng 
sản Cu-ba đang anh đũng tiến hành một cuộc cách 
mạng thực sự nhằm trẻ hóa, trí tuệ hóa, đôi mới và 
chỉnh đốn Đảng, loại ra khỏi Đảng những người 
thoái hóa biến chất, lầy lại niềm tin trong nhân dân 
sau một giai đoạn suy thoái và trì trệ, nâng cao sức 
mạnh chiến đâu của Đảng. Thành tựu mà cách 
mạng Cu-ba đạt được là bằng chứng nói lên điều 
đó. Một chính đảng thực sự cách mạng, có trí tuệ, 
có bản lĩnh, trung thành với lợi ích của nhân dân, 
đứng vững trên lập trường thế giới quan khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nhất định sẽ vững vàng 
trước mọi thử thách. 

3 - Cách mạng Cu-ba đang vững bước tiến về 
phía trước trong xu thế khác về chất so với những 
năm cuối thế kỷ XX. Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở 
Việt Nam và Trung Quốc đã thoát ra khỏi khủng 
hoảng và đạt được những thành tựu trên con đường 
phát triển. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, chính quyền của nhân dân, Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của 
các chính đảng mác - xít chân chính, thực sự mở ra 
một giai đoạn mới. Con đường quá độ để các dân 
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tộc bị áp bức tiếp tục đi lên chủ nghĩa xã hội từ thực 
tiễn của đổi mới và cải cách đang là một hiện thực. 
Nếu cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cột 
mốc đánh dấu giai đoạn mở đầu của thời kỳ quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới thì thành công của đổi mới và cải 
cách ở các nước xã hội chủ nghĩa chắc chắn sẽ là 
một dấu son ghi nhận sự khám phá, cải cách và đổi 
mới của chủ nghĩa xã hội trên con đường đổi mới, 
phát triển. Từ trong thực tiễn đôi mới, chúng ta đã 
nhận thấy con đường quá độ ở một tầm cao mới 
đang được hình thành. Cách mạng Cu-ba nhất định 
không thể tách rời xu thế phát triển chung của sự 
nghiệp đổi mới. Bài học và những kinh nghiệm 
thành công của đổi mới chủ nghĩa xã hội sẽ lan tỏa, 
tạo ra động lực thúc đầy phong trào cách mạng toàn 
thế giới. Khủng hoảng về mô hình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội từng bước đang có lời giải đáp. Chỗ 
dựa tin cậy cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với 
cách mạng Cu-ba đang ngày càng được củng cố 
vững chắc. | 

4 - Mặc dù còn nhiều khiếm khuyết trong quá 
trình phát triển, nhưng thành tựu mà sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân Cu-ba đạt được trong những 
năm qua là rất quan trọng. Hơn ai hết, nhân dân 
Cu-ba hiểu rất rõ giá trị độc lập tự do mà họ giành 
được. Chỉ có những ai đã từng phải chịu tủi nhục 
của kẻ nô lệ mới thấm hết ý nghĩa của tự do. Trên 
thực tế, có lúc dời sống của nhân dân Cu-ba chưa 
cao bằng các quốc gia có nên kinh tế phát triên. 
Nhưng, họ được hưởng những quyên lợi mà trước 
đó họ chưa từng biết đến. Lần đầu tiên trong lịch 
sử, họ đã có một chính đảng tuyệt đối trung thành 
với lợi ích của những người lao động. Qua thử 
thách Đảng Cộng sản Cu-ba tỏ rõ, ngoài việc phục 
vụ vô điều kiện lợi ích của nhân dân, Đảng không 
có lợi ích nào khác. Đảng đã đem đến cho nhân dân 
quyền làm chủ vận mệnh của đất nước, làm chủ 
bản thân, quyên tự do công dân, quyền bình đẳng 
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dân tộc. Nhân đân Cu-ba được hưởng chế độ chăm 
sóc y tế miễn phí và một nền giáo dục ưu việt. Bình 
quân 180 người dân có một bác sĩ chăm sóc, tỷ lệ 
tử vong của trẻ sơ sinh là 6,2%ø. Đến cuối những 
năm 1990 trong nước có 37 trường đại học và 
gân 9 500 trường phô thông cơ sở, bình quân cứ 
100 người lao động có 7 người tốt nghiệp đại học 
và 13 người có trình độ trung cấp kỹ thuật. Phụ nữ 
ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống 
xã hội Cu-ba, chiếm 66% tổng số chuyên gia trong 
lĩnh vực kinh tế quốc gia, 30% tông số cán bộ 
nghiên cứu khoa học, 60% tổng số sinh viên các 
trường đại học và cao đẳng @). Mặc dù kinh tế đất 
nước còn khó khăn, nhưng Chính phủ Cu-ba vẫn 
dành 11,4% GDP cho giáo dục và 17,6% GDP cho 
y tế (4). Đó chính là nền tảng tạo nên gốc rễ sâu bên 
trong lòng các thế hệ công dân ý thức giác ngộ 
chính trị, tinh thần dân tộc và chủ nghĩa yêu nước. 
Nhờ có những tố chất gắn bó như máu thịt ấy mà 
Đảng và nhân dân đã tạo thành một khối vững 
chắc. Sức mạnh của lòng tự hào dân tộc được nâng 
cao. Kẻ thù không thê chia rẽ, lôi kéo, xuyên tạc và 
phá hoại những thành quả của cách mạng. Qua thử 
thách trong sóng gió và bão táp của thời kỳ khủng 
hoảng, chuyên đổi và cải cách vừa qua, có thể 
khẳng định, kết cầu hạ tầng về mặt xã hội ở Cu-ba 
là rất vững chắc. Lý tưởng cộng sản, tinh thần độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa yêu:nước đã trở thành 
pháo đài khó có thể phá vỡ. Sức sống của chủ nghĩa 
xã hội trên "Hòn đảo Tự do" này vẫn sẽ là tiền đồn 
của sự nghiệp đấu tranh vì chính nghĩa ở Tây bán 
cầu. 

# - Đành rằng chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là 
để quốc Mỹ, hiện đang tạm thời thắng thế, nhưng 
lịch sử của những thập niên đầu thế kỷ XXI chắc 
chắn sẽ không diễn ra như những thập niên cuối 
thế kỷ XX. Chủ nghĩa xã hội và phong trào đấu 
tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh vì dân chủ và 
tiến bộ xã hội không còn ở thế bị động. Công cuộc 


Số 7 (tháng 4 năm 20/04) 


đổi mới và cải cách ở Trung Quốc, Việt Nam và 
một số nước khác khác đang mở ra con đường mới 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh giành độc 
lập của nhân dân Pa-le-xtin, Áp-ga-ni-xtan, I-rắc... 
tuy tính tự giác và sự liên kết chưa cao, nhưng tính 
chất phản kháng của nó đã ngày càng gay gắt và 
quyết liệt. Người lao động ở nhiều nước tư bản và 
ngay cả các nước đồng minh thân cận của Mỹ, như 
Đức và Pháp, cũng tỏ rõ thái độ bất hợp tác với 
hành động của Mỹ đối với các nước này. Điều đó 
cho thấy, xu thế của phong trào cách mạng ở những 
thập niên đầu thế kỷ XXI đang có những chuyển 
động tích cực. Nó chứng tỎ Sự áp đặt cường quyền 
kiểu Mỹ không thể tồn tại lâu bền. Khủng bố và 
chủ nghĩa khủng bố chính là hệ quả tiêu cực của 
chính sách áp đặt do Mỹ khởi xướng. Chưa bao giờ 
nước Mỹ phải đối phó với những thách thức 
nghiêm trọng như hiện nay. Sự bất ổn và mất an 
ninh đối với Mỹ diễn ra ở ngay chính trong lòng 
nước Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Bộ mặt 
thật về đân chủ và nhân quyền kiểu Mỹ ngày càng 
bị bóc tràn. Từ ở vị thế của kẻ chủ động sau khi chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, 
nay Mỹ đang rơi vào thế thụ động. Càng hô hào 
quốc tế hóa vấn đề Áp-ga-ni-xtan, Lrắc... bao 
nhiêu, Mỹ càng bộc lộ sự thiển cận và phá sản của 
tham vọng hiếu chiến bấy nhiêu. Những diễn biến 
của tình hình quốc tế đang diễn ra ngay từ những 
năm đầu thế kỷ XXI cho phép chúng ta dự báo, chủ 
nghĩa đơn cực và sự áp đặt kiểu Mỹ trong quan hệ 
quốc tế nhất định sẽ bị phá sản. Phong trào cách 
mạng của nhân dân thế giới và chủ nghĩa xã hội sẽ 
ngày càng phát triển. Đó chính là chỗ dựa và là hậu 
thuẫn vững chắc của cách mạng Cu-ba. 


(3) Xem Tạp chí Mỹ La-tinh, số 1-2003, tr 12 
(tiếng Nga) 
(4) Xem Tạp chí Cộng sản, số 1 (1-2004), tr 73 
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ố - Thế giới đang chứng kiến những đổi thay kỳ 
diệu do cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
mang lại. Trong những thập niên vừa qua, lợi thế 
của sự phát triển dựa vào những thành tựu khoa học 
và công nghệ đa phần thuộc về các tập đoàn tư bản 
xuyên quốc gia và những nước tư bản phát triển. 
Bước sang thế kỷ XXI, toàn cầu hóa kinh tế và 
những tác động đa chiều của nên kinh tế thị trường 
mang tính quốc tế hóa, đang từng bước phá vỡ sự 
độc quyền về khoa học - công nghệ. Đối với các 
nước đi sau và các nước chậm phát triển, đó vừa là 
thách thức, nhưng đồng thời cũng là lợi thế, cơ hội 
chưa từng có trong lịch sử. Mặc dù chưa mạnh vẻ 
khoa học - công nghệ, nhưng nếu biết đầu tư có 
trọng điểm, biết khai thác tốt những thành quả của 
khoa học - công nghệ, biết "đi tắt, đi đón đầu"... 
Cu-ba hoàn toàn có thể tận dụng được những cơ 
hội tốt để phát triển. Khai thác thành quả của cách 
mạng khoa học - công nghệ nhất định còn khó 
khăn, nhưng chắc chắn là điều sẽ làm được. Chủ 
động sử dụng thành quả của khoa học - công nghệ 
đang là cơ hội tốt để phát triển của không riêng 
quốc gia nào, trong đó có Cu-ba. 

Như vậy, bước sang thế kỷ XXI, cách mạng 
Cu-ba có nhiều ưu thế hơn so với giai đoạn chủ 
nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng. Đôi mới đã 
giúp những người cộng sản Cu-ba tìm ra con đường 
vượt qua khủng hoảng. Trong đó, nhờ đổi mới đã 
thực sự trưởng thành về nhận thức lý luận, về năng 
lực tổ chức điều hành và cả về bản lĩnh chính trị. 
Sức sống của chủ nghĩa xã hội và phong trào đấu 
tranh chống chủ nghĩa đơn cực, vì độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội đang hồi sinh. Trong bối 
cảnh ấy, nếu biết đoàn kết và khai thác tất cả mọi 
nguồn lực trong nước, kết hợp chủ nghĩa yêu nước, 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, với chủ 
nghĩa xã hội... Cách mạng Cu-ba nhất định sẽ phát 
triển ở một tầm cao mới. Chủ nghĩa xã hội vẫn tỏa 
sáng ở phía Tây bán cầu đầy sóng gió trước mọi 
thách thức từ chủ nghĩa đế quốc.L1 
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CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ... 
(Tiếp theo trang 61) 


cán bộ, nhất là đối với cán bộ ở cơ sở. Đào tạo 
cán bộ vừa phải coi trọng trang bị kiến thức 
chuyên môn, chính _trị, Vừa phải kết hợp rèn 
luyện trong thực tiễn, trong phong trào quần 
chúng. Chính vi vậy, phải tiếp tục thực hiện tốt 
việc luân chuyển, tăng cường cân bộ xuống các 
địa bàn huyện, xã vừa là để tăng cường sức mạnh 
cho cơ sở, vừa để cán bộ được rèn luyện, thử 
thách, qua đó mà trưởng thành hơn. "Đông thời, 
cũng phải thực hiện tốt việc đánh giá, bổ nhiệm 
lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cắp, các ngành. 

Thực hiện tốt chế độ, chính sách cán bộ như: 
thu hút cán bộ đến làm việc ở Lào Cai, bố trí, sắp 
xếp học sinh là con em các dân tộc của Lào Cai 
đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học phù 
hợp với điều kiện của tỉnh; chính sách hỗ trợ 
kinh phí đào tạo cho cán bộ dân tộc thiểu số, cán 
bộ nữ. Khẩn trương xây dựng nhà công vụ ở các 
xã giúp cho cán bộ có điều kiện thuận lợi hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Các cơ quan chức năng cần 
rà soát lại một số chế độ của tỉnh để kịp thời điều 
chỉnh, bô sung bảo đảm phù hợp với tình hình 
thực tế hiện nay. 

Các cấp ủy phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
và thường xuyên kiểm tra thực hiện công tác cân 
bộ nói chung và công tác quy hoạch cán bộ nói 
nêng. Trước mắt, cần chuân bị tốt nhân sự cho 
VIỆC bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân 3 cấp năm 2004 bảo đảm chất lượng, cơ cầu 
hợp lý giữa các lĩnh vực phù hợp với một tỉnh có 
nhiều dân tộc... tạo ra sự bình đăng và cùng phát 
triển. 

Làm tốt. công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ, chắc chắn trong 
những năm tới, Lào Cai sẽ có đội ngũ cán bộ đáp 
ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.Q 


Số 7 (tháng 4 năm 2004) 


CÔNG TịW Dịch VỤ 
TUVỂN Tifl0NIH - 1UVỂN HÌNHI HH 


Ì NỘI 
HRNOI BROROCRSTING & TELEWISION SEWICES 


Địa chỉ: 30 Trung Liệt - Quộn Đống Đo - Hò Nội " ĐT:84.4. 5 735 374 - Fox: 84.4. 5 735 374 
(` ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình Hà Nội (BTS) được UBND Thành phố giao 


nhiệm vụ làm chủ Dự án Xây dựng hệ thống Truyền hình cáp hữu tuyến ( CATTYV) và hệ 
thống fruyền thanh không đáy tại Thành phố Hà Nội và có nhiệm vụ thực hiện các hoạt 
động kinh doanh, dịch vụ như: | 

#$ Kinh doanh thiết bị truyền thanh, phát thanh, truyền hình, thiết bị ngành văn hóa - viên thông, 
thiết bị vật tư phục vụ sản xuất, dịch vụ vận tải. 

# Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình mạng nội bộ, truyền hình cáp, các công trình truyền 
thanh có dây và không dây. 

# Sản xuất, khai thác chương trình và bản quyền truyền hình. 

# Dịch vụ quảng cáo trên các đài phát thanh, truyền hình cả nước. 


IE* hình Cáp Hà Nội với thiết kế theo 


êu chuẩn kỹ thuật và công nghệ Châu Âu 

ó thể truyền tải từ 40 đến ố0 kênh chương 
trình. Dự kiến đến năm 2005 sẽ có 120 - I50000............. ớ X. : 1ˆ 
thuê bao trên mạng và đến năm 2010 có 500000.............“ - l0 th 
thuê bao CATV và nhiều dịch vụ khác Hiện  —” ® 
đang phát 16 kênh chương trình đặc sắc, trong 
đó có HCTV (kênh phim truyện, thể thao sản 
xuất riêng cho CATV), StarMovie, Discovery, 
MTV, Starport, CartoonNetwork... Trong thời 
gian tới, phát triển nhiều dịch vụ trên mạng. Đặc 
biệt, Dịch vụ in-fơ-nét tốc độ cao trên mạng 
CATV đã tiến hành thử nghiệm, sẽ được đưa vào 
khai thác trên mạng truyền hình cáp Hà Nội, với 
những ưu điểm nổi trội như fốc độ truy cập cao, 
cước phí rẻ và đặc biệt là không phát sinh các 
cuộc gọi điện thoại quốc tế. 


t: tháng 2/2004, đã có 30 56đ thuê bao 


lễ š-* 1“ 
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CATYV- Hà Nội được lắp đặt trên hầu khắp 

địa bàn Thành phố. Năm 2004 dự kiến lắp 
đặt 60 000 thuê bao CATV và 20 Trạm Truyền 
thanh không dây. 


NHƯNG ĐĨA PHÍD ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT EAI: + TẠI QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI: 

TẠI QUẬN, 00NE 0A.HÀN):ỔO .O... ` -I8ố 183 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội ° Tel: (04) 565 738 
= Sũ/ 6 ChÙ3 BỘC, Đống Dz „Hà Nội ' Tel: (04) 573 5371; 5/3 B2. __... = Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội * Tel: (04) 585 7024 
IAI QUÍ NHA BÀ TRƯNG, _ HÀ NỘI: _ ........................_ TW IUẬN LŨN6 BIÊN. HÀ NỘI: 
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Lò DNNN hodq† động công ích với chúc 
năng sỏn xuốt - kinh doanh nước móy. 
Những năm quo, đơn vị luôn hoòn thònh 
kế hoạch, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhốt 
là thiếu vốn đồầu tư 
: Năm 2003, Cty đỡ hoòn thònh dụ ón xôy 
dụng Nhờ móy nước Đèò Lợ†, mở rộng sỏn 
xuết, triển khơi Dụ ớn xôy dựng nông cốếp mở 
rộng Nhờ móy nước ở thị xõ Bỏo Lộc từ 
3000m/ ngòy đêm lên 5 000nŸ /ngòy đêm. 
Sởn lượng nước mớy năm sou †ðng hơn 
năm trước 10% vò vượt kế hoạch tỉnh giœo †ừ 
5-/%. 
Tỉ lệ thốt thoót nước ở múc 18 - 20% giỏm 
so với chỉ tiêu tù 3,5 - ó%. 
Mức doonh thu từ 19,9 tỉ đồng (năm 2000) 
nông lên 24,7 tí đồng (năm 2002). _ 
t Mục †iêu 80% dôn số đô thị được sử dụng 


nước móy, †ừ năm 2000, tăng thêm 3 000 hộ 
dùng nước mớy mỗi năm, đưa sế khóch 
hỏng lên 3ó 300 hộ vòo thóng éó-2003, tăng 
8 870hộ so với năm 2000. 


% Công †y Cếp nước Lôm Đồng coi trọng 
công tức xôy dụng Đỏng trong đơn vị. Đỡ tổ 
chức cho 100% số đỏng viên và 85% số công 
nhôn viên học Nghị quyết của Đỏng. 

Công tóc phúót triển Đỏng đỡ được lòm 
tốt từ chỉ bộ. Nhiệm kỳ vừa quo đơn vị đỡ kết 
nợp được 20 đỏng viên mới trong đó có 9 
đoòn viên Đoèòn Thơnh niên Cộng sỏn, đưa 
tổng số đỏng viên từ 35 ở đầu nhiệm kỳ lên 55 
đỏng viên. 

Trình độ của đỏng viên cũng được nông 
lên về chuyên môn vò về lý luôn. Hầu hết 
đỏng viên mới kết nạp đều hoờn thònh tốt 
nhiệm vụ được gioo. 
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THANH THANH GLAZED TILE JOINT- STOCK COMPANY 
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TRỤ SỬ CHÍNH: $22 NGUYÊN TRÃI, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ NINH ° ĐT: (84.8) 8 558 643 - 8 55% 800 ° FAX: (84.8) 8 550 778 


ÔNG TY SẢN XUẤT KINH - ¡ ĐẠ 
DOANH THƯƠNG MẠI VÀ š Kinh doanh đa ốc, địch vụ mua bán, cho thuê nh ð 
DỊCH VỤ XNK THANH NIÊN  vàvănphòng làm việc (kể cả cho người nước ngoài). 


_ HS Ề — #Kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu. 
XUNG PHONG THÀNH PHỔ HỒ CHÍ  ' ý am, 


MINH TRỰC THUỘC LỰC LƯỢNG ... ; ¡nh doanh nông - lâm - hải sản, Sàn nghệ Phố, 
THANH NIÊN XUNG PHONG ĐƯỢC thực phẩm, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, máy móc 


X thiết bị, vật tư nguyên liệu. 
H2 và LẬP THEO QUYẾT Cảnh SỐ: + Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng. 


01/QĐ.UB. NGÀY 10 - 2 - 1995 CỦA  ‹Tmi công xây dựng các công trình dân dụng, công 
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (GỌI trìnhcôngnghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng. 

TẮT LÀ CÔNG TY THANH NIÊN XUNG  *Muabánxingdấunhfáclai 
PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ; cặc CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ GIAO CÔNG TY 


(V.Y.C)). _ _— THANHNIÊNXUNGPHONGLÀMCHỦĐẦUTƯ. ˆ 
_* Dự án đường Lê Thánh Tôn nối dài (đường Nguyễn 
Hữu Cảnh) tổng chiều dài tuyến đường là 3 690m. 
.._. *Dựán nâng cấp, mở rộng đường Điện Biên Phủ tổng 
_ chiều dài2529m. 
+ Khu chung cư Ngô Tất Tố gồm 2 chung cư 6 tầng, 1 
chung cư 15 tầng, 1 trường phổ thông trung học cơ sở. 
_* Khu chung cư Phạm Viết Chánh gồm 2 chung cư 15 
gen tầng, 2chungcưô6tẩng - 
.__. * Khu tái định cư ABC 4 héc - ta tại phường 22, quận 
“BìnhThạnh  — - 
+ Khu tái định cưlô 13, lô 14 phân nền các căn hộ chung 
__ cưdiện tích 3 héc - -ta tại phường 22, quận | Bình Thạnh. 
5... Khu chung cư Lý Chiêu Hoàng tại quận 6, 3 lô 10 tầng. 
+ Dự án liên tỉnh lộ 25, ... vàng dài ¬¬ đường 7,2 
km; 2 cẩu. BA s2 sÁ .Ệ 
NI TẾ 7 KINHDOANH ĐỊA ỐC: - 

___ *Đầu tư xây dựng kinh doanh s9) cho thuê các căn hộ 
_—w_ biệtthự, căn hộ chung cứ t cao tầng, văn phòng làm việc, 
` cửa hàng... AE 
j - 3KINH DOANH XĂNG DẦU: cửa hàng xăng dầu 153 

_ Trường Chinh. PĐ và Bì lế by NT 
4.DỊCHVUDULỊCH — - « 

__ #Dulịch TI0(P(VYC)- - 178-180 Nguyễn Cư Trinh, quận 
_ 1, TP. Hồ Chí Minh, vó chức các tour du lịch trong và ngoài 
_ nƯỚC.. 

Là Khách sạn LaW- -2B LữGia, thành phố Đà Lạt. 

" _ #Khu Reson sm sÌ tư - thành ph) Vũng Tàu. 
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ụạsb à-cn Sh Nhưng: - tỉnh Đắk Lắk * Điện thoại: (050) 675 151- 675 138 * Fax: (050) 675 251 


e Với diện tích 2 ó29 héc-†q cœo-su, trong đó có ] óó5 héc-†d 
đỡ được khơi thóc vò một nhà móy chế biến mủ cœo-su có 
công suết từ 1 500 đến 2 000 tến/năm, chốt lượng hòng đợt 
chứng chỉ kiểm phẩm. 

e Với diện tích ó00 héc-†a cò phê Cơ-Ti-mo, trong đó 390 
héc-†a đỡ đưa vòo kinh doonh vườn côy đợt chốt lượng tốt. 
Hiện noy, Công †y đong triển khơi xây dựng Nhờ móy Chế cờ 
phê Cơ-ti-mo công nghệ nước ngoòi, có công suốt 1 500 - 
2000†tến/năm. 

e Dụón chăn nuôi đèn bò thị† tù 800 đến 1 000 con, hiện nay 
đỡ có 200 con bò giống loi sin. 


CHOLON INVESTIMENT & IMPORT — COMPANY 
C©Ei€I _IiVERE 


- BỊa chỉ B81 - 633 Nguyễn Trãi P.11 (5 IP. TnÀ: Ôn 49Ó s- xcc x3eeMml- men 8547 102 ° FAX: 8555 682 ˆ 
Website: www.cholimex-vn.com-www.cholimex.com.vn-Email:cho0limex-tpd€@hcm.vnn.vn-ch0lonco@hecm.vnn.vn 


: % TRUNG TÂM GIAO DỊCH ĐỊA ỐC 

: _# XÍNGHIỆPCHẾ BIẾN HẢI SẢN & THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 8ì. TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN CHOLIMEX (NINH THUẬN) 

¡ _#. XÍ NGHIỆP MAY CHOLIMEX øI XƯỞNG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU 

:.. #' XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN VÀ TIN HỌC 8ì KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC 

Ì 8 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CHOLIMEX ø' NÔNG TRƯỜNG CHOLIMEX 

! TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHỢ LỚN ø' TRẠI TÔM CHOLIMEX 

:.®: TRUNG TÂM GIAO DỊCH THỦY SẢN CẦN GIỜ § CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU CHỢ gIÓN | 
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Tổng Giám đốc: KS. 
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Bịa chỉ: Km 52 - quốc lộ 18 - Tây Bliang - Tây Sơn 
Biện thoại: 0588.884375 - 884378 * Fax: 056.8843880 * Email: hisucoŒÐúng.vnn.vn 


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


: ® §ân xuất đường cát trắng: 30 000 - 

. 35000 tấn sản phẩm/năm. 

: ® §ản xuất các sản phẩm sau đường: 

:.. *Phân vi sinh: 5000tấn/năm. 

+ Ván ép: 5 000 m”/năm. 

:...... *Cồn công nghiệp: 6000 000 líƯnăm. 

: ® §ản xuấtbao bì, nhựa PE, PP và các loại 
' bao bì khác phục vụ công nghiệp, chế biến 


® Mua bán hàng nông sản, thực phẩm, 
nước có ga, bia, rượu các loại. 

® Mua bán thuốc trừ sâu, phân bón. 

® Hỗ trợ đầu tư và phát triển nguyên liệu 
phục vụ sản xuất, chế biến đường, nông 
lâm sản. 

® Kinh doanh xăng dầu, vật tư kỹ thuật 
ngành mía đường. 


trong nước hoan nghênh, uy tín sản phẩm - 
ngày càng nâng cao, hàng hóa được tiêu : 
thụ trong cả nước. Riêng sản phẩm đường : 
cát trắng được, trao Giải thưởng Vàng tại : 
Hội chợ Triển lãm quốc tế về thực phẩm : 
công nghệ chế biến, vệ sinh an toàn thực : 
phẩm VietFood 2000 tổ chức tại Hà Nội, - 


Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2002, - 
được chứng nhận nhãn hiệu có uy tín tại - 
Việt Nam năm 2003. 


:_ nông sản... 


| e Sản phẩm của Công ty đã được các đơn 
: ® Sản xuất đổ mộc dân dụng. 


vị, các nhà thương mại và người tiêu dùng 


VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ 


Địa chỉ: 138 Giáng Vo - Đông Đa - Hà Nội : Điện thoại: (04).845 5055 * Viện trưởng: §S.TSKH NGUYÊN VAN THƯƠNG 
VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ DƯỢC THANH LẬP THE0 QUYẾT ĐỊNH SỐũ 203/1998/08-TT6, NGÀY 30 - 11 - 1998 


QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VIỆN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH Y TẾ ĐẾN NĂM 2010 


1 - MỤC TIÊU CHUNG: 
Viện Chiến lược và Chính sách y tế trở thành viện đầu 


chóng đưa Viện đạt trình độ nghiên cứu đứng đầu về chiến 
lược và chính sách của ngành y tế. 

+ Tăng cường đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia của 
ngành y tế thuộc các lĩnh vực khác nhau. 

+ Đấy nhanh tiến độ xây dựng nơi làm việc của Viện. 

+ Tăng cường hợp { tác quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu, 
đào tạo, huy động nguồn vốn cho sựphát triển của Viện. 

- Giai đoạn 2002 - 2005: 

+ Tuyển chọn bồi dưỡng nhân lực chuẩn bị cho sự ra đời 
các khoa và các trung tâm. 

+ Xây dựng dựng trụ sở làm việc của Viện ở địa điểm mới 
với trang thiết bị đồng bộ kèm theo. 


ngành trong việc nghiên cứu, giúp lãnh đạo Bộ Y tế hoạch 
định chiến lược chính sách y tế. Viện có cơ sở vật chất, trang 
thiết bị kỹ thuật đồng bộ, có đội ngũ nghiên cứu viên giỏi, 
nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá chính 
sách, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm bổ sung, 
sửa đổi, hủy bỏ hoặc để xuất mới những chiến lược chính 
sách chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

2 - MỤC TIÊU CỤ THỂ: 

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bao gồm các khoa học, phòng, 
trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện, đáp 
ứng cho việc nghiên cứu các lĩnh vực thuộc về chiến lược 
chính sách của ngành y trong thời kỳ mới. 

- Tuyển chọn, đào tạo lại, đào tạo mới đội ngũ nghiên cứu 
viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đội 
ngũ cộng tác viên về chiến lược chính sách của ngành y tế. 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của Viện đáp ứng 
nhu cầu pháttriển trong 10 năm tới. 

3.~ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH, BƯỚC ĐI THỰC HIỆN 
- Những giải pháp chính: 
+ Xây dựng chức năng, nhiệm vụ từng khoa, nhanh 
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ăm 2003, năm “bản lê” thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XIX Đảng bộ thị xã, Nghị quyết 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền 
và công tác vận động của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể, nhân dân các dân tộc thị xã Hòa Bình đoàn 
kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 
2003. Cụ thể là: 

* Về Kinh té: Đạt mức tăng trưởng kinh tế 12%, 
trong đó: 

+ Thương mại-dịch vụ tăng 25,8%, công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng 20,5% 

+ Nông - Lâm nghiệp, tiếp tục phái triển, đạt mức 
tăng trưởng 5%. 

+ Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo 
hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ và 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng 
nông lâm nghiệp, kinh tế đô thị đang hình thành. 

* Về xây dựng cơ bản: Thị xã Hòa Bình đã có 98% 
số hộ dân có điện tiêu dùng, 100% trường học được 
xây dựng kiên cố, hàng chục ki-lô-mét đường giao 
thông nông thôn được bê-tông hóa bằng phương 
châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm ”. 


NĂM 2004 ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DẪN THỊ XÃ HÒA BÌNH TIẾP TUC PHÁT HUY TRUYỀN THÔNGh 
ANH HÙNG , KHAI THÁC MỌI NGUỒN LỰC, TIỀM NĂNG, TẬP TRUNG SỨC MANH ĐỀ PHÁT TRIÊN KINH TẾ - 
ÊN VỮNG, XỨNG ĐÁNG LÀ TRUNG TÂM CHÍNH TRL,XẠ.HỘI ỦACTÍNHOHOA BÌNH. 
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BỊa chỉ: Đường cù Chính Lan - thị xã Hòa Bình - tỉnh Hòa Binh ° Điện Thoại: 018 852 114 " Fax: 018 853 828 
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Lãnh đạo thị xã tặng quà cho các đồng chí tân binh 


* Về Giáo dục- Ÿ tế: 

+ Tỷ lệ học sinh giỏi, giáo viên giỏi, học sinh trúng 
tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy 
nghề ngày càng tăng. Thị xã hoàn thành và được công 
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cơ sở. 

+ Công tác y tế cộng đồng được đấy mạnh, hiện có 12/14 
trạm y tế xã, phường có bác sĩ. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
giảm nhanh từ 54% xuống còn 24%; tỷ lệ phát triển dân số 
tự nhiên ở mức (),75%. 

* Về Văn háa- Xa hội: 

+ Toàn dán đoàn kết vây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư, có 57,1% số gia đình văn hóa; I8 xóm, khối phố đạt 
tiêu chuẩn văn hóa; 96% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 
14/14% số xã phường có trạm truyền thanh cơ sở. Đặc biệt 
năm 2003, thị xã đã phối hợp tổ chức thành công các nội 
dung đua xe đạp tại SEA Games 22. 

+ Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ nhân đạo 
thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, thể 
hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

+ Chương trình quốc gia về vóa đói giảm nghèo được 
thực hiện có hiệu quả, giải quyết việc làm cho 3 856 lao 
động (trong đó xuất khẩu 227 lao động). 

* Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 23 320 triệu 
đồng, tăng 120% so với năm 2002. 
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ĐG: Vườn Đào - Bãi Cháy - Mạ Long - Quảng Ninh * BT: 033.846 711; 847 038; 846 887; 862 018 “ Fax: 033.847 311 


Công ty Nước khoáng Quảng Ninh Qua 1ã năm nỗ lực phấn đấu, Công ty 
là một trong những doanh nghiệp Nước khoáng Quảng Ninh đã liên tục tăng 
sản xuất uà kinh doanh nước khoáng trưởng, uới tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 
thiên nhiên đã được Nhà nước cho 1ã%- 20%, lãi thực hiện trên 6% mỗi năm; 
phép công bố uề chất lượng sản phẩm năm 9003, Công ty đã sản xuất uà tiêu thụ 
hàng hóa. Trong nhiều năm qua, các được 13 140 000 lít nước khoáng đóng chai 
sản phẩm của Công ty luôn ổn định các loại (đạt 190% kế hoạch, tăng 150% so 
pề chất lượng, cùng uới phong cách với cùng kỳ năm trước), 680 000 lít nước 
phục uụ tận tình, chu đáo, hợp lý uì khoáng thô, 72 116 000 lít nước siêu sạch; 
pậy các sản phẩm của Công ty đang doanh thu đạt 138,5% kế hoạch cấp trên 
là mặt hàng đáng tin cậy cho nhiều giao, thu nhập bình quân người lao động 
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Ta khúch hàng trong uà ngoài nước. đạt 1 350 000 đi người tháng. 
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Cúp Vàng Giảihưởg — Cúp Vàng Giảithưởng TẾ 0n 2 IỂNEEEE 
Chất lượng Việt Nam 2002 Chất lượng Việt Nam 2003 do người iêu dùng bình chọn 
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KHÔI 


N KHOÁNG THIÊN NHIÊN I MƠ: 

Được khai thác uà sản xuất từ giếng khoan số 4ð, có độ 
sâu140m trên một ngọn núi ở khu uực Bãi Cháy, bên bờ Vịnh 
Hạ Long kỳ thú uà xinh đẹp. Đây là nguồn nước quý hiếm mà . 
thiên nhiên ban tặng. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ 
USA do Cơ quan Nghiên cứu uũ trụ hàng không NASA sáng 
chế, có tác dụng tốt đến sức khỏe mọi người. 


ỚC 


NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN QUANG HẠNH CÓ GA: 

Được khai thác uà sản xuất từ giếng khoan số 4 Quang 
Hanh- Cẩm Phả - Quảng Ninh. Sản phẩm giàu chất khoáng 
(nồng độ muối khoáng trên 4000 mgílít). Có tác dụng: Giải 
khát, lợi tiểu, điều hòa chức năng tiêu hóa, chống say năng, 
say sóng, uiêm gan, một, dạ dày, có thành phần i-ốt phòng 
chống bướu cổ. 


GIYNH 


Với quan ffiểm : Gitất lượng là sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp. (-êng ty đã chú trạng đầu tư hiện đại hóa công 

nghệ - thiết bị , đào tạo, nâng cao trình độ lty thuật cho người lao động, áp dụng triệt để, nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng 

tiêu chuẩn quốc tố S0 9001 : 2000, Với phương châm ngày càng phục vụ tốt hơn các nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. 
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Công ty 


Trụ sở chính: Số 1 Trần Ttán: Tông - Hai Bà Trưng - Hà NộI * piện thoạl:(009) 555 015 - 555 081 - (0%) 821 087- 971 6828 
Fax: (0u) 871 0830 * E-mall: ainenliapo@lin.vnn.ViT 
Phùng Kinh doanhi' Xuất nhập Ithẩu; (04).971-7439 ° Fax: 106) 971 7436 
Phi nhánh tại Tp.Hồ Chí #fính: Số 112 Trần Hưng Đạo 01 Tp.Hồ Ghí Minh 
Biện thuại: (069) 667 282 - (08) 837 9138 " Fax: (08) 920 3341 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, Fax: (04) 971 0839 
. VỤ CHÍNH: bã | 
—- - Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, Đang xây dựng GMP ASEAN 
P2 mcne Ong N2 ` thuốc tự phẩm tổ tia tậtưng, _ số t2 Trần Hưng Đạo -Q1: 
mề môi trường, diệt trong ytếvà  Tp.HồChíMinh 


gia dụng, thuốc phòng dịch bệnh. - Điện thoại: (08) 836 7413. 
- Sản xuất, kinh doanh thiết bị môi Fax: (08) 836 8437 
trường trong y tế và dân dụng. 
- Sản xuất các loại mỹ phẩm Xã Ngọc Hồi - Thanh Trì- Hà Nội 
- Xuất nhập khẩu nguyên liệu,  piệnthoại: (04) 861 5303; (04) 
thành phẩm, phụ liệu, bao bì về 8614173 
Sân si mon bôngmớyp CS  đượcvàtrangthiếtbjytố, - Năm 2000 đạt ISO 9002; Năm 
: CÔNG TY GỒM 3 XÍ NGHIỆP  2002đạtISO9001:2000 
-: THÀNH VIÊN: Đầu tư tài chính lập công ty 
lên doanh với Hàn Quốc: 
Đang xây dựng GMP-ASEAN VINAHAKOOK - MEDICAL 
Số 1 Trần Thánh Tông - Hai Bà  SUPPLIES Co.,Ltd chuyên sản 
Trưng - Hà Nội xuất bơm tiêm dùng 1 lần và 
Điện thoại: (069) 555 300 dụng cụ y tế. 


Sản xuất bơm tiêm dùng một lân Giường chăm sóc bệnh nhân nặng chạy 
điện - Huy chương Vàng Hội chợ Quốc 


tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2003 


v.v 


Một số sản phẩm thuốc của Công ty 


Trụ sử Thị ủy Đường Bà triệu, TX. Hà Đông, Hà Tây * Biện thoại: (34) 521 412, 821 178 ° Bí thư Thị ủy: ĐÔ v 4N T1 


ăm 2003, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng 
bằng sự nỗ lực phấn đấu Đảng bộ và nhân dân thị 
xã Hà Đông đã đạt được những thành tích sau: 


KINH TẾ 

+Tổng sản phẩm GDP tăng 14,5%, GDP bình quân 
đầu người đạt 1 075 USD. 

+ Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng chiếm 53%; 
thương mại - dịch vụ- du lịch chiếm 43%; nông nghiệp 
chiếm 4%. 

+ Giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp tiểu thủ 
công nghiệp ngoài quốc doanh: Tăng 30,65% so với 
năm 2002 và tăng 11,45% so với kế hoạch; trong đó, giá 
trị hàng xuất khẩu đạt47,614tỉ đồng, tăng 70,14% so với 
cùng kỳ năm 2002 và tăng 19,03% so với kế hoạch. 

+ Giá trị tổng sảng lượng nông nghiệp: Tăng 0,86% so 
với cùng kỳ năm trước, tăng 0,14% so với kế hoạch tỉnh 
giao. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 7 614 tấn, 
đạt 91,7% so với kế hoạch. 

+ Kinh doanh dịch vụ, thương mại: Phát triển khá ở tất 
cả các thành phần kinh tế. 


+ Công tác thu chỉ ngân sách: Đáp ứng kịp thời yêu 
cầu phát triển kinh tế- xã hội và quốc phòng an ninh. 
CÔNG TÁ Y DỰNG VÀ N LÝ ĐÔ THỊ 
+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cương quyết, dứt điểm 
việc giải phóng mặt bằng Khu Đô thị mới Văn Quán - Yên 
phúc bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng. 
+ Thực hiện xong các dự án đường 6, đường Ngô Thì 
Nhậm, các dự án kịp thời phục vụ Sea Games 22... 
VĂN HÓA - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG 
+ Sư nghiệp giáo dục - đào tạo phát triên. 
+ Công tác y tế, văn hóa-thông tin truyền thanh, thể 
dục thể thao hoạt động có hiệu quả. 
+ Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững. 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 
+ Triển khai thực hiện và sơ kết kịp thời các chỉ thị, 
nghị quyết của Trung ương. 
+ Có nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. 


ĐÁNH DẤU NHỮNG MỐC SON QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ XÃ HÀ ĐÔNG 
* Ngày 1-12-2003 thực hiện Nghị định 107/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thị xã đã chính thức thành lập - 
thêm 2 phường: Hà Cầu, Vạn Phúc và tiếp nhận 3 xã: Phú Lương, Phú Lãm (huyện Thanh Oai), xã Yên Nghĩa (huyện Hoài Đức). 

+ Kỹ niệm 100 năm thành lập thị xã và 50 năm Ngày Giải phóng thị xã (06-10-1954 - 06-10-2004). 

* Đăng Bộ và nhân dân thị xã Hà Đông quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ, mục tiêu đã đặtfa tròrig riâm. 
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TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 
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VIETNAM STEEL CORPORATION 


xà TRUCTHON REFRACTDODRY & CLAY EXPLODITATIDN COMPANY 
LOGÔ NHÀ MÁY GẠCH SAO ĐỎ Địa chỉ: Xã Công Hòa - huyện Chí Linh - tỉnh Hai Dương 
Add: Cong hoa commune - Chi Linh district- Hai Dương Province- S.R. OfVietnar 
Tel:(+84)0320.882243* Fax :(+84)0320.883 163 * Email: Tructhon@hn.vnn.vn 


TRỤ SỞ CÔNG TY 


LƠI GIỚI THIÊU 
Công ty VLCL và KTĐS Trúc Thôn là doanh nghiệp nhà nước 
trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam. Trải qua hơn 40 năm 
sản xuất và xây dựng, Công ty được Nhà nước tặng nhiều 
huân chương lao động, bằng khen. Công ty có đội ngũ công 
nhân và cán bộ có bề dày kinh nghiệm. 

INTRODUCTISON 

Tructhon Refactory and Clay Exploitation Company ¡is State 
Company under Vietnam Stell Corpation. Spending 40 years of 
producftion and construction, the company has been awarded 
many Labour Decorations and Congratulatory Certificates by the 


Government. The Company leadership and workers are of proven 
eXperience. THE COMPANYS HEADQUARTERS 


SAN PHAM CHINH CUA CONG TY: 

1. Gạch men ốp lát cao cấp nhãn hiệu Sao Đỏ được sản xuất trên dây chuyền thiết bị và 
công nghệ I-TA-LI-A, TÂY BAN NHA. Sản phẩm đa dạng về chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật 
châu Âu, quản lý chất lượng ISO 9001: 2000. 

2. Khai thác chế biến đất sét trắng Trúc Thôn và đất chịu lửa Trúc Thôn. 

3. Sản xuất vật liệu chịu lửa Sa mốt và bột vữa chịu lửa các loại. 

4. Sản xuất đất đèn các loại. 

5. Khai thác và chế biến Ðolomit Thanh Hóa 

Các sản phẩm trên được đăng ký chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

Chúng tôi hân iạnh được pÍtục uụ Quý Khách ! 

1: High quality floor and wall tiles with its trademark “RedStar "have been produced on the 
synchronous equipment lines system and technology of Italy and Spain. The products are 
diversified of types and produced under technical Europenan Standard, quality management 
ISO 9001: 2000 

2: Expliting, processing Tructhon white clay and Tructhon refactory clay. 

3: Producing Samod refractory material and Refactory mortar powder or every type. 

5: Exploiting and processing Thanhhoa dolomite. 

AII the above products have been issued quality registers according to Vietnamese 
Standards by the Government. 
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MỘT SỐ SẲN PHẨM CỦA CÔNG TY SOME PRODUCTS OF THE COPANY 
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GẠCH DẪN RÓT THÉP GẠCH SAMỐT A 
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® BỘ BIÊN TẬP : 

__ 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @ hn.vnn.vn 

_ ® Cơ quan thường trú 
tại miên Trung : 

- #6TrầnPhú, 

.___ Thành phố Đà Nẵng 

____ Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 

œe Cơ quan thường trú 

tại miền Nam : 

19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 

e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
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"*+ Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18-3-2004, của Ban Bí thư Về tiếp tục 
nâng cao vai trò, chất lượng hoạt đÊNH của Hội Nhà báo Việt Nam trong 
thời kỳ mới 
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NÔNG ĐỨC MẠNH - Một tấm gương sáng mẫu mực về chí khí chiến đấu 
của người cộng sản 


ĐỖ MƯỜI - Noi gương Anh Trần Phú - giữ vững chí khí cách mạng 


chiến đấu 
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“** Thực hiện quyển và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử Hội đồng 
nhân dân các cấp 


\ Đị \N6§ VẢ0 0 lộc N 
xứ ÚV SÙNG 


\ NGH 0U YẾT Đị li HúI IX f ÚI 


nogửG: KHOA ĐIỂM - Công tác tư tưởng là sự nghiệp của toàn Đảng, 


toàn quân, toàn dân 
HỒ XUÂN HÙNG - Thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về nâng cao 


_ hiệu quả doanh nghiệp nhànước : 
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sa Hội nghị dân vận loän .c 
*“** Hội nghị tổng kết công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã, 
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CHI THỊ SỐ 37-CT/TW, 
NGÀY 18-3-2004, CỦA BẠN BÍ THƯ 


VỀ TIẾP TU0 FÂx8 027 VA1Tñ3, 07ÃT LƯ2773 
H0AT 0ộ10 BÚA BỘI ZÄ DÁ0 VIỆT t!Äïï] 
TP6:8 TEờ1RÌ Lý 


Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc tổ chức, động viên, cổ vũ 

các nhà báo - hội viên thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của Đảng và 
Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam, xây đựng và phát triển 
đội ngũ những người làm Dáo, góp phân tích cực vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí 
tùng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí; có nhiều hoạt động đối 
ngoại phong phú, không ngừng phát huy và nâng cao vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam 
trong khu vực và trên thế giới; góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng trong 
hơn nửa thế kỷ qua. Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã từng bước củng 
cố, kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, để xứng đáng 
với lời khen tặng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành 
lập Hội (6/1950 - 6/2000): “Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết, 
trí tuệ, đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ". 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cơ bản nêu trên, hoạt động của Hội Nhà báo Việt 
Nam cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đẳng và chính quyên các cấp đối với Hội 
trong thời gian qua còn một số thiếu sót, khuyết điểm sau đây: 

- Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa đáp ứng yêu câu và đòi hỏi của thực 
tiễn, sức cuốn hút và tập hợp của Hội chưa cao. Ý thức xây dựng Hội của một số hội viên 
còn mờ nhạt. Chất lượng hoạt động của một số cơ sở Hội và hội viên chưa cao. Những 
_ năm gần đây, một số ít cán bộ lãnh đạo và nhà báo - hội viên vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín 
của Hội. 


"TY ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Hội Nhà báo 
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- Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và tổ 
chức Hội chưa chặt chế, chưa có những quy định cụ thể để tạo điều kiện cần thiết cho các 
cấp Hội và hội viên phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình. 

- Cấp ủy, chính quyền một số ban, ngành ở Trung ương và địa phương chưa thực hiện 
tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí 
cũng như hoạt động của Hội Nhà báo. Do đó, thiếu sự chỉ đạo chặt chế và chưa tạo 
những điều kiện cần thiết về biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất để Hội hoạt động và 
phát triển. 

Nhăm thực hiện tốt trách nhiệm lớn lao và vẻ vang của báo chí là phương tiện thông 
tin đại chúng chủ yếu, có vai trò to lớn trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, góp 
phân nâng cao dân trí, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào mọi thắng lợi của cách mạng, 
Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

I - Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam 
trong thời kỳ mới 

1 - Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người 
làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khô pháp luật 
của Nhà nước. Hội cần được tiếp tục đổi mới, kiện toàn về tổ chức, đối mới phương thức 
hoạt động nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và của dân tộc, chủ động tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; 
xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về báo chí để góp phần xây dựng và 
phát triển nền báo chí cách mạng và đội ngũ những người làm báo Việt Nam trong thời 
kỳ mới. 

2 - Hội Nhà báo các cấp cần thường xuyên tổ chức cho các nhà báo - hội viên nghiên 
cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, - 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực, chủ động bằng nhiều: 
hình thức đào tạo, bôi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho 
các hội viên, xây dựng đội ngũ những người làm báo Việt Nam ngang tâm đòi hỏi của 
nhiệm vụ cách mạng. 

Tiến hành xây dựng, triển khai thực hiện đề án về Giải báo chí quốc gia, thu hút đông 
đảo những người làm báo cả nước tham gia nhằm phát hiện, cô vũ những tài năng báo 
chí, động viên ý thức lao động sáng tạo của những người làm báo Việt Nam. 

3 - Coi trọng việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho 
các nhà báo. Xúc tiến việc xây dựng quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam nhằm 
xây dựng Hội Nhà báo các cấp trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng 
nhà báo - hội viên. 
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4 - Hội Nhà báo Việt Nam và tổ chức Hội các cấp cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc 
bảo vệ quyên lợi chính đáng và hợp pháp của nhà báo. Xây dựng cơ chế, chính sách và 
có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, nhất là các đơn vị, cá nhân trực tiếp hoạt 
động ở những địa bàn có nhiều khó khăn, gian khổ. 

5- Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Nhà báo Việt 
Nam theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, với nhiều hình thức thích 
hợp để góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Hội Nhà báo Việt Nam và của đất nước 
trong khu vực và trên thế giới. 

6 - Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan 
chủ quản cùng các cơ quani báo chí cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp 
hoạt động và có quy định cụ thể tạo điều kiện cần thiết về cán bộ chuyên trách, kinh phí, 
điều kiện, phương tiện làm việc để Hội Nhà báo các cấp hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. 

II - Tổ chức thực hiện 

1 - Các ấp ủy đảng, chính quyền, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan chỉ 
đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí có trách nhiệm chỉ đạo việc quán triệt và tổ 
chức thực hiện Chỉ thị này. 

2 - Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đẳng Bộ Văn 
hóa - Thông tin, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng 
các quy chế, quy định cụ thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nhà báo 
tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, 
chính sách về báo chí, về đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí; quy 
chế bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật nhà báo; bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp 
của các cơ quan báo chí, của các nhà báo. Tạo điều kiện để Hội Nhà báo Việt Nam thực 
hiện tốt vai trò tư vấn, phân biện, giám định của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp về các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí, đến đội ngũ các nhà báo. 

3 - Ban cán sự đẳng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các tỉnh, thành phố 
tổ chức: hướng dẫn và thực hiện cụ thể Chỉ thị 33/98/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
nhăm xây dựng, củng cố tổ chức, đảm bảo các - điều kiện và nâng cao chất lượng hoạt 
động của Hội Nhà báo các cấp. - 

4 - Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ 
quan hữu quan xây dựng để trình Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới hệ thống 
tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
thời kỳ mới. _ 

5 - Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triên 
khai và thực hiện Chi thị này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư. Cì 
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CƯ Mực ơự.eựơn 


NÔNG ĐỨC MANH 


Tống Bí thư Ban Chốp hònh Trung ương 


ÔNG chí Trần Phú là chiến sĩ 

cách mạng lớp đầu tiên của 

Đảng và là Tống Bí thư đầu 
tiên của Đảng ta. 

Đồng chí được Bác Hồ dìu dắt, tham 
gia lớp huấn luyện cách mạng do Người 
tô chức ở Quảng Châu và được kết nạp 
vào Cộng sản Đoàn, một tổ chức nòng 
cốt của Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng đồng chí Hội, tiền thân của Đảng 
Cộng sản Việt Nam ngày nay. 

Đồng chí đã dự thảo Luận cương 
chính trị được Hội nghị lần thứ nhất của 
Đảng thông qua. Khi bị địch bắt, dù 
chúng dùng mọi nhục hình tra tấn rất dã 
man hoặc đở trò lừa phinh, mua chuộc, 
đồng chí vẫn kiên quyết giữ gìn bí mật 
của Đảng, luôn luôn giữ vững tinh thần 
lạc quan cách mạng, tiếp tục cùng bạn 
tù thảo luận các nhiệm vụ cách mạng, 


Đóng Cộng sớn Việt Nam 


bồi dưỡng lý luận và kinh nghiệm công 
tác cho các đồng chí. Trước khi mất, 
Tông Bí thư Trần Phú dặn lại các đồng 
chí của mình lời nhắn nhủ cuối cùng: 
"Hãy giữ vững chí khí chiến đấu". 
Đồng chí Trần Phú đã có những cống 
hiến to lớn cho Đảng và nêu tắm gương 
sáng chói về khí tiết của người cộng 
sản. Hơn 70 năm đã qua, lời dặn của 
đồng chí "Hãy giữ vững chí khí chiến 
đấu" vẫn là lời nhắn nhủ đối với thế hệ 
đảng viên cộng sản ngày nay nêu cao 
tính thần cách mạng tiến công, ý chí 
chiến đấu, quyết tâm nắm vững thời cơ, 
vượt qua thách thức, ra sức xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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GIƯ YƯNG 


ÀO những năm 30 của thế kỷ XX, khi 
\= gia cách mạng và đứng trong 

hàng ngũ của Đảng, tôi đã được nghe 
truyền trong Đảng về tấm gương học tập, rên 
luyện, chiến đấu oanh liệt và sáng ngời của 
người chiến sĩ cộng sản, người Tổng Bí thư đầu 
tiên, người đồng chí thân thương của toàn 
Đảng, người con vô cùng yêu quý của dân tộc - 
Trần Phú. Trong mấy chục năm gần đây, tôi 
càng có điều kiện nghe kể và xem tài liệu do 
các cán bộ nghiên cứu lịch sử Đảng đã sưu tầm 
về thân thế và sự nghiệp vẻ vang của đông chí 
Trần Phú. 

Được biết, Anh đã từng lấy bí danh Lý Quý, 
là cùng họ với Lý Thụy, để ghi công ơn to lớn, 
lòng quý trọng và kỷ niệm sâu sắc cuộc gặp gỡ 
nhà cách mạng vĩ đại Nguyễn Ái Quốc Ở 
Quảng Châu, cũng là dịp tham gia lớp đầu tiên 
của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí 
Hội và cả lớp đảng viên đầu tiên của Đảng 
(trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam được 
thành lập). 

Ông thân sinh của Trần Phú là một nhà quan 
có học, rất thanh liêm, thương dân, yêu nước, 
căm ghét chế độ thực dân, phong kiến. Không 
chịu được cảnh hà hiếp của bọn thực dân và 
không cam chịu làm tay sai cho chúng, ông đã 
tự vẫn ngay trước công đường để tỏ thái độ 
phản đối chế độ thực dân, phong kiến. Trần Phú 
đã sớm tiếp thu được tỉnh thần yêu nước, 
thương dân, lòng căm thù giặc của cha, lại cùng 
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với mẹ và anh chị em sống phiêu bạt với hai 
bàn tay trắng sau khi cha mất, cho nên đã rèn 
đúc ý chí tự lập vượt lên khó khăn ngay từ thuở 
thơ ấu. 

Từ thuở nhỏ, được họ hàng giúp đỡ, Trần 
Phú đã học hết tiêu học, rồi đỗ đầu thành chung 
và Anh luôn luôn là một học sinh giỏi, đứng 
đầu lớp. Tinh thần ham học, tự phấn đấu vươn 
lên đã giúp Trần Phú ở tuổi 25-27 đã biết tiếng 
Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung 
Quốc... Đến học Trường đại học của những 
người cộng sản phương Đông (Đại học Phương 
Đông) chậm một năm so với các đồng chí khác, 
nhưng chỉ qua thời gian ngắn, Trần Phú đã tự 
học xong chương trình năm thứ nhất để theo 
kịp chương trình năm thứ hai và năm thứ ba, 
hơn nữa đã trở thành học viên xuất sắc toàn 
khóa học. Anh là người rất quen thuộc của thư 
viện gần 5 vạn cuốn sách của Trường Đảng 
dành cho những người cộng sản phương Đông 
của Đảng Cộng sản Liên Xô và của Quốc tế 
Cộng sản. Anh tự giác nhận thức đây là một 
thời cơ lớn để nắm một cách hệ thống chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin - một chủ nghĩa cách mạng 
và khoa học mà Anh đã được nghe đồng chí 
Nguyên Ái Quốc giới thiệu từ năm 1926. Có 
thể nói, những hiểu biết rộng sâu về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin cùng với những nắm bắt thực tiễn 


* Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng san Việt Nam 


sống động ở Việt Nam cuối những năm 20 của 
thế kỷ XX, đã giúp Trần Phú rất nhiều trong 
việc dự thảo Luận cương chính trị và trên 
cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta. 
Tuy tuổi còn trễ, nhưng Trần Phú đã có một 
cuộc sống và hoạt động vô cùng phong phú. 
Anh là một sáng lập viên của Hội Hưng Nam, 
và là người tích cực vận động trong việc hợp 
nhất Hội Hưng Nam vào Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng đồng chí Hội do Nguyễn Ái Quốc 
thành lập. Ngày 25-6-1927, Ban Bí thư Quốc tế 
Cộng sản Quyết định thành lập "Nhóm Cộng 
sản Việt Nam" đầu tiên gồm 5 đảng viên ở 
Trường Đại học Phương Đông và Trần Phú 
được bầu làm Bí thư. Trần Phú đã được tham dự 
Đại hội lần thứ VI của Quốc tế Cộng sản vào 
năm 1928 ở Mát- xcơ-va. 
Vì dân, vì Tổ quốc, vì Đảng, Trần Phú đã 
từng đóng các vai "thây đồ", "nhà buôn”, "thợ 
nề", "người lao công"... nhằm che mắt địch để 
số: động cách mạng. Anh đã từng sống ở cả ba 
miền của đất nước, đã từng thâm nhập vào hoạt 
động trong phong trào công - nông ở Sài Gòn, 
Chợ Lớn, Hải Phòng, Hà Nội, Hòn Gai, Nam 
Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh... Trần Phú 
đã từng khảo sát tình hình và phong trào nông 
dân ở Thái Bình, Nghệ Tĩnh, khảo sát ở Nhà 
máy dệt Nam Định, khu mỏ than Hòn Gai, 
thâm nhập để tìm hiểu thực tế tình hình công 
nhân và chỉ bộ các nhà máy xi-măng, bến cảng, 
nhà máy nến, nhà máy bát, nhà máy sản xuất 
cống nước, nhà máy chai, nhà máy gạch, nhà 
máy phốt phát ở Hải Phòng. Chuyện kể rằng, 
Anh đi đến đâu thì phong trào đấu tranh ở đó 
đều dâng cao. Trần Phú đã từng sống với người 
lao động trong các căn nhà "chuông chim" ở 
Hải Phòng, và cũng đã từng táo bạo sống trong 
tầng hầm ngay trong ngôi nhà của quan chức 
thực dân Pháp, ở phố Hàng Bông - Thợ Nhuộm 
(nay là số 90 - phố Thợ Nhuộm, Hà Nội), dưới 
sự kìm kẹp dã man của chế độ thực dân. Anh đã 
từng sống và hoạt động ở Trung Quốc, ở Nga, 
ở Pháp... Đặc biệt, Anh đã được chứng kiến 
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cuộc sống trên mảnh đất tự do, bình đẳng của 
chế độ Xô-viết. Đó đều là những mảnh, những 
phần của cuộc sống của nhà cách mạng vĩ đại 
Trần Phú. 

Sau khi Đảng ta ra đời, Trần Phú đã tham 
dự và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ nhất 
vào tháng 10-1930, Hội nghị Trung ương lần 
thứ hai vào tháng 3-1931, Hội nghị Thường vụ 
Trung ương tháng 12-1930 và cuối tháng 
1-1931. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất diễn 
ra ở Hồng Kông, tháng 10-1930, đã bầu Trần 
Phú làm Tổng Bí thư của Đảng và thảo luận, 
thông qua Luận cương chính trị của Đảng do 
Trần Phú dự thảo. Đó là những sự kiện đặc biệt 
quan trọng ngay sau sự kiện thành lập Đảng 
ngày 3-2-1930. Hội nghị Trung ương lần thứ 
hai diễn ra ở Sài Gòn vào tháng 3-1931, đã 
phân tích đánh giá sâu sắc phong trào cách 
mạng sôi nôi đang diễn ra khắp nước, cả ưu 
điểm và thiếu sót, đặc biệt là các phong trào 
nông dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, 
Mỹ Tho, Bến Tre... Các Hội nghị Thường vụ 
Trung ương do Trần Phú chủ trì đã quyết định 
ra tờ báo Cở vô sản, cơ quan Trung ương của 
Đảng; Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của 
Đảng; tổ chức công tác glao thông liên lạc từ 
Trung ương đến Các XỨ Ủy, tỉnh Ủy, từ Trung 
ương đến Quốc tế Cộng sản; tiền hành công tác 
vận động công nhân và lập Ban Công vận 
Trung ương do đồng chí Trần Phú làm 
Trưởng Ban... 

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai, đồng 
chí Tràn Phú một mặt đánh giá cao phong trào 
Xô-viết Nghệ Tĩnh; mặt khác, đã phê phán 
nghiêm khắc sai lầm của khẩu hiệu "trí phú địa 
hào, đào tận gốc, trốc tận rễ". Trần Phú coi đó 
là sai lầm "tả" khuynh, cô độc, hẹp hòi, tước bỏ 
bạn đồng minh, gây thêm thù cho cách mạng. 
Sự uốn nắn xu hướng sai lầm đó thật là quan 
trọng trong lịch sử Đảng ta. 

Sống ở trong tù, Trần Phú đã đứng hàng đầu 
đấu tranh chống bọn trốt-xkít, Trần Phú đã 
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truyền lại những tư tưởng, lý luận cách mạng 
sâu sắc cho các đông chí của mình. 

Đảng ta vô cùng tự hào về người Tổng Bí 
thư đầu tiên của Đảng. Thời gian thật ngắn ngủi 
nhưng những hiểu biết lý luận uyên bác và thực 
tiễn phong phú, đức độ tuyệt vời, tác phong, sâu 
sát đồng ‹ chí và đồng l bào, đã giúp Trân Phú có 
những cống hiến xuất sắc cho Đảng, đặt nền 
móng vững chắc cho sự phát triển Đảng ta 
74 năm qua và lâu dài hơn nữa. Trong đó Luận 
cương chính trị do đồng chí dự thảo, được Hội 
nghị Trung ương lần thứ nhất thông qua, là di 
sản vô giá. Trong Luận cương chính trị, Trần 
Phú đã phân tích mâu thuẫn xã hội Việt Nam, 
đề ra những nhiệm vụ cách mạng chuẩn xác, 
cách mạng nước ta tất yếu đặt dưới sự lãnh đạo 
của một Đảng Cộng sản có đường lối chính trị 
đúng, có kỷ luật, có mối liên hệ mật thiết với 
quần chúng, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm 
gốc, xây dựng lực lượng cách mạng rộng rãi, 
thiết lập liên minh công - nông trong khối dân 
tộc đoàn kết, liên hệ với cách mạng vô sản quốc 
tế. Luận cương không chỉ nêu lên mục tiêu 
chiến lược, mà còn nêu lên sách lược, bước đi, 
phương pháp cách mạng đúng đắn, trong đó đi 
sâu phương pháp khởi nghĩa vũ trang một cách 
khoa học, nghệ thuật. Chánh cương văn tắt và 
Sách lược vấn tắt của Nguyễn Ái Quốc khi hợp 
nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng 
Cộng sản ở nước ta, cùng với Luận cương chính 
trị đã để lại cho Đảng một mẫu mực về hoạch 
định đường lối cách mạng. Theo đó, nổi bật 
một đường lối tông quát là làm cách mạng tư 
sản dân quyền (tức cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân) rôi bỏ qua thời kỳ tư bản mà tranh 
đấu thắng lên con đường xã hội chủ nghĩa. 
Luận điểm đó, cương lĩnh đó, đã được Đảng và 
nhân dân ta thực hiện thắng lợi và được tiếp nối 
bởi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tháng 6-1991) do 
Đại hội VII của Đảng thông qua. Có thể nói, 
Đảng và nhân dân ta đã thực hiện nhất quán và 
ngày càng cụ thể hóa Cương lĩnh chính trị tống 
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quát đó suốt 74 năm qua, đang thực hiện ngày 
nay, và sẽ còn chỉ đạo con đường của cách 
mạng Việt Nam từ nay về sau. 

` Có kẻ phản bội nằm ngay trong cấp cao khai 
báo, đồng chí Trần Phú đã bị địch bắt. Đồng chí 
đã bị bọn thực dân tra tấn vô cùng đã man, 
nhưng sự chịu đựng và im lặng của đồng chí đã 
làm kẻ thù kinh hoàng, run sợ. Sức mạnh của lý 
tưởng cách mạng và đạo đức cao cả của người 
chiến sĩ cộng sản, của người lãnh đạo Đảng, đã 
đưa Trần Phú trở thành con người vinh quang. 
Đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng hy 
sinh oanh liệt ở tuổi đời 27, đã gây xúc động 
lớn trong Đảng và nhân dân Việt Nam cùng 
đồng chí và bè bạn trong phong trào cộng sản 
quốc tế. Thật là một tốn thất lớn cho Đảng và 
nhân dân ta. 

Trước khi đi xa, Trần Phú đã căn dặn đồng 
chí và đồng bào đầy xúc động: "Hãy giữ vững 
chí khí chiến đấu". Lời căn dặn ấy của đồng chí 
Trần Phú vẫn còn nguyên giá trị trong điều kiện 
mới, vẫn luôn luôn mang tính thời sự nóng hổi. 
Khi hằng ngày, hằng giờ sự cám dỗ của đồng 
tiền và danh vọng đang làm ruỗng mọt cán bộ, 
đảng viên, gây bao tiêu cực xã hội, thì "Giữ 
vững chí khí chiến đầu" vẫn l lời kêu gọi khẩn 
những viên đạn bọc đường lúc này là SốU phần 
làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, là thiết 
thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng, làm cho Đảng gắn bó với dân, 
dân gắn bó với Đảng. Ngày nay, đất nước ta 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, mỗi đảng viên 
và mỗi người dân Việt Nam ta cần phải sống và 
làm việc sao cho xứng đáng hơn nữa với các thế 
hệ cách mạng đời trước, với Bác Hồ và Tổng Bí 
thư đầu tiên của Đảng. Tôi nghĩ đấy là công 
việc thiết thực nhất để tỏ lòng biết ơn vô hạn và 
kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí 
thư đầu tiên của Đảng ta. 

Chí khí chiến đấu cách mạng của Trần Phú 
đời đời bất diệt! L1 
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THỤC HIỆN QUYÈN YÀ YGHÍA VỤ 
CỦA CŨ TRI TROWG BẦU CŨ 
HỘI DÔYG NHÂN DẦÀY CÁC CẬP 


GAÀY Chủ nhật, 25-4-2004, cử trí cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Hội đông nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009. 

Hội đông nhân dân các cấp là cơ quan quyên lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bâu ra, chịu trách nhiệm 
trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân các cấp có hai 
chức nẵng chủ yếu: I - Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng đê : ề phát huy tiềm 
năng của địa phương; xây dựng và phát triên địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc 
phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tình thân của nhân dân; làm tròn 
nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước; 2 - Thực hiện quyên giám sát đối với hoạt động của 
Thường trực Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân 
cùng cấp; giám sắt việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, việc tuân theo pháp 
luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân 

địa phương. 

_ Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 lân này là cuộc vận 
động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là 
dịp để nhân dân tham gia trực tiếp vào việc xây dựng chính quyên các cấp ở địa phương nhằm 
xây dựng chính quyên thực sự của nhân dân, do nhân dân và vi nhân dân; nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của Hội đông nhân dân và Ủy ban nhân dân, góp phân thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Vì vậy, việc lựa chọn người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho nhân dân 
tham gia cơ quan quyên lực của Nhà nước ở địa phương và thực hiện tốt công tác bâu cử là yêu 
câu quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn. 

Thắng lợi của cuộc bầu cử là sự khẳng định tính nhất quán xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tắt cả 
quyên lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyên làm chủ của mình thông 
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qua Hội đông nhân dân - cơ quan quyên lực nhà nước ở địa phương; đồng thời, góp phần to lớn 
vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

Thắng lợi của cuộc bầu cử cũng chính là sự khẳng định chế độ tốt đẹp của chúng ta do Đẳng 
Cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo - một chế độ hết lòng vì nhân dân với mục tiêu: dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; một chế độ luôn luôn gắn bó với 
nhân dân, được nhân dân tin yêu, hết lòng xây dựng và bảo vệ. 

Tham gia ứng cử và bâu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là thực hiện quyên chính trị cơ bản 
của CÔng dân trong một nhà nước dân chủ; đông thơi, qua đó cũng thể hiện và thực hiện nghĩa 
vụ của công dân trong việc tham gia xây dựng chính quyên. Bởi: I- Cử tri tham gia bầu cử đại 
biểu Hội đông nhân dân là thực hiện quyên ứng cử và bầu cử của công dân - những quyền chính 
trị cơ bản trong một nhà nước dân chủ đã được Hiến pháp quy định; 2- Thông qua bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân, cử tri vừa thực hiện quyên chính trị của công dân, đông thời, thực hiện 
nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng tổ chức bộ má y chính quyền địa 
phương bằng việc lựa chọn, giới ¡ thiệu và bầu người được nhân dân tín nhiệm vào Hội đông nhân 
dân - cơ quan quyên lực nhà nước ở địa phương. 

Đại biểu Hội đông nhân dân là nhân tố quyết định chất lượng của Hội đông nhân dân. Vì 
Vậy, việc sáng suốt : lựa chọn những đại biểu xứng đắng để bầu vào Hội đông nhân dân các cấp 
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động: của Hội đông nhân dân trong việc quyết định những vân 
đề quan trọng của địa phương là quyên và bốn phận của cử tri. 

Các đại biểu Hội đông nhân dân phải có đủ 5 tiêu chuẩn. theo quy định tại Điều 3, Luật Bầu 
cử r đại biêu Hội đông nhân dân: Ì - - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phần 
đấu thực hiện công cuộc đôi mới đất nước và xây dựng, phát triển địa phương; 2 - Có phẩm chất 
đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biêu hiện quan liêu, 
hách dịch, cửa quyên, tham những, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi 
ích của Nhà nước, quyên và lợi ích hợp pháp của công dân, 3 - Có trình độ, năng lực thực hiện 
nhiệm vụ đại biêu Hội đông nhân dân, có khả năng tuyên truyện, vận động gia đình và nhân 
dân thực hiện chính sách, pháp luật; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội để tham gia quyết định 
những vấn đề quan trọng ở địa phương; 4 - Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý `kiến 
của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; 5Š - Có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đông 
nhân dân. 

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành theo các nguyên tắc: phổ thông, 
bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 


- Nguyên tắc phổ thông, hay còn gọi la phổ thông đâu phiếu là bảo đảm cho mọi công 
dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phân. xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, 
ngh nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đêu có quyên tham gia bâu cử và đủ 21 tuổi trở 
lên có quyên ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Đây là nguyên 
tắc bảo đảm tính công khai, dân chủ và sự rộng rãi tham gia của các tầng lớp nhân dân, thành 
phân dân cư trong xã hội tham gia bầu cử. 

- Nguyên tắc bình đẳng là mọi công dân đều được tạo điêu kiện để tham gia bầu cử và có 
cơ hội ngang nhau khi ứng cử và vận động bầu cử cho mình. Để bảo đảm nguyên tắc này, mỗi 
cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi cư trú; chỉ được ghi tên ứng cử, tự ứng cử 
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ở một đơn vị bầu cử; chỉ được bỏ một lá phiếu để bầu người đại điện cho mình tham gia 
Hội đông nhân dân mỗi cấp; cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
được hiệp thương, thỏa thuận dân chủ để bảo đảm Hội đông nhân dân có đủ đại diện của các 
vùng miên, các tâng lớp, thành phân xã hội và đại diện của đông bào các dân tộc, các giới. 


- Nguyên tắc trực tiếp là bảo đảm cho cử trỉ thể hiện được ý chí của mình bằng cách trực 
tiếp viết phiếu bầu người đại điện cho mình tham gia Hội đồng nhân dân các cấp và tự tay bỏ 
phiếu vào hòm phiếu, không nhờ người bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường 
hợp cử tri không thể tự viết phiếu bầu, có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự tay bỏ phiếu 
vào hòm phiếu. Trường hợp cử trỉ bị khuyết tật không tự bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu thì có thể 
nhờ người khác. Trường hợp cử trỉ vì ốm yếu không đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ Bầu cử 
phải đưa hòm phiếu phụ và phiếu bâu cử đến để cử tri bỏ phiếu. 


- Nguyên tắc bỏ phiếu kín là bảo đảm cho các cử trỉ khi viết t phiếu bầu không ai nhìn thấy 
đã bỏ phiếu cho ứng cử viên nào và khi bỏ phiếu vào hòm không ai được can thiệp. Nghĩa là, 
cử trỉ bâu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào đều được bảo đảm bí mật. 

Nhà nước ta luôn luôn bảo đảm để các nguyên tắc này được thể hiện thống nhất và xuyên 
suốt trong toàn bộ quá trình thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành 
dân chủ, khách quan và thể hiện được nguyện vọng chính đáng của cử tri khi lựa chọn và bỏ 
phiếu bâu người đại diện cho nhân dân tham gia cơ quan quyên lực nhà nước ở địa phương. 

Cuộc bâu cử Hội đông nhân dân các cấp lần này áp dụng theo Luật Bầu cử đại biểu Hội đông 
nhân dân công bố ngày 10-12-2003. So với Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) 
năm 1994, lần này có một số điểm mới cơ bản là: l - Tiêu chuẩn đại biểu Hội đông nhân dân 
được quy định cụ thể hơn; 2 - Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiều hơn; 3 - Đại 
biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số có số lượng thích đáng hơn; 4 - Số 
lượng cử trỉ ở mỗi khu vực bỏ phiếu được quy định từ 300 đến 4000 người, (tăng 2000 người); 
5 - Thẩm quyên của các cơ quan, tổ chức trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được phân 
định rõ hơn, cụ thể hơn; 6 - Số đại biểu được bâu ở mỗi đơn vị bầu cử tăng từ tối đa 3 đại biểu 
lên tối đa 5 đại biểu. Số người ứng cử đại biểu Hội đông nhân dân ở mỗi đơn vị bầu cử phải 
nhiều hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó ít nhất là 2 người; 7 - Thôn, tổ dân phố được giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Hội đông nhân dân cấp xã trên cơ sở cơ cấu, thành phân, số lượng 
được phân bổ; quy trình thực hiện bâu cử do Chính phủ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn; 8 - Số lượng thành viên Hội đông bầu cử các cấp tăng, tạo 
điều kiện cho việc chỉ đạo, kiểm tra công tác bâu cử, 9 - Việc lập danh sách cử trï và các tường 
hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri được quy định rõ và cụ thể hơn; 10 - Thời gian 
chuẩn bị cho ngày bầu cử chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử. Khoảng thời gian như vậy 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị cơ sở vật chất và hiệp thương lựa chọn, giới thiệu 
người ứng cử được tiến hành chu đáo, bảo đảm để cuộc bâu cử diễn ra thuận lợi, thành công. 

Mọi việc cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 đã, 
đang và sẽ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiễn hành chu đáo. Ngày Chủ nhật, 
25-4-2004 là ngày hội của cử trí cả nước. Chúng ta hãy nhắc nhở nhau nô nức đi bâu. L] 
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ÔNG tác tư tưởng không chỉ là hoạt 

động của người làm tuyên huấn mà 

trước hết là của Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội. Mặt 
trận tư tưởng đòi hỏi phải có sự phối hợp rộn 
lớn, liên ngành cùng chịu trách nhiệm giải quyết 
nhận thức, tư tưởng và tình cảm của nhân dân. 
Nếu chúng ta nhìn nhận mặt trận tư tưởng rộng 
rãi như vậy thì thành tựu đạt được thời gian qua 
là rất lớn. 

Hoạt động tư tưởng đã góp phân khẳng định 
lập trường chính trị đúng đắn của Đảng, Nhà 
nước trước các sự kiện phức tạp trong n nước và 
trên thế giới, từ đó tiếp tục củng cô và thống 
nhất nhận thức chính trị, xác lập thế trận lòng 
dân, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên 
trường quốc tế, tỏ rõ bản lĩnh chính trị của 
Đẳng, Nhà nước và nhân dân ta trước thế giới. 
Năm 2003, chúng ta tạo được sự đồng thuận 
mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội, từ đó giữ 
được ồn định chính trị, dân tin Đảng, Đảng hiểu 
dân hơn, tạo ra sức mạnh về chính trị tinh thần 
to lớn. Tình hình thế giới luôn biến động, đòi 
hỏi chúng ta phải trả lời đúng từng vấn đè. Đất 
nước cũng diễn ra những thử thách không nhỏ, 
nhưng sự chuyền mình về mặt chính trị tư tưởng 
trong xã hội thời gian qua rất tích cực. Đây là 
một thành công của công tác tư tưởng. 

Năm vừa qua, chúng ta tổ chức học tập tư 
tưởng Hô Chí Minh rộng rãi trong các đảng bộ 
cả nước. Tất nhiên, chúng ta chưa thể nói cuộc 
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học tập trên đã đạt được kết quả to lớn. Nhưng 
đối với nhiều cán bộ, đảng viên đợt học tập đem 
lại cho họ nhiều phát hiện lớn về tầm vóc tư 
tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy trong họ những tư 
tưởng, tình cảm tốt đẹp. Sắp tới, thực hiện Chi 
thị 23 và Thông báo mới của Ban Bí thư, chúng 
ta còn phải đào sâu cả phương diện nghiên 
cứu, tuyên truyện, học tập, làm cho tư tưởng 
Hồ Chí Minh thấm sâu vào mọi tâng lớp nhân 
dân, góp phần xây dựng đạo đức, lối sông tốt đẹp. 


Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với khí thế 
mới đã động viên, thúc đây việc thực hiện hai 
nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây 
dựng Đăng là then chốt. Điều này phản ảnh 
bước tiến mới về công tác tư tưởng. Ở đây, 
không chỉ là công việc của riêng những người 
chuyên trách làm công tác tuyên huấn, mà toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thúc đây được 
hai nhiệm vụ: “then chốt” và “trung tâm”. Cả 
nước đã dấy lên phong trào thi đua sản xuất, lao 
động sáng tạo, vươn ra nước ngoài, vượt qua 
mọi thử thách, gian nan. Lần đầu tiên chúng ta 
chứng kiến khả năng mới của dân tộc ta, tuy gặp 
nhiều thách thức, nhưng vẫn vững vàng thực 
hiện hai nhiệm vụ chính trị phát triên kinh tế và 
xây dựng Đảng. Năm 2003, đất nước ta đạt được 
mức tăng trưởng kinh tế cao nhất (7,24%) trong 
mấy năm gần đây. Điều quan trọng là, với kêt 


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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quả tăng trưởng GDP của năm 2003, Hội nghị 
Trung ương 9 (khóa IX) kiểm điểm nửa nhiệm 
kỳ Đại hội X của Đảng đã có thể khẳng định 
hai năm tiếp theo chúng ta sẽ đẩy tăng trưởng 
GDP lên trên 8%. 

Chúng ta đã xây dựng được một đời sống 
văn hóa tỉnh thần sôi nối trong xã hội với sự 
tham gia của các binh chủng tư tưởng, văn hóa, 
thông tin, báo chí, thể dục - thể thao. Đây là sự 
góp công sức lớn của những người làm báo, làm 
văn hóa, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động 
viên tạo ra đời sống văn hóa sôi động đáp ứng 
nhu cầu hưởng thụ và tham gia tích cực của nhân 
dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. 
Chứng kiến sự kiện SEA Games 22, PARA 
Games 2, chúng ta đều thấy rõ những khả năng 
mới về văn hóa tỉnh thần của cán bộ, đẳng viên 
và của nhân dân ta. Mới đây thăm dò dư luận 
hằng năm, trong 25 vấn đề đáng chú ý của năm 
2003 thì có trên 50% số ý kiến khẳng định thành 
tựu nước ta trên ba vấn đề: Xóa đói, giảm nghèo 
và khắc phục thiên tai; triển khai phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng. đời sống văn 
hóa”, tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Ba 
vấn đề được dư luận quan tâm nhất này đã phản 
ánh ba mặt quan trọng của xã hội ta là: kinh tẾ, 
văn hóa, xây dựng Đảng. Thành tựu kinh tẾ, 
chính trị, văn hóa đều được số đông nhân dân 
đồng tình thừa nhận. Khi nhân dân đồng tình, 
thừa nhận cả ba mặt trên thì chứng tỏ đất nước 
ta đang phát triển đúng hướng. | 

Tuy nhiên, ba khuyết điểm, yếu kém của 
công tác tư tướng mà Đại hội IX của Đảng 
nêu ra đến nay nghiêm khắc kiểm điểm vẫn thấy 
ngành tư tưởng còn khắc phục chưa tốt. 
Thứ nhất, chậm trả lời về phương diện lý luận 
những vấn đề bức xúc trong quá trình đưa đất 
nước đi lên. Bên cạnh sự chậm trễ . trong nghiên 
cứu, trong phát hiện lý luận, có cả sự chậm trễ 
trong đào tạo bồi dưỡng và giáo dục lý luận 
dẫn tới chưa tạo ra được sự thống nhất cao trong 
thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể dẫn đến Sự 
phát triển không nhanh như mong muốn. 
Thứ hai, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng 


viên sa sút nghiêm trọng đã trở thành vấn đề xã 
hội, làm phức thêm những. tiêu cực của xã 
hội, trở thành mỗi lo lắng lớn của nhân dân. Thứ 
ba, quản lý báo chí, xuất bản còn nhiều yếu 
kém, sơ hở. 

Bước vào năm 2004, bên cạnh thời cơ để 
triển khai các nhiệm vụ tư tưởng thì những 
thách thức cũng không nhỏ. Việc khắc phục 
cho được những mặt khuyết điểm, yếu kém nêu 
trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 4) về tư 
tưởng, lý luận đang là thách thức và đòi hỏi lớn 
đối với công tác tư tưởng của Đảng ta, trước hết 
là những người làm công tác tuyên huấn. Nhiệm 
vụ chính trị của Đảng đang đặt ra những yêu 
cầu, đòi hỏi mới cao hơn trước. Cuộc đấu tranh 
trên lĩnh vực tư tưởng ngày một gay gắt và 
phức tạp; những thủ đoạn chống phá ta về tư 
tưởng xuất hiện dưới nhiều hình thức, phương 
pháp tính vị, „ nguy Ì hiểm hơn so với trước đây. 
Những cuộc tiên công thủ địch vào con người 
Việt Nam, vào đường lối lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, | Nhà nước Việt Nam, ngày 
càng ráo riết, nhiều tầng, nhiều lớp. Chúng biến 
những luận điệu vu khống nước ta về “dân chủ”, 
“nhân quyên”, „tự do tôn giáo” thành luật pháp, 
chính sách chống Việt Nam. Chúng tiến công 
chống phá. ta dưới hình thức “diễn biến hòa 
bình” âm ï, thường xuyên qua các hệ thống 
thông tin đại chúng. Mạng ¡n-tơ-nét từ bên ngoài 
phát ra nhiều tài liệu độc hại, xấu xa, tìm mọi 
cách lũng loạn tinh thần xã hội chúng ta. Chúng 
tạo ra những địa chỉ trên mạng in-tơ-nét để các 
nhà văn công nhiên phát hành sách, báo của 
mình, bất chấp hệ thống luật pháp quốc gia. Đây 
là vấn đề mới, chưa từng có. Chưa kể hiện tượng 
mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép ngày càng 
diễn biến phức tạp. Các phần tử cơ hội chính trị, 
các phần tử xấu trong tôn giáo tìm cách luồn 
lách chống phá ta, lôi kéo dân. Mặc dầu những 
thắng lợi của đổi mới là to lớn nhưng không vì 
thế mặt trận tư tưởng giảm đi phần phức tạp đòi 
hỏi chúng ta phải hết sức tỉnh táo để làm tròn 
trách nhiệm của minh. 


Để làm tốt “hơn nữa công tác tư tưởng, trong 
thời gian tới cần tiếp tục quán triệt và thực hiện 
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thật tốt những nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 
vỀ tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Trước 
mắt, chúng ta cần tập trung vào mấy vấn đề cốt 
yếu sau: 

Thứ nhất, (uyên truyền, giáo dục lý tưởng 
chính trị. 

Chúng ta triển khai công tác tư tưởng, của 
một đảng cách mạng cho nên vấn đề hàng đầu là 
xây dựng lý tưởng chính trị. Có người cho rằng, 
mục đích của thanh niên bây giờ là làm giàu, 
cuốn sách gối đầu của thanh niên là sách làm 
giàu (!). Thật ra chúng ta không bài xích việc 
làm giàu, chúng ta đang cổ vũ mọi người làm 
giàu một cách lương thiện chính đáng. Nhưng 
nói lý tưởng là làm giàu thì đó là bước thụt lùi 

lý tưởng của con người. Cha ông ta mẫy 
nghìn năm nay luôn luôn trăn trở làm giàu cải 
thiện đời sống nhưng không ai nói lý tưởng là 
làm giàu. Ở nước ta hiện nay, đề cao việc làm 
giàu như là lý tưởng, lẽ sống là điều rất đáng 
ngạc nhiên. Những người làm công tác tư tưởng 
phải xác định: lý tưởng của chúng ta là độc lập 
dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội trên nên tảng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh. 
Nói một cách cụ thể hơn là phần đấu cho dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. Trong những năm qua chúng ta chưa 
đặt ra đúng mức việc giáo dục lý tưởng. Trong 
thời gian tới, chúng ta cần nâng cao chất lượng 
giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm cơ 
SỞ bồi dưỡng lý tưởng và nhân sinh quan đúng 
đắn cho mỗi cán bộ đảng viên, nhân dân, nhất là 
thế hệ trẻ. 

Thứ hai, nói đến công tác tư tưởng trong 
giai đoạn › hiện nay phải coi tư tưởng như một 
nguôn vốn xã hội bảo đảm cho sự phát triển 
và chúng ta phải làm sao cho nguôn vốn xã 
hội này tăng lên nhanh chóng. 

Sự thống nhất chính trị, tinh thần trong xã 
hội được thế giới ngày nay quan niệm là nguồn 
vốn xã hội. Vốn cho phát triển không phải chỉ 
có tiên bạc, đất đai, nguồn nhân lực, mà còn là 
sự thống nhất chính trị, tỉnh thần, sự đồng thuận 


xã hội, là đân khí dám làm việc lớn đưa đất nước 
đi lên. Đó chính là vốn xã hội. Khi nhấn mạnh 
nguồn vốn xã hội không có nghĩa chúng ta COI 
nhẹ các nguồn vốn khác, nhưng vốn xã hội do 
hoạt động tư tưởng của con người Việt Nam tạo 
ra rất dồi dào nên phải phát huy bằng được. Phải 
coi tư tưởng - văn hóa là động lực của sự phát 
triển, là nhân tố bên trong của sự phát triển, bởi 
vì tư tưởng - văn hóa đã thấm vào kinh tế, thấm 
vào các lĩnh vực xã hội sẽ tạo ra sức mạnh tỉnh 
thần của sự vận động phát: triển. Nói đến SỰ phát 
triển vững chắc chính là nói đến yế yêu tố tư tưởng, 


tinh thần trong quá trình tăng trưởng. Những nhà 


kinh điển của chủ nghĩa Mác chỉ rõ: Chỉ có vật 
chất mới đánh đổ vật chất, nhưng lý luận một 
khi thấm vào quân chúng thì cũng trở thành Sức 
mạnh vật chất. Điều đó đúng vào thời điểm hiện 
nay. Đánh đổ vật chất chỉ có sức mạnh vật chất, 
cho dù tư tưởng tuyệt vời đến đâu cũng không 
đánh đổ được vật chất. Nhưng một khi lý luận 
cách mạng thấm vào quần chúng thì trở thành 
sức mạnh vật chất, từ đó tạo ra sự vận động của 
xã hội. 

Hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đang bắt 
gặp tư tưởng của thời đại, chính là tư tưởng văn 
hóa là động lực cho sự phát triển. Để cho công 
tác tư tưởng trở thành nguồn vốn xã hội, là động 
lực cho phát triền thì hoạt động tư tưởng phải là 
hoạt động sáng tạo. Hoạt động tư tưởng của 
Đảng ta là nhằm xây dựng một xã hội mới, cho 
nên phải luôn luôn sáng tạo. Phải làm sao để 


chúng ta tổng kết được cái mới, nắm bắt được 


các nhân tố tiên tiến, lấy đó làm sức mạnh thay 
đổi đất nước 

Thứ ba, công tác tư tưởng phải góp phân 
xây dựng đạo đức xã hội và đạo đức cán bộ, 
đảng viên, 

Hiện nay, chống tham những, là nhiệm vụ cực 
kỳ trọng yếu để khắc phục bốn nguy cơ mà 
Đảng ta đã chỉ ra trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội. 
Khắc phục tham nhũng, xây dựng đạo đức, lối 
sống trong sạch lành mạnh có ý nghĩa to lớn 
trong Xây dựng Đảng, phát triển văn hóa tỉnh 
thần của xã hội. 
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Thứ tư, công tác (ưr tưởng phải góp phân 
xây dựng Đảng. 

Nếu công tác tư tưởng không phải là bộ phận 
hữu cơ của toàn bộ công tác xây dựng Đảng thì 
công tác tư tưởng sẽ vô nghĩa. Phải xuất phát và 
gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng đề triển 
khai công tác tư tưởng. Hiện nay, một số lĩnh 
vực tư tưởng của chúng ta chưa thực rõ yêu cầu 
xây dựng Đảng. N gay một số báo chí cũng chưa 
thực sự quan tâm góp phần xây dựng Đảng, 
thậm chí có lúc còn có sự thoát ly sự lãnh đạo 
của Đảng. Công tác tư tưởng, hoạt động văn 
hóa - nghệ thuật, báo chí thông tin phải gắn bó 
làm một với sự nghiệp tư tưởng của Đảng, với sự 
nghiệp xây dựng Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Phải hết sức tránh hoạt động chuyên môn 
thuần túy thoát ly chủ trương, phương hướng 
lãnh đạo của Đảng. Quá đề cao yêu cầu chuyên 
môn coL nhẹ `5 lãnh đạo của Đảng sẽ có ảnh 
hưởng rất xấu đến các hoạt động thông tin báo 
chí, văn hóa - nghệ thuật. Như vậy, để cồng tác 
tư tưởng phát triển tốt, một mặt Đảng phải hết 
sức chăm lo công tác tư tưởng, mặt khác các 
binh chủng tư tưởng phải bám sát sự chỉ đạo của 
Đảng, phục vụ tốt công tác xây dựng Đảng. Chỉ 
có như vậy chúng ta mới tạo ra bước phát triển 
cao hơn của công tác tư tưởng. 

Thứ năm, bảo vệ trận địa tư tưởng. 

Hiện nay, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư 
tưởng diễn ra ngày một gay gắt, kẻ địch đang 
tìm mọi cách phá vỡ mặt trận tư tưởng của 
chúng ta. Một trong vũ khí lợi hại kẻ thù tung ra 
là dùng văn hóa - tư tưởng để tấn công vào mặt 
trận tư tưởng dưới hình thức “diễn biến hòa 
bình” được ngụy trang dưới nhiều biểu hiện với 
nhiều nội dung, hình thức khác nhau; do đó, việc 
đối phó cũng phải cần những phương thức khác 
nhau. Một trong những đòn tiến công của lực 
lượng thù địch là diễn biến về chính trị, sử dụng 
các phần tử cơ hội tung ra các khẩu hiệu đa 
nguyên, đa đảng, đòi thay đối đường lối Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chống lại sự lãnh đạo của 
Đảng. Hình thức này chúng ta dễ nhận ra để đối 
phó. Nhưng có loại “diễn biến hòa bình” lại 
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không trực tiếp mang màu sắc chính trị như vậy, 
tức là nó thâm nhập bằng lối sống thực dụng, lai 
căng, mất gốc, nhào nặn con người Việt Nam 
theo hình ảnh con người xã hội phương Tây. 
“Diễn biến hòa bình” kiểu này là rất phức tạp, 
đối phó không dễ dàng. Trên phương diện nào 
đó pháp luật chúng ta chưa đưa ra điều khoản 
trừng phạt việc truyền bá các tác phẩm văn học 
nghệ thuật, báo chí lai căng mất gốc, lối sống 
thực dụng. 

Để khắc phục sai trái, điều quan trọng là các 
cơ quan tư tưởng, văn hóa phải thực hiện đồng 
bộ các biện pháp cả về giáo dục, kinh tế, hành 
chính, tích cực hướng dẫn nhân dân nhận rõ cái 
đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu, coi trọng việc xây 
dựng các giá trị của nền văn hóa tiên tiền, đậm 
đà bản sắc dân tộc. Trong cuộc đấu tranh này, 
chúng ta phải thực hiện đúng phương châm đúc 
rút từ trong lịch sử đấu tranh cách mạng của 
nhân dân ta là đoàn kết, nâng cao ý thức tô chức 
kỷ luật. Đoàn kết và có kỷ luật cao mới không 
bị âm mưu “diễn biến hòa bình” khuynh đảo. 
Phải trên tỉnh thần chủ động tiến công, sớm dự 
báo được âm mưu, thủ đoạn, đón trước khả năng 
tác động của các phần tử xấu, của âm mưu “diễn 
biến hòa bình”. 

Điều quan trọng là, phải đối mới nội dung, 
phương thức hoạt động tư tưởng cho phù hợp 
với yêu câu của tình hình mới ở nước ta. 

Một là, phương thức quan trọng trong hoạt 
động tư tưởng hiện nay là tu yên truyên tốt hơn 
nữa các điền hình, nhân tố mới, đúc rút những 
bài học kinh nghiệm quí trong xã hội. Cùng với 
việc tuyên truyền điên hình, nhân tố mới cần 
làm tốt công tác tổng kết thực tiễn tìm ra nhân tổ 
mới, phát triển tư duy đổi mới sâu rộng trong xã 
hội. Những văn kiện của Đảng gần đây đều nói 
đến yêu cầu tông kết thực tiễn để phổ biến ngày 
càng rộng rãi những kinh nghiệm, sáng kiến tốt 
trên tất cả các lĩnh VỰC. Giới thiệu nhân tố tích 
cực, điên hình tiên tiến, gương sáng cán bộ, 
nhân dân trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội là 
một yêu câu lớn... Làm tốt việc này là tạo ra tâm 
trạng phấn chấn, niềm tin vào sự nghiệp đối 
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mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong cán bộ, đảng viên. 

Hai là, phải đa dạng Ì hóa các sản phầm của 
công tác tư tưởng Với ¡ nhiều nội dung sinh động, 
làm cho các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng đến 
tới các tầng lớp nhân dân một cách thiết thực, cụ 
thể, phù hợp với suy nghĩ và hành động của các 
đối tượng. Sự phát triển dân trí đặt ra cho xã hội 
chúng ta một tình hình là không thể có một cuốn 
sách đọc chung cho tất cả mọi người. Chúng ta 
cần có nhiều cuốn sách nói về một vấn đè để 
nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân. 
Vi dụ: giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng bào 
dân tộc, đồng bào có đạo, trí thức, công nhân, 
nông dân môi tầng lớp cần có một cuốn, sách 
riêng, dễ tiếp nhận nội dung đó. Đây là vấn đề 
đang đặt ra, cũng là một khó khăn không nhỏ 
của công tác tư tưởng nhưng, chúng ta không còn 
sự lựa chọn nào khác để bắt kịp nhu cầu ngày 
càng cao của nhân dân. Chúng ta cần chọn 
những chuyên gia có kinh nghiệm tạo ra nhiều 
sản phẩm tư tưởng đi sâu vào các lĩnh vực; cần 
mở rộng sự liên kết với các đoàn thể chính trị - 
xã hội, các ngành kinh tế - văn hóa để làm cho 
công tác tư tưởng thấm sâu vào nhận thức, tình 
cảm của các tầng lớp nhân dân. Ngành tư tưởng 
phải chủ động vươn lên trong phổ cập những 
vấn đề cơ bản về đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước, những nguyên lý chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
đông thời, phải hết sức quan tâm đến nhu cầu thị 
hiếu rộng rãi, đa dạng của xã hội. 


Ba là, mỗi tỉnh, thành phố phải chủ động 
triển khai các nhiệm vụ tư tưởng. Trong tình 
hình hiện nay, không thề có một văn bản hướng 
dẫn thật tốt cho tất cả các địa phương. Đời sống 
tư tưởng đang diễn ra rất sinh động đòi hỏi mỗi 
địa phương cân chủ động có những chủ trương, 
chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn. Đầu 
tư cho tư tưởng, xét cho cùng là đầu tư nguồn 
nhân lực, đầu tư cho sự đồng thuận tinh thần, 
chính trị trong xã hội cũng, chính là đầu tư cho 
phát triển. Tỉnh, thành phố nào cũng có trách 
nhiệm lo cho sự nghiệp này. Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Quảng Ninh ra Chỉ thị giao cho Ban 
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Tuyên giáo và Ban Tổ chức Tỉnh ủ ủy chọn 40 
đến 50 người đào tạo tập trung trở thành lực 
lượng cán bộ dự nguồn của công tác tư tưởng. _ 
Năm 2003, tỉnh quyết định nâng cấp 10 trung 
tâm chính trị ở quận, huyện, tức là có 2/3 số 
trung tâm chính trị quận, huyện của tỉnh có nhà 
2 tầng đủ để cán bộ học tập, nghỉ ngơi. Đây là 
hướng đi đúng, nếu mỗi địa phương chủ động Sẽ 
làm cho công tác tư tưởng có tầm vóc và sức 
mạnh mới. 

Bồn là, công tác tư tưởng là sự . nghiệp của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Nếu chúng ta 
làm công tác tư tưởng theo lối 1 giao khoán chơ 
các cơ quan tuyên giáo với số cán bộ chuyên 
trách ít ỏi thì chắc chắn không thể tạo ra mặt 
trận tư tưởng rộng lớn. Cần tô chức toàn dân làm 
công tác tư tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Bởi vì, chúng ta quan niệm công tác tư tưởng là 
một mặt trận rộng lớn nên phải vận động nhân 
dân tham gia vào mặt trận đó. Không thể coi 
nhân dân là người thụ động chỉ có học tập, 
nghiên cứu những bài giảng chính trị do cán bộ 
tuyên giáo truyền đạt. Sự tham gia của quản 
chúng vào đời sống tư tưởng, là một vấn đề rất 
lớn. Nếu trí tuệ của Đảng bắt mạch được vào 
quần chúng, được quần chúng hưởng ứng thì sức 
mạnh của công tác tư tưởng được nhân lên nhiều 
lần. 


Năm là, đổi mới phương thức công tác tư 
tưởng chính là đôi mới công tác tổ chức cần bộ, 
nhất là ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn. Ban 
tuyên huấn ở cơ SỞ xã, phường, thị trấn tổ chức 
hoạt động như thế nào cho đến việc khôi phục 
trường đào tạo cán bộ tuyên huấn Trung ươn 
sắp xêp lại chức danh trong hệ thống tuyên huấn 
các cấp, vấn đề đào tạo cán bộ tuyên huấn; 
chính sách với cán bộ tuyên huấn... là những vấn 
đề bức bách. Nếu chúng ta xử lý được một số 
khâu trong tổ chức cán bộ thì công tác tư tưởng 
sẻ vươn lên mạnh hơn. Nói đổi mới công tác tư 
tưởng cũng là nói đổi mới ngay từ cán bộ chủ 
chốt làm công tác tư tưởng với quyết tâm, 
trách nhiệm cao, chủ động tiền công; đồng thời, 
linh hoạt, sáng tạo, bắt kịp sự phát triên của 
cuộc sống. Lì 
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THỤC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẲNG 
VỀ NÂNG CAO HIỆU QUÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NUÓC 


ỘI nghị Trung ương 2, 9, khóa DX ra Nghị 


quyết VỀ một số chủ trương, chính: 


sách, giải. pháp lớn nhằm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng, trong đó đề cập một nội dung 
quan trọng liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước. Để góp phần làm rõ vấn đề đó, nhằm 
đánh giá và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, 
__ đường lối của Đảng về doanh nghiệp nhà nước, 
chúng tôi xin đề cập một số nội dung chủ yếu. 
Báo cáo kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng nhận định: "Doanh nghiệp nhà nước vẫn 
giữ được các vị trí trọng yếu trong kinh Ế, tiếp 
tục đóng góp lớn nhất vào các nguôn thu nội địa 
của ngân sách. Đã tổng rà soát, xây dựng và 
bước đầu triển khai chương trình sắp xếp, đối 
mới các doanh nghiệp nhà nước. Một số doanh 
nghiệp nhà nước đã nâng cao được sức cạnh 
tranh, hiệu quả kinh doanh và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế"0), Đây là kết quả bước 
đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, 
khóa IX. Sau hơn 2 năm, với sự nô lực lớn của 
các ngành, các cấp có doanh nghiệp nhà nước và 
các tông công ty "91", có 104 đề án về sắp xếp 
lại các doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. 
Cũng trong 2 năm (2002 và 2003), có 
I 372 doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp 
lại (đạt 81% nhiệm vụ đề ra). Tổng cộng cả 
3 năm (2001 - 2003), số doanh nghiệp nhà nước 
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được sắp xếp lại là 1 766, bằng 31,23% trong s 
5 655 doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm cuối 
năm 2000. Tron số 905 doanh nghiệp nhà nước 
đã được cổ phân hóa thì phần lớn là doanh 
ng chiệp nhỏ. Tổng vốn các doanh nghiệp đã được 
cô phân hóa mới chỉ chiếm 6% vốn của Nhà 
nước trong các doanh nghiệp nhà nước. Số 
doanh nghiệp còn lại thuộc diện phải sát nhập, 
giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, giải thể. 

Sau khi giải thể 5 tổng công ty nhà nước, hợp 
nhất 8 tổng công ty thành 4, tách Tổng Công ty 
Rượu bia - Nước giải khát Việt Nam thành 2 đơn 
vị và thành lập 3 tổng công ty mới, đến nay cả 
nước có 18 tổng công ty "91" và 74 tổng công ty 
"90" (gồm cả 5 ngân hàng thương mại). Nhin 
chung, sau khi sắp xếp, các doanh nghiệp nhà 
nước (kế cả những công ty nhà nước năm giữ 
100% vốn và nắm cổ phân chỉ phối) bước đầu 
hoạt động có hiệu quả hơn, đặc biệt là các tông 
công ty nhà nước. Đến cuối năm 2003, cả nước 
chỉ còn 13,5% (năm 2002 là 20%) số doanh 
nghiệp nhà nước đang trong tình trạng thua lỗ. 
Các doanh nghiệp nhà nước đóng góp 40% ngân 
sách và chiếm tỷ trọng tới 38% GDP của toàn 
bộ nên kinh tế quốc dân. Nhiều mặt hàng thiết 
yếu của nên kinh tế, những vùng khó khăn của 
đất nước đều do doanh nghiệp nhà nước đảm 


* Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh 
nghiệp nhà nước 

(l) Văn kiện Hội nghị lân thứ chín Ban chÕ hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2004, tr 23 
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nhận. Đã có 16/18 tông công ty "91" và 48/69 
tông công ty "90" (chưa tính 5 ngân hàng thương 
mại) được đánh giá là có khả năng hội nhập, 
cạnh tranh thị trường khu vực và quốc tế. 

Bên cạnh những nỗ lực phấn đấu của các 
doanh nghiệp nhà nước trong quá trình tiến hành 
sắp xếp, đổi mới, phát triên, nâng cao hiệu quả 
như đã nêu trên, “hiện vẫn còn nhiều doanh 
nghiệp nhà nước yếu kém, thể hiện trên các mặt 
như sau: 

- Số lượng doanh nghiệp nhà nước vẫn quá 
lớn (4 296 doanh nghiệp), trong khi vốn của 
doanh nghiệp lại quá nhỏ. Bình quân một doanh 
nghiệp nhà nước chỉ có 45 tỉ đồng, trong đó vốn 
lưu động chưa đầy 10 tỉ đồng. Nhưng điều đáng 
nói là, phần lớn vốn lại tập trung vào một số ít 
các tổng công ty lớn trong một số lĩnh vực như: 
dầu khí, ximăng, xăng dầu, hàng không, 
hàng hải, đường sắt, điện lực. Vì vậy, còn tới 
41% doanh nghiệp nhà nước có vốn chưa đầy 
5 tỉ đồng. Nhiễu doanh nghiệp chỉ còn vốn trên 
số sách, hoặc trong tài sản không dùng ‹ đến, nợ 
khó đòi, vốn thực tế dùng cho sản XUẤT, kinh 
doanh chỉ còn khoảng 50% con số công bố trên 
số sách. 

- Nhiều doanh nghiệp đang trong tinh trạn 
tài chính thiếu lành mạnh, độ tin cậy của. các đôi 

tác, của khách hàng thấp, nợ xấu còn chiếm tỷ lệ 
quá cao (6, và 70): trong khi nợ xấu bình quân của 
nên kinh tế là 6,1%. Năm 2003, trong 11% số 
doanh nghiệp làm ăn có lãi thì chỉ chưa đầy 40% 
số doanh nghiệp đạt mức lãi cao hơn hoặc bằng 
lãi suất vay ngần hàng thương mại. Nhiều doanh 
nghiệp lãi và hòa vốn là do nhờ chính sách hỗ 
trợ tài chính của Chính phủ, như: xóa nợ, vay ưu 
đãi, cho hoàn lại thuế, xóa nợ đọng, trợ cấp hỗ 
trợ xuất khẩu... Những doanh nghiệp lãi cao 
phần lớn hoạt động trong lĩnh vực độc quyền 
hoặc gần như độc quyền. 

- Nhin chung, sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhà nước trong khu vực và quốc tế còn 
kém, nhiều mặt hàng nhất là thuộc lĩnh vực 
nông, lâm, thủy sản còn hạn chế so với doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh. Theo đánh giá của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO), sức cạnh 
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tranh trên thị trường thế giới năm 2002 của các 
doanh nghiệp Việt Nam chỉ được xếp thứ 62 
trong số 75 nước tham gia xếp hạng. 


Báo cáo kiêm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng nhận định: "Việc sắp xếp, đối mới, nhất là 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo tỉnh 
thần Nghị quyết Trung ương 3 thực hiện chậm 
so với mục tiêu đề ra. Bên cạnh những doanh 
x" nhà nước đang giữ vị trí trọng yêu trong 

n kinh tê quốc dân, vân còn giữ nhiêu doanh 
nghiệp nhà nước Ở những ngành, lĩnh vực mà 
nhà nước không cần nắm, có quy mô nhỏ, hiệu 
quả kinh doanh thấp, làm ăn thua lỗ kéo dài đã 
làm hạn chế vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước. Tình trạng lao động dôi dư đang là vấn đề 
nan giải của không ít doanh nghiệp nhà nước. 
Không ít doanh nghiệp nhà nước đang là gánh 
nặng cho ngân sách và là nguy cơ tiêm ẩn của 
các ngân hàng"G), 

Trong khi đó, nếu tổ chức thực hiện được 
đúng như lịch trình đã cam kết của 104 đề án sắp 
xếp lại doanh nghiệp nhà nước, thì đến cuối năm 
2005, số doanh nghiệp nhà nước (theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đổi và có 
hiệu lực từ 1-7-2004) còn lại là 2 973 đơn vị. 
Trong đó, 1 931 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 
100% vốn và 1 042 doanh nghiệp Nhà nước giữ 
cổ phân chỉ phối. Nếu 200 lâm trường thuộc các 
địa phương được sắp xếp lại đúng tinh thần của 
Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (chuyển sang 
đơn vị sự nghiệp có thu) thì số doanh nghiệp 
Nhà nước giữ 100% vốn sẽ chỉ còn lại 1 731 đơn 
vị (trong đó có 449 doanh nghiệp hoạt động 
công ích) và Ï 011 doanh nghiệp Sẻ thực hiện cổ 
phần hóa Nhà nước không giữ cổ phần chi phối. 

Bởi vậy, để sớm khắc phục những hạn chế 
như Trung ương đánh giá và để thực hiện được 
các mục tiêu và giải pháp chủ yếu do Hội nghị 
Trung ương 9 đặt ra, không thể không có những 
giải pháp thực hiện thật sự kiên quyết trong thời 
gian tới. Cụ thể là: 


(2) Văn kiện đd, tr 29 
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1 - Gắn việc triển khai, quán triệt và thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa A, với 
Nghị du yết Trung ương 3, khóa LX, Về tiếp tục 
sắp xếp, đôi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước. Quá trình chỉ đạo, 
tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện đề án 
sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước cho thấy, 
nhận thức của không ít cán bộ, đảng viên, các 
cấp, các ngành, kể cả cán bộ chủ chốt, còn thiếu 
thông suốt, thiếu thống nhất, thiếu niềm tin, 
thậm chí nhiều nơi có biểu hiện lo ngại. Bởi vậy, 
giai đoạn tới, nếu chúng ta không tiếp tục quán 
triệt và chuẩn bị kỹ về mặt tư tưởng, thì việc tiến 
hành cổ phần hóa, kể cả những tổng công ty và 
doanh nghiệp lớn, khó đạt được kết quả như 
mong muốn. Nhiệm vụ này rất cần kíp nên phải 
làm rõ trách nhiệm của những người đứng đầu 
đơn vị và các cấp ủy, thậm chí từ đội ngũ bí thư 
chỉ bộ và các ban công tác tuyên truyền tư tưởng 
của các cấp ủy. 

2 - Việc tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước phải hướng vào khảo sắt, tim những 
vướng mắc để tháo gỡ kịp thời cho các doanh 
nghiệp sau khi chuyên đôi sở hữu hoạt động có 
hiệu quả nhằm vừa khích lệ động viên, vừa xây 
dựng những mô hình tiêu biểu làm gương cho 
các doanh nghiệp nhà nước đang: chuẩn bị cổ 
phần hóa theo chủ trương đúng đắn của Đảng. 
Đồng thời, khẩn trương ban hành các văn bản 
pháp quy theo Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 
và Nghị quyết Trung ương 9, khóa IX. Tiếp tục 
bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý để doanh 
nghiệp nhà nước có điều kiện nâng cao tính tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh và hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp nhà nước (sửa đối). Trước mắt, sửa đổi, 
bổ sung tiêu chí, danh mục phân loại doanh 
nghiệp nhà nước, tống công ty nhà nước. 
Sửa đổi ngay các quy định không còn phù hợp 
cho đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 9, 
khóa IX. 
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3- Đông thời với việc tập trung chỉ đạo thực 
hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo đề 
án đã được phê duyệt, cân giao trách nhiệm cho 
người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, tổng 
công ty... chủ động rà soát, nếu cần thiết, bổ 
sung, điều chỉnh phương án theo tỉnh thần N ghị 
quyết Trung ương 9, khóa IX. Cần sửa đối các 
quy trình, thủ tục phê duyệt phương án theo 
hướng tăng quyền chủ động cho Bộ trưởng, Chủ 
tịch Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Hội 
đồng quản trị các tổng công ty. Ví dụ, việc lựa 
chọn thêm doanh nghiệp nhà nước chuyển sang 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 
hoặc việc chọn các doanh nghiệp nhà nước có 
vốn dưới 10 tỉ đồng sang cổ phần hóa, chuyển 
các loại hình trong nhóm chuyển đổi SỞ hữu. 
Nên giao quyên cho Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy Đan 
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng 
công ty cân nhắc việc Nhà nước có cần nắm giữ 
cổ phần chỉ _phối hay không đối với doanh 
nghiệp có vốn nhà nước dưới 10 tỉ đồng, và 
chỉ cần gửi quyết định để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

4 - Lựa chọn một số tông công ty, doanh 
nghiệp nhà nước lớn trong các lĩnh vực Nhà 
nước không cần nắm giữ 100% vốn để thí điểm 
cổ phân hóa. Trước hết, để công tác thí điểm 
được thuận lợi, nên chọn mô hình tổng công ty 
đã có hầu hết các đơn. vị thành viên thực hiện cổ 
phần hóa; loại hình tông công ty hạch toán toàn 
ngành, loại hình tổng công ty có nhiệm vụ sản 
xuất, kinh doanh chính xuyên suốt, còn các lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh khác chỉ nhằm bổ trợ 
ngành nghề chính. Chuẩn bị điều kiện để cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tổng công 
ty trong một số lĩnh vực mà Nhà nước không 
cần nắm giữ. 


3- Tháo gỡ khó khăn, bãi bỏ thủ tục. rườm rà 
khi tiến hành cổ phân hóa doanh nghiệp nhà 
nước và tìm ra phương thức mới để khi tiến hành 
cổ phần hóa, nhất là cổ phần hóa tông công ty 
vân bảo đảm cho doanh nghiệp sau cổ phân hóa 
mạnh hơn về vốn, thay đôi được phương thức 
quan trị doanh nghiệp, có được thêm bạn hàng, 
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có chiến lược tốt cả về thị trường, công nghệ và 
vốn, bảo vệ lợi ích người lao động, không làm 
thất thoát tài sản của Nhà nước. 

Thực tế cho thấy, trong tiến trình thực hiện 
cổ phân hóa, các thủ tục vấn còn phức tạp, rườm 
rà; Ở nhiều địa phương, ngành, cán bộ công chức 
thực thi vấn đề này còn lúng túng, thậm chí gây 
khó dễ, thiếu thống nhất trong chỉ đạo. Chắng 
hạn, thời gian tiến hành cổ phần hóa một doanh 
nghiệp nhà nước, kể từ khi ra quyết định thành 
lập ban đổi mới tại doanh nghiệp đến khi đăng 
ký kinh doanh, thường rất dài: Đối với tổng 
công ty "91". bình quân là 561 ngày, doanh 
nghiệp thuộc bộ là 523 ngày, doanh nghiệp 
thuộc Ủy ban nhân dân tính là 421 ngày. Mặc 
dầu năm 2003 đã có tiến bộ, giảm được nhiều 
thủ tục so với năm 2002 nhưng rõ ràng thời gian 
đó vẫn còn khá dài (theo thứ tự là: 485; 456; 389 
ngày). 

Sau khi trừ đi số ưu đãi và thực hiện chính 
sách khác, số cổ phiếu còn lại được tổ chức bán 
đấu giá nhưng đang gặp nhiều trở ngại, chưa gắn 
quá trình cổ phân hóa với việc niêm yết trên thị 
trường chứng khoán đề thu hút vốn và hấp dẫn 
được các nhà đầu tư lớn. Đây là nhược điểm cần 
được chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới, 
nhất là trong khâu cô phần hóa các tổng công ty 
và doanh nghiệp lớn. Cách thức tốt nhất, thiết 
nghĩ là, giữ nguyên giá trị doanh nghiệp, phát 
hành thêm cô › phiếu thông qua thị trường chứng 
khoán, thí điểm bán một tỷ lệ nhất định cổ phiếu 
cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chính sách ưu 
đãi cho người lao động trong doanh nghiệp được 
xem xét giải quyết thỏa đáng bằng hình thức trả 
tiền và bảo đảm việc làm thích hợp. 

6 - Xử lý những vướng mắc trong việc xác 
định giá trị doanh nghiệp và cân nhắc kỹ việc 
tính giá trị quyên sử dụng đất vào giá trị doanh 
nghiệp. Mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta trong 
việc chuyển đổi sở hữu đối với một bộ phận 
doanh nghiệp nhà nước là không phải chỉ để thu 
tiền về mà nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, 
lành mạnh hóa tài chính các doanh nghiệp, nâng 
cao sức cạnh tranh. Nhưng không được để thất 
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thoát tài sản Nhà nước, "bán đồ, bán tháo" 
doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân hóa một 
cách trá hình. Vì vậy, nguyên tắc định giá doanh 
nghiệp sát giá thị trường là đúng; nhưng phải là 
thị trường lành mạnh chứ không phải là đầu cơ 
kiểu như thị trường đầu cơ bất động sản hiện 
nay. Và cũng không đề cho một số cá nhân lợi 
dụng "cái gọi là thuê đất" để chiếm những diện 
tích lớn ở những vị trí "đắc địa" tại các đô thị 
nhằm mưu lợi cá nhân bất chính. Coi việc áp 
dụng hình thức đấu giá công khai doanh nghiệp 
nhà nước là một giải pháp quan trọng để khắc 
phục vướng mắc này. 

7 - Xây dựng những mô hình doanh nghiệp 
mới các tông công ty nhà nước nói riêng, các 
doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Điều quan 
trọng là, mạnh dạn áp dụng chế độ "tham dự" về 
kinh tế, để xây dựng loại hình đa sở hữu trong 
các tập đoàn kinh tế, đa dạng hóa các hình thức 
sở hữu đan xen, hỗn hợp. Một mặt, cơ quan nhà 
nước phải đặt ra được các tiêu chí, cơ chế để các 
doanh nghiệp nhà nước vươn tới trong quá trình 
tích tụ vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh chứ 
không phải chỉ dừng ở việc tạo ra các điều kiện 
và phê duyệt; mặt khác, chủ động khắc phục và 
chồng xu hướng ích tụ độc quyền dẫn đến tình 
trạng lũng đoạn nên kinh tế nước nhà, hoặc là 
gây khó khăn, thiệt hại cho người sản xuất và 
người tiêu dùng do sự độc quyên đó tạo ra. 

8 - Để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước như mục tiêu của Nghị quyết Trung 
ương 3 và Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX, 
cùng với các biện pháp trên, trong số các biện 
pháp về kinh tế, giáo dục, hành chính như chúng 
ta đang á ap dụng, cân tiếp tục tính toán để giảm 
thiểu những ° vùng câm cấm", tạo điêu kiện cho các 
thành phân kinh tế khác vươn lên, cạnh tranh 
lành mạnh với doanh "nghiệp nhà nước. Từ đó 
tạo lập môi trường bình đăng kinh doanh để 
doanh nghiệp. nhà nước có động lực tự đối mới 
minh, không ý lại vào "bầu sữa" của sự bao cấp 
và hỗ trợ. Kiên quyết cắt giảm những trợ cấp tài 
chính không phù hợp với quy luật cạnh tranh 
của cơ chế thị trường. Có chính sách tôn vinh 
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ñt (Đại kải IX eua (Đăng nào cuộe tổng — Yạp chí Gộng sản 


giám đốc doanh nghiệp giỏi; đồng thời, có cơ 
chế thế chấp về vật chất thích hợp ‹ để đội ngũ 
giám đốc doanh nghiệp vừa có quyên lớn, vừa 
có trách nhiệm vật chất cá nhân cao. 


9 - Đôi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 


doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn 
Nhà nước góp và sự quản lý doanh nghiệp nhà 
nước theo nghĩa "cơ quan nhà nước chủ quản” 
Những năm gần đây, cùng với việc sửa đối bổ 
sung các chủ trương, chính sách nhằm tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp thuộc các thành phân 
kinh tế phát triển, Đảng ta rất coi trọng việc 
nghiên cứu, ban hành những quy định đê nâng 
cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tất cả các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng, 
hết sức quan tâm đến công tác xây dựng Đảng 
trong các doanh nghiệp nhà nước bằng việc kịp 
thời ban hành các văn bản, như. Quy định số 
49 - QĐ/TW, ngày 19-11-1992; Quyết định số 
71 - QĐ/TW, ngày 10-7-1993 và gần đây là 
Quyết định số 67 - QĐ/TW, ngày 24-3-2003, Kế 
hoạch số 13 - KH/TCTW, ngày 7-4-2003 của 
Ban Tổ chức Trung ương... Nỗ lực đó đã tạo 
nhiều chuyển biến, nhất là, làm rõ chức năng, 
nhiệm vụ của các tổ chức đảng trong các doanh 
nghiệp nhà nước và các tổng công ty. 

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển sản XUẤT, kinh 
doanh đang đặt ra không ít thách thức đối với 
công tác xây dựng Đảng. Số đảng viên có yêu 
cầu đi công tác độc lập, xa cơ SỞ ngày một 
nhiều. Trong khi đó, sự lên xuống, may rủi của 
doanh nghiệp trong kinh tẾ thị trường. luôn tạo ra 
tính không ( ôn định của tổ chức cơ sở đẳng, đặt 
ra những vấn đề mới đối với việc quản lý đảng 
viên. Làm thế nào để vừa củng cố được vai trò 
lãnh đạo của chỉ bộ, đảng bộ ở cơ sở; thống nhất 
được nhiệm vụ chính trị với công tác chuyên 
môn, vừa tránh trùng lặp, chồng chéo, vừa tránh 
buông lỏng quản lý đảng viên đang là vấn đề 
khó trong các công ty cô phân có vốn góp của 
Nhà nước, và thậm chí ngay cả các công ty cổ 
phần mà các cổ đông đều là doanh nghiệp nhà 
nước. Những đòi hỏi về lòng trung thực, s sự hy 
sinh của đảng viên trong hoạt động sản xuất, 


kinh doanh hiện nay là thế nào?... Tất cả đang 
đặt ra và đòi hỏi những . chuẩn mực mới. Do đó, 
chức năng, nhiệm vụ của tô chức đáng ö Ở CƠ SỞ 
cũng cần được gấp rút bổ sung, sửa đổi cho thật 
phù hợp. 

Cùng với việc Trung ương đưa ra những quy 
định mới về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong 
các doanh nghiệp có vốn Nhà nước, Chính phủ 
¬ cần sớm ban hành nghị định về thực hiện 
quyền của chủ sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả, 
hiệu lực quản lý của Nhà nước và củng cố vai trò 
Của CƠ quan chủ sở hữu đối với doanh nghiệp 
nhà nước nhằm xác định rõ trách nhiệm của các 
cơ quan quản lý nhà nước đối với chủ sở hữu và 
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Theo 
tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 9 khóa DX, cần 
nghiên cứu thí điêm thành lập các công ty đầu tư 
tài chính của Nhà nước và cơ quan quản lý nhà 
nước để thực hiện thống nhất và ¡ hiệu quả chức 
năng đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại 
các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước, khắc 
phục tình trạng trung gian nhiều tầng nắc trong 
quản lý đối với doanh nghiệp. 

Mục tiêu của Đảng ta là, củng cố, phát triển 
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp nhà nước ngày 
càng giữ được vị trí quan trọng trong nên kinh tế 
quốc dân, giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy, những lĩnh vực kinh tế then chốt 
nhà nước cần nắm giữ, các doanh nghiệp nhà 
nước (100% vốn) phải được củng cố, đầu tư đổi 


mới, cải cách thể chế kinh doanh để có thể đứng 


vững, cạnh tranh và giữ vững định hướng trong 
kinh tế thị trường. - 

Đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 3, 
Trung ương 9 trong ñ lĩnh vực sắp xếp, đôi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước, trong tình hình hiện nay càng đòi hỏi 
phải có sự thống nhất cao từ trong nhận thức tới 
hành động và sự kiên quyết trong tô chức thực 
hiện. Cần nêu cao trách nhiệm cá nhân của những 
người đứng đầu các cơ quan đảng, chính quyên 
và doanh nghiệp từ trung ương đến cơ sở.L) 
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Số.8 (tháng Xí năm 2964) 


NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954 - 7-5-20M) 
VÀ 29 NĂM GIẢI PHÓNG MIỄN NAM (30-4-1975 - 30-4-2004) 


CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: 
NHỈN TỪ NHIÊU GÓC ĐỘ 


HIẾN thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy 

năm châu chấn động địa cầu đã trở 

thành “.. một cái mốc chói lọi bằng 

vàng của lịch sử”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh 

khẳng định. Vì, nó không chỉ chấm dứt ách 

thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mà còn 

mở ra một thời đại mới - thời đại giành độc lập 

dân tộc cho các nước thuộc địa th tiểu trên 
phạm vi toàn cầu. 

Chính vì vậy, đã tròn nửa thế kỷ trôi qua, 


chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng 


mãi trong lòng nhân loại như một biều tượng 
sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt Nam và sức mạnh của thời đại. Sự kiện 
Điện Biên Phủ đã cuốn hút mối quan tâm 
nghiên cứu của không biết bao nhiêu các học 
giả trên thế giới. Trong đó, có không ít người 
trong cuộc trên cả hai trận tuyến đối lập, đã 
từng trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia trận chiến 
Điện Biên Phủ. Đã có hàng trăm tác phẩm, với 
hàng trăm ngàn trang sách, báo viết về Điện 
Biên Phủ trên nhiều bình diện và góc độ tiếp 
cận: chính trị, quân Sự, ngoại giao, tầm vóc ý 
nghĩa, những nhân tố khách quan, chủ quan đã 
dẫn đến kết cục: thực dân Pháp chiến bại và 
nhân dân Việt Nam chiến thắng. 

Nhưng có một điều chung nhất, các tác giả 
đều đánh giá trận chiến Điện. Biên Phủ như 
những trận đánh lừng danh, nổi tiếng trên thế 
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NGUYÊN KIM THÀNH" 


giới trong lịch sử từ thời cổ đại đến ngày nay. 
Các nhà quân sự hiện đại đã so sánh trận Điện 
Biên Phủ với trận Lớt-trơ giữa Xpác và Te-bơ 
vào năm 371 trước Công nguyên; trận Ma-ra- 
tông giữa A-ten và Ba Tư; trận Pôn-ta-va giữa 
Nga và Thụy Điển; trận Bô-rô-đi-nô giữa Nga 
và Pháp, trận Oa-téc-lô giữa Anh và Pháp, trận - 
Xta-lin-grất giữa Liên Xô và phát xít Đức... Còn 
người Mỹ đã ví sự đại bại của Pháp ở Điện 
Biên Phủ như thất thủ ở pháo đài Co-rê-ghi-đô, 
Tơ-rô-búc và Bi-a-ha-ken của Mỹ và Anh trong 
cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai... 

Và từ phía bên kia, người Pháp đã nghĩ gì, 
viết gì vẻ Điện Biên Phủ? 

Sau chiến thắng liên tiếp của quân đội ta 
tại chiến dịch Biên giới, Hòa Bình, Tây Bắc, 
Thượng Lào, một thế trận mới đã hình thành, 
gây bất lợi cho Pháp và cả Mỹ. Bởi vậy, trung 
tuần tháng 9-1953, Đại tướng H. Na-va - viên 
tướng tham mưu trẻ, đã từng phụ trách công 
tác tình báo, có tài năng, chưa bao giờ đến 
Việt Nam đã được Chính phủ Pháp quyết định 
làm Tổng Chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở 
Đông Dương. Sau khoảng hai tháng nhận chức, 
H. Na-va đã trình Ủy ban Quốc phòng của 
Chính phủ Pháp một "Kế hoạch" mưu toan cứu 


* Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 
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(Nhân kỷ niệm 30 năm chiút thắng lịd: sử (Đệ Öix (Đủ 


nà 20 năm giuì phông quiền (am 


Yap chí Gông sản 


văn tình hình tôi tệ của Pháp ở Đông Dương, 
nhằm biến bại thành thắng. Cho dù đã thừa 


nhận trong tập hôi ký "Đông Dương hấp hối" 


(xuất bản tại Pa-ri, năm 1956) rằng tình hình lúc 
đó là "... trong 7 000 làng thì đã có trên 5 000 
làng hoàn toàn hoặc ít nhiều do Việt Minh kiểm 
soát". Trung tâm điểm của kế hoạch đó là tập 
trung binh lực lập thành tập đoàn cứ điểm tại 
Điện Biên Phủ gồm 49 cứ điểm với ba phân 
khu, thiết lập cầu hàng không với đồng bằng 
Bắc Bộ và nhiều nơi trong nước. Sau khi hoàn 
thành công việc đó, ngày 5-12-1953, H. Na-va 
huênh hoang ra huấn lệnh: _ Tập trung cuộc 
phòng ngự Tây Bắc vào căn cứ không quân, lục 
quân Điện Biên Phủ" và BIỮ: căn cứ này với bất 
kỳ giá nào”. Không những ( thế, ông ta còn thách 
thức ức "tiếp tục cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ”, 
VỚI Sự ngạo mạn sẽ "nghiền nát" bộ đội chủ lực 
của Việt Minh (!) 

Cũng vẫn với giọng điệu tự mãn, kiêu ngạo 
ấy, viên Đại tá Đờ Cát-tơ-ri được H. Na-va cử 
lên Điện Biên Phủ chỉ huy Binh đoàn tác chiến 
Tây Bắc thay cho tướng Gin, đã dùng máy bay 
thả truyền đơn cao giọng khiêu khích quân đội 
ta: "Nghe nói các Ngài định đưa quân vào ăn 
Tết ở Điện Biên Phủ, chúng tôi luôn sẵn sàng 
đón tiếp các Ngài". Còn Trung tá Pi-rốt - Tư 
lệnh Pháo binh, cũng điên cuồng tuyên bố: 
"Tôi không để pháo binh Việt Minh bắn 2, 3 
quả mà họ không bị phát hiện và bị tiêu diệt”. 
Đồng thời, viên Tư lệnh này còn đánh giá một 
cách hết sức chủ quan: "... Liệu đối phương có 
mấy chục khẩu pháo, mà bằng cách nào họ 
đưa lên đây được? Giả thiết nếu có, họ phải đặt 
pháo ö Ở sườn ngoài các đỉnh cao bao quanh lòng 
chảo. Ở đây làm sao họ có thể bắn tới các trung 
tâm đề kháng của pháo đài bất khả xâm phạm 
Điện Biên Phủ. Nếu họ dám đặt pháo bên sườn 
phía trong thì khi họ bắn, ánh lửa đầu nòng sẽ 
làm lộ, pháo binh truyền thống của Pháp sẽ hủy 
diệt họ tức khắc". 

Nhưng, thật thảm hại! Họ đã phải trả giá rất 
đắt, băng sự thất bại với không biết bao nhiêu sĩ 
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quan, binh lính của họ đã phải thí mạng! 
Ngay trận mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ, 
hồi 13giờ 15 phút ngày 13-3-1954, bộ đội pháo 
binh Việt Nam đã "dội lửa" vào cứ điểm Him 
Lam, áp đảo tuyệt đối "pháo binh truyền 
thống" của Pháp. Tư lệnh Pháo binh Pi-rốt 
không còn cách nào khác là phải tự sát để trốn 
tránh sự hồ nhục. Đó là cái giá phải trả cho sự 
ngông cuông! 

Không đầy một tuần sau, khi lượng dự trữ 
đạn pháo 105 mm của chúng cạn dần, ngày 
19-3-1954, Thiếu tướng Đờ Cát-tơ-ri hoảng hốt 
gọi điện cho Trung tướng Cô-nhi - Tư lệnh quân 
Pháp tại Bắc Bộ - vội vàng thông báo: "... Việc 
mất Điện Biên Phủ là điều khó có thể tránh 
khỏi trong thời gian ngắn...". Điều đó đã đến 
với họ. Giăng Pu-gốt, nguyên Thư ký riêng của 
Đại tướng H. Na-va, đã viết trong cuốn hôi ký 
Chúng tôi ở Điện Biên Phủ (xuất bản tại Pa-ri, 
1964) cho biết : "Đã ba ngày (kể từ 5-5-1954) 
Đờ Cát-tơ-ri và Bi-da nghĩ đến chiến dịch Hải 
Âu (Albatros), công việc cuối cùng để tìm cách 
tấu thoát sang Lào... 

Còn H. Na va - Tổng Chỉ huy quân đội viễn 
chinh Pháp ở Đông Dương - tròn một năm đến 
Việt Nam, cũng phải ngậm ngùi công nhận 
trong tác phâm Thời điểm của những sự thật 
(xuất bản tại Pháp, 1979), như sau: "... đến 7-5 
nhận thấy thua đến nơi rồi, tướng Đờ Cát-tơ-ri 
được sự đồng ý của tướng Cô-nhi và tôi, quyết 
định đến đêm sẽ rút chạy nhưng Việt Minh đã 
khẩn trương đây mạnh tiến công và đến chiều 
thì toàn bộ khu trung tâm đã thất thủ. Đội quân 
ở I-da-ben bỏ chạy lúc trời tối nhưng tất cả các 
hướng đều bị chặn. Chỉ lẻ tẻ vài chục người 
chạy thoát sang Lào”. 

Cũng vào thời khắc ấy, tướng Đờ Cát-tơ-ri 
đã gọi điện về Sở Chỉ huy ở Hà Nội vừa thông 
báo tình hình và hứa sẽ chiến đấu đến cùng: 
"Quân Việt Minh đã có mặt ở khắp nơi và 
chiếm giữ các vị trí quan trọng. Cuộc. chiến đấu 
đang phức tạp và sẽ tiếp diễn như thế. Tôi cảm 
thấy sự kết cục đang gần kê, nhưng chứng tôi sẽ 
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chiến đấu đến cùng. và ` . Chúng tôi sẽ phá 
hủy súng ống và thiết bị vô tuyến. Đường liên 
lạc sẽ bị phá hủy lúc 17giờ 30 phút. Chúng tôi 
sẽ tiếp tục chiến đấu ... 

Nhưng đúng 17giờ 30 phút, ngày 1-5-1954, 
tướng Đờ Cát-tơ-ri đã đôi lấy mạng sống, bằng 
việc cúi đầu khuất phục Việt Minh! 

Ngay sau khi bị bắt sống, các sĩ quan của ta 
đã hỏi Đờ Cát-tơ-ri nghĩ gì về sự thất bại đó, 
ông ta trả lời: "Các ông có hiểu không, Điện 
Biên Phủ phiên âm ra tiếng Pháp là "Devienfru" 
có nghĩa là tôi trở thành "thằng điên"! Cũng do 
ngữ nghĩa tiếng Pháp của từ này nên vào thời 
điểm b¡ thảm nhất của quân đội Pháp ở "lòng 
chảo Điện Biên", các hãng thông tấn báo chí 
Mỹ đã tới tấp gọi điện đến nước Pháp hỏi về 
cách phiên âm từ Điện Biên Phủ sang tiếng 
Anh và tiếng Pháp thế nào để né tránh được sự 
hồ thẹn. 

Cũng từ thời điểm lịch sử ấy, dư luận thế 
giới, đặc biệt là nước Pháp, sôi động hẳn lên vì 
sửng sốt trước thắng lợi của Việt Nam và sự thất 
bại của thực dân Pháp! Báo Côm-ba của Pháp, 
số ra ngày 8-5-1954, đã đánh giá: "Toàn thế 
giới, việc thất thủ Điện Biên Phủ xuất hiện như 
một sự kiện hàng đầu trong những năm gần đây, 
làm cho những người đồng minl: phương Tây 
buôn rầu và những nước cộng sản vui mừng". 
Đi sâu vào phân tích bản chất sự thất bại của 
thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, tờ báo Nước 
Pháp - Người quan sát, số ra ngày 13-5-1954, 
đã chỉ rõ: "Trước hết, bản kết toán về cuộc 
chiến đấu ở Điện Biên Phủ rất rõ ràng. Đó là 
một chiến thắng quyết định hoàn toàn đối với 
tướng Giáp, một sự thất bại hoàn toàn đối với 
Na-va, Bi- đôn, Plê-ven, La-ni-en. Nếu người ta 
nói đến sự thất thủ của một Điện Biên Phủ thì 
phải gọi nó bằng đúng tên của nó: Đó là sự đầu 
hàng. Bộ Tham mưu của tướng Đờ Cát-tơ-ri 
không chiến đấu đến người cuôi cùng, họ không 
thể chiến đấu được nữa vì binh sĩ của họ đã kiệt 
sức. Bản danh sách tù binh là dẫn liệu khá hùng 
biện về mặt đó. Nó chứng minh là giai đoạn 


cuối cùng của cuộc chiến đấu là một sự đầu 
hàng không hơn không kém của một đội quân 
thất vọng và suy nhược". 

Không những thế, người Pháp cũng dành 
không ít quan tâm để phân tích vì sao nhân dân 
Việt Nam đã từng là thuộc địa của Pháp gần 
một thế kỷ, tiềm lực kinh tế và quân sự không 
đáng kể... nhưng đã giành được thắng lợi 
ở Điện Biên Phủ. Theo G. Roay, Đại tá Không 
quân Pháp, trong tác phẩm Trận chiến Điện 
Biên Phủ (xuất bản tại Pa-ri, 1963), cho rằng: 
"Tướng Na-va bị đánh bại không phải bởi 
các phương tiện chiến tranh, mà bởi trí thông 
minh đầy tính sáng tạo và lòng quyết tâm 
chiến thắng của đối phương". Chính vì vậy, 
Điện Biên Phủ là một minh chứng đầu tiên của 
loài người đối với vũ khí hiện đại: vũ khí không 
thể khuất phục được con người có ý chí và làm 
chủ vận mệnh của mình. Đồng thời, đó cũng 
chính là sự khác nhau rất cơ bản giữa chiến 
thắng Điện Biên Phú. và tất cả các chiến thắng 
nổi tiếng trên toàn cầu từ thời cổ đại cho đến 
ngày nay. 

Có lẽ để cụ thể hóa cho cách lý giải có 
tính thuyết phục trên, hai học giả người Pháp, 
G. Bu-da-ren và F. Ca-vi-gi-li-ô-li trong bài 
viết: "Tướng Pháp suýt thất bại trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ như thế nào?" trên tạp chí Người 
quan sắt mới, số ra ngày 8-4-1983, đánh giá rất 
cao khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ 
huy mặt trận, quyết định thay đôi phương chầm 
"Đánh nhanh, thắng nhanh" bằng "Đánh chắc, 
tiến chắc" nhằm giành thắng lợi quyết định ở 
Điện Biên Phủ. Bài viết cho rằng: .. Đây là 
một quyết định có tính chất lịch sử mà nhưng 
hệ quả của nö đã mở ra tương lai của nước 
Việt Nam và đã thay đổi bộ mặt thế giới thứ 
ba”. Chính vì vậy, Đại tá G. Roay trong tác 
phẩm đã dẫn trên, khẳng định tầm vóc to lớn 
của chiến thắng Điện Biên Phủ như sau: 
“Trên toàn thế giới, Oa-téc-lô trước đây không 
gây tiếng vang bằng Điện Biên Phủ thất thủ 
gây nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Đó là một 
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trong những thất bại bi thảm lớn nhất của 
phương Tây, báo trước sự sụp đổ của các đế 
quốc thuộc địa và sự cáo chung của một nên 
Cộng hòa. Tiếng súng Điện Biên Phủ vẫn còn 
vang vọng ". 

Đúng như vậy, nếu như sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai, từ 1945 đến 1954 chỉ có khoảng 20 
nước giành được độc lập dân tộc thì từ năm 
1954 đến 1960, mở đầu bằng chiến thắng Điện 
Biên Phủ, có 40 nước thuộc địa nhược tiểu, 
trong đó 32 nước là thuộc địa của Pháp, đã thoát 
khỏi ách nô lệ thực dân. Với thực tế đó, chiến 
thắng Điện Biên Phủ đã trưc tiếp góp phần cùng 
với nhân loại làm cho thế ký XX trở thành thế 
kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân. 

Phải chăng vì lẽ đó, G. La-ni-en - Thủ tướng 
Chính phủ thứ 19 của nước Pháp - bị đổ nhào 
sau thất bại Điện Biên Phủ? Đó là điều được 
ông kiến giải trong cuốn sách mang tựa đề 
Thảm trạng Đông Dương (xuất bản tại Pa-ri, 
1957) như sau: "Trong lịch sử của mỗi dân tộc 
đều có những sự kiện có tính chất quyết định. 
Những tên gắn liền với chúng, cả những năm 
tháng cũng thế, chứa đựng một ý nghĩa vượt 
qua bản thân các sự kiện đó. Sáng sủa hoặc đen 
tối, rước mắt mọi người những sự kiện đó 
đều tượng trưng cho số phận tốt hay xấu của 
nước nhà. Điện Biên Phủ là cái tên như thế !". 
Mặt khác, ông cũng phải công nhận rằng, chính 
thắng lợi của Việt Nam tại Điện Biên Phủ 
không chỉ dẫn đến thất bại của Pháp về ngoại 
giao tại Hội nghị Giơ-ne-vơ mà còn tác động 
trực tiếp đến vị trí, vai trò lãnh đạo của họ ở 
châu Âu: "... Mọi người đều hiểu hậu quả của 
nó. Một chuỗi dài thử thách mở ra trước chúng 
ta. Đó là, sau một vài tuần lễ trước sự ngạc 
nhiên của các bạn đồng minh của chúng ta, sự 
bác bỏ khối Cộng đồng phòng thủ châu Âu - 
một sáng kiến cao thượng do người Pháp đề 
ra và có thể giành cho nước Pháp địa vị hàng 
đầu và cần thiết trong công cuộc xây dựng châu 
Âu - đã diễn ra. Đó là thất vọng về vấn đề 
Xi-ri, là Bắc Phi bùng cháy và cuối cùng là khối 
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Liên minh Đại Tây Dương bị nguy khốn. Điện 
Biên Phủ - Giơ-ne-vơ, giữa hai tên đó, giữa hai 
nhật ký đó, là một trong những bước ngoặt bi 
thảm nhất của đời sống dân tộc chúng ta". 

Nhưng chính những "bước ngoặt bị thảm” 
ấy, cũng đã ít nhiều góp phần thức tỉnh họ, 
Nhật báo Pa-ri, số ra đúng ngày 7-5-1954, viết: 
"Lương tri của một quốc gia cũng được rèn đúc 
nên trong những thất bại". Phải chăng vì thế, 
Tống thống Pháp Đờ Gôn đã cảnh báo với 
Tống thống Mỹ G. Ken-nơ-đi về viễn cảnh thất 
bại của Mỹ ở Việt Nam: "... Ngày hôm qua, 
người Mỹ các ngài muốn thay thế chúng tôi ở 
Đông Dương. Các ngài muốn thừa kế chúng tôi 
để khơi lại ngọn lửa chiến tranh mà chúng tôi đã 
dập tắt. Tôi báo trước cho Ngài biết rằng, các 
ngài sẽ từng bước lún sâu vào bãi sình lầy 
không đáy, cả về quân sự lẫn chính trị ...". 

Và cũng đúng như dự báo chiến lược của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại ý: Sẽ còn có nhiều 
Điện Biên Phủ lịch sử đang chờ đợi chúng ta. 
Gần 30 năm sau, cuộc tập kích mạo hiểm và 
liều lĩnh của đế quốc Mỹ vào Hà Nội bằng máy 
bay B52 hòng chuyến hướng tình thế cuộc 
chiến tranh ở Việt Nam đã đấy Mỹ lâm vào tình 
trạng bi thảm như quân đội Pháp ở Đông Dương 
vào đêm trước của chiến thắng Điện Biên Phủ. 
Việt Nam đã có một Điện Biên Phủ trên không. 
Đề quốc Mỹ rơi vào một tình thế thảm bại hoàn 
toàn và buộc phải ký Hiệp định Pa-ri về việc 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 
Nam theo các điều kiện của Việt Nam. 

Phải đến bốn thập kỷ, sau thất bại ở Điện 
Biên Phủ, Tổng thống đầu tiên của nước Cộng 
hòa Pháp sang thăm chính thức Việt Nam - 
Ph. Mít-tơ-răng, khi đến thăm Điện Biên Phủ 
vào đầu tháng 2-1993, đã tự phán xét: "Cuộc 
chiến tranh để giành lại quyền kiểm soát các 
thuộc địa Đông Dương cũ, đối với tôi luôn luôn 
là một sai lầm...", đồng thời khẳng định: Tôi 
đến đây để khép lại một chương trong lịch sử và 
đề mở ra một chương mới trong mối "quan hệ 
hữu nghị giữa hai nước Việt - Pháp”. Q 
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ỚI thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh 
Me sử - chiến dịch quyết chiến chiến 

lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy Mùa Xuân năm 1275 - cuộc “khẳng chiến 
chống Mỹ, cứu nước đã kết thúc và nhân dân ta 
đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo chiến 
lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "đánh cho 
Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" - Đây là một chiến 
dịch tiến công có quy mô lớn nhất về lực lượng 
so với các chiến dịch trong 20 năm kháng chiến 
chống Mỹ và cả 30 năm chiến tranh giải phóng 
dần tộc - chiến dịch có nhiều nét đặc sắc về tạo 
thời cơ và nắm thời Cơ, về cách đánh, về cường 
độ tiến công, về tác chiến hiệp đồng quân binh 
chủng, về mục tiêu và '. nghĩa của nó đối với 
cách mạng nước ta và đối với phong trào giải 
phóng dân tộc. 

Sự kiện lịch sử trọng. đại đó chỉ diễn ra một 
lần, nhưng nghiên cứu và bàn luận về nó vẫn là 
trách nhiệm của nhiều người. trong nhiều thể hệ 
để, làm cho nó mãi mãi là sức sống của truyền 
thống chống ngoại xâm của dân tộc và của nghệ 
thuật quân sự Việt Nam. 

1 - Về sáng tạo thời cơ và nắm thời cơ 

Ngày 27-3-1973, việc Mỹ phải ký “Hiệp 
định Pa-ri lập lại hòa bình Ở Việt Nam”, rút 
quân Mỹ và quân chư hầu về nước là một thời 
cơ lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
DƯỚC của nhân dân ta, nhưng đây lại là thời kỳ 
khởi đầu của một chiến lược của Mỹ: chiến lược 
"Việt Nam hóa chiến tranh". Mục tiêu của chiến 
lược này là tiếp tục duy trì chủ nghĩa thực dân 
kiểu mới của Mỹ ở miễn Nam Việt Nam. Đề 
thực hiện mưu đồ đó, Mỹ tiếp tục duy trì một bộ 
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phận lực lượng ở Đông Nam Á làm "lực lượng 
răn đe" và ra sức tăng cường viện trợ, đốc thúc 
ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp 
định Pa-n. 

Trước lúc Hiệp định Pa-ri có hiệu lực, Mỹ 
gấp rút viện trợ cho quân ngụy một khối lượng 
lớn mắy bay, tàu chiến, pháo, xe tăng, xe bọc 
thép và dự trữ vật chất - kỹ thuật quân sự. Khi 
rút quân về nước, quân Mỹ và quân chư hầu 
đã để lại cho quân ngụy toàn bộ vũ khí, 
phương tiện chiến tranh và cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của chúng. 

Dựa vào viện trợ của Mỹ và dưới sự chỉ huy 
của sĩ quan Mỹ, khoác áo dân sự, chế độ ngụy 
quyền Sài Gòn ra sức đôn quân, bắt lính phát 
triền chủ lực, lực lượng xe tăng, thiết giáp, 
pháo binh, bảo an, dân vệ. Chúng điều chỉnh 
lại thế bố trí chiến lược trên toàn chiến trường, 
tập trung vào hai đầu, Quân khu I nối tiếp giữa 
miền Bắc và miền Nam. Chúng triển khai thực 


hiện kế hoạch quân sự với ảo tưởng xóa chỗ 


đứng chân của ta, xóa bỏ trạng thái hai vùng 
bằng cách mở chiến dịch hành quân với cái gọi 
là "tràn ngập lãnh thổ" để lấn chiếm các vùng 
giải phóng của ta. Mỗi ngày chúng mở cả ngàn 
cuộc hành quân và gây cho ta những khó khăn, 
nhất là ở những nơi quá tin vào giá trị "pháp lý" 
của Hiệp định Pa-ri, rơi vào hữu khuynh, buông 
lỏng hoạt động vũ trang chống lại chúng. 
Tháng 7-1973, Trung ương Đảng họp và ra 
Nghị quyết số 21, trong đó chỉ rõ: Địch không 
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thi hành ì Hiệp định Pa-ri, tiếp tục chiến tranh 
hòng biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa 
kiều mới của Mỹ, nhân dân ta không có con 


đường nào khác là phải tiến hành đấu tranh để 


giải phóng miền Nam; tiếp tục tông kết những 
thành quả và kinh nghiệm trong các bước phát 
triên của cách mạng miễn Nam và đã đê ra 
nhiệm vụ động viên và tổ chức toàn quân, toàn 
dân đánh bại cuộc hành quân lấn chiếm của 
địch; đồng thời, vạch ra phương hướng tác 
chiến trên các chiến trường, tạo ra cục diện mới 
và chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị vật chất - kỹ 
thuật để tiến lên hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ ở miền Nam. 

Triên khai thực hiện Nghị quyết, ta đã chặn 
đứng được các cuộc hành quân của địch và mở 
rộng vùng giải phóng của ta, thu hẹp vùng kiếm 
soát của địch. Công tác chuẩn bị các mặt theo 
phương hướng của Nghị quyết 21 được đẩy 
mạnh. Các lực lượng bộ binh và các quân, bình 
chủng được tích cực xây dựng: Quân đoàn Ì 
được thành lập mở đầu quá trình thành lập các 
binh đoàn chiến lược..., các quân binh chúng 
được phát triển. Công tác xây dựng và củng cô 
hậu phương lớn, xây dựng các trục đường chiến 
lược, đường chiến dịch, phát triển đường ống 
dẫn dầu, tổ chức vận chuyển vũ khi, đạn dược 
bảo đảm cho tác chiến lớn của lực lượng vũ 
trang được tăng cường. 

Đến đầu năm 1974, ta đã tạo ra những biến 
chuyên có lợi về so sánh lực lượng và thế chiến 
lược giữa ta và địch. Nhiều dấu hiệu suy yếu 
của quân ngụy xuất hiện như sa sút tinh thần, 
lúng túng trong hoạt động, còn ta thi đã tạo ra 
thế mới, lực mới. 

Nước Mỹ lúc này lại rơi vào tỉnh trạng 
khủng hoảng chính trị: Vụ ' 'Oa-tơ-ghết" buộc 
Tổng thống R. Ních-xơn phải từ chức và 
hàng loạt quan chức phải ra tòa - G. Pho lên 
thay và gặp phải muôn vàn khó khăn cả trong 
nước, trên thế giới và trên chiến trường miễn 
Nam Việt Nam. 

Trước tình hình đó, ngày 7-1-1975, Bộ 
Chính trị họp, phân tích đánh giá tình hình và 
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kết luận: Mỹ đã rút quân ra thì khó có khả năng 
quay trở lại và chỉ ra thời cơ lịch Sử và khả năng 
thực tế đề tiền hành trận quyết chiến chiến lược 
cuối cùng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước đến toàn thắng. 

Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm lịch sử giải 
phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976 và 
nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập 
tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Bộ 
Chính trị cũng đã phân tích lựa chọn hướng tiền 
công chiến lược năm 1975 là Tây Nguyên. Thực 
hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, công tác 
chuẩn bị được triển. khai tích cực và chiến dịch 
Tây Nguyên đã nổ súng vào ngày 4-3-1975, 
tiếp đó là chiến dịch Huế - Đà Nẵng nổ súng 
vào ngày 20-3-1975. Sau l tháng liên tục tiền 
công và nổi dậy, chiến dịch Tây Nguyên, Huế - 
Đà Nẵng đã giành thắng lợi. Một cục diện mới 
chưa từng có được mở ra. Cục diện chiến tranh 
có bước phát triển nhảy vọt. Tương quan lực 
lượng giữa ta và địch trên chiến trường hoàn 
toàn thay đối. 

Ngụy quân, ngụy quyền - chỗ dựa của „Việt 
Nam hóa chiến tranh" - lung lay đến tận gốc và 
cắn xé lẫn nhau. Nước Mỹ rơi vào một cuộc 


khủng hoảng toàn diện, nhất là khủng hoảng 


tài chính nghiêm trọng, kinh tế suy thoái, xã hội 
chia rẽ và nôi loạn, khủng hoảng tâm lý và 
lòng tin. 

Trước sự phát triển của tình hình mới, nhịp 
độ "một ngày bằng 20 năm", ngày 31- 3- 1973, 
Bộ Chính trị đã họp phân tích và quyết nghị: 
Hiện nay, ta có đầy đủ lực lượng và khả năng để 
giành thắng lợi hoàn toàn trong một thời gian 
ngắn hơn dự kiến rất nhiều. Toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ta phải nắm vững thời cơ chiến 
lược hơn nữa, với tư tưởng thần tốc, táo bạo, bất 
ngờ, chắc thắng thực hiện tổng công kích, tông 
khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là 
trong tháng 4 năm 1975, không thể để chậm 
hơn nữa. Bất ngờ hiện nay chủ yếu là thời gian. 
Và ngày 14-4, Bộ Chính trị chính thức hạ quyết 
tâm mở chiến dịch Hồ Chí Minh để giải phóng 
Sài Gòn - Gia Định và kết thúc chiến tranh. 
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Rõ ràng, thời cơ không phải tự nhiên có mà 
do chúng ta tạo ra. Nó là kết quả của một quá 
trình nỗ lực vượt bậc, hoạt động toàn diện, sát 
hợp, cụ thể được tính toán ky càng cả về chiến 
lược, sách lược và nhiều vấn đề khác để tạo ra. 
Và, khi thời cơ đến thì phải biết nắm lấy và 
hành động để giành thắng lợi cho chiến tranh. 


Chính Đảng ta, trong thời kỳ cuối của cuộc 
chiến tranh đã có Nghị quyết số 21 - một nghị 
quyết lịch sử đã vạch ra phương hướng cho sự 
nô lực liên tục và phi thường của toàn Đảng, 
toàn dân để tạo ra thời cơ lịch sử cho cuộc 
Tổng tiền công ` và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 
và thắng lợi của hai chiến dịch Tây Nguyên 
và Huế - Đà Nẵng, đã tạo ra thời cơ cho chiến 
dịch Hỗ Chí Minh lịch sử mà Đảng ta đã kịp 
thời nắm lấy nhanh chóng hành động đề giành 
thắng lợi. 

2 - Về cách đánh 


Trong chiến tranh, một khi đã có lực lượng 
mạnh và thời cơ thuận lợi thì cái quyết định để 
giành thắng lợi là cách đánh. Trong nghệ thuật 
chiến dịch cũng Vậy, cách đánh của chiến dịch 
là điểm xuất phát để lựa chọn mục tiêu, bố trí 
đội hình, tạo thế trận, sử dụng lực lượng và công 
tác tổ chức bảo đảm chiến dịch. Sài Gòn - Gia 
Định là một thành phố lớn, đông dân, nhiều nhà 
cao tầng, đường sá phức tạp. Đây là nơi tập 
trung cơ quan đầu não của chế độ ngụy quân, 
ngụy quyên Sài Gòn và hệ thống sân bay, kho 
tàng, các căn cứ hậu cần của địch. Vùng ven 
thành phố rộng và địa hình cực kỳ phức tạp, 
sông rạch chăng chịt và sình lầy. Tô chức phòng 
thủ của địch thê hiện ý đồ ngăn chặn ta từ xa (từ 
30 đến 50 km) và có kế hoạch lùi dần về co cụm 
"tử thủ" Sài Gòn - Gia Định khi bị ta tiến công 
và các tuyến phòng thủ vòng ngoài bị phá vỡ. 

Từ những đặc điểm trên đây của thành phố 
và cách bố trí của địch, Bộ Chỉ huy. chiến dịch 
Hồ Chí Minh đã chọn 5 mục tiêu của địch mà 
ta cần. đánh chiếm trong thời gian ngắn nhất: 
Bộ Tông tham mưu ngụy, dinh Độc lập, sân 
bay Tân Sơn Nhất, biệt khu Thủ đô, Tống nha 
cảnh sắt. 
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Các lực lượng của ta gồm 4 quân đoàn và 
1 binh đoàn (tương đương quân đoàn) được bố 
trí ở 5 hướng hình thành thê bao vây Sài Gòn - 
Gia Định. Mỗi hướng ta sử dụng một bộ phận 
lực lượng thích hợp đủ sức thực hiện bao vây 
chia cắt, không để địch rút chạy ra biến, chạy về 
Sài Gòn, ngăn chặn chúng lại, tiêu diệt và làm 
tan rã chúng, đánh chiếm các địa bàn then chốt 
ở vùng ven, mở đường cho các binh đoàn đột 
kích theo các trục đường lớn thọc sâu vào đánh 
chiếm 5 mục tiêu đã chọn. 

Các đơn vị được bố trí và giao nhiệm vụ như 
sau: Ở hướng Bắc, Quân đoàn 1 có nhiệm vụ 
chiếm căn cứ Phú Lợi, tiêu diệt Sư đoàn 5 ngụy 
tiếp đó đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy; ở 
hướng Tây Bắc, Quân đoàn 3 có nhiệm vụ đánh 
chiếm Đồng Dù, tiêu diệt Sư đoàn 25 ngụy, 
đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và cùng 
Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu 
ngụy; ở hướng Đông, Quân đoàn 4 có nhiệm vụ 
tiêu diệt Quân đoàn 3 ngụy ở Biên Hòa, sau đó 
thọc sâu chiếm dinh Độc Lập; ở hướng Đông 
Nam, Quân đoàn 2 có nhiệm vụ đánh chiếm Bà 
Rịa, Nước Trong, Long Binh, chặn sông Lòng 
Tàu, sau đó phát triển vào nội đô cùng quân 
đoàn 4 đánh chiếm dinh Độc Lập; ở hướng Tây 
Nam, Binh đoàn 232 cùng với Sư đoàn § của 
Quân khu VIII có nhiệm vụ cắt đứt đường số 4 
không cho quân ngụy rút chạy. về miền Tây, 
không cho địch điều quân từ miền Tây lên tiêp 
viện Sài Gòn, tiêu diệt Sư đoàn 22 ngụy, sau đó 
thọc sâu đánh chiếm Biệt khu Thủ đô và Tổng 
nha cảnh sát ngụy. 

Các trung đoàn, tiêu đoàn đặc công của 
thành đội Sài Gòn - Gia Định được bố trí đánh 
chiếm các cầu, các đội biệt động và tự VỆ thành 
phố, các lực lượng chính trị của quân chúng 
được giao nhiệm vụ tạo bàn đạp cho các binh 
đoàn tiến quân, dẫn đường cho các đơn vị và 
phát động quân chúng nôi dậy. Pháo bình chiến 
dịch tập trung đánh vào các mục tiêu cần chiếm 
nhanh như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng 
tham mưu; không quân ném bom góp phần 
làm tê liệt sân bay Tân Sơn Nhất. Tên lửa, pháo 
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cao xạ triển khai thành lưới lửa phòng không 
quanh Sài Gòn, bảo vệ đội hình chiến dịch. 

17 giờ ngày 26-4-1975, chiến dịch tổng tiến 
công Sài Gòn - Gia Định bắt đầu. Các cánh 
quân của ta bắt đầu phá vỡ các khu vực phòng 
thủ của địch ở vòng ngoài, cắt đứt đường số 4, 
vây ép địch trên các hướng và đã tiêu diệt và 
làm tan rã nhiều đơn vị địch. Ngụy quân tiếp tục 
suy sụp, Trần Văn Hương vừa thay Nguyên Văn 
Thiệu lại từ chức và Dương Văn Minh lên thay. 
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Chiến dịch 
Hồ Chí Minh ra lệnh cho 5 cánh quân đồng loạt 
tiến công quân địch. 


Trước những thất bại hàng loạt và nhanh 
chóng, Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng 
và nhiều tướng tá ngụy tháo chạy. Tổng thống 
G. Pho ra lệnh cho sứ quán Mỹ tổ chức di tản 
bằng máy bay với cái tên "người liều mạng" đưa 
hết 5000 người Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam 
vào sáng 29-4; và sáng 30-4, Đại sứ Mỹ Ma-tin 
cũng tháo chạy khỏi Sài Gòn. 

5 giờ sáng ngày 30-4, từ 5 hướng các cánh 
quân của ta ào ạt tiến vào Sài Gòn. Dương Văn 
Minh, Tổng thống ngụy quyên, xin ngừng bắn 
để "thảo luận về việc bàn giao chính quyền", thế 
nhưng, Bộ Chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho các 
cánh quân: Tiếp tục tiến công như vũ bão vào 
Sài Gòn theo kế hoạch, tiến công, với khí thế 
hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn 
bộ thành phố, tước vũ khí quân địch, giải tán 
chính quyền các cấp của địch, đập tan mọi sự 
chống cự của chúng. 


Thực hiện mệnh lệnh đó, 5 cánh quân của 
ta đã nâng tốc độ tiến công và đánh chiếm 5 
mục tiêu theo kế hoạch. Đúng 11 giờ 30 phút, 
ngày 30-4-1975, cờ cách mạng tung bay trên 
nóc nhà Tổng thống ngụy. Toàn bộ nội các 
ngụy đã bị bắt sống. 

Nhin lại quá trình diễn biến của chiến dịch, 
chúng ta thấy nó đã diễn ra theo đúng quyết tâm 
của phương án chiến dịch đã được vạch ra và 
ta đã giành được thắng lợi nhanh chóng. Như 
thế, thắng lợi không phải chỉ bắt nguồn từ lực 
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lượng mạnh và thời cơ mà còn phụ thuộc vào 
cách đánh. 

Cách đánh của chiến dịch Hồ Chí Minh hết 
sức đặc sắc vì nó đã được xác định trên các yếu 
tố cơ bản sau đây: 1 - Nhiệm vụ của chiến dịch 
là giải phóng Sài Gòn - Gia Định; 2 - Những 
đặc điểm của thành phố và vùng ven; 3 - Sự bố 
trí lực lượng và ý đồ đối phó của địch khi bị ta 
tiến công; 4 - Nhất là đã quán triệt sâu sắc 
quan điểm phát huy sức mạnh tông hợp của 
nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân 
Việt Nam, phát huy sức mạnh của các quân 
binh chủng trong chiến đấu hiệp đồng quân 
binh chủng, phát huy sức mạnh của chủ lực, của 
lực lượng địa phương, của lực lượng quân sự và 
lực lượng chính trị của quần chúng. 

3 - Về công tác đảng, công tác chính trị 

Công tác đảng, công tác chính trị là hoạt 
động về tư tưởng và tô chức nhằm thực hiện 
sự lãnh đạo của Đảng đối với tất cả các lực 
lượng tham gia chiến dịch để giành thắng lợi 
cuối cùng. 

Hoạt động đó được tiến hành trên nhiều mặt 
nhưng đã tập trung làm tốt hai vấn đề cơ bản 
sau đây: 

1 - Xây dựng quyết tâm chiến đấu giải phóng 
Sài Gòn - Gia Định. 

2 - Quá trình thực hiện cách đánh và đặc biệt 
là quan tâm vấn đề hợp đồng chiến đấu trong 
chiên dịch hiệp đồng quân bình chúng lớn, giải 
quyết tốt vấn đề quân sự dân chủ, vấn đề kỷ luật 
trong chấp hành mệnh lệnh và vấn đề đoàn kết 
chặt chế các lực lượng tham gia chiến dịch. 

Công tác xây dựng quyết tâm chiến đấu đã 
được tiễn hành trên cơ sở làm rõ ý nghĩa của 
chiến dịch và thời cơ đã tạo ra. Công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng đã làm rõ mục đích, ý 
nghĩa của chiến dịch là giải phóng Sài Gòn - 
Gia Định, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước đã 20 năm. Trên cơ sở đó, động viên 
tinh thần yêu nước của mọi người, Vượt qua 
muôn vàn ác liệt, hy sinh, quyết tâm chiến đấu, 
góp phân vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. 
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Đặc biệt là đã quan tâm làm rõ thời cơ lịch 
sử giải phóng Sài Gòn - Gia Định đã đến phải 
kịp thời nắm lấy để giành thắng lợi. 

Dựa vào sự phân tích của Bộ Chính trị, công 
tác tư tưởng đã chỉ ra Mỹ đang gặp khó khăn 
chồng chất và đã rút quân ra, khó có khả năng 
quay lại; và, nêu rõ ngụy quyền Sài Gòn - 
một chế độ tay sai được Mỹ nhào nặn và nuôi 
dưỡng đã 20 năm - làm công cụ chống nhân 
dân, chống cách mạng và phục vụ cho âm mưu 
cứu Mỹ đang suy sụp và đang cắn xé lẫn nhau. 
Ta đang ở thế thắng liên tiếp giành thắng lợi. 
Sau một tháng chiến đấu, chiến dịch Tây 
Nguyên và chiến dịch Huế - Đã Nẵng đã giải 
phóng 16 tỉnh, 6 thành phố, tiêu diệt và làm 
tan rã nửa triệu quân ngụy, xóa sổ Quân khu I, 
Quân khu II ngụy và đã đập tan tuyến phòng 
thủ Phan Rang. 

Trên cơ sở giáo dục ý nghĩa của chiến dịch 
lịch sử, làm rõ thời cơ, công tác đảng, công tác 
chính trị đã xây dựng cho các lực lượng tham 
gia chiến dịch một quyết tâm chiến đấu và 
lòng tin vào thắng lợi, động viên họ nắm vững 
thời cơ, táo bạo, bất ngờ đánh một đòn quyết 
định vào sào huyệt cuối cùng của địch, giành 
toàn thắng cho chiến dịch, tạo điều kiện cho 
dân và quân Quân khu ÏX tiêu diệt và làm tan rã 
quân địch, hoàn thành sự nghiệp giải phóng 
miễn Nam. 

Đặc biệt là, trong việc điều động các lực 
lượng trên các chiến trường về khu tập kết chiến 
dịch, công tác đảng, công tác chính trị đã dựa 
vào tư tưởng chỉ đạo của toàn bộ đội ngũ đảng 
viên. Các đơn vị tranh thủ từng giờ từng phút, 
cơ động lực lượng về địa điểm tập kết nhanh 
nhất theo quy định của trên, đánh địch mà đi, 
mở đường mà tiến, thời gian là lực lượng, mục 
tiêu công kích chủ yếu là Sài Gòn, vừa đi vừa 
chuẩn DỊ mọi mặt cho trận chiến đấu cuối 
cùng. Chân chừ, chậm chạp bỏ lỡ thời cơ là có 
tội với nhân dân và Tổ quốc. Nhờ vậy, các đơn 
vị nhất là từ miền Bắc vào đã vượt qua muôn 
vàn khó khăn và đã thực hiện chuyển quân theo 
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đúng kế hoạch để bắt đầu chiến dịch theo thời 
gian quy định. 

Công tác đảng, công tác chính trị hết sức 
chăm lo quân triệt cách đánh, mục tiêu cần 
chiếm lĩnh nhanh nhất, bố trí địa hình, sử dựng 
lực lượng và nhiệm vụ của từng cánh quân. Đặc 
biệt, coi trọng việc tổ chức chiến dịch và đây 
là một chiến dịch lớn, tác chiến hiệp đồng quân 
binh chủng. Việc kết hợp các quân binh chủng 
đã phức tạp lại còn phải kết hợp giữa lực lượng 
chủ lực với lực lượng địa phương, giữa tiến 
công quân sự của lực lượng vũ trang và nôi dậy 
của quân chúng nên lại càng phức tạp. 


Công tác đảng, công tác chính trị đã động 
viên cơ quan tham mưu nêu cao tinh thân trách 
nhiệm "tTOnE lập kế hoạch tác chiến, bảo đảm 
hiệp đồng chiến dịch, chiến thuật thật cụ thể, có 
tính khả thi cao. Nhất là, phải phát huy quân SỰ 
dân chủ trong quá trình lập kế hoạch và phổ 
biến kế hoạch, đã chăm lo xây dựng cho cán 
bộ và chiến sĩ tinh thần triệt để chấp hành mệnh 
lệnh, kỷ luật cao trong chiến đấu hiệp đồng, 
chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đúng thời gian, 
đúng địa điềm. Xây dựng tinh thần đoàn kết 
trong hiệp đồng chiến đấu, lập công tập thể, vì 
thắng lợi của chiến dịch mà hành động và giúp 
nhau hoàn thành nhiệm vụ; và, đã bâm sắt xà 
động viên việc tổ chức bảo đảm cơ SỞ vật chất - 
kỹ thuật cho bộ đội, vì đây là một vấn đề cực kỳ 
quan trọng trong chiến đầu hiệp đồng. 


Nhờ tổ chức hiệp đồng tốt, nên tuy chiến 
dịch được triển khai theo nhiều hướng, trên 
nhiều mũi, với nhiều loại lực lượng, ở địa hình 
hết sức phức tạp do bị chia cắt bởi nhiều sông 
rạch nhưng vân diễn ra nhịp nhàng, giữ vững 
tốc độ tiến công và các cánh quân đã đánh 
chiếm mục tiêu đồng loạt, từ đó đã hạn chế 
được tổn thất về nhiều mặt. 


Trên đây là những nét đặc sắc của chiến dịch 
về tạo thời cơ và nắm thời cơ khi nó đến, về 
cách đánh, lựa chọn địa hình, bố trí lực lượng, 
phân công nhiệm vụ và về công tác đẳng, công 
tác chính trị. Đó là ba ưu điểm chủ yêu của 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 
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2 vVVhudin 
VỚI ĐỘ BA CA KHÚC VỀ ĐIỆN BIÊN 


HỮNG cuộc kháng chiến chống ngoại 

xâm từ thời Hai Bà Trưng, cho đến đời 

Lý, Trần, Lê... và nhất là hai cuộc chiến 
tranh vệ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh, mãi 
mãi là những trang sử chói sáng ý chí tự cường của 
hàng trăm thế hệ con dân đất ViỆt. Họ đã ra trận 
trong tiếng giáo gươm, ngựa hí, tiếng đạn nổ, bom 
rơi...; và chắc rằng, với truyền thống yêu âm nhạc 
của con người Việt Nam, cùng với nhịp bước hành 
quân, không thể thiếu câu ca, tiếng hát. 

Những nhịp trống, những khúc "hành" của các 
thế hệ cha ông xa xưa như thế nào, tiếc thay, cho 
đến nay, vẫn chưa sưu tập được! Đó cũng là mảng 
trống trong lịch sử văn hóa âm nhạc Việt Nam cần 
được bô sung, bù đắp..., không chỉ vì ý nghĩa lịch 
sử, mà còn là điểm tựa cho các loại hình nghệ 
thuật đương đại khi khai thác đề tài lịch sử; mặt 


khác, còn là bệ phóng của những hình thức và loại : 


thể âm nhạc trong tương lai nhất là loại thể hành 
khúc. 

Bằng vào những cứ liệu khá chắc chắn (bản 
phổ, băng đĩa, bài báo...), có thể nói răng: Với 
quá trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và châu 
Âu - thông qua văn hóa Pháp - sau trên dưới ba 
mươi năm thai nghén, trào lưu tân nhạc xuất hiện 
từ năm 1930, với rất nhiều loại thể âm nhạc (khí 
nhạc, thanh nhạc, nhạc cảnh...). Với truyền thống 
văn hóa âm nhạc Việt Nam, phù hợp với nhu cầu 
cũng như trình độ thưởng thức âm nhạc của quang 
đại công chúng thời bấy giờ, nhạc hát (thanh 


KP 


DƯƠNG VIẾT Á °* 


nhạc) phát triển khá mạnh mẽ theo những dòng 
(hoặc xu hướng) cảm xúc thấm mỹ khác nhau: 
lãng mạn, hùng ca ngưỡng vọng lịch sử dân tộc 
(có người gọi là hùng ca - yêu nước) và cách 
mạng. 

Nhưng rồi hành khúc vẫn trở thành loại thể 
thống lĩnh trên nhạc đàn giai đoạn 1930 - 1945, và 
Cùng nhau đi Hông binh của Đỉnh Nhu ra đời năm 
1930, có thể coi là tác phẩm khởi đầu của trào lưu 
tân nhạc. Có những nhạc sĩ thành danh với những 
nhạc phẩm lãng mạn như Văn Cao với Buôn tàn 
thu, Cung đàn Xưa, Trương Chị, Thiên thai... cũng 
chuyển sang viết hành khúc: Gò Đống: Đa, Thăng 
Long hành khúc ca, và đặc biệt là Tiến quân ca. 
Lại nữa, nhạc sĩ Hoàng Quý, từ Cô láng giêng, 
Chiều quê, Chùa Hương, Trong vườn dâu... đã 
chuyển Sang viết một loạt những bài hát hùng ca - 
yêu nước (vê thực chất là ngưỡng vọng lịch sử) 
được lưu hành và phổ biến trong phong trào 
Hướng đạo sinh, và giới học sinh cũng như thanh 
niên ở thành thị và nông thôn thời bấy giờ. Xét về 
hình thức âm nhạc, các ca khúc đó thuộc loại thể 
hành khúc, như Nước non Lam Sơn, Bóng cờ lau, 
Trên sông Bạch Đăng... Nhạc sĩ Đỗ Nhuận "trình 
làng. bằng ca khúc - hành khúc Trưng Vương khi 
mười lăm tuổi (được xuất bản và lưu hành rộng rãi 
sau đó hai năm), rồi ` lên Ái Bắc, Quảng 
Châu công xã và Du kích ca.. 


* Giáo sư Mỹ học, Nhạc viện Hà Nội. 
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Đáp ứng yêu cầu lịch sử vào thời kỳ sục sôi 
chuẩn bị Tông khởi nghĩa, cùng với tiến trình và 
thành tựu đã thu lượm được về loại thể hành khúc, 
những năm từ 1940 đến 1945, nhạc sĩ Lưu Hữu 
Phước, với Bạch Đằng giang, Ta cùng đi (1940), 
Tiếng gọi thanh niên (1941) Œ), Thượng lộ tiểu 
khúc và Xếp bút nghiên (1943), Lên đàng q24) 
đã đặt nên móng và khẳng định vai trò không thể 
thiếu vắng của loại thể hành khúc trong trào lưu 
tân nhạc nói riêng, và lịch sử âm nhạc Việt Nam 
nói chung. Đấy cũng là một thành quả đáng tự hào 
của tiến trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và 
phương Tây, một dạng thức tiếp biến mau lẹ và tài 
tình của truyền thống văn hóa âm nhạc Việt Nam. 

Như vậy là, chỉ trong một khoảng thời gian 
trên dưới mười năm, một loại thể âm nhạc tưởng 
như khác lạ - loại thể hành khúc - đã trở thành 
quen thuộc đối với tất cả mọi tầng lớp nhân dân 
Việt Nam. Và thời gian qua nó có sức sống, sức 
lan truyền và sức lay động trong lòng công chúng. 
Đấy chính là điểm tựa và là đòn bẩy cho loại thể 
hành khúc cách mạng và kháng chiến cất cánh bay 
Cao và bay Xa Sau này. 

Nhìn lại khối lượng hành khúc thuộc trào lưu 
tân nhạc, chúng ta đều có chung một niềm tự hào 
về nhiều mặt mà loại thể đó đã đóng góp cho vận 
mệnh lịch sử của đất nước; song, nêu xem xét kỹ 
hơn, dường như vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì 
đó! 

Hành khúc trước cách mạng, tuy khá đa dạng 
và phong phú về đề tài, về cấu trúc âm nhạc, về 
phương thức tạo dựng hinh tượng ca từ... › $0ng vì 
bắt nguồn trực tiếp từ hinh thức âm nhạc của châu 
Âu - nhất là âm nhạc Pháp - nên đều gặp nhau ở 
những âm hình "chấm giật", cách tiến hành giai 
điệu thường nhấn mạnh vào những âm trục của 
điệu thức, âm hưởng của kèn đồng khá rõ, cách 
mô phỏng các tiết nhạc khá phổ biến, cách câu 
trúc câu đoạn thường vuông vắn, cân phương... 
Cái mang máng như là thiếu vắng ấy, dần dân 
hiện lên thành một câu hỏi - cũng là một vấn đề 
lớn: loại thể hành khúc có thể mang bản sắc văn 
hóa âm nhạc Việt Nam không? 
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Các nhạc sĩ thời kháng chiến chống Pháp đã 
tìm cách trả lời, trong số đó, có nhạc sĩ Đỗ Nhuận. 
Tìm đường đi cho nghệ thuật là công việc của cả 
thời đại và nhiều trí tuệ, nhưng - thành tựu thi lại 
phải được ghi nhận bằng tác phẩm. Với bộ ba ca 
khúc vê Điện Biên: Hành quân xa, Trên đôi Him 
Lam và Chiến thắng Điện Biên, nhạc sĩ Đỗ 
Nhuận, đã từng tìm đường, để rồi nhận đường Và 
khẳng định một con đường. Câu hỏi, và là vấn đề 
đặt ra cho hành khúc Việt Nam, mang bản sắc 
Việt Nam, đã được trả lời. 

Ba ca khúc về Điện Biên được viết theo một 
trình tự thời gian: Hành quân xa - năm 1953; gắn 
với một trận thắng lớn mở đầu chiến dịch: Trên 
đôi Him Lam - đầu năm 1954, và Chiên thăng 
Điện Biên, sau ngày 7-5-1954. Chắc rằng, tác giả 
không có ý đồ viết một tổ khúc gồm ba ca khúc - 
thậm chí là một liên khúc. Không phải vì tác giả 
thiếu năng lực sáng tác, bởi lẽ, ngay từ đầu thập 
kỷ thứ tư của thế kỷ XX, Đỗ Nhuận đã cho ra đời 
ca cảnh Nguyễn Trãi - Phi Khanh với những ca 
khúc nôi kêt với nhau theo chuỗi một mạch 
truyện: Chim than (1940), Lời cha già (1940), 
Đường lên Ái Bắc (1941). Ngay trong chiến dịch, 
sau khi đá sáng tác Hành quân xa, đề phục vụ bộ 
đội, tác giả còn tự biên và tự diễn (kể chuyện vu): 
Anh Thoa đánh xe tăng, Tây rút Lai Châu... "Thấy 
cần phải CÓ ca kịch, ca cảnh... "là người chủ chôt 
về sáng tác"... "tôi viết vở ca kịch ngăn: Anh Păn 
về Dân, ca kịch dựa trên cơ sở các làn điệu dân tộc 
Thái...' (Trích hồi ký của tác gia - Tư liệu do nhạc 


sĩ Đỗ Hông Quân cung cấp - chưa xuất bản). Và 


như vậy, càng khẳng định, ba ca khúc vê Điện 
Biên không năm trong ý đồ nối kết khi sáng tác. 


Người xâu chuỗi bộ ba ca khúc ấy thành liên 
khúc chính là công chúng thưởng thức; người sắp. 
XẾp, hệ thống hóa và dùng thuật ngữ âm nhạc tổ 
khúc là các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình 


(1) Tên gọi đầu tiên là Quốc dân hành khúc, sau đổi 
thành Thanh niên hành khúc; năm 1941, tác giả và Mai 
Văn Bộ soạn thêm lời mới theo yêu cầu của phong trào 
sinh viên với tên gọi là Sinh viên hành khúc và bị cắm lưu 
hành. Các tác gia đã soạn lại lời ca với tên gọi mới là Tiếng 
#ØỌI thanh niên. 
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âm nhạc. Song, vượt lên trên tất cả, để tạo nên 
nhận thức về sự nối kết này là thời đại, là lịch sử. 
Điều rất dễ nhận thấy, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã từng 
là người lính - dù là "lính văn nghệ", "lính văn 
công"... - ông vẫn cùng hành quân ra trận trong 
đội ngũ "Bộ đội Cụ Hồ" qua rất nhiều chiến dịch. 
Và trong chiến dịch Điện Biên, ông đã là một 
người lính thực thụ. Trong hồi ký chưa công bố 
của mình, Đỗ Nhuận kế: "Từ trận địa Him Lam, 
ba chúng tôi lại theo đường giao thông hào về đơn 
Vị văn công nhận nhiệm vụ mới..., tạm ngừng biểu 
diễn để đi sửa đường bảo đảm cho pháo lớn của ta 
tiến vào trận địa trước mùa mưa. Đồng chí Lê 
Liêm, phụ trách toàn bộ việc sửa đường. Tôi là tổ 
trưởng phụ trách cung đường Mường Phăng, cách 
Mường Thanh chưng mười cây sô. Các chiến sĩ 
"văn công binh”, tay cuốc, tay, choòng, ra mặt 
đường, rải đá hộc và đất cấp phối... Ngày nào tôi 
cũng dậy sớm đốc thúc anh em ra mặt đường... 
Và hòa mình trong đội ngũ chiến sĩ tham gia chiến 
dịch Điện Biên, với cảm hứng nghệ thuật, nhạc sĩ 
Đồ Nhuận đã ghi lại thành những ca khúc lần lượt 
nối theo nhau Ta đời theo bước chân hành quân 
của lớp lớp chiến sĩ, trong đó có bản thân mình. 


Này đây là khúc hát của người lính trên đường 
ra trận: Hành quân xa; này đây, niềm hân hoan 
của người lính sau một trận công đồn: Trên đôi 
Him Lam; và tồi tiếp đến là tiêng reo vui của 
người lính hòa trong niềm phần khích của nhân 
dần địa phương, của cả nước, sau giờ chiến thắng: 
Chiến thắng Điện Biên. 


Vậy nên, khi nói rằng, "tác giả" của việc dệt 
đan ba ca khúc về Điện Biên của Đỗ Nhuận thành 
liên khúc (hay tô khúc) là những người lính chưa 
hề biết một nốt nhạc - đã đi theo Đảng Lao động 
Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính mến và "rũ bùn, đứng dậy sáng lòa" - quả 
không sai! 

Với nhạc sĩ Đỗ Nhuận, chính những người lính 
ấy đã châm ngòi cảm hứng, gợi tứ cho việc sảng 
tác bài Hành quân xa. Đỗ Nhuận nhớ lại "Đến 
Thượng Bằng La thuộc tỉnh Yên Bái, đã 9 giỜ tối, 
bộ đội đóng quân nghỉ lại, nghe cán bộ phô biến 
cuộc hành quân lên Trần Đình, phải bảo vệ đôi 
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chân... Lính ta thì thào, thắc mắc, Trần Đình là 
chỗ nào nhỉ? Có lẽ quân ta hành quân nghỉ binh 
lên Nghĩa Lộ rồi quặt về đánh đồng bằng. Một 
anh nói to lên trước hàng quân đang ngôi nghỉ: 
“Đã là lính, thì đâu có giặc ta cứ đ;?ˆ Câu nói đó, 
lóe lên như tia chớp, tôi vội bắt lấy, ghỉ vào số 
tay... Chiều hôm sau, hành quân tiếp tục, tôi vừa 
đi vừa viết xong đoạn một bài Hành quân xa”. 
(Hồi ký đã dẫn). 

Trường hợp tác - Hò kéo pháo của Hoàng 
Vân cũng tương tự: ”... Sau khi ở Thuận Châu, 
nhân đọc báo tường của bộ đội có câu: "Dốc núi 
cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi - 
Vực sâu thăm thăm, vực não sâu bằng chí căm 
thù”, Hoàng Vân liền nảy ra cảm hứng sáng tác 
bài Hò kéo pháo " (Tài liệu đã dẫn) 

Bằng âm thanh, Đỗ Nhuận đã trở thành người 
thư ký trung thực của một chiến dịch lịch sử; và 
rôi lịch sử lại công nhận Đỗ Nhuận là người thư 
ký trung thực bằng âm thanh. 

Trước hết, với bộ ba ca khúc về Điện Biên, 
một loại thể hành khúc nhưng đã nôi rõ bản SẮC 
văn hóa Việt Nam. Nghe Hành quân xa, Trên đôi 
Him Lam, ta bắt gặp âm hưởng dân ca đồng bằng 
Bắc Bộ và Thanh Hóa; nghe Chiến thắng Điện 
Biên, ta bắt Sắp, ngoài ầm hướng của chèo, còn có 
dân ca Thái. Cân nói thêm răng, tác giả đã trăn trở 
khá nhiêu trước khi viết bài hát này - vì đã được 
nhắc nhở trước (trong số người nhắc nhở, có cả 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp). " . Viết thế nào 
đây? Như Hành quân xa hay Trên đồi Hìm Lam 
Ở hai bài hát đó, tôi đã vận dụng chất liệu nhạc 
dân tộc của vùng đồng bằng. Đây là bài thứ ba, tôi 
coi như bài tổng kết kinh nghiệm sáng tác của hai 
bài trước, ngôn ngữ âm nhạc của bài hát Chiến 
thắng Điện Biên phải khác trước, cần phải có chất 
nhạc của miền Tây Bắc... Niềm vui chiến thắng 
này là của ca nước. Người Kinh, người ThÁI, 
người Mông, người Dao, người Tày và các dân tộc 
khác trong cả nước cùng góp công, ØÓp CỦa, 
góp cả tính mệnh làm nên lịch sử. Cân phải hòa 
sắc dân tộc, vi dân tộc Việt Nam là một, nhưng 
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1 - Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin vào 
sự nghiệp giải phóng dân tộc 

Trong tác phẩm Đường kách mệnh, xuất 
bản năm1927, đồng chí N guyền Ái Quốc viết: 
"Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm 
nòng cốt... Đảng mà không có chủ nghĩa cũng 
như người không có trí khôn, tàu không có 
bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính 
nhất, chắc chắn nhât, cách mệnh nhất là chủ 
nghĩa Lê-nin". Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng 
đã khẳng định chủ nghĩa Lê-nin là "con đường 
giải phóng cho chúng ta”, những tư tưởng của 
V.I. Lê-nmn là "mặt trời soi sáng. con đường 
chúng ta đi tới thắng. lợi cuối cùng". 


Qua thực tiễn hoạt động trong phong trào 
giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế, với một. quả trình nghiên 
cứu, học tập không mệt mỏi, Người đã tiệp 
nhận và từng bước đi sâu nắm vững được "cái 
cẩm nang thân ky”, cái kim chỉ nam định hướng 
đúng đắn cho con đường đi lên của dân tộc. 
Người đã vận dụng một cách đúng đắn, sáng 
tạo và thành công học thuyết của Mác - Lê-nin 
vào những điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta. 
Trên thực tế, từ ngày có Đảng do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng 
nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi 
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khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế 
kỷ XX. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 
năm của thực dân Pháp và chế độ phong kiến, 
lập nên nhà nước công nông. đầu tiên ở Đông - 
Nam Á, chọc thủng hệ thống thuộc địa của 
chủ nghĩa đề quôc; là thắng lợi của cuộc kháng 
chiến 9 năm chống. thực dân Pháp và can thiệp 
Mỹ, giải phóng miễn Bắc, chôn vùi chủ nghĩa 
thực dân cũ; là thắng lợi của cuộc kháng 
chiến 2l năm chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất Tô quốc, đánh sập chủ 
nghĩa thực dân mới. Những thắng lợi đó đã biến 
luận điểm của V.L. Lê-nin về vấn đề dân tộc và 
thuộc địa, về cách mạng giải phóng dân tộc 
thành hiện thực. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta đạt được những thành tựu to 
lớn, đã và đang chứng. minh luận điểm của 
V.I. Lê-nin về những nước lạc hậu hoàn toàn có 
khả năng đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Đó là những đóng góp và là 
một trong những bài học lớn thể hiện tư tưởng 
độc lập tự chủ trong việc xem xét đánh giá 
đúng tình hinh, vận dụng sáng tạo lý luận và 
phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 


* TS. Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền. Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương 
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hoàn cảnh cụ thê của nước ta cũng như kinh 
nghiệm các nước của Đảng và Bác Hồ. Đó là 
bài học bắt nguồn từ tư duy biện chứng, tư duy 
sảng tạo của V.I. Lê-nin. Trong bất cứ thời kỳ 
nào của cách mạng, nếu biết vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin một cách sáng tạo thì giành 
được thắng lợi; ngược lại, nêu xa rời tư duy 
biện chứng, nêu giáo điều, rập khuôn thi nhật 
định sẽ mắc sai làm và , không tránh khỏi 
những tôn thất nhất định. Ở nước ta, trên mỗi 
chặng đường cách mạng, đặc biệt vào những 
lúc gian nan nhất, ánh sáng học thuyết Mác - 
Lê-nin đã soi sáng đường đi và tiếp thêm sức 
mạnh cho chúng ta vượt lên phía trước, giành 
thắng lợi vẻ vang. 

2 - Tư tưởng của V.IL Lê-nin soi sáng 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nước ta 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lựa 
chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đảng ta đa nghiên 
cứu một cách thấu đáo cơ sở lý luận, cách đặt 
vấn đề và gợi mở hướng đi của V.I. Lê-nin 
trong Chính sách kinh tế mới với việc phát 
triên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, kể cả 
SỬ ' dụng hình thức "chủ nghĩa tư bản nhà nước ` 
đề xây dựng và phát triên lực lượng sản xuất. 
Đảng ta đề ra các chủ trương và một loạt chính 
sách đôi mới, được nhân dân đồng tình ủng hộ, 
đem lại sức sống mới cho chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam. 

Nét nối bật trong phương hướng phát triển 
giai đoạn mới là đây mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm xây dựng nước 
ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020. Đây là tư tưởng 
chỉ đạo chiến lược của Đảng ta trong việc vận 
dụng học thuyết Mác - Lê-nin đối với cách 
mạng xã hội chủ nghĩa từ điều kiện kinh tế lạc 
hậu lên chủ nghĩa xã hội. V.I. Lê-nin nhiều lần 
nhân mạnh, chủ nghĩa xã hội thắng chủ nghĩa 
tư bản suy cho cùng là phải tạo ra năng suât lao 
động cao hơn nhiều so với năng suất lao động 
dưới chủ nghĩa tư bản. Do vậy, công nghiệp 
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hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm suốt 
thời kỳ lịch sử đó. 

Tinh thần Đại hội VIH và Đại hội IX của 
Đảng là phải đặt sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đúng vị trí trung tâm chiến lược 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo tinh thần 
của V.L. Lê-nin là phải "quan tâm tới mục đích 
thực tiễn" của sự nghiệp này. Nghĩa là phải 
phục vụ những mục tiêu bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong quá trình đi lên của đât 
nước ta. Trong điều kiện quốc tế mới, vận dụng 
tư duy kinh tế trong Chính sách kinh tế mới của 
V.I. Lê-nin, Đảng ta chủ trương phát triên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta chủ 
trương trong những năm tới "phải Tất quan tầm 
tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn”. 

V.I. Lê-nin khuyên chúng ta phải học tập, SỬ 
dụng thành quả khoa học - công nghệ, kể cả 
kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất của chủ 
nghĩa tư bản. Chính thực tiễn đặt ra những 
nhiệm vụ mới đã thôi thúc Đảng ta nghiên. cứu 
và phát triển học thuyết Mác - Lê-nin về sử 
dụng các thành tựu của chủ nghĩa tư bản vào 
công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Ở nước ta. Tư tưởng của V.I. Lê-nin về phát 
triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, về các 
đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động đã và 
đang phát huy tắc dụng tích cực trong quá trình 
đổi mới nền kinh tế nước ta. Trong giai đoạn 
cách mạng mới, tư tưởng của V.I. Lê-nin về chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, coi con đường. đi "xuyên 
qua chủ . tư tà nhà nước, để tiến lên chủ 
nghĩa xã hội” à "phải lợi dụng chủ nghĩa tư 
bản làm mắt xích trung gian giữa nền tiểu sản 
xuất và chủ nghĩa xã hội, làm phương tiện, con 
đường, phương pháp, phương thức để. tăng 
cường lực lượng sản xuât”. Thực tiền gần 20 
năm đôi mới cho thấy, trong điều kiện nước ta 
còn nghèo, quá độ lên chủ nghĩa xã hội với Nhà 
nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, có kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo, chúng ta có thể và cần 
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phải sử dụng rộng rãi kinh tế tư bản nhà nước, 
coi đó là hình thức kinh tế phù hợp với con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


... Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin vào 
vấn đề xâ y dựng Đảng ta ngang tâm thời 
kỳ mới 

V.I. Lê-nin hết sức quan tâm chăm lo xây 
dựng Đảng về mọi mặt. Đặc biệt, Người đòi 
hỏi phải phát huy tính tiên phong của Đảng, 
phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình › phải 
thường. xuyên củng cô những nguyên tắc tô 
chức và sinh hoạt Đảng. Với tư cách là Đảng 
cầm quyền, Đảng Cộng sản phải luôn xứng 
đáng là lãnh tụ chính trị, vững tay lái đưa con 
thuyền cách mạng qua những, khúc quanh đầy 
thử thách. Theo V.I. Lê-nin, có ba kẻ thù chính 
mà người cộng sản phải. kiên quyết đấu tranh là 

"tính kiêu ngạo cộng sản, nạn mù chữ và nạn 
hối lộ”. Không chiến thắng được ba kẻ thù â Ấy, 
thì chẳng những người cộng sản tự đánh mất 
vai trò chiến sĩ tiên phong mà còn làm cho 
Đảng bị suy thoái, thậm chí suy vong. Lời cảnh 
báo ây của V.I. Lê-nin đến nay vân giữ nguyên 
tính thời sự. V.I. Lê-nin đòi hỏi Đảng và mọi 
đảng viên phải dám nhìn nhận những sai lầm đã 
phạm phải, xem đó là tiêu chuẩn của một đảng 
thật sự nghiêm túc, một đảng có tinh thần trách 
nhiệm trước giai cấp và nhân dân. Vận dụng tư 
tưởng của V.I. Lê-nin vào quá trình đổi mới, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước 
VưỢt qua bao khó khăn thử thách, tiếp tục đưa 
đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng Đảng 
ta cũng nghiêm túc chỉ ra tình trạng suy thoái 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên vê nhận 
thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. và sự 
yếu kém của công tác tô chức, hiệu lực và hiệu 
quả thấp của bộ máy quản lý. Trong tình hình 
ây, nêu Đảng ta không tiên hành cuộc vận động 
xây dụng, chỉnh đốn Đảng thì không thể nâng 
cao sức chiến đấu của Đảng. Chính vì vậy, tại 
Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), Đảng quyết 
định phải tiến hành Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng nhăm ngăn chặn và đây lùi tình 
trạng suy thoái, củng cô sự kiên định về mục 
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tiêu, lý tưởng cách mạng, tăng Cường SỰ thống 
nhất ý ý chí và hành động, củng cô tổ chức chặt 
chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đầu của Đảng trong thời kỳ mới, coi đây là vấn 
đề sống còn của Đảng, của chế độ ta. 


Nói về điều kiện tiên quyết ðào đảm cho 
cuộc đấu tranh thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, 
V.L Lê-nin chỉ rõ: "Không có một đảng sắt 
thép được tôi luyện trong đầu tranh, không có 
một đảng được sự tín nhiệm của tất cả các phần 
tử trung thực trong giai câp... không có một 
đảng biết nhận xét tâm trạng quân chúng. và 
biết tác động vào tâm trạng đó thì không thể 
tiến hành thăng lợi cuộc đấu tranh ấ ấy được”. Vì 
thế, cái bảo đảm thắng Ï lợi của cách mạng là giữ 
gìn mối liên hệ mật thiết giữa đảng. và đông đảo 
quân chúng nhân dân. Tách rời quân chúng, dù 
với bất cứ lý do nào đều là môi nguy cơ lớn 
không thể lường được đối với đảng cầm quyền. 
Lời dạy của V.I. Lê-nin đã và đang soi sáng cho 
việc xây dựng Đảng ta trong tỉnh hình mới. 
Nhất là, một trong tình hình hiện nay, sự suy 
thoái đáng lo ngại về tư tưởng chính trị, tệ quan 
liêu, xa dân ở một bộ phận cán bộ, đảng viên 
đang làm giảm sút niêm tin của nhân dân với 
Đảng thì những chỉ dẫn của V.I. Lê-nin càng 
đặc biệt có tính thời sự. 

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 
và Đông Âu sụp đồ, chủ nghĩa xã hội thế giới 
lâm vào thoái trào. Ở nước ta, một sô người đã 
hoài nghỉ. về sự đúng đắn của chủ nghĩa Mặc - 
Lê-nin, về sứ mệnh lịch sử của giai câp công 
nhân, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, 
về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ 
thực tiễn lãnh đạo đất nước 74 năm qua, Đảng 
ta chi rố phải kiên định vấn đề có tính nguyên 
tắc là lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho hành động, tăng cường sinh hoạt dân 
chủ, tông kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo 
yêu cầu của sự nghiệp đổi mới ở nước ta. 
Trong những bước quanh co, phức tạp của lịch 
sử, trước những trở lực chống pha cách mạn 
khi gặp tỉnh huồng phức tạp, thử thách khắc 
nghiệt, học thuyết của V.I. Lê-nin là “cẩm nang 


Số 8 (tháng 4 năm 2004) 


37 


(giêm eứu - rao đổi 


thần kỳ" về phương pháp luận cách mạng đầy 
sáng tạo, trong đó có vân đề xây dựng Đảng 
Cộng sản gắn liền với xây dựng chủ nghĩa 
xã hội . 

4 - Vận dụng tư tưởng. của V.I. Lê-nin vào 
việc cải cách tổ chức và bộ máy trong hệ 
thống chính trị nước ta hiện nay 


V.J. Lê-nin khẳng định, Nhà nước kiểu mới 
của nhân dân lao động hoạt động dưới SỰ lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản, phải đủ sức kiểm kê, 
kiểm soát toàn bộ các hoạt động kinh tế, quản 
lý hữu hiệu đời sống xã hội. Đề Nhà nước làm 
tốt chức năng tổ chức xây dựng xã hội kiểu 
mới, theo V.I. Lê-nin, điều quyết định nhất là 
thu hút được đông đảo nhân dân tham gia vào 
các công việc quản lý nhà nước, tạo điêu kiện 
thiết thực cho nhân dân có thể giám sát hoạt 
động của chính quyền từ trung ương đến CƠ SỞ. 
V.L Lê-nin trăn trở rất nhiều về việc cải tổ bộ 
mây nhà nước. Người vạch ra tình trạng bộ máy 
nhà nước ngày càng công kènh, nặng nề, chức 
năng, nhiệm vụ của các bộ phận không rõ ràng, 
quan hệ giữa. Đảng và Nhà nước chưa rành 
mạch hoặc có chỗ lại thiếu kết hợp. Người 
nghiêm khắc phê phân quá trình cải tô mang 
tính hinh thức và kém hiệu quả. Để cho bộ máy 
nhà nước rơi vào quỹ đạo của các nhà nước cũ 
là tệ quan liêu, theo V. L. Lê-nin, đó là một trong 
những nguy cơ lớn nhất. Người đặt vấn đề gay 
gắt và bức xúc: Chỉ có làm cho bộ mây của 
chúng ta trong sạch. đến tột mức, chỉ có giảm 
bớt đến mức tôi đa tất cả những cái không tuyệt 
đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững 
được; phải kiên quyết tỉnh giảm bộ máy, cắt bỏ 
những bộ phận thừa theo phương châm "thà ít 
mà tốt". V.I. Lê-nin đòi hỏi phải tăng sức sống 
cho bộ máy nhà nước bằng cách đưa vào đó 

"trước hết, những công nhân tiên tiến và sau 
nửa những phần tử thật sự có học thức mà người 
ta có thể tin chắc rằng họ sẽ không tin một lời 
nào, không nói một lời nào trái với lương tâm 
của họ". Phải học cách quản lý nhà nước, kế cả 
học những câi hay trong khoa học quản lý nhà 
nước của các nước tư bản tiên tiến. N gười đòi 
hỏi ở các cơ quan nhà nước, đoàn thê xã hội, 
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các công dân "chấp hành một cách thiêng liêng 
pháp luật của Nhà nước" và "phải tuân theo 
từng ly, từng tí những luật lệ và mệnh lệnh của 
Chính quyền xô-viết và đôn đốc mọi người 
tuân theo"), 

Những lời dạy trên của V.I. Lê-nin như đang 
nói với chính chúng ta hôm nay. Hội nghị 
Trung ương 7 (khóa VI) đã ra Nghị quyết Về 
tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị 
quyết chỉ rõ: "Cho đến nay, nhìn chung tổ chức, 
bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là bộ máy 
hành chính Nhà nước còn cồng kênh, nhiều đầu 
mối, nhiều tầng nắc trung gian, chất lượng hoạt 
động và hiệu quả thấp. Chức năng, nhiệm VỤ, 
thẩm quyên và chế độ trách nhiệm của nhiều 
cơ quan và người đứng đầu chưa thật rõ, còn 
chồng chéo, cơ chế vận hành và nhiều mối 
quan hệ còn bất hợp lý, đội ngũ cán bộ, công 
chức còn hạn chế cả về năng lực chuyên môn 
và tỉnh thần trách nhiệm... Nghị quyết cũng chỉ 
ra nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là 

“chưa quán triệt sâu sắc quan. điểm của Đảng về 

hệ thống chính trị trong, điều kiện một đảng 
cầm quyên; chậm tông kết thực tiễn và nghiên 
cứu khoa học về tổ chức; việc tô chức chỉ đạo 
thực hiện các Nghị quyết về tô chức, bộ mây 
không nhất quán, thiếu kiên quyết, triệt đề". 
Nghị quyết Đại IX của Đảng nhân mạnh: "Xây 
dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, 
trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại 
hóa". 

Do vậy, vận dụng tư tưởng của V.L Lê-nin 
về cải tổ bộ máy có ý nghĩa rất quan trọng trong 
việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống 
chính trị nước ta, nhằm mục tiêu giữ vững và 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản 
chất xã hội chủ nghĩa của Nhà nước, giữ vững 
ốn định chính trị, tạo động lực mạnh hơn cho sự 
phát triển, phát huy vai trò làm chủ của nhân 
dân, phát triển kinh tế - xã hội. C1 


(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
978, t 39, tr 178 
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CƠ HỘI LỰA CHỌN DÂN CHỦ 


BỘ MÁY CHÍNH QUYÈÊN ĐỊA PHUONG 


Từ vấn đề dân chủ 

Đặc trưng cổ điển, cơ bản và đúng đắn nhất 
của mọi thể chế dân chủ là một nhà nước - bộ 
máy quyền lực của xã hội được tổ chức theo 
nguyên tắc lựa chọn của số đông. Tuy nhiên, sự 
lựa chọn đó mới chỉ là sự biểu hiện của hình 
thức bên ngoài. Muốn minh chứng một cuộc bầu 
cử qua lựa chọn là dân chủ, là trí tuệ, là con 
đường phát hiện và tiến cử nhân tài, còn cần 
những yếu tố căn bản khác của lộ trình dân chủ. 
Đề hiểu được những yếu tố căn bản này, trước 
hết cần làm rõ một số vấn đề quan trọng sau: 

- Chế độ nào tổ chức và bảo đảm cho tiến 
trình lựa chọn; những cải cách đổi mới ở ngay 
chế độ đó có nhằm vào nguyện vọng chính đáng 
của đa số nhân dân lao động hay không? 

- SỰ nhạy cảm chính trị của giai cấp cầm 
quyền mà đội tiên phong của nó là đáng chính 
trị cầm quyền và vai trò thực thi pháp chế của bộ 
máy nhà nước, nhất là sự năng động và đối mới 
trong xây dựng và thực thi pháp luật. 

- Nhân dân ý thức được mối quan hệ giữa 
quyền và trách nhiệm xã hội như thế nào để 
cuộc bầu cử vừa là một sinh hoạt chính trị - xã 
hội, vừa thê hiện ý thức pháp luật của mỗi người 
về trách nhiệm công dân của họ. 

Trên đây là những nội dung cơ bản, nếu thiếu 
một yếu tố nào trong các nội dung trên thì đời 
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sống dân chủ của xã hội chắc chắn sẽ bị ảnh 
hưởng. 

Chế độ dân chủ xuất hiện trong lịch sử từ rất 
sớm. Giá trị lớn nhất của nó, ngoài ý nghĩa khai 
sinh ra một thể chế đối lập với các nền chuyên 
chế, nó còn khai sinh một công thức của sự hình 
thành một nhà nước mà tổ chức bộ máy của nó 
phải do sự lựa chọn của số đông. Điều đó, cũng 
tạo sự đối lập về phương thức cầm quyền, cách 
thức ban hành các quyết định quản lý xã hội, 
theo đó các quyết định của nhà nước từ chỗ chỉ 
là ý chí của một người (của nhà chuyên chế - các 
ông vua hay các vị nữ hoàng) đến chỗ ý chí này 
thuộc về số đông mà ngay từ thời đó số đông 
này đã được gọi là nhân dân (dân chủ có nghĩa 


là: quyền lực thuộc về nhân dân). 


Sự tiến bộ của một xã hội có nhiều tiêu chí 
để đánh giá. Xét từ giác độ của nền dân chủ, ở 
thời cổ đại, sự chật hẹp trong quan niệm của thể 
chế từ địa vị xã hội của mỗi thành viên như thế _ 
nào để họ có đủ tư cách là một người dân còn rất 
hạn hẹp về các quy định, rất sơ khai về các thể 
thức thực hành dân chủ. Ví dụ, bầu cử, rất thiên 
lệch về vị thế xã hội của việc xác định ai là nhân 
dân - người chủ của một chế độ nhất định (ở thời 
đại đó, người lao động là người trực tiếp làm ra 


*® PGS, TS, Phó Giám đốc Học viện Hành chính 
Quốc gia 
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của cải nuôi sống xã hội là những người nô lệ lại 
bị coi là những "con vật biết nói" dưới con mắt 
của những người cầm quyên). 

Nếu nền dân chủ sơ khai của xã hội loài 
người không được tiếp tục phát triển ở thời kỳ 
lịch sử tiếp theo và nó đã bị thủ tiêu bởi chế độ 


chuyên chế phong kiến thì đến lượt nó, chính 


chế độ chuyên chế này đã bị một trật tự dân chủ 
mới mạnh mẽ hơn nhiều thủ tiêu một cách 
không thương tiếc - đó là chế độ dân chủ tư sản. 
Nền dân chủ tư sản sở đĩ mạnh mẽ vì nó dựa trên 
một nền kinh tế - xã hội cực kỳ phát triển so với 
các chế độ trước nó và cũng vì nó xuất hiện ở 
thời kỳ phát triển không những về kinh tế, văn 
hóa - tư tưởng, mà còn ở sự chín muôi của các 
lý thuyết, các học thuyết tư tưởng, chính trị, kinh 
tế và xã hội mở đường cho các trào lưu cách 
mạng tư sản. 

So với chế độ dân chủ sơ khai thời kỳ cổ đại, 
nền dân chủ tư sản đạt tới trình độ phát triển cao 
của các quan niệm về dân chủ mà, một trong 
những quan niệm đó là: nhân dân - người chủ 
của quyên lực, lần đầu tiên có vị thế về quyền và 
nghĩa vụ được pháp luật quy định và bảo vệ. 
Dưới chế độ dân chủ tư sản, địa vị xã hội của 
người lao động thực sự được xác định. Địa vị 
của họ được pháp luật thành văn quy định. 
Nhưng nên dân chủ đó chưa phải là đính cao 
cuối cùng. của các quyền và nghĩa vụ. Thực chất 
vẫn còn rất nhiều hạn chế bởi lịch sử và thực sự 
là không thoát khỏi sự mị dân vì mục đích bảo 
vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản cầm quyên. 

Vậy, sự hạn chế và tính chất mị dân của dân 
chủ tư sản thể hiện như thế nào? Lịch sử đã 
chứng minh sự mị dân và che dấu lợi ích giai cấp 
của nên dân chủ tư sản, chúng thể hiện ở rất 
nhiều phương diện khác nhau của đời sống xã 
hội. Nhưng rõ nhất là: mọi thứ đều có thể được 
bình đẳng cho mọi thành viên trong xã hội trừ 
một thứ mà ai có nhiều thì người đó sẽ có nhiều 
dân chủ hơn - đó là tiềm lực vật chất! 

Có thể nói nền pháp lý tư sản do mục đích 
mở rộng tự do cá nhân vì mục tiêu lợi nhuận, do 
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cơ chế của sự cạnh tranh kinh tê, do kinh 
nghiệm chính trị - xã hội mấy thế kỷ qua; đồng 
thời, trình độ dân trí cũng đạt được những thành 
tựu đáng chú ý ỹ nên nó đã có sự chín muôi xã hội 
nhất định và ở một thang bậc cao về ý thức pháp 
quyền. Nhưng nền pháp lý đó không bao giờ 
quên chức năng giai cấp khi nó hình thành bất 
kỳ một quy định pháp luật nào được vận hành 
trong xã hội. Cơ sở bảo vệ lợi ích của nền dân 
chủ tư sản là: bảo vệ và bênh vực, tạo mọi cơ 
hội cho giai cấp tư sản giàu có. Điều đó được 
thê hiện ngay trong các quy định pháp luật, 
trước hết trong lĩnh vực chính trị. Chẳng hạn, 
các quy định về kiểm soát tài sản, nơi cư trú, chỉ 
tiền và quy định về vận động tài chính cho các 
cuộc bầu cử... 

Đến dân chủ ở nước ta qua bầu cử 

Nước ta là một nước thực hành nền dân chủ 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp và 
pháp luật về bầu cử hiện hành quy định, cứ 5 
năm chúng ta lại có cơ hội làm mới lại bộ máy 
chính quyền địa phương bằng việc chọn lựa 
những người đủ tài, đủ đức xứng đáng đại diện 
cho mình. Người xứng đẳng thời nào cũng có. 
Nhưng năng lực môi người cũng chi phù hợp với 
hoàn cảnh nhất định. Cái gốc của sự lựa chọn 
phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể, 
vào năng lực của những người vào "tầm ngắm" 
của sự lựa chọn và vào chính sự nhận thức và 
nhậy bén chính trị của chính các cử tri, Đó là 
những. vấn đề vừa có tính cơ bản, vừa có tính 
thực tiễn xã hội. 


Sở dĩ, nó mang tính cơ bản là vì nền dân chủ 
của chúng ta không thể thoát ly tình trạng còn 
yếu kém của thực trạng kinh tế. Dân chủ là 
những quan niệm chính trị không thể á âp dụng 
giống nhau cho những quốc gia có nền kinh tế - 
xã hội khác nhau. Sự hóa thân của các quy định, 
những quan niệm dân chủ bao giờ cũng trở về 
thực tại xã hội dưới dạng các quyền và nghĩa vụ 
cụ thể, thậm chí, có thể “cân đo, đong đếm 
được" (chăng hạn như quyền ăn, mặc, ở và đi 
lại, quyền hưởng thụ những sinh hoạt văn hóa và 
tinh thần khác...). Và, nó mang tính thực tiễn là 
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vì tính thực tiễn là quyền dân chủ của người dân 
được tạo lập do kết quả tất yếu của môi người 
dân, của các cộng đồng tô chức do nhu cầu 
dân chủ của xã hội và nhân dân mà nó hình 
thành (như Nhà nước, Đảng và các tổ chức quần 


chúng, các hiệp hội...); quá trình đó không thể 


nhất thành bất biến. Quá trình đó phải được tổ 
chức, được cân nhắc, được tính toán tới điều 
kiện kinh tế, trình độ văn hóa nói chung và văn 
hóa chính trị nói riêng. Quá trình đó không thể 
không tính đến đặc trưng dân tộc và thời đại, 
đến bối cảnh trong nước và quốc tế. 

Về các quyền dân chủ chính trị ở nước ta, từ 
khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành 
công mở đường cho nền dân chủ mới, Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta đã trải qua nhiều bước 
phát triển cho các quyên của người dân cả trong 
kinh tế, văn hóa và chính tị. Một trong những 
quyên chính trị là quyền tổ chức bộ máy quyền 
lực của nhân dân; ở đó, người dân được tự mình 
lựa chọn những người đại diện cho mình. Ngay 
trong những quy định liên quan đến quyền lựa 
chọn ở mỗi giai đoạn cũng có những qui định có 
tính đối mới, các cuộc cải cách bao giờ cũng 
hướng tới sát thực với thực tiễn cuộc sống và 
nguyện vọng của người dân. 

Những đổi mới quan trọng trong chủ trương, 
đường lối của Đảng, luật pháp về bầu cử và 
hướng dẫn của Chính phủ trong kỳ bầu cử chính 
quyên địa phương sắp tới (nhiệm kỳ 2004 - 
2009) minh chứng cho điều đó là: 

- Điều chỉnh của Đảng trong quy định những 
điều đảng viên không được làm, theo đó đảng 
viên là đại biểu dân cử địa phương có thể đăng 
ký: ứng cử vào một chức vụ trong cơ quan đại 
biểu (chẳng hạn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân) 
hoặc cơ quan chấp hành (như chức Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân) bên cạnh một đảng viên được tổ 
chức đảng giới thiệu. Như vậy, khả năng trúng 
cử cho mỗi người là ngang nhau, chỉ khác nhau 
ở chỗ: tổ chức đảng có chọn đúng người tốt nhất 
cho chính quyên hay không và đẳng viên nào 
được nhân dân tín nhiệm nhiều hơn. 
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- Cơ quan dân cử được quyền giới thiệu 
người của mình cùng với đại biểu khác được tổ 
chức giới thiệu tham gia vào quá trình hiệp 
thương. 

- Quy định trong luật bầu cử sửa đổi theo 
hướng mở rộng khả năng lựa chọn đại biểu bằng 
việc có nhiều ứng cử viên cho một chức vụ chủ 
chốt trong cơ cấu quyền lực ở địa phương hơn 
và quy định rộng rãi hơn về quyền đề cử và ứng 
cử (không phải bầu một chức vụ chỉ cố người 
được giới thiệu). 

- Trong các đơn vị dân cử của cấp chính 
quyền cơ sở như thôn, làng, buôn, sóc, cử tri có 
quyền giới thiệu người mà họ tín nhiệm ra ứng 
cử vào một chức vụ chủ chốt của chính quyền 
cấp CƠ SỞ. Đây có thể là biểu hiện rõ nhất về quy 
định dân chủ ở cơ sở được mở rộng trên cả hai 
phương diện: người dân tự mình giới thiệu người 
mình tín nhiệm và tự chịu trách nhiệm về quyền 
giới thiệu đó. Đây là sự kết hợp tiến bộ giữa 
quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. 

- Theo Điều 42 Luật Bầu cử Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi tháng 11 -2003) 
thì mỗi đơn vị bầu cử cần có danh sách người đề 
cử và ứng cử nhiều hơn số đại biểu được bầu là 
2 người (trừ trường hợp đặc biệt có thể nhiều 
hơn một người). 

Những đổi mới trong định hướng của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và sự cụ thể hóa của 
Chính phú. và các Cơ quan hành chính, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong 
quá trình chuẩn bị các bước cho tiến trình lựa 
chọn bộ máy chính quyền địa phương cho thấy, 
bước đột phá của sự thay đôi về lượng chắc chắn 
sẽ có được kết quả tốt đẹp của sự biến đổi theo 
hướng tiến bộ về chất trong đời sống chính trị 
của xã hội ta hiện nay. Sự đối mới trong pháp 
luật về bầu cử cùng với sự tự giác, giác ngộ 
chính trị của người dân ngày càng cao sẽ là hợp 
lực để tổ chức được bộ máy chính quyền phục 
vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của 
nhân dân trong bối cảnh đối mới và hội nhập 
kinh tế quốc tế. C1 
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Ê hình thành và phát triển nền 
1E) kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, việc công nhận, 
bảo hộ chế độ đa sở hữu và phát triển 
doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi 
lẽ các doanh nghiệp luôn là một trong 
những chủ thể quan trọng nhất của nền 
kinh tế. 

Trong những năm đổi mới vừa qua, 
cùng, với việc luật hóa chủ trương phát 
triển nền kinh tế nhiều thành phần, công 
nhận, bảo hộ chế độ đa sở hữu, trong đó 
có sở hữu tư nhân, Đảng và Nhà nước ta đã từng 
bước xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế đối 
với các loại hình doanh nghiệp. 

1 - Doanh nghiệp nhà nước 

Doanh nghiệp nhà nước giữ một vị trí quan 
trọng trong nền kinh tế nước ta. Đến năm 2000, 
doanh nghiệp nhà nước đóng góp 39,5% giá trị 
sản lượng công nghiệp, trên 50% kim ngạch 
xuất khẩu và 39,2% tổng thu ngân sách nhà 
nước. 

Trong thời gian qua, Nhà nước đã thực hiện 
nhiêu biện pháp trợ giúp doanh nghiệp nhà nước 
như: miễn thuế, giảm thuế, cho vay ưu đãi, vay 
không phải thế chấp, khoanh nợ, dãn nợ, chuyền 
nợ thành vốn ngân sách cấp, được trúng thâu 
hoặc được giao thầu nhiều công trình do Nhà 
nước đầu tư v.v... Tuy vậy, những yếu kém của 
doanh nghiệp nhà nước vẫn còn rất nghiêm 
trọng. Đó là: năng lực cạnh tranh thấp do chất 
lượng kém, giá thành của nhiều sản phẩm còn 
cao, nhiều mặt hàng có giá cao hơn mặt hàng 
cùng loại nhập khẩu (như sắt thép, phân bón, xi- 
măng, đường); công nợ quá lớn, nợ quá hạn, nợ 
khó đòi ngày càng tăng; quy mô doanh nghiệp 
quá nhỏ; công nghệ lạc hậu, có những doanh 
nghiệp còn làm ăn thua lỗ kéo dài. 
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Phát triển các 

loại hình doanh nghiệp 
trong nên kinh tế 
nhiều thành phản 


ĐỊNH VĂN ÂN °* 


Trước tình hình đó, việc cải cách doanh 
nghiệp nhà nước đã trở nên hết sức cấp bách, 
nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
và khu vực, bởi nhiêu doanh nghiệp nhà nước 
đang cung ứng những hàng hóa, dịch vụ chủ yếu 
là chi phí đầu vào của các doanh nghiệp khác 
trong nền kinh tế. Do vậy, cải cách các doanh 
nghiệp nhà nước là góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế. 

Yêu cầu đặt ra là, điều chỉnh để doanh 
nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, tập trung vào 
những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn 
quan trọng: đa dạng hóa sở hữu, chuyển từ chế 
độ sở hữu duy nhất là Nhà nước sang đa sở hữu, 
kể cả sở hữu tư nhân, với mục tiêu sử dụng có 
hiệu quả lực lượng lao động và cơ sở vật chất - 
kỹ thuật, phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Nghị quyết Trung ương 3, khóa IX (tháng 9- 
2001) đã quyết định đến năm 2005, hoàn thành 
cơ bản việc sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu doanh 
nghiệp nhà nước hiện có (khoảng 5 175 doanh 
nghiệp vào cuối năm 2002), bằng các hình thức 
như cổ phần hóa, chuyển một số doanh nghiệp 


* TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế 
trung ương 


Số 8 (tháng á năm 2004) 


(XÄgiiên eứu - rao đổi 


hoặc doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội sang loại hình công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sắp 
nhập, giải thể, phá sản, giao, bán, khoán kinh 
doanh, cho thuê... 


Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp nhà nước hiện có, đã có nhiều 
cố gắng tìm tòi, thử nghiệm nhằm tìm ra nội 
dung và phương pháp tổ chức quản lý và điều 
hành có hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều doanh 
nghiệp vẫn chưa thực sự tự chịu trách nhiệm về 
sản xuất, kinh doanh (quyền hạn, trách nhiệm 
của Giám đốc, Tổng Giám đốc, mối quan hệ 
giữa Hội đồng quản trị với Giám đốc, Tổng 
Giám đốc chưa được quy định rõ ràng); còn 
nhiều ràng buộc từ các cơ quan chủ quản (Ủy 
ban nhân dân, Tổng Công ty, Bộ), chủ yếu về 
phương án đầu tư, sắp xếp nhân sự; cơ chế quản 
lý vốn; còn quá nhiều đầu mối quản lý doanh 
nghiệp, dẫn đến sự không thống nhất, khó khăn 
cho doanh nghiệp. 

Việc thí điểm mô hình "công ty mẹ - công ty 
con" tuy được nhiều tổng công ty hoan nghênh, 
song thực chất tông công ty ("công ty mẹ") vấn 
nắm giữ quyền chỉ phối nhiều mặt đối với "công 
ty con", đồng thời lại được bổ sung thêm vốn. 

Chủ trương thí điểm cổ phân hóa (từ năm 
1992) được thực hiện còn chậm. Đến giữa năm 
2002, mới có 828 doanh nghiệp và bộ phận 
doanh nghiệp được cổ phần hóa, chiếm khoảng 
3% tổng số vốn của doanh nghiệp nhà nước. Có 
nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, 
trong đó ý kiến phổ biến ở nhiều địa phương cho 
rằng cô phần hóa là "chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa", gây hoang mang, dè dặt, cầm chừng, 
không mạnh dạn đây mạnh quá trình này. 

Việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê 
nhằm đa dạng hóa sở hữu, khơi dậy động lực và 
giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp quy 
mô nhỏ, tránh được việc giải thể, phá sản doanh 
nghiệp, khắc phục tình trạng người lao động 
thiếu việc làm, giảm sự bao cấp, bù lỗ của Nhà 
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nước. Thế nhưng, đến năm 2000, mới có khoảng 
130 doanh nghiệp và theo lộ trình từ năm 2002 
đến năm 2005 cũng chỉ có 209 doanh nghiệp, 
chiếm 2,9% tổng số doanh nghiệp, được chuyển 
đối theo một trong những phương thức nói trên. 
Hiện còn quá nhiều quy định cứng nhắc khiến 
cho giải pháp này thực sự khó thực hiện. 

Đối với doanh nghiệp công ích, do chưa xác 
định rõ tiêu chí sản phẩm, dịch vụ và doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động công ích, đã dẫn đến 
tình trạng mở rộng quá nhiều danh mục (có tới 
30 nhóm sản phẩm dịch vụ thuộc loại sản phẩm, 
dịch vụ công ích), được hưởng nhiều chính sách 
ưu đãi, làm cho số doanh nghiệp nhà nước làm 
nhiệm vụ công ích phát triển tràn lan, từ 617 
doanh nghiệp (năm 1999) lên 732 doanh nghiệp 
(năm 2000), chiếm 12,8% tổng số doanh nghiệp 
nhà nước. Hơn nữa, do không phân biệt việc 
cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích với 
xếp loại doanh nghiệp làm nhiệm vụ công ích 
nên doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích 
được bao cấp khá nhiều so với doanh nghiệp 
nhà nước hoạt động kinh doanh. 

Về phá sản doanh nghiệp, sau 9 năm từ khi 
có Luật Phá sản đến năm 2003, mới chỉ có 46 
doanh nghiệp tuyên bố phá sản. Thực tế, số 
doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, nợ nần tồn 
đọng, mất khả năng thanh toán, nợ đến hạn, rơi 
vào tình trạng phá sản còn rất nhiều do không ít 
quy định trong luật không phù hợp; thủ tục phá . 
sản quá phức tạp, nhiêu khê; việc xác định công 
nợ và định giá tài sản gặp nhiều khó khăn. 

Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng nói 
trên là chưa giải quyết thông suốt những vấn đề 
sau đây: 

- Trước hết, quan niệm muốn duy trì doanh 
nghiệp nhà nước trong tất cả các ngành, VỚI ý 
muốn bảo đảm sự chủ đạo của kinh tế nhà nước, 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Cần thấy rằng, vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước là do toàn bộ hệ thống các ngành, lĩnh 
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vực thuộc kinh tế nhà nước quyết định, chứ 
không riêng doanh nghiệp nhà nước; đông thời, 
cũng không thể quan niệm vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước tách rời hệ thống chính trị. 
Khi đã xây dựng được hệ thống chính trị vững 
mạnh thì mọi thành phần kinh tế đều là công cụ 
của Nhà nước. Khi kinh tế nhà nước nắm những 
ngành và lĩnh vực quyết định của nên kinh tế, 
mà kinh tế dân doanh có một tỷ trọng lớn, thì 
phải coi đây là điều đáng mừng, vì chúng ta đã 
phát huy được mọi tiềm năng của kinh tế dân 
doanh, động viên được sức mạnh của cả dân tộc 
vào mặt trận kinh tế. 

- Việc cải cách doanh nghiệp nhà nước chậm 
chạp còn do Nhà nước vẫn duy trì những chính 
sách ưu đãi đối với doanh nghiệp của mình, mà 
không doanh nghiệp nào dại dột từ chối những 
ân huệ đó; trong khi người có quyền ban phát lại 

có tâm lý muốn duy trì cơ chế này. 

- Đáng chú ý là, trong thời gian thực hiện cải 
cách doanh nghiệp nhà nước, lại đồng thời diễn 
ra việc thành lập mới một số những doanh 
nghiệp nhà nước một cách không hợp lý, không 
đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước vì 
những doanh nghiệp mới này không hội đủ các 
điều kiện quy định. 

- Việc chuyển giao một số doanh nghiệp nhà 
nước do địa phương hiện đang quản lý về cho 
tổng công ty nhà nước, trong đó có những doanh 
nghiệp quy mô nhỏ, thua lỗ kéo dài, lẽ ra phải 
chuyển đổi sở hữu, hoặc cho phá sản. Thực chất 
việc làm này là đây gánh nặng từ địa phương về 
tông công ty, nhưng tổng công ty lại có lợi vì 
quy mô lớn hơn sẽ được bổ sung thêm vốn, còn 
nếu kinh doanh không hiệu quả thì đã có ngân 
sách nhà nước gánh chịu. 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước là một yêu 
cầu tất yếu, nhất là trong điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế hiện nay. Bởi thế, không có cách 
nào khác cần phải xóa bỏ bao cấp, đưa doanh 
nghiệp nhà nước ra cạnh tranh lành mạnh trên 
thị trường. 
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Muốn vậy, phải tổ chức lại một cách cơ bản 
bộ máy giúp Chính phủ, các bộ, chính quyền địa 
phương chỉ đạo công cuộc cải cách doanh 
nghiệp nhà nước từ trên xuống dưới. Tập trung 
sức lành mạnh hóa tỉnh hình tài chính doanh 
nghiệp nhà nước, xác định đúng giá trị doanh 
nghiệp, xử lý vấn đề lao động dôi dư và cơ 
chế quản lý doanh nghiệp trong và sau khi cổ 
phân hóa. 

2 - Doanh nghiệp tư nhân 

Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tư nhân ở 
nước ta đã có quá trình phát triển hơn 17 năm. 
Năm 2000, Luật Doanh nghiệp ra đời và đi vào 
cuộc sống; về cơ bản, đã thể chế và hiện thực 
hóa được quyền tự do lựa chọn loại hình doanh 
nghiệp, tự do thành lập doanh nghiệp, tự do tổ 
chức quản lý, tự do lựa chọn quy mô, địa bàn và 
ngành, nghề, trừ một số ngành, nghề bị cấm 
theo quy định của pháp luật. Điểm nổi bật là, 
các quyền tự do đó được thể chế hóa; tạo cho 
người dân thực sự được hưởng và thực hiện các 
quyền đó. _ 

Tuy nhiên, vấn đề đổi mới tư duy về thành 
phần kinh tế, nhất là về ý nghĩa, vai trò và vị trí 
của doanh nghiệp tư nhân ở nước ta là một việc 
không dễ. Bởi vì, điều đó trái với quan niệm 
truyền thống đang còn ảnh hưởng nặng đến việc 
thiết kế, định hình xu hướng phát triển và điều 
hành xã hội. Đó chính là lý do làm cho các biện 
pháp đổi mới, khuyến khích phát triển doanh 
nghiệp tư nhân luôn gặp khó khăn và lực cản. Vì 
vậy, một bộ phận doanh nhân kinh doanh trong 
tâm trạng "vừa làm, vừa lo"; không để cho hoạt 
động kinh doanh của mình được coi là lớn; nếu 
đã lớn, thì chia ra, phân tán ra để thành nhỏ; 
hoặc che giấu vốn, doanh thu, lợi nhuận, v.v.. 

Trong một môi trường kinh doanh như vậy 
khiến người dân dù ở cương vị nào cũng không 
dám phát huy hết sức sáng tạo của mình để đạt 
được kết quả cao nhất như mong muốn, phục vụ 
tốt nhất cho phát triển xã hội. Một nền kinh tế 
như vậy không thể khai thác hết tiềm năng của 
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nó đề phát triển; thậm chí vô hình trung còn tạo 
cơ hội cho một số người ngăn cản sức sáng tạo, 
tư duy, công việc của người khác để trục lợi 
cá nhân. Riêng sự phát triển của doanh nghiệp 
tư nhân luôn bị níu kéo, cản trở và hạn chế. 
Do vậy: 

Một là, cần thay đổi tư duy và quan điểm nói 
trên. Thấy rõ các loại hình doanh nghiệp khác 
nhau trong nền kinh tế có những điểm mạnh, 
yếu khác nhau, bổ sung cho nhau. Thị trường 
phát triên ngày càng cao và đa dạng, thì sự luân 
chuyển nguồn lực, hàng hóa các loại ngày càng 
hiệu quả và linh hoạt. 

Hai là, mở rộng tối đa, khuyến khích và hỗ 
trợ quyền kinh doanh của người dân. Xây dựng 
và áp dụng thống nhất một hệ thống luật pháp 
đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp, không 
phân biệt nhà nước và tư nhân, không phân biệt 
trong nước với ngoài nước.Thực hiện công bằng 
và bình đẳng về quyền kinh doanh, quyên tài 
sản, về chính sách, chế độ ưu đãi. Xem xét và 
bãi bỏ các hình thức "bao cấp" hiện đang dành 
cho doanh nghiệp nhà nước 

Ba là, tin ở dân, ở chủ sở hữu và người quản 
lý doanh nghiệp tư nhân ngay từ khâu xây dựng 
luật pháp. Pháp luật phải được xây dựng trên 
nguyên tắc bảo vệ lợi ích của dân và dựa trên 
niềm tin về tính trung thực, tự giác, sẵn sàng 
thực thi đúng pháp luật của người dân. Pháp luật 
phải được xây dựng và thực hiện theo nguyên 
tắc doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật thì 
được pháp luật bảo hộ và được bảo đảm quyền 
lợi tốt hơn, nhiều hơn so với doanh nghiệp 
không tuân thủ đúng pháp luật. 

Bồn là, thực hiện nguyên tắc "chính phủ nhỏ, 
xã hội lớn" trong quản lý nhà nước. Giảm bớt 
quyền của cơ quan và công chức nhà nước từ 
trung ương đến địa phương, nhất là quyền "thầm 
định", phê duyệt", "chấp thuận", quyền cho 
phép và cấp phép kinh doanh, v.v.. Đồng thời, 
phải "cá thể hóa" được trách nhiệm của công 


Số 8 (tháng 4 năm 2004) 


Yạp chí Cệng sản 


chức trong thi hành công vụ. Đối với công chức 
và cơ quan nhà nước, pháp luật phải quy định 
không chỉ họ được "làm gì", "làm ở đâu", mà cả 
làm "như thế nào" và phải có thể chế thường 
xuyên giám sát và đánh giá công việc của họ. 

3 - Hợp tác xã 

Sau hơn 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã, 
tổng số hợp tác xã trên cả nước đã giảm không 
nhiều từ 11 330 xuống còn 10 311 đơn vị; trong 
đó, chỉ có gần 2 700 đơn vị mới thành lập. Như 
vậy, mỗi năm trung bình có 540 hợp tác xã mới 
được thành lập. Tuy vậy, đã có sự thay đối đáng 
kể về cơ cấu ngành, nghề trong số hợp tác xã 
mới thành lập (hợp tác xã nông nghiệp chiếm 
khoảng 31%, công nghiệp chiếm 23,6%, thủy 
sản 12,7%, giao thông vận tải 11%, xây dựng 
9%, thương mại gần 3%). 

Quy mô của hợp tác xã còn rất nhỏ. Bình 
quân mỗi hợp tác xã có số vốn chỉ khoảng 758 
triệu đồng, 787 xã viên; và 197 lao động làm 
thuê. Như vậy, bình quân mỗi xã viên đóng góp 
chưa đầy 1 triệu đồng và mỗi chỗ làm việc chỉ 
có gần 4 triệu đồng0), 

Hợp tác xã cũng chưa thực hiện tốt chức 
năng dịch vụ đầu vào, đầu ra như mong muốn 
của các nhà thiết kế chính sách bởi chủ yếu lực 
lượng tư thương, buôn bán nhỏ đã tiêu thụ đại 
bộ phận sản phâm cho nông dân và cung cấp 
dịch vụ, phân bón, các loại nguyên liệu khác 
cho họ. 

Thực tế phát triển kinh tế nói chung và hợp 
tác xã nói riêng trong mấy năm qua chứng tỏ, 
Luật Hợp tác xã cùng các chính sách phát triên 
kinh tế hợp tác chưa phát huy được tác dụng như 
mong muốn. Biểu hiện cụ: thể là trong khi số 
lượng hợp tác xã giảm xuống, thì số lượng và 
quy mô của trang trại tăng lên rất nhanh trên 
nhiều vùng trong cả nước. Số doanh nghiệp tư 


(l1) Báo cáo. điều tra năm 2003 của Viện Nghiên cứu 
Quản lý kinh tế Trung ương 
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nhân mới được thành lập hằng năm gấp 10 lần 
số hợp tác xã mới thành lập. 

Hợp tác xã cũng thực sự chưa phải là con 
đường xóa đói, giảm nghèo, góp phân giải quyết 
các vấn đề xã hội khác. Thu nhập bình 
quân/người lao động (gồm cả xã viên và lao 
động làm thuê) khoảng từ 2 - 2,8 triệu 
đồng/năm; chỉ bằng khoảng 20% mức thu nhập 
bình quân của người lao động phổ thông làm 
việc trong các doanh nghiệp của tư nhân. 

Nhiều thập kỷ trong cơ chế tập trung, quan 
liêu bao cấp, hợp tác xã đã bị "hành chính hóa", 
bị coi là "sân sau", là "bàn tay nối dài" của cấp 
chính quyền; làm mất đi "tính hấp dẫn", "lôi 
cuốn" của hợp tác xã đối với xã viên nói riêng 
và từng người dân nói chung. Tâm lý xã hội khá 
phổ biến coi tài sản chung là "của chùa", không 
quan tâm xây dựng nó, phát triển nó, mà tìm 
cách chiếm nó thành của riêng. 

Cũng như loại hình kinh doanh khác, hợp tác 
xã có những điểm lợi và bất lợi riêng. Bản chất 
của hợp tác xã nhấn mạnh đến "sự bình đẳng" 
của từng xã viên không phân biệt đóng góp thực 
tế của họ; không chú trọng nhiều đến mối quan 
hệ thuận giữa đóng góp và lợi ích được hướng. 
Vì vậy, hợp tác xã chưa phải là mô hình phù hợp 
khuyến khích lợi ích cá nhân, lấy lợi ích cá nhân 
làm động lực trực tiếp nhất để phát triển. 

Trong hơn 17 năm qua, hợp tác xã đã và 
đang chuyển đối cùng với sự chuyển đôi chung 
sang cơ chế thị trường của cả nên kinh tế. Để 
định hướng cho việc tiếp tục chuyến đổi, cần 
xem xét và tính đến một số điểm sau đây: 

Thứ nhất, cần làm rõ và thống nhất về vai trò 
và địa vị pháp lý của hợp tác xã trong nên kinh 
tế. Trước hết, hợp tác xã phải được coi là một 
loại hình doanh nghiệp của kinh tế thị trường, 
với những đặc điểm, lợi và bất lợi của nó. Hợp 
tác xã cũng như các loại hình doanh nghiệp khác 
cần tôn tại tách biệt với các pháp nhân khác và 
với các cấp chính quyền. 
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Thứ hai, bản chất của hợp tác xã là nhấn 
mạnh mục tiêu phục vụ nhu cầu của xã viên, hỗ 
trợ lẫn nhau và quản lý dân chủ theo nguyên tắc 
đầu phiếu, không tính đến phần đóng góp cụ thể 
của từng người. Nhưng cần hiêu điều đó không 
có nghĩa hợp tác xã là loại hình doanh nghiệp 
tốt hơn loại hình khác, hay chế độ quản lý của 
hợp tác xã tiến bộ hơn so với chế độ quản lý 
theo tỷ lệ góp vốn, v.v.. 

Thứ ba, trong xây dựng và thực thi luật pháp, 
chính sách về hợp tác xã phải bảo đảm sự bình 
đẳng, không dành ưu đãi riêng biệt trên tất cả 
các mặt cho hợp tác xã và xã viên. Đồng thời, 
hợp tác xã không bị các cấp chính quyền "công 
cụ hóa" thành bộ phận và thực hiện chức năng 
của cấp chính quyền. Hợp tác xã cần được đối 
xử công bằng, bình đẳng và phải cạnh tranh để 
tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. 
Hiệu quả và năng lực cạnh tranh chính là yếu tố 
quyết định thành, bại của hợp tác xã. 

Thứ tư, khi xây dựng pháp luật về hợp tác xã 
nên đa dạng hóa loại hình hợp tác xã; đông thời, 
áp dụng linh hoạt, có chọn lọc các nguyên tắc cơ 
bản của hợp tác xã phù hợp với điêu kiện cụ thể 
về kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử của Việt 
Nam. Kinh nghiệm ở các nước cho thấy, việc áp 
dụng linh hoạt các nguyên tắc của hợp tác xã 
làm đa đạng hóa loại hinh hợp tác xã, tạo thêm 
dư địa, động lực cho hợp tác xã phát triển, cạnh 
tranh được với các loại hình doanh nghiệp khác. 

4 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài 

Từ năm 1987 đến nay, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phát triển khá 
nhanh, tham gia vào nhiều lĩnh vực, đã có 
những đóng góp quan trọng trong sự phát triên 
kinh tế - xã hội của đất nước như: bổ sung 
nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển; 
phục vụ chuyển dịch cơ cấu theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút công nghệ 
hiện đại, góp phân tiếp cận, mở Tộng thị trường 
quốc tế, nâng cao năng lực xuất khẩu của đất 
nước, vV.V.. 
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Đầu tư nước ngoài chiếm một tỷ lệ quan 
trọng trong tông sản phẩm trong nước (theo 
giá thực tế): 6,30% (năm 1995), 13,28% 
(năm 2000); 13, 16% (năm 2001), 13,91% (năm 
2002). Trong tổng. số vốn đầu tư phát triên 
(theo giá thực tế), đầu tư nước ngoài chiếm 30% 
(năm 1995), 18,7% (năm 2000); 18, 4% (năm 
2001), 18,5% (nắm 2002). Năm 2002, nếu tính 
cả dầu thô, xuất khẩu của khu vực. đầu tư nước 
ngoài đạt khoảng 15 tỉ USD, chiếm trên 50% 
tông kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 


Để thu hút nhiều hơn và nâng cao hiệu quả 
đầu tư nước ngoài, phải tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư, trước hết là thống nhất hơn nữa 
về nhận thức bởi Sự chưa thống nhất ở các cấp, 
các ngành dẫn đến khác nhau trong khi xử lý 
các vân đề cụ thể, khiến cho nhà đầu tư nước 
ngoài chưa thật yên tâm khi bỏ vốn đầu tư, đồng 
thời, xóa bỏ phân biệt về chính sách giữa đầu tư 
trong nước và đầu tư nước ngoài. 

Cần xây dựng chiến lược và nâng cao chất 
lượng quy hoạch thu hút đầu tư nước ngoài theo 
hướng đầu tư nước ngoài cùng với đầu tư trong 
nước trở thành một cơ câu hiệu quả Và bên 
vững. Sớm hoàn thiện quy hoạch tông thể cũng 
như quy hoạch ngành, vùng kinh tế, thu hút 
mạnh hơn nữa FDI vào các ngành công nghiệp 
sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, 
ngành công nghệ cao, vật liệu mới, điện tử, phát 
triên kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các 
ngành nước ta có lợi thế. 

Cùng với công tác quy hoạch, tiếp tục rà soát 
lại danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, kể cả 
các dự án quốc gia và dự án do các địa phương 
dự kiến. Trong thực tế, danh mục các dự án quốc 
gia gọi vốn đầu tư thời kỳ 2001 - 2005 tuy đã 
ban hành, nhưng những dự ân trọng điểm 
nhất vân chưa được nhà đầu tư quan tâm. Do đó, 
cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nhất là cần 
hoàn chỉnh việc nghiên cứu tiền khả thi, nhằm 
tạo điều kiện cho việc tuyên truyền, vận động 
đầu tư. 

Để thu hút đầu tư nước ngoài, những năm 
gần đây, Nhà nước đã bổ sung những chính 
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sách lớn được các nhà đầu tư nước ngoài hoan 
nghênh, ghi nhận những chuyển biến rõ TT 
trong nhiêu lính vực, nhưng họ còn cho rằng 
Việt Nam là nơi có độ rủi ro cao, do thể chế, 
chính sách hay thay đổi và thủ tục hành chính 
quá rườm rà, tốn kém. Cách nhìn về ưu thế thu 
hút đầu tư ngày nay đã thay đổi, không còn là 
giá nhân Công rẻ, thị trường nội địa lớn, vùng 
nguyên liệu sẵn hay giá đất hạ, mà là một chính 
sách nhất quân và được thực thị nghiêm túc từ 
trên xuống dưới. Vì thế, cần khắc phục tình 
trạng thể chế không rõ ràng, thiếu minh bạch... 
gây cho nhà đầu tư nước ngoài tâm lý lo ngại. 


Trong Luật Đầu tư nước ngoài hiện còn hạn 
chê sự đầu tư vào các lĩnh vực như nhập khẩu, 
dịch vụ vận tải nội địa, tài chính - ngân hàng, 
bảo hiểm, viễn thông, quảng cáo, v.v.. mà các 
linh vực đó, nêu được mở ra một cách thoả 
đáng, Sẻ tăng thêm tính hấp dẫn của thị trường 
đầu tư nưỚc ta. Danh mục. những lĩnh vực được 
phép đầu tư 100% vốn nước ngoài và danh mục 
hạn chế nước ngoài đầu tư cần được xác định và 
công bố công khai. 

Đa dạng hóa các hình thức đầu tư nước 
ngoài, cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 
đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo hình 
thức công ty cổ phần, được niêm yết trên thị 
trường chứng khoán. 

Nghiên cứu, sửa đổi một số các quy định 
khác, như quy định bắt buộc về tỷ lệ nội địa hóa 
trong một sô ngành công nghiệp; chế độ xin 
phép nhập khẩu theo kế hoạch đối với linh kiện, 
phụ tùng và nguyên vật liệu; việc tuyển dụng, sử 
dụng lao động, v.v.. 

Hiện nay, chính sách đầu tư nước ngoài của 
nhiều nước láng giềng có sức cạnh tranh cao. Do 
đó, , chúng ta không thể không xem xét lại hệ 
thống các thể chế, chính sách, nhất là so sánh 
với môi trường đâu tư của các nước trong khu 
vực nhằm đề ra những chính sách hấp dẫn, tạo 
lập được môi trường đầu tư có tính cạnh tranh 
cao để thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước 
ngoài cho công cuộc phát triên kinh tế - xã hội 
của đất nước. Q 
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1 - Trước đây, khi bàn về việc soạn nhạc, 
Nguyễn Trãi khẳng định, gốc của nhạc là "làm 
sao cho khắp nơi thôn cùng xóm vắng, không 
vang lên một tiếng hờn giận oán sầu". Chuyện 
vê âm nhạc, qua lời danh nhân văn hóa thể 
giới Nguyễn Trãi, thực ra cũng là chuyện về 
mục đích và tác dụng giáo hóa của văn nghệ 
qua các thời kỳ lịch sử. Ai cũng biết, văn học 
nghệ thuật và đạo 
đức là hai loại 
hình thái ý thức 
xã hội khác nhau 
nhưng đều thuộc 
kiến trúc thượng 
tầng: do đó giữa 
chúng có mối 
quan hệ mật thiết. 
Văn nghệ không 
làm thay nhiệm 
vụ của đạo đức; 
và ngược lại, đạo 
đức không phảilà ¬ 
văn nghệ. Đạo 
đức là sản phẩm của quan hệ kinh tế, của quan 
hệ đấu tranh giai cấp và quan hệ xã hội... Vì 
vậy, đạo đức luôn thay đổi theo tồn tại xã hội. 
Đó là nét đặc trưng của đạo đức. Nét độc đáo 
của văn nghệ là nó có khả năng nêu lên những 
vấn đề đạo đức, góp phần xây dựng đạo đức 
thông qua vẻ đẹp đặc thù của nghệ thuật. Nói 
gọn hơn, văn nghệ giáo dục đạo đức con người 
thông qua cái chân - thiện - mỹ, giúp con 
người biết phân biệt chính - tà, biết sống vì lý 
tưởng, biết yêu Tô quốc và nhân dân mình. 

Văn học nghệ thuật cách mạng Việt nam 
hơn nửa thế kỷ qua là một bằng chứng sinh 
động về tác dụng. to lớn của văn nghệ đối với 
đời sống, góp phần không nhỏ vào quá trinh 
hinh thành nhân cách con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Trong ba-lô của người lính ra 
trận những năm tháng chiến tranh bên những 
bi-đông, súng đạn... vẫn có những bài thơ của 
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môi pbương cácb xây dựng 
ao đức xã bôi 


MAI HẢI OANH 
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Tố Hữu hay những trang tiểu thuyết Dấu chân 
người lính của Nguyễn Minh Châu... Âm nhạc 
của Văn Cao, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước... 
thấm sâu vào tâm hồn của bao người, giúp 


họ sống trong sáng, đẹp đẽ và nhân ái hơn... 


Không còn nghi ngờ. gì nữa, văn nghệ chân 
chính và tiên bộ đã trở thành một món ăn tỉnh 
thần, cổ vũ con người vượt qua khó khăn gian 


khổ, giữ vững 
nềm tin vào 
tương lai. 

Kể từ năm 


1945 đến nay, 
chúng ta đã xây 
dựng được một 
nền văn nghệ 
cách mạng phụng 
sự kháng chiến, 
phụng sự công 
cuộc kiến thiết 
của đất nước. 
Nền văn nghệ ấy 
đã không ngừng 
lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng nghệ 
thuật, đáp ú ứng một. cách kịp thời yêu cầu của 
đất nước. Nhưng gần đây, khi đất nước bước 
vào nên kinh tế thị trường, vấn đề giáo dục 
đạo đức thông qua cái đẹp của nghệ thuật có 
phân bị sao nhãng. Dường như nhiều cây bút 
chỉ chú ý đến thê hiện cái tôi cá nhân mà quên . 
đi cuộc đời rộng lớn. Đây là một vấn đề cần 
được quan tâm suy nghĩ một cách nghiêm túc. 
Đã có lúc, bức tranh đời sống trong văn học ta 
có phần ảm đạm. Phải chăng, từ chỗ lo ngại 
văn học minh họa theo lối "tô hồng" nên nhiều 
nhà văn đang biến ngòi bút của mình thành 
công cụ minh họa cho những cái nhìn ngờ vực 
và lo âu?! Đó là lý do giải thích vì sao người 
đọc lại khắc khoải mong đợi đến thế những 
tác phâm nêu lên được những vấn đề lớn của 
thời đại, xây dựng được những tình cảm lớn, 
khát vọng lớn. Trong Báo cáo Chính trị trình 
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Đại hội IX, Đẳng ta khẳng định: Nhiệm vụ 
trọng tâm của văn hóa là xây dựng tư tưởng, 
đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành 
mạnh trong xã hội. Riêng đối với văn nghệ, 
Đảng ta chủ trương: "Văn nghệ sĩ nêu cao 
trách nhiệm trước nhân dân, Tổ quốc và chủ 
nghĩa xã hội, phấn đấu có nhiều tác phẩm có 
giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm 
nhuân sâu sắc tỉnh thần nhân văn, dân chủ, có 
tác dụng giáo dục xây dựng con người. Văn 
nghệ, cổ vũ cái đúng, cái tốt, cái đẹp trong 
quan hệ giữa con người với con người, giữa 
con người với xã hội, với thiên nhiên; phê 
phán những thói hư tật xấu, lên án cái ác và cái 
thấp hèn"0), 

Xét cho cùng, đây vẫn là mối quan hệ biện 
chứng giữa hai vấn đề trọng yếu của văn nghệ: 
chống và xây sao cho hợp lý vi mục tiêu "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh". Nhiệm vụ của các văn nghệ sĩ 
trong việc xây dựng nền văn hóa mới tương 
xứng với sự đòi hỏi cấp thiết của thời đại, 
với những yêu cầu kể trên là hết sức to lớn, 
nặng nề. 

2 - Xã hội xã hội chủ nghĩa mà toàn Đảng, 
toàn dân đang xây dựng là một xã hội phát 
triển toàn diện, một xã hội hướng tới mục tiêu 
cao nhất là vì hạnh phúc con người. Sự nghiệp 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa chính là sự phát 
triển hài hòa giữa văn minh tinh thần và văn 
minh vật chất, bảo đảm cho mỗi công dân có 
đủ điều kiện tự "nhân đôi" mình trong quá 
trình cống hiến và hưởng thụ. Xưa nay, tư 
tưởng lấy đức trị nước là một tư tưởng hết sức 
quan trọng. Trong thời đại ngày nay, khi đất 
nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới một 
cách toàn diện và triệt để, chúng ta lại càng 
thấm thía điều này. Nếu pháp trị lấy việc xây 
dựng và thực thi hệ thống pháp luật theo văn 
minh chính trị là chủ yêu thì đức trị gắn liền 
với việc xây dựng tư tưởng, lối sống, quan hệ 
tốt đẹp giữa con người với con người... làm 
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chủ đạo. Dĩ nhiên, giữa đức trị và pháp trị phải 
có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Một xã hội 
chỉ thực tốt đẹp khi luật pháp được giữ nghiêm 
và công minh, những giá trị đạo đức được thiết 
lập vững chắc thấm sâu trong cộng đồng. Ở 
đây, cần chú ý thích đáng đến hai phương diện 
quan trọng: thứ nhất, đạo đức là phẩm chất tốt 
đẹp của mỗi cá nhân, là khả năng hướng thiện 
và tự hoàn thiện nhân cách của mỗi người; thứ 
hai: là những nguyên tắc, những chuẩn mực 
do xã hội quy định về quan hệ giữa con người 
với con người, giữa con người với cộng đồng. 
Như vậy, phạm trù đạo đức vừa là sự thể hiện 
cái riêng, cái cá nhân, vừa hàm chứa những 
vấn đề chung, những chuẩn mực có ý nghĩa 
như những khế ước văn hóa để con người 
có khả năng điều chỉnh hành vi của minh, 
biết sống vì mọi người. Như vậy, đạo đức là 
sản phẩm xã hội, nó vừa có tính bền vững, 
vừa mang tính lịch sử cụ thể và không ngừng 
biến đổi để phù hợp với xu thế phát triển của 
thời đại. _ 
Với ưu thế của mình, tác phẩm văn nghệ có 
khả năng xây dựng đạo đức. Thậm chí, việc 
tạo ra những "ăn năn đạo đức" cũng là một 
khả năng cảm hóa của văn nghệ. Khả năng 
này trước hết, xuất phát từ chỗ cả văn nghệ 
và đạo đức đều hướng về các giá trị chân - 
thiện - mỹ, sau nữa, văn nghệ có tác dụng tác 
động sâu sắc vào đời sống tình cảm của con 
người, khơi dậy ở con người những tình cảm 
cao đẹp. Nếu sáng tác của nghệ sĩ thiếu đi 
niềm mê say và nhiệt tình của họ đối với cuộc 
sống thì đó chỉ là một bông hoa thiếu hương 
sắc. Nếu một tác phẩm không giúp con người 
hướng tới các giá trị cao đẹp thì đó chỉ là 
những ký tự ngôn ngữ vô hồn. Không phải 
ngầu nhiên người ta đã chia văn chương thành 


(l) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 115 
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nhiều loại: có thứ văn chương "răn đời", có 
thứ văn chương "sửa đời", "trị đời"... Chung 
quy lại, những cách phân chia này đều nói đến 
nên tảng đạo đức của văn chương và khả năng 
xây dựng đạo đức thông qua các tác phẩm 
nghệ thuật. Tất nhiên, môi quan hệ giưa đạo 
đức và văn chương cần được hiểu một cách 
uyến chuyển. Nếu nhà văn định hô hào đạo 
đức biến văn chương thành những tài liệu giáo 
huấn một cách cứng nhắc thì có nghĩa là anh 
ta đã thủ tiêu nghệ thuật vi anh ta đã đánh 
đồng nghệ thuật với đạo đức. Việc giáo dục và 
xây dựng đạo đức trong văn nghệ phải gắn 
liền với khát vọng của nhà văn, với lý tưởng 
mà anh ta tình nguyện theo đuổi. Nếu lý tưởng 
nhà văn thấp kém thì khó lòng tìm thấy trong 
trang viết của anh ta những giá trị đạo đức cao 
đẹp. Trái lại, nếu nhà văn mang những lý 
tưởng cao đẹp thì tác phẩm của anh ta sẽ 
hướng tới những giá trị tỉnh thần cao cả. Thiết 
nghĩ, ở đây, có ba khía cạnh cần chú ý: 1 - Với 
tư cách là chủ thể sáng tạo, nhà văn phải là 
người biết yêu ghét rạch ròi, dám đứng về lẽ 
phải, biết đấu tranh cho những giá trị nhân văn 
cao đẹp; 2 - Bằng tài năng của mình, nhà văn 
phải biến những khát vọng, nhiệt tình của 
mình thành những hình tượng nghệ thuật có 
sức cảm hóa người đọc; 3 - Cần có phương 
cách giới thiệu những tác phẩm cao về tư 
tưởng, sâu về nghệ thuật đến người đọc. Tại 
đây, vai trò của đội ngũ lý luận phê bình hết 
sức quan trọng. Với tư cách là "siêu độc giả", 
đội ngũ phê bình có chức năng hướng dẫn dư 
luận, góp phần định giá tác phẩm văn học để 
_ từng bước định hướng thị hiếu thấm mỹ cho 
nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, khi Các 
ấn phâm văn hóa được sản xuất một cách ò ạt, 
người đọc khó lòng phân biệt đâu là thật 
giả, vàng thau thì vai trò của nhà phê binh lại 
càng quan trọng. Ba phương diện trên đây 
thực chất là ba khâu cơ bản của chu trình văn 
học: nhà văn - tác phẩm - bạn đọc. Một nền 
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văn nghệ muốn phát triển mạnh mẽ nhất thiết 
phải chú ý phát triển một cách đồng bộ tất cả 
các khâu đã nói ở trên. 

3 - Trong gần hai thập kỷ đổi mới, bạn đọc 
đã thụ hưởng nhiều tác phẩm có giá trị của 
Nguyễn Minh Châu, Ma Văn Kháng, Nguyễn 
Khải, Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trường, Lưu 
Quang Vũ, Nguyễn Xuân Khánh, Hữu Thỉnh, 
Nguyễn Đức Mậu,... Nhìn chung, văn học giai 
đoạn này đề cập : nhiều hơn đến những vấn đề 
nhân sinh gay gắt, lên án mạnh mẽ những sự 
băng hoại về đạo đức và lối sống của con 
người. Trong Ì bối cảnh mới, việc xây dựng đạo 
đức không đồng nghĩa với việc nhà văn hô 
hào hay kêu gọi đạo đức một cách chung 
chung, mà thông qua hình tượng nghệ thuật, 
tác phẩm của nhà văn hiện lên như một cuộc 
đối thoại với người đọc. Nhà văn là người nêu 
vấn đề, đề xuất những cái nhìn, đưa ra những 
cách kiến giải mới và lôi cuốn người đọc vào 
những cuộc tranh luận để từng bước xác định 
các chân lý đời sống. Đối thoại là hướng phát 
triển của tư duy văn học thời hiện đại. Người 
đọc khó có thê quên những vở kịch của Lưu 
Quang Vũ vào những năm 80 của thế kỷ XX. 
Đây là giai đoạn cuộc sống có nhiều chuyên 
biến lớn, và gắn liền với những chuyển động 
ấy của lịch sử, hàng loạt các quan hệ đạo đức, 
nhiều giá trị của đời sống nhân sinh bị đảo 
lộn. Lưu Quang Vũ là người đã nêu lên thực 
trạng ấy băng cái nhìn sắc sảo. Những vở kịch 
của ông như Tôi và chúng ta, Nguôn sáng 
trong đời, Hôn Trương Ba da Hàng thịt... đã 
gióng lên tiếng chuông cảnh báo về tình trạng 
đảo lộn của đạo đức xã hội. Lẽ tất nhiên, 
sức hút của những triết lý nhân sinh và những 
vấn đề đạo đức trong văn học khác xa với 
những cách nói cao giọng, phán bảo. Không 
phải ngẫu nhiên C. Mác đã khuyên các nhà 
văn nên theo bước chân của Sếch-xpia chứ 
không nên theo cách của Sin-le. Đơn siản là, 
nếu Sếch-xpia nêu những vấn đề nhân sinh 
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qua việc phân tích tâm lý và xây dựng tính 
cách nhân vật một cách sắc sảo thì Sin-le lại 
biến nhân vật của mình thành cái loa phát 
ngôn tư tưởng của nhà văn. Những tác phẩm 
có sức cuốn hút người đọc chính là những tác 
phẩm giàu ý nghĩa, xây dựng được những biểu 
tượng nghệ thuật. có khả năng gợi mở nhiều 
vấn đề về nhân thế. Chẳng hạn, bằng tác phẩm 
Mùa lá rụng trong vườn được viết vào những 
năm đầu đổi mới, Ma Văn Kháng đã nhìn thấy 
sự đổ vỡ của mối quan hệ gia đình truyền 
thống trước sức ép của đời sống thời kinh tế 
thị trường. Với tác phẩm này, Ma Văn Kháng 
đã miêu tả thành công trạng thái tâm lý của 
đời sống qua ô cửa gia đình và đưa ra những 
vấn đề đạo, đức khiến người đọc phải suy nghĩ. 
Nói thế để thấy rằng, việc giáo dục và xây 
dựng đạo đức trong văn nghệ phải được thể 
hiện một cách uyến chuyển và tỉnh tế thông 
qua những nhân vật điển hình và sinh động, 
mang tính nghệ thuật cao. 

Trong Đại hội VI, sau khi nêu lên tư tưởng 
đối mới, Đảng ta cảnh báo một nguy cơ suy 
.. thoái đạo đức, trong xã hội ta đang diễn ra một 
cuộc đầu tranh giữa hai lối sống: lối sống có 
lý tưởng, lành mạnh, trung thực và sống bằng 
lao động của mình, có ý thức tôn trọng và bảo 
vệ của công, chăm lo lợi ích của tập thể và của 
Nhà nước với lối sống thực dụng, dối trá, ích 
kỷ, ăn bám, chạy theo đồng tiền. Quả thật, đây 
đó trong xã hội ta còn những điều nhức nhối: 
nạn tham nhũng, nạn nghiện hút, tệ mại dâm, 
thái độ coi thường di sản văn hóa dân tộc, lối 
sống thực dụng và vô cảm, thói tôn thờ và 
chạy theo đồng tiền, danh vọng đang có nguy 
CƠ gia tăng một cách đáng SỢ... Vấn đề đáng 
lưu ý là ở chỗ, bên cạnh nhiều tác phẩm thể 
hiện trách nhiệm cao của người cầm bút thì đã 
xuất hiện những tác phẩm cổ vũ cho lối sống 
ích kỷ cá nhân, coi dục vọng là mục đích sống 
cao nhất của họ. Không ít cuốn sách công khai 
tuyên truyền cho sức mạnh của bạo lực, của 
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"luật rừng”, sức mạnh vạn năng của đồng tiền 
và những châm ngôn sống trắng trợn, bỉ Ổi. 
Nổi loạn của Đào Hiếu là một tác phẩm như 
thế. Nhà văn đã để cho nhân vật của mình 
chạy theo dục vọng cá nhân, quên mất trách 
nhiệm xã hội. Một số tác phẩm nhìn về quá 
khứ bằng cái nhìn phi lịch sử, hạ thấp các giá 
trị của văn học cách mạng. Điều này rất rõ khi 
đọc lại các tác phẩm của Dương Thu Hương. 
Nhà văn nữ này đã từng có thời sống đẹp khi 
tham gia chiến trường, nhưng sau đó, Dương 
Thu Hương lại dùng ngòi bút để thóa mạ lại 
chính giai đoạn đẹp đẽ mà mình đã sống. Khỏi 
phải bàn cãi, gieo gió ắt phải gặt bão, những 
tác phẩm của cây bút này nhanh chóng bị 
người đọc lãng quên. Sự thực đã chứng minh 
rằng, những khuynh hướng sáng tác trốn tránh 
trách nhiệm đạo đức không những Xa rời sự 
tiến bộ của lịch sử mà còn có thiên hướng xa 
rời sự tiến bộ của nghệ thuật. 

Rõ ràng, trong lãnh địa văn học, vai trò của 
chủ thể sáng tạo có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 
Nguyên tắc "Sống rồi hãy viết" suy cho cùng 
vần là một nguyên tắc có ý nghĩa sâu sắc với 
tất cả những người lao động nghệ thuật chân 
chính. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất 
có ý thức khi cầm bút. Trước khi cầm bút, 
Người tự đặt câu hỏi: Viết cái gì? Viết cho 
ai?; Và viết như thế nào? Với Người, mục đích 
cao nhất của văn chương là hướng đến độc lập 
tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. 
Nguyễn Văn Siêu cũng từng nói đến hai loại 
văn chương: "Văn chương có loại đáng thờ 
và có loại không đáng thờ. Loại không đáng 
thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại 
đáng thờ là loại chuyên chú ở con người". Hóa 
ra, từ rất sớm, Nguyễn Văn Siêu đã nói đến 
vấn đề vị nghệ thuật và vị nhân sinh. Vào 
những năm 1936 - 1939, cuộc tranh luận về 
nghệ thuật vị nghệ thuật với nghệ thuật vị 
nhân sinh đã diễn ra một cách sôi nổi trên 
văn đàn. Ngày nay, nhìn lại vấn đề này, chúng 
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ta nhận thấy rằng, mục đích quan trọng nhất 
của văn học nghệ thuật là vị nhân sinh nhưng 
để vị nhân sinh trở nên sâu sắc hơn, tác động 
lớn hơn thì các nhà văn phải chú ý đến vị nghệ 
thuật. Bởi lẽ, văn nghệ tác động đến người 
đọc thông qua cái hay, cái đẹp của chính nó. 
Khoái cảm thẩm mỹ phải gắn liền với những 
suy tư sâu sắc về con người và cuộc sống. 
Nếu thiếu đi chiều sâu ấy, tác phẩm văn học 
sẽ mất đi sức sống lâu bền và nhanh chóng bị 
lãng quên. 

4 - Trong lịch sử văn nghệ, không ít người 
từng chủ trương một thứ "văn nghệ thuần túy” 
răng, người nghệ sĩ chỉ biết chăm chú vào cái 
đẹp mà không cân chú ý đến những vấn đè 
nóng bỏng của xã hội và đạo đức. Thực chất, 
đây là cái nhìn cực đoan và ngụy biện vì nghệ 
thuật không thể tách rời đời sống. Đành răng, 
là những đam mê sáng tạo, nghệ sĩ nào chẳng 
mơ tưởng đến cái hay, cái đẹp. Nhưng những 
đứa con tỉnh thần của họ phải mang ý nghĩa Xã 
hội thông qua cái hay cái đẹp ây thì mới được 
người đọc đón nhận. Bởi lẽ không có thứ nghệ 
thuật nào được coi là chân chính nếu nó thoát 
ly cuộc sống, tỉnh cảm, đạo đức và xã hội. Xưa 
nay, các nhà văn nghệ dù tuyên ngôn trung 
thành với nghệ thuật nhưng không, có bất cứ 
sáng tác nào bài xích đạo đức và các nhân tố 
xã hội khác. Chẳng hạn, khi bắt tay vào viết 
bộ Tấn trò đời, H. Ban-dắc đã từng tuyên bố 
ông. sẽ viết dưới ánh sáng của tư 'tưởng quân 
chủ chuyên chế và tư tưởng của nhà thờ. 
Nhưng trên thực tế, với tư cách là " người thư 
ký trung thành của thời đại", H. Ban-dắc lại 
truyền tới người đọc niềm căm phân chủ nghĩa 
tư bản vì sự tàn nhẫn và ích kỷ của chúng. Còn 
Séc- -nư-sép-xki từng bộc bạch, trong l1 10 ngày 
trong tù, ông đã việt. tiểu thuyết Làm gì nhăm 
nêu lên những vấn đề đạo đức tích cực và tiễn 
bộ nhằm thức tinh tỉnh thần cách mạng của 
nhân dân. Tiểu thuyết này còn ghi thêm một 
đề mục nhỏ: Trích : những mẩu chuyện về con 
người mới. Chủ đề quan trọng nhất của tiểu 
thuyết Làm gì là tập trung kêu gọi đấu tranh 


52 


Yạp chí Cộng sản 


giải phóng, người nghèo. Nhân vật đẹp nhất 
của tác phẩm chính là Ra-khơ-mê-tốp, người 
mà Séc-nư-sép-xki gọi là "con người đặc biệt” 
vì anh luôn luôn biết hy sinh cho lý tưởng. 
Bên cạnh đó, Vê-ra Páp-lốp-na - nhân vật 
chính của tác phẩm cũng là một tấm gương 
đẳng học tập. Bằng cảm hứng nghệ thuật tuyệt 
VỜI, Séc-nư-sép-xki thông qua đó đã đặt ra 
vấn đề giải phóng người lao động, trước hết là 
người phụ nữ một cách say mê. Thông qua 
tiểu thuyết Làm gi, Séc-nư-sép-xki nêu lên 
những tiêu chuẩn đạo đức mới, ngợi ca những 
tỉnh cảm mới. Không phải ngẫu. nhiên khi nói 
tác phẩm này, V,I. Lê-nin cho răng, đó là thứ 
"thuốc nổ" trong suốt cuộc đời mình. Các nhà 
văn, các nhà mỹ học tiến bộ đều nhấn mạnh 
đến tính cải tạo thế giới của văn học nghệ 
thuật. Việc đề cao những giá trị đạo đức tốt 
đẹp, phê phán những thói đạo đức giả, những 
quan hệ tội lỗi cũng chính là một hình thức cải 
tạo thế giới mà văn nghệ có khả năng thể hiện 
một cách xuất sắc. Trong dòng văn học hiện 
thực phê phán ở ở nước ta, Nam Cao là một cây 
bút đã miêu tả rất thành công bộ mặt tàn bạo 
của giai cấp thống trị qua tác phẩm Chí Phèo. 
Bằng tài năng nghệ thuật của mình, Nam Cao 
đã khái quát một hiện tượng hết sức nhức 
nhối: một bộ phận nông dân trước cách mạng 
bị giai câp thông trị đồn đến con đường cùng 
và bị biến thành lưu manh hóa. Với tác phẩm 
Tắt đèn, Ngô Tất Tố, một mặt tố cáo sự tàn 
bạo của chê độ cũ; mặt khác, ngợi ca những 
giá trị đạo đức, tinh thần của người nông dân 
Việt Nam qua hình tượng Chị Dậu. 

Trong nền văn nghệ cách mạng giai đoạn 
1945 - 1975, nhiều nhà văn cũng thê hiện rất 
thành công vẻ đẹp của tâm hồn Việt Nam và 
các giá trị đạo đức của dân tộc. Đó là tỉnh yêu 

của Mai trong Rừng xà nu (Nguyên Ngọc), là 
sự thủy chung của Nguyệt trong Miảnh trắng 
CUỖI rừng (Nguyên Minh Châu), là vẻ đẹp vừa 
đâm việc nhà vừa trọn việc nước của chị Út 
Tịch trong Người mẹ câm súng (Nguyễn Thị), 
là Dịu trong phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm... 
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Giờ đây, người đọc có quyền đòi hỏi các nhà | 


văn hiện nay, bên cạnh việc mở rộng biên độ 
sáng tạo, phải có ý thức nêu lên những vấn đề 
câầp thiết của đời sống, góp phần hình thành 
thị hiếu thẩm mỹ lanh mạnh, ca ngợi những, Vẻ 
đẹp đạo đức mới bằng những tác phẩm vừa 
giàu tính tư tưởng, vừa giàu tính nghệ thuật. 
Chúng ta kiên quyết chống, lại quan niệm phủ 
định nội dung đạo đức của văn nghệ. Xây 
dựng đạo đức, khẳng định và phê phán xã hội 
là một yêu tố để văn nghệ tôn tại. Nếu văn 
nghệ nề tránh trách nhiệm xã hội nó sẽ tự tước 
bỏ vị trí của mình. 

5 - Tuy nhiên, cần chú ý rằng, việc giáo 
dục đạo đức cách mạng phải được đặt trên nên 
tảng đạo đức truyền thông phù hợp với thời 
đại mới. Vì nên táng văn hóa của môi dân tộc 
thể hiện rõ nhất qua những giá trị đạo đức 
truyền thống của dân tộc đó. Những giả trị ấy 
của Việt Nam được xây đắp và gìn giữ qua 
bao thế hệ và trở thành những hằng số: lòng 
yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc, tỉnh thần nhân 
ái, đức vị tha, cần cù, thông minh, sáng tạo... 
Trong văn học nghệ thuật, việc gìn giữ và phát 
huy những giá trị lịch sử và những giá trị 
đạo đức truyền thống có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng. Trong gia đình, đó là thái độ tôn kính tổ 
tiên, uông nước nhớ nguôn. Trong. xã hội, đó 
là tỉnh cảm tương thân tương ái, sẵn sảng hy 
sinh vì Tô quốc, khát vọng xây dựng đất nước 
giàu mạnh. Ở đây, giáo dục truyền thống gia 
đình phải gắn liền với giáo dục ý thức cá nhân 
và cộng đồng. Những câu thơ sau đây của 
Nguyễn Khoa Điểm sở dĩ thấm sâu vào tâm 
hồn người . đọc bởi nhà thơ đã khơi thức tình 
yêu đât nước từ tình cảm thân thương ruột thịt: 

"Khi ta lớn lên đất nước đã có rôi 

ĐẤt nước có tự ngày xửa ngày xưa mẹ 

thường hay kể 

Đắt nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ 

bà ăn 

Đắt nước lớn lên khi dân mình biết trồng 

tre và đánh giặc... ”. 


Yạp chí Cộng sản 


Giáo dục truyền thống chính là một con 
đường dân tới tương lai. Điều đó càng có ý 
nghĩa cấp thiết khi chúng ta bước vào giao 
lưu, mở cửa, hội nhập với thế giới. 

Nhưng việc gin giữ giá trị của truyền thống 
hoàn toàn xa lạ với thói cố thủ hủ lậu cũng 
như việc học tập, thâu thái những tỉnh hoa văn 
hóa nhân loại tuyệt đối không phải là sự rập 
khuôn, vọng ngoại, lai căng... 


Hiện nay, chúng ta đang nỗ lực công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì thế xây 
dựng đạo đức và tác phong sao cho phù hợp 
với văn minh công nghiệp là một yêu cầu hệt 
sức quan trọng. Chúng ta cần nhiêu hơn nữa 
những tác phâm văn nghệ miêu tả và đề xuất 
được những giá trị đạo đức mới. Nếu như 
trước đây, lòng yêu nước thể hiện ở ở lòng căm 
thù giặc sâu sắc, tinh thần quyết chiến quyết 
thắng kẻ thù thì hiện nay, lòng yêu nước thể 
hiện rõ nhất trong khát vọng xây dựng đất 
nước ta ngày cảng "đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn". Và khát vọng ây phải được biến thành 
hành động cách mạng lôi cuốn hàng triệu 
người. Như vậy, vân đề giáo dục đạo đức 
truyền thống và việc tiếp thu, xây dựng những 
tiêu chuẩn đạo đức mới thực chất là hai mặt 
của một vấn đề. Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa VI, đã phác thảo những chuẩn mực đạo 
đức rất cơ bản của con người Việt Nam mới. 
Đó cũng là yêu cầu cơ bản nâng cao tố chất 
đạo đức của cả dân tộc trong nên kinh tế thị 
trường«định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Văn học nghệ thuật - một bộ phận quan trọng 
của văn hóa - phải góp phần thiết thực vào sự 
nghiệp vẻ vang này. Mỗi nhà hoạt động nghệ 
thuật, vỚi tinh thần nhân văn cao cả, sẽ có 
những tiếng nói khác nhau, những cách thức 
thể hiện khác nhau đề. biến tác : phẩm của mình 
thành "bài ca cuộc sống". Để làm được điều 
đó, có lẽ hơn ai hết, các nhà hoạt động nghệ 
thuật hiểu răng: "Hãy đập vào trái tim anh, 
thiên tài năm ở đó" (Muýt-xe). Ð - 
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A Tĩnh là một vùng đất giàu truyền 
JE[5s văn hóa, yêu nước và cách 

mạng. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo, truyền thông ây được phát huy 
và hóa thân vào các phong trào đầu tranh của 
quần chúng, vào những chiến sĩ cách mạng "tận 
trung với nước, tận hiệu với dân”, sáng ngời chí 
khí chiến đấu và một lòng trung kiên với Đảng, 
với cách mạng. 

Tự hào là quê hương của đồng chí Trần 
Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - giữ gìn, 
phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê 
hương, học tập và làm theo những bài học rút ra 
từ cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí 
Trần Phú, trong suốt mây chục năm qua, Đảng 
bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn "giữ vững chí khí 
chiến đấu" trong mọi hoàn cảnh, vượt qua mọi 
khó khăn, gian khổ, hy sinh, đưa sự nghiệp 
cách mạng tính nhà vươn lên giành được những 
thắng lợi to lớn. 

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam 
thành lập, là một. trong những đảng bộ ra đời 
sớm nhất toàn quốc, với ¡ những chủ trương, mục 
tiêu và phương pháp đấu tranh đúng đắn, sáng 
tạo, Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo đông đảo các 
tầng lớp nhân dân vùng dậy đâu tranh làm nên 
cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của cao 
trào cách mạng 1930 - 1931 do Đảng ta lãnh 
đạo. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 không 
chí làm nên sự nghiệp vẻ vang ngay từ khi 
Đảng bộ mới ra đời mà còn đề lại những kinh 
nghiệm quỹ giá cho toàn bộ sự nghiệp lãnh đạo 
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cách mạng của Đảng ta nói chung và Đảng bộ 
Hà Tĩnh nói riêng. 

Sau cao trào cách mạng 1930 - 1931, mặc 
dù bị kẻ thù đàn áp, khủng bố khốc liệt, Đảng 
bộ nhiều lần bị phá vỡ, nhưng c cân bộ, đảng viên 
và quân chúng cách mạng vẫn một lòng một 
dạ theo Đảng, kiên trì vượt qua mọi thử thách, 
từng bước khôi phục lại tổ chức và phong trào 
để hòa cùng khí thế cách mạng của cả nước. 
Tháng 8-1945, Hà Tĩnh trở thành một trong 
bốn tỉnh về đích sớm nhất trong cuộc Tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân 
dân®), 

Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ Hà 
Tĩnh đã sớm tổ chức được lực lượng vũ trang, 
cùng với cả nước tiến hành cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược. Trong 9 năm 
kháng chiến, quân và dân Hà Tĩnh luôn nêu cao 
tỉnh thần cảnh giác, chủ động đánh bại nhiều 
cuộc tập kích, xâm nhập phá hoại của kẻ thù, 
không để chúng đứng chân nổi một ngày trên 
đất quê hương. Tỉnh đã xây dựng được các an 
toàn khu vững chắc ở phía Tây, là chỗ đứng 
chân của lực lượng kháng chiến Liên khu IV và 
cả Trung Bộ, phục vụ kịp thời yêu cầu của các 


* TS, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
Hà Tĩnh 

(1) Bốn tỉnh đó là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, và 
Quảng Nam (T.G) 
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chiến trường(2. Tháng 2-1949, Hà Tĩnh được 
Bộ Quốc gia giáo dục công nhận là một trong 
những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành 
việc thanh toán nạn mù chữ, được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Độc 
lập hạng Nhi và nhiều lần được Người gửi 
thư khen ngợi. Về thành tích chỉ viện cho tiền 
tuyến, từ năm 1949 đến 1954, toàn tỉnh có 
43 780 thanh niên nhập ngũ, 32 600 người đi 
dân công hỏa tuyến; đóng góp 27 388 200 ngày 
công phục vụ kháng chiến, cung cấp cho mặt 
trận 161 830 tấn lương thực, thực phẩm... Con 
em Hà Tĩnh có mặt trên khắp các chiến trường, 
chiến đấu kiên cường, dũng cảm, lập công xuất 
sắc, tiêu biểu là anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót 
lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch 
lịch sử Điện Biên Phủ. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, với vị trí chiến lược quan trọng: "Hậu 
phương, của tiền tuyến miền Nam, vừa là tiền 
tuyến của hậu phương miễn Bắc" (Lời Bác Hồ), 
tỉnh Hà Tĩnh phải đương đầu với những thử 
thách cực kỳ ác liệt, chịu đựng những tôn thất 
hy sinh chưa từng thấy. Trong những năm 
tháng lịch sử hào hùng đó, Đảng bộ và nhân 
dân Hà Tĩnh luôn nêu cao "Chí khí chiến đầu", 
ý chí tự lực, tự cường, nỗ "lực vươn lên giành 
được những chiến công hiển hách. Trong cuộc 
chiến đâu chống chiến tranh phá hoại của đề 
quốc Mỹ, quân và dân Hà Tĩnh đã bắn rơi 267 
máy bay, bắn chìm và bắn cháy 34 tàu chiến, 
tàu biệt kích của địch. Tỷ lệ thanh niên nhập 
ngũ giai đoạn 1960 - 1975 chiếm tới 10% dân 
sô toàn tỉnh lúc bấy giờ; 13 024 người con của 
tính đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. 
Đến nay, tinh Hà Tĩnh và 100% số huyện, thị 
xã cùng nhiều tập thể, cá nhân đã được 
Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 504 Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng. 

Năm 2004, cùng với nhân dân cả nước, 
Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh kỷ niệm lần thứ 
100 Ngày sinh đông chí Trần Phú với niềm tự 
hào và phấn khởi bởi đã đạt được những thành 
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tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc 
cũng như trong sự nghiệp xây dựng. và bảo vệ 
Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Ba năm trước, Đại hội lần thứ XV của Đảng 
bộ tỉnh đã nêu mục tiêu sớm đưa Hà Tĩnh ra 
khỏi tình trạng tỉnh nghèo để vươn lên cùng cả 
nước, xứng đáng với quê hương giàu truyền 
thống cách mạng. Ngay từ lúc đó, Hà Tĩnh đã 
thấy rõ những khó khăn như: điều kiện thiên 
nhiên khắc nghiệt, điểm xuất phát về ,kinh tế 
khá thấp so với cả nước, kết cầu hạ tầng yếu 
kém, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao (25, 8%)... 
Ba năm qua, Hà Tĩnh lại phải đương đầu chống 
chọi, khắc phục hậu quả của hai cơn bão sô 5 
(năm 2000) số 5 (năm 2001) và trận lũ quét. lịch 
Sử vào thắng 9-2002 gây thiệt hại nặng nề về 
vật chất và ảnh hưởng lâu đài đến đời sống 
đồng bào ở một số địa phương. Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh đã xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm là 
muốn đưa đời sống của hơn Ï, 2 triệu dân thoát 
nghèo, vươn lên no ấm, giàu có 5 phải đây mạnh 
chu yên dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, phá thế 
thuân nông độc canh cây lương thực, đăng hệ số 
sử dụng đất. Tỉnh ủ Ủy đã ban hành và lãnh đạo 
thực hiện có hiệu quả nghị quyết về mở cuộc 
vận động nhân dân chuyển đổi sử dụng đất 
nông nghiệp, mở đường cho chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp, tạo ra hiệu quả kinh tế 
cao trên đơn vị diện tích; và tiếp theo là các 
nghị quyết về xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm 
cho người lao động, phát triển chăn nuôi tạo thế 
cần bằng giữa tỷ trọng ‹ chăn nuôi và trông trọt, 
nuôi trông thủy sản gắn với công nghiệp chế 
biến, phát triên vụ hè - thu toàn diện, đưa vụ 
đông trở thành vụ sản xuất chính. 

Thực tiên ba năm đưa nghị quyết của Đẳng 
vào cuộc sống đã chứng tỏ việc ban hành các 
nghị quyết về phát triển kinh tế của Tỉnh ủy 


(2) Thời kỳ cao điểm ở các an toàn khu của Hà Tĩnh đã 
có trên 10 vạn cán bộ, công nhân với l2 xưởng sản xuất vũ 
khí lớn cùng hàng chục xưởng vũ khí nhỏ, các xuởng chế 
biến hoá chất, dược liệu, xưởng in bạc... 
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Hà Tĩnh là nhạy bén, kịp thời, được quân chúng 
đồng tình hưởng ứng gắn chặt với việc 
triển khai, thực hiện tôt Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra. Nhìn tổng quát, ba năm qua, tốc độ 
tăng trưởng GDP bình quân đạt 8,54% (chỉ 
tiêu Đại hội đề ra là 8%/năm), riêng năm 
2003 đạt 9%. Thu nhập bình quân từ chỗ 
chỉ đạt 2,8 triệu đồng/người/năm, nay đã đạt 
3,6 triệu đồng/người/năm. Cơ cầu kinh tế 
chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng 
hóa, giảm tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp từ 
51% (năm 2000) xuông 46,5% (năm 2003). 
Đáng chú ý là, trong khi tỷ trọng giảm nhưng 
giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp vân 
tăng; nâng sản lượng lương thực từ 24 vạn tấn 
(năm 1991) lên 47,7 vạn tấn (năm 2003), bình 
quân khoảng 400 kg/người/năm. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
chuyển biến tích cực, từng bước khai thác tôt 
hơn tiêm năng và lợi thế của địa phương. Từ 
chỗ hầu như không có một cơ sở công nghiệp 
nào đáng kể sau ngày mới tái lập, đến nay Hà 
Tĩnh đã hình thành các khu công nghiệp, Các 
cụm tiểu thủ công nghiệp, các trọng điểm 
kinh tế, cảng biển lớn với hàng trăm doanh 
nghiệp lớn, nhỏ... Tốc độ tăng trưởng của sản 
xuất công nghiệp bình quân hằng năm ở mức 
2 con sô. Riêng năm 2003, tăng 32,5% so với 
năm 2002. Nâng mức thu ngân sách nội tỉnh từ 
18 tỉ đồng (1991) lên 183 tỉ (năm 2003). Kết 
cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng 
làm biến đổi bộ mặt nông thôn và thị xã, thị 
trấn. Tất cả CáC Xã, phường trong tỉnh đã có 
điện lưới quốc gia và có đường ô-tô về đến tận 
trung tâm; gân 1 000 km đường giao thông 
nông thôn được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa; 
1 165 km kênh mương nội đồng được. kiên cố 
hóa, 97,3% số xã, phường, thị trần có trường 
học cao tầng... Các khu du lịch: Thiên Cầm, 
Xuân Thành, Thạch Hải, chùa Hương Tích, Kẻ 
Gõ và các khu di tích lịch sử, văn hóa được tôn 
tạo, xây dựng... Lĩnh Vực văn hóa - xã hội cũng 
đạt được những kết quả rõ nét. Giáo dục - đào 
tạo phát triển mạnh, luôn là một trong jmn 


địa phương dân. đầu cả nước về chất lượng đại 
trà cũng như chất lượng mũi nhọn. Toàn tính đã 
hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học đúng 
độ tuổi và phố cập trung học cơ SỞ, có 188 
trường đạt tiêu chuẩn quốc gia, và mới thành 
lập một trường đại học. Hoạt động. văn hóa - 
văn nghệ, thể dục - thể thao... có nhiều đổi mới 
về nội dung và hình thức, đúng định hướng, 
phục vụ tôt nhiệm vụ chính trị. Đến nay, 
Hà Tĩnh có 70% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình 
văn hóa, 409 làng xã, khối phố đạt danh hiệu 
làng, xã văn hóa, 85% lãnh thổ được phủ sóng 
phát thanh, 80% diện tích được phủ sóng truyền 
hình... Đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dần được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân 
đầu người đạt từ 713 000 đồng (năm 1991) lên 
3 600 000đ (năm 2003). Tỉnh đã tập trung huy 
động nhiều nguôn lực để thực hiện các chính 
sách xã hội, đầu tư thực hiện các chương trình, 

mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải 
quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ 
hộ đói nghèo giảm từ 53% (năm 1991) xuông 
16,25% (năm 2003). Đặc biệt là cuộc vận động 
giúp hộ đói nghèo xóa nhà tranh tre, đột nát 
được triển khai sâu rộng. Toàn tính huy động 
được trên 60 tỉ đồng, trong đó chủ yêu là từ sự 
tự nguyện đóng góp của cộng đồng, đề nâng 
cấp, xây dựng mới II 553 ngôi nhà tặng các hộ 
đói nghèo. Đến thắng 7-2003, Hà Tĩnh đã cơ 
bản hoàn thành xóa nhà tranh tre dột nát cho 
hộ nghèo. Đây là kết quả có ý nghĩa to lớn về 
nhiều mặt. 

Cùng với những thành tựu trên lĩnh vực 
kinh tế - văn hóa, nhiệm vụ quốc phòng - an 
ninh cũng không ngừng được tăng cường. Tình 
hình chính trị ở tất cả các cơ sở trong tỉnh đều 
ổn định. Đảng bộ đã quan tâm đúng mức đến 
công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Đảng, 
chủ trương, chính sách của Nhà nước, các câp 
ủy và chính quyền các cấp của tính chú trọng 
nghiên cứu, đôi mới mạnh mẽ nội dung và 
phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ 
thê và sâu sát cơ sở; vừa toàn diện, bao quát, 
vừa xác định trúng trọng tâm, trọng điểm; chọn 
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đúng và tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho các 
mũi đột phá trên các lĩnh vực nhằm đây ì nhanh 
tốc :. độ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững 
chắc quốc phòng - an ninh. Tập trung chăm lo 


_ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo được 


khối đoàn kết ¡ thống nhất trong nội bộ. Tổ chức 
bộ máy các cấp được kiện toàn, chất lượng hoạt 
động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đã 
có chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo, quản 
lý, điều hành của chính quyên các cấp có nhiều 
Cải tiến. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân, các tô chức chính trị - xã hội ngày 
càng rõ nét, có tác dụng và hiệu quả thiết thực. 
Nhờ đó, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng đã sớm đi vào cuộc sông, tạo được phong 
trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân 
dân; nhiều nhân tố, nhiều điển hình mới xuất 
hiện trên tất cả các [nh vực, các địa bàn. Niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đôi 
mới được nâng lên. 

Những thành tựu đạt được của Đảng bộ và 
nhân dân trong những chặng đường qua đã 
khẳng định rõ vai trò và năng lực lãnh đạo của 
Đảng bộ. Qua đó, chúng tôi rút ra được nhiều 
bài học quý báu. Đó là bài học về sự kiên định 
vững vàng, một lòng theo Đảng, tin tưởng tuyết 
đối với đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Đó là bài học về phát huy 
sức mạnh sáng tạo, tính thần tự lực, tự cường, 
không ngại hy sinh gian khổ, không chủn bước 
trước khó khăn; tăng cường đoàn kêt thống nhất 
trong Đảng bộ làm nòng cốt cho khôi đại 
đoàn kết toàn dân, gắn bó máu thịt với nhân 
dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị. 

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân 
Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, 
giành được kết quả khá toàn diện và đồng đều 
trên các lĩnh VỰC và địa bàn, đạt và vượt hầu hết 
các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm cũng như về 
đích trước chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2001 - 
2005), nhưng nhin chung những kết quả đó 
chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực 
đầu tư. Hà Tĩnh vần còn là một tỉnh nghèo, kinh 
tế chủ yếu là thuần nông, chậm phát triên, đời 
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sống nhân dân một số vùng còn khó khăn; đang. 
đứng trước nguy cơ tụt hậu so với sự phát triên 
của đất nước. 

Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tính giữa nhiệm kỳ xác định 
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh 
trong thời gian tới là: Phần đầu duy trì tốc 
độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đấy 
mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nên kinh 
tế. Tập trung đầu tư cho các mũi kinh tế trọng 
điểm, có bước đột phá mới, nhất là trong nông 
nghiệp, nông thôn và dồn sức cho phát triển 
công nghiệp. Chú trọng phát triển văn hóa, giáo 
dục - đào tạo, nâng cao dân trí, quan tâm chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các 
chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết 
việc làm, xây dựng nông thôn mới và các chính 
sách xã hội. Tăng cường quốc phòng - an 
ninh, giữ vững ôn định chính trị, trật. tự an toàn 
xã hội. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh... 

Để đạt được những mục. tiêu cơ bản trên, đòi 
hỏi sự phần đấu nô lực của toàn Đảng bộ và 
nhân dân, của tất cả các cấp, các ngành; khai 
thác hết mọi tiềm năng và nguồn lực trong tỉnh 
cũng như tranh thủ tôi đa mọi nguồn lực bên 


ngoài đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 


Đặc biệt là, Đảng bộ phải thường xuyên tự đối 
mới, tự chỉnh đồn nhằm nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của mình; quán triệt sâu 
sắc và vận dụng sáng tạo đường lỗi, chủ trương 
của Đảng và chính sách của Nhà nước vào điều 
kiện cụ thể của địa phương để có những quyết 
sách, giải pháp đúng đắn tạo sự đột phá đi lên 
của tinh trên mọi địa bàn, mọi Ïï lĩnh vực. 

Với truyền thống yêu nước nông nàn, ý chí 
tự lực, tự cường, với những tiềm năng sắn có, 
nhất là tư thông minh, sáng tạo, tỉnh thần lao 
động cần cù của người dân.... Hà Tĩnh nhất 
định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở lực để xây 
dựng tỉnh nhà ngày càng "nổi bật lên", như lời 
dạy của Bác Hô kính yêu, xứng đáng là quê 
hương của đồng chí Trần Phú - " Bí thư đầu 
tiên của Đảng. CÌ 
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gôm 3 huyện: An 

Biên, An Minh và 

Vĩnh Thuận có 

diện tích tự nhiên 

172 580 ha, đất sản 

xuất nông nghiệp 

97 750 ha, trong đó 72 770 ha đất trồng lúa, 
40 670 ha đất lâm nghiệp. Bờ biển dài 
64 km với bãi triều rộng, nhiều sông rạch, 
cÔ tiềm năng kinh tế phong phú đa dạng 
về nông, lâm nghiệp, nuôi trồng và khai thác 
thủy sản. Toàn vùng có 27 xã, thị trấn với 
số dân 346 313 người, trong đó dân tộc 
Khơ Me chiếm 6,35%, Hoa chiếm 1,03% và 
chủ yếu là người Kinh. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến với nhiều 
tốn thất nặng nề, thách thức lớn nhất với vùng 
bán đảo Cà Mau là điểm xuất phát về kinh tế - 
xã hội, mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn 
nhân lực thấp. Trong khi đó, các ngành, các 
cấp trong tỉnh chưa tập trung chỉ đạo hoặc chỉ 
đạo thiếu đông bộ, chưa có quy hoạch tông thể 
cho toàn vùng và quy hoạch chỉ tiết cho từng 
tiểu vùng nên sản lượng lương thực tăng chậm. 
Rừng hăng năm vẫn bị cháy, do chưa ngăn 
chặn có hiệu quả nạn phá rừng. Hệ thống giao 
thông bộ còn nhiều khó khăn, tình trạng 
đường lây lội, cầu khỉ còn khá phổ biến. Công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, 
quy mô nhỏ, kỹ thuật lạc hậu, thị trường tiêu 
thụ còn hạn hẹp, sức mua thấp. Tỷ lệ hộ 
ngheo đói còn cao (An Biên: 31%, An Minh: 
30%, Vĩnh Thuận: 31,7%), trên 95% số nhà 
được dựng bằng cây lá tạm bợ, chỉ có 1,9% số 
hộ sử dụng điện. Sự nghiệp giáo dục chậm 
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phát triển, còn 27,7% trẻ em từ 6 - 14 tuổi chưa 
được đến trường, mức hưởng thụ văn hóa của 
người dân rất thấp. 

Từ thực trạng trên, vấn đề cấp bách là, phải 
phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu 
quả tiềm năng, tranh thủ sự hỗ trợ của trung 
ương nhằm tạo ra những khâu đột phá về 
kinh tế làm chuyển biến toàn cục, trước hết 
phải chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp, 
nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo 
việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ngày 
20-4-1994, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên 
Giang đã ra Nghị quyết số 17-NQ/TU với 
những nội dung cơ bản: Phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với việc tăng cường, củng cố hệ 


thống chính trị. Đây là chủ trương đúng đắn, . 


phù hợp với điều kiện thực tế, nguyện vọng 
của cán bộ, đẳng viên và nhân dân 3 huyện 
vùng bán đảo Cà Mau. Tỉnh ủy Kiên Giang 
xác định rõ "Việc tập trung phát triển kinh tế - 
xã hội vùng bán đão Cà Mau thuộc An Biên, 
An Minh, Vĩnh Thuận là trách nhiệm và lương 
tâm của toàn bộ Đảng bộ, toàn quân và dân 
Kiên Giang". 

Nghị quyết xác định những quan điểm chỉ 
đạo, định hướng và giải pháp nhằm tập trung 
cao nhất trí tuệ của đảng bộ 3 huyện phát triên 
toàn diện kinh tế - xã hội của vùng với những 
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chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2000 và những năm 
tiếp theo. Nghị quyết 17 đã được quán triệt 
trong toàn đẳng Độ. Để thực hiện các chỉ tiêu 
của nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh xây 
dựng đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng 
bán đảo Cà Mau đến năm 2000". Các ngành, 
các địa phương xây dựng chương trình, kế 
hoạch tổ chức thực hiện một cách cụ thể thông 
qua việc tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch 
phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, hoàn thiện hệ thống 
thủy lợi phục vụ sản xuất; đây mạnh sản xuất 
nông sản hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế 
nông hộ; đổi mới bộ giông cây trồng, con vật 
nuôi; phát triển vùng lúa xuất khẩu; thực thị 
các dự án về nước sinh hoạt nông thôn. Một số 
ngành chức năng căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu, 
nhiệm vụ của Nghị quyết 17, xây dựng và triển 
khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển thủy 
sản, giao thông, điện, giáo dục, y tế và kết cấu 
hạ tầng nông thôn. Tỉnh ủy đã sơ kết việc thực 
hiện Nghị quyết vào các năm 1996, 1298 và 
tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung 
các mục tiêu, tổ chức thực hiện cho phù hợp 
với tình hình mới. 

Kết quả của gần 10 năm thực hiện Nghị 
quyết 17 đã được thể hiện cụ thể trên từng lĩnh 
vực như sau: 

Kinh tế được quan tâm tập trung đầu tư 
và đạt tốc độ phát triển khá. 

Kinh tế nông nghiệp được xác định là thế 
mạnh số một của vùng và đã có bước phát triển 
khá toàn diện: Tốc độ tăng trưởng bình quân 
đạt 9,7%/năm; trồng trọt và chăn nuôi phát 
triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, tăng 
hiệu quả sử dụng đất đai và lao động; diện tích 
gieo cấy tăng 1,4 lần, năng suất tăng 1,2 lần, 
diện tích lúa 2 vụ tăng 6,7 lần; sản lượng lương 
thực đạt 604 ngàn tấn, tăng bình quân 
10,2%/năm. Trình độ ứng dụng khoa học - kỹ 
thuật và thâm canh của nông dân được nâng 
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lên, có 30% diện tích trồng giống mới, năng 
suất cao. Bước đầu hình thành, phát triển vùng 
nguyên liệu mía, dứa gắn với công nghiệp chế 
biến. Phong trào cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn 
trái có hiệu quả kinh tế cao gắn với sản xuất 
rau màu và chăn nuôi theo phương châm "lấy 
ngắn nuôi dài" phát triển mạnh, xuất hiện 
nhiều mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp 
đạt hiệu quả được chỉ đạo đầu tư nhân rộng. 

Lâm nghiệp được chú trọng cả về trồng 
mới và bảo vệ rừng tái sinh, trồng rừng phòng 
hộ ven biển, trồng cây phân tán trên địa bàn 
dân cư. Nhiều hộ nông dân đầu tư vào hàng 
trăm héc-ta rừng và đất rừng bằng nguồn vốn 
gia đình và vốn vay ngân hàng, đạt hiệu quả 
kinh tế cao. 

Thủy sản phát triển mạnh, trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của vùng, với tốc độ tăng 
trưởng bình quân hằng năm là 10,2%. Năng 
lực đánh bắt hải sản xa bờ được nâng lên. Nuôi 
trồng thủy sản phát triển đa dạng, nhất là 
nuôi tôm sú vùng nước mặn, nước lợ có hiệu 
quả, tận dụng mặt nước, ứng dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật để nâng Cao năng suất, chất 
lượng phát triển mạnh ở các xã ven biển. 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày 
càng phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân 
hằng năm là 3,4%. Thương mại, dịch vụ phát 
triển đa dạng về loại hình và ngành nghề kinh 
doanh, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 
đạt 9,1%. Riêng Dự án phát triển nông hộ 
vùng đệm U Minh Thượng ‹ đã có tác dụng thúc 
đây nhanh việc khai thác tiềm năng đất, tận 
dụng mọi nguồn lực, phát huy vai trò của hộ 
nông dân đề phát triển kinh tế. Năm 1999, tỉnh 
đầu tư 51,2 tỉ đồng thi công khoanh vùng nuôi 
thủy sản, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng 
cho nông dân vay 34,5 tỉ đồng để sản xuất 
nông - lâm - ngư và thực hiện phương châm 
"lấy ngắn nuôi dài". Kết quả sau 3 năm thực 
hiện dự án, thu nhập bình quân của hộ nông 
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hựec tiễn - “XimÍt nghiệm 


Tạp chí Cệng sản 


dân vùng đệm đạt 11,4 triệu đồng/năm; số hộ 
có thu nhập trên 20 triệu đồng/năm chiếm 
27,1%; nhiều hộ nông dân trở thành những 
điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi của tỉnh. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan 
tâm chỉ đạo đầu tư, với tổng số vốn cho toàn 
vùng là 786,3 tỉ đồng, chủ yếu dành cho phát 
triển hệ thống thủy lợi kết hợp với xây dựng hệ 
thống giao thông nông thôn (chiếm 69% vốn 
xây dựng cơ bản của vùng). Nâng cấp 29 km 
tuyến đường liên tỉnh, liên huyện; 92,6% số xã 
có đường ô-tô đến trung tâm; đặc biệt, xây 
dựng tuyến đê bao vùng đệm U Minh Thượng 
với chiều dài 60 km rải nhựa. Hệ thống điện 
đến 100% số xã, thị trấn; nâng số hộ sử dụng 
điện lên 31, „0%. Hệ thống bưu điện - văn hóa 
xã phát triển đạt 1,9 máy điện thoại trên 100 
dân. Mở rộng và nâng cấp hệ thống cấp nước, 
đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch lên 72,4%. 

Văn hóa - xã hội có bước phát triển mới 
và đạt nhiều thành tích quan trọng. 

Trong công tác xóa đói giảm nghèo, bằng 
nhiều biện pháp như hỗ trợ vốn, giải quyết đất 
đai, dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đã 
cơ bản khắc phục được hộ đói và giảm tỷ lệ hộ 
nghèo còn 17,2%, GDP binh quân đầu người 
đạt 268 USD/năm. Nhiều hộ gia đình truớc 
đây không có đất sản xuất, túng thiếu, nhưng 
thông qua Dự án phát triển kinh tế nông hộ 
vùng đệm đã trở thành những gia đình làm ăn 
có hiệu quả. Do đó, các tệ nạn xã hội đã giảm 
dần. Đồng chí Bùi Ngọc Sương, Chủ tịch 
kệ ban nhân dân tỉnh, không giấu nổi niềm 

: "Đúng là một Nghị quyết hợp lòng dân, 
Ma liệp, các ngành dốc sức cùng lo, nhân dân 
trong vùng đồng lòng ủng hộ. Điển hình là xã 
An Ninh Bắc (huyện An Ninh) có đến 61% số 
hộ nghèo, xã Ninh Thuận (huyện Vĩnh Thuận) 
có tới 80% số hộ nghèo, nay chỉ còn dưới l5%. 
Quả là một thắng lợi lớn". 
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Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát 
triển mới. Hệ thống giáo dục quốc dân được 
xây dựng tương đối hoàn chính và đồng bộ ở 
các cấp học, 100% số xã có trường tiểu học và 
trung học phổ thông cơ sở, cơ bản xóa tình 
trạng học ca ba, chất lượng dạy và học không 
ngừng nâng lên, 86% số trẻ từ 6 đến 14 tuổi 
được huy động đến lớp. Công tác chống mù 
chữ và phổ cập giáo dục tiểu học có nhiều tiến 
bộ và được công nhận đạt chuẩn quốc gia về 
xóa mù chữ vào năm 1999. Công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân được coi trọng. Đến nay, 
toàn vùng có 3 bệnh viện, 2 phòng khám đa 
khoa khu vực, 100% số xã có trạm y tế, hình 
thành mạng lưới y tế đến tận xóm, ấp. Các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục - 
thể thao được quan tâm đây mạnh với nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng. 

Nhìn tổng quát những kết quả của gần 10 
năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội vùng bán đảo Cà Mau, tập thể Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Kiên Giang nhất trí cho rằng: 
Trong điều kiện tuy nhiều thuận lợi nhưng còn 
không ít khó khăn, thách thức, được sự chỉ đạo 
thường xuyên của các cấp ủy, sự quan tâm hỗ 
trợ của các ban, ngành cấp tỉnh và sự lao động 
cân cù, phát huy tinh thần tự lực tự cường của 
nhân dân 3 huyện, tốc độ kinh tế - xã hội tăng 
trưởng khá. Nối bật là, sản lượng lương thực 
tăng nhanh, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất - 
kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao; kết cấu hạ 
tâng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển làm 
cho bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến 
tích cực; đời sống của nhân dân trong vùng 
được cải thiện, số hộ nghèo giảm gần một nửa, 
nhiều hộ thoát nghèo, trở nên khá giả; sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa có 
bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội nông thôn được giữ vững; dân chủ 
trong nội bộ nhân dân được mở rộng và phát 
huy tốt; tập quán sản xuất và sinh hoạt của 
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Chưc tiên - “ÃiHÍt ngitêm 
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nhân dân trong vùng có nhiều tiến bộ. Đồng 
chí Hồng Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy tâm sự: Đó chính là "lương tâm và trách 
nhiệm của Đảng bộ, của toàn quân, dân trong 
tỉnh đối với vùng bán đảo Cà Mau". 

Nhưng phải thừa nhận một cách thẳng thắn 
là, kinh tế của vùng phát triền chưa vững chắc, 
chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vẫn 
chưa theo kịp các vùng khác trong tính. Kinh 
tế của 3 huyện chủ yếu vẫn là thuần nông, độc 
canh cây lúa. Công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp và thương mại - dịch vụ phát triển còn 
yếu. Việc ú mg dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
còn hạn chế nên năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của hàng hóa chưa cao. 
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mặc dù được 
quan tâm đầu tư nhưng nhìn chung vẫn còn 
thấp kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 
Đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân 
vùng sâu còn thiếu thốn. Hệ thống chính trị 
được củng cố, kiện toàn nhưng chưa đáp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trình độ đội 
ngũ cán bộ ở cơ sở còn hạn chế. 

Những nguyên nhân chủ yếu của những 
yếu kém trên là, các cấp ủy và chính quyền 
chưa nhận thức đầy đủ nội dung, tâm quan 
trọng và ý nghĩa Nghị quyết 17 của Tỉnh ủy 
nên trong tổ chức triển khai lúc đầu còn lúng 
túng. Xây dựng kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội 
được xem là khâu đột phá để phát triển toàn 
vùng, nhưng đầu tư chưa đúng mức, triển khai 
thực hiện các dự án đầu tư còn chậm nên chưa 
tạo điều kiện thuận lợi thúc đây kinh tế - xã hội 
phát triển nhanh và bền vững. Trách nhiệm 
của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, ý thức 
tự vươn lên của một bộ phận nhân dân còn hạn 
chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà 
nước, vào cấp trên nên chưa tập trung mọi 
nguồn lực tại chỗ cho đầu tư phát triên. Trình 
độ dân trí thấp, đội ngũ cán bộ yếu và không 
đồng đều dẫn đến khả năng tiếp thu, ứng dụng 
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khoa học - công nghệ hạn chế; sự phối hợp 
giữa các ngành các cấp thiếu chặt chẽ. 

Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị 
quyết 17 của Tỉnh ủy Kiên Giang, có thể rút ra 
một số kinh nghiệm sau: 

Một là, Nghị quyết tự thân nó không thể đi 
vào cuộc sống, mà phải được tuyên truyền, vận 
động để làm cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân thông suốt, từ đó tích cực tham gia thực 
hiện. Do vậy, phải triển khai trong nội bộ cán 
bộ, đảng viên đồng thời tuyên truyền rộng rãi 
trong nhân dân bằng nhiều hình thức, phương 
tiện, thông qua sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ 
giữa các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò của 
các đoàn thể ở cơ sở. Thực tế cho thấy, nơi nào 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, được 
nhân dân đồng tình hưởng ứng thì nơi đó có 
phong trào tốt, kinh tế - xã hội phát triển. 

Hai là, trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phải 
quyết liệt, kiên định mục tiêu đã đề ra, lựa 
chọn đúng khâu đột phá, chọn trúng điểm tập 
trung sức chỉ đạo, kịp thời uốn nắn những lệch 
lạc, chú trọng sơ tổng kết rút kinh nghiệm, 
nhân rộng những mô hình làm ăn có hiệu quả, 
điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phù hợp 
với thực tế từng thời gian. Đồng thời, giáo dục 
nhân dân về ý thức tự lực, tự cường, nêu cao 
tỉnh thần quyết tâm vươn lên làm giàu từ tiềm 
năng và lợi thế của mình. 

Ba là, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, 
xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức thực hiện 
nhiệm vụ là vấn đê có ý nghĩa quyết định 
thành công trong thời gian qua. Thực tế cho 
thấy, nơi nào hệ thống chính trị vững mạnh; 
đội ngũ cán bộ giỏi, nhiệt tình thì nơi đó có 
phong trào tốt, đời sống nhân dân nâng lên. 

Bốn là, sự phối hợp chặt chế giữa các 
ngành, các cấp là một trong những yếu tố rất 
quan trọng, tạo sự thống nhất đồng bộ trong 
chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết. 
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ƯỚI chế độ cũ, chính 

quyền là của bọn thực 

dân, phong kiến áp bức, 
bóc lột nhân dân nên nhân dân 
oán ghét, xa lánh. Ngày nay, 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
chính quyền là của dân, do dân 
và vì dân. Việc phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội là nhằm đem lại 
lợi ích cho nhân dân; việc 
tăng cường và củng cố an ninh - 
quốc phòng là nhăm bảo vệ nhân 
dân, bảo vệ Tổ quốc. Mọi việc 
làm của chính quyền đều nhằm 
phục vụ nhân dân và vì mục tiêu 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh". 
Để phục vụ nhân dân tốt hơn, 
chính quyền phải sát dân (mọi 
tầng lớp nhân dân) và dân phải 
gân chính quyên (từ trung ương 
đến cơ sở). 

Sát dân bằng nhiêu cách, 
nhưng phải nghe và phải thấy vì 
"trăm nghe không bằng một 
thấy". Có nghe thì phải nghe 
bằng cả hai tai; nghe bên này, 
bên kia; người này người nọ; cái 
hay, cái dở; cái đúng, cái sai. Có 
thấy thì phải thấy cả hai mặt: mặt 
ưu, mặt khuyết; mặt tốt, mặt xấu; 
mặt phải, mặt trái; mặt thuận lợi, 
mặt khó khăn; mặt chủ quan, mặt 
khách quan... để nhận xét, đánh 
giá tỉnh hinh cho chính xác. Sát 
dân là trực tiếp gặp gỡ, hỏi han 
và bàn bạc với dân, để nghe dân 
nói, xem dân làm, thấy được 
cách ăn, ở, làm việc, đời sống 
của dân và quan trọng hơn là đi 
sâu tim hiêu tâm tư, nguyện 
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vọng, thắc mắc của dân, biết dân 
đang nghĩ gì, cần cái BÌ, muốn 
cái gì, lo cái øì, ghét cái Øì, Sợ Cái 
øì... để đề ra hoặc sửa đổi, bổ 
sung chủ trương, chính sách, 
việc làm cho ý Đảng, lòng dân 
thống nhất hòa quyện. 

Muốn thế, trước hết phải có 
cái "tâm” với dân. Nghĩa là thực 
lòng thương yêu dân như người 
thân ruột thịt, hòa minh với dân, 
cảm thông với dân, vui cái vui 
của dân, buôn cái buôn của dân, 
lo cái lo của dân... ở ngay cạnh 
dân, đi cùng dân, gặp gỡ dân mà 
không có cái tâm với dân thì 
không thể hiểu được tâm tư, 
nguyện vọng của dân; do đó, nói 
là đi sát dân cũng chỉ là hình 
thức “cưỡi ngựa xem hoa”. Trong 
cải cách ruộng đất trước đây, có 
người ba cùng “cùng ăn, cùng ở, 
cùng làm” mà không có cái tâm 
nên cũng không bắt được rễ 
trong lòng dân. Ngày xưa, có 
những vị vua anh minh đi "vị 
hành" xuống dân mới thấy được 
ai là người lương thiện, ai là kẻ 
gian ác, mới thấy được đời sống 
thực tế của dân, mới biết được 
tâm tư, nguyện vọng của dân. 


Chính quyền có sát dân thì dân 
mới gần chính quyền, mới thực 
sự coi chính quyên là của mình, 
mới ủng hộ, tin tưởng, tôn trọng, 
bảo vệ và xây dựng chính quyền. 

Thấm nhuần lời dạy của 
Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên 
là người đày tớ của dân chứ 
không phải là ông "quan cách 
mạng". Mọi người chúng ta phải 
hết sức phục vụ nhân dân, phục 
vụ Tô quốc. Từ khi thực hiện 
Quy chê Dân chủ ở cơ sở cách 
đây đã hơn 5 năm, thái độ của 
cán bộ, công chức đối với các tổ 
chức, cá nhân nhã nhặn, khiêm 
tốn hơn trước, đã đi sâu, đi sát 
dân hơn, nhất là những khi dân 
đang gặp khó khăn, hoạn nạn, 
thiên tai bão lụt; giải quyết công 
việc của dân nhanh hơn, thấu 
tình đạt lý hơn, được dân tin yêu 
và làm cho dân tin tưởng hơn vào 
chính quyền, gắn bó hơn với chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Song vẫn 
còn một số cán bộ xa dân, ngại 
xuống CƠ SỞ, quan liêu, cửa 
quyên, hồng hách với dân, chưa 
kể một số lợi dụng chức quyền 
để làm giàu bất chính, làm giảm 
uy tín của chính quyên. 
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Dân gần chính quyền là chấp 
hành chủ trương, chính sách, 
pháp luật, giám sát cán bộ và 
mọi hoạt động của cơ quan nhà 
nước, phán ánh những hiện 
tượng tiêu cực, những hành vi 
phạm pháp của cán bộ, công 
chức với chính quyền, mạnh dạn, 
chân tỉnh đóng gÓp ý kiến, nêu 
thắc mắc, đề đạt nguyện Vọng 
với chính quyên và đấu tranh với 
những luận điệu tuyên truyền, 
Xuyên tạc. của kẻ địch, của các 
phân tử xấu. Về phía nhân dân, 
nhiều người đã gần chính quyền 
hơn trước, đã có thái độ đúng 
hơn đối với chính quyền, có ý 
thức xây dựng chính quyên ngày 
càng trong sạch, vững mạnh. 
Song còn có nhiều người quan 
niệm chính quyền là của dân, 
phục vụ dân nên thường ý lại, 
trông chờ, đòi hỏi nhiều ở chính 
quyên, mà không. thấy trách 
nhiệm, nghĩa vụ. của công dân 
đối với chính quyền dưới giác độ 
chính quyền là cơ quan quản lý 
nhà nước, quản lý xã hội; phải 
tôn trọng, ủng hộ, tuân theo 
mệnh lệnh của chính quyền, 
không được có hành động chống 
đối. Nhiều người dân còn gây 
phiền hà, khó dễ cho chính 
quyên trong việc giải phóng mặt 
bằng để xây dựng những công 
trình công cộng, trong việc bảo 
đảm an toàn giao thông. Không 
ít người lấn chiếm vỉa hè, lòn 
đường, lấn chiếm đất đai, xây cât 
nhà trái phép, dây dưa trả nợ 
thuế, trốn thuế, lậu thuế, còn thờ 
ơ với những hiện tượng tiêu cực, 
những hành vi phạm pháp, thậm 
chí còn vô tình hay cố ý tiếp tay 
cho bọn lâm tặc, bọn buôn lậu, 
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bọn tham nhũng... Điểm hạn chế 
chung là ít hiểu biết về pháp luật, 
nên có nhiều người phạm sai lầm 
một cách không có ý thức, vị thế 
cần có kế hoạch tuyên truyền 
giáo dục, phô cập pháp luật cho 
dân, nhất là về quyền và nghĩa 
vụ công dân. 

Để chính quyền gần dân, dân 
gần chính quyền hơn nữa chúng 
ta phải chú ý một số biện pháp 
như: 

Thứ nhất, tăng cường đối 
thoại với nhân dân. Đây là biện 
pháp hữu hiệu để giải quyết tư 
tưởng, thắc mắc của nhân dân và 
làm cho chính quyền sát dân 
hơn, dân gần chính quyên hơn 
trên nguyên tắc dân chủ, tự 
nguyện, bình đẳng. Đối thoại với 
dân là cùng dân bàn bạc, thảo 
luận, trao đổi để làm rõ và giải 
quyết vấn đề. Có đối thoại mới 
thấy được cách giải quyết của 
chính quyền đối với dân có tình, 
có lý, hiểu được những phân vân, 
trăn trở, vướng mắc của dân, 
thậm chí cả những bất bình của 
dân. Đối với những ý kiến đúng 
thì bàn bạc với dân tìm cách giải 
quyết. Đối với những ý kiến 
không đúng thì phân tích, giải 
thích để dân hiểu, phải thuyết 
phục, tránh á áp đặt, phải uốn nắn 
những tư tưởng lệch lạc, phê 
phán những quan điểm sai trái. 
Muốn vậy, cán bộ phải có trình 
độ, nắm vững vấn đề và phải 
thận trọng, bình tĩnh, kiên nhẫn. 

Thứ hai, các cuộc tiếp xúc cử 
trì của đại biểu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân phải được coi là 
thực hiện quyền làm chủ của 
dân, do đó phải dân chủ, bình 


Yạp chí Cệng sản 


đẳng, công khai, rộng rãi và làm 
theo hình thức đối thoại. Nên mở 
rộng thành phân cử tri đến dự. 
Ngoài số cử trỉ được mời, nên 
thông báo rộng rãi cho mọi 
người. dân biết, đề cử tri nào cũng 
có thể tới dự (tất nhiên phải có 


_biện pháp đề phòng kể xấu lợi 


dụng quậy phá). Phải làm cho cử 
tri cảm thấy dân thật sự làm chủ, 
chính quyên thực sự là của dân, 
tạo điều kiện để dân được nói và 
được nghe dân nói, nói thật lòng 
và để những người. vốn e dè dám 
mạnh dạn phát biểu ý ỹ kiến, bộc 
lộ tâm tư, nguyện VỌng, thắc mắc 
của mình, thắng thắn nhận XÉt, 
chất vấn... Trong các cuộc tiếp 
xúc cử tri trước khi Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân họp, nên đưa 
ra thắm dò ý kiến cử tri về một số 
điểm của dự thảo luật có liên 
quan nhiều đến nhân dân hay 
những việc quan trọng sẽ tháo 
luận ở Hội đồng nhân dân, để 
cử tri tham gia ý kiến. Nhân dịp 
này, cũng nên rà soát lại các chủ 
trương, chính sách và việc làm 
của chính quyền, xem chỗ nào 
chưa đúng thì sửa đổi, điều 
chỉnh, chỗ nào còn thiếu thì bổ 
Sung. 

Các cuộc tiếp xúc cử tri 
không nên bó hẹp, đơn thuần chỉ 
lấy ý kiến đại biểu cử tri mà là 
dịp để đại biểu đối thoại với cử 
tri về mọi vấn đề quan trọng của 
đất nước, của địa phương. 
Các cuộc tiếp xúc này còn là 
dịp để học hỏi lần nhau. Cử tri 
hiểu rõ hơn chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, những việc 
làm và những khó khăn của 
chính quyên; đại biểu được rõ 
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hơn tình hình cụ thể ở địa 
phương, nghe được nhiều ý kiến 
của cử tri. Nghiêm chính thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở l 
thực hiện quyền làm chủ trực tiếp 
của nhân dân, để dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, là 
cách làm tốt để chính quyền sát 
dân và đân gần chính quyên. 


Qua hơn Š năm thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, chúng 
ta đã đạt được nhiều kết quả, đã 
làm chuyển biến một bước nhận 
thức của cán bộ, đảng viên về 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, đã làm 
cho nhân dân coi chính quyền 
thực sự là của mình, phục vụ 
nhân dân; song vẫn tồn tại một 
số người nghiêng về nhận thức 
quyên lợi cá nhân hơn là quyền 
lợi của tập thể, của quốc gia, dân 
tộc, thiếu trách nhiệm trong việc 
biết, bàn, làm, kiểm tra. Chúng ta 
phải tiếp tục đây mạnh hơn nữa 
VIỆC Xây dựng: và thực hiện Quy 
chế Dân chủ Ở cơ sở; phải tiếp 
tục tuyên truyền, giáo dục sâu 
rộng, liên tục để cán bộ và nhân 
dân quán triệt sâu sắc nội dung, ỹ 
nghĩa, TỤC đích của Quy chê, 
phải củng cố và kiện toàn Ban 
Chi đạo xây dựng và thực hiện 
Quy chế; đặc biệt chú ý đến khâu 
bàn và kiểm tra, vì hai khâu này 
còn yếu. Phải thực sự dân chủ đề 
dân mạnh dạn đóng góp ý kiến. 
Phải phân tích, giải thích, tránh 
áp đặt, mặt khác phải nắm vững 
nguyên tắc, nắm vững các quy 
định của cấp trên để lãnh đạo, 
bàn bạc cho tốt theo đúng các 
quy định của pháp luật, tránh 
"theo đuôi quân chúng" vì ở một 
số nơi còn bị ảnh hưởng của tư 
tưởng phong kiến, của phong tục 
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tập quán lạc hậu, kiến thức về 
pháp luật còn yếu, hiểu biết về 
chính sách còn ít, lại thường vì 
quyền lợi cá nhân hơn là vi 
quyên lợi của tập thể, Cộng đồng. 
Bên cạnh đó, cần đề phòng kẻ 
xấu lợi dụng dân chủ để kích 
động, quậy phá, gây mất trật tự. 
Phải kiểm tra, giám sát thường 
xuyên và chặt chẽ để kịp thời 
ngăn ngừa những hành động lệch 
lạc, những hiện tượng tiêu cực. Ở 
Các cơ quan, doanh nghiệp nhà 
nước phải tổ chức đại hội, hội 
nghị công nhân, viên chức cho 
tốt, đúng thời hạn và vai trò của 
Công đoàn ở đây giữ vai trò quan 
trọng. Xây dựng và thực hiện 
Quy chế Dân chủ ởcơ sở là 
nhiệm vụ thường xuyên của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, các 
đoàn thể và phải thực hiện một 
cách nghiêm túc, trânh khoa 
trương, hình thức, “đánh trống bỏ 
dùi "đầu voi đuôi chuột”, phải 
có sự phối hợp chặt chế giữa 
chính quyền với các đoàn thể, 
dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy. 

Cách đây 80 năm, V.I. Lê-nin 
đã chỉ rõ: Nguy cơ lớn nhất của 
một đảng cầm quyên là quan 
liêu, mệnh lệnh, xa rời quân 
chúng. Sự sụp đổ của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Đông Âu và 
Liên Xô trước đây do nhiều 
nguyên nhân, nhưng có một 
nguyên nhân quan trọng là các 
đảng cộng sản ở đây đã mắc 
bệnh quan liêu lâu ngày mà 
không kiên quyết sửa chữa, làm 
cho quần chúng từ chỗ giảm lòng 
tin đến chỗ mất lòng tin vào 
Đảng. Một khi đã mất quần 
chúng thì không còn cơ sở cho 
Đảng hoạt động và sẽ mất chính 


quyên. Vậy có nguy cơ nào lớn 
hơn. đối với một Đảng cầm 
quyền là để mất chính quyền? Sự 
phản ứng tập thể vừa qua của 
nhân dân với chính quyên địa 
phương ở một số nơi của tỉnh 
Thái Bình do nhiều nguyên 
nhân, nhưng có một nguyên nhân 
rất quan trọng là bệnh quan liêu, 
mệnh lệnh, Xa rời quân chúng 
của một số cán bộ lãnh đạo ở địa 
phương. Những hiện tượng tiêu 
cực của một số cán bộ thôn, xã 
đã được nhân dân phát giác và 
báo cáo từ lâu, nhưng không kịp 
thời xử lý, ngăn chặn nên tình 
hình trở nên nghiêm trọng và 
phổ biến, đụng chạm đến nhiều 
người ở nhiều xã, dẫn đến , phản 
ứng dây chuyên. Vì vậy, nếu chỉ 
dựa vào báo cáo của cấp dưới thì 
không thấy được thực chất của sự 
việc, chưa kể những báo cáo 
thiếu trung thực, bị cắt xén, nên 
cán bộ phải thường xuyên xuống 
CƠ SỞ gặp ØỠ, trỰc tiếp đối thoại 
với nhân dân mới thấy thực tiễn 
cuộc sống một cách đầy đủ, toàn 
diện. 

Sinh thời Hồ Chí Minh đã 
nhiều lần phê phán rất nghiêm 
khắc bệnh quan liêu, nạn tham ô, 
lãng phí và Người cho răng, do 
quan liêu mà xảy ra tham ô, lãng 
phí. Cho nên, quan liêu là một 
bệnh rất nguy hiểm, cần phải 
kiên quyết đấu tranh, khắc phục 
dù ở bất cứ đâu, bất cứ cấp nào. 
Trực tiếp đối thoại với dân là 
phương thuốc đặc trị chữa căn 
bệnh quan liêu, mệnh lệnh, 
Xã TỜI quần chúng của cán bộ, để 
chính quyên ngày càng sát dân 
hơn và dân càng gân chính 
quyên hơn. Q1 


Số 8 (tháng 4 năm 2004) 


mm ~ướnng 
mien. 


mã & 


lI:IBRAN SỐ VÀ PHÁT TRIẾN ' 


PHI 


- ¿6Ÿ 


A - , ^ A Ä 
DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIÊN CỘNG ĐỒNG 


ẤN số là một trong những yếu tố quyết 

định tới sự phát triển bền vững của 

cộng đồng dân cư, cộng đồng quốc gia 
và cộng đồng quốc tẾ. Bởi lẽ dân số là lực 
lượng quyết định nguồn nhân lực; quyết định 
mọi mối quan hệ xã hội trong cộng đồng; là 
quan hệ giữa cộng đồng VỚI tự nhiên, môi 
trường. Chất lượng dân số sẽ quyết định tương 
lai, nòi ¡giống của cộng đồng dân cư, dân tộc. 
Nòi giống của dân tộc khỏe mạnh, thân thể to 
lớn, cao ráo, vạm vỡ, thông minh, lành mạnh sẽ 
quyết định khả năng phát triển về thê chất, tâm 
hồn của cả cộng đồng. Trong thời đại khoa học, 
công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, thời 
đại kinh tế tri thức đòi hỏi mọi cộng đồng quốc 


gia dân tộc muốn phát triển phải có chất lượng: 


dân tố cao, mọi cá nhân là thành viên của cộng 
đồng phải có tố chất tối ưu. Ngoài ra, các yếu 
tố số lượng dân số, chất lượng dân số đều có giá 
trị chỉ đạo hành vi ứng xử của con người với 
môi trường của cộng đông xã hội loài người 
sinh sống. Cho nên dân số đang trở thành mối 
quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế 
giới và đã trở thành một trong những vấn đề 
toàn cầu. Các quốc gia ngày càng thống nhất 
nhận thức và các giải pháp nhằm giải quyết vấn 
đề dân số và phát triển cộng đồng trên cơ SỞ CỐ 
cùng mẫu số chung là lợi ích của mỗi con người 
là tiền đề cho lợi ích chung của cả cộng đồng: 
đến lượt nó, lợi ích cộng đồng lại trở thành điều 
kiện quyết định cho sự phát triển và bảo đảm 
lợi ích của mỗi con người. 
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Ở Việt Nam, bước sang thiên niên kỷ mới, 
một mặt tập trung cho mục tiêu sớm ổn định 
quy mô dân số đạt mức sinh thay thế bình quân 
trong toàn quốc vào năm 2005, mặt khác thực 
hiện quy mô, cơ cấu dân số và phân bổ dân cư 
phù hợp với sự phát triển kinh tế - Xã “hội, 
không ngừng nâng cao chất lượng dân số về thể 
chất, trí tuệ và tinh thần. 

Nhìn khái quát bức tranh dân số nước ta đủ 
thấy, mối quan hệ biện chứng giữa dân số và 
phát triển cộng đồng hết sức sâu sắc. 

Vào đầu thế kỷ XX, dân số Việt Nam chỉ có 
15,58 triệu người. Sau gần 40 năm (năm 1960), 
dân số tăng lên gấp đôi là 30, 17 triệu người. 
Nhưng đến ngày 1-7-2000, dân số cả nước đạt 
77,68 triệu người, trong khi diện tích đất của 
chúng ta không rộng, chỉ có 33,l vạn km2, do 
đó, quy mô dân số tăng nhanh, nên mật độ dân 
số cũng tăng rất nhanh. Năm 1941 nước ta chỉ 
có 47 người/km2, thì nay đã là 243 người/km2. 
Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long 
khoảng 1400 người/km?; nhiều tỉnh thuần 
nông như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, 
Bắc Ninh khoảng 1 100 người/km2. Chính vì 
thế, nhiều vùng người lao động thiếu tư liệu sản 
xuất, thiếu ruộng đất canh tác, không có việc 
làm nên họ đã phải di cư đến nhiều vùng làm 
thuê, phá rừng, tàn phá môi trường, gây xáo 
trộn đời sống xã hội ở nhiều nơi. So với thế 
giới, chúng ta có mật độ dân cư đông thứ 14 và 
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nếu so với các nước có nền kinh tế nông nghiệp 
thì chúng ta đứng ở hàng thứ 3. Trong khi đó, 
theo tính toán của các nhà khoa học trên thế 
giới, để cuộc sống cộng đồng phát triển, thuận 
lợi thì bình quân mật độ dân số ở một nước chỉ 
nên từ 30 đến 40 người/km2. 

Do sớm nhận thức được những tác động của 
dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, sự 
phát triển toàn diện của cộng đồng, Đảng và 
Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp 
cụ thể, tích cực nhằm thực hiện mục tiêu ổn 
định quy mô dân số hợp lý, phù hợp với điều 
kiện kinh tẾ, xã hội của đất nước. Việt Nam là 
một trong số các nước đã có cam kết mạnh mẽ 
thực hiện Tuyên bố Ba-Li, Chương trình hành 
động Cai-rô và đã đạt được những thành tựu 
đáng kể suốt mấy chục năm qua. 

Đưới tác động của công cuộc đổi mới toàn 
diện đất nước, cũng như các tiến bộ khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ, cùng VỚI những kết quả 
to lớn của công tác dân số nêu trên, nền kinh tế 
nước ta đã đạt được sự tăng trưởng bình quân 
thập niên 90 tương đối cao và khá ổn định 
khoảng 7,56%. Nhờ thực hiện chiến lược dân 
số - kế hoạch hóa gia đình, đã hạn chế hơn 
4 triệu người sinh trong thập kỷ 90 và chất 
lượng dân số cũng ngày một tăng lên, đã góp 
phân tăng GDP bình quân đầu người xấp xỉ 1% 
mỗi năm. Ngoài ra, nhờ giảm tốc độ tăng dân 
số đã tăng thêm sức khỏe của lực lượng lao 
động xã hội, nhất là những người còn ở tuổi 
sinh đẻ; tiết kiệm nhiều khoản chỉ tiêu dịch vụ 
xã hội; góp phần đáng kể vào xóa đói giảm 
nghèo; nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, 
phát triển cộng đồng. Nhờ vậy, năm 1999, Việt 
Nam đã được nhận Giải thưởng Dân số do Liên 
Hiệp quốc trao tặng. Đây là sự ghi nhận của 
cộng đồng quốc tế đối với những thành quả của 
Việt Nam trong lĩnh vực thực hiện Chiến lược 
dân số - kế hoạch hóa gia đình với sự phát triển 
cộng đồng. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt 
được, thực hiện mục tiêu Chiến lược ồn định 
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dân số và phát triển cộng đồng bền vững, ngày 
22-1-2003 Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã 
ký công bố Pháp lệnh Dân số nhằm nâng cao 
trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội 
trong công tác dân số; bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của công ‹ dân; tăng cường thống nhất 
quản lý nhà nước về dân số. 

Tuy nhiên việc thực hiện Pháp lệnh Dân số, 
làm cho công tác dân số với phát triển cộng 
đồng ở nước ta hiện nay đạt hiệu quả cao, 
chúng ta cần nhận rõ những thuận lợi, khó khăn 
thách thức phải vượt qua để có phương hướng, 
biện pháp thực hiện. 

1 - Những thuận lợi trong công tác dân số 
với phát triển cộng đông 

Pháp lệnh Dân số và Chiến lược Dân số 
2001 - 2010 được triển khai trong tình hình đất 
nước đã đạt được những thành tựu to lớn về 
kinh tế, chính trị, xã hội. Sau hơn 17 năm đổi 
mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng với tốc độ 
cao. Sự tiến bộ, công bằng xã hội và đời sống 
nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo 
giảm nhiều qua các năm. Tuổi thọ bình quân 
tăng và trình độ dân trí ngày càng nâng cao. 
Việc thực hiện Pháp lệnh Dân số và Chiến lược 
Dân số 2001 - 2010 trên cơ sở những thành tựu 
nều trên theo hướng đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến thắng nghèo 
nàn, lạc hậu, đạt bước tiến mạnh trong thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

Trong lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia 
đình, chúng ta đã có những kết quả và kinh 
nghiệm bước đầu khá quan trọng. Thực hiện 
giảm mức sinh đạt sớm hơn so với mục tiêu đề 
ra. Nhận thức và hành động của toàn xã hội về 
dân số kế hoạch hóa gia đình được nâng lên. 
Hệ thống tô chức làm công tác này bước đầu 
được kiện toàn. Công tác thông tin, giáo dục, 
truyền thông được mở rộng và đấy mạnh. Việc 
nâng cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đã đáp 
ứng khá cơ bản nhu cầu người sử dụng. Các 
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chính sách, chế độ được ban hành và thực hiện 
có kết quả... 

2 - Những khó khăn, thách thức phải vượt 
qua trong công tác dân số với phát triển 
cộng đông 

Thành tựu công tác dân số ở nước ta thời 
gian qua là cơ bản, đóng góp lớn cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, của cộng 
đồng. Tuy nhiên, để làm tốt công tác này, 
chúng ta cũng nghiêm túc thấy rõ những hạn 
chế cần khắc phục chính sau: 

Một là, việc thực hiện công tác dân số - 
kế hoạch hóa gia đình còn những bất cập, thiếu 
đồng bộ. 

Một số nội dung công tác dân số áp dụng 
vào vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo chưa thích 
hợp. Mức sinh ở các vùng này còn cao từ 1,7 
đến 1,9 lần so với mức sinh bình quân của cả 
nước. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; 
công tác tuyên truyện, giáo dục cho các đối 
tượng cần quan tâm ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
nghèo còn thiếu chu đáo, thiếu thường xuyên. 

Việc thực hiện công tác dân số còn mất cân 
đối, còn tập trung nhiều vào giảm mức sinh, 
chưa chú trọng đầy đủ đến các khía cạnh toàn 
diện khác của dân số nhằm phát triển cộng 
đồng. Đặc biệt chăm lo từng bước nâng cao 
chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tâm hồn 
chưa có chiến lược đồng bộ nhằm đạt tới những 
mục tiêu cụ thê ở mỗi thời kỳ. Bộ máy tổ chức 
và đội ngũ cân bộ làm công tác này còn nhiều 
hạn chế, thiếu đồng bộ. Mức trợ cấp hăng tháng 
cho cân bộ làm công tác dân số ở địa phương, 
cơ sở còn quá thấp, không đủ để họ yên tâm 
công tác lâu dài. Việc lồng ghép công tác dân 
số vào quá trinh thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội ở cộng đồng địa phương chưa 
được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Công 
tác dân số còn tách rời với các công việc khác 
trong nhận thức cũng như trong hoạt động ở 
không ít người. 
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Hai là, quy mô dân số lớn, ngày càng tăng 
vẫn còn là cản trở lớn đối với sự phát triên cộng 
đông. 

Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có quy mô 
dân số lớn thứ hai ở Đông Nam Á và thứ 13 của 
thế giới. Thực tế tiềm năng gia tăng dân số 
nước ta vẫn còn lớn do cơ cấu dân số trẻ và số 
phụ nữ ở tuôi sinh để đông (khoảng trên 
20 triệu người). Mức sinh còn chênh lệch giữa 
các vùng: nhất là giữa miền núi với đồng bằng, 
thành phố. Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn 
còn khá phổ biến. Mặc dù tỷ lệ sinh giảm 
nhưng trong 10 năm tới, dân số nước ta vẫn 
tăng khoảng 1 triệu đến 1,1 triệu người mỗi 
năm. Dân số Việt Nam sẽ ổn định vào giữa 
thế kỷ XXI, nếu ở mức cao sẽ là trên 122 triệu 
người và dù ở mức thấp cũng là ngót 113 triệu 
người. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tốc 
độ phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. 

Ba là, CƠ cấu dân số trẻ đang chuyển dân 
Sang cơ cấu dân số già cũng là thách thức tới 
phát triền cộng đồng. 

„ Do giảm sinh nhanh, tuổi thọ tăng, dân số 
nước ta bắt đầu chuyển sang quá trình già hóa. 
Người già từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng từ 6,3 triệu 
người (năm 2000) lên 6,9 triệu người (năm 
2010), làm tăng nhu câu bảo đảm phúc lợi xã 
hội và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người 
già. SỐ người từ 15 đến 59 tuổi tăng từ 
45,4 triệu (năm 2000) lên 58,7 triệu người (năm 
7010). Đây vừa là tiềm năng to lớn cho sự phát 
triên cộng đồng, nếu họ được đào tạo và sử 
dụng hợp lý. Nhưng cũng có thể là áp lực nếu 
lực lượng này không được đào tạo và sử dụng 
thích hợp, không có việc làm, không đáp ứng 
được những yêu cầu lao động của xã hội hiện 
đại, có sức cạnh tranh cao. 

Bốn là, chất lượng dân số còn thấp, chưa 
đáp ứng yêu câu cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hiện nay, các tố chất của người Việt Nam 
còn hạn chế, nhất là chiều cao, cân nặng, 
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sức bên. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao. Trình 
độ dân trí nhìn chung còn thấp. Số người lao 
động qua đào tạo mới đạt khoảng 20%, làm cho 
khả năng tiếp thu khoa học - công nghệ mới 
gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, việc di dân tự do và những 
biến động của lực lượng lao động đang là thách 
thức lớn đối với sự phát triển cộng đồng. Điều 
đó không những làm trầm trọng thêm việc đáp 
ứng những dịch vụ xã hội, gây ô nhiễm môi 
trường, tàn phá tài nguyên, gia tăng các tệ nạn 
xã hội mà còn tạo nên tình trạng mất cân đối, 
mất ôn định trong bố trí, sử dụng lao động, việc 
làm của cộng đồng. | 

3 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác dân 
số với phát triển cộng đông ở nước (ta hiện 
nay 

Trong xu thế phát triển chung của đất nước 
cùng thời đại những năm đầu thế kỷ XXI, đòi 
hỏi công tác dân số gắn với phát huy nhân tố 
_ con người, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo 
giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
nâng cao chất lượng dân số làm cơ sở phát triển 
kinh tế - xã hội của cộng đồng. Điều đó đòi hỏi 
cho chúng ta tiếp tục giảm sức ép gia tăng dân 
số nhằm sớm ổn định quy mô dân số ở mức hợp 
lý. Từng bước giải quyết đồng bộ các yếu tố 
của chất lượng dân số, cơ cấu dân số và phân bố 
dân cư để ñguồn nhân lực thực sự trở thành thế 
mạnh và động lực cho phát triển cộng đông bên 
vững, lâu dài. Coi các dữ liệu về dân số là căn 
cứ, là nhân tố bảo đảm cho việc hoạch định và 
thực hiện chính sách cũng như các kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Để thực hiện phương hướng trên, chúng ta 
cần tập trung vào những việc chính sau: 

Thứ nhắt, làm tốt công tác tuyên truyền giáo 
dục để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc 
vê vai trò quan trọng của công tác dân số với 
phát triển cộng đồng. 
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Công tác dân số là bộ phận quan trọng của 
chiến lược phát triên đất nước, là yêu tố cơ bản 
đề nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi 
người, của từng gia đình và của toàn xã hội. 
Điều đó góp phần quyết định thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Công tác tuyên truyền góp phần tạo sự 
chuyển đổi hành vi bền vững về dân sô, trên cơ 
sở cung cấp đây đủ, chính xác thông tin có nội 
dung, hình thức phù hợp với từng khu vực, từng 
vùng và từng nhóm đối tượng. Tập trung tuyên 
truyền giáo dục cho nhân dân ở các vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và những 
nhóm đối tượng còn hạn chế về nhận thức. 

Thứ hai, thực hiện đồng bộ, từng bước có 
trọng tâm trọng điểm về SỰ hài hòa giữa số 
lượng và chất lượng dân số; giữa phát triền dân 
SÔ VỚI phát triển nguôn nhân lực; giữa phân bố 
và di chuyển dân cư với phát triển kinh tế - xã 
hội của cộng đồng. 

Công tác dân số tập trung vào những cộng 
đồng dân cư có mức sinh còn cao, vùng nghèo, 
vùng sâu, vùng Xa.. . tìm biện pháp nâng Cao 
chất lượng dân số, cải thiện nâng mức sống 
nhân dân. Mục 3, Điều 1ó, Pháp lệnh Dân sô 
ghi rõ: "Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có 
trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch phân bố 
dân cư phù hợp với các khu vực, vùng địa lý 
kinh tế và các đơn vị hành chính, ưu tiên đầu tư 
cho những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn”. ˆ 


Chúng ta coi đầu tư công sức cho công tác 
dân số là đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững của cộng đồng. Công tác dân số 
và phát triển cộng đông phải là sự tự ý thức của 
mỗi người dân, của từng gia đình, của toàn xã 
hội và có sự phối hợp chặt chẽ với các tô chức 
cộng đồng quốc tế. Dân số luôn đồng Vai trÒ 
quan trọng trong việc xác định các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của. đất nước. Mối 
liên kết giữa dân số và phát triển cộng đồng là 
mối liên kết nội tại, tất yêu khách quan, hỗ trợ 
nhau cùng phát triển. 
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(ÔNG TâC DÂN $ỐÔ, 


C: ÔNG tác dân số là bộ phận quan trọng 
của chiến lược phát triển của tỉnh, là 
yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng 
cuộc sông của từng người, từng gia đình và 
của toàn xã hội, góp phần quyết định vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh 
nhà", do đó ngay từ những năm đầu thập 
kỷ 90 của thế kỷ XX, nhất là sau khi có Nghị 
quyết Trung ương 5, khóa VII, Về Công tác 
Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Tỉnh ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
tíng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính 
quyên, các ban ngành, đoàn thể các cấp triển 
khai đưa Nghị quyết của Đẳng vào cuộc sống. 
Đồng thời, Ủy ban nhân dân tính đã có › Quyệt 
- định 570 QU/UB- VX phê duyệt Chiến lược 
dân số - kế hoạch hóa gia. đình tỉnh Hà Tĩnh 
đến năm 2000 nhằm cụ thể hóa mục tiêu, giải 
pháp, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh, tạo 
_ môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động 
công tác dân số, gia đình và trẻ em trên địa 
bàn tĩnh. 

1 - Những kết quả bước đầu đáng ghi 
nhận 

Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính 
quyền, sự phối hợp chặt chế của các cơ quan 
ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự đồng tình, ủng 
hộ, tham gia tích CỰC Của nhân dân, hệ thống tổ 
chức bộ máy Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ 
em được củng cố và kiện toàn, công tác dân số, 
gia đình ở Hà Tĩnh đã thu được những kết quả 
quan trọng. 

Nếu năm 1993, tỷ suất sinh thô là 2,9% thì 
đế:. năm 2002 đã giảm xuống chỉ còn 1,48%; 
tương ứng, tỷ lệ sinh trên 2 con từ mức gần 40% 


Số 8 (tháng 4 năm 2004) 


G1 Đi! 


Yạp chí Cộng sản 


;H Ở Bà TỈ: 


TBẦN QUYẾT THẮNG" 


đã giảm xuống chỉ còn 27%, tổng tỷ suất sinh; 
số con trung bình của một bà mẹ trong độ tuổi 
sinh đẻ từ 3,9 con đã giảm xuống ‹ chỉ còn 
23 con. Những con số đó khẳng định kết quả và 
quyết tâm của tỉnh trong những năm vừa qua, 
bởi nó đã vượt xa những mục tiêu các Nghị 
quyết Đại hội tỉnh Đẳng bộ, Hội đồng nhân dân 
và Chiến lược dân SỐ - kế hoạch hóa gia đình 
của tỉnh đã đề ra. Kết quả của chương trình dân 
số và kế hoạch hóa gia đình đã góp phần quan 
trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, 
xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc 
sống gia đình. Từ khi tái lập tỉnh (tháng 3-1221), 
Hà Tĩnh đã có bước c phát triển VƯỢT bậc: tốc độ 
tăng trưởng kinh tế bình quân hãng năm đạt. 
8,43%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 
713 nghìn đồng (năm 1991) lên 3,5 triệu đông 
(năm 2002) và là một trong 14 tỉnh của cả nước 
được công nhận đạt chuẩn phổ cập trung học cơ 
sở vào năm 2002. 

Nhận thức và hành động của nhân dân về 
dân số - kế hoạch hóa gia đình được nâng lên 
rõ rệt. Quy mô gia đình ít con ngày càng được 
đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng và . 
thực hiện. Quan niệm về hôn nhân, sức khỏe 
sinh sản của nhân dân đã chuyển biến tích cực; 
tuổi kết hôn, tuổi đẻ đều muộn hơn so. với giai 
đoạn trước. Ngày càng có nhiều Cặp vợ chồng tự 
nguyện thực hiện mô hình gia đình ít con, sinh 
thưa để nuôi con khỏe, dạy con ngoan, và phát 
triên kinh tế. Tỷ lệ các Cặp vợ chồng trong độ 
tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai 


*# TS, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân số tỉnh Hà Tĩnh 
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tăng nhanh từ 44,5% năm 1993 lên 81% năm 
2002. Cơ cấu sử dụng biện pháp tránh thai thay 
đối theo chiều hướng tốt, đa dạng về biện pháp, 
trong đó biện pháp tránh thai hiện đại chiếm tỷ 
lệ cao. Nếu như trước đây, vòng tránh thai là 
biện pháp chủ yếu thì hiện nay triệt sản, bao 
cao-su, thuốc tránh thai được các cặp vợ chồng 
trong độ tuổi sinh đẻ thừa nhận, sử dụng rộng rãi 
từ đô thị đến đồng bằng, vùng núi, vùng xa. 

Kết quả giảm sinh đã đạt được sớm hơn so 
với mục tiêu đề ra. Chẳng hạn, mục tiêu Chiến 
lược dân số - kế hoạch hóa gia đình Hà Tĩnh đến 
năm 2000 là: "Giảm nhanh tỷ lệ sinh, để đến 
năm 2000 tổng tỷ suất sinh (số con trung bình 
của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) đạt mức 
3,2 con/bà mẹ và quy mô dân số Hà Tĩnh là 
1,58 triệu người". Thực tế cho thấy, từ năm 1993 
đến nay, tỷ suất sinh thô giảm nhanh, bình quân 
giảm hơn 1%/năm; tổng tỷ suất sinh (số con 
trung bình của một bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ) 
từ 3,9 con/năm 1993 giảm xuống chỉ còn 
2,3 con/năm 2002; quy mô dân số đạt 1 275 000 
người. Như vậy, mục tiêu mà chiến lược dân số 
đề ra đã được thực hiện. Với những nỗ lực trong 
công tác dân số, số trẻ tránh sinh từ năm 1993 
lại đây là gần 20 000 cháu, tiết kiệm được một 
khối lượng lớn nguồn lực mà lẽ ra tỉnh phải chỉ 
cho giáo dục, y tế, lao động và việc làm. Kết quả 
đó là tiền đề quan trọng giúp Hà Tĩnh có khả 
năng đạt mức sinh thay thế vào năm 2005, sớm 
hơn 10 năm so với mục tiêu mà Nghị quyết 
Trung ương 5, khóa VII, đã đề ra. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục được mở 
rộng và đẩy mạnh. Sản phẩm truyền thông đa 
dạng, nội dung phong phú, phù hợp hơn và lực 
lượng xã hội và nhân dân tham gia tuyên truyền, 
giáo dục, vận động thực hiện dân số - kế hoạch 
hóa gia đình ngày càng đông đảo từ các cơ quan 
báo chí, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội 
đến các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín 
trong cộng đồng, cán bộ y tế, từ tỉnh đến cơ sở. 
Giáo dục dân số được triển khai trong hệ thống 
giáo dục phô thông, trung học chuyên nghiệp và 
dạy nghề. 
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Việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 
cơ bản đáp ứng được nhu cầu của đối tượng, đa 
dạng về biện pháp, thuận tiện và an toàn hơn. 
Hệ thống cung cầp dịch vụ được củng. cố, mở 
rộng từ tinh đến huyện, xã. Dịch vụ kế hoạch 
hóa gia đình lưu động đã đáp ứng kịp thời nhu 
cầu tại chỗ của người dân, đặc biệt là ở vùng xa, 
vùng nghèo, vùng khó khăn. Mô hình phân phối 
phương tiện tránh thai phi lâm sàng (thuốc uống 
tránh thai, bao cao-su) dựa trên cơ SỞ cộng đồng 
được triển khai rộng rãi, đến tận người sử dụng, 
được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Tuy nhiên, đặc điểm của một tỉnh ven biển 
miên Trung, với thời tiết khắc nghiệt, diễn biến 
phức tạp và khó lường, nông dân chiếm tỷ lệ 
trên 90% dân số, v.v.. đã tạo những thách thức 
lớn cho công tác dân số cũng như sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là: 


- Quy mô dân số tiếp tục tắng cản trở sự phát 
triển kinh tế - xã hội. Với số dân gần 1,3 triệu 
người, tiềm năng gia tăng dân số của Hà Tĩnh 
còn lớn do cơ cầu dân số trẻ (cứ một phụ nữ ra 
khỏi tuổi đẻ - 49 tuổi, thì có trên 3 phụ nữ bước 
vào tuổi sinh đẻ - 15 tuổi). Mặc dù tỷ lệ sinh đã 
liên tục giảm nhanh trong hơn một thập kỷ qua, 
nhưng trong những năm tới, dân số Hà Tĩnh vẫn 
tiếp tục tăng khoảng 20 000 người/năm. Vì vậy, 
kết quả giảm sinh từ nay đến năm 2010 có ý 
nghĩa quyết định đến việc ổn định quy mô dân 
sỐ. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính bền vững 
và tốc độ phát triển kinh - tế xã hội cũng như 
vấn đề cải thiện chất lượng cuộc sống. 


- Kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc. 
Trong hơn một thập kỷ qua, mức giảm sinh bình 
quân hằng năm của Hà Tĩnh đạt trên 1%/năm, 
nhưng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên lại giảm chậm 
và còn cao so với mức bình quân của cả nước. 
Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hằng năm đều 
tăng, nhưng hiệu quả tránh thai chưa tương ứng. 
Quan niệm đông con hơn nhiều của" , phải sinh 
con trai, phải có nếp có tẺ, đẻ để có thêm lao 
động, đẻ để dự phòng... vân còn tôn tại trong 
một bộ phận người dân, có nơi cả ở cán bộ, đảng 
viên là những yếu tố cân trở việc thực hiện quy 
mô gia đình 2 con. 
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- Bên cạnh quy mô dân số lớn, Hà Tĩnh là 
tỉnh có cơ cầu dân số trẻ. Hăng năm, số người từ 
15 đến 49 tuổi tham gia lao động trong các 
ngành kinh tế của tỉnh vào khoảng 500 000 
người. Lực lượng lao động lớn và ngày Càng 
tăng vừa là tiềm năng để phát triển kinh tẾ - Xã 
hội của tỉnh nhưng cũng là sức ép lớn nếu như 
lao động không được đào tạo thích hợp và 
không có đủ việc làm. Ở Hà Tĩnh, tỷ lệ trẻ em 
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn cao, số người 
nhiễm HIV/AIDS liên tục tăng trong những năm 
gần đây. Công tác chăm sóc sức khóe sinh sản 
còn hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức 
(tỷ lệ nạo hút thai cao, trên 50% phụ nữ từ 15 tới 
49 tuổi bị viêm nhiễm đường sinh dục). 

- Di dân tự do và những biến động của lực 
lượng lao động là thách thức lớn đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội. Số liệu thống kê cho thấy, 
hăng năm, Hà Tĩnh có trên 15 000 người (phần 
lớn trong độ tuổi sinh đẻ, là lực lượng lao động 
chính ở nông thôn) đến các tỉnh khác để tìm việc 
làm. Tình trạng di dân tự do nói trên đã gây khó 
khăn cho việc đáp ứng các nhu cầu dịch vụ xã 
hội, tăng tệ nạn xã hội, quản lý dân cư, vận động 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình, làm hạn chế và 
tạo nên tính thiếu bền vững của chương trình 
dân số. 

2 - Định hướng, mục tiêu, giải pháp thời 
gian tới 

Phát huy kết quả của công tác dân số. thời 
glan qua, lường trước những thách thức, để gÓp 
phân thực hiện tốt Chiến lược phát triển kinh tế - 
Xã hội của tỉnh năm 2001 - 2010, công tác dân 
số trong thời gian tới tập trung vào những nội 
dung cơ bản sau: 

a- Tiếp tục : giảm sức Ép của sự gia tăng dân 
số nhằm sớm ổn định quy mô dân sô ở mức hợp 
lý. Giải quyết đồng bộ, từng bước và có trọng 
điểm từng yếu tố của chất lượng dân số, cơ cầu 
dân sô và phân bố dân cư để góp phân tạo nguồn 
nhân lực có. chất lượng cao đáp ú ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng thông 
tin nhằm tận dụng thế mạnh của yếu tố dân số; 
lồng ghép yếu tố dân số trong việc hoạch định 
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chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Mục tiêu của công tác dân số và gia đình của 
Hà Tĩnh từ nay đến năm 2010 là, thực hiện gia 
đình ít con, khỏe mạnh, tiến tới ổn định quy mô 
dân số Ở mức hợp lý, nâng cao chất lượng dân 
số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 
đáp ú ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
gÓp phân vào sự phát triển nhanh và bền vững 
của tỉnh. 

Duy trì xu thế giảm sinh một cách vững chắc, 
đặc biệt là giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ ba trở 
lên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển, vùng giáo, 
vùng nghèo, và vùng khó khăn, nhằm đạt mức 
sinh thay thế bình quân : toàn tỉnh vào năm 2005; 
từng bước giải quyết vấn đề về quy mô dân số, 
cơ cấu và phân bổ dân cư phù hợp với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh vào năm 2010. 


Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí 
tuệ và tỉnh thần; phần đấu đạt chỉ số phát triển 
con người (HDD ở mức trung bình của Việt 
Nam vào năm 2010. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự 
nhiên xuống mức 0,86% vào năm 2010. Tăng tỷ 
lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh 
thai hiện đại từ 76,03% năm 2000 lên 78% vào 
năm 2010. 

b- Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tập trung 
chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những biện pháp 
Sau: 

- Lãnh đạo tổ chức và quản ý: Tăng Cường 
hơn nữa sự lãnh đạo của các cập Ủy Và chính 
quyền các cấp qua việc ban hành các nghị quyết, 
chỉ thị, chương trình hành động và các văn bản 
để triển khai công tác dân số với những mục 
tiêu, giải pháp, biện pháp cụ thê, phù hợp với 
đặc điểm của từng địa phương (huyện, thị), từng 
ngành. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tỉnh 
hình thực hiện, phân công cán bộ chủ chốt trực 
tiếp lánh đạo, ch¡ đạo công tác dân số ở huyện, 
xã. Lồng ghép các chỉ tiêu dân số vào VIỆC 
hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển 
của các ngành, địa phương các cấp. 


Kiện toàn hệ thống tổ chức làm công tác dân 
số từ tỉnh đến cơ sở phù hợp với sự chuyển 


lại 


(ân số øà Ÿ?)hát triển 


hướng toàn diện về nội dung của chương trình 
và yêu cầu cải cách hành chính... Thực hiện đầy 
đủ cơ chế quản lý theo ngành, lãnh thô, xây 
dựng kế hoạch từ dưới lên theo chương trình 
mục tiêu để các địa phương, đơn vị chủ động bố 
trí, huy động nguồn lực, điều hành kế hoạch phù 
hợp với đặc điểm, điều kiện của huyện, xã và 
yêu cầu chung của tỉnh. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá 
định kỳ trên cơ SỞ các chỉ báo đánh giá được xây 
dựng thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của chương trình. Phối hợp chặt chế với 
các ngành liên quan trong việc sử dụng thông tin 
để đánh giá hiệu quá, mức độ tác động của 
chương trình dân số đối với các chương trình 
kinh tê - xã hội khác. 


- Truyền thông giáo dục thay đổi “hành Vĩ: 
Tạo sự chuyển đổi hành vi bền vững về dân số, 
sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên cơ 
SỞ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin với nội 
dung và hình thức phù hợp với từng vùng, khu 
Vực và từng nhóm đối tượng. Chú trọng loại 
hình tư vấn, đối thoại, vận động trực tiếp các cặp 
vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là nam giới, 
thanh niên và vị thành niên. Tập trung vào 
những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội. còn 
khó khăn và những đối tượng còn “hạn chế về 
nhận thức. Mở rộng và nâng cao chất lượng các 
hình thức giáo dục dân số trong và ngoài nhà 
trường. 

- Chăm sóc sức. khỏe sinh sản, kế hoạch hóa 
gia đình: Đáp ứng tốt nhu cầu sức khỏe sinh sản, 
kế hoạch hóa gia đình của khách hàng; nâng cao 
chất lượng dịch vụ để giảm sinh vững chắc và 
giảm nhanh nạo hút thai thông qua việc đa dạng 
hóa các loại hình cung cấp dịch vụ và tư vấn sức 
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, triển khai 
có lựa chọn các mô hinh cung ứng dịch vụ thích 
hợp với từng huyện, xã, thôn, nhóm đối tượng, 
tập trung cho những địa bàn có mức sinh còn 
cao và sinh trên 2 con... | 

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ, trẻ em bằng cách triển khai các mô hình 
thông tin, giáo dục, tư vấn phù hợp nhằm thay 
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đối tập quán, nâng cao kiến thức cho phụ nữ về 
thai nghén và sinh nở an toàn. Giảm tử vong mẹ 
do chửa đẻ dưới 4/10 000 ca đẻ sống: tăng tỷ lệ 
nuôi con bằng sữa mẹ. Đẩy mạnh chương trình 
tiêm chủng mở rộng, uống vi-ta-min A với tỷ lệ 
trẻ em được hưởng thụ hằng năm là 99%. Giảm 
tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống ở 


mức 20% vào năm 2010... 


- Xã hội hóa và cơ chế chính sách: Tiếp tục 
huy động và nâng cao hiệu quả sự tham gia của 
các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội vào chương 
trình dân số trên cơ sở phân công, phân cấp, có 
quy chế phối hợp rõ ràng theo định hướng, 


chương trình hành động thống nhất dưới sự lãnh | 


đạo của các cấp ủy và chính quyền các cấp. 
Khuyến khích và tạo điều kiện đề các tổ chức 
quần chúng, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư 
nhân, cộng đồng và cá nhân tham gia chương 
trình dân số. 

Hướng dẫn, khuyến khích cộng đồng xây 
dựng các hương ước, quy ước của dòng họ, thôn 
xóm tạo dư luận xã hội ủng hộ việc thực hiện 
mục tiêu ổn định quy mô dân SỐ, nâng cao chất 
lượng dân số. Hướng dẫn, cụ thể hóa, quán triệt 
và triển khai toàn diện chính sách dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, chính sách gia đình, chính 
sách phân bố dân cư... đã được ban hành. Tổ 
chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân số và 
các chính sách khác liên quan đến dân số về quy 
mô, chất lượng dân số và phân bổ dân cư. Đề 
xuất, sửa đổi một số chính sách kinh tế xã hội 
không phù hợp với chính sách dân số. Bổ sung 
chính sách khuyến khích những người chấp 
nhận kế hoạch hóa gia đình, tạo động lực để xây 
dựng gia đình văn minh, hạnh phúc và thịnh 
vượng. 

Với những kết quả đã đạt được, những bài 
học kinh nghiệm đã có cùng với sự quan tâm sâu 
sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kiên 
quyết của tỉnh, sự đồng tình hưởng ứng của nhân 


| dân... chắc chắn công tác dân số ở Hà Tĩnh sẽ 


tiếp tục đạt được những thành quả cao hơn, góp 
phân đưa Hà Tĩnh thoát khỏi tình trạng tỉnh 
nghèo, vươn lên giàu mạnh. 


Số-8 (tháng 4 năm 2004) 


lỚi: Vân đê - Sự kiện 


Tạp chỉ Cộng sen 


VỆ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HA 
TỰ DO SONG PHƯƠNG 


ƯỚI tác động của quá trình quốc tế 
ID hóa trước kia và trong toàn cầu hóa 
kinh tế hiện nay, đời sống kinh tế thế 

giới được đầy mạnh, kể từ đầu những năm 
1990, khi các hiệp định thương mại tự do 
(FTA), nhất là FTA trong các khuôn khổ hợp 
tác khu vực phát triển mạnh mẽ và có vai trò 
tích cực trong liên kết kinh tế các khu vực và 
thế giới. Nếu từ năm 1948 đến 1994 trên thế 
giới có khoảng 124 FTA được ký kết thì từ 
năm 1995 - năm Tổ chức Thương mại thế giới 
 sáở ra đời đến nay - đã có 130 FTA mới 
được ký kết, trong đó 70% là thỏa thuận 
thương mại tự do song phương... Các FIA đã 
chiếm gần 50% trao đôi thương mại quốc tế. 
Tuy nhiên, sau những khó khăn của chương 
trình phát triển Đô-ha, đặc biệt sau thất bại của 
Hội nghị Can-cun gần đây, xu hướng ký kết 
rằm rộ. các FTA song phương và khu vực càng 
tăng về số lượng, phong phú về hình thức và 
diễn ra khá mạnh ở khu vực Đông và Đông - 
Nam Á khiến cho nhiều học giả và giới hoạch 
định chính sách lo ngại về những thách thức 
mới đối với tiến trình tự do hóa và khả năng nối 
lại các vòng đàm phán đa phương. Dù được cắt 
nghĩa thế nào thì các "luật chơi" trên quy mô 
toàn cầu cũng đã có những thay đổi mới. Hầu 
như các nước đều không muốn đứng ngoài 
cuộc nên đã tích cực tham gia đàm phán và ký 
kết các FTA song phương. Đó không những là 
các FTA giữa một định chế FTA khu vực với 
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NGUYỄN XUÂN THẮNG °" 


các quốc gia bên ngoài mà còn là giữa các quốc 
gia vốn là thành viên của một FTA, không 
những giữa một nước tham gia ký kết FTA 
song phương với nhiều nước cùng lúc mà còn . 
là sự ký kết giữa các nước phất triển với các 
nước phát triển, giữa các nước phát triển với 
các nước đang phát triển và giữa các nước đang 
phát triển với nhau... 

1 - Diễn tiễn của FTA song phương và 
khu vực 

FTA song phương và khu vực đang diễn ra 
phổ biến và rộng khắp ở hâu hết các khu vực trên 
thế giới. Mỹ là nước đi đầu với việc chuyển từ lập 
trường đơn phương, ủng hộ mạnh đa phương sang 
ủng hộ chủ nghĩa song phương và khu vực, coi đó 
như là bước khởi đầu cho chiến lược thương mại 
mới. Mỹ đã áp dụng các sách lược khác nhau đối 
với các khu vực bên bờ Đại Tây Dương và Thái 
Bình Dương. Mỹ đọ sức với EU trong đàm 
phán đa phương, nhưng lại thúc đẩy, cổ vũ thiết 
lập các FTA với khu vực APEC và châu Phi. Bắt 
đầu với Xin-ga-po, Chi-lê và Ô-xtrây-li-a, Mỹ đã 
mở rộng đàm phán sang các nước khác, trong 
đó có ASEAN. Từ "Sáng kiến vì một ASEAN 
năng động", Mỹ đang khởi đầu cho loạt 
đàm phán FTA song phương với Phi-líp-pin, 
Thái Lan, Ma-lai-xi-a, đấy mạnh FTA với Lào 


* PGS,TS, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị 
thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 
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trong nỗ lực cuối cùng nhằm xây dựng một mạng 
lưới các FTA song phương với ASEAN chứ chưa 
phải với toàn bộ ASEAN. Trung Quốc bắt đầu ký 
FTA không phải với từng nước ASEAN mà với 
toàn bộ ASEAN; và bằng "Chương trình thu 
hoạch sớm", họ đã thực hiện bước tiếp theo là 
đàm phán tay đôi với từng nước ASEAN. Nhật 
Bản, Hàn Quốc cũng thúc đẩy một loạt các ký kết 
"FTA song phương bằng cách đồng thời ký kết 
FTA song phương với từng nước và xúc tiến ký 
kết FTA với toàn bộ ASEAN. 

Vậy, phải chăng những nước có tiềm lực yếu, 
quy mô nhỏ hơn thường ưu tiên ký kết FTA với 
các định chế đa phương thay vì song phương? 
Cho đến nay, những nước yếu thường ở thế bất lợi 
SO VỚI các nước phát triển; mặt khác, các nước 
phát triển cũng luôn coi các FT A song phương là 
phương cách có thể á ap đặt một số điều kiện khiến 
các nước yếu phải chấp nhận. Do đó, sự dè dặt 
trong đàm phán FTA song phương thường xuất 
hiện ở những nước đi sau, trình độ phát triển 
thấp hơn. Các nước tiếp nhận FTA song phương 
trong nhóm các nước đang phát triển phần 
lớn là những nền kinh tế mới nổi, tham gia tích 
cực vào tự do hóa và tỏ ra tự tin hơn vào kết 
quả của các tiến trình này, như Chi-lê, Mê-hi-cô, 
Xin-ga-po, Thái Lan, Nam Phi... Một khía cạnh 
đáng lưu ý nữa là, các FTA song phương thường 
diễn ra giữa những nước vốn đã là thành viên của 
WTO. Bởi lẽ, theo Quy chế đái ngộ tối huệ quốc 
(MFN), mức giảm thuế tối đa của một quốc gia 
thành viên WTO dành cho một quốc gia thành 
viên khác phải ngang với mức thuế của một quốc 
gia trong WTO được hướng và theo đó, các ưu đãi 
thuế song phương phải lưu ý đến nguyên tắc này. 
Cho đến nay, dường như chưa có FTA song 
phương giữa một nước chưa phải là thành viên 
WTO với các nước đã là thành viên chính thức 
của tổ chức này. Do đó, không ít ý kiến cho rằng, 
FTA song phương và khu vực là sự bổ sung hữu 
hiệu cho tiến trình đa phương và các nội dung 
đàm phán của nó dựa trên các nguyên tắc của 
WTO, có tính đến điều kiện đặc thù và lợi ích của 
các bên. Có thể coi đây là đặc điểm mới của các 
FTA và cũng là lý do được viện dẫn đề giải thích 
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vì sao, sau thất bại của chương trình phát triển 
Đô-ha, FTA đã phát triển rằm rộ ở khắp các châu 
lục trên thế giới. 

2 - Nguyên nhân ra đời của các FTA song 
phương và khu vực 

Hầu hết các nhận định đều cho răng, việc phát 
triển rằm rộ các FTA song phương hiện nay bắt 
đầu từ khó khăn của vòng đàm phán đa phương 
Đô-ha. Các giải thích tập trung vào một số điểm: 
Một là, những lĩnh vực dễ dàng thỏa thuận với 
nhau trong khuôn khổ WTO, về cơ bản, đã được 
giải quyết. Người ta không e ngại khi mở cửa thị 
trường cho các dòng hàng hóa - dịch vụ thông 
thường trong khi những lĩnh vực nhạy cảm liên 
quan đến an ninh phát triển của các nước như 
nông nghiệp, an toàn thực phẩm, môi trưởng, dịch 
vụ rất khó có thể tìm được tiếng nói đồng thuận 
giữa các nước thành viên. Điều không công bằng 
là, trong khi các nước phát triển kêu gọi các nước 
đang phát triển mở cửa thị trường thì, hơn ai hết, 
họ không chấp nhận mở cửa thị trường của mình 
trên các lĩnh vực nhạy cảm đó. Nói cách khác, 
chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đã bắt đầu tái lập 
mạnh trước hết ở ngay các nước phát triển. Hai là, 
WTO đang không có người giữ vai trò lãnh đạo, 
bơi Mỹ - nước giữ vai trò thúc đầy các vòng đàm 
phân trước đây - đã không còn đủ tín nhiệm để 
tiếp tục vai trò này. Hệ thống thương mại đa 
phương trong khuôn khổ WTO hướng tới sự 
không phân biệt đối xử, không khác biệt và sân 
chơi công bằng" đang tỏ ra đi ngược lại những 
mong muôn mà người Mỹ áp đặt. Trong khi đó, 
Tổng Giám đốc và Ban Thư ký WTO chỉ là 
những cơ quan thừa hành và vi vậy, các tác 
nghiệp về mặt kỹ thuật của họ khó có thể đóng 
vai trò định hướng và tạo dựng các chiến lược 
hoạt động mới cho WTO. Ba là, việc gia tăng kết 
nạp nhiều thành viên WTO mới nhưng ít có vai 
trò trong chu chuyển thương mại. Hơn 2/3 số 
thành viên hiện nay của WTO là những nước 
nghèo, một số nước chỉ tham gia thương mại với 
quy mô không đáng kể. Theo đó, hệ thống quản 
lý WTO sẽ phức tạp hơn vì số thành viên ngày 
càng đông và hơn nữa, việc trao quyền mạnh hơn 
cho các nước thành viên - một xu hướng đúng 
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của WTO đã bị không ít nước đưa ra những đề 
nghị phức tạp thêm bởi các lợi ích của họ thường 
hay thay đổi và mâu thuẫn với nhau. Ngoài ra, 
nhiều nước đã lạm dụng WTO như diễn đàn để 
thúc đẩy các vấn đề chính trị. Bốn là, các biên 
giới của thương mại đang ngày càng trở nên 
không rõ ràng. 

Ngoài việc các mục tiêu chính trị bị đưa vào 
các chương trình nghị sự thương mại khiến cho 
tình hình đàm phán trở nên phức tạp, còn có việc 
trong WTO rất thiếu tham vọng chung và các 
cam kết chính trị. EU dường như chỉ quan tâm tới 
việc chất đầy WTO những quy định mới có khả 
năng gây bất đồng hơn là việc mở cửa thị trường. 
Trong khi đó, chương trình nghị sự đề xuất từ 
phía Nhật Bản lại thuộc về phe thiểu số. Bên cạnh 
việc EU và Nhật Bản chú trọng duy trì các hàng 
rào thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, thi 
Mỹ chủ trương phục hồi quyền "đàm phán thương 
mại nhanh". Như vậy, sự bất đồng trong cam kết 
chính trị, ngay giữa các nước phát triển với nhau, 
đã làm giảm sự hăng hái với vòng đàm phán 
Đô-ha và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng 
về thể chế của WTO. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, xuất phát từ 
lợi ích quốc gia, các nước phát triển và đang phát 
triển đã không đạt được sự đồng thuận cao trong 
chương trình phát triển Đô-ha và chính sự thiếu 
nỗ lực cần thiết để củng cố vai trò và hiệu quả của 
hệ thống thương mại toàn cầu là nguyên nhân đẩy 
mạnh xu hướng ký kết các FTA song phương. 
Điều này có nguy cơ làm suy yếu hệ thống dựa 
trên các quy định đa phương và trật tự kinh tế 
toàn cầu. Đây là điểm mới trong xu thế toàn cầu 
hóa và tự do hóa kinh tế mà tất cả các quốc gia 
phải đối mặt và có đối sách để giảm thiểu những 
tác động bất lợi đến sự phát triển của mình. 

3 - Thực chất của các FTA song phương 

Để làm rõ thực chất của FTA song phương, 
cần phân tích các trục quan hệ sau đây: 

- Về quan hệ so sánh với FTA đa phương: Các 
hiệp định đa phương hướng tới một sân chơi 
chung cho toàn cầu hoặc khu vực, không phân 
biệt đối xử và không khác biệt trên cơ sở xóa bỏ 
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các rào cản quốc gia về thuế quan, phi thuế quan 
và các rào cản khác... Do đó, nó hướng tới một 
thể chế kinh tế công bằng, thực hiện sự "hài hòa 
hóa" lợi ích giữa các nước thành viên. Trong khi 
đó, ở các FTA song phương vẫn có sự phân biệt 
đối xử, bởi lẽ sự cam kết theo những cách khác 
nhau với từng nước khác nhau sẽ tạo ra những 
khác biệt, và, sự lựa chọn chỉ ký kết với nước này 
mà không phải với nước kia sẽ tạo ra sự bất đồng 
trong quan hệ giữa các nước trong một thế giới 
mà các quốc gia hoặc khu Vực. đã lệ thuộc chặt 
chế với nhau. Hơn nữa, việc tiếp cận ký kết các 
FTA song phương, trên thực tế, đã đặt các nước 
vốn chưa phải là thành viên (hoặc sắp sửa là 
thành viên) của WTO ra ngoài cuộc chơi. Sự 
phân biệt đối xử như vậy là rất khó được biện 
minh. 

- FTA song phương có lợi cho ai hơn? Dĩ 
nhiên, trong FTA song phương lợi ích sẽ thuộc cả 
đôi bên, song người hưởng lợi nhiều hơn thường 
là các nước phát triển và nhất là những nên kinh 
tế có độ mở cửa thị trường lớn. Theo đó, những 
nước mà các nền kinh tế vẫn còn áp dụng một số 
biện pháp kỹ thuật trong bảo hộ thương mại sẽ ít 
lợi hơn và cũng sẽ gặp khó khăn hơn trong đàm 
phán. 

- Liệu FTA song phương có phá vỡ 7 Hiệp định 
thương mại đa phương không? Còn quá sớm để 
khẳng định như vậy. Vì rằng, các FTA đa phương 
tạo ra sân chơi ngang bằng cho các bên tham gia 
và không phân biệt đối xử, không dẫn tới thúc ép 
vê kinh tế hay chính trị một khi chúng có hiệu 
lực. Nội dung đàm phán sẽ ngày càng được mở 
rộng mà điều này lại rất khó đạt được sự đồng 
thuận một khi sô thành viên của WTO ngày càng 
gia tăng. Đó là các lĩnh vực như. Tiêu chuẩn vệ 
sinh và điều tiết, tiêu chuẩn lao động và môi 
trường, các lĩnh vực nhạy cảm chính trị. Do đó, 
những cuộc đàm phán tay đôi về những lĩnh vực 
này sẽ mở đường cho các vòng đàm phán 
đa phương và khu vực Tộng mở hơn. Nếu tiếp 
cận như vậy, không thể nói FTA song phương 
đi ngược lại với các hiệp định thương mại 
đa phương. Tuy nhiên, cần có sự so sánh khách 
quan của trục quan hệ: FTA song phương - 
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FTA khu vực - FTA đa phương để thấy được tính 
thuận chiêu, bô sung giữa chúng cũng như những 
tính nghịch và những trở ngại mà các FTA song 


phương đã gây ra cho các tiến trình đa phương. . 


Một sô điểm cần lưu ý: Một là, vốn mang bản 
chất phân biệt đối xử và trong các điều kiện về 


nguồn lực bị hạn chế, việc tập trung vào các FTA : 


Song phương với các nước, dù muốn hay không, 
sẽ làm giảm nỗ lực vào thúc đẩy các FTA đa 
phương. Hai là, để không bị sức ệp và áp đặt từ 
các nước phất triển và gia tăng thế thương lượng 
của mình trong cạnh tranh quôc tế, các nước nhỏ 
thường có khuynh hướng dựa vào các định chế đa 
phương (như AFTA, WTO) hơn là các FTA song 
phương. Ba là, do tính đồng hướng của các FTA, 
một quốc gia không thể dành ưu tiên tập trung 
cho một khuôn khổ FTA nào, trái lại phải đồng 
thời thực hiện sự hội nhập quốc tế trên nhiều câp 
độ: song phương, khu vực và đa phương. Đây là 
sự kết hợp giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, giữa 
lợi ích cục bộ và lợi tích toàn thể, và, điều quan 
trọng hơn là tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của 
từng quốc gia, các nước cần có những bước đi phù 
hợp. Sự phân biệt đối xử của FTA tuy có ảnh 
hưởng đến lộ trình chung, nhưng do FTA song 
phương không đi ngược với tự do hóa và vẫn dựa 
trên các nguyên tắc WTO, nên việc khắc phục 
khó khăn của vòng đàm phán Đô-ha bằng FTA 
song phương trước mắt cũng là sự cần thiết để các 
nước thích ứng tốt nhất. với các thay đối của bối 
cảnh khu vực và quốc tế. 

4 - Đối sách của Việt Nam 

Việt Nam hiện đã là thành viên đầy đủ của 
Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN và đang thực 
hiện những bước đi quan trọng đề sớm gia nhập 
WTO. Như vậy, nên kinh tế của chúng ta đã thực 
sự tham gia vào các cấp độ FTA khu vực và đa 
phương. Về thực chất, chúng ta đã ủng hộ và đang 
thích ứng tham gia một cách hiệu quả hơn với 
tiến trình tự do hóa thương mại. Vì lẽ đó, FTA 
song phương cũng trở thành vấn đề bức xúc, quan 
trọng của chúng ta. Mặt khác, sẽ là bất lợi lớn nếu 
trong làn sóng rầm rộ của FTA song phương ở 
Đông và Đông - Nam Á mà chúng ta chậm chân 
thì sẽ bị trượt ra ngoài cuộc chơi toàn cầu. Đấy là 
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chưa nói đến việc các FTA trong nội khối 
ASEAN hoặc giữa từng thành viên ASEAN với 
bên ngoài được ký kết, có thể sẽ làm giảm sự 
hăng hái và tập trung nỗ lực vào liên kết toàn 
ASEAN. Đến lúc đó, nếu không xúc tiến các 
FTA song phương, liệu Việt Nam có còn là đối 
tác quan trọng trong tính toán chiến lược của các 
nước khác hay không. 

Từ thực chất của FTA, chúng ta cần chú ý một 
số điểm như sau: Trước hết, FTA song phương 
chỉ có lợi cho những nên kinh tế có độ mở cao;k 
thứ đến, FTA song phương chỉ được ký giữa các 
nước đã là thành viên của WTO; sau cùng, FTA 
song phương dù có làm giảm một số nÕ lực đa 
phương, song không thể loại trừ các tiến trình đa 
phương, và trên một số phương diện, nó làm 
thuận lợi cho quá trình nôi lại các vòng đa 
phương. Do vậy, gắn với điều kiện cụ thể của 
nước ta, việc xúc tiến đàm phán FTA song 
phương là cần thiết, song bước đi phải phù hợp. 

Thứ nhất, để cố điều kiện cần cho việc ký kết 
các FTA song phương, Việt Nam phải sớm trở 
thành thành viên chính thức của WTO. Những nỗ 
lực đàm phán cuối cùng gia nhập WTO đang 
được chúng ta thực hiện và theo đó, sau khi trở 
thành thành viên của WTO, chắc chắn nước ta sẽ 
được các nước lớn đưa vào chương trình nghị sự 
của họ về việc ký kết FTA song phương. 

Thứ hai, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế có 
độ mở thị trường cao và đây cũng là thuận lợi cơ 
bản để chúng ta có thể được hưởng lợi từ các FTA 
song phương. Tuy nhiên, trên thực tế, cần có sự 
nghiên cứu đầy đủ về tác động tích cực và tiêu 
cực của các FTA song phương đã được các nước 
ký kết và thực thi. Những đánh giá sát thực sẽ rất 
hữu ích cho việc lựa chọn đối tác, lĩnh vực ưu tiên 
và phạm vi ký kết một khi chúng ta có điều kiện. 
Kinh nghiệm cho thấy, hầu hết các nước đang 
phát triên đều lựa chọn ký kết FTA song phương 
với các nước lớn và các nước phát triển. Có lẽ, 
trong nghiên cứu chuẩn bị, Việt Nam cũng không 
nên là ngoại lệ của xu hướng này. Việc nghiên 
cứu FTA song phương không phải chờ sau khi 
chúng ta trở thành thành viên đầy đủ của WTO 
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mới tiến hành. Chúng ta phải xác định trên các đề 
án cụ thể và chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí phát đi 
những "tín hiệu" cần thiết về các dự kiến FTA 
của Việt Nam với các đối tác, vừa thăm dò, vừa 
đặt nền móng cho các cuộc thương lượng đàm 
phán vốn mất rất nhiều thời gian. 

Thứ ba, để có thế thương lượng trong các FTA 
song phương, Việt Nam cần thể hiện vai trò tích 
cực trong tiến trình hội nhập sâu hơn của 
ASEAN. Chúng ta phải thực hiện đầy đủ, nghiêm 
túc các cam kết hiện có trong khuôn khổ AFTA, 
AFAS và AEC để vừa tranh thủ định chế 
/.SEAN vì sự phát triển của đất nước, vừa tạo 
dựng một hình ảnh Việt Nam hấp dẫn hơn trong 
con mắt của cộng đồng quốc tế. Nói cách khác, 
thế thương lượng trong đàm phán FTA song 
phương với bên ngoài tùy thuộc rất lớn vào vị trí 
của Việt Nam trong các định chế đa phương và 
các định chế đa phương chính là thế và lực hỗ trợ 
cho các tiến trình ký kết các FTA song phương 
Sau này. 

Thứ tư, để có tư duy nhất quán trong tiếp cận 
và xúc tiến đàm phán FTA song phương, chúng 
ta cần quán triệt: phát triển và hội nhập toàn cầu 
là khuôn khổ để chúng ta hướng tới và con đường 
để chúng ta thành công là quá trình đông thời 
thực hiện các nỗ lực hội nhập đơn phương (nỗ lực 
cải cách bên trong) và các nỗ lực hội nhập song 
phương, khu vực và toàn cầu. Theo đó, FTA song 
phương không phải là cái gì xa vời, quá cao (khi 
có những nước trình độ phát triển không hơn ta 
cũng đã xúc tiến ký kết với các nước phát triển 
nhất) nhưng cũng không thể coi nó là quá bình 
thường vì đó là sự thỏa thuận thương mại tay đôi 
(dễ chấp nhận các lợi ích của nhau). Điều quan 
trọng hơn là, từ các FTA song phương, chúng ta 
sẽ tăng cường được diện mạo, thế thương lượng 
cạnh tranh và được sự chấp nhận của cộng đồng 
quốc tế, nhất là các nước phát triển khi họ coi 
Việt Nam là một thị trường đây tiêm năng, một 
đấi tác quan trọng trong sự phát triển của hệ 
thống thương mại khu vực và toàn cầu.) 
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ĐỖ NHUẬN VỚI BỘ BA CA KHÚC.. 


(Tiếp theo trang 344) 


không tham, nó sẽ làm loãng tính chất thống nhất 
của bài ca" (Hồi ký đã dẫn). 

Có thể đối sánh với những bài hành khúc của 
các nước khác trên thế giới - gần như Trung Quốc, 
xa như Nga, Pháp... hoặc đặt cạnh bộ ba ca khúc 
về Điện Biên của Đỗ Nhuận với những bài hành 
khúc thuộc trào lưu tân nhạc vào những năm 
1930 - 1945 (của nhiều tác giả, hoặc chi với một 
nhạc sĩ tiêu biểu: Lưu Hữu Phước) thì điều vừa 
nêu càng thể, hiện rõ. Đưa ra sự đối sánh trên, 
không phải để XẾp thứ hạng cao thấp cho các hành 
khúc của các nước khác, vì chúng là sản phẩm của 
một truyền thống văn hóa mang một bản sắc nhất 
định; càng không phải rơi vào thái độ phủ nhận 
hành khúc thuộc trào lưu tân nhạc theo kiểu muốn 
khen cái này thì phải chê cái kia... Bởi lẽ, phải từ 
"Đột của trào lưu tân nhạc, thì mười năm về sau, 
Đồ Nhuận mới "gột nên hồ": Hành khúc mang 
bản sắc Việt Nam. 


Giờ đây, khi nghe bộ ba ca khúc đó, người 
Việt Nam, nhất là các cựu chiến binh đều nhận rõ 
rằng, đấy là hình bóng và tâm can của chính 
mình. Và chắc chắn, khi nghe bộ ba ca khúc đó, 
nhân dân trên toàn thế giới cũng nhận rõ rằng, đấy 
chính là tiếng hát của những người nông dân 
Việt Nam mặc áo lính ra trận. 

Cho phép tôi trích một đoạn trong Hồi ký của 
nhạc sĩ làm kết luận:... " . "Viết đến đây, tôi lại nhớ 
tới anh ¡Quốc Hương, anh là ca sĩ, là Nghệ sĩ Nhân 
dân, hôi sinh thời, anh đã hát bài Nhớ chiến khu 
của tôi, được đồng bào Nam Bộ quý mến anh. 
Đến khi đi học ở Hung- ga-ri, anh cũng là người 
đầu tiên hát bài Trên đôi Him Lam bằng tiếng 
Hung và tiếng Việt, được người Hung rât hoan 
nghênh, gọi tên anh là Him Lam! Him Lam!". Đồi 
Him Lam đã thành tên gọi của nghệ sĩ Quốc 
Hương và cũng đông nghĩa với tên của dần tộc 
Việt Nam ta. Chép lại những dòng này để công 
bố, tôi như cảm thấy, ở thế giới bên kia, nhạc sĩ 
Đỗ Nhuận đang mim cười.L) 
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§ K>e hai ngày 2 và 3-3-2004, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội 
nghị Công tác dân vận toàn quốc. Các đồng chí: Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 
thư; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 
Đồng chí Phạm Thể Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh 
đạo Ban Dân vận Trung ương và Ban dân vận của 64 tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo các bộ, ban, 
ngành, đoàn thể nhân dân, các đồng chí thành viên Hội đồng Công tác quần chúng ở Trung ương đã 
tham dự. 

Hội nghị đã quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) Về một số chủ trương, chính sách, 
giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, tổng kết công tác 
dân vận năm 2003, triên khai phương hướng nhiệm vụ công tác dân vận năm 2004; sơ kết 3 năm thực hiện 
Hướng dẫn Liên ban số 01-HDLB/TC-DV-TW Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy và biên chế cán bộ 
Ban Dân vận cấp ủy địa phương. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Diễn biểu dương những thành tựu mà công tác dân vận của Đảng 
đã giành được trong những năm qua, và nhấn mạnh: "Đảng ta đã xác định "công tác dân vận là trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị", "làm tốt công tác dân vận là làm tốt công tác xây dựng Đảng". Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 9, giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng cũng đã chỉ rõ những việc cần 
thực hiện tốt trong thời gian tới là, làm tốt công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và từng 
bước ổn định cơ sở vùng xung yếu; xử lý kịp thời, linh hoạt các vấn đề đặt ra trên quan điểm chính sách 
dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh": Đồng chí chỉ ra những nội dung quan trọng của 
công tác dân vận trong thời gian tới. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề cơ bản sau : 

Một là, đánh giá một cách khách quan về tình hình kinh tế - xã hội, tâm trạng của các tầng lớp nhân 
dân; vai trò và việc tham gia triển khai thực hiện các chương trình kinh tê - xã hội của Ban Dân vận cấp ủ 
và khối dân vận cơ sở. Những đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối 
với công tác dân vận. 

Hai là, mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thê trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, tổng kết Chỉ thị 30/CT-TƯ, của Bộ Chính trị, Về xây 
dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg, của 
Thủ tướng Chính phủ, Về công tác dân vận của chính quyền. 

Ba là, sự phối hợp, kết hợp giữa các ngành và các cấp trong công tác dân vận ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; vai trò, ý nghĩa, tác dụng của các tổ đội công tác 
và sự phôi hợp giữa loại hình tổ chức dân vận này với địa phương, cơ sở; công tác bám, nắm địa bàn để 
làm công tác dân vận của các lực lượng vũ trang. 

Bốn là, xác định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội quần chúng trong việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tham gia phát trến kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, vận động nhân 
dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận 
Tô quôc và các đoàn thê, các hội quân chúng trong nên kinh tê thị trường. Triên khai thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo nhăm thực hiện tốt Nghị quyết 
Trung ương 7 (khóa IX). 

Năm là, sơ kết kinh nghiệm công tác vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo; ngăn chặn di cư tự do, chống 
truyền đạo trái phép; xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào có đạo và phát huy vai trò của các giả 
làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dân tộc thiêu số. 

Sáu là, công tác kiện toàn, củng cố, phối hợp tổ chức các hoạt động của hệ thống dân vận các cấp; 
công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận năm 2003. 

Qua trao đổi thảo luận, Hội nghị đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý, đề ra những giải pháp có 
tính khoa học, khả thi cao trong thời gian tới nhằm làm tôt công tác dân vận. 
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HỘI NGHỊ TÔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỤNG, CỦNG CỔ 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ, PHU TỜNG, THỊ TRẤN Ở THÁI BÌNH 


HEO sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, vừa qua, tại tỉnh Thái Bình, Ban Tổ chức Trung 
ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn từ năm 1997 đến 2003. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị ‹ có các đồng chí: Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ QUỐC Việt Nam; Nguyễn Đức Hạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng 
Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Sĩ Tiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Thái Binh; Nguyễn Đông Sương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Việt, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình. 


Dự Hội nghị còn CÓ Các đồng chí Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh đồng bằng 
Bắc Bộ: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hà Tây, Ninh Bình... 
lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể và Bí thư Đảng ủy 284 xã, phường, thị trấn 
của tỉnh Thái Bình. 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, 
thị trấn từ năm 1997 - 2003 ở Thái Bình, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
trình bày; các ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Đình Hoan, đồng chí Phạm Thế Duyệt và mười 
lăm tham luận của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Thanh tra Tỉnh ủy, Trường chính trị tỉnh, các 
huyện Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng, Thái Thụy và các xã An Đồng, Quỳnh Hoa, Thái 
Thịnh, Tây Phong... trình bảy tại Hội nghị. 

Báo cáo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trình bày, sau khi nêu rõ tình hình, nguyên nhân 
mất ổn định trước đây; những chủ trương, biện pháp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở 
trong thời gian qua của tỉnh, đã rứt ra sau bài học kinh nghiệm: Phải sát cơ sở, đánh giá đúng t tình 
hinh, phân tích đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan; phải thấy rõ mặt trái của cơ chế thị 
trường để thường Xuyên chăm lo quản lý, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, thực 
hiện đúng các nguyên tắc của Đảng; mở rộng dân chủ để phát huy sự đóng góp công sức, trí tuệ 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân - nhất là những lúc khó khán, Xây. dựng, hoàn thiện hệ thống 
quy chế, quy định ở cơ sở, đổi mới phong cách lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền; thực hiện 
tốt công tác kiểm tra, thanh tra; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của nhân dân... 

Phát Liểu với Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hoan nhấn mạnh: Hiện nay, toàn Đảng có gần 
47 000 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 10 637 tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn, chiếm 
22,6% số tổ chức cơ sở đảng nhưng chiếm trên 70% tổng số đảng viên của Đảng và là nơi tuyệt 
đại bộ phận dân cư sinh sống. Từ thực tiên của Thái Bình, kinh nghiệm chung rút ra là, các tổ chức 
CƠ SỞ đáng Ở xã, phường, thị trấn phải nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của minh. 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải vừa nắm vững chức năng, nhiệm vụ chung của tổ chức 
CƠ SỞ đảng, vừa phải suy nghĩ, tìm cho được những nét riêng từng xã, phường, thị trấn cụ thể. Từ 
đó, chủ động, sáng tạo đề ra những giải pháp phù hợp đề xử lý mọi vấn đề trong phạm vi địa 
phương mình. Đồng chí nêu lên những kinh nghiệm chủ yếu: 


Một là: Trước những khó khăn và diễn biến phức tạp Ở cơ SỞ, các cấp ủy phải bình tĩnh, sáng 
suốt, làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhìn thăng 
vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, phân tích sâu sắc các nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân 
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chủ quan; chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình, đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, 
nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 


Hai là: Ở những nơi nhân dân kiến nghị về những sai lầm có liên quan đến tập thể và cá nhân, 
cần được tiến hành thanh tra, kiểm tra, kết luận rõ đúng sai, xử lý nghiêm những tập thổ, cá nhân 
có sai phạm, thu hổi tiền của thất thoát, làm trong sạch bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là giải 
pháp đặc biệt quan trọng, là động lực cho công tác chính trị tư tưởng, là nhân tố kiện toàn đội ngũ 
cán bộ, nhằm ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội... 

Ba là: Các tổ chức trong hệ thống chính trị phải tập trung xây dựng vả từng bước hoàn thiện hệ 
thống các quy chế, quy định và xác định rõ mối quan hệ phối hợp với nhau. Đổi mới nội dung, phong 
cách lãnh đạo của tổ chức đẳng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở. 


Bốn là: Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ Ở CƠ SỞ, mở rộng dân chủ trong 
Đảng, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân... Cấp ỦY, chính quyền các cấp phải dựa 
vào dân, lắng nghe ý kiến của dân, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ 
nhân dân theo đúng pháp luật, không để những mâu thuẫn tích tụ, dồn nén lâu ngày. 


Năm là: Các cấp ủy phải quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ: then chốt, tăng cường giáo dục, rên luyện, quản lý đội ngũ cán bộ, đẳng viên. 
Không ‹ coi ' trọng vấn đề này, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý đất đai và xây dựng cơ 
bản, sẽ dẫn đến hậu quả. khó 2 lường. Mặt khác phải kịp thời khắc phục bệnh chủ quan, thành tích 
chủ nghĩa, che giấu khuyết điểm, không thẳng thắn đấu tranh. Vì sao khi đánh giá chất lượng, nhiều 
tổ chức đảng đạt danh hiệu vững mạnh, trong sạch và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chiếm tỷ lệ cao, nhưng khi xảy ra tình hình mất ổn định thì cả hộ thống chính trị ở cơ sở lại lúng 
túng, bị động đối phó và hầu như bị tê liệt? Thực tế ở Thái Bình đã cho thấy điều đó. 

Đề cập tới nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội IX, 
đồng chí Trần Đình Hoan chỉ rõ: Phải chỉ đạo quyết liệt hơn cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng tương xứng với vị trí là nhiệm vụ then chốt. Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố 
tổ chức cơ sở đẳng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức Cơ SỞ đẳng, gãn. xây dựng tổ chức đảng với xây dựng, củng cố hệ thống ‹ chính trị ở cơ sở. Đối 
với cấp ủy các cấp, đồng chí nhấn mạnh phải tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng 
yếu sau đây: 

- Các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo 
các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo nhân dân ở 
cơ sở thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

- Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên quyết 
đấu tranh, khắc phục sự Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đẳng viên. 

- Tập trung Xây, dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ 
sở đảng gắn với củng cố chính quyền, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở vững mạnh. 

- Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. . 

- Tiếp tục đối mới công tác cán bộ cả về quan điểm, nội dung, phương pháp tiến hành và triển 
khai đồng bộ các mặt đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. 

- Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cấp trên của cơ sở tiếp tục hướng về cơ sở và không 
ngừng tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo đối với cơ sở, thường xuyên đi sâu, đi sát cơ SỞ, thực 
hiện tốt chủ trương: tỉnh nắm chắc đến từng xã, huyện nắm chắc đền từng thôn và xã nắm chắc 
đến từng hộ gia đình. (1 


PV 


80 Số 8 (tháng 4 năm-2004). 
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ầu tư cho sức khỏe sinh sản lò To nguồn nhôn Kế có chốt. 

lượng. góp phồn thực hiện sựnghiệp công nghiệp hóa, thiện ` 
đợi hoó đốt nước vò cởi tạo gốngnòiViệtNm . _—- - 

Công tác Thông tin, giáo dục, truyền thông về sức khỏe 

sinh sỏn vò †ình dục lành mọnh nhồm cung cốp †hông tin,chiasẻ __ 
những kinh nghiệm tình cảm vò cóc kỹ năng, nhằm nông cơo - 
nhộn †hức hiểu biết về sức khỏe sinh sổn vò tình dục lònh mẹnh, - 
để mọi người †ụ quyết định thoy đổi hònh Vi sỹ hgi, duy trì hành Vị - 
có lợi cho sức khỏe sinh sỏn. - q. + 

. Trong thời gian quo, tạo được dư luôn xõ hội rộng rõi Ủng hộ - 
vò 3ihực hiện hiệu quỏ chính sóch dôn số - kế hoạch hóo gio dình: 
tỷ lệ các cặp vợ chồng hiểu biết về các biện phớp tránh thơi lò - 
99% (năm 1997) vò tỷ lệ sử dụng cóc biện — ki bxibn 9 TỬ-- 
Sồ, ,/5%1993) lên 75,5%(0O]). 7. NGN: 


SN - - 


_ Tuynhiên,công†éc TT-GD- Trcòn mộtsố hạnchế - 

- „chua chú trọng nhiều đến Thònh tổ khóc của chăm SÓC SÚC 
đình Nhi giỏm sinh lò chính. _ St men 
.ø .. Chưa quœn †êm thích đóng đến. nhóm tuổi vị thònh niên nam 
Giới, - có khuyết tột mò chi tlộp trung VÒO phụ nữ†rong độ tuổi | 
sinh đẻ. 

.. Chương trình truyền thông chưo cung cếp thông †in đổy đủ, 
chưa tiếp côn tết với các nhờ lõnh đợo, đợi biểu dôn cử để †ranh 
_ thủ sựhỗ trợ của họ cho chương trình sức khỏe sinh sỏn. 

œ.. Chươ xôy dựng được cóc mô hình điểm, tòi liệu truyền chươ 
fsr phú, chươ phù hợp với nhóm đối tượng. 
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hực hiện Nghị quyết Đại hội IX, Nghị 

quyết 12 của Đại hội Đảng bộ thành 

phố, Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Bảo 
chủ động sáng tạo đưa Nghị quyết lX và các 
nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nên 
bước phát triển toàn diện và khá vững chắc 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh. Kết quả cụ thể trong 3 
năm qua là: 
* Kinh tế liên tục tăng trưởng từ 6,5% năm 
2001 lên 7,34% (năm 2002) và 8,52% (năm 
2003). 
%€Có bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiến 
bộ. Kinh tế ngành nông nghiệp - chăn nuôi - 
thủy sản từ 27% (năm 2000) nay đã lên 36%. 
Cơ cấu kinh tế ngành: Nông nghiệp từ 68% 
năm 2001 đến năm 2003 xuống 64%, công 
nghiệp - dịch vụ từ 32% tăng lên 36%... 
*Xây mới 26 trường học cao tầng, làm mới 
139 km đường nhựa, 173km đường bê-tông, 
25 trụ sở ủy ban, 12 trạm y tế, hoàn thành 
trạm bơm tiêu úng 48 000m?/h và kiên cố hóa 
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100km mương, xây mới 79 nhà văn hóa dấtnước. 
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thôn, nâng cấp Quốc lộ 10 cùng hệ thống kết 
cấu hạ tầng, thành lập trung tâm thương mại 
huyện và Xí nghiệp sản xuất giày xuất khẩu. 
* Khôi phục truyền thống l hội Đền Trạng 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bộ mặt đô thị, 
nông thôn Vĩnh Bảo có nhiều đổi mới, đời 
sống nhân dân được nâng lên, hộ nghèo 
giảm từ21,5% nay xuống còn trên 9%. 

* Về công tác đảng: 

- Không ngừng đổi mới phương thức lãnh 
đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cơ sở 
đảng, nâng cao hiệu quả điều hành của 
chính quyền và các đoàn thể, đoàn kết thống 
nhất, phát huy dân chủ trong Đảng và trong 
nhân dân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, 
phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong Đảng, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở, phát huy dân chủ trong nhân dân, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lX của 
Đảng, Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây 
dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
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Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Bảo - Hải Phòng ° Điện thoại: 031 884 221 * 
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VIGLACERA FLOAT 6LASS ŨDMPANY HÀ NỘI - TRAD-IM-EX CDMPANY 

0ÔNG TY KÍNH NỔI VIGLACERA 0ÔNG TY KINH D0ANH XUẤT NHẬP KHẨU 
Khu sản xuất TÂN ĐÔNG HIỆP 193 Tô Hiệu, quận Câu Giây - Hà Nội 

Dĩ An, Bình Dương Tel: 84-4 756 7712/ 756 7713 

Tel: 0650. 740902 Fax: 84-8 756 7710 

Fax: 0650 740901 Email: vIglacera-exim@ fpt.vn 

Email: vifq@ hcm.vnn.vn Website: www.viglacera.com.vn 
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tủ sách pháp luật, 85 bưu điện- văn hóa xã.. Won, 

‹# tiện nay, Thưviện Hà Nội có các phòng chức nẻ 

vụ gồm: Phòng Đọc và Phòng Mượn người lớn, P 

Phòng Mượn thiếu nhi, Phòng Báo - keg sÄc co. 
Phòng Đọc khiếm thị, Phòng Bổ sung - - Biên mục, Phòng Ng 
vụ - Phong trào cơ sở, Phòng Hành chính - Kế toán, Phòng ' 
tin Thưmục địa chí. | 


“Thư viện Hà Nội đã xây dựng nguồn lực Tg 


436 loại báo, tạp chí, 17 000 đơn vị tài liệu ngoại văn và K 
Đa. —= địa chí - di sản thưtịch quý giá của Thăng Long-HàNội. — 
hư viện Hà Nội thành lập ngày 15 - 10 - 1956, với ®“Hằng năm, Thư viện Hà Nội phục vụ trên 1 triệu lượt the với 3,5 
Ts gọi ban đầu “Phòng đọc sách nhân dân”,đã triệu lượtsách báo. 
xây dựng mạng lưới thư viện, tủ sách khắp thành  “# Thưyiện Hà Nội đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu nghiên cứu về Thủ 
phố, bao gồm Thư viện Hà Nội (Thư viện trung tâm),9 đô của đông đảo bạn đọc thuộc mọi tầng lớp (nhà nghiên cứu, 
thư viện quận - huyện, 225 thư viện phường - thôn,228 nghiên cứu sinh, cán bộ, sinh viên, học sinh...) 


- Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba). - Cờ thi đua xuốt sắc và nhiều bằng khen của Bộ Văn hóu 
- Ba bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. - Thông tin và UBND Thành phố Hà Nội. 


Hướng tới 1 000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thư uiện Hà Nội rất mong được sự động uiên, đóng 
góp, cổ uũ bằng nhiều hình thức của đông đảo công chúng trong uà ngoài nước trong uiệc sưu 
tầm, thu thập, giữ gìn uà phát huy những giá trị của các tư liệu địa chí uề Hà Nội. 


IIRÌ: 


_— man S=“.. 
¬————— — 
— - *ĐSGmuUmGENNEC. 
- Xuốt nhộp khốu vỏ kinh doœnh tổng hợp - Sản xuốt phụ tùng vò lớp rớp xe móy 
- Dịch vụ đòo †go vỏ xuốt khốu lao động - Kinh doanh vò phớt triển nhỏ 
- Du lịch lữhònh quốc tế Xôy dụng dên dụng vò công nghiệp 
* Địa chỉ: 424 - phường Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội * Địa chỉ: Km 19 - đường Láng Hòa Lạc - xã Phùng Xá - 
* ĐT: (84-4) 7612 776 * Fax: (84-4) 7612 770 huyện Thạch Thất -tỉnh Hà Tây 


' 'VÀ XUẤT KHẨU LA * ĐT: 034 940 371/ 034 940 372* Fax: 034 940 372 
* Địa chị: 424 Phường Công Vị - Ba Đình - Hà Nội 
* Địa chỉ: 424 - phường Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội 2g - xŠÖcs TH) ” phường 14T Phong 01... 

ĐT: (64-4) 7612 773” Fax: (84-4) 7612 770 *ÐT: (84-8) 4125 911 * Fax: (84-8) 4125 911 

* Địa chỉ: 424 - phường Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội TT _ dữ laÊn hưng Ñ 
* Địa chỉ: Km 19 - Đường Láng Hòa Lạc - xã PhùngXá-  ” Địa chí: 80 Hàm Nghi - quận Thanh Khê - Thành phố 
huyện Thạch Thất - tỉnh Hà Tây Đà Nẵng 
*ĐT: (84-4) 7612771* Fax: (84-4) 7612770 *ÐT: (0511) 650 115/ 833452* Fax: (sÌ1)É58442 
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SAICON NEWPORT COMPANY 


Đường Điện Biên Phủ, P.22, 0.Bình Thạnh, TP.HCM, VN 
Tel : 84.8.8 911 395 - 84.8.5 122 099 
Fax : 84.8.8 994 388 - 84.8.5 120 591 
E-mail: saigonnewport@hcm.vnn.vn 
Wesbsite: http://www.saigonnewpor†.c0m.vn 


ÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN được thành lập ngày 15-3-1989, 
4 k theo Quyết định số 352/T'Tg cúa Thủ tướng Chính phủ. Sau 14 


năm thành lập. Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã không ngừng phát 


triển và trở thành cảng công-tai-nơ hiện đại và lớn nhất Việt Nam. Hiện 
nay, với cơ sở chính là cảng Tân Cảng, cảng Cát Lái và ICD Sóng Thần, 


Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang chiếm trên 41% sản lượng công-tai-nơ 


Đại tá LÊ VĂN ĐẠ0 thông qua các cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, góp phần to lớn 
Su ffe CHg w trong việc giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu, phục vụ cho sự phát triển 
nền kinh tế đất nước. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
*% Dịch vụ cảng biển 
* Cảng trung chuyển 
+ Xây dựng sửa chữa công trình 
+ Dịch vụ nạo vét cứu hộ trên biển, trên sông 
+ Dịch vụ giao nhận hàng hóa, cung cấp nước ngọt 
+ Dịch vụ vận tải hàng hóa dường bộ, đường sông, 


lai dắt tàu biển 


w> CẢNG CÁT LÁI: 
Đường liên tỉnh số 35 (Nguyễn Thị Định), 
phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM 
Tel : 84.8.7420 176 
Fax : 84.8.8976 394 
w> |CD SÓNG THÂN: 
ĐT743, phường Bình Hòa. Thuận An. 
tỉnh Bình Dương 
Tel : 84.650.730 887 
-Fax : 84.650.742 918. 
¬=. “. . = 
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ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ầ 
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỤC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN `--‹ 


Địa chỉ: phố Đức Giang - phường Đức Giang - quận Long Biên - Hà Nội 
ĐT: (04) 8 271 400 - 8 272 864 * Fax: (04) 8 272432 * Giám đốc: 


ông ty Xăng dầu khu vực I là đơn vị thành 
viên của Tống bông ty Xăng đầu Việt Nam, 
cú chức năng và nhiệm vụ: 

Kinh toanh xăng tiầu và các sản nhẩm húa dầu 
phục vụ nền kinh tế quốc tân, an ninh quốc phòng và 
cho nhu cầu tiêu dùng xã hội trên địa hàn Thủ đô Hà 
Nội, tính Vĩnh Phúc, tỉnh Bắc Ninh và cung cấp nguổn 
xăng tlầu cho các tỉnh phía Bắc. Với hề dày hơn 48 
năm xây dựng, nhát triển và trưởng thành, bông ty có 
cø sử hạ tâng kỹ thuật hiện đại, khép kín từ khâu 
nhập hàng, bổn chứa, xuất cấp và mạng lưới gần 100 
cửa hàng bán lẻ xăng dầu được đâu tư đồng hộ, hiện 
đại trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và hai tỉnh Vinh Phúc, 
Bắc Ninh. Đơn vị đa được Nhà nước phong tặng 2 danh 
hiệu ca0 quý: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi 
mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Huân 
chương Lao động hạng 3 và nhiều Huân chương 
khác. 


Công ty sẵn sàng hợp tác kinh doanh xăng dầu với các đơn vị bạn. Luôn luôn đáp ứng mọi nhu 
cầu của khách hàng về xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu qua các hình thức bán lẻ, bán buôn, 
phục vụ khách hàng công nghiệp, bán qua tổng đại lý và đại lý... 
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X‹i NHÀ 
BẢII ANII HÙNG CA BẬT HỦ 


HIẾN thắng Vi ¡ đại Điện Biên Phủ đã lạc vào lịch sử chống ngoại xâm oai hùng của dân 

tộc "một cột mốc chói lọi bằng vàng". Ý nghĩa thời đại của nó tô thắm mãi mãi niềm tự 

hào dân tộc của các thế hệ người Việt Nam, là tiếng nói lương tri và khát vọng của các lực 
lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới. Tiếp nối Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa,... 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ viết nên bản anh hùng ca mới của dân tộc "lừng lẫy năm châu, 
chấn động địa câu". Nó mở đầu một thời kỳ lịch sử mới - thời kỳ trào dâng mạnh mẽ của phong trào 
đấu tranh giành độc lập dân tộc và báo hiệu sự sụp đổ không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ, 
xét trên quy mô toàn câu. 

+ 


+  *% 


Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân 
Pháp. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến thần thánh 
chống thực dân Pháp xâm lược và bọn can thiệp Mỹ , giải ¡ phóng và đưa miên Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh giải ¡ phóng miễn Nam, thống nhất đất nước. Tiếp nối thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ kết liễu sự thống trị gân một trắm năm của 
chủ nghĩa thực dân cũ đối với nước ta, dân tộc Việt Nam xứng đáng là người chiến sĩ tiên ¡ phong 
trên trận tuyến chống đề ; quốc, là tấm gương để các dân tộc bị áp bức noi theo trong cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc ở thế kỷ XX. 

Chiến thắng lừng lẫy Điện Biên Phủ làm lung lay tận gốc hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực 
dân và mở ra một chân trời mới cho các dân tộc bị áp bức. Khẩu hiệu "Việt Nam - Hồ Chí Minh - 
Điện Biên Phủ" tiếp tục vang xa và thấm sâu vào con tim, khối óc của triệu triệu ¡người dân ở các 
nước thuộc địa khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh; trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh 
vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức. Bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, các dân tộc 
bị áp bức càng thấu hiểu một chân lý rất vĩ đại nhưng rất giản đơn là, một dân tộc dù còn nghèo, 
đất không rộng, người không đông, nếu biết đoàn kết, mưu trí, dũng cảm; biết tranh thủ sự đông 
tình ủng hộ, giúp đỡ từ bên ngoài, thì dân tộc ấy hoàn toàn có thể chiến thắng bất kỳ kẻ thù xâm 
lược hung hãn nào. Chân lý đó đã thực sự cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
trong thế kỷ XX. Chỉ trong sáu năm, kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng loạt quốc gia, dân 
tộc giành được độc lập; chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa bị tan rã từng mảng lớn, bị 
sụp đổ hoàn toàn. Và năm 4 960, Đại hội đông Liên hợp quốc khóa XV thông qua văn kiện lịch sử 
quan trọng "Tuyên ngôn vê thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân, trao trả độc lập cho các quốc gia 
và dân tộc thuộc địa”. ` 
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Chiến thắng Điện Biên Phủ khiến cho các thế lực thực dân, đề quốc kinh hôn, hoảng loạn và 
buộc phải toan tính lại nước cờ chiến lược mưu toan thống trị toàn câu của nó: hoặc là tiếp tục du ý 
trì chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, hoặc là phải thay bằng một thứ chủ nghĩa thực dân kiểu mới, mà đế 
quốc Mỹ là kẻ câm đầu. Sau khi can thiệp vào chiến tranh Đông Dương và trợ giúp đắc lực cho thực 
dân Pháp ở Điện Biên Phủ không thành, đế quốc Mỹ hất cẳng Pháp và tiến hành xâm lược Đông 
Dương - một kiểu xâm lược mới của chủ nghĩa thực dân. Có một điều trùng hợp đến lạ kỳ của :ịch 
sử nhân loại là, dân tộc Việt Nam đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ lại tiếp tục gánh vác sứ mệnh 
quang vinh đánh bại chủ nghĩa thực dân mới. Nếu như chiến thắng Điện Biên Phủ đã khép lại những 
-_ trang sử đen tối nhất của chủ nghĩa thực dân cũ thì Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã giáng đòn chí 
mạng vào chủ nghĩa thực dân mới. 

* 


bu * 


Sau 50 năm, ôn lại chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ, chúng ta vô cùng tự hào về tài nghệ 
lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; tinh thần đoàn kết cao 
độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong chiến đấu; lòng dũng cảm, mưu trĩ, sáng tạo của 
quân đội ta; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước anh em, các nước xã hội chủ nghĩa, cùng toàn 
thể lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới. Đó là những nhân tố cơ bản và quan 
trọng tạo nên thắng lợi vẻ tin của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 


,ự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh tài tình, sáng suốt của Đảng ta, đứng đâu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, là nhân tố trước hết quyết định chiến thắng. Điện Biên Phủ. Nga VÀ từ những ngà y 
đâu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đẳng ta đã đề ra chủ trương đúng đắn "kháng chiến 
trường kỳ, toàn dân, toàn diện”. Theo phương châm chỉ đạo đó, chúng ta ngày càng tạo ra được sức 
mạnh tông hợp, vê vật chất lẫn tỉnh thân, vê chính trị, ; quân sự, kinh tế lẫn văn hóa, xã hội, ngoại 
giao. Đặc biệt, vê quân sự, chúng ta ngày càng tạo ra thế và lực mới ¡ để á Ấp ‹ đảo kẻ địch, nhất là trong 
chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954 và giành thắng lợi hoàn toàn ở chiến dịch Điện Biên Phủ. 


Nắm rõ kế hoạch chiến lược của địch là tập trung lực lượng cơ động chiến lược để tiến công tiêu 
diệt phần lớn chủ lực ta, Đảng ta kịp thời đề ra phương châm tác chiến cơ bản là, giãn địch ra để 
đánh; đánh địch ở khắp nơi, đánh ở sau lưng và ở đăng trước; đánh băng du kích kết hợp với đánh 
chính quy; đánh ở cấp chiến dịch, ở cấp chiến thuật; đánh địch ở những nơi chúng sơ hở nhất nhưng 
lại có ý nghĩa chiến lược... Với phương châm tác chiến đó, chúng ta luôn giành được thế chủ động 
trên chiến trường, buộc địch phải phân tán, dàn mỏng lực lượng và luôn ở thế bị động... Tới khi bị 
đây vào thế bị động cao độ, địch buộc phải "chủ động" mở chiến trường Điện Biên Phủ, hòng cứu 
văn tình hình. 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tài thao lược quân sự, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch và chiến 
thuật của Đảng ta, nhất là của Chủ tịch Hô Chí Minh, đạt đến đỉnh cao nghệ thuật. Tài thao lược, 
nghệ thuật chỉ đạo đó được thể hiện một cách sinh động qua nghệ thuật tác chiến và kỹ thuật tác 
chiến của quân đội, đứng đầu là Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - "người chiến sĩ số l - 
người Anh Cả của quân đội ta”. 

Tỉnh thần đoàn kết cao độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là nhân tổ rất quan trọng 
tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Tình thân đại đoàn kết của dân tộc ta, vốn được hun đúc từ 
hàng ngàn năm lịch sử và được phát huy gấp bội dưới ánh sáng đường lối của Đảng. Trong kháng 
chiến, đại đa số người dân Việt Nam dù ở miên xuôi hay miên ngược, dù sinh sông Ở trong nước 
hay định cư ở nước ngoài, từ già tới trẻ, thuộc mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo... đêu nguyện tin theo 
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và đoàn kết xung quanh Đẳng, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, tạo nên cuộc chiến tranh nhân 
dân thân kỳ ngay giữa lòng địch, tạo nên sự thống nhất vê ý chí chiến đấu không 81: lay chuyền nổi 
giữa Đảng - nhân dân - quân đội. Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sự thống nhất đó đạt 
đến đỉnh điểm: hậu phương tích cực hỗ trợ, hợp đông tác chiến với tiền phương để bộ đội "ăn no 
đánh thắng" và để ể tạo nên thế trận liên hoàn; nhân dân nô nức làm dân công mở 7 đường, tải đạn, tải 
lương thực... Cùng: với nó, công tác chỉnh Đảng, chỉnh quân trước khi diễn ra chiến dịch đã góp phân 
tạo nên sự đoàn kết, nhất trí cao và ý thức kỷ luật nghiêm minh trong Đảng và trong quân đội. 


Tỉnh thần chiến đấu vô cùng dũng cảm, nưm trí, sáng tạo của quân đội ta là nhân tố rất cơ 
bản tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Quân đội ta "từ nhân dân mà ra và vì nhân dân mà chiến 
đấu ", thường xuyên được Đảng và Bác Hô giáo dục, rèn luyện. Tính nhân dân và sự chính nghĩa, 
cùng sự giáo dục, rèn luyện đó là nguôn gốc chính tạo nên những phẩm chất cao quý của quân đội 
ta: dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, săn sàng xả thân hy sinh vì dân, vì nước; sáng tạo vượt qua trở ngại, 
khó khăn, thiếu thốn. Những phẩm chất đó được phát huy tột độ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, 
_ khi quân đội ta phải đối mặt với kẻ thù hung bạo, có vũ khí và trang thiế bị hiện đại, đây đủ gấp 
nhiêu lân. sự Cam g0, khốc liệt của cuộc chiến Điện Biên Phủ đã làm xuất hiện biết bao gương hy 
sinh quả cảm, biết bao cách đánh hay, đã y mưu trí, sáng tạo của quân đội ta. Điều đó khiến cho kẻ 
thù khiếp đảm, run sợ, suy sụp ý chí chiến đấu và buộc phải nhận thất bại thảm hại. 


Sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước anh em, các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng 
yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới là nhân tố quan trọng tạo nên chiến thắng Điện 
Biên Phủ. Càng sa lầy vào cuộc chiến tranh Đông Đương, thực dân Pháp càng bị chính phủ và 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa cũng như nhân dân và các tổ chức yêu chuộng hòa bình, tiến 
bộ trên thế giới cực lực lên án, phản đối. Cuộc kháng chiến chính nghĩa chống thực dân Pháp của 
chúng ta ngày cảng nhận được sự đông tình ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ của nhân dân các nước Lào, 
Cam-pu-chia, các nước Trung Quốc, Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa khác và lực lượng yêu 
chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế ` GIỚI. Sự ủ Ung hộ, giúp đỡ đó thực sự là những điêu kiện không thể 
thiếu được để chúng ta giành thắng lợi cuối cùng. 


+ 


* * 

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta dấy lên 
phong trào thí đua lập thành tích thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Nồi tiếp 
truyên thống Điện Biên Phủ anh hùng, chúng ta tự nguyện nêu cao tinh thân đại đoàn kết toàn dân 
tộc, tinh thân tự lực tự Cường, dám ì nghĩ dám làm, không quản ngại khó khăn, thách thức trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước của chúng ta tiếp tục giành được những 
thành quả to lớn, tạo nên thế và lực mới trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Để xứng đáng với 
lời khen ngợi và khẳng định của các bạn châu Phi rằng, "Việt Nam đã làm một trận Điện Biên Phủ 
trong đổi mới, ; Chúng ta chủ động, sáng tạo hơn nữa đưa sự nghiệp đôi mới tiếp tục tiến lên vững 
chắc, phát triển cả về bề rộng Ì lẫn chiêu sâu. Chỉ có như vẬY, chúng ta mới tạo ra được những bước 
đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục; mới chiến thắng được nghèo nàn, lạc hậu; 
mới triệt phá được mọi tệ nạn xã hội, tạo được thế trận lòng dân vững chắc - một trong những nhân 
tố quyết định góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. LÌ 
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HỈ thị số 30-CT/TW, ngày 18-2-1998, 

của Bộ Chính trị (khóa VHI) Về xây 

đựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở chỉ rõ: "Khâu quan trọng và cấp bách 
trước mắt là phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân ở cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là 
nơi cần thực hiện quyên dân chủ của nhân dân 
một cách trực tiếp và rộng rãi nhất". Năm năm 
qua, đồng thời với việc triển khai xây dựng 
và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở cũng là 
thời gian toàn Đảng, toàn dân ta ra sức thực 
hiện các Nghị quyết Đại hội VII và Đại 
hội IX của Đảng, được cụ thể hóa bằng các 
nghị quyết Hội nghị Trung ương, nhất là 
những nghị quyết, những sự kiện, những Cuộc 
vận động liên quan trực tiếp đến việc Xây 
dựng, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và 
đối mới hệ thống chính trị ở cơ sở. Đó là Cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đón Đảng theo Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2); \phi quyết Về 
phát huy quyên làm chủ tập thể của nhân dân, 


tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội 


chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; 
Vê chiến lược cán bộ; Đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội IX của Đảng: bầu cử Hội 
đồng nhân dân 3 cấp; bầu cử đại biêu Quốc hội 


khóa XI; Nghị quyết Về đổi mới và nâng cao 
chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, 
phường, thị trấn; các Nghị quyết Trung ương 7 
(khóa IX): Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng dân chủ, văn minh; Vê công 
tác dân tộc; Về công tác tôn giáo. 

Cùng với quá trình thực hiện các nghị 
quyết, các cuộc vận động, các phong trào thi 
đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, việc 
xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, 
đã góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, 
phát triên kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an 
ninh - quốc phòng. Đặc biệt, việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã gắn bó chặt chẽ 
với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, có tác 
động tích cực tới công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; xây 
dựng các cộng đông dân cư tự quản ở thôn, 
làng, ấp, bản, tổ dân phố... tạo ra sự chuyển 
biến tích cực về ý thức và phong cách làm việc 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ 
Trung ương 
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của cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể theo 
hướng gần dân, tôn trọng dân và có trách 
nhiệm với dân hơn. 

Trong mấy năm gần đây, từ nhận thức sâu 
sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hệ 
thống chính trị ở cơ sở, Đảng, Nhà nước ta đã 
có những quyết sách phù hợp, nhất là việc ban 
hành Chỉ thị và các quy chế thực hiện dân chủ 
ở các loại hình cơ sở, nên tình hình kinh tế - xã 
hội ở nhiều cơ sở có những chuyển biến rất tốt, 
rất đáng mừng: hệ thống chính trị ở cơ sở được 
củng cố, tăng Cường, phương thức và hình thức 
hoạt động ngày càng có hiệu quả thiết thực. 

Tuy nhiên, cho đến nay việc xây dựng và 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với 
xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vẫn còn 
nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, làm 
rõ hơn nữa kể cả về phương diện lý luận và 
thực tiễn, cần được rút kinh nghiệm để tiếp tục 
triển khai một cách phù hợp, đồng bộ và hiệu 
quả hơn. Vẫn còn không ít cơ sở lúng túng 
hoặc thực hiện một cách hinh thức trong việc 
gắn kết giữa xây dựng, thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở với xây dựng hệ thống chính trị ở 
cơ sở. Thực tế đang đặt ra những câu hỏi, 
những vấn đề, kể cả những khái niệm tưởng 
như đã quen thuộc, song cần được chúng ta 
làm sáng tỏ hơn: 


- Vấn đề "Xây dựng và thực hiện Quy chế 


Dân chủ ở cơ sở" đã được giải thích, quy định 
khá rõ trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và trong 
các nghị định của Chính phủ. Thế nhưng khi 
thực hiện, trong nhiều báo cáo vẫn còn có 
những địa phương, cơ sở chưa kết hợp nhuần 
nhuyễn, đồng bộ giữa xây dựng và thực hiện. 
Khái niệm “Hệ thống chính trị ở cơ sở" vẫn 
chưa được nhận thức đúng và chưa thống nhất. 
Như vậy, cần làm rõ cơ sở là gì? Hệ thống 


chính trị ở cơ sở là gì? Cơ sở (theo ý nghĩa là. 


một tô chức) gồm xã, phường, thị trấn; các 
doanh nghiệp nhà nước; các cơ quan hành 
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chính, sự nghiệp. Trong ba loại hình cơ sở ấy, 


hệ thống chính trị ở mỗi loại hình lại có những 
nét riêng biệt. Vậy sự khác biệt đó là gì, nó chỉ 
phối, ảnh hưởng như thế nào đến quá trình xây 
dựng, thực hiện Quy chế Dân chủ? Chính 
quyên của chúng: ta là chính quyền được tổ 
chức thành bốn cấp (trung ương, tỉnh - thành 
phố, quận - huyện và CƠ SỞ), tương tự cũng có 
bốn mô hình tổ chức của Đảng và các đoàn thể 
nhân dân. Dạng cơ sở là doanh nghiệp nhà 
nước, là cơ quan hành chính sự nghiệp, nhất là 
cơ quan cấp bộ và các tổng công ty "90", "91" 
có quan hệ và vai trò rộng lớn thì tổ chức đảng, 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên phải tổ chức thế 
nào cho phù hợp? Việc xây dựng và thực hiện 
Quy chế Dân chủ trên địa bàn thôn, làng, ấp, 
bản, tổ dân phố, những nơi gần dân nhất, sát 
dân nhất và cũng là nơi đạt hiệu quả tốt nhất. 
Chúng ta nhìn nhận thế nào về vai trò, Vị trí 
của "cấp dưới cơ sở" bao gôm thôn, ấp, bản, tổ 
dân phố? Điều kiện hoạt động, chế độ, chính 
sách cho đội ngũ cán bộ ở đây thế nào? Thế 
nào là gắn việc xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở với xây dựng hệ thống chính 
trị ở cơ sở? Gắn ở đây phải chăng là sự phối 
hợp, kết hợp giữa các thành viên trong hệ 
thống chính trị? Vậy tổ chức, đoàn thể nào 
chịu trách nhiệm chính, chủ động phối, kết 
hợp, điều hành, đốc thúc, kiểm tra Sự gán kết 
này? Thời gian qua, sự phối hợp, kết hợp giữa 
các thành viên trong hệ thống chính trị ở các 
loại hình tại cơ sở đã đạt được những chuyển 
biến gì khi thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở? 
Có những khó khăn, vướng mắc gì, nguyên 
nhân và giải pháp tháo gỡ? 

- Một nội dung quan trọng cần đề cập là 
chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động 
chưa được rõ, chưa thật sự đổi mới; sự phối 
hợp, kết hợp giữa các thành viên trong hệ 
thống chính trị ở cơ sở chưa chặt chẽ, nhịp 
nhàng. Thời gian tới, chúng ta phải khắc phục 
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hạn chế này để cơ sở vừa thực hiện đúng chức 
năng, nhiệm vụ, vừa không buông lỏng, bỏ sót, 
không chồng chéo, trùng lấp, đáp ứng ngày 
càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới. 

- Việc gắn xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở với xây dựng hệ thống chính 
trị ở cơ sở là làm rõ chức năng và xây dựng 
quy chế phối hợp trong mối liên hệ giữa tổ 
chức đảng với chính quyền và các đoàn thể 
nhân dân. Đây thực chất là mối quan hệ giữa 
các thành viên trong hệ thống chính trị, được 
vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ. Cơ chế vận 
hành, phương thức thực hiện phương châm này 
như thế nào cho hiệu quả... đang là những câu 
hỏi đặt ra ở nhiều cơ sở, vân chưa có được câu 
tra lời thỏa đáng. 

- Để cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, đồng thời, xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở, nhất thiết phải phát huy dân 
chủ của nhân dân bằng hai hình thức dân chủ 
trực tiếp và dân chủ đại diện. Nhưng cơ chế, 
phương thức thực hiện dân chủ như thế nào; 
làm gì để ngày càng mở rộng hơn nữa hình 
thức dân chủ trực tiếp; những loại hình cơ sở 
nào phù hợp với hình thức dân chủ trực tiếp; 
loại hình cơ sở nào phù hợp với hinh thức dân 
chủ đại diện; làm thế nào để nâng cao chất 
lượng dân chủ đại diện v.v.. Đó là những vẫn 
đề cần được làm sáng tỏ cả về lý luận và thực 
. tiễn. | 

Năm năm qua, đồng thời với việc xây dựng 
và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở cũng là 
thời gian toàn Đảng ta thực hiện Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đón Đảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII 
mà khâu đột phá là thực hiện tự phê bình và 
phê binh trong cán bộ, đàng viên. Đây là hai 
cuộc vận động rất sâu rộng, có ý nghĩa xã hội 
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sâu sắc và quan hệ mật thiết với nhau mà trọng 
tâm là phát huy quyên làm chủ của nhân dân 
trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền và hệ thống chính trị từ trung ương đến 
cơ sở nhằm làm cho các tổ chức trong hệ thống 
chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Đến nay, cả hai cuộc vận động đều đã thu 
được những kết quả quan trọng, tạo ra những 
chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Mối quan 
hệ, tác động, hỗ trợ nhau giữa hai cuộc vận 
động thể hiện trên tất cả các nội dung, nhiệm 
vụ, nhất là những vấn đề như: nhân dân tham 
gia xây dựng Đảng: tham gia giám sát, kiểm 
tra, phê bình cán bộ, đảng viên; chống tham 
nhũng, tiêu cực; tác dụng nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu; 
phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong 
việc xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội 
ngũ cán bộ ở cơ sở. Đây đang là những vấn đề 
cần được phát huy trong thời gian tới. 

Một trong những bài học thành công của 
nhiều nơi khi xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở là phân công trách nhiệm rõ 
ràng cho mỗi tổ chức, cá nhân và kiểm tra, đôn 
đốc thường xuyên theo nhiệm vụ và chức trách 
được giao. Vậy trách nhiệm của các tổ chức 
trong việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
của từng thành viên trong hệ thống chính trị, 
của cán bộ, đảng viên ở cơ sở như thế nào, 
nhất là của các cấp ủy, của người đứng đầu tổ 
chức, cơ quan, doanh nghiệp ra sao? 

- Để nhân dân thực sự phát huy quyền dân - 

chủ trong kiểm tra, giám sát, tham gia BÓP ý 
xây dựng tô chức, cán bộ, đảng viên ở cơ sở thì 
cần có những cơ chế, chính sách, giải pháp gì? 
Cái gi thuộc thâm quyên giải quyết của cơ SỞ, 
phần nào thuộc cấp trên cơ SỞ và những vấn đề 
gì Đảng, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách 
ở tầm vĩ mô? Đây là những vấn đề rất quan 
trọng cần được kiến giải, làm rõ. 


Số 9 (tháng S năm 2004) 


Để thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở 
vững mạnh, trong thời gian tới, chúng ta cần 
tập trung thực hiện tốt những yêu cầu sau: 

1 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, triển khai Chỉ thị số 30 của Bộ Chính 
trị, Nghị định số 29 của Chính phủ và các 
thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành trung 
ương và chính quyền địa phương. Phải làm cho 
cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, 
nhất là cán bộ, viên chức trong bộ máy công 
quyền nhận thức sâu sắc hơn nữa và thực hiện 
chức trách: "vừa là người lãnh đạo, vừa là 
người đây tớ thật trung thành của nhân dân", 
với phương châm "bao nhiêu quyền hạn đều là 
của dân". Cán bộ chính quyền, nhất là người 
đứng đầu phải gương mẫu thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở, biết làm tốt công tác tuyên 
truyền vận động quân chúng, tin và dựa vào 
dân, nói đi đôi với làm, không lạm quyền, 
không quan liêu hách dịch. 

2 - Tiếp tục làm rõ hơn về lý luận và thực 
tiễn việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở gắn với xây dựng hệ thống chính 
trị ở cơ sở. Đánh giá quá trình lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực quản lý 
điều hành của chính quyền, đổi mới tổ chức và 
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân. Phát huy và mở 
rộng quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm 
dân chủ và công khai, thực hiện tốt dân chủ đại 
diện và dân chủ trực tiếp trong việc xây dựng 
và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, góp 
phần củng cố và tăng cường hệ thống chính trị 
và thúc đây phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh trật tự ở cơ sở. 


3 - Tập trung phân tích sâu một số vấn đề - 


trọng tâm ở xã, phường, thị trấn; cơ quan hành 
chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. 
Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề mới 
trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
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chủ ở cơ sở gắn với xây dựng Đảng, xây dựng 
Nhà nước, xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa việc cải 
cách hành chính, công tác dân vận, dân tộc, 
tôn giáo ngay từ cơ sở. Từ đó, có những kiến 
nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về những 
chủ trương và giải pháp nhảm thực hiện 
thường xuyên và có hiệu quả Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội. 

4 - Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở phải 
đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thường xuyên, 
liên tục của cấp ủy ở cơ sở. Phải nâng cao chất 
lượng sinh hoạt đảng. Nếu trong sinh hoạt 
đảng không bảo đảm dân chủ thì không thể 
lãnh đạo xã hội phát huy dân chủ. Nâng cao 
chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân 
và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cơ sở. Tăng 
cường sự giám sát, kiểm tra của nhân dân đối 
với hoạt động của chính quyền cơ sở. Đẩy 
mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyên 
cơ sở có đủ phẩm chất và năng lực tác nghiệp. 
Cần kết hợp cuộc vận động thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở với cuộc vận động toàn dân 
xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống 
chính trị Ở cơ SỞ. 

3- Củng cố, phát huy vai trò tổ nhân dân tự 
quản, tô dân phố trong VIỆC tuyên truyền, phô 
biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân có 
điều kiện bàn, quyết định những việc thuộc về 
phạm vi dân bàn, dân quyết định. Đối với 
những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, 
phải hết sức chú trọng bôi dưỡng nâng cao 
năng lực, phát huy vai trò các già làng, trưởng 
bản. 

6 - Thực hiện phân công, phân cấp cho cơ 
sở. Có chính sách hợp lý để đủ sức thu hút, 
khuyến khích người có tài về công tác ở cơ sở; 
có kinh phí hoạt động cho Mặt trận Tô quốc và 
các đoàn thê chính trị ở cơ sở.) 
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HÊ giới mà chúng ta đang sống không 
ngừng biến động. Sự đan xen giữa 
những yếu tố diễn biến theo chiều 
hướng có từ năm trước và yếu tố vừa mới xuất 
hiện tÁC động mạnh đến môi trường phát triển 
của tất cả các thành viên trong cộng đồng quốc 
tế. An ninh và phát triển, vấn đề khủng bố và 
chống khủng bố, xung đột khu vực, sự bùng 
phát của bệnh dịch mới và chiều hướng phục 
hồi của nền kinh tế thế giới trở thành những vấn 
đề nôi bật trong quan hệ quốc tế, chi phối ở 
mức độ khác nhau đến việc ưu tiên và điều 
chỉnh chính sách đối ngoại của từng quốc gia. 
Cuộc chiến tranh I-rắc - sự kiện nối bật năm 
2003 - tiếp tục tác động đến tình hình thế giới 
năm 2004, làm cho quan hệ quốc tế trở nên 
căng thắng và phức tạp. Gần một năm sau khi 
kết thúc cuộc chiến này, hòa bình vẫn chưa đến 
_ với người dân I-rắc, tình hình trong nước vẫn 
bất ổn, bạo lực liên tục xảy ra. Hội đông điều 
hành I-rắc đã thông qua Hiến pháp tạm thời, 
nhưng quá trình chuyển glaO quyên lực cho 
người I-rắc vẫn khó khăn vì tình hình an ninh ở 
đây chưa được bảo đảm và còn tôn tại sự khác 
biệt lớn giữa các phe phái về cơ cấu chính 
quyền thời kỳ quá độ cũng như về phương 
thức và thời gian tiến hành bầu cử. Công cuộc 
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tái thiết I-rắc tiến triển chậm chạp, trong khi 
mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên liên quan 
trong và ngoài khu vực còn gay gắt không dễ 
sớm được khắc phục. Tuy nhiên, trước tình 
hình đó, đã xuất hiện dấu hiệu chọ thấy việc 
điều chỉnh theo hướng nâng cao hơn vai trò của 
Liên hợp quốc trong việc ốn định tình hình và 
tái thiết I-rắc là rất cần thiết. 

Khủng bố quốc tế không những chưa được 
giải quyết tận gốc, mà còn có nguy cơ lan rộng 
và trở nên nguy hiểm hơn. Vụ đánh bom khủng 
bố ngày 11-3 vừa qua ở thủ đô Ma-đrít (Tây 
Ban Nha) gây thiệt hại lớn về người và của 
càng làm dư luận lo ngại về những diễn biến 
mới của hoạt động khủng bố quốc tế. Nguy cơ 
thường trực của khủng bố đã làm cho vấn đề 
bảo đảm an ninh trở nên cấp thiết hơn; đồng 
thời, cũng làm sâu sắc thêm nhận thức chung là 
càng phải coi trọng việc tạo dựng sự phát triển 
bền vững về mọi mặt trong an ninh và ổn định 
ở từng quốc gia và từng khu vực, buộc các quốc 
gia và khu vực phải hợp tác với nhau chặt chẽ 
và hiệu quả hơn. Vấn đề được hầu hết các quốc 
gia ưu tiên hàng đầu là xử lý đúng đắn mấi 
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quan hệ giữa tăng cường phát triển và bảo đảm 
an ninh, đấy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực 
để loại trừ nguy cơ khủng bố. Chương trình 
nghị sự khóa họp thứ 58 của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc, Hội nghị Cấp cao ASEAN-9 ở Ba-li 
(tháng 10-2003), Hội nghị Cấp cao APEC-11 ở 
Băng-cốc (tháng 1 1-2003) đều dành cho vấn đề 
này vị trí xứng đáng. 

Dưới tác động của tình hình trên, các nước 
đều điều chính chính sách một cách linh hoạt 
và thực dụng nhằm bảo đảm tối đa lợi ích của 
quốc gia, dân tộc mình. Các nước vừa và nhỏ 
COI trọng và thúc đẩy hợp tác và liên kết khu 
Vực nhằm đối phó với những. thách thức chung 
về an ninh và phát triển, đồng thời hạn chế 
những: tác động tiêu cực từ tình hình bên ngoài, 
tìm kiếm và tranh thủ cơ hội để tăng Cường thể 
và lực, tạo dựng và duy trì môi trường quôc tẾ 
hòa bình, ổn định và an ninh nhằm tập trung 
cao cho phát triển kinh tế quốc gia. Nỗ lực tăng 
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cường hợp tác của các nước ASEAN có thể 
được coi là trường hợp nổi bật. Hội nghị Cấp 
cao ASEAN-9 đã thông qua những định hướng 
mới vì sự phát triển của ASEAN nhằm mục 
tiêu thành lập một cộng đồng ASEAN liên kết 
mạnh, tự cường vào năm 2020 với ba trụ cột 
chính là hợp tác chính trị - an ninh (Cộng đồng 
An ninh ASEAN), hợp tác kinh tế (Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN) và hợp tác xã hội - văn hóa 
(Cộng đồng Xã hội - Văn hóa ASEAN). 

Quá trình giải quyết những cuộc xung đột 
hoặc các điểm nóng khu vực tiếp tục gặp khó 
khăn và chưa có tiến triển khả quan. Tình hình 
Trung Đông vân mất ổn định. Tiến trình hòa 
bình vừa mới được làm sống lại thông qua "Lộ 
trình Hòa bình Trung Đông" lại lâm vào bế tắc. 
Trong khi đó, những căng thắng xung quanh 
vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân ở khu vực này 
vẫn tiềm tàng. Tình hình bán đảo Triều Tiên 
tiếp tục sôi động, nhưng phức tạp. Vấn đề năng 
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lượng hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Triều Tiên, về cơ bản, vẫn bế tắc cho dù khuôn 
khổ đàm phán 6 bên liên quan đã được thiết lập 
và tô chức được hai vòng đàm phán. Sự khác 
biệt về quan điểm giữa các bên còn quá sâu sắc, 
nên giải pháp chung cho vấn đề hạt nhân trên 
bán đảo này đáp ứng được lợi ích của các bên 
liên quan chưa thể dễ dàng sớm đạt được. Ở 
Đông Nam Á và một số khu vực khác, tình hình 
nhin chung ô ổn định hơn, tuy Vậy, ở một số quốc 
gia cuộc đấu tranh quyền lực diễn ra gay gắt, 
thậm chí có nơi không thể loại trừ nguy cơ dẫn 
đến mất ổn định chính trị - xã hội. 

Điều đáng chú ý là, trong bối cảnh tình hình 
an ninh và chính trị thế giới phức tạp và bất ôn 
như vậy, từ nửa cuối của năm 2003 đến nay, 
nên kinh tế thế giới nói chung đã phục hồi và 
phát triển khả quan. Nguyên nhân chính là do 
kinh tế Mỹ, Nhật Bản và đặc biệt là kinh tế 
Trung Quốc phát triển mạnh cộng với những nỗ 
lực của các quốc gia nhằm thúc đây hợp tác, 
hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ môi 
trường bên ngoài, đã đem lại những kết quả tích 
cực. Điều này cho thấy khả năng tự thích nghỉ 
của các nền kinh tế trước những biến động lớn 
của tình hình chính trị an ninh trên thế giới 
đang được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tốc độ 
phục hồi của kinh tế thế giới diễn ra không 
đồng đều giữa các nước, các khu vực và còn 
chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Kinh tế khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương vẫn giữ được tốc độ 
phát triển cao nhất ở mức 6,5%, trong khi kinh 
tế Mỹ La-tinh chỉ đạt khoảng 1%. Vòng đàm 
phán của WTO ở Can-cun thất bại và đến nay 
chưa được khởi động lại. Cạnh tranh thương 
mại giữa các nền kinh tế rất gay gắt, chủ nghĩa 
bảo hộ mậu dịch ở một số nước phát triển gia 
tăng và sự bùng phát cũng như tác động tiêu 
cực của dịch bệnh SARS đầu năm 2003 và dịch 
cúm gia cầm đầu năm 2004 cho thấy, quá trình 
phục hồi của kinh tế thế giới còn phải đối phó 
với nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến 
khó lường. 
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Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực như 
vậy đã tác động đến sự phát triển kinh tế - xã 
hội và hoạt động đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta. Dưới sự chỉ đạo và tham gia trực 
tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, 
Chính phủ, hoạt động đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta tiếp tục được đẩy mạnh một cách 
năng động và hiệu quả, thu được những kết quả 
rất quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực 
hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội IX đề 
ra là tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ốn 
định để phát triển đất nước, tích cực chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, nâng cao 
vị thế quốc tế của đất nước. 

Tiếp đà quan hệ đối ngoại từ những năm 
trước, trên cơ sở phát huy những lợi thế có được 
từ đường lối đối ngoại đúng đắn, sự ổn định 
chính trị - xã hội và phát triển kinh tế năng 
động của đất nước, chúng ta đã thúc đấy và mở 
rộng mạnh mẽ quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều 
mặt, cùng có lợi với các đối tác, tạo dựng 
khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài với nhiều 
nước, nhất là các nước láng giềng và các thành 
viên của ASEAN, các nước lớn và các đối tác 
quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Chúng ta 
tích cực tìm kiếm các giải pháp cho những vấn 
đề tồn tại, đồng thời khôn khéo và linh hoạt xử 
lý kịp thời những vấn đề đối ngoại mới nảy sinh 
trên cơ sở vừa bảo đảm lợi ích của đất nước, 
vừa kiên định các nguyên tắc đối ngoại và hạn 
chế những tác động tiêu cực từ bên ngoài. 

Quan hệ hữu nghị và hợp tác với Trung 
Quốc tiếp tục được thúc đẩy theo phương 
châm: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, 
ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và "Đồng 
chí tốt, Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đối tác tốt". 
Hai nước đã ký tắt và chuân bị ký chính thức 
Nghị định thư bổ sung Hiệp định hợp tác nghề 
cá để đưa Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và 
Hiệp định hợp tác nghề cá vào thực hiện, 
đầy nhanh quá trình phân giới, cắm mốc trên 
bộ, đồng thời thúc đây hợp tác kinh tế theo các 
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thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Trung 
Quốc của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
hồi tháng 10-2003. 

Quan hệ với Lào và Cam-pu-chia tiếp tục 
được củng cố và đi vào chiều sâu trên tất cả các 
lĩnh vực; hợp tác giữa các bộ, ngành, địa 
phương giữa hai nước ngày càng hiệu quả. 
Những kết quả của kỳ họp thứ 6 Ủy ban Hỗn 
hợp Việt Nam - Cam-pu-chia diễn ra ở Thành 
phố Hồ Chí Minh vào tháng 2-2004 đã góp 
phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều 
mặt, sự tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai 
nước. 

Quan hệ của Việt Nam với các nước 
ASEAN tiếp tục phát triển và ngày càng đi vào 
thực chất. Khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn 
diện bước vào thế kỷ XXI giữa Việt Nam và 
In-đô-nê-xi-a được ký kết nhân dịp Tổng thống 


Mê-ga-oát-ti sang thăm Việt Nam, Khuôn khổ 


hợp tác Việt Nam - Thái Lan trong thập kỷ đầu 
thế kỷ XXI được ký nhân phiên họp nội các 
chung đầu tiên giữa hai nước (tháng 2-2004) 
và Khuôn khổ hợp tác toàn diện Việt Nam - 
Xin-ga-po trong thế kỷ XXI được ký nhân dịp 
Thủ tướng Phan Văn Khải thăm và làm việc tại 
Xin-ga-po (tháng 3- 7004), đá định hướng, tạo 
cơ sở pháp lý cần thiết, nâng tầm quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa nước ta với các đối tác 
quan trọng này theo hướng hợp tác toàn diện 
hơn, hiệu quả thiết thực hơn và tin cậy lẫn nhau 
hơn. Cùng với những khuôn khô quan hệ lâu 
dài đó, "Hiệp định phân định thêm lục địa" giữa 
Việt Nam và In-đô-nê-xi-a, chuyến thăm Việt 
Nam của Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ba-đa-uy, 
những kết quả quan trọng khác đạt được trong 
phiên họp nội các chung đầu tiên giữa Việt 
Nam và Thái Lan và chuyến thăm làm việc của 
Thủ tướng Phan Văn Khải tại Xin- -ga-po đã mở 
ra thời kỳ mới với nhiều khả năng và triển vọng 
mới cho quan hệ hợp tác song phương và đa 
phương, tập trung trước hết vào tăng cường hợp 
tác kinh tế. Việt Nam và Xin-ga-po đã ký 
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Tuyên bố chung về nghiên cứu và thúc đẩy ý 
tưởng kết nối hai nền kinh tế trên những lĩnh 
vực mà hai bên có thế mạnh, thỏa thuận mở 
rộng hợp tác giữa Việt Nam với Xin-ga-po và 
một nước thứ ba là Nhật Bản hoặc một đối tác 
khác. Việt Nam và Thái Lan đã ký kết 10 văn 
kiện hợp tác, trong đó có Tuyên bố chung và 


thỏa thuận nhiều biện pháp hợp tác cụ thể trong 


các lĩnh vực kinh tế, an ninh - chính trị và văn 
hóa - xã hội. 

Quan hệ với Mỹ cũng có những bước phát 
triển mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hợp 
tác kinh tế, thương mại. Kim ngạch buôn bán 
giữa hai nước năm 2003 đạt gần 6 tỉ USD. Việt 
Nam tiếp tục thúc đây thực hiện Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, thực hiện 
nhiều biện pháp đấu tranh trong vụ kiện cá tra, 
cá ba-sa và gần đây hơn là vụ kiện tôm và việc 
phía Mỹ áp đặt mức thuế chống phá giá bất hợp 
lý đối với các mặt hàng này. 

Quan hệ với Nhật Bản tiếp tục được thúc 
đây. Hai nước đang triển khai khuôn khổ quan 
hệ "đốc tác tin cậy, ồn định lâu đài `, tiến hành 
trao đổi nhiều đoàn cấp cao thúc đây quan hệ 
chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và CÔ 
nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan 
hệ ngoại giao giữa hai nước. 

Chuyến thăm của Tông Bí thư Nông Đức 
Mạnh sang Đức, Cu-ba, Bí và EU trong nửa 
đầu tháng 3-2004, và việc chúng ta đón 
các đoàn: Vua và Hoàng Hậu Thụy Diễn, Phó 
Thủ tướng Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội 
Hung-ga-ry, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Ngoại giao Lúc-xăm-bua, Bộ trưởng đặc trách 
về Gia đình và Trẻ em của Pháp... sang thăm đã 
đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát 
triên mối quan hệ của ta với các nước thuộc 
EU, và với các nước bạn bè truyền thống thuộc 
Liên Xô trước đây và Đông Âu, đặc biệt là với 
Cu-ba. 

Quan hệ với các nước, các khu vực khác, 
nhất là châu Phi cũng được triển khai nhằm 
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tăng cường quan hệ hợp tác, mở ra thị trường 
mới, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên 
ngoài. 

Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh 
tế tiếp tục được coi trọng, đầy mạnh và đang có 
những chuyển biến rất đáng khích lệ cả trong 
nhận thức cũng như hành động và hoàn thiện cơ 
sở pháp lý, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Các nội dung kinh tế được tập trung, ưu tiên 
trong các hoạt động chính trị đối ngoại ở tất cả 
các cấp, trong việc tham gia cũng như tổ chức 
các hội nghị quốc tế. Các cơ quan đại diện của 
Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động 
tham gia tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương 
mại, đầu tư. Đặc biệt với việc Chính phủ ban 
hành Nghị định 08 về hoạt động của cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát 
- triển kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho công 
tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế có 
bước chuyển mạnh. Công tác ngoại vụ địa 
phương cũng được coi trọng thông qua việc tổ 
chức thành công Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 
lần thứ 13 vào đầu tháng 2-2004 nhằm nâng 
cao hơn nữa hiệu quả công tác ngoại giao phục 
vụ phát triển kinh tế ở phạm vi địa phương 
cũng như cả nước. 

Trong các hoạt động ngoại giao nhà nước, 
chúng ta luôn quan tâm thúc đây và tranh thủ 
tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường xuất khâu 
hàng hóa và lao động, thu hút đầu tư, quảng bá 
du lịch, tranh thủ viện trợ ODA. Việt Nam đã 
có nhiều cố gắng duy trì và phát triển quan hệ 
kinh tế thương mại với các nước, đặc biệt là các 
đối tác lớn, như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và 
EU. Thời gian qua, chúng ta đã đăng cai tô 
chức thành công nhiều hội thảo quốc tế lớn, ký 
kết nhiều hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, 
đầu tư và văn hóa với một số nước và các tô 
chức quốc tế. 
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Nét mới của hoạt động đối ngoại phục vụ 
phát triển kinh tế thể hiện ở sự nỗ lực phối hợp 
của nhiều bộ, ngành liên quan để xử lý các 
tranh chấp thương mại với các nước và đã thu 
được một số kết quả nhất định, như trong vụ 
kiện về để giày không thấm nước với Ca-na-đa, 
vụ kiện về bật lửa ga với Hàn Quốc. Tuy nhiên, 
đây còn là lĩnh vực rất mới mẻ, đặt ra nhu cầu 
cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu về luật lệ 
và cách thức làm ăn với các nước để có cách 
tiếp cận mới và những biện pháp thích hợp 
trong việc xử lý những vấn đề tương tự trong 
thời gian tới. 

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt 
động ngoại giaO, đa phương, tuyên truyền văn 
hóa đối ngoại tiếp tục được đây mạnh. Chúng 
ta đá tham gia sâu rộng và hiệu quả hơn vào 
Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), chủ 
động tham gia tích cực các hoạt động trong 
ASEAN, đóng góp quan trọng vào việc tăng 
cường đoàn kết nội bộ, phối hợp lập trường 
ASEAN trước những tác động tiêu cực bên 
trong và bên ngoài khu vực, giữ vững các 
nguyên tắc của Hiệp hội và xây dựng các định 
hướng phát triển toàn diện lâu dài của ASEAN. 
Những đóng góp của Việt Nam được các nước 
ASEAN, các nước trong và ngoài khu vực đánh 
giá cao. Kết quả của Hội nghị không chính thức 
Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN ở 
Hạ Long (Quảng. Ninh) đầu tháng 3-2004, là 
một. ví dụ tiêu biểu. 

Ở phạm vi rộng lớn hơn, chúng ta đã tham 
gia tích cực và đóng BÓp sáng kiến cụ thể trong 
Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (APEC), 
góp phân cùng nhiều thành viên khác giữ định 
hướng phát triên của Diễn đàn này. Chúng ta đã 
hoàn thành tốt chức trách điều phối viên trong 
Diễn đàn Hợp tác Á- Âu (ASEM) và đang tích 
cực chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị cấp cao 
ASEM-V tại Hà Nội vào thâng 10-2004. 
Chúng ta cũng đã hoàn tất đàm phán vòng 7, 
tích cực chuân bị cho đàm phán song phương 
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và đàm phán vòng 8 gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO). Việc lần đầu tiên đăng cai 
và tố chức thành công SEA Games 22 và 
ASEAN Para Games 2 cũng góp phần tích cực 
nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam ở 
khu vực. 

Điểm nổi bật trong tiến trình hội nhập khu 
vực và quốc tế của Việt Nam là sự phát triển và 
đóng góp ngày càng hiệu quả của các hoạt động 
ngoại giao nghị viện, hoạt động đối ngoại trong 
lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hoạt động ngoại 
giao nhân dân cũng như sự phối hợp hài hòa 
giữa các loại hình ngoại giao này. Trong năm 
2003, các hoạt động đối ngoại phong phú đã 
góp phần tích cực vào việc triển khai đường lối 
đối ngoại của Đảng và đã có những đóng góp 
quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết và tin 
cậy lẫn nhau giữa Việt Nam với các đối tác và 
bạn bè trên thế GIỚI. 

Công tác vận động người Việt Nam ở nước 
ngoài tiếp tục được coi trọng và có nhiều đối 
mới với những biện pháp và chính sách quan 
trọng nhằm giúp cộng đông người Việt Nam ở 
nước ngoài ổn định, vững mạnh; khuyến khích, 
động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho người 
Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp 
ngày càng nhiều hơn vào công cuộc xây dựng 
đất nước dưới nhiều hình thức phong phú. Theo 
tỉnh thần đó, Hội Liên lạc với người Việt Nam 
ở nước ngoài và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng người 
Việt Nam đã được thành lập và tiếp tục hoàn 
thiện chính sách đối với cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài. Ngày càng nhiều kiều bào 
ta về thăm quê hương và góp phần mình vào 
xây dựng, phát triên quê hương, duy trì các mối 
quan hệ tình cảm với quê hương, góp phần thúc 
đây quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa đất 
nước với nước sở tại. Hằng năm có khoảng 
trên 350 000 lượt kiều bào về thăm đất nước. 
Đến nay, người Việt Nam ở nước ngoài đã đầu 
tư về nước 869 dự án với tổng vốn khoảng 
440 triệu USD và 1000 tỉ VND, đồng thời 
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nhiều kiều bào là trí thức, các nhà khoa học 
cũng đã về nước sinh sống và làm việc. 

Những thành tựu đối ngoại năm 2003 và 
những tháng đầu năm 2004 có ý nghĩa quan 
trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đó là thành quả đáng tự hào của toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là sự khẳng 
định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta, khẳng định chúng ta có 
đủ khả năng vượt qua được mọi khó khăn và 
thử thách trên lĩnh vực đối ngoại để đóng góp 
đắc lực vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng 
một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. Song, thách 
thức đối với ngành đối ngoại cũng rất lớn. 
Nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn hiện nay và 
những năm tới còn rất nặng nề. Đòi hỏi ngành 
đối ngoại phải nỗ lực vượt bậc và cần CÓ SỰ 
phối hợp hài hòa và hiệu quả giữa tất cả các 
ngành và các tính, thành trong cả nước. Hoạt 
động đối ngoại có khả năng và có nhiệm vụ 
phải đóng góp nhiều hơn và hiệu quả thiết thực 
hơn vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng 
và dân tộc ta. 

Tình hình chính trị, an ninh và kinh tế thế : 
giới trong năm 2004 sẽ tiếp tục diễn biến phức 
tạp. Trong khi đó, nhiệm vụ đặt ra cho toàn 
Đảng, toàn dân ta rất nặng nề. Đó là phải nỗ lực 
rất lớn để hoàn thành các mục tiêu do Hội nghị 
Trung ương lần thứ chín, khóa IX, đề ra cho 
những năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội IX của 
Đảng. Hoạt động đối ngoại của chúng ta năm 
2004 phải được triển khai mạnh mẽ trên cơ sở 
nắm vững và vận dụng nhuân nhuyễn tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh, tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 8 và phát huy tối đa những thành 
tựu đã đạt được trong năm qua nhằm tạo ra môi 
trường quốc tế thuận lợi nhất cho sự nghiệp 
phát triển của đất nước; đồng thời, góp phần 
tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ 
xã hội.Q 
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NGHIÊN CỨU, HỌC TÂP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 


HÔ CHÍ MLVH - 
NHÀ VĂN HÓA KIỆT XUẤT 


HỦ tịch Hồ Chí Minh - người sáng 
| | lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, 

vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt 
Nam, người chiến sĩ cách mạng, anh hùng 
giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, kiệt 
xuất của thế giới - đã để lại cho hậu thế di 
sản tư tưởng hết sức to lớn và quý báu, gồm 
nhiều lĩnh vực, rất rộng lớn và phong phú. 
Thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tác phong của 
Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng 
tuyệt vời để chúng ta hôm nay và mai sau 
học tập noi theo. 

Tại khóa họp lần thứ 24 (từ ngày 20-10 
đến ngày 20-11-1987), Tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc 
(UNESCO) đã ra Nghị quyết kỷ niệm lần 
thứ 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Nghị quyết khẳng định: Năm 1990 sẽ 
được đánh dấu bằng lễ kỷ niệm lần thứ 100 
ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh 
hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là 
một nhà văn hóa kiệt xuất". Đó là sự ghi 
nhận, đánh giá khái quát cao toàn bộ công 
lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng 
của dân tộc; ghi nhận sự hòa quyện giữa 
"Anh hùng giải phóng dân tộc” và "Nhà văn 
hóa kiệt xuất" ở Hồ Chí Minh. Đây cũng là 
sự hiếm có trên thế giới, khi một con người 
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ĐÀO HẢI TRIỂU * 


được UNESCO đồng thời công nhận cả hai 
danh hiệu. 

Hơn 74 năm cách mạng, tư tưởng của 
Người luôn soi đường thắng lợi cho cuộc 
đấu tranh của nhân dân ta. Đảng Cộng sản 
Việt Nam khẳng định, cùng với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là 
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng và cách mạng Việt Nam. 
Đại hội X của Đảng một lần nữa nhấn 
mạnh: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây 
dựng đất nước Việt Nam theo con đường 
xã hội chủ nghĩa trên nên tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh” ()). 

Trong di sản tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí 
Minh, dòng tư tưởng vê văn hóa của Người 
có giá trị hết sức to lớn. Đó là sự tổng hợp 
các tinh hoa văn hóa cổ kim, Đông - Tây, 
trên nên tảng chủ nghĩa nhân văn Việt Nam 
hình thành trong các phong trào lớn của 
thế kỷ XX: Độc lập dân tộc gắn liên với chủ 
nghĩa xã hội, tiêu biểu cho các giá trị Việt 
Nam gia nhập vào các giá trị chung của 


* ThS, Giám đốc Bảo tàng Hậu cần, Tổng cục Hậu cần, 
Quân đội nhân dân Việt Nam 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 20 
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- khu vực và cả loài người tiến bộ. Người thực 
sự tiêu biểu cho khát vọng dân tộc, khẳng 
định bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, nhà 
kiến trúc sư của công cuộc cải cách văn hóa 
Việt Nam, góp phân xác lập thời đại mới - 
thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử 
dân tộc Việt Nam. Chính Người đã làm rạng 
rỡ non sông đất nước ta và nền văn hóa của 
chúng ta. 

Trước hết, Người khẳng định: "Văn hóa 
là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh 
hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài 
người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những 
nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh 
tôn" (2). Theo Người, văn hóa là mục đích 
cuộc sống, giúp con người tổn tại và phát 
triển. Điều đó có nghĩa là văn hóa bao gồm 
những giá trị vật chất và tinh thần do con 
người sáng tạo ra; nó gắn liền với con người 
và mang tính xã hội cao. 

Con đường cách mạng vô sản do Hồ Chí 
Minh tìm ra cho dân tộc Việt Nam là con 
đường chứa đựng chiều sâu văn hóa; đồng 
thời, cũng báo hiệu một cuộc cách mạng 
trong nền văn hóa nước nhà. Bằng những 
phẩm chất và trí tuệ tuyệt vời, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp 
xây dựng nên văn hóa nước ta theo tư tưởng, 
phương châm và nguyên tắc, mà những tố 
chất đó thể hiện tập trung và sớm nhất trong 
bản Để cương văn hóa Việt Nam (năm 
1943) của Đảng ta là "dân tộc, khoa học, đại 
chúng". Chủ trương đó của Đảng không chỉ 
nhằm đấu tranh chống chính sách phản dân 
tộc, chính sách ngu dân của thực dân Pháp 
mà còn đưa ra quan niệm mới về văn hóa; 
đồng thời, chỉ ra phương hướng để xây dựng 
một nền văn hóa mới trên đất nước ta. Văn 
hóa phải cắm rễ sâu vào đời sống dân tộc, 
hút nhựa sống từ các giá trị và phẩm chất 
truyền thống của dân tộc, phải được xây 
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dựng trên cơ sở khoa Đế và tiến lên không 
ngừng. 

Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng văn hóa 
ngay trong khi đang tiến hành cách mạng 
dân tộc dân chủ, kết hợp nhuần nhuyễn hai 
nhiệm vụ, thể hiện qua chủ trương "Kháng 
chiến hóa văn hóa và văn hóa hóa kháng 
chiến". Người đưa ra khái niệm văn hóa với 
nội hàm rộng, nội dung khá toàn diện và đặc 
sắc trước khi UNESCO ra đời. Những quan 
niệm sâu sắc của Người về văn hóa và 
những đóng góp trên cho thấy, Hồ Chí Minh 
là một danh nhân văn hóa đặc biệt. Người đã 
góp phần làm phong phú nhận thức, mở 
rộng tầm nhìn của loài người về văn hóa. 
Chính vì lẽ đó, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo 
của Hồ Chí Minh, đã đánh thắng thực dân 
Pháp; vừa xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc, vừa chiến đấu chống xâm lược 
ở miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước, đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam trở thành 
lương tâm, phẩm giá của nhân loại; là niềm 
tin yêu hy vọng của nhân loại ở thế kỷ XX. 

Nhân tố cơ bản và hành trang xuyên suốt 
trong cuộc đời nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí 
Minh là Người đi từ xuất phát điểm nền văn 
hóa truyền thống của dân tộc, đi tìm đường 
cứu nước, tiếp thu các tỉnh hoa văn hóa của 
các nền văn hóa thế giới, làm nên nền văn 
hóa Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân 
tộc với một chất mới, với tầm cao mới. Sinh 
ra và lớn lên ở vùng quê "địa linh nhân kiệt", 
khi trưởng thành đi nhiều nơi trên đất nước, 
Hồ Chí Minh đã được vun đắp, bôi dưỡng 
một nền văn hóa Việt Nam với hàng nghìn 
năm trầm tích và phát triển; tiếp xúc và hấp 
thụ những giá trị tiến bộ của văn hóa nhân 
loại. Khi bôn ba ở nước ngoài, Hồ Chí Minh 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn táp, Nxb Chính trị Quốc gia. Hà ` 
Nội, 1995, t 3, tr 431 
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sống với giai cấp cần lao, gần gũi họ và với 
lòng nung nâu từ quê nhà khi Bặp chủ nghĩa 
Mác thì tư tưởng của Người về giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai Câp cân lao đã đạt 
độ chín muồi. Điều cần nhắn mạnh là, ở bất 
cứ thời khắc nào, khi Người còn là người 
quét tuyết ở Anh hay là vị Chủ tịch nước 
Việt Nam mới, từ nếp ăn ở, lời nói, cách ứng 
xử của Hồ Chí Minh luôn toát lên bản chất 
Việt Nam, thể hiện khí phách Việt Nam. Có 
thể nói, tất cả ai tiếp XÚC VỚI Người, từ Bắc 
vào Nam, từ miền xuôi đến miền ngược đều 
cảm thấy Người rất gần gũi, thân thiết. 
Không những thế, tất cả những người nước 
ngoài khi tiếp xúc với Người cũng đều thấy 
một cái gì đó vừa rất Việt Nam, lại rất đỗi 
tiên tiến, hiện đại. Tất cả họ đều có một tình 
cảm như nhau, đó là sự yêu mến, kính trọng 
và thán phục. Và ngay những người được 
coi là kẻ thù của dân tộc, của nhân dân Việt 
Nam cũng như vậy. Nhà báo Liên Xô Ô-xíp 
Man-đen-xtam nhận xét: Từ Nguyễn Ái 
Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải 
văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một nền văn 
hóa tương lai... Qua phong thái thanh Cao, 
trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái 
Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, 
như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình 
hữu ái toàn thế giới. 

Điều cần khẳng định rằng, văn hóa. Hồ 
Chí Minh không phải từ trên trời rơi xuống. 
Nó có cội nguôn từ văn hóa Việt Nam, là sự 
tiếp thu, kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại 
và phát triển thành một nền văn hóa mới, 
tiến bộ nhất, nhân đạo nhất so với mọi thời 
đại từ trước đến nay. Đó chính là văn hóa 
vô sản hay nền văn hóa cộng sản như 
V.I.Lê-nin nói. Điều này một lần nữa 
khẳng định, chủ nghĩa xã hội đích thực do 
Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta lựa 
chọn là đúng đăn, là con đường hướng tới 
tương lai sáng ngỜI; răng văn hóa vô sản, 
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văn hóa xã hội chủ nghĩa đích thực là một 
dòng văn hóa tiên tiến nhất, nhân bản nhất 
và là đính cao văn hóa của nhân loại. 

Trên bình diện thực tiễn, Hồ Chí Minh là 
nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại với tư 
cách là chủ thể sáng tạo. 

Ngay từ lúc ra đi tìm đường cứu nước đến 
khi trở thành vị Chủ tịch nước đầu tiên của 
nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn luôn 
coi văn hóa vừa là mục đích, vừa là phương 
tiện của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
và xây dựng đất nước. Dựa trên nên tảng văn 
hóa ngàn năm của dân tộc, Người đã cùng 
Đảng ta lãnh đạo cuộc đấu tranh giành lại 
độc lập tự do cho dân tộc. Trong cuộc đấu 
tranh đó, đối đầu với kẻ thù tàn bạo, nham 
hiểm và tráo trở nhất nhân loại, Hồ Chí 
Minh vẫn luôn đề cao nhân tố văn hóa. 
Người lông văn hóa vào cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, xem văn hóa như vũ khí sắc 
bén có sức mạnh hơn nhiều quân đoàn hùng 
mạnh. Người không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào 
có thê để đề cao tính nhân văn trong sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân dân Việt Nam. Khi tuyên truyền, 
Người cũng luôn đánh thức những giá trị 
nhân văn mà các dân tộc trên thế giới đạt 
được. Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa do Người khởi _ 
thảo, cũng dẫn những tư tưởng đề cao quyền 
cao quý của con người, được nêu lên trong 
Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776 và 
Tuyên ngôn Nhân quyên và Dân quyên của 
cách mạng tư sản Pháp năm 1789. Sau khi 
hòa bình lập lại, trong bối cảnh miền Bắc 
tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền 
Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng 
nhằm thống nhất đất nước, Người. vân cùng 
với Đang ta lãnh đạo nhân dân phẫn đầu đạt 
những giá trị văn hóa mới ngày càng cao. 
Trong sự nghiệp đó, Hồ Chí Minh luôn có 
một tầm nhìn thời đại và có những đóng góp 


Số.9 (tháng Š'năm 2004) 
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sáng tạo. Người đã cô vũ phong trào xây 
dựng những tâm. gương người tốt việc tốt, 
trong mọi lứa tuổi và Ở mỌi BIỚI. Những tập 
sách Người tốt việc tốt đã truyền thêm sức 
sống cho phong trào thi đua vì đất nước. 
Người không những là nhà tư tướng, nhà 
chính trị, nhà quân sự lỗi lạc mà còn là nhà 
thơ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo dục, nhà 
chính luận, người tuyên truyền, cây bút tiều 
phẩm vĩ đại... 

Từ khi thành lập Đảng đến lúc tạo dựng 
một nước Việt Nam mới, những tư tưởng 
của Người được hiện thực hóa thành một 
thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh trên đất 
nước Việt Nam. Và dân tộc Việt Nam, dưới 
sự dẫn dắt của Người, đã cống hiến cho nhân 
loại những tiến bộ về văn hóa vô cùng lớn 
lao cả về lý luận và kinh nghiệm hoạt động 
thực tiễn trên con đường hòa bình và tiến bộ: 
Đánh thắng những để quốc lớn hung bạo 
nhất, xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp, 
giúp đỡ bạn bè, góp phần vào phong trào 
hòa bình, tiến bộ của khu vực và toàn thế 
giới... Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc 
Việt Nam, cho nhân loại một mẫu hình văn 
hóa tuyệt vời về lý tưởng sống, hành động, 
phong cách, đặc biệt là tư tưởng của Người 
với tư cách là hệ thống lý luận cách mạng và 
hành động cụ thê về đấu tranh cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc và tiến bộ nhân loại. 

Thân thế và sự nghiệp của Người đã hiến 
dâng trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, giải phóng thế giới khỏi sự áp bức, bóc 
lột, xây dựng một cuộc sống vật chất, tỉnh 
thần nhân đạo và tiến bộ. 

Ở nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh nổi 
bật lên khả năng tự học hỏi, tính thần cầu 
tiến trong tìm hiểu cái mới, cái hay để cứu 
nước, giúp dân. Người coi con đường tự học, 
vừa làm vừa học, vừa hoạt động cách mạng 
vừa học là con đường chủ yếu để nâng cao 


Số 9 (tháng 5 năm 2004) 


kiến thức, để rèn luyện mình. Người khiêm 
tốn chỉ nhận có Bản án chế độ thực dân Pháp 
là đáng kể trong các sách báo do mình viết. 
Người nói: Tôi không có hạnh phúc được 
theo học ở trường đại học. Nhưng cuộc sống 
đã cho tôi học lịch sử, khoa học xã hội và 
ngay cả khoa học quân sự. Sau này, Người 
vẫn luôn nhắn mạnh đến việc học tập trong 
thực tiễn công tác cách mạng, học ở quần 
chúng nhân dân, học anh em đồng chí, học 
gương các bậc tiên liệt... Điều này đối với 
chúng ta thật vô cùng thấm thía. 

Ở một khía cạnh khác, chúng ta còn thấy, 
với tư cách là một khách thể trong sáng tạo 
văn hóa, Hồ Chí Minh là một tấm gương 
sáng ngời. Hình ảnh, đạo đức, phong cách, 
tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là đề tài vô tận 
cho các nhà nghiên cứu sáng tạo lý luận, cho 
các văn nghệ sĩ, cho đại đa số nhân dân lao 
động noi gương học tập và sáng tác... Đặc 
biệt, khi Người ra đi, vai trò khách thể văn 
hóa của Người lại càng rực rỡ, phát triển. 
Một công trình vô cùng to lớn về văn hóa 
vật thể và phi vật thể chung quanh Người 
đang từng ngày, từng giờ phát triển không 
ngừng cho hôm nay và mai sau. Đặc biệt là, 
hệ thống phà lưu niệm, tưởng niệm về 
Người ở nhiều nơi trong cả nước và hệ thống 
"Phòng Hỗ Chí Minh" trong lực lượng 
vũ trang có sức cảm hóa lớn lao đối với 
nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ 
trẻ trong việc gìn giữ, phát triên văn hóa 
Hồ Chí Minh... Cả đất nước thi đua từng 
ngày từng giờ, mọi lúc mọi nơi nguyện 
"sống, chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại". 

Mỗi người, mỗi ngành đều vang vọng 
lời dạy của Người và quyết tâm thực hiện 
lời dạy của Người. Đó chính là giá trị vật 
chất và tinh thần vô tận của văn hóa Hồ Chí 
Minh cho hôm nay và cho mãi mai sau. 


- 
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Tạp chí Cộng sản 


PHONG CÁCH DÂN VẬN HÔ CHÍ MINH 


Ử ngày có Đảng lãnh đạo đến nay, nước ta 

đã đi qua chiều dài lịch sử hơn 70 năm và 

sự thành công của cách mạng qua các giai 
đoạn lịch sử luôn gắn liền với công tác dân vận 
của Đảng. Dân vận giỏi biểu hiện ở chỗ có quan 
điểm, đường lối đúng đắn và có phương pháp, 
phong cách dân vận thu phục được nhân tâm của 
quảng đại quần chúng nhân dân. Hồ Chí Minh 
chính là mẫu mực tiêu biểu cho hai tiêu chí đó. 
Người đã trực tiếp làm dân vận để đưa đường lối 
đó trở thành hiện thực. Phong cách dân vận của 
Người giản dị như chính cuộc sống của Người, 
gần gũi với dân, thành tâm với dân, nói đi đôi với 
làm, vi nhân dân phục vụ. 

Có được phong cách dân vận đó, vì ở Hồ Chí 
Minh, tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ hoạt 
động của Người là phấn đấu cho quyền lợi của 
Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Người nói: 
"Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, 
là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bảo ai cũng có 
cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”), 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của 
mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn tâm, toàn ý 
phân đầu vì hạnh phúc của nhân dân. Để đạt được 
mục đích đó, Người đã kiên trì, bền bỉ "lái con 
thuyền cách mạng" Việt Nam vượt qua mọi thác 
ghênh, nguy hiểm; Người tuyệt đối trung thành 
với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với 
Đảng, Người là tắm gương sáng về lòng nhân ái 
đối với đồng chí của mình nhưng lại hết sức kiên 
định chống lại những người, những việc có hại 
đến lợi ích của Đảng, của nhân dân, sẵn sàng 
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chịu khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau 
thiền hạ, không tham giàu sang, không ngại cực 
khổ, không sợ oai quyền. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, con người, 
nhất là người cộng sản giữ cương vị lãnh đạo phải 
có bốn đức: Cân, kiệm, liêm, chính và nhân mạnh, 
thiếu một đức không thể thành người lãnh đạo. 
Hồ Chí Minh đã là tắm gương sáng chói trong 
việc thực hành bốn đức đó. Cuộc đời hoạt động 
cách mạng của Người là biểu hiện mẫu mực của 
việc thực hiện cần, kiệm, liêm, chính cho toàn 
Đảng, toàn dân noi theo. Trên góc độ của khoa 
học dân vận, đó chính là phong cách dân vận tuyệt 
vời nhất, "khéo" nhất. Hồ Chí Minh luôn nhắc 
nhở, chỉ bảo, khuyên răn cán bộ, đảng viên, nhất 
là người có chức, có quyền phải thực hiện tốt cần, 
kiệm, liêm, chính. Nếu không thực hiện tốt bốn 
đức đó thì nhất định sẽ mắc phải chứng bệnh 
chủ nghĩa cá nhân, và như vậy không thể làm 
công tác dân vận được. Bởi vì, chủ nghĩa cá nhân 
"như là một thứ vi trùng rất độc, do đó sinh ra 
các thứ bệnh rất nguy hiểm". Đó là những bệnh 
như: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, 


thiếu kỷ luật, hẹp hòi, địa phương chủ nghĩa, 


óc lãnh tụ...(?). 

Sức mạnh của Đảng, của Nhà nước ta bắt 
nguồn tỪ phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng 
viên, ở sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước 


* TS, Ban Dân vận Trung ương 

(1) Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội. 1995.t 4, tr I6l 

(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 255 
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với nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đặc biệt quan tâm đến hai nhân tố quan trọng này. 
Trong Di chúc, Người căn dặn: "Đảng ta là một 
Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải 
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân” ð), 

Ngoài những tư tưởng, phẩm chất, . đạo đức nói 
trên trong phong cách dân vận Hồ Chí Minh, 
chúng ta còn thấy SỰ gân gũi, chan hòa hiếm thấy 
của một vĩ nhân đối với tất cả các đối tượng xá 
hội. Tất cả những ai đã từng một lần được gặp 
Người đều có ấn tượng sâu sắc này. Thủ tướng 
P.G. Nêề-ru sau khi gặp Hồ Chí Minh đã 

..thật là một điều hân hạnh được Bấp một 
con Ni: vĩ đại và có sức hút mãnh liệt đối với 
chúng ta. Mặc dù trong thế giới ngày nay còn có 
khác biệt và xung đột, nhưng gặp Bác Hồ chúng 
ta thật sung sướng được thấy lòng tốt của con 
người... tình bạn, lòng nhân ái sẽ vượt qua tất 
4y DỘ, 

Phẩm chất ấy là sự biểu hiện tầm cao trí tuệ và 
lòng nhân ái, nhân nghĩa cao cả của Người. Phẩm 
chất cao đẹp đó kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn 
được đúc kết qua những năm tháng hoạt động 
cách mạng đã tạo ra phong cách dân vận Hồ Chí 
Minh. Phong cách đó, biểu hiện trước hết ở sự 
gần dân, hiểu dân, liên hệ mật thiết với dân, tạo 
ra sức mạnh tông hợp để đưa cách mạng đến 
thắng lợi. 

Người đến với dân, gần gũi dân với tinh nhân 
ái bao la. Người từng. nói: Mỗi ngày đông bào còn 
chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ 
không yên. Quan tâm đến đời sông của dân nên 
khi tiếp xúc với quần chúng, tác phong của Người 
rất giản dị. Với đôi dép cao-su, bộ quân áO ka-kI, 
nụ cười hiền hậu, tấm lòng rộng mở, Người nói 
chuyện với mọi người nơi bậc thêm ngôi nhà, trên 
cánh đồng hay bên cạnh những cỗ máy... Người 
thăm hỏi cặn kẽ về sức khỏe, về đời sống của từng 
người, căn dặn, chỉ bảo cụ thể, rõ ràng về từng 
việc cân làm. 


Số 9 (tháng 5 năm 2004) 


ó Chí nh Tạp ehíi Sệng sản 


Yêu dân, gần dân, Người yêu cầu cán bộ, đâng 
viên phải là là "người đầy tớ thật trung thành của 
dân” và phê phán mạnh me bệnh quan liêu. Theo 
Người, bệnh quan liêu là xa cách dân chúng, 
không liên hệ chặt chế với dân chúng. Những 
người mắc bệnh quan liêu không hiểu được rằng, 
lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng, không rõ 
dân chúng biết cách giải quyết nhiều vấn đề một 
cách đơn giản, nhanh chóng, đây đủ mà những 
người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi 
không ra. Cũng vì vậy, làm bất cứ điều gì, to hoặc 
nhỏ, đáng lẽ phải xét rõ và làm cho hợp trình độ 
văn hóa, thối quen sinh hoạt, ý muốn, tình hình 
thiết thực của quần chúng thì những người quan 
liêu lại chỉ làm theo ý muốn chủ quan của mình 
rồi dùng mệnh lệnh, ép quần chúng làm theo. Họ 
thường dân chủ giả và quân phiệt thật đối với ai 
trái ý họ. Khi đề ra chính sách, lập chương trình 
kế hoạch thay cho việc xuất phát từ lợi ích quần 
chúng, thu thập kinh nghiệm, tập hợp ý kiến và trí 
tuệ của quần chúng nhân dân. Trái lại, người quan 
liêu thì cái gì cũng dùng mệnh lệnh, ép dân chúng 
làm theo, đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết 
chương trình rồi đưa ra cột vào quần chúng, bắt 
quần chúng theo. Hồ Chí Minh cho răng, cách làm 
việc như vậy sẽ không tránh khỏi thất bại vì quần 
chúng không tin cậy, không đồng tình, thậm chí 
còn oán giận. Để tránh được bệnh quan liêu, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải liên hệ thật 
mật thiết với quần chúng. Người chỉ dẫn: 

1 - Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho 
đúng, muốn thế, nhất định phải so sánh kinh 
nghiệm của dân chúng... 

2 - Phải tổ chức sự thi hành cho đúng, mà 
muốn vậy, không có dân chúng giúp sức thì không 
XOng. 

3 - Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm 
soát đúng thì cũng phải có quần chúng giúp mới 
được. 


(3) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 510 
(4) Hô Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu 
bạn quốc tê, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội , 2001, tr 139 
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(X(ghiên cứa, học tập oà làm theo tư tưởng 26È hí đinh Yap chí Cộng sản 


Rõ ràng là, ba khâu trong quy trinh lãnh đạo 
của cán bộ đều phải từ quân chúng, vì quân chúng 
và nhất thiết phải. có sự tham gia của quân chúng. 


Phong cách gần dân trong công tác dân vận 
của Chủ tịch Hô Chí Minh là như vậy. Hiện nay, 
không ít cán bộ lạm dụng quyền lực được nhân 
dân giao phó để ức hiếp quần chúng, sa ngã, lãng 
phí, quan liêu, tham nhũng, xa rời quân chúng. 
Thực trạng này đang làm cho mối quan hệ giữa 
Đảng với nhân dân trở nên kém mật thiết, quan 
liêu hóa bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống 
chính trị. Hơn lúc nào hệt, để sự nghiệp đôi mới 
tiếp tục thu được thắng lợi, giữ vững nhịp độ tăng 
trưởng của đất nước, vấn đề cấp bách đặt ra là cán 
bộ các cấp, các ngành phải học tập, thực hành 
phong cách dân vận Hồ Chí Minh. 

Cùng với tác phong dân vận nói trên, tính nhất 
quán giữa nói và làm, giữa tư tưởng và hành động 
thực sự đã trở thành thói quen, nếp sống của 
Người. Ở Hồ Chí Minh, lời nói và việc làm luôn 
thống nhất làm một, gắn kết chặt chẽ với nhau. 
Trong tất cả các công việc, Người luôn dùng lý 
luận để soi rọi thực tiễn và lấy thực tiễn làm cơ sở 
để khái quát thành lý luận. Không viết dài, nói 
dài, sử dụng ngôn ngữ rất trong sáng, giản dị, cô 
đọng, hàm súc, dễ hiêu, dễ nhớ và rất gần gũi với 
dân chúng là những điêu thường thấy trong những 
tác phâm của Người. 

Tác phong nói đi đôi với làm của Chủ tịch 
Hô Chí Minh hàm chứa mối quan tâm đến con 
người bằng những việc làm và hành động cụ thể, 
thiết thực. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành 
công, đê diệt giặc đói, giúp đồng bào các vùng 
gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, Người đã gương 
mẫu thực hiện phong trào Hñ gạo cứu đói. Cùng 
với việc phát động phong trào Tăng g!4 sản xuất, 
thực hành tiết. kiệm, bản thân Người là một tấm 
gương sáng về tăng gia sản xuât với một cuộc 
sông giản dị, phủ hợp với hoàn canh khó khăn 
chung của cả nước. Trong suốt những năm tháng 
giữ cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đi nhiều nơi, từ miền xuôi 
lên miễn ngược, từ nhà máy đến nông trường, 
từ thành thị đến nông thôn... tiếp xúc với đủ 


giải tầng xã hội, các tôn giáo, dân tộc. Người tìm 
hiểu đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, 
phát hiện những điển hình tiên tiến làm lợi cho 
dân, cô vũ toàn dân học tập, làm theo và kịp thời 
ngăn chặn những việc làm sai trái có hại cho dân. 

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi có 
trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, Người 
đã nêu ra hai yêu cầu: "một mặt là làm sao mưu 
lợi ích cho đông bào. Một mặt nữa là làm sao 
tránh được tệ hại cho đông bào" ®). Mưu lợi ích 
cho đồng bào, chính là hướng dẫn, giúp đỡ đồng 
bào tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại cuộc sống, 
phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục, 
vệ sinh phòng bệnh, xóa bỏ mê tín dị đoan, những 
tập tục lạc hậu trong sản xuất, trong sinh hoạt. 
Người đặc “biệt quan tâm và chỉ ra những biện 
pháp cụ thể và chăm sóc những người già yêu, cô 
đơn, tàn tật, thương bình, liệt sĩ và gia đình họ, coi 
đó là nghĩa vụ của nhân dân, trách nhiệm của Nhà 
nước. Bên cạnh việc quan tâm bồi dưỡng lực 
lượng cách mạng, Người cũng không quên nạn 
nhân của chế độ cũ, đề nghị các cấp, các ngành 
vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật đê cải tạo, giúp 
đỡ họ trở thành người lương thiện, có ích cho 
đất nước. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính thống nhất giữa 
nói và làm vì hạnh phúc của nhân dân có giá trị 
to lớn đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện 
nay. Do tác động của chủ nghĩa cá nhân, một số 
cán bộ có chức, có quyền bị tha hóa đã đi ngược 
lại tư tưởng tốt đẹp đó. Họ nói một đăng, làm một 
nẻo. Họ rao giảng đạo đức nhưng bản thân họ 
hoặc phe cánh họ xà xẻo của dân, làm giàu bất 
chính, sống xa lạ với cuộc sống của nhân dân. Tắt 
ca những việc làm đó đang gây không ït khó khăn 
cho công tác dân vận của Đảng, làm suy giảm 
lòng tin của nhân dân đối với chế độ. 

Gương mẫu làm trước đê cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân noi theo là một trong những nét đặc sắc 


(Xem tiếp trang 27) 


(5) Hỗ Chí Minh: Sơở, t I1, tr 130 
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Số-9 (tháng S'năm 2004) 


- NHÂN KỶ NIÊM 50 NĂM CHIẾN THĂNG LỊCH SỬ ĐIỆN BITÊN PHỦ (7-5-1954 - 7-5-9 


CÔ%⁄8 TÁC THAH F!UU 


0044) 


TR0:2 CHIẾN CUộC t3222-XUÂN 1953 - 1954 
VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN ĐIÊN f2J 


Ơm đây nửa thế kỷ, cùng toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân, Bộ Tổng tham 
mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới 
sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành thắng lợi 
chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh 
cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên 
Phủ, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược, đưa sự nghiệp cách 
mạng nước ta tiếp tục phát triển trên tầm cao 
mới. 

Để góp phần vào thắng lợi vĩ đại ấy của dân 
tộc, Bộ Tông tham mưu - cơ quan tham mưu 
quân sự chiến lược trọng yếu của Đảng - Nhà 
nước và Quân đội ta, trong những ngày thâng 
lịch sử đó, với tư tưởng chiên lược tiễn công, đã 
quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, chủ trương 
chiến lược trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 
1954 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, của 
Tông Quân ủy (nay là Đảng ủy Quân sự Trung 
ương) và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Bộ Tông tham mưu đã vận dụng đúng 
đắn, sáng tạo phương châm, phương pháp tiên 
hành kháng chiến, kịp thời chỉ đạo các lực lượng 
vũ trang trên các chiến trường, giữ vững và đây 
mạnh thể tiền công địch cả về quân sự, chính trị, 
ngoại giao, tạo ra bước ngoặt quyết định, đưa 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
đến thắng lợi. 


Số 9 (tháng 5Š năm 2004) 


PHÙNG QUANG THANH ° 


Vào thời. điểm đầu năm 1953, sau những thất 
bại nặng nề trên chiến trường Đông Dương, 
Chính phủ Pháp đã cử tướng Na-va sang thay 
tướng Sa-lăng làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp 
ở Đông Dương. Na-va đã đề xuất kế hoạch, được 
Chính phủ Pháp cho là "sắc sảo" và "khả thi". 
Nội dung cơ bản của kế hoạch là ra SỨC Xây dựng 
khối chủ lực cơ động mạnh, quyết ‹ chiến với chủ 
lực ta ở chiến trường Bắc Bộ; đồng thời, đẩy 
mạnh bắt lính, đôn quân và tăng cường quân 
viễn chinh từ Pháp sang để xây dựng lực lượn 
dự bị chiến lược mạnh, giành thắng lợi quyêt 
định trên chiến trường Việt Nam và Đông 
Dương. Đến cuối năm 1953, bằng nhiều biện 
pháp, địch đã nâng quân số lên 480 nghìn tên 
(trong đó có 146 nghin lính Âu Phi). Với khối 
chủ lực cơ động gân 100 tiểu đoàn bộ binh, 10 
tiêu đoàn dù, địch chuẩn bị mở những cuộc hành 
quân quy mô lớn nhằm tiêu diệt chủ lực ta và 
ứng cứu những nơi bị uy hiếp, săn sàng đọ sức và 
đánh bại các cuộc tiến công của chủ lực ta. 


Trước âm mưu và thủ đoạn mới hết sức thâm 
độc, xảo quyệt của địch, Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng và Tông Quân ủy đã họp bàn, dưới 


* Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đăng. Ủy viền 
Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Tham 
mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng 
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sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định 
mở nhiều hướng tiến công để phân tán khối chủ 
lực cơ động của địch, nhằm tiêu hao, tiêu diệt 
nhiều sinh lực địch và đẩy mạnh chiến tranh du 
kích ở vùng sau lưng địch. Bộ Chính trị và Tổng 
Quân ủy đê ra nguyên tắc chỉ đạo chiến lược và 
chỉ đạo tác chiến là giữ vững quyền chủ động, 
chọn nơi địch sơ hở, nơi địch tương đối yếu mà 
đánh; kiên quyết buộc địch phải phân tán, đánh 
chắc thắng, đánh tiêu diệt, vừa đánh địch, vừa 
bồi dưỡng lực lượng ta. 


Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tổng Tư 
lệnh, trước khi bước vào chiến cuộc Đông - 
Xuân 1953 - 1254, Bộ Tông tham mưu đã cùng 
Các cơ quan Tống cục Chính trị, Tổng cục Cung 
cấp tổ chức chỉ đạo các liên khu và các đơn vị 
mở đợt chỉnh quân chính trị, chỉnh huấn quân SỰ, 
chuẩn bị tốt mọi mặt về trang bị vật chất, chú 
trọng và nâng cao SỨC mạnh chiến đấu của bộ đội 
chủ lực. Khi chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 
1954 diễn ra, trên cơ sở chủ động nắm bắt tình 
hình ở các chiến trường và nghiên cứu xây dựng 
kế hoạch tác chiến theo tư tưởng chỉ đạo của 
Tông Quân ủy, Bộ Tổng tham mưu đã sử dụng 
một bộ phận bộ đội chủ lực mở các cuộc tiến 
công lên hướng Tây Bắc, Thượng. Lào, Trung 
Lào, Hạ Lào, Bắc Tây Nguyên và Đông Bắc 
Cam-pu-chia, là những nơi lực lượng địch mỏng 
yếu, sơ hở nhưng lại là địa bàn chiến lược mà 
chúng không thể bỏ. Đồng thời, Bộ Tổng tham 
mưu cũng rât chú trọng chỉ đạo các lực lượng vũ 
trang nhân dân địa phương đầy mạnh chiến tranh 
nhân dân ở vùng sau lưng địch từ Nam Bộ, Nam 
Trung Bộ, Bình - Trị - Thiên đến đông bằng Bắc 
Bộ, đánh bại các cuộc hành quân càn quét chiếm 
đất giành dân của địch. 


Sự chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt và hiệu quả 
trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954 của 
Bộ Tông tham mưu đã góp phân | thực hiện thắng 
lợi tư tường chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị, 
Tông Quân ủy và Bộ Tông tham mưu, làm đảo 
lộn kế hoạch Na-va, phá VỠ ý đồ tập trung lực 
lượng trên địa bàn trọng yếu của địch, buộc địch 
phải phân tán, bị động đối phó, không thể tập 
trung lực lượng để quyết chiên với chủ lực của ta 
ở chiến trường do chính chúng lựa chọn, tạo điều 
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kiện thuận lợi cho quân và dân ta tập trung lực 
lượng mở chiến dịch Điện Biên Phú. Hơn nữa, 
trong quá trình tiến hành. chiến cuộc này, khi Bộ 
Chỉ huy Chiến dịch quyết định thay đôi phương 
châm tác chiến "đánh nhanh, thắng nhanh" sang 
"đánh chắc, tiến chắc", Bộ Tổng. tham mưu đã 
kịp thời chỉ đạo các đơn vị chuyển hướng theo. 
Trong 56 ngày đêm của chiến dịch tiến công 
Điện Biên Phú, Bộ Tông tham mưu đã chủ động 
điều hành các đơn VỊ bộ binh và binh chúng vận 
dụng sáng tạo nhiều hình thức chiến thuật trong 
tiên công trận địa tiêu diệt tập đoàn cứ điểm 
mạnh nhất của địch, giải phóng Tây Bắc, giành 
thắng lợi hoàn toàn cho chiến cuộc Đông - Xuân 
1953 - 1954, góp phần QUYẾT ( định đánh bại kế 
hoạch Na-va, đập tan ý đô xâm lược của thực 
dân Pháp. 


Thắng lợi to lớn toàn diện của chiến Cuộc 
Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là chiến 
dịch Điện Biên Phủ, đã để lại cho quân và dân ta 
nói chung, Bộ Tổng tham mưu nói riêng nhiều 
kinh nghiệm và bài học quý báu. Đó là, luôn 
luôn quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo 
đường lỗi quân. sự, quyết tâm chiến lược của 
Đảng, và Đảng ủ Ủy Quân sự Trung ương vào thực 
tiên hoạt động của cơ quan tham mưu cấp chiến 
lược, nhằm giải quyết thành công các vấn đề 
trọng yếu đặt ra trong toàn bộ cuộc kháng chiến, 
cũng như ở từng giai đoạn cụ thể, nhất là cuối 
cuộc chiến tranh. 


Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng 
(1245 - 12/5) và trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc của những thập niên 80, 20 của 
thế kỷ XX cho chúng ta thấy: Để hoàn thành 
chức năng nhiệm vụ chính trị của cơ quan tham 
mưu quân sự chiến lược, vẫn đề đặt ra hàng đầu 
có ý nghĩa quyết định đối với Bộ Tổng tham 
mưu là phải luôn luôn quán triệt nghiêm túc 
đường lôi chính trị, đường lối quân sự, đường lối 
kinh tê, ngoại giao, văn hóa, xã hội của Đảng và 
Nhà nước. Trên cơ sở quân triệt sâu sắc các chủ 
trương đường lối đó, Bộ Tổng tham mưu, đã chủ 
động đề xuất và chỉ đạo thực hiện thắng lợi các 
hoạt động tác chiến của lực lượng 3 thứ quân, 
góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, 
nhiệm vụ quân sự mà Đảng ta đề ra. 
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 


_ Ngày nay, tình hình thế gIỚI, khu vực đang 
diễn biên nhanh chóng và hết sức phức tạp. Các 
thế lực thù địch bằng. chiến lược "diễn biên hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ, tìm mọi cách chống phá 
sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân 
ta, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Ở 
Việt Nam, xóa bỏ thành quả xây dựng đât nước 
và bảo vệ hòa bình của nhân dân ta. Đất nước ta 
đang trong thời kỳ đây mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa rất cần môi trường hòa 
bình, ôn định, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác 
quốc tế phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, trong 
khi ra sức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta xác định 
rõ nhiệm vụ trong Nghị quyêt Trung ương 8, 
khóa IX, vê quôc phòng và an ninh là: Phát huy 
sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống 
chính trị, từng bước tăng cường tiềm lực quôc 
phòng và an ninh đất nước. Xây dựng vững chắc 
nên quốc phòng toàn dân, thế trận quôc phòng 
toàn dân găn với thế trận ninh an nhân dân, nâng 
cao chất lượng các lực lượng vũ trang; bảo vệ 
vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyên và toàn 
vẹn lanh thổ của đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo 
vệ Đảng, bảo Vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, ngăn 
ngừa và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động 
gây mất ổn định chính trị, xã hội, xâm phạm độc 
lập chủ quyên toàn vẹn lãnh thô, gây tôn hại cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ đât nước. 
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Quán triệt nhiệm vụ chung về quốc phòng, 
an ninh trong thời kỳ mới của Đảng, vận dụng 
những kinh nghiệm quý báu đã tổng kết từ thực 
tiên hoạt động quân sự, quốc phòng trong hai 
cuộc kháng chiên chống thực dân Pháp và đề 
quôc Mỹ xâm lược, cùng với những bài học về 
chỉ đạo chiến lược "trong chiến cuộc Đông - 
Xuân 1953 - 1954 và chiên dịch Điện Biên Phủ 
lịch SỬ, Bộ Tổng tham mưu đã chủ động nghiên 
cứu tổng kết, soạn thảo nhiều nội dung vê chiến 
lược và sách lược, như xây dựng quy hoạch dài 
hạn bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - 
xã hội; xây dựng nên quốc phòng t toàn dân và thế 
trận chiến tranh nhân dân trên cả nước và từng 
địa phương; tô chức phân chia chiến trường; xây 
dựng các khu vực phòng thủ, các căn cứ và hậu 
phương trên từng khu vực và toàn quốc; kế 
hoạch tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (bao 
gồm cả quân thường trực và quân dự bị); kế 
hoạch phòng thủ dân sự và kế hoạch chuyển đất 
nước từ thời binh sang thời chiến... Bộ Tổng 
tham mưu cũng đề xuất những nội dung cơ bản 
về tăng Cường xây dựng công tác quản lý nhà 
nước vê quôc phòng, an ninh nhằm không 
ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công 
cuộc củng cố quốc phòng toan dân, gắn VỚI 
an ninh nhân dân, đáp ứng cả yêu cầu đâu tranh 
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thời binh và thời chiến, cả đối nội và đối ngoại, 
cả đấu tranh quân sự và đấu tranh phi quân SỰ. 
Thực tế đã chi rõ, có điều hành và quản lý tốt 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cụ thể hóa đường 
lối, chính sách quôc phòng của Đảng, Nhà nước 
vào cuộc sống của mọi ngành mọi câp, mọi lĩnh 
vực hoạt động xã hội, thì chúng ta mới tập trung 
được tiềm lực chính trị, tỉnh thân, kinh tê, khoa 
học - kỹ thuật của đất nước, của từng địa phương 
để xây dụng, củng cô nên quốc phòng toàn dân 
có đủ sức mạnh, săn sàng đập tan mọi âm mưu, 
thủ đoạn của dịch. 

Nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là 
nhiệm vụ trọng yêu thường xuyên của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Củng cô, xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân 
ngày càng vững mạnh là để bảo vệ và củng cố 
hòa bình, ngăn ngừa, và đây lùi nguy cơ chiến 
tranh, đánh bại mọi âm mưu và hành động phá 
hoại của các thế lực thù địch, giữ vững công 
Cuộc xây dựng đất nước. Kiên định tư tướng, 
quan điêm và phương châm chỉ đạo chiến tranh 
của Đảng ta trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là 
tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn 
diện; phát huy cao độ tinh thân độc lập tự chủ, tự 
lực tự cường, dựa vào sức minh là chính; đông 
thời, tích cực tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của 
nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên 
thế giới; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại để phục vụ sự nghiệp đâu tranh tự vệ 
chính nghĩa bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ độc lập chủ quyên 
toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Kế thừa và phát 
huy bài học kinh nghiệm chỉ đạo chiến cuộc 
Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện 
Biên Phủ, Bộ Tông tham mưu quyết. tâm vận 
dụng sáng tạo các hinh thức tác chiến (chiến 
lược, chiên dịch, chiến thuật) trong điều kiện 
chiến tranh hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


Công cuộc bảo vệ Tô quốc của nhân dân ta 
diễn ra trong thế mới, lực mới của một đất nước 
thống nhất, đang trong quá trình đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Vì thế, không những sẽ tạo ra những 
tiền đề mới cả vê vật chật - kỹ thuật và chính trị - 
tinh thần cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, 


26 


xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội 
nhân dân, cho sự phát trên khoa học và nghệ 
thuật quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới, mà 
còn tạo ra điều kiện thuận lợi cho phát triển công 
nghiệp quốc phòng, nâng cao chất lượng các loại 
vũ khí, trang bị kỹ thuật, hiện đại hóa cho các 
quân, binh chúng, các lực lượng nòng cốt để 
đảm bảo đánh chắc thắng các loại hình chiến 
tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch. 


Tuy nhiên, trong điều kiện của đất nước ta 
hiện nay, so sánh vê lực lượng tác chiến, ta vẫn 
còn những hạn chế về số lượng và chất lượng của 
vũ khí trang bị kỹ thuật và phương tiện chiến 
tranh hiện đại có trình độ khoa học công nghệ 
cao. Vi vậy, tư tưởng của nghệ thuật quân sự 
Việt Nam "lấy nhỏ đánh lớn”, "lấy ít địch nhiều" 

"lấy bất biến ứng vạn biến"... phải được quán 
triệt trong mọi hoạt động xây dựng lực lượng, 
rèn luyện, huấn luyện bộ đội. Tư tưởng "lấy nhỏ 
đánh lớn”, "lấy ít địch nhiều" đòi hỏi phải gắn 
liền với yêu câu tập trung lực lượng hợp lý; vận 
dụng sáng tạo và kết hợp linh hoạt các hình thức 
tác chiến lấy đánh lâu dài với cách đánh rộng 
khắp, đánh nhỏ, đánh vừa để tiêu hao, sát thương 
sinh lực của địch, buộc địch phải phân tán đôi 
phó; đông thời, không ngừng nâng cao trình độ 
và quy mô tác chiến tập trung hiệp đồng quân, 
binh chúng để đánh tiêu diệt lớn địch trong các 
chiến dịch, chiến dịch - chiến lược. Quá trình 
tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quôc, phải vận 
dụng và kết hợp sáng tạo sức mạnh tông hợp của 
các đòn tiến công quân sự, chính trị, ngoại ø1aO; 
kết hợp sức mạnh của chiến tranh nhân dân địa 
phương với sức mạnh chiến tranh bằng ‹ các binh 
đoàn chủ lực; kết hợp lực lượng tại chỗ với lực 
lượng cơ động, kết hợp khu vực phòng thủ vững 
chắc với các binh đoàn chủ lực cơ động mạnh, 
bảo đam đánh được địch trên mọi địa hình, thời 
tiết, ở mọi không gian và thời gian khác nhau. 


Trong tác chiến chiến lược, luôn quán triệt tư 
tưởng tiền công, phải đánh giá đúng tương quan 
lực lượng địch - ta cả trong quá trình phát triển 
của chiến tranh; phải chủ động chọn hướng tiễn 
công chiến lược chính xác, sáng tạo, chọn lựa 
chiên trường chính, mục tiêu chủ yếu, nhất là 
mục tiêu tiên công đầu tiên và trận đánh then 
chốt quyết định. Trên cơ sở thế trận vững chắc, 
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hiểm hóc liên hoàn đã được chuẩn bị từ trong 
thời bình, phải chọn được phương pháp tác chiến 
chiến lược phù hợp, sáng tạo và linh hoạt; phải 
bảo đảm tập trung được ưu thế sức mạnh trên 
hướng chiến lược chính cho trận mở đầu và các 
trận then chốt quyết. định. Chỉ huy kiên quyết, 
sáng tạo, tổ chức hiệp đồng chặt chế giữa các 
cập, các lực lượng và các hướng. Luôn luôn duy 
trì được quyên chủ động trên chiến trường, giữ 
bí mật bât ngờ, tạo và năm bắt thời cơ nhanh, 
liên tục tiến công tiêu diệt được nhiều sinh lực 
và phá hủy được nhiều phương tiện chiến tranh 
của địch; giữ vững mục tiêu chiến lược quan 
trọng. Nắm chắc lực lượng dự bị chiến lược 
mạnh đề liên tục phát triển tiến công tạo đột biến 
về chiến dịch và chiến lược - có lợi cho ta, nhanh 
chóng, giành thắng lợi và săn sàng ứng phó kịp 
thời các tình huống chiến lược. 


Song song với chỉ đạo tác chiến, Bộ Tổng 
tham mưu phối hợp chặt chế với Tổng CỤụC 
Chính trị để làm tốt công tác đảng, công tác 
chính trị, chỉ đạo công tác nắm chắc địch, bảo 
đảm hậu cần, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng 
để duy trì sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn 
sàng chiến đấu cao của lực lượng vũ trang cả 
trước, trong và sau chiến tranh. 


Kế thừa và phát huy truyền thống - VỀ Vang 
chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, truyền thống 
yêu nước và chí khí cách mạng kiên cường, bât 
khuất của dân tộc, nắm chắc quy luật 'dựng 
nước đi đôi với giữ nước”, với chức năng và 
nhiệm vụ của mình, Quân đội ta ra sức nghiên 
cứu, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chiến lược 
quốc phòng, an ninh của Đảng, góp phần giữ 
vững ôn định chính trị và môi trường hòa bình 
để đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, kiên quyêt làm thất bại mọi 
âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. 
Phát huy truyền thống trung thành, mưu lược 
sáng tạo trong, chiến tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tô quốc, Bộ Tổng tham mưu quyết tâm 
cùng toàn Đang, toàn dân, toàn quân tiền hành 
thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước 
Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh theo định hữZn; xã hội 
chủ nghĩa. 
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PHONG CÁCH DÂN VẬN... 


(Tiếp theo trang 22) 


trong phong cách dân vận Hỗ Chí Minh. Theo 
Người: "Những người phụ trách dân vận cần phải 
óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, 
tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngôi 
viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào 
việc” (6). Người nói và làm như vậy. Người đã nêu 
một tấm gương sáng về dân vận cho mọi người 
noi theo. Muốn làm tốt công tác dân vận, trước 
hết người cán bộ phải có uy tín trước dân. Nhưng, 
để có uy tín, người lãnh đạo phải nghiêm túc thực 
hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần 
chúng, sửa chữa khuyết điểm để đưa công việc 
ngày càng tiến bộ. Việc dấu giếm khuyết điểm, sợ 
quần chúng phê bình, góp ý không chỉ là biểu 
hiện của sự thiếu trung thực trước Đảng, sự vô 
trách nhiệm trước sự tiến bộ của bản thân từng cán 
bộ mà còn là biểu hiện đặc trưng của chủ nghĩa cơ 
hội, cá nhân. Thực tiễn cho thấy, ở mọi giai đoạn 
cách mạng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào thành công của cách mạng, vào 
bản chất ưu việt của chế độ được biểu hiện cụ thể 
bằng lòng tin vào những cán bộ, đảng viên cụ thể, 
vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quan lý của Đảng và 
Nhà nước. 

Phong cách dân vận Hồ Chí Minh giản dị, đời 
thường, dễ học tập, noi theo. Phong cách đó chứa 
đựng những phương pháp, biện pháp, cách thức 
phong phú, đa dạng để vận động, tập hợp quân 
chúng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. 
Trong sự nghiệp đôi mới hiện nay, thực hiện 
phong cách dân vận Hồ Chí Minh nói đi đôi với 
làm, lý luận gắn với thực tiễn gân dân, vì nhân 
dân phục vụ là điêu kiện cân thiết để chúng ta đi 
tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 


(6) Hồ Chí Minh: Sởg, t 5. tr 699 
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CEiZu! RE 4x2 DiÊU 020 TA» 
9 k “VV ˆ 
ÏIl ca0 0ua chiên tranh nhân tân Việt Ham 


HI nói đến khái niệm chiến tranh 


nhân dân, người ta thường chỉ nghĩ 


đến tác chiến du kích, thậm chí đồng 
nhất chiến tranh du kích với chiến tranh nhân 
dân. Chiến tranh du kích có vai trò chiến lược 
quan trọng trong phong trào toàn dân đánh 
giặc, nhưng nếu chỉ có chiến tranh du kích thì 
chiến tranh nhân dân mới chỉ có một nửa sức 
mạnh. Chiến tranh nhân dân Việt Nam nhất 
thiết còn phải có tác chiến của các binh đoàn 
chủ lực, tức là phải có chiến tranh chính quy, 
cái mà phương Tây gọi là "chiến tranh quy 
ước". Chỉ có chiến tranh chính quy mới làm 
thay đổi nhanh chóng cục diện chiến tranh, 
mới có thắng lợi quyết định trên chiến trường 
và do đó, mới có chiến thắng quân sự để làm 
tăng sức nặng trên bàn đàm phán ngoại giao. 
Vì vậy, tác chiến du kích và tác chiến chính 
quy là hai loại hình tác chiến phát triển Song 
song, gắn bó hữu cơ với nhau, làm điều kiện 
cho nhau, và càng đến giai đoạn kết thúc 
chiến tranh, loại hình tác chiến chính quy 
càng đóng vai trò ưu trội hơn. Đó là quy luật 
của chiến tranh nhân dân Việt Nam, được 
chứng minh qua hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và chống để quốc Mỹ. 
Sau 50 năm nhìn lại, chúng ta có thể tiếp 
cận vấn đề theo hướng tìm xem chiến thắng 
Điện Biên Phủ đã đóng góp gi vào việc phát 
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triển nghệ thuật tác chiến của các binh đoàn 
chủ lực, tức là của chiến tranh chính quy 
trong chiến tranh nhân dân Việt Nam. Trong 
những năm đầu kháng chiến, sự chỉ đạo chiến 
lược của chúng ta tập trung vào việc phát 
động rộng rãi chiến tranh du kích. Từ đầu 
những năm 50 trở đi, trên chiến trường chính 
Bắc Đông Dương xuất hiện các chiến dịch 
của bộ đội chủ lực do Bộ Tống tư lệnh trực 
tiếp chỉ huy; nghệ thuật chiến dịch và chiến 
đầu của bộ đội ta đã có những bước nhảy vọt. 
Đó cũng chính là sự ra đời của một kiểu chiến 
tranh chính quy của một quân đội nhân dân 
cách mạng - sự sáng tạo độc đáo của trí tuệ 
quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí 
Minh. Đến chiến dịch Điện Biên Phủ, kiểu 
chiến tranh đó được phát triển đến một đỉnh 
cao mới và đó cũng là sự hoàn thiện của chiến 
tranh nhân dân Việt Nam, làm cơ sở cho sự 
phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam 
trong tương laI. 

Ở chiến dịch Điện Biên Phủ, có vấn đề 
thay đôi cách đánh, từ "đánh nhanh, giải 
quyết nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc". 
Tôi nhớ buổi chiều cuối đông năm ấy, 
Đại đoàn 308 đã triển khai xong đội hình 
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tiến công ở vị trí xuất phát xung phong phía 
tây cánh đồng Mường Thanh. Thế rồi, tiếng 
chuông điện thoại réo vang, Tư lệnh Đại đoàn 
nhận lệnh ngừng tiến công của Đại tướng Chỉ 
huy trưởng mặt trận. Và, ngay l8 giờ 30 phút 
chiều hôm đó, toàn Đại đoàn hành quân sang 
Thượng Lào. Thoạt đầu, các chỉ huy Pháp 
đánh giá việc thay đổi nhiệm vụ của Đại đoàn 
308 như là một sự "bỏ cuộc” của Việt Minh. 
Thế nhưng, họ đã nhanh chồng hiểu ra rằng, 
đó không phải là "bỏ cuộc” mà là một sự thay 
đổi cách đánh nhằm trực tiếp quyết định số 
phận của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 
Tôi không nghĩ rằng, chỉ "đánh chắc, tiến 
chắc" là phù hợp, còn "đánh nhanh, giải 
quyết nhanh" không phù hợp với kiểu chiến 
tranh chính quy của chúng ta. Chiến tranh 
_ chính quy Việt Nam cũng có lúc cần phải 
"đánh nhanh, giải quyết nhanh", thậm chí cực 
nhanh đến mức thần tốc như trong những 
tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ. Tuy nhiên, ở Điện Biên Phủ, vào những 
ngày cuối năm âm lịch ấy, nếu chúng ta đánh 
theo cách "đánh nhanh, giải quyết nhanh" thi 
về thực chất, chúng ta đã tiến hành chiến 
tranh chính quy theo cách mà người Pháp 
mong muốn. Lòng tin của người Pháp vào 
thắng lợi của họ ở Điện Biên Phủ không phải 
là không có cơ sở. Họ trù liệu biến Điện Biên 
Phủ thành một cái bẫy và sẽ đè bẹp các 
đại đoàn chủ lực Việt Nam trên cánh đồng 


băng phẳng Mường Thanh. Phương án "đánh 


nhanh, giải quyết nhanh" chứa đựng nhiều 
yếu tố phiêu lưu mạo hiểm và trái với lời dặn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp, trước khi Đại tướng ra 
chiến trường: "Trận này rất quan trọng, phải 
đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh. 
Không chắc thắng không đánh". Trong điêu 
kiện ở Điện Biên Phủ lúc đó, phương án 
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"đánh chắc, tiến chắc" là thích hợp nhất và 
tiêu biểu cho kiểu chiến tranh chính quy của 
Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 
cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Cuộc tiến công của các đại đoàn chủ lực 
vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ từ chiều 
tối ngày 13-3-1954 là sự tiến hành chiến 
tranh chính quy với những thuộc tính đặc 
trưng của mọi loại chiến tranh chính qUY, 
như: tính kiên quyết của mục tiêu; tác chiến 
hiệp đồng binh chủng theo những hướng và 
tuyến tiến công có chính diện và chiều sâu; sự 
huy động lực lượng hết sức kiên quyết để bảo 
đảm hậu cần với quy mô lớn chưa từng có 
cho các binh đoàn chủ lực... Điều đó có nghĩa 
là quân đội ta cũng phải tuân theo một số 
"quy ước" của chiến tranh chính quy. Tuy 
nhiên, là quân đội cách mạng, chúng ta phải 
sáng tạo ra kiểu chiến tranh chính quy của 
mình. Đó là kiểu chiến tranh dựa chắc trên cơ 
sở của phong trào toàn dân đánh giặc, của 
chiến tranh du kích; phát huy cao độ nhân tố 
chính trị - tỉnh thần của con người Việt Nam 
yêu nước; tạo ra cách đánh thích hợp, buộc 
địch phải đánh theo cách đánh của chúng ta 
chứ không để địch buộc chúng ta phải đánh 
theo cách đánh của chúng. Kiểu chiến tranh 
đó làm cho kẻ địch đi từ bị động bất ngờ này 
đến bị động bất ngờ khác và cuối cùng phải 
gánh chịu thất bại. 

Mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ là không hề thay đôi ! 
Tuy nhiên, đáng lẽ đánh theo cách tiến công 
tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm trong một 
thời gian ngắn thì chúng ta lại đánh theo cách 
tập trung binh hỏa lực tiêu diệt từng cứ điểm 
hay cụm cứ điểm và cứ thế lần lượt cho đến 
cứ điểm cuối cùng. Nói cách khác, đó là cách 
đánh dùng thời gian để giành không gian. 
Thực ra, ở Điện Biên Phủ, chúng ta không có 
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ưu thế tuyệt đối về binh hỏa lực so với Pháp; 
ưu thế của chúng ta chỉ là tương đối. Chỗ 
sáng tạo của nghệ thuật chiến dịch Điện Biên 
Phủ là, trong cái ưu thế tương đối đó, liên tục 


tạo ra được ưu thế tuyệt đối trong từng trận để 


giành thắng lợi từng bước và tiến tới giành 
thắng lợi cuối cùng. Nghệ thuật đó là mầm 
mống và bước khởi đầu cho sự phát triên sau 
này trong nghệ thuật chiến lược chiến tranh 
chống Mỹ cứu nước: đánh lui từng bước, 
đánh đổ từng bộ phận, đi đến giành thắng lợi 
hoàn toàn trong chiến tranh. 

Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội 
ta chưa tiêu diệt được một tập đoàn cứ điểm 
nào, dù là nhỏ, mà mới chi tiêu diệt được cứ 
điểm từ một tiểu đoàn Âu Phi. Đánh lần lượt 
từng cứ điêm của tập đoàn cứ điểm khó hơn 
đánh một cứ điểm biệt lập. Bởi vì, cách đánh 
đó đặt ra những vấn đề mới về tư tưởng và 
tâm lý (dài ngày, gian khổ, ác liệt), về chiến 
thuật và kỹ thuật (kiềm chế hỏa lực của toàn 
bộ tập đoàn cứ điểm, đánh các đợt phản 
kích...). Thế nhưng, cách đánh đó vẫn phù 
hợp với trình độ phát triển của bộ đội chủ lực 
ta lúc bấy giờ. Cứ sau mỗi trận đánh, chúng 
ta lại rút kinh nghiệm, bổ sung quân số, huấn 
luyện bổ sung đề chuẩn bị cho trận đánh sau 
tốt hơn; trong khi đó, lực lượng của đối 
phương ngày càng hao hụt, khó có thể được 
tăng cường. Nếu vấp váp, chưa diệt được cứ 
điểm nào đó, chúng ta cố thể đánh lại, hoặc 
bỏ qua không đánh, để đến đợt cuối cùng mới 
đánh. Tất cả những cái đó rất khó thực hiện 
trong cách "đánh nhanh, giải quyết nhanh", 
bởi mỗi vấp váp của cách đánh đó lập tức ảnh 
hưởng đến toàn cục, khiến cho thế trận đang 
từ thế thắng có thể chuyển thành thể thua. 

Chiến tranh chính quy là tác chiến của 
những binh đoàn lớn và tất yếu phải có tác 
chiến hiệp đồng binh quân chủng. Ở Điện 
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Biên Phủ lúc đó, có hiệp đồng của nhiều 
binh chủng, nhưng đáng kể nhất là hiệp đồng 
giữa bộ binh và pháo binh. Trước chiến dịch 
Điện Biên Phủ, bộ đội chủ lực ta đã thạo hiệp 
đồng bộ binh với sơn pháo 75 mm. Pháo 
được tháo rời khẩu, được cơ động bằng đôi 
vai người lính cách mạng và được dùng vào 
việc đánh gần, bắn thẳng. Ở Điện Biên Phủ, 
lần đầu tiên ta có lựu pháo 105 ly. Lựu pháo 
105 là loại pháo cơ giới. Nếu theo "chiến 
tranh quy ước" thì nó phải được ô-tô kéo vào 
trận địa. Nhưng chúng ta lại giải quyết vẫn đề 
cơ động và bố trí pháo theo lối cách mạng, 
dựa vào trí tuệ và lao động của chiến sĩ : thiết 
kế và triển khai hệ thống đường kéo pháo 
bằng sức người, đưa pháo vào hệ thống hầm 
hào vững chắc và có xạ giới thích hợp. Điều 
này là một bất ngờ đến mức hoảng hốt đối với 
các chí huy Pháp ở Điện Biên Phủ khi lựu 
pháo ta lên tiếng mở màn chiến dịch. 

Trong chiến tranh chính quy ở Điện Biên 
Phủ, chúng ta đã sử dụng một cách sáng tạo 
hệ thống giao thông hào vào tiến công. Xưa 
nay, công sự chủ yếu là phương tiện để phòng 
ngự, là thành phân chủ yếu của tác chiến 
phòng ngự. Trong tác chiến tấn công, khi bao 
vây dài ngày, người ta cũng có xây dựng hệ 
thống giao thông hào và công sự, nhưng hệ 
thống đó thường đóng vai trò thứ yếu. Ở Điện 
Biên Phủ, việc bao vây dài ngày đòi hỏi phải 
xây dựng hệ thống giao thông hào dài hàng 
trăm cây số làm đường cơ động lực lượng và 
trận địa tấn công. Từ hệ thống đó, chiến tranh 
chính quy đã sáng tạo ra một lực lượng mới 
trợ giúp cho sức đột kích của bộ binh, giống 
như lực lượng thiết giáp, có thê bảo đảm cho 
bộ binh vượt qua các chướng ngại vật một 
cách an toàn để triển khai đánh xung phong 
trong trung tâm. Với hệ thống giao thông 
hào đào sát đến tiền duyên và xuyên qua 
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phòng tuyến đối phương, sức mạnh của các 
lực lượng đột kích Việt Nam được nhân lên 
gấp bội. Để có các giao thông hào đó, các 
chiến binh Việt Nam đã phải lao động cật lực 
và chiến đấu đô xương máu trong nhiêu đêm. 
Cách đánh này không có trong "chiến tranh 
quy ước" của các quân đội đế quốc. Cách 
đánh này chỉ có thê là một phát minh của 
Quân đội nhân dân Việt Nam - những cần bộ 
và chiến sĩ từ nhân dân lao động mà ra, những 
người nông dân yêu nước cầm súng gắn bó 
với đất đến mức có thể đêm đêm nghe được 
tiếng của ông cha vọng về từ trong lòng đất. 

Trong chiến tranh chính quy, vẫn đề bảo 
đảm hậu cần khác với chiến tranh du kích: 
lượng vật chất bảo đảm hậu cần tăng lên gấp 
bội; tính kiên quyết của bảo đảm hậu cần 
thường xuyên được duy trì. Điều đó đòi hỏi 
phải huy động được tối đa sức dân. Trước 
chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những đoàn 
dân công ra tiền tuyến tiếp tế cho bộ đội đánh 
giặc. Nhưng chỉ đến chiến dịch Điện Biên 
Phủ, quy mô, hình thức và trình độ tổ chức 
của các đoàn dân công mới đạt đến đỉnh cao 
chưa từng thấy. Chiến dịch Điện Biên Phủ là 
hình ảnh rõ nét của phong trào toàn dân làm 
vận tải, toàn dân bảo đảm hậu cần cho bộ đội 
chủ lực tiến hành chiến tranh chính quy. 

Hậu cần nhân dân Việt Nam không bao 
giờ coi nhẹ việc cơ giới hóa và hiện đại hóa 
công tác của mình. Trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ, chúng ta có làm đường ô tô để bảo 
đảm cho việc vận tải cơ giới; xây dựng các 
binh trạm chỉ huy để bảo đảm an toàn cho 
tuyên đường ô tô kéo dài từ biên giới Việt - 
Trung đến Điện Biên Phủ (đây là mô hình 
được phát triển hoàn chính trong tuyến vận 
tải chiến lược 559 sau này). Tuy nhiên, trong 
điều kiện ở Điện Biên Phủ lúc bấy giờ, việc 
bảo đảm hậu cần cho bộ đội nhất thiết 
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phải dựa chủ yếu vào lao động rộng lớn của 
nhân dân: lao động cơ bắp bằng gồng gánh và 
đây xe đạp thô để đưa từng cân gạo, từng viên 
đạn từ hậu phương ra chiến trường cho bộ đội 
đánh giặc. 

Chiến tranh chính quy của chiến tranh 
nhân dân Việt Nam là một di sản vô giá, vẫn 
có ý nghĩa chỉ đạo đối với chúng ta hôm nay. 
Ngày nay, "chiến tranh quy ước” của quân 
đội đế quốc cũng CÓ Sự phát triển mới với 
những "quy ước" của chiến tranh xâm lược 
bằng vũ khí công nghệ cao. 

Đất nước ta hiện nay đang có hòa bình, 
đang ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
đường lối đối mới đúng đắn và sáng tạo của 
Đảng. Một đất nước hòa bình, ổn định, phát 
triển mạnh mẽ và bền vững là cơ sở vững 
chắc để bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, nói như 
vậy không có nghĩa là chúng ta có thể sao 
nhãng việc triển khai toàn diện công cuộc bảo 
vệ Tổ quốc. Nhiều khi cây muốn lặng mà gió 
chẳng dừng! Lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX 
đã dạy chúng ta bài học như vậy. Đương 
nhiên, để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta phải phát 
triển và hoàn thiện hơn nữa học thuyết quân 
sự của chúng ta, phải phát triển chiến tranh 
nhân dân Việt Nam trong điều kiện hiện đại 
của thế giới, đặc biệt là phải hiện đại hoá loại 
hình chiến tranh chính quy đã được phát triển 
từ chiến dịch Điện Biên Phủ. Càng chiến 
tranh hiện đại, chúng ta càng phải nắm vững 
bài học của chiến thắng Điện Biên Phủ. 
Không bao giờ được dao động về đường lối 
và nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Không 
bao giờ để đối phương buộc chúng ta phải 
đánh theo cách đánh của họ; trái lại, chúng ta 
cần buộc đối phương phải đánh theo cách 
đánh của chúng ta, như điều mà chiến tranh 
nhân dân Việt Nam đã thể hiện ở Điện Biên 
Phủ cách đây nửa thế kỷ.) 
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À một bộ phận trọng yếu, hợp thành của 
| Quân đội nhân dân Việt Nam, ngay trong 

khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, ngành hậu cân (thời đó còn gọi là Tổng 
cục Cung câp) đã được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh quan tâm dìu dắt, được nhân dân hết lòng 
chăm lo, giúp đỡ nên ngày càng phát triển. Đến 
giai đoạn cuôi của Cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, hậu cần đã trở thành một hệ thông tô 
chức thông nhất trong toàn quân. Nhờ dựa chắc 
vào dân, hậu cần đã liên tiếp bảo đảm thắng lợi 
cho hàng loạt. chiến dịch quy mô lớn đánh địch ở 
khắp các chiến trường Đông Dương: Chiến dịch 
Tây - Nam Ninh Bình, chiến dịch Trung - Hạ Lào, 
chiến dịch Đông - Bắc Cam- -pu- -chia, chiến dịch 
Tây Nguyễn... Đặc biệt, hậu cân đã hoàn thành 
xuât sắc nhiệm vụ: bảo đảm cho chiến dịch 
Điện Biên Phủ, chiến dịch quyết chiến, chiến 
lược, đỉnh cao nhất của chiến cuộc Đông - Xuân 
1953 - 1954, góp phần cùng cả nước kết thúc oanh 
liệt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có sự 
tiếp tay của đê quốc Mỹ. 


.Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khó khăn lớn 
nhất của ta là tiếp tẾ hậu cân. Lúc đó, kẻ địch đã 
chấp nhận g1aO C chiến ở "Tây Bắc và bảo vệ Điện 
Biên Phủ băng bất cứ giá nào nên chúng tập trung 
xây dựng ở đây một tập đoàn cứ điêm mạnh chưa 
từng có Ở Đông Dương. Chính kẻ địch cho rằng, 
ta không đủ sức đánh lớn ở Điện Biên Phủ và nêu 
có đánh tất cũng bị thất bại, vì không thê giải 
quyết được vấn đề bảo đảm hậu cần chiến dịch. 


Quả thực, đối với ta thì đây cũng là một thách 
thức tưởng chừng khó có thê VƯỢt qua: chiến 
trường ở xa hậu phương chiến lược tới 500 đến 
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600 km, trên địa hinh rừng núi hiểm trở, đường 
vận chuyển cơ giới bị hư hỏng nặng, thời tiết khắc 
nghiệt, mưa năng thất thường, dân cư thưa thớt, 
kinh tê nghèo nàn lạc hậu... Hơn nữa, để mở chiến 
dịch, ta phải huy động lực lượng bộ đội, dân công, 
thanh niên xung phong... rât lớn. Tại hỏa tuyến, 
lúc cao nhất đã lên tới 87 130 người gồm 53 830 
quân trực tiếp tham chiến và 33 300 dân công, 
thanh niên xung phong làm công tác phục vụ. Do 
vậy, bảo đảm hậu cân chiến dịch là nhiệm vụ hết 
sức phức tập, nặng nề. Chỉ tính riêng về lương 
thực, bình quân phải sử dụng khoảng 90 tấn mỗi 
ngày để bảo đảm cho các lực lượng từ Sơn La trở 
lên và ngay tại Điện Biên Phủ phải có khoảng 50 
tấn... Theo tính toán của cơ quan hậu cân, thực 
hiện theo phương châm "đánh chắc, tiến chắc" thi 
yêu cầu vê gạo cho chiến dịch lên tới 16 000 tấn. 
Kinh nghiệm. trong chiến dịch „ Tây Bắc (năm 
1952) cho thấy, việc vận chuyển gạo bằng sức 
người từ hậu phương Thanh Hóa lên Nghĩa Lộ thì 
cứ đưa Ì kg gạo tới đích phải mất 24 kg ăn dọc 
đường. Nếu vậy ước tính sô gạo phải huy động 
trong chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ phải là 600 000 
tấn. Với số lượng nhiều đến thế, việc huy động đã 
khó, vận chuyên đến nơi lại càng khó khăn hơn 
trong điều kiện địch đánh phá á ác liệt. Đó là chưa 
kể, cùng với gạo còn một khối lượng lớn thực 
phẩm, thuốc men, vũ khí đạn dược,v.v.. và hàng 
loạt vấn đề bảo đảm khác để phục vụ bộ đội 
chiến đấu. 


* Thiếu tướng, TS, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân 
đội nhân dân Việt Nam 
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Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
về chiến tranh cách mạng, Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 
rằng, ta CÓ đủ khả năng giải quyết được vấn đề 
hậu cần vì nhân dân ta có truyên thống yêu nước 
nông nàn, đoàn kết xung quanh Đẳng, lại hết lòng 
giúp đỡ, ủng hộ bộ đội. Hơn nữa, trải qua những 
năm chiến tranh, ngành hậu cần quân đội bước 
đầu đã có. một sô kinh nghiệm về tô chức bảo 
đảm hậu cần chiến dịch, v.v.. Do đó, dù khó khăn 
đến đâu, nhân dân và quân đội ta cũng nguyện 
đem hết tinh thần, sức lực, của cải vật chất... để 
bảo đảm cho bộ đội đánh địch ở Điện Biên Phủ. 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã hạ quyết tâm giành toàn thắng 
cho chiến dịch với tinh thần: toàn ! Đảng, toàn dân 
tập trung toàn lực chỉ viện cho tiền tuyến. 

Thực hiện chủ trương đúng đắn đó, Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
cử Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch Hội 
đồng Cung cấp mặt trận, đồng chí Nguyễn Chí 
Thanh, Chủ nhiệm Tổng CỤC Chính trị vào Thanh 
Hóa, đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu 
trưởng vê Liên khu 3... để trực tiếp chỉ đạo các địa 
phương huy động sức người, sức của phục vụ cho 
chiến dịch. 

Bộ máy chậu cần chiến dịch (tức Tổng CỤC 
Cung cấp tiền phương) được thành lập, do đồng 
chí Đặng Kim Giang - Phó Chủ nhiệm Tổng CỤC 
Cung câp (tức Tổng cục Hậu cần ngày nay) phụ 
trách chung, đồng chí Trần Lương - Phó Chủ 
nhiệm Tổng CỤụC Chính trị làm chính ủy hậu cần 
chiến dịch, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục 
trưởng lo kazd nhu làm phó chủ nhiệm hậu cần 
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chiến dịch. Hơn 300 cán bộ, trong đó có 35 cán bộ 
cao cấp và trung cấp được tăng cường cho bộ máy 
hậu cần chiến dịch. Các đồng chí Cục trưởng 
thuộc Tổng CỤC Cung cấp đều lên đường phục vụ 
chiến dịch. Cùng với ngành hậu cần, hàng vạn dân 
công, thanh niên xung phong và nhiều loại 
phương tiện, vật chất... của các ngành, nhân dân 
các địa phương được huy động, chi viện cho Điện 
Biên Phủ. 

Tuyến vận chuyển hậu phương do Hội đồng 
Cung câp mặt trận phụ trách. Đê giảm bớt khó 
khăn cho tuyến chiến dịch, tuyến hậu phương 
vươn xa ra phía trước, lên tới Sơn La. Tuyến hậu 
cần chiến dịch từ Sơn La lên tới Điện Biên Phủ 
còn khoảng 150 km được chia làm 3 tuyến đề 
thống nhất chỉ huy các lực lượng hậu cân trên 
từng khu vực: tuyên Sơn La - Tuân Giáo, tuyến 
Tuần Giáo - km 62 đường vào Điện Biên Phủ và 
tuyến của hậu cần hỏa tuyến. Ngoài ba tuyến hậu 
cần còn có hai tuyến vận tải bổ trợ: tuyến 
Mường Luân - Nà Sang (ở phía Nam) và tuyến 
đường sông Nậm Hu đoạn từ Ba Nậm. Cúm vê Lai 
Châu và tiếp. chuyển bằng xe đạp thô về Mường 
Phôn, Bản Tấu (ở phía Bắc). 


Sau hơn một tháng tích CựC chuẩn bị theo 
phương châm "đánh chắc, tiến chắc", lực lượng 
của ta đã hình thành thế bao vây Điện Biên Phủ. 
Hậu cần cũng đã triển khai xong các phân đội bảo 
đảm, đủ lượng dự trữ vật chất cân thiêt đê phục vụ 
cho các đơn vị thực hành chiến dịch. 

Quá trình phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, 
công tác hậu cân đã đạt được kết quả hết sức to 
lớn. Không kể huy động, bảo đảm trên tuyến 
chiến lược, hậu cần đã bảo đảm cho chiến dịch 


Đường lên mặt trận Điện Biên Phủ - Ảnh: TL 
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20 125 tấn vật chất các loại, gấp 2 lần chiến dịch 
Tây Bắc (1952) - chiến dịch sử dụng vật chất 
nhiều nhất trước Điện Biên Phú. Trong tông số 
vật chất này, số gạo tiêu thụ là 14 950 tân, gấp 
9 lần chiến dịch Biên giới (1950). Riêng đạn và 
xăng dầu là nhưng loại vật chất kỹ thuật chủ 
yêu đã lên tới 3 000 tấn, chiếm tỷ lệ 14,2% tổng 
SỐ vật chất. 


Các mặt công tác bảo đảm (quân nhu, 
quân y...) của hậu cân trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ đều thể hiện bước tiến bộ mới, rất quan trọng. 
Về vận tải, do khối lượng vận chuyên lớn, đường 
vận chuyền kéo dài nên đã sử dụng vận tải cơ giới 
là chủ yếu, đồng thời tận dụng mọi phương tiện, 
phương thức vận tải thô sơ sức người. Trên tuyến 
hậu cân chiến dịch đã SỬ dụng 352 xe vận tải 
(chiếm 2/3 toàn bộ số xe vận tải của hậu cân) và 
có lúc sử dụng thêm 94 xe kéo pháo của pháo 
bình, nâng tổng số Xe cơ giới tham gia vận tải 
chiến dịch gâp nhiều lần so với các chiến dịch 
trước. Về bảo đảm quân y đã cứu chữa 10 130 
thương binh; trong đó, riêng mặt trận Điện 
Biên Phủ là 8 500, chiếm tỷ lệ 15,7% quân số 
tham chiến, một tỷ lệ cao nhất so với các chiến 
dịch của cuộc kháng chiến chống Pháp... 


Để có nguôn của cải, nhân lực... chỉ viện cho 
Điện Biên Phủ, hậu phương quốc gia đã phải huy 
động đến mức CaO nhất: chỉ tính riêng về vật chât 
quân nhu, Hội đồng Cung cấp mặt trận các liên 
khu và tính đã huy động 25 056 tấn gạo và gần 
1 824 tấn thực phâm (bạn Lào cung câp 300 tấn, 
Trung Quốc viện trợ Ì 700 tấn). Về nhân lực và 
phương tiện vận tải, Hội đồng Cung cấp mặt trận 
đã huy động 261 453 lượt người đi dân công, tính 
thành 12 triệu ngày công, 20 991 xe đạp thô, 736 
xe thô sơ khác (xe bò, xe ngựa...) và nhiêu thuyền 
nan, thuyền Bồ, v.v.. Trong số này, tuyến hậu 
phương đã sử dụng l76 xe ô-tô, gân 230 000 dân 
công, với gần 9 triệu ngày công đề làm nhiệm vụ 
tuyên sau cho hậu cần chiến dịch. 

So với các mặt bảo đảm hậu cần chiến dịch thì 
bảo đảm trang bị và khí tài có vị trí khá nôi bật. 
Chẳng hạn, tính riêng: về đạn, tiêu thụ của toàn 
chiến dịch là I 200 tấn. Không những có khối 
lượng lớn nhất, mà chủng loại đạn dược cũng 
phức tạp hơn trước rất nhiều, vì đây là chiến dịch 
đầu tiên bộ đội ta sử dụng nhiều lựu pháo 105 mm 
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và cao xạ 37 mm. Trong số hơn 500 tấn đạn lựu 
pháo tiêu thụ của chiến dịch (hơn 20 000 viên) thì 
Trung Quốc viện trợ cho ta 3 600 viên, ta có 
11 715 viên đạn chiến lợi phẩm thu được từ chiến 
dịch Biên giới (1950), hơn 400 viên thu được ở 
BaNa Phào trong chiến dịch Trung - Hạ Lào 
(1953) và hơn 5 000 viên thu được trong việc đoạt 
dù tiếp tế của địch ở mặt trận Điện Biên Phủ. Suốt 
chiến dịch, các đội sửa chữa quân khí, xe máy... 
đã tiến hành kiểm tra, sửa chữa khắc phục được 
nhiều sự cố kỹ thuật cho trang bị, khí tài... Ở phía 
Sau, các XưỞng quân giới đã kịp nghiên cứu, sản 
xuất thành công các phụ tùng: trục tống “4 
bướm, tống đạn, cán ngoắc pháo Cao xạ 37mm.. 
để gửi lên mặt trận phục vụ sửa chữa súng pháo... 
Về mặt nghệ thuật quân sự trong bảo đảm hậu 
cần chiến dịch Điện Biên Phủ cũng có bước tiến 
đáng kể. Trong các chiến dịch trước Điện Biên 
Phủ, hậu cần đã hình thành sự phân tuyến bảo 
đảm giữa cấp chiến lược với hậu cần chiến dịch, 
song việc huy động nhân lực, vật chất ở hậu 
phương phục vụ cho chiến dịch vân do hậu cân 
chiến dịch tự, đảm nhiệm. Đến Điện Biên Phú, 
việc phân tuyến giữa hậu cần chiến lược với hậu 
cân chiến dịch đá được xác lập một cách rõ ràng 
Và CÓ SỰ điều chỉnh phù hợp trong suốt quá trình 
chiến dịch. Cùng với phân tuyến, việc bố trí đội 
hinh phục vụ, các phương pháp xử lý tình huống 
hậu cân chiến dịch... cũng mang nhiều nét riêng, 
tiến bộ rõ rệt. 


Rõ ràng là, xét trên nhiều phương diện, công 
tác hậu cân phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ 
đã đạt kết quả to lớn, thể hiện bước phát triển 
vượt bậc - bước phát triển cao nhất trong tiến trình 
lịch sử hậu cần chiến dịch của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp. Chính vì thế, dẫu 50 năm đã 
qua, ngành hậu cân đã góp phân cùng toàn quân 
và cả nước viết tiếp bit bao trang sử hào hùng 
trong cuộc kháng chiến chống đê quốc Mỹ và 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quôc. Song từ thực tiền của chiến dịch 
quyết chiến, chiến lược Điện Biên Phủ vẫn đúc 
kết được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về 
công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch. Dưới đây là 
một số bài học kinh nghiệm chủ yếu: 

Một là, hậu cần phải quán triệt sâu sắc đường 
lối chiến tranh nhân dân và quyết tâm chiến lược 
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của Đảng. Trên cơ sở đó nêu cao tư tưởng cách 
mạng tiến công, chủ động và tích cực chuẩn bị về 
mọi mặt, đạp bằng mọi gian khổ, hy sinh để hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cân chiến 
dịch, nhất là chiến dịch quyết chiến chiến lược. 

Hai là, cùng với việc huy động và sử dụng hậu 
cần toàn dân phải hết sức chú trọng xây dựng lực 
lượng, cơ sở vật chất - kỹ thuật hậu cân quân đội; 
xây dựng căn cứ hậu phương - hậu cần, xây dựng 
thê trận hậu cần chiến tranh nhân dân vững mạnh 
để phát huy sức mạnh tông hợp của hậu cân bảo 
đảm cho chiến dịch toàn thắng. 


Ba là, kết hợp mọi nguôn, mọi phương thức 
bảo đảm hậu cân cho chiên dịch; chú trọng nguôn 
tại chỗ và phương thức bảo đảm hậu cân theo khu 
vực để đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng lớn của 
các chiến dịch. 

Bốn là, tập trung xây dựng tuyến giao thông 
vận tải quân sự mạnh từ hậu phương chiến lược tới 
chiến dịch; kết hợp mọi lực lượng, mọi phương 
tiện, phương thức vận chuyển bao đảm hậu cân; 
trong: đó, lây phương tiện, phương thức vận tải 
cơ giới là chủ yêu đê vận chuyển, bảo đảm cho 
chiên dịch. 


Năm là, hậu cần phải đây mạnh công tác nuôi 
dưỡng, tô chức tốt bảo đảm quân y đề giữ vững và 
nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ 
trang, nhất là đối với những lực lượng trực tiếp 
tham gia chiến dịch. 


Sáu là, trong chiến dịch quy mô lớn, địch đánh 
phá ác liệt cho nên đi đôi với xây dựng phải 
thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ hậu 
phương - hậu cần, góp phần hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ bảo đâm hậu cân trong mọi tình huống 
chiến dịch. 


Ngày nay, sau những năm dài kháng chiến 
chống thực dân Pháp và chống để quôc Mỹ, đất 
nước ta đã thống nhất, hòa bình và tiến Jên chủ 
nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam đang đây mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đẳng toàn 
quốc lần thứ IX vì một Việt Nam dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, dân chủ và văn minh 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, với 
bản chất hiếu chiến, các thế lực thù địch vẫn chưa 
chịu từ bỏ â âm mưu và hành động chống phá, xâm 
lược Tô quốc ta. Đặc biệt những năm gân đây, 
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chúng còn tiến "hành chiến tranh công nghệ Cao 
xâm lược một số nơi trên thế BIỚI. Do vậy, hơn bất 
cứ lúc nào, trong bối cảnh quốc tế có nhiêu diễn 
biến phức tập, nhân dân và quân đội ta dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng phải không ngừng 
đề cao cảnh giác cách mạng, coi trọng cả hai 
nhiệm VỤ chiên lược xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc. 

So với những cuộc chiến tranh giải phóng 
trước đây, hiện nay nhiệm vụ của quân đội ta ngày 
càng mở rộng. Cùng với nhiệm vụ trọng tâm xây 
dựng quân đội tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại, quân đội ta còn có nhiều nhiệm vụ 
quan trọng nặng nê khác: bảo vệ đất nước, bảo vệ 
chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng 
kinh tế, chống lụt bão thiên tai, v.v.. Do đó, trên 
CƠ sở vị trí, nhiệm vụ của quân đội và ngành hậu 
cần trong giai đoạn mới, chúng ta phải quán triệt 
sâu sắc đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng 
nên quốc phòng toàn dân theo đường lối của Đẳng 
và Chủ tịch Hỗ Chí Minh vào công tác hậu cần. 


Trong những năm tới, để phục vụ cho quân đội 
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì đông thời 
VỚI VIỆC triển khai các kế hoạch đài hạn, các kế 
hoạch, phương, án quan trọng khác... ; ngành hậu 
cần quân đội cần tập trung nô lực tạo nguôn bảo 
đảm hậu cần dồi đào; xác định đúng đắn phương 
thức bảo đảm hậu cần thích hợp đối với từng câp, 
từng cách đánh của bộ đội. Đông thời, phải xây 
dựng hậu cần khu VỰC phòng thủ mạnh làm nòng 
cốt bảo đảm hậu cân trên từng khu vực, từng địa 
bàn, hướng phòng thủ chiến lược... Chỉ một khi 
làm tốt công tác chuẩn bị ngay từ trong hòa bình, 
ngành hậu cân mới đáp ứng và phục vụ Kịp thời 
cho quân đội cùng cả nước đánh thắng mọi cuộc 
chiến tranh xâm lược: nếu xảy ra, kể cả trong 
trường hợp kẻ địch tiến hành chiến tranh công 
nghệ cao. 

Chính vì thế, những nội dung, bài học kinh 
nghiệm của công tác hậu cân trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ vần mang tính thời sự, có giá trị cả 
vê mặt lý luận và thực tiên. Với tinh thần đó, công 
tác hậu cân - một nhân tố quan trọng góp phần 
tạo nên chiến thắng vị đại Điện Biên Phủ, những 
bài học kinh nghiệm quý báu của nó - xứng. đàng 
được trần trọng, giữ gin, và mãi mãi là niêm tự 
hào của các thế hệ bộ đội hậu cần hôm nay và 
mai sau.L) 
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Ó là câu kết thúc loạt bài viết "Mẩu 
chuyện vê Điện Biên Phú" 0® của 


Bác Hồ trên báo "Cứu quốc", đúng 
một tháng sau ngày toàn thắng (7-6-1954). 
50 năm sau nhìn lại, tinh thần của bài báo ấy 
là một hiện thực lịch sử sống động. 

'Đến Điện Biên Phủ thì làm cho cả thế 
giới xôn xao" 

Ngày, 24-7-1953, Đại tướng H. Na-va báo 
CAO với Ủy ban Quốc phòng của nước Pháp về 
kế hoạch quân sự nhằm cứu văn tình hình 
Đông Dương, nơi ông ta vừa nhận chức Tổng 
Tư lệnh các đạo quân viễn chinh mới được hai 
tháng. Trong bản kế hoạch mang tên mình - 
một kế hoạch đã được Mỹ, một đồng minh 
chiến lược cũng là nhà tài trợ chính cho cuộc 
chiến tranh ủng hộ - tướng H. Na-va có nhắc 
đến địa danh nơi dự kiến sẽ đặt một "con 
nhím" xù lông ngăn chặn Việt Minh xâm nhập 
vào Lào, lại cũng là cái bẫy dụ đối phương đến 
để tiêu diệt lực lượng chủ lực, giành phân 
thắng quyết định cuộc chiến tranh kéo đài và 
tốn kém mà một mình nước Pháp đã cảm thấy 
hụt hơi và ngày càng lệ thuộc vào cường quôc 
bên kia Đại Tây Dương. Khi nghe đến ba từ 
"Điện Biên Phủ" nhiều thành viên của Ủy ban 
nhìn bản đồ và nhìn nhau hỏi xem cái địa danh 
lạ lẫm này ở đâu vậy? 

Và không ai có thê ngờ răng, chỉ không đây 
8 tháng sau, kê từ ngày bộ đội Việt Nam bắt 
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DƯƠNG TRUNG QUỐC" 


đầu nổ súng công kích tập đoàn cứ điểm này 
(13-3- 1254) thị Điện Biên Phủ đã trở thành 
địa ngục của đạo quân đồn trú, nỗi kinh hoàng 
của nước Pháp và các thế lực để quốc, từ ngữ 
được nhắc đến hằng ngày trên các bản tin thế 
giới... Và kể từ buôi chiều ngày 1-5-1954, 
Điện Biên Phủ đã trở thành một cải mốc lịch 
sử, một thuật ngữ sử học và một biêu tượng 
mang nhiều ý nghĩa thời đại. Trước hết, "đây 
là lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc 
địa nhỏ yếu đánh thắng một nước thực 
dân hùng mạnh", như đánh giá của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 


Nửa thế kỷ đã qua, Điện Biên Phủ vấn là 
nguôn cảm hứng lịch sử mang tầm vóc quốc 
tê. Nhà sử học Pháp G. Chít-xno từng đánh giá 
Điện Biên Phủ đã tác động mạnh mẽ đến thế 
gIỚI chẳng khác gì chiến thắng của nước Nhật 
trước nước Nga ở eo biển Đối Mã đuy- si-ma) 
năm 1905 đã thức tính cả châu Á đa vàng đang 
thuộc địa của châu Âu da trắng đầu thế ky XX. 
Còn các bạn An-giê-r1, những người vôn cùng 
chung cảnh ngộ là thuộc địa, thì coi Điện Biên 
Phủ như cái đinh đầu tiên đóng lên tấm ván 
thiên chôn chủ nghĩa thực dân, còn cách mạng 
An-giê-ri có vinh dự đưa nó ra nơi an nghi 
cuối cùng. Một trong những nhân chứng 


k Tống Thư ký Hội Sử học Việt Nam 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 2002, 7, tr 285 - 20I 
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lịch sử, G. Pu-grê, vốn là thư ký cho Đại tướng 
H. Na-va, 20 năm sau trận chiến đã viết rằng: 
"Điện Biên Phủ đánh dấu sự kết thúc thời đại 
chủ nghĩa thực dân và dấy lên thời đại học tập 
của thế giới thứ ba. Ngày nay, ở châu Á, 
châu Phi, châu Mỹ, không có một cuộc nổi 
dậy hoặc một cuộc khởi nghĩa nào không chịu 
tác động bởi chiến thắng của tướng Giáp. Nếu 
ngày 14-7 (ngày phá ngục Bá-xti) trở thành 
ngày Quốc khánh Pháp thì ngày 7-5 cũng trở 
thành Ngày phi thực dân hóa trên toàn thế 
Ølới" (Lơ Phi-ga-rô, 7-5-1 954). 

.. Trên phương diện quân sự, người ta đã 
xếp Điện Biên Phủ là một trận đánh kinh điển 
trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, là một 
sự kiện không thể thiếu khi viết về lịch sử thế 
giới thế kỷ XX. Trong cuốn sách viết về trận 
đánh này, nhà sử học Pháp G. Roi đánh giá: 
"Sự thất thủ Điện Biên Phủ đã gây nỗi kinh 
hoàng khủng khiếp. Đây là một trong những 
thất bại lớn nhất của phương Tây, báo hiệu sự 
sụp đổ của hệ thống thuộc địa và một nên cộng 
hòa. Tiếng sắm của sự kiện còn rên vang". 

'"Đem sức ta tự giải phóng cho ta" 

Đó là tư tưởng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
chi đạo cuộc Cách mạng tháng Tám giành độc 
lập cho dân tộc. Đó cũng là tư tưởng xuyên 
suốt toàn bộ cuộc kháng chiến trường kỳ 
chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. 
Ý chí ấy đã được thể hiện một cách quyết liệt 
trong lời hịch kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
(ngày 19-12-1946): "Chúng ta thà hy sinh tất 
cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ. Hỡi đông bào, 
chúng ta phải đứng lên”. 

Vào thời điểm đó, dân tộc Việt Nam hoàn 
toàn phải "chiến đấu giữa vòng vây" (như tên 
gọi hôi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết 
vê giai đoạn từ 1946 đến trước chiến thắng 
Biên giới 1950). Đó là thời kỳ vô cùng gian 
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khổ nhưng hào hùng như ông cha ta từ xa xưa 
đã từng một mình chống chọi với mọi thế lực 
ngoại xâm. Nói chính xác hơn thì ngay từ đầu, 
cách mạng Việt Nam đã gắn bó với cách mạng 
Lào và Cam-pu-chia tạo nên một chiến trường 
chống kẻ thù chung là chế độ thuộc địa và âm 
mưu áp đặt lại chế độ thuộc địa của thực dân 
Pháp trên bán đảo Đông Dương. Chiến thắng 
Biên giới vào mùa Thu 1950 đã mở ra một 
bước ngoặt quan trọng. Cuộc kháng chiến của 
nhân dân Việt Nam nói riêng, của các dân tộc 
Đông Dương nói chung, đã thoát khỏi thế bị 
bao vây. Với thắng lợi của cách mạng Trung 
Quốc, chúng ta đã có một hậu phương vô cùng 
rộng lớn và quan trọng. Nhưng đó lại cũng là 
cái mốc đặt cuộc chiến tranh giải phóng, dân 
tộc của Việt Nam vào một cục diện quốc tế 
ngày một phức tạp và quyết liệt của một thế 
giới đã phân cực. Giờ đây, bên cạnh chiến 
trường chống đạo quân viễn chinh Pháp, 
chúng ta bắt đầu phải nhận dạng một kẻ thù 
lâu dài hơn là đế quốc Mỹ; bên cạnh việc có 
được nguồn ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tẾ, 
đặc biệt là với nguồn viện trợ quan trọng 
của Trung Quốc và Liên Xô, chúng ta phải 
ứng phó ra sao để vẫn giữ vững được nguyên 
lý tự chủ. 

Vào bối cảnh lúc đó, Liên Xô còn bị ràng 
buộc bởi Hiệp ước Pháp - Xô ký kết từ trong 
cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít, nên 
SỰ ủng hộ Việt Nam chỉ giới hạn vào việc cung 
cấp vũ khí thông qua Trung Quốc (phải sau 
khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp 
ước Pháp - Xô mới bãi bỏ). Còn với Trung 
Quốc, trên nên tảng của mối quan hệ truyện 
thống giữa cách mạng hai nước mà Bác Hồ 
dày công vun đắp, chúng ta đã nhận được 
những sự giúp đỡ rất quan trọng không chỉ giới 
hạn trong những khoản viện trợ vật chất mà 
còn cả sự cô vũ tinh thần và những kinh 
nghiệm quân sự. Thời điểm này, một đoàn cố 
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vấn Trung Quốc đã sang giúp ta trên lĩnh vực 
quân sự. Có thể nói, đây là thời kỳ mà tinh 
thần quốc tế được thê hiện cao cả trong chiến 
tranh cách mạng. Quân đội nhân dân Việt Nam 
đã từng sát cánh tham gia tiêu diệt tàn quân 
Tưởng Giới Thạch trong chiến dịch Thập Vạn 
Đại Sơn giúp cách mạng Trung Quốc. Trung 
Quốc g1Úp ta huấn luyện và trang bị cho một 
số đơn vị chủ lực của chúng ta. Vũ khí của 
Liên Xô và Trung Quốc trang bị cho ta cũng 
làm quân Pháp bất ngờ như hỏa lực pháo binh 
và đặc biệt là pháo phòng không đã cắt đứt 
hoàn toàn cầu hàng không tiếp tế của Pháp hay 
dàn hỏa tiễn sử dụng vào thời điểm cao trào 
của chiến dịch đã gây nỗi kinh hoàng cho đối 
phương... Nhưng cuối cùng, vấn đề vẫn là con 
người. 

Trước hết, đó là một dân tộc quyết tâm gìn 
giữ nền độc lập của mình sẵn sàng "quyết tử 
cho Tổ quốc quyết sinh" ngay từ những ngày 
đầu kháng chiến. Đó là một bộ máy lãnh đạo 
đạn dày kinh nghiệm và bản lĩnh biết "đã đánh 
là chắc thắng". Bác Hồ đã thay mặt Bộ 
Chính trị tin cậy giao phó "quyền tướng quân 
tại ngoại” cho người học trò của mình là Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, Bí thư 
Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng 
ủy mặt trận. Đó là những người lính "từ nhân 
dân mà ra” › [r0g đó phân lớn là những người 
nông dân mặc áo lính phần khởi nghe tin ở quê 
nhà, gia đình vừa được nhận ruộng đã chiến 
đấu dũng cảm dưới tài thao lược của các tướng 
lĩnh đã từng trải trận mạc. Đó là sự phối hợp 
của cuộc chiến tranh nhân dân trên toàn đất 
nước và sự phối hợp với chiến trường toàn 
Đông Dương căng địch ra mà đánh. Đó là sức 
người, sức của từ mọi miền dồn tụ cho mặt trận 
Điện Biên... Nếu biết rằng, năm đầu tiên hòa 
binh, nhân dân Thanh Hóa bị đói to vị có bao 
nhiêu thóc giống cũng dốc hết cho chiến 
trường Điện Biên thì mới thấy hết tầm vóc của 
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sự hy sinh của cả nước để quyết giành chiến 
thắng. 

Cũng. cần phải nói đến "một quyết định khó 
khăn nhất" mà vị Chỉ huy trưởng chiến trường 
đã quả quyết thay đổi phương châm tác chiến 
từ "đánh nhanh, giải quyết nhanh" kết thúc 
trong 3 ngày 2 đêm đã được nhất trí từ trước, 
đã dày công chuẩn bị chỉ còn chờ lệnh nổ 
súng, sang phương châm "đánh chắc, tiến 
chắc" vào trưa ngày 26-1-1954, chấp nhận bài 
binh bố trận lại để bảo đảm thực hiện tư tưởng 
chỉ đạo của Bác Hồ "đã đánh là chắc thắng", 
mới thấy được yếu tố quyết định là con người, 
từ người chiến sĩ đến vị thống soái. Bởi lẽ, 
chính nhờ có quyết sách đúng đắn và kịp thời 
này cũng như sự quán triệt từ các vị cố vấn tới 
các tướng lĩnh và chiến sĩ mà Điện Biên Phủ 
đã đại thắng. 

Đờ Cát-tơ-ri, bại tướng chỉ huy tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ (được phong tướng vào 
những ngày cuối cùng trước khi thất thủ), sau 
này khi về Pháp điều trần đã rút ra một bài 
học thấm thía: “Người ta có thể đánh thắng 
một đạo quân chứ không thể đánh thắng một 
dân tộc". 

Nhớ lại, những ngày đầu cách mạng còn 
trong trứng nước, năm 1946, Bác Hồ dặm 
trường sang Pháp nhằm cứu vãn hòa bình. 
Chiêu 12-7-1946, có một nhà báo Pháp hỏi: 
"Chủ tịch tuyên bố nếu Pháp cố tình chiến 
tranh xâm lược thì quyết đánh lại chứ không 
sợ. Vậy, Chủ tịch đánh băng gì?", Bác đáp lại 
đanh và gọn: "Bằng trí tuệ của nhân dân Việt 
Nam”. Điện Biên Phủ chính là câu trả lời bằng 
hanh động. 

Từ Điện Biên Phủ đến "Điện Biên Phủ 
trên không" và những "Điện Biên Phủ 
khác `" 

Trong lá thư đề ngày 8-5-1954, gửi lời 
"khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung 
phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ 
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vang ở Điện Biên Phủ", Bác Hồ viết: "Thắng 
lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu". Vị thống 
soái của cách mạng Việt Nam nhìn thấy tầm 
xa của chiến thắng cuối cùng và "nhiêu Điện 
Biên Phủ khác đang chờ đợi chúng ta". 

Đón dịp kỷ niệm 50 năm Điện Biên Phủ 
này, một hãng phim Mỹ (Uyn Ri-vơ LLC) đã 
thực hiện một cuốn phim cho kênh Di-xca-vơ-ri 
nối tiếng một bộ phim cũng có tựa đề là "Điện 
Biên Phủ". Cuốn phim dài một giờ này chỉ 
xoay quanh cái chết của hai viên phi công Mỹ 
là G. Mắc Ga-vơn và U.A. Bu-fo-do. Hai viên 
phi công này đã tử nạn trên một trong những 
chiếc máy bay C119 của không quân Mỹ tiếp 
tế cho quân Pháp đang khốn đốn trên chiến 
trường Điện Biên. Trên cái nên ấy các nhà làm 
phim nói về thảm bại của Pháp và thu hẹp sự 
hiện diện của Mỹ chỉ là cái chết của hai quân 
nhân đầu tiên trên chiến trường Đông Dương 
và chưa có tên trên bức tường của Công viên 
Việt Nam ở Oa-sinh-tơn 

Nhưng thực tế lịch sử cho thấy, Điện Biên 
Phủ đã là "một cuộc chiến tranh của Mỹ" kế từ 
sau khi biên giới Việt Nam đánh thông sang 
Trung Quốc. Một nước Mỹ thời Tổng thống 
Ru-dơ-ven đã từng là lực lượng đồng minh 
đứng bên cạnh những người cách mạng Việt 
Nam chống pháp xít Nhật hồi 1945, thì từ 
1946 đã quay ra ủng hộ các thế lực thực dân 
Pháp trở lại xâm chiếm thuộc địa cũ, và từ năm 
1950 thì nước Mỹ ấy đã nhập cuộc, trước hết 
bằng nguồn lực tài chính và vũ khí viện trợ 
cho Pháp. 

Những con số dưới đây sẽ nói lên vị thế của 
Mỹ trong cuộc Chiến tranh Đông Dương lần 
thứ nhất: Nếu năm 1950 Mỹ đã viện trợ cho 
Pháp ở chiến trường Đông Dương 52 tỉ phrăng, 
chiếm 19,5% ngân sách, thì năm 1953 con số 
ây đã lên tới 285 tỉ phrăng (43,8%) và đến khi 
diễn ra Điện Biên Phủ 1954 đã tăng lên tới 
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555 tỉ phrăng, chiếm tới 73,9% tổng ngân 
sách. Người ta nói không sai là Điện Biên Phủ 
chính là cuộc chiến tranh của Mỹ đánh bằng 
danh dự của nước Pháp, binh lính của Pháp 
cũng như các thuộc địa và lính đánh thuê. 
Không chỉ có tiền bạc và súng đạn, sự có mặt 
của các tướng lĩnh cao cấp Mỹ, kể cả Phó 
Tổng thống Mỹ R. Ních-xơn thị sát tận nơi cứ 
điêm quân sự này, cùng những chuyến đi con 
thoi của các chính khách cao cấp và tướng lĩnh 
Pháp sang Oa-sinh-tơn cho thấy rõ điều đó. 

Vào thời điểm quân Pháp bắt đầu nguy kịch 
ở Điện Biên Phủ, Mỹ đã tính đến một sự can 
thiệp trực tiếp hơn với dự án về một cuộc hành 
binh đường không mang tên "Chim kền kèn". 
Mỹ dên dứ Pháp một sự hỗ trợ ồ ạt băng không 
quân kể cả những đơn vị B 29 từng ném bom 
nguyên tử xuống Nhật Bản năm xưa, nếu Pháp 
chấp nhận quyên chỉ huy chiến trường cũng 
như huấn luyện quân đội "quốc gia Việt Nam" 
(ngụy) cho Mỹ. Nước Pháp chân chừ vì sợ mất 
cả chì lẫn chài trong cuộc chiến này, cộng với 
sự không tán thành của Anh và sự bất đồng của 
một bộ phận chính khách và tướng lĩnh Mỹ sợ 
chiến tranh sẽ lan rộng ra khu vực, nên “cuộc 
hành binh Chim kên kèn" đã không thực hiện 
được. Những câu đối thoại cuối cùng của 
Ngoại trưởng Mỹ G.P. Đa-lét: "Ngài nghĩ thế 
nào, nếu chúng tôi cho các ngài quả bom 
nguyên tử chiến thuật?". Và câu trả lời của 
Thủ tướng Pháp Bi-đôn là: "Nếu thế thì cả 
quân Pháp và Việt Minh sẽ cùng phải chết ở 
Điện Biên Phủ à?" cho thấy Mỹ đã sẵn sàng 
giành chiến thắng bằng xương máu của người 
khác như thế nào ®', 

Nhưng rôi nước Pháp sau trận thua ở Điện 
Biên Phú phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, rút 
khỏi miền Bắc rồi sau cuộc Ngô Định Diệm 


(2) Giôn Pra-đốt: Chim kèn kên, Niu Oóc, 2002 
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phế truất Bảo Đại (1955), thì trên thực tế nước 
Pháp đã trắng tay và rút khỏi Đông Dương. 
Chỉ sau chiến thắng Điện Biên Phủ hơn 
7 tháng, trong một bài viết ký tên là T.L. đăng 
trên báo Nhân Dân (ngày 20-12-1954), Bác 
Hồ đã lấy đầu đề: "Từ ngày nhân dân ta bắt 
đầu kháng chiến, đế quốc Mỹ đã nhúng tay 
vào chiến tranh xâm lược Đông Dương" và kết 
thúc bài báo bằng câu: "Tuy đã bị thất bại nhục 
nhã ở Đông Dương, nhưng chứng nào vẫn giữ 
tật ấy, đế quốc Mỹ chưa chịu bỏ mộng xâm 
lược Đông Dương”®), 

Ba mươi năm tiếp theo, kể từ chiến thắng 
Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam vẫn cùng 
hai dân tộc Lào và Cam-pu-chia anh em tiếp 
tục cuộc chiến đấu mới. Nhân dân ta một lần 
nữa buộc phải cầm vũ khí để chiến đấu theo 
đúng lời chỉ bảo của Bác Hồ: “Còn nhiêu Điện 
Biên Phủ đang chờ chúng ta" Cuộc chiến 
tranh giải phóng đầy hy sinh gian khổ ấy đã 
đạt tới nhiều chiến công lớn mà một trong 
những đỉnh cao là một trận thắng được mệnh 
danh là “Điện Biên Phủ trên không” vào mùa 
Đông 1972. 

Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh khi sinh thời 
đã tiên đoán về một trận đánh có ý nghĩa quyết 
định sẽ diễn ra trên bầu trời Thủ đô Hà Nội. 
Người cũng lường trước rằng, kẻ thù sẽ điên 
cuông leo những nắc thang tận cùng của sự tàn 
bạo là sử dụng máy bay chiến lược B 52. Nhờ 
vậy, quân và dân ta đã chủ động nghênh chiến 
đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng 
không quân được coi là có quy mô lớn nhất và 
cũng thịu thiệt hại nhất của Mỹ từ sau Đại 
chiến II. Điều không hẳn là ngẫu nhiên: Tổng 
thống cũng là Tổng Tư lệnh Quân lực Hoa Kỳ, 
R. Ních-xơn, lại là người không xa lạ với chiến 
trận Điện Biên năm xưa. Với cương vị là 
Phó Tông thống thời Ai-xen-hao, R. Ních-xơn 
đã lên tận Điện Biên Phủ để bày mưu tính kế 
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với Pháp. Và như thế thất bại của cuộc tập 
kích chiến lược càng xứng đáng là một Điện 
Biên Phủ đối với Mỹ. Sau đó không lâu, 
R. Ních-xơn cũng phải từ chức một phần vì 
thất bại ở Việt Nam, một phân vì vụ tai tiếng 
Oa-tơ-ghết... Sau "Điện Biên Phủ trên không", 
Hiệp định Pa-ri cũng được ký kết, buộc Mỹ 
phải tìm cách rút bỏ khỏi cuộc chiến tranh Việt 
Nam. Với "Điện Biên Phủ trên không", chúng 
ta đã thực hiện được mục tiêu “đánh cho Mỹ 
cút" để rồi thực hiện trọn vẹn mục tiêu "đánh 
cho ngụy nhào” vào mùa Xuân đại thắng của 
chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kết 
thúc vào đúng 1 tuần trước ngày kỷ niệm lần 
thứ 21 chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954). 

Kỷ niệm 30 năm Ngày chiến thắng Điện 
Biên Phủ (1984), Chủ tịch Quốc hội Trường 
Chinh đánh giá: "Điện Biên Phủ, cái tên kỳ 
điệu Ấy đã đi vào lịch sử dân tộc ta như Bạch 
Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... Đó là khúc nhạc 
mở màn cho bản trường ca chống Mỹ cứu 
nước" 4) | 

Kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Điện 
Biên Phủ, vị Đại tướng của chiến trường năm 
xưa đã gửi gắm lòng tin hãy "làm nên một 
Điện Biên Phủ mới trong sự nghiệp đổi mới. 
Mỗi người, mỗi tổ chức có những nỗ lực vượt 
bậc, lập nên những đỉnh cao thành tích mới, 
những "Điện Biên Phủ" lớn, nhỏ trên các lĩnh 
vực kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa, 
Xã hội " 9). 

Bởi vì, như Bác Hồ đã căn dặn: "Còn nhiều 
Điện Biên Phủ khác đang chờ đợi chúng ta”. Q 


(3) Hồ Chí Minh: Sớd, L7, tr 406 

(4) Trường Chinh: Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện 
Biên Phù. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1994, tr 13 

(5) Võ Nguyên Giáp: “Tỉnh thần Điện Biên Phủ sống 
mãi trong sự nghiệp chúng ta”, Tạp chí Cộng sản, số 6 
(3-2004). tr 23 
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ĐÔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO 
CUA ĐANG ĐÔI VỚI NHÀ RƯỚC VÀ XÃ HỘI 


NGUYÊN KHÁNH * và PHAM NGỌC QUANG ˆ° 


I - Quá trình đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng - từ nhận thức đến hiện thực 

¡ - Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước và xã hội là hệ thống các hình thức, 
biện pháp, lề lối làm việc mà Đảng sử dụng để 
tác động đến đối tượng lãnh đạo của mình là Nhà 
nước và xã hội nhằm tập hợp, quy tụ, phát huy 
sức mạnh của mọi lực lượng trong hệ thống 
chính trị và đông đảo nhân dân, để thực hiện 
thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị do Đảng 
đề ra. 

Phương thức lãnh đạo phụ thuộc vào đường 
lối chính trị của Đảng trong mỗi thời kỳ và trong 
từng lĩnh vực. Phương thức lãnh đạo còn tùy 
thuộc vào sự phát triển của bản thân cơ quan 
lãnh đạo, những tiến bộ của người lãnh đạo về tri 
thức, nhận thức, năng lực tổ chức; trình độ âp 
dụng các tiến bộ khoa học vào công việc lãnh 
đạo. Vì thế, đổi mới phương thức lãnh đạo không 
tách rời việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về đội 
ngũ cán bộ là nhân tố quyết định kết quả đôi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Phương thức lãnh đạo phụ thuộc vào vị thế 
hiện thực của Đảng trong xã hội. Cùng với việc 
lãnh đạo thông qua các tổ chức của Đảng và tổ 
chức quân chúng, Đảng lãnh đạo xã hội bằng 
Nhà nước, thông qua Nhà nước, coi đó là điều 
kiện và ưu thế quan trọng nhất của đảng cầm 
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quyền. Sự vững mạnh và hoạt động có hiệu quả 
của cơ quan nhà nước và các đoàn thể nhân dân 
là thước đo hiệu quả lãnh đạo, sự đúng đắn về 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước và xã hội. 

Với nhận thức Ấy, từ Đại hội VI đến nay, 
Đảng ta đã liên tục cải tiến phương thức lãnh đạo 
đối với toàn xã hội, đối với Quốc hội, Chính phủ, 
các cơ quan tư pháp, đối với Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân. 

2 - Sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt 
Nam - Đảng cầm quyền duy nhất khi đất nước đã 
độc lập, tự do - là lãnh đạo và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước giàu 
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. 

Nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là xây dựng, bảo 
đảm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm 
cho tất cả quyền lực thuộc về nhân dân - bản chất 
của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
Đảng có quyền lực chính trị được toàn dân thừa 
nhận, nhưng không biến mình thành cơ quan 
quyền lực nhà nước, thành cơ quan quản lý, mà 
tôn trọng, đề cao, phát huy vai trò, thâm quyền 
và hiệu lực quản lý của Nhà nước. Đảng đảm 


* Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ 
** GS, TS, Thư ký chuyên trách Hội đồng Lý luận 
Trung ương 
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nhận trách nhiệm trước toàn dân lãnh đạo 
Nhà nước giữ vững bản chất cách mạng, thật sự 
là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, ngăn 
ngừa và khắc phục tệ quan liêu, nạn tham nhũng, 
tình trạng cán bộ có chức, có quyền đặc quyền, 
đặc lợi. 

Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là 
nhân tố quyết định chất lượng và hiệu quả của 
bộ máy nhà nước. Đảng là người đề xướng và 
lãnh đạo triển khai công cuộc đổi mới, mà một 
trong những nội dung chủ yếu là đối mới, cải 
cách tô chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, 
xây dựng các cơ quan nhà nước trong sạch, vững 
mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả. Thực tế cho 
thấy, bản thân cơ quan chính quyên không thể tự 
đổi mới, tự cải cách tổ chức và hoạt động của 
mình đạt kết quả, nếu không có sự lãnh đạo chặt 
chế với tư duy mới và phương thức mới của 
Trung ương Đảng và các cấp ủy. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của 
Đảng thông qua, đã nêu rõ: "Đảng lãnh đạo xã 
hội bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng 
về chính sách và chủ trương công tác; bằng công 
tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức 
kiếm tra và băng hành động gương mẫu của 
đảng viên. Đảng giới thiệu những đảng viên ưu 
tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động 
trong các cơ quan lãnh đạo chính quyên và các 
đoàn thể. Đảng không làm thay công việc của 
các tổ chức khác trong hệ thống chính trị”, 
"Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là 
một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng liên hệ mật 
thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân 
dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và 
pháp luật". Điều lệ Đảng bổ sung, sửa đổi do 
Đại hội IX của Đảng thông qua đã cụ thể hóa nội 
dung Cương lĩnh, dành một chương quy định về 
phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn 
thể chính trị - xã hội. Đây chính là sự tổng kết 
thực tiễn và định hướng cho việc đôi mới phương 
thức lanh đạo của Đảng. 
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3 - Trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, trình độ dân trí được nâng 
cao. Đảng không thể lãnh đạo Nhà nước và xã 
hội theo cách thức thời kỳ chiến tranh và thời kỳ 
quản lý tập trung quan liêu, bao cấp. Trung ương 
Đảng đã điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh 
đạo của mình đối với Nhà nước và các đoàn thể 
chính trị - xã hội. 

Ngay khi phát động công cuộc đổi mới, Đại 
hội VI của Đảng chỉ ra rằng: Tình trạng Đẳng 
bao biện công việc chính quyền là một khuyết 
điểm, cũng là một nhược điểm kéo dài của Đảng 
trong công tác lãnh đạo. Hậu quả của tỉnh trạng 
đó là một bộ máy nhà nước - cả cơ quan lập 
pháp và cơ quan hành pháp - ở trong thế thụ 
động, hoạt động kém hiệu lực, không làm đúng 
quyền hạn và trách nhiệm theo chức năng được 
nhân dân giao cho. Trong tình hình đó, chính 
bản thân Đảng cũng suy yếu. Do không tập trung 
được công sức làm chức năng lãnh đạo chính trị, 
cơ quan đẳng sa vào những công việc cụ thể 
thuộc thấm quyên của Nhà nước, trong khi lại 
không chịu trách nhiệm rành mạch về các quyết 
định của mình. Đảng yêu cầu khắc phục tình 
trạng lẫn lộn chức năng lãnh đạo của Đảng với 
chức năng quản lý của Nhà nước, bỏ cách lãnh 
đạo theo kiểu bao biện, làm thay chính quyền, 
đồng thời, phê phán và khắc phục khuynh hướng 
muôn giảm nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
các cơ quan. nhà nước. . Đảng nhắn mạnh, vấn đề 
mấu chốt để giải quyết đúng mối quan hệ giữa 
Đảng và Nhà nước là phân định rõ chức năng, 
quy định cụ thể lề lối làm việc giữa cơ quan lánh 
đạo của Đảng với cơ quan nhà nước ở các cấp, 
trước hết là ở Trung ƯƠNØ. 

Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay, 
nhiều nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã xác định nội dung, phạm vi lãnh 
đạo, mối quan hệ lãnh đạo của các cấp ủy đảng 
đối với cơ quan nhà nước, trước hết là ở Trung 
ương. Đảng coi trọng đối mới phong cách và lễ 
lối làm việc, kiền trì tổ chức hoạt động theo đúng 
chương trình và quy trình đã xác định, chỉ đạo sự 
phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thường trực của 
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cấp ủy đảng với cơ quan thường trực của Quốc 
hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân ở địa phương. 

Với tư cách người lãnh đạo chính trị, Đảng 
quyết định các vấn đề lý luận, quan điểm, tư 
tưởng chi đạo, định hướng cho hoạt động của các 
cơ quan nhà nước; lãnh đạo Quốc hội và Chính 
phủ thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng 
thành luật pháp theo đúng trình tự, thủ tục của 
Nhà nước. Đảng không quyết định những chủ 
trương cụ thể thuộc phạm vi quản lý của Nhà 
nước và các đoàn thể nhân dân. Đảng kết hợp hai 
hình thức: lãnh đạo qua tổ chức của Đảng và 
lãnh đạo qua cá nhân cán bộ, đẳng viên là người 
đứng đầu các cơ quan nhà nước và các đoàn thể 
chính trị, xã hội. Cấp ủy coi trọng ý kiến của các 
_ chuyên gia, các nhà khoa học là đảng viên hay 
không phải là đảng viên. 

4 - Cùng với cải tiến sự lãnh đạo đối với Nhà 
nước, Đảng tăng cường lãnh đạo công tác vận 
động quân chúng của tổ chức đảng, của các đoàn 
thể nhân dân, của các cơ quan nhà nước. Đảng 
lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân nâng cao tỉnh thần tự chủ, chống khuynh 
hướng "hành chính hóa" tổ chức và "công chức 
hóa" cán bộ đoàn thể; định hướng về nội dung và 
tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể phát huy, mở rộng khối đại đoàn kết toàn 
dân, tham gia thiết thực và có hiệu quả vào quá 
trình quản lý xã hội, vào việc chuẩn bị các quyết 
định của tô chức đảng và cơ quan nhà nước. 

Như vậy, trong quá trình triển khai công cuộc 
đổi mới, Đảng đã từng bước điều chỉnh, đôi mới, 
định hình phương thức lãnh đạo đối với Nhà 
nước và xã hội đúng với vị trí và trách nhiệm của 
mình, vừa nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, 
vừa phát huy trách nhiệm, hiệu lực của Nhà 
nước pháp quyền, nâng cao tính tự chủ của các 
đoàn thể nhân dân. Sự đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là biểu 
hiện rõ nét của sự phát triển chế độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, phản ánh 
bước tiến về năng lực tư duy, năng lực tô chức 
của Đảng. 
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II - Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng trong thời kỳ mới 

Đến nay, các vấn đề lý luận, nhận thức về 
đảng cằm quyền, về Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân, về sự lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước và xã hội nói chung ngày càng sáng tỏ. 
Và trong thực tế, Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã 
hội theo tinh thần đổi mới. Tuy vậy, về đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn còn một số 
vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu: 

Một là, Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội 
trước hết bằng đường lối, chính sách, chủ trương. 
Vậy Đảng lãnh đạo quá trình tổ chức thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng như thế nào? 

Những năm gần đây, Đảng ta rất coi trọng 
việc khắc phục tình trạng tổ chức đảng bao biện 
công việc quản lý của cơ quan nhà nước. Tuy 
vậy, ở các địa phương và cơ sở, vẫn còn khá phổ 
biến tình trạng cấp ủy quyết định quá nhiều công 
việc thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân; đồng thời, cũng 
có tình trạng cấp ủy lãnh đạo không chặt tổ chức 
và hoạt động của chính quyên. 

Thực tiễn cho thấy, lẫn lộn chức năng lãnh 
đạo của Đảng với chức năng quản lý của Nhà 
nước là sai, nhưng cũng sai lầm không kém nếu 
tách biệt hoàn toàn hai chức năng lãnh đạo và 
quản lý. Đảng cầm. quyền phải bảo đâm vững 
chắc sự lãnh đạo vê chính trị, phải quyết định 
các vấn đề về đường lối, quan điểm; đông thời, 
phải lãnh đạo sâu sát, cụ thể việc hiện thực hóa 
chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc sống, 
chứ không chỉ ra nghị quyết. Đương nhiên cách 
lãnh đạo, tổ chức thực hiện khác với công việc 
quản lý của Nhà nước, khác với phương thức 
hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp 
và tư pháp. Vấn đề là, định rõ những loại việc 
Đang cân trực tiếp quyết định, những việc quan 
trọng cần có định hướng của Đảng. để cơ quan 
nhà nước quyết định theo thể chế nhà nước; 
những công việc cụ thể về quản lý kinh tế - xã 
hội do cơ quan chính quyên quyết định theo 
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thấm quyền. Cái khó là ở chỗ, không thể quy 
định một cách máy móc và cứng nhắc loại việc 
nào thuộc lãnh đạo, loại việc nào thuộc quản lý, 
loại việc nào là chính trị, loại việc nào là kinh tế, 
mà các đông chí lãnh đạo cơ quan đâng phải xem 
xét cụ thể từng trường hợp, từng vấn đề cụ thể, 
kết hợp khoa học tô chức với nghệ thuật lãnh đạo 
của Đảng. Điều cơ bản là, môi tổ chức, cá nhân 
thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, 
chịu trách nhiệm đây đủ về các quyết định của 
mình, khắc phục xu hướng chuyển trách nhiệm 
lên trên; cần bộ phụ trách chính quyền chuyển 
trách nhiệm cho cấp ủy, không dám hoặc không 
muốn quyết định theo đúng trách nhiệm và 
quyên hạn của mình. 

Sau khi đã quyết định đường lối, chủ trương, 
Đảng lãnh đạo việc cụ thể hóa, thể chế hóa thành 
các kế hoạch, biện pháp, chương trình công tác 
của cơ quan nhà nước và các đoàn thể nhân dân, 
chuyển tư tưởng, quan điểm của Đảng thành 
hành động cụ thể, thiết thực của Nhà nước, của 
nhân dân. Các tổ chức đảng và đảng viên giữ 
trọng trách trong cơ quan nhà nước phải làm 
công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động, theo 
dõi, kiểm tra chặt chẽ để cán bộ, đảng viên, công 
chức nhận thức đúng và hành động đúng theo 
quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, gương 
mẫu thực hiện pháp luật của Nhà nước, làm tốt 
phận sự, chức trách được giao. 

Hai là, sự lãnh đạo tập trung, thống nhất về 
công tác cán bộ trong toàn bộ hệ thống chính 
trị là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo chủ 
yếu. Đảng xác định các quan điểm, nguyên tắc 
về việc thành lập, sắp xếp các tổ chức, tiêu chuẩn 
cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, về đào tạo và 
sử dụng cán bộ. Đảng quyết định việc đảng viên 
giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà 
nước, rồi gIỚI thiệu và lãnh đạo đê cơ quan nhà 
nước và tô chức bầu cử hoặc bổ nhiệm theo quy 
trình, thủ tục của Nhà nước, theo Điều lệ và cách 
thức của các đoàn thể. 

Đưa cán bộ giỏi, có uy tín của Đẳng vào bộ 
máy nhà nước đê bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng 
là vấn đề hệ trọng, nhưng cần lựa chọn và bố trí 


đúng những cán bộ vừa có năng lực lãnh đạo 
chính trị, vừa có năng lực quản lý nhà nước, để 
phụ trách các cơ quan nhà nước, nhất là những 
cơ quan quản lý kinh tế, kỹ thuật. Tiêu chuẩn cán 
bộ quản lý nhà nước có những điều khác với tiêu 
chuẩn cán bộ làm công tác đảng, Không lấy tiêu 
chuân cán bộ, đăng viên của Đảng để chuyển 
sang và bố trí cán bộ chính quyền. Không nên 
quan niệm đã là cấp ủy thì đương nhiên có đủ 
trình độ, năng lực làm thủ trưởng cơ quan chính 
quyền. Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng đội 
ngũ cán bộ quân lý nhà nước có phẩm chất chính 
trị tốt và có trình độ chuyên môn cao, làm việc 
chuyên sâu, thành thạo nghiệp vụ, tránh tình 
trạng mỗi lần bầu cấp ủy là lại đảo lộn nhân sự 
bộ máy nhà nước. 

Đảng cần cử cán bộ lãnh đạo cơ quan chính 
quyền, nhưng không phải bất kỳ vị trí công tác 
nào trong chính quyên cũng phải do cấp Ủy viên 
và đảng viên đảm nhiệm. Đảng cầm quyền thi 
đương nhiên đảng viên phải chiếm đa số trong 
các cơ quan nhà nước. Nhưng để phát huy dân 
chủ và trí tuệ của nhân dân, thể hiện tinh thần đại 
đoàn kết toàn dân, cần có một tỷ lệ nhất định 
người ngoài Đăng gIỮ Ó chức vụ lãnh đạo và quản 
lý thích hợp với yêu cầu của từng tổ chức. 


Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp. Đảng lãnh đạo việc xác định tiêu 
chuân đại biểu và quy chế bầu cử. Đảng giới 
thiệu những đảng viên ưu tú được nhân dân tín 
nhiệm để Mặt trận Tổ quốc đưa vào danh sách 
ứng cử viên. Đảng lãnh đạo tư tưởng và kiểm tra 
những cán bộ, đảng viên phụ trách bầu cử để bảo 
đảm cho nhân dân thực hiện được quyền dân chủ 
lựa chọn, giới thiệu, bầu cử những đại biếu tiêu 
biểu, không bị gò ép. 

Việc quản lý, lựa chọn, bố trí cán bộ cần thận 
trọng, qua sự nghiên cứu, xem xét của nhiều tô 
chức đảng và Nhà nước. Khi xem xét cán bộ 
thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Quốc 
hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 
nhân dân, phải rất coi trọng ý kiến của người phụ 
trách các cơ quan ấy để sự đánh giá, lựa chọn sát 
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với yêu cầu của công việc và khả năng thực tế 
của cán bộ. Đảng phải nắm chắc vấn đề cán bộ, 
đồng thời người đứng đầu cơ quan nhà nước và 
đoàn thể phải chịu trách nhiệm đầy đủ trước 
Đảng, Nhà nước và đoàn thể về công tác cán bộ 
theo luật pháp và Điều lệ của tổ chức. 

Ba là, sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tư 
pháp. Trong quá trình củng cô và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, mở rộng và 
phát huy dân chủ đồng thời với tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương nhà nước. Trong tỉnh hình toàn 
Đảng, toàn dân tiến hành cuộc đấu tranh quyết 
liệt chống tiêu cực, chống tội phạm, giữ gìn an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, vai trò và 
trách nhiệm, tổ chức và hoạt động của các cơ 
quan trong lĩnh vực này càng phải được tăng 
cường và đổi mới. 

Theo tư tưởng chỉ đạo của Đảng và theo Hiến 
pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao chịu sự chỉ đạo của Quốc hội. 
Trong việc điều tra, xét xử, các cơ quan Ấy có 
quyên độc lập, chỉ tuân theo pháp luật. Nhưng 
Đảng phải lãnh đạo Nhà nước một cách toàn 
diện, cả lập pháp, hành pháp và tư pháp, để bảo 
đảm cho các cơ quan điều tra, công tố, xét xử, 
thực hiện đúng tính chất hoạt động độc lập, làm 
đúng chức năng và thâm quyền; đồng thời, có đủ 
ý thức trách nhiệm, trung thực và công tâm, có 
đủ bản lĩnh, năng lực bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi 
ích chính đáng của nhân dân, giữ nghiêm được 
kỷ cương, trật tự xã hội. 

Nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan 
xét xử thể hiện chủ yếu ở sự hướng dẫn về 
phương hướng, quan ‹ điểm xử lý cho phù hợp với 
chủ trương, đường lối của Đảng trong từng - thời 
kỳ, nhất là đối với những loại tội phạm về an 

ninh quốc gia, về tham nhũng, buôn lậu. Đối với 
các vụ án cụ thể, Đảng không can thiệp trực tiếp 
vào việc xét xử, không quyết định tội danh và 
mức hinh phạt, kể cả khi bị can là cán bộ cao cấp 
của Đảng và Nhà nưỚc. Đảng yêu cầu các cấp 
ỦY, các cấp chính quyên tạo điều kiện thuận lợi 
để các cơ quan pháp luật điều tra, xử lý đúng 
người, đúng tội. Đảng chỉ đạo việc kiện toàn tổ 
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chức và tăng cường cân bộ đủ phẩm chất và năng 
lực cho Tòa án và Viện Kiểm sát các cấp, nâng 
Cao chất lượng công tác đào tạo, giáo dục, bồi 
dưỡng về chính trị và chuyên môn cho các thẩm 
phán, cán bộ điều tra và các cán bộ "¬ trong 
lĩnh vực tư pháp. 

Bốn là, tổ chức bộ máy công tác của các cấp 
ủy như thế nào để bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng, không gây ra sự trùng lắp về nội dung 
công tác giữa các cơ quan chuyên môn của Đảng 
và cơ quan nhà nước? 

Trước đây, cấp ỦY, quyết định mọi chủ trương 
về kinh tế, xã hội, kể cả những việc lẽ ra để cơ 
quan nhà nước và các đoàn thê làm. Nay, Đảng 
đổi mới phương thức lãnh đạo, không trực tiếp 
quyết định những việc cụ thể thuộc chức năng, 
thâm quyền của cơ quan nhà nước, thì đương 
nhiên phải điều chỉnh bộ máy công tác của Đảng 
cho phù hợp. Trung ương Đảng và các câp ủy 
cần xây dựng và kiện toàn bộ mây công tác có 
chất lượng cao để bảo đảm công việc của cơ 
quan lãnh đạo: từ nghiên cứu lý luận, Xây dựng 
chủ trương, đường lối đến chỉ đạo, kiểm tra quá 
trình thực hiện. Đồng thời, Đảng không thu hẹp 
lực lượng tham mưu của mình trong các cơ quan 
của bộ máy đáng, mà huy động, tận dụng khả 
năng của các tổ chức đảng và cá nhân đẳng viên 
hoạt động trong các cơ quan nhà nước và đoàn 
thể nhân dân vào việc nghiên cứu, chuẩn bị cho 
Đăng các vấn đề về chủ trương, đường lối trên 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong điều 
kiện và quyên hạn ấ ấy, bộ máy chuyên trách của 
Đảng phải tỉnh gọn, hợp lý; chức năng, nhiệm vụ 
và cách làm việc phải phù hợp với yêu cầu đôi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng, không 
trùng lắp với các cơ quan hành chính nhà nước, 
để tránh tình trạng có "hai trung tâm” chỉ đạo 
những loại công việc giống nhau. Hoạt động của 
các tổ chức đảng như Ban Cán sự, Đảng ủy 
trong Chính phủ, các bộ, Ủy ban nhân dân các 
cầp và các doanh nghiệp nhà nước phải bảo đảm 
vai trò lãnh đạo của Đảng: đồng thời, tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự chỉ đạo, điều hành tập 
trung, thống nhất, có hiệu lực cao của bộ máy 
nhà nước. L) | 
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. về Rinh tế của 
phụ nữ Việt am 


rong quá frinh hội nhập 


Rinh fế quốc fé 
LÊ TBỌNG “ 


1 - Sự phân hóa giữa các nước ngày càng 
tăng trong toàn cầu hóa kỉnh tế hiện nay 
ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo đảm bình 
đẳng giới trong kinh tế 

Xu thế khách quan của toàn cầu hóa kinh tế 
cơ bản được quyết định bởi trình độ phát triên 
mạnh mẽ và tính chất xã hội hóa cao của lực 
lượng sản xuất toàn cầu. Điều đó thúc đây 
nhanh quá trình phân công và hiệp tác lao 
động trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Sự lan 
ta của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
mới, nhất là công nghệ thông tin và sự ra đời 
của kinh tế tri thức đã làm cho quá trình xã hội 
hóa lực lượng sản xuất diễn ra sâu rộng, bao 
gồm nhiều lĩnh vực, kê cả chuyên môn hóa lẫn 
tập trung hóa, trong sản xuất hàng hóa, dịch 
vụ, vốn đầu tư, chuyến giao công nghệ, đào 
tạo nguồn nhân lực... trên phạm vi toàn cầu. 

Nếu chỉ xét ở những đặc điểm có tính quy 
luật ấy của quá trình toàn cầu hóa thì mặt tích 
cực trở thành xu thế chủ đạo trong quá trình 
toàn cầu hóa kinh tế. Chẳng hạn, việc tham gia 
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vào quá trinh phân công và hợp tác lao 
động có tác dụng làm cho các quốc gia 
phát huy những lợi thế so sánh của mình 
để đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao 
nhất. Các nước đang phát triển có nguồn 
tài nguyên phong phú, lao động rẻ và dồi 
dào kết hợp với các nước giàu, các nước 
công nghiệp phát triển có nhiều vốn đầu 
tư, có trinh độ khoa học và công nghệ 
tiên tiến để đầu tư sản xuất, kinh doanh 
làm ra ngày càng nhiều sản phẩm có 
chất lượng, rẻ và nâng cao chất lượng 
dịch vụ tiện ích cho loài người. Nghĩa là 
trong hợp tác có thể đạt được trạng 
thái đôi bên đều có lợi (gọi là nguyên tắc 
win - win trong quan hệ quốc tế). 
Đáng lý ra, trong các quan hệ đó, phân lợi 
và phần ưu tiên nên dành nhiêu hơn cho các 
nước nghèo, bởi vì trong lịch sử họ đã là 
những nước chịu nhiều đau thương, mất mát 
và thiệt thòi, chịu sự áp bức, bóc lột thậm tệ do 
chế độ cai trị của thực dân gây ra, mà chế độ 
đó lại bắt nguồn từ những nước tư bản giàu có. 
Loài người tiến bộ đang khát khao và phấn 
đấu sao cho quá trình toàn cầu hóa tạo ra 
những điều kiện cơ bản để các quốc gia, dân 
tộc, các nhóm cộng đông dân cư giữa nam và 
nữ giảm sự chênh lệch về thu nhập, để cùng 
nhau tiến lên theo hướng ngày càng bảo đảm 


. đầy đủ hơn quyên con người, trong đó có 


quyền bình đẳng về giới trên toàn cầu. Nhưng, 
trật tự thế giới hiện nay đang đặt ra nhiều vẫn 
đề mang tính toàn cầu. Chẳng hạn, tính đến 
năm 2003, toàn thế giới có khoảng 60 000 tập 
đoàn xuyên quốc gia đang dùng sức mạnh 


* PGS, TS Kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu Giới, 
Gia đình và Môi trường phát triên 
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kinh tế, trong đó có sức mạnh đồng tiền để chỉ 
phối, thống trị nền kinh tế thế giới. Họ cổ xúy 
mạnh mẽ cho thị trường tự do, cho việc đấy 
nhanh quá trình toàn cầu hóa, nhưng họ chẳng 
những không làm được những điều tốt đẹp mà 
ngược lại, làm gia tăng những bất công, làm 
trầm trọng hơn tình trạng lệ thuộc cho không í I{ 
nước nghèo. Động lực vơ vét lợi nhuận tối đa 
đang gây biết bao khó khăn cho các nước 
nghèo. Nhiều nước rơi vào tình trạng nợ nần 
không ngóc đầu dậy được sau các cuộc khủng 
hoảng kinh tế, tài chính và chính trị. 

Thực chất của cuộc chiến tranh do Mỹ khởi 
xướng tại I-rắc năm 2003 đã càng ngày càng lộ 
rõ một sự dối trá đến kệch kỡm. Vũ khí hủy 
diệt hàng loạt là cái cớ duy nhất để Mỹ tiến 
hành chiến tranh thì tìm mãi không thấy đâu, 
trong khi sự giành giật về lợi ích của các tập 
đoàn dầu khí và của các tổ hợp công nghiệp 
quốc phòng Mỹ thì ngày càng lộ rõ. Thế mà 
Mỹ và Anh đã bất chấp luật pháp quốc tế, chà 
đạp lên nhân quyên, quyên tự quyết SƠ đẳng 
của nhân dân I-rắc, phát động chiến tranh, giết 
hại hàng vạn người, trong đó có cả trẻ em, 
người già và phụ nữ vô tội bằng những loại vũ 
khí hiện đại nhất hiện có trong tay Mỹ. 

Bộ mặt thật của siêu cường muốn thực hiện 
bá chủ thế giới không che giấu được ai trong 
cái gọi là "thúc đẩy toàn cầu hóa và tự do". 
Giáo sư Trần Văn Giàu đã nhận xét: Thực chất 
toàn cầu hóa trong điều kiện hiện nay đã và 
đang bị các nước giàu mạnh lợi dụng làm 
"phương pháp xâm lược và thống trị" mới, mà 
điều đó không có gì mới nếu xét về bản chất 
tìm kiếm siêu lợi nhuận của chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa đế quốc). Từ đó có thể kết luận, 
giai đoạn hiện nay của toàn cầu hóa đang dẫn 
đến sự phân cực ngày càng tăng giữa các nước 
giàu và các nước nghèo; xung đột khu vực, 
xung đột sắc tộc, chiến tranh cục bộ, 
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khủng bố... đang bị các thế lực hiếu chiến "đục 
nước để béo cò". Bình đẳng giới hiện nay đang 
bị đe dọa nghiêm trọng. 

Thêm nữa, sự phân cực giữa các nhóm dân 
cư và các quốc gia đang diễn ra rất sâu sắc. 
Nếu sự chênh lệch giữa 1/5 số người giàu nhất 
và 1/5 số người nghèo nhất trên thế giới vào 
năm 1960 của thế kỷ XX có tỷ lệ 13 - 1, thì 
cuối thế kỷ XX, tỷ lệ đó đã tăng lên 75 - 1. Cụ 
thể hơn nữa, 1/5 số dân thế giới thuộc nhóm 
nghèo chỉ sử dụng có 1,4% tài nguyên, dự trữ 
của cải thế giới, trong khi 1/5 số dân thế giới 
thuộc nhóm giàu sử dụng 85% tài nguyên, dự 
trữ của cải thế giới. Hiện đang có 1,3 tỉ người 
đang phải sống dưới mức nghèo khổ. 
UNESCO công bố: Nếu ở cuối thế kỷ XIX, sự 
chênh lệch về phát triển và thu nhập giữa "Bắc 
và Nam" là 10 - 1, thì ở cuối thế kỷ XX tỷ lệ 
ấy đã nhảy lên 50 - I. 

Những bất công và sự phân biệt trong trật tự 
thế giới hiện nay không chỉ dừng lại ở những 
con số thống kê tổng quát, mà còn thể hiện qua 
cả những hành động cụ thể. Qua việc Mỹ dùng 
cái gọi là "luật chống bán phá giá" để ngăn cẩn 
xuất khẩu cá tra và cá ba-sa của Việt Nam, có 
thể thấy đây cũng là một lời cảnh báo đối với 
nhiều nước nghèo khác trước sự áp đặt luật 
chơi không công bằng trong quan hệ buôn bán. 

2 - Phụ nữ Việt Nam đã có cống hiến to 
lớn trong đấu tranh vì độc lập và quyền 
bình đẳng, họ cần được bảo đảm đây đủ 
quyền.bình đẳng trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế 

Trong suốt quá trình lịch sử đầu tranh dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, vị trí 
và vai trò của nữ giới (hơn một nửa dân số Việt 
Nam) là rất to lớn. Các anh hùng dân tộc là nữ 
như Hai Bà Trưng, Bà Triệu Thị Trinh và 


(1) Xem: Tạp chí Cộng sản. số 19, thắng 10-1999, tr 17 
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nhiều tấm gương tiêu biểu khác qua các thời 
kỳ lịch sử cho thấy suy nghĩ của người phụ nữ 
Việt Nam đã không chỉ dừng lại ở đấu tranh 
giành quyền bình đẳng giới cho mình, mà khi 
đất nước lâm nguy thì quyền bình đẳng giữa 
các dân tộc, quyền tự do độc lập dân tộc đã 
được đặt lên hàng đầu. Lịch sử dân tộc đã khắc 
sâu những chữ son về vai trò của người phụ nữ 
Việt Nam: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, 
đảm đang" trong gần 30 năm đất nước tiến 
hành cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm 
của thế kỷ XX; "Năng động, sáng tạo, trung 
hậu, đảm đang" trong hòa bình, xây dựng đất 
nước. 

Hậu quả nặng nề của gần 3 thập niên chiến 
tranh không thể khắc phục ngay trong một 
sớm một chiêu. Nhiều gia đình mẹ mất con, vợ 
mất chồng, và cuối cùng toàn bộ gánh nặng lại 
đặt lên vai người phụ nữ Việt Nam. 

Những năm gần đây, thế giới cũng đã đánh 
giá cao thành tựu của Việt Nam trong việc bảo 
đảm sự bình đẳng về giới, cho dù đất nước còn 
nghèo, thu nhập quốc dân bình quân đầu người 
còn thấp. Chẳng hạn, năm 2001, Việt Nam chỉ 
được xếp thứ 120 theo mức thu nhập GDP bình 
quân đầu người, nhưng Việt Nam lại đứng thứ 
89 trong số 146 nước được tính Chỉ số phát 
triển giới (GDI). Điều đó đánh dấu sự tiến bộ 
vượt bậc so với 5 năm về trước (năm 1997 Việt 
Nam được xếp thứ 101 trên 146 nước được 
tính Chỉ số phát triển giới). Tỷ lệ tử vong của 
sản phụ đã giảm nhanh từ 2%o (năm 1990) 
xuống còn 1%o (năm 1999). Theo đánh giá của 
nhiều tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, 
thì tỷ lệ số hộ nghèo của cả nước đã giảm đi 
một nửa trong khoảng thời gian 1990 - 2000. 
Trong những thành quả đó, phụ nữ Việt Nam 
cống hiến rất to lớn. 

Ngày nay, đất nước đang phát triên nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 


Yạp chí Cộng sản 


tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, chủ động hội nhập. kinh tế thế giới và khu 
vực, do đó đã tạo ra nhiều cơ hội cho người lao 
động nói chung và phụ nữ nước ta nói riêng 
tìm kiếm việc làm và đào tạo tay nghề, trau dôi 
kiến thức để có thu nhập ổn định và không 
ngừng được cải thiện. Sự phát triển của đất 
nước trong xu thế hội nhập đã tạo ra nhiều cơ 
hội để tăng năng suất lao động, giảm nhẹ 
cường độ lao động của phụ nữ trong hầu hết 
các công việc, trong đó có công việc nội trợ 
trong gia đình. Cụ thể như hàng loạt các thiết 
bị hiện đại đã được cập nhật nhanh chóng với 
thế giới, như nồi cơm điện, bếp ga, tủ lạnh, 
máy giặt, máy hút bụi, và các phương tiện 
thông tin cá nhân khác. Nhờ đó, phụ nữ được 
giải phóng ,dần khỏi những công việc nặng 
nhọc, vất vả, có thêm thời gian để giải trí, nâng 
cao trình độ chuyên môn và cải thiện đời sống 
tỉnh thần. 

Tuy vậy, tác động tiêu cực của xu thế hội 
nhập và mặt trái của cơ chế thị trường đang 
làm cho quá trình phân hóa giàu nghèo giữa 
các quốc gia, và giữa các nhóm dân cư tăng lên 
nhanh chóng. Đó cũng là thách thức lớn đối 
với phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt 
Nam nói riêng. 

Càng áp dụng nhanh những. thành tựu mới 
về khoa học và công nghệ đề tăng năng suất 
lao động thì sự dư thừa lao động lại có xu 
hướng tăng lên. Do đó, số lao động chưa được 
đào tạo cơ bản, lao động sức khỏe kém, nhất là 
lao động nữ với những "thiên chức" của mình 
luôn bị thua thiệt. Trước sức ép của cạnh tranh 
quốc tế và giảm chi phí lao động, các chủ sử 
dụng lao động đều không thiết tha thực hiện 
những ưu tiên, ưu đãi đối với lao động nữ như 
Đảng và Nhà nước Việt Nam quy định. Kết 
quả khảo sát các doanh nghiệp ở Hà Nội cho 
thấy, giai đoạn 1996 - 2000, số lao động dư 
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thừa bình quân hằng năm là 11,66%, trong số 
đó phụ nữ đã chiếm tới 85,14%. Đã vậy, cơ hội 
tìm kiếm việc làm mới đối với lao động nữ vẫn 
thua kém hơn lao động nam vì những đặc điểm 
riêng có của người phụ nữ. 

Mặc dầu những năm qua Việt Nam đã đạt 
được thành tựu to lớn trong lĩnh vực xóa đói 
giảm nghèo, nhưng tốc độ phân hóa giàu 
nghèo chưa có dấu hiệu giảm xuống. Số liệu 
điều tra mức sống dân cư của Tổng cục Thống 
kê năm 1996 cho thấy, khoảng cách giữa 
1/5 dân số thuộc nhóm giàu nhất và 1/5 dân số 
thuộc nhóm nghèo nhất là 6,78 lần, thì hiện 
nay khoảng cách đó đã tăng lên khoảng 14 lần. 
Tỷ lệ chi tiêu của nhóm nghèo nhất trong thời 
gian 1993 - 1998 đã giảm từ 8,8% xuống còn 
8,0%, trong khi đó chí tiêu của nhóm giàu nhất 
lại tăng lên đáng kể, từ 40,4% lên 43,7%. Tài 
liệu mới nhất của Liên hợp quốc cảnh báo 
rằng, nếu Việt Nam không có những biện pháp 
hữu hiệu thì tới đây có nguy cơ xuất hiện hai 
tốc độ phát triển trong cùng một quốc gia thể 
hiện mức chênh lệch ngày càng tăng giữa 
nhóm dân cư được hưởng lợi cao nhất và nhóm 
khác bị thiệt thòi trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế. Một yếu tố rất đáng lưu ý đối với 
các nhà hoạch định chính sách, đó là sự phân 
hóa ngày càng rõ cả về tiếp cận thông tin giữa 
các nhóm dân cư và giữa nam và nữ. Bởi vậy, 
để vừa chủ động hội nhập thành công kinh tế 
thế giới, phát triển nhanh và bèn vững nền 
kinh tế quốc dân, vừa bảo đảm sự hài hòa về 
phát triển xã hội, công bằng, dân chủ và văn 
minh, trong đó có những tiến bộ rõ rệt hơn nữa 
vê bình đắng giới, thiết nghĩ trước mắt cần 
thực thi một số giải pháp cơ bản, như sau: 


Một là, nếu coi quá trình toàn cầu hóa kinh - 


tế hiện nay nhự một "sân chơi" chung, thi 
chúng ta phải luôn lưu ý đên một thực tê là 
đang có sự cách biệt quá lớn vê trình độ phát 
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triển giữa nhóm nước giàu và nhóm nước 
nghèo. Hiện nay, rõ ràng các nước giàu dễ 
giành phần thắng về mình. Và trên thực tế, các 
quan hệ trong thương mại quốc tế còn chưa 
công bằng. Các nước giàu có nhiều thế mạnh 
về các mặt hàng công nghiệp, điện tử và hàng 
hóa có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, 
nên họ áp đặt chế độ tự do thương mại mạnh 
mẽ; trong khi các mặt hàng nông sản của các 
nước đang phát triển (thường nhiều và rẻ) đang 
gặp nhiều bé tắc trong quan hệ buôn bán. Hội 
nghị các Bộ trưởng thương mại của 146 nước 
thành viên WTO mới đây họp tại Can-cun 
(Mê-hi-cô) lại thêm một lần thất bại nữa trong 
việc tìm kiếm giải pháp cho một thế giới có 
nên thương mại công bằng hơn, mà lý do chính 
là các nước giàu đang duy sự trì bảo hộ quá lớn 
đối với các mặt hàng nông sản của họ. Được 
biết, mỗi năm các nước giàu nhất thế giới chỉ 
khoảng 370 - 400 tỉ USD cho trợ cấp nông sản. 
Các nước này áp đặt biểu thuế cao tới 350% 
đối với nông sản nhập khẩu, trong khi đó nông 
sản chiếm tới 70% lượng hàng xuất khẩu của 
một số nước đang phát triển. 

Bởi vậy, trong việc hoạch định các chính 
sách kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế tế phải kiên trì những quan điểm, 
nguyên tắc của Đảng ta trong phát triển kinh tế 
và tìm tòi những bước đi vững chắc để đạt 
được hiệu quả kinh tế cao một cách bền vững. 
Trước hết, phải khẳng định rằng, chủ trương 
của Đảng với nội dung "Việt Nam sẵn sàng là 
bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng 
đồng quốc tế, phần đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển" là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng trên 
những bước đi cụ thể, chúng ta cũng phải rất 
thận trọng để vừa hợp tác vừa đấu tranh, phân 
rõ đối tượng và đối tác... để bảo vệ lợi ích quốc 
gia, giảm thiểu những tác động tiêu cực, tận 
dụng thời cơ, vượt qua thách thức. Nói một 
cách khái quát, xây dựng cho được nền kinh tế 
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độc lập tự chủ đi lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, 
phải xác định một chiến lược hợp lý để phấn 
đấu đạt được lợi ích quốc gia tối đa, đồng thời 
hạn chế đến mức thấp nhất những thua thiệt. 
Những lợi ích tống thể được bảo đảm, thì 
chúng ta mới có đủ các nguôn lực để giải quyết 
tốt nhất các chính sách xã hội, trong đó có việc 
bảo đảm sự bình đẳng về giới. 

Hai là, hội nhập để phát triển bền vững 
kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh 
phải đi liền với việc thực hành tiết kiệm, chống 
tham nhũng, quan liêu và lãng phí. Đây thực 
chất là rèn luyện đức, tài cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên để tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bởi vì, cán 
bộ là khâu chuyển tải mọi nội dung, tư tưởng 
đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhưng 
thực tế vẫn đang tôn tại một cách đáng lo ngại 
những tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Nó không 
chỉ dừng lại và thể hiện bằng những tỉ đồng, 
chục, trăm ngàn tỉ đồng của nước - của dân bị 
rút ruột, mà điều nguy hại hơn là nó đã ngắm 
ngầm lái chủ trương, chính sách và pháp luật 
chệch theo hướng "vinh thân, phi gia", chà đạp 
lên lợi ích của quốc gia, dân tộc. 

Tại Hội nghị Trung ương 8§ (khóa IX), 
đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn 
mạnh: ..."kiên quyết chống tha hóa, biến chất, 
buông lỏng nguyên tắc, xa rời quần chúng, 
chống quan liêu, tham nhũng... Phải làm cho 
Đảng, Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững 
mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân theo lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh"®), 

Ba là, sớm xây dựng và thực hiện chiến 
lược bảo đảm quyền bình đăng giới, nhất là 
bình đẳng về kinh tế cho phụ nữ có tính đến 
các nhân tố mới của tiến trình hội nhập kinh tẾ 
quốc tế. So với lịch sử các dân tộc khác trên 
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thế giới, ở Việt Nam, kể từ đời Hậu Lê (có Bộ 
Luật Hông Đức), nhất là từ khi có Đảng Cộng 
sản lãnh đạo đất nước tới nay, chúng ta hoàn 
toàn có quyền tự hào rằng, Việt Nam đã sớm 
xác lập được một hệ thống khung khổ pháp 
luật, mà trong đó có nội dung về việc thực hiện 
quyền bình đẳng nam - nữ có tính tiến bộ vào 
loại bậc nhất trên thế giới. Tuy vậy, do phải 
đương đầu với nhiều giặc ngoại xâm, và những 
khó khăn kinh tế khác nên việc thực hiện 
quyền bình đẳng giới vẫn chưa đạt được kết 
quả như các chủ trương, chính sách và pháp 
luật đặt ra. Vì vậy, trong thời gian tới việc xây 
dựng chiến lược bảo đảm sự bình đẳng về giới 
trong bối cảnh mới là rất cần thiết. 

Bốn là, bản thân chị em phụ nữ (trên cơ sở 
chiến lược về bình đẳng giới) cũng phải nỗ lực 
vươn lên trong mọi lĩnh vực, tìm phương thức 
và biện pháp hợp lý để đạt được sự bình đẳng 
với nam giới trong một xã hội văn minh. Theo 
chúng tôi, trước hết và quan trọng nhất là xã 
hội phải tạo ra được những điều kiện và cơ hội 
binh đẳng, cho mọi người, nhất là quyền được 
đào tạo để nâng cao kiến thức, tìm việc làm. 
Vấn đề là, phải thực sự coi những đặc điểm 
"thiên chức” của phụ nữ trong sinh sản và nuôi 
đạy con cái, trong các công việc nội trợ của gia 
đình cũng là những loại hình hoạt động cần 
được tính đến như là những chức năng tái sản 
xuất xã hội và phát triển nguồn nhân lực. 
Nghĩa là phải tính đến sự đóng góp và có 
những đãi ngộ thật xứng đáng đối với phụ nữ 
để từng bước khắc phục hiệu quả tình trạng 
hiện nay là, khi bình đẳng giới trong lao động 
được bảo đảm thì người phụ nữ lại vất vả gấp 
hai, ba lần bởi còn phải gánh vác "thiên chức" 
và các công việc nội trợ. C 


(2) Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lân thứ Tám 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 17 
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THẤM SÂU TRUYỆN THỐR6 LICH SỬ Vẻ VâN6, 
BIÊN PIÊN VỮNG RƯỚC T8ÊN (OH ĐƯỜNG ĐỒI HÓI 


ÂU thế kỷ XXI, ở thời điểm 2004, 
ID ta tự hào nhin lại 50 năm để đánh 

giá, và thấy: rõ hơn tầm cao và ý nghĩa 
sâu xa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 
Đây là một chiến thắng của trận quyết chiến 
chiến lược của quân và dân Việt Nam trong cuộc 
kháng chiến lâu dài đầy gian khổ hy sinh nhưng 
rất vẻ vang chống thực dân Pháp và can thiệp 
Mỹ, một chiến thắng đã tiêu diệt sinh lực địch 
lớn nhất trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc 
bị áp bức chống một đội quân nhà nghề của bọn 
thực dân; một chiến thắng kết thúc chủ nghĩa 
thực dân của Pháp ở Đông Dương và mở đầu quá 
trình sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ 
trên thế giới, cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa 
và nửa thuộc địa đang sống dưới ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân cũ và mới vùng dậy đấu 
tranh giành quyền độc lập, tự do. Chiến thắng 
Điện Biên Phủ còn để lại cho chúng ta nhiều bài 
học quý giá. 

- Đó là bài học về xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng Mác - 
Lê-nin có đường lối kháng chiến đúng đắn, có tổ 
chức chặt chế và kỹ luật nghiêm minh. 

- Bài học về tinh thần tự lực tự cường, dựa 
vào sức mình là chính, với nghệ thuật quân sự 
thông minh, sáng tạo"lẫy yếu đánh mạnh, lấy ít 
địch nhiều", biết chớp thời cơ đánh địch, huy 
động sức mạnh ¿ống hợp của chiến tranh nhân 
dân, phối hợp chặt chẽ, hợp đồng tác chiến giữa 
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các chiến trường trong cả nước và quốc tế, nhằm 
chi viện cho trận quyết chiến chiến lược Điện 
Biên Phủ. Với phương châm đánh chắc, tiến 
chắc, quân và dân ta đã dẫn địch từ chỗ hung 
hãng, ngạo mạn đến chỗ hoang mang, dao động 
và cuối cùng là thất bại nặng nê. 

- Đó là bài học về tỉnh thần đoàn kết quốc tế 
cao cả, đoàn kết của ba dân tộc Việt Nam - Lào 
và Cam-pu-chia, sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ 
tận tỉnh của các nước anh em, của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, của nhân dân 
yêu chuộng hòa bình, dân chủ tiến bộ trên thế 
giới, trong đó có nhân dân Pháp. 

Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ý ý nghĩa lịch sử, 
bài học sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ 
vẫn còn nguyên giá trị, thắm sâu trong tâm khảm 
mỗi người dân Việt Nam, trở thành tài Sản quý 
báu làm rạng rỡ thêm trang sử vàng truyền thống 
chống giặc ngoại . xâm oanh liệt của dân tộc. 
Nó trở thành nguồn sức mạnh "đời non, lấp 
biến", thành động lực quan trọng thúc đấy cách 
mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ, 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hô Chí Minh, cả dân tộc ta đã đồng tâm 
hiệp lực tiếp tục chiến đấu, giành thắng lợi vẻ 
vang trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải 


*- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư lâm thời Tỉnh ủy 
Điện Biên ` 
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phóng miên Nam, thống nhất nước nhà, bước 
vào giai đoạn cách mạng mới, phần đấu vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, giàu 
tiềm năng và có vị trí chiến lược quan trọng vê 
quốc phòng - an ninh, từ sau ngày thoát khỏi 
xiêng xích nô lệ của thực dân, phong kiến và ách 
áp bức bóc lột của tạo, phìa, lang đạo..., đồng 
bào các dân tộc Điện Biên đã thực sự đổi đời. 
Thừa hưởng thành tựu lớn lao của cách mạng, 
họ càng thấm thía công ơn của Đảng, của cách 
mạng, một lòng tin tưởng tuyệt đối vào đường 
lối đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 
càng nhận rõ trách nhiệm to lớn của mình trước 
yêu cầu phát triên mới của đất nước. Nhìn lại 50 
năm qua, so với yêu cầu phát triển chung của đất 
nước, trên nhiều lĩnh vực Lai Châu, Điện Biên 
còn phải phần đấu với một tốc độ cao hơn nữa. 
Song về cơ bản, những thành tựu kinh tế - xã hội 
của tỉnh đạt được mấy năm gần đây so với những 
ngày đầu giải phóng thật đáng khích lệ. Cơ sở 
chính trị trên địa bàn được xây dựng, củng cố, 
phát triên. Đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu 
sô tham gia trong bộ mây của Đảng, chính 
quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở ngày 
càng nhiều; chất lượng hoạt động không ngừng 
được nâng lên. Tuy là địa bàn biên giới có nhiêu 
nhân tố phức tạp tiềm ấn nhưng Lai Châu - Điện 
Biên luôn giữ vững ốn định chính trị. Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng sản 
xuất hàng hóa; một số vùng trọng điểm kinh tế 
của tỉnh đã được hình thành. Kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội (giao thông, thủy điện, thông tin, 
trường học, trạm y tế...) được đầu tư xây dựng ở 
hâu hết các xã và địa bàn dân cư tập trung. Đời 
sống của đồng bào dân tộc về ăn ở, học hành, 
chữa bệnh, hướng thụ văn hóa được nâng lên, 
nhiêu vùng được cải thiện rõ rệt; không khí phần 
khởi, đoàn kết dân chủ, giúp nhau cùng phát 
triển, cùng tiến bộ đang là nét đẹp văn hóa trong 
đời sống của đồng bào. Tỷ lệ đói nghèo ngày 
càng giảm mạnh. Sự đối thay nhanh chóng đó 
chính là kết quả quá trình phấn đấu không mệt 
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mỏi của đồng bào các dân tộc, sự nỗ lực của 
Đảng bộ, chính quyền địa phương cùng sự giúp 
đỡ tận tình của đông bào cả nước . 

Ngày 26-1 1-2003, tại kỳ họp thứ tư, khóa IX, 
Quốc hội đã thông qua và ra Nghị quyết 
cho phép điều chỉnh địa giới hành chính một 
số tỉnh. Trong đó, Lai Châu được tách thành 
2 tinh: tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên. Trong 
bối cảnh mới, Điện Biên đang tiến hành rà soát 
và xây dựng lại quy hoạch phát triển tổng thể 
về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng. 

Điện Biên còn nhiều diện tích đất chưa sử 
dụng, nhất là đất lâm nghiệp (khoảng 500 000 
ha, chiếm 3520 điện tích tự nhiên). Đây là diện 
tích có thể khai hoang để phát triển sản xuất 
nông, lầm nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn... hình 
thành các vùng kinh tế cung cập nguyên liệu cho 
công nghiệp chế biến nông sản và thực phẩm. 
Cánh đông Điện Biên rộng nhất vùng Tây Bắc, 
đất đai màu mỡ, nếu Áp dụng tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật sẽ thành nơi sản xuất lương thực hàng 
hóa chất lượng cao phục vụ nhu câu tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu. Vùng đồng cỏ Mường 
Nhé, Sỉ Pa Phin rộng lớn rất thuận lợi để phát 
triển chăn nuôi, trồng rừng kinh tế và phát triển 
cây công nghiệp dài ngày. 

Quân thể Khu Di tích lịch sử Điện Biên Phủ, 
di tích thành Bản Phủ, đền Hoàng Công Chất, 
nhiều đanh lam thắng cảnh gắn với địa bàn dân 
cư đồng bào các dân tộc là một lợi thế để tỉnh 
phát triển du lịch lịch sử, du lịch sinh thái và du 
lịch văn hóa dân tộc. Cảng hàng không Điện 
Biên Phủ đã được đầu tư nâng câp và mở rộng 
để tiếp nhận các chuyến bay trong nước và quôc 
tế... Cửa khẩu Tây Trang, hướng tới sẽ mở cửa 
khẩu Mường Lói giáp với cố đô Luông Phra- 
băng của Lào, cửa khẩu A Pa Chải có khả năng 
giao lưu với khu vực Tây Nam Trung Quốc và 
Đông Bắc Mi-an-ma. 

Năm 2004 là năm tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Năm Du 
lịch Điện Biên. Đây là cơ hội lớn để Điện Biên 
đấy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao 
các mục tiêu phát triển toàn diện. 
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Tuy tiềm năng và lợi thế rất lớn, song trước 
mắt tỉnh còn phải đối mặt với nhiêu thách thức. 
Bên cạnh khó khăn chung của một. tỉnh miền núi, 
điểm xuất phát kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng yếu 
kém, xa các trung tâm, kinh tế lớn của cả nước ở 
Điện Biên còn nổi lên hai mặt đáng chú ý: Một 
là, trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập 
quán của một bộ phận dân cư còn lạc hậu nên dễ 
bị các thế lực phản động. lợi dụng để truyền đạo 
trái phép, chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc. Đời 
sống nhân dân đã được cải thiện một bước song 
tỷ lệ đói nghèo còn cao, nhất là khu vực vùng 
sâu, vùng xa. Toàn tỉnh có 88 xã, trong đó 59 xã 
còn đặc biệt khó khăn. Đội ngũ cán bộ còn nhiều 
bất cập, thiếu nhiều cán bộ quản lý, chuyên gia, 
các nhà doanh nghiệp giỏi; vẫn đề này càng trở 
nên bức xúc sau khi chia tách tỉnh. Việc vận 
dụng cơ chế chính sách chung vào điều kiện cụ 
thể của địa phương còn thiếu linh hoạt, nhất là 
nghiên cứu xây dựng và ban hành các chính sách 
đặc thù của địa phương để thu hút đầu tư còn 
chậm. Đường biên giới dài (sau khi tách tỉnh, 
Điện Biên quản lý 398,5 km đường biên giới, 
trong đó biên giới với Lào dài 360 km và biên 
giới với Trung Quốc là 38,5 km) lại ở những nơi 
xa xôi hiểm trở nên vấn đề bảo vệ chủ quyên và 
an ninh, chính trị trong khu vực rất phức tạp, 
nhất là tình trạng buôn lậu qua biên giới, xâm 
canh, xâm cư vấn luôn xảy ra. 

Trên cơ sở những tiêm năng, lợi thế và những 
khó khăn, thách thức nêu trên, Điện Biên đã xây 
dựng mục tiêu phát triển tổng quát của tỉnh trong 
thời gian tới là: Tăng cường đoàn kết các dân 
tộc, phát huy cao độ nội lực, khai thác, sử dụng 
có hiệu quả sự đầu tư của Nhà nước, hợp tác đầu 
tư từ bên ngoài nhăm đây nhanh tốc độ tăng 
trưởng và chu yên dịch cơ cấu kinh tế vững chắc 
dựa trên CƠ SỞ khai thác có hiệu quả các tiêm 
năng về sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn 
với công nghiệp chế biến; phát triển mạnh mẽ 
dịch vụ, đặc biệt dịch vụ du lịch gắn với di 
tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, du lịch văn 
hóa dân tộc. Tiếp tục đầu tư cho vùng khó khăn 
để sớm hoàn thành mục tiêu về xóa đói giảm 
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nghèo; gắn phát triển kinh tế với chăm lo các 
mặt xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu 
câu vê học tập, chăm sóc sức khỏe và đời sống 
văn hóa cho nhân dân. Không ngừng kiện toàn 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng 
hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch 
vững mạnh. Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với 
Củng cố quốc phòng - an ninh đảm bảo giữ vững 
ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chủ 
quyên biên giới quốc gia. 

Về kinh tế: Trong hai năm (2004 - 2005), 
phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10 đến 
12%/năm để đạt nhịp độ phát triển bình quân 
giai đoạn (2001 - 2005) khoảng 10%/năm, tạo 
tiền đề duy trì tốc độ tăng trưởng GDP trong giai 
đoạn tiếp theo ở mức cao hơn. 

Tập trung vào một số cây trồng chính tại các 
vùng trọng điểm : cây lúa, cây chè, các loại cây 
ăn quả, cây đậu tương; phát triển đàn bò thịt chất 
lượng cao; đây mạnh khoanh nuôi phát triển 
rừng kinh tế theo quy hoạch. Phát triển sản xuất 
nông nghiệp theo hướng gắn với bảo vệ môi 
trường sinh thái bền vững. Phấn đấu đạt nhịp 
độ tăng trưởng trong nông, lâm nghiệp giai đoạn 
đến 2005 và các năm tiếp theo là 5,5 - 6%/năm. 

Đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, đặc 
biệt là dịch vụ du lịch, khai thác có hiệu quả các 
tiềm năng về du lịch, để đấy mạnh hoạt động 
xuất nhập khẩu. Rà soát quy hoạch phát triển 
mạng lưới thương, mại và dịch vụ thương mại 
với vai trò cung câp sản phẩm và bao tiêu hàng 
hóa nông, lâm sản rộng rãi trên địa bàn. Phấn 
đấu đạt mức tăng trưởng bình quân trong lĩnh 
vực thương mại - dịch vụ giai đoạn đến 2005 từ. 
14 đến 16%/năm. 

Khuyến khích, tăng cường đầu tư cho phát 
triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
với Các ngành then chốt có nhiều tiềm năng 
như. chế biến nông - lâm sản; sản xuất vật liệu 
xây dựng, khai thác khoáng sản... Phấn đấu đạt 
mức tăng trưởng ngành công nghiệp giai đoạn 
đến năm 2005 và các năm tiếp theo từ 12 đến 
l4%/năm. 
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Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng tăng dân tỷ trọng giá trị các ngành dịch vụ 
và công nghiệp xây dựng, giảm dần tỷ trọng sản 
xuất nông, lâm nghiệp trong cơ câu kinh tế. 
Phấn đấu đến năm 2005, cơ cấu kinh tế của tỉnh 
là: nông - lâm nghiệp đạt 34,99%; công nghiệp 
xây dựng đạt 26,97%; dịch vụ đạt 38,05%; và 
tới năm 2010, nông - lâm nghiệp đạt 28,82%; 
công nghiệp xây dựng đạt 28,41%; dịch vụ 
đạt 42,77%. 

Về xã hội: Duy trì giảm mức sinh hàng năm 
từ 1 đến 1,2%0, phần đấu tốc độ tăng dân số tự 
nhiên năm 2005 còn 2,2 % với quy mô dân số 
khoảng 46 vạn người. Duy trì củng cố kết quả 
phố cập giáo dục tiêu học và xóa mù chữ, hoàn 
thành mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
trong toàn tỉnh vào năm 2008; huy động 100% 
số trẻ trong độ tuổi đi học tiểu học, tăng nhanh 
tỷ lệ trẻ đi học mẫu giáo. Nâng cao chất lượng 
giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo chuyên môn, 
nghiệp vụ, lý luận chính trị trên cơ sở quy hoạch 
và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng 
cường công tác đào tạo cán bộ là con em đồng 
bào dân tộc thiểu số đến năm 2005 toàn bộ thôn 
bản có cán bộ y tế, tiêm chủng đủ 6 loại vắc-xin 
cho 95% trở lên số trẻ dưới 1 tuổi; có 82% dân 
số được xem truyền hình và 95% dân số được 
nghe đài phát thanh; đến năm 2010 có 100% 
diện tích được phủ sóng phát thanh và truyền 
hinh. Trong 2 năm (2004 - 2005), mỗi năm phải 
giảm 6,8% số hộ nghèo để đạt mục tiêu giảm số 
hộ nghèo xuống dưới 15% vào năm 2005 và 
xuống dưới 5% vào năm 2010. Mỗi năm, có 200 
làng, bản khu phố đăng ký xây dựng ban làng 
văn hóa, trong đó 30% đạt chuẩn làng bản khu 
phố văn hóa. 

Để thực hiện các mục tiêu phát triền trong 
những năm tới, Điện Biên phải thực hiện các giải 
pháp sau: 

Một là: Về huy động nguồn lực 

Theo tính toán sơ bộ ban đầu, nguồn lực đầu 
tư cho phát triển của tỉnh hiện đang trong tinh 
trạng tý lệ vốn đầu tư có nguôn øôC từ ngân sách 
chiếm rất lớn khoảng trên 80%, nguồn lực đầu tư 
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phát triển của tỉnh còn hạn chế, đối tượng đầu tư 
chủ yếu là xây dựng kết cấu hạ tầng và phúc lợi 
xã hội, các dự án đầu tư cho phát ' triên sản xuất 
kinh doanh mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Để 
khắc phục tình trạng trên, trong những năm tới, 
tỉnh cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: 
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế ưu đãi đầu tư 
trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích thu hút vốn 
đầu tư phát triển phù hợp với tình hình thực tế 
địa phương, kể cả đầu tư từ bên ngoài tỉnh vào 
phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất dịch vụ. 
Thực hiện theo đúng lộ trình về đổi mới sắp xếp 
doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo tăng cường 
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp. này. Đáp ú ứng các yêu cầu về giải 
phóng mặt bằng, đất đai để thực hiện tiến độ 
những dự ân do các bộ, ngành ở Ơ trung ương đầu 
tư trên địa bàn theo yêu câu, đặc biệt là các 
ngành quản lý những nguôn vốn đầu tư tương 
đối lớn như Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Điện 
lực I, Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông... 

- Rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là các chính 
sách hỗ trợ trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch để tăng nhanh 
nguôn vôn đầu tư từ khu vực tư nhân và dân CƯ. 
Tiếp tục thực hiện xã hội hóa đầu tư ở một số 
lĩnh vực như y tế, giáo dục, xây dựng kết cầu hạ 
tầng ở nông thôn, đô thị... 

- Thí điểm thực hiện một số chính sách về đất 
đai khu vực thành phố Điện Biên Phủ và huyện 
Điện Biên để tạo nguôn vốn đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng. 

_Tiếp tục tăng cường quản lý chặt chế nguôn 
vốn đầu tư từ ngân sách, đảm bảo đầu tư đúng 
mục tiêu, phục vụ cho mục đích tăng trưởng và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường giám sát 
để ngăn chặn tham nhũng, thất thoát trong lĩnh 
vực đầu tư xây dựng cơ bản. Xây dựng kế hoạch 
từ cơ sở để đảm bảo phát huy hiệu quả của 
nguồn vốn đầu tư. Thực hiện tiết kiệm trong chỉ 
tiêu hành chính, thực hiện khoán chi hành chính 
để dành vốn cho đầu tư phát triển. 
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Làm tốt công tác quy hoạch và chính sách 
tái định cư vùng lòng hô thủy điện Sơn La để 
khai thác có hiệu quả nguồn vốn này. Đây 
chính là nguôn động lực quan trọng và cơ hội 
để tỉnh quy hoạch, bố trí lại dân cư và hình thành 
các vùng sản xuất trọng điểm, tập trung chuyên 
canh trong những năm trước mắt. Sử dụng 
nguồn vốn tái định cư hợp lý theo quy hoạch 
phát triển chung của tỉnh với mục tiêu nhân dân 
được tái định cư và nhân dân sở tại phải có điều 
kiện sinh hoạt và sản xuất tốt hơn nơi ở cũ. 

Hai là: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy 
hoạch phát triển ngành và vùng lãnh thổ 

Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên và xã hội 
Điện Biên xây dựng 3 vùng kinh tế trọng điểm. 
Vùng kinh tế quốc phòng Mường Chà, gồm 9 xã 
của huyện Mường Nhé, 3 xã của huyện Mường 
Lay. Đây là vùng tái định cư tập trung của dự án 
thủy điện Sơn La nhằm khai thác các tiềm năng 
khai hoang ruộng nước, phát triển chăn nuôi 
gia súc lớn, trồng rừng kinh tế, xây dựng khu 
bảo tôn thiên nhiên... Vùng kinh tê lâm - nông 
nghiệp sinh thái Sông Đà, gồm huyện Tủa 
Chùa, 2 phường của Thị xã Lai Châu và 7 xã của 
Mường Lay: Đây là vùng phát triển cây công 
nghiệp dài ngày, cây đặc sản như chè Tuyết 
Shan; khoanh nuôi bảo vệ diện tích rừng tự nhiên 
hiện có, phát triển mạnh trồng rừng phòng hộ, 
trồng rừng kinh tế cung cấp nguyên liệu cho nhà 
máy giấy Lai Châu; khai thác lợi thế giao thông 
đường thủy của sông Đà, sông Nậm Mức và các 
quốc lộ 12, 6A để phát triển dịch vụ vận tải, 
luân chuyển hàng hóa, du lịch sinh thái và công 
nghiệp chế biến lâm sản... gắn với quy hoạch, kế 
hoạch trồng rừng và khai thác hợp lý lâm sản. 
Vùng trục kinh tế động lực quốc lộ 279, gồm các 
huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông 
và thành phố Điện Biên _phủ. Đây là vùng sản 
xuất lương thực, thực phẩm hàng hóa, phát triên 
kinh tế tập trung gắn với công nghiệp chế biến, 
phát triển thương mại, du lịch găn với di tích lịch 
sử Điện Biên Phủ, đền Hoàng Công Chất và du 
lịch sinh thái; khai thác lợi thế cửa khẩu Tây 
Trang, cửa khẩu Mường Lói, sân bay Điện Biên 
và thành phố lịch sử Điện Biên Phủ. 
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Ba là: Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực 

Đây là vấn đề hết sức bức xúc. Để tạo nguồn 
nhân lực, trước mắt tỉnh tập trung triển khai đúng 
tiến độ các chương trình phổ cập trung học cơ 
sở, quyết tâm đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở trước năm 2010. Đẩy mạnh sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ dân trí cho 
nhân dân. Tăng cường hoạt động đào tạo chuyên 
môn nghiệp vụ, đào tạo nghề cho lực lượng lao 
động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Tiếp tục mở rộng các loại hình đào tạo, 
xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi thu hút nhân 
tài thuộc các lĩnh vực tỉnh còn thiếu, nhất là cán 
bộ khoa học - công nghệ đến công tác tại tỉnh. 
Ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích đội 
ngũ cán bộ công chức học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn và quản lý. Tiếp tục thực hiện hiệu 
quả các dự án đào tạo cán bộ xã nghèo, khuyến 
nông, khuyến lâm giúp người dân biết cách 
làm ăn mới và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào 
sản xuất. 

Bốn là: Củng cổ xây dựng chính quyên, 
giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc 

Xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở 
bảo đảm trong sạch vững mạnh, tiếp tục tỉnh 
giảm bộ máy hành chính theo hướng tỉnh gọn, 
hiệu quả, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa đội 
ngũ cán bộ công chức. Kiên quyết đấu tranh đẩy 
lùi tệ quan liêu, tham nhũng và sách nhiễu trong 
một bộ phận cán bộ công chức, tăng cường hiệu 


_ lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 


Tiếp tục đấy mạnh tiến độ thực hiện chương 
trình cải cách hành chính, rà soát phân định rõ 
chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, 


. thực hiện cơ chế "một cửa" bảo đảm tăng cường 


năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động chi 
đạo, điều hành. 

Tiếp tục phối hợp lồng ghép các chương trinh 
dự án, thực hiện đồng bộ các giải pháp vê tạo 
việc làm ổn định cho người lao động, nhất là lao 
động ở khu vực nông thôn, ở các vùng khó khăn, 
để đây nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo. Tăng 
cường củng cô đội ngũ cán bộ cơ sở ở các khu 
vực còn nhiều khó khăn, nhất là những nơi có 


hh) 
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tình trạng di dịch cư tự do và truyên đạo trái 
phép để tăng hiệu lực quản lý của chính quyền 
cơ sở; sắp xếp, ôn định dân di cư tự do, ưu tiên 
đầu tư phát triển sản xuất và ốn định đời sống 
nhân dân. 

Năm là: Kết hợp phát triển kinh tế xã hội 
với củng có quốc phòng, an ninh 

Gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với 
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, tập 
trung đầu tư xây dựng các vùng, điểm kinh tế 
đồng thời là các khu căn cứ hậu phương, căn cứ 
chiến đấu được xác định trong phương án phòng 
thủ của tỉnh; các huyện bảo đảm phương châm 
"4 tại chỗ" trong tác chiến khu vực phòng thủ. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo đầu tư có hiệu quả 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã 
biên giới và xã đặc biệt khó khăn; chú trọng 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để nhân dân yên 
tâm định cư lâu dài làm cơ sở bảo vệ vững chắc 
chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia. Tăng 
cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào và 
Trung Quốc để quản lý tốt đường biên giới, 
phòng chống tội phạm, thúc đẩy hợp tác kinh tế 
phát triển. 


Sáu là: Tiêp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây 
dựng Đảng cả chính trị - tư tưởng - tổ, chức. 
Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của 
Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước 


Xây dựng chương trình hành động cụ thể, 
sáng tạo, thiết thực ở địa phương. Thực hiện đổi 
mới, xây dựng, chỉnh đốn Đăng hướng vào nâng 
cao năng lực lãnh đạo chất lượng và sức chiến 
đấu của tổ chức đảng, giáo dục, đấu tranh, khắc 
phục những biểu hiện quan liêu, tham những, xa 
dân, xa cơ sở. Làm tốt các khâu trong công tác 
tổ chức cán bộ, nhất là đánh giá, quy hoạch, đào 
tạo, luân chuyển, sử dụng và chính sách đối với 
cán bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp 
ỦY. đối với chính quyên, Mặt trận và các đoàn thể 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của hệ thông chính trị, thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 


Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lịch 
SỬ, phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng 
khắp trong các cơ quan đơn vị, các lực lượng vũ 
trang nhân dân, găn nội dung thi đua với nhiệm 
vụ chính trị của từng đơn vị và địa bàn dân cư, 
nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. 1 


Mùa Xuân trên lòng chảo Điện Biên Phủ - 


Ảnh: Vĩnh Cát 
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DNII DHI (Iïï 


trong thương mại quốc tế 
va thực tiên Việt Nam 


NGUYÊN QUÔC THỊNH " 


ỘI nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu 
JEl'2 kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, 

mang lại nhiều lợi ích và thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên cơ SỞ 
một nên thương mại và đầu tư công băng. 
Nhưng trong khi các quốc gia thành viên WTO 
đang phải dần dỡ bỏ các rào cản thuế quan và 
thuế hóa các rào cản phi thuế quan thì các biện 
pháp tự vệ, thuế chống phá giá và thuế đối 
kháng vẫn ngày càng được nhiều quốc gia phát 
triển áp dụng một cách triệt để, nhất là, nhiều 
nước đang phát triển và kém phát triển phải 
đối mặt với tình trạng hàng hóa nhập khẩu bán 
phá giá tại thị trường của mình, và gánh chịu 
những thiệt hại cho sản xuất trong nước. Cho 
nên việc tìm các biện pháp bảo đâm thương 
mại công bằng - biện pháp chống bán phá giá, 
đang được rất nhiều nước quan tâm, kể cả các 
nước phát triên và đang phát triển. 

Vài nét về bán phá giá và biện pháp 
chống bán phá giá trong thương mại 
quốc tế 

Theo Hiệp định về thực hiện Điều VI Hiệp 
định chung về thuế quan và thương mại GATT 
(thường được gọi, là Hiệp định chống bán phá 
giá), một sản phẩm bị coi là bán phá giá nếu 
như giá xuất khẩu của sản phẩm được xuất 
khẩu từ một nước này sang một nước khác 
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thấp hơn mức giá có thể so 
sánh của sản phẩm tương tự 
được tiêu dùng tại nước xuất 
khẩu theo các điều kiện 
thương mại thông thường. 
Trong thương mại quốc tế, khi 
hàng hóa bị xem là bán phá 
giá thì chúng có thể bị áp đặt 
các biện pháp chống bán phá 
giá (antidumping) như thuế 
chống phá giá, đặt cọc hoặc 
thế chấp, cam kết hạn chế định lượng hoặc 
điều chỉnh mức giá của nhà xuất khẩu nhằm 
triệt tiêu nguy cơ gây thiệt hại cho ngành sản 
xuất trong nước nhập khẩu, trong đó thuế 
chống bán phá giá là biện pháp phổ biến nhất 
hiện nay. 

Về thực chất, thuế chống bán phá giá là một 
loại thuế nhập khẩu bổ sung đánh vào những 
hàng hóa bị bán phá giá ở nước nhập khẩu 
nhằm hạn chế những thiệt hại do việc bán phá 
giá đưa đến cho ngành sản xuất của nước đó 
nhằm bảo đảm sự công bằng trong thương mại 
(nói chính xác đó là một sự bảo hộ hợp lý cho 
sản xuất trong nước). Thuế này đánh vào các 
nhà sản xuất riêng lẻ chứ không phải là thuế á ap 
đặt chung cho hàng hóa của một quốc gia. 
Nguyên tắc chung nêu ra trong Hiệp định của 
WTO là không được phân biệt đối xử khi áp 
dụng thuế chống phá giá, tức là nếu hàng hóa 
bị bán phá giá được xuất khẩu từ những quốc 
gia khác nhau với cùng biên độ phá giá như 
nhau thì sẽ áp đặt mức thuế chống phá giá 
ngang nhau. Mức thuế chống phá giá sẽ phụ 
thuộc vào biên độ phá giá của từng nhà xuất 
khẩu chứ không phải á Ấp dụng bình quân (ngay 
cả khi các nhà xuất khẩu từ cùng một quốc gia) 


* TS. Đại học Thương mại 
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và không được phép vượt quá biên độ phá giá 
đã được xác định. 

Tuy nhiên, không phải bất kỳ trường hợp 
bán phá giá nào cũng bị áp đặt các biện pháp 
chống bán phá giá. Theo quy định của WTO 
cũng như luật pháp của rất nhiều nước thì thuế 
chống bán phá giá chỉ được áp đặt khi hàng 
hóa được bán phá giá gây thiệt hại đáng kể hay 
đe dọa gây thiệt hại đăng kể cho ngành sản 
xuất ở nước nhập khẩu. Như vậy, nếu một 
hàng hóa được xác định là có hiện tượng bán 
phá giá nhưng không gây thiệt hại đáng kể cho 
ngành sản xuất mặt hàng đó ở nước nhập khẩu 
thì sẽ không bị áp đặt thuế chống bán phá giá 
và các biện pháp chống phá giá khác. Thiệt hại 
cho ngành sản xuất trong nước được hiểu là 
tình trạng suy giảm đáng kể về sản lượng, mức 
tiêu thụ trong nước, lợi nhuận sản xuất, tốc độ 
phát triển sản xuất, việc làm cho người lao 
động, đầu tư tới các chỉ tiêu khác của ngành 
sản xuất trong nước hoặc dẫn đến khó khăn 
cho việc hình thành một ngành sản xuất trong 
nước. Bán phá giá được xác định dựa vào 2 
yếu tố cơ bản là: 1- Biên độ phá giá từ 2% trở 
lên; 2- Số lượng, trị giá hàng hóa bán phá giá 
từ một nước vượt quá 3% tổng khối lượng 
hàng nhập khẩu (ngoại trừ trường hợp số lượng 
nhập khẩu của các hàng hóa tương tự từ mỗi 
nước có khối lượng dưới 3%, nhưng tổng số 
các hàng hóa tương tự của các nước khác nhau 
được xuất khẩu vào nước bị bán phá giá chiếm 
trên 7%). 

Theo quy định của WTO, biên độ phá giá 
được xác định thông qua việc so sánh với mức 
giá có thể so sánh được của hàng hóa tương tự 
được xuất khẩu sang một nước thứ ba thích 
hợp, với điều kiện là mức giá có thể so sánh 
được này mang tính đại diện, hoặc được xác 
định thông qua so sánh với chỉ phí sản xuất tại 
nước xuất xứ hàng hóa cộng thêm một khoản 
chi phí hợp lý cho quản trị, bán hàng, các chi 
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phí chung khác và một khoản lợi nhuận. Như 
vậy, có thể hiểu rằng biên độ phá giá là mức 
chênh lệch giá thông thường của hàng hóa 
tương tự với mức giá xuất khẩu hiện tại. Việc 


_xác định giá thông thường được tính toán rất 


phức tạp dựa trên cơ sở sô sách và ghi chép của 
nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất là đối tượng 
đang được điều tra với điều kiện là sổ sách này 
phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp 
nhận rộng rãi và phản ánh được một cách hợp 
lý các chỉ phí. 

Để xác định hàng hóa có bị bán phá giá hay 
không, việc bán phá giá có gây thiệt hại đáng 
kể cho ngành sản xuất trong nước hay không 
để áp đặt các biện pháp chống phá giá thì điều 
quan trọng nhất và phức Lập nhất này Ở quá 
trình điều tra về bán phá giá. Ở những quốc gia 
khác nhau, việc điều tra sẽ được thực hiện bởi 
các cơ quan chức năng khác nhau. Theo quy 
định trong Hiệp định về chống bán phá giá của 
WTO thì việc điều tra chỉ được tiến hành khi 
có đơn yêu cầu bằng văn bản của ngành sản 
xuất trong nước hoặc của người nhân danh cho 
ngành sản xuất trong nước. Đơn yêu cầu sẽ 
được coi là đủ tư cách đại diện cho ngành sản 
xuất trong nước nếu như đơn này nhận được sự 
ủng hộ bởi các nhà sản xuất chiếm tối thiểu 
50% tổng sản lượng của sản phẩm tương tự 
được làm ra. Tuy nhiên, việc điều tra sẽ không 
được bắt đầu nếu như các nhà sản xuất bày tỏ 
ý kiến tán thành điều tra chiếm ít hơn 25% 
tổng sản lượng của sản phâm tương tự được 
ngành sản xuất trong nước làm ra. 


Trên thực tế, quá trình điều tra về bán phá 
giá của EU, Mỹ và một số nước khác cho thấy, 
việc xác định giá trị thông thường của hàng 
hóa để làm căn cứ xác định biên độ phá giá 
quá phức tạp và đôi khi không minh bạch, vẫn 
còn rất nhiều áp đặt. Theo luật pháp của Mỹ 
thì một khi không thể xác định được giá trị 
thông thường tại nước xuất khẩu, người ta có 
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thể lấy mức giá của hàng hóa tương tự trong 
điều kiện thương mại bình thường ở một nước 
thứ ba có cùng trình độ phát triển như của 
nước bị điều tra bán phá giá. Đây chính là 
cái cớ quan trọng mà trong vụ kiện phi lý về 
bán phá giá cá tra, cá ba-sa của Việt Nam, Bộ 
Thương mại Mỹ đã tính toán giá trị thông 
thường theo giá tại Băng-la-đét với lập luận 
răng, Việt Nam chưa có nền kinh tế thị trường, 
vì vậy các chỉ phí và các số liệu của các doanh 
nghiệp Việt Nam cung cấp là không phản ảnh 
trung thực và không tin cậy được. Có thể nói 
răng, thuế chống bán phá giá là một công cụ 
bảo hộ rất mạnh và rất lợi hại. 

Để chúng ta có thể "đồng hành" cùng 
các biện pháp chống bán phá giá 

Việc bán phá giá đang diễn ra ngày càng 
nhiều ở hầu hết các quốc gia kế cả các quốc 
gia phát triên và đang phát triển. Mặc dù là 
nước đang phát triển ở trình độ thấp, nhưng vài 
năm trở lại đây hàng hóa của Việt Nam đã dân 
thâm nhập vào các thị trường khác nhau và các 
doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bị nước ngoài 
tiến hành điều tra bán phá giá tới 8 lần (tính từ 
1994 - 2002). Trong số 8 vụ các doanh nghiệp 
Việt Nam bị kiện bán phá giá thì có 4 vụ hàng 
hóa của Việt Nam bị áp đặt thuế chống phá 
giá. Vụ kiện bán phá giá cá tra, cá ba-sa của 
Việt Nam tại Mỹ (năm 2002) được coi là một 
vụ kiện có quy mô lớn và có rất nhiều áp đặt 
bất công từ phía Mỹ. 

Trong khi đó, từ năm 1995 - 2002, các nước 
và vùng lãnh thổ bị điều tra bán phá giá nhiều 
nhất trong thương mại quốc tế là Trung Quốc: 
308 vụ, Hàn Quốc: 160 vụ, Mỹ: 115 vụ, Đài 
Loan: 109 vụ, In-đô-nê-xi-a: 9l vụ... Như vậy, 
so với các nước khác thì số vụ mà các doanh 
nghiệp Việt Nam bị điều tra còn là con số rất 
nhỏ. Nhưng trong xu thế ngày càng nhiều của 
hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường 
quốc tế chắc răng các cuộc điều tra chống phá 
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giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam sẽ 
không dừng lại ở đó; và một khi đã bị á âp đặt 
thuế chống bán phá giá thi khả năng xuất khẩu 
mặt hàng đó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Vì thế, 
vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp và các nhà 
quản lý của Việt Nam là làm thế nào để có thể 
hạn chế được những tác động bất lợi để "đồng 
hành" cùng các công cụ chống bán phá giá. 

Muốn vậy, theo các chuyên gia, các doanh 
nghiệp Việt Nam trước hết cần trang bị cho 
mình những kiến thức pháp luật về chống bán 
phá giá trong thương mại quốc tế. Bên cạnh 
đó, cần lưu ý một số vấn đề cụ thể sau: 

Một là, sẵn sàng và chủ động tham gia vụ 
kiện về bán phá giá. Đây được xem là CƠ hội 
để các doanh nghiệp thu thập thông. tin về vấn 
đề này và chứng minh tính hợp lý của giá xuất 
khẩu hàng hóa. Một khi các doanh nghiệp Việt 
Nam đứng ngoài là đã tự đánh mất quyền được 
khiếu nại và quyền kháng nghị của mình. Khi 
đó, các cơ quan điều tra sẽ đưa ra những phán 
quyết của riêng họ và áp đặt các biện pháp 
chống phá giá, tất nhiên là có lợi cho họ. Mặt 
khác, khi các doanh nghiệp nước ngoài thắng 
kiện, họ sẽ không ngân ngại tiếp tục kiện các 
hàng hóa khác, và như vậy thì cơ hội xuất khẩu 
hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ 
giảm đi nhanh chóng. Tham gia vụ kiện (rất có 
thể bị thua do những áp đặt vô lý), các doanh 
nghiệp có thể rất tốn kém, nhưng từ chối tham 
gia là sẽ chấp nhận thiệt hại mà thông thường 
còn lớn hơn nhiều. 

Hai là, thuế chống phá giá SẼ áp đặt cho tất 
cả các doanh nghiệp có hàng xuất khẩu, vì 
thế khi DỊ Kiện, rât cần có sự tham gia và ủng 
hộ của tất cả các doanh nghiệp. Nếu đứng 
ngoài cuộc sẽ luôn bị áp đặt mức thuế suất 
cao nhất. Do đó, cùng đoàn kết thống nhất để 
tham gia vụ kiện là bài học quan trọng mà các 
doanh nghiệp ,1rung Quốc đã rút ra khi tham 
gia vụ kiện về nước táo ép của họ và các vụ 
kiện khác. 


59 


Cực tiễn - “Xi: nghiệm 


Ba là, cố gắng để cuộc điều tra SƠ bộ về 
chống bán phá giá dẫn đến kết luận tốt nhất. 
Vấn đề rất quan trọng là, các doanh nghiệp 
phải tìm hiểu thật kỹ và trả lời tất cả các câu 
hỏi do cơ quan điêu tra nêu ra trong bảng câu 
hỏi điều tra một cách hợp lý nhất và trong thời 
gian sớm nhất. Sự minh bạch và rõ ràng trong 
các câu trả lời sẽ tạo ấn tượng tốt với các cơ 
quan điều tra. Sự tham vấn các ý kiến của các 
luật sư có uy tín trong trường hợp này là rất 
quan trọng. 

Bồn là, cần có những chứng cứ xác đáng để 
chứng minh việc bán giá thấp (nếu có) đã 
không gây thiệt hại cho nên sản xuất của nước 
nhập khẩu (lượng hàng xuất khẩu chiếm dưới 
3% tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng đó 
của nước có hàng bán giá thấp) và nếu có 
chăng thì biên độ bị coi là phá giá là không 
đáng kể (dưới 2%). Đồng thời, có thể thương 
lượng với cơ quan đưa ra phán quyết Của nước 
này nhằm đạt được thoả thuận về hạn chế định 
lượng hoặc chấp nhận một mức giá tối thiểu 
thay vì bị áp đặt thuế chống phá giá. 

Năm là, trong điều kiện có thể, hãy thuyết 
phục các công ty nhập khẩu của nước ngoài 
cùng lên tiếng trước các cơ quan điều tra rằng, 
thực sự không có tốn hại đẳng kể. 

Thực tiễn bán phá giá và chống bán phá 
giá tại Việt Nam 

Từ tình hình nêu trên, có thể nhận thấy, 
những nước bị điều tra bán phá giá nhiều nhất 
cũng đều là những nước xuất khâu khá nhiều 
chủng loại hàng hóa vào Việt Nam (đặc biệt là 
Trung Quốc, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a và Thái 
Lan). Một câu hỏi đặt ra là, liệu những hàng 
hóa từ những nước nay có bán phá giá tại Việt 
Nam hay không? Chúng ta vẫn chưa có được 
câu trả lời, do ở Việt Nam chưa có luật về 
chống phá giá; và vì thế, chúng ta không có cơ 
sở đê tiến hành điều tra về bán phá giá. Hơn 
nữa, do nhận thức chưa đầy đủ và do các yếu 
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tố khách quan khác, chúng ta cũng đang còn 
xem nhẹ vấn đề này. 

Xét ở góc độ người tiêu dùng, việc hàng 
hóa nước ngoài được bán phá giá tại Việt Nam 
sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, trước mắt cho 
họ do mua được hàng hóa với giá rẻ. Tuy 
nhiên, việc bán phá giá sẽ kéo theo hàng loạt 
những tác động xấu cho các ngành sản xuất 
trong nước. Nó dần dần bóp chết các ngành 
sản xuất non trẻ và thiếu sức cạnh tranh của 
Việt Nam. Ngoài ra, một khi hàng hóa bán phá 
giá đã chiếm lĩnh được thị trường Việt Nam thì 
các nhà xuất khẩu chắc chắn không dừng lại ở 
đó mà họ sẽ nâng dần giá hàng để thu lợi nhằm 
bù đắp những chỉ phí của việc bán phá giá. Lúc 
đó, người tiêu dùng sẽ phải mua hàng hóa với 
g1á cao. 

Mặc dù chúng ta chưa có đủ căn cứ xác 
đáng, nhưng theo một số chuyên gia trong lĩnh 
vực này thì rất có thể nhiều hàng hóa của một 
số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan 
và Mỹ cũng đã và đang được bán phá giá tại 
thị trường Việt Nam. Nhiều mặt hàng với giá 
rẻ "bất ngờ” đã được nhập khẩu vào Việt Nam 
như xe đạp, linh kiện xe máy, động cơ và máy 
nông cụ, hàng điện tử, kính xây dựng, các loại 
thực phâm và nông sản của Trung Quốc; một 
số hàng hóa tiêu dùng của Hàn Quốc; đường 
kính, hàng điện tử của Thái Lan;... đã thao 
túng thị trường trong nước, gây nhiều thiệt hại 
cho các nhà sản xuất của Việt Nam. 

Thực tế trên đã và đang diễn ra suốt nhiều 
năm. Nếu Chính phủ không có sự can thiệp 
kịp thời băng các biện pháp đủ mạnh như 
hạn chế định lượng hoặc nâng thuế suất thuế 
nhập khẩu thì chắc chắn nhiều ngành sản xuất 
trong nước khó có thê gượng dậy được do tác 
động của bán phá giá. Rõ ràng, bán phá giá đã 
gây ra rất nhiều thiệt hại cho nền sản xuất 
trong nước. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế 
về định lượng và thuế nhập khẩu sẽ bị loại bỏ 
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dần trong thời gian tới theo những cam kết 
trong WTO và ASEAN. Vì thế, để hạn chế 
những ảnh hưởng của bán phá giá hàng nhập 
khẩu vào Việt Nam, cần phải có những giải 
pháp cứng rắn theo đúng luật pháp quốc tế: Đó 
là một bộ luật về chống bán phá giá. Đây là 
vấn đề mang tính thời sự, đặt ra cho các doanh 
nghiệp và các nhà quản lý của Việt Nam để 
vừa có thê vừa cùng thực thi việc chống phá 
giá của các nước, vừa khống chế được việc bán 
phá giá vào thị trường Việt Nam. 

Để chống lại việc bán phá giá tại Việt Nam, 
rõ ràng đến thời điểm này, sự ra đời của một 
văn bản pháp luật về chống phá giá là rất cấp 
bách, nhất là khi Việt Nam đã ký hiệp định 
thương mại song phương với nhiều nước và 
đang chuẩn bị để gia nhập WTO. Bộ Thương 
mại là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì 
soạn thảo Pháp lệnh Chống bán phá giá đang 
rất tích cực chuẩn bị và đã đưa ra được bản dự 
thảo lần thứ 4 để lấy ý kiến các chuyên g1a, các 
doanh nghiệp và các nhà sản xuất trong nước. 
Thực tế chỉ rõ, sự chậm trễ của Pháp lệnh này 
ngày nào thì các ngành sản xuất trong nước 
của Việt Nam sẽ còn chịu sức ép từ việc bán 
phá giá ngày đó. 

Theo Dự thảo Pháp lệnh Chống phá giá do 
Bộ Thương mại chủ trì soạn thảo thì về cơ bản 
nội dung các quy định đều trùng khớp với Bộ 
luật Chống phá giá của WTO. Dự thảo Pháp 
lệnh có 7 Chương với 3l Điều. Chương I - Về 
các quy định chung ; Chương ]II - Về điều tra 
để áp dụng biện pháp chống bán phá giá; 
Chương III - Về các biện pháp chống bán 
phá giá; Chương IV - Về rà soát việc áp dụng 
thuế chống phá giá ; Chương V - Về quản lý 
nhà nước về các biện pháp chống bán phá 
giá; Chương VỊ - Về khiếu nại và xử lý vi 
phạm; Chương VII - Về điều khoản thi hành. 
Song, pháp lệnh được soạn thảo vẫn còn chung 


chung, không đưa ra những quy định chỉ tiết, 
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và như vậy, sau khi pháp lệnh ra đời lại phải có 
những văn bản pháp luật khác để hướng dẫn 
thực hiện. Mọi sự công kênh, phức tạp của các 
văn bản pháp luật có thể làm chậm lại tiến 
trình đưa chúng vào thực tiễn và hạn chế hiệu 
quả thực thi. Thêm nữa, một số điều của Dự 
Thảo Pháp lệnh cũng còn sơ sài và quá vắn tắt 
như điều 3, chương I, điều 4, chương I, mục 3. 

Theo Dự thảo, cơ quan sẽ tiến hành điều tra 
và đưa ra phán quyết cuối cùng về bán phá giá 
tại Việt Nam là Bộ Thương mại, trong khi ở 
nhiều nước trên thế giới thì việc điều tra và đưa 
ra phán quyết thường do 2 cơ quan khác nhau 
thực hiện (ở Mỹ là Bộ Thương mại và Ủy ban 
Thương mại quốc tế; ở Thái Lan và Trung 
Quốc cũng tương tự như vậy). Đây có thể là 
một điểm mới, nhưng tính khách quan và tiến 
độ điều tra, ra phán quyết cũng có thể bị chậm 
trễ do chỉ có một cơ quan tiến hành trong khi 
chúng ta lại đang rất thiếu về kinh nghiệm. 

Tóm lại, chống phá giá là một công cụ lợi 
hại mà các nước đang sử dụng như một con 
bài để bảo hộ sản xuất trong nước và bảo đảm 
một nên thương mại công bằng. Trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, Việt 
Nam đang tích cực tham gia với những cấp 
độ khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc 
hàng hóa của Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều 
hơn ở các nước; đồng thời một khối lượng 
hàng hóa khổng lồ từ các nước cũng sẽ có mặt 
tại Việt Nam. Chính điều này đòi hỏi các 
doanh nghiệp và các nhà quản lý Việt Nam 
phải chủ động đề phòng và tham gia tích cực 
vào các vụ kiện bán phá giá trên thị trường 
quốc tế. Mặt khác, sự ra đời của Pháp lệnh 
Chống phá giá và việc nâng cao nhận thức của 
các doanh nghiệp, các nhà sản xuất là những 
việc đầu tiên cần phải làm đê góp phân hạn 
chế tình trạng bán phá giá tại Việt Nam, bảo 
hộ sản xuất trong nước phát triên. L] 
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À một doanh nghiệp (1) W'/Y ¡| IV WV 4W'/! Eà $4 TY E7EPYT VN: 
thuộc Tổng Công ty ` ` ' 7 Ñ /À/B/ÿ\ÁN S//0AÑ) NHÂN ) , 
Xăng dầu Việt Nam, : lá. z/ TH : „nã 


Công ty Xăng dầu khu vựclra “ˆ' (““““ 
đời năm 1956, cùng, đất nước đi 
qua thời kỳ lịch sử hào hùng 
của cuộc kỳ kháng chiến chống 
đề quốc Mỹ. Hòa bình lập lại, 
công ty lại cùng cả nước đi vào 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Do những đóng góp tích cực 
trong cả hai thời kỳ, năm 2002, 
Công ty xăng dầu khu vực I vinh dự được 
Nhà nước trao tặng hai danh hiệu vẻ vang: 
Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ chống 
Mỹ, và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 
Công ty còn được trao tặng nhiều huân, huy 
chương các loại cho tập thể và cá nhân. 

Những danh hiệu cao quý ‹ đó là sự ghi nhận 
của Đảng và Nhà nước đôi với những hy sinh, 
đóng góp của cán bộ, đảng viên và công nhân 
viên công ty với sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc. 

Trong bối cảnh hiện nay, sự nghiệp đổi mới 
toàn diện đất nước đi vào chiều sâu, sự phát 
triển kinh tế xã hội đứng trước bao thách thức, 
khó khăn; do đó, việc phát huy truyền thống 
hào hùng đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên 
công ty tiếp tục cố gắng vươn lên hơn nữa trong 
công việc, đóng góp ngày càng nhiều Vào SỰ 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


1 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 


trong thởời kỳ mới 

Được giao nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh 
xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh và 
Vĩnh Phúc, đồng thời bảo đảm cung cấp nguồn 
hàng cho 17 tỉnh phía Bắc, cán bộ, công nhân 
viên Công ty Xăng dầu khu vực I luôn phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm 
phát triển sản xuất, đồng thời góp phần bình ổn 
thị trường xăng dầu đất nước. 
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Là doanh nghiệp trọng điểm của Nhà nước 
về kinh doanh xăng dầu, công ty được giao 
trọng trách phục vụ xây dựng kinh tế cũng như 
bảo đảm nhu câu cho lĩnh vực an ninh, quốc 
phòng. Thực hiện được nhiệm vụ đó, trong điều 
kiện nền kinh tế thế giới luôn biến động, gây 
ảnh hưởng không nhỏ đến việc cung cấp nguồn 
hàng cho công ty, là hết sức khó khăn. 

Nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề, công ty 
động viên ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ 
công nhân viên, phát huy vai trò gương mẫu 
của đội ngũ đảng viên nhằm hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị của mình. Đây chính là một trong 
những cơ sở để công ty hoạch định chiến lược 
kinh doanh và xây dựng đơn vị. 

Trên cơ sở nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, 
công ty tập trung lực lượng theo dõi sát sao, dự 
báo tình hình biến động của nguồn hàng dựa 
trên những nhận định, đánh giá chung về các 
động thái trong khu vực và trên thế giới có thể 
ảnh hưởng đến công việc của mình. Điều đó 
cũng là yêu cầu khách quan góp phần thúc đây 
sự trưởng thành vươn lên của cán bộ, công nhân 
viên. Người cán bộ không chỉ cần đến sự thành 
thạo trong nghiệp vụ kinh doanh, mà còn phải 
luôn theo dõi chặt cnẽ tình hình chính trị, kinh 
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tế đất nước và quốc tế nhăm không ngừng nâng 
cao trình độ mọi mặt, dưới nhiều hình thức. 
Đồng thời, để tăng phần chủ động trong sản 
xuất kinh doanh, công ty có chủ trương đẩy 
mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 


độ mọi mặt cho anh em, nhằm thực hiện tốt 


nhiệm vụ của công ty. 

Do nắm chắc tình hình thực tế, nên công 
không bị bất ngờ trước những thay đổi đột xuất 
có thể làm ảnh hưởng việc phục vụ hoạt động 
kinh tế chính trị trên địa bàn hoạt động. 

Để chủ động trong công việc, sẵn sàng ứng 
phó kịp thời, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
bên cạnh việc theo sát biến động thị trường, 
công ty làm tốt việc bảo đảm hàng hóa phục vụ 
kinh doanh trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các 
nguyên tắc tài chính kế toán, chủ động và sáng 
tạo trong tạo nguôn hàng. Đó là một nguyên 
nhân tạo nên những thành công trong sản xuất, 
kinh doanh và phục vụ việc phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. 


Hằng năm, công ty chủ động đầu tư CƠ SỞ 
vật chất, hiện đại hóa thiết bị để kinh doanh 
xăng dầu, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát 
triển vốn, vừa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh 
tẾ - xã hội. Nếu năm 2000, lượng xăng dầu được 
công ty nhập vào và xuất bán là 594 153 tấn, thì 
đến năm 2003, con số đó lên 842 142 tấn 
Tương ú ứmg, năm 2000 công ty đạt doanh thu là 
I 940 tỉ đồng, năm 2003: 3 413 tỉ đồng, tăng 
175,92% so với năm 2000. Những con sô trên 
nói lên đóng góp ch cực của công ty đối với 
VIỆC phát triển kinh tế - xã hội. Không chi thúc 
đây kinh tẾ - xã hội phát triên, công ty còn thực 
hiện tốt vai trò ổn định thị trường xăng dầu, góp 
phần giữ vững an ninh xã hội. 

Trong những ngày từ 14 đến 17-2-2003, tại 
Hà Nội xây ra hiện tượng khan hiếm xăng dầu, 
gây một sô xáo trộn nhỏ trong tiêu dùng nhiên 
liệu. Về phía công ty, trong thời gian ‹ đó, đã huy 
động mọi khả năng bảo đảm đủ nguồn hàng để 
làm tốt nhiệm vụ. Cán bộ, công nhân viên công 
ty đã được huy động tham gia bán hàng cả ngày 
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và đêm. Riêng thời gian đó, lượng hàng bán ra 
tăng 152 đến 196% so với thời điểm trước đó. 
Những nỗ lực của công ty đã góp phần ô ốn định 
thị trường xăng dầu. Cố gắng đó của cán bộ, 
công nhân viên công ty được các cơ quan chức 
năng ghi nhận và đánh giá cao. Đồng thời, từ sự 
việc xảy ra, công ty đã rút ra một điều là cần 
chủ động bám sát hơn nữa những biến động 
của thị trường khi thực hiện nhiệm VỤ, vi địa 
bàn hoạt động của công ty bao gồm nhiều khu 
vực nhạy cảm, do đó hạn chế đến mức thấp 
nhất những ảnh hưởng không tốt về mọi mặt là 
điều cần đặc biệt quan tâm. 

Vai trò giữ bình ổn thị trường xăng dầu của 
công ty càng thể hiện rõ khi giá cả mặt . hàng 
nhạy cảm với nên kinh tế - xã hội này của đât 
nước có biến động không tốt. Khi giá xăng dầu 
trên thế giới và khu vực tắng cao, các tô chức 
và doanh nghiệp khác đều hạn. chế lượng nhập 
khẩu và bán sản phẩm xăng dầu ra thị trường, 
trong khi đó, Công ty Xăng dầu khu vực I nói 
riêng và Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, do 
nhiệm vụ chính trị của mình, vẫn phải nhập 
hàng và bán ra để bảo đảm nhu câu thiết yếu 
của nền kinh tế - xã hội đất nước. Điều đó gây 
những khó khăn trong hạch toán kinh doanh. 
Đơn cử mặt hàng dầu ma-dút (FO), phục. vụ 
cho các ngành sản xuất, ; Cảng bán nhiều càng 
thua lỗ, nhưng công ty vẫn phục vụ đủ nhu cầu 
của người tiêu dùng. 

Mặt khác, khi giá xăng dầu trên thế giới 
giảm, kinh doanh có lãi thì lại xuất hiện tình 
trạng các doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt 
tranh giành lợi nhuận. Tất cả những điều đó đã 
gây khó khăn cho Tổng Công ty Xăng dầu Việt 
Nam cũng như Công ty Xăng dầu khu vực Ï 
trong việc tái sản xuất, tăng Cư trang thiết bị 
phục vụ kinh doanh. 


Để bảo đảm công bằng trong kinh doanh và 
tạo điều kiện cho công ty - doanh nghiệp có vị 
trí quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, 
cần có cơ chế chính sách phù hợp cũng như sự 
bù đắp thích đáng về những khoản lỗ để tạo 
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điều kiện cho công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị, đồng thời phát triển sản xuất kinh 
doanh - một nhiệm vụ cốt tử của một doanh 
nghiệp. ' 

2- Vai trò quan trọng của Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Công ty 

Với địa bàn hoạt động trên ba địa phương là 
Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc - những vùng 
phát triên kinh tế năng động thời gian gân đây; 
đồng thời, có vị trí quan trọng về chính trị, yêu 
cầu đặt ra đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty là 
không nhỏ. 

Công ty xác định rõ, việc thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển vững 
mạnh là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá hiệu quả 
công việc của cá nhân, đơn vị và sự vững mạnh 
của tô chức cơ sở đảng, Đảng ủy và Ban Giám 
đốc đã đề ra các biện pháp hoạt động bám sát 
mục tiêu trên. 

Trước hết, phân công trách nhiệm giữa. các 
đồng chí lãnh đạo công ty, đặt trên cơ SỞ Sự 
phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và hiệu quả 
giữa các đơn vị bộ phận. Đông chí Giám đốc 
Công ty cũng đồng thời là Bí thư Đảng ủy. Ban 
Giám đốc phân công phụ trách những mảng 
công việc và địa bàn gắn chặt với hoạt động của 
Đảng Ủy Công ty. Sự phân công và phối hợp 
trên nhăm đề cao năng lực và trách nhiệm cá 
nhân; đồng thời, phát huy được sức mạnh và trí 
tuệ tập thể trong giải quyết công việc. Điều đó 
tạo điều kiện cho việc tập trung và thống nhất 
trong thực hiện nhiệm vụ được bảo đâm bằng 
sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các 
đảng bộ bộ phận hoạt động trên các địa bàn 
khác nhau. Để làm được điều này, công ty đã 
dành nhiều thời gian, công sức từng bước xây 
dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất 
ở từng vị trí, địa bàn. Hiểu rõ đây là công việc 
lâu dài, phải làm thường xuyên nên công ty rất 
quan tâm tới việc đào tạo và xây dựng đội ngũ 
cán bộ. Từ năm 2000 đến năm 2003, bằng 
nhiều hình thức, công ty đã đào tạo, bồi dưỡng 
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chuyên môn nghiệp vụ cho I 938 lượt người. 
Việc giáo dục ý ỹ thức chính trị, bồi dưỡng nâng 
cao hiểu biết về nhiệm vụ của người cán bộ, 
công nhân viên được công ty quan tâm; qua đó, 
giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên công ty 
có nhận thức đúng đắn về đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ chủ 
trương kinh doanh của công ty, từ đó nâng cao 
ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đẳng viên, 
công nhân viên. 

Để trẻ hóa đội ngũ đảng viên, tăng cường 
sức mạnh đội ngũ cán bộ công ty chú trọng 
công tác phát triển Đảng. Từ thực tiễn hoạt 
động, các tổ chức cơ sở đảng chủ động tìm tòi, 
phát hiện những nhân tố mới trong quần chúng, 
bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phát triển, thử 
thách và bôi dưỡng năng lực chuyên môn cũng 
như phâm chất chính trị, từng bước trưởng 
thành để kết nạp vào đội ngũ của Đảng. Trong 
thời gian từ năm 2000 đến 2003, mỗi năm Đảng 
bộ Công ty đã có thêm 20 đảng viên mới, nâng 
cao SỨC chiến đấu cho tổ chức đảng cũng như 
góp phân kiện toàn đội ngũ cán bộ nguồn cho 
tương lai. 

Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty thường 
xuyên bám sát tình hình hoạt động của các đơn 
vị, chỉ đạo các đơn vị trong công ty thực hiện 
nhiệm vụ, bảo đâm các chỉ tiêu kinh tế theo kế 
hoạch được giao, tổ chức quản lý điều hành 
theo cơ chế kinh doanh sát với giá bán trên 
thị trường. 

Về cơ chế hoạt động của các tổ chức cơ sở 
đẳng công ty bao gôm 3 đảng bộ bộ phận 
(có 24 chi bộ trực thuộc) và 4 chi bộ trực thuộc 
Đảng bộ Công ty, với tổng số 335 đảng viên, 
được tổ chức nhằm phục vụ trực tiếp, có hiệu 
quả nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, công ty còn 
có 2 đảng bộ cơ sở tại 2 chi nhánh ở Bắc Ninh 
và Vĩnh Phúc. - Nội dung sinh hoạt đảng thường 
kỳ của mỗi tổ chức cơ sở, cũng như kế hoạch 
hoạt động của toàn Đảng bộ được xây dựng gắn 
liền việc thực hiện kế hoạch của công ty. Việc 
đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở 
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đảng hằng năm phải căn cứ vào hiệu quả hoàn 
thành nhiệm vụ chính của đơn vị, bên cạnh việc 
đánh giá phẩm chất đạo đức đảng viên cũng 
như việc tuân thủ chủ trương, đường lối của 
Đảng, và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Một bước nhìn lại hoạt động những năm gần 
đây của Đảng bộ Công ty cho thấy những kết 
quả đáng mừng: sô đảng viên hoàn thành xuất 
sác nhiệm vụ hăng năm đạt trên 77%, chỉ có 
gần 2,5% số đảng viên xếp loại HI. Đảng bộ 
Công ty liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh. Ban Giám đốc và Đảng ủy đã 
đóng vai trò quyết định của những thành công 
thời gian qua, góp phần ốn định thị trường xăng 
dầu trên địa bàn 17 tỉnh, thành; qua đó, công ty 
không ngừng lớn mạnh. 

3 - Những động lực chủ yếu tạo nên thành 
công 

Vấn đề cần nhắc tới đầu tiên là, sự chăm lo 
đời sống mọi mặt của người lao động. Như đã 
đề cập ở trên, cán bộ công nhân công ty được 
quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cả về chuyên môn 
nghiệp vụ cũng như tư tưởng chính trị. Hằng 
năm, công ty đều tô chức cho cán bộ, công nhân 
được đi tham quan du lịch kết hợp nghi ngơi, 
trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp phát 
đầy đủ và kịp thời. Bên cạnh đó, do kinh doanh 
có kết quả nên đời sống của công nhân năm sau 
được cải thiện hơn năm trước. Các tô chức quân 
chúng hoạt động tốt, góp phân thiết thực nâng 
cao đời sống văn hóa tỉnh thần cho mỗi người, 
bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của các thành 
viên, gắn kết mọi người với công ty. Những 
hoạt động và sự nỗ lực đó đã tạo nên sự gắn bó 
VỚI công ty, nâng cao ý thức trách nhiệm trong 
công việc của môi cán bộ, công nhân viên trong 
việc nâng cao không ngừng năng suất lao động 
cũng như tinh thần đóng góp xây dựng công ty. 

Cơ chế lương - thưởng là động lực vật chất 
quan trọng thúc đây mọi cán bộ, công nhân 
hăng say lao động. Công ty xây dựng phương 
thức trả lương vừa theo năng suất lao động, vừa 
dựa trên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên mọi 
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mặt trong việc góp phần xây dựng và phát triển 
công ty. Thu nhập cá nhân căn cứ vào sự đóng 
góp cụ thể của mỗi người cũng như dựa trên kết 
quả kinh doanh ngày càng tăng của công ty nên 
đã động viên mỗi người, từng bộ phận đều phấn 
khởi làm việc. Sự nỗ lực, sáng tạo của toàn thê 
cán bộ công nhân viên, trong đó then chốt là 
Ban giám đốc và Đảng ủy luôn tạo đủ công ăn 
việc làm cho người lao động. Công ty mở thêm 
nhiều mặt hàng kinh doanh, như. gas, dầu 
nhờn, mỡ... đề tạo điều kiện cho cán bộ, công 
nhân viên có điều kiện làm việc, cống hiến, và 
từ đó nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Không chỉ tăng thu nhập thông qua việc mở 
rộng sản xuất, công ty còn quan tâm thích đáng 
tới trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại phục 
vụ sản xuất. Dây chuyền giao nhận hàng hóa 
hiện đại được đưa vào sử dụng ở Tổng kho 
xăng dầu Đức Giang đã phát huy thế mạnh trên 
nhiều mặt. Năng suất lao động được nâng lên, 
rút ngắn thời gian giao nhận hàng, từ đó giảm 
bớt cường độ lao động nặng nhọc, độc hại cho 
công nhân; sắp xếp lại lao động để tăng cường 
cho các khu vực khác. Một điều quan trọng là, 
việc bảo đảm an toàn cho quá trình sản xuất và 
việc chuyên chở từ đó được nâng lên, góp phần 
tiết kiệm nhiều khoản chỉ phí sẽ phải chỉ, 
không để xảy ra thất thoát, cháy nổ do phương 
tiện lạc hậu. Hiện nay việc giao - nhận hàng tại 
tông kho đã được tự động hóa, điều này nâng 
cao khả năng kiểm soát tiến trình kinh doanh 
của Ban Giám đốc cũng như tạo điều kiện 
thuận lợi cho công việc hạch toán, quản lý 
kinh doanh. 

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục 
tông kết những kinh nghiệm, thành bại, thời 
gian tới, Công ty Xăng dầu khu vực I phấn đấu 
giữ vững đoàn kết nhất trí trong Công ty, 
khuyến khích mọi cá nhân phát huy hết khả 
năng cho công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị được giao, xứng đáng với vị trí là 
doanh nghiệp quan trọng trong ngành xăng dầu 
của quốc gia. C 
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RẢÁI qua 42 năm triển khai thực hiện, 

đặc biệt kể từ khi thực hiện Nghị quyết 

] “Trung ương 4, khóa VII, Về Chính sách 

Đân số - Kế hoạch hóa gia đình, công tác dân 

số đã đạt được những kết quả tốt, ĐỐp phân quan 

trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa 

đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống 
nhân dân. 

Mặc dù tốc độ gia tăng dân số quá nhanh đã 
được kiềm chế, tổng tỷ suất sinh tiến tới mức 
sinh thay thế, Song cơ cầu dân số đang chuyển 
dần sang cơ cầu dân số già, chất lượng dân số 
thấp và phân bố dân cư bất hợp lý đang là những 
tác nhân cản trở sự phát triên bền vững: 

Thứ nhất, guy mô dân số lớn và ngày 
càng lớn hơn đang và sẽ vẫn là những cản trở 
đối với sự phát triển của Việt Nam. 

* Quy mô dân số lớn và ngày càng lớn hơn 

Nếu năm 1921, dân số Việt Nam mới chỉ 
15,58 triệu người thì gần 40 năm sau, số dân 
tăng lên gấp đôi, tức là 30,Í7 triệu người, và chỉ 
26 năm sau nữa, số dân lại tăng lên gấp đôi, tức 
là 60,47 triệu người vào năm 1986. Hiện nay là 
gần 8l triệu người. Xét về quy mô, năm 2003 
dân số nước ta xếp thứ 14 trên thế giới, sau 
Trung Quốc (1,289 tỉ người), Ân Độ (1,069 tỉ 
người), Mỹ (292 triệu người), In-đô-nê-xi-a 
(220 triệu ngườn), Bra-xin (176 triệu ngườn), 
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Pa-ki-xtan (149 triệu người), Băng-la-đét 
(147 triệu người), Nga (146 triệu người), 
NiI-giê-ri-a (134 triệu người), Nhật Bản 
(128 triệu người), Mê-hi-cô (105 triệu người), 
Đức (83 triệu người), Phi-lip-pin (82 triệu người). 
Theo dự báo, năm 2050, nước ta đứng thứ 15, 
với số dân 117 triệu người và trở thành một 
trong 16 nước có trên 100 triệu dân; lúc đó, dân 
số Việt Nam đông hơn Nhật Bản (101 triệu dân) 
và gần bằng Nga (1 19 triệu dần). Trong khu vực 
Đông Nam Á, dân số Việt Nam xếp thứ 3 (sau 
In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin). Đến năm 2050, 
trật tự này vẫn không thay đổi ®©). 

Đến nay, tuy tỷ lệ gia tăng dân số quá nhanh 
đã được kiềm chè, song quy mô dân số nước ta 
tiếp tục phát triển, bình quân mỗi năm tăng 
thêm Ï triệu người (giai đoạn 2001 - 2010), sau 
đó tăng thêm mỗi năm 95 vạn người (giai đoạn 
2011 - 2020) và sẽ dừng lại ở mức 113 - 115 
triệu người (vào giữa thế kỷ XXI), nếu như công 
tác dân số tiếp tục đạt kết quả theo mục tiêu 
đề ra. 

Mặc dù diện tích đất không rộng, chỉ có 
33,1 vạn km2, nhưng do quy mô dân số tăng 
nhanh, nên mật độ dân số tăng rất nhanh. Nếu 


* Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em | 
(1) PRB. 2003 World Population Data Sheet 


Số 9 (táng Š.năm 2004) 


(ân số nà ()kát triển 


năm 1921 chỉ có 47/km?, năm 1960 đã tăng gấp 
đôi, tức 91 người/km2, năm 1986 đã tăng gấp 
bốn lần, tức là có 183 người/km? và đến khi ổn 
định quy mô dân số thì sẽ gấp tám lần, tức là có 
350 người/km?. Đến nay, mật độ dân số nước ta 
đã là 243 người/km2, đứng hàng thứ 14 trên thế 
giới và gấp 6 lần mật độ dân số chuẩn của quốc 
tế (1 km? chỉ nên có khoảng 40 người). Trung 
Quốc là một nước đông dân nhất thế giới nhưng 
cũng chỉ có 126 người/km). 

* Mức sinh giảm nhanh và tiến đến gần mức 
sinh thay thế nhưng kết quả chưa vững chắc vẫn 
còn tiềm ân sự gia tăng dân số nhanh trở lại 

Số con trung bình của một phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49 tuổi) giảm từ 6,39 con 
(năm 1960), xuống 2,3 con (năm 1999) và 
2,28 con (năm 2002). Kết quả điều tra biến 
động dân số - kế hoạch hóa gia đình trong 
3 năm 2000, 2001 và 2002 cho thấy, những 
vùng, tỉnh có mức sinh cao thì đến nay mức sinh 
tiếp tục giảm, nhưng ngược lại ở những vùng, 
tỉnh có mức sinh đã đạt hoặc tiệm cận mức sinh 
thay thế thì mức sinh lại nhích dân lên, làm cho 
mức sinh chung của cả nước tuy giảm nhưng chỉ 
đạt tốc độ chậm dần: từ 19,9%o (năm 1999) 
xuống còn 19,0%o (năm 2002), trung bình mỗi 
năm chỉ giảm được 0,225%o, chưa đạt chỉ tiêu 
do Đại hội IX của Đảng đề ra là 0,5%ø/năm. 

Trong thời kỳ 1999 - 2002, tổng tỷ suất sinh 
(TFR) của cả nước giảm từ 2,33 con (năm 1999) 
xuống còn 2,28 con (năm 2002); trong đó, TFR 
ở khu vực thành thị đã tăng từ 1,7 lên 1,9 con, 
TFR ở khu vực nông thôn giảm từ 2,6 xuống 
2,4 con; tỷ suất sinh thô cũng tăng từ 15,9%o 


lên 16,9%o ở khu vực thành thị và giảm từ 


21,2%o xuống 19,6%o ở khu vực nông thôn. 
Đên năm 2002, 19 tính có tông tỷ suât sinh 
(TFR) đạt hoặc thâp hơn mức sinh thay thê với 


tông số dân 28,29 triệu người, chiếm 35,5%. 


tổng số dân; 23 tỉnh có TFR từ trên 2,I đến 2,5 
con với số dân là 31,99 triệu người, chiếm 
40,12% tông sô dân; 19 tinh có TER trên 2,5 


con với sô dân là 19,717 triệu người chiếm: 


Số 9 (tháng 5 năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


24,7% dân số cả nước. Vì vậy, cần tiếp tục phấn 
đấu giảm sinh trong một thời gian nữa mới có 
thể bảo đảm mức sinh ổn định. Đặc biệt là khu 
vực nông thôn của vùng Tây Bắc và Tây 
Nguyên hiện vẫn có TFR ở mức rất cao (trên 
3 con/phụ nữ). 

Năm 2002, theo điều tra, tỷ lệ sinh con thứ 3 
trở lên mặc dù đã có sự giảm dần nhưng chưa ổn 
định trong các năm gần đây và vẫn còn khá cao, 
chiếm 22% số sinh (1993: 45,7%; 1994: 37,1%; 
1995: 37,7%; 1996: 29,5%; 1997: 31,67% và 
năm 2002 là 21,73%). Tỷ lệ này của khu vực 
nông thôn cao gần gấp đôi khu vực thành thị 
(24% so với 13%). Trong các vùng của cả nước, 
chỉ có vùng đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ sinh 
con thứ 3 trở lên thấp (14,84%), nhưng vẫn 
chưa tương ứng với kết quả của tổng tỷ suất sinh 
(tổng tỷ suất sinh đạt ở mức thay thế thì tỷ lệ 
sinh con thứ 3 phải đưới 10%). Các vùng khác 
thì tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn tương đối cao, 
như Tây Nguyên 35,32%, Bắc Trung Bộ 29,1 1%, 
Tây Bắc 28,57%, Nam Trung Bộ 26,87%. 

* Tình trạng nạo, phá thai và điêu trị vê.sinh 
có xu hướng tích cực nhưng vẫn còn hạn chế 

Năm 1994, Liên hợp quốc xếp nước ta đứng 
hàng thứ 7 trong số 10 nước có tỷ lệ nạo, phá 
thai trên thể giới, (với 1,3 triệu ca nạo phá thai 
bình quân hằng năm). Nhưng từ năm 1995 và 
đến năm 1999 chỉ còn 78 vạn ca, năm 2001 còn 
61,8 vạn ca/năm. Tỷ lệ biến chứng sau nạo, phá 
thai của phụ nữ còn cao, cứ 100 phụ nữ nạo, phá 
thai thì có gần 8 phụ nữ bị biến chứng. 

* Chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ 
còn nhiều hạn chế 

Vẫn còn 28,3% số bà mẹ mang thai đã 
không đi khám thai lần nào, số đi khám thai mới 
đạt 71,7%, nhưng số bà mẹ khám thai đủ 3 lần 
trở lên trong mỗi kỳ mang thai chỉ đạt 34,5%, 
tức là mới có 1/3 số bà mẹ thực hiện theo mục 
tiêu đề ra. Điều đáng quan tâm là, phụ nữ mang 
thai ở nhóm có nguy cơ cao lại ít khám thai, phụ 
nữ mang thai dưới 20 tuôi không khám thai là 
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36,9%, trên 35 tuổi là 39,1%, trong khi phụ nữ 
mang thai ở độ tuôi từ 20 đến 24 không khám 
thai là 25,6%. Tỷ lệ không đi khám thai tăng 
dần theo thứ tự sinh, nếu mang thai lần đầu thì 
tỷ lệ không khám thai là 22,2%, mang thai lần 
thứ 4 và 5 không khám thai là 42,0% và mang 
thai lần thứ 6 trở lên không khám thai là 
53,6% 0), 

Mặc dù y tế tuyến cơ sở được củng cố về cán 
bộ, thiết bị và cơ sở vật chất - kỹ thuật nhưng tỷ 
lệ phụ nữ sinh tại đó chưa cao, vẫn còn 38,3% 
phụ nữ sinh con tại nhà, trong đó nhóm phụ nữ 
nghèo nhất sinh con tại nhà tới 63,5%, trong khi 
đó nhóm phụ nữ giàu nhất sinh con tại nhà 
chiếm 14,7%. Trình độ học vấn và điều kiện 
sống của phụ nữ có nhiều ảnh hưởng đến việc 
trợ giúp của nhân viên y tế, phụ nữ không bao 
giờ đến trường học đã sinh tại nhà tới 68,2% và 
giảm xuống chỉ còn 10,7% đối với phụ nữ đã tốt 
nghiệp phổ thông trung học trở lên. Tỷ lệ sinh 
con tại nhà thấp nhất ở vùng đồng bằng sông 
Hồng 3 „3%, Đông Nam bộ 11,2% và cao nhất ở 
vùng miền núi phía Bắc 69,8% 0), 

Tỷ lệ sản phụ sinh đẻ được nhân viên y tế đã 
qua đào tạo trợ giúp đạt tới 88,9%, so với mức 
trung bình của thế giới là 56% thì nước ta đạt tỷ 
lệ cao hơn, thậm chí là cao hơn cả các nước 
vùng Đông Á và Thái Bình Dương là 66%, 
nhưng kết quả đạt được có sự khác biệt giữa các 
vùng địa lý, giữa các nhóm đối tượng phụ nữ có 
trình độ học vấn, thu nhập khác nhau. Hầu hết 
đồng bào các dân tộc thiểu số cho răng, việc 
chửa đẻ là những sự kiện tự nhiên, nên đa sỐ 
không có thói quen sinh con tại các cơ sở y tế. 
Hầu hết các tỉnh có tỷ lệ cao về trẻ sơ sinh chết 
và trẻ em dưới 5 tuổi chết là những tỉnh tập 
trung đông người dân tộc thiểu số cư trú. Trong 
số 10 nhóm dân tộc thiểu số chính thì tỷ lệ chết 
trẻ sơ sinh ở dân tộc Gia Rai là 69%o, ở dân tộc 
Mông là 56%o và của tất cả các nhóm dân tộc 
thiểu số khác là 59%oø đều cao hơn gấp 3 lần chỉ 
số này ở người Kinh với 21 trẻ nhỏ chết trên 
1000 ca đẻ sống. 


Yạp chí €ộng sản 


Tỷ lệ tử vong mẹ ước tính khoảng 160 ca 
trên 100 000 ca đẻ sống, nhưng tỷ lệ này Ở các 
nhóm đồng bào dân tộc thiêu số ở miền núi còn 
cao hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do phụ nữ 
người dân tộc thiểu số thường sinh con tại nhà 
(khoảng hơn 80%) so với dưới 30% ở người 
Kinh. Trên 40% số phụ nữ người dân tộc thiểu 
số sinh con không được nhân viên y. tế trợ gIÚp. 
Ngoài ra, 60% số phụ nữ dân tộc thiểu số không 
được chăm sóc trước khi sinh, trong khi tỷ lệ 
này ở người Kinh là 30% 4. Tỷ lệ bà mẹ mang 
thai không đi khám thai còn cao: 28,3%; số bà 
mẹ có thai đi khám đủ 3 lần trở lên chỉ đạt kết 
quả rất thấp: 34,5%. Tỷ lệ bà mẹ sinh con tại cơ 
sở y tế chưa cao, vẫn còn 38,3% phụ nữ sinh 
con tại nhà, trong đó nhóm phụ nữ nghèo sinh 
con tại nhà tới 63,5%. Tỷ lệ sản phụ sinh đẻ 
được nhân viên y tế đã qua đào tạo trợ giúp 
đạt 88,9% - một mức cao so với thế giới. Tỷ 
lệ tử vong mẹ ước tính khoảng 160 ca trên 
100 000 ca đẻ sống là tỷ lệ còn cao. 

Thứ hai, cơ cấu dân số trẻ và đang chuyển 
dân sang cơ cấu dân số già làm nảy sinh 
những thách thức đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội. 

Do giảm sinh nhanh và tuổi thọ tăng, dân số 
nước ta bắt đầu chuyển sang quá trình già hóa. 
Theo dự báo, tuổi trung vị sẽ tăng từ 23,2% 
(năm 2000) lên 27,1% (năm 2010). Số trẻ em 
dưới 15 tuổi giảm từ 26 triệu người (năm 2000) 
xuống 21,8 triệu người (năm 2010); người già 
(từ 60 tuổi trở lên) sẽ tăng từ 6,3 triệu người 
(năm 2000) lên 6,9 triệu người (năm 2010). Số 
người từ 15 đến 59 tuổi tăng từ 45,4 triệu người 
(năm 2000) lên 58,7 triệu người (năm chì, 
Như vậy, quá trình dư lợi dân sô đã tạo ra 'cơ 
cấu dân số vàng" (tỷ lệ số người trong độ tuổi 
lao động chiếm tỷ lệ lớn nhất cho đến năm 
2010). Đây sẽ là tiềm năng to lớn cho sự phát 
triển đất nước, nếu lực lượng này được đào tạo 


(2) (3) Điều tra Nhân khẩu học và sức khỏe 1997 
(4) Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Sức khóc và người 
thiêu số ở Việt Nam. thâng 6-2003 
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và sử dụng hợp lý. Ngược lại, chính lực lượng 
này sẽ gây sức ép đến giải quyết việc làm cho 
người lao động (tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực 
thành thị năm 2002 là 6,0%; tỷ lệ thời gian lao 
động của lao động trong độ tuổi ở khu vực nông 
thôn năm 2002 mới đạt 75,3%), khi không được 
đào tạo thích hợp và không đủ việc làm ổn định. 
Đồng thời, người già tăng lên đòi hỏi nền kinh 
tế phải thay đôi nhằm đáp ứng với cơ cấu dân số 
già trong tương lai. Dự báo dân số Việt Nam sẽ 
có cơ cấu dân số già vào khoảng năm 2015, với 
tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm 10% dân số. 


Thứ ba, phân bố dân cư không hợp lý, di 


dân tự phát chưa được kiểm soát. 

Sự phân bố dân cư giữa các khu vực, vùng 
địa lý kinh tế ở nước ta không đều, phần lớn tập 
trung ở các đô thị và vùng đồng bằng ven biển, 
trong khi vùng đồng bằng sông Hồng và đồng 
bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 15,8% diện tích 
đất tự nhiên của cả nước, nhưng tập trung tới 
40,5% dân số, và ngược lại vùng Tây Bắc và 
Tây Nguyên chiếm tới 1/4 đất tự nhiên của cả 
nước, nhưng chỉ có 6,9% dân cư sinh sống. Ví 
dụ, tinh Kon Tum chỉ có 32 người/km? thì Thái 
Bình là 1 194 người/km2, gấp gần 40 lần. Tỷ lệ 
dân số thành thị thấp, chiếm 25,4% dân số. Sự 
hình thành dân số thành thị chủ yếu là do hình 
thành các đơn vị hành chính, chưa xuất phát từ 
nhu cầu phát triển công nghiệp. Tốc độ đô thị 
hóa nhanh trong những năm gần đây và có khả 
năng đạt tỷ lệ 40% vào năm 2020. Tỷ suất di cư 
vào loại thấp so với các nước trên thế giới: chỉ 
chiếm 5,21%. Nhưng luồng di cư tự phát lại có 
xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là các thành 
phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Hải Phòng... 

Bên cạnh những mặt tích cực, di dân tự phát 
và sự di chuyển của lực lượng lao động theo 
mùa vụ đã và đang trực tiếp làm khó khăn thêm 
trong việc đáp ứng dịch vụ xã hội cơ bản, bảo 
vệ môi trường, tài nguyên... Cho đến nay, di dân 
tự phát và sự di chuyển của lực lượng lao động 
theo mùa vụ vẫn chưa quản lý được. 


Số 9 (tháng Š năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


Thứ tư, chất lượng dân số thấp chưa đáp 
ứng được yêu câu về nguôn nhân lực có chất 
lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Theo Báo cáo Phát triển con người năm 
2003 của UNDP, Việt Nam có chỉ số phát triển 
con người (HDI) thấp, nhưng đã tăng lên không 
đáng kể trong những năm qua, từ 0,560 điểm và 
xếp thứ 110 so với 174 nước trên thế giới (năm 
1995) tăng lên 0,671 điểm và xếp thứ 108/174 
(năm 1998) và 0,688 điểm, xếp thứ 109/175 
(năm 2001). Tuy nhiên, theo Báo cáo Phát triển 
con người Việt Nam năm 2000, chỉ có 12 tỉnh 
có trình độ phát triển cao (HDI từ 0,7 trở lên), 
có tới 4l tỉnh có trình độ phát triển trung bình 
(HDI từ 0,6 đến dưới 0,7) và 8 tỉnh còn lại có 
trình độ phát triển thấp (HDI dưới 0,6). Các tố 
chất về thể lực của người Việt Nam còn hạn 
chế, tỷ lệ thanh niên từ 18 - 22 tuổi đạt tiêu 
chuân 165 cm trở lên (đối với nam) là 31,9% và 
155 cm (đối với nữ) là 31,9%. Tỷ lệ trẻ em dưới 
5 tuổi suy dinh dưỡng còn cao so với các nước 
trong khu vực: chiếm 30,1% năm 2002 và đặc 
biệt cao ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc (40,2% 
và 36,0%); 1,5% dân số bị thiểu năng về thể lực 
và trí tuệ; tần suất dị tật bẩm sinh ở trẻ sinh ra 
sống là 3%. Số người nhiễm HIV/AIDS ngày 
càng tăng: đến ngày 31-8-2003, có 70 780 trường 
hợp nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là 95% số người 
nhiễm HIV/AIDS ở trong độ tuổi từ 15 đến 49. 

Trong tiến trình mở cửa, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, chúng ta cần quan tâm 
đến vị thành niên - nhóm xã hội đặc biệt nằm 
trong giai đoạn chuyển tiếp giữa tuổi ấu thơ và 
tuôi trưởng thành. Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc 
sức khỏe cho vị thành niên rõ ràng là một trong 
những nhiệm vụ xã hội cấp bách ở nước ta hiện 
nay để đảm bảo sự phát triển bền vững cho đất 
nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho thể hệ 
tương lai. Xã hội, gia đình và cộng đồng phải 
quan tâm bảo vệ, giáo dục, chăm sóc bảo vệ sức 
khỏe cho họ; đồng thời, giúp họ có thể tự mình 
đưa ra những quyết định đúng về mặt chăm sóc 


69 


(ân tố nà Ÿ)hát triển 


sức khỏe cho bản thân, hạn chế những ảnh 
hưởng xấu đến cuộc sống tương lai của các em 
và tương lai của giống nòi. Song sự quan tâm 
này vẫn chưa đúng mức. Nhiều công trình 
nghiên cứu đã đề cập đến vấn đề quan hệ tình 
dục của vị thành niên như một hiện tượng phô 
biến; nhiều vị thành niên có quan hệ tình dục từ 
tuổi 15, không chỉ I lần và không chỉ với 1 bạn 
tình. Nguồn cung cấp chính các thông tin về sức 
khỏe sinh sản cho vị thành niên là phương tiện 
thông tin đại chúng (đài, ti vi, báo chí, sách) và 
nhà trường. Tuy nhiên, nhà trường cũng chỉ mới 
cung cấp thông tin về sức khỏe sinh sản cho 
khoảng 1/3 số vị thành niên, trong khi đa số 
những vị thành niên này chỉ hiểu về sức khỏe 
sinh sản một cách thoáng qua và thiếu chính 
xác. Cha mẹ là những người gần gũi vị thành 
niên nhất, nhưng chỉ có rất ít bậc cha mẹ nói cho 
con mình biết những thông tin về sức khỏe sinh 
sản. Những quan niệm truyền thống về giới 
tính, tình dục, tình yêu còn là hàng rào ngăn cản 
việc tuyên truyền giáo dục về sức khỏe sinh sản 
nói chung và giới tính nói riêng trong nhà 
trường và trong mỗi gia đình 6), 

Cả nước vẫn còn 6,8 triệu người từ 10 tuổi 
trở lên chưa bao giờ đến trường, trong đó có 
5,3 triệu người hoàn toàn không biết chữ; 
84,2% số người 15 tuổi trở lên không có trình 
độ chuyên môn kỹ thuật; trong số nhưng người 
đã qua đào tạo, tỷ trọng Ở các cấp đã thấp lại 
mất cân đối về cơ cấu: 7,8% có trình độ công 
nhân kỹ thuật và sơ cấp, 3,8% có trình độ trung 
học chuyên nghiệp, 4,2% có trình độ cao đẳng, 
đại học trở lên. Đề tránh nguy cơ tụt hậu, thì 
cùng với việc giải quyết vẫn đề quy mô dân số 
đòi hỏi chúng ta phải xây dựng và thực thi một 
chiến lược đài hạn nhằm nâng cao chất lượng 
dân số Việt Nam về cả thể lực và trí lực. 

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam ở 
thập kỷ đầu thế kỷ XXI, phạm vi chính sách dân 
số không thể chỉ giới hạn trong việc điều chỉnh 
quy mô dân số thông qua thực hiện chính sách 
dân số - kế hoạch hóa gia đình, mà cùng với 
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giảm sinh phải giải quyết đồng bộ, từng bước, 
có trọng điểm các vấn đề về chất lượng, cơ cầu 
dân số và phân bố dân cư theo định hướng "dân 
số - sức khỏe sinh sản và phát triển "; bảo đảm 
sự hài hòa giữa việc ổn định dân số và 'phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của cộng đồng, của mỗi thành viên 
trong xã hội là mục tiêu và yêu cầu đặt ra đối 
với mọi quốc gia, đặc biệt là đối với một nước 
đang phát triển như nước ta. Mỗi thành công 
của lĩnh vực này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, làm 
tiền đề, động lực cho lĩnh vực kia; và ngược lại. 
Để giải quyết tốt vấn đề dân số phải gắn chính 
sách dân số với chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội. Các chính sách có liên quan đến sự gia 
tăng dân số và phân bố lại dân cư sẽ được thực 
hiện tốt nhất khi chúng được xem như là một 
phần quan trọng trong hệ thống các chính sách 
phát triển toàn diện. Do đó, các mục tiêu và các 
chính sách có liên hệ mật thiết và trực tiếp đến 
các vấn đề dân số là một phần trong tổng thể 
của các mục tiêu phát triển kinh tế - Xã hội, 
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của 
nhân dân. 

Chính vì lẽ đó, ngày 9-1-2003, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh 
Dân số. Đây là một văn bản có giá trị pháp lý 
cao nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực dân số, 
có ý nghĩa to lớn trong việc định hướng đồng 
bộ, thống nhất, toàn diện về dân số: từ quy mô, 
cơ cấu, tới chất lượng dân số và phân bố dân cư. 
Pháp lệnh Dân số bảo đảm hành lang pháp lý 
cho việc tô chức thực hiện công tác dân số của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cho việc thực 
hiện chính sách dân số của toàn dân và giải 
quyết thành công các yếu tố của vẫn đề dân số 
đang đặt ra trong những năm đầu của 
thế kỷ XXI, góp phần vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. LÌ 


(Š) Trường Đại học Y Thái Bình, Trung tâm Nghiên cứu 
dân sô và Sức khỏe nông thôn: Sức khỏe vị thành niên ở 
Việt Nam: Chương trình hợp tác y tế Việt Nam - Thụy 
Điển, lĩnh vực chính sách y tế, Nxb Y học, Hà Nội, 2002 
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O sớm nhận thức được tầm quan trọng 
J)> vấn đề dân số nên ngay từ những 

năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX, 
Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đên việc 
hoạch định và thực thi chính sách dân số quốc 
gia nhằm giảm mức sinh, mức chết và phân bố 
dân số hợp lý để đưa đất nước tiến lên. 

Ngày 26-12-1961, Hội đồng Chính phủ đã 
ban hành quyết định 216/CP về việc sinh đẻ có 
hướng dẫn nhưng phạm vi mới chỉ dừng lại ở 
miền Bắc khi dân số nước ta có khoảng 30 - 
31 triệu người và lúc đó trên thế giới chưa nhiều 
chính phủ quan tâm đến vấn đê dân số. (Sau 
này, trong khu vực mới có Hàn Quốc vào 
năm 1962, In-đô-nê-xi-a (195), Thái Lan và 
Trung Quốc (1970) bắt đầu thực hiện chương 
trình kế hoạch hóa gia đình). Từ năm 1975, 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình được 
triển khai trong cả nước. Năm 1977, Thủ tướng 
Chính phủ đã ra chỉ thị đẩy mạnh cuộc vận 
động sinh đẻ có kế hoạch, tuy nhiên, đến năm 
1981, mục tiêu giảm sinh đề ra vẫn chưa thực 
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hiện được. Để tăng cường công tác dân số hơn 
nữa, ngày 12-8-1981, Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra chỉ 
thị nêu rõ mục tiêu cụ thê trong kê hoạch 5 năm 
1981 - 1985 về sinh đẻ có kế hoạch. Năm 1985, 
Hội đồng Bộ trưởng tiếp tục ban hành Quyết 
định số 162/HĐBT quy định về tuổi sinh đẻ. 
Ngày 14-1-1993, Hội nghị Trung ương 4 
khóa VI, đã ra Nghị quyết Về chính sách dân 
số và kế hoạch hóa gia đình. Sự kiện này đánh 
dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác dân 
số của nước ta. Bên cạnh Nghị quyết Trung 
ương 4, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê 
duyệt Chiến lược Dân số và Kế hoạch hóa gia 
đình đến năm 2000 VỚI mục tiêu về mức sinh là: 
Môi CẶP VỢ chông chỉ có I hoặc 2 con.. . để đến 
năm 2015 bình quân trong toàn xã hội mỗi gia 
đình có 2 con. Cuối năm 2000, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Chiến lược Dân số 


* TS, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát 
triên, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 
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Việt Nam 2001 - 2010, trong đó tập trung. nhân 
mạnh vào việc nâng cao chất lượng dân số. 


Nhăm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 của Đảng và Chiến lược Dân sô và Kế 
hoạch hóa gia đình, các cấp ủy, chính quyền và 
đoàn thể từ trung ương đến địa phương đã chỉ 
đạo chặt chẽ cuộc vận động với nhiều biện pháp 
và hình thức thích hợp. Do vậy, tỷ lệ sinh thô 
giảm từ 3,01% (năm 1989) xuống còn 1,99% 
(năm 1999); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đã giảm 
từ 2,2% (năm 1989) xuống còn 1,43% (tại thời 
điểm Cuộc tổng điều tra năm 1999); số con 
trung bình của một phụ nữ vùng miền núi và 
trung du Bắc Bộ năm 1989 là 4,95 và Tây 
Nguyên có số con trung bình của một phụ nữ 
cao nhất nước là 5,78 đã giảm xuống theo thứ tự 
là 2,95 và 3,9 qua tông. điều tra dân số năm 
1999. Do công tác dân số và kế hoạch hóa gia 
đình đạt được những thành tích đáng kể, vì thế, 
năm 1999, Việt Nam đã được Liên hợp quốc 
tặng Giải thưởng về dân số. Rõ ràng là chính 
sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình ở nước 
ta đã có bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là ở 
vùng dân tộc thiêu số, vì đây là vùng có địa bàn 
phức tạp, kinh tế - xã hội chậm phát triển, 
nhưng sự phát triển của dân số đã dân dần có kế 
hoạch, chấm dứt tình trạng tự phát, không kiêm 
soát được. Đó là sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng, sự quản lý tốt của Nhà nước và cố gắng 
rất lớn của các cấp ngành có liên quan. 

Tuy nhiên, tỷ lệ tăng dân số cả nước cũng 
như ở vùng dân tộc thiêu số vẫn còn cao. Nếu 
thời kỳ 1976 - 1981, dân số nước ta tăng 
5,Ï triệu người, tỷ lệ tăng binh quân năm là 
2,6% thì thời kỳ 1979 - 1989, tỷ lệ tăng dân số 
cả nước giảm đi rõ rệt, tỷ lệ phát triên dân số cả 
nước là 20,98%; bình quân mỗi năm tăng 2%. 
Điều đáng nói là, trong bối cảnh đó, dân số các 
dân tộc thiểu số lại táng bình quân mỗi năm gần 
3%, nhất là có nhiều dân tộc tăng dân số rất 
cao, như Tày (76,29%), Kháng (54,92%), Giẻ 
Triêng (49,50%), Dao (52, 38%), Mông 32 l8S%), 
Thái (32,15%)... Theo kết quả tông điều tra dân 
số năm 1989, người Kinh chiếm 87,1% tông 
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dân số cả nước, các dân tộc khác chiếm 33,1%. 
So với năm 1979, người Kinh giảm tỷ lệ từ 
87,3% xuống 87,1% và người Hoa giảm từ 
1,8% xuống l,5%, trong khi các dân tộc khác 
đều tăng. Theo kết quả Tổng điều tra dân số 
ngày l-4- 1999, tỷ lệ dân số dân tộc Kinh tiếp 
tục giảm xuống 86, 20%, người Hoa giảm còn 
1,13%, trong khi một số dân tộc thiểu số lớn khác 
tiếp tục tăng cao như Tày: 1,93%, Thái: 1,74%, 
Mường: 1,49%, Nùng: 1,12%, Dao: 0,80%. 


Như vậy, VIỆC tiếp tục kiềm chế sự gia tăng 
dân số ở nước ta vẫn còn là nhiệm vụ không thể 
sao nhãng, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc 
thiêu số. Nếu không chú ý điêu chỉnh cho phù 
hợp thì hậu quả thật khó lường. Do vậy, các câp 
các ngành từ trung ương đến địa phương phải 
chú trọng đến nhiệm vụ này một cách tương 
xứng. Các phương tiện truyền thông đại chúng 
trước đây đã làm rất tốt việc tuyên truyền vận 
động về dân số, kế hoạch hóa gia đình nhưng 
gần đây đang có xu hướng chững lại... 

Một điều đáng chú ý ý là, sự phân bố dân cư 
của các dân tộc thiểu số không đồng đều giữa 


- các vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên. 


Vùng Đông Bắc là nơi cư trú chủ yếu của các 
dân tộc Tày, Nùng, Mông và Dao. Tây Bắc là 
địa bàn cư trú chủ yêu của các dân tộc Thái, 
Mông, Dao, còn người Mường cư trú chủ yếu Ở 
Hòa Bình và Sơn La. Hơn 40 dân tộc thiểu số 
khác cư trú rải rác ở cả hai vùng Đông Bắc và 
Tây Bắc. Dân cư các dân tộc thiểu số phân bổ 
không đều, sô xã có từ 80% trở lên sô đồng bào 
các dân tộc thiểu số cư trú giảm và số xã có dưới 
20% số đồng bào các dân tộc thiêu số cư trú 
ngày càng tăng. . 

Sự phân bố dân cư giữa các dân tộc ở Tây 
Nguyên cũng có nhiều khác biệt. 12 dân tộc bản 
địa ở Tây Nguyên đều cư trú ở 4 tỉnh của vùng, 
trong đó người Xơ Đăng và Ba Na cư trú chủ 
yêu ở Kon Tum theo ty lệ (25, 06%) và 
(11,94%). Gia Lai là địa bàn cư trú chủ yêu của 
người Gia Rai (29,67%) và Ba Na (12,156%). 
Đắc Lắc là địa bàn cư trú chủ yếu của người 
Ê Đê (13,99%). Lâm Đồng là địa bàn cư trú chủ 
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yếu của người Cơ Ho (11,31%). Các dân tộc 
bản địa khác cư trú ở nhiêu xã thuộc 4 tỉnh Tây 
Nguyên. Bên cạnh các dân tộc bản địa, từ sau 
ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đặc biệt 
là từ khi đổi mới đến những năm cuối của thế 
kỷ XX, nhiều dân tộc thiểu số ở miền núi và 
trung du phía Bắc đã chuyển cư vào cư trú xen 
kẽ ở nhiều xã của Tây Nguyên. Số xã có nhiều 
dân tộc cư trú xen kế ở Tây Nguyên ngày càng 
tăng. Do đó, bên cạnh việc thực hiện chính sách 
dân số và kế hoạch hóa gia đình cần chú ý đến 
việc phân bổ, bố trí dân cư cho phù hợp với việc 
phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn 
hiện nay. 

Sau nhiều năm phấn đấu không mệt mỏi 
trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, 
hiện nay nước ta đã thu được kết quả khả quan. 
Theo số liệu Tổng điều tra dân số 1-4-1999, các 
dân tộc thiểu số ở nước ta có 10 527 455 người 
(chiếm gần 13,8% dân số cả nước), trong đó 
nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số từ 10 
đến 34 tuổi là 4 661 663 người (chiếm 44,3% 
dân số các dân tộc). Hầu hết các dân tộc thiểu 
số đều có cơ cấu dân số trẻ, trong đó có nhiều 
dân tộc thiểu số có số người từ 10 đến 34 tuổi 
chiếm tỷ lệ trên 50% như Tày, Thái, Mường, 
"Khơ Me, Sân Chay, Sán Dùu... Ba vùng Tây 
Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ nguồn 
nhân lực trẻ cao. Tây Bắc là vùng có tỷ lệ cao 
nhất (54,1%); tiếp đến là Tây Nguyên (53,2%) 
gồm Gia Lai, Kon Tum và Đắc Lắc; vùng Đông 
Bắc chỉ có 51,7% gồm các tỉnh Quảng Ninh, 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn và Thái Nguyên. 
Thanh niên các dân tộc thiểu số là nguồn nhân 
lực trẻ dôổi dào, góp phần vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 
cũng như các phong trào tình nguyện của các 
lực lượng xã hội tham gia xóa mù và phổ cập 
tiểu học nên đồng bào các dân tộc miền núi nói 
chung và thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng 
đã được tham gia học tập nhiều hơn trước. Hiện 
nay, nếu tỷ lệ người đang đi học của toàn quốc 
là 27,2% số dân thì các dân tộc thiểu số miền 
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núi là 26,9%, trong đó có một số dân tộc có tỷ 
lệ rât cao như Tày 32,0%, Thái 29,0%... 
Bảng: SỐ người đang đi học của thanh thiếu 


niên một số dân tộc thiêu số 
Người đang đi học 


Tổng số 
. Tỷ l 
người 


Chung toàn quốc 17087 
Mộnổ dântcblu | [| - 
ân tộc Gia Rai 


Nguôn: Tài liệu tông điêu tra dân số 1-4-1999 

Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ chung của toàn 
quốc thì tỷ lệ đang đi học của thanh thiếu niên 
các dân tộc thiểu số vẫn rất thấp, đặc biệt tỷ lệ 
chưa bao giờ đi học của thanh niên các dân tộc 
thiểu số lại có chiều hướng gia tăng. Nếu tỷ lệ 
này của toàn quốc là 9,3% thì của các dân tộc 
thiểu số lên tới 24,7%, trong đó có dân tộc có tỷ 
lệ rất cao như Mông 70%, Gia Rai 45,5%... 

Trình độ dân trí của các dân tộc thiểu số, đặc 
biệt là trình độ học vấn của phụ nữ còn thấp. 
Nhiêu phụ nữ dân tộc thiêu sô hiện nay ở vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa và biên giới đang mù 
chữ. Mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm 
đến công tác giáo dục đối với các dân tộc thiêu 
số nhưng những kết quả đạt được vẫn còn rất 
khiêm tôn. Tuy số trường dân tộc nội trú được 
mở ở nhiều nơi, song đến nay vẫn còn 11 dân 
tộc thiểu số có con em chưa được học tại các 
trường phổ thông dân tộc nội trú các cấp, trong 
đó có các dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn như 
Rơ Măm, Ơ Ðu, Brâu, Mắng... Tỷ lệ học sinh 
nữ học ở các trường phô thông dân tộc nội trú 
rất thấp. Nếu xét chung trong 53 dân tộc thiểu 
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số thì đến nay vẫn còn I0 dân tộc chưa có người 
học đại học, cao đẳng, 5 dân tộc chưa có người 
học trung học chuyên nghiệp, 10 dân tộc chưa 
có học sinh học các trường đào tạo công nhân 
ky thuật và 40 dân tộc chưa có người học sau 
đại học. Theo số liệu thống kê, năm 2001, số 
người có trình độ đại học, cao đẳng ỏ ở miễn núi, 
vùng dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ thấp hơn so 
với các khu vực khác: miền núi và trung du phía 
Bắc (12,3%); Bắc Trung Bộ (9,2%); duyên hải 
miền Trung (9,5%); Tây Nguyên (2,9%) và 
đồng bằng sông Cửu Long (1,7%)... 

Như vậy, việc nâng cao chất lượng dân số và 
nguôn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số của 
nước ta tuy có nhiều thành tựu nhưng vẫn còn là 
một vấn đề rất lớn, rất khó khăn phức tạp, còn 
phải mất nhiều công sức, tiền của và thời gian 
để giải quyết cả trong hiện tại lẫn tương lai... 


Theo kết quả điều tra cơ bản năm 2002 - 
2003 về nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số 
miền núi cho thấy, tình tình thể lực của đồng 
bào dân tộc thiêu số nói riêng và của thanh thiếu 
niên các dân tộc nói chung đã có những cải 
thiện đáng kể, nhưng nhìn chung, vân chưa đáp 
ứng được yêu cầu của sự phát triên kinh tẾ - xã 
hội cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Tỷ lệ sinh đẻ giảm nên tình 
trạng sức khỏe sinh sản được cải thiện, hiện 
tượng trẻ em sơ sinh chết đã gần như được thanh 
toán... các kiến thức khoa học về lối sống mới 
đã được thực hiện... Kết quả điều tra thực trạng 
khác về nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiêu số 
miền núi cũng cho thấy, chiều cao trung bình 
của nam thanh niên dân tộc thiểu số khoảng 
I,57 m, của nữ khoảng 1,48 m; cân nặng của 
nam thanh niên trung bình không quá 55 kg và 
nữ không quá 45 kg. Như vậy, nều so với nhu 
cầu chung của toàn quốc thì những con số này 
là thấp. Bên cạnh đó, thanh thiếu niên các dân 
tộc thiểu số thường hay mắc phải một số bệnh 
như thấp khớp, viêm họng, viêm xoang, bệnh 
đường ruột, sôt rét... Đó là những dâu hiệu cho 
thấy tình hình sức khỏe của nguồn nhân lực trẻ 
các dân tộc thiêu số vẫn chưa đáp ứng được nhu 
cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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Để khắc phục những thiếu sót trên và thực 
hiện tốt hơn nữa vấn đề dân số, nguồn nhân lực 
trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần chú ý 
một sô vân đề sau: 


a - lăng cường công tác truyền thông, vận 
động về dân sô với hình thức, nội dung dễ hiểu, 
phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu sô, đặc biệt 
nhấn mạnh việc truyền thông bằng các ngôn 
ngữ bản địa và hình ảnh; đưa các dịch vụ kế 
hoạch hóa gia đình đến tận đồng bào. Đối vỚi 
các dân tộc thiểu số đã có quy mô dân số đủ lớn, 
cân tập trung tuyên truyền vận động nhằm nâng 
Cao, về chất lượng dân số. Đối với CáC dần tộc 
thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, dân số ít cần có 
chính sách khuyến sinh và nâng cao chất lượng 
dân số nhằm duy trì giống nòi. 


b - Có kế hoạch phân bố dân cư sao cho phù 
hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, tạo. điều kiện cho các dân tộc đều có cơ hội 
phát triển. Đây là vấn đề phức tạp, nếu không 
chú ý thì tự đồng bào sẽ hành động tự phát. Việc 
di dân tự do tràn lan để phá vỡ sự cân bằng về 
kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái. 


c - Tăng cường công tác đảo tạo cán bộ cấp 
cơ sở, nâng cao trình độ học vấn, nâng cao tỷ lệ 
cán bộ là người dân tộc thiêu số, nhất là những 
cán bộ trực tiếp làm công tác chính trị - xã hội, 
quản lý và cán bộ làm việc trong lĩnh vực dân 
số và kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường hơn 
nữa công tác tuyển cử con em là người dân tộc 
thiểu số đi học văn hóa, khoa học - kỹ thuật để 
phục. vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở địa phương. Những cơ sở có 70% đồng 
bào dân tộc thiêu số sinh sống thì người đứng 
đầu nên là người dân tộc thiêu số. Người Kinh 
làm lãnh đạo ở vùng dân tộc thiểu số phải biết 
tiếng dân tộc thiểu số. 


d - Có biện pháp tăng cường thể lực cho 
thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, g1úp họ nâng 
cao năng lực cũng như thể chất nhằm đáp ứng 
yêu cầu của nguôn nhân lực trong công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Điều này phải thông qua sự 
tuyên truyền giáo dục tính tự giác, tích cực của 
họ là chính, bên cạnh sự giúp đỡ có hiệu quả và 
tận tình của các ngành các cấp có liên quan. C] 
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LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ: 
140 NĂM TÔN TẠI VÀ PHÁT TRIỀN 


UẬT nhân đạo quốc tế là tập hợp những 
| nguyên tắc và quy định được cộng đồng 
quốc tế thừa nhận, nhằm ngăn ngừa, hạn 
chế việc sử dụng bạo lực và giảm thiểu những 
tôn thất vô nghĩa về người và tài sản trong các 
Cu xung đột vũ trang. 
` Ba nguôn văn bản pháp lý tạo nên luật nhân 
đạo quốc tế, đó là: Luật Giơ-ne-vơ, gồm các 
văn kiện được thông qua tại các hội nghị ngoại 
giao tổ chức ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) dưới sự 
bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), 
nhằm bảo vệ những nạn nhân của các cuộc xung 
đột vũ trang, Luật La-hay, gồm những văn 
kiện được thông qua tại các hội nghị hòa bình 
tổ chức ở La-hay (Hà Lan) vào các năm 1899 
và 1907, nhằm điều chỉnh các biện pháp và 
phương tiện sử dụng trong chiến tranh; Luật 
Liên hợp quốc, gồm những văn kiện do Liên 
hợp quốc ban hành hoặc bảo trợ ban hành kể từ 
năm 1945 đến Tây, nhằm bảo đảm các quyền 
con người và cắm, hạn chế sử dụng một sô loại 
vũ khí trong các cuộc xung đột vũ trang. Tuy 
nhiên, sự phân biệt như vậy chỉ nhằm mục đích 
nghiên cứu. Trên thực tế, ba nguồn này không 
tách rời mà từ lâu đã hòa quyện thành một dòng 
trên nền tảng chung là tính nhân đạo, khoan 
dung và ý thức trách nhiệm đối với tương lai 
của toàn nhân loại. 
Sự kiện chấn động khiến cho sự ra đời 
của luật nhân đạo quốc tế là trận chiến tàn 
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khốc giữa quân Áo và quân Pháp, diễn ra tại 
Sôn-phe-ri-nô (miền Bắc nước I-ta-li-a), vào 
tháng 6-1859. Chứng kiến cảnh hàng vạn binh 
lính của cả hai bên bị thương vong nhưng không 
được chăm sóc, Hen-ry Đu-nan - một công dân 
Thụy 5ĩ - đã cùng một số người tinh nguyện 
làm tất cả những gì có thể để giảm bớt nỗi đau 
đớn của những binh sĩ đó. Xúc động trước 
những gì mình đã chứng kiến, năm 1862, ông 
xuất bản cuốn Một ký niệm về trận Sôn-phe-ri-nô, 
trong đó khuyến nghị thành lập những tổ chức 
tinh nguyện để chăm sóc thương, bệnh binh và 
đề nghị các quốc gia công nhận các tổ chức này. 

Ý tưởng đầy tính nhân đạo đó sớm được hưởng 
ứng rộng rãi. Các tổ chức như vậy nối tiếp nhau 
ra đời ở nhiều quốc gia. H. Đu-nan và những 
người bạn của ông đã thành lập một tổ chức tập 
hợp các hội quốc gia là Ủy ban quốc ' tế Giúp đỡ 
thương binh (tiền thân của ICRC). Tất cả tạo cơ 
sở cho sự ra đời của Công ước về cải thiện tình 
trạng của những thương binh trên chiến trường 
(Công ước Giơ-ne-vơ lần thứ nhất) tại Hội nghị 
ngoại giao ở Giơ-ne-vơ năm 1864. Công ước 
này đã đặt nền tảng cho việc pháp điên hóa tinh 
thân khoan dung và lòng nhân đạo của nhân 
loại trước bối cảnh tàn bạo của chiến tranh; 

đồng thời, chính thức khai sinh một ngành luật 
mới - Luật nhân đạo quốc tế. 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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Sau khi Công ước Giơ-ne-vơ lần thứ nhất ra 
đời, một loạt văn kiện khác cũng lần lượt được 
ban hành, không ngừng mở rộng nội dung và 
phạm vi tác động của luật nhân đạo quốc tế. 
Năm 1868, Tuyên ngôn Xanh Pê-téc-bua được 
thông qua, kêu gọi các quốc gia không Sử dụng 
những loại vũ khí sát thương không cần thiết và 
cấm sử dụng các đầu đạn phá. Trong các năm 
1899 và 1907, các hội nghị hòa bình ở La-hay 
đã thông qua và sửa đổi một loạt công ước cấm 
các bên tham chiến sử dụng hơi độc, hơi cay 
và ném bom các thành phố không có khả năng 
đề kháng... Năm 1906, Công ước Giơ-ne-vơ lần 
thứ nhất được sửa đổi để bảo vệ có hiệu quả hơn 
những nạn nhân của các cuộc chiến tranh trên 
đất liên. Một năm sau đó, hiệu lực của Công ước 
này được mở rộng tới việc bảo vệ những nạn 
nhân của các cuộc chiến tranh trên biển. 

Các văn kiện trên đã góp phần quan trọng 
trong việc bảo hộ nạn nhân và hạn chế những 
tổn thất không cần thiết trong Chiến tranh thế 
giới thứ nhất (1914 - 1918). Tuy vậy, sự tàn 
khốc của cuộc chiến tranh này lại đặt ra yêu cầu 
phải củng cố và bổ sung những văn kiện của 
luật nhân đạo quốc tế. Do đó, năm 1925, Nghị 
định thư về cầm sử dụng hơi cay và hơi độc đã 
được ban hành. Năm 1929, Công ước Giơ-ne- 
vơ năm 1906 được sửa đổi và Công ước về đối 
xử với tù binh được thông qua, cải thiện đáng kể 
điều kiện của những binh sĩ bị thương, bị bệnh 
và mở rộng phạm vi đối tượng được bảo vệ tới 
cả những người khỏe mạnh bị bắt trong khi 
tham gia chiến sự. 

Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 
1945) và trước đó là nội chiến ở Tây Ban Nha 
(1936 - 1239) càng đòi hỏi phải tiếp tục tăng 
cường luật nhân đạo quốc tế nhằm giải quyết 
tinh trạng ngày càng phức tạp do sự đa dạng của 
các biện pháp và vũ khí được sử dụng trong 
chiến tranh. Bởi vậy, tại Hội nghị ngoại g1aO 
họp ở Giơ-ne-vơ từ tháng 4 đến tháng 8-1949, 
bốn văn kiện cơ bản và quan trọng nhất của 
Luật nhân đạo quốc tế đã được thông qua, đó là 
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Công ước Giơ-ne-vơ Ï về bảo vệ những người bị 
thương vong, ốm đau trong các lực lượng vũ 
trang trên đất liền; Công ước Giơ-ne-vơ ÏI về 
bảo vệ những người bị thương vong, ốm đau, bị 
đắm tàu thuộc các lực lượng vũ trang trên biển; 
Công ước Giơ-ne-vơ III về bảo vệ tù binh vả 
Công ước Giơ-ne-vơ IV về bảo vệ thường dân. 
Các Công ước kể trên đã sửa đôi toàn diện nội 
dung của các công ước có liên quan đã được 
thông qua trước đó; đặc biệt, đã mở rộng đối 
tượng được bảo vệ đến thường dân và thiết lập 
những quy tắc tối thiểu mà các bên tham chiến 
phải tôn trọng trong các cuộc xung đột vũ trang 
nội bộ; là nền tảng cơ bản của luật nhân đạo 
quốc tế hiện đại. Tuy nhiên, từ khi chúng được 
thông qua, nhiều dạng xung đột vũ trang mới đã 
xuất hiện, nhiều thứ vũ khí và biện pháp chiến 
tranh mới ngày càng tàn khốc, mang nặng tính 
hủy diệt hơn được thử nghiệm. Bởi vậy, Hội 
nghị ngoại giao về tái khẳng định và phát triển 
luật nhân đạo quốc tế họp tại Giơ-ne-vơ tử năm 
1974 đến 1977 đã thông qua hai nghị định thư 
quan trọng bô sung bốn công ước này. Nghị 
định thư I cụ thể hóa những quy định về bảo vệ 
nạn nhân trong các cuộc xung đột vũ trang quốc 
tế; đồng thời bố sung những nguyên tắc về vai 
trò giám sát của các nước bảo trợ và về cấm sử 
dụng các biện pháp, phương tiện chiến tranh 
gây thương tích cho con người hoặc tàn phá 
nghiêm trọng, lâu dài với môi trường. Nghị định 
thư II cụ thể hóa những quy định về bảo vệ nạn 
nhân trong các cuộc xung đột vũ trang nội bộ, 
đặc biệt là những quy định chung của cả bốn 
công ước Giơ-ne-vơ năm 1949. _ 

Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc diễn 
ra mạnh mẽ trên thế giới trong các thập niên 
50 - 60 của thế kỷ XX đã đặt ra những vấn đề 
cần giải quyết cho luật nhân đạo quốc tế, về quy 
chế của các bên liên quan. Trong một nghị 
quyết ban hành năm 1973, Đại hội đồng Liên 
hợp quốc khẳng định: Cuộc đấu tranh chống 
các thể chế thực dân và phân biệt chủng tộc để 
giành độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa là 
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chính đáng, hoàn toàn phù hợp với luật pháp 
quốc tế, và, bởi vậy, các chiến sĩ tham gia các 
cuộc đấu tranh đó nếu bị bắt phải được hưởng 
quy chế tù binh. Nghị quyết trên cũng khẳng 
định: Việc sử dụng lính đánh thuê để đàn áp 
phong trào giải phóng dân tộc là một hành vi tội 
ác, vi phạm luật nhân đạo quốc tẾ. Tháng 12- 
1989, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua 
Công ước quốc tế chống lại việc tuyển dụng, sử 
dụng, tài trợ và huấn luyện lính đánh thuê, tạo 
cơ sở xóa bỏ hoàn toàn hành động đặc biệt vô 
nhân đạo này trên thế giới. 

Trước thực tế ngày. càng gia tăng của những 
hành động tàn bạo nhằm vào phụ nữ, trẻ em và 
các nhà báo trong bối cảnh xung đột vũ trang, 
năm 1974, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã 
thông qua Tuyên bố về yêu cầu các quốc gia 
thành viên phải ưu tiên bảo vệ đặc biệt phụ nữ 
và trẻ em. Tuyên bố này quy định, bất cứ hành 
động tàn bạo, vô nhân đạo nào với phụ nữ và trẻ 
em do bất kỳ bên tham chiến nào gây ra trong 
các cuộc xung đột vũ trang đều bị coi là tội ác. 
Trên cơ sở đề xuất của Liên hợp quốc, Nghị 
định thư Ï năm 1977 đã bô sung nhiều quy định 
nhằm bảo vệ có hiệu quả hơn những nhà báo 
đang thực thi nhiệm vụ tại các vùng chiến sự 
nguy hiểm. 

Trước nguy cơ hủy diệt của các loại vũ khí 
hạt nhân, với những nỗ lực của Liên hợp quốc, 
từ thập niên 60 của thế kỷ XX, Luật Nhân đạo 
quốc: tế đã có những bước phát triển quan trọng 
về cấm sử dụng loại vũ khí này. Trong một 
Nghị quyết được thông qua năm 1961, Đại 
hội đồng Liên hợp quốc đã khẳng định: Việc 
sử dụng vũ khí hạt nhân và vũ khí nhiệt hạch 
là hành vi trái với luật nhân đạo quốc tế và là 
tội ác chống lại loài người. Từ đó đến nay, Liên 
hợp quốc đã thông qua và thừa nhận, khuyến 
khích các quốc gia thành viên tham gia nhiều 
điều ước quốc tế về vũ khí nguyên tử, như 
Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân trong khí 
quyền, trong không gian và dưới mặt nước (năm 
1963); Hiệp ước vê các nguyên tắc điều chỉnh 
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hành động của các quốc gia trong việc khám 
phá và sử dụng khoảng không vũ trụ (năm 
1966); Hiệp ước cấm tàng trữ vũ khí hạt nhân và 
vũ khí giết người hàng loạt khác dưới đáy biển, 
đáy đại dương hay dưới lòng đất (năm 199])... 
Những nỗ lực bền bỉ đó của Liên hợp quốc đã 
làm vợi bớt nỗi lo của nhân loại về sự tái diễn 
của thảm họa hạt nhân ở Hi-rô-si-ma và Na-ga- 
sa-ki năm 1945. 

Ngoài vũ khí hạt nhân, do những cố gắng 
của Liên hợp quốc, Luật nhân đạo quốc tế còn 
được bổ sung những văn kiện về cấm sử dụng 
các loại vũ khí sát thương hàng loạt khác, trong 
đó có Công ước về cấm phát triển, sản xuất, 
tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí sinh học, vũ 
khí độc hại khác (năm 1972) và Công ước về 
cắm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng các 
loại vũ khí hóa học (năm 1993)... Bên cạnh đó, 
ngay từ năm 1968, vấn đề cấm sử dụng bom 
na-pan và các loại vũ khí gây cháy khác - tuy 
không phải là những vũ khí giết người hàng loạt 
nhưng có thể gây sát thương thảm khốc - đã 
được đề cập trong Hội nghị thế giới về nhân 
quyền lần thứ I. Nhiều hội nghị do Liên hợp 
quốc tổ chức vào cuối thập niên 70 thế kỷ XX 
đã tiếp tục bàn về vấn đề này. Đến năm 1980, 
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công 
ước về cấm hoặc hạn chế việc sử dụng các 
loại vũ khí thông thường nhưng gây sát thương 
lớn. Công ước này và 5 nghị định thư bổ sung 
đã đặt ra khuôn khổ pháp lý quốc tế nhằm 
hạn chế và tiến tới loại trừ nhiều loại vũ khí 
nguy hiểm, như bom na-pan, bom bỉ, mìn, vũ 
khí la-de... trong danh mục các vũ khí chiến 
tranh của nhân loại. 

Gắn liền với việc bảo vệ những nạn nhân và 
ngăn ngừa việc sử dụng vũ khí là việc trừng trị 
những kẻ vi phạm nghiêm trọng Luật nhân đạo 
quốc tế. Ngay từ năm 1248, Liên hợp quốc đã 
thông qua Công ước về ngăn ngừa và trừng trị 
tội diệt chủng. Năm 1968, Tổ chức này tiếp tục 
thông qua Công ước về không áp dụng những 
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hạn chế luật định với tội ác chiến tranh và tội ác 
chống nhân loại. Gần đây, cộng đồng quốc tế đã 
tiến thêm một bước quan trọng nữa trong vấn đề 
này khi thành lập và đưa vào hoạt động một số 
tòa án hình sự quốc tế để xét xử những kẻ phạm 
các tội ác kể trên. 

Như vậy, từ khi Công ước Giơ-ne-vơ lần thứ 
nhất được thông qua (năm 1864) đến nay, Luật 
Nhân đạo quốc tế đã trải qua 140 năm tôn tại và 
phát triển. So với nhiều ngành luật khác, ngành 
luật này ra đời muộn hơn, song sự phát triển 
nhanh chóng của nó trong gần một thế kỷ rưỡi 
vừa qua đã cho thấy khát vọng mãnh liệt của 
nhân loại về một thế giới trong đó mọi người 
cũng như mọi dân tộc đối xử với nhau bằng tình 
thương yêu, sự khoan dung và lòng nhân đạo; 
đồng thời, cũng chứng tỏ rằng, nhân loại hoàn 
toàn có khả năng ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ 
hòa bình, xóa bỏ hận thù và bạo lực. Tuy nhiên, 
điều đó không có nghĩa là luật nhân đạo quốc tế 
đã trở thành kỷ niệm mà ngược lại, trước hiện 
trạng tàn bạo của các cuộc xung đột vũ trang 
đang diễn ra trên thế giới vẫn cấp bách đòi hỏi 
nhân loại phải nỗ lực không ngừng để bảo vệ và 
phát triển ngành luật quan trọng này. 

Mặc dù sau hơn một thế kỷ tồn tại, Luật 
Nhân đạo quốc tế mới truyền bá đến nước ta, 
song tính thần hòa hiếu, khoan dung và nhân 
đạo từ lâu đã là những tính cách truyền thống 
nôi bật của dân tộc Việt Nam. 

Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực 
dân Pháp, mặc dù chưa tham gia một công ước 
nào về Luật nhân đạo quốc tế, dân tộc ta vẫn đối 
xử rất khoan dung, nhân đạo với quân thù. Ngay 
từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn 
nhân dân không những cần đối xử độ lượng với 
những kẻ làm tay sai cho địch, mà còn cần đối 
xử khoan hồng với tù binh Pháp, đề "... làm cho 
thế giới, trước hết cho dân Pháp, biết rằng: ... 
chúng ta là một dân tộc văn minh"). Mặc dù 
điều kiện kháng chiến vô cùng thiếu thốn nhưng 
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Chính phủ ta vẫn dành cho tù binh Pháp khẩu 
phần ăn cao hơn bộ đội ta. Ngoài hàng vạn tủ 
binh được trao trả sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ, ngay từ những năm 1951 - 1953, khi cuộc 
kháng chiến vẫn đang diễn ra rất gay go, ác 
liệt, hằng năm Chính phủ ta vẫn đơn phương 
thả 500 - 600 tù binh Pháp. Trong những thập 
niên 60 - 70 thế kỷ XX, tất cả phi công Mỹ 
bị bắn rơi ở miền Bắc và bị bắt làm tù binh 
đều được Chính phủ ta đối xử tử tế và cho về 
nước đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt, sau ngày 
30-4-1975, ở miền Nam, không ai trong số hàng 
triệu binh lính và nhân viên chế độ cũ bị giết 
hại, tra tấn hay làm nhục... Điều này trái ngược 
hoàn toàn với dự đoán của các hãng thông tấn 
phương Tây về một cuộc "tắm máu" trả thù 
những người này của chính quyên cộng sản. 

Năm 1957, nước ta đã gia nhập bốn công 
ước Giơ-ne-vơ năm 1949 - những văn kiện 
nền tảng của Luật nhân đạo quốc tế. Đến nay, 
Việt Nam đã tham gia gần 20 điều ước quốc tế 
trên lĩnh vực này. Không chỉ được tuân thủ 
nghiêm túc trên thực tế, mà nội dung của những 
văn kiện này còn được chuyển hóa vào hệ 
thống pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng, sự 
kiềm chế, khoan dung và những hành động bác 
ái cao cả với kẻ thù chỉ có được ở những dân tộc 
thực sự yêu chuộng hòa bình và có một truyền 
thống nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Dân tộc nào 
sở hữu truyền thống ấy, dân tộc đó nhất định sẽ 
có một lịch sử trường tôn và giữ một vị trí xứng 
đáng trong tiến trình phát triển của toàn nhân 
loại. Chúng ta tự hào về những truyền thống đó 
của dân tộc ta. 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t7, tr 28 

(2) Học viện Quan hệ quốc tế: Hồ Chí Minh với công 
tác ngoại giao, Nxb Sự thật. Hà Nội. 1990,tr 137-138 
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HỘI NGHỊ TÔNG KẾT CÔNG TÁC TÔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẲNG 
NĂM 2003, TRIỀN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9. 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2004 


ỪA qua, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây 

dựng Đảng năm 2003, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9; phương hướng, nhiệm vụ năm 2004. 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. 

Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì 
Hội nghi. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn các bộ, ngành ở trung ương, đảng ủy trực thuộc 
Trung ương; Bí thư (Phó Bí thư), Trưởng Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trong cả nước; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 
Ban Tổ chức - Cán bộ các ban của Đảng ở trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổng công ty "91"; các cán bộ 
thuộc diện Trung ương quản lý, luân chuyển về các địa phương thời gian qua, theo Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. 

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, do đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban 
Thường trực trình bảy, đã nêu rõ tình hình, kết quả về công tác tổ chức, công tác cán bộ; về tố chức cơ sở đảng; về đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tổ chức - cán bộ năm 
2004, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9... 

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng 
Đảng về tổ chức - cán bộ năm 2003 và nêu rõ: Đây là kết quả trong sự nỗ lực phấn đấu chung của toàn Đảng, trong đó 
có sự đóng góp tích cực và quan trọng của các cấp ủy, đảng đoàn, Ban Cán sự đảng và hệ thông làm công tác tổ chức - 
cán bộ. Nó đã góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu trong việc giữ vững ốn định chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thê nước ta trên trường quốc tế. Đồng chí chỉ ra những yếu kém, khuyết 
điểm chậm được khắc phục, nhất là chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham những, lãng phí; việc đánh giá và 
quản lý cán bộ vẫn là khâu yếu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng các cấp chưa cao, còn nhiều 
bất cập. 

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị, nhưng đồng thời Đảng 
là một bộ phận của hệ thống chính trị. Do đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở phải gắn liền với xây dựng 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở và phong trào quần chúng. Có nhiều việc phải làm, nhưng cần tập 
trung thúc đấy thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở 
đảng, các chỉ bộ đảng. Chông cách làm hình thức, chiếu lệ, tệ né tránh... Nghiêm cấm hiện tượng trấn áp, trù dập người 
phê bình cũng như lợi dụng phê bình để vu cáo, đả kích cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ. Cẩn cụ thể hóa phương 
châm "dân chủ hóa, công khai hóa” trong công tác cán bộ. Nhân dân có vai trò quan trọng trong việc đánh giá cán bộ. 
Cần có cơ chế và thực hiện thành nền nếp việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá cán bộ trước khi sắp xếp, bổ 
nhiệm. 

Đồng chí Tổng Bí thư căn dặn: Các đồng chí làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý đẳng viên trước hết phải là những 
cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, chính trực, tâm huyệt 
với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực như "chạy chức, chạy quyền" trong hoạt 
động của hệ thống tổ chức, cán bộ. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hoan nêu rõ: Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2003 đã có 
những chuyển biến tích cực. Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã góp phần làm rõ và sâu sắc thêm nội dung Báo cáo 
của Ban Tổ chức Trung ương. Nhưng qua Hội nghị, nhiêu vần đề đặt ra cân tiếp tục được nhận thức đây đủ và làm tốt 
hơn như: thống nhất lãnh đạo, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân và sự quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện... 

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí đã đề cập những nội dung cụ thể : 

- Trong công tác tổ chức, phải tập trung làm rõ quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu, có quy chế phối hợp và 
tăng cường kiểm tra. Nơi nào chưa có quy chế phối hợp phải đôn đốc làm để sớm ban hành và thực hiện. 

- Trong công tác cán bộ, phải tham mưu, sớm trình Bộ Chính trị ra một số nghị quyết về vàn đề này trong thời 
gian tới. 

- Trong công tác đánh giá cán bộ, phải có quy định chặt chẽ, đề cao tự đánh giá của cán bộ. Có đánh giá chính 
thức của cấp ủy có thầm quyền, có gợi ý của cấp ủy câp trên và phải làm công khai, dân chủ. 

- Về luân chuyển cán bộ, sẽ tiến hành sơ kết theo kết luận và chương trình của Bộ Chính trị để ra. 
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ìn koạt động lý luận - thước tiễn Vạp chí Gộng sản 


HỘI NGHỊ TÔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 37/CT-TW 
VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


RONG hai ngày 26 và 27-3-2004, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 

năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW: Về một số vấn đề công tác cán bộ nứ trong tình hình mới. 

Đồng chi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. 

Dự và chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, Bí 
thư Đảng đoàn, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch 
nước; Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị 
Kim Hồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các ban của Đảng ở trung 
ương, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, Bí thư (Phó Bí thư), Trưởng Ban 
Tổ chức, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ của các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Đồng chí Phan Diễn phát biểu ý kiến khai mạc và đọc lời bế mạc Hội nghị. Đồng chí Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Chỉ 
đạo tổng kết Chỉ thị 37/CT-TW, đọc báo cáo tổng kết công tác cán bộ nữ mười năm qua. 

Có 18 bản tham luận (trong tống số 30 bản gửi đến Hội nghị) của các cơ quan, ban, ngành, địa phương như: Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nghệ An, Tỉnh ủy Hải Dương, Tỉnh ủy Kiên 
Giang... trình bày tại Hội nghị 

Các tham luận tại Hội nghị đã khẳng định những thành tựu mà chị em phụ nữ cả nước đã đóng góp trong thời gian 
qua, đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác cán bộ nữ trong tình hình mới, nêu lên 
những kinh nghiệm hay, những kiến nghị cụ thể, những biện pháp thiết thực trong công tác cán bộ nữ. 

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư đã nêu lên những ý kiến chỉ đạo cụ thể và sâu sắc: 

Một là, cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ và cán bộ nữ trong xây dựng và phát triển đất 
nước. Phụ nữ chiếm quá nửa dân số. Muốn phát huy sức mạnh của phụ nữ, phải đặt đúng vị trí, để cao vai trò ngày 
càng quan trọng của đội ngũ cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ. Sức mạnh của phụ nữ phải được thể hiện trên tất cả các 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại. Vai trò của phụ nữ phải được đề cao trong 
quản lý nhà nước, cũng như quản lý kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ nữ phải có mặt đông hơn, giữ những vị trí tương 
xứng trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, cứng như các cơ quan và tổ chức quản lý kinh 
tế - xã hội. Trong những năm tới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, phát huy tiềm năng, sự đóng góp của cán bộ nữ phải 
xuất phát từ đường lối chính trị, đường lối tổ chức và công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới; phải gắn liền và thúc 
đẩy phong trảo phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 


Hai là, thực hiện tốt và với quyết tâm cao các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ 
nữ, bảo đảm cho cán bộ nữ không những thể hiện tốt vai trò ở những vị trí tương xứng trong bộ máy lãnh đạo quản lý 
mà còr., phải có đủ thực quyền ở các vị trí được giao phó. Muốn vậy, phải làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, nhất 
là công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng, tạo ra nguồn cán bộ nữ dối dảo và ngày càng 
đa dạng; đồng thời, xây dựng và thực hiện các chính sách bảo đảm cho tửng mục tiêu của quy hoạch và kế hoạch. Các 
chính sách đối với cán bộ nữ cũng năm trong chính sách chung về cán bộ của Đảng và Nhà nước và phải phù hợp với 
đặc điểm giới. 


Ba là, tổ chức thực hiện một cách thống nhất, cụ thể, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán 
bộ nữ. Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Trên cơ sở kết quả Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ giao Ban Tổ chức Trưng Ương, 
Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị xây dựng nghị quyết mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác vận động phụ nư và cán bộ nữ trong: thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước mắt, 
cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy để chuẩn bị nhân sự là nữ cho bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2004 - 2009 theo đúng tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quy định của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn của Ban 
Tổ chức Trung ương; đồng thời chuẩn bị nhân sự nữ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới và Đại hội X của Đảng. 
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ố VÀ PHÁT TRIỂN 


DÂN S 


THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 
Năm 1975 được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng 3 lá 


Năm 1992 được tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì và nhiều hình thức khen 
thưởng khác của các bộ , ban ngành Trung ương và địa phương. 


TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 
* Sau Đại học: 1,7 % 
*Đại học, cao đẳng: 58,3% 


* Trung học: 20% 
* Thợ bậc cao: 20% 
* Lưu lượng học viên hằng năm từ 3200 đến 3500 học viên 
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO 
* Lái xe *% Cảnh vệ quốc tế 
* Ytá * Cao đẳng xã hội 
* Quản lý * Cao đẳng tin học 
* Dược tá * Đại học xây dựng 


*% Nhân viên sửa chữa vũ khí 
đạn 

* Chuyên tu y sĩ 

* Trung học xây dựng 

* Thợ sửa chữa bảo trì vì 
tính 

* Xây dựng quản lý nhà đất 
* Thợ sửa chữa ô tô 18tháng 


* Đại học tài chính 

* Trung học tài chính 

*% Trung cấp dược 

* Nhân viên nấu ăn 

* Đào tạo y tá thôn bản và 
sửa chữa nhỏ cho con em dân 
tộc ít người 
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Địo chỉ: 4IK-72 Vĩnh Yên Vĩnh Phúc ° Điện thoại: 0211 8ó] 3l Hà | 


Tiên thân: Năm 1960 là Trường Lái xe Công an nhân dân vận tải 
Năm 1988 là Trường Hậu câần- kỹ thuật 
Năm 1998 là Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Tháng12-năm 2002 là trường dạy nghề số 11 Bộ Đội Biên Phòng 


IÑ¡ 


_ 
4m [: 
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Tập lái xe trên đường đào dốc 


CHỨC MÀNàC rũ 
Dạy nghề chính quy, dài hạn, To 
hạn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề gắn. 


với tạo việc làm, giới thiệu việc làm, cung 


ứng lao động cho các tổ chức, cá nhân c 


yêu cầu sử dụng lao động hợp p tạng. Ỷ ú 


nước và ngoài nước. 
NHIỆM VỤ 


Tổ chức sản xuất và dịch vụ nhàm Do \ Ko 


việc làm tại chỗ. Tận dụng cơ sở vật chất - 


trang thiết bị kỹ thuật, kết hợp giữa dạynghề ˆ Nhu 


và bổi dưỡng nâng cao trình độ nghề, 


chuyên gia công nghệ theo qui gu) của. l 


pháp luật. 
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ - 


một số ngành chuyên môn kỹ thuật, nghiệp - 


vụ cho Bộ đội Biên phòng và quân nhân . 
Biên phòng hết nghĩa vụ, thanh niên ngoài _- 
xã hội có nhu cầu học nghề theo chi đạo HN 
Bộ Tưlệnh Bộ đội Biên phòng | 
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~> Vận tải biến. 

~> Đại lý tàu biến. 

~ Cung ứng dịch vụ tàu biến và dầu khí, dịch vụ ca-nô. 
~- Xếp dỡ, giao nhận, vận tải hàng hóa. 

~- Thương mại. 

~„ Kinh doanh Hoa tiêu hàng hải. 

~ Kinh doanh khách sạn, cửa hàng miễn thuế. 

~„ Các dịch vụ công nghiệp khác: Là nhà thầu vận hành 
trạm phân phối xi-măng cho Công ty Xi-măng Nghi Sơn 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

~_ Dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài: Dự án phát triển 
Cảng Nước sâu Thị Vải. 
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à` “.: Trụ sở Công ty 


$ố 87 -Lý Thường Kiêt, thành nhố Vũng Tàu 
Điện thoai: 84. 64.852 185/ 859 0M3/ 816 185 * Fax: 84.64.858 9198 * Email: X6 4-222905 k Vnn. vn 
tại Hà Nội, TP. Hô phí Minh và Kiên §iang- : )t0 


CTY THƯƠNG WU ĐẮT Ki 
ĐÓNG 
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Địa chỉ: B.177 quốc lộ 30, xa Mỹ Trà, TX. Cao Lãnh, Đống Tháp ° Biện thoại: 067.853 090 ° Fax: 867.851 937 

+* Đầu mối nhập khấu xăng dầu trực tiếp. 

* Công ty chuyên bán buôn và bán lẻ các loại xăng dấu trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, giá cả phải chăng, phương 
thức thanh toán thuận tiên. 

+ Công ty có hệ thống kho an toàn và thuận tiện trong việc giao nhận. 

+ Ngoài ra, Công ty còn có phương tiện vận chuyến đường thủy, trong tải từ 80 tấn - 1 200 tấn, có thể giao hàng đến 
các địa chỉ theo yêu cầu của Quý khách. 
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yếm niên hệ: tại các hiệu thuốc ñoặc ĐT: 078.090 429 Phòng Kinh Döễ 
“ CÔNG TY DƯỢC & vẠ+ TƯ Ÿ Tế BếÉN TRE 


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 


POWER ENGINEERING CONSULTING COMPANY 4á- PECC4 
Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tính Khánh Hòa * ĐT: 058.822 196958975 19ƒ * Fái. 088 014 0000 
Giám đốc Công ty: Kỹ sư 


¬`........ —— NGÀNH NGHỀ KINN DOANH Liên, 
ván ===== dịch vụ về xây dụng cóc 598G Ilff ñguG0 
rEYH __-— điện, lưới điện, các dạng nÑÑ'IØØ  điGi 
.zm 1% _®# vò cóc công trinh công nghiệ? 9Ø đWfIO 
. khóc,bdo gồm: 
* Điều †ra, khỏo sót, lập dụ én đấu Tí" llO 

-. _ quyhogchxôy dựng. 

§ š Khỏo sót, thiết kế vò lộệp dụ toófSGðNG 
1 trình, 
\ = Dịch vụ tư vốn về đốu thầu thiết kế. 
lÑ x Muo sốm vột tư, thiết bị, thí nghiệm ti 
liệu xây dụng, thẩm định, kiểm định chất 
lượng, gióm sót xôy dụng vò quỏn lý dÑ 
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HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH 


THANH PHÔ HỒ CHÍ MINH 
HOCHIMINH CITY TELEVISION FILM STUDIOS 


* Thành lập ngày 18 -10- 1991 theo Quyết định số 526/QĐÐUB, của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh 
* Giấy phép sản xuất tác phẩm điện ảnh (phim nhựa, băng hình) số : 32/91 VHTTTTDL/ĐA của Bộ Văn 
hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch cấp ngày 17-12- 1991. 

* San xuä† phim trr1yen. p^im !a. hệu. phiT ca n"4ìc va Cong tr:nh Tạp chi Văn ngneẽ phat song 
trên kênh HTV7 vao sang CHỦ NHẬT và phat lai trên kênh HTV9 vao sang THƯ NĂM hàng 


tuần g5m nhiêu tiết mục phong chú. hắp dân bỏ ích. 


` 


* Nhận cung cấp bản quyền, hợp tác sản xuất, trao đối, mua bán sản phẩm với các đối tác 
trong và ngoài nước. 
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Địa chỉ liên hệ: 9 Nguyễn Thị Minh Khoi, Quộn l1, Thònh phố HỒ Chí Minh, Việt Nom 
ĐI: (84.8) 9102 022 - 9102 437 - 9102 753 - 8229 ó0 - 9120 50A - 9120 74 - 9120 750 - 912A 712. FAX: (84.8) 8292 738. 
E-moơii: †fs@h†v.Com vn; †fs@hCm.vmn.vn ; †Cvn-†fs@®hCm.vmn.vn; info@ffs.com.vn. Website: www.fís.,com.vn 


an Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, thành lập theo Quyết định 
số 152/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng quản lý 
Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Năm 2003 (sau 5 năm hoạt động), đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm 


vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, nhằm đẩy 
mạnh quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng và tạo môi trường hành lang pháp | 
lý thông thoáng, cởi mở đối với các nhà đầu tư. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đãvà_ | 
đang đưa vào khai thác hiệu quả 4 KCN: Tiên Sơn, Tân Hồng- Hoàn Sơn, | 
Quế Võ, Đại Đồng - Hoàn Sơn, KCN Dược phẩm (100 héc-ta), Khu Công nghệ 
thông tin (60 héc-ta). Riêng 2 KCN Tiên Sơn và Quế Võ đã có 84 dự án đầu tư 


ú được cấp phép, với tổng số vốn đầu tư trên 3 500 tỉ đồng, thuê 210 héc-ta 
đất, giải quyết việc làm cho gần 3 000 lao động. Trong tương lai, các KCN 
còn được mở rộng với quy mô lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là: 

Thành lập theo Quyết định số 


1129/QĐ-TTg, ngày 18-12-1998, của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư là 

Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng. Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh 

phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thành viêc xây dựng đồng bộ các 

hạng mục công trình hạ tầng ngoài hàng rào KCN như: dựán di dời hệ thống 
8acIlnft lndus(/2/ Z0/16S AUf60fƒ — kênh mương nội đồng KCN, công trình giao thông ngoài hàng rào KCN, 
công trình thông tin liên lạc... Đến nay, sau gần 3 năm thực hiện, đã cơ bản 
hoàn thành giai đoạn |, tiếp tục chuyển sang giai đoạn I, với mục tiêu mở 
rộng và phát triển lên 600 héc-ta (bao gồm cả KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn 
quy mô 55,5 héc-ta).. 


Ngày 27-4-2003, quần thể KCN và Khu dân cư - 
Dịch vụ Quế Võ chính thức được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tưxây 
dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật là 531 tỉ đồng trong đó 200 tỉ đồng dành cho 
xây dựng nhà xưởng (diện tích 20héc-ta). Khu Dân cư và Đô thị Kinh Bắc 
hiện đại (diện tích 300 héc-ta) với tổng vốn đầu tư hơn 1000 tỉ đồng. Đã có 30 
nhà đầu tư đăng ký vào KCN với tổng số vốn trên 1000 tỉ đồng. 

: Ban Quản lý đã cấp 
giấy phép cho 12 dự án vào KCN, tổng số vốn đăng ký là 598,9 tỉ đồng, thuê 
35,5 héc-ta đất. Đến cuối năm 2003, có 2 doanh nghiệp đi vào sản xuất thử. 

Ngoài các KCN trên Ban Quản lý các KCN đã có tờ trình UBND tỉnh và 
UBND tỉnh đã có tờ trình Chính phủ về chủ trương quy hoạch các KCN: Nam 
Sơn - Hạp Lĩnh (300 héc-ta), Đại Đồng - Hoàn Sơn (300 héc-ta) và Yên Phong 
(200héc-ta), đưa tổng diện tích đất cho KCN đến năm 2010 lên hơn 1 850 
héc-ta. 
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Bảo k IỆ M ' V - ứu hộ, 
tư vấn miên phí cho xe ô-tô 


4 tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt _ 


Các trung tâm cứu hộ ô tô của Bảo Việt phục vụ 24/24 giỡ tại giá sứa chữa... 


." 


khu vực Hà Nội, TP. Hô Chí Minh, Nghệ An, Khánh Hoà và các tính -Nhanh chóng cử chuyên gia kỹ thuật đến tận nơi để phối hợp gái 
lân cận trong phạm vi bán kính 70 km. quyết sự cố. h 
-Trực tiếp tư vấn (miễn phí) các biện pháp giải quyết sự cố kỹ thuật. -Khẩn cấp huy động lực lượng và phương tiện cứu hộ tới hiệfWØÕ „.. 

-Tư vấn (miễn phí) về kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng xe ôtô, cung cấp -Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục giải quyết tai nạn đúng với qufMÐhó | < 


các thông tin vẻ: địa chỉ xưởng sửa chữa, nơi cung cấp phụ tùng và bảo hiểm và pháp luật. 


I0ANH NGHIỆP NHÀ NƯC HẠNG ĐẶC BIỆT 


(2+ ksếf: (ƒ)ftuxc oạ “Khách hàng tốt ciuát để phát 


| £ ĐƯỜNG DÂY NÓN 
Bảo Việt - TFC Bảo Việt - SAMCO Bảo Việt - AUTO NGHỆ AN Bảo Việt - DATRACO 
105 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 262 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp. HCM 2198 Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An Km 6, đường 23/10, P. Vĩnh Hiệp 
Tp. Nha Trang, Khánh Hoä 
Tai: (4) 8533402/ 0903 470 505 Tel: (8) 8377 730/ 0908 180 048 Tel: (38) 587 587/ 0912 065 196 Tel: (38) 587 587/ 0912065 196 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


IS4n 
UNIV. OF MICI 


ÂU6 †1† 2004 


CURRENT SERIALS 


((|ý ính đến hết năm 2003, Điện 
lực Bắc Cạn đõ đưa điện 
về 110/122 xã, phường, thị 
trốn (đợt 90,16%), đưa tổng số hộ 
dên được sử dụng điện quốc gio 
lên ó8,5% (về trước 2 năm so với kế 
hoạch do Nghị quyết Đợi hội Đảng 
bộ tỉnh đề ra). Hơn nữa, trong 5 F # : : 34 
năm qug, Điện lực sức Cạn luôn ,MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐƯỢC ĐANG VÀ NHÀ NƯỚC 
hoàn thành vượt mức:toễn điệ KHEN TẶĂNG 
các chỉ liêu kinh tế, ỹ-ffiuệ + €ò thi đuo xuốt sắc của Chính phủ năm 1999 
nhiệm h~ sử trị c Si00llV % | ⁄ + Bỏng khen củo Thủ tướng Chính phủ năm 2001 
h l lộihhực úc B ;- - +Cờ củaTỉnh ủy Bắc Cạn cho đảng bộ trong sạch, vững mạnh 4năm liền 


8uQn.. “TA 2000) 
: De" 'dựng ð của UBND tỉnh Bắc Cạn tặng các đơn vị dẫn đầu cúc phong tròo 
nhi, _ th lo (từ năm 1998 đến năm 2002) 
ó.) §u bằng khen, ›gấy khen khóc của cóc bộ, ngành, Tổng Công ty, 
°h Điện lực l... 


KÍNH GƯƠNG MÀI TRANG TRÍ 
KÍNH HOA VĂN, CỐT THÉP 
KÍNH TÂM XÂY DỰNG 

KÍNH DÁN AN TOÀN 

KÍNH BẢO ÔN 

KÍNH Ô-TÔ 


[+ ĐC: PHƯỜNG VŨ NINH - THỊ XÃ BẮC NINH - TÍNH BÁC NINH. - ĐT: (0241)82136955 
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RA NGÀY 1 VÀ 16 HẰNG THÁNG 


Số 709 


10 
5-2004 


e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @ hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
© Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Công sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Chữ tịch Hô Chí Minh với các chán 
(hanh, thiêu niên và nhỉ đông các 

ị đân tộc thiêu sô (năm !960) 

Anh: TTXYN 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM 


ID LÙP 
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠi Hội iX CỦA ĐANG VÀ0 CuộC SốNG 
KSOR PHƯỚC - Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở 
nước ta hiện nay 
NGUYÊN THỊ DOAN - Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật 
trong Đảng ở giai đoạn cách mạng mới 


NHÂN KỶ NIỆM 11% NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2004) 


HỒ TRỌNG HOÀI - Nét sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo 

TRẤN NGỌC LIÊU - Tư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân của 
Hồ Chí Minh 


NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG LỊPH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954 - 7-5-2004) 


LÊ NGUYÊN - Phong trào nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến 
chống thực dân Pháp (1946 - 1954) 


VÕ KIM CƯƠNG -- Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự tan rã của hệ thống 
thuộc địa 

NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐI 

VŨ VĂN HIẾN - Một số vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế 

TRỊNH HUY QUÁCH - Đổi mới cơ chế quản lý lâm nghiệp, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên 

LÊ BÌNH - Những âm mưu lợi dụng tôn giáo và vấn đề dân tộc chống lại 
sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay 

THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 

PHAN TUẤN PHA - Đắc Nông: Tiềm năng, thử thách và hướng đi lên 
PHAN THANH KIỀU - Đồng Nai nâng cao vai trò tổ chức cơ sở đảng trong 
vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa 

NGUYÊN BÁ TÒNG - 45 năm xây dựng và trưởng thành của Tống Công ty 
Xây dựng Trường Sơn 

SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG 

ĐINH LÊ - Rửa... cán bộ 

TẠP CHÍ UỨi BẠN DỤC - BẠN BỌC VỚI TẠP Chí 

*** Về công tác phát hành và bạn đọc Tạp chí Cộng sản khu vực duyên hải 
miền Trung và Tây Nguyên 

DÂN SỐ UÄ PHÁT TRIẾN 

TRẤN QUANG NHIẾP - Dân số và phát triển kinh tế - xã hội. Những vấn để 
đặt ra 

VŨ MINH MÃO - HOÀNG XUÂN HÒA - Dân số và chất lượng nguồn nhân lực 
ở Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế 

ĐÔ NGỌC YÊN - Tương quan giữa dân số và phát triển ở Cao Bằng 

THẾ &1Ứi: VẤN BỀ - SƯ KIỆN 

VŨ ANH TUẤN - Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm: Một số 
kinh nghiệm quốc tế 

JC NG0ÀI 


*** Mỹ sẽ thua trong cuộc chiến I-rắc 


...... v11 nan mesrg li 
QUÁ SÑ H. IƯ~AU tš lo 
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KUƯICP @ĐbIOK: AkTrwpw3auwna ponw roCcynapCTBeHHOrO ynDapneHWa HauWOHanbHOử pa6OTOl B HAauI©el CTpDAH© Ha 
RñAaHHOM 2Tane. HYEH TXM 3OAH: O6HopneHue w yCuneHWe©e WHCTKUWOHHOl, nñWCUufnnWHapHoÙ pa6oroi s8 IlapTww 
B HOBbll D©BOnIOLMOHHbIH nepwon. XO HOHF XOAH: TgopdecTso g wnesx Xo lLllu MuHa ö cso6one copecrw. HAH 
HFOK /IWEY: Mnea Xo Llwu MuHa öO rOCynADCTB€HHOUH Bnacrwu, npuHannexaulel Hapom. /JIE HIYEH: RHpuxeHue 
HApORa MMpa, nonnepxapuiee BbuerHaM B BOWH© ConpoTrWaneHWs C ŒpDaHuLy3CKMWMM KO'OHWanwcraMww (1946 - 1954rr.). 
BO KMM KbIOHY: FIo6ena HuenH bueH Œy w pacKon KOnOHWa7bHOU CWCTeMbi. BY BẠANH XMEH: HekoTropbie npoõneMw:.. 
O M©XYHApORHOl 3KOHOMWH©CKOH WHTerpauwu. d4WHb XY KYAH: O6HopnneHwe M©@XAHW3MOB ynDaBn©HWR n©eCHbIM 
XO3f8HCTBOM BHOCWMT BKña] B COLJATbHO-2KOHOMMH©CKO© DA3BWTM©E B paWOH© T3wHryeH. /JIE BMHb: 3aMbiCnoi — 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
CÚA ĐÁNG VÀO CUỘC SỐNG 


tiêu: 


Pa” nø cg CUỜ sa ø ng 


L8 VVj@œ 


ƠN 70 năm, qua nhiều chặng đường 

phát triển của cách mạng Việt Nam, 

vấn đề dân tộc và công tác dân tộc 
luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan 
tâm chỉ đạo toàn diện và sâu sắc. Trong mỗi 
thời kỳ, công tác dân tộc đều mang đặc điểm 
riêng với yêu cầu ngày càng Cao trước sự phát 
triển của đất nước và nhu cầu phát triển của 
cộng đồng các dân tộc. Do đó, Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 7, khóa IX, Vê công tác dân 
tộc là một định hướng lớn, toàn diện và cụ thể 
về công tác dân tộc từ nay đến năm 2010 và 
những năm tiếp sau. Để thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết đó, phải tăng cường vai trò quản lý 
nhà nước về công tác dân tộc. 

Trong xu thế phát triển chung hiện nay phải 
tiếp tục hướng mạnh vào việc đấy nhanh tốc độ 
phát triển bên vững chung, trên cơ sở xóa dần 
độ chênh lệch giữa các vùng, giữa các dân tộc. 
Điều này đòi hỏi phải tăng cường sự quan tâm, 
nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân. Trước mắt, tập 
trung giải quyết các vấn đề bức xúc có tính phô 
biến trong các vùng dân tộc thiểu số đó là tình 
trạng kết cấu hạ tầng yếu kém, tập quán sản 
xuất còn lạc hậu, tỷ lệ hộ đói nghèo cao; giải 
quyết các vấn đề về văn hóa - xã hội như dân 
trí còn thấp, tình hình giáo dục, tiếp thu và ứng 
dụng khoa học - kỹ thuật còn hạn chế, văn hóa 
của nhiêu dân tộc có nguy cơ bị mai một, tình 
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hình y tế và sức khỏe cộng đồng kém. Khắc 
phục tình trạng tài nguyên và môi trường (đất, 
nước, rừng...) bị xâm hại nghiêm trọng ảnh 
hướng trực tiếp và làm suy giảm đến chất 
lượng sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. 
Giải quyết vấn đề an ninh và trật tự an toàn xã 
hội diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
có thể xảy ra "điểm nóng" ở một số vùng nhất 
là trong tình hình hiện nay, khi các thế lực phản 
động quốc tế đang ra sức lợi dụng vấn đề dân 
tộc và tôn giáo đề kích động phá hoại khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ dân với Đảng, 
với chính quyền. Vấn đề quan trọng nhất và 
bức xúc nhất là giải quyết vấn đề cán bộ và hệ 
thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào các dân 
tộc thiểu số... 

Quản lý nhà nước về dân tộc là một nhu cầu 
tất yếu, cũng là một trong những nội dung 
cơ bản trong toàn bộ hoạt động nhằm thực 
hiện các mục tiêu, kế hoạch bảo vệ, xây dựng 
và phát triển đất nước của Nhà nước ta 
từ khi thành lập đến nay. Lúc sinh thời, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, tài tình 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 
vấn đề dân tộc vào điều kiện cụ thể của nước 
ta. Trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiêu 


¬. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng. Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc 
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số miễn Nam tại Plây Cu ngày 19-4-1946, 
Người viết: "Đông bào Kinh hay Thổ, Mường 
hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba 
Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con 
cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng 
ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no 
đói giúp nhau", Đề cập đến vai trò của Nhà 
nước đối với công tác dân tộc, Người viết: 
"Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của 
chúng ta. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các 
dân tộc. Chính phủ thì có "NHA DÂN TỘC 
THIẾU SỐ" để săn sóc cho tất cả các đồng 
bào ˆ2), 

Phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh về vấn đề dân 
tộc, Đảng và Nhà nước đã luôn thực hiện sáng 
tạo công tác dân tộc theo mục tiêu "bình đẳng, 
đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển". 
Trải qua các thời kỳ chiến tranh giải phóng dân 
tộc, cũng như xây dựng đất nước trong hòa 
binh, đặc biệt trong thời kỳ đôi mới từ năm 
1986 đến nay, công tác dân tộc ở nước ta đã đạt 
được những thành tựu quan trọng. Trong mọi 
bối cảnh dù thuận lợi hay khó khăn đến đâu các 
nguyên tắc cơ bản của vấn đề dân tộc, công tác 
dân tộc vẫn được kiên định thực hiện. Quyên 
bình đăng giữa các dân tộc cơ bản đã được 
Hiến pháp xác định và thể hiện trong mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Đoàn kết giữa các dân 
tộc không ngừng được củng cố. Nền kinh tế 
nhiều thành phần từng bước được hình thành 
và phát triển, cơ cấu kinh tế được chuyên dịch 
theo hướng sản xuất hàng hóa. Hằng năm số hộ 
đói nghèo giảm 4 - 5 %, tỷ lệ hộ đói nghèo của 
các tỉnh miền núi giảm xuống còn 25,93%... 
Giáo dục, y tế, văn hóa đạt được những kết quả 
quan trọng. Các vùng đồng bào các dân tộc 
thiêu số được phô cập g1ao dục tiểu học và xóa 
mù chữ, dân trí được nâng cao. Văn hóa truyền 
thống của các dân tộc được giữ gìn và phát 
triên đa dạng, phong phú. Các bệnh dịch cơ 


Tạp chí Cộng sản 


bản được ngăn chặn, việc khám chữa bệnh cho 
người nghèo được quan tâm hơn, 93,5% số xã 
miền núi có trạm y tế. Hệ thống chính trị cơ sở 
ngày càng được củng cố và tăng cường, an 
ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc và miên núi 
được g!1ử vững. 

Việc tăng cường quản lý nhà nước về vấn đề 
dân tộc trong tình hình hiện nay là một trong 
những nội dung chủ yếu đôi mới nội dung, 
phương thức công tác dân tộc theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 7 Về công tác dân tộc. 
Để thực hiện có hiệu quả vấn đề trên, các cấp, 
các ngành có liên quan cần tập trung thực hiện 
các vấn đề sau: 

1 - Nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống 
đông bào các dân tộc thiểu số, nhất là các 
vùng trọng điểm, khó khăn phức tạp 

Đây là một yêu cầu cơ bản, tất yếu trong 
quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về công tác dân tộc nhất là trong tình hình hiện 
nay. Thời gian qua, công tác này còn không ít 
hạn chế, yếu kém. Nguyên nhân một phần là 
do bộ máy cơ quan công tác dân tộc ở địa 
phương chưa được kiện toàn, còn nhiều khiếm 
khuyết về cơ cấu tô chức và nhân sự, cơ chế 
hoạt động. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản 
lý nhà nước về dân tộc rất hạn chế về kiến thức 
nghiệp vụ chuyên môn và thiếu về số lượng. 

Nắm tình hình dân tộc tức là nắm tình hình 
về đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh 
quốc phòng, môi trường: nắm nguyện vọng, 
tâm tư... của đông bào các dân tộc để phản ảnh 
kịp thời với cơ quan chức năng nhằm giải 
quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc 
đặt ra; qua đó góp phần tham mưu cho Trung 
ương Đảng và Chính phủ định hướng chiến 
lược giải quyết vấn đề dân tộc một cách toàn 
diện và cơ bản. 


(1) (2) Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia. 
Hà Nội, 1995, 14. tr 217 - 218 
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2 - Đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực 
hiện chính sách dân (tộc 

Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách 
dân tộc là hoạt động quan trọng của quá trình 
quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Chúng 
ta đã có nhiều kinh nghiệm và nhiều thành tựu 
quan trọng về vấn đề này. Tuy nhiên, cuộc 
sông đòi hỏi phải không ngừng tiền lên và 
không ngừng ‹ đổi mới. Trước yêu cầu của giai 
đoạn từ nay đến năm 2010, việc xây dựng và tô 
chức thực hiện chính sách dân tộc cần được 
nghiên cứu, đánh giá xác thực, đúng đắn nhằm 
tìm ra giải pháp tổ chức và thực hiện có hiệu 
quả. Xây dựng chính sách là vấn đề không giản 
đơn. Nó thể hiện sự phân tích và đánh giá đúng 
tỉnh hình đặc điểm các vùng dân tộc, xác định 
rõ những vấn đề cốt yêu đặt ra cần được giải 
quyết. Với nội dung và giải pháp sát hợp nhằm 
thực hiện các mục tiêu chiến lược về kinh tế - 
xã hội và các mục tiêu khác đã đề ra... 

Thực hiện chính sách dân tộc là hoạt động 
triển khai các nội dung cụ thể thuộc một hoặc 
nhiều lĩnh vực với những mục tiêu cụ thể ở các 
vùng đồng bào dân tộc nhằm cải thiện, nâng 
cao chất lượng đời sống và các lĩnh vực liên 
quan đối với đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, 
việc này còn nhiều vấn đề cần được hoàn thiện 
trong quy trình, cơ chế phối hợp, tổ chức thực 
hiện. Quan trọng nhất là phải huy động được 
sức mạnh tông hợp của hệ thống chính trị, phát 
huy nội lực, ý chí tự cường vươn lên của các 
dân tộc đồng góp vào sự nghiệp phát triển và 
tiền bộ của các dân tộc. 

3 - Giúp đỡ, hỗ trợ các dân tộc đặc biệt 
khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn 

Do trình độ phát tr triển của các dân tộc ở 
nước ta không đông đều, nên vẫn còn một bộ 
phận dân tộc thiểu số và vùng dân tộc thiểu số 
sống rất khó khăn, phát triển chưa bên vững, 
đang có nguy cơ tái nghèo, tái mù chữ... Quân 
lý Nhà nước về dân tộc trong thời gian tới cần 
chú trọng nghiên cứu, đầu tư nhiều hơn nữa, có 
những chính sách, giải pháp thỏa đắng nhằm 
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khắc phục tình trạng trên. Từ bài học của 
Chương trình 35 và việc thực hiện các chương 
trình dự án khác cho thấy, hoạt động quản lý 
dân tộc cần tìm ra giải pháp làm sao vừa hỗ trợ 
khắc phục khó khăn trước mắt, vừa tạo ra các 
tiền đề để các dân tộc và vùng đặc biệt khó 
khăn có thể phát triển bền vững từ nội lực của 
chính minh. 

4 - Tăng cường bảo đảm an nỉnh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội vùng đân tộc 
thiểu số 

Vùng đồng bào các đân tộc thiểu số sinh 
sống, cư trú không chỉ đa dạng, phức tập về địa 
hình, phân tán về dân cư mà còn là vùng biên 
giới có vị trí rất quan trọng xung yếu về an 
ninh - quốc phòng. Thời gian qua, các thế lực 
thù địch trong nước và quốc tế lợi dụng tính 
đặc thủ đó, lợi dụng sự quản lý nhà nước của 
chúng ta còn nhiều sơ hở và yêu kém, đã tiến 
hành các hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, chia rẽ tôn giáo hòng làm mất ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân 
tộc, miền núi, biên giới... Tình hình đó đang 
đặt ra cho công tác quản lý nhà nước những nội 
dung quan trọng cần quan tâm toàn diện và sâu 
sắc nhằm nâng cao cảnh giác cách mạng, tăng 
cường thế và lực cho nên quốc phòng toàn dân, 
nền an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm an 
ninh, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số; tạo môi trường ôn định, thuận 
lợi nhất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn vùng các 
dân tộc của nước ta. 

% - Chăm lo đào tạo, bôi dưỡng xây dựng 
đội ngữ cán bộ là người dân tộc thiểu SỐ; 
củng cô toàn diện hệ thống chính trị cơ sở 
vùng các dân tộc thiểu sô 

Chủ tịch Hỗ Chí Minh căn dặn: Cán bộ là 
gốc của cách mạng; cán bộ nào thì phong. trào 
àY. Sự nghiệp phát triển vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi rất nặng nề và khó khăn, phức tạp. 
Để hoàn thành sự nghiệp â ấy, trước hêt đòi hỏi 
phải có những cán bộ có tư tưởng đúng đắn, 
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có tâm huyết với sự nghiệp và phải có tri thức 
cơ bản về công tác dân tộc. Điều có tính phổ 
biến của cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu 
số hiện nay là tri thức, năng lực tô chức thực 
tiễn trên các lĩnh vực quản lý, điều hành kinh 
tẾ, xã hội và phương pháp công tác vận động 
quân chúng còn yếu. Để khắc phục tình trạng 
trên, việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng xây dựng 
đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu sô một 
cách phù hợp, năng động và củng cố toàn diện 
hệ thống chính trị CƠ SỞ vùng dân tộc thiểu số 
có ý nghĩa quyết định trước mắt và lâu dài. Đây 
cũng là nội dung trọng điểm mà công tác quản 
lý nhà nước vê dân tộc hiện nay cần đầu tư để 
thực hiện có hiệu quả. 

ố - Tăng cường công tác kiểm tra, hướng 
dẫn các ngành, các cấp trong tổ chức thực 
hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, và 
chính sách pháp luật của Nhà nước vê công 
tác dân tộc. 

Công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
pháp luật là một nội dung cơ bản thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về công tác dân 
tộc. Việc tô chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách về công tác dân tộc là khó, nêu 
không kiểm tra hướng dẫn, đánh giá, sẽ hạn 
chế không nhỏ đến hiệu quả. Cơ quan làm 
công tác dân tộc các cấp cần phát huy vai trò 
của minh trong việc phối hợp với các ngành, 
các cấp không chỉ tô chức triên khai mà cần coi 
trọng sự phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn việc 
thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Phải đi sâu, đi sát nắm 
tình hình tô chức thực hiện chính sách, phát 
hiện sai sót và hạn chế, thấy được vai trò trách 
nhiệm của các bên tham gia đề kịp thời uốn 
nắn, điều chính nhăm đạt hiệu quả cao nhất. 


7 - Củng cố, hoàn thiện tổ chức, hệ thống 
bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc theo 
hướng chính quy, trong sạch, từng bước 
hiện đại; nâng cao trách nhiệm và đổi mới 
(ác phong công tác của cán bộ 

Không thê có kết quả cao trong quan lý 
nhà nước về công tác dân tộc nếu như không 
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có một tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc 
với một cơ chế hoạt động tốt. Sự quan tâm 
của Chính phủ đối với việc kiện toàn tổ 
chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của cơ 
quan công tác dân tộc đã được thể hiện 
qua hai văn bản quan trọng là Nghị định sẽ 
51/2003/NĐ-CP, ngày 16-5-2003, và Nghị 
định số 52/2004/NĐ- CP ngày 18-2-2004. Từ 
các nghị định này đến tổ chức thực hiện đòi 
hỏi cơ quan công tác dân tộc phát huy vai trò 
quản lý, đôi mới, cải cách bộ máy hành chính 
trong việc xây dựng cơ cầu tổ chức bộ máy và 
xây dựng đội ngũ theo hướng chính quy, trong 
sạch, từng bước hiện đại. Đây là yêu câu cơ 
bản để nâng cao chất lượng bộ mấy cơ quan 
làm công tác dân tộc bao gôm cả đội ngũ công 
chức, viên chức từ trung ương đến địa phương. 
Cân bộ trong hệ thống cơ quan làm công tác 
dân tộc thời gian tới cân được tuyển dụng và 
hoàn thiện theo tiêu chuẩn của lãnh đạo Ủy ban 
Dân tộc phê duyệt; được bôi dưỡng, giáo dục 
để nâng cao trách nhiệm và tác phong công tác 
nhằm từng bước nâng cao hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị của cá nhân, đơn vị được g1ao. 


Tóm lại, tăng cường vai trỏ quản lý nhà 
nước về công tác dân tộc là một yêu câu và đòi 
hỏi tất yếu, có ý nghĩa quyết định trong việc 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 
khóa IX, Vê công tác dân tộc. Trong tình hình 
mới, trước hết đòi hỏi sự đổi mới về chất trong 
tư duy quản lý mang tính toàn diện liên quan 
đến cả quy trinh quản lý không chỉ về cơ câu 
tô chức mới mà còn là cơ chế hoạt động phối 
hợp mới, cả về yêu cầu cao hơn đối với đội 
ngũ cân bộ làm công tác dân tộc, vê sử dụng 
đúng người đúng việc, về đổi mới tác phong 
làm việc theo hướng chính quy, hiện đại, về 
xác định các nội dung trọng yêu trong quá trinh 
quản lý, về quy trình quản lý... Thứ đến là tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các câp 
ỦY, sự phối hợp mang tính xây dựng của các 
câp, các ngành hưu quan, cậc cơ quan chức 
năng... Tất cả sẽ tạo nên sức mạnh và hiệu quả 
của hoạt động quản lý nhà nước về công tác 
dân tộc hiện nay ở nước ta.L] 
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RONG quá trình lãnh đạo cách mạng, 

Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt 

quan tâm công tác kiểm tra và giữ gìn 
kỷ luật trong Đảng. Lý luận về kiểm tra, kỷ 
luật Đảng luôn được bổ sung và hoàn thiện, 
hoạt động kiểm tra, xử lý kỷ luật trong Đảng 
cũng luôn được đổi mới. Điều đó được thể hiện 
trong Báo cáo Chính trị và Điều lệ Đảng qua 
các kỳ Đại hội của Đảng và các chỉ thị, nghị 
quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, cũng như thực tiễn thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra thời gian qua. Đảng ta 
luôn khẳng định: Lãnh đạo mà không kiểm tra 
thì coi như không có lãnh đạo; kiểm tra là một 
trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là 
một nội dung quan trọng của phương thức lãnh 
đạo của Đảng, là một nội dung không thể thiếu 
của công tác xây dựng Đảng. Tổ chức đảng 
phải tiến hành công tác kiếm tra. Tổ chức đảng 
và đảng viên chịu sự kiểm tra của Đảng: kỷ 
luật của Đảng là kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật 
sắt. Kiểm tra và giữ gìn kỷ luật Đảng là nhiệm 
vụ của toàn Đảng. Đông thời Đảng nhân mạnh 
phải: tăng cường công tác kiêm tra của các 
cấp ủy, của Ủy ban kiếm tra các cấp, tập trung 
vào các nội dung chủ yếu: thực hiện các nghị 
quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân 
chủ và quy chế làm việc; củng cố đoàn kết nội 
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bộ, giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, 
đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. 
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, sự 
nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo đang đứng trước bối cảnh có nhiều thuận 
lợi và cơ hội, đồng thời cũng đang đương đầu 
với không ít khó khăn, thách thức và nguy cơ, 
tác động rất phức tạp đến vai trò lãnh đạo của 
Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
đặc biệt là công tác kiểm tra và kỷ luật trong 
Đảng. Điều đó đòi hỏi công tác kiểm tra trong 
Đảng không chỉ hoạt động trong phạm vi phục 
vụ nhiệm vụ xây dựng nội bộ Đảng, mà còn 
phải nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi các 
chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách 
của Nhà nước, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo 
thành công của Đảng trong sự nghiệp đôi mới 
đất nước. Công tác kiêm tra, kỷ luật trong 
Đảng không chỉ phục vụ yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng mà còn 
phải phục vụ đắc lực yêu cầu thực hiện nhiệm 
vụ trung tâm là phát triển kinh tế và xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, 
dân chủ, văn minh. Trước mắt là, phục vụ thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Đại hội IX 


* GS.TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm 
Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương 


(Đưa (gi quyết (Đại khôi I[X eta (Đang nào euôe tông 


Ẳ 
của Đảng đề ra: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2010 đưa 
Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, 
đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại; phát 
triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, xây dựng nên văn hóa tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng và an 
ninh; mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải 
cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, các 
đoàn thể nhân dân, phát huy dân chủ, tăng 
cường pháp chế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng. 

Trước bối cảnh đó, nếu công tác kiểm tra và 
kỷ luật Đảng không được đổi mới thì không 
thể đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách 
mạng. 

Hiện nay, có rất nhiều nhân tố tác động đến 
công tác kiểm tra và xử lý kỷ luật trong Đảng, 
mà hoạt động kiểm tra và xử lý kỷ luật Đảng 
cần phải bao quát, để có sự đôi mới phù hợp 
với yêu cầu đặt ra của thực tiễn. Đó là, nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ngày càng phát triển, các mối quan hệ đối 
ngoại chuyển động mạnh mẽ trong tiến trình 
chủ động hội nhập ngày càng sâu, rộng hơn 
trên nhiều lĩnh vực; khoa học - kỹ thuật phát 
triển nhanh, nhất là công nghệ thông tin đã làm 
xuất hiện các phương thức quản lý mới. Nhất 
là, sự tan rã và mất quyền lãnh đạo của một số 
Đảng Cộng sản cầm quyền, gắn liền với nó là 
chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào 
thoái trào đã tác động lớn đến tư tưởng và lý 
tương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, 
thậm chí có một số người đòi đa nguyên chính 
trị, đa đảng đối lập. Trong khi đó, bối cảnh 
quốc tế diễn biến rất phức tạp và tiêm ân nhiều 
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nguy cơ khó lường. Trong quá trình thực hiện 
nhất quán, lâu dài chính sách phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần và đây nhanh việc 
hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường 
định hướng. xã hội chủ nghĩa, chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế, những mặt trái của cơ 
chế thị trường đang tác động không nhỏ đến 
tâm tư tình cảm của một số cán bộ, đẳng viên. 
Trong khi đời sống còn khó khăn, nếu bản 
thân đảng viên không xác định tốt về tư tưởng, 
lại không được kiểm tra, giám sát chặt chế 
thì rất dễ vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. Đảng Cộng sản Việt Nam 
là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo hệ thống 
chính trị, nếu không có cơ chế kiểm tra và 
giám sát chặt chẽ dễ dẫn đến quan liêu, độc 
đoán chuyên quyền, lộng quyền và lạm quyền. 
Vì vậy, công tác kiểm tra và xử lý kỷ luật trong 
Đảng không cho phép sự “lấn sân” hoặc có 
“vùng cấm” trong Đảng đối với hoạt động của 
các cơ quan tư pháp. 

Công tác kiểm tra trong Đảng là một bộ 
phận rất quan trọng của công tác xây dựng 
Đảng, gắn liền với sự trưởng thành và vững 
mạnh của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. 
Thời gian qua, công tác kiểm tra đã đóng góp 
tích cực vào việc lãnh đạo thành công sự 
nghiệp đổi mới của Đảng; góp phân quan 
trọng trong việc bảo vệ đường lối, quan điểm, 
các nguyên tắc của Đảng, thúc đây thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ cân 
bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tăng 
cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 
Các tổ chức đẳng đã nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra của 
Đảng. Nhiều cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo 
công tác kiêm tra, xây dựng chương trình kế 
hoạch và trực tiếp kiểm tra tô chức đảng cấp 
dưới theo Điều lệ Đảng nên đã đạt kết quả 
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thiết thực. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham 
mưu đắc lực cho cấp ủy cùng cấp về công tác 
kiểm tra và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra theo Điều lệ Đảng. Nói chung, các kết luận 
của Ủy ban Kiểm tra các cấp là khách quan và 
chính xác; qua đó, đồng thời rút ra nhiều bài 
học kinh nghiệm để nâng cao dần chất lượng 
công tác kiểm tra. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn cách mạng mới, 
các tổ chức đảng, nhất là đảng viên của Đảng 
chịu sự tác động của nhiều nhân tố phức tạp 
đan xen nhau, vấn đề giữ vững bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng đang đứng trước 
những thách thức mới, nhất là trong khi một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên sa sút về 
phẩm chất đạo đức, thoái hóa, biến chất, phai 
nhạt lý tưởng cách mạng đã và đang gây hậu 
quả nghiêm trọng. Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều 
nơi yếu kém, không phát huy được vai trò hạt 
nhân lãnh đạo. Bệnh quan liêu, độc đoán, chủ 
quan, kèn cựa, cá nhân chủ nghĩa còn nặng. 
Những hạn chế, yếu kém đó, một phần là do 
công tác kiêm tra của Đảng còn nhiều bất cập 
và việc xử lý kỹ luật trong Đảng cũng còn có 
nơi, có lúc chưa nghiêm. 

Để khắc phục các hạn chế, bất cập đó, đề 
công tác kiêm tra, kỷ luật trong Đảng đáp ứng 
đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới, góp 
phần quan trọng hơn nữa vào việc nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
xây dựng nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh 
với đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu có 
đủ phâm chất, năng lực thực hiện có hiệu quả 
mọi nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực, cần 
tiếp tục đôi mới công tác kiểm tra, kỷ luật 
trong Đảng theo phương hướng sau: 

Một là, xây dựng và thực hiện cơ chế, 
chính sách, phương thức phù hợp nhằm phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân. để 
nhân dân thật sự giám sát Đang một cách 
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hiệu quả. Điều lệ Đảng hiện hành quy định: 
Đảng Cộng sản Việt Nam chịu sự giám sát của 
nhân dân, nhưng hiện nay chưa có chính sách, 
chế tài cụ thê, đủ hiệu lực để nhân dân thực 
hiện quyền đó. Vì thế, nhiều tô chức đảng và 
đảng viên rất dễ xa dân, không nghe được các 
ý kiến và nguyện vọng chính đáng của dân còn 
nhân dân chưa giám sát được Đảng. Không 
có dân thì không có Đảng, mọi hoạt động của 
Đảng đều phải dựa vào dân - dân là gốc, sức 
mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh của 
nhân dân, sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng 
chính là sự nghiệp cách mạng của toàn dân, 
đưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, cần tiếp 
tục xây dựng cơ chế, các quy định cụ thể như 
nhân dân được giám sát những nội dung øì, 
phản ánh cho ai..., đồng thời phải có chính 
sách khen thưởng và biện pháp hữu hiệu bảo 
vệ những người phản ảnh cho Đảng những 
hành vi vi phạm, suy thoái của cán bộ, đảng 
viên, tránh để xảy ra hiện tượng trù dập của 
những người có chức, có quyền đối với những 
người giám sắt. 

Tông kết việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở thời gian vừa qua, rút ra những bài 
học kinh nghiệm để thực hiện tốt quy chế này 
trong thời gian tới, bảo đảm phương châm 
"Đân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
Thực hiện tốt việc cán bộ, đảng viên tự phê 
bình trước công chức, nhân viên trong cơ 
quan, đơn vị, trước tô dân phố, thôn bản... để 
nhân dân trực tiếp tham gia góp ý kiến nhận 
xét cán bộ, đảng viên. Cần công khai với nhân 
dân những chủ trương, quy định của Đảng và 
chính sách, chế độ của Nhà nước có liên quan 
đến trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các 
cơ quan, cần bộ, đẳng viên, những điều đẳng 
viên không được phép làm. Có như vậy, nhân 
dân mới có cơ sở đê đối chiếu trong quá trình 
giảm sát. 
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Tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyên 
giám sát trực tiếp và gián tiếp thông qua Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thê nhân dân và các 
phương tiện thông tin đại chúng. Trong giám 
sát hoạt động của Đảng, phải phát huy và tận 
dụng cao nhất, tốt nhất sức mạnh tông hợp của 
toàn bộ hệ thống chính trị, của sự phối hợp 
trách nhiệm hoạt động giám sát của các cơ 
quan của Nhà nước từ Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, 
các cơ quan tư pháp, các đoàn thê chính trị - xã 
hội trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong 
đó, nhân dân giám sát Đảng cần tập trung chủ 
yếu vào giám sát cán bộ, đảng viên. Tăng 
cường các buổi tiếp xúc trực tiếp giữa các đồng 
chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước 
với nhân dân để hiểu dân và hiểu cán bộ dưới 
quyền hơn, thực hiện việc đưa đẳng viên đang 
công tác ở các cơ quan của Đảng, Nhà nước... 
về sinh hoạt ở nơi cư trú. Tô chức đảng phải tự 
đến với nhân dân và chú ý lắng nghe, tiếp thu 
các ý kiến của nhân dân, để nhân dân chủ động 
góp ý xây dựng Đang. 

Hai là, xây dựng quy trình thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật của các cấp ủy 
các cấp. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: 
Các cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức 
đảng và đẳng viên chấp hành đường lối chính 
trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đẳng 
và đích thân người đứng đầu cấp ủy phải trực 
tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Vì chỉ có cấp 
ủy mới có đủ thẩm quyền kiểm tra tổ chức 
đảng, đảng viên chấp hành và thực hiện đường 
lối chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chi thị 
của Đảng. Qua kiểm tra, mới thấm định được 
tính đúng đắn và khả thi của các chủ trương, 
nghị quyết do chính mình đề ra. Hiện nay, vẫn 
còn những cấp ủy và cán bộ chủ chốt của cấp 
ủy tuy có thể nhận thức được điều đó. nhưng 
chưa có chuyển biến trong các công tác lãnh 
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đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thậm chí 
có một số còn chưa nhận thức đúng về công 
tác kiêm tra, nên vẫn phó mặc nhiệm vụ kiêm 
tra cho Ủy ban kiểm tra. Vì vậy, trước hết cần 
tuyên truyền để toàn thể đảng viên, nhất là các 
cấp ủy viên nhận thức rõ vẫn đề kiểm tra và 
giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ của toàn 
Đảng mà các cấp ủy phải vừa là người lãnh 
đạo vừa là người trực tiếp thực hiện. Đông 
thời, xây dựng quy trình thực hiện nhiệm vụ 
này cho các cấp ủy. Hiện nay, trong việc thực 
hiện quy trình công tác kiểm tra, thi hành kỷ 
luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban 
kiểm tra các cấp, nhiều cấp ủy có ý thức quan 
tâm đến công tác kiêm tra nhưng khi thực hiện 
thì còn rất lúng túng, hiệu quả còn hạn chế. Do 
đó, cần quy định rõ trách nhiệm lãnh đạo, thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra và tự kiểm tra của các 
đồng chí cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo các 
cấp ủy từ Bộ Chính trị đến cấp ủy cơ sở; định 
kỳ sơ kết, tông kết việc lãnh đạo và thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra cấp ủy và cần đưa điều đó 
vào tiêu chí đánh giá cấp ủy viên hằng năm. 

Ba là, xây dựng chính sách và chế tài thống 
nhất về xử lý kỷ luật trong Đảng, nhằm bảo 
đảm thực hiện nghiêm phương châm “công 
minh, chính xác, kịp thời”, bao đảm bình đẳng 
đối với mọi đảng viên. Có như vậy, mới khắc 
phục tình trạng xử lý nặng nhẹ khác nhau trước 
cùng một lỗi vi phạm, gây ra hiện tượng bất 
bình đẳng và khiếu nại kéo dài; chấm dứt tình 
trạng đảng viên mắc sai phạm ở nơi này lại 
được điều sang nơi khác và thậm chí được đề 
bạt. Làm như vậy chẳng những hỏng việc mà 
còn hóng cả cán bộ. 

Bốn là, đổi mới phương pháp phối hợp 
giữa Ủy ban kiểm tra với các ban của Đảng và 
các cơ quan nhà nước có liền quan trong việc 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đảng, bảo 
đảm hiệu lực và hiệu quả của sự phối hợp đó. 
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Cần xây dựng cơ chế phối hợp theo hướng quy 
định rõ nội dung và cách thức phối hợp, cơ 
quan chủ trì phối hợp và trách nhiệm từng cơ 
quan trong sự phối hợp đó. 

Năm là, nhận thức đúng về vị thế của Ủy 
ban Kiểm tra, đồng thời nâng cao năng lực và 
trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiếm 
tra. Trong các ban của Đảng, thì Ủy ban Kiểm 
tra là ban đảng duy nhất do cấp ủy cùng cấp 
bầu ra. Điều lệ Đảng quy định rõ nhiệm vụ của 
Ủy ban Kiêm tra các cấp, S0ng, cần quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra 
phải rộng hơn và phải có tính độc lập tương 
đối. Mặt khác, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải 
tự đối mới mình cả về tô chức công tác kiểm 
tra và cả về phương thức hoạt động với tư 
tưởng chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra là: 
“chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Ủy 
viên Ủy ban Kiểm tra phải có phẩm chất, năng 
lực, trình độ tương đương cấp ủy viên cùng 
cấp. Kiêm tra là một nghề nên người làm công 
tác kiêm tra phải có đủ đức và tài, trong đó đức 
là "gốc". Người làm công tác kiểm tra phải có 
bản lĩnh và uy tín, khi giải quyết các vụ, việc, 
phải có công tâm, trung thực, khách quan, thận 
trọng và kiên quyết. Đặc biệt trong điều kiện 
xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, người làm công tác 
kiểm tra phải có kiến thức tương đối toàn diện 
về các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, văn hóa, an 
ninh, quốc phòng và công tác đảng. Vì vậy, 
cùng với quá trình đối mới đào tạo, bôi dưỡng 
cán bộ kiêm tra thì người làm công tác kiểm 
tra phải luôn luôn tự học tập, đúc rút kinh 
nghiệm để có phẩm chất và trình độ đáp ứng 
yêu câu của thực tiễn đặt ra. Mặt khác, cần có 
chính sách thu hút những người có đức và thực 
tài về lĩnh vực kiểm tra làm công tác kiểm tra. 

Sáu là, nâng cao tính tự giác, tự phê bình và 
tự kiểm tra của tổ chức đẳng và đảng viên. Do 
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tính đặc thù của công tác kiểm tra, Đảng là đối 
tượng kiểm tra cũng đồng thời là chủ thể kiểm 
tra, cho nên phương pháp cơ bản của công tác 
kiểm tra của Đảng là dựa vào đảng viên và tổ 
chức đẳng, phát huy tỉnh thân tự giác, tự phê 
bình và phê bình của đảng viên và tô chức 
đảng. Thực tiễn hiện nay cho thấy, công tác 
phê bình và tự phê bình của đảng viên và tổ 
chức đảng nói chung đều yếu, có nơi chỉ là 
hình thức. Tình trạng nể nang, né tránh, không 
đám đấu tranh phê bình trong Đảng và bộ 
máy nhà nước là khá phô biến. Hầu như chưa 
có một cuộc phê bình và tự phê bình nào của 
tổ chức đàng và đảng viên tự nhận là mình 
chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ và kỷ luật Đảng 
chưa nghiêm túc, thậm chí coi việc tham 
nhũng, quan liêu, suy thoái diễn ra ở nơi khác, 
người khác. 

Tự kiểm tra mình là việc khó nhất, vì vậy 
trước hết phải chiến thắng chính chủ nghĩa cá 
nhân trong mỗi con người. Nói đến tự kiểm tra 
là phai nói đến tính tự giác cao, tự đấu tranh rất 
gian khổ với chủ nghĩa cá nhân và bệnh cá 
nhân, bệnh sĩ diện, là thái độ không tự tha thứ 
với những yếu kém. Nếu không biết đúng, sai 
thi không tự kiểm tra được và không tự giác tự 
kiểm tra, tự sửa chữa và dễ dẫn đến tự đánh 
mất mình. Là đảng viên, phải biết tu dưỡng và 
muốn tu dưỡng tốt càng phải tự kiểm tra. Tự 
kiểm tra và tiếp thu nghiêm túc ý kiến của 
quần chúng nhân dân sẽ giúp mỗi người tự 
biết sai lầm, biết sửa chữa để tiến lên. 

Tự giác là bản chất của Đảng, tự giác không 
chỉ là phương tiện mà còn là mục đích của 
công tác kiểm tra nói riêng và công tác xây 
dựng Đảng nói chung. Vì vậy, cần có giải pháp 
lâu dài và biện pháp trước mắt nhằm nâng cao 
tính tự giác của cán bộ, đang viên. Tự kiểm tra, 
tự phê bình và phê bình là quy luật tỒn tại và 
phát triển của Đảng. Cì 
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RONG các quan niệm mác - xít về tôn 

giáo, quan niệm về vấn đề tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo là một bộ phận có vị trí 
quan trọng. Bởi vì nó đề cập đên một trong 
những quyên cơ bản của con người mà trước hết, 
về hình thức, nó dường như đối lập với thế giới 
quan duy vật. Trước đây và ngay cả hiện nay, 
nhiều người vẫn không thể hiêu được rằng, 
_ những người mác- xít, vôn coi minh là người duy 
vật triệt để lại có thể chấp nhận, thậm chí thừa 
nhận như một nguyên tắc không thê vi phạm - 
tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, đôn giáo của 
con người. Các quan niệm đó cho rằng, giữa chủ 
nghĩa duy vật, vô thần và tư tưởng duy tâm, tôn 
giáo là không thể tương dung. Vì vậy theo quan 
niệm đó, việc người mác- xít thừa nhận quyền tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo nếu không phải là một sự 
giả dối thì cũng chỉ là thủ pháp chính trị để điều 
hòa sự xung đột vốn có giữa người vô thần VỚI 
người hữu thân. Tuy nhiên, trên thực tế, việc 
người mác- xít thừa nhận con người có quyền tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo là một sự thật không thể 
phú. nhận. Vào năm 1843, khi đề cập về vẫn đề 
quyên con người có quan hệ gi với tôn giáo nhân 
dịp Nhà nước Phô ban bố. nhân quyền cho người 
Do Thái, trong bài "Về vấn đề Do thái", C. Mác 
khẳng định: "Từ khái niệm về nhân quyền tuyệt 
nhiên không toát ra tính chất không thể tương 
dung giữa tôn giáo với những quyền của con 
người, ngược hại. trong những quyền đó có trực 
tiếp chỉ ra quyên được mộ đạo, được mộ đạo 


HỒ TRỌNG HOÀI ” 


theo bất luận kiểu nào, được hành đạo theo tôn 
giáo riêng của mình. Đặc quyên tín ngưỡng là 
một quyên phổ biến của con người " 0, 

Quan điểm trên đây của C. Mác cũng là lập 
trường chung của người cộng sản. Quan điểm 
này không phải là sản phâm của tư biện mà được 
xây dựng trên những căn cứ thực tế của lịch sử. 

Nghiên cứu tôn giáo, những người sáng lập 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin nhận thấy, tôn giáo 
không phải là sản phẩm của tư biện thuân túy, 
cũng không phải là sản phẩm được sinh ra bởi 
các lực lượng thiêng liêng mà nó được hình 
thành từ những điều kiện nhất định của hiện 
thực. Trong điều kiện xã hội mà ở đó, con người 
chưa có kha năng tự quyết định kết quả các hoạt 
động của mình thì sự xuất hiện và tôn tại của tôn 
giáo là một tất yếu. Vì vậy, về nguyên tắc, hành 
động đúng đắn nhất là phải làm thay đôi xã hội 
tràn thế, cải tạo xã hội ấy chứ không phải tiến 
hành cuộc đấu tranh chống lại ý thức tôn giáo 
thuần túy từ phương diện tư tưởng. 


Ngoài cơ sở này, việc thừa nhận con người có 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và nhà nước 
phải thực thi quyền tự do đó trong thực tế còn do 
những đòi hỏi khác. 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh 
(ID) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Toàn tập. Nxb Chính trị 
Quốc gia. Hà Nội . 1995, t 1, tr 549 


12 


Số 10.(thắng 5 năm 2004) 


({ltân kụ niệm 114 năm (XÍgày tỉnh lu tiek 26ố @lú /ffink 


Thứ nhất, trong xã hội hiện đại, con người có 
quyền tự do và tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Do đó, 
việc chống lại quyền này cũng có nghĩa chống 
lại tự do, đi ngược lại tiến bộ xã hội. 

Thứ hai, ý thức tôn giáo mà niềm tin tôn giáo 
là một bộ phận quan trọng có những đặc điểm 
riêng. Một mặt nó rất khó thay đổi và người ta 
không thể thực hiện được sự thay đôi đó chỉ 
thuần túy bằng vũ khí tư tướng; mặt khác, khi cố 
tình thay đối nó một cách chủ quan bằng sự ngăn 
cấm hay cưỡng bức thì hậu quả là kích thích tính 
cuông tín. Do vậy, tôn trọng quyên tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo là sự lựa chọn đúng đắn. 


Là người mác-xít chân chính, Hồ Chí Minh 
trung thành với nguyên tắc căn bản đó. Người đã 
có những vận dụng phù hợp hoàn cảnh Việt Nam 
và đặc biệt, có những sáng tạo mới, đóng gÓp 
mới. Thưa nhận người dân có quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo và triệt để tôn trọng, thực hiện 
quyên tự do này là nguyên tắc nhất quán trong tư 
tưởng và hành động của Hồ Chí Minh. Bằng 
chứng là, chỉ một ngày sau ngày độc lập, trong 
phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chí Minh 
đề nghị: "Thực dân phong kiến thi hành chính 
sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào Lương, 
để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên 
bố: TÍN NGƯỠNG TỰ DO và Lương Giáo đoàn 
kết"2, Trong cuộc tổng tuyển cử bầu ra các 
đại biêu của Quốc hội khóa 1, Hô Chủ tịch tuyên 
bế: _ Trong Cuộc Tổng tuyên cử, hễ là những 
người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra Ứng 
cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. 
Không chia gái trai, giau nghèo, tôn giáo, nòi 
giông, giai câp, đàng phái, hễ là công dân Việt 
Nam thì đều có hai quyền đó"? 


Không chỉ thừa nhận người dân có quyên tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo, Hồ Chí Minh còn chủ 
trương thực hiện quyền tự do đó trong thực tế. 
Chính Người đã chỉ đạo, tham gia soạn thảo, ký 
ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định cụ 
thể về quyền này. Các văn bản luật pháp ñ ấy là sự 
xác nhận pháp lý mà nhờ đó quyên tự do tin 
ngưỡng, tôn giáo được thực thi. Đánh giá về việc 
chính quyền. cách mạng công nhận trong Bản 
Hiến pháp đầu tiên năm 1946: "Mọi công dân 
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Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng”, một chức 
sắc của đạo Công giáo cho đó là "bằng cứ bằng 
vàng” và nhận xét: "Bác và Đảng đã long trọng 
pháp chế hóa chủ trương rõ ràng, đó bằng cách 
ghi quyền tự do tín ngưỡng vào số các quyền tự 
do dân chủ trong Hiên pháp đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ cộng hòa, được Quốc hội 
khóa I thông qua ngày 2-3-1946, đúng thời điểm 
mà đề quốc Pháp lại lợi dụng tôn giáo một cách 
trắng trợn khi trao cho một linh mục dòng 
Ca-mê-lô là Thierry d'Argenlieu cầm đầu đoàn 
quân viễn chinh tái chiếm Đông Dương. Thật là 
bị hùng”®), 

Nghiên cứu lại các văn bản pháp luật về tôn 
giáo mà Hồ Chủ tịch đã ký ban hành, ta thấy, nội 
dung quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo được 
thê chê rât cụ thê, phù hợp hoàn cảnh Việt Nam. 
Đặc biệt, trong nội dung đó, tinh thần cơ bản 
phù hợp với nhiều văn bản của công pháp quốc 
tế hiện hành. Chẳng hạn, Điêu 18 của Tuyên 
ngôn thế giới về quyền con người ghi "Mọi 
người đều có quyên tự do tư tưởng, nhận thức và 
tôn giáo. Quyền này bao gồm quyên tự do thay 
đôi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do, 
hoặc một mình hoặc trong cộng đồng với những 
người khác, tại nơi công cộng hoặc riêng tư, 
thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng 
cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân 
thủ các nghi lế" thì trong Sắc lệnh số 234/SL, 
ngày 14-6-1955, do Hồ Chí Minh ký, Điều Ï 
ghi: "Chính phủ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng 
và tự do thờ cúng, quyền theo hoặc không 
theo bất cứ tôn giáo nào"; "tự do giảng đạo tại 
các cơ quan tôn giáo" và “khi truyên bá tôn 
giáo". Sắc lệnh số 234/SL còn thừa nhận, các tô 
chức tôn giáo được sử dụng sách báo tôn giáo 
(Điều 4), quyền "được mở trường đào tạo những 
người chuyên hoạt động tôn giáo" (Điều 5) và 
khăng định Chính phủ bảo hộ các cơ sở thờ 
tự (Điều 6). Thậm chí, Điều 9 chương II còn 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 1995, t4, tr 9 

(3) Hỗ Chí Minh: Sơơ. t 4, tr 133 

(4) Xem: Công giáo và Dân tộc, số 10/8/1986 
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xác định, "các tôn giáo được phép mở trường tư 
thục” theo "chương trình giáo dục của Chính 
phủ". Tiến xa hơn, Điều 15 thừa nhận, Chính 
phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa coi việc tự do 
tín ngưỡng, tự do thờ cúng là một quyên lợi 
của nhân dân và luôn tôn trọng và giúp đỡ 
nhân dân thực hiện nó. Điều này chứng tỏ theo 
Hồ Chí Minh, tự do tôn giáo không chỉ là một 
quyền cơ bản của con người mà cao hơn, Nhà 
nước phải có trách nhiệm thực hiện quyền ấy, tạo 
điều kiện cho nó được thuận lợi. Điều này thật sự 
không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam 
sau năm 1954. 

Trở lại không gian lịch sử của cách mạng 
Việt Nam từ sau năm 1945 cho đến sau ngày 
miền Bắc hoàn toàn giải phóng (1254), ta thấy, 
các thể lực chính trị phản động ráo riết lợi dụng 
các vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng 
một bộ phận chức sắc, tín đô các tôn giáo sa 
ngã, chấp nhận con đường chống lại dân tộc; 
gân 60 vạn người Công giáo Ở miền Bắc bị lừa 
gạt, ð ạt di cư vào Nam... Thực tế ấy là những áp 
lực to lớn khiến người ta, dù là ai cũng phải thận 
trọng. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà cách 
mạng, một nhà văn hóa, Hỗ Chí Minh đã có một 
cách nhìn chính xác để có một cách giải quyết 
thỏa đáng. 

Như đã trình bày ở trên, Hồ Chí Minh không 
những không ngăn can tự do tôn giáo mà còn 
xem tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là một 
quyền lợi. Người đã nhiều lần viết báo vạch 
trần thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của các thế lực 
thù địch, lường gạt một bộ phận đồng bào nhẹ 
dạ cả tin và công khai bày tỏ quan điểm của 
Chính phủ, kiên trì giải thích các quan điểm đó 
cho đồng bào có đạo để họ không hiểu lầm 
chính sách của cách mạng. Trong thư gửi đồng 
bào Hồng Quảng, ngày 28-4-1955, Người viết: 
"Đông bào các tôn giáo CÔ quyền tự do tín 
ngưỡng, tự do thờ cúng, chớ mắc mưu những kẻ 
tuyên truyền lừa Dịp °). Trong thư chúc mừng 
đồng bào Công giáo nhân dịp Nô-en năm 1954, 
khi đề cập đến vấn đề đồng bào Công giáo di cư, 
Người viết: "Nhân dịp này, tôi xin nhắc lại cho 
động bào rõ, Chính phủ ta thật thà tôn trọng tín 
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ngưỡng tự do. Đối với những giáo hữu đã nhầm 
di cư vào Nam, Chính phủ đã ra lệnh cho địa 
phương giữ gìn cần thận ruộng vườn, tài sản của 
những đồng bào ấy và sẽ giao trả lại cho những 
người trở về". Trong "Lời nhắn nhủ đông bào 
Công giáo đã di cư vào Nam”, thâng 4-1955, tư 
tưởng trên đây được Hồ Chí Minh tái khẳng 
định. Người viết: "người muốn đi, thì Chính phủ 
để tự do đi, nhưng nay gặp tai nạn, chắc nhiều 
người muốn trở về. Vậy, tôi thay mặt Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa an ủi và nhắn nhủ 
những đồng bào ấy, để được yên ổn thờ Chúa và 
làm ăn, nhân dân và Chính phủ sẵn sàng hoan 
nghênh và giúp đỡ”?), 

Vì lẽ ấy, người có đạo tin tưởng vào Người, 
tin tưởng vào cách mạng. Sự nghiệp đại đoàn kết 
toàn dân tộc được cũng cố. 

Tôn trọng quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
của nhân dân, trong nội dung của nó, theo 
Hồ Chí Minh còn bao hàm một phương diện thứ 
hai. Đó là, chống âm mưu và hoạt động lợi dụng 
tôn giáo nhằm trục lợi cho cá nhân hay tập đoàn 
trái lợi ích chân chính của dân tộc. Khía cạnh 
này có một tầm quan trọng đặc biệt nhăm bảo 
đảm cho việc thực thi quyên tự do của cá nhân 
không ảnh hướng nguy hại cho người khác, cho 
xã hội. Trong Tuyên ngôn Nhân quyên và Dân 
quyên của nước Pháp năm 1789, hay trong các 
văn bản luật pháp quốc tế hiện hành, vấn đề này 
đều được khắng định. 

Trong điều kiện Việt Nam, một dân tộc luôn 
phải đối mặt với các thế lực ngoại xâm mà thế 
lực nào cũng tìm mọi cách lợi dụng tôn giáo thi 
phương diện thứ hai của quyên tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo có một tầm quan trọng đặc biệt. Đây là 
một bước tiến nhằm làm cho quyền tự do đó 
được hiểu và thực thi một cách đúng đắn, phù 
hợp với yêu câu xã hội. Chính ở phương diện 
này, Hồ Chí Minh đã có những sáng tạo mới. 
Người cho răng, quyên tự do của cá nhân phải 
phù hợp yêu cầu chung của xã hội và phấn đấu 


(5). (6). (7) Hồ Chí Minh: Sớơ, t7, tr 528. tr 416 - 417, 
tr 533 
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vì lợi ích chung, về thực chất, nhằm bảo đảm cho 
quyền lợi của cá nhân có điều kiện để thực hiện. 
Vì vậy, nước có độc lập thì tôn giáo mới được tự 
do và ngược lại, dân tộc nô lệ thi tôn giáo cũng 
không tự do. Người nói: "Chính phủ cùng toàn 
thể đồng bào Việt Nam kiên quyết chiến đấu, 
tranh quyền thống nhất và độc lập cho nước nhà 
để cho văn hóa cũng như chính trị và kinh tế, tín 
ngưỡng, đạo đức đều phát triển tự do"®, "Từ 
ngày nước ta trở nên Dân chủ Cộng hòa, Hiến 
pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, thi Phật giáo 
cũng phát triển một cách thuận tiện. 


Thế là: Nước có độc lập, thì đạo Phật mới dễ 
mở mang"®), 

Từ tư tưởng trên, suy rộng ra, những kẻ đi 
ngược lại lợi ích chân chính của dân tộc, cam 
tâm làm tay sai cho ngoại xâm, họ không phải là 
tín đồ chân chính bởi các tôn giáo chân chính, 
những người sáng lập các tôn giáo chân chính 
đều có điểm chung là muốn cho nhân loại được 
hòa bình, được hạnh phúc. Hồ Chí Minh khẳng 
định điều này khi cho rằng, Phật sinh ra cũng để 
nhăm "lợi lạc quân sinh, vô ngã vị tha" và Chúa 
Giê-su dạy "Đạo đức là bác ái". 

Ngoài hai phương diện cực kỷ quan trọng 
trong cách hiểu về quyên tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo như đã trình bày ở trên, Hồ Chí Minh còn 
thừa nhận, tự do tín ngưỡng chân chính phải 
đồng thời với thực hiện binh đăng tôn giáo. Điều 
này có nghĩa đã là niêm tin chân chính thì không 
có sự phân biệt cao thấp. Tất cả đều phải được 
tôn trọng. Người nói: "Tín đồ Phật giáo tin ở 
Phật; tín đồ Gia-tô tin ở đức Chúa Trời; cũng 
như chúng ta tin ở đạo Khổng. Đó là những vị 
chí tôn nên chúng ta tin tưởng”09, Tư tưởng trên 
đây là cơ sở, nền tảng để Đảng Cộng sản Việt 
Nam thực thi chính sách "Bình đẳng tôn giáo”. 
Vì Vậy, ở Việt Nam, một quốc g gia có nhiều tôn 
giáo tôn tại; có tôn giáo Có SỐ lượng tín đồ đông, 
lịch sử tôn tại dài, có tôn giáo số lượng tín đồ ít, 
lịch sử tồn tại ngắn song tất cả đều được tôn 
trọng, được luật pháp bảo hộ. Vẫn đề này, tự nó 
đã đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đạt đến những giá 
trị của thời đại bởi trong xã hội hiện đại, mặc dù 
tự do tôn giáo được thừa nhận, được xem là 
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thiêng liêng. và không. thể xâm phạm song trên 
thực tế ở nhiều nước, vẫn có quốc đạo, những tôn 
giáo nhỏ yếu vẫn bị chèn ép. Nhân danh bảo 
vệ quyền tự do của con người, nhiều thế lực 
chính trị vẫn không ngần ngại lợi dụng những 
quyền ấy để trục lợi và nguyên tắc nhà thờ tách 
khỏi nhà nước cũng không phải đã được thực thi 
triệt để. 

Là người cộng sản chân chính, am tường văn 
hóa, lịch sử của dân tộc, Hồ Chí Minh nhận thấy, 
không chỉ Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo mà 
tuyệt đại đa số tín đồ tôn giáo là người lao 
động, yêu nước. Nhờ hiểu biết này mà trong 
ứng xử thực tế với tôn giáo, với người có đạo, 
Hồ Chí Minh đã làm giảm thiểu những bất đồng 
về mặt thể giới quan. Điều này nếu không được 
ứng xử tốt sẽ tạo nguy cơ đưa các tôn ¡giáo đến 
chỗ xung đột, làm cho sự khác biệt về thế giới 
quan giữa tôn giáo với cách mạng thêm sâu sắc. 
Vì lẽ đó, Người tôn trọng mọi niềm tin chân 
chính và hướng mọi nỗ lực của mọi người Việt 
Nam vào mục tiêu chung là độc lập dân tộc, tự 
do hạnh phúc cho đồng bào. Trong tư tưởng và 
hành động, Hồ Chí Minh chú trọng khai thác chữ 
"Đông", xem đó là phương thức đề giảm thiểu dị 
biệt, hướng người Việt Nam vào việc thực hiện 
mục tiêu độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho 
con người. Trong thư gửi đồng bào Công giáo 
nhân dịp Nô-en năm 1953, Người viết: "Chúng 
ta kháng chiến cứu nước, thi đua tăng gia sản 
xuất và tiết kiệm, cải cách ruộng đất làm cho 
người cày có ruộng, tín ngưỡng tự do. Như thế là 
những việc Chính phủ và nhân dân ta làm, đều 
hợp với tinh thần Phúc âm. Cho nên tôi chúc 
đồng bào công giáo làm trọn chính sách của 
Chính phủ cũng là làm trọn tinh thần của Chúa 
Cơ đốc", Có thể nói, đó là một đặc sắc trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. 

Chúng ta nhận thấy, sau thắng lợi của cách 
mạng tư sản, lần đầu tiên, quyền tự do tín 


(8). (9) Hồ Chí Minh: Sơở. t 5. tr 131, tr 197 
(10) Hồ Chí Minh: Sơd. t 4. tr 148 
(11) Hỗ Chí Minh: Sđd, t7. tr 197 
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ngưỡng, tôn giáo được xác tín. Có thể nói, đó là 
một thành quả, một bước tiến vĩ đại của tiến bộ 
xã hội được kết tinh. Điêu này là dễ hiểu bởi hơn 
ngàn năm phong kiến ở Tây Âu, dường như khái 
niệm "Tự do" đã không có cơ sở tôn tại. Người 
ta chỉ được biết và chí được lựa chọn duy nhất 
một niềm tin - niềm tin Ki-tô. Ở phương Đông 
phong kiến cũng vậy, bởi vua là thiên tử - con 
trời - và thần dân là sở hữu của vua nên tự do chỉ 
là giá trị của một người. Trong bối cảnh mới, 
nhiều quốc gia tư sản đã từng bước thể chế hóa 
quyền tự do (trong đó có tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo) qua hệ thống luật pháp. Sự thay đổi này đa 
tạo cơ sở pháp lý cho việc thực thi các quyên CƠ 
bản của con người trong thực tế và ở mức độ 
nhất định, đã tạo ra những biên độ rộng lớn hơn 
để con người bộc lộ nhân tính. Tuy nhiên, việc 
thực hiện quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói 
riêng, quyền tự do nói chung không phải không 
có những trở ngại mà đôi khi những trở ngại đó 
làm biến dạng. cả quan niệm về tự do theo nghĩa 
chân chính nhất. Đặc biệt, tôn giáo vân bị các thế 
lực chính trị lợi dụng và nguyên tắc tách nhà thờ 
khỏi nhà nước không được thực hiện đúng. Việc 
thực dân Pháp lợi dụng đạo Ki-tô trong quả 
trình xâm lược Việt Nam trước đây hay tập đoàn 
Ta-li-ban ở Áp- g ga-n-xtan áp đặt những luật lệ 
ha khắc. của Hôi giáo vào xã hội thế tục là những 
ví dụ. Ở Việt Nam gân đây cũng vậy. Sự kiện 
chính: trị - xã hội diễn ra tháng 2 năm 2001, vụ 
gây rồi ngày 10-4-2004 vừa qua xây ra ở một số 
tỉnh Tây Nguyên đã cho thấy, các thế lực phản 
động vẫn không từ bổ âm mưu lợi dụng tôn giáo 
phá hoại sự nghiệp xây dựng hòa binh của dân 
tộc Việt Nam. 

Tuy nhiên, các diễn biến phức tạp đó còn có 
những lý do khác. Chăng hạn, đó là sự yếu kém 
của hệ thống chính trị cơ sở và đời sống của một 
bộ phận dân cư nhĩn chung còn thấp. Lợi dụng 
tình hình ấy, các thế lực thù địch đây mạnh việc 
tuyên truyền xuyên tạc Nhà nước Việt Nam vị 
phạm nhân quyên, phân biệt đối xử với đồng bảo 
dân tộc thiểu số, với người có đạo, gây mất ồn 
định chính trị xã hội, mưu toan thành lập cái gọi 
là "Nhà nước Đề Ga" độc lập. 


Yạp chí Cộng sản 


Nhận rõ thực chất của vấn đề này, ngay từ 
buôi đầu đất nước độc lập, Hồ Chí Minh một mặt 
chủ trương thực hiện quyên tự do tín ngưỡng của 
nhân dân, đấu tranh chống các hoạt động lợi 
dụng tôn giáo và mặt khác đấy mạnh việc nâng 
cao đời sông mọi mặt của người có đạo. Người 
cho rằng, với con người, quyên được sống, được 
tự do, được mưu câu hạnh phúc là quyên tối cao 
và một khi nhân dân còn đói, còn rét, còn khổ thì 
các quyền cơ bản của con người không có điều 
kiện để thực hiện đầy đủ, đúng đắn. Vì thế, bên 
cạnh việc chống giặc ngoại xâm, Người còn phát 
động phong trào diệt giặc đói, diệt giặc dốt. Chủ 
trương và hành động sáng suốt đó, về thực chất, 
là cách để thực thi quyên tự do tín ngưỡng, tôn 
giao trong thực tế. Như vậy, ở Hồ Chí Minh, 
quyền con người, ngay từ đầu đã được quan 
niệm là một hệ thống các : quyền gắn bó chặt chẽ 
với nhau. Tư tướng đó, gần đầy, khi sự phân hóa 
xã hội trở nên cực kỳ sâu sắc mới được phan ánh 
trong các quan niệm của Liên hợp quốc. 


Với cách mạng Việt Nam, nhờ định hướng 
đúng đắn ấy mà những người cộng sản có thể 
đoàn kết rộng rãi các tầng lớp dân cư, tiến hành 
sự nghiệp đấu tranh giành, giữ độc lập dân tộc, 
chống lại một cách có hiệu quả các âm mưu và 
hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thể lực thù 
địch. 

Trong điều kiện hiện nay, VIỆc Đảng Cộng 
sản Việt Nam chủ trương đây mạnh phát triên 
kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao 
đời sống mọi mặt cho nhân dân - về thực chất - 
là sự tiếp tục tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta hy 
vọng và tin tưởng chủ trương đó sẽ mang lại hiệu 
quả thiết thực cho mọi tầng lớp dân cư, tạo cơ sở 
hiện thực cho việc thực hiện quyền tự do tin 
ngưỡng, tôn giáo ngày càng tốt hơn kể cả từ phía 
người dân và kê cả từ phía nhà nước. Chủ trương 
đó, nhất định sẽ giảnh được sự đông tình, ủng hộ 
từ phía những tín đồ tôn giáo. chân chính và các 
hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực phản 
động sẽ được ngăn ngừa. Trong điều kiện đó, sự 
đồng thuận xã hội sẽ được tăng cường và mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân 
chủ, văn minh sẽ được thực hiện. 
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TU TUỦNG QUTÊY LỤC YHÀ XUỚC 
THUỘC YE YHẬY DẦÀY CỤ HÔ CHÍ NINH 


Ư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước là 

một tài sản quý giá trong di sản cách 

mạng của Người. Nó chứa đựng những 
giá trị to lớn cả về phương diện lý luận và thực 
tiên đối với cách mạng Việt Nam nói chung, 
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa nói riêng. 

Hồ Chí Minh là người cộng sản Việt Nam 
đầu tiên đã lĩnh hội những nội dung cốt lõi 
trong học thuyết cách mạng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, trong đó, có vấn đề nhà nước và 
quyền lực nhà nước; mặt khác, là người am 
hiêu sâu sắc văn hóa chính trị phương Đông 
và Việt Nam. Với một trí tuệ phi thường, 
Hồ Chí Minh đã kế thừa, vận dụng và phát triển 
sáng tạo những tỉnh hoa tư tưởng của nhân loại 
trên cơ sở những yêu cầu của thực tiễn cách 
mạng Việt Nam và từ đó xây dựng nên những 
tư tưởng của riêng mình với những nét độc đáo 
hiếm thấy. 

Hồ Chí Minh sớm ý thức vấn đề quyền lực 
chính trị. Vấn đề nhà nước được Người đặc biệt 
coi trọng và từng bước giải quyết triệt để cả về 
phương diện lý luận và thực tiễn, nhất là bằng 
thực tiễn của cuộc cách mạng của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân. Tìm hiều tư tưởng của 
Người về nhà nước gắn với việc nhận thức và 
xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 
hiện nay, cần xuất phát từ hạt nhân tư tưởng vê 
quyên lực và chủ thể quyên lực nhà nước, từ đó 
triên khai thành các tư tưởng vê cơ chế tổ chức 
và vận hành quyên lực nhà nước. 


Số 10 (tháng 5 năm 2004) 
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Ngay từ những năm 20 (thế kỷ XX), 
Hồ Chí Minh đã phê phán một cách quyết liệt 
bản chất của bộ máy nhà nước thực dân. Người 
vạch trần bản chất xấu xa của chế độ thực dân 
đế quốc bên trong cái vỏ hào nhoáng khai hóa 
văn minh trước công luận; và qua đó, Người 
chuẩn bị cho mình những cơ sở lý luận và thực 
tiễn đê hình thành nên tư tưởng về một nhà 
nước kiểu mới, thật sự dân chủ. Điều này thể 
hiện rõ trong tác phẩm Đường Kách mệnh - 
giáo khoa thư chính trị đầu tiên của cách mạng 
Việt Nam. Người viết: "Chúng ta đã hy sinh 
làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa 
là làm sao cách mệnh rôi thì quyền giao cho 
dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn 
ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế 
dân chúng mới hạnh phúc"). Quan điểm quyên 
lực chính trị thuộc vê nhân dân và phục vụ cho 
lợi ích của nhân dân là cốt lõi và xuyên suốt 
trong tư tưởng Hô Chí Minh về nhà nước. Tất 
cả những nhận thức đó tiếp tục được phát triển 
không ngừng trong tư tưởng của Người gắn liền 
với những chặng đường tiếp theo của cách 
mạng Việt Nam. 

Người thường dùng khái niệm "ủy thác" 
để nói đến việc nhân dân trao một phần 
quyền lực của mình cho nhà nước. Quyền lực 


* Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học quản lý, Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 1995, t 2, tr 270 
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của nhà nước từ trung ương đến địa phương, 
từ Chủ tịch nước đến cán bộ làng đều do nhân 
dân "ủy thác" cho. Khi hết một nhiệm kỳ, 
Chính phủ sẽ phải trao lại quyền cho nhân dân 
và nhân dân sẽ trao quyên ấy cho một Chính 
phủ ở nhiệm kỳ mới do dân "tuyển cử". Các 
khái niệm "ủy thác", "giao quyền" là những 
khái niệm chính trị học và ở Hồ Chí Minh, các 
khái niệm ấy gắn chặt với nhân dân, là sự 
khẳng định quyên lực thuộc về nhân dân. 


Người còn thường xuyên gắn cụm từ nhân 
dân với các khái niệm Nhà nước, Chính phủ, 
Quốc hội, v.v.. Ví dụ, trong giai đoạn 1945 - 
1946, các cụm từ "Nhà nước nhân dân”, "Chính 
phủ nhân dân” có tần số xuất hiện rất cao trong 
các bài viết, bài nói của Người, Những cụm từ 
này được Người sử dụng với đối tượng là các 
can bộ nhà nước các cấp và đặc biệt là với nhân 
dân. Đó là sự khẳng định tính nhân dân của Nhà 
nước, là sự khẳng định của một vị Chủ tịch 
nước và do vậy, với tất cả giá trị thực tiễn và 
tính phô quát của một tuyên bố chính trị, đặc 
biệt trong một xã hội mang đậm dấu ấn của xã 
hội phương Đông truyền thống như Việt Nam, 
nó có sức cải tạo xã hội rất lớn. Sự khẳng định 
đó nhắc nhở các cán bộ nhà nước phải luôn ghi 
nhớ quyền hạn và trách nhiệm của mình cũng 
như giáo dục cho nhân dân về một địa vị hoàn 
toàn mới của họ. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, 
tư tưởng. về dân chủ - với ý nghĩa là bản chất 
của quyên lực nhà nước và phương thức tổ 
chức, triển khai quyền lực nhà nước là một nét 
đặc sắc. Theo Người, dân chủ hiểu một cách 
chung nhất là quyên lực chính trị thuộc vê nhân 
dân. Ở nước ta, chính quyên là của nhân dân, 
do nhân dân làm chủ; và, "Nhân dân là ông chủ 
nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu 
thay mặt mình thi hành chính quyên ấy. Thế là 
dân chủ” ®. 

Địa vị làm chủ của người dân, tức là quan hệ 
của người dân với quyền lực nhà nước, được Hỗ 
Chí Minh làm rõ trong quan hệ với đội ngũ cán 
bộ nhà nước - những người trực tiếp thi hành 
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quyền lực nhà nước. Người viết: Nước ta là 
nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là 
chủ. Trong bộ máy cách mạng, từ người quét 
nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch nước đều là phân 
công làm đày tớ cho dân. Người căn dặn cán bộ 
nhà nước: Phải nhớ rằng dân là chủ. Dân như 
nước, mình như cá. Lực lượng bao nhiêu là nhờ 
ở dân hết. Khi nói tới tư cách công bộc của cán 
bộ nhà nước đối với nhân dân, Hồ Chí Minh 
khẳng định, mục đích hoạt động của họ là vì lợi 
ích chung. Người nói: Những người trúng cử 
(vào bộ máy nhà nước), Sẽ phải ra sức giữ vững 
nên độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh 
phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực 
hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi 
chung, quên lợi riêng. Người khẳng định: Làm 
việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên 
lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn 
làm quan cách mạng thì nhất định không nên 
bầu. Nếu dân là chủ thì nhà nước, cán bộ nhà 
nước là công bộc của dân. Đây là một sáng tạo 
độc đáo của Hồ Chí Minh. Chính tư tưởng này 
đã chỉ rõ sự đối lập về chất của Nhà nước nhân 
dân với nhà nước phong kiến, nhà nước thực 
dân. Người căn dặn các cán bộ nhà nước phải 
luôn ghi nhớ răng các cơ quan của Chính phủ 
từ toàn quốc đến các làng đều là công bộc của 
dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, 
chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ 
dưới quyên thống trị của thực dân Pháp, phát 
xít Nhật. lộ đây, ta thấy Hồ Chí Minh đã chỉ ra 
nội hàm của khái niệm "công bộc của dân”, và 
có thể hiểu đây là một định nghĩa của Hỗ Chí 
Minh về chức năng của Nhà nước mà ý nghĩa 
sâu sắc của nó vẫn còn giữ nguyên tính thời sự 
và cần được quán triệt trong công cuộc xây 
dựng Nhà nước ta hiện nay. 

Hồ Chí Minh đòi hỏi rất cao đối với cần bộ 
nhà nước. Họ cần phải có rất nhiều phẩm chất, 
song tựu trung họ phải thực sự vi dân mà làm 
việc. Họ cần có bốn đức tính là: cần, kiệm, 
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liêm, chính; vì lợi nước, quên lợi nhà; vi lợi 
chung, quên lợi riêng; làm việc nước bây giờ là 
hy sinh, là phấn đấu...; phải ghi sâu những chữ 
công bình chính trực vào lòng; phải có một tinh 
thần chí công vô tư, nếu muốn danh, lợi thì 
danh làm sao cho dân tộc minh có danh với thế 
giới, và lợi làm thế nào cho tranh được ợi với 
thế giới - đó là danh chính và lợi chính... 

Cán bộ nhà nước phải làm sao để nhân dân 
yêu quý, khi sắp tới dân mong, khi đi dân nhớ. 
Muốn thế trước hết cán bộ phải yêu quý nhân 
dân, phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, 
phải kính trọng nhân dân, tôn trọng nhân cách 
của "họ. Người chỉ rõ: Muốn được dân yêu, 
muốn được lòng dân, việc øì có lợi cho dân 
phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết 
sức tránh. Phải chú ý giải quyết các vấn đề, đặc 
biệt là những vấn đề quan hệ đến đời sống nhân 
dân, dầu khó khăn đến đâu cũng mặc lòng. Nói 
tóm lại, hết thây những VIỆC có thể nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của dân phải được 
đặc biệt chú ý. 

Khái niệm dân chủ còn được Hồ Chí Minh 
làm rõ trong quan hệ của nó với khái niệm 
chuyên chính. Người viết: "Dân chủ là của quý 
báu nhất của nhân dân, chuyên chính là cái 
khóa, cái cửa đề đề phòng kẻ phá hoại, nếu hòm 
không có khóa, nhà không có cửa thì sẽ mất cắp 
hết. Cho nên có cửa phải có khóa, có nhà phải 
có cửa. Thế thì dân chủ cũng cần phải có 
chuyên chính để giữ gìn lấy dân chủ"®); và, 
"Nhà nước ta cũng là nhà nước của đại đa số 
nhân dân, đề thống trị thiểu số phản động, để 
giữ gìn lợi ích của nhân dân, bằng cách dân chủ 
chuyên chính của nhân dân"”®). 

Tư tưởng về dân chủ của Hồ Chí Minh được 
xây dựng trên cơ sở nhận thức về sức mạnh vô 
địch của nhân dân. Người viết: Nhân có nghĩa 
là nhân dân. Trong bầu trời không, øi quý băng 
nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng 
lực lượng đoàn kết của nhân dân. Và, Người đã 
đưa ra một quan điểm toàn diện. về dân chủ: 
NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ: Bao nhiêu 
lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều 
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của dân. Công việc đối mới, xây dựng là trách 
nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến 
quốc là công việc của dân. Chính quyên từ xã 
đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn 
thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở 
nơi dân. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân với 
tư cách là chủ thể quyền lực nhà nước được 
hiểu là toàn thể nhân dân chỉ trừ bọn phản quốc 
hại dân. Người viết: ...Chính phủ này là hoàn 
toàn của nhân dân chứ không phải thuộc 
riêng øì một đảng phái hay một đoàn thể nào; 
và, Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có 
đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia. Xuất 
phát từ yêu thương quý trọng nhân dân, Người 
thấy rõ nguồn sức mạnh vô tận của khối đại 
đoàn kết dân tộc, mọi mưu đồ đề cao lợi ích vị 
kỷ của một bộ phận người đi ra ngoài con 
đường của cả dân tộc hoặc sẽ bị đào thải, hoặc 
sẽ làm tổn hại đến khối đại đoàn kết mà kết quả 
đều làm cho đất nước lâm nguy. Người chỉ rõ, 
phải thực hiện cho được khối đại đoàn kết dân 
tộc. Chỉ có thế, nhân dân mới có đủ sức mạnh 
để giành, giữ và thực thi quyên lực của mình, 
trong đó có quyền lực nhà nước. 

Hồ Chí Minh cho rằng, quyên lực nhà nước 
thuộc về nhân dân găn liền với việc nhà nước 
phải làm tất cả để đem lại một cuộc sống hạnh 
phúc cho nhân dân. Người nói: Chính phủ ta đã 
hứa với dân, sẽ gắng sức là cho ai nấy đều có 
hạnh phúc. Trong việc kiến thiết nước nhà, sửa 
sang mọi việc, phải làm dần dần, không thể một 
tháng, một năm mà làm được hết. Song, ngay từ 
lúc đầu, chúng ta phải theo đúng phương châm: 
Đem lại lợi ích cho tất cả mọi người dân; làm 
sao để nhà nước thực sự là đại diện cho lợi ích 
của nhân dân. 

Xuất phát từ tư tưởng nhân dân là chủ thể 
của quyền lực chính trị, tư tưởng dân chủ của 


(3) Hồ Chí Minh: Sớở, t 8. tr 279 - 280 
(4) Hồ Chí Minh: Sđữ, L7. tr 216 - 217 
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Hồ Chí Minh được phát triên thành nhân dân là 
chủ thể của nhà nước. Vì thế, việc nhận thức tư 
tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước phải được đặt 
trên cơ sở coi vấn đề nhà nước là một khía cạnh 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ. Nhà 
nước, theo Người, là của nhân dân "Nhà nước 
ta phát huy dân chủ đến cao độ, đó là do tính 
chât Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân. Có 
phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên 
được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách 
mạng tiến lên. Đồng thời phải tập trung đến cao 
độ để thống nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng 
chủ nghĩa xã hội”). Nhân dân sử dụng Nhà 
nước như một công cụ đề thực hiện lợi ích của 
mình: đối với nhân dân, thì công cụ của nhà 
nước dân chủ mới (Chính phủ, pháp luật, công 
an, quân đội, v.v..) là để giữ gìn quyền lợi của 
nhân dân. 

Khi bàn về vai trò của Nhà nước, Hồ Chí 
Minh đã đưa ra quan điểm về nhân dân quản lý 
nhà nước. Điều đáng lưu ý là, việc nhà nước 
tiến hành các hoạt động nhằm mục đích phục 
vụ lợi ích của nhân dân, thì đồng thời, đó cũng 
chính là nhằm tạo điều kiện để nhân dân có thể 
tham gia quản lý nhà nước. Người viết: "... chỉ 
có chê độ của chúng ta mới thật sự BiiiCÿ vụ lợi 
ích của nhân dân, trước hết là nhân dân lao 
động, bảo đảm mọi quyền lợi của nhân dân, mở 
rộng dân chủ đê nhân dân thật sự tham gia quản 
lý Nhà nước. Vì vậy cho nên nhân dân ta đưa 
hết khả năng làm tròn nhiệm vụ người chủ nước 
nhà đê xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho 
nước ta mạnh, dân ta giàu”), 

Tư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân 
dân của Hồ Chí Minh còn thể hiện trên mấy 
phương diện sau: 

_ Thứ nhất, về pháp luật, Người viết: Pháp 
luật của chúng ta hiện nay bảo vệ quyền lợi cho 
hàng triệu người lao động. Pháp luật của ta lúc 
này, chưa tước bỏ quyền tư hữu, nhưng không 
ai được lợi dụng quyền tư hữu để bóc lột thậm 
tệ nhân dân lao động. Pháp luật của ta là pháp 
luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, 
dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động. Người 
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khăng định, "Phép luật là phép luật của nhân 
dân, dùng để ngăn cân những hành động có hại 
cho nhân dân, để bảo vệ lợi ích chung của đại 
đa số nhân dân", Vì vậy, để có một "chính 
quyền trong sạch", phải kiên quyết trừng trị 
những kẻ lợi dụng việc được nhân dân giao 
quyên, rôi cậy quyền cậy thế đi ngược lại lợi 
ích của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
cương quyết xử lý một số cán bộ cao cấp của 
Nhà nước vi phạm pháp luật và Người luôn 
nhắc nhở: Chúng ta không sợ sai làm, nhưng đã 
nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy 
nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì 
nên chú ý tránh đi, và găng sức cho thêm tiến 
bộ. Ai đã phạm những lỗi lầm trên này, thì phải 
hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì 
Chính phủ sẽ không khoan dung. 

Thứ hai, về tổ chức bộ máy nhà nước, Hồ 
Chí Minh nhiều lần nêu ra quan điểm về ba bộ 
phận cấu thành quan trọng của Nhà nước, đó là 
cơ quan lập pháp - Quốc hội; cơ quan hành 
pháp - Chính phủ và cơ quan tư pháp - Tòa án. 
Trong đó, Người nói đến Chính phủ nhiều nhất 
và cũng chính ở đây chứa đựng nhiều quan 
điểm có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực 
tiễn. Người viết: "Chính phủ ta là chính phủ của 
nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng 
sự lợi ích của nhân dân. Chính phủ rất mong 
đồng bào giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát và phê 
bình để làm trọn nhiệm vụ của mình là người 
đày tớ trung thành tận tụy của nhân dân”®), 
Người khẳng định: "Chế độ của ta là chế độ dân 
chủ. Nhân dân là chủ. Chính phủ là đày tớ của 
nhân dân. Nhân dân có quyền đôn đốc và phê 
bình Chính phủ. Chính phủ thì việc to việc nhỏ 
đều nhằm mục đích phục vụ lợi ích của nhân 
dân. Vi vậy, nhân dân lại có nhiệm vụ giúp đỡ 
Chính phủ, theo đúng kỷ luật của Chính 
phủ và làm đúng chính sách của Chính phủ, 


(5). (6) Hỗ Chí Minh: Sdd, L0, tr 592. tr 593 
(7) Hỗ Chí Minh: Sơ. t7. tr 453 
(8) Hồ Chí Minh: Sớd, t7. tr 361 - 362 
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để Chính phủ làm tròn phận sự mà nhân dân đã 
giao phó cho”; và, "Chính phủ là công bộc 
của dân vậy. Các công việc của Chính phủ làm 
phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu 
tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính 
phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi 
dân lên trên hết thây. Việc gì có lợi cho dân thì 
làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh"), 

Lĩnh hội những giá trị trong tư tưởng chính 
trị truyền thống của dân tộc, lại được soi sáng 
bởi quan điểm duy vật biện chứng về lịch sử 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh thấy 
ở nhân dân một lực lượng vô tận. Người đã 
đứng trên lập trường của nhân dân để xây dựng 
nên những tư tưởng của mình về nhà nước. 
Trong tư tưởng về nhà nước, nhân dân chiếm 
một vị trí cực kỳ quan trọng. Hồ Chí Minh tin 
tưởng vào sức mạnh to lớn của nhân dân, sức 
mạnh ấy một khi được tập hợp, tổ chức, định 
hướng sẽ tạo nên những kỳ tích to lớn, có thể 
làm thay đôi hoàn toàn bộ mặt lịch sử. Lịch sử 
cách mạng Việt Nam đã chứng minh niềm tin 
ấy của Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn. 

Chính trị là vấn đề nhà nước. Quyền lực 
chính trị là vấn đề trung tâm của mọi cuộc cách 
mạng xã hội. Ở Hồ Chí Minh, nhà nước là nhà 
nước của dân, do dân và vì dân; quyên. lực nhà 
nước thuộc về nhân dân. Nhà nước chắng qua 
chi là một công cụ do nhân dân tạo ra, quyên 
lực nhà nước là do nhân dân cỦy thác và nhân 
dân chính là nội dung của quyền lực đó, để giúp 
nhân dân thực hiện những khát vọng tốt đẹp của 
họ. Nhà nước là của dân và vì dân mà làm việc. 
Cán bộ nhà nước là công bộc của dân. Như thế, 
với Hồ Chí Minh, Nhà nước không bao giờ 
đứng ngoài và đứng trên nhân dân. 

Gắn chính trị với lòng dân cũng có nghĩa là 
Hồ Chí Minh đã gắn chính trị với cơ sở xã hội 
sâu xa và bền vững của nó. Một quan niệm 
"đem chính trị vào giữa dân gian” như tư tưởng 
của Người là một quan niệm chính trị dân chủ 
về bản chất. Đã quan niệm chính trị như thế thì 
nhà chính trị nói riêng, nhà nước nói chung trở 
nên đây sức mạnh bởi họ đang suy nghĩ bằng 
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suy nghĩ của nhân dân, làm bằng phương thức 
nhân dân và nói tiếng nói của nhân dân. Họ sẽ 
có đủ bản lĩnh đương đầu với mọi khó khăn mà 
luôn chắc chắn một niềm tin vào chiến thắng. 

Quan điểm chính trị nhân dân ở Hồ Chí 
Minh gắn liền với việc làm cho người dân có đủ 
khả năng đảm nhận vai trò làm chủ của mình. 
Người đặc biệt coi trọng việc giáo dục nhân 
dân. Ngay khi Nhà nước ta mới ra đời, Người 
khẳng định: Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là 
phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta 
phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân 
tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân 
tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. 
Người đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại 
tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: Cần, 
Kiệm, Liêm, Chính. Người cũng yêu cầu nhân 
dân: Mọi người Việt Nam phải biết quyền lợi 
của mình, phải có kiến thức để có thể tham gia 
vào công cuộc xây dựng nước nhà. Hồ Chí 
Minh yêu cầu người dân trước hết phải biết đọc 
biết viết để có thể tham gia vào công việc nhà 
nước. Điều này có nghĩa là, người dân muốn 
thực hiện vai trò làm chủ của mình, muốn thực 
hiện quyền lực cao quý của mình cần phải có 
những năng lực nhất định và Nhà nước phải 
làm sao để nhân dân có được những năng lực 
Ấy. 

Như vậy, trên cơ sở vận dụng học thuyết 
Mác - Lê-nin về nhà nước vào điều kiện cụ thể 
của cách mạng và xã hội Việt Nam, đặc biệt là, 
trên cơ sở nghiên cứu và tổng kết thực tiễn xây 
dựng chính quyền nhân dân, xây dựng chế độ 
xã hội mới, Hồ Chí Minh đã nêu ra một hệ 
thống các quan điểm về nhà nước kiểu mới ở 
Việt Nam. Đây thực sự là những chỉ dẫn quý 
báu cả về lý luận và thực tiễn đối với công cuộc 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta hiện nay. Cì 


(9) Hỗ Chí Minh: Sớở, t7, tr 368 
(10) Hồ Chí Minh: Sơd. t 4. tr 22 
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PH0N0 TRÀO NHÂN DÂN THẾ Giới ỦN€ HỘ VIỆT NAM 
KHÁNG CHIẾN CHỐN@ THUÊ ĐÂN EHÁP (I946-1954) 


RÒN nửa thế kỷ trước đây, tại Điện 
| Biên Phủ, quân và dân Việt Nam đã làm 
nên một chiến thắng lừng lây nám châu, 
chấn động địa cầu. Đánh giá về ý nghĩa, tầm 
vóc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chiến thắng 
Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng 
chiến lâu dài gian khổ và anh dũng của nhân 
dân cả nước ta, chống thực dân Pháp xâm lược 
và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Đó là thắng 
lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi 
chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên 
thế giới"0), 

Thật vậy, là một bộ phận kháng khít của 
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, mỗi 
bước phát triên, mỗi thăng lợi của cách mạng 
Việt Nam đều có tác dụng cổ vũ, thúc đây Cuộc 
đâu tranh của các dân tộc thuộc địa và phụ 
thuộc, cũng như, mỗi thắng lợi của cuộc kháng 
chiến đó đều có sự ủng hộ to lớn của các nước 
xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên toàn 
thế giới, kể cả nhân dân Pháp, và đặc biệt trong 
đó có phong trào giai phóng dân tộc. 

Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng 
chiến, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu 
thốn, Đăng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ 
động triển khai các hoạt động ngoại giao để 
tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân 
Pháp, nhân dân châu Á và thế giới, làm cho 
nhân dân thế giới hiểu rõ và ủng hộ sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân ta. 

Nhạy bên trước những âm mưu kéo dài 
chiến tranh của các nước đế quốc, Chủ tịch 


Số) 


LÊ NGUYÊN ° 


Hồ. Chí Minh đã gửi lời kêu gọi tới Liên hợp 
quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nêu 
rõ nguồn gốc và tình hình cuộc chiến tranh ở 
Đông Dương, qua đó đề nghị quốc tế ủng hộ 
việc văn hồi hòa bình ở Việt Nam; tỏ rõ thiện 
chí của Việt Nam muốn mở rộng tiếp xúc và 
tuyên truyền quốc tế, phát triên ngoại giao nhân 
dân, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng dân 
chủ tiến bộ trên thế giới đối với cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta. 

Đối với nước Pháp, chỉ trong một thời 
gian ngắn (từ cuối tháng 12-1946 đến đầu 
tháng 3-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tám 
làn chính thức gửi thư và kêu gọi đến Quốc hội, 
Chính phủ và nhân dân Pháp. Người đòi phía 
Pháp đình chỉ chiến tranh, thực hiện thương 
lượng, nêu rõ mục tiêu kháng chiến của nhân 
dân ta, nhân mạnh thiện chí của Chính phủ và 
nhân dân ta muốn hợp tác với nhân dân Pháp...; 
đồng thời, biểu thị thái độ đúng đắn trong việc 
phân biệt rõ bạn thù. Trong bức thư gửi Chính 
phu và nhân dân Pháp nhân dịp năm mới 1947, 
Người viết: "Mong quốc dân Pháp hiệu rằng 
chúng tôi không thù hăn gì dân tộc Pháp. 
Chúng tôi bắt buộc phải chiến đấu, chống bọn 
thực dân phản động đang mưu mô xẻ cắt Tổ 
quốc chúng tôi, đưa chúng tôi vào vòng nô lệ 
và øieo rắc sự chia rẽ giữa hai dân tộc Pháp và 
Việt. Nhưng chúng tôi không chiến đấu chống 


* Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
(1) Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 1996. t I1, tr 220 
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nước Pháp mới và quốc dân Pháp, chúng tôi lại 
còn muốn hợp tác thân ái"%), 

Đối với các nước châu Á và nhân dân thế 
giới, ngoài việc coi trọng xây dựng khối đoàn 
kết chiến đấu với nhân dân Lào và Cam-pu- 
chia, Chính phủ ta chủ trương tích cực tranh thủ 
và xây dựng quan hệ thân thiện với các nước 
trên cơ sở lập trường độc lập dân tộc, chống 
chủ nghĩa thực dân và thực hiện dân chủ. Ta 
vừa tranh thủ sự ủng hộ gIÚp. đỡ của nhân dân 
tiến bộ trên thế giới vừa cố gắng góp phần vào 
sự nghiệp đoàn kết các dân tộc bị áp bức giành 
lại độc lập dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ ra mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam với cuộc 
đấu tranh giải phóng của các nước thuộc địa 
Pháp nói chung và với vận mệnh của châu Á 
nói riêng. Người viết: "Việt Nam là một bộ 
phận trong đại gia đình châu Á... Vận mệnh 
dân tộc châu Á quan hệ mật thiết với vận mệnh 
dân tộc Việt Nam. Vận mệnh của các dân tộc 
thuộc địa Pháp cũng vậy. Chúng tôi mong 
được tất cả các dân tộc giúp đỡ"®), 

Chính sách phân biệt bạn, thù rõ ràng, đúng 
đắn của Đảng và Chính phủ ta đã làm cho nhân 
dân thế giới, trước hết là nhân dân Pháp và 
nhân dân châu Á hiểu và có cảm tình với cuộc 
đầu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Do vậy, 
một phong trào rộng rãi ủng hộ Việt Nam 
kháng chiến, lên án thực dân Pháp xâm lược 
dâng lên khắp nơi trên thế giới với nhiều hình 
thức đấu tranh phong phú như: mít tinh, biểu 
tình chống đưa quân sang Việt Nam, đòi chồng 
con đang ở Việt Nam hôi hương, bãi công của 
công nhân các bến cảng, không bốc dỡ hàng 
sang Việt Nam, cử người sang Việt Nam "chia 
lửa với nhân dân Việt Nam”, ra sách, viết báo 
lên án thực dân, ca ngợi Việt Nam... 

Ở châu Á, Đại hội đoàn kết đấu tranh cho 
độc lập dân tộc của các nước châu Á (Hội nghị 
Liên Á, thàng 3-1947) tại Nu Đê-Ìi (Ấn Ðộ) ra 
lời kêu gọi nhân dân châu Á ủng hộ Việt Nam 
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giành độc lập. Bên cạnh đó, báo chí tiến bộ của 
nhiều nước châu Á và châu Âu cũng đăng bài 
phản ánh cuộc chiến tranh Đông Dương, vạch 
rõ trách nhiệm gây chiến của Pháp và tin tưởng 
nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi. Từ 
tháng 1-1947, tại Ấn Độ, Miến Điện, Ma-lai- 
xi-a, In-đô-nê-xi-a, đã dấy lên phong trào ủng 
hộ Việt Nam. Nhiều nhà hoạt động chính trị, 
tôn giáo có tên tuổi, nhiều vị trong chính phủ ở 
các nước trên hô hào thành lập các đội quân 
tình nguyện, các đội y tế sang chiến đấu và 
giúp đỡ Việt Nam. Phong trào được đông đào 
các tầng lớp nhân dân hưởng ứng với khẩu 
hiệu: "Thanh niên không tiếc máu xương vì 
Việt Nam!", "Tương lai của châu Á đang được 
định đoạt ở chiến trường Việt Nam... Thanh 
niên châu Á phải cùng thanh niên Đông Dương 
nhỏ máu để xây dựng nên tự do ở châu Á "0), 
Nhân dân ở nhiều thành phố của Ân Độ tổ chức 
biểu tình ủng hộ Việt Nam, hô vang khẩu hiệu: 
"Đả đảo để quốc chủ nghĩa Tây Âu", "Hãy giúp 
đỡ nước Việt Nam can đảm". Ngày 21-1-1947, 
thanh niên thành phố Bom-bay thành lập 
"Đoàn xung phong sang Việt Nam tại 
Bom-bay". Ở Thái Lan và Miến Điện, chính 
phủ các nước này đã cho phép ta được đặt một 
tô điện đài nghe thu các bài xã luận, tin tức, 
nghị quyết của Đảng Cộng sản Pháp, Liên Xô 
và một số nước khác. Từ đó phát về Việt Bắc 
để Trung ương thường xuyên nắm bắt được tình 
hình quốc tế. Chính phủ Pri-đi (Thái Lan) còn 
tạo điều kiện công ăn việc làm cho hàng chục 
ngàn Việt kiều, cho "mượn" đất làm căn cứ du 
kích, "cấp cho vũ khí đủ trang bị cho một số 
đơn vị nhỏ" để các đơn vị này trở về Việt Nam 
chiến đấu... 


(2), (3) Hồ Chí Minh: Sdg, t 5. tr 3, 22, 24 

(4) Phát biểu của ông S.S. Bô-dơ, Bộ trưởng Bộ Công 
chính Ấn Độ. Theo báo Sự thật, cơ quan ngôn luận của Hội 
Nghiên cứu chủ nghĩa C. Mác ở Đông Dương. số 70. ngày 
4-4- 947 
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Ngay trên đất Pháp, phong trào phản đối 
chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, ủng 
hộ Việt Nam kháng. chiến cũng ngày càng phát 
triên. Đảng Cộng sản, những người tiến bộ và 
đông đảo nhân dân Pháp yêu câu Chính phủ 
Pháp đình chỉ ngay chiến tranh và dàn xếp với 
Chính phủ ta. Tháng 3-1947, tại cuộc tranh 


luận về vấn đề Việt Nam do Quốc hội Pháp tổ 


chức, các đại biểu Đảng Cộng sản, một số nhân 
sĩ tiến bộ như Pi-e Cốt, chủ trương đình chỉ 
ngay cuộc chiến tranh để dàn xếp với chính 
phủ Hồ Chí Minh. Các đồng chí Lô-dơ-ray, 
Đuy-clô, Phó Chủ tịch Quốc hội, tại diễn đàn 
Quốc hội Pháp đã lên án cuộc chiến tranh xâm 
lược làm hao tài tốn của và dẫn nước Pháp đến 
chỗ sụp đổ, đề nghị chỉ có thương lượng với 
kháng chiến mới cứu vãn được khối Liên 
hiệp Pháp. Tại phiên họp Quốc hội Pháp, ngày 
21-1-1950, nữ đồng chí Véc-met phẫn nộ lên 
án các đảng phái chủ chiến: "Các ngài quên 
rằng, nhân dân Việt Nam đang ở trên đất nước 
họ. Không phải họ là kẻ xâm lược, mà chính 
các ngài... Không phải nhân dân Việt Nam đã 
ném bom Mác-xây, mà chính là các ngài đã 


ném bom Hải Phòng..."9). Ở bên ngoài, các tô 


chức của nước Pháp (Tông Công đoàn, Liên 
đoàn Phụ nữ, Liên đoàn Thanh niên) đã có 
nhiêu hình thức đấu tranh khác nhau rất sáng 
tạo, như lấy chữ ký đòi hòa bình ở Việt Nam để 
trao cho các ủy viên hội đồng thành phố, các 
nghị sĩ, bộ trưởng, tổng thống...; mít tỉnh biểu 
tình trong khắp nước; tô chức những buôi họp 
mặt mang tên “V¡ Việt Nam ; các bà mẹ Pháp 
đòi trả con khi còn sống chứ không phai khi đã 
năm (rong quan tài; các bà mẹ đề tang con; tô 
chức hòm phiếu đòi hòa bình ở Việt Nam v.v.. 
Bước sang năm 1950, tình thế trên chiến 
trường Đông Dương ngày càng bất lợi cho thực 
dân Pháp. Đối với ta, việc khai thông quan hệ 
với các nước xã hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện 
thuận lợi đê ta mở rộng địa bàn hoạt động quốc 
tế, đặc biệt với Đảng Cộng sản Pháp và các lực 
lượng dân chủ tiến bộ ở Pháp và trên thế giới. 
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Lúc này, yêu cầu đặt ra đối với phong trào 
phân chiến ở Pháp không chỉ dừng lại ở giai 
đoạn hướng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản 
mà phải có những cuộc đấu tranh có tính chất 
hành động tích cực. Tông Liên đoàn Pháp phát 
động những cuộc bãi công ở các cảng có tàu 
chuyên chở vũ khí và trang thiết bị đi Đông 
Dương. Từ Mác-xây, Tu-lông, Lơ Ha-vrơ, 
Đoong-kéc, An- -BIÊ-TI... nơi nơi đều có những 
cuộc đấu tranh rầm rộ của công nhân bốc dỡ 
hàng không chịu chuyển hàng lên tàu bất chấp 
sự đàn áp, cúp phạt, thậm chí bắt bớ, giam cầm 
của chính quyền phản động. Các cuộc đấu 
tranh của công nhân cảng cũng như các cuộc 
đầu tranh trên toàn nước Pháp luôn gắn liền với 
đòi đưa quân đội viễn chinh về nước, đòi hòa 
bình ở Việt Nam, đòi điều đình với Chính phủ 
Hồ Chí Minh. Điển hình cho phong trào đấu 
tranh sục sôi và quyết liệt đó là sự kiện nữ công 
nhân Ray-mông Điêng nằm trên đường sắt 
ngăn đoàn xe lửa chở vũ khí sang Việt Nam 
(24-2-1949) đã gây nên một cú sốc trong dư 
luận Pháp và chiến dịch đòi trả lại tự do cho 
Hăng-ri Mác-tanh, một đang viên Đăng Cộng 
sản Pháp từng có mặt trên chiến trường Đông 
Dương, và khi trở về Pháp đã trở thành người tố 
cáo tội ác của bọn hiếu chiến Pháp xâm lược 
Việt Nam. Trong suốt ba năm (1950 - 1953), 
với nhiều hoạt động phong phú, phong trào đấu 
tranh ở Pháp đã biến vụ Hăng-ri Mác-tanh 
thanh một ngòi nổ làm vang động vấn đề Việt 
Nam trong dư luận Pháp và tạo thành sức mạnh 
chưa từng có khắp thành thị và nông thôn nước 
Pháp đấu tranh đòi hòa bình ở Đông Đương. 

Trên các diễn đàn quốc tế, các đại hội học 
sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ... các bạn 
Pháp đều chủ động gặp gỡ các đại biêu Việt 
Nam nhờ họ mang về Việt Nam nhiều tặng 
phẩm, quà, báo chí, thư từ, tiền bạc. 


(5) Dẫn theo A. Ru-xi-ô: "Những người cộng sản Pháp 
và cuộc Chiên tranh Đông Dương T944-1954”, Nxb Lơ Ha- 
mác-tanh, Pa-ri. !985, tr 220 
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Có thể nói, cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam đã trở thành vấn đề nóng bỏng và cấp thiết 
của nước Pháp. Do vậy, nhân dân lao động 
và các lực lượng tiến bộ Pháp đã kiên quyết đấu 
tranh ủng hộ Việt Nam, đòi chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chính sự 
lớn mạnh của phong trào ủng hộ Việt Nam 
ở nước Pháp đã trở thành một trong những 
nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện phong 
trào đầu tranh ủng hộ Việt Nam ở các nước 
thuộc địa. 

Ở châu Phi, ngay từ khi cuộc kháng chiến 
của ta mới bắt đầu đã sớm dấy lên phong trào 
ủng hộ nhân dân ta kháng chiến và phong trào 
đó liên tục được duy trì cho đến ngày Việt Nam 
toàn thắng. Cuộc đấu tranh vì hòa bình, vì Việt 
Nam của nhân dân châu Phi mang nhiều hình 
thức khác nhau, như biểu tình chống vơ vét, 
bóc lột thuộc địa để cung cấp chi phí chiến 
tranh Đông Dương, phản đối việc đưa người 
Phi sang làm bia đỡ đạn cho thực dân Pháp ở 
Việt Nam, chống bắt lính, mít tỉnh và ra tuyên 
bố ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân ta... 
Trong phong trào đấu tranh đó, đặc biệt nối lên 
hàng đầu là cuộc đấu tranh của công nhân các 
bến cảng các nước Bắc Phi. 

Dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và 
các công đoàn, công nhân bến cảng đã đấu 
tranh liên tục trong vòng 5 năm liên tẩy chay 
không chịu khuân hàng hóa, vũ khí cho tàu 
Pháp sang Việt Nam. Chi riêng ở An-giê-ri, 
trong 5 năm đấu tranh ủng hộ Việt Nam, công 
nhân các bến cảng đã phải chịu thiệt hại lên đến 
4 600 triệu phrăng tiền lương ®°, 

Đặc biệt, cuộc đấu tranh ủng hộ Việt Nam 
càng phát triển mạnh vào cuối 1953 đầu 1954 
khi Pháp ngày càng lún sâu vào thất bại ở Việt 
Nam, và chúng càng tăng cường vơ vét sức 
người sức của ở châu Phi nhằm cung cấp cho 
chiến trường Đông Dương. Ngày 24-12-1953, 
công nhân các bến tàu Ô-răng và An-giê-ri kiên 
quyết đấu tranh không khuân vũ khí xuống tàu 
chuyển sang Việt Nam. Nhiều người Bắc Phi bị 
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bắt đi lính sang Việt Nam đã tìm cách trốn 
thoát. Trong tháng 11-1953, trên một chuyến 
tàu của Pháp chở lính Bắc Phi sang chiến 
trường Đông Dương, khi qua kênh Xuy-ê, hai 
người lính Tuy-ni-di đã nhảy xuống biển trốn 
thoát, bởi vì, họ "không muốn đi đánh nhau với 
một dân tộc đang chiến đấu để giải phóng đất 
nước” 0), : 

Sau khi Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện 
Biên Phủ và xây dựng nơi đây thành tập đoàn 
cứ điểm mạnh, một loạt các cuộc biểu tình của 
nhân dân Bắc Phi đã nổ ra nhằm chống lại 
việc đưa lính Bắc Phi sang Việt Nam làm bia 
đỡ đạn. Chính cuộc biểu tình này là một 
trong những nguyên nhân làm cho đề nghị của 
H. Na-va về việc bổ sung 2 699 lính Bắc Phi 
cho chiến trường Đông Dương không được 
chấp nhận. Ngày 19-12-1953, dưới sự lãnh đạo 
của các đảng cộng sản, nhân dân Bắc Phi đã tổ 
chức ngày đoàn kết với nhân dân Việt Nam và 
ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân 
dân ta. 

Cuối tháng 3-1954, công nhân bến tàu 
Ô-răng và Bôn lại tiếp tục tiến hành những 
cuộc bãi công mới, không chịu chuyển vũ khí 
xuống tàu Pháp đi tiếp tế cho Điện Biên Phủ. 
Nhiều cuộc biểu tình đòi Pháp phải trả những 
người lính An-giê-ri và Ma-rốc đang bị đọa đày 
ở Điện Biên Phủ về với gia đình cũng đã nổ ra. 
Ngày 7-5-1954, khi chiến dịch Điện Biên Phủ 
toàn thắng thì một bầu không khí phấn khởi vui 
mừng tràn ngập trên khắp nẻo đường ở Bắc Phi. 

Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, đầu năm 
1950, sau chuyến đi của Chủ tịch Hô Chí Minh 
sang Liên Xô, Trung Quốc, ngay lập tức, hai 
nước này cùng một loạt các nước dân chủ khác 
ở châu Âu và Đông Âu đã tuyên bố công nhận 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và thiết 
lập quan hệ hưu nghị với Việt Nam. Đây là một 


(6). (7) Nguyễn Thúc: An-giê-ri kháng chiến, Hà Nội, 
1960, tr 57 
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thắng lợi chính trị có ý nghĩa hết sức lớn lao, 
tạo ra tương quan thế và lực mới cho cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp 
Mỹ ở Đông Dương. 

Từ đây, Việt Nam đã có một “hậu phương” 
to lớn về tỉnh thần và mở đầu việc tiếp nhận sự 
viện trợ giúp đỡ về vật chất của bạn bè thế giới, 
của chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, các nước dân chủ khác. 

Trong suốt những năm 1950-1954, quan 
điểm chung của Liên Xô và Trung Quốc là 
cùng phối hợp giúp đỡ cuộc kháng chiến của 
nhân dân Việt Nam. Theo thỏa thuận giữa 
chính phủ ba nước Việt Nam, Trung Quốc và 
Liên Xô, Trung Quốc sẽ nhận của Liên Xô 
trang bị vũ khí cho một trung đoàn pháo. CaO Xạ 
37mm, 30 xe vận tải Mô-tô-va và một số thuốc 
quân dụng chuyên giao cho Việt Nam. Về phía 
mình, Trung Quốc sẽ trang bị vũ khí cho một 
số đại đoàn bộ binh, đơn vị pháo binh, cử 79 cố 
vấn sang Việt Nam, nhận đào tạo cán bộ Việt 
Nam tại Trung Quốc... Với tinh thần "Một 
miếng khi đói bằng một gói khi no”, viện trợ 
của Liên Xô và Trung Quốc đã phân nào giÚp 
ta giải quyết được nhiều khó khăn, nhất là về vũ 
khí, đạn dược và phương tiện vận tải đề mở các 
chiến dịch ngày càng lớn, đặc biệt là trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ. Viện trợ của Trung 
Quốc trong chiến dịch Điện Biên Phủ có ý 
nghĩa rất quan trọng nhưng ta tự lực cánh sinh 
là chủ yếu. Riêng về gạo và vũ khí, Trung Quốc 
đã viện trợ cho Việt Nam I 700 tấn (bằng 6,8% 
tông số gạo dùng trong chiến dịch); 3 600 
viên đạn 105mm cùng 24 khâu pháo (chiếm 
18% tổng số đạn 105mm dùng trong chiến 
dịch); một tiêu đoàn DKZ 75mm, một tiểu 
đoàn Ca-chiu-sa (của Liên Xô) cùng I 136 viên 
đạn®), Bên cạnh sự giúp đỡ về vũ khí, trang bị 
quân sự, lương thực và thuốc men, các nước 
này cũng tích cực đây mạnh hoạt động ngoại 
giao, tuyên truyền quôc tế nhằm tranh thủ sự 
đồng tình, ủng hộ của các lực lượng dân chủ 
trên thể ØIỚI đối với nhân dân Việt Nam. 
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Càng về giai đoạn cuối của cuộc kháng 
chiến, phong trào ủng hộ của nhân loại tiến bộ 
trên phạm vi toàn thế giới đối với nhân dân ta 
ngày càng phát triểri rộng rãi. Ngày 10-9-1953, 
Ủy ban Thường trực Hội đồng hòa bình thế giới 
thông qua Nghị quyết kêu gọi nhân dân các 
nước đấy mạnh đấu tranh đòi chấm dứt chiến 
tranh, giải quyết hòa bình vấn đề Đông Dương. 
Thay mặt cho 88 triệu công nhân của 79 nước, 
Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ ba họp tại 
Viên (Áo), tháng 10-1953, nhất trí thông qua 
quyết định lấy ngày kỷ niệm toàn quốc kháng 
chiến của Việt Nam (19-12-1953) làm ngày 
"Lao động thế giới đoàn kết tích cực với nhân 
dân Việt Nam, đòi chấm dứt chiến tranh xâm 
lược Việt Nam". 

Nhìn chung, trong suốt 9 năm kháng chiến, 
đặc biệt là trong chiến cuộc Đông-Xuân 1953 - 
1954, với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên 
Phủ, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự 
đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế 
giới, trước hết là nhân dân Pháp, nhân dân châu 
Á, các nước thuộc địa, phụ thuộc và các nước 
xã hội chủ nghĩa. Đây là một trong những nhân 
tố cơ bản góp phân làm nên thắng lợi của nhân 
dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược. Sự góp sức đó lúc đầu còn nhỏ 
bé nhưng rất quý báu, sau đó phát triển ngày 
càng mạnh mẽ, rằm rộ, tạo nên một lực lượng 
to lớn cùng hợp lực với lực lượng kháng chiến 
ở trong nước đánh bại hoàn toàn cuộc chiến 
tranh phi nghĩa của thực dân xâm lược và can 
thiệp Mỹ, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhận định: "Chúng ta giành được thắng lợi to 
lớn cũng là do nhân dân các nước bạn, nhân dân 
Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới 
ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của ta"®, C 


(8) Hồ SƠ viện trợ quốc tế của Tông cục Hậu cần, 
cập số 20, 2l 
(9) Hồ Chí Minh: Sớd, t7, tr 321 ' 


Số.10 (tháng'5 năm 2004) 


(luân kự niệm 5) năm chiến thăng 


Ga sáng bi 
và c7 Czì rà ca E 


GÀY 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn 

quốc của nhân dân Việt Nam bùng nổ với 

tỉnh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ". Trải 
qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhân dân Việt Nam đã anh dũng kiên 
cường đánh giặc; càng đánh càng trưởng thành, càng 
liên tiếp giành thế chủ động trên chiến trường, càng 
làm cho thực dân Pháp bị động, lúng túng. Chính 
tướng H. Na-va đã thú nhận: Cuộc kháng chiến của 


nhân dân Việt Nam đã làm cho “tính thân quân đội 
Pháp tôn hại một cách nghiêm trọng, tâm lý thất bại 


ngày càng lan tràn"+'. Đến mùa xuân 1954, quân dân 
Việt Nam đã giành được thắng lợi vang dội trong 
chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đập tan cố gắng cao 
nhất và cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, 
diệt và bắt sống 16 nghìn tên địch, cùng tướng Đờ 
Cát-tơ-ri và toàn bộ Bộ Tham mưu của chúng. 
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan ý chí xâm lược 
của Pháp, đưa đến ký kết Hiệp nghị Giơ-ne-vơ chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, buộc 
Pháp phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và 
Căm-pu-chia, phải rút quân đội ra khỏi miền Bắc 
Việt Nam. 

Thắng lợi của Việt Nam là kết quả tất yếu của 
thời đại mới được mở đầu băng cuộc Cách mạng 
Tháng Mười Nga vĩ đại; đồng thời, theo quy luật phát 
triên khách quan của lịch sử, thắng lợi đó lại tác động 
đến tiến trình cách mạng thế giới nói chung và cuộc 
đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức, nô lệ 
nói riêng. Bơi vì, "nhân dân ta không những làm 
nhiệm vụ dân tộc mà CÒN làm nhiệm vụ đối với 
phong trào cách mạng quốc tế tế” '°, Qua thắng lợi của 
Việt Nam, nhân dân các nước thuộc địa đã nhịn ra 
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con đường giải phóng của họ. Tấm gương Điện Biên 
Phủ đã chứng tỏ răng, trong thời đại ngày nay, các 
dân tộc nhược tiểu có thể đánh thắng các tên để quốc 
thực dân để giành lại độc lập dân tộc. 

Đột phá vào dinh lũy của chủ nghĩa thực dân, 
cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt 
Nam với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch 
sử đã mở đầu quá trình sụp đổ hoàn toàn của chủ 
nghĩa thực dân cũ trên thế giới, cổ vũ nhân dân các 
nước thuộc địa và nửa thuộc địa đang rên xiết dưới 
ách nô lệ vùng dậy đấu tranh giành quyền độc lập và 
tự do. Riêng đối với các nước thuộc địa của Pháp thì 
"giá trị quốc tế” của yếu tố mở đầu này càng có ảnh 
hưởng rõ nét. Hệ thống thuộc địa hoàn chỉnh của 
Pháp đã bị Việt Nam phá vỡ một khâu quan trọng, tất 
yếu phản ứng dây chuyền sẽ nổ ra. Chính điều đó, từ 
trước viên Thống chế Pháp, Đờ-lát cũng đã hết sức 
lo sợ: “Nếu để mắt Đông Dương, tất yếu sẽ nhanh 
chóng kéo theo một cuộc vùng dậy ở Bắ Phi" ®), 
R. Xa-lăng, Tổng Chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp 
ở Đông Dương, cũng có nhận xét tương tự: Chính vi 
mất Đông Dương mà nên móng đế quốc Pháp bị sụp 
đỗ. Năm 1953, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G. Phốt-tơ 
Đa-lét đã nói: Nếu Đông Dương thất thủ thì sẽ 
có phản ứng dây chuyên khắp Viễn Đông và Đông 
Nam Á. 


* PGS, TS Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 
(I) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1984, t [ (1920 - 1954). tr 622 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Hà 
Nội, 1960, t Ï, tr 2Í 


(3) Tiếng sấm Điện Biên Phu, Nxb Quân đội nhân dân, 
Hà Nội, 1974, tr 327 
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Bí thư Đẳng Cộng sản An-giê-ri, Lác-bi Bu-ha-li, 
đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ chính là "tiếng 
chuông báo giờ chết của chủ nghĩa thực dân Pháp 
ở các bộ phận còn lại của nó” *“". Và Chủ tịch nước 
An- -giê- ri, Hu-ria Bu-mê-điêng, coi đây là "điểm khởi 
đâu của mội cuộc chiến đấu mới để tự ' giải phóng... 
hoàn toàn" của nhân dân An-giê-ri. Để đối phó VỚI 
nhân dân An-giê-ri, thực dân Pháp phải trao trả độc 
lập cho Ma-rôc và Tuy-ni-di. Cùng với các nước Bắc 
Phi, nhân dân Ghi-nê đã đứng lên chống lại "Khối 
cộng đông" của Pháp bằng câu trả lời đanh thép: 
"Chúng tôi thích nghèo khổ nhưng được tự do, hơn 
giàu có mà bị nô lệ!". Và phản ú ứng dây chuyên không 
ngưng tiếp ‹ diễn, sự SỤụp đô của toàn bộ hệ thống thuộc 
địa là tất yếu lịch sử. 

“Giá trị quốc tế” của yếu tố mở đầu đó còn được 
biểu hiện ở chỗ: Việt Nam với Điện Biên Phủ là 

“ngọn roi lam thức tính “ý thức dân tộc của nhân dân 
thuộc địa, như lời khăng định của Tổng thống Tuy- 
ni-di, Buốc-ghi-ba. Qua tắm gương Việt Nam, nhân 
dân các dân tộc thuộc địa bị Áp bức, bóc lột có thể 
đánh giá lại được sức mạnh của mình trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc. 


Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ ảnh hưởng 
đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên góc độ là 
một sự kiện lịch sử có ý nghĩa quốc. tế to lớn, mà nó 
còn trực tiếp tác động đến cuộc đầu. tranh đó trên 
nhiều góc độ khác nhau. Thật vậy, vê kinh tế, Cuộc 
chiến tranh Việt Nam là một gánh nặng quá sức đối 
với nước Pháp. Vào năm 1950, Pháp phải dành tới 
|/3 ngân sách quốc gia (khoảng 500 tỉ phờ-răng) cho 
chiến tranh. Còn tât cả các khoản chỉ phí khác dành 
cho Đông Dương chiếm tới 50%. Chín năm chiến 
tranh, Pháp đã chỉ tới 2 688 tỉ phờ-răng và 2 600 triệu 
USD viện trợ của Mỹ. Về chính trị, chiến tranh 
Việt Nam làm Chính phủ Pháp xây lên, đổ xuống tới 
20 lần, trung bình môi nội các tôn tại chi khoảng 
7 tháng, có nội các chi tồn tại trong vòng một tuân. 
Pháp phải 7 lần triệu hồi Toàn quyên Đông Dương về 
nước. Về quân sự, đội quần viên chính Pháp tại Đông 
Dương bị nhiều tốn thất nặng nề và có nguy cơ bị tiêu 
diệt hoàn toàn. Chiến trường Việt Nam đã tiêu diệt 
gần một nửa triệu quân lính, 8 tên tổng chỉ huy kế 
tiếp nhau thua trận. 

Cuộc kháng chiến 9 năm của nhân dân Việt Nam 
với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng đã có ảnh 
hương và tác động mạnh mẽ đến các nước thuộc địa 
Pháp trên nhiều khía cạnh khác nhau. 

Thứ nhất. Đông Dương chiếm một vị trí quan 
trọng trong hệ thống thuộc địa của Pháp, là nơi cung 
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cấp những nguôn lợi béo bở và to lớn đối với "chính 
quốc". Từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, Pháp đã dự 
tính một kế hoạch để khai thác Đông Dương 
trong vòng 5 năm (1946 - 1950) với nguồn vốn đầu 
tư là 25 498 triệu đông Đông Dương. Song, vì chiến 
tranh nên 4 năm đầu của kế hoạch đó, Pháp chỉ mới 
đầu tư được l 141 triệu đồng°. Chiến tranh cũng đã 
làm gián đoạn quan hệ thương mại giữa Pháp và 
Đông Dương. Năm 1952, tổng số hàng hóa buôn bán 
giữa hai phía bị thâm hụt hơn 100 tỉ phờ-răng và đến 
cuối năm 1954 thì quan hệ buôn bán này hoàn toàn 
tan vỡ. 

Với đặc điểm là, chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng 
lãi, cho nên sau thất bại ở Việt Bắc (1947), nhiều 
công ty Pháp đã ô ạt chuyển vốn đầu tư sang châu Phi 
và hiện tượng đó nhanh chóng trở thành “sự tháo 
chạy của tư bản” Pháp. Những ngân hàng lớn như 
Ngân hàng Đông Dương cũng chuyển 95% số vốn về 
Pháp và sang châu Phi. Trong vòng 6 năm sau Điện 
Biên Phủ (1955 - 1960), Ngân hàng Đông Dương đã 
thành lập 12 công ty mới ở Bắc Phi. Còn ở châu Phi 
"đen", trong thời gian này, xuất hiện nhiều công ty 
cạnh tranh nhau gay gắt do hậu quả của sự tháo chạy 
của hàng loạt công ty tới từ Đông Dương. 

Việc chuyển tư bản từ Việt Nam sang các thuộc 
địa khác đã mang lại nguồn lợi lớn cho bọn thực dân. 
Ví dụ, ở Bắc Phi, những năm 1951 - 1953, lợi nhuận 
của các công ty Pháp tăng ð0%. Trong khi đó, nhân 
dân các nước thuộc địa lại bị bóc lột đến cùng cực. 
Chính vì thế, lòng căm thù của nhân dân bản xứ lại 
càng tăng lên gấp bội. Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam 
đã thức tỉnh họ đứng lên. 

Thứ hai, thắng lợi của Việt Nam đã làm đảo lộn 
chính sách thuộc địa của thực dân Pháp. Để xoa dịu 
dư luận thế giới cũng như để đối phó với cuộc đấu 
tranh của nhân dân ở các nước thuộc địa và cả phong 
trào phản đối ngay chính trong lòng nước Pháp, 
Chính phủ Pháp buộc phải trao trả độc lập cho Tuy- 
ni-di, Ma-rốc và phải lập ra “Khối cộng đông" ở Tây 
Phi, rồi lại phải trao trả độc lập cho các nước đó. Còn 
đối với An-giê-ri, qua thực tiễn Việt Nam, Pháp đã 
dựng nên một chính quyên tay sai mà giới báo chí lúc 
bấy giờ gọi là "giải pháp Bảo Đại" 9, 


(4) Sdd. tr 327 

(5) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Sự thật 
Hà Nội. 984, tÌ, (1920 - 1954) tr 638 

(6) Nguyễn Thúc: An-giê-ri kháng chiến. Nxb Quân đội 
nhân dân. Ha Nội, 1960, tr 33 
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Thứ ba, chiến tranh Việt Nam đã trở thành vấn đề 
nóng bỏng và cấp thiết của nước Pháp. Do vậy, nhân 
dân Pháp đã kiên quyết đấu tranh ủ ung hộ Việt Nam, 
đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông 
Dương. Phong trào đó không những được dấy lên ở 
Pháp mà còn lan sang cả các nước thuộc địa, tạo nên 
một phong trào đấu tranh rộng lớn Vì Việt Nam. Và 
cũng từ phong trào này, tỉnh thần đấu tranh của nhân 
dân thuộc địa đã được. khơi dậy, được khuyến khích 
và cổ vũ mạnh mẽ; đồng thời, qua thực tiễn phong 
trào Vĩ Việt Nam, nhân dân Pháp rút ra được những 
kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đấu tranh đòi trao trả 
độc lập cho các nước thuộc địa. Thực tế là, khi cuộc 

chiến tranh An-giê-ri nô ra, một phong trào ủng hộ 
nhân dân An-giê-ri cũng đã lan rộng khắp nước Pháp. 

Phong trào Vỉ Việt Nam của nhân dân Pháp còn 
lôi cuôn đông đao nhân dân của các dân tộc thuộc địa 
sống ở Pháp tham gia đấu tranh đòi chấm dứt chiến 
tranh, quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam. Chính 
thực tiên của phong trào này đã tác động trực tiếp 
đến ý: thức dân tộc của kiều dân thuộc địa, giúp họ 
hiểu rắng ủng hộ Việt Nam chính là ủ ủng hộ bản thân 
minh, Tô quôc minh. Không ít người trong số kiều 
dân hưởng ứng phong trào Vì Việt Nam đã trở thành 
những thành viên tích cực của cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tỘC. Ngoài ra, cũng cần ghi nhận rằng, sự 
lớn mạnh của phong trào Vĩ Việt Nam ở Pháp đã trở 
thành một trong những tiền đề của phong trào đấu 
tranh ủng hộ Việt Nam ở các nước thuộc địa. Như 
vậy, có thể nói, Việt Nam đã trở thành vị trí trung tâm 
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 


Thứ tư, việc mở rộng phạm vi và cường độ chiến 
tranh đã buộc đế quôc Pháp không ngừng, phải bô 
sung lực lượng và cách giải quyết tốt nhất là bắt 
người bản xứ đi làm bia đỡ đạn. Theo con số của 
P. Rô-côn trong cuốn “Vì sao Điện Biên Phủ?”, tính 
đến tháng 1-1953, trong đội quân viễn chỉnh của 
Pháp ở Việt Nam có 30 nghìn lính Bắc Phi và l8 
nghin lính Phí”. Chỉ tính riêng số binh lính Bắc Phi 
bị Pháp đưa đến chiến trường Điện Biên Phủ vào 
tháng 3-1954 là 4 tiểu đoàn bộ bình (3 tiểu đoàn 
người An-giê-ri và ltiều đoàn người Ma-rốc) và Ï 
tiêu đoàn pháo binh người Ma-rốc*'. Thực dân Pháp 
vừa thị hành một chính sách quân dịch bất buộc nặng 
nề, vừa tổ chức các nhóm tay sai đi tuyển mộ người 
Phi thất nghiệp đăng lính. Bọn thực dân cân người 
như cân thú vật và trả cho họ. môi ki- -lô-gam 1000 
phơ-răng. Nhiều vụ bắt lính để cung câp cho chiến 
trường Đông Dương đã dân đến đồ máu, nhiều cuộc 
vây ráp, triệt hạ từng làng mạc ở châu Phi cũng đã 
Xảy Ta. 
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Hậu quả của những. hành động đó đã làm tăng lên 
gấp bội lòng căm thù của nhân dân thuộc địa đối với 
chủ nghĩa thực dân. Mặt khác, thông qua Cuộc chiến 
tranh Việt Nam, bình lĩnh thuộc địa, nhất là số, tù 
binh và hàng binh, đã hình thành dấu ấn rõ ràng về ý 
thức dân tộc, về độc lập dân tộc. Việt Nam đã thức 
tỉnh họ. Nhờ có chính sách khoan hồng và nhân đạo 
của Việt Nam, tù hàng binh thuộc địa đã bắt đầu giác 
ngộ; khi được trao trả nhiều người đã hứa là sẽ theo 
tâm gương Việt Nam. Vào tháng 10-1950, khi được 
Việt Nam trao trả tực do, một người Bắc Phi đã hứa 

"một khi về đến xứ sở, chúng tôi sẽ đẩy mạnh phong 
trào đầu tranh chống thực dân áp bức"®, 


Trong những năm kháng chiến, chúng ta đã tiến 
hành nhiều đợt trao trả tù binh và hàng binh. Chỉ 
riêng trong năm 1953 đã có tới 4 đợt thả và cho hồi 
hương tù binh và hàng binh, trong đó một số lượng 
lớn là tù hàng binh thuộc địa. Tại Đại hội Liên 
hoan thanh niên thể giới lần thứ 4 ở thủ đô Bu-ca-rét 
(Ru- ma-ni), đại biểu Ma-rốc bày tỏ lời cảm ơn Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Việt Nam đã cho 
hồi hương 400 tù binh người Ma-rốc vào ngày 
31-3-1953 - ngày kỷ niệm đau thương nước Ma-rốc 
bị thực dân Pháp xâm chiếm"9, 


Hơn nữa, trên một khía cạnh khác, chính việc bọn 
thực dân bắt lính thuộc địa đã có tác dụng ch cực đối 
với các dân tộc thuộc địa. Là người dân mất nước, sau 
khi tham gia lực lượng quân đội thực dân, họ có thể 
học được “cách sử dụng vũ khí” cũng như cách tổ 
chức quân đội, tổ chức tác chiến đề sau này cập dụng 
vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhiều người 
lính, sau khi từ chiến trường Việt Nam về, đã trở 
thành hạt nhân tích cực trong, cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc. Như vậy, có thể nói Việt Nam đã tác 
động trực tiếp đến ý thức dân tộc của nhân dân các 
nước thuộc địa. 


Tại Đại hội Hòa bình thể giới ở Hen-xinh- ki 
(Phần Lan - 1955), đại biểu An- -gIÊ- ri bày tỏ: Xïn 
cám ơn nhân dân Việt Nam đã giúp chúng tôi những 
cán bộ tốt, có tỉnh thần phấn đấu cao và giàu kinh 
nghiệm. Sau khi đến thăm An-giê-ri trong những 
năm chiến tranh chống Pháp, một quan sát viên người 


(7) Xem: Tiếng sắm Điện Biên Phủ, Nxb Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1974, tr 34 

(8) Võ Nguyên Giáp: Điện Biên Phủ, 
nhân dân, Hà Nội, 1979, tr 104 

(9) Báo Nhân dân. số ra ngày 26-7-I95I 

(10) Báo Nhân dân, số ra ngày 6 đến 10-9-I953 


Nxb Quân đội 
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Tây Đức cũng ghi nhận: Hâu hết những quân nhân 
(quân giải phóng An-giê-n - V.K.C.) đêu giàu kinh 
nghiệm trong chiến tranh Đông Dương, nhiều người 
đâm nhận vị trí lãnh đạo _trong quân đội. Đăng-tơ 
Gơ-ruých- si, phóng viên của báo Đoàn kết của Đảng 
Cộng sản I-ta-li-a, kê lại chuyến viếng thăm của ông 
tại một trường đào tạo cán bộ quân sự của Quân giải 
phóng An-giê-ri. Tại đó, ông được người chỉ huy cao 
cầp của trường tiếp chuyện. Đấy là một sĩ quan từng 
tham gia chiên tranh Việt Nam. Vị Tư lệnh này đã 
thừa nhận với nhà báo răng, ông “đã học được nhiêu 
điều bổ ích của bộ đội Cụ Hô Chí Minh" +", 


Tóm lại, bằng ảnh hưởng và tác động trực tiếp 
như vậy, cuộc kháng. chiến chống thực dân Pháp mà 
đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch. SỬ của 
nhân dân Việt Nam đã góp một phần đáng kể vào sự 
nghiệp đầu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa 
bị áp bức và bóc lột, góp phần làm tan rã hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đề quôc. 


Chúng ta đều biết, sau Chiến tranh thế giới thứ HH, 
phong trào giải phóng dân tộc đã bắt đầu có sự 
chuyên biến mới với nhưng nhân tố mới. Nhưng từ 
giữa những năm 50 (thế kỷ XX\), cùng với cuộc 
kháng chiên của Việt Nam, cuộc đấu tranh giải 
phóng của các dân tộc bị áp bức mới thực sự dâng 
CaO0; “cơn hấp hối” của hệ thống thuộc địa mới bắt 
đầu, và phản ú ứng dây chuyền đã bùng nô. Đặc biệt, 
với chiến thắng Điện Biên Phủ, châu Phi thuộc địa đã 
thực sự vùng lên. Ở châu Phi, nước Pháp có tới 32 
lanh thổ thuộc địa và bảo hộ, chiếm đến 9/10 hệ 
thống thuộc địa Pháp trên thế giới. Trong năm 1960, 
có 15 nước châu Phi là thuộc địa và phụ thuộc Pháp 
được độc lập dưới nhiều hình thức. 

Vào thời điểm này, hệ thống thuộc địa của các 
nước để quốc khác ở châu Phi cũng bắt đầu tan rã. 
Thắng lợi của nhân dân Ai-cập vào năm 1952 và việc 
Chính phủ nước này quyết định quốc hưu hóa kênh 
đào Xuy- -ê vào năm 1956 đã có một ý nghĩa nhất định 
đối với châu Phi. Cũng trong năm 1956, ách thống trị 
của Anh bị SỤp đồ ở Ở Đông Xu-đăng. Sau đó một năm, 
trên lãnh thô Bờ biên Ngà và Tô-gô (thuộc Anh) xuất 
hiện Nhà nước Ga-na độc lập. Ở Tây Phi và châu Phi 
xích đạo thuộc Pháp, như đã nói, Ghi-nê là nước đi 
tiền phong. Ngày 2-10-1958, nước Cộng hòa nhân 
dân Ghi-nê ra đời. 

Như vậy, nếu năm 1954 ở châu Phi mới có 
khoảng 720 nghìn kmˆ, với I8 triệu dân, dưới hinh 
thức này hay hình thức khác đã thoát khỏi ách nô lệ, 
thì đến cuối năm 1959 con số đó đã lên tới 27 000 
nghin km và hơn 37 triệu dân. 


(?)ku Yap chí Cộng sản 


Từ thời điểm này, cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc ở châu Phi thực sự trở thành bão táp cách mạng. 
Năm 1960, với tên gọi lịch sử là "Năm châu Phi" là 
điểm xoáy của cơn bão đó: l7 nước châu Phi tuyên 
bố độc lập. Đó là tất cả các thuộc địa của Pháp ở ơ Tây 
Phi và châu Phi xích đạo, Ma-da-ga-xca, là các lãnh 
thổ bảo hộ của Pháp: Tô-gô và Ca-mơ-run, là Ni-giê- 
n-a (thuộc Anh), Công- gô. (thuộc Bị); Xô-ma-li 
(thuộc Anh) và Xô-ma-li (nằm dưới quyên bảo hộ 
của Lta-li-a) cũng được thống nhất lại và thành lập 
nhà nước cộng hòa. Ngoài ra, hàng loạt cuộc biểu 
tình, bãi công đòi nâng cao đời sông cho công nhân, 
chống tệ phân biệt chúng tộc... đã nô ra tại Nam Phi, 
Kê-ni-a, U-gan-đa, Tan-da-ni-a, Rô-đê-di-a... vào 
năm 1960. 

Năm 1961, Xi--ra Lê-ôn và Tan-ga-ni-ca thoát 
khỏi ách thống trị của đế quốc Anh. Năm 1962, trên 
bản đồ chính trị châu Phi lại xuất hiện thêm các quốc 
gia độc lập khác: Ru-an-đa, Bu-run-ới, U- gan-đa. 
Cũng trong năm này, cuộc đầu tranh anh dũng của 
nhân dân An- -glê-rl kết thúc thắng lợi vẻ vang. Năm 
1963, Pháp và An-giê-ri ký kết Hiệp ước Ê-vi-ăng 
chấm dứt Cuộc chiến tranh xâm lược, Pháp buộc phải 
công nhận nên độc lập của An-giê-ri. 

Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân 
để quốc nhanh chóng sụp đổ trong 3 năm tiếp theo ở 
Kê-ni-a, Dan-di-ba (Tan-da-ni-a), Bắc Rô-đê-di-a 
(Dăm- bi-A), Ni-a-xa-len (Ma-la-uy) và Găm-bi-a. Và 
ngọn lửa đầu tranh cách mạng lại tiếp tục bùng lên tại 
các thuộc địa của Bồ Đào Nha. 


Có thể nói, từ giữa những năm 50 đến đầu những 
năm 60 (thế kỷ XX\), một cao trào cách mạng đã bùng 
lên mạnh mẽ ở hầu khắp các nước thuộc địa, nhất là 
ở châu Phi. Các dân tộc bị 4p bức và nô dịch đã 
đoàn kết đứng lên tiến công vào chủ nghĩa để quốc, 
làm cho hệ thống thuộc địa của nó tan ra từng mảng, 
dẫn tới sự kết thúc hoàn toàn “thời kỳ làm mưa 
làm gió" của chủ nghĩa thực dân đối với các nước Á- 
Phi - Mỹ - La-tinh. 

Và trong bối cảnh chung đó của thời đại, Việt 
Nam với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, đã 
góp phần xứng đáng VàO SỰ nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc trên thế giới, góp phân làm tan rã hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Đó chính là 
một trong những góc độ của sự tác động và ảnh 
hướng do chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang lại 
đối với các dân tộc thuộc địa trên toàn thể giới. 


(11) Nguyễn Thúc: Sdở. tr 48. 50. 59 
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VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUÔC TẾ 


HO đến thời điểm hiện nay, nếu như 

toàn cầu hóa kinh tế không chỉ là một 

xu hướng nữa mà đã trở thành một quá 
trình vận động mạnh mẽ của kinh tế thế giới, 
thì hội nhập kinh tế quốc tế đang là lực hấp dẫn, 
đang là lời vẫy gọi đối với mọi khu vực và mọi 
quốc gia. Hội nhập kinh tế quốc tế như một sự 
hăm hở tràn đầy hy vọng, đối với quốc gia này, 
đồng thời lại như sự đành phải chấp nhận miễn 
cưỡng cất bước đối với quốc gia kia, bởi không 
ai muốn tụt hậu, thậm chí bị bỏ rơi. 

Có những nhìn nhận về hội nhập kinh tế 
quốc tế như cuộc chơi có phân hứng thú, hấp 
dẫn nhưng cũng rất gay gắt quyết liệt và đầy 
kịch tính. Cụ thể hơn người ta còn tính răng, 
tham gia cuộc chơi này, giỏi giang thì ăn bảy 
mất ba, trung bình thì ăn năm mất năm còn yếu 
kém thì ăn ba mắt bảy, thậm chí mắt nhiều hơn. 

Như thế để thấy rằng, hiểu rõ ngọn nguồn về 
hội nhập kinh tế quốc tế là vấn đề thật cần thiết 
và có ý nghĩa to lớn. 


1 - Muốn hiểu rõ về hội nhập kinh tế 


quốc tế, trước hết cần nhận biết về toàn câu 
hóa kinh tế 

Hiện, có nhiều định nghĩa về toàn cầu hóa 
kinh tế. Tập hợp những quan. niệm chung nhất 
có thê kết luận rằng: Toàn cầu hóa kinh tế là 
quá trình phát triển kinh tế của các nước trên 
thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế vượt khỏi 


VŨ VĂN HIỂN ° 


biên giới quốc gia, hướng tới phạm vi toàn cầu, 
trong đó hàng hóa, vốn, tiền tệ, thông tin, lao 
động... vận động thông thoáng: mối quan hệ 
kinh tế giữa các quốc gia và khu vực được vận 
hành theo "luật chơi” chung được xác lập qua 
hợp tác và đấu tranh giữa các thành viên trong 
cộng đồng quốc tế; sự phân công hợp tác quốc 
tế ngày càng sâu rộng; các nền kinh tế ngày 
càng có quan hệ mật thiết với nhau và tùy thuộc 
lẫn nhau; tính chất xã hội hóa của sản xuất ngày 
càng tăng. 

Toàn cầu hóa kinh tế có tính khách quan, 
gắn liền VỚI XU thế vận động phát triển tất yếu 
của nên sản xuất xã hội Và là kết quả không 
Cưỡng nổi Của SỰ phát triên lực lượng sản xuất. 
Đồng thời, toàn cầu hóa kinh tế cũng có nhân 
tố chủ quan gắn liền với chủ nghĩa tư bản, nhất 
là các nước tư bản phát triêền hiện đang chi phối, 
lợi dụng để phục vụ cho lợi ích của họ. 

Toàn cầu hóa kinh tế có tác động hai mặt 
đến các nền kinh tế của thế giới: có mặt tích cực 
và tiêu cực. 

Tác động tích cực của toàn cầu hóa thể hiện 
ở mấy khía cạnh: Một là, thúc đây rất nhanh, rất 
mạnh sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản 
xuất, đưa tới sự tăng trưởng kinh tế nói chung 


* PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc 
Đài Tiêng nói Việt Nam 
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ngày càng cao. Hz/ là, làm tăng thêm sự tùy 
thuộc, tác động lẫn nhau và thúc đấy lẫn nhau 
của các nền kinh tế trên thế giới. Ba là, đòi hỏi 
mỗi nước phải tự điều chính chính sách và các 
phương thức phát triển kinh tế, hình thành các 
môi quan tâm chung trong quan hệ quốc tế. 
Bồn là, thúc đây quá trình cạnh tranh đối với 
mỗi nước và với từng doanh nghiệp trên thương 
trường, đòi hỏi phải cải tiến kỹ thuật, tăng năng 
suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh. Năm là, mở ra những địa bàn và thị 
trường mới, những đối tác mới đối với mỗi 
nước và các nước. 

Tác động tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế 
có thể nhìn nhận theo những 0 độ sau: Thứ 
nhất, chủ quyền quốc gia của mỗi nước càng bị 
hạn chế và thu hẹp một cách tương đối. Thứ 
hai, nhìn chung mang lại lợi ích nhiều hơn cho 
các nước phát triển, các nhà tài phiệt; đồng 
thời, cũng thúc đây các nguồn vốn đầu cơ tăng 
nhanh hinh thành các "bong bóng xã phòng" - 
nguyên nhân gây ra các cuộc khủng hoảng tài 
chính trên phạm vị rộng lớn. Thứ ba, tạo ra quá 
trình phân phối lại của cải xã hội theo hướng 

"nước chảy chỗ trững, làm cho khoảng, cách 
giàu nghèo trên thế giới và trong - mỗi quốc gia 
càng mở rộng hơn. Thứ tư, là điều kiện thuận 
lợi cho các nước phương Tây tiến hành chiến 
tranh kinh tế, chiến tranh tâm lý, "đdiến biến 
hòa bình" mưu toan áp đặt bắt các nước phải 
theo ý họ. 

2 - Quan niệm về hội nhập kinh tế quốc tẾ 

Hội nhập kinh tế quốc tế có liên quan trực 
tiếp với toàn cầu hóa kinh tế, là quá trình đồng 
hành với quá trình toàn cầu hóa kinh tế. Dưới 
tác động của toàn cầu hóa kinh tế, thì nhu cầu 
hội nhập kinh tế quốc tế cũng xuất hiện. Có thể 
coi hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa 
kinh tế là hai mặt của một quá trình, không thể 
có toàn cầu hóa kinh tế nếu không có sự tham 
gia ngày càng đông của các quôc gia, dân tộc. 
Toàn cầu hóa kinh tế là tất yếu kinh tế thì 


hội nhập kinh tế quốc tế cũng là một đòi hỏi 
khách quan. 

Qua tổng hợp lại những quan điểm của các 
nhà khoa học trong và ngoài nước, có thể kết 
luận: Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình 
đi liền với toàn cầu hóa kinh tế mà trọng tâm là 
mở cửa kinh tế, tham dự phân công, hợp tác 
quốc tế tạo điều kiện kết hợp có hiệu quả nguồn 
lực trong nước với bên ngoài, mở rộng không 
gian và môi trường để phát triên và chiếm lĩnh 
vị trí phù hợp nhất có thể được trong quan hệ 
kinh tế quốc tế. 

Nội dung chính của hội nhập kinh tế quốc 
tế là: 

- Về thương mại: Các nước cam kết bãi bỏ 
hàng rào phi thuế quan. bao gồm các hạn chế 
định lượng như cô-ta, giây phép : xuất nhập khẩu 
(trừ những lính vực liên quan đến an ninh, môi 
trường, trật tự an toàn xã hội, đạo đức và truyền 
thống dân tộc). Toàn bộ biểu thuế xuất nhập 
khẩu được ràng buộc ở mức hiện hành nhưng 
giảm dân theo lịch trình thỏa thuận, các nước 
công nhận quyền kinh doanh xuất nhập khâu 
của các chủ thê và cá nhân trong và ngoài nước 
trên lãnh thổ của mình một cách bình đẳng 
trước pháp luật. Theo Hiệp định chung về Thuế 
quan và Thương mại (GATTT), với sự phân loại 
thành 11 lĩnh vực và 155 tiểu ngạch, các nước 
mở cửa thị trường cho nhau đối với cả 4 phương 
thức cung cấp dịch vụ là cung cấp qua biên 
giới, sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thô, thực hiện 
dịch vụ thông qua liên doanh, chi nhánh hoặc 
công ty 100% vốn nước ngoài. 

- Về đầu tư: Các cam kết không áp dụng đối 
với đầu tư nước ngoài những yêu cầu về tỷ lệ 
nội địa hóa, cân bằng xuất nhập khâu và hạn 
chế tiếp cận nguôn ngoại tệ. Nhiều hiệp định 
đầu tư đa phương đều có cam kết toàn diện 
nhằm bảo đảm, khuyến khích tự do hóa đầu tư. 

Như vậy, hội nhập kinh tế quốc tế vừa là đòi 
hỏi khách quan của kinh tế quốc tế nói chung 
vừa là nhu cầu nội tại của sự phát triên kinh tế 
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của mỗi nước. Hội nhập giúp cho việc mở rộng 
cơ hội kinh doanh, thâm nhập thị trường thế 
giới, tìm kiếm và tạo lập thị trường ồn định, từ 
đó có điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch 
và cơ cấu đầu tư, sản xuất kinh doanh, giải 
quyết việc làm, phát triển kinh tế trong nước. 

3 - Những vấn đề đang đặt ra đối với việc 
hội nhập kinh tế quốc tế 

Nét nổi bật nhất khi hội nhập kinh tế quốc 
tế, tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế của 
các nước đang phát triển, trong đó có nước ta là 
chưa được chuẩn bị một cách đầy đủ, kỹ càng, 
chưa đạt tới trình độ phát triển để có thể tiếp 
nhận cơ chế thị trường trong môi trường kinh tế 
hiện đại. Những bắt cập có tính khái quát đó đã 
đặt ra rất nhiều vấn đề mà nhóm nước này phải 
vượt qua thì mới có thể được nhiều hơn mất và 
khẳng định được vị thế của mình khi hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Một là, bản thân nên kinh tế thị trường toàn 
cầu có tính chất thiếu vững chắc, nhiều biến 
động khó lường. Tính chất không ổn định này 
có thể xét trên 2 khía cạnh. Thứ nhất, không ôn 
định là đặc tính vốn có của cơ chế thị trường tự 
do cạnh tranh. Thứ hai, tính không ồn định 
nhiều khi do các lực lượng đầu cơ quốc tế cố 
tinh tạo ra để trục lợi. Có thể minh họa nhận 
định này qua mấy vấn đề cụ thể. Công nghệ 
thông tin hiện đại và những công cụ tín dụng 
tỉnh vi giúp cho các thị trường liên tục tương 
tác với nhau, phản ứng tức thì với các tín hiệu 
diễn ra trong đời sống kinh tế, tạo nên khối 
lượng chu chuyên vốn lớn và nhanh chưa từng 
có. Các quỹ bảo hiểm, các phòng kinh doanh 
của các tô chức đầu tư, các ngân hàng quốc tế 
do làm chủ được khả năng tiếp cận thị trường, 
sức mạnh kinh tế, tài chính và thu được những 
món lợi rất lớn từ những dao động lên xuống 
của thị trường, nên nhiều khi họ chủ động tạo 
ra sự biến động để thu lợi nhuận tối đa. Chẳng 
hạn, tư bản đầu cơ hiện tại thu được những 
khoản lợi không lỗ từ việc khai thác những xu 
thế đi lên của thị trường trước khi công chúng 
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được thụ hướng. Nó làm cho chu kỳ đi lên của 
thị trường phát triển thành bong bóng và chu kỳ 
đi xuống thành khủng hoảng trong một khoảng 
thời gian. Các nước nhỏ đang rơi vào tình trạng 
"lực bất tòng tâm" trong việc đối phó với những 
dòng lưu chuyến vốn khổng lô này. Họ có rất ít 
khả năng tự vệ. Vì vậy, các nước này dù có áp 
dụng chính sách nào chăng nữa cũng sẽ không 
thê hoàn toàn tránh được những cuộc khủng 
hoảng, vừa theo chu kỳ vừa bất thường cũng 
như những hoạt động mang tính đầu cơ. Đối với 
nhiều nước đang phát triển, chu kỳ kinh doanh 
có nghĩa là nạn đói, các nhu cầu thiết yếu về 
lương thực, thuốc men không được đáp ứng. 
Trong khi đó, các nước phát triển lại có thể 
vượt qua thời kỳ này dễ dàng hơn do sử dụng 
nhiều cơ chế phúc lợi khác nhau để đối phó với 
tình hình lạm phát cao, nhiều xí nghiệp phá sản, 
thất nghiệp tăng nhanh... 

Hai là, việc phát triển kinh tế của các nước 
đang phát triên thông qua hội nhập kinh tế quốc 
tế chính là một quá trình cạnh tranh để tham gia 
các tô chức kinh tế, thương mại, tài chính quốc 
tế với những luật lệ, nguyên tắc, quy định đã có 
sẵn và được xây dựng dựa trên điều kiện kinh tế 
xã hội của các nước phát triển. Hệ thống luật lệ, 
nguyên tắc đó không phản ảnh được thực tại 
của nên kinh tế toàn cầu với nhiều tầng, nhiều 
lớp, bao gồm các nước ở các nắc thang phát 
triển khác nhau. Bởi thế, giữa luật lệ của nhóm 
nước này và của từng nước với luật lệ quốc tế 
có khoảng cách khá lớn. Các nước đang phát 
triên muốn hội nhập một cách đầy đủ vào nền 
kinh tế thế giới mà chắc chắn là có sự áp đặt 
của các nước lớn, thì trước hết phải tiến hành 
điều chỉnh hệ thống luật trong nước cho phù 
hợp với luật quốc tế và những quy định, nguyên 
tắc của các thể chế mà mình tham gia hội nhập. 
Đây là một đòi hỏi bức thiết. Không những thế, 
thực tiễn và tập quán hoạt động kinh doanh 
trong nước cũng phải thay đối cho phù hợp với 
thực tiễn và thông lệ quốc tế. Quá trình điều 
chỉnh này rất phức tạp, khó khăn và cân nhiều 
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thời gian, nhưng nếu để thời gian chuyển tiếp 
quá lâu thì lại mất đi tính hấp dẫn của nước đó 
so với thị trường khác, vì bản thân giữa các 
nước đang phát triển cũng diễn ra cuộc cạnh 
tranh gay gắt để thu hút sự đầu tư của nước 
ngoài. Một trong rất nhiều vướng mắc mà các 
nước này gặp phải là để điều chỉnh hệ thống 
luật pháp của mình lại không đủ nguồn lực tài 
chính, họ không có đủ tiền để cử đại diện 
thường trú của mình ở tông hành dinh của các 
tổ chức kinh tế quốc tế, cũng như chưa đủ khả 
năng và điều kiện để nghiên cứu kỹ lưỡng hàng 
ngàn trang tư liệu liên quan. 

Ba là, các nước đang phát triển đang đứng 
trước sức ép rất lớn của nhóm nước phát triển là 
phải đấy mạnh tốc độ tự do hóa tài chính, 
thương mại, đầu tư. Với tương quan lực lượng 
hoàn toàn bất cân xứng, các nước phát triên với 
- thế mạnh áp đảo về vốn, công nghệ, tài sẵn trí 
tuệ đang muốn đấy nhanh quá trình toàn cầu 
hóa kinh tế, thậm chí áp chế các nước đang phát 
triển phải mở rộng cửa cho vốn, công nghệ và 
tài sân trí tuệ của họ; đông thời, mở rộng khái 
niệm thương mại sang cả nhiều lĩnh vực khác, 
đưa chúng vào dưới sự Bảo trợ của WTO như 
đầu tư, chính sách cạnh tranh, mua bán của 
chính phủ, môi trường, tiêu chuân vệ sinh lao 
động... Trong khi đó, nhiều nước đang phát 
triển với thực lực kinh tế còn non kém, những 
lợi thế về tài nguyên, tiền công lao động rẻ 
đang mất dần đi ý nghĩa trong nên kinh tế hiện 
đại, gánh nặng nợ nân nước ngoài không giảm 
mà tăng lên (trên 2 000 tỉ USD), thì không 
muốn đây nhanh tốc độ tự do hóa bởi nó vượt 
quá khả năng chịu đựng và sự chuẩn bị của nền 
kinh tế, gây bất lợi trước mắt và lâu dài cho các 
nước này, thậm chí ảnh hưởng tới cả chủ quyền 
kinh tế. Sau nhiều thập kỷ tham gia tự do hóa 
thương mại, nhiều nước đang phát triển và cả 
những chuyên gia kinh tế của các nước phát 
triên, các tô chức phi chính phủ đã gọi tự do hóa 
thương mại như nó diễn ra kể từ khi GATT ra 
đời là "con đường một chiêu" mang lại lợi ích 
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chủ yếu cho các nước giàu, dẫn các nước giàu 
phương Bắc xâm nhập sâu hơn, nhanh hơn, dễ 
dàng hơn, toàn diện hơn vào các nên kinh tế 
phương Nam. Điều đó được thể hiện từ việc các 
mặt hàng công nghiệp đến dịch vụ, tài sản trí 
tuệ - những ưu thế của nhóm nước này được 
đưa vào WTO đến việc thực hiện các hiệp định 
tự do hóa thương mại đã được ký kết qua các 
vòng đàm phán. Ông M. Mo, Tổng Giám đốc 
WTO đã phát biểu tại Hội nghị UNCTAD 10 
(tháng 2-2000) như sau: "Tốc độ tự do hóa 
nông nghiệp thấp hơn công nghiệp trong những 
nắm qua cùng với những hàng rào thương mại 
tiếp tục được duy trì và những biến dạng Ở 
nhiều thị trường là một trở ngại lớn đối với 
việc mở rộng khả năng của các nước đang phát 
triển trong lĩnh vực này". Hội nghị G77 được 
tiến hành tại Ma-ra-két (tháng 9-1999) ra 
Tuyên bố trong đó có đoạn viết: "Những lợi ích 
của hệ thống thương mại đa phương hiện hữu 
vấn tiếp tục không đến được với các nước đang 
phát triển. Việc tự do hóa hoàn toàn các lĩnh 
vực đặc biệt có lợi ích cho các nước đang phát 
triên vẫn tụt lại phía sau và nhiều sự không 
công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ vân tồn 
tại trong các Hiệp định đa phương về thương 
mại cũng như trong các điều kiện tiếp cận 
thị trường”. 

Thời điểm, tiến trình, tốc độ và phạm vi thực 
hiện tự do hóa thương mại đang là điểm nóng 
trong quan hệ kinh tế giữa hai nhóm nước. Sự 
thành công trong quá trình hội nhập vào nền 
kinh tế thế giới phụ thuộc rất nhiều vào khả 
năng kiểm soát quá trình hội nhập của các 
chính phủ trong bối cảnh tự do hóa và hội nhập 
đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Trên 
thực tế, có nhiều nước do không kiêm soát được 
tiến trình hội nhập của mình đã đấy nền kinh tế 
vào tinh trạng khó khăn không đáng có. 

Bón là, các nước đang phát triên đứng trước 
sự bành trướng về kinh tế của các tập đoàn 
xuyên quốc gia. Mặc dù thách thức đó cũng 
diễn ra cả với các nước phát triên, nhưng với 


Số-10 (tháng S'năm 2004) 


- rao đái 


(lgiưên. eưtt 


các nước yếu thì nó càng nặng nề hơn. Thực tế 
cho thấy, lợi ích của các công ty lớn thường 
mâu thuần với lợi ích của các nước nhận đầu tư 
là những nước đang phát triên, thí dụ như mục 
đích đầu tư, lĩnh vực, địa bàn đầu tư... Để bảo 
vệ lợi ích của mình, các công ty xuyên quốc gia 
với sức mạnh kinh tế hùng hậu, sự hậu thuẫn 
chắc chắn của chính phủ nước mình, có thể 
thao túng, khống chế, thậm chí vô hiệu hóa, 
triệt tiêu tác dụng của các chính sách kinh tế, 
gây sức ép về chính trị đối với nước tiếp nhận 
đầu tư, trong khi họ thừa biết có thể dẫn tới 
những hậu quả xấu đối với nền kinh tế của các 
nước này. Nhiều chính phủ của các quốc gia có 
chủ quyền đang phải chia sẻ quyền lực, đầu tiên 
là kinh tế, sau đó là chính trị với thế lực kinh tế 
hùng mạnh bên ngoài. 

Từ những thách thức nêu trên, các nước 
đang phát triển đã rút ra được một số kinh 
nghiệm và đó cũng chính là những việc phải 
làm để có thể phát huy những mặt tích cực, 
khắc phục, đối phó với những thách thức của 
quá trình toàn cầu hóa kinh tế, nâng cao sự chủ 
động trong việc tham gia nên kinh tế thế giới. 

Khi tham gia hội nhập nền kinh tế quốc tế, 
phải tính toán rất thận trọng đến những tác 
động và hệ quả lâu dài của quá trình toàn cầu 
hóa kinh tế đối với việc chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế trong nước. Đây là vấn đề khó vì xu 
hướng toàn cầu hóa kinh tế diễn ra rất nhanh và 
Dao trùm mọi lĩnh vực. Bởi vậy phải làm SaO 
gắn kết được chiến lược phát triên kinh tế xã 
hội và bước đi của mình vào nền kinh tế thế 
giới với các mục tiêu và lộ trình của các khuôn 
khô hợp tác kinh tẾ tay đôi, tiêu khu vực, liên 
châu lục và toàn cầu, sao cho các cam kết và 
thỏa thuận trong các khuôn khô hợp tác đó 
hài hòa không bị vênh nhau hoặc mâu thuẫn 
với nhau. 

Để tránh gây ra những đảo lộn về xã hội, cần 
luôn bảo đảm sự cân băng hợp lý øiữa các quan 
hệ: quyền lợi và nghĩa vụ của một nước trong 
các thể chế hội nhập, giữa mục tiêu kinh tế 
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xã hội trong nước với những yêu cầu và đòi hỏi 
của bên ngoài, giữa các vấn đề kinh tế thương 
mại với các lĩnh vực khác. Nếu không kịp thời 
thích ứng, phản ứng linh hoạt, điều chỉnh cơ 
cấu kinh tế và thay đối công nghệ, không khai 
thác được lợi thế so sánh của mình, thì sẽ rất dễ 
bị tôn thương trong quá trình hội nhập. Các 
nước đều phải cân nhắc, lựa chọn những ngành 
mình có lợi thế cạnh tranh để mở cửa, đồng thời 
xác định những ngành và lĩnh vực cần tập trung 
củng cố để có thê cạnh tranh được trong tương 
lai; mặt khác, thực hiện những biện pháp bảo 
hộ hợp pháp và tạm thời đối với những ngành 
hiện chưa có khả năng cạnh tranh. 

Một vấn đề có tính nguyên tắc mà các nước 
đang phát triển đã rút ra sau quá trình hội nhập 
nền kinh tế toàn cầu là: Toàn cầu hóa kinh tế là 
xu thế khách quan, tham gia vào quá trình đó là 
tất yếu, việc nhấn mạnh đến sự bất ổn định, bất 
công trong quá trình đó không có nghĩa là phân 
đối, phủ nhận toàn cầu hóa kinh tế. Nền kinh tế 
thực của thế giới đang tăng trưởng với tốc độ 
rất nhanh và tất cả các nước đều phải đua tranh 
với sự tăng trưởng đó. Muốn vậy phải phát huy 
cao độ nội lực của bán thân mình, không vì 
hướng ra thị trường nước ngoài mà lơ là việc 
chiếm giữ thị trường trong nước, tạo cho mình 
một sức đề kháng cao để đối phó với những mặt 
trái của toàn cầu hóa kinh tế. 

Đề cập tới vấn đề này, cựu Thủ tướng Ma- 
lai-xi-a, ông Ma-thia Mô-ha-mét, cho răng: Đối 
với một quốc gia đi theo đường lỗi dựa vào sức 
mình hoặc tự chủ thi không có nghĩa là phủ 
định sự hội nhập nên kinh tế thế giới. Thành tựu 
tự lực có nghĩa là các nước đang phát triển 
không phải chịu cúi mình trước mệnh lệnh của 
các nước khác, của các tác nhân quyền lực khác 
như các công ty xuyên quốc gia hoặc đúng hơn 
là các thiết chế tài chính do phương Bắc thống 
trị trong đó các nước đang phát triển không có 
tiếng nói trong việc quyết định chính sách và 
luật lệ. C] 
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TRINH HUY QUÁCH ° 


ÂY Nguyên hiện nay, dù có tốc độ 

tăng trưởng khá cao: 12%/năm nhưng 

cũng phải mất ít nhất là 25 năm mới có 

thể đuổi kịp mặt bằng chung của cả nước về 

GDP bình quân đầu người. Vì vậy, muốn sớm 

rút ngắn khoảng cách vê thu nhập so với các 

địa phương khác, cần có những bước đột phá 

về nguồn lực kinh tế cho tăng trường ở Tây 

Nguyên; trong đó, đôi mới cơ chế quản lý lâm 
nghiệp có một vai trò tích cực. 

1 - Tây Nguyên (chỉ tính bốn tỉnh Kon Tum, 
Gia Lai, Đắc Lắc và Đắc Nông) có tông diện 
tích đất lâm nghiệp là 2.24 triệu héc-ta, chiếm 
54% diện tích đất tự nhiên, ngoài ra còn có 
khoảng 870 nghìn héc-ta đất chưa sử dụng (chủ 
yếu là đôi núi). Đất lâm nghiệp, phần lớn là rừng 
tự nhiên (thí dụ rừng tự nhiên ở Kon Tum chiếm 
tới 97,9%, rừng trồng chỉ chiếm 2,1%), trong đó 
hơn một nửa là rừng sản xuất; rừng phòng hộ và 
rừng đặc dụng chỉ chiếm gần một nửa. 

Tình hình khai thác và phát triên tài nguyên 
rừng ở Tây Nguyên có thể khái quát dưới những 
nét đặc trưng sau: 

Thứ nhất. mặc dù giàu có về tài nguyên rừng, 
nhưng Tây Nguyên lại thiếu gỗ cho sản xuất. 
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Tum phải nhập khoảng 
70% lượng gỗ phục vụ 
tỉnh chế gỗ xuất khẩu, 
vì nguyên liệu gỗ tại 
địa bàn vừa thiếu về số 
lượng, vừa kém về chất 
lượng. Do đó, trong khi Kon Tum đang phải cố 
gắng thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài thì Công ty 
phải đầu tư ra bên ngoài bằng cách lập các chỉ 
nhánh ở trong nước và nước ngoài nhằm phục vụ 
cho việc vận chuyển gỗ nhập khẩu và xuất khẩu 
sản phẩm gỗ tỉnh chế. 

Thứ hai, tính bình quân trên đầu người cho 
thấy, nếu tỉnh nào càng giàu về tài nguyên 
rừng thi lại càng nghèo về thu nhập. Kon Tum 
có 315 000 héc-ta rừng sản xuất, nhiều gấp gần 
3,5 lần so với diện tích đất nông nghiệp, nhưng 
giá trị sản xuất của đất lâm nghiệp Kon Tum 
trong giai đoạn hiện Tay chỉ chiếm dưới 12% 
tổng giá trị sản xuất của ngành nông - lâm - thủy 
sản và chỉ đóng góp 5,2% GDP của tính. Tương 
tự như vậy, lâm nghiệp chỉ đóng góp không quá 
3% GDP đối với Gia Lai và khoảng 1% GDP 
đối với Đắc Lắc (củ). 

Thứ ba, mặc dù Nhà nước và các địa phương 
đã bỏ nhiều tiền của, công sức để cố gắng bảo vệ 
rừng, nhưng tỉnh trạng chặt phá rừng trái phép 
vân đang diễn ra tràm trọng. Trong giai đoạn 


* TSKH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và Ngân sách 
của Quốc hội 
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1995 - 2000, diện tích đất lâm nghiệp ở Kon 
Tum giảm 67 600 héc-ta (giam 10%), nguyên 
nhân là do diện tích rừng tự nhiên bị giảm tới 
75 200 héc-ta (giảm l1 „220). Tại Đắc Lắc (củ), 
mặc dù tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc bảo 
vệ rừng, nhưng chi riêng trong 7 tháng đầu 
năm 2003 diện tích rừng bị phá, cháy là hơn 340 
héc-ta. 

Để nâng cao hiệu quả của tài nguyên rừng 
cân tìm ra nguyên nhân của tình trạng trên và có 
giải pháp hữu hiệu tháo gỡ những vướng mắc 
trong ngành lâm nghiệp ở Tây Nguyên. 

2 - Ngoài chức năng quản lý và khai thác tài 
nguyên rừng, các lâm trường quốc doanh ở Tây 
Nguyên còn có chức năng hinh thành các trung 
tâm dân cư, tạo việc làm cho người lao động ở 
các vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần ổn định 
tình hình chính trị, bảo đảm trật tự an ninh xã 
hội ở các vùng biên giới. Vì vậy, phần lớn các 
lâm trường ở Tây Nguyên được giao đất dưới 
hình thức khoanh vẽ theo tiểu khu. Theo số liệu 
thống kê, trên địa bàn Kon Tum hiện có 19 lâm 
trường và 3 ban quản lý rừng với tổng diện tích 
được khoanh vẽ theo các tiểu khu xấp xỉ 550 000 
héc-ta, trong đó diện tích đất có rừng là 399 000 
héc-ta, đất trống là 125 000 héc- ta và đất khác 
là 26 000 héc-ta; với tổng diện tích đất lâm 
nghiệp là 593 000 héc-ta, tính Gia Lai quy hoạch 
thành 15 lâm trường và 14 ban quân lý rừng; 
trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc (cũ) có 47 lâm trường 
quản lý sử dụng 957 000 héc-ta, trong đó đất 
lâm nghiệp là 707 000 héc-ta, đất nông nghiệp 
là 103 000 héc-ta, còn lại là đất khu dân cư và 
đất chuyên dùng. Số liệu trên cho thấy, phần 
lớn diện tích đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên được 
giao cho các lâm trường quôc doanh quản 
lý và khai thác, vì vậy nâng cao hiệu quả của 
các lâm trường sẽ giải quyết về cơ bản vấn đề 
nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên rừng ở 
Tây Nguyên. 

Hoạt động của các lâm trường ở Tây Nguyên 
nhìn chung được đánh siá là không có hiệu quả. 
Do thiếu kinh phí và quá ít lao động biên chế, 
nên các lâm trường không có khả năng bảo vệ và 
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phát triển rừng, nhiều diện tích đất bị bỏ hoang, 
dẫn đến tình trạng tải nguyên rừng tiếp tục bị suy 
giảm cả về diện tích và chất lượng; đất lâm 
nghiệp và đất nông nghiệp do lâm trường quản 
lý bị dân lấn chiếm sử dụng. Nhăm từng bước 
khắc phục tình trạng này, các tỉnh đã tiến hành 
thu hồi những diện tích đất mà các lâm trường 
không khai thác hoặc khai thác kém hiệu quả 
để giao cho địa phương quản lý. Cụ thể là, Kon 
Tum đã thu hồi 39 000 héc-ta, Đắc Lắc là 54 000 
héc-ta. Riêng Gia Lai đã thu hồi được 71 000 
héc-ta quỹ đất nông nghiệp từ các nông, lâm 
trường. Đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa giải 
quyết được vấn đề hiệu quả hoạt động của các 
lâm trường, trong khi diện tích đất đai do các 
đơn vị này đang quản lý khai thác vẫn còn 
rất lớn. 

3 - Hiện nay, một héc-ta rừng do lâm trường 
quản lý chỉ mang lại 1,3 triệu đồng mỗi năm 
trong khi doanh thu bình quân cả nước trên 
một héc-ta đất nông lâm nghiệp là 20 triệu 
đồng/năm. Kết quả là, năm 2003, có đến 98% 
trong tổng số 368 lâm trường trong cả nước làm 
ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Một trong những 
nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do 
các nông, lâm trường có tâm lý trông chờ, ÿ lại 
vào Nhà nước, không tích cực chuyển đổi nội 
dung và phương thức hoạt động theo cơ chế mới. 
Từ thực tế Tây Nguyên, có thể thấy rằng, lâm 
nghiệp ở đây rất ít được đối mới. Nhưng về phía 
cơ quan quản lý nhà nước cũng thực hiện cấp chỉ 
tiêu và kinh phí từng năm cho toàn bộ việc trông, 
khai thác và tiêu thụ gỗ rừng ở các tính Tây 
Nguyên, khiến cho các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực lâm nghiệp phải tồn tại nhờ vào 
chỉ tiêu khai thác gỗ và ngân sách bảo vệ rừng, 
không có điều kiện chủ động sản xuất kinh 
doanh lâm nghiệp. Vì vậy, không hề ngạc nhiên 
rằng khoản thu của một doanh nghiệp nhà nước - 
Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp 
và Dịch vụ Đắc Tô (gồm 3 lâm trường Đắc Tô, 
Quang Trung và Ngọc Linh) - được thể hiện 
dưới dạng kinh phí chứ không phai dưới dạng 
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doanh thu như đối với một doanh nghiệp thông 
thường. Trong khi phải gánh thêm nghĩa vụ xây 
dựng kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa ban 
đơn vị đóng, Công ty vẫn phải thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như một doanh 
nghiệp, ngoài ra còn phải nộp thêm khoản tiền 
bán cây đứng (về thực chất, tương tự như phần 
khấu hao của doanh nghiệp). Công ty này hiện 
đang quản lý 61 700 nghìn héc-ta rừng tự nhiên 
với tông trữ lượng 3,4 triệu m' gỗ, nhưng trong 
năm 2003 chỉ được giao chỉ tiêu khai thác 4 
nghìn m` gõ, trong đó 50% là do Công ty tự khai 
thác với nguồn thu có được là 2,5 tỉ đồng, 50% 
còn lại phải giao cho các đơn vị khác khai thác 
với kinh phí chỉ còn là 800 triệu đông. Toàn bộ 
hoạt động đầu tư phát triển lâm nghiệp của 
Công ty đều được xếp vào loại hình hoạt động 
công ích với giá rất thấp. Kế hoạch khai thác gỗ 
tròn rừng tự nhiên năm 2004 của toàn tỉnh Gia 
Lai cũng chỉ là 22 nghìn m` - một con số quá 
khiêm tốn so với quỹ gỗ rừng sản xuất hiện có 
tại địa bản. 

Các lâm trường cũng đang rất bức xúc với cơ 
chế bao cấp này. Thậm chí, Công ty Đầu tư phát 
triển lâm nông công nghiệp và Dịch vụ Đắc Tô 
chi mong được giao chỉ tiêu khai thác, tiêu thụ 
gỗ dài hạn hơn (ít nhất là 5 năm) để chủ động 
trong sản xuất, kinh doanh và thu hút vốn đầu tư. 

4 - Để nâng cao hiệu quả tài nguyên rừng ở 
Tây Nguyên, có hai vấn đề liên quan chặt chẽ 
với nhau cần được giải quyết tốt. 

Vấn đề thứ nhất: Khai thác có hiệu quả tài 
nguyên rừng, năm trong khả năng giải quyết của 
các doanh nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp một 
khi xóa bỏ được tình trạng bao cấp và thay thế 
bằng cơ chế hoạt động hợp lý. Nhiều năm, cơ 
chế bao cấp đã từng kìm hãm sự phát triển của 
lực lượng sản xuất ở nước ta và nay vẫn đang 
làm hạn chế hiệu quả khai thác tài nguyên rừng. 
Một số nông trường viên ở Tây Nguyên bức xúc 
cho biết: Vòng đời của cây cũng tương tự như 
vòng đời của con người: sinh trưởng rồi chết. vì 
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vậy khi cây đã già thì phải chặt đi để tận dụng gỗ 
và dành chỗ cho cây non sinh trưởng. Nhưng 
trong cơ chế bao cấp như hiện nay thi cây rừng 
chết do quá già cũng đành để mục nát chứ không 
được phép tận dụng vì không có chi tiêu. 

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 16-6-2003, 
của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đối mới và 
phát triên nông, lâm trường quốc doanh đã 
khẳng định rõ mục tiêu, quan điểm, phương 
hướng và các giải pháp chủ yếu đối với các lâm 
nghiệp quốc doanh, trong đó đặc biệt nêu rõ 
quan điểm "đổi mới nông, lâm trường quốc 
doanh phải gắn với đổi mới về cơ chế quản lý 
theo hướng phân biệt rõ nhiệm vụ sản xuất, kinh 
doanh và nhiệm vụ công ích. Nông, lâm trường 
làm nhiệm vụ kinh doanh là chủ yếu thì phải 
chuyển hẳn sang sản xuất và hạch toán kinh 
doanh theo cơ chế thị trường...". Gần đầy, 
Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 
179/QĐ-TTg về việc sắp xếp, đôi mới các nông, 
lâm trường quốc doanh, trong đó có việc thí 
điểm cô phân hóa rừng trồng của các lâm trường. 
Thiết nghĩ, đây là những biện pháp cơ bản để 
giải quyết vấn đề này, biến các lâm trường thành 
các doanh nghiệp thực sự. 

Việc -"công ty hóa” lâm trường được thực 
hiện ở Công ty Đầu tư phát triên lâm nông công 
nghiệp và Dịch vụ Đắc Tô (Kon Tum) sáp nhập 
3 lâm trường là một mô hinh cần được tiếp tục 
neghiên cứu nhân rộng. Theo mô hinh này, các 
đơn vị có điều kiện không chỉ làm tốt các công 
tác trông, quản lý bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh 
rừng, khai thác chế biến gỗ rừng, mà còn có khả 
năng mở rộng các hoạt động dịch vụ, thương 
mại, như thu mua nông lâm sản, kinh doanh 
nhiên liệu, xây dựng cơ bản và các ngành nghề 
khác đáp ứng nhu cầu thị trường tại chỗ. 

Vấn đề thứ hai: Bảo vệ và phát triển tài 
nguyên rừng là tiền đề quan trọng để khai thác 
có hiệu qua lâu đài tài nguyên này, nhưng cũng 
đang là vướng mắc lớn cho công tác quản lý nhà 
nước đối với ngành lâm nghiệp. Cơ chế bao cấp 
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đối với việc trông mới, chăm sóc và bảo vệ rừng 
như hiện nay rõ ràng không mang lại hiệu quả, 
và như vậy sẽ không thê đấy mạnh việc khai thác 
rừng sản xuất vì sẽ làm giảm nhanh chóng tài 
nguyên rưng. Việc giao chỉ tiêu hạn chế đối với 
việc khai thác gỗ rừng nhằm hạn chế sự suy giảm 
của tài nguyên rừng trong điều kiện trồng mới 
rừng còn gặp nhiều khó khăn cũng chỉ là biện 
pháp thụ động không hiệu quả, vừa khiến cho 
các lâm trường sông lay lắt trông chờ vào Nhà 
nước, vừa là mảnh đất béo bở cho nạn “lâm tặc” 

phát triển. 

Chúng tôi cho răng, việc nâng cao hiệu quả 
tài nguyên rừng Ở Tây Nguyên phải được giải 
quyết trên cơ sở gắn kết thống nhất hai vẫn đề 
nêu trên với lực lượng nòng cốt để thực hiện là 
các lâm trường quốc doanh được sắp xếp, đối 
mới theo định hướng đã được Bộ Chính trị xác 
định. Điều kiện tiên quyết để có thể đổi mới 
thành công các lâm trường là, trước hết phải có 
sự đối mới về cơ chế quản lý nhà nước đối với 
các lâm trường theo hướng chuyển các đơn vị 
này thành những chủ nhân thực sự của diện tích 
rừng được giao quản lý khai thác, chuyển từ cơ 
chế giao chỉ tiêu và kinh phí hiện nay sang cơ 
chế tự chủ cho các lâm trường. 

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn eo 
hẹp như hiện nay, khả năng để Nhà nước cấp đủ 
vốn kinh doanh cho các lâm trường quốc doanh 
là rất khó. Tuy nhiên, có một dạng vốn mà Nhà 
nước có thể và cần giao cho các lâm trường là 
giá trị cây trên đất lâm nghiệp, ước tính giá trị 
vốn này ở Tây Nguyên có thể lên đến vài nghìn 
tỉ đồng. Nếu giá trị cây rừng được giao cho các 
lâm trường quản lý và khai thác, thì với số vốn 
vật chất to lớn như vậy các lâm trường sẽ không 
gặp khó khăn trong việc huy động vốn để sản 
xuất, kinh doanh có hiệu quả. Bên cạnh đó, cân 
xác định rõ nghĩa vụ của các lâm trường. quốc 
doanh trong việc báo toàn và phát triển vốn giá 
trị cây rừng được giao, tương tự như trách nhiệm 
của các doanh nghiệp nhà nước khác trong việc 
bảo toàn và phát triển vốn. 
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Dễ dàng thấy rằng, việc giao cho lâm trường 
quốc doanh quyền tự chủ trong sản xuất, kinh 
doanh gắn với nghĩa vụ bảo toàn và phát triển 
vốn giá trị cây rừng sẽ tạo điều kiện để lâm 
trường thực hiện tốt không chỉ nhiệm vụ khai 
thác có hiệu quả tài nguyên rừng mà cả nghĩa vụ 
bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Thực vậy, 
theo cơ chế này thì nhiệm vụ, nghĩa vụ trên sẽ 
được gắn kết hữu cơ với nhau và với quyên lợi 
của lâm trường, bởi chỉ có bảo vệ và phát triển 
được tài nguyên rừng thì lâm trường mới có điều 
kiện khai thác lâu dài tài nguyên này. Một khi 
việc bảo vệ và phát triển rừng trở thành sự 
nghiệp thiết thân của người lao động ở lâm 
trường, thì không những Nhà nước giảm bớt 
được kinh phí, mà công tác này còn đem lại kết 
quả tốt hơn. 

5 - Một nguyên nhân quan trọng làm cho 
kinh tế Tây Nguyên kém phát triển là do tài 
nguyên rừng ở vùng này chưa được khai thác 
tương xứng với tiềm năng to lớn của nó. Theo 
chúng tôi, khai thác có hiệu qua tài nguyên rừng 
chính là giải pháp có tính đột phá cho vấn đề 
phát triển kinh tế Tây Nguyên. Muốn vậy, ngoài 
việc dành một phần diện tích đất lâm nghiệp hợp 
lý cho các hộ gia đình, Nhà nước cần mạnh dạn 
giao diện tích rừng sản xuất dưới hình thức giao 
vốn cho các doanh nghiệp nhà nước (trước hết là 
lâm trường quốc doanh). Các doanh nghiệp, các 
cá nhân được quyền chủ động sử dụng vốn rừng 
được giao để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 
đồng thời cũng có trách nhiệm bảo toàn và phát 
triển giá trị cây rừng trên diện tích được giao 
băng cách trồng và chăm sóc cây mới. Kinh 
nghiệm thàrh công về giao đất trong nông 
nghiệp cho phép chúng ta tin tưởng vào tính khả 
thi của phương án này, bởi mấy lý do sau: 

Thứ nhất, tài nguyên rừng là một lợi thế rõ rệt 
để kinh tế Tây Nguyên đi lên thoát nghèo đói 
và phát triển. Kinh nghiệm của nhiều nước cho 
thấy, đối với một nên kinh tế đang trong giai 
đoạn đầu của sự phát triển, thiếu vốn và công 
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nghệ còn lạc hậu, vấn đề then chốt là phải phá 
vỡ được vòng luân quấn của sự nghèo đói: 
Thu nhập đầu người thấp —> Tiết kiệm và đầu tư 
thấp —> Tốc độ tích lũy vốn thấp —-> Năng suất 
thấp —> Thu nhập đầu người ->... Trong điều 
kiện đó, lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên 
có thể đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc khai 
thác có hiệu quả rừng sản xuất sẽ làm tăng thêm 
một cách đáng kể đầu vào của nền kinh tế Tây 
Nguyên, tạo xung lực để phá vỡ vòng luấn quần 
của sự nghèo đói này. 

Thứ hai, lâm nghiệp là ngành kinh tế có hiệu 
quả sử dụng đồng vốn đầu tư cao (hệ số ICOR 
thấp). Trong điều kiện thiếu vốn cho đầu tư phát 
triển các lĩnh vực kinh tế khác, phát triển lâm 
nghiệp là giải pháp lý tưởng cho Tây Nguyên 
nhờ hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cao. Có thể nêu 
lên một thí dụ: Một héc-ta cây cao-su cần vốn 
đầu tư là 36 triệu đồng, 7 năm sau có thể khai 
thác trong vòng 25 - 30 năm với lãi ròng là 6 
triệu đồng/năm, sau đó bán gỗ cây cao-su với giá 
50 - 70 triệu đồng. Tạm tính sơ bộ rằng một nửa 
diện tích rừng hiện nay của Tây Nguyên là rừng 
sản xuất (1,12 triệu ha rừng sản xuất) và hiệu 
suất vốn đầu tư bình quân của diện tích rừng đó 
là bằng một nửa so với trồng cây cao-su (tạo 
được giá trị tăng thêm là 3 triệu ha/năm). Khi đó, 
việc đưa toàn bộ diện tích rừng sản xuất của Tây 
Nguyên vào khai thác sẽ tạo được tông giá trị gia 
tăng sau đó vài năm là trên 6,7 nghìn tỉ 
đồng/năm, gấp khoảng 6 lần GDP của tỉnh Kon 
Tum hiện nay. 

Thứ ba, khai thác có hiệu quả rừng sản xuất 
tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp 
chế biến, từ đó tác động tích cực đến quá trình 
chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Ngành công 
nghiệp ở Tây Nguyên chiếm tỷ trọng gần 20% 
trong GDP, chủ yếu tập trung vào công nghiệp 
chế biến nông - lâm sản, trong đó một ngành mũi 
nhọn đang có thế mạnh là tỉnh chế gỗ xuất khâu. 
Do đó, nếu đưa rừng sản xuất vào khai thác sẽ 
làm tăng lượng số, giải quyết cơ bản như cầu về 


nguyên liệu gỗ của các doanh nghiệp tinh chế gỗ 
xuất khẩu và thu hút thêm vốn đầu tư từ bên 
ngoài vào lĩnh vực này. 

Thứ tư, khai thác có hiệu quả rừng sản xuất 
tạo điều kiện để khai thác có hiệu quả lợi thế 
nguồn nhân lực. Tây Nguyên hiện có khoảng 1,6 
triệu người trong độ tuổi lao động và có khả 
năng lao động. Mặc dù không có con số thống kê 
đầy đủ về tỷ lệ thất nghiệp thời vụ, nhưng theo 
nhận định chung thì tỷ lệ này là khá cao, tập 
trung phần lớn vào đồng bào dân tộc thiểu số tại 
chỗ (chiếm gần 30% nguồn nhân lực Tây 
Nguyên). Nếu đưa rừng sản xuất vào khai thác sẽ 
làm tăng thêm việc làm trong lĩnh vực lâm 
nghiệp, từ đó khai thác có hiệu quả nguồn lao 
động tại chỗ của Tây Nguyên vốn là thế mạnh 
đang ở dạng tiềm năng. 

Thứ năm, khai thác có hiệu quả rừng sản xuất 
tạo điều kiện để bảo vệ và phát triển tài nguyên 
rừng. Việc giao rừng sản xuất dưới hình thức 
giao vốn cho các cá nhân, đơn vị sẽ làm cho họ 
có trách nhiệm cao hơn trong việc bảo vệ vốn 
rừng, tích cực phòng chống việc chặt phá rừng 
trên diện tích được giao. Ngoài ra, nhờ có thêm 
nguôn thu từ rừng sản xuất (chủ yếu dưới dạng 
thuế thu nhập doanh nghiệp), các địa phương có 
thêm điều kiện đê tăng thêm mức khoán cho 
công tác bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc 
chủng..., bảo đảm cho người dân sống được bằng 
nghề bảo vệ rừng. 

Thứ sâu, sự phát triên của lâm nghiệp góp 
phần giải quyết một cách hiệu quả và vững chắc 
những vấn đề chính trị - xã hội, quốc phòng - an 
ninh. Việc đây mạnh các hoạt động lâm nghiệp 
sẽ tạo thêm việc làm và thu nhập ốn định cho 
hàng vạn người lao động, đặc biệt là cho đồng 
bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Đây là giải pháp 
vững chắc và lâu dài cho vấn đề xóa đói giảm 
nghèo ở Tây Nguyên. Ngoài ra, các lâm trường 
sẽ đảm nhiệm tốt hơn vai trò là lực lượng quan 
trọng trên mặt trận quốc phòng toàn dân, tăng 
cường an ninh xã hội và an ninh biên giới. C 
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quan hệ khăng khít với nhau 
và có quan hệ khăng khít với 
chính trị. M vậy, Xưa nay các 
thế lực để quốc, phân động 
đặc biệt chú ý lợi dụng 
những vấn đề này làm công 
cụ chống phá sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chúng khoác lên hoạt động 
chính trị và mục đích chính 
trị dưới cái vỏ “ý Chúa” và “việc làm tín 
ngưỡng” cùng “lợi ích cộng đồng” để lừa bịp 
quân chúng, kích động quân chúng bất mãn 
manh động về chính trị, gây rồi, chia rẻ mất đoàn 
kết trong cộng đồng, tạo nên những vụ, việc, qua 
đó bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa và đẳng cộng 
sản, lôi kéo lực lượng, chờ thời cơ gây bạo loạn 
lật đô chế độ xã hội chủ nghĩa. Quá trình sụp đồ 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan nói riêng và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu nói chung đã 
chứng tỏ điều đó. 

Với Việt Nam, các thế lực thù địch hết sức 
chú trọng lợi dụng tôn giáo và vấn đề dân tộc để 
thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” và bạo 
loạn lật đố. 

Về lợi dụng (ôn giáo: Chúng coi đây là 

“chiến tranh ngâm tôn giáo” và xác định “cuộc 
đấu tranh của tôn giáo là một mất một còn vỚI 


chế độ Cộng sản Việt Nam, là lực lượng quyết 


định thành công”, “vì thế chiến tranh ngầm tôn 
giáo chiếm vị chí then chốt cho từng thời điểm, 
từng vùng trong cuộc đầu tranh lật đô”. Mẫy năm 
gần đây chúng chủ trương “đấu tranh kiên trị, 
hợp pháp, từ thấp đến cao nhưng sẵn sàng bùng 
nô đông loạt” › chúng thu hút thanh niên thực hiện 

“thánh hóa giới trẻ”, qua các hình thức tô chức 
lẽ hội, gây trại, Hành hương, lập các hội đoàn 
như ca đoan, hội trồng, hội ken, hội thanh niên và 
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hội sinh viên Thiên chúa giáo, đoàn thanh niên 
Phật giáo. Đặc biệt các tôn giáo đều tích cực phát 
triển lực lượng nhất là các vùng biên giới phía 
Bắc và Tây Nguyên. Từ năm 1990, đạo Tin lành 
xâm nhập vào Lào Cai, đến năm 2001 có tới 
7 trên II huyện, thị xã có đạo Tin lành. Đạo 
Thiên chúa vừa đẩy mạnh phát triển lực lượng, 
vừa rằm rộ tô chức lễ thánh tại xứ đạo Hưng Hóa 
lôi kéo đến 50 000 người tham gia, có 50 đoàn 
trong nước kéo về. Chúng tuyên truyền đất Sa Pa 
là đất của Chúa, lôi kéo người Mông theo đạo. 
Năm 1985 trở về trước, Sơn La là tỉnh hoàn toàn 
không có đạo. Từ năm 1986 trở lại đây, chúng 
bắt đầu thực hiện ý đồ phát triển đạo vào các dân 
tộc thiểu số nhằm mục đích lợi dụng dân tộc 
thiểu số chống lại độc lập dân tộc và định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các thế lực thù địch 
đã tăng cường các hoạt động chống phá, đầu tư 
nhiều mặt như: tô chức nghiên cứu phong tục tập 
quán, xây dựng chữ viết của các dân tộc thiêu số 
để dịch và phổ biến Kinh thánh bằng chữ dân 
tộc; tổ chức truyền đạo qua Đài Phát thanh 
Tự do, tìm mọi cách phát tán tài liệu tôn giáo, 
sách Kinh thánh vào các vùng dân cư, chỉ đạo 
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các trung tâm tôn giáo, các nhà thờ mỞ rộng vùng 
hoạt động truyền đạo nhăm phát triển giáo dân, 
nhòi nhét tư tướng phản động vào trong nhân 
dân, tô chức tuyên truyền những luận điệu nhằm 
nhí, phản khoa học đề lừa bịp nhân dân, thậm chí 
có nơi chúng còn dùng các luận điểm phản động, 
phân khoa học đề hăm dọa, cưỡng ép đồng bào 
theo đạo. Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có 580 hộ 
với 3 638 người Mông theo đạo; trong đó, có 135 
hộ với 832 người theo đạo Thiên chúa, 450 hộ 
với 2 806 người theo đạo Tin lành (số người trên 
ở 6] bản thuộc 28 xã, 8 huyện). 


Một đặc điểm chung của hoạt động truyền 
đạo, phát triển các tôn .gláo ở Lào Cai và Sơn La 
là, trong quá trình truyền đạo, các thế lực thù địch 
đã lồng vào các nội dung tuyên truyền chống chủ 
nghĩa xã hội, kích động chia rẽ dân tộc, chia rẻ 
nhân dân với Đảng, Nhà nước, kích động tư 
tưởng dân tộc hẹp hòi; kích động di dân tự do làm 
ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của nhân dân. 
Do sự lôi kéo và cung câp tài chính của các thế 
lực phản động cùng một sô nguyên nhân khác, từ 
năm 1991 đến tháng 3-2001, Lào Cai có 544 hộ 
với 2 477 khâu di dân tự do vào Tây Nguyên 
(năm 2001, có 216 hộ theo đạo Tin Lành, di cư tự 
do vào Tây Nguyên). Tại tỉnh Sơn La, các thế lực 
phản động (thông qua Đài Phát thanh Tự do đặt 
Ở nưỚC ngoài) kêu gọi đồng bào ' "muốn có tô 
quốc, có vua thì bà con phải đi về phía lây, nơi 
mặt trời lặn”. Điều đó đã tác động tư tưởng một 
bộ phận nhân dân vùng cao, đã làm cho một số 
gia đình di cư tự do sang Lào và đi sang các tỉnh 
lân cận. Ở Tây Nguyên, ngay sau khi đất nước 
hoan toàn giải phóng, các thế lực thù địch ở trong 
và ngoài nước đã sử dụng một bộ phận tín đồ cực 
đoan đạo Tin lành trong “kế hoạch hậu chiến” 
cung như kế hoạch khôi phục lực lượng phản 
động nhằm chống lại Nhà nước Việt Nam. Bọn 
Phun-rô đã nhanh chóng thanh lập lực lượng “Tin 
lành ly khai” và triệt đê lợi dụng số này như một 
thứ công cụ nhằm khôi phục lại tô chức Phun-rô, 
đồng thời tiến hành tuyên truyền chia rẽ các dân 
tộc lây Nguyên phục vụ cho mưu đồ chính trị 
của chúng. Âm mưu không thành, đại bộ phận 
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những kẻ đứng đầu trong lực lượng “Tin lành ly 
khai” ở lây Nguyên đã tan rã. Trong đó một sô 
chạy ra nước ngoài, định cư ở Mỹ. Tại đây, nhiều 
kẻ được các thế lực thù địch, phản động nuôi 
dưỡng, xúi giục hinh thành các tổ chức phản 
động và nhất là hình thành các tô chức đội lót tôn 
giáo nhằm tập hợp lực lượng chờ thời cơ chống 
lại Nhà nước Việt Nam. Trong nhiều năm, lợi 
dụng đường lỗi mở cửa và chính sách quan hệ đối 
ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước ta, các 
thế lực thù địch đã thông qua nhiều con đường tác 
động vào một bộ phận tín đồ hệ phái Tin lành 
trong nước nhăm làm rỗi nội bộ giáo hội, gây mất 
đoàn kết trong đồng bào có đạo cũng như không 
có đạo ở Tây Nguyên. Lợi dụng hoạt động truyền 
đạo trải phép, chúng kích động một bộ phận đông 
bào tiến hành biểu tình gây rồi vào tháng 2-2001 
và tháng 4-2004 tại một sô địa phương khu vực 
Tây Nguyên. Sau khi sự việc Tây Nguyên Xây ra, 
để 'khuyếch trương lực lượng và đây mạnh thanh 
thế nhằm lừa bịp các đối tượng khác ở nước 
ngoài, tại Mỹ Ksor Kok ( “Tổng thống” tự phong 
của cái gọi là “Nhà nước Đề Ga độc lập ) tiến 
hành thành lập “Hội thánh Tin lành Đề Ga tại 
Việt Nam”. Cùng thời điểm này, Ama Chăm 
cũng được cử làm “Hội trường Hội thánh Tin 
lành Đề Ga tại Việt Nam”. Hầu hết những kẻ ở 
trong cái gọi là “Hội thánh” này đều có Vị trí 
trong cái nhà nước hư vô - “Nhà nước Đề Ga độc 
lập”. Chúng đã tự cho “Hội thánh Tin lành Đề Ga 
tại Việt Nam” là hạt nhân, là linh hồn, là xương 
sống trong việc tô chức “Nhà nước Đề Ga độc 
lập”. Hiện nay, lợi dụng danh nghĩa này cũng 
như sự giúp đỡ của các thế lực phản động, thù 
địch ở nước ngoài, Ksor Kok và Ama Chăm se 
diện cho cái gọi là “Nhà nước Đề Ga độc lập” v 

“Hội thánh Đề Ga tại Việt Nam” đã thông Mè 
lực lượng truyền đạo thường xuyên lợi dụng 
các hoạt động tuyên truyền phát triển đạo để 
tiến hành các hoạt động nhằm chống lại 
Nhà nước Việt Nam. Chúng lừa phỉnh, dụ dõ, 
kích động, xúi giục bà con, lợi dụng những khó 
khăn trước mắt để xuyên tạc, vu cáo, gây, mất ôn 
định ở khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc 
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sống yên bình của nhân dân. Ở nước ngoài, nhân 
danh các tổ chức trên, Ksor Kok và Ama Chăm 
đã soạn thảo và tán phát “Thư kêu gọi” và các 
“yêu sách” để tuyên truyền kích động đồng bào 
đấu tranh với chính quyên và vượt biên trái phép 
sang Cam-pu-chia, gây mất ôn định chính trị, tạo 
cớ vu cáo Đảng và Nhà nước ta, mưu toan kêu 
gọi sự can thiệp của các lực lượng quốc tế. Điều 
đó cho thấy, “Tin lành Đề Ga tại Việt Nam” của 
Ksor Kok và Ama Chăm rõ ràng không phải là 
một tổ chức tôn giáo mà là một tổ chức chính trị 
đội lốt tôn giáo để lợi dụng lòng tin tôn giáo của 
quần chúng nhân dân, nhăm thực hiện mưu đồ 
chính trị xâu xa của chúng. 

Các tổ chức tôn giáo nước ngoài (kể cả các tổ 
chức tôn giáo người Việt lưu vong) thường xuyên 
quan hệ chặt chế với một số nhân vật trong các tô 
chức tôn giáo trong nước, bao gồm việc chỉ đạo 
hoạt động, gửi các tài liệu có nội dung chống 
Đảng, chống chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin cho các tổ chức tôn giáo phản động 
trong nước (điển hình là Tạp chí “Bông Sen”, 
“Trái tm Đức Mẹ” và “Thông điệp Bách chu 
niên). Đồng thời, chúng tích cực hỗ trợ tài chính 
cho các thế lực phản động trong nước. 

Những năm gần đây, các thế lực phản động 
trong tôn giáo hướng sự chú ý của chúng vào 
quân đội như tuyên truyền vận động sĩ quan đứng 
về phía chúng, tuyên truyền kích động chia rẽ 
giữa quân đôi. với Đảng, quân đội với nhân dân; 
tìm cách đưa những thanh niên các tôn giáo do 
chúng năm nhập ngũ với phương châm “vào 
huấn luyện trong quân đội càng nhiều càng tốt”, 
để sau khi số thanh niên này xuất ngũ, chúng đưa 
vào các đội tự vệ bảo vệ thánh đường. Chúng còn 
tìm cách đưa thanh niên các tôn giáo đi đào tạo 
các trường sĩ quan và các trường quân sự. 

Lợi dụng vấn đề dân tộc: Các thế lực thù 
địch, hiêu rất rõ tầm quan trọng của sự ồn định 
chính trị - xã hội ở Việt Nam trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, chúng tìm mọi thủ 
đoạn để phá vỡ sự ổn định đó. Một trong những 
thủ đoạn ấy là kích động gây mâu thuẫn dân tộc, 
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tạo cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của nhân 
dân ta. Chúng cho răng, “cuộc chiến tranh ngầm 
dân tộc” là một cuộc đấu tranh lớn trên bán đảo 
Đông Dương, có sự liên kết kinh tế, chính trị, 
phải nhăm vào mâu thuẫn và hận thù xa xưa và 
hiện tại để kích động, lợi dụng và tạo thành một 
mặt trận đâu tranh rộng rãi. 

Với mục tiêu gây bạo loạn khu vực, gây biến 
động làm mất sự ôn định chính trị và kích động 
đầu tranh đòi tự do hoặc tách ra khỏi cộng đồng 
dân tộc, lập quốc gia mới, chúng chủ trương kích 
động gây chia rẻ, mâu thuân dân tộc, phôi hợp 
trong nước và ngoài nước xây dựng lực lượng 
ngâm đủ sức Bây biến động, cao hơn là bạo loạn 
chính trị lật đô chính quyên sở tại, kêu gọi Liên 
hợp quốc can thiệp, trọng điểm là các khu vực: có 
đông người Khơ Me (ở Tây Nam Bộ), vùng các 
dân tộc lây Nguyên và người Mông (ở Tây Bắc), 
trong đó điền hình là khu vực Tây Nguyên. 


Tây Nguyên là địa bàn chiến lược của cách 
mạng nước ta, nơi có nhiều dân tộc thiêu số sinh 
sống, tiếp giáp với Lào và Cam-pu-chia, thuận 
lợi cho các thế lực thù địch can thiệp từ bên 
ngoài. Đê tạo ra tỉnh hinh an ninh bât ôn, chúng 
đã không từ một thủ đoạn nào mưu toan chia rẽ 
giữa người Kinh và gười Thượng, xuyên tạc tỉnh 
đoàn kết truyền thông của đồng bào các dân tộc 
Tầy Nguyên trong các cuộc đấu tranh giải phóng 
cũng như bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Tây 
Nguyên ngày nay. Chúng lợi dụng các hoạt động 
du lịch thăm thân và liên doanh hợp tác kinh tế 
để móc nối, xâm nhập với những tên phản động 
cũ trên địa bàn của các tình như: Gia Lai, 
Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Bình Phước để 
hoạt động phá rối. Thủ đoạn của các thế lực thù 
địch bên ngoài cấu kết với bọn phản động trong 
nước để chống phá cách mạng đi ngược lại lợi ích 
của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, ngày càng 
thâm độc và xảo quyệt. Chúng dựng lên cái gọi 
là “Nhà nước Đề Ga độc lập”, tạo ra “vấn đề 
Tây Nguyên” và sử dụng nó như một thứ vũ khí 


(Xem tiếp trang 47) 
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ÁC Nông được tách từ tỉnh Đắc Lắc 
JE))= Nghị quyết số 22/2003/QHII, 

ngày 26-11-2003 của Quốc hội, 
khóa XI. Tỉnh có tông diện tích tự nhiên là 
651 438 ha, giáp ranh với 3 tỉnh: Đắc Lắc, Lâm 
Đồng và Bình Phước; có đường biên giới chung 
gần 140 km với Vương quốc Cam-pu-chia. Tài 
nguyên thiên nhiên lớn nhất của Đắc Nông 
là rừng tự nhiên, với diện tích là 394 037 ha, 
độ che phủ đạt trên 60%; đất nông nghiệp là 
204 000 ha... Đắc Nông có hệ thống sông 
Sê-rê-pốc và sông Đông Nai chây qua; ngoài 
việc phục vụ cho sản xuất và đời sống, còn 
cung cập một nguồn thủy năng lớn, trong đó 
nhà máy Thủy điện Đắc Nông đang hoạt động, 
cùng với các dự án thủy điện đang triên khai 
như Đông Nai 3 - 4,Dray HLinh 2, Đắc Rtuih, 
Sê-rê-pốc 3,... Về khoáng sản, Đắc Nông có 
quặng bô-xít a-lu-min với trữ lượng hơn 4,5 tỉ 
tán, đang được xúc tiến đầu tư; có mỏ đá quý 
Trường Xuân và đất sét, cát, đá cùng các vật 
liệu xây dựng khác, v.v... với trư lượng lớn. Đắc 
Nông có nhiều cảnh quan kỳ thú phục vụ cho 
du lịch sinh thái, du lịch văn hóa như hệ thống 
thác Diệu Thanh, Ba Tầng, Dray Sáp, Trinh 
Nữ... Đắc Nông còn lợi thế về giao thông (các 
quốc lộ 14, 14C và 28); trong đó, chạy dọc tỉnh 
là quốc lộ 14 đi Thành phố Hồ Chí Minh; quốc 
lộ 28 đi qua hai tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận; 
đường Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đi từ 
Đắc Nông xuống Chơn Thành ra cảng Thị Vải 
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(Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ được khởi công trong 
những năm tới... Đây là những "điều kiện đủ", 
cho phép Đắc Nông mở rộng giao lưu với các 
vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế động lực 
của phía Nam và cả nước. Đặc biệt, Khu Công 
nghiệp Tâm Thắng ở phía bắc tỉnh hiện đã thu 
hút gần 1 000 tỉ đồng vốn đầu tư, đang xúc tiễn 
hình thành và đầu tư Khu Công nghiệp Nhơn 
Cơ, có diện tích gần 300 ha ở phía nam tỉnh... 
Đắc Nông có 6 huyện, với 32 xã, thị trần (có 
4 huyện biên giới); dân số toàn tỉnh gần 
400 000 người, gôm 3Ì dân tộc anh em; trong 
đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 30%, 
nhiều nhất là đồng bào Mơ Nông, chiếm 9,5%. 
Xuất phát từ các đặc điểm và tiêm năng đó, 
cơ cầu kinh tế của Đắc Nông trong những năm 
trước mắt được xác định là: nông - lâm - công 
nghiệp và dịch vụ; trong đó, hiện nay nông - 
lâm chiếm 78,05%; công nghiệp - xây dựng là 
8,97%; dịch vụ là 12,98%. Để giữ vững cơ cầu 
đó, Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 5-2-2004, của 
Tỉnh ủy chỉ rõ: "Trước hết phải sớm hoàn chỉnh 


_quy hoạch tông thể về phát triển kinh tế - xã 


hội; tập trung đầu tư khai thác có hiệu quả các 
tiềm năng về đất, tài nguyên rừng, nguôn thủy 
năng. và khoáng sản thiên nhiên khác, các lợi 
thế về du lịch sinh thái. Trong nông nghiệp, đây 
mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật 


* Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Đắc Nông 
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nuôi; đâu tư thầm canh, nâng cao năng suât, 
chât lượng sản phâm hàng hóa xuât khâu gắn 
với phát triên công nghiệp chê biên nông 


sản..." 

Về lâu dài, cụ thể là đến năm 2010, cơ cấu 
kinh tế của tỉnh sẽ phát triển theo hướng công 
nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp. Để đảm bảo 
đúng định hướng cũng như đạt tốc độ tăng 
trưởng đã đề ra, Nghị quyết của Tỉnh ủy chỉ rõ: 
".... Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu 
tư phát triển; khuyến khích đầu tư phát triển các 
nhà máy chế biến nông sản vừa và nhỏ ở nông 
thôn; phát huy hiệu quả Khu Công nghiệp Tâm 
Thắng: sớm có cơ chế, chính sách thu hút ưu 
đãi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là 
các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ và 
Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư vào Khu 
Công nghiệp Nhơn Cơ - khu công nghiệp thứ 
hai ở phía nam tỉnh". Tỉnh cũng có cơ chế hấp 
dẫn mời gọi các thành phần kinh tế đầu tư để 
phát triên mạnh ngành du lịch - coi đây là một 
mũi nhọn kinh tế của tỉnh. Đắc Nông cũng 
đang đề nghị Chính phủ cho phép vận dụng các 
Cơ chế, chính sách thông thoáng, thực hiện 
"đi tắt, đón đầu" đê nhanh chóng ồn định, đi tới 
một cách vững chắc về mọi mặt, đủ sức hòa 
nhập và góp phân thiết thực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nguyên và 
Cả nước. 

Là tính mới được thành lập nên gian khó, 
bộn bê là tất yếu. Trước hết về kinh tế, hiện giá 
cả một số mặt hàng nông sản vẫn ở mức thấp, 
chưa có khả năng phục hồi, nhất là giá cà-phê. 
Điều này đang làm ảnh hưởng đến hoạt động 
chung của hầu hết các ngành, nhất là trong lĩnh 
vực tái đầu tư toàn xã hội. Cơ cấu cây trồng, 
con vật nuôi chưa vững chắc và chất lượng chưa 
cao. Sân xuất công nghiệp nhìn chung còn nhỏ 
bé, phân tán, công nghệ còn lạc hậu nên khả 
năng cạnh tranh yếu. Quan hệ sản xuất còn 
chậm được đổi mới dẫn đến hiệu quả của nên 
kinh tế thấp. Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội còn thấp kém, chưa thê 
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theo kịp với yêu cầu thực tiễn trong ngày một 
ngày hai. Nhưng điều trăn trở, lo lắng nhất của 
Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đắc Nông vẫn là 
đời sống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là 
đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ đang hết 
sức khó khăn. Những năm gân đây, mặc dù đã 
được sự quan tâm và đầu tư rất lớn về nhiều mặt 
của Đảng và Nhà nước, nhưng hiện toàn tính 
vẫn còn I1 052 hộ với 66 488 khẩu đói nghèo 
chiếm hơn 14%, trong đó vùng đồng bào dân 
tộc là 5 917 hộ; riêng đồng bào dân tộc thiểu số 
tại chỗ là 3 840 hộ. Hàng loạt khó khăn, thử 
thách lớn khác, như hệ thống kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội đều còn thấp kém; đời sống dân 
trí thấp, nhiều vấn đề xã hội cấp bách đang cần 
được tập trung giải quyết như nhu câu về chữa 
bệnh, học hành, giao thông, v.v.., đặc biệt là, ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ. Trong khi đó 
một số nơi tình hình an ninh - chính trị còn tiềm 
ân sự bất ôn định; trật tự an toàn xã hội ở một 
số nơi còn diễn biến phức tạp; hệ thống chính 
trị ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm 
vụ mới. 

Thực tiễn nói trên càng thôi thúc các cấp, 
các ngành của Đắc Nông khẩn trương "vào 
cuộc". Năm 2004 là năm đầu tiên Đắc Nông 
thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội với những 
đòi hỏi sự phần đấu, nỗ lực lớn. Về kinh tế, tốc 
độ tăng trưởng GDP phải đạt 10,5%; trong đó 
nông - lâm nghiệp tăng 7,6%, công nghiệp - 
xây dựng tăng 28% và dịch vụ 22,7%. Về cơ 
cấu, phải đâm bảo ổn định cơ cấu với nông - 
lâm nghiệp là 75,2%, công nghiệp - xây dựng 
là 11,4% và dịch vụ - xây dựng là 13,4%. Các 
chỉ tiêu khác về kinh tế gồm: huy động 1 000 tỉ 
đồng vốn đầu tư toàn xã hội; giá trị kim ngạch 
xuất khâu đạt 30 triệu USD; thu ngân sách trên 
địa bàn đạt I18 tỉ đồng. Về văn hóa - xã hội, 
thực hiện phố cập giáo dục trung học CƠ sở đạt 
24% số xã, th) trấn; mức giảm tỷ suất sinh là 
I%o; dân số tăng tự nhiên là 2,3%; giam ty lệ 
hộ nghèo còn dưới 12,4%; tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng còn dưới 36%; tạo việc làm cho khoảng 
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8000 lao động. Về an ninh chính trị, tiếp tục giữ 
vững ồn định, kiên quyế. không để xây ra tình 
trạng vượt biên trải phép; xây dựng hệ thống 
chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. 

Về giải pháp đối với kinh tế là, tiếp tục thúc 
đấy chuyển dịch cơ cầu nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa có 
chất lượng; gắn sản xuất nông nghiệp với chế 
biến và tiêu thụ; tiến tới ốn định các vùng 
nguyên liệu theo định hướng quy hoạch đã 
được duyệt. Tạo mối liên kết chặt chẽ giưa "bốn 
nhà”: nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh 
nghiệp và Nhà nước. Có chính sách khuyến 
khích phát triển các ngành, nghề phi nông 
nghiệp trong nông thôn, găn với việc xây dựng 
các cụm tiêu - thủ công nghiệp và làng nghề 
truyền thống. Đẩy mạnh công tác ø1ao đất, Ø1aO 
rừng cho hộ gia đình, nhất là đồng bào dân tộc 
thiểu số; ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi 
nhỏ gắn với việc giải quyết đất ở, đất sản xuất 
theo Quyết định số 132 của Thủ tướng Chính 
phủ. Đầu tư chiều sâu và ưu tiên cho công 
nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp 
chế biến nông - lâm sản, công nghiệp khai 
khoáng và thủy điện. Tích cực thực hiện công 
tác cô phần hóa, liên doanh, liên kết đề tăng 
vốn sản xuất đi đôi với việc tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp đã cố phần hóa đi vào hoạt 
động sản xuất ôn định và hiệu quả. Về dịch vụ, 
phát triển thị trường xuất khâu hàng hóa, tiếp 
cận các thị trường mới theo chương trình xúc 
tiến thương mại với các nước như Mỹ, Nga, 
Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Âu. 
Thực hiện tốt chính sách thưởng xuất khẩu; 
tăng cường thông tin thị trường trên trang điện 
tử của tỉnh, hỗ trợ quảng cáo trên các phương 
tiện thông tin đại chúng do tỉnh quản lý. Đây 
nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm của 
tỉnh, có chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển 
du lịch và đa dạng hóa sản phâm du lịch; thực 
hiện xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng 
thiết yếu đến các khu du lịch theo quy hoạch, 
bảo đảm về chính sách đất đai, thuế và hỗ trợ 
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đầu tư cho lĩnh vực du lịch. Xây dựng kết cấu 
hạ tầng theo hướng phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn; đi đôi với tăng cường công tác quản lý 
đầu tư xây dựng cơ bản. Bố trí vốn đầu tư theo 
thứ tự ưu tiên cho thủy lợi, giao thông, công sở, 
khai hoang, nước sạch, trạm - trại giống... Xúc 
tiến các công việc để quy hoạch chỉ tiết cho đô 
thị Gia Nghĩa mang tính chiến lược lâu dài; 
trong đó có quy hoạch cụ thể và bền vững các 
cơ quan của Đảng, nhà nước, đoàn thể; các sở, 
ban, ngành; khu tái định cư cho dân, cho cần 
bộ, khu dịch vụ, v.v... Tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng thông 
qua các hình thức kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán, giám định đầu tư. Tập trung tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc để đấy nhanh tiến độ sắp 
xếp, đổi mới hoạt động và đấy nhanh tiến trình 
cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp thuê đất, vay 
vốn đầu tư, tuyển dụng và đào tạo lao động, tìm 
kiếm thị trường... Về giáo dục - đào tạo, đây 
nhanh công tác xã hội hóa giáo dục, phát triển 
hệ thống trường bán công, dân lập ở hầu hết các 
huyện. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo 
hướng đa ngành nghề, đáp ứng nguồn nhân lực 
cho việc khôi phục và phát triển các làng nghề 
truyền thống. 

Về y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa 
bệnh ở các tuyến điều trị; củng cố và nâng cấp 
mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là cấp xã, buôn, 
thôn; phấn đấu 100% trạm y tế xã, thị trần có 
bác sỹ và nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản - nhi. Đẩy 
mạnh việc xã hội hóa y tế, khuyến khích hình 
thành các bệnh viện tư, các cơ sở khám, chữa 
bệnh cao cấp. 

Về văn hóa - thông tin, chú trọng bảo tồn và 
phát triển các giá trị văn hóa và truyền thống 
của các dân tộc ở Tây Nguyên. Thực hiện quy 
hoạch tông thể và từng bước tôn tạo các di tích 
lịch sử, văn hóa; đầu tư kết cấu hạ tầng cho 
ngành văn hóa - thông tin, báo, đài Phát thanh 
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và Truyền hình tỉnh. Nâng cao chất lượng 
thông tin địa phương: tăng lượng thời sự, phổ 
biến pháp luật và những mô hình làm kinh tế 
giỏi... Thực hiện tốt các chính sách xã hội như: 
giải quyết việc làm, giải quyết đất ở, đất sản 
xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. 
Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, vận 
động xã hội xây dựng quỹ tình nghĩa, hỗ trợ 
xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, 
chăm lo phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng, ... 

Việc thành lập tỉnh Đắc Nông là xuất phát 
từ yêu cầu khách quan và nguyện vọng chính 
đâng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tính 
Đắc Lắc; vì sự ổn định và phát triển toàn diện, 
bên vững trước yêu cầu của sự nghiệp đôi mới; 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vì đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân; vì sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. Đây là niềm vinh dự lớn lao, 
song cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, 
Chính phủ cũng như quân và dân các dân tộc 
tỉnh Đắc Nông gửi gắm và giao phó cho chúng 
tôi. Để làm tròn sứ mệnh đó, chúng tôi xác 
định, phải phát huy tốt tinh thần toàn dân đoàn 
kết một lòng; phát huy truyền thống cách mạng 
kiên cường của quê hương Anh hùng Nơ Trang 
Lơng. Tuyệt đối trung thành với Đảng và lý 
tưởng của Bác Hỗ; cùng sát cánh bên nhau 
vượt lên mọi khó khăn thử thách trước hết 
bằng nội lực của mình. Và trong sự nỗ lực đó, 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắc 
Nông cũng luôn hết sức mong đợi được đón 
nhận nhiều hơn nữa sự hỗ trợ về mọi mặt của 
Đảng, Chính phủ; các bộ, ngành ở trung ương 
và các tỉnh bạn; sự ưu ái của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước... giúp Đắc Nông có thêm 
nguôn lực để nhanh chóng vượt qua những khó 
khăn thách thức ban đầu; sớm ổn định để tập 
trung sức phát triển nhanh và bền vững về mọi 
mặt; hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng đã đề ra. 
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phá hoại sự ổn định chính trị của đất nước. Bằng 
những thủ đoạn lừa phính tinh vi, thông qua cái 
gọi là “Nhà nước Đề Ga độc lập” chúng đã đưa 
ra “yêu sách” để dụ dỗ, lừa gạt nhân dân. 
Ksor Kok - “Tổng thống” tự phong của cái gọi là 
“Nhà nước Đề Ga độc lập” đã đưa ra một số 
yêu sách phản động như. “Người Kinh phải về 
Hà Nội, trả lại đất cho người Đề Ga”, “Đất Tây 
Nguyên là của người Tây Nguyên”, “Phụ nữ dân 
tộc được tự do sinh đẻ vì đất Tây Nguyên rất 
rộng, không thiếu chỗ cho đồng bào sinh 
sống '(!). Chúng ra sức nói xấu, bôi nhọ bản chất 
tốt đẹp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Chúng tăng cường thu thập danh sách đồng 
bào dân tộc thiểu số (chủ yếu trên địa bàn 
Tây Nguyên) gửi sang Mỹ để lừa bịp các tô chức 
quốc tế mong nhận được sự ủng hộ. 


Một hoạt động rất thâm độc của các thế lực 
thù địch bên ngoài và bọn phân động trong nước 
ở địa bàn Tây Nguyên là, dụ dỗ đồng bào các dân 
tộc thiểu số vượt biên trái phép, vừa tạo ra sự mất 
ôn định chính trị hiện tại, vừa phục vụ cho 
âm mưu lật đổ trong tương lai. Sau vụ gây rồi 
tháng 2-2001 do các thế lực thù địch bên ngoài 
chỉ đạo, bọn cầm đầu Phun-rô kích động lôi kéo 
một số đồng bào dân tộc thiêu số Tây Nguyên 
tham gia biểu tình đòi thành lập “nhà nước Đề 
Ga độc lập”, chúng dụ dỗ một số người chạy 
sang Cam-pu-chia. 

Thời gian gần đây một số nhân vật trong giới 
cầm quyên Mỹ và bọn phản động người Việt lưu 
vong lớn tiếng phê phán “Chính phủ Việt Nam 
vi phạm tự do tín ngưỡng”, “vi phạm nhân 
quyền” (1) Nhưng những điều nêu trên cho thấy 
rõ ai vi phạm tự do tín ngưỡng, ai đã lợi dụng tôn 
giáo và vấn đề dân tộc đê chống lại sự nghiệp 
cách mạng Việt Nam - một quốc sia độc lập, có 
chủ quyên. 
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PHAN THANH KIỂU" 


Ừ sau ngày đất nước thống nhất (1975), 

nhất là qua gần 18 năm đối mới dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất và 
tỉnh thân của đông bào cả nước và các tôn giáo 
nói chung, đồng bào Thiên chúa giáo nói riêng 
không ngừng được cái thiện và tiến bộ rõ rệt. 
Chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và 
Nha nước đã đáp ứng được những nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân, củng cô niêm tin của 
nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đặc biệt là 
tạo được tinh thân phấn khởi, tin tưởng trong 
đông bào tín đồ và nhà tu hành các tôn giáo. Nhờ 
đó, tín đồ các tôn giáo càng hăng hái thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng và chính 
sách của Nhà nước, góp phân to lớn vào công 
cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Tuy vậy, hiện ở một số nơi, các thế lực thù 
địch đang thực hiện âm mưu "diễn biến hòa 
bình", lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng; lợi dụng 
mâu thuẫn trong việc giải quyết tranh chấp về đất 
đai, cơ sở tôn giáo v.v... đã kích động và lôi kéo 
một bộ phận tín đô Thiên chúa giáo và linh mục, 
tu sĩ tiến hành các hoạt động chống đối chính 
quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. 

Nguyên nhân của tỉnh hình trên. một mặt, sự 
cầu kết giữa chủ nghĩa để quốc và bọn phản động 
lợi dụng đạo Thiên chúa giáo đã trợ thành vấn đề 


mang tính phổ biến; mặt khác, về chủ quan, 
chúng ta cũng nghiêm túc thưa nhận là do chưa 
làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong 
nhân dân; chưa triển khai thực hiện có hiệu quả 
các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà 
nước về công tác tôn giáo. 

Đề khắc phục tình hình trên, một trong những 
yêu cầu cấp bách hiện nay, trước hết là phải tăng 
cường xây dựng, củng cô và không ngừng phát 
huy vai trò của tổ chức cơ sở đàng, nhất là ở vùng 
có đông đông bào theo đạo Thiên chúa. 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong hơn 70 
năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng 
định một chân lý: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân 
tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. Trong sự nghiệp ấy, tô chức cơ sở đảng là 
nên tảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sơ. 
Đây là cấp chấp hành, là câu nối trực tiếp giữa 
Đảng với nhân dân; hằng ngày tiếp xúc, năm bắt 
và phản ánh mọi tâm tư, nguyện vọng, tô chức và 
vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ 
trương của 'Đăng và pháp luật của Nhà nước; huy 
động nguồn lực của toàn dân để phát triển 
kinh tê - xã hội. Vì thế, công cuộc đổi mới đang 
đặt ra yêu câu ngày càng cao đối với công tác 
củng cô và phát huy vai trò của tô chức đàng Ở 
CƠ SỞ. 

Đồng bào các tôn giáo chiếm 52% số dân tỉnh 
Đồng Nai; trong đó số lượng tín đồ Thiên chúa 
giáo là 718 500 người; chiếm 32.6% dân số 
toàn tỉnh, bằng 12% số tín đồ Thiên chúa giáo 
cả nước. Chỉ tính riêng huyện Thống Nhất có 
175 692 người dân theo đạo Thiên chúa trong 
khoảng 282 000 người bằng 62,3% số dân toàn 
huyện và khoảng 24,45% số giáo dân toàn tỉnh. 

Do các điều “kiện về tự nhiên, đặc biệt là do 
các đặc điểm về kinh tế - xã hội quy định, yêu 
cầu củng cố và nâng cao chất lượng của tô chức 
cơ sở đảng ở vùng có đông đồng bào theo đạo 
Thiên chúa giáo càng trở nên bức thiết. Trong 
những năm gân đây, dưới sự chỉ đạo thường 


* ThS, Phó Chánh văn phòng Ủy bạn nhân dân tính 
Đồng Nai 
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xuyên của Trung ương Đảng, Chính phủ; sự chỉ 
đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và các ban, ngành của 
tỉnh, công tác xây dựng và phát triển các tổ chức 
cơ sở đảng ở Đông Nai trong vùng có đông đồng 
bào theo đạo Thiên chúa đã có những chuyển 
biến mạnh mẽ. 

Là một tỉnh có số giáo dân Thiên chúa giáo 
lớn nên từ lâu, Tỉnh ủy Đồng Nai đã xác định 
công tác tôn giáo là nhiệm vụ chính trị thường 
xuyên và đặc biệt quan trọng của toàn đảng bộ. 
Các chủ trương, chương trình về công tác tôn giáo 
của tỉnh đều dành sự ưu tiên đặc biệt chăm lo 
phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao 
đời sống vật chất, tỉnh thần của đồng bào có đạo. 
Từ năm 1977, Tỉnh ủy đã chọn cử cán bộ chuyên 
trách theo dõi công tác tôn giáo; quy định rõ trách 
nhiệm, quyền hạn cho các cơ quan chức năng và 
các đoàn thể; sự phối hợp chặt chế trong công tác 
vận động giáo dân. Về phía Nhà nước, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 
1799/QĐ-UBT, ngày 5-11-1987, quy định 6 điều 
vê hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Nhất là, 
sau khi có nghị quyết 24/BCT của Bộ Chính trị, 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 
2151/QĐ-UBT, ngày 26-08-1993, quy định 7 vấn 
đề về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Quyết 
định này đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và 
các cấp chính quyền trong việc giải quyết hợp lý 
nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của giáo 
dân; tạo điều kiện cho tín đồ, chức sắc tôn giáo 
hanh đạo trong khuôn khổ pháp luật; giải quyết 
thoa đáng nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa và 
nâng câp cơ sơ thờ tự, nơi sinh hoạt tôn giáo của 
giáo dân, v.v.. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy và Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã tập trung sức kiện toàn tô chức 
bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo 
từ tỉnh tới các huyện, thị, thành phố. Nhờ đó, hệ 
thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, 
tạo điều kiện cho việc phát huy nguôn lực của bà 
con giáo dân tham gia xây dựng đất nước. 

Trong những năm qua, Đồng Nai là một trong 
những địa phương được Trung ương đánh giá là 
triên khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các 
hoạt động tôn giáo. Chẳng hạn, tỉnh luôn tạo điêu 
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kiện để các sinh hoạt, nghỉ lễ tôn giáo tiến hành 
bình thường. Từ năm 1990 đến nay, tỉnh đã cho 
phép tu sửa và xây dựng mới trên 100 cơ sở thờ 
tự phục vụ sinh hoạt tôn giáo của đồng bào có 
đạo. Các vẫn đề khác về kinh tế - xã hội như phát 
triên khu công nghiệp, xây dựng trường học, 
trạm y tế, đường giao thông; các chính sách cho 
vay vôn xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc 
làm, v.v.. được tỉnh quan tâm đầu tư kịp thời, 
không phân biệt giữa vùng đồng bào theo đạo 
Thiên chúa với các vùng khác. 

Song song với việc triển khai thực hiện các 
chủ trương, chính sách về công tác tôn giáo, việc 
củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức 
cơ sở đảng được Tỉnh ủy Đồng Nai đặc biệt coi 
trọng. . 

Đồng Nai hiện có 688 tổ chức cơ sở đẳng, 
trong đó có 509 chi bộ cơ sở, 179 đảng bộ cơ sở 
(1 026 chỉ bộ trực thuộc) với tổng số 20 554 đảng 
viên, bằng 1% số dân toàn tỉnh. Số liệu thống kê 
của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cho thấy, 
hiện toàn tỉnh có 49 xã, phường có đông đồng bào 
theo đạo Thiên chúa (xã thấp nhất chiếm 41%, xã 
cao nhất chiếm 99% số dân) và 100% số xã, 
phường trên có thành lập tổ chức cơ sở đảng. Tuy 
tỷ lệ đảng viên trên tông số dân còn thấp, lực 
lượng đảng viên trong vùng có đông đồng bào 
theo đạo Thiên chúa còn rất mỏng... nhưng những 
năm gần đây, nhờ quán triệt tốt tỉnh thần các nghị 
quyết, chỉ thị của trung ương và tỉnh; nhất là có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong hệ 
thống chính trị trong triên khai các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội nên vị trí, vai trò của các tô chức 
cơ sở đảng không ngừng được xác lập và khăng 
định; tạo niêm tin ngày càng vững chắc trong 
đông bào theo đạo nói chung. 

Qua thực tiễn xây dựng và phát huy vai trò 
của tô chức cơ sở đảng thời gian qua, Tỉnh ủy 
Đồng Nai đã rút ra một số bài học kinh nghiệm 
sau đây. 

Một là. các cấp ỦY, chính quyền các cấp, đoàn 
thể, các ngành, các cấp phai luôn quán triệt sâu 
sắc, đúng đắn và toàn diện các quan điểm của 
Đảng, các chính sách của Nhà nước vê công tác 
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tôn giáo, trong đó, cần xác định: giải quyết các 
vấn đề tôn giáo phải hết sức thận trọng, vừa bảo 
đảm tuân thủ pháp luật của Nhà nước vừa kết hợp 
với vận động, giáo dục, thuyết phục một cách 
mềm dẻo, linh hoạt nhưng phải chủ động, kiên 
quyết, không hữu khuynh, xuôi chiều. Điều quyết 
định là phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, trực 
tiếp của các cấp ỦY, phát huy hiệu quả quản lý của 
chính quyền các cấp, tăng cường hoạt động của 
Mặt trận và các đoàn thể quân chúng, nắm chắc 
tình hình tổ chức và hoạt động của các tôn giáo ở 
địa phương, đặc biệt là vùng Thiên chúa giáo phù 
hợp trong từng thời gian, ở từng lĩnh vực. 

Hai là, phải quán triệt quan điểm: Tổ chức cơ 
sở đảng là nơi trực tiếp gắn kết các đảng viên 
thành một chỉnh thể có tổ chức để thực hiện sự 
lãnh đạo của đảng. Để tổ chức cơ sở đảng phát 
huy vai trò của mình, phải cải tiến và không 
ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ. 
Trong nội dung hoạt động, phải luôn quan tâm 
đến việc nhận định, đánh giá tình hình, diễn biến 
tư tưởng của nhân dân và đặc biệt là của lực lượng 
thanh niên; nắm trúng và phân tích rõ các sự kiện, 
vụ việc nổi cộm trên địa bàn để thấy được đâu là 
âm mưu "diễn biến hòa bình" của kẻ địch, đâu là 
những thiếu sót do nguyên nhân chủ quan để có 
hướng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý phù hợp, kịp thời, 
tránh gây phát sinh “điểm nóng” phức tạp. 

Ba là, không ngừng nâng cao chất lượng lãnh 
đạo và triên khai thực hiện công tác chính trị tư 
tưởng ở cơ sở, trong đó chất lượng cán bộ, đảng 
viên đóng vai trò then chốt. Tăng cường rèn luyện 
đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên phải đi 
liền với ngăn ngừa và đây lùi từng bước tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực hiện 
nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; tăng 
cường xây dựng các cấp chính quyền vững mạnh; 
nêu cao tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Bốn là, coi việc phát triển kinh tế, chăm lo đời 
sống vật chất, tỉnh thần cho đồng bào giáo đân và 
_ các chức sắc tôn giáo là nhiệm vụ cốt lõi của công 
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tác tôn giáo. Đối với Đồng Nai, việc xây dựng lực 
lượng chính trị vùng đồng bào theo tôn giáo như 
phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng đội ngũ 
cốt cán trong tín đồ và giới chức sắc, chức việc tu 
sĩ, đào tạo cán bộ là người có đạo tại chỗ phải 
được coi là một nhiệm vụ quan trọng gắn chặt 
với mục tiêu ổn định chính trị vùng đông bào 
tôn giáo. | 

Từ thực tiễn hoạt động và nhất là từ những bài 
học kinh nghiệm nói trên, để tiếp tục nâng cao 
chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đáng đáp 
ứng yêu câu ¡ nhiệm vụ mới, Đồng Nai tiếp tục chú 
trọng các vẫn đề sau đây: 

Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở vùng có đông 
đồng bào theo đạo Thiên chúa. Đặc biệt phải coi 
trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, đảng viên có đạo; bảo đảm sự khách quan, 
bình đẳng, tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và 
khả năng cống hiến cho họ. Quan tâm xây dựng 
tổ chức Đảng và phát triển Đảng từ những thanh 
niên là người có đạo. 

Thứ hai, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, 
tin cậy lẫn nhau trong nội bộ đẳng ở cơ sở đi đôi 
với tăng cường đoàn kết lương - giáo. Tổ chức cơ 
sở đảng phát huy hơn nữa vai trò là hạt nhân lãnh - 
đạo chính trị, trung tâm đoàn kết đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp 
xã hội ở địa phương để thực hiện tốt các mục tiêu, 
nhiệm vụ của địa bàn mình. 

Thứ ba, tăng cường công tác chỉ đạo, kiêm tra 
của cấp ủy cấp trên đối với các tổ chức cơ sở đảng 
để kịp thời phát huy các nhân tố mới, nhân rộng 
các điển hình tô chức cơ sở đảng hoạt động có 
hiệu quả trong vùng có đông đông bào theo đạo 
Thiên chúa. Mặt khác, cần kịp thời uốn nắn hoạt 
động của các tổ chức cơ sở đảng chưa phù hợp 
với đặc điểm của vùng có đông đồng bào theo 
đạo Thiên chúa. Lấy việc tổ chức thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà 
nước găn với các phong trào cách mạng sâu rộng 
của quân chúng trong vùng đồng bào Công giáo 
làm tiêu chuẩn thi đua giữa các tổ chức cơ sở 
đang. Cì 
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HỰC hiện chủ trương 

chỉ viện cho chiên 

_ trường miền Nam, Bộ 
Chính trị quyết định tô chức 
tuyến giao liên vận tải quân sự 
Trường Sơn. Ngày 12-5-1252, 
Thường trực Tổng Quân ủy 
chính thức giao nhiệm vụ cho 
"Đoàn công tác quân sự đặc 
biệt” mở đường, vận chuyên 
hàng quân sự chi viện cho 
miễn Nam; tô chức đưa đón 
cán bộ, bộ đội, chuyển công 
văn, tài liệu từ Bắc vào Nam 
và từ Nam ra Bắc. Ngày 19-5-1959 trở thành 
ngày truyền thống của "Đoàn công tác quân sự 
đặc biệt" - Đoàn 559. Và tuyến ng: đó được 
mang tên "Tuyến đường Trường Sơn" "Đường 
Hồ Chí Minh”. Thật vinh dự cho Đoàn vì ngày 
đó chính là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vĩ đại. 


Từ lực lượng ban đầu với 500 cán bộ, chiến sĩ 
được tổ chức thành Tiểu đoàn Giao liên vận tải 301 
và các bộ phận xây dựng ~ báo quản kho, bao gồi 
hàng, sửa chữa vũ khí, chế biến thực phẩm và vận 
chuyên. vào chiến trường, ngày 13-8-1959 chuyền 
hàng đầu tiên chính thức vượt Trường Sơn. Sau 
8 ngày đêm vượt qua sông sâu, suôi dữ, đèo cao và 
dày đặc đồn, bốt được canh giữ nghiệm. ngặt của 
địch, hàng được bàn giao cho chiên trường Trị - 
Thiên (20 khẩu tiêu liên tuyn, 20 khẩu súng trường 
mát, I0 thùng đạn tiểu liên và súng trường). Đây là 
cái mốc có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt 
Nam, vì môi khẩu súng, viên đạn đến với chiến 
trường là thể hiện ý chí của Đảng, tỉnh cảm của Bác 
Hồ và của nhân dân miền Bắc gửi gắm tới đồng 
bào, chiến sĩ miền Nam. Cũng từ đó, những trang 
sử hào hùng vẻ vang và đầy hy sinh gian khổ của 
Đoàn đã được viết nên. 

“Trước sự đòi hỏi ngày càng lớn của cách mạng 
miễn Nam, Đoàn 559 đã phát triển nhanh chóng cả 
về lực lượng và phương thức vận chuyển. 

Từ một đơn vị nhỏ bé ban đầu, Đoàn 359 đã 
từng bước trưởng thành nhanh chóng, bao gôm đủ 
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các lực lượng công binh, vận tải (ô-tô, đường sông, 
đường ống xăng dầu), pháo cao xạ, bộ binh, giao 
liên, thông tin, thanh niên xung phong, dân công 
hỏa tuyến... thực sự trở thành một hướng chiến 
trường tổng hợp, lực lượng hiệp đồng. binh chúng 
trên quy mô lớn "Đánh địch mà đi, mở đường mà 
tiến", luôn. chủ động đáp ú ứng sự lớn mạnh của các 
hướng chiến trường. Quân sô của Đoàn 559 có lúc 
đã lên tới 20 vạn người. 


Từ năm 1973 đến năm 1975, bộ đội 
Trường Sơn đã nỗ lực vượt bậc, ra sức xây dựng CƠ 
bản, tu sửa nâng cao chất lượng cầu đường đáp ứng 
yêu cầu của thời cơ chiến lược mới trong cuộc 
Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975. Chấp hành 
nghiềm chính mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, 
quán triệt phương châm "thần tốc, táo bạo”, bộ đội 
Trường Sơn đã nhanh chóng tổ chức vận chuyên 
hai chiều từng binh đoàn chủ lực lớn của quân đội 
ta và một khôi lượng lớn cơ sở vật chất trang thiết 
bị kỹ thuật, vũ khí tới các chiến trường. Khi cuộc 
tổng tiến công phát triển xuống đồng bằng Trung 
Trung Bộ và Nam Trung Bộ, bộ đội Trưởng Sơn đã 
triển khai lực lượng công binh dọc theo quốc lộ 1, 
bám sát các mũi tiên công của bộ binh, vừa tháo gỠ 
bom mìn, vừa nhanh chóng sửa chữa, bắc lại câu 
mới cho đại quân ta tiến vào giải phóng các 


* Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Chính trị (Tổng Công ty 
Xây dựng Trường Sơn) 
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thành phố, thị xa và giải phóng Sài Gòn trong 
chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng 30-4-]975. 


Suốt l6 năm, đường Trường Sơn luôn luôn trở 
thành trọng điểm phá hoại quyết liệt của địch. 
Trường Sơn là chiến trường thực nghiệm chiến lược 

"Chiến tranh ngăn chặn", "Chiến tranh bóp nghẹt” 
bằng các thủ đoạn tỉnh vi, xão quyệt. và các loại vũ 
khí, thiết bị tối tân, hiện đại của nên khoa học - 
công nghệ của để quộc Mỹ. Núi rừng Trường Sơn 
luôn luôn rung chuyển, bị cày đi xới lại bởi hơn 
4 triệu tấn bom đạn, chất độc của địch trút xuống, 
gây nhiều tổn thất về người, phương tiện vật chất và 
môi trường sinh thái. Hơn 20 000 cán bộ, chiến sĩ 
hy sinh, hơn 32 000 cán bộ, chiến sĩ bị thương và 
hàng vạn người mang thương tích vì bị ảnh hưởng 
chất độc màu da cam, 14 500 xe mây, 703 súng 
pháo và hơn 90 000 tấn hàng hóa của ta bị phá 
hỏng. 

Vượt qua mọi gian khổ, khó khăn và hy sinh, bộ 
đội Trường Sơn đã lập nên kỳ tích anh hùng, làm 
nên con ,đường huyền thoại, góp phần t to lớn vào sự 
toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miên Nam, 
thống nhất Tổ quôc; xứng đáng được Đảng, Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân và tặng thưởng Huân chương Hồ 
Chí Minh, Huân chương Sao Vàng; 81 đơn vị, 48 
cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân, hàng trăm đơn vị, hàng vạn cần 
bộ, chiên sĩ được tặng Huân chương các loại. 

Từ truyền thống anh hùng trong kháng chiến 
chống Mỹ, bộ đội Trường Sơn bước vao mặt trận 
xây dựng kinh tẾ kết hợp với quốc phòng, với tỉnh 
thần cách mạng tiễn công, không một ngày nghỉ 
ngơi sau chiến tranh. Với tên gọi mới là Binh đoàn 
12, đơn vị lại có mặt ở những nơi khó khăn, đảm 
nhiệm những công việc phức tạp trên địa ban 2l 
tinh, thành phố trong nước và 5 tỉnh của nước bạn 
Lào, phân lớn là biên giới xa xôi, núi rừng hẻo lánh, 
hiểm trở nhiều gian khô, khí hậu khắc nghiệt, lắm 
bệnh tật, lại thường xuyên bị bọn Phun-rô, bọn phi 
phá hoại. 

Nhiệm vụ chủ yếu đầu tiên là xây dựng cơ bản 
đường Hô Chí Minh dọc theo Đông Trường Sơn có 
tông chiêu dài Ì 920 km, đường sô 9, đường sắt 


c 
Thông nhất (đoạn Minh Cầm - Tiên An), xây dựng 


532 


các công trình công nghiệp và dân dụng, các khu 
kinh tê mới ở Tây Nguyên, kết hợp sản xuât với sẵn 
sàng chiến đấu và bảo vệ an ninh quốc phòng trên 
địa bàn đơn vị hoạt động. Tiếp tục tập trung xây 
dựng quốc lộ 279 - con đường vành đai chiến lược 
liên thông các tỉnh biên giới phía Bắc, từ Quảng 
Ninh đến Tây Trang (Lai Châu) dài hơn 1 000 km. 
Ngoài ra, Binh đoàn đã triển khai các lực lượng xây 
dựng, nâng cấp hàng trăm km đường bộ (quốc lộ 6, 
7, 8, 9, 18, đường Na Pheo - Si Pha Phin (Lai 
Châu), Văn Quán - Na Sầm (Lạng Sơn); tham gia 
xây dựng 6 tuyến đường sắt: đường sắt Thống nhất 
(Minh Câm - Tiên An), Chí Linh - Phả Lại, 
Cao Sơn - Mông Dương, Phố Lu - Cam Đường, 
Mai Pha - Na Dương, Quán Triều - Núi Hồng với 
gân 250 km, hàng chục cầu cống và nhà ga. 


Cùng với nhiệm vụ xây dựng cầu đường bộ, 
đường sắt, Binh đoàn 12 còn tham gia xây dựng 
hàng loạt công trình quan trọng, trọng điêm của 
Nhà nước như: Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện 
Đrây Hling, khai thác A-pa-tít (Lào Cai), thiếc 
Quỳ Hợp, than (Quảng Ninh), trồng cà-phê 
(Tây Nguyên)... 

Phát huy truyền thống găn bó với nhân dân Lào 
từ nhiều năm trong chiến tranh chống Mỹ ở Trường 
Sơn, nên sau khi ngừng tiếng súng, một sô đơn vị 
của Binh đoàn 12 đã tham gia xây dựng cơ bản 9 
tuyến. đường của bạn (đường I, 5, 7, 8, 9, 13, 23...) 
với tổng chiều dài hơn 260 km (210 km đường 
nhựa), 36 cầu vĩnh cửu và hàng trăm công bê-tông, 
giúp bạn bảo đảm giao thông vào mùa khô trên 
4 tuyến đường với 588 km. Các đơn vị còn giúp 
bạn xây dựng một số công trình kinh tế, văn hóa ở 
4 tính (12 trạm y tẾ, 7 trường học và nhiều trụ sở 
làm việc của câp xã); vận chuyển giúp bạn hàng 
ngàn tấn lương thực. 


Từ năm 1989, thực hiện sự chuyển đôi cơ chế 
quản lý kinh tế theo quyết định của Nhà nước và Bộ 
Quốc phòng, 3inh đoàn 12 chuyển thành doanh 
nghiệp kinh tế - quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc 
phòng với tên gọi mới là Tông Công ty Xây dựng 
Trường Sơn. Trực thuộc Tông Công ty là các công 
ty, xí nghiệp, tự hoạch toán. Đây là thời kỳ đơn vị 
đứng trước thử thách nặng nê trước sự cạnh tranh 
gay gắt, quyết liệt của cơ chế thị trường. Tông 
Công ty không còn được bao cấp về chỉ phí và bảo 
đâm việc làm như trước đây, phải chuyên đối hoàn 
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toàn cơ chế hoạt động, thực sự bước vào hạch toán 
độc lập thông qua phương thức đấu thầu là chủ yếu, 
tự lo việc lam, tự lo đời sống... cho hàng ngàn cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân viên và bảo đảm nộp ngân 
sách cho Nhà nước, bảo đảm cân đối, có lãi đê tái 
sản xuất mở rộng. Trong khi thiết bị kỹ thuật phần 
lớn là cũ, không đồng bộ, cùng với những hạn chế 
vê trình độ chuyên môn kỹ thuật và quản lý điều 
hành của cán bộ trước đòi hỏi của cơ chế mới... đã 
thực sự gây những khó khăn không nhỏ. 


Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của 
bộ đội đường Hồ Chí Minh anh hùng và kinh 
nghiệm qua hơn l0 năm xây dựng kinh tế kết hợp 
vỚi quôc phòng, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chi 
huy, cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm thực tiễn và 
bản lĩnh chính trị vững vàng đã giúp Tổng Công ty 
từng bước vượt qua giai đoạn ban đầu đầy khó 
khăn, thử thách của thời kỳ chuyển sang nền kinh 
tế thị trường. 


Với định hướng lãnh đạo đúng đắn và sự nỗ lực 
phân đâu của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc 
phòng, Tổng Công ty từng bước phấn đấu vươn lên 
tự khăng định mình. Qua hơn 15 năm, giá trị sản 
lượng đã không ngừng tăng, binh quân từ 30 đến 
35%/năm; vôn được báo toàn và phát triển, hoạt 
động tài chính lành mạnh, có hiệu quả, lợi nhuận 
hằng năm đạt gần 2% trên giá trị doanh thư (lợi 
nhuận 2003 tăng gấp 10,2 lần so với năm 128). 
Tổng Công ty đã tích cực đầu tư hàng tráắm tỉ đồng 
để đối mới trang thiết bị công nghệ tiên tiến trong 
thi công ‹ cầu, đường. Tính hết năm 2003, đã có trên 
I 500 đầu xe máy thiết bị các loại, trong đó có 
những thiết bị làm đường hiện đại theo quy trình 
công nghệ tiên tiến AASHTO của thế giới như: 
máy rải bê- “tông át-phan VOGELE, lu rung, máy 
cắm bắc thấm xử lý nên đất yếu, trạm trộn bê-tông 
at-phan và các thiết Dị khoan cọc nhôi, bộ căng kéo 
cốt thép, xe Mix, cần cấu tháp, xe lao dầm, búa 
đồng cọc... phục vụ cho thi công cầu, lo dâm dự 
ứng lực khẩu độ 33m và đúc hãng cân bằng... 


Tổng Công ty đá hoàn thành, bàn giao hàng 
ngàn công trình trên khắp mọi miền của Tô quôc 
góp phân xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và 
củng cô quôc phòng, ngày càng khẳng định 
vị trí, uy tín của mình bằng dấu ấn của nhiều công 
trinh quan trọng. yêu câu kỹ thuật cao của 
Nha nước như: Nhà máy Thủy điện Hòa Binh, 
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đường dây 500 kV khu vực Bắc - Nam, đường 
ô-tô cấp cao Bắc Thăng Long - Nội Bài, đường 
Láng - Hòa Lạc, các quôc lộ 1A, quôc lộ 5, quôc lộ 
6, quốc lộ 18, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, 
Nghĩa trang liệt sĩ AI (Điện Biên Phủ), Nghĩa trang 
Hàng Dương (Côn Đảo), Sân bay Điện Biên Phủ, 
Sân bay Buôn Ma Thuột, Sân bay Sa-va-na-khet 
(Lào)... Đặc biệt từ năm 1994 đến nay, Tổng Công 
ty đã thắng thầu quốc tế nhiều dự án xây dựng câu, 
đường, bên cảng, sân bwy, công trình thủy điện, 
thủy lợi... Trên khắp mọi miên của đất nước mà tiêu 
biểu là liên doanh với Tổng Công ty công trinh 8 
(Bộ Giao thông vận tải) và Công ty CEC (Đài 
Loan) thắng thầu dự án cải tạo nâng cập quốc lộ 5 
(từ km 47 đến km 62) - công trinh đầu tiên thực 
hiện thông lệ quốc tế trong việc đưa công nghệ thi 
công, tiên tiến vào xây dựng công trinh giao thông 
ở nước ta. Từ năm 1998 đến nay, khi Ngân hàng thê 
giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu A (ADB) 
không cho các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng 
đấu thầu các dự án do các tô chức này cho vay vôn, 
Tổng Công ty đã mỡ rộng liên doanh, liên kết với 
các nhà thâu trong nước và quốc tế, tham gia đấu 
thầu và thắng thầu thi công những công trình lớn ỏ Ở 
trong nước và quốc tẾ như từ km 30 đến 47 (quốc 
lộ 5), quốc lộ 18 (Biểu Nghĩ - Bãi Chây); quốc lộ 
Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1A; các hợp đồng 2, 
3, 4 (Vinh - Đông Hà), hợp đồng 2 Huế - Hải Vân, 
Sân bay Buôn Ma Thuật, Sân bay Sa-va-na-khet 
(Lào). Đặc biệt đối với công trình xây dựng đường 
Hồ Chí Minh giai đoạn Ï (2000 - 2005) Tông Công 
ty đã tham gia khảo sát thiết kế 1 192 km {trong đó 
thiết kế kỹ thuật i80 km, thiết kế kiên cố hóa 126 
điểm); rà phá bom mìn vật nô 310 km, bảo đảm an 
toàn cho thi công; đâm nhận thi công 138 km 
đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) từ Khe Gất đi 
Tăng Ký thuộc địa phận Quảng Bình. Tất cả các 
công trình do Tông Công ty tham gia thị công đều 
bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, giữ được 
uy tín của đơn vị, trong đó có những công trinh 
được tặng thương Huy chương vàng chất lượng cao 
và Băng chứng nhận công trình chât lượng tiêu biểu 
thập kỷ 90 (thế kỷ XX\). 

Dù đóng quân và thi công ở địa phương nào, 
cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ của Tổng Công 
ty đều chủ động làm tốt công tác dân vận, thực hiện 
tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", xóa đói giảm 
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nghèo. Từ nhiều năm nay Tổng công ty đã và đang 
phụng dưỡng Ì. 15 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đã 
tặng 730 sô tiết kiệm giá trị 230 triệu đồng: xây 
dựng và ủng hộ địa phương sửa chữa 26 nhà tình 
nghĩa giá trị 480 triệu đồng: xây tặng 2 trạm y tế 
cho địa phương với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ y 
tẾ, thuốc men giá trị trên 600 triệu đồng: xây dựng 
quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ "Ngày vì người 
nghèo” trên 2 tỉ đồng; ủng hộ đồng bào bị báo lụt 
trên 500 triệu đồng.... đã đón tiếp và giải quyết 
chính sách cho hàng chục ngàn lượt người liên 
quan đến Tổng công ty, tặng trên 127 000 Huy hiệu 
chiến sĩ Trường Sơn cho cựu chiến binh Trường 
Sơn. Bảo tàng đường Hồ Chí Minh do đơn vị xây 
dựng, quản lý kể từ ngày khánh thành (14413) 
đến nay đã đón trên 200 000 lượt khách trong và 
ngoài nước đến tham quan. Chính vì vậy, 
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đóng quân ' và 
thi công ở đâu cũng được cấp Ủy, chính quyền, 
nhân dân địa phương tin tưởng và tạo điều kiện 
thuận lợi. 

Với thành tích xây dựng kinh tế - quốc phòng 
thời kỳ 1989 - 2004, Công ty 565, Công ty 470, 
Công ty xây dựng 384 và 3 cá nhân của Tông Công 
ty được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng 
Lao động, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tặng 
huân, huy chương các loại, nhiều đơn vị đã được 
nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Chính phủ. 


Kết quả sản xuất - kinh doanh, Xây dựng đơn vị 
vừa qua tuy chưa tương xứng với khả năng tiềm 
tàng của Tông Công ty, nhưng có ý nghĩa rât quan 
trọng. Nó kháng định sự tồn tại và phát triển của 
Tổng Công ty trong cơ chế thị trường, Xây dựng 
kinh tế có hiệu quả kết hợp tốt kinh tế với quốc 
phòng, giữ gin uy tín của đơn vị quân đội làm kinh 
tẾ, giữ vững và tăng cường vai trò lánh đạo của 
Đảng trong doanh nghiệp, đưa Tổng Công ty trở 
thành doanh nghiệp kinh tẾ - quôc phòng mạnh của 
quân đội; góp phần cùng với các doanh nghiệp nhà 
nước giữ vững vai trò chủ đạo trong nên kinh tế 
quốc dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng nhằm đây mạnh công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xuât phát từ chức năng và 
yêu câu của mình, Tổng Công ty Xây dựng Trường 
Sơn xác định nhiệm vụ trong những năm tới là: 
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l- Xây dựng kinh tế, kinh tế kết hợp chặt chế 
với quốc phòng: sản xuất kinh doanh có hiệu quả là 
nhiệm vụ hàng đầu và xây dựng Đảng là khâu then 
chốt. Kiên trì định hướng lấy xây dựng cơ bản là 
chủ yếu, thực hiện đa dạng hóa sản phâm, đa dạng 
hóa ngành nghề và công trình xây dựng, trong đó 
công trình xây dựng giao thông vận tải (cầu, đường, 
bến cảng, sân bay) là quan trọng; mở rộng và nâng 
cao năng lực xây lắp các công trình thủy lợi, thủy 
điện, dân dụng và công nghiệp, kết cầu hạ tầng khu 
công nghiệp, nhà máy lớn... xúc tiến nghiên cứu thử 
nghiệm loại hình kinh doanh mới theo hình thức 
xây dựng - khai thác sử dụng - - chuyền giao (BƠT), 
xây dựng - chuyển giao (BT), đầu tư kinh doanh kết 
câu hạ tâng kỹ thuật khu công nghiệp. 

2- Đầu tư xây dựng lực lượng có cơ cấu lao 
động hợp lý, tăng tý lệ cán bộ khoa học - kỹ thuật, 
công nhân lành nghề; tăng cường đầu tư đổi mới 
thiết bị và công nghệ hiện đại, đầy mạnh liên 
doanh, liên kết tạo ra sức mạnh cạnh tranh, 
bảo đảm đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người 
lao động. 

3- Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phát 
huy mạnh mẽ vai trò xung kích của Đoàn thanh 
niên và các tổ chức quần chúng: gắn hiệu quả 
kinh tế VỚI hiệu quả chính trị - xã hội, kết hợp tốt 
kinh tế với quốc phòng; tham gia xây dựng CƠ SỞ 
chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 
quốc phòng an ninh ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, 
vùng xa. 

4- Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng các 
cấp, COI trọng công tác đảng, công tác chính trị, 
phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quân 
chúng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Vinh dự, tự hào và kế thừa truyền thống VỀ vang 
của Binh đoàn Trường Sơn anh hùng, gân 30 năm 
qua trên lĩnh vực xây dựng kinh tế - quốc phòng, 
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã vượt qua 
khó khăn thử thách, tự khẳng định minh, đứng vững 
và phát triển trong cơ chê thị trường, góp phần 
khẳng định Uy tín của quân đội xây dựng kinh tẾ, 
góp phần cùng các doanh nghiệp Nhà nước 
giữ vững vai trò chủ đạo trong nên kinh tế quốc dân 
và thiệt thực giữ gìn, tăng cường tiêm lực 
quốc phòng, sẵn sàng góp phân sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc. Q 
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Sinh họat tư tướn 


N2... cán bộ 


NG A. tuy còn rất trẻ, 
nhưng cũng đã có cương 
vị kha khá trong xã hội. 
Điều trớ trêu là người đời lại 
không chỉ có một luồng nhận 
xét thiên lệch, nghiêng vê tán 
tụng cái gọi là sự thăng tiến 
nhanh, hay sự béo bở từ cái ghế 
hiện đang ngôi của ông A., mà 
còn có cả không ít lời ta thán: tài 
năng chẳng dày, đức lại cũng 
móng như ông A. lên được như 
thê ắt có sự che chợ, bảo hộ của 
ô dù”, nêu không thì có mà 
"ích ngồi đáy giếng" suốt đời 
còn chăng đáng. 


Gần đầy, người ta lại dồn 
dập bàn tán vê chuyện ông A. 
không những không phải "hạ 
cánh trẻ”, nghĩa là giảng chức, 
do bê bối nhiều vụ việc, trong 
đó có cá. chuyện tình, có cả 
chuyện tiên, mà còn làm cho 

nhiêu người hết sức ngạc nhiên. 
Ông A. đột nhiên lại "cất cánh", 
nhưng có điều khác người là ở 
chỗ, ông đang Ở cái "sân bay" 
này, thì lại cât cánh ở "sân bay 
khác”. 

Lý giải về Cái SỰ cất cánh lạ 
kỳ của ông A. rất phức tạp, song 
đại thể như sau: 

: "Ô" của ông A. biết rằng, 
nêu cứ ở cơ quan cũ thì không 
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thể giữ được cương vị của ông 
nữa, nên đành tìm cách chuyên 
ông sang một cơ quan khác. 
Chức tước thi có nhích lên một 
bậc, nhưng bổng lộc và quyên 
thế lại hơn hai, ba bậc. Có thể 
nói ông A. gặp hên, cái "ô “bên 
trên cũng không vì thế mà thiệt 
đi chút nào, nêu vẫn cứ cái "lỗi 
cũ ta về" - "dưới nuôi trên, thì 
trên bao dưới 

CẢi sự gặp hên của ông A. 
cũng là do có cơ hội "ngàn năm 
có một", vì chỗ ông A. chuyển 
sang là một cơ quan mới thành 
lập nên thiếu người trầm trọng. 
"Nhân tài đang như lá mùa thu”, 
thi lại gặp người có chức vụ hẳn 
hoi, lại có băng cấp, mác múng 
đây đủ, thì rõ ràng là như “vớ 
được cọc”. 

Cơ hội thứ hai cũng không 
kém phân quan trọng, có M 
nghĩa quyêt định, đồng thời xuât 
hiện tại cơ quan cũ của ông A. 
Mọi người đã biết hết ông, chán 
ông, nhưng xử lýô ông đâu có dễ, 
vì còn phải "gỡ" bao nhiêu mối 
quan hệ "trên - dưới, trong - 
ngoài” móc nối với nhau như 
mớ “tơ vò". Và lại càng khó khi 
tội danh theo pháp luật thi chưa 
đến, đem ra chỉ bộ. kiểm điểm 
thì lại mắc ở tỉnh thân không tự 
giác nhận ra khuyết điểm của 
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chính bản thân ông, thậm chí 
ông còn có khả năng biện bạch, 
ngoan cô và chạy tội nữa. Bởi 
vậy, bàn đi tính lại, thôi thì cho 
ông A. chuyển quách đi cơ quan 
khác, coi như cắt đi một cái u, 
như ở quê tôi gọi đó là "cục 
hạch" cho nhẹ nhõm là nhanh 
gọn nhât. 

Qua sự việc trên người bình 
thường cũng có thể nhận ra chí 
ít là hai điều rất cấp bách trong 
công tác cán bộ hiện nay: 

Điều thứ nhất, ô dù của 
ông A. đã làm hại đến sự nghiệp 
chung khi hoặc là mù quáng 
hoặc cơ hội, thực dụng, không. 
căn cứ vào đức tài mà nâng mà 
đỡ, lại đi nâng đỡ cái "cột mục”. 

Điều thứ hai, các vị lãnh đạo 
cơ quan cũ đã ngại va chạm nên 
không dám đấu tranh. Vô tình 
hay hữu ý đã trở thành thiếu 
trách nhiệm với dân, với Đăng 
đề "lọt sảng một hạt sạn" làm 
cho "nôi cơm” đẳng ra rất ngon 
lại trở nên dở, có ai đó chẳng 
may còn có thể bị sứt Cả răng. 


Còn điều thứ ba này, thì chắc 
hẳn không phải ai cũng đã biết 
đến. Nhưng trong dư luận chung 
của quần chúng, người ta đã 
kháo nhau vê một cách làm rất 
ma quái mới ló ra hiện, nay 
chung quanh việc xử lý sô cán 
bộ thoái hóa, biến chất, sa vào 
chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, cá 
nhân chủ nghĩa. Đó là nạn "rửa 
cán bộ”. Điều này tựa hồ như 
rửa tiền của bọn ma-phi-a, bọn 

“xa hội đen”, hay bọn buôn lậu 
ma túy vậy. Mỗi người chúng ta 
hãy thật cảnh giác. L] 
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VỀ CÔNG TÁC PHÁT HỀNH - BAN ĐỌC 
TậP CHÍ CỘNG SÂN HHU VỰC DUYVÊN HÃI 
MIỄN TñUNG VÌ TÂY NGUVÊN 


HU vực duyên hải miền Trung và 
J& ! Nguyên giữ vị trí chiến lược hết 

sức quan trọng đối với sự phát triển 
toàn diện của đất nước; quê hương của nhiều 
dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc 
Việt Nam luôn gin giữ, phát thuy truyền thống 
đoàn kết gắn bó keo sơn và anh dũng, kiên 
cường trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương Đang Cộng sản Việt Nam, đồng thời là cơ 
quan nghiền cứu khoa học, Tạp chí Cộng sản 
suốt nhiều năm qua đã tuyên truyền mạnh mẽ 
và tương đối toàn diện về khu vực duyên hải 
miền Trung và Tây Nguyên, cũng như chăm lo 
xây dựng một đội ngũ cộng tác viên là cán bộ, 
đảng viên và những người tâm huyết với Tạp 
chí, với sự nghiệp tuyên truyền giáo dục lý 
luận, chính trị của Đảng tại khu vực này. 

Bước sang giai đoạn cách mạng mới, xuất 
phát từ yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước, do vị trí quan trọng của khu vực 
duyên hải miền Trung và Tây Nguyên và trước 
nhu cầu phát triển mới của Tạp chí Cộng sản, 
được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, năm 2003, Tạp chí Cộng sản đặt cơ quan 
thường trú khu vực duyên hải miền Trung và 
Tây Nguyên, tại Đà Nẵng. 

Góp phần tổng kết thực hiện Chỉ thị số 
II-CT/TW, ngày 28-12- 1996, của Bộ Chính 
trị Vê tiệc mua và đọc báo, tạp chí của Đẳng, 
và Chỉ thị số 60-CT/TW, ngày 22-12-2000, của 
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Cộng sản trong tình hình mới, tiếp theo Hội 
nghị toàn quốc về Công tác phát hành - Bạn 
đọc Tạp chí Cộng sản, tổ chức tại Đồ Sơn 
(Hải Phòng, tháng 10-2002), ngày 19-4-2004, 
tại Thành phố Quy Nhơn, Tạp chí Cộng sản 
phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Bình Định và Công 
ty Phát hành báo chí Trung ương tổ chức Hội 
nghị phát hành - bạn đọc Tạp chí Cộng sản khu 
vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; và 
trọng thể làm Lễ ra mắt Cơ quan thường trú của 
Tạp chí Cộng sản tại khu vực này. 

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo 
Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, đại diện đội ngũ bạn 
đọc, cộng tác viên và lãnh đạo bưu điện của các 
tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung 
và Tây Nguyên. Tạp chí Cộng sản do GS, TS 
Lê Hữu Nghĩa, Uy viên Trung ương Đảng, Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung 
ương, Tông Biên tập Tạp chí Cộng sản, dẫn đầu 
cùng đông đảo phóng viên, cán bộ biên tập. 

Mục đích Hội nghị góp phần thất chặt hơn 
nữa mối quan hệ giữa Tạp chí với bạn đọc các 
địa phương miền _Trung - Tây Nguyên; gắn lý 
luận với thực tiễn; góp phần thúc đây VIỆC 
nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn tại địa 
phương; xây dựng đội ngũ cộng tác viên, thông 


_ tin viên tại cơ sở; nâng cao hơn nữa chât lượng 


Tạp chỉ, tăng số phát hành Tạp chí tại khu vực 
duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; khai 
thác hiệu quả sử dụng Tạp chí trong chỉ đạo 
thực tiên. 
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đạp chí đới 6ạn đọc - an đọc đới Cụp chí Yạp chí Cộng sản 


Hội nghị đã đề cập những nội dung chính 
sau: 


l- Ghi nhận những đóng góp của Tạp chí 


Cộng sản 

Trong Lời chào mừng, đông chí Văn Trọng 
Lý, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủ Ủy Binh Định, 
khẳng định. vị trí Và vai trò của Tạp chí 
Cộng sản đối với cần bộ, đảng viên và nhân 
dân Bỉnh Định: "Trong những năm qua, 
Tạp chí Cộng sản đã không ngừng đổi mới nội 
dung và hình thức, tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; đi sâu nghiên cứu tổng kết thực 
tiễn; nâng cao trình độ lý luận và chính trị, giúp 
cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, giữ vững 
quan điểm lập trường của Đảng... Những kêt 
quả mà Đảng bộ và nhân dân Bình Định đạt 
được trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - chính 
trị và văn hóa - xã hội có phần đóng góp quan 
trọng của các báo, Tập chí của Đảng, trong đó 
có Tạp chí Cộng sản”. 

Ở một góc nhìn khác, ghi nhận sự cống hiến 
của Tạp chí Cộng sản, đồng chí Phan Như Lâm, 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, 
nồng nhiệt chào mừng sự lớn mạnh cũng như 
những đóng góp của Tạp chí với sự nghiệp cách 
mạng của đât nước ta: "Tạp chí Cộng sản đã có 
những chuyên biến tích cực, đóng góp vào sự 
nghiệp chưng của đất nước và dân tộc. Sự phát 
triển đó vừa dựa. trên sự đổi mới toàn diện của 
đất nước, vừa thể "hiện sự nỗ lực to lớn của cán 
bộ, phóng viên của Tạp chí. Tạp chí Công sản 
nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn, gÓp phân 
tuyên truyền sâu rộng và bảo vệ thuyết phục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Tạp chí đã đúc kết những kinh nghiệm hay, 
phát hiện và giới thiệu rộng rãi những điển hình 
mới. 


Nhấn mạnh tính tiên phong tư tưởng, lý luận 
chính trị của Tạp chí Cộng sản, đông chí Phạm 
Đình Khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủ ủy 
Quảng Ngãi, cho ráng: "Tạp chí “Cộng sản với 
tư cách là cơ quan chủ công vê tư tưởng, lý 
luận, đường lối, đã không ngại xông vào giải 
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quyết những vấn đề ý luận hóc búa. Những bài 
việt về những vấn đề nan giải như con đường đi 
lên chủ nghĩa. xã hội; xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa..., trên Tạp chí tuy chưa đáp 
ứng hoàn toàn những băn khoăn của cán bộ, 
đảng viên, nhưng bước đầu trang bị phương 
pháp nhận thức vẫn đề một cách khoa học”. 


Chung quanh vai trò quan trọng của Tạp chí 
Cộng sản trong việc nâng cao trình độ nhận 
thức, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, 
cung cập phương pháp khoa học cho cán bộ, 
đảng viên, tiếp tục được các đông chí Hoàng 
Như Ý, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình 
Định, đồng chí Ngu yên Văn Thành, Phó 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, và 
một sô đồng chí đại diện - lãnh „đạo các ban, 
ngành ở các tỉnh phân tích, khẳng định dưới 
nhiều góc độ khác nhau một cách phong phú, 
sinh động. 

2- Những yêu câu, mong mỏi của bạn đọc 
đối với Tạp chí Cộng sản 

Hội nghị vui mừng ghỉ nhận sự nỗ lực liên 
tục của Tạp chí trong việc tuyên truyền giáo 
dục chính trị tư tưởng của Đảng; đặc biệt, năm 
2003, Tạp chí đã đăng. 24 bài phản ánh khá 
toàn diện về khu Vực này. Tuy vậy, Hội nghị 
cho rắng, sự cố gắng đó vân chưa ngang tâm 
và xứng đáng với vị thế, tiềm năng và nhu câu 
phát triên mọi mặt trong tình hình hiện 
nay. Các đại biểu nhấn mạnh một số vấn đề 
chính yếu: 

a- Về nội dung Tạp chí 

Với tư cách là những người lãnh đạo, chỉ 
đạo hoạt động thực tiên, sát với thực tiễn , Các 
đại biêu mong Tạp chí tăng cường hơn nữa : số 
lượng và chất lượng các bài tông kết thực. tiền, 
nhất là những bài phô biến kinh nghiệm về các 
mô hình xây dựng kinh tế tốt, ổn định chính trị 
thành công, phát triển văn hóa tỉnh thân và bảo 
tồn các giá trị văn hóa truyền thống khắp nơi 
trên đất nước. lãng cường các bài Sinh hoạt 
tư tưởng. Loại bài này có tác dụng không nhỏ 
trong việc định hướng tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên, uốn nắn những cái nhìn còn lệch lạc 


S/ 


Ởnn chí sới bạn ẩạe - đạn ẩẹe mới Ởap chú 


của một số ít người, vì thế đây là mục luôn 
nhận được sự yêu mên của bạn đọc; đông thời, 

mong Tạp chí tô chức thật đều đặn chuyên mục 
này với nhiều bài hay và sâu sắc hơn nữa. Đại 
diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, đông 
chí Lê Thị Cúc, Phó Trưởng Ban Thường trực, 

nêu rõ, Tạp chí: "Cần tăng thêm bài mang tính 
tông kết thực tiễn, nêu lên những bài học kinh 
nghiệm của các địa phương, đơn vị đề giúp cho 
các đơn vị cơ sở và đảng viên có thể vận dụng, 
học tập và nhân rộng. Bên cạnh đó, Tạp chí cần 
tiếp tục có những bài viết về chống tiều cực, 

tham nhũng, chỉ ra những loại cán bộ “cơ hội 
chính trị", "thực dụng”, các kiểu ' 'chạy ".. . để 
các địa phương, đơn vị và cán bộ rút kinh 
nghiệm cũng như đấu tranh, phê phán những tư 
tưởng lệch lạc, sai trái đó". 

Các đại biểu kiến nghị Tạp chí tiếp tục nâng 
cao tính lý luận, tăng sức chiến đấu của các bài 
viết, dưới nhiều thê loại khác nhau. Đặc biệt 
tăng cường loại bài tổng kết điển hình, qua đó 
chỉ rõ xu hướng phát triển tất yếu của những 
nhân tố mới, tạo hướng đi lên đúng đắn trên các 
lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội... 


Đông chí Phan Tiến Dũng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tĩnh ủy Quảng Binh, nhân mạnh: 
Chính \ Tạp chí, qua các bài viết, là người làm rõ 
tính tất yêu của sự nghiệp đổi mới xây dựng đất 
nước, làm rõ những nhân tố mới, động viên, 
khuyến khích cán bộ đảng viên, nhân dân chủ 
động, sáng tạo thúc đây Sự phát triển mạnh mế 
kinh tế - xã hội của đât nước. Đồng chí đã chỉ 
rõ, chúng ta không thể tách rời vai trỏ to lớn 
của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, bởi lề 
chính họ là những người đưa Tạp chí đến với 
ngày càng đông đảo bạn đọc và hướng dẫn, tô 
chức bạn đọc đọc và làm theo Tạp chí. 


Trong Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy 
Thừa Thiên - Huế, đông chí Phan Công Tuyên, 
Trưởng Ban Tuyên giáo, nêu rõ: Tạp chí cân 
tăng cường nhiều hơn nữa các bài nghiên cứu, 
phân tích, bình luận sắc bén đề chống lại những 
quan điểm Sai tri; xuyên tạc của các thế lực thù 
địch. Đồng thời, có nhiều bài viết hơn, đáp ứng 
kịp thời có tính định hướng về những kinh 
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Yạp chí Cộng sản 


nghiệm, bài học công tác quản lý ở địa phương 
có xảy ra "điểm nóng". 


b - Tăng lượng bài viết về khu vực duyên hải 
miên Trung và Tây Nguyên, với nội dung đa 
dạng hơn 

Ghi nhận những cố gắng liên tục của Tạp 
chí Cộng sản trong VIỆC tuyên truyền về khu 
vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, 
đông chí Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tĩnh Ủy Kon Tum, nhận xét: Bài viết, 
thông tin về khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
chiếm số lượng tương đối nhiều trên Tạp chí 
Cộng sản, và đã bàn về những vấn đề đáng 
quan tâm như: di dân, giao đất giao rừng... Bài 
viết về tỉnh Kon Tum đề cập đên lĩnh vực đào 
tạo cần bộ xã, phường, thị trấn đã nêu bật 
những cố gắng của đội ngũ cán bộ địa phương, 
đồng thời, chỉ rõ những khó khăn chủ quan và 
khách quan trong công tác này, ghi nhận sự nỗ 
lực khắc phục những hạn chế cũng như những 
giải pháp nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ 
CƠ SỞ. 


Đông chí Krông YTuyên, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắc Lắc, khái quát những 
khó khăn của Đắc Lắc nói riêng, khu VỰC 
Tây Nguyên nói chung trong việc phát triển 
kinh tê - xã hội, xây dựng đời sông tính thần 
vững mạnh và phát triển văn hóa đa dạng. Bên 
cạnh sự quan. tâm đầu tư lớn của Đảng và Nhà 
nước, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân 
dân địa phương, rất cần sự giúp đỡ của các cơ 
quan, ban ngành, trong đó có đội ngủ thông tấn, 
báo chí, mà Tạp chí Cộng sản có vai trò quan 
trọng. Những bài viết về địa phương là những 
chỉ dẫn quý báu, cũng là thể hiện tỉnh cảm thân 
thiết của Tạp chí Cộng sản đối với vùng đất 
còn nhiều khó khăn nhưng luôn giữ vững tắm 
lòng trung kiên xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đắc Lắc mong mỏi 
Tạp chí tiếp tục gắn bó ,chặt chế hơn nữa với 
Tây Nguyên nói riêng và với toàn bộ khu vực 
duyên hải miền Trung nói chung. 

c - Quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác 
viên, thông tin viên; thường xuyên tông kết 
công tác phát hành - bạn đọc 


Số 10 (tháng 8 năm-2004) 


đap chí đi bạn đọe - ñạn đọc uới đạp chứ 


Xây dựng đội ngũ cộng tác viên vững mạnh 
về tư tưởng, vững vàn về trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, đông đảo về số lượng ở khu vực này 
là mục tiêu phân đấu không mệt mỏi của Tạp 
chí Cộng sản. Bởi đó chính là một trong những 
yếu tố quyết định nâng cao chất lượng Tạp chí, 
làm cho Tạp chí găn bó với cuộc sông, phản 
ảnh trung thực, kịp thời những vân đề của cuộc 
sống đang đặt ra. Đồng thời, Tạp chí tiếp tục 
góp phần to lớn hơn nữa . trong VIỆC xây dựng 
chủ trương, đường lối của Đảng sát hợp với 
cuộc sông. Đó cũng là mong mỏi của đông đảo 
bạn đọc Tạp chí Cộng sản hiện nay. 

Đáp lại yêu. cầu và mong mỏi đó, trong Lời 
phát biểu đề dân của mình, sau khi sơ kết một 
bước sự nỗ lực của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng 
sản trong việc cử phóng viên trực tiếp viết bài, 
xây dựng chương trình tuyên truyền năm 2004 
về khu vực này, GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Tổng 
Biên tập Tạp chí Cộng sản, đề nghị: "Các đồng 
chí đứng đầu cấp ủy và chính quyền các tỉnh, 
thành phố viết bài cho Tạp chí, các đồng chí 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy và 
các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo quận - 
huyện - thị ủ Uy định kỳ hằng tháng việt bài hoặc 
gửi tư liệu về Tạp chí và gắn bó chặt chẽ hơn 
nữa với Cơ quan thường trú Tạp chí Cộng sản 
khu vực miên Trung - Tây Nguyên, đặt tại Đà 
Nẵng". Mặt khác, trên cơ sở sơ kết thực tiễn 
mây năm qua, nhất là năm 2003, G5, T5 Lê 
Hưu Nghĩa nhất trí cao với ý kiến của các đồng 
chí về việc thường xuyên tăng cường công tác 
phát hành - bạn đọc Tạp-chí Cộng sản. Đây là 
cách thiết thực nhất. để góp phần tổng kết việc 
thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW năm 1996 và 
Chi thị số 60- CT/TW năm 2000 của Bộ Chính 
trị, đồng thời, thiết thực nâng cao hiệu quả sử 
dụng Tạp chí và gắn chặt Tạp chí với bạn đọc 
hơn nữa. 

3 - Sự phối hợp Øø1ữa các ban - ngành, sự tích 
cực, chủ động, sáng I tạo của các cá nhân, đơn vị 
là chìa khóa thúc đã) Ầy công tác phát hành - bạn 
đọc Tạp chí Cộng sản trên toàn quôc nói chung, 
khu vực duyên hải miễn Trung và Tây Nguyên 
nói riêng đạt kết quả 


Số 10 (tháng 5Š năm 2004) 


Tạp chí Cộng sản 


Qua thực tiễn, các ý kiến thống nhất nhận 
định: Ban Tuyên giáo các cấp có vai trò quan 
trọng trong việc tham mưu cho cấp ủy các câp 
đưa nội dung học tập và làm theo các quan 
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà 
nước thể hiện qua các bài viết trên Tạp chí. Đại 
diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo khẳng định: 
Việc đọc và làm theo Tạp chí Cộng sản là một 
trong những tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoàn 
thành công việc của các cấp ủy, đẳng viên và 
cán bộ. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh 
sẽ quan tâm hơn nữa tới việc theo dõi và kiểm 
tra công tác này. 


Cấp ủy các cấp và lãnh đạo chính quyền ‹ các 
địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo; đồng 
thời, nâng cao sự chủ động, tích cực của các 
cấp, các ngành trong việc câp, tạo nguồn kinh 
phí cho công tác phát hành Tạp chí theo 
Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 1-10-2003, 
của Ban Bí thư Về ban hành quy định chế độ 
chị hoạt động công tác đảng của tổ chức 
đảng các cập và Thông tư liên tịch Ban Tài 
chính - Quản trị Trung ương - Bộ Tài chính, 
số 225/2004/TTLT-BTC-QTTW-BTC, ngày 
5-4-2004, về Hướng dẫn thực hiện chế độ chỉ 
hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các 
cấp theo Quyêt định sô 84 của Ban Bí thư. 

Tăng cường sự gắn bó giữa Bộ Biên tập Tạp 
chí Cộng sản với Công ty Phát hành báo chí 
Trung ương, nhất là hệ thông bưu điện các cấp 
trong VIỆC phát hành Tạp chí của Đảng nói 
riêng, báo chí của Đảng nói chung. Bộ Biên tập 
Tạp chí Cộng sản bảo đâm giao ân phẩm đúng 
thời gian cho đơn vị phát hành, tạo mọi điều 
kiện cho cơ quan này hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Công ty Phát hành báo chí Trung ương bảo 
đảm đưa Tạp chí nhanh, đủ và an toàn đên tay 
bạn đọc. Những kiến nghị của đông chí 
Phan Văn Tô, Giám đốc Công ty Phát hành 
báo chí Trung ương, trong đó nhân mạnh việc 
xây dựng cơ chế bán lẻ Tạp chí thích hợp, góp 
phân tăng số lượng phát hành ' Tạp chí đến tay 
bạn đọc, đã nhận được sự đồng tình cao của 
Hội nghị. 

Vừa là sự thể hiện mối quan hệ gắn ' bó giữa 
Tạp chí Cộng sản với các ban, ngành, đồng thời 
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(ân số oà ?)kát triển 


là sự ghi nhận của Tạp chí Cộng sản với nỗ lực 
trong năm 2003 của các bên có liên quan trong 
việc thực hiện công tác phát hành - bạn đọc của 
Tạp chí, GS. TS Lê Hữu Nghĩa, Tổng Biên tập 
và PGS.TS Trần Quang Nhiếp, I Phó Tổng Biên 
tập Tạp chí Cộng sản đã trao Bằng khen cho 7 
đơn vị và cá nhân. Đó là: Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy và Bưu điện các tính Bình Định, Gia Lai, 
Đắc Lắc; đồng chí Phan Văn Tô, Giám đốc 
Công ty Phát hành báo chí Trung ương. 

4- Ra mắt Cơ quan thường trú Tạp chí 
Cộng sản tại khu vực duyên hải miền Trung và 
Tây Nguyên 

Các đại biểu về dự Hội nghị nhiệt liệt chào 
mừng Cơ quan thường trú của Tạp chí Cộng 


sản khu vực duyên hải miền Trung và Tây | 


Nguyên được ra mắt chính thức. Điêu đó thể 
hiện sự lớn mạnh của Tạp chí Cộng sản, là biểu 
hiện sự quan tâm của Đảng với địa bàn miền 
Trung - Tây Nguyên, đáp lại sự mong mỏi của 
khu vực quan trọng này. Với việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của mình, Cơ quan 
thường trú sẽ là cầu nối trực tiếp giữa Bộ Biên 
tập Tạp chí Cộng sản với đông đảo bạn đọc, 
các cộng tác viên, thông tin viên ở khu vực 
duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; những 
thành tựu, những kinh nghiệm, những vấn đề 
đặt ra trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 
củng cô an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị ở khu vực này sẽ 
được phản ánh nhiều hơn trên những trang của 
Tạp chí Cộng sản in và Tạp chí Cộng sản phát 
trên mạng in-tơ-nét. 

Đại diện lãnh đạo ban, ngành của các tỉnh, 
thành phố khu vực duyên hải miền Trung và 
Tây Nguyên bày tỎ nguyện vọng tiếp tục gắn 
bó chặt chế và hiệu quả Ì hơn nữa với Tạp chí 
Cộng sản, cùng nhau phần đầu nâng cao chất 
lượng toàn diện Tạp chí của Đảng, nhất là tăng 
cường công tác phát hành và bạn đọc Tạp chí 
trên vùng đất anh hùng. L1 


NGUYÊN HOÀNG VIỆT 
(Tổng thuội) 


Vẹp chí Cộng sản 


DÂN SỐ VÀ CHẤT LƯỢNG... 
(Tiếp theo trang 69) 


sinh ra còn sống: giảm t tỷ lệ suy dinh dưỡng của 
trẻ em dưới 5 tuôi xuÔng còn 25%; nâng tuôi 
thọ trung bình của dân số lên 71; nâng tỷ lệ 
người lao động qua đào tạo lên khoảng 40%; 
chỉ sô HDI đạt từ 0,700 - 0,750; chỉ sô GDI đạt 
0,700. 


Từ những đánh giá trên về mối quan hệ giữa 
dân sô - việc làm - nguồn nhân lực, có thê có 
một số định hướng sau: 


- Tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch 
hóa dân số, tạo ra quy mô, cơ câu dân sô và 
nguôn nhân lực hợp lý trong những năm tỚi. 


- Đổi mới tư duy về phát triển nguồn nhân 
lực và nâng cao sức cạnh tranh của người lao 
động; trong đó chú trọng. công tác giáo dục, 
đào tạo nghê theo hướng xã hội hóa và đa dạng 
hóa hình thức đào tạo, nâng cao sức khỏe, năng 
suất, chất lượng làm việc và tăng thu nhập cho 
người lao động; xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống chính sách phát triển _nguồn nhân lực 
chất lượng cao; bảo đảm sử dụng hiệu quả 
nguồn lao động đã qua đào tạo và có chính 
sách khuyến khích họ phát triển tài năng: tăng 
cường áp dụng khoa học - công nghệ hiện đại 
vào cải thiện môi trường lao động, bảo đảm vệ 
sinh lao động cho lực lượng lao động xá hội. 

- Xây dựng và thực hiện quy hoạch hệ thống 
cơ sở dạy nghề; nâng cao hiệu quả hệ thống 
cung câp dịch vụ việc làm và có chính sách ưu 
đãi, khuyến khích họ trong công tác phát triền 
nguôn nhân lực. 


- Tăng cường quân lý nhà nước về lĩnh vực 
phát triển nguôn nhân lực như chuyên dịch cơ 
cầu kinh tế nông thôn; áp dụng các chính sách 
bảo hiểm bắt buộc, chính sách di dân, định 
canh, định cư và đô thị hóa; giải quyết việc làm 
và lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, cơ 
cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tạo môi trường 
kinh doanh bình đẳng, hiệu quả và có tính cạnh 
tranh; phát triển hệ thống luật pháp, tiếp tục 
xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 
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DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI: 
NHŨNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 


ỘT trong những vấn đề lớn khiến cả 
loài người quan tâm hiện nay là vần 
đề dân số và chất lượng dân SỐ. Đây 


vừa là vấn đề cấp bách, có tính toàn cầu, vừa 
CÔ ý nghĩa chiến lược của mỗi quốc gia cũng 
như của toàn thế giới. 

Đối với Việt Nam, dân số không chỉ là vấn 
đề đã báo động về mặt gia tăng số lượng mà 


còn là vấn đề cấp thiết về mặt chất lượng. Từ. 


năm 1975 đến 1990, dân số nước ta tăng thêm 
khoảng 18,6 triệu người, trong khi đó cả châu 
Âu chỉ tăng 20 triệu người. Theo kết quả Tổng 
Điều tra dân số và Nhà ở, ngày I- 4-1999, 
số dân nước ta là hơn 76 triệu người, xếp thứ 
ba ở Đông Nam Á và thứ 14 trong tổng số hơn 
200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Như vậy, trung bình mỗi năm dân số nước ta 
tăng thêm khoảng Í triệu người. Nếu tiếp tục 
theo đà này thì đến năm 2020 số dân cả nước 
sẽ có trên 100.triệu người. 

Có. thể nói, dân số là xuất phát điểm của 
mọi vấn đề. Tình trạng đói nghèo, tụt hậu, thất 
nghiệp, tài nguyên và môi trường bị hủy hoại, 
ô nhiễm hoặc bị khai thác cạn kiệt, đất canh 
tác bị thu hẹp..., tất cả dù trực tiếp hay gián 
tiếp đều liên quan tới vấn đề dân số; nhất là có 
nguyên nhân và hệ quả từ sự gia tăng dân số 


quá nhanh. Đối với nước ta, để phát triển - 
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kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách phát 
triển với các nước trong khu vực, thực hiện 
mục tiêu xóa đối giảm nghèo, phải chăm lo 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. 
Thực hiện tốt chính sách dân số sẽ tạo cơ sở 
cho sự ổn định, tạo được động lực thúc đẩy nên 
kinh tế - xã hội của đất nước phát triển. Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
có thành công hay không còn phụ thuộc vào 
việc giải quyết tốt chính sách dân số, trong đó 
có nâng cao chất lượng dân số. 

Vấn đề dân số và phát triển kinh tế - xã hội 
có mối quan hệ biện chứng với nhau. Dân số 
có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến phát triển 
kinh tẾ - xã hội của đất nưỚc. Ngược lại, kinh 
tế phát triển sẽ ảnh hưởng rất quan trọng đến 
quy mô và chất lượng dân số. Dân số là diện 
mạo phản ánh trình độ phát triển của quốc gia. 
Nhung, nói đến dân số điều quan trọng là 
nói đến số lượng và chất lượng dân số, chất 
lượng sống, chất lượng nguồn nhân lực. 
Để bảo đảm nguôn nhân lực có chất lượng, có 
khả năng đóng góp quan trọng đối với tăng 
trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, cần có chiến 
lược dân số đúng đắn, phù hợp với tình hình 
đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội từng địa 
phương, cũng như toàn đất nước. Bởi lẽ, mục 
đích cuối cùng của chiến lược phát triển 
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kinh tế - xã hội là nâng cao chất lượng cuộc 
sống của nhân dân. 

Dân số và công tác dân số luôn là vấn đề có 
ý nghĩa chiến lược, được Đảng và Nhà nước ta 
hết sức coi trọng và coi đó như một quốc sách 
trong sự nghiệp phát triển đất nước. Ngay từ 
những năm 60 của thế kỷ XX, Đảng và Nhà 
nước ta đã hoạch định những biện pháp, chính 
sách cụ thể để từng bước hạ thấp tỷ lệ gia tăng 
dân số, giảm quy mô gia đình và tiến tới ổn 
định dân số. Hội nghị Trung ương 4, khóa VI, 
tháng 1-1993, khẳng định: "Công tác dân số và 
kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan 
trọng của chiến lược phát triển đất nước, là 
một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng 
đầu của nước ta, là một yếu tố cơ bản để nâng 
cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng 
gia đình và của toàn xã hội". 

Bước sang thiên niên kỷ mới, chương trình 
dân số của nước ta đã chuyển từ các mục tiêu 
giảm sinh là chủ yếu sang các mục tiêu nâng 
cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh 
sản. Chiến lược Dân số Việt Nam 2001 - 2010 
và Chiến lược Quốc gia vê Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản 2001 - 2010 đánh dấu bước chuyển 
đó. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt 
được, thực hiện mục tiêu chiến lược ốn định 
dân số và phát triển cộng đông bền vững, ngày 
22-1-2003, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã 
ký công bố Pháp lệnh Dân số, nhằm nâng cao 
trách nhiệm công dân, Nhà nước và xã hội 
trong công tác dân số; bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của công dân; tăng cường thống nhất 
quản lý nhà nước về dân số. 


Trên cơ sở chương trình, pháp lệnh, chính 
sách của Nhà nước theo đường lối của Đảng, 
trong thập kỷ qua, công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình được triển khai và thực hiện rộng 
rãi trên tòan quốc, đã đạt được nhiều thành tựu 
đáng kể, tạo sự chuyển biến tích cực trong 
nhận thức, thái độ và hành vi dân số của cộng 
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đông, góp phần điều chỉnh sự gia tăng dân số. 
Hầu hết các tầng lớp nhân dân đều xem việc 
thực hiện chương trình dân số - kế hoạch hóa 
gia đình là nghĩa vụ, trách nhiệm và là nhu 
cầu, lợi ích của minh. Tốc độ gia tăng dân số 
quá nhanh trước đây về cơ bản đã được kiêm 
chế. Năm 2002, tỷ lệ tăng dân số đã hạ xuống 
còn 0,3%. Tổng tỉ suất sinh giảm nhanh, và 
theo xu thế này, Việt Nam sẽ đạt mức sinh 
thay thế vào giai đoạn 2005 - 2010. Các điều 
kiện về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế 
hoạch hóa gia đình không ngừng được cải 
thiện. Tuổi thọ bình quân của nhân dân được 
nâng cao. Cho đến nay, Việt Nam liên tục dẫn 
đầu các nước đang phát triển về thành tích xóa 
đói giảm nghèo: trên thực tế đã giảm một nửa 
tỷ lệ nghèo của cả nước (từ trên 60% - năm 
1990 - xuống còn khoảng 32 % trong những 
năm gần đây). Như vậy, chúng ta hoàn thành 
sớm hơn so với kế hoạch toàn cầu là giảm một 
nửa tỷ lệ nghèo vào năm 20151), Những kết 
quả đó đã góp phần quan trọng vào những 
thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp 
xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc 
sống của nhân dân. 

Tuy nhiên, những thành công của chương 
trình dân số và kế hoạch hóa gia đình trong 
thập kỷ qua chỉ là bước đầu và chúng ta vẫn 
còn phải đối mặt với những thách thức không 
nhỏ. Chất lượng dân số của nước ta còn nhiều 
hạn chế và có dấu hiệu phân hóa cao. Quy mô 
dân số lớn và cơ cấu dân số trẻ đang là những 
áp lực không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước. Mức giảm sinh chưa đồng 
đều giữa các tỉnh, các vùng. Mức sinh ở một số 
vùng còn cao, nhất là các vùng sâu, vùng xa có 
trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế khó 


(1) Liên hợp quốc tại Việt Nam: Các mục tiêu Phát triển 
Thiên niên kỷ (MDQ). Đưa các MDC đền với người dân, 
tháng II-2002, tr I 
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khăn. Những kết quả đạt được của công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình chưa thực sự 
vững chắc. Một số phong tục tập quán lạc hậu 
như tư tưởng trọng nam, khinh nữ, nhu cầu 
muốn có con trai để có người thờ cúng, nối dõi 
tông đường, đông con để có nhiều lao động... 
đang tác động tiêu cực đến việc chấp hành và 
thực hiện mục tiêu gia đình ít con và là nguyên 
nhân trực tiếp làm giảm chất lượng dân số, 
kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội ở không 
ít địa phương. Bộ máy quản lý dân số chưa 
hoàn thiện; cnế độ chính sách đối với công tác 
dân số chưa phù hợp; nhận thức về công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình, về mối quan hệ 
giữa dân số và phát triển kính tế cộng đồng 
cũng như vẫn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản 
có nơi, có lúc còn chưa đúng mức, chưa đồng 
đều giữa các vùng, địa phương. Một bộ phận 
cán bộ, đảng viên chưa thật sự quan tâm tới 
công tác dân số; chưa hình thành được chính 
sách toàn diện về dân số và phát triển, nên còn 
sự chồng chéo, không ăn khớp giữa một số 
chính sách, v.v.. Ngoài ra còn phải kể tới áp 
lực của sự bùng nổ dân số trong quá khứ đối 
với các vẫn đề xã hội khác như môi trường, 
việc làm, di dân... 

Những thách thức đó cho thấy, chương 
trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc 
sức khỏe sinh sản ở nước ta không chỉ là vấn 
đề bức xúc trước mắt, mà còn là vấn đề cơ bản, 
lâu dài. Do đó, phải có cái nhìn toàn diện, sâu 
rộng đối với công tác dân số và phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. Giải quyết vấn đề dân 
số trên cơ sở tính đến nền tảng chung ấy; đồng 
thời, xem xét lợi ích, tính đặc thù về văn hóa 
phong tục, tập quán địa phương, đê sao cho 
chất lượng dân số được bảo đảm tốt nhất, tiến 
tới xây dựng một xã hội có nền kinh tế phát 
triển giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, 
tiến bộ. 
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Nhằm góp phần thực hiện Pháp lệnh Dân 
số, nâng cao chất lượng trong công tác tuyên 
truyền, giáo dục về dân số và công tác dân số, 
trong khuôn khổ thực hiện Dự án VIE 01/P09 
hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quôc 
(UNFPA), thời gian qua Tạp chí Cộng sản đã 
triển khai một số hoạt động như: I - Đi thực tế 
để viết bài, đặt bài về dân số; 2 - Giới thiệu 
hàng chục bài trên Tạp chí ở chuyên mục "Dân 
số và Phát triển". Theo kế hoạch, Tạp chí 
Cộng sản tiếp tục đăng những bài về dân số và 
phát triên để tuyên truyền về công tác dân số ở 
nước ta hiện nay; 3 - Phối hợp với một số 
ngành, địa phương tổ chức các cuộc hội thảo 
về dân số nhằm đi sâu làm rõ những vấn đề 
cân thiết đang đặt ra. 

Những bài viết về dân số đăng trên Tạp chí 
Cộng sản đã tập trung nghiên cứu, làm rõ 
những chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về dân số; tuyên truyền một số vấn 
đề cơ bản như. Chương trình Dân số Việt 
Nam, tình trạng di dân, gia đình với nâng cao 
chất lượng dân số, vấn đề truyền thông dân SỐ, 
vấn đề xây dựng chỉ số phát triển con người, 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất 
lượng dân số, áp lực của dân số đối với các vấn 
đề toàn cầu, v.v.. Việc triển khai hoạt động dự 
án nhánh VIE 01/P09 của Tạp chí Cộng sản 
trong gần hai năm qua đã góp phần nâng cao 
nhận thức và năng lực chỉ đạo công tác dân số 
cho đội ngũ cán bộ, làm chuyến biến nhận thức 
và hành vi của cộng đồng về chiến lược dân 
số, góp phần vào việc thực hiện Chương trình 
Dân số Việt Nam và chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước. 

Cuộc Hội thảo lần này với chủ đề "Dân số 
và Phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh 
phía Nam hiện nay" được tổ chức tại Thành 
phố Huế có ý nghĩa quan trọng trong VIỆC 
tiếp tục PHÔNG cao hiệu quả tuyên truyền các 
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mục tiêu chiến lược công tác dân số với phát 
triển kinh tế ở các tỉnh phía Nam. Mục đích 
của cuộc Hội thảo gồm: Một là, góp phần nâng 
cao nhận thức, tư tưởng và hành động về các 
vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình với phát 
triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nói chung và 
ở các tỉnh phía Nam nói riêng: Hz¡ là, thống 
nhất việc nhận định, đánh giá những kết quả 
đạt được của việc thực hiện chương trình dân 
số với phát triển kinh tế - xã hội; Ba là, những 
vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết để làm tốt 
công tác dân số với phát triển kinh tế - xã hội 
hiện nay; Bốn là, để ra những hình thức, 
biện pháp tiếp tục thực hiện chiến lược dân số 
Việt Nam 2001 - 2010 trong quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. 

Như trên đã nêu, dân số có mối quan hệ 
chặt chẽ với các vấn đề kinh tế - xã hội và có 
nội dung rộng lớn. Thực hiện ổn định dân số sẽ 
góp phần tiết kiệm các nguồn lực, nâng cao 
chất lượng dân số, thúc đấy quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước. Các tỉnh phía Nam là 
một trong những khu vực đông dân cư nhưng 
diện tích đất đai lại không lớn. Vấn đề đặt ra 
là phát triển dân số ở đây như thể nào để có tác 
động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội 
trong tương lai. Giải pháp gì để giải quyết hài 
hòa, hiệu quả, thực hiện tốt công tác 
dân số gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội? 
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã 
góp phân quan trọng vào những thành tựu của 
chương trình dân số địa phương ra sao? Đâu là 
biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng dân 
số Ở trong vùng), v.v.. 

Tại cuộc Hội thảo này, chúng ta đi sâu phân 
tích, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến 
về những vấn đề liên quan đến dân số và phát 
triển, đặc biệt với phát triển kinh tế ở địa 
phương một cách phù hợp. Đây là vấn đề có 
nội dung rất phong phú, có nhiều cách tiếp 
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cận, chúng tôi xin nêu một vài vấn đề chủ yếu 
sau cần đi sâu làm rõ: 

l - Nhật thức, quan niệm về dân số và công 
tác dân số - kế hơạch hóa gia đình ở nước ta 
hiện nay? Những vấn đề đặt ra cần quan tâm? 

2 - Quan hệ giữa dân số và phát triển 
(dân số và phát triển kinh tế; dân số với tài 
nguyên và môi trường: dân số với vấn đề 
lao động, việc làm, đô thị hóa; dân số với phát 
triển y tế - giáo dục, vai trò của gia đình và 
binh đẳng SIỚI, V.V. )? Việc lồng ghép các vấn 
đề dân số - phát triển và sức khỏe sinh sản 
với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương? Kinh nghiệm thực tế trong 
công tác thông tin, tuyên truyền về vấn đề dân 
số - kế hoạch hóa gia đình? Nâng cao năng lực 
cho đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác dân số 
hiện nay? 

3 - Đâu là những khó khăn, cản trở phải 
vượt qua đề thực hiện có hiệu quả chính sách 
dân số hiện nay? Các chính sách, giải pháp, 
chương trình cụ thể nào cần đôi mới bảo đảm 
phù hợp với các điều kiện địa lý, kinh tế - xã 
hội, phong tục tập quán địa phương, đặc biệt là 
các vùng sâu, vùng xa trong việc thực hiện 
chính sách dân số một cách có hiệu quả? 

4 - Đâu là những vấn đề bức xúc về dân số 
ở các tỉnh phía Nam đang đặt ra hiện nay? 
Tháo gỡ những vấn đề đó như thế nào?, v.v.. 
Ngoài ra, còn nhiều nội dung bức thiết khác rất 
cần được chúng ta đề cập và đi sâu nghiên cứu 
dưới nhiều góc độ khác nhau. 

Trong khuên khổ thời gian có hạn của cuộc 
Hội thảo rất mong các đồng chí tham gia, 
đóng góp nhiều ý kiến và hy vọng những đề 
xuất, kiến nghị của chúng ta sẽ là những kinh 
nghiệm quý báu, tiếp tục góp phần triển khai 
thực hiện tốt Chiến lược Dân số Việt Nam giai 
đoạn 2001 - 2010 trong thời gian tới ở nước ta 
nói chung và ở các tỉnh phía Nam nói riêng. C 
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DÂN šố Uì ŒHẤT LƯÿNG Nú&UIÔN NHÂN LIft Ủ LHIỆT NIIM 
ïÙN( 0l TRÌNH DHÍT TRIÊN KINH TẾ 


VŨ MINH MÀO" - HOÀNG XUÂN HÒA** 


ỘT nền kinh tế muốn tăng trưởng 
nhanh và bên vững cân dựa vào ba 


yếu tố cơ bản là áp dụng công nghệ 
mới, phát triển kết cầu hạ tầng hiện đại và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực. Quá trình phát 
triển nguôn lực con người là quá trình làm biến 
đổi về số lượng, chất lượng. và CƠ cầu để ngày 
càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nên kinh tế. 
Trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, 
chúng ta ngày càng nhận thức rõ vai trò quyết 
định của nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao vốn là yếu tố vật chất quan 
trọng đôi với sự phát triên lực lượng sản xuât và 
tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực thường bắt đầu từ công tác 
quân lý dân số. Quy mô và chất lượng dân số 
vừa phản ánh tiềm năng, sức mạnh về nguồn 
nhân lực vừa là tiêu chí để xác định các chỉ tiêu 
phát triển của quốc gia đó. 

Đối với Việt Nam, vấn đề đặt ra hiện nay là 
phải tiếp tục giảm tốc độ tăng dân số đông thời 
nâng cao chất lượng dân số. Trong những năm 
gần đây, nhờ thực hiện hiệu quả các chương 
trình kế hoạch hóa dân số nên tốc độ tăng 
trưởng dân số bình quân của Việt Nam đã giảm 
dần: năm 1989 là 2,1%, năm 1999 là 1,7%, 
năm 2002 là 1,32%; và năm 2003, dân số nước 
ta chỉ tăng 1,18%. Hiện nay, ước tính cả nước 
có khoảng 80,7 triệu người, trong đó nữ chiếm 
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50,8%; dân số thành thị là 20,5 triệu người, 
chiếm khoảng 25,4% và tăng 241% so với 
năm 2002. Việc giảm tỷ lệ sinh hợp lý có ảnh 
hưởng tích cực đên thay đổi cơ cấu dân số, làm 
cho xã hội và bản thân hộ gia đình có nhiều khả 
nắng tích lũy, do đó quy mô đầu tư cho sản 
xuất, kinh doanh và khả năng sử dụng Ì lao động 
tăng lên. Hiện nay, chất lượng dân sô ở nước ta 
đã được cải thiện đáng kể, nhưng cũng còn chịu 
ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: chất lượng 
cuộc sông vật chất, tỉnh thần; chăm sóc y tế, 
mối tương quan giữa con người với môi trưởng; 
phát triển về quy mô và chất lượng giáo dục; 
tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế; 
bảo đảm việc làm và thu nhập; sự bình đẳng 
trong xã hội; hệ thống chính sách khuyến khích 
phát triên dân SỐ hợp lý... Vì vậy, để nên kinh 
tế Việt Nam tiếp tục phát triền bên vững và hội 
nhập thành công vào nên kinh tế quốc tế, nước 
ta cân thực hiện quy hoạch giáo dục và đào tạo 
phù hợp với cơ cấu lứa tuổi và nền kinh tế; tạo 
đủ công ăn việc làm cho nhóm dân số trong 
tuổi lao động; kiểm soát, điều tiết và quản lý 
hiệu quả việc di dân đô thị trong quá trình đô 
thị hóa; giải quyết tốt vẫn đề người cao tuổi, 
nhất là ở độ tuổi từ 61 đến 69 - còn có thể tham 


* TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và 
Môi trường của Quốc hội 
** TS, Ban Kinh tế Trung ương 
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gia lao động, nhằm không ngừng cải thiện các 
chỉ số phát triên con người, chỉ số phát triển 
giới, chỉ sô nghèo đói, chỉ số giáo dục... 

1 - Một số đánh giá về chất lượng dân số 
Việt Nam qua tình hình phát triển con người 

a - Chỉ số phát triển con người (HDI): 
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã 
áp dụng nhiều chính sách phát huy nguôn nhân 
lực, lao động lành nghệ, lao động chất xám đề 
tạo ra hàm lượng trí tuệ cao, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực góp phân thúc đây công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Văn kiện Đại hội VI của Đảng nhấn mạnh: 
"Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
của sự phát triển "; Văn kiện Đại hội VIII của 
Đảng khẳng định: "Lấy việc phát huy nguôn 
lực con người làm yêu rô cơ bản cho sự phát 
triển nhanh và bên vững”. Văn kiện Đại hội IX 
của Đảng một lần nữa khẳng định: “Con người 
và nguôn nhân lực là nhân tô quyết định sự phát 
triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa”. 


Những năm qua, một trong những thành 
công lớn về phát triển kinh tê của nước ta là chỉ 
sô HDI gia tăng tương đối nhanh và liên tục. 
Nếu năm 1995, Việt Nam mới đứng thứ 7/10 
trong khu vực Đông Nam Á, 35/50 ỏ châu Á và 
J22/175 nước trên thế giới được xếp hạng theo 
chỉ số HDI, thì đến năm 2001 đã vượt lên thứ 
6/7 ở khu vực Đông Nam Á, 28/36 ở châu Á và 
109/130 trên thế giới. Nguyên nhân chính của 
sự cai thiện này là nhờ tốc độ tăng trường kinh 
tế của Việt Nam liên tục tăng, nhất là năm 2003 
đạt 7,24%, được xếp vào danh sách 15 nước có 
tốc độ tăng trường kinh tế cao nhất thế BIỚI. 
Báo cáo Phát triển con người năm 2003 của 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) nhận định: “Việt Nam đã đạt được 
những tiến bộ vượt bậc vê xóa đói giảm nghèo 
và phát triên con người trong thập ký qua và 
phân lớn kết quả đạt được bãi nguồn từ tôc độ 
tăng trương kinh tế hàng năm tăng khá cao”. 
Báo cáo Phát triển con người Việt Nam (lần 
đầu tiên nước ta xây dựng với sự hỗ trợ của 
UDNP) cũng cho biết, năm 2001 Việt Nam có 
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12 tỉnh có HDI cao (từ 0,700 đến 0,749, cao 
nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu); 4l tỉnh có HDI loại 
trung binh (từ 0,612 đến 0,663) và 8 tỉnh có 
HDI vào loại thấp (từ 0,486 đến 0,541, trong đó 
tính Lai Châu có HDI thấp nhất). 

Bảng I1 - Chỉ số phát triển con người của 
Việt Nam 


- Báo cáo phát triên IE: 1997 I8: = 
con ngươi năm: 

- 9ô liệu sư dụng của bại xế 

nắm, 


"¬~... 


GDP bình quản đầu người 
(tinh bằng USD theo đÈ/ gá 


tụ bậc trong . xếp 


Nguồn: “Báo cáo Phát trên con người” của UNDP 
qua các năm 


b - Chỉ số GDP: Nếu chỉ số GDP (tính bằng 
USD, theo ty giá sức mua tương đương) của 
Việt Nam năm 1995 mới đứng thứ 8 trong khu 
vực, thứ 4l ở châu Á, thứ 147 trên thế giới, thì 
đến năm 2001 đã vượt lên đứng thứ 7 trong khu 
vực, thứ 36 ở châu Á, và thứ 130/175 nước trên 
thế giới. Theo UNDP, tuy so với chỉ số GDP 
của các nước như: Ấn Độ (đứng thứ I]15 - 
đạt 0,56), Trung Quốc (thứ 109 - 0,69), Ma-lai- 
xi-a (thứ 56 - 0 „/3), Bru-nây (thứ 27 - 0,88), 
Việt Nam có chi sô GDP không cao nhưng chì 
số HDI cao nhờ định hướng sự tăng trưởng kinh 
tế vào phát triển con người. GDP bình quân đầu 
người tăng từ 222 USD (năm 199[I) lên 
444USD (năm 2002) và khoảng 480 USD 
(năm 2003). Trong thập kỷ trước, 58% số dân 
Việt Nam có mức chi tiêu dưới tiêu chuẩn Cuộc 
sống tối thiểu; 5 năm sau đó, tý lệ dân số sống 
dưới ngưỡng nghèo này đã giảm xuống còn 
37%, đến năm 2002 còn 28.3% và năm 2003 
chỉ còn 12% (tính theo chuân nghèo mới). Như 
vậy, nước ta đã đạt được tiêu chuẩn phát triển 
thiên niên kỹ do quốc tế đặt ra là giảm một nửa 
tỷ lệ đói nghèo trong giai đoạn 1990 - 2015. 
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Ngoài ra, Việt Nam còn được xếp thứ 39/94 
nước tham gIa xếp hạng về HDI 

c - Chỉ số giới (GDI): Ở nước ta, phụ nữ 
chiếm 50,8% số dân và 52% lực lượng tham gia 
lao động. Phát triển nguồn lực con người đối 
với phụ nữ ở Việt Nam là thông qua việc tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho họ tiếp cận các lĩnh 
vực trong xã hội nhằm tạo việc làm, tăng thu 
nhập, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao vai trò và 
vị thế của phụ nữ, xóa bỏ mọi hinh thức phân 
biệt đối xử với phụ nữ và chống hành vi bạo lực 
chống lại phụ nữ và trẻ em gái... Trong những 
năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan 
tâm đến sự phát triên của phụ nữ. Điều này thể 
hiện rất rõ trong chỉ số GDI của Việt Nam. 
Theo Báo cáo Phát triên con người của UNDP, 
chỉ số GDI của Việt Nam năm 2000 đạt 0,668, 
đứng thứ 83/143 nước trên thế giới tham gia 
xêp hạng về GDI, cao hơn chỉ số GDI của các 
nước In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Ấn Độ, Pa-ki- 
xtan, Lào và Băng-la-đét. Theo Báo cáo Phát 
triển con người Việt Nam, năm 2001, nước ta 
có 12 tỉnh có GDI cao (từ 0,71 đến 0,764, cao 
nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu), 4l tỉnh có GDI 
trung bình (từ 0,616 đến 0,661) và 8 tỉnh có 
GDI thấp (0,479 đến 0,536, trong đó thấp nhất 
là tỉnh Lai Châu). 

Mặt khác, nhờ các chính sách của Đảng và 
Nhà nước quan tâm chăm sóc đối với phụ nữ, 
năm 2002 tỷ lệ nữ trong Cậc cơ quan dân cử của 
nước ta chiếm 27%; tỷ lệ chết của mẹ liên quan 
đến thai sản giảm; nguy cơ tôn thương cho phụ 
nữ trước nạn bạo lực gia đình cũng giảm 
nhiều... 

d- Chỉ số giáo dục: Phát triển giáo dục, đào 
tạo là nhân tô quan trọng có tác động lớn đến 
chất lượng dân số và chất lượng nguôn nhân lực 
của nước ta trong những năm vừa qua. Việc cơ 
cấu lại hệ thống giáo dục, xã hội hóa giáo dục 
đã đem lại những thành tựu đáng kê: Chỉ số 
giáo dục của Việt Nam năm 2001 đạt 0,83, 
băng Ma-lai-xi-a và cao hơn In-đô-nê-xi-a 
(0,80), Trung Quốc (0,79), Mianma (0,72), 
Cam-pu-chia (0,64), Lào (0,63). 
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So với năm học 1986 - 1987, giáo dục mầm 
non tăng 46,1% số trường, 97% sô lớp, 47,2% 
số giáo viên, 18,3% sô trẻ em. Giáo dục phô 
thông tăng 87,5% số trường, 53,3% số lớp, 
riêng trung học cơ sở tăng 97,2%, trung học 
phô thông tăng 118,3%. Cả nước hiện có 344 
trường phô thông dân tộc nội trú, tỷ lệ phòng 
học kiên cô chiếm 46 `. V⁄⁄ZT số giáo viên phô 
thông tăng 66,7%; quy mô học sinh phô thông 
táng: Cấp tiểu học tăng 5,6% (tăng thấp chủ 
yêu do thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và đa đạt 
chuẩn quốc gia về phô cập giáo dục tiểu học), 
cấp trung học phố thông cơ sở tăng 103,2%, 
câp trung học phô thông tăng 170,1%. Đến nay, 
cả nước có I7 tỉnh hoàn thành phổ cập trung 
học cơ sở. Hệ thống các trường đại học và cao 
đẳng phát triển mạnh với các hình thức giáo 
dục - đào tạo đối mới như bán công, dân lập, 
đào tạo từ xa với số sinh viên tăng 115,3%, 
trung học chuyên nghiệp tăng 43,5% và học 
viên học nghề tăng 23,1% so với năm 1986 - 
1981. 

Trong, quá trình chuyển đôi nền kinh tế, chất 
lượng giáo dục nguôn nhân lực của nước ta 
được cải thiện nhiều, nhưng chưa đáp ứng được 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiến kị 
VỚI CáC nưƯỚC trong khu vực và thế giới. Chât 
lượng giáo dục ở nước ta vẫn thấp, chỉ có 
13,7% số học sinh thi đại học đạt tổng số điểm 
15 điểm trên 3 môn thi; tình trạng dạy thêm, 
học thêm tràn lan; chi phí học tập cho học sinh 
còn là điều đáng quan tâm, nhất là đối với gia 
đình nghèo; cơ câu đào tạo giữa công nhân kỹ 
thuật, trung học chuyên nghiệp và đại học, cao 
đẳng bát hợp lý; chất lượng đào tạo trình độ 
chuyên môn kỹ thuật của người lao động 
Việt Nam chỉ đạt 17,86/60 điểm (60 điểm là 
điểm tối đa), trong khi của Xin-ga-po là 42,16 
điểm, Hàn Quốc: 46,06 điểm, Trung Quốc: 
31,5 điểm, Thái Lan 18,46 điểm và của Phi-líp- 
pin là 29,85 điểm; tỷ lệ lao động được đào tạo 
nghề năm 2000 chỉ đạt [3,4%... Vị vậy, trong 
thời gian tới Nhà nước cần có chính sách tăng 
ngân sách đầu tư cho giáo dục và phát triền 
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giáo dục không chỉ về số lượng mà cần chú ý 
đến chất lượng. 

đ - V tế: Hiện nay, cả nước có 836 bệnh 
viện, tăng 13,3%; 928 phòng khám đa khoa khu 
vực, tăng 56,5% và 10 385 trạm y tế xã, 
phường, tăng 10,1% so với năm 1986. Mạng 
lưới nhà hộ sinh, viện điều dưỡng và đặc biệt là 
41 600 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hợp 
pháp góp phân làm đa dạng hóa các dịch vụ 
chăm sÓC SỨC khỏe cộng đồng. Nhờ cơ sở vật 
chất và nguôn lực phát triển, sức khỏe và tuổi 
thọ của người dân được cải thiện rõ rệt: Tỷ lệ 
chết của trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 4,604% thời 
kỳ 1984 - 1989, nay còn 3,67%; tỷ lệ chết của 
trẻ em dưới 5 tuôi giảm từ 6,869%, nay còn 
4,86%; tuổi thọ bình quân của người Việt Nam 
liên tục tăng, năm 2000 đạt 67,8 tuổi; chỉ số 
tuổi thọ bình quân của người Việt Nam hiện 
nay tương đương với chỉ số tuổi thọ bình quân 
của người Thái Lan và cao hơn chỉ số tuổi thọ 
bình quân của In-đô-nê-xi-a, Ân Độ, Cam-pu- 
chia, Lào và Mi-an-ma. Các chương trinh quôc 
gia phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân đã đạt được nhiều kết quả, đàng 
chú ý là chương trình tiêm chúng mở rộng, 
thanh toán bệnh bại liệt, kiểm soát và khắc 
phục bệnh lao đang phát triên trở lại, chương 
trình chăm sóc phụ nữ có thai và kế hoạch hóa 
gia đình và giảm số con/phụ nữ từ 3,8 
(năm 1989) xuông còn 2,3 (năm 1999). 

Tuy nhiên, trong công tác y tế vẫn còn nhiều 
hạn chế như tốc độ tăng bệnh viện thấp hơn tốc 
độ tăng dân số, gây tình trạng quá tài Ở bệnh 
VIỆn; Sự bất cập trong việc phân bổ cán bộ y tế 
tuyến và vùng; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 
cao, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng Xã; 
nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
truyền nhiễm khác lan rộng và có xu hướng gia 
tăng. 

e - Vấn đề việc làm: Hiện nay, đại đa số 
dân trong độ tuổi lao động ở Việt Nam đều 
tham gia làm việc. Tỷ lệ tham gia thị trường lao 
động vào hàng cao nhất thế giới. Năm 2002, 
85% nam trong độ tuổi từ 15 - 60 và 83% nữ 


Yạp chí Cộng sản 


cùng độ tuôi này tham gia hoạt động kinh tế. Số 
việc làm mới thời kỳ 1996 - 2000 hằng năm 
tăng binh quân 1,2 triệu người, tăng 863 nghìn 
người (39%) so với thời kỳ 1996 - 2000. 
Bảng 2 - Số người làm việc thời kỳ 1991 - 


——— L1. 88 0.984 1| HH | 8 LaH, 
0m 

Số việc làm 
HH 


Nguôn: - Tổng cục Thống kê 
- Điêu tra lao động việc làm hãng năm của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


Đến giữa năm 2003, cả nước có 40,5 triệu 
lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 
nên kinh tế, trong đó lao động nữ chiếm 48,8%. 
Lực lượng lao động tăng lên chủ yếu ở một số 
ngành như nuôi trồng thủy sản, công nghiệp 
chế biến, xây dựng, du lịch, dịch vụ.. . Đến cuối 
năm 2004, có 4,3 triệu việc làm được tạo ra 
thông qua hoạt động tích cực của các trung tâm 
giới thiệu việc làm và các hình thức khác, 
trong đó xuất khẩu được 15,8 vạn người Ìao 
động và bình quân mỗi năm thu về được l,2 - 
1,4 tỉ USD. Tuy nhiên, sự chuyển dịch lao động 
từ các ngành nông, lâm nghiệp sang các ngành 
kinh tế khác diễn ra khá chậm. Theo các 
nhà nghiên cứu dân số, tỷ trọng việc làm được 
tra lương của người lao động Việt Nam từ 
15 tuổi trở lên ở khu vực tư nhân lớn hơn khu 
vực nhà nước khá nhiều, năm 2002 ở khu vực 
nhà nước chỉ chiếm 31% và khu vực tư nhân 
chiếm 69%. 

ø - Vấn đề di dân: Quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế 
quốc tế của nước ta hiện nay đang tác động đến 
chất lượng dân số, nguồn nhân lực; đồng thời 
làm thay đổi cơ cầu dân số thành thị, nông thôn, 
phản anh xu hướng phát triển kinh tế - xã hội 
các vùng, miền và thúc đây dòng dân cư di 
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chuyển từ nông thôn ra thành thị và khu công 
nghiệp để kiếm việc làm. Tính từ năm 1995 - 
1999, đã có 1 027 000 người di cư ra thành phố 
lớn và vùng kinh tế trọng điểm, ước tính trong 
hai thập kỷ nữa, mỗi năm ở Việt Nam sẽ có 
thêm khoảng Ï triệu người di cư ra thành thị. 
Trên phạm vi toàn quốc, di dân tự do nông thôn 
- đô thị thời kỳ 1990 - 1997 là 1,2 - 1,5 triệu 
người, cường độ di dân đạt từ 120 000 - 200 
000 người/năm. Từ năm 1986 đến nay, bình 
quân mỗi năm số dân Hà Nội tăng thêm 55 000 
người, trong đó có 22 000 người di cư (40%). 
Ngoài ra, hàng năm thường xuyên có từ 20 000 
đến 40 000 lao động nông thôn ra Hà Nội kiếm 
việc làm trong lúc nông nhàn. Tại thành phố 
Hồ Chí Minh, số lao động làm việc theo thời vụ 
vào thành phố kiếm việc làm gia tăng rất 
nhanh, khoảng 
70 000 người/năm. 

Chất lượng dân số của nguồn lao động này 
được cải thiện nhanh chóng nhờ tiếp xúc với 
cuộc sống hiện đại ở thành thị, công nghệ tiên 
tiến và nhiều cơ hội giao lưu văn hóa. Đa số họ 
đã có cuộc sống khấm khá hơn về mọi mặt so 
với ở nông thôn, nhưng cũng chính sự có mặt 
của họ ở thành thị ngày càng nhiều đã làm nảy 
sinh không ít vấn đề bức xúc, nan giải như gây 
áp lực về đất ở do tốc độ dân số thành thị bị gia 
tăng nhanh; làm quá tải các dịch vụ hạ tầng xã 
hội; gây khó khăn cho việc đăng ký và quản lý 
nhân khẩu tạm trú; ô nhiễm môi trường: các tệ 
nạn xã hội... và ngay bản thân họ cũng rơi vào 
tình trạng yếu thế, luôn chịu thiệt thòi. Để giải 


quyết vẫn đề này, chúng ta cần hoạch định các . 


chính sách và giải pháp nhằm phân bố hợp lý 
nguôn lực dân di cư theo ngành, vùng và thành 
phần kinh tế; đầy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ 
cầu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập; 2 áp dụng các chính sách và giải pháp thúc 
đây quá trình chuyền dịch cơ cấu lao động nông 
nghiệp để đến năm 2010 đạt mục tiêu giảm tỷ 
trọng lao động nông nghiệp xuống còn 50%. 
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Bảng 3 - Kết quả di dân qua các thời kỳ 
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Nguôn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

2- Một số định hướng nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam đến 
năm 2010 

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ 
động hội nhập kinh tế quôc tế, nước ta có nhiều 
cơ hội thuận lợi để tăng trưởng và phát triển 
kinh tẾ, từ đó tạo ra CƠ SỞ vật chât và nguôn lực 
để giải quyết các vấn đề xã hội công bằng và 
tiến bộ; đồng thời, „ cũng phải đối mặt với nhiều 
thách thức do xuất phát từ nước nông nghiệp 
lạc hậu, có trình độ phát triển thấp. Đại hội lX 
của Đảng,đã vạch ra các chiến lược, đường lối 
để phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, 
trong đó vấn đề phát triển con người được coi 
là một trong những nhiệm vụ chủ yếu: "Đẩy 
mạnh chuyên dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và 
dịch vụ, cà nhanh hàm lượng công nghệ trong 
sản phâm" v "giải quyết hiệu quả những vân 
đề xã hội Nón xúc; tạo việc làm, giảm tý lệ thất 
nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông 
thôn”. 


Một số mục tiêu phát triển nguồn lực con 
người đến năm 2010 của nước ta là: giảm tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên xuống 1,1%; dân số cả 
nước không quá 88 triệu người; hạ tỷ lệ chết 
của trẻ sơ sinh xuống còn 25%, tỷ lệ chết của 
mẹ liên quan đến thai sản còn 70/100 000 trẻ 


(Xem tiếp trang 60) 
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Cương quan giữa dân 
pà phát triển ở Ówø ?ðằng 


ĐÔ NGỌC YÊN ° 


HÚNG tôi chọn Cao Bằng làm tiêu 
| | điểm để khảo sát mối quan hệ giữa dân 

số và phát triển, bởi lẽ đây là một tỉnh 
miền núi phía Bắc, vùng cao, biên giới, một 
trong số các tỉnh nghèo nhất nước và có 8 dân 
tộc anh em cùng sinh sống. 

Trong những năm gần đây, thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về phát triển kinh tế- xã hội đối với miền núi 
và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bộ mặt kinh 
tế - xã hội của Cao Bằng đã có nhiều khởi sắc. 
Theo đó, công tác dân số cũng được quan tâm 
đáng kể và có những chuyển biến tích cực. 
Song, sự chuyên biến đó đã tạo nêñ một "cú 
hích" thực sự đủ mạnh đề đưa Cao Bằng thoát 
khỏi tình trạng đói nghèo và phát triển đi lên 
trong quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước hay chưa, lại là một vấn đề cần được 
xem xét một cách nghiêm túc và cụ thể. 

Từ công tác dân số... 

Theo số liệu của Ủy ban Dân số - Gia đình - 
Trẻ em tỉnh, dân số Cao Bằng trong 2 năm 2001 
và 2002 không có những biến động lớn về mặt 
SỐ lượng. Nếu đầu năm 2001, số dân toàn tỉnh 
có 497 529 người, thì đến cuối năm 2001 là 
499 049 người, tăng I 520 người, và đến cuối 
năm 2002 là 503 294 người, tăng 4 245 người, 
trong đó số dân sống ở khu vực thành thị là 
66 474 người, số dân ở nông thôn là 431 243 
người, chiếm 87% dân số toàn tỉnh. Số dân là 
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phụ nữ năm 2001 là 252 534 
người, chiếm trên 50% dân 
số, trong đó phụ nữ ở tuổi 
sinh đẻ (từ 15 đến 49 tuổi) 
là1I9042 người, chiếm 
47,14% số phụ nữ. Như vậy, 
số người trong độ tuổi sinh 
đẻ chiếm gần 1⁄4 số dân toàn 
tỉnh. Nếu tính bình quân mỗi 
hộ gia đình ở Cao Bằng có 
4 người thì có l người ở độ tuổi sinh đẻ. Mặt 
khác, số chị em sinh từ con thứ 3 trở lên là 
3 540 người (năm 2001) và 3 111 người (năm 
2002), tương đương với số người chết trong 
năm 2001 là 3 5Š1 người và trong năm 2002 đà 
3 568 người. Điều đáng nói là, mấy năm gần 
đây, tỷ lệ phụ nữ sinh từ con thứ 3 trở lên vân 
còn rất cao, chiếm 32,64% (năm 2001) và 
30,19% (năm 2002); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
cũng không thấp, chiếm 1,31% (năm 2001) và 
1,22% (cuỗi năm 2002). Đây là một thách thức 
rất lớn đối với công tác dân số ở Cao Bằng. 

„ Tuy chất lượng dân số là một trong nhưng 
yếu tô có ý nghĩa quyết định quá trình phát 
triển, nhưng chất lượng dân số khó có thể được 
nâng cao nêu như sô lượng dân số không ổn 
định, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cao và số người 
sinh từ con thứ 3 trở lên còn nhiều. Trong nhiều 
năm qua, Cao Bằng đã có những nỗ lực đáng kể 
nhằm cải thiện chất lượng dân số, đặc biệt là từ 
năm 2002 và 9 tháng của năm 2003, hướng vào 
ba nội dung cụ thể: tăng Cường công tác truyền 
thông - giáo dục thay đổi hành vi; tăng cường 
các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế 
hoạch hóa gia đình; nâng cao năng lực chuyên 
môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số. 

Trong 6 tháng đầu năm 2003, Ủy ban Dân 
số - Gia đình - Trẻ em tỉnh đã ký hợp đồng 


# Trưởng Ban Dân tộc và Miễn núi, Báo Sức khỏe và 
Đời sông 
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trách nhiệm thực hiện Chương trình quốc gia 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với lÍ đơn vị; 
biên soạn 2 600 cuốn tập san đề cập đến tinh 
hình dân số - gia đình - trẻ em của tinh; cấp phát 
các tài liệu liên quan đến vấn đề dân sô - gia 
đình - trẻ em do trung ương gửi về. Cũng trong 
6 tháng đầu năm 2003, các cộng tác viên dân sô 
thôn, bản đi thăm 53 926 lượt hộ gia đình để 
tuyên truyền, tư vấn về nội dung dân số và kế 
hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; 
cấp phát 111 600 bao cao-su, 20 824 vỉ thuốc 
tránh thai cho các đối tượng. Đợt I của Chương 
trình quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
được triển khai ở 39 xã trong tỉnh, đạt 28% kế 
hoạch/năm. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
phát 53 tin, bài về sức “khỏe sinh sản và kế 
hoạch hóa gia đình, tổ chức 339 buổi nói 
chuyện, 630 buổi sinh hoạt tổ nhóm với 42 403 
lượt, và cấp phát 12 100 tờ rơi, tranh ảnh về 
công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế 
hoạch hóa gia đình... Trong đợt Ï của chương 
trình, theo số liệu của Ủy ban Dân sô - Gia 
đình - Trẻ em tỉnh, có 8 287 người đến các điểm 
cung cấp địch vụ để khám và điều trị bệnh phụ 
khoa, trong đó có 4 911 người được điều trị tại 
xã. Tỷ lệ người mắc bệnh so với số người đến 
khám bệnh là 59,26%; có nhiều nơi ở các xã 
thuộc huyện Thông Nông và huyện Nguyên 
Bình, tỷ lệ này lên đến trên 80%. Tính đến 
thâng 6-2004, tại 39 xã thuộc vùng triển khai 
chương trình, số phụ nữ mang thai được 
khám bệnh là 424 nPười; số phụ nữ sinh con 
là 723 người, số phụ nữ sinh từ con thứ 3 trở lên 
là 145 người, chiếm 20,06%; số phụ nư tiêm 
phòng uốn ván đủ 2 lần là 429 người, đạt 
59,34%; số phụ nữ được khám thai đủ 3 lần là 
ý29/ người, đạt 30,71%; số phụ nữ sinh con tại 
CÁC CƠ SỞ Y tế là 23I người, đạt 3Í s35; số phụ 
nữ sinh con tại nhà là 492 người, chiếm 68,1%, 
trong đó số người sinh con có sự trợ giúp của 
cán bộ ý tế là 327 người, chiếm 66,46%... 


... Đến thực trạng đói nghèo 


Toàn tỉnh Cao Bằng chia thành 189 xã, 
phường thi có tới 138 xã, phường thuộc diện 
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đặc biệt khó khăn, trong đó có 42 xã biên giới 
đang được thụ hưởng sự đầu tư của Chương 
trình 135 của Chính phủ. Các xã này có điều 
kiện tự nhiên phức tạp, đi lại rất khó khăn, trình 
độ dân trí thấp, phương thức canh tác còn lạc 
hậu, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, nên tỷ lệ đói 
nghèo rất cao. Qua kết quả điều tra tại thời điểm 
tháng 3-2001, số hộ nghèo của Cao Bằng theo 
tiêu chí mới là 24 435 hộ, chiếm 25%. Số hộ 
này năm tập trung ở các xã đặc biệt khó khăn 
thuộc các huyện Bảo Lâm (46,24%), Thông 
Nông (40,38%), Hà Quảng (39,52%)... với tổng 
số lên tới 18 707 hộ nghèo/98 012 hộ trong toàn 
tỉnh. Số liệu điều tra của tỉnh về nguyên nhân 
dẫn đến đói nghèo cho thấy, do thiếu vốn sản 
xuất chiếm tới gần một nửa (47,8%). Tiếp theo 
là các nguyên nhân như thiếu tư liệu sản xuất 
(43,2%), thiếu kinh nghiệm làm ăn (20,06%), 
đông người ăn theo (15,2%), thiếu lao động 
(8,06%), có người thân ốm đau, tàn tật (6,18%), 
có người thân mắc các tệ nạn xã hội hoặc lười 
biếng (3,7%). Như vậy, chỉ tính đến các nguyên 
nhân có liên quan đến vấn đề dân số như thiếu 
kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, đông người ăn 
theo, thiếu lao động, ốm đau, bệnh tật và số hộ 
có người mắc các tệ nạn xã hội thì toàn tỉnh 
Cao Bằng có tới 33,68% số hộ rơi vào tình 
trạng đói nghèo. Phải chăng vì những lý do trên 
mà quá trình phát triển đi lên của Cao Bằng 
đang trở thành vấn đề xã hội bức xúc hơn bao 
giờ hết, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của mọi cấp, 
mọi ngành và toàn thể cộng đồng? 

Vài nhận xét bước đâu và kiến nghị 

Trong 16 tỉnh có chỉ số phát triển con người 
(HDI) thấp nhất của cả nước thì Cao Bằng có tỷ 
lệ đồng bào các dân tộc thiêu số lớn nhất (95%), 
nhưng GDP/đầu người trong sức mua tương 
đương (PPP) lại xếp thứ 5/16, chỉ sau Phú Yên, 
Ninh Thuận, Lạng Sơn và Gia Lai. Bên cạnh 
đó, Hà Giang có 88% dân số là đồng bào các 
dân tộc thiểu số, nhưng GDP/đầu ñPƯỜi trong 
SỨC mua tương đương lại xếp thứ l0/16. Điều 
đó cho thấy, sự phát triên về kinh tế không 


/] 


(ân số oà hát triển 


phụ thuộc một cách tuyệt đối vào tỷ lệ đồng bào 
các dân tộc thiểu số cư trú tại địa phương. 

Vấn đề ở đây là, do chất lượng dân số của 
Cao Bằng chưa cao, nên đã tạo ra lực cản lớn 
đối với quá trình phát triên. Những xã, phường 
thuộc diện đặc biệt khó khăn, thường xuyên 
phải nhận sự trợ giúp của Chính phủ, lại là 
những địa phương có sự phát triển dân số không 
ổn định. Trong khi đó, công tác dân số tại 
những địa phương này gặp rất nhiều khó khăn. 
Chẳng hạn, huyện Bảo Lạc, nơi có 13 xã đặc 


biệt khó khăn, do không bố trí được kinh phí 


thanh toán công tác phí cho đội lưu động công 
tác dân số, vì kinh phí Chương trình Quốc gia 
Dân số - KẾ hoạch hóa gia đình không đủ 
trang trải, nên cho đến nay vẫn chưa triển khai 
được Chương trình Quốc gia Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình đợt I-2003. Phải chăng công tác 
đân số - kế hoạch hóa gia đình ở Cao Bằng chưa 
nhận được sự ủng hộ cần thiết của các cấp, các 
ngành trong tỉnh, mà vẫn là một lĩnh vực công 
tác của riêng ngành dân số - gia đình - trẻ em, 
đo vậy các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã 
đều chưa thật sự vào cuộc? 

Mặt khác, tông số người sử dụng các biện 
pháp tránh thai trong toàn tỉnh chỉ đạt 18,2% 
kế hoạch, trong khi các xã triển khai chương 
trình lại đạt 80% kế hoạch. Như vậy, công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh hầu như 
mang tính phong trào, chỉ khi nào có chương 
trình, dự án, tức là có sự đốc thúc của cấp trên 
và có kinh phí, thì mới được triển khai và đạt 
hiệu quả, còn nếu không thì vẫn là cái tự nó. Rõ 
ràng, tư tưởng trông chờ vào sự trợ giúp của 
Nhà nước và chính quyền các cấp trong vIỆC 
triển khai Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa 
gia đình ở Cao Bằng còn nặng: việc thực hiện 
chương trình thiếu sự chủ động, sáng tạo, đặc 
biệt là chưa chủ động tìm kiếm các nguồn kinh 
phí từ dân, các tổ chức xã hội, từ những người 
hảo tâm trong và ngoài nước. 

Điểm cuối cùng là, hiện tại, toàn tỉnh Cao 
Bằng, tỷ lệ phụ nữ sinh từ con thứ 3 trở lên ở 
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mức trên 30% so với số chị em trong độ tuổi 
sinh đẻ rõ ràng là khá cao. Bên cạnh đó, số phụ 
nữ sinh con tại các cơ sở y tế chỉ chiếm hơn 
30% lại là quá thấp. Điều này cho thấy, nhận 
thức về vấn đề sinh đẻ nói riêng và vấn đề dân 
số - kế hoạch hóa gia đình nói chung của chị em 
phụ nữ Cao Bằng còn nhiều hạn chế. Khi nhận 
thức còn như vậy thì người ta vẫn còn hành 
động theo thói quen, với những tập tục lạc hậu. 
Tuy những thành tích bước đầu mà ngành dân 
số - gia đình - trẻ em Cao Bằng đạt được trong 
thời gian qua là rất đáng khích lệ, nhưng dường 
như chúng vẫn còn mang tính phong trào, nặng 
về hình thức, chứ chưa thực sự tạo nên những 
chuyển biến về chất trong công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình của tinh. Và như vậy, khó có 
thể nói rằng, chất lượng công tác dân số của 
Cao Bằng đã đáp ú ng, được yêu cầu mà Chương 
trình quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
đề ra. 

Sự ổn định về lượng và nâng cao về chất 
của dân số là tiền đề quan trọng tạo nên sự phát 
triển bền vững về kinh tẾ - xã hội của mỗi địa 
phương, cộng đồng, quốc. gia và khu vực. Để 
công tác dân số của Cao Bằng có những chuyển 
biến tích cực, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, trước hết 
cần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp xã hội, 
từ cán bộ cấp tỉnh, huyện tới cơ sở và mỗi người 
dân, đặc biệt là chị em phụ nữ, về vai trò, tầm 
quan trọng và những tác động nhiều mặt của 
công tác dân số đối với sự phát triển. Nhưng với 
một tỉnh còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội 
như Cao Bằng thì sự hỗ trợ tích cực của trung 
ương, các ban ngành, các tỉnh bạn và các tô 
chức xã hội trong và ngoài nước là hết sức cần 
thiết, để địa phương có thể hoàn thành tốt các 
chương trình quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia 
đình và xóa đói giảm nghèo, ổn định kinh tế - 
xã hội, từng bước phát triển, hòa nhịp cùng cả 
nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 
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V/27///Ã211⁄ 1⁄27 2//2 đ/2 K/27//4 
G44 S/l 221W ; 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 


Từ nhận thức những vấn đề chủ yếu... 

Một sản phẩm được coi là có sức cạnh tranh 
và có thể đứng vững, khi có mức giá thấp hơn 
hoặc khi cung cấp các sản phẩm tương tự với 
chất lượng hay dịch vụ ngang bằng. Theo lý 
thuyết thương mại truyền thống, năng lực cạnh 
tranh được xem xét qua lợi thế so sánh về chỉ 
phí sản xuất và năng suất lao động. 

Theo M. Póc-tơ, năng lực cạnh tranh phụ 
thuộc vào khả năng khai thác các năng lực độc 
đáo của mình để tạo sản phẩm có giá phí thấp 
và sự dị biệt của sản phẩm. 

Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh 
nghiệp cần xác định lợi thế của mình để đạt 
thắng lợi trong cạnh tranh. Có hai nhóm lợi thế 
cạnh tranh: 

- Lợi thế về chi phí: Tạo ra sản phẩm có chỉ 
phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Các nhân tố 
sản xuất như đất đai, vốn và lao động thường 
được xem là nguồn lực để tạo lợi thế cạnh 
tranh. 

- Lợi thế về sự khác biệt: Dựa vào sự khác 
biệt của sản phẩm làm tăng giá trị cho người 
tiêu dùng hoặc giảm chỉ phí sử dụng sản phẩm 
hoặc nâng cao tính hoàn thiện khi sử dụng sản 
phẩm. Lợi thế này cho phép thị trường chấp 
nhận mức giá thậm chí cao hơn đối thủ. 


Số 10 (tháng Š năm 2004) 
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Thông thường việc xác định khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm sẻ vào 4 tiêu chí: 

- Tính cạnh tranh về chất lượng và mức độ 
đa dạng hóa sản phẩm. 

- Tính cạnh tranh về giá cả. 

- Khả năng thâm nhập thị trường mới. 

- Khả năng khuyến mãi, lôi kéo khách hàng 
và phương thức kinh doanh ngày càng phong 
phú hơn. 

Nhin chung, năng lực cạnh tranh của sản 
phẩm phải được xem xét trên các mặt: chất 
lượng sản phẩm, chủng loại sản phẩm, tính đa 
dạng, mẫu mã, bao bì của sản _phẩm, uy tín 
thương hiệu, nguồn hàng cung cấp ổn định, giả 
cả sản phẩm và công tác Ma-két-ting sản phâm. 

Những sản phẩm có khả năng và Jơ thế 
cạnh tranh dù có mức thuế nhập khâu thấp hoặc 
gần bằng không nhưng vẫn tôn tại và phát triển. 

Có nhiều nhân tố tác động đến năng lực 
cạnh tranh của sản phâm: 

Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô, bao 
gôm: 

- Tăng trưởng kinh tế là nhân tố tác động 
trực tiếp đến sức mua của xã hội, tạo điều kiện 
để sản phẩm mở rộng quy mô sản xuất. 


* TS, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 
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- Tài chính - tín dụng có vai trò quan trọng 
đối với tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh 
tranh của một sản phẩm. Ngoài ra, lãi suất tín 
dụng ảnh hưởng đến khả năng vay mượn của 
các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm. 

- Đầu tư mang lại động lực chủ yếu cho 
nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản 
phẩm. Đây là yếu tố rất quan trọng có tính 
quyết định đến việc đấy nhanh tốc độ tăng sản 
xuất sản phẩm chủ lực. 

- Mở cửa thương mại nhất là việc dỡ bỏ 
hàng rào nhập khẩu đòi hỏi sự nâng cao khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm. 

- Tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển các sản 
phẩm chủ lực. Tiến bộ kỹ thuật tác động quan 
trọng đến chỉ phí sản xuất và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. 

- Các chính sách vĩ mô trong các lĩnh vực 
giáo dục đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học - 
công nghệ và huy động nguồn vốn tài chính cần 
thiết cho nâng cao khả năng cạnh tranh và phát 
triển các sản phâm chủ lực. 

- Vị trí địa lý đóng vai trò quan trọng trong 
nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị 
trường của các sản phâm do giảm chỉ phí vận 
chuyển, tăng giao lưu với bên ngoài. 

- Phát triền nguồn nhân lực tạo ra những 
điều kiện thuận lợi cho nâng cao khả năng cạnh 
tranh của các sản phẩm. 


- Bối cảnh quốc tế (như xu thế toàn cầu bế? 
và khu vực hóa đang gia tăng trở thành đặc 
điểm mới nổi bật của nên kinh tế thế giới) sẽ 
đưa đến các mặt thuận lợi, những cơ hội cũng 
như những thách thức cho cạnh tranh của các 
sản phâm. 

Các nhân tổ thuộc môi trường vi mô: 

- Các nhà cạnh tranh tiềm tàng với quy mô 
sản xuất, sự khác biệt của sản phẩm, quy mô 
vốn, chi phí, khả năng tiếp cận thị trường là 
nguy cơ cạnh tranh cần xét tới. 
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- Mức độ cạnh tranh của các đối thủ cạnh 
tranh hiện tại phụ thuộc vào số lượng đối thủ, 
quy mô đối thủ, tốc độ tăng trưởng sản phâm, 
tính khác biệt sản phẩm. 


: Áp lực từ sản phẩm thay thể có cùng công 
năng phụ thuộc vào mức giá, nếu giá cả sản 
phẩm cao khách hàng sẽ chuyển sang sử dụng 
sản phẩm thay thế. 

- Ấp lực từ nguồn cung cho ra đời nhiều loại 
nguyên vật liệu mới có tính ưu việt, cung cấp 
cho sản xuất với mục đích tạo ra sản phẩm mới 
có nhiều ưu điểm hơn sẽ giành được ưu thế 
cạnh tranh. 

- Áp lực từ phía khách hàng nhất là VIỆC thỏa 
mãn nhu cầu về chất lượng sản phẩm tốt, mới 
lạ và chất lượng phục vụ cao. 

Để cạnh tranh thắng lợi, vấn đề xác định sản 
phẩm chủ lực có ý nghĩa rất quan trọng. Xác 
định các sản phẩm công nghiệp chủ lực thực 
chất là cơ cầu lại các ngành công nghiệp nhằm 
xây dựng một cơ cầu công nghiệp hợp lý. Để 
xác định sản phẩm chủ lực thường dựa vào các 
tiêu chuẩn sau: 

- Chiếm tỷ trọng cao trong GDP. 

- Đóng góp lớn vào nguôn thu ngân sách. 

- Phải gây được hiệu quả tốt theo phản ứng 
đây chuyền đến sự phát triển các ngành công 
nghiệp khác hoặc có tác động lôi kéo các ngành 
khác phát triên theo. 

- Góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. 

- Tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao 

động. 
- Khả năng cạnh tranh cao. 
- Tiềm năng thị trường tương đối lớn. 
- Hiệu quả kinh tế cao. 

Qua thực tiễn cho thấy, có nhiều nhân tố 
tác động đến phát triển sản phẩm chủ lực. 
Bao gồm: 

Nhân tố thị trường: Trong cơ chế thị trường, 
muốn phát triển, sản phẩm phải đáp ứng được 
các nhu cầu của thị trường nội địa và thị trường 
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nước ngoài; đồng thời, phải có chất lượng cao, 
giá thành hạ, có sức cạnh tranh với những sản 
phẩm cùng loại của các nước trong khu vực và 
trên thế giới. 

Nhân tố tiến bộ kỹ lhuật, có tác động rất 
mạnh mẽ đến việc phát triển các sản phẩm và 
nâng cao năng suất lao động. Do đó, hàng hóa 
có chất lượng cao nhưng chỉ phí sản xuất phải 
thấp, đáp ứng nhu câu cạnh tranh. Như thế sản 
phẩm mới giành được sự tín nhiệm của thị 
trường. 

Hiệu quả kinh tế - xã hội phải được kết tỉnh 
và thể hiện ở việc sử dụng tài nguyên, lao động, 
vốn một cách hợp lý, có hiệu quả. Nhất là phải 
được thể hiện cụ thể trong việc giải quyết công 
ăn việc làm cho người lao động. Kinh nghiệm 
của một số nước đang phát triển như Án Độ 
trước đây hay Trung Quốc hiện nay cho thấy, 
nếu quá chú trọng đến hiệu quả xã hội, rốt cuộc 
lại không đạt được hiệu quả xã hội. Ví dụ, việc 
duy trì quá lâu những ngành sử dụng nhiều lao 
động nhưng đã mất tính cạnh tranh trên thị 
trường sẽ dẫn đến sự thua lỗ và phá sản của các 
xí nghiệp, hậu quả là công nhân mất việc làm. 

Để hình thành và phát triển các sản phẩm 
chủ lực có sức cạnh tranh cao, cần tuân thủ một 
số tiêu chuẩn chủ yếu sau: 

- Sử dụng tốt nhất những lợi thế hiện có. 

- Có chỉ số giá thành thấp, chi phí sản xuất 
thấp. 

- Chất lượng sản phẩm cao. 

- Hiệu quả kinh tế cao. 

- Năng lực sản xuất lớn. 

- Góp phần quan trọng trong việc phát triển 
nhanh và bền vững nền kinh tế. 


- Có khả năng góp phần. quan trọng vào 
chuyển dịch cơ câu kinh tế, tác động dây 
chuyền đến sự phát triển các ngành kinh tế 
khác. 

- Gia tăng doanh số cho xuất khẩu. 

- Tạo thêm công ăn việc làm. 
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Đến một số kinh nghiệm 

Cho đến nay, việc nâng cao năng lực cạnh 
tranh của Nhật Bản là kết quả của sự kết hợp nỗ 
lực từ phía Chính phủ tới giới kinh doanh. Các 
biện pháp chủ yếu mà các doanh nghiệp Nhật 
Bản thực hiện là, duy trì tăng trưởng bằng các 
nguồn nhân tài vật lực chắc chắn như bảo đảm 
giá bán sản phẩm ở mức thấp nhất, giảm chỉ 
phí ở mức tối thiêu; không ngừng nâng cao chất 
lượng, không sợ hàng ế và thường tạo ra nhu 
cầu sản phẩm, thậm chí khi mức cầu giảm 
xuống, các công ty vẫn không những không cắt 
giảm hoạt động mà còn đầu tư thêm bằng cách 
đa dạng hóa sản phâm, mở rộng mạng lưới 


tiêu thụ. 


Các doanh nghiệp Nhật cũng sử dụng triệt 
để lợi thế của mình. Trong thời gian khôi phục, 
họ dựa vào tiền công thấp. Khi chỉ phí tiền 
công phải tăng cao, họ tạo ra lợi thế cạnh tranh 
bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất 
lượng, giảm giá thành nhờ cải tiến kỹ thuật và 
công nghệ, ứng dụng quy trình quản lý chất 
lượng. Các doanh nghiệp Nhật cũng không bỏ 
sót một biến đối nào trong chiến thuật của đối 
thủ cạnh tranh: một số công ty chờ đối thủ thử 
nghiệm sản phẩm mới, và khi khả năng thành 
công sản phẩm này đã rõ ràng, họ mới đầu tư 
vào R & D để thâm nhập thị trường với cùng 
loại sản phẩm nhưng vượt trội hơn về tính năng 
và chất lượng: đông thời, triển khai sản phẩm 
hoàn toàn mới hoặc cải tiến sản phâm cũ. 

Một vũ khí cạnh tranh khác là chính sách 
nhân sự phù hợp theo hướng đào tạo đa năng, 
trả lương theo thâm niên, kết hợp với các biện 
pháp kích thích người lao động gắn bó với 
doanh nghiệp và đóng góp sáng kiến cho 
sản xuất (thưởng, chế độ sinh hoạt, phụ cấp học 
tập, biểu dương, đi du lịch, điều kiện sinh hoạt 
tiện lợi...). 

Về công nghệ, các doanh nghiệp đầu tư rất 
mạnh vào việc đôi mới máy móc thiết bị theo 
hướng hiện đại nhất ngang với phương Tây. 
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Cùng với đội ngũ lao động có tay nghề tương 
đối khá đã cho phép họ tiếp thu và ứng dụng 
công nghệ có hiệu quả. Bên cạnh mua công 
nghệ trực tiếp, họ rất coi trọng lộ trinh chuyển 
giao công nghệ băng cách mời chuyên gia, kỹ 
sư và các nhà tư vấn nước ngoài (nhất là Mỹ) 
làm việc ở Nhật hoặc cử chuyên gia đi học ở 
nước ngoài. Chính phủ Nhật cũng CỬ những cán 
bộ có năng lực ra nước ngoài đề tìm hiểu công 
nghệ có triển vọng hoặc học hỏi kinh nghiệm 
kinh doanh ở nước ngoài để hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp trong nước. 

Chính phủ đã lựa chọn, đưa ra các ngành 
công nghiệp trọng điểm, ấp dụng những biện 
pháp khuyến khích phát triển như khuyến khích 
về thuế, các khoản trợ cấp và cả những biện 
pháp bảo hộ các ngành sản xuất còn non trẻ. 
Thực hiện chính sách tiền tệ thông qua việc duy 
trì đầu tư với lãi suất thấp và tách thị trường tài 
chính trong nước với thị trường. tài chính thế 
giới, giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn 
vôn vay với lãi suất thấp hoặc ưu đai. Sự can 
thiệp của Chính phủ vào giới kinh doanh chỉ là 
sự hướng dân, vạch phương hướng, chứ không 
mang tính bắt buộc, mệnh lệnh. Thành lập diễn 
đàn giữa Chính phủ, ngân hàng và giới kinh 
doanh, thông qua đó Ngân hàng Phát triển Nhật 
Bản có trách nhiệm hướng dân sử dụng các 
nguôn tài chính để đầu tư và là "hạt nhân" thúc 
đây sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. 

Do vậy, trong thời gian ngắn, Nhật Bản đã 
dẫn đầu thị trường thế giới bằng sự hiện diện 
của những công ty không lỗ về các lĩnh vực xe 
hơi, xe gắn máy, đông hồ, máy chụp ảnh, dụng 
cụ quang học, thép, đóng tàu, và đứng thứ hai 
về máy tính và thiết bị xây dựng. 

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 
Đài Loan được nâng cao với sự giúp sức của 
chính quyền. Một số doanh nghiệp được lập 
ra đề sân xuất những hàng hóa cơ bản như 
cốt-tông, sắt, thép, hóa dầu, điện lực, năng 
lượng..., rồi bán rẻ những sản phẩm này cho các 
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doanh nghiệp như là một phương thức hỗ trợ 
(các ngành dệt, cơ khí, phân bón, nhựa...) và 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hướng vào 
sản xuất hàng xuất khẩu. Ưu đãi trong nhập 
khẩu và đầu tư máy móc thiết bị phù hợp với 
nhu cầu phát triển kinh doanh trong tùng thời 
kỳ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, nới lỏng 
kiểm soát của chính quyền và tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp sớm thích nghỉ với cơ chế thị 
trường: khuyến khích các ngân hàng cho doanh 
nghiệp vay vốn, áp dụng lãi suất ưu đãi; thành 
lập trung tâm hướng dẫn sử dụng vốn, “hỗ trợ 
vôn và dịch vụ, giúp đỡ tiêu thụ sản phâm cho 
doanh nghiệp; mở rộng huấn luyện kỹ thuật. 

Để đáp ứng các đơn hàng lớn của nước 
ngoài, các cơ sở liên kết sản xuất đủ số lượng, 
hoặc các ngành sản xuất dựa vào các doanh 
nghiệp nhỏ thực hiện các phần thầu khác nhau 
theo hướng hỗ trợ nhau sản xuất và mở rộng 
hợp đồng, chứ không cần sự tích tụ nguồn vốn 
lớn. 

Điều này có thể tránh rủi ro cho các công ty 
lớn, vì vốn không phụ thuộc hoàn toàn vào việc 
cung cấp hàng hóa cho một khách hàng lớn, 
nhất là tránh được sự thua thiệt khi nền kinh tế 
bị suy thoái. Về công nghệ, các doanh nghiệp 
Đài Loan nhập máy móc thiết bị, tháo rời, mô 
phóng, rôi chê tạo mới. 

Tóm lại, để nâng cao khả năng cạnh tranh 
cân coi trọng các giải pháp cơ bản sau: 

- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực theo 
hướng thích ú ứng với cơ chế thị trường; COI Con 
người là nguôn lực quan trọng nhất - chìa khóa 
của sự phát triển. 

- Đẩy mạnh chống độc quyền, duy trì cạnh 
tranh, mở rộng thị trường đề tạo động lực phát 
triển. 

- Tăng cường khai thác lợi thế so sánh, phát 
triển mạnh công nghiệp chế biến sản phẩm. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính quốc gia. 

- Giảm giá các yếu tố đầu vào để giảm giá 
thành sản phẩm. 
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HỸ SẼ THUA TEDNG đUÔG GHIẾN I-RẴO F 


Ó là nhận định của các nhà báo E. Tô-mát, 

R. No-đơ-len và C. Ca-rin trên tờ Tuần tín 

tức số ra ngày 5-1-2004. Trong bài báo có 
tôn là Cuộc chiến giành trái tim và khối óc, ba 
nhà báo trên đã viết: "Với việc X. Hu-xô+n bị bắt 
giữ, l-rắc giờ đây là một cuộc thử thách về chống 
nổi dậy. In Mỹ có thể thắng các trận đánh 
nhưng cuối cùng sẽ vẫn thua trong cuộc chiến 
tranh". 

Ở đầu bài báo, các tác giả trích bức thư của một 
lính Mỹ tên là R. Se-vít viết về cho gia đình và bạn 
bè, sau khi X. Hu-xô-in bị bắt giữ. Bức thư được mở 
đầu: "Người ta cảm thấy như một thắng lợi hoàn 
toàn, như là một sự tiếp nối với việc cha ông chúng 
ta tiến về Bóc-lin sau khi đánh bại quân Đức và 
cuối cùng là sự sụp đổ của nước Đức". Nhưng 
sau đó, Se-vít biết rằng, khi X. Hu-xê-in bị bắt, 
người lắc đã không bắn súng AK-47 lên trời để 
chào mừng, mà trái lại, họ đã vô cùng vui sướng 
trước tin X. Hu-xê-in vấn tự do (I). Se-vít cũng như 
những lính Mỹ khác cảm thấy "thất vọng và choáng 
váng”... 

Những tính toán sai lầm 


Ngày 1-5-2003, trên tàu sân bay USS 
A-Bra-ham Lin-côn ở ngoài khơi bờ biển bang 
Ca-li-pho-ni-a, Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ tuyên bố: 
"Chiến dịch quân sự chủ yếu ở I-rắc đã kết thúc". 
G. Bu-sơ nói, chiến tranh đã được tiến hành “với sự 
kết hợp tính chính xác, tốc độ và tinh thần dũng 
cảm mà kẻ thù không thể ngờ tới và cả thế giới 
chưa từng được chứng kiến". 

Tuy nhiên, sau đó "sứ mệnh" trên vẫn chưa 
được hoàn thành và chưa kết thúc. Công cuộc tái 
thiết I-rắc chứng tỏ, khó khăn đã vượt xa so với tính 
toán ban đầu của bất kỳ một qua:. chức Mỹ nào 
phụ trách về lĩnh vực này. Kể từ tháng 5-2003, hơn 
400 lính Mỹ đã bị thiệt mạng tại l-rắc do các cuộc 
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tiến công du kích vấn tiếp tục diễn ra. Hai nhà lãnh 
đạo có triển vọng của nhà nước I-rắc mới, thủ lĩnh 
Hổi giáo, Mô-ha-mót B. An-ha-kim và An-ki-la 
An-ha-si-mi, thành viên của Hội đồng Chính phủ 
lâm thời I-rắc do Mỹ chỉ định đã bị ám sát. Tiếp 
theo, vào tháng 9-2003, ông S.V. Đờ Mê-lô, Trưởng 
đại điện Liên hợp quốc tại lrắc cũng bị thiệt 
mạng trong một vụ đánh bom trụ sở Liên hợp 
quốc (ở I-rắc), khiến cho Tổng Thư ký Liên hợp 
quốc Cô-phi A-nan phải ra lệnh giảm bớt quy 
mô phái đoàn của tổ chức này, với lý do bảo đảm 
an toàn cho nhân viên Liên hợp quốc. Ngày 
12-2-2004, tướng Giôn A-bi-da-it, Tư lệnh các lực 
lượng Mỹ tại Trung Đông bị ám sát hụt tại thành 
phố Pha-lu-gia, phía tây Bát-đa. Trong những ngày 
của những tháng đầu năm 2004, liên tiếp xảy ra 
những vụ đánh bom, những cuộc phục kích và tấn 
công vào lính Mỹ và lực lượng cảnh sát I-rắc khiến 
cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Trong lúc đó, 
hành động của các lực lượng Mỹ tại l-rắc tiếp tục bị 
người dân I-rắc phần đối kịch liệt. Kết quả điều tra 
mới nhất của một số nhà xã hội học và phóng viên 
nước ngoài tại I-rắc cho biết, hiện nay tại l-rắc đang 
rất phổ biến những ca khúc chống Mỹ và đòi độc 
lập dân tộc. Băng, đĩa nhạc với những ca khúc loại 
này bán rất chạy ở khắp nơi, kể cả ở thủ đô Bát-da, 
nơi chính quyền Mỹ chiếm đóng thực hiện nghiêm 
ngặt lệnh cấm "các tài liệu, bài hát cổ vũ bạo lực". 
Một chủ cửa tiệm băng, đĩa nhạc ở Pha-lu-gia nói, 
nhạc "kháng chiến" và các cuộn băng ghi hình 
cảnh lính Mỹ đánh đập, bắn giết người dân I-rắc 
hiện đang là mặt hàng được nhiều người dân I-rắc 
tìm mua nhất. 


* Nguồn: Tạp chí Tïme, số tháng 10-2003: Newswcek 
số ra ngày 5-I-2004; các Bản tín tham khảo của Thông tân 
xã Việt Nam. 
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Số người Mỹ tin vào lợi ích từ việc xâm chiếm 
l-rắc mang lại, chẳng hạn như dầu lửa, đã giảm sút. 
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Ga-lớp 
tiến hành gần đây cho thấy, ty lệ người Mỹ ủng hộ 
Tổng thống G. Bu-sơ đã giảm xuống còn 50% - 
mức thấp nhất kể từ thời điểm ngay trước khi xảy ra 
vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Một vài 
nhân vật chỉ trích chính sách cứng rắn của chính 
quyền G. Bu-sơ. Viên tướng Hải quân đã về hưu, 
A. Din-ni, (người đứng đầu Bộ Tư lộnh Trung tâm 
Mỹ trong thời gian từ năm 1997 đến 2000) nhận 
xót: "Cuộc chiến tranh này làm tôi nhớ tới cuộc 
chiến tranh Việt Nam. Ở đây, chúng ta có một vài 
nhà tư tưởng chiến lược, những người tử lâu đã 
muốn xâm chiếm I-rắc. Họ nhìn thấy cơ hội và họ 
đã sử dụng mối đe dọa sắp xảy ra. Sự liên tưởng 
đến chủ nghĩa khủng bố cũng như những XÚC cảm 
sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 như một 
chất xúc tác và một sự biện bạch. Đây quả là một 
sự kiện Vịnh Bắc Bộ thứ hai”. 

Thực trạng của tình hình lI-rắc hiện nay bắt 
nguồn từ hàng loạt những nhận định và quyết định 
sai lầm được đưa ra từ thời trước chiến tranh. Trong 
đó, một vài quyết định dựa trên sự lạc quan quá 
mức, một vài quyết định dựa trên sự ngờ nghệch 
và một vài quyết định còn dẫn đến những hậu quả 
không mong muốn và không may mắn. Thượng 
nghị sỹ Đảng Dân chủ Mỹ, G. Bi-đen, mới đây cho 
biết, các nhân vật chủ chốt trong chính quyền 
G. Bu-sơ tin rằng "chúng ta sẽ thấy một đất nước 
có trữ lượng lớn về dầu lửa hoạt động đúng chức 
năng của nó", rằng "chúng ta sẽ được những đám 
đông vui mừng chào đón", rằng "tất cả những gì 
chúng ta phải làm là quét sạch những quan chức 
chóp bu của Đảng Bát, thay vào đó là những nhân 
vật lưu vong được chúng ta ủng hộ, và theo dõi nền 
dân chủ bén rễ khi phần lớn binh lính được trở về 
nhà để thưởng thức lễ Nô-en". Tuy nhiên, những gì 
diễn ra ở l-rắc kể từ ngày 1-5-2003 đã cho thấy 
những điều ngược lại. 

Vũ khí hủy diệt ở đâu? 

Trong tất cả những tính toán sai lầm về I-rắc, ít 
có tính toán nào làm cho người ta phải ngạc nhiên 
như việc không thể tìm ra bằng chứng thực tế về 
những vũ khí giết người hàng loạt của X. Hu-xê-in. 
Các quan chức Lầu Năm Góc nói rằng, một đội 


quân hùng hậu gồm 1 200 nhân viên do chuyên gia 
vũ khí của CIA - Đây-vít Cây - đứng đầu đã không 
thể tìm thấy bất kỳ một kho vũ khí hóa học, sinh 
học hoặc vũ khí hạt nhân nào. Theo một quan chức 
Mỹ, cho đến nay, họ mới chỉ tìm thấy những mảnh 
vụn và những thứ vụn vặt, và đó cũng là những gì 
tốt nhất mà họ đã tìm thấy! Ð. Cây và H. Blích - - cựu 
Trưởng Đoàn Thanh sát vũ khí của Liên hợp quốc 
tại -rắc - đều tin rằng, I-rắc không có vũ khí bị cấm. 
Theo H. Blích, bản báo cáo mà ông trình lên Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngày 6-3-2003, đã bị 
chính quyền Mỹ diễn giải sai đi để phục vụ cho việc 
phát động chiến tranh ¡chống I-rắc. Ông khẳng định 
rằng, trong báo cáo của mình ông chưa từng nói có 
vũ khí hủy diệt hàng loạt ở I-rắc. Còn Ð. Cây, trong 
một cuộc phỏng vấn trước khi từ chức, đã nói rằng, 
CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ đã thất 
bại trong việc tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt ở 
I-rắc. Ông nói: "Tôi tin rằng không có những kho vũ 
khí giết người hàng loạt nào. Chúng tôi đã không 
tìm thấy người nào, tài liệu nào hoặc nhà máy nào 
cho thấy I-rắc có sản xuất vũ khí giết người hàng 
loạt”. 

Đối với Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ, sự thất bại 
trong việc tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt đã đấy 
ông ta vào thế bối rối chính trị; còn với người đồng 
minh chủ yếu của G. Bu-sơ là T. Ble, đó còn là một 
thảm họa, do có những lời buộc tội cho rằng, việc 
chính phủ của ông ta thổi phồng mối đe dọa không 
hề tồn tại đã làm cho người đân mất lòng tin vào sự 
lãnh đạo của chính phú. 

Những người chỉ trích vấn đề này, nhấn mạnh 
rằng, G. Bu-sơ và T. Ble đã sử dụng nhiều lần 
những tin tức tình báo về vũ khí hủy diệt hàng loạt 
cho đến khi nó phù hợp với quyết định tiến hành 
chiến tranh đã được lên kế hoạch từ trước của 
họ. Ngày 7-2-2004, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, 
Cô-phi A-nan, sau một cuộc gặp với Bộ trưởng 
Ngoại giao Mỹ, C. Pao-oen, đã cảnh báo, những 
thông tin sai lệch của Mỹ về vấn đề vũ khí hủy điệt 
hàng loạt của I-rắc có thể là tiền lệ nguy hiểm cho 
những hành động tương tự trong tương lai. Trước 
đó, Tổng thống Mỹ, G. Bu-sơ, đã thừa nhận Mỹ vẫn 
chưa tìm thấy vũ khí hóa học và sinh học ở I-rắc, 
đồng. thời thanh lập một Ủy ban Điều tra độc 
lập về việc này. Tuy nhiên, những người chỉ trích 
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cho răng, G. Bu-sơ đã tự bảo vệ mình khi đưa 
ra thời hạn cuối cùng cho cuộc điều tra là ngày 
31-5-2005, rất lâu sau cuộc bầu cử tổng thống ở 
Mỹ. Nhiều tờ báo ở Mỹ phê phán răng, rất nhiều 
thông tin không có cơ sở về chương trình vũ khí hủy 
diệt hàng loạt ở -rắc đã được chính quyền G. Bu-sơ 
sử dụng như một lý do để phát động chiến tranh. 

Những người giải phóng hay những kẻ 
xâm lược? 

Các quan chức chính quyền Mỹ luôn cho rằng, 
các lực lượng quân sự của thọ đã được đón chảo tại 
I-rắc như những người giải phóng. Nhưng thực tế 
không giống như vậy. Sau khi chiến tranh kết thúc, 
nhiều cửa hàng ở Bát-đa vẫn không mở cửa mặc 
dù tình hình đã yên ổn. Những công dân đầy lòng 
tự hào dân tộc không thể hạnh phúc trước một thực 
tế là quân đội nước ngoài vẫn ở trên các đường phố 
của họ. Một nhà ngoại giao châu Âu từng làm việc 
ở Bát-đa trong hai năm nhận xét: "Có tình cảm dân 
tộc thực sự ở đây. Đây là một đất nước thực sự vả 
đất nước này có cảm xúc dân tộc thực sự rằng nó 
đang bị chiếm đóng. Và thậm chí ngay cả những 
người không biết ai sẽ là người sẽ dẫn dắt họ trong 
tương lai, họ cũng không muốn bị chiếm đóng". 
Một phiên dịch viên hợp đồng cho Sư đoàn Bộ binh 
số 4 của Mỹ ở Ti-krít nói rằng, sự căm giận quân 
Mỹ đang ngày càng sâu sắc. Ông ta nói: "Thành 
phố bị chia làm hai phần, một bên là những người 
căm ghét chúng tôi và một bên là những người 
không quan tâm đến chúng tôi, nhưng muốn chúng 
tôi phải rời khỏi đất nước này”. Thậm chí, Cha-la-bi - 
một trong những người I-rắc Ủng hộ Mỹ nhất - - cũng 
phải thừa nhận: “Khi người Mỹ nói, chúng tôi là lực 
lượng chiếm đóng, thì quan điểm của người dân đã 
thay đổi". 

Mới đây, một tổ chức độc lập bao gồm các 
chuyên gia pháp lý hàng đầu thế giới của Anh, 
Pháp, Ca-na-đa và Ai-len, có tên là Quyền hòa 
bình, đã công bố một nghiên cứu có ý nghĩa rất 
quan trọng. Trong bản báo cáo, họ đưa ra nhiều 
bằng chứng tử các nhân chứng trực tiếp tham gia 
cuộc chiến tranh ở I-rắc và các chuyên gia vũ khí 
để khẳng định cuộc chiến tranh ở I-rắc là bất hợp 
pháp. 

Bản báo cáo tố cáo việc Mỹ sử dụng bom 
chùm trong chiến tranh là một tội ác chống lại 
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loài người. Chỉ trong 3 tuần, từ ngày 20-3-2003 đến 
ngày 9-4 -2005, không quần Mỹ và Anh đã thả bom 
chùm xuống I-rắc với số lượng nhiều hơn số bom 
nóm xuống Áp-ga-ni-xan trong 6 tháng. Ở Lắc, 
Mỹ đã sử dụng ít nhất 1 206 quả bom bi lớn chứa 
hơn 200 000 quả bom nhỏ. Bên cạnh đó, bộ binh 
Mỹ đã sử dụng tới hơn 10 782 quả pháo chùm trên 
một phạm vi rộng. Bộ Quốc phòng Anh đã thừa 
nhận, các máy bay chiến đấu của nước này đã thả 
xuống l-rắc 70 quả bom chùm loại RBL-755 (mỗi 
quả chứa 127 quả bom con), và pháo binh Anh đã 
bắn hơn 2000 quả pháo chùm (mỗi quả chứa 
40 quả pháo nhỏ) tại l-rắc. Đây mới chỉ là những 
con số thừa nhận trên văn bản, còn trên thực tế thì 
khác. Ngày 31-3-2003, chỉ riêng ở Hi-la (I-rắc), 
bom chùm đã làm chết ít nhất 33 dân thường và 
làm bị thương hơn 109 người. 

Các chuyên gia của Tổ chức Quyền hòa bình 
đã được phái đến I-rắc để điều tra thương vong đối 
với dân thường và thiệt hại ở các địa diểm dân sự. 
Họ đã tới các địa điểm bị ném bom ở 10 thành phố 
ở l-rắc và tiến hành hơn 200 cuộc phỏng vấn với 
các nạn nhân và gia đình của họ. Các cuộc phỏng 
vấn cho thấy, có hơn 1 000 dân thường bị thiệt 
mạng, và rất nhiều mảnh bom nằm rải rác trên 
khắp đất nước I-rắc. Các đội rà phá bom, mìn đã 
thu lượm được hàng triệu mảnh vụn của các loại 
bom chùm và đạn chùm được thả từ máy bay, tên 
lứa hành trình và các loại đạn pháo khác. Trong 
cuộc xâm lược I-rắc, Mỹ đã sử dụng rất nhiều 
loại bom chủm với sức hủy diệt lớn, bao gồm các 
loại bom CBU-87, CBU-88, CBU-99, CBU-103 và 
CBU-182. 


Tháng 2-2004, hồ sơ về cuộc chiến tranh I-rắc 
đã được gửi tới Toà án Hình sự. quốc tế. Nếu khẳng 


- định được tính bất hợp pháp của cuộc chiến tranh, 


các tội phạm chiến tranh Mỹ sẽ bị đưa ra xét xử, 
cho dù Mỹ đứng ngoài tổ chức này. 

Mỹ sẽ thua trong cuộc chiến tranh này! 

Mặc dù Mỹ đã bắt được X. Hu-xê-in, nhưng 
phong trào kháng chiến ở I-rắc không có dấu hiệu 
dịu đi mà vẫn tiếp tục gia tăng và năm 2004, tình 
hình I-rắc vẫn còn phức tạp. Báo chí nước ngoài 
nhận xét rằng, cho dù bắt được X. Hu-xê-in, Mỹ 
không dễ gì có được chiến thắng hoàn toàn ở l-rắc. 
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Hiện nay các lực lượng kháng chiến I-rắc đang 
tăng cường các cuộc tấn công vào lính Mỹ và các 
lực lượng đồng minh của Mỹ. Các chuyên gia dự 
đoán rằng, nếu số thương vong của Mỹ tăng lên, nó 
sẽ đe dọa hy vọng tái đắc cử của G. Bu-eơ trong 
cuộc bầu cử tháng 11-2004. Oa-sinh-tơn tỏ ra đã 
quá một mỗi trong việc tìm kiếm một chính sách có 
hiệu quả tại I-rắc. Trong khi đó, phong trào kháng 
chiến tại I-rắc lại có tác động lớn đối với tình hình 
chính trị tại My. 

Bài học của những tháng vừa qua cho thấy, du 
kích dù được trang bị vũ khí thô sơ vẫn có thể gây 
vết thương chính trị tại Oa-sinh-tơn bởi những vụ 
tấn công được dàn dựng công phu, như bắn hạ một 
máy bay trực thăng của Mỹ hay phóng tên lửa vào 
khách sạn An Ra-sít. 

Khả năng không thành lập được một tiểu 
đoàn chứ chưa nói tới một quản đội, chứng tỏ 
Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa nắm hết được 
thực tế chính trị và quân sự tại I-rắc. Câu hỏi thú vị 
nhất là: Bao nhiêu quyền lực số được chuyển 
giao cho chính phủ mới của I-rắc? Không có gì 
ngạc nhiên khi thủ lĩnh tối cao nhất của dòng Si-ai, 
A. An Xi-xta-ni, nghỉ ngở tính chân thự của cuộc 
bầu cử tới. Ông này sợ rằng, Mỹ muốn có một 
cuộc bầu cử mà chỉ những người họ ủng hộ mới 
trúng cử. 

Hiện nay, đa số người Mỹ đều cho rằng, Mỹ đã 
bị thất bại lớn trong quá trình xử lý cuộc khủng 
hoảng l-rắc. Trong quá trình tái thiết l-rắc, với tư 
cách là nước chiếm đóng, Mỹ đã rơi vào "bãi lầy" 
đáng sợ nhất kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Sự 
thù địch sâu sắc của nhân dân I-rắc và số binh lính 
bị tử vong tăng lên (do các cuộc tấn công của lực 
lượng du kích) đã khiến cho ý chí chiến đấu của 
quân Mỹ bị sụt giảm; trong khi đó, gánh nặng thuế 
đối với dân Mỹ tăng lên, khiến cho số người ủng 
hộ chính sách của chính quyền G. Bu-sơ ngày 
càng giảm. Với thế cưỡi trên lưng hổ khi xử lý vấn 
đề I- rác, Mỹ đã phải tìm kiếm sự giúp đỡ của Liên 
hợp quốc, đưa ra yêu cầu viện trợ với các nước 
đồng minh và thu hẹp chính sách đơn phương, v.v.. 

Trong khi Mỹ đang cố gắng vận động đồng 
minh gửi quân đến l-rắc để vừa nhằm san sẻ 
gánh nặng cho Mỹ, vừa "quốc tế hóa" việc chiếm 
đóng l-rắc, thì ngày 11-3-2004, tổ chức khủng bố 


Tạp chí Cộng sản 


An Kô-đa tiến hành một cuộc khủng bố đẫm máu 
tại Ma-đit, thủ đô Tây Ban Nha, khiến cho gần 
200 người chết, hơn 1 000 người bị thương. Vụ 
khủng bố, nhằm vào dân thường, với mục tiêu là để 
trả thù Tây Ban Nha đã ủng hộ Mỹ tấn công I-rắc, 
khiến cho nhiều nước đồng minh của Mỹ trong 
cuộc chiến tranh I-rắc hoảng sợ. Nhiều nước đã gửi 
quân đốn I-rắc, nay tuyên bố muốn rút quân, trong 
khi nhiều nước khác đang có ý định gửi quân đến 
I-rắc, nay do dự và muốn từ bỏ ý định. Điều này đặt 
Mỹ vào thế "tiến thoái lưỡng nan" trong việc xử lý 
tỉnh hình I-rắc thời kỳ hậu chiến. 

Ngày 21-3-2004, nhân kỷ niệm một năm ngày 
Mỹ phát động cuộc chiến tranh. I-rắc, hàng trăm 
nghìn người trên khắp thế giới, kể cả ở Mỹ, Anh và 
Tây Ban Nha, đã biểu tình và tuần hành, phản đối 
sự có mặt của quân đội Mỹ ở l-rắc. Những người 
biểu tình đòi Mỹ và các nước đồng minh rút quân 
ngay lập tức khỏi l- -tắc và cho rằng, sự chiếm đóng 
chỉ làm gia tăng các cuộc khủng bố... 

Nhận định của ba nhà báo Mỹ trên tờ Tuần tín 
tức (ngày 5-1-2004) rằng, cuối cùng Mỹ sẽ thua 
trong cuộc chiến tranh Irắc là có cơ sở. Thực §ố 
cho thấy, toàn bộ tính toán của Mỹ đối với I-rắc và 
việc định ra sách lược, chiến lược phục vụ cho 
cuộc chiến tranh I-rắc đã bộc lộ thất bại sâu sắc 
nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ, kế từ khi 
G. Bu-sơ lên cầm quyền. Trong cuộc phiêu lưu của 
Mỹ tại I-rắc, chiến thắng đuy nhất của G. Bu-sơ là 
chiến thắng quân sự, còn lại là một chuỗi thất bại. 
Nhà Trắng không hể chuẩn bị cho thời kỳ thiậu 
chiến và tỉnh hình h rắc tiếp tục diễn biến tồi tệ 
đến mức, Toàn quyền Mỹ tại I-rắc, P. Brô-mơ, phải 
dùng lá bài "không ổn định" làm lý do để khất lần 
cuộc bầu cử tại l-rắc. Giấc mơ của Mỹ trong cuộc 
xâm lược I-rắc là xây dựng một Trung Đông "ổn 
định, phồn vinh và dân chủ". Thế nhưng, kế hoạch 
đó lại chỉ sản sinh ra mầm mống của nghèo đói và 
hôn loạn. Tuy cưa thể dự đoán đây là dấu hiệu 

"gây cánh" của "con đại bàng Mỹ", nhưng điều có 
thể khẳng định là, giống như "Hội chứng Việt Nam", 
"Hội chứng I- -rắc" sẽ khiến cho nước Mỹ bị nhức 
nhối lâu dài. 


TRỊNH CƯỜNG 
(Tổng thuội) 
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ĐƠN VỈ ñNH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRRNG NHÂN DÂN - HUÂN CHƯƠNG LñO ĐỘNG HẠNG NHẤT 


[Ï NIÊN 53 HÁN NGÀY CHỦ TỊCH 
Ki tội TiN MUA Ái 
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IS lẶNE NHI NỘI N: NÌNG LÍ (VHÀN DÁN 
.ĐIẾI Sĩ TÍR § Ÿ| TUẦN Qui 


[1 MINH 


CỲTH Nữ Cú 


Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Thành ủy 
thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn huy hiệu và 
Trao tặng Bằng Đơn vị AHLLVT nhân dân cho Công ty 


CÔNG TÁC ĐÁẢNG 
 Quớn triệt kịp thời tuyên truyền cóc chủ 
trương, Nghị quyết của TW và Thành ủy, 
nhiệm vụ chính trị của thònh phố. 
Đảng ủy Công ty đẽ xóc định công tóc 
phớt triển đảng lò nhiệm vụ quơn trọng trong 
công tóc xêy dựng Đỏng. Trong 5 năm (1999- 
2003) đõ kết nạp được 170 người vào Đỏng 
chủ yếu lò lực lượng đoàn viên thanh niên, 
gốp gần 5 lồn so với 5 năm trước đó. 
Công tóc kiểm tra được duy trì thường 
xuyên nhằm củng cố, nêng cdo sức chiến 
đếu của tổ chức đỏng trong công tác lẽnh 
đợo đơn vị hoàn thònh tốt nhiệm vụ chính trị. 


Đồng chí Ngu guên Kim Hưng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty 
phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng 


THÀNH TÍCH TRONG SXKD, 
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

*% 6 năm liền (1998-2003) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
SXKD, được UBND thành phố Hải Phòng tặng cờ “Đơn vị thị 
đua xuất sắc” 

* 5năm liền (1999-2003) tiểu đoàn tự vệ được tặng cờ “Đơn 
vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng”. 

#* Nhiều năm qua, Công ty thực hiện tốt công tác xã hội, 
hằng năm tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa”, quỹ “Xóa đói giảm nghèo”... với số tiền hàng trăm 
triệu đồng. 

*% Năm 2003, được bình chọn là 1 trong 10 doanh nghiệp 
tiêu biểu của Thành phố. Công ty đã đoạt giải cao trong Hội 
thi ATVS giỏi toàn quốc lần thứ hai và Hội diễn liên hoan 
nghệ thuật CNVC-lao động toàn quốc lần thứ hai; được cấp 
chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng trong 
lĩnh vực quản lý, vận hành và kinh doanh điện năng phù hợp 
tiêu chuẩn: ISO 9001:2000. 

* Đặc biệt, năm 2001, Công ty được Chủ tịch nước phong 
tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân”, năm 2003 tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng 
Nhất”, đồng thời đồng chí Giám đốc được tặng thưởng 
“Huân chương Lao động Hạng Ba”. 

#* Đảng bộ Công ty nhiều năm liền được Thành ủy Hải 
Phòng công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. 

* Công đoàn Công ty được Công đoàn Điện lực Việt Nam 
công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh. 

* Đoàn: Thanh niên Công ty được Thành Đoàn Hải Phòng 
xếp loại tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh. 


CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NĂM 2004 


Ø Điện mua đầu nguồn: 1,379 tỉ kWh. 

Ø Sản lượng điện thương phẩm: 1,290 tỉ kWh. 
' Tỷ lệ điện tổn thất điện năng: 6,3%. 

Giá bán điện bình quân chưa có thuế VAT: 
đ T55dđ/kWh. 


Ø Doanh thu tiền điện thương phẩm: 973,9 tỉ đồng. 
Ø Lãi: 27tỉ đồng. 

Ø' Nộp ngân sách nhà nước: 59 tỉ đồng. 

Ø Tổng giá trị công việc sửa chữa lớn: 20 tỉ đồng. 
đØ Tổng giá trị đầu tư xây dựng: #67,5 tỉ đồng: 
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NHÀ MÁY SỬA PHỮA TÀU BIẾN \ 


D)HI ñ JINIST - 


SHIPYARD COMPANY 


_ NGUYÊN VĂN HỌC 

Nhà máy Sửa chữa tàu biển Phà Rừng là 
một công trình hợp tác Việt Nam - Phần 
Lan. Nhà máy Sửa chữa tàu biển Phà Rừng 
được thiết kế, xây dựng, lắp đặt, hướng dẫn 
khai thác với sự giúp đỡ của Chính phủ 
Phần Lan và các chuyên gia Phần Lan. 

Với trang thiết bị hiện đại, công nghệ 
tiên tiến, các tàu được sửa chữa tại Nhà 


tơ, luôn đạt chất lượng cao với thời Lgs37Ì 
ngắn. 

Từ năm 1984 đến nay, hằng trăm con 
tàu của các công ty tàu biển trong nước 
và nước ngoài đã được sửa chữa tại Nhà 
máy. 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 
Sửa chữa tòu tại Nhò móy. 
Sửa chữc tòu tại cúc vùng neo đệu. 
Sửa chữa tàu vò cóc dịch vụ hòng 
hỏi tại các chi nhónh. 
Gia công kết cốu thép và lắp đặt 
thiết bị cho các công trình. 
Đóng mới tàu biển có trọng tải đến 
12 500 tốn và cóc phương tiện thủy. 
Bốc dỡ hòng hóa tợi cầu tàu Nhà 
móy. 


Căi phó tàu cũ. Cán trục KONE - 15 _ | 


CÔNG TY CÔ PHÂN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SHINEC 


Trụ sở : 20 Hồ Xuân Hương - Hồng Bàng - Hải Phòng 
Fax : 031.747086 


ĐT : 0351.747085 
SHINEC 


* Tư vần, thiết ké, thi công nội thất tàu thủy và dân dung 


22721 


* Sản xuất, cung cấp các sản phẩm nội thắt tàu thủy và dân dung bằng kim loại 


Email : shinechpvn@hn.vnn.vn ⁄/_Ì À`  @& 
(nan v, 
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NHÀ MÁY SÁN XUẤT NỘI THẤT TÀU THỦY & DÂN DỤNG BẰNG KIM LOẠI 
Thôn Mỹ Tranh - Xã Nam Sơn - Huyện An Dương - Hải Phòng 


công cộng. 
_»» dựng nhò ở. 


-. HH Kinh doqnh nhà. 
_ , ti ` 


*% 
tạ 


là doanh nghiệp nhà nước, tháng 10 - 
2002 chuyển thành Công ty Cổ phần 
Cân Hải Phòng. Công ty chuyên thiết kế, 
$ản xuất các loại cân được Tống cục Tiêu 
chuẩn Đo lường -Chất lượng nhà nước phê 
duyệt và cho phép sản xuất bao gồm: 
- Các loại cân cơ khí, cơ điện tử và điện tử 
lớn từ 10 tấn đến 100 tấn. 
- Các loại cân bàn cơ khí, cơ điện tử và 


N hà máy thành lập ngày 20 - 10 - 1959, 


NGUYENHUUPHOÒN  giạntừtừ30kg đến s tấn. 
- Các loại cân kiểm tra tải trọng xe từ 20 
tấn đến 60 tấn. 
- Các loại cân đồng hồ lò xo từ 5 kg đến 


D Sư‹q chữa cải tgo nhà. 
h Xêy dựng công trình 
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II /II?NIMU 


NGÀNH NGHỀ HINH DOñNH 
D Xôêy dựng cúc công 
trình hà tổng cơ sở (giqo 
thông đô thị, san lấp mặt 


bằng,...). 


D Xôy lắp điện nước, xây 
lắp cúc công trình thủy lợi. 
D Dịch vụ tư vốn xêây 


< 
ba) Â L TC 
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HAIPHONGC SCˆALE JOINT SIOCK COMPANY 


100 kg. 

- Các loại cân đĩa từ 200 gram đến 10 
kg. 

- Các loại cân kiểm tra sức khỏe người 
lớn và trẻ em. 

- Các loại cân treo thông dụng từ 5 kg 
đến 200 kg. 
- Các loại quả chuẩn hạng 3 và hạng 4. 

- Nhận thiết kế và chế tạo các loại cân 
đặc chủng phục vụ chuyên dùng theo 
yêu cầu của mọi khách hàng. 

- Nhận lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các 
loại cân cơ khí, cơ điện tử và điện tử trong 
cả nước với chất lượng và uy tín cao. 


CC ỦNMELIU 
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: Ýnc cửu, I khảo nghiệm các loại " cây thiệt lu nghiệp. 
- Sản xuất giống gốc, giống thương phẩm, duy trì, chọn lọc nhân dòng các loại 


giống cây trồng có giá trị kinh tế cao. 


+ Cung cấp khoảng 700 tấn giống lúa thuần nguyên chủng, siêu nguyên chủng. 

+ Phối hợp với Viện Sinh học Nông nghiệp thuộc Trường ĐHNN |, sản xuất 
giống lúa lai TH3-3, TH2- 1, năng suất hạt lai F1 đạt trên 2 tấn/1héc-ta. 

+ Phối hợp với chuyên gia Trung Quốc kẹp dòng chọn lọc, sản xuất các tổ hợp 


lúa lai có triển vọng (Quảng Thành |). 


+ Phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống 
cây trồng trung ương, khảo nghiệm chọn lọc các giống cây màu, cây ăn quả có 


triên vọng. 


- Sản xuất kinh doanh giống cây trồng,, cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát. 


Lãnh đạo Trung tâm và chuyên gia Trung Quốc 
kiểm tra khu SX lúa lai F1 


Khu nhà lưới SX giống lúa lai của Trung tâm 


CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT 


VIETNAM RAILWAY MATERIALS AND EQUIPMENT SUPPLY IMPORT EXPORT CO 


R [bo Du á sở: 


TH. 


Trung tâm Phát triển việc làm và Xuất khẩu lao động thuộc Công ty 
XNK cung ứng VTTB đường sắt (VIRASIMEX) được giao nhiệm vụ: 

* Tìm kiếm thị trường cung ứng lao động và thực hiện nhiệm vụ đưa 
người lao động đi làm việc ởnước ngoài theo ủy quyền của Công ty 

* Đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động khi đi 
làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Đối với thị trường nước ngoài: Quan hệ chặt chẽ với các đối tác 
nước ngoài ở các thị trường đã và đang thực hiện; đồng thời, không 
ngừng khai thác và mở rộng các thị trường mới trong lĩnh vực xuất khẩu 
lao động. 

Đối với thị trường trong nước: Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 
XKLÐ của các tính, huyện trong công tác tuyển chọn lao động có chất 


Địa chỉ: 132 - Lê Duẩn - Hà Nội * Điện thoại: (04) 9 420 608 * E.mail: xkld@fpt.vn 


lượng ngay tại địa phương để đảo tạo cho người lao động trước khí xuất 
cảnh theo đúng quy định của Nhà nước. 

* Trưng tâm đã xuất khẩu lao động sang thị trường lớnnhư: Ma-lai-xi-a, 
Đài Loan, Nhật Bản, A-Rập-Xê-út .v.v., với các ngành nghề đa dạng 


như: lao động công xưởng, may, xây dựng, mộc, điện tử, cơkhí, giúp việc _: 


gia đình.v.v. Đồng thời, đang tiếp cận và mở rộng một số thị trường có 
nhiều triển vọng như: Mỹ, Hàn Quốc.v.v.. 
Trung tâm Phát triển việc làm và Xuất khẩu lao động sẵn sàng hợp 


tác với các đối tác trong và ngoài nước, ký kết hợp đồng cung ứng lao _- 
động đảm bảo chất lượng trước khi xuất cảnh sang làm việc có thời hạn. : 


nước ngoài theo quy định của để NA 
-#rberbi ĐN8E so CGIOOSIE 


..ẽx.. 9300. 
ˆcaO su Việt Namị được thònh lọp,. 


F noàu 0602 1984 Tông Oien tích 
vườn Cao-su hiện noU.là 72430 hóc”. 


_ Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, : 
Ủy viên “Pu _““ nh “HP Tỉnh ủy Gia Lai _ ta; trong đó đố đưa vào khối Ithác 
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RIVERSIDE HOTEL 


k2 BÙ/SÔNG THÀNH: JJTHHTUN... T.‹ 


BỊa chỉ: 48 Lê Lợi - TP. Huế - Việt Nam * Điện thoại: (84-54) 823 390 ” Fax: (84-54) 823 394 
E-¡mall: Genhotvn@dng.vnn.vn ° Website: www.centuryhotels.c0m Tôn 


ENTURY RIVERSIDE HOTEL là khóch sơn liên doanh với 
nước ngoài đợt tiêu chuổn quốc tế 4sœo. 


og lạc bên bờ sông Hương thơ mộng, gần 

trung tâm thònh phố, khóch sơn lò nơi 
tiếp cận dễ dòng vò thuện tiện với các 
điểm du lịch của Huế. 


hóch sạn có 158 phòng, 
với trang thiết bị đồng 
bộ vò hiện đợi. Bốn nhà 
hòng phục vụ cóc món ăn 
Việt Nam, Á và Âu. 
Phòng họp đợt tiêu 
chuổn quốc tế, có sức 
chứa 400 người. Hệ 
thống dịch vụ giỏi trí 
bœo gồm sôn tennis, 
bể bơi, mới-sa, koơ- 
ra-ô-kê, trung tâm 
thương mợi, dịch vụ 
hy thẩm mỹ, quầy bơr, 
. êtphòng tập thể dục, 
la Huế, cqamúa cung 
đình. 
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Giảm đốc 
NGiốn Hữu Tài 


Hy từng nhu hừnh ịn ì nột tyùy múi tt tp lun! ` 


ầu †ư cho sức khỏe sinh sớn lờ tạo nguồn nhôn lực có chốt | 
lượng, góp phổn thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, | 

hiện đợi hóa đốt nước vỏ cởi †qo giống nòi Việt Nam. 

Công tóc Thông tin, giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản 

vờ †ình dục lành mạnh nhằm cung cếp thông tin, chia sẻ những 

kinh nghiệm †ình cảm vò cóc kỹ năng, nhằm nông cơo nhộn 

thức hiểu biết về sức khỏe sinh sổn vò †ình dục lònh mạnh, để 

mọi người †ự quyết định thoy đổi hònh vi có hợi, duy trì hành vi có 

lợi cho sức khỏe sinh sỏn. 

Trong thời gian qud, truyền thông giớo dục đỡ tạo được dư 
luận xõ hội rộng rỡi ủng hộ thực hiện chính sóch dôn-số - kế 
hoạch hóa gio đình: tỷ lệ các cặp vợ chồng hiểu biết về cóc 
biện phớp †rónh thơi lò 99% (năm 1997) vỏ †ý lệ sử dụng cóc biện 
phóp †rónh thơi tăng †ử 53,75% (9939) lên 75,5% (2001). 

Tuy nhiên, công tác TT - GD - TT cỏn một số hạn chế: 
œ. Chư chú trọng nhiều đến thònh †ế khóc của chăm sóc sức 
khỏe sinh sản mò chỉ tập †rung vờo thực hiện kế hoạch hóa gid 
đình nhằm glởm sinh lò chính. 
œ Chưa quœn tôm thích đóng đến nhóm Tuổi vị thành niên 
nơm giới, người có khuyết tộ† mà chỉ tập †rung vòo phụ nữ†rong 
độ tuổi sinh đẻ. 
œ Chương trình truyền thông chưa cung cốp thông tin đồy đủ, 
chua tiếp côn tốt với cóc nhò lõnh đợo, đợi biểu dên cử để 
†ranh thủ sự hỗ †rợ của họ cho chương trình sức khỏe sinh sỏn. 
œ Chưa xôy dựng được cóc mô hình điểm, tời liệu tuyên truyền 
chươ phong phú, chươ phù hợp với nhóm đối tượng. 
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Khâu Vai - một xã vùng 3 
của huyện Mèo Vạc, cách 
trung tâm huyện ly 24km. 
Diện tích tự nhiên 2 300 héc - 
ta, đất nông nghiệp 934 héc - 
ta, chủ yếu là nương, ruộng 
bậc thang độ dốc lớn. Xã có 
15 thôn bản; Đảng bộ xã có 
16 chỉ bộ trong đó 15 chỉ bộ 
thôn bản, 1 chỉ bộ nhà 
trường - y tế với 85 đảng viên. 
Dân số có 5 160 người thuộc 
4 dân tộc Mông, Giấy, Nùng, 
Dao (dân tộc Mông chiếm 
81a). Năm 1999, hoàn thành 
phổ cập giáo dục tiểu học, kế 
hoạch đến năm 2006 hoàn 
thành phổ cập THCS. Khâu 
Vai vẫn còn là một xã nghèo, 
với hơn 180 hộ nghèo chiếm 
17%. Kế hoạch đến năm 
2005, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo 
xuống còn 12%. 

Chợ tình Khâu Vai được 
hình thành từ những năm 
đầu thế kỷ XX với truyền 
thuyết từ câu chuyện tình 
của chàng trai người Nùng 


Đồng chí l& Mí Vàng - P. Chủ t¡eh BND tỉnh 
kiểm tra công trình đường giao thông UãØ KhẩU \Või 
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Không 2i - Mèo GIÀN 


(BÍ THỦ: NGUYÊN TRÙNG TÀI * ĐT: 019 871 12 
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và cô gái người Giấy, tình 
yêu nồng thắm của đôi trai 
gái không được chấp nhận 
bởi phong tục của hai dân 
tộc. Để tránh sự xung đột, 
giữa hai dân tộc họ đã quyết 
định chia tay nhau và hẹn 
“kiếp sau” sẽ nên vợ nên 
chồng và cứ đến ngày 27 - 3 
âm lịch hằng năm, họ lại lên 
ngọn đổi Khâu Vai để gặp 
gỡ, tâm sự. Đến nay, vào dịp 
27 - 3 âm lịch, chợ tình Khâu 
Vai vẫn được nhân dân các 
dân tộc xã Khâu Vai nói 
riêng và huyện Mèo Vạc duy 
trì thường xuyên theo nét 
sinh hoạt dân gian truyển 
thống. 

Mời Quý khách gần xã 
đến với cao nguyên cực bắc 
của Tổ Quốc; đến với chợ 
tình Khâu Vai của huyện 
Mèo Vạc Hà Giang - một 
chợ tình đậm nét văn hóa 
dân gian độc đáo của đồng 
bào các dân tộc thiểu số nơi 
đây. 


Tạp chí 
.€òng san 
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đón mừng của đông đảo người tân Hải Phòng vì nó nhù hợp với nguyện vong của người 
ất bảng hiếu học nhưng cùn nhiều khú khăn về kinh tế. 


giải quyết được mâu thuân gay gắt giữa nhu cầu được học của người dân với điều kiện thoả 
mãn nhu cầu đó của Nhà nước còn hạn chế, huy động được sự đúng gúp của nhân dân và0 sự 
nnuhiệp đào tạo. 
: L⁄) Sau 7 năm xây tlựng và phát triển, Trường đã cú hơn 100 học, phòng thí nghiệm của các bộ 
Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng môn: Biện - Điện tử, Tin học, Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá, Môi trường với trang thiết bị hiện đại; từng 
cho GS.TS,NGUƯT Trần Hữu Ngh) hiệu _ hưúc đầu tư xây tlựng thư viện của trường nuày càng lớn mạnh (tính đến nay ã cú hơn 55 ngàn 
! trưởng nhà trường cuốn sách với nhiều loại háo tạp chí, một nhùng nối mạng In-t0-nét phục vụ cho việc học tập 
® và giảng dạy). 


lượng đào tạo toàn điện cho sinh viên. 


1_sinh viên và khu thể thao liên hiệp này không thua kém bất kỳ một trường công lập nào trang 
Phòng thực hành nước. 


rường Đại học Dân lập Hải Phòng được thành lập với thời gian ngắn nhất và nhận được sự : 


L¡ì Trường đặt ra mục tiêu của mình và định hướng đúng với tinh thân Nghị quyết TW2 và đã : 


- Năm 2002, Trường đã bắt đầu sử dụng ca-mê-ra trong 50 phòng học, nối mạng nội hộ và | 
ưa mạng In-t0-nét vào trường để sinh viên và giáo viên truy cận nhằm đạt ñược mục tiêu chất 


C1 Trường cú khu khách sạn sinh viên và khu thể thao liên hợp, bể bơi, sân vận động, nhà tập ‹ 
a chức năng, nhằm tạo điều kiện cho mục tiêu giáo dục toàn tiện. cú thể nói, khu khách sạn : 


C¡1 00 sử vật chất han đâu khang trang hiện đại tương xứng với nhiệm vụ ào tạo đại học, tạo - 


` 


29 841 của 50 tỉnh, thành phố, tăng lên 18, 19 lần so với chỉ tiêu (1500). 

‡ C1 Nhà trường đã tìm ra biện pháp đế thu hút 'chất xám' khác bằng cách thi tuyến những kỹ 
sư, cử nhân trẻ có năng lực, cú kiến thức ao đúc về trườn để đào tạo thành đội ngũ giáo viên 
hữu cø. Trong 140 giáo viên cø hưu, 70% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đang nghiên cứu sinh và 
an học ca0 học. 

¿1 Nhà trường luôn khuyến khích đội ngũ giáo viên trẻ phấn đấu học tập nâng cao trình độ 
như trả 100% lương, tiền thưởng sau khi hảo vệ xong luận án trử về và ñược tăng lương. Đổng 


giáo viên hữu cø để nâng ca0 chất lượng giảng tlạy. 


của Nhà nước và Thành nhố Hải Phòng. 


s Không dừng lại Ũ các thành lích đa đạt được, Nhà trường luôn tìm tùi nhưng giải nh ápm ˆ 


niềm tin về hệ thống đào tạo ngoài công lập, về chất lượng đào tạo trong tương lai và hệ thống : 


1. ~- ¬. 2 ` ~ 
-." s-. | ân lập phát triển lâu dài, hền vững. 
P" ` (⁄ì Những năm đầu, có 3 000 đến 5 000 thí sinh của 15 tỉnh, thành phố tự thi vào trường, đến : 


khoá học năm 2001 - 2002 có 13 000 thí sinh và khúa học 2002 - 2003 số thí sinh dự tuyển là _ 


thời, Nhà trường mời các giáo sư đầu ngành về giảng dạy và trực tiếp đào tạo thêm cho đội ngũ : 


1 Với thành tích đạt được trong 7 năm qua, Nhà trường đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, 
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DƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ìX PA ĐÁNB VÀ0 CUỘC SỐNG 


TRẦN ĐÌNH HOAN - Mấy ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ hiện nay 


NGUYỄN ĐỨC BÌNH - Về đánh giá cán bộ lãnh đạo 
NGHIÊN CỨU, H0 TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


-BÙI ĐÌNH PHONG - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền giáo dục. 


cách mạng Việt Nam 


NGUYÊN ĐÌNH TẬP - Tìm hiểu quan điểm Hồ Chí Minh về phát huy _ 


vai trò nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI 


NGUYỄN VĂN HIỆN - Một số vấn đề về Nhà nước pháp quyền ở 
nước ta 


BÙI NGỌC CHƯỞNG - MAI TRUNG HẬU - Góp phần tìm hiểu kinh tế - 


thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa _ 

CHU THÁI THÀNH - Bảo vệ môi trường trên quan điểm phát triển 
bền vững của Đảng 

HẢI NINH - Thế hệ trẻ của điện ảnh tài liệu vượt lên xứng đáng với 
thời đại mình 

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIÊN 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC - VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 

LÊ HỮU NGHĨA - Báo cáo đề dẫn 

*** Tổng quan Hội thảo 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 


HUỲNH MINH ĐOÀN - Đồng Tháp thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
CƠ SỞ 


PHAN NHƯ LÂM - Đà Nẵng xây dựng và phát triển nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

PHẠM NGỌC DŨNG - Xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế ở 
huyện miền núi Đà Bắc - Hòa Bình 

TRẦN VĂN NĂM - Quân đoàn 4: Ba mươi năm chiến đấu, xây dựng 
và lớn mạnh 

DÂN Số VÀ PHÁT TRIẾN 

DOÃN ĐÌNH HUÊ - Thực trạng và giải pháp về dân số và kế hoạch hóa 
gia đình ở Việt Nam 

NGHIÊM HOÀNG - Phát huy sức mạnh ‹ công tác tuyên truyền, 
giáo dục, làm tốt hơn nữa công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 
THẾ Biớ1: VẤN ĐỀ - SỰ KIÊN 

TRẤN VĂN TÙNG - Đông Á phát triển giáo dực v và khoa học + 


"` £ 
FÌ:iaittizd hử Á ¬:ỀỆ j ( 34 ® VC 


mwv. ý V v6 an 


3 


†11 


15 


20 


24 


40 
A47 


57 


68 


r3 


?7 


'lÍ ,1V2GLr- 1T. 2%» NEZG” GSEU^S^X*»i. “VY. 


"¬._. ..=.ằ. .. ¬a.  ....Ä.s.“.5sẽ.¬...-. 


.“..c^g.6Ss* 


COHEPX%AHME 

e HAH ñMHb XOAH: HexoTopbie MH©HM OÕ ODrAHW38LJMOHHOB H KanpoBpoä paØorax. e HFYEH /]blK BMHb: O6 ouenwe 
DyKOBOnuiMx paÕoTHwkoe. se BYU /MHb ®©OHI: Wnew Xo Llu Mưwna oÕ oỐpa3O8aHWW BoeTHaMCxOũ pesoniouww. e H[YEH /AHb 
TAN: Wsyuenwe wneäñ Xo Liu Mwna ö Da30WTWH pDOTM Hapona 8 OÔ©C@x4©HWW Õ@30nACHOCTM, OỐUJOCTBĐHHOrO nopnnwa. se HTYEH 
BAH XMEH: Hexoropoie npDOÕn©Mbi O ïñDABOBOM rOCyA8DCTBG B HaLuIeñ CrpaHe. se BYM H[FOK  TbblOHF —- MAI QYHF XAY: 
BH©C©HH© BKIAA3 B W3VMOHM©O DbiHOHHOð 2VOHOMWKH C COLW2/WCTMWAðCKOñ ODpWeHTauMeù. e XAI HMHb: Mononoe nowoneHwe 
[OKyVMGHTATbDHOØ KHHÔMATOTDACMM CTD@MMTCR Ốbib AOCTOäHbM C8aO@% 2noxm. OCYUIECTBIEHME HALIMOHAIbHOÙ 
RGRMTWIM ~TfIPOBTEMbI W MEPbI /J1ñ WX PEUIEHWS IE XbIY HrMA: BaonHbil noknan. *** O62op CoewwHapas XYMHb- 
MMHb HOAH: Fipoawunuwa /lonrrxan ocyulecreanaeTr CTaTyC O AeMOKDATMW Ha M©Crax. e ®AM HFOK 3YHF: ƒflwue@wnauwa ronona, 
CHIOWĐHWMG YDOBHf Ố®AHOCTWH W 2KOHOMWAGCKO© D23BWTM© B rODHOM ye3ne /la6ak npopwHuMw XoaÕwHs. se 3OAH ñMHb XY3. 
®aKTW4©CKO© COCTORHWe ñDOỐN€M HAO©7ICHWR W n/ì2HMWDOBAHWn CeMel so BbeTHaM€ W M€Dbi 0/1 WX DeuleHMn. e HFWEM XOAHI: 
Pa3suaaercf Cu" nDOraraHRWCTCKOl, BOCnWTaTerbHOÙ paÕØoT B LienaX yTyVMUJHWR DaỐOT 0 HAC©/IHWW W nnaHWDOBAHWW C©MeĂ. 
e UAH BAH TYHI BocrơaHan Aswn DaseWpaer oỐnaCTW OÕD23082HMJ W H3yKM - TEXHO/IOTMB B RDOLIĐCC© FrOÔ271M32LBM. 


CONTENTS 

e TRẤN ĐÌNH HOAN: Some opinions on organisational, cadress matters. e NGUYỄN ĐỨC BÌNH: About the estimation of the 
leading cadres. e BÙI ĐÌNH PHONG: Hồ Chí Minh's ideas regarding Vietnamese revolutionary education. e NGUYỄN ĐÌNH TẬP: 
Inquiring into Hồ Chí Minh's viewpoints on the promotion of the people's role in security and order protection. e NGUYÊN VĂN 
HIỆN: Some problems of the law-governed state in our country. e BÚI NGỌC CHƯỞNG - MAI TRUNG HẬU: A contribution to the 
investigation of the socialist - oriented economy. e HẢI NINH: The younger generation of document - film producers are strvng 
to be on the level with their age. IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON NATIONALITIES - PROBLEMS AND SOLUTIONS e LÊ HỮU NGHĨA: 
Introduction report. *** Overview of the seminar e HUỲNH MINH ĐOÀN: Đồng Tháp province implementing the grassroots 
Democratic Status. e PHẠM NGỌC DŨNG: Famine cancellation, poverty reduction and economic development in the Đà Bắc 
mountainous district, Hòa Bình province. e DOÁN ĐỈNH HUẾ: Realities and solutions to the problems of population and family 
planing in Vietnam. se NGHIÊM HOÀNG: Promoting the vitality of propaganda and agitation, to futfill better the matter of population 
and family planing e TRẤN VĂN TÙNG: East Asia developing education and Science-technology in the globalisation process. 


SOMMAIRE 

e TRẤN ĐÌNH HOAN: Quelques idées sur le travail d'organisation, de cadres. e NGUYỄN ĐỨC BÌNH: Sur I'évaluation des 
cadres dirigeants. e BỦI ĐÌNH PHONG: La pensée Hồ Chí Minh sur l'éducation révolutionnaire du Vietnam. e NGUYỄN ĐÌNH 
TẬP: Etude du point de vue de Hồ Chí Minh sur la valorisation du rôle de la population dans le maintien de la sécurité et de 
ordre social. e NGUYÊN VĂN HIỆN: Certains problèmes sur I'Etat de droit au Vietnam. e BÙI NGỌC CHƯỞNG - MAI TRUNG HẬU: 
Contribution à létude de léconomie de marché à orientation socialiste. e HẢI NINH: La jeune génération du Film 
documentaire fait des progrès pour être digne de son époque. EALISATION DE LA POLITIQUE AUPRES DES ETHNIES - 
PROBLEMES ET SOLUTIONS. LÊ HỮU NGHĨA: Rapport đintroduction. °** Apercu du colioque. e HUỲNH MINH ĐOÀN: Đồng Tháp 
réalise le statut démocratique à léchelon de base. se PHAM NGỌC DŨNG: Le refus de la misẻre et le développement 
économique dans le district montagneux de Đà Bắc-Hòa Bình. e DOÄN ĐÌNH HUẾ: La situation de la démographie et du 
planning familial au Vietnam et les solutions pour ces problẻmes. e NGHIÊM HOÀNG: Mettre en valeur le travail de 
propagande, dở éducation et mieux réaliser le travail de démographie-planning familial. s TRẤN VĂN TÙNG: Le développement 
đes sciences-technologies en Asie de ï'Est dans le processus đe globalisation. 


SUMARIO 

e TRẤN ĐÌNH HOAN: Algunas opiniones sobre el trabajo de organización y de cuadros. e NGUYÊN ĐỨC BÌNH: A cerca de la 
calificación de los dirigentes. e BỦI ĐÌNH PHONG: El pensamiento de Hồ Chí Minh sobre la educación revolucionaria de 
Vietnam. se NGUYÊN ĐÌNH TẬP: A conocer la visión de Hồ Chí Minh sobre el despliegue del papel del pueblo en el 
mantenimiento de seguridad y del orden. s NGUYỄN VĂN HIỆN: Ciertas cuestiones sobre el Estado de derecho en nuestro 
pais. e BÙI NGỌC CHƯỞNG - MAI TRUNG HẬU: En contribución a conocer la economia de mercado en orientación socialista. 
e HẢI NINH: La joven generación del cine documental se esfuerza por ser digna con su época. EL CUMPLIMIENTO DE LA 
POLITICA ETNICA - CUESTIONES Y MEDIDAS. se LÊ HỮU NGHĨA: EI informe de introducción. *** El panorama doi Seminario. 
e HUỲNH MINH ĐOÀN: La provincia de Đồng Tháp y su cumplimiento de las Normas Democráticas en la base. e PHẠM NGỌC 
DŨNG: La eliminación de la hambre y la disminución de la pobreza y el desarrollo económico en el distrto montañoso Đà 
Bắc, provincia de Hoà Bình. se DOÄN ĐÌNH HUẾ: La realidad y la solución demográfica y de la planificación familiar en 
Vietnam. e NGHIÊM HOÀNG: Desplegar la fuerza del trabajo de propaganda y educación a fin de cumplir bien el trabajo 
demográfico y la planificación familiar. e TRẤN VĂN TÙNG: EI desarrollo educacional y cientificotecnológico del Asia Oriental 
en el proceso de globalización. ' 


H % 

slt #XX: XT TA #4? TÍ†I TẾ We«Ð 6Ý: XTư3i3 8S † ñ 8 Y Ø0 «& 
?‡H: X17 BHẰY#øjñm Ø R #fẦ ÉJ 8 ä Ị 8 4He UP J: T7 HH £zMTfẪX SA RE 
+ 2% 4. &Hfff HH 8W äme«Bt 3W: X 7T 8 BH #⁄# ñl H %  — % h 4» 3 k # —— 
— MU}: 3 T7 W TH #2 ĐÈ tt ‡tL 2 + X & BH ÍE D Re T7: BẴẪm # Ñ — {Q H Ế Ấ 
HT š m ðl Ú Öt % †š T H G Bí ‡t 8 R† {(s # %4 R # HH X 4 ⁄XX8§M.‹#& 
X⁄x: # H®&***0f ì† 2 9 ñ s Ñ HH: El # % # 3% #3 E R + ðL 8l» x5: 
4t #1 # i Ä B 1 0U  ñ #8 8 R 9 #8 BE ẪẰ: X T l BA H ấm 3 K t 3l #, 8 + 
bu X là KesnN: 3 E Hf. ĐRẾÑM/U R, 0ã 4 ALH,. 3XEtdwÈlT†ŒsR 3x 
b: #® W Hh<@Œ£4f†{LdE+rS8RĐWW XE 


P 
»" 
Ây 4 


¿ +.') _ ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
—=“”* CỦA ĐÁNG VÀO CUỘC SÓNG 


'Tợp chí Cộng sơn 


L4 À 
Ả xứ + 4 
HÃY f KIÊN VỀ 
A^s+z= mm" la. te: Ẫ Tà. TY ĐT p£ YTY' TT tTY"VƯ 
CONG á¿ à œZ TO ( ¿ ¿ ý -Ổ 'Ã àá Ñ .~- LÊ Ñ., INPọ§(: 
TBẦẤN ĐÌNH HOAN °* 


ẢNG ta luôn quan tâm đến công 

tác tổ chức, cán bộ, coi đó là vấn 

đề trọng yếu liên quan đến sự vững 
mạnh của Đảng, sự thành bại của cách 
mạng. Thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng 
qua các thời kỳ đã chứng minh điều đó. 

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
theo mô hình kinh tế tông quát là phát triên 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 
phần kinh tế, trong bối cảnh quốc tế và trong 
nước có những thuận lợi to lớn, nhưng cũng có 
những nguy cơ, thử thách, thì công tác tô chức, 
cán bộ lại càng có vai trò hết sức quan trọng, 
đặt ra nhiều vấn đề mới cần nhận thức và thực 
hiện tốt. 

Trong báo cáo tình hình, kết quả công tác 
năm 2003, triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 9, khóa IX, và phương hướng, 
nhiệm vụ chủ yếu năm 2004 về công tác tô 
chức, cán bộ trình bày tại Hội nghị vừa qua ở 
Hà Nội đã nêu lên những nội dung chính. Ở 
đây, tôi muốn nêu một số ý kiến để nhắn mạnh 
và nói rõ thêm. 


Số 11 (tháng 6 năm 2004) 


I - ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG 
TÁC TÔ CHỨC, CÁN BỘ THỜI GIAN 
QUA 

Thời gian qua, do nhận thức đúng các 
Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại 
hội IX, Nghị quyết Trung ương 3, khóa VII, 
về chiến lược cán bộ thời kỷ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Kết luận 
Hội nghị Trung ương 6 khóa IX về công tác tổ 
chức và cán bộ, Nghị quyết 11 của Bộ Chính 
trị về luân chuyến cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
các chỉ thị và quyết định của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư về công tác tổ chức, cán bộ; do có sự 
quan tâm đúng mức của cấp ủy các cấp và cơ 
quan tô chức ở các ban, bộ, ngành và đoàn thể 
ở Trung ương, công tác tổ chức, cán bộ đã 
được triển khai tương đối toàn diện, có sự 
chuyển biến tích cực và có đổi mới. 

Về công tác tổ chức: Thời gian qua, tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được 
sắp xếp, kiện toàn theo Nghị quyết Trung 
ương 7, khóa VỊHI; đi sâu làm rõ chức năng 
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và mối quan hệ 
giữa các cơ quan, tô chức. Một số ban, ngành, 


* Uy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đẳng, 


Trường Ban Tô chức Trung ương 


cơ quan đã ban hành các quy chế phối hợp, là 
hình thức rất hiệu quả để nâng cao hiệu quả 
công tác. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 7, khóa VIII, chưa đạt yêu cầu, tổ 
chức bộ máy của nhiều cơ quan nhà nước, cơ 
quan đảng, đoàn thể vẫn còn công kênh, biên 
chế vẫn tăng: chức năng, nhiệm vụ của không 
ít tổ chức vẫn còn chồng chéo, chưa được làm 
rõ; một số vướng mắc về quan hệ phối hợp 
giữa ngành với lãnh thổ chậm được nghiên cứu 
và xử lý thỏa đáng, trong đó có cả những 
vướng mắc trong công tác tổ chức, cán bộ. 

Về công tác cán bộ: Đã tiến hành đồng bộ 
cả năm khâu trong công tác cán bộ: đánh giá, 
quy hoạch; luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và 
bố trí, sắp xếp, sử dụng cân bộ. Điều quan 
trọng là chúng ta đã thấy được việc triển khai 
năm khâu trên đòi hỏi tính đồng bộ và nhận 
thức rõ hơn vị trí của từng khâu. Đánh giá cán 
bộ là tiền đề trong công tác cán bộ, đòi hỏi rất 
công phu. Những nơi vừa qua làm tương đối 
tốt công tác đánh giá cán bộ cho thấy đánh giá 
cán bộ là một khâu khó nhưng có thể làm 
được. Tuy nhiên, đánh giá cán bộ vẫn là khâu 
yếu nhất, chậm được khắc phục. Chất lượng 
đánh giá cán bộ còn hạn chế. Nguyên nhân của 
hạn chế trên có nhiều, nhưng nguyên nhân 
chính là chất lượng đánh giá của cấp ỦY. Các 
cơ quan tham mưu về công tác cán bộ nắm 
chưa sâu, chưa chắc cán bộ, do vậy ý kiến 
thầm định thường xuôi chiêu theo nhận XÉI, 
đánh BIÁ \ của cấp dưới; nhiều quyết định nhân 
sự chủ yếu dựa vào kết quả phiêu thăm dò tín 
nhiệm chưa phân ánh đúng thực chất cán bộ. 
Tình trạng cục bộ, nể nang, né tránh còn khá 
phố biến trong sinh hoạt đẳng và trong công 
tác cán bộ; chưa thực sự dân chủ, công khai 
trong đánh giá cán bộ, thiếu quy định rõ ràng 
về trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu 
cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác cần bộ. 
Quy hoạch cán bộ làm cơ sở cho công tác 


Ì quyết (Đại kội IX eúa Đang øào euôe tổng 
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cán bộ. Năm qua, công tác quy hoạch cán bộ 
được chỉ đạo quyết liệt, tập trung; nhiều cấp ủy 
và tô chức đảng đã có chuyển biến về nhận 
thức, thấy rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của 
công tác quy hoạch cán bộ với nội dung, cách 
làm quy hoạch mới theo hướng mở rộng dân 
chủ, công khai, thực hiện phương châm "động” 
và "mở" nên đã chủ động một bước về công 
tác cán bộ. Tuy vậy, chuyển biến nhận thức về 
công tác quy hoạch cán bộ của các cấp ủy và 
tổ chức đảng chưa đồng đều, nên chất lượng 
quy hoạch ở một số nơi không cao. Có nơi còn 
nhầm lẫn giữa công tác quy hoạch cán bộ và 
công tác nhân sự. Quy hoạch vẫn còn hình 
thức, tuần tự, mới chỉ dừng lại ở quy hoạch 
phục vụ cho yêu cầu trước mắt, chưa mạnh dạn 
phát hiện nguồn từ xa, cho giai đoạn 2010 và 
những năm tiếp theo. Luân chuyển cán bộ là 
một trong những khâu rất quan trọng trong 
công tác cán bộ, tạo môi trường để cán bộ rèn 
luyện, thử thách, đáp ứng yêu cầu về đội ngũ 
cán bộ. Bước đầu, luân chuyển cán bộ đã tạo 
điều kiện để cán bộ rèn luyện và sự đông thuận 
mới trong đội ngũ cần "bộ và công ! tác cán bộ. 
Tuy nhiên, luân chuyển cán bộ vẫn chưa trở 
thành nền nếp thường xuyên trong Đảng và 
trong hệ thống chính trị; việc luân chuyển cắn 
bộ giữa các ngành, giữa các địa phương, giữa 
các cơ quan đảng, đoàn thể và cơ quan nhà 
nước còn hạn chế. Bố trí, sắp xếp, sử dụng cán 
bộ là khâu quan trọng, đáp ứng yêu cầu bức 
xúc, thay đôi những vị trí trì trệ, yếu. kém, 
không xứng đáng, tạo điều kiện để đưa dần đội 
ngũ kế cận vào vị trí, tạo vị thế cho đội ngũ đó, 
nhất là các cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong sắp 
xếp, bố trí cán bộ, quan trọng nhất là phải gắn 
công tác cán bộ với công tác tư tưởng và 
do vậy việc bố trí, sắp xếp cán bộ ngày càng 
chủ động hơn. Bên cạnh đó, vẫn có tình trạng 
bố trí không đúng cán bộ chủ chốt, nhất là 
người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị. Đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ, 
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chất lượng đội ngũ cán bộ. Năm qua đã khắc 
phục một-bước tình trạng đào tạo cán bộ tràn 
lan, không theo quy hoạch. Tuy nhiên, nội 
dung, chương trình và phương pháp đào tạo 
chậm được đổi mới. 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là 
công tác tổ chức, cán bộ, như trên đã nói, có vị 
trí rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, nhưng cũng là một công việc rất 
khó khăn và nhiều thách thức. Vì vậy, muốn 
làm được việc này chúng ta phải rất coi trọng 
tổng kết thực tiễn, đồng thời phải nghiên cứu, 


suy nghĩ, sáng tạo. Kết quả trong công tác tổ 


chức, cán bộ trong thời gian qua là nhờ chỉ đạo 
của Bộ Chính trị, là công sức của toàn Đảng, 
của các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và 
người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đẳng, của 
hệ thống tổ chức, bộ máy làm công tác tổ chức, 
cán bộ. Những nơi ít có chuyển biến là do 
nhận thức chưa đây đủ và chỉ đạo chưa quyết 
liệt của tập thể cấp ủy, đặc biệt là của người 
đứng đầu, sự thiếu-chủ động của cơ quan tham 
mưu về công tác tổ chức, cán bộ. 

II - MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN LÀM 
TRONG THỜI GIAN TỚI 

Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra 
cho công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ 
năm 2004 và đến cuối nhiệm kỳ là: Cụ thể hóa 
Nghị quyết Trung ương 9; tăng cường nghiên 
cứu lý luận, tông kết thực tiễn góp phần hoàn 
thiện đường lối Đại hội X của Đảng, bổ sung 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng: tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống tô chức đảng và đổi mới phương thức 
lãnh đạo của. Đảng. Tập trung chỉ đạo xây 
dựng, củng cố tổ chức cơ sở, hướng mạnh về 
cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt và nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tô chức 
cơ sở đẳng, gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
với xây dựng chính quyền, Mặt trận Tô quốc 
và các đoàn thê ở cơ sở, nhất là đối mới, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đổi 
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mới công tác cán bộ cả về quan điểm, nội 
dung, phương pháp, tổ chức quản lý, chế độ 
trách nhiệm, bộ máy và con người làm công 
tác tô chức, cán bộ; triển khai đồng bộ các 
khâu: đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào 
tạo, bồi dưỡng và bồ trí, sắp xếp, sử dụng cân 
Độ; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, giáo dục, rèn luyện đạo đức, nâng cao 
phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, góp phân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tệ quan liêu, 
tham những, lãng phí, sách nhiễu... 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 
Trung ương, tạo bước chuyển biến mới trong 
công tác tổ chức, cán bộ,-trong thời gian tới 
cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1 - Về công tác tổ chức 

- Tập trung làm rõ, hoàn thiện quy định 
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của ban cán sự 
đảng, đảng đoàn cơ quan nhà nước và tổ chức 
chính trị - xã hội ở trung ương. Tiếp tục xây 
dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các ban, 
ngành, cơ quan. Nghiên cứu kịp thời xử lý 
những vướng mắc trong quan hệ giữa ngành và 
lãnh thổ trong công tác tổ chức và cán bộ. 

- Xây dựng, bổ sung quy định về quyền 
hạn, trách nhiệm người đứng đầu và quan hệ 
giữa người đứng đầu với tập thể lãnh đạo. 

Trong công tác tổ chức, không coi tăng 
biên chế là điều kiện duy nhất để hoàn thành 
nhiệm vụ. Cần lưu ý cả ba mặt: biên chế hợp 
lý, nâng cao trình độ, chất lượng cán bộ và đổi 
mới phương thức, lề lối làm việc. 

2 - Về công tác cán bộ 

- Cơ quan tham mưu sớm trình Bộ Chính trị 
ban hành một số nghị quyết về công tác cán bộ 
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như: Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo, quản lý thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết 
về đối mới, nâng cao chất lượng đào tạo bôi 
dưỡng cán bộ, kiện toàn tổ chức của Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường 
chính trị trong thời kỳ mới. 

- Triển khai Dự án nhà nước thí điểm phát 
hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân 
lực tài năng phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Làm tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ 
các cấp vào năm 2005 và Đại hội X của Đảng. 

Về đánh giá cán bộ: Nghiên cứu, xây dựng, 
bổ sung, sửa đổi Quy chế đánh giá cán bộ, từ 
đó đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá 
cán bộ; xây dựng thiết chế để nhân dân tham 
gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ một 
cách thiết thực. Đề cao tự đánh giá, có nhận 
xét của cấp có thầm quyền, đối với cán bộ chủ 
chốt nên có gợi ý của đảng ủy cấp trên. Có tiêu 
chí đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ phải căn 
cứ vào tiêu chuẩn, trong đó đặc biệt chú ý đến 
hiệu quả công tác. Cụ thể là lĩnh vực đồng chí 
được đánh giá có bước phát triển không? Đồng 
chí đó có là người đoàn kết quy tụ cán bộ 
không? Có không tham nhũng và kiên quyết 
đấu tranh chống tham nhũng không? Có quy 
trình đánh giá cán bộ thống nhất. Thực hiện 
dân chủ trong đánh giá và thông báo công khai 
đối với cán bộ được đánh giá; người được đánh 
giả có quyền phản hồi, bảo lưu ý kiến đánh giá 
về bản thân mình, nhưng phải chấp. hành khi 
đã có kết luận đánh giá của cấp có thấm quyền. 
Chỉ trên cơ sở xây dựng ban thường vụ cấp ủy, 
tổ chức đảng, cơ quan tham mưu và cấp có 
thẩm quyên đánh giá cần bộ thật sự trong sạch, 
vững mạnh; nhất là vai trò gương mẫu, không 
nê nang, né tránh của người đứng đầu thì việc 
đánh giá cán bộ mới bảo đảm chất lượng tốt. 
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Vê quy hoạch cán bộ: Khi có Nghị quyết 
của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, Ban Tổ chức Trung ương và 
Cơ quan làm công, tác tổ chức các cấp sớm cụ 
thể hóa Nghị quyết. Trên cơ sở quy hoạch Al 
và kết quả đánh giá, kiếm điểm giữa nhiệm kỳ, 
kiểm điểm cuối năm, tập trung rà soát, bổ sung 
hoàn thành xây dựng quy hoạch A2. Căn cứ 
quy hoạch, mạnh dạn phân công, bố trí lại một 
số cán bộ, đưa cán bộ dự bị vào các vị trí công 
tác hoặc đưa đi đào tạo, luân chuyển, làm tốt 
công tác nhân sự cho đại hội đẳng các cấp 
khóa tới. Đối với các ban, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn các bộ, ngành và đoàn thể ở Trung 
ương, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục 
nghe, góp ý và xác nhận về quy hoạch cán bộ 
ở những đơn vị còn lại. 

Về luân chuyển cán bộ: Sơ kết Nghị 
quyết 11 của Bộ Chính trị khóa IX về luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, rút ra những 
kinh nghiệm cần thiết và tiếp tục xây dựng, 
thực hiện kế hoạch luân chuyên cán bộ lãnh 
đạo, quản lý trong thời gian tới. Trong sơ kết 
luân chuyển cân bộ chú trọng đến việc nhận 
xét, đánh giá của cấp ủy nơi đi, nơi đến và ý 
kiến của bản thân cán bộ được luân chuyển. 
Tiếp tục luân chuyển một số đồng chí thứ 
trưởng và tương đương, phó trưởng ban đảng, 
phó các ngành, đoàn thể chính trị Ở trung ương 
còn trẻ, có triển vọng về một số địa phương. 
Điều động một số đồng chí bí thư, phó bí thư 
tỉnh, thanh ủy và một số đông chí lãnh đạo 
chính quyền, đoàn thể tỉnh, thành phố có năng 
lực về giữ chức vụ mới Ở các cơ quan trung 
ương. Ơ địa phương, tiếp tục điều động, luân 
chuyển một số đồng chí trưởng, phó các ban 
đảng, đoàn thể, giám đốc, phó giám đốc sở và 
tương đương về làm cán bộ chủ chốt cấp 
huyện; luân chuyển một số đồng chí bí thư, 
chủ tịch quận, huyện, thị, thành phố lên làm 
trưởng, phó các ban đảng, giám đốc, phó giám 
đốc các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố. 
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Luân chuyển cán bộ trẻ, có triển vọng ở tỉnh 
và huyện về làm cán bộ chủ chốt ở cơ sở xã, 
phường, thị trần. Tăng cường luân chuyển cán 
bộ giữa các ngành, giữa các cơ quan đảng, 
đoàn thể và cơ quan nhà nước. 
Về bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ: Việc bố 
trí, sắp xếp cán bộ phải được chuẩn bị kỹ 
lưỡng, công phu, trong đó quan trọng nhất là 
lựa chọn, bố trí người đứng đầu. Trong thời 
gian tới, việc bố trí, sắp xếp cán bộ sẽ tiếp tục 
làm mạnh mế hơn, trên cơ sở bảo đảm sự công 
tâm, khách quan, phù hợp với năng lực, sở 
trường của cán bộ, và vì mục đích chung. Cụ 
thể là những đồng chí đến tuổi nghỉ hưu thì 
xem xét để bố trí nghỉ theo quy định. Chủ 
động bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, triển 
vọng đảm nhiệm các công việc để cán bộ đó 
có điều kiện học tập, thử thách, rèn luyện, 
phấn đấu và tự khẳng định, nhất là đối với các 
chức danh cán bộ chủ chốt, không nên để đến 
đại hội mới bố trí; chú ý bố trí, sắp xếp cán bộ 
trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. 
Phải gắn công tác bố trí, sắp xếp cán bộ với 
công tác tư tưởng. Cần thay thế cán bộ lãnh 
đạo, quản lý những đơn vị trì trệ, yếu kém, 
những đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực lớn. 
Có các biện pháp kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa cá nhân, xây dựng những thiết chế 
cần thiết để chống việc chạy chức, chạy quyền. 
Về đào tạo, bôi dưỡng cán bộ: Đối mới 
mạnh mẽ nội dung, chương trinh và phương 
pháp giảng dạy, học tập theo hướng gắn lý 
luận với thực tiễn; phát huy tính chủ động, tích 
cực của người học, góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo, bôi dưỡng cán bộ. Xây dựng đội 
ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu, đào tạo có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên 
môn cao, am hiểu thực tiễn đáp ứng yêu câu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Tăng cường cập nhật kiến thức mới cho cán bộ 
lãnh đạo, quản lý. Chú trọng đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ cơ sở. 
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3 - Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất 
lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu 
cho cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ 

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ 
máy và cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp 
ủy các cấp, nhất là bộ máy làm công tác tổ 
chức, cán bộ; tăng cường công tác quản lý, 
giáo dục, rèn luyện đội ngũ cân bộ; điều động 
một số cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ tiêu 
chuẩn và điều kiện sang làm công tác tổ chức, 
cán bộ. Người làm công tác tổ chức, cán bộ 
trước hết phải có đạo đức trong sáng, trung 
thực, tâm huyết vì sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của dân tộc; có tư duy mới và phong 
cách làm việc dân chủ, sâu sát, khoa học. 
Chống tư tưởng hẹp hòi, định kiến cá nhân và 
những biểu hiện tiêu cực khác trong công tác 
tổ chức, cán bộ. 

Nghiên cứu xây dựng và ban hành quy định 
về công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng: 
khen thưởng đối với ban tổ chức các tỉnh, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và cơ 
quan tổ chức các ban, bộ, ngành và đoàn thể ở 
trung ương; thành lập Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng của ngành nhằm động viên tinh 
thần thi đua phấn đấu của cán bộ, công chức 
trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý và làm việc của hệ thống cơ 
quan tổ chức các cấp. 

Với quyết tâm của các cấp, các ngành, sự 
nỗ lực, cố gắng của ngành tổ chức xây dựng 
Đảng trong cả nước, với tinh thần kiên quyết 
khắc phục những tôn tại, yếu kém; tiếp tục đối 
mới cách nghĩ, cách làm, nhất định chúng ta sẽ 
tạo ra chuyển biến mới trong công tác tô chức, 
cán bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung 
ương 9, khóa IX, và Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng, góp phân thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh. 


VỀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ LÃNH ĐAO 


ÁN bộ lãnh đạo có ở cả 4 cấp: trung 

ương, tính, huyện, cơ sở. Bài này chủ 

yếu đề cập cán bộ lãnh đạo ở cấp trung 

ương và cũng chỉ giới hạn ở cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt: Bộ trưởng và trên Bộ trưởng. Nhưng, 
trước hết xin bắt đầu bằng một số điểm chung. 
Đánh giá cán bộ là khâu đầu trong hệ thống 
công tác cán bộ. Vì vậy, đánh giá đúng hay sai, 
đều có ảnh hưởng quyết định đến các khâu sau 
như bố trí, sử dụng, thuyên chuyển, cất nhắc, 
đề bạt.... Đương nhiên, đánh giá cán bộ không 
phải chỉ làm một lần mà là thường xuyên, 
không chỉ là một khâu đầu xong đó coi như đã 
kết luận cho cả đời người cán bộ. Thật ra, mỗi 
lần cất nhắc, đề bạt, thuyên chuyên... là mỗi 
lần đánh giá. Hằng năm, có sự đánh giá qua 
tổng kết công tác, qua kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình. Đương nhiên, đối với mỗi cán bộ 
lãnh đạo, nhất là ở cương vị chủ chốt, cấp ủy 
phải có những đánh giá cơ bản ngay từ đầu. 
Chúng ta biết rằng, mỗi cán bộ đều có những 
sở trường, sở đoản, những ưu điểm, nhược 
điểm cơ bản, những chỗ mạnh, chỗ yếu cơ bản. 
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quản lý nhất thiết phải nắm cho được. Song lại 
cũng cần thấy rằng, không phải ở mọi cân bộ 
những nét cơ bản ấy cũng đều bộc lộ rõ. Có 
người rõ, có người không rõ lắm, thậm chí cá 
biệt ở một số người vẻ bề ngoài có thể làm sai 
lạc bản chất. Vả lại, những nét cơ bản ở một 
con người tuy nói chung là tương đối ôn định, 
nhưng không phải bất biến. Quá trình công tác, 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH" 


phần đấu, thử thách, qua nhiều môi trường và 
điều kiện hoạt động sẽ tôi luyện người cán bộ, 
tất cả điều đó có thể làm biến đối những đặc 
điểm ban đầu. Cho nên, đánh giá cán bộ phải 
đứng trên quan điểm phát triển, không cứng 
nhắc, không định kiến. 

Đánh giá đúng cán bộ thì bố trí đúng, đề bạt 
đúng, cất nhắc đúng. Thực hiện đúng như vậy, 
trước hết là tốt cho công việc chung: hai là, 
làm cho người cán bộ hồ hởi, phấn chắn, càng 
hăng say phấn đấu tiến bộ; ba là, kích thích sự 
phấn khởi của cả tập thể, tăng cường đoàn kết 
nội bộ. Và ngược lại, đánh giá sai, dù đối với 
một người, thì hậu quả có thể rất lớn. Trước 
hết, từ đánh giá sai đi đến sử dụng sai, đề bạt 
sai thì hỏng cả việc chung; ha¡ là, bản thân 
người cán bộ được đánh giá không đúng thực 
chất, có thể hoặc sinh ra chủ quan, tự cao tự 
đại, hoặc trái lại đâm ra tự ty, nhụt chí phần 
đâu, hại cho họ mà cũng thiệt cho Đảng; ba là, 
đối với cả tập thể có thể ảnh hưởng đến niềm 
tin chung và có thể gây ra những phức tạp 
trong quan hệ nội bộ. 

Đánh giá cán bộ là vấn đề hệ trọng nhưng 
để đánh giá đúng, cần có những điều kiện gì? 

I- Trước hết phải có sự công tâm, trong 
sáng ở người đánh giá. Nhận xét, đánh giá 
người khác mà lòng mình không trong trẻo thì 
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mắt tính khách quan, không thể đánh giá đúng. 
Đặc biệt, khi người đánh giá có động cơ phức 
tạp, thiên lệch thi thật tai hại. 

2- Phải có 2 phương pháp đúng: khách quan, 
toàn diện, lịch sử, cụ thể... Mỗi con người đều 
CÓ ưu, CÓ khuyết, có chỗ mạnh, chỗ yêu. Nhận 
XÉt, đãnh giá cân bộ phải khách quan, thực sự 
cầu thị; có ưu nói ưu, có khuyết nói khuyết, ưu 
khuyết đến đâu nói đến đó, không thêm không 
bớt. Không vi trước đây có công mà đánh giá 
nhẹ sai lầm khuyết điểm. Ngược lại, không vì 
có sai làm, khuyết điểm mà phủ định hết công 
tích người cán bộ. Đối với sai lầm, khuyết 
điểm thì cần cân nhắc một cách thật khách 
quan tính chất, mức độ, tác hại, hoàn cảnh 
phạm sai lâm... 

Hai điều kiện trên có quan hệ mật thiết với 
nhau. Khi đã thiếu công tâm thì cách nhìn dễ 
sai lệch, phiền diện, dẫn đến những méo mó 
trong đánh giá. Còn nếu phương pháp đánh giá 
không đúng, thiếu khả năng phân tích một 
cách khách quan, toàn diện, chỉ nhẫn mặt này, 
bỏ qua mặt kia... thì rốt cuộc cũng đánh giá sai 
cán bộ. 

3- Đánh giá cán bộ phải gắn với yêu câu 
nhiệm vụ đặt ra cho cán bộ. Tất nhiên, cấp 
đánh giá, người đánh giá phải hiểu sâu sắc 
những yêu cầu Ấy. Đánh giá không phải để 
đánh giá mà để sử dụng. Sử dụng vào nhiệm 
vụ mới, cương vị mới hoặc để Ø1úp người cán 
bộ làm tốt hơn công việc đang làm. Vì vậy, 
cấp đánh giá, người đánh giá phải hiểu rõ tính 
chất, đặc điểm, những yêu cầu của nhiệm vụ 
người cán bộ đang làm hoặc sắp được giao. Có 
thể người có thẩm quyền được đánh giá chưa 
hiểu thật sâu chuyên môn và các quá trình tác 
nghiệp, nhưng phải nắm chắc công việc trên 
quan điểm chính trị. Nếu không như vậy thì 
không thể đặt ra những yêu câu đòi hỏi đối với 
người cán bộ về phâm chất chính trị, về trí tuệ, 
về phâm chất đạo đức, về năng lực lãnh đạo 
hoàn thành nhiệm vụ. Một khi không nắm 
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chắc những điểm này thì không có căn cứ 
chuân xác đề nhận xét, đánh giá đúng cán bộ. 

Xin nêu một ví dụ về đánh giá một cân bộ 
để bố trí vào chức vụ lãnh đạo cao cấp (một 
bộ trưởng chẳng hạn). Vậy những tiêu chuẩn 
nào mà cấp đánh giá, người đánh giá phải nắm 
chắc thì mới có cơ sở tiến hành đánh giá 
đúng ? Rõ ràng, có những đòi hỏi rất cao. Bộ 
trưởng là thuộc hàng chính khách, lại là chính 
khách ở tâm quốc gia. Đó là chính khách trong 

"nên chính trị lớn", nhất là, ở thời đại toàn cầu 
hóa và hội nhập thế giới ngày nay, họ có vai 
trò không chỉ quốc gia mà bắt đầu bước vào vũ 
đài khu vực và quốc tế. - Trong thời đại ngày 
nay, các chính sách quốc gia ngày càng gắn 
chặt với môi trường, các quá trình khu vực và 
thế giới. Nhiều vấn đề quốc gia và quốc tế, 
trong nhiều trường hợp có mối quan hệ khăng 
khít, không thể tách rời. 

Bộ trưởng là nhà chính trị, trường hoạt 
động của họ rộng như vậy nhưng họ trước hết 
phải phụ trách một ngành, một lĩnh vực nào 
đó. Do vậy, ngoài những tố chất và năng lực 
chính trị cần thiết - và đó là tiêu chuẩn căn 
bản - họ còn phải am hiểu, ít nhất trên quan 
điểm chính trị và chiến lược, những hoạt động 
chuyên môn ở ngành hay lĩnh vực mà họ phụ 
trách. Các ngành hay lĩnh vực ở cấp vĩ mô 
cũng có nhiều loại. Có ngành rất chuyên sâu; 
có ngành ít chuyên sâu hơn; có ngành gắn chặt 
hơn với chính trị, có ngành cách xa hơn. Cân 
hiểu kỹ những đặc điểm đó để có cơ sở đánh 
giá, sắp xếp cán bộ phù hợp. 

Nói tóm lại, với những đặc điểm nói trên, 
người lãnh đạo chính trị chủ chốt ở cấp vĩ mô 
phải được đánh giá từ những yêu cầu cao. Họ 
phải có tầm nhìn không chỉ quốc gia mà cả thể 
giới, phải nắm chắc những xu hướng cơ bản 
của thế giới, có sự hiểu biết về những phát 
triển mới nhất của thế giới đương đại liên quan 
đến lĩnh vực mình phụ trách. 
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Họ phải có tư duy chiến lược, tức khả năng 
kết hợp chặt chẽ những hiểu biết cơ bản về tình 
hình trong, ngoài nước với những vấn đề thực 
tiễn trọng đại. Có tầm nhìn xa trông rộng, khả 
năng bao quát toàn cục, đồng thời nắm chắc và 
xử lý đúng những vấn đề then chốt. 

Để đạt tới tầm cao như vậy về tư duy chính 
trị và tư duy chiến lược, người lãnh đạo chính 
trị ở cấp cao nhất thiết phải có trình độ lý luận 
cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, đủ sức soi sáng cho nhận thức và 
hoạt động của minh, ít nhất trong lĩnh vực 
minh phụ trách. 

V.I. Lê-nin từng nói rằng, các giai cấp đều 
có đội ngũ những nhà chính trị của giai cấp 
mình. Giai cấp vô sản càng phải đào tạo ra 
được cho mình những nhà chính trị chuyên 
nghiệp rất mực trung thành, có sức chiến đấu 
cao và giàu khả năng sáng tạo để chấp hành 
thắng lợi sứ mệnh giai cấp. 

Các nhà lãnh đạo chính trị chủ chốt ở cấp 
cao phải là và chính là hạt nhân của đội ngũ 
cán bộ chuyên nghiệp và dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương, của Bộ Chính trị. Cả đội ngũ này 
làm nòng cốt tập hợp và lôi cuốn toàn Đảng 
phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng. 

4- Một điều kiện nữa bảo đảm cho việc 
đánh giá đúng cán bộ là phải kết hợp nhiều 
kênh thông tin. Ngoài sự đánh giá của các cấp 
quản lý cán bộ và của người lãnh đạo, phải rất 
coi trọng và biết sử dụng tốt các kênh khác như 
đánh giá của chi bộ, của tập thể cộng sự, của 
quần chúng, của dư luận xã hội... Những 
nguôn này có thê đem lại nhiều thông tin rất có 
giá trị mà nhiêu khi lãnh đạo chưa biết hoặc 
không biết, đặc biệt về các phương diện đạo 
đức, lối sống, quan hệ với quần chúng. 

Đảnh giá của cấp quản lý cán bộ, của lãnh 
đạo, cố nhiên hết sức quan trọng, bởi đó là 
những đánh giá chuyên sâu xuất phát từ yêu 
cầu nhiệm vụ người cán bộ. Tất nhiên, như đã 
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nói trên, cấp đánh giá, người đánh giá phải 
hiểu sâu sắc những yêu câu ấy thì mới có khả 
năng đánh giá đúng. Đối với cán bộ cỡ bộ 
trưởng trở lên đòi hỏi lại càng cao ở cấp đánh 
giá, ở người đánh giá. Đã xảy ra không ít 
trường hợp do đánh giá sai mà bố trí sai, cuối 
cùng đến khi người cán bộ phạm sai lầm đặc 
biệt nghiêm trọng mới vỡ nhé là đã sai từ khâu 
đầu đánh giá, chọn người. Trong lúc việc xuất 
hiện không còn cá biệt những thói tệ. "mua 
quan, bán chức", các cấp càng phải hết sức tỉnh 
táo, sáng suốt và cẩn trọng trong nhận xét, 
đánh giá và chọn người. Ở đây, để bảo đảm 
chính xác, đòi hỏi càng phải giữ vững tính tập 
thể đầy đủ trong đánh giá. Các cơ quan tham 
mưu như tổ chức, kiểm tra đương nhiên có 
nhiệm vụ giúp cấp ủy chuẩn bị những tư liệu, 
tài liệu đánh giá, nhưng có điều nhất thiết phải 
nhớ rằng, không ai có thể thay thế cấp ủy lãnh 
đạo tiến hành việc tập thể đánh giá với sự có 
mặt của người cán bộ được đánh giá. 

Đánh giá cán bộ là cốt để bố trí, sử dụng, 
bảo đảm sự nghiệp ngày càng tiến lên. Cấp 
quản lý, người lãnh đạo phải có tầm hiểu biết 
sâu rộng và nhiều kinh nghiệm mới đủ sức 
nhận xét, đánh giá cán bộ, mới đặt ra được 
những đòi hỏi cao, mới dùng người được 
trúng. Trong đánh giá, người ta thường không 
đánh giá nối những gì quá tầm hiểu biết của 
mình. Khi dùng người, cũng ít ai dâm dùng 
người giỏi hơn mình. Nếu cứ lấy mình làm 
thước đo trong đánh giá, trong sử dụng thì khi 
trình độ mình đã thấp, đội ngũ dưới quyền sẽ 
thấp hơn nữa, rồi người kế tục mình lại lây 
người về thấp hơn... và cứ thế, tố chất chính trị, 
trí tuệ và đạo đức các lớp cán bộ nối tiếp nhau 
sẽ thấp mãi, thấp mãi, khiến trình độ và chất 
lượng cả tô chức ngày càng sa sút. Tình trạng 
đó gây tổn hại khôn lường cho Đảng. Vậy nhất 
thiết phải tránh cho được điều đó ngay từ khâu 
đánh giá cân bộ.) 
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NGHIÊN CỨU, HOỌ( 


ẤN tộc Việt Nam có truyền thống hàng 

nghin nắm văn hiến, truyền thống hiếu 

học. Đối với người Việt Nam, có con 
học giỏi là một vinh hạnh cho cha mẹ. Tục ngữ 
dân ta có câu: "Nửa bụng chữ bằng một hũ vàng" 
là biểu hiện nhiệt tình ham muốn có học thức. 
Bài văn bia (ở Văn Miếu) dưới thời vua Lê 
Thánh Tông, có câu: "Hiền tài là nguyên khí của 
quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và 
càng lớn lao; nguyên khí suy thì đất nước yếu, 
mà càng xuống thấp". Từ Việt Nam đi ra thế 
giới, hòa nhập vào đại dương trí tuệ của thời đại, 
Hồ Chí Minh đã chắt lọc tỉnh hoa của nhân loại, 
vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, từng 
bước xây dựng nên giáo dục mới Việt Nam. Sự 
công hiên của người về lý luận và thực tiên giáo 
dục là vô giá, đem lại thành tựu và niềm vinh 
quang cho nên giáo dục mới Việt Nam. 

Là người sáng lập ra chế độ mới, khai sinh 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngay sau ngày 
độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc giải 
quyết nạn dốt là một trong những nhiệm vụ câp 
bách của chế độ mới. Bởi vì "Một dân tộc dốt là 
một dân tộc yếu"), "Dốt thì dại, dại thì hèn"®?, 

Cách mạng Tháng Tâm năm 1945 trước hết 
là một cuộc cách mạng chính trị, nhưng đồng 
thời cũng là một cuộc cách mạng văn hóa. Với 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xóa đi một 
nên giáo dục đôi bại, xảo trá và nguy hiểm hơn 
cả sự dốt nát. Theo Hồ Chí Minh, nền giao dục 
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dưới ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân chỉ dạy 
cho nhân dân chỉ biết sùng bái những kẻ mạnh 
hơn mình; dạy cho thanh niên yêu một Tổ quốc 
không phải Tô quốc của mình; dạy cho thanh, 
thiếu niên khinh rẻ nguồn gốc dòng giống 
minh... 

Một chế độ mới ra đời, điều cần thiết đầu 
tiên là phải nhanh chóng xóa bỏ nền giáo dục nô 
lệ. Thực dân Pháp cần "làm cho dân ngu để dễ 
trị". Đối với chúng ta, vấn đề không chỉ là nhận 
thức thế giới mà còn phải cải tạo thế giới. Muốn 
làm được điều đó - nói như V.1. Lê-nin - mù chữ 
sẽ đứng ngoài chính trị. Quan điểm của Hồ Chí 
Minh là phải làm cho nhân dân biết đọc, biết 
viết, từng bước nâng cao dân trí. Bởi vì nước ta 
là nước dân chủ, dân là chủ và dân phải làm chủ. 
Công việc kháng chiến, kiến quốc, đổi mới, xây 
dựng là trách nhiệm của dân. Chúng ta phải đem 
tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân. 
Muốn làm được điều đó, cần phải có giáo dục và 
giáo dục lại nhân dân. 

Hồ Chí Minh cho rằng, giáo dục sẽ tạo ra 
tính liên tục của cách mạng. Bởi vì với việc nâng 
cao dân trí, nhân dân sẽ biết quyên lợi, bồn phận, 
có kiến thức mới để tham gia vào công việc xây 
dựng. Sự thành công của các nước, không có yêu 


* PGS, TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh 

(1L) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, I995,t 4, tr 8 

(2) Hỗ Chí Minh : Sđd, t 8, tr 64 
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tố nào quan trọng hơn giáo dục. Giáo dục sẽ tạo 
ra "những nguyên liệu" không có sẵn trong tự 
nhiên như kỹ sư, chuyên gia, bác học... Giáo dục 
SẺ ØÓp phân quyết định làm cho non sông Việt 
Nam trở nên tươi đẹp, dân tộc Việt Nam bước tới 
đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc 
năm châu. Giáo dục fạo ra nhân cách và từng 
bước hoàn thiện con người. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhấn mạnh: 

"Ngủ thì ai cũng như lương thiện, 

Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền; 

Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn, 

Phần nhiều do giáo dục mà nên"6) 

Người nói: "Óc những người tuổi trẻ trong 
sạch như m.ệ: tắm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó 
sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đồ"), "Nhuộm" ở 
đây chính là chức năng của giáo dục thông qua 
dạy và học. Đối với đời sống tinh thần của mồi 
con người, tư tưởng và tình cảm là chủ yếu nhất. 
Nhữmg tư tưởng và tình cảm lớn có ý nghĩa chỉ 
phối đời sông tình thần của cá nhân và cả cộng 
đồng. Xây đắp tư tưởng và tình cảm cao quý, đó 
là nhiệm vụ thường xuyên của giáo dục. Trước 
đây cũng như hiện nay, giáo dục phải làm cho 
môi người và mọi người có lý tưởng độc lập dân 
tộc găn liền với chủ nghĩa xã hội; có tinh thần vì 
nước quên minh, đặt việc chung lên trên, lên 
trước công việc riêng. Văn hóa nói chung, văn 
hóa giáo dục nói riêng phải đi sâu vào tâm lý 
quốc dân để vun đắp những tình cảm lớn như 
yêu nước, thương dân, yêu Tô quốc, yêu đồng 
bào, yêu cái chân, cái thiện, cái mỹ, yêu tính 
trung thực, ghét sự giả dối, phô trương, hình 
thức... Những tình cam trong sáng đó lại chính là 
mạch nguôn dẫn tới những tư tưởng cao đẹp. 

Giáo dục là yếu tố quyết định trực tiếp nâng 
cao trình độ học vấn, trình độ khoa học - kỹ 
thuật, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngư, trình 
độ tổ chức quản lý. Giáo dục sẽ giúp cho người 
học có một vốn liếng về lịch sử, văn hóa của dân 
tộc Việt Nam và thế giới, mà nếu không có nó 
thì sẽ không giữ vững được nền độc lập, không 
thể tham gia vào công việc kiến thiết xây dựng 
nước nhà dân giàu, nước mạnh. Giáo dục sẽ giúp 
cho mỗi người dân có kiến thức mới để "biến 
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một nước dốt nát, CỰC khổ thành một nước văn 
hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc"©). 

Với một tầm nhìn thời đại, Hồ Chí Minh - 
người sáng lập nền giáo dục mới, nền giáo dục 
cách mạng Việt Nam - đã chỉ ra một trong những 
mục tiêu cao nhất của giáo dục là "đào tạo các 
em nên những người công dân hữu ích cho nước 
Việt Nam (...) làm _phát triên hoàn toàn nhưng 
năng lực sẵn có của các em"), Để trở thành 
những công dân hữu ích, thì mục tiêu cao nhất 
của dạy và học là: Học để làm việc, làm người, 
làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp 
và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. 

Đó là những mục tiêu khó nhất của giáo dục. 
Tuy nhiên, mục tiêu của giáo dục hết sức rộng 
lớn, bao quát nhiều lĩnh vực: Học để sửa chữa 
tư tưởng”. Học để tu dưỡng đạo đức cách 
mạng . "Học để tin tưởng”, v.v.. Theo quan niệm 
của Hồ Chí Minh, giáo dục để bồi dưỡng tư 
tưởng, để làm việc, làm người, để tu dưỡng đạo 
đức cách mạng, v.v.. có môi quan hệ biện chứng 
với nhau. Có phẩm chất chính trị đý tưởng cao 
đẹp), có phẩm chất chuyên môn, mà thiếu phẩm 
chất đạo đức với ý nghĩa là gốc, là nguôn thì 
cũng vô dụng. Người dạy: "Vì muốn giải phóng 
cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một 
công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, 
không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì 
còn làm nổi việc gì?0), 


Như vậy, nội dung giáo dục trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh hết sức toàn diện. Trường học của 
chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân 
dân, trường học xã hội chủ nghĩa, nhăm mục 
đích phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vị 
vậy, nội dung giáo dục phải bao gồm cả văn hóa, 
chuyên môn nghề nghiệp, các ngành nghề liên 
quan trực tiếp tới công nghiệp, nông nghiệp, 
nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miễn núi. 
Cai cách giáo dục để xây dựng một nội dung dạy 


(3) Hồ Chí Minh: Sớở, t 3. tr 383 
(4) Hồ Chí Minh: Sơd, t 5, tr 102 
(5) Hồ Chí Minh: Sđở, t 8, tr 494 
(6) Hồ Chí Minh: Sdở, t 4, tr 32 

(7) Hỗ Chí Minh: Sdư. t 5. tr 253 
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và học khoa học, hợp lý, vừa kết hợp được lý 
luận khoa học với thực hành; vừa có tri thức phổ 
thông chắc chắn, thiết thực, lại cần thiết cho đời 
sông thực tế theo mô hình "vừa học vừa làm" là 
một tầm nhìn phản ánh quy luật của giáo dục 
Việt Nam trong thời đại mới. 

Là người nắm chắc, vận dụng nhuần nhuyễn 
các quy luật của chủ nghĩa duy vật biện chứng 
mác-xít, Hồ Chí Minh hiểu răng, các nội dung 
giáo dục có mối quan hệ mật thiệt với nhau. Nếu 
không có trình độ học vấn thì không học tập 
được kỹ thuật, không học tập được kỹ thuật thì 
không theo kịp thời đại mà cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ đang phát triên mạnh 
mẽ, và như vậy ngày càng tụt hậu xa hơn so với 
Các nước. Nhưng điêu đặc biệt là phải học chính 
trị. Bơi vì nêu chỉ học văn hóa, kỹ thuật, chuyên 
môn mà không có chính trị thì như người nhắm 
mắt mà đi. Giáo dục chính trị là nên tảng, trên cơ 
sở đó nâng cao chất lượng văn hóa và 
chuyên môn. Chính trị nói ở đây là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và đường lối quan điểm của Đảng. 
Học chính trị không phải cốt để thuộc sách 
Mắc - Lê-nin làu làu, không phải học một cách 
giáo điều, mà là "học cái tính thần xử trí mọi 
việc, đối với mọi người, và đối với bản thân 
minh”. 

Giáo dục chỉ phát huy hết vai trò, sức mạnh 
của mình khi thực hiện đúng đắn phương châm, 
phương pháp giáo dục. Đây là một nội dung 
được Bác Hô đặc biệt quan tâm, vi nó sẽ tạo ra 
sự khác biệt về chất so với nên giáo dục phong 
kiến - nền giáo dục xa rời thực tế, và nền giáo 
dục thực dân. 


Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn các nhà giáo, 
phải luôn luôn gắn nội dung giáo dục với thực 
tiên Việt Nam, học đi đôi với hành, lý luận phải 
liên hệ với thực tế, học tập phải kết hợp với lao 
động sản xuất. Giáo dục phải kết hợp cả ba khâu 
gia định, nhà trường và xã hội. Xem nhẹ bất kỳ 
khâu nào cũng đều hạn chế đến kết quả của giáo 
dục, hơn nữa có thê đưa lại những hậu quả khó 
lường. 

Cần có một tinh thần hiếu học, cầu tiến bộ, M 
thức chủ động, học tập không biết mỏi, học suôt 
đời, học mọi lúc, mọi nơi, học mọi người. Dân ta 
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thường nói: "Không thày đố mày làm nên" 
nhưng đồng thời "học thày không tày học bạn”. 
Bác Hỗ rất quan tâm tới việc học bạn bè, đông 
chí, đồng nghiệp, đặc biệt là học nhân dân. Bởi 
vì không học nhân dân thi không lãnh đạo được 
dân và có biết làm học trò dân thì mới làm được 
thây học của dân. Tự học, tự đào tạo là một tư 
tưởng lớn của Hồ Chí Minh. Con đường đưa 
Người trở thành nhà sáng lập nên giáo dục mới, 
trơ thành danh nhân văn hóa kiệt xuât chủ yếu là 
tự học, tự đào tạo, khô công học luyện. Ngay cả 
trong thời gian ở trường, Người vân tự học tập 
nghiên cứu là chủ yêu. Tự đào sâu lý luận, găn 
với thực tế, biến kiến thức của thầy thành kiến 
thức của minh là một bài học lớn từ tắm gương 
sáng ngời của Bác, phản ánh quan điểm hiện đại 
trong giáo dục, đào tạo hiện nay. 

Một phương pháp quan trọng là phải giúp đỡ 
lẫn nhau, đoàn kết gắn bó với nhau, tự phê bình 
và phê binh trong học tập. Chúng ta đang sống 
trong thời đại của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ đang tiên như vũ bão. Khoa học 
xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên đang 
có những bước tiễn vượt bậc. Bởi thế, nếu tự 
minh - dù có tài giỏi đến mấy- cũng không thể 
am hiểu được mọi lĩnh vực. Khẩu hiệu đoàn kết 
không chỉ có giá trị bèn vững trong chính trị, mà 
còn có ý nghĩa to lớn trong giáo dục. 

Một vấn đề lớn thuộc phương châm giáo dục 
là giáo dục phải phù hợp với lứa tuổi và điều 
kiện thực tế. Đây thực sự là một khoa học. Chẳng 
hạn giáo dục thiếu nhi mà gò ép vào khuôn khô 
của người lớn, làm cho chúng hóa ra những 

"người „già sớm” là phản khoa học. Phù hợp với 
lứa tuôi cả nội dung và phương pháp. Và điều 
này liên quan tới nhiệm vụ của môi cấp giáo 
dục: "Đại học thì cân kết hợp lý luận khoa học 
với thực hành... Trung học thì cân đảm bảo cho 
học trò những trì thức phô thông chắc chắn, thiết 
thực... Tiểu học thi cân giáo dục cho các châu 
thiếu nhỉ: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao 
động, yêu khoa học, trọng của công... "), 


Liên quan tới vẫn đề phù hợp với lứa tuôi, 
Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc "uốn cây từ 


(8) Hồ Chí Minh: Sdở, t 8. tr 8l 
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lúc còn non, đừng để cho tâm hồn các cháu bị 
vấn đục vì chủ nghĩa cá nhân”. . Nhận thức và giải 
quyết vấn đề như vậy thuộc vê quy luật của giáo 
dục. Người nói: Một năm khởi đầu từ mùa 
xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là 
mùa xuân của xã hội". Phải giáo dục từ tuổi trẻ, 
tạo ra một sự khởi đầu tốt đẹp, để có một rừng 
cây giáo dục Việt Nam luôn xanh tươi, khỏe 
khoăn. 


Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng nhân 
dần. Kết quả giáo dục phụ thuộc rất lớn vào 
đường lối của Đảng, trách nhiệm của chính 
quyền, các ngành, các cấp, các đoàn thể, của cha 
mẹ học sinh. Phải tạo ra sức mạnh tông hợp. Bởi 
vì giáo. dục troug nhà trường chỉ là một phần, 
phần còn lại thuộc về vai trò của các đoàn thể 
nhân dân dưới sự Janh đạo của Đảng. 


Để có một nên giáo dục đạt chất lượng và 
hiệu quả cao, thể hiện bản chất tốt đẹp của nên 
giáo dục xã hội chủ nghĩa, thi phải thật sự dân 
chủ, bình đẳng trong giáo dục; phải gắn liền với 
thi đua và phương pháp nêu gương. Dân chủ thể 
hiện ở thảo luận, bàn bạc, phát biểu ý kiến; ở 
quan hệ đoàn kết chặt chẽ giữa thày với thày, 
thày với trò, giữa trò với nhau, giữa cân bộ công 
nhân viên, giưa nhà trường với phụ huynh học 
sinh... Dân chủ nhưng trò phải kính thày, thày 
phải quý trò, chứ không phải là "cá đôi bằng 
đầu". 


Hồ Chí Minh coi xây dựng đội ngũ giáo viên 
là vấn đề then chốt, quyết định chất lượng giáo 
dục, bởi "nếu không có thày giáo thì không có 
giáo dục"), Đó là những người yêu nghệ, yêu 
trường, hết lòng thương yêu, chăm sóc, giáo dục 
học sinh, không ngừng trau dôi đạo đức cách 
mạng, thường xuyên tự bôi dưỡng, nâng cao tay 
nghè, trình độ chuyên môn, phương pháp sư 
phạm đề thực sự là tấm gương sáng cho học sinh 
noi theo. Là người thày thì càng phải học nhiêu 
hơn, như C. Mác nói: nhà giáo dục cũng phải 
được giáo dục. Chủ tịch Hỗ Chí Minh dạy 

"người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới 
làm được công việc huấn luyện của minh”. 

Người dẫn lại câu nói của Không Từ: "Học 
không biết chán, dạy không biết mỏi", và lời dạy 
của V.]. Lê-nin: "Học, học nữa, học mãi" để 
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nhấn mạnh rằng, người nào tự cho minh là đã 
biết đủ rồi thì người đó dốt nhất. 


Nhìn lại nền giáo dục cách mạng. Việt Nam, 
chúng ta thừa nhận một sự 'thật: lúc nào và Ở đâu 
nghiên cứu và quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí 
Minh về giáo dục thì ở đó đem lại những thành 
tựu và niêm tự hào lớn cho nền giáo dục Việt 
Nam. Hiện nay nên giáo dục nước ta đang ở mức 
báo động. Một vấn đề đặt ra trong việc vận dụng 
tư tưởng Hồ Chí Minh để xử lý mọi việc, là phải 
tìm đúng nguyên nhân của bệnh và bốc đúng 
thuốc. Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng 
làm thể nào để hiện thực hóa điều đó thì chúng 
ta vẫn còn đang trên con đường tìm tòi. Đội ngũ 
những người thày ' vân đang còn phải lo toan quá 
nhiều việc khác để lo cho cuộc sông. Những biện 
pháp cụ thể để chặn đứng những tiêu cực, xuông 
cập trong giáo dục vừa thiếu, vừa yếu lại không 
đồng bộ. Tuy nhiên, nguyên nhân cơ bản nhât 
của căn bệnh trầm kha trong ngành giáo dục hiện 
nay phải chăng đó là việc dạy và học của chúng 
ta đang bị chị phối quá nhiều bởi mặt tiêu cực 
của nên kinh tế thị trường. Dạy và học thiếu tính 
chủ động, sáng tạo, thiếu đào sâu suy nghĩ, chạy 
theo thành tích và bằng cấp. Trước đây, thi đua 
nhưng không bị chủ nghĩa thành tích chỉ phối; 
ngày nay, bệnh thành tích đang làm mờ đi thực 
chất giáo dục. Tư duy và những việc làm đó tạo 
ra những lực cản trên con đường thực hiện cai 
cách giáo dục ở nước ta. Hai năm qua, cải cách 
phương pháp ra đề thi đại học, bước đầu xác định 
là một vị thuốc trong thang thuốc làm giảm căn 
bệnh của những cơn sôt luyện thi, dạy thêm diễn 
ra phô biến. Đó là những kinh nghiệm cần được 
nghiêm túc đánh giá, tông kết để tìm ra những 
bước đi thích hợp cho nên giáo dục Việt Nam 
trong giai đoạn mới. Quán triệt sâu sắc những 
quan điểm của Hỗ Chí Minh về nên giáo dục 
cách mạng Việt Nam, trong đó có nội dung 
nói phải đi liền với những biện pháp kịp thời, 
cụ thê chính là nhằm làm cho nền giáo dục nước 
ta phát triển đúng định hướng và đạt những 
thành tựu mới. Q 


(9) Hỗ Chí Minh: Sơơ. t 8. tr I84 
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N ninh trật tự là vấn đề hệ trọng của mọi 

quốc gia, liên quan trực tiếp và thường 

xuyên đến đời sống hằng ngày của mọi 
người dân. Yếu tố nhân dân là hạt nhân bao trùm, 
xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an 
ninh trật tự; trong đó, vấn đề phát huy vai trò nhân 
dân bảo vệ an ninh trật tự là một trong những vấn 
đè được Người quan tâm nhất. 


Nhân dân có sức mạnh quyết định bảo vệ an 
ninh trật tự 

Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh vô địch 
của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, là yếu 
tố quyết định sự thắng bại của cuộc đấu tranh. 
Người tin tưởng sâu sắc, tìm mọi cách để phát huy 
sức mạnh đó và luôn luôn khuyên công an phải 
dựa vào sức mạnh to lớn của toàn dân. 

Theo Người, sức mạnh của nhân dân, trước hết 
được quyết định bởi số lượng tuyệt đối đông. 
Người từng so sánh: "Công an có bao nhiêu 
người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi 
nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực 
lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có 5 vạn 
cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng 
chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và 
đôi tai mới được"). 

Lực lượng đông đảo tuyệt đối đó lại được bố trí 
một cách tự nhiên ở khắp nơi. Tất cả những nơi 
mà tội phạm và các hành vị vị phạm pháp luật có 
thể xảy ra, nói chung đều có mặt nhân dân. Khi 
nhân dân được giáo dục, đề cao cảnh giác, tích cực 
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và nhiệt tình đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự thì 
khó có một hành vi phạm tội nào có thể lọt qua 
được sự giám sát của toàn dân, "thì bọn gian phi, 
côn đồ sẽ lòi mặt ra và sẽ phải cải tà quy chính 
dưới lực lượng to lớn của quân chúng"G). 

Dưới chế độ ta, vượt lên trên số lượng đông 
tuyệt đối đó, sức mạnh của nhân dân còn thể hiện 
ở nội dung, chất lượng về tỉnh thần làm chủ, 
ý thức cảnh giác cách mạng của những chủ nhân 
đất nước, chủ thể của nền an ninh trật tự. Hồ Chí 
Minh ví yếu tố chất lượng này như một bức tường 


-_ thành bao quanh Tổ quốc, như lưới trời lồng lộng 


"thiên la địa võng" không kẻ địch nào có thể trốn 
thoát. Theo Người, nguồn gốc đề tạo nên sức 
mạnh đó là vì an ninh trật tự không những là vấn 
đề hệ trọng của đất nước mà còn là vấn đề liên 
quan trực tiếp, thường xuyên đến đời sống hằng 
ngày của mọi người dân. Nhân dân bảo vệ an ninh 
trật tự là bảo vệ cuộc sống của chính mình, có giữ 
được trật tự an ninh thi nhân dân mới an cư lạc 
nghiệp, đất nước mới ổn định, phát triển. 

Hô Chí Minh có cách nhìn biện chứng, toàn 
diện, tổng hợp về sức mạnh của nhân dân bảo vệ 
an ninh, trật tự. Đó là, nhân dân vừa đông về 


* TS, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến 
lược và Khoa học, Bộ Công an 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội. I995, t 6, tr 366 

(2) Hô Chí Minh: Sđơ, t7, tr 363 
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số lượng, vừa mạnh về chất lượng, lại có thế bố trí 
chiến lược vững chắc. Lòng tin của Người vào sức 
mạnh nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự có cơ sở 
khoa học chắc chắn. Nó đã được hun đúc tổng kết 
và kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn vô cùng 
phong phú của cách mạng nước ta và của chính 
Người. Người thường xuyên giáo dục cân bộ, 
chiến sĩ công an, phải dựa vào sức mạnh của nhân 
dân, phải làm thế nào để được nhân dân giúp đỡ, 
ủng hộ. Nếu không như thế thì không thể hoàn 
thành được nhiệm vụ. Người luôn kháng định, 
dưới chế độ ta, an ninh trật tự phục vụ lợi ích nhân 
dân và do nhân dân xây dựng, bảo vệ. 

Đại đoàn kết toàn dân bảo vệ an nỉnh, 
trật tự 

Nhân dân là một lực lượng đông đảo, nếu 
không được thức tỉnh, giác ngộ và không được tổ 
chức hợp lực với nhau thì không thể có sức mạnh. 
Người từng so sánh sức bền của từng chiếc đũa 
với sức bên của cả bó đũa để chứng minh cho sức 
mạnh đoàn kết. Người thường nói "đoàn kết thì 
sống, chia rẽ thì chết". Người tông kết: "Sử ta dạy 
cho ta bài học này: Lúc nào dân tộc ta đoàn kết 
muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. 
Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước 
ngoài xâm lần"G), 

Để phá tan âm mưu của chủ nghĩa để quốc và 
các lực lượng phản động là "chia đề trị", phá hoại 
khối đại đoàn kết toàn dân, Hồ Chí Minh thường 
xuyên quan tâm chăm lo vun đắp tình đoàn kết 
giữa những người có đạo với người không theo 
đạo; giữa đồng bào theo các đạo khác nhau; giữa 
đồng bào các dân tộc, giữa miền ngược VỚI miền 
Xuôi; ø1ữa công an với nhân dân và giữa quân đội 
với công an; giữa các lực lượng trong nước với các 
lực lượng ngoài nước... Trong đó, vấn đề dân tộc, 
vẫn đề tôn giáo vì nhiều lý do, là những vấn đề 
nhạy cảm nhất trong cuộc đấu tranh bảo vệ an 
ninh trật tự, nên được Người đặc biệt chú ý. 

Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ 
lâm thời ngày 3-9-1945, Hồ Chí Minh đã tuyên 
bố: "Thực dân và phong kiến thi hành chính sách 
chia rễ đồng bào Giáo và đồng bào Lương để dễ 
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thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: TÍN 
NGƯƠNG TỰ DO và Lương Giáo đoàn kết”), 
Giữa những ngày mới giành chính quyên, bộn bê 


"công việc, Người đã dành thời gian đến dự bữa 


cơm chay do Cố vấn Vĩnh Thụy tổ chức tại chùa 
Quán Sứ (17-10-1945), về Phát Diệm thăm 
Giám mục Lê Hữu Từ và hơn 100 linh mục xứ 
Ninh Bình... 

Từ chiến khu Việt Bắc, Người viết thư cho sư 
cụ chùa Ngũ Xã (Ba Đình, Hà Nội) khuyên cụ tản 
cư theo kháng chiến; chỉ trong năm 1947 đã 4 lần 
viết thư cho Giám mục Lê Hữu Từ trong đó có 
đoạn: "tôi kính chúc cụ mọi sự lành để phụng sự 
Đức Chúa và để lãnh đạo đồng bào công giáo 
tham gia kháng chiến"Õ). 

Để bảo đảm đoàn kết tôn giáo, Hồ Chí Minh 
chủ trương phải có chính sách rõ ràng, bảo đảm tự 
do tín ngưỡng, thực sự tôn trọng việc theo đạo hay 
không theo đạo của mỗi người dân, Chính phủ tạo 
điều kiện cho họ, miễn là không ảnh hưởng đến 
việc chung, không vi phạm pháp luật. Người luôn 
luôn tìm kiếm và phát huy tối đa sự tương đồng 
giữa các tôn giáo, khắc phục những khác biệt 
giữa vô thần và hữu thần, giữa Phật giáo và Công 
giáo. Nhận rõ vai trò, ảnh hưởng của hàng ngũ 
giáo sĩ chức sắc tôn giáo với đồng bào theo đạo, 
Hồ Chí Minh chú M nâng đỡ họ về mọi mặt, ra 
sức thu phục, thuyết phục, tạo mọi điều kiện để 
họ cùng với dân tộc tham gia kháng chiến, kiến 
quốc. Đối với những người do bị địch lợi dụng 
hoặc do lầm đường lạc lối mà có hành động 
chống lại cách mạng, chống lại nhân dân, thái độ 
của Hồ Chí Minh hết sức bao dung, độ lượng, 
tạo mọi điều kiện cho họ quay trở về trong lòng 
dân tộc. 

Hồ Chí Minh cho răng: Sở dĩ bọn quấy rối, 
phản động có thể lợi dụng được một số người, một 
mặt, do đông bào tôn giáo có người nhẹ dạ cả tin, 


(3) Hồ Chí Minh: Sơd, t 3, tr 217 
(4) Hỗ Chí Minh: Sđỡở, t 4, tr 9 
(5) Hồ Chí Minh: Sơg, t 5, tr 312 


Số -LL (tháng 6'năm 2004) 


mặt khác, cán bộ cơ sở có người không khéo. Để 
tránh thiếu sót đó, theo Người, ta vừa phải giải 
thích cho đông bào có đạo hiểu rõ, vừa phải hướng 
dẫn cán bộ cơ sở khôn khéo làm đúng chính sách 
của Đảng và Nhà nước về tôn giáo. Người cũng 
luôn luôn nhắc nhở bà con theo đạo phải nâng cao 
cảnh giác trước âm mưu chia rẽ của kẻ địch. 
Người từng nói: Còn việc đạo, việc kính lễ, Chính 
phủ để các cụ tự do, miễn là đừng làm gì trái pháp 
luật, trở ngại cho việc chung. Như vậy, bọn phản 
động không thể chia rẽ được mà đồng bào lương 
giáo càng đoàn kết chặt chẽ hơn. Để đoàn kết 
vững chắc đồng bào các tôn giáo, ổn định lâu dài 
an ninh, trật tự vùng giáo, không để xảy ra những 
vụ việc tương tự, Người cho răng: phải tạo ra được 
lục lượng tiến bộ trong các tôn giáo; đồng thời, 
chống lại hoạt động phản động lợi dụng tôn giáo, 
cô lập bọn phản động, làm thất bại mọi hoạt động 
. của bọn tay sai để quốc; phải làm cho giáo hội 
Việt Nam ngày càng tiến bộ hơn, có tỉnh thần dân 
tộc, yêu nước, yêu hòa bình và đoàn kết dân tộc. 

Cùng với việc đoàn kết đồng bào theo đạo, 
Hồ Chí Minh rất chú trọng đoàn kết đồng bào 
các dân tộc. Sau khi tuyên bố độc lập 3 tháng, 
ngày 3-12-1945, Người đã chỉ đạo tổ chức long 
trọng Hội nghị Đại biểu của hơn 20 dân tộc 
thiểu số tại Thủ đô Hà Nội. Người đã đến khai 
mạc và phát biểu căn dặn các đại biểu. Sau đó, 
ngày 14-4-1946, Người chủ trì phiên họp Chính 
phủ bàn việc lập Nha Dân tộc thiểu số - một cơ 
quan chuyên chăm lo vẫn đề đoàn kết, phát triển, 
bình đẳng đối với các dân tộc thiểu số. Cùng thời 
gian này, khi biết tin khai mạc Đại hội các dân tộc 
thiểu số miền Nam tại Tây Nguyên, Người đã gửi 
bức thư tâm huyết nêu rõ Sông có thê cạn, núi có 
thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không 
bao giờ giảm bớt"). Phấn đấu đề cho "miền núi 
tiến kịp miền xuôi", để cho các dân tộc sống bình 
đăng hòa hợp trong đại gia đình dân tộc Việt 
Nam, cho một Việt Nam thống nhất gồm ba miền 
Bắc - Trung - Nam "như anh em ruột thịt.." là mục 
tiêu, hoài bão suốt đời của Hô Chí Minh. 
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Để đoàn kết với tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, 
Hồ Chí Minh thực hiện chính sách thu hút 
nhân tài, thực sự quý trọng: nhân tài; đặt họ vào 
giữa lòng dân tộc, không để địch chia rẻ, lôi kéo 
họ, tôi luyện họ thành những chiến sĩ cách mạng 
trung thành. Mọi người đều biết, Hồ Chí Minh đã 
quý trọng và thân thiện như thế nào đối với các 
nhà khoa học thuộc lớp đầu đàn, những người đầu 
tiên đặt nền móng cho nên khoa học của nước nhà 
phục vụ kháng chiến kiến quốc. Đó là những 
người mà tên tuổi họ đã trở nên quen thuộc như. 
Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, 
Lê Văn Thiêm, Ngụy Như Kon Tum, Phạm Ngọc 
Thạch... và rất nhiều người khác. Những bậc trí 
thức đầu đàn này vốn được đào tạo ở nước ngoài, 
có lòng yêu nước, được Hô Chí Minh dìu dắt và 
trọng dụng, đã trở thành những cán bộ cách mạng 
xuất sắc, tận tụy, tin cần. Họ là những tắm gương 
về người trí thức của nước Việt Nam mới, trung 
thành, tận tụy với sự nghiệp kháng chiến kiến 
quốc, không một âm mưu thủ đoạn nào của bọn đề 
quốc, phản động có thể lôi kéo, chia rẽ khiến họ 
ly khai. 

Trong thực tế, có những cá nhân hoặc nhóm 
trí thức, văn nghệ sĩ, thậm chí cả trong quan lại cũ 
chưa hoàn toàn tán thành chủ nghĩa cộng sản, 
nhưng có nhân cách, có tấm lòng yêu nước, 
Hồ Chí Minh sẵn sàng bắt tay hợp tác chân thành 
với họ vì việc đại nghĩa. Môi quan hệ thân thiệt, 
gần gũi giữa Hồ Chí Minh với các cụ Bùi Bằng 
Đoàn, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn TỐ, Phan 
Kế Toại, linh mục Nguyễn Bá Tòng... là những 
mẫu mực ít có về những quan hệ dựa trên cơ sở 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn. 

Trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, người 
trong tầng lớp trên các dân tộc miên núi, những 
chức sắc tôn giáo, những quan lại CŨ... cũng có 
người, có lúc phạm sai lâm khuyết điểm, có lúc 
lầm đường. Quan điểm của Hồ Chí Minh đối với 
nhưng trường này là ra sức thu phục nhân 
tâm, “làm cho phân thiện trong người họ lớn lên, 
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phần ác mất dần" để họ trở về với cách mạng, 
không bao giờ Người có bất kỳ một cử chỉ nào 
khiến họ xa cách hơn với cách mạng. Năm 1946, 
thông tư cho Ủy ban Trung bộ về những điều cần 
chú ý khi giải quyết các trường hợp quan lại cu đã 
đàn áp phong trào cách mạng trước đây, Người 
dặn: Nếu không thấy dân oán hờn họ thì cứ để họ 
sống yên ồn, vì Chính phú muốn để cho họ có cơ 
hội được giác ngộ, khiến "họ tự tham gia phong 
trào kháng chiến kiến quốc một cách thành thực 
và mong chuộc lại lỗi lầm. 

Ngay đối với những kẻ ngoan cố dân thân vào 
con đường phản dân hại nước, Hồ Chí Minh cũng 
thực tâm thu phục đến cùng, lôi cuốn họ đến cùng, 
với tỉnh thần "thà răng họ phụ cách mạng, chứ 
cách mạng không bao giờ phụ ai". Tha chết cho 
Ngô Đình Diệm, tranh thủ, thuyết phục đến cùng 
Lê Hữu Từ, thành tâm hợp tác đến giờ chót với 
Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam. Bọn họ 
sau này khi đã đứng bên kia chiến tuyến chống lại 
cách mạng, chống lại nhân dân... cũng không hề 
dám có một lời nào xúc phạm đến Hồ Chí Minh. 

Tổ chức đảng, chính quyên và đoàn thể các 
cấp phải vận động, tổ chức và tạo điêu kiện cho 
nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 

Mục đích của việc tuyên truyền giáo dục là 
"làm cho mỗi người dân hiểu nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc, thì sẽ có hàng triệu người làm tai, làm 
mắt giúp công an", làm sao để "tất cả công nhân 
và nông dân phải tỉnh táo, phải lấy mình làm bức 
tường đề bảo vệ chính quyên công nông", "làm 
cho mọi người hiểu rõ phòng gian là nhiệm vụ 
chung của công dân, là một việc ái quốc". 

Nội dung tuyên truyền giáo dục bảo vệ an 
ninh, trật tự bao gồm nhiều vấn đề, nhưng chung 
quy lại là cốt làm sao cho nhân dân hiểu rằng 
"công việc giữ gìn an ninh, trật tự là của họ” và do 
đó, đê họ "nhiệt tình tự nguyện giúp đỡ công an”; 
làm sao cho họ biết cách cùng với cơ quan công 
an giữ an ninh, trật tự, "nói cho địch là phải nói 
dối, nói cho ta thì nói thật", biết cách "giấu địch" 
và biết cách "bảo vệ ta". Người từng nhắc nhớ 
chúng ta việc lựa chọn nội dung tuyên truyền giáo 
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dục, việc đề ra nhiệm vụ nhân dân bảo vệ an ninh, 
trật tự phải phù hợp với trình độ và sức lực của 
nhân dân ở từng miên, vùng, có thế nhân dân mới 
hiểu và làm được, mới phát huy được óc sáng 
kiến, tài sáng tạo. 

Đồng thời với việc vận động, tuyên truyền, 
giáo dục, để phát huy sức mạnh nhân dân, Hồ Chí 
Minh và Đảng ta đặc biệt coi trọng việc tô chức, 
tạo điều kiện đưa nhân dân trực tiếp tham gia bảo 
vệ an ninh trật tự. Sức mạnh nhân dân là sức mạnh 
CỦa Sự đoàn kết, có tổ chức, có lãnh đạo. Kinh 
nghiệm mấy chục năm qua đã chứng tỏ rằng, càng 
sáng tạo được nhiều hình thức thích hợp để động 
viên lôi cuốn nhân dân, nhằm thông qua đó, nhân 
dân phát huy vai trò làm chủ của mình, thì càng 
huy động tốt lực lượng to lớn của nhân dân. Nhân 
dân phải trở thành chủ nhân thực sự, tự giác, tự 
nguyện bảo vệ an ninh, trật tự. 

Phải làm cho mọi người thấy răng an ninh, trật 
tự trực tiếp quan hệ đến đời sống thường nhật của 
họ. Họ là người chủ và phải phát huy vai trò của 
người chủ. Ai ai trên cương vị của mình cũng phải 
tự giác giữ gin an ninh, trật tự. Mọi người công 
dân bất kỳ già trẻ gái trai, làm bất kỳ việc gì đều 
có nhiệm vụ giúp chính quyền giữ gin trật tự an 
ninh, vì trật tự an ninh trực tiếp quan hệ đến lợi ích 
bản thân của mọi người. 

Từ khẩu hiệu "Ba không" được Người đưa ra ở 
Pắc Bó khi mới về nước hoạt động, nhằm giữ bí 
mật đã trở thành "Phong trào ba không” trong 
kháng chiến chống Pháp. Tư tưởng của Người đã 
trở thành một mẫu mực của nghệ thuật vận động 
nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự. Rút kinh nghiệm 
từ phong trào "Ba không", Đảng ta tiếp tục phát 
động phong trào, "Bảo mật phòng gian", "Bảo vệ 
trị an", "Bảo vệ an ninh Tổ quốc". Hồ Chí Minh 
trở thành người khởi nguôn và nuôi dưỡng các 
phong trào quân chúng bảo vệ an ninh, trật tự. 

Từ thực tiễn tổ chức vận động nhân dân bảo vệ 
an ninh, trật tự. Bộ Chính trị, khóa IH, đã ra Nghị 
quyết số 39 NQ/TƯ, ngày 20-1-1962, Về tăng 
cường đấu tranh chống bọn phẩn cách mạng 
để phục vụ tốt công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
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xã hội ở miền Bắc và đấu tranh nhằm thực hiện 
hòa bình thống nhất nước nhà. Nghị quyết nêu rõ: 
Hình thức thích hợp nhất và phổ biến nhất là tiến 
hành tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về tinh thần 
yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng để phát 
huy khí thế cách mạng của quần chúng, động viên 
quần chúng tích cực tham gia đấu tranh trần ấp 
bọn phản cách mạng, giữ gìn trật tự trị an. Kết quả 
của các cuộc vận động trong phong trào quân 
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc mấy chục năm qua 
càng chứng minh sự đúng đắn của kết luận trên. 
Công an phải dựa vào nhân dân, nhân dân 


phải giúp đỡ công an, tạo thành mạng lưới 


công an - nhân dân 

Đây là một nội dung quan trọng trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh đối với công an nhân dân. Tại sao 
công an lại phải dựa vào dân? Người giải thích: 
Chính quyền ta là chính quyền dân chủ, từ việc to 
đến việc nhỏ đều phải dựa vào dân, việc giữ gìn an 
ninh, trật tự là việc của công an, của quân đội, 
nhưng đồng thời cũng là nhiệm vụ của toàn dân. 
Vì thế, nhân dân có trách nhiệm phải giúp đỡ công 
an trong mọi công việc phòng gian, trừ gian. Thực 
hiện được sự kết hợp hai chiều ấy, tức ta có "mạng 
lưới công an - nhân dân". Người viết: Phải dựa 
vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế 
thì sẽ thất bại. Khi dân giúp đỡ ta nhiều thì thành 
công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ 
ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. 

Trên tất cả các mặt hoạt động để bảo vệ an 
ninh, trật tự, công an đều phải dựa vào dân, không 
dựa được vào dân, không được dân giúp đỡ thi 
nhất định thất bại. Ngay trong hoạt động tình báo 
- là một hoạt động nghiệp vụ có tính chất chuyên 
biệt - cũng phải dựa vào dân. Người tình báo hoạt 
động đơn độc trong lòng địch, trên đất đối 
phương, phải sắm những vai khác với con người 
thật của họ, tiếp xúc với nhiều loại người, càng 
phải dựa vào dân. Người từng nói: Tình báo cũng 
như mọi việc khác, phải dựa vào dân. Tai mắt của 
người tinh báo có hạn, nhân dân có hàng chục 
triệu tai mắt, việc gì họ cũng có thể nghe, có thể 
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thấy, có thể biết. Vì vậy, người tình báo phải cố 
gắng lầm thế nào cho dân giúp sức, thì sẽ thành 
công to. 

Nói đến kỹ thuật trong công tác công an, 
Người cho rằng: Vấn đề kỹ thuật trong công tác 
công an cũng cần, nhưng vấn đề quan trọng nhất 
là giáo dục tuyên truyền cho dân... làm thế nào 
giúp công an phát hiện địch và không cho địch 
biết những điều của ta... vấn đề dựa vào dân, công 
an phải có thiên la địa võng như trong chiến tranh 
du kích có thiên la địa võng về quân sự... Hồ Chí 
Minh giải thích rằng, địch không phải tài tình gì, 
nó phá được ta vì ta sơ hở, chủ quan. Nếu công an 
ta biết giữ gìn, và biết dựa vào nhân dân, làm cho 
nhân dân cũng biết giữ gìn không để sơ hở thì nhất 
định địch không làm øì được. 

Để dựa được vào dân và được dân giúp đỡ, 
theo Người, cán bộ, chiến sĩ công an "phải được 
lòng dâ dân". Người nói: Ta được lòng dân, ta không 
sợ gì cả. Nếu không được lòng dân thì không thể 
làm tốt công tác. Làm thế nào để được lòng dân? 
Người cho răng, phải thực sự giúp đỡ nhân dân 
trong mọi công việc; "phải khéo”, khéo đây không 
phải là cái lối khéo bề ngoài, mà khéo có nghĩa là 
phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu 
dân, làm công an thì phải làm cho dân tin, dân 
yêu, dân ủng hộ. Người giải thích thêm: Nếu trong 
công tác, các cô, các chú được dân ủng hộ, làm 
cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các 
cô, các chú thành công. Muốn được như vậy cũng 
phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng phải chống 
chủ nghĩa cá nhân. Không được xa rời dân; quan 
liêu cách bức dân, xa rời dân thì việc giữ gìn an 
ninh, trật tự không thể thành công, thậm chí thất 
bại. 

Đề dựa được vào dân, để tạo điều kiện cho dân 
có thể giúp đỡ công an có hiệu quả, cán bộ, chiến 
sĩ công an phải luôn luôn tìm cách giúp đỡ, tuyên 
truyền, giáo dục nhân dân; làm cho mỗi người dân 
trên vị trí của mình, trở thành "tai", "mắt" của 
công an, trở thành "người công tác của công an”. 
Lam được như vậy là có "mạng lưới công an - 
nhân dân”.C] 


Một số 0uấn öê 


Nghiên CứUu - Trao đôi Tạp chỉ Cộng cảm 


VỀ HHä Hước PHã?P QUYÊN Ở HưỚC T 


UA mấy chục năm xây dựng và đổi mới 
>> thức tổ chức và hoạt động của 

bộ máy nhà nước, tại Hội nghị đại biểu 
toàn quốc giữa nhiệm kỳ (1994), Đảng ta đã 
xác định nhiệm vụ và phương hướng xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
Đây là nhiệm vụ lớn lao của Đảng và của toàn 
dân tộc, cho nên Đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo 
thực hiện và cụ thể hóa trong các văn kiện của 
Đảng như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 
khóa VII, năm 1995; Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VI, v.v.. 

Để BÓP. phân nghiên cứu lý luận, tông kết 
thực tiễn về xây dựng Nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam trong những năm qua, 
chúng tôi xin đề cập, trao đối, làm sáng tỏ thêm 
một số vấn đề. 

I- Về khái niệm nhà nước pháp quyên 

Trong việc nghiên cứu về nhà nước và pháp 
luật, vấn đề nhà nước pháp quyền trơ thành mồi 
quan tâm đặc biệt của nhiều tác giả là những 
người làm công tác thực tiễn cũng như nghiên 
cứu khoa học pháp lý hiện nay ở trong nước 
cũng như ở ngoài nước. Do cách tiếp cận vấn đề 
hoặc nhận định đánh giá vấn đề ở góc độ khác 
nhau, một số vấn đề rất cơ bản liên quan 
đến nhà nước pháp quyền vẫn chưa có nhận 
thức thống nhất hoặc chưa được làm sáng tỏ. 
Tuy nhiên, hầu hết các tác giả đều thống nhất 
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cho rằng: dưới góc độ chính trị - xã hội và phân 
tầng giai cấp xã hội, nhà nước pháp quyền 
không phải là một kiều nhà nước mới, thoát ly 
các kiêu nhà nước mà lịch sử nhân loại đã 
chứng kiến là: Nhà nước chủ nô, nhà nước 
phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. 

Vậy, nhà nước pháp. quyền là kiểu nhà nước 
gì? Chúng ta có thể khẳng định rằng, nhà nước 
pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước 
độc lập với các kiểu nhà nước nói trên và nó 
cũng không phải là nhà nước kiểu mới không 
mang tính giai cấp trong thời đại công nghiệp 
hiện nay như một số học giả tư sản đã từng 
tuyên bố. 

Qua thực tiễn tồn tại và phát triên của lịch sử 
nhân loại, qua nghiên cứu các quan điểm tư 
tưởng về tổ chức, xây dựng và vận hành của bộ 
máy nhà nước qua các thời kỳ lịch sử, chúng tôi 
cho rằng, khái niệm nhà nước pháp quyên đề 
cập đến phương thức tổ chức, xây dựng và vận 
hành bộ máy nhà nước nói chung thông qua hệ 
thống pháp luật, như hiến pháp, luật và các văn 
bản pháp quy khác. Nói cách khác, nhà nước 
pháp quyền là nhà nước được xem xét dưới 
góc độ pháp luật, trong đó tính tối cao của pháp 
luật được tôn trọng, các tư tướng và hành vị 


* TS. Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân 
dân tôi cao 
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chính trị, tôn giáo... của bất cứ tổ chức hoặc cá 
nhân nào cũng được giới hạn bởi khuôn khổ 
pháp luật và chịu sự điều chỉnh của pháp. luật. 
Với cách tiếp cận này, chúng ta có thể thấy, 
tư r tưởng về xây dựng nhà nước pháp quyền đã 
có từ rât lầu trong lịch sử nhân loại và tương 
ứng với mỗi kiểu nhà nước (chủ nô, phong 
kiên, tư sản, xã hội chủ nghĩa) đều có một hệ 
thống pháp luật tương ứng và đạt mức độ phát 
triên khác nhau. Tuy nhiên, _ chúng tôi cũn 
không thống nhất với quan điểm cho rằng, "bât 
cứ nhà nước nào có hiện pháp, luật và các văn 
bản quy phạm Ì khác nhau đều coi là nhà nước 
pháp quyên. mà cần xác định rằng, tư tưởng về 
nhà nước pháp quyền phát triển không ngừng, 
là thành quả của nhân loại, nó hình thành và 
phát triền cùng ' với sự tiến bộ xã hội và cho đến 
nay đã được thế giới thừa nhận về mặt lý luận 
như một học thuyết. về nhà nước pháp quyên. 
Tại Hội nghị quốc tê về nhà nước pháp quyền 
được tổ chức tại Bê-nanh, năm 1992, Các luật 
gia đã đưa ra nhiều khái niệm, tiêu chí về một 
nhà nước pháp ‹ quyền và được đông đảo dư luận 
quốc tế đông tình, bao gồm: sự thừa nhận tính 
tối cao của pháp luật; việc xác định quyên lập 
pháp, hành pháp, tư pháp trong bộ mây quyền 
lực nhà nước; việc tôn trọng quyền và lợi ích 
hợp pháp của con người, tôn trọng pháp luật 
quôc tế v.v.. Tuy nhiên, chúng tôi cho răng, vẫn 
đề nhà nước phâp quyên đề cập đến phương 
thức tổ chức, xây dựng và vận hành bộ máy nhà 
nước dưới góc độ pháp luật, mà pháp luật thi 
bao giờ cũng mang tính giai cấp và tính đặc thù 
của môi nhà nước, mỗi dân tộc; do đó, phương 
thức tổ chức xây dựng và vận hành của nhà 
nước pháp quyên sẽ thể hiện cụ thể khác nhau 
về bản chất chế độ chính trị, hệ thống quan 
điểm, mục đích nhiệm vụ của từng ' thời kỳ phát 
triên hoặc điều kiện cụ thể của môi nước, chứ 
không có mô hình, tiêu chí về nhà nước pháp 
quyên đông nhất cho tất cả các nước khác nhau. 


Qua nghiên cứu sự hình thành, phát triển và 
các quan điểm lý luận về nhà nước pháp quyên 
hiện nay, chúng ta có thể xác định, nhà nước 
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pháp quyền là nhà nước trong đó phương thức 
tổ chức, xây dựng và vận hành bộ máy nhà 
nước do phấp luật quy định và thừa nhận tính 
tối cao của pháp luật; bao hàm việc xác định rõ 
ràng quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, với 
hệ thông pháp luật đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, 
thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân để 
điều chỉnh những quan hệ pháp luật phát sinh 
trong xã hội, nhất là việc bảo đảm quyên và lợi 
ích hợp pháp cơ bản của công dân (hoặc con 
người nói chung). 

Từ đó, chúng ta có thể rút ra bốn tiêu chí 
chung của nhà nước pháp quyền như sau: 

- Phương thức tổ chức, xây dựng và vận 
hành bộ máy nhà nước phải do pháp luật quy 
định; 

- Nhà nước và công dân phải thừa nhận tính 
tối cao của pháp luật (đảng phái, tổ chức, tôn 
giáo... phải được tổ chức và hoạt động trong 
khuôn khổ của pháp luật); 

- Quyền lực nhà nước được xác định gồm: 
quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyên tư 
pháp; 

- Có hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng, 
minh bạch, thể hiện ý chí và nguyện vọng của 
nhân dân để điều chỉnh những quan hệ pháp 
luật phát sinh trong xã hội; đặc biệt là bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp cơ bản của công dân 
(hoặc con người nói chung). 

lI - Sự khác nhau giữa Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp 
quyên tư sản 

Trên cơ sở các tiêu chí chung về nhà nước 
pháp quyên, chúng ta có thể nhận thấy tương 
đối rõ rang sự khác nhau giữa Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp 
quyên tư sản. 


I - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
và Nhà nước pháp quyên tư sản đều phải thừa 
nhận phương thức tô chức, xây dựng và vận 
hành bộ máy nhà nước do pháp luật quy định. 
Tuy nhiên, bản chất và nội dung pháp luật về tổ 
chức, xây dựng và vận hành bộ máy của hai 


21 


(giuên cửu - rao đổi 


nhà nước đó có nhiêu điểm khác nhau rất cơ 
bản. Rõ nhất là, sự khác nhau trong các quy 
phạm của hiến pháp và pháp luật về tổ chức, cơ 
cầu nhân sự và VIỆC xây dựng, vận hành của bộ 
máy quyền lực như: Quốc hội và Nghị viện; 
Tổng thống và Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính 
phủ, Tòa án, Tòa án Hiến pháp, v.v.. Pháp luật 
trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
thừa nhận tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân, do nhân dân bầu ra các cơ quan 
quyền lực (Quốc hội, Chính phủ...) và chỉ có 
nhân dân trực tiếp hoặc thông qua các đại biều 
của mình là chủ thể duy nhất có quyền tuyên bố 
chấm dứt hoạt động của Quốc hội, Chính phủ 
hoặc tổ chức ra Quốc hội và Chính phủ nhiệm 
kỳ mới. Trong khi đó, Hiến pháp và pháp luật 
tư sản lại thừa nhận quyền lực của cá nhân 
Tổng thống hoặc cá nhân Thủ tướng có quyền 
giải tán Nghị viện (Quốc hội) hoặc giải tán 
Chính phủ... 

2 - Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, nhà nước và công dân đều phải thừa 
nhận tính tối cao của pháp luật, vì pháp luật xã 
hội chủ nghĩa thể hiện ý chí và nguyện vọng 
của toàn thể nhân dân. Trong Nhà nước pháp 
quyên tư sản, nhà nước và công dân cũng phải 
thừa nhận tính tối cao của pháp luật, nhưng 
pháp luật tư sản không phải là pháp luật của 
toàn dân, không thể hiện đây đủ ý chí, nguyện 
vọng của toàn dân mà chỉ phản ánh ý chí, 
nguyện vọng của một bộ phận nhân dân, đó là 
những người giàu, là giai cấp tư sản. Nói cách 
khác, luật pháp của Nhà nước pháp quyên tư 
sản chị bảo vệ lợi ích của giai câp tư sản và gạt 
ra ngoài lề quyền lợi của người lao động - 
những người bị áp bức bóc lột. Đây là nội dung 
khác biệt cơ bản nhất giữa Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp 
quyên tư sản. 

3 - Nhà nước pháp quyên tư sản coi thuyết 
"tam quyền phân lập" là học thuyết cơ bản 
trong việc thực hiện quyên lực nhà nước, các 
cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp hoàn toàn 
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độc lập với nhau trong việc thực hiện ba quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước pháp 
quyên xa hội chủ nghĩa không thừa nhận việc 
phân chia quyên lực mà coi quyền lực nhà nước 
là thống nhất và thuộc về nhân dân; trong đó, 
có sự phân công, phối hợp, để thực hiện các 
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm 
bảo đảm cho quyền lực nhà nước thống nhất, 
được thực hiện với hiệu quả cao nhất. 


4 - Về hệ thống pháp luật của Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp 
quyên tư sản cũng có nhiều điểm khác nhau. 
Bên cạnh sự khác nhau về tính giai cấp, Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chi công 
nhận các quy phạm pháp luật khi nó được xác 
lập và thông qua theo một trình tự và thủ tục 
nhất định; trong khi đó, Nhà nước pháp quyền 
tư sản thường coi "án lệ" hoặc "tập quán” như 
một loại quy phạm pháp luật "bất thành văn". 


III - Đặc điểm của Nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ngoài VIỆC bảo đảm các tiêu chí của nhà 
nước pháp quyền nói chung, Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng, còn có một 
số đặc điểm sau: 

1 - Về quá trình hình thành và phát triển, 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam được hình thành và phát triển trên cơ sở 
đánh đổ chế độ phong kiến, thực dân, không 
kinh qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư 
bản. Đây là đặc điểm lịch sử rất quan trọng cho 
chúng ta thấy rõ điểm xuất phát của quá trình 
xây dựng nhà nước cùng với những khó khăn, 
yếu kém của hạ tầng CƠ SỞ Và thượng tầng 
kiến trúc xã hội. Qua mấy chục năm phần đấu, 
xây dựng và đổi mới phương thức tô chức 
và hoạt động, đến Hội nghị đại biểu toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994), lần đầu 
tiên trong văn bản chính thức của Đảng, chúng 
ta mới xác định việc xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
nhân dân, do nhân dân, vi nhân dân. 
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2 - Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. Đây là đặc điểm rất quan 
trọng mà nhà nước pháp quyền tư sản không 
thể có được. Thực chất đặc điểm này của Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
nhằm bảo đâm tính giai cấp, tính nhân dân của 
Nhà nước ta. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc 
về nhân dân và do nhân dân định đoạt, nhân 
dân quyết định phương thức tổ chức, xây dựng 
và vận hành của bộ máy quyên lực nhà nước 
nhằm đáp ứng ngày càng cao lợi ích của nhân 
dân và của toàn bộ dân tộc. Đây còn là sự thể 
hiện về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa 
so với các chế độ khác. 

3 - Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng của nhà nước đề thực hiện các 
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây là 
phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà 
nước rất mới mẻ, chúng ta phải lấy hiệu quả 
thực tiễn để kiểm nghiệm. Về nguyên tắc, 
chúng ta không thừa nhận học thuyết "tam 
quyền phân lập” vi nó máy móc, khô cứng theo 
kiểu các quyền hoàn toàn độc lập, không CÓ Sự 
phối hợp, thậm chí đi đến đối lập, hạn chế sức 
mạnh của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể trở 
lại với nguyên tắc tập quyền, tức là tập trung 
toàn bộ quyền lực cao nhất của nhà nước lập 
pháp, hành pháp và tư pháp cho một cá nhân, 
hoặc một cơ quan tô chức nhà nước. Bởi vì, làm 
như vậy là đi ngược lại lịch sử tiền bộ của nhân 
loại. 


Vấn đề đặt ra yêu cầu chúng ta phải nghiên 
cứu giải quyết đó là Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam phải có sự phân công, 
phân định thâm quyên cho rõ ràng, minh bạch 
để thực hiện có hiệu quả với chất lượng cao ba 
quyền, tránh tình trạng chồng chéo, tùy tiện, 
lạm quyền... _ 
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Theo Hiến pháp và pháp luật, Quốc hội là 
cơ quan duy nhất được giao thực hiện thấm 
quyền lập pháp, bên cạnh đó Quốc hội còn 
được giao thực hiện l3 nhiệm vụ nữa (xem 
Điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001); 
Chính phủ được phân công thực hiện thẩm 
quyền hành pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tòa án nhân dân tối cao được phân công 
thực hiện thầm quyên tư pháp. Như vậy, Chính 
phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án 
nhân dân tối cao không phải là cơ quan được 
giao nhiệm vụ lập pháp, nhưng hiện nay Luật 
Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Viện Kiểm 
sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân lại 
quy định các cơ quan đó trinh các dự án luật, 
pháp lệnh trước Quốc hội và Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. Có ý kiến cho rằng, không nên giao 
cho Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 
nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo và trình Quốc 
hội các dự án luật, pháp lệnh, vì đây là thấm 
quyền của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; hơn nữa, khái niệm lập pháp phải 
bao hàm toàn bộ nội dung của quá trình soạn 
thảo dự án luật, thông qua và ban hành luật, có 
như vậy mới bảo đảm tính khách quan toàn 
diện và chất lượng văn bản pháp luật. 

4 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam tô chức và hoạt động theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Một trong số những nội dung 
cơ bản nhất của nguyên tắc tập trung dân chủ là 
thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng 
cấp trên. Tập trung dân chủ được thể hiện trong 
quá trình tô chức và xây dựng bộ máy quyền 
lực nhà nước. Tuy nhiên, khi áp dụng nguyên 
tắc này cần cân nhắc, xem xét các điều kiện cần 
và đủ để phát huy tác dụng, hiệu quả tích cực 
của nguyên tắc này; đặc biệt phải lưu ý đến 
quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong việc 
thực hiện công vụ của bộ máy công quyền hiện 
nay. 


(Xem tiếp trang 29) 
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ra hội c1 27a 


BÙI NGỌC CHƯỞNG' - MAI TRUNG HẬU'"" 


1- Về các khái niệm thị trường, kinh tế thị 
trường, cơ chế thị trường. Thị trường là lĩnh 
vực trao đôi hàng hóa, đồng thời là một trong 
những hình thức biểu hiện quan hệ sản xuất của 
những người sản xuất hàng hóa, nên thị trường 
hoàn toàn có thể mang bản chất xã hội - kinh tế 
khác nhau, phụ thuộc vào tính chất của quan hệ 
sản xuất, trước hết vào chế độ sở hữu thống trị 
trong từng chế độ xã hội cụ thể. 

Kinh tế thị trường (thực chất là tên gọi khác 
của kinh tế hàng hóa) là nền kinh tế dựa vào thị 
trường để vận động và phát triển. Từ thế kỷ XIX 
Ph. Ăng-ghen đã dùng phạm trù "kinh tế tiên tệ” 
để đối lập với kinh tế tự nhiên. Người viết: 
"Chính từ đó mà nền kinh tế tiền tệ, đang phát 
triển, đã thâm nhập, giống. như một chất a-xít ăn 
mòn, vào lỗi sống cổ truyền của các cộng đồng 
nông thôn, dựa trên cơ sở nền kinh tế tự 
nhiên" (). V.I. Lê-nin cũng dùng phạm trù kinh 
tế tiên tệ để nói về một trong hai đặc trưng cơ bản 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa “một là, chế độ 
đó dựa vào kinh tế tiền tệ, hai là,... dựa trên cơ sở 


mua và bán sức lao động” 2). Như vậy, kinh tế 
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thị trường hay kinh tố tế tiên tệ là 
phương thức kinh tế đối lập với kinh 
tế tự nhiên, trong đó các sản phâm xã 
hội được trao đôi thông qua vật trung 
gian là tiên tệ. Nó là một hệ thống 
kinh tế tôn tại khách quan trên một 
trình độ phát triền tương ứng của lực 
lượng sản xuất và trở thành một bộ 
phận quan trọng của quan hệ sản xuất 
tương ứng. Nó không phải là một 
kiểu tổ chức kinh tế do con người tạo 
ra bằng ý chí chủ quan của mình, mà 
hinh thành một cách khách quan. 

Cơ chế thị trường, hay cơ chế 
kinh tế thị trường không đồng nhất 
với kinh tế thị trường. Cơ chế kinh tế thị trường 
hay cơ chế thị trường là guồng máy vận hành của 
nên kinh tế thị trường. Cơ chế thị trường tuy phụ 
thuộc vào tính chất và yêu cầu khách quan của 
kinh tế thị trường, song nó bị chỉ phối bởi yếu tổ 
chủ quan, do con người thiết lập nên trên cơ sở 
nắm bắt các quy luật phát triển khách quan. Nó 
phân ánh sự vận dụng của con người bằng việc tổ 
chức ra guồng máy kinh tế "tự do" hay có điều 
tiết của nhà nước theo yêu cầu vận động khách 
quan của nên kinh tế thị trường trong các giải 
đoạn phát triển khác nhau. Cơ chế thị trường vận 
động có sự tham gia của nhiều yếu tố, trong đó 
nổi bật nhất là quan hệ thị trường cung - cầu và 
giá cả. Bản chất sâu xa của cơ chế thị trường là 
cơ chế vận hành theo sự chi phối của quy luật 


* GS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

** PGS, Học viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh 

(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 21, tr 168 

(2) Xem: V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ- 
va, 1976, t 3, tr 737 
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giá trị. Tuy vậy, trong một nên kinh tế hàng hóa 
cụ thể, sự vận động chung còn tùy thuộc vào chế 
độ sở hữu thống trị, chịu sự tác động qua lại với 
các quy luật kinh tế đặc thù của phương thức sản 
xuất chủ đạo, hơn nữa còn chịu sự chi phối của 
quy luật kinh tế chủ đạo trong phương thức sản 
xuất đó. 

2- Kinh tế thị trường không phải chỉ là sản 
phẩm của chế độ tư hữu. Trước đây, người ta 
vẫn nghĩ rằng kinh tế hàng hóa chỉ phát sinh và 
tồn tại trong điều kiện có sự phân công lao động 
xã hội và chế độ tư hữu. Nhưng nguyên nhân 
hình thành hàng hóa và trao đôi hàng hóa trong 
buổi đầu của lịch sử ra đời của nó lại chính là sở 
hữu công cộng tôn tại riêng rẽ nhau giữa các cộng 
đồng nguyên thủy khi đã có sự phân công, 
"chuyên môn hóa" sản xuất giữa các cộng đồng 
đó. C. Mác viết: "... sự trao đổi các sản phâm phát 
sinh ở những điểm tiếp xúc giữa các gia tộc, thị 
tộc, cộng đông khác nhau, vì ở thời kỳ đầu của 
nên văn minh thì không phải là những cá nhân 
riêng biệt, mà là các gia tộc, thị tộc, v.v.. mới tiếp 
xúc với nhau như những đơn vị độc lập”) và " 
sự chuyên hóa sản phẩm thành hàng hóa là kết 
quả của sự trao đổi giữa các công xã khác nhau, 
chứ không phải giữa những thành viên của cùng 
một công xã"), 

Ph. Ăng-ghen cũng viết: "Những bộ lạc du 
mục tách rời khỏi bộ phận còn lại của người dã 
man: đó là sự phân công xã hội lớn đầu tiên... Vì 
vậy mà lần đầu tiên, đã có thể có sự trao đổi đều 
đặn. Ở các giai đoạn phát triển trước đây, chỉ có 
thể có những sự trao đôi ngẫu nhiên mà thôi; "..." 
Lúc đầu, Sự trao đổi được tiễn hành giữa các bộ 
lạc thông qua những tù trưởng thị tộc của mỗi 
bên; nhưng khi những đàn gia súc bắt đầu chuyển 
thành sở hữu riêng, thì sự trao đôi giữa cá nhân 
với nhau ngày càng chiếm ưu thế và cuối cùng 
trở thành hình thức trao đôi duy nhất. Nhưng vật 
phâm chủ yếu mà các bộ lạc du mục trao đổi với 
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những bộ lạc lân cận, là gia súc; gia súc đã trở 
thành hàng hóa dùng để đánh giá tất cả các hàng 
hóa khác... - tóm lại, gia súc đã nhận được chức 
năng tiền tệ..."Õ), "... sự phân công lớn lân thứ hai 
đã diễn ra: thủ công nghiệp đã tách khỏi nông 
nghiệp... Vì nền sản xuất bị tách ra thành hai 
ngành chính, nông nghiệp và thủ công nghiệp, 
nên đã ra đời nên sản xuất trực tiếp nhăm trao 
đổi, - đó là nền sản xuất hàng hóa. Sản xuất hàng 
hóa xuất hiện thì đồng thời thương nghiệp cũng 
xuất hiện, không những trong nội bộ và ở biên 
giới của bộ lạc, mà cả với những nước ở hải ngoại 
nữa. Tuy nhiên, tất cả tình hình đó vẫn còn ở hình 
thái chưa phát triển; những kim loại quý bắt đầu 
trở thành thứ hàng hóa - tiền tệ phô biến và 
chiếm ưu thế, nhưng người ta chưa đem đúc 
thành tiền, mà chỉ đem trao đổi theo trọng 
lượng"). Cũng theo Ph. Áng-ghen: "Thời đại 
văn minh đã củng cố và phát triển tất cả những sự 
phân công đã có... và thời đại văn minh còn bổ 
sung vào đó một sự phân công thứ ba, một sự 
phân công chỉ đặc trưng cho nó, có một ý nghĩa 
quyết định: sự phân công này sản sinh ra một giai 
cấp không còn tham gia sản xuất nữa, mà chỉ làm 
công việc trao đôi sản phâm, đó là những thương 
nhân” 0). 

Những ý kiến nêu trên của C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen, cho phép chúng ta khẳng định 
răng: Kinh tế thị trường (kinh tế hàng hóa) không 
chỉ gắn với chế độ sở hữu tư nhân mà còn gắn với 
chế độ sở hữu công cộng thuộc các cộng đông 
khác nhau như đã từng diễn ra trong lịch sử. 

3- Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa có 
nguồn gốc lịch sử từ nền kinh tế hàng hóa 


(3) C. Mác - Ph. Ẩng-ghen: Sđd, 1993, t 23, tr 510-5I I 

(4) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Sđớơd, 1994, t 25, phân I[, 
tr 270 

(5) C. Mác - Ph. Áng-ghen: Sơd, 1995, t 21, tr 237-238 

(6) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Sđơd, t 21, tr 242 - 243 

(7) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Sđở, t 2l, tr 246 
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giản đơn trước đó, nhưng lại có sự khác biệt lớn: 
Kinh tế hàng hóa giản đơn vận động theo công 
thức H - T - H' (bán hàng lấy tiền để mua hàng), 
còn nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 
vận động theo công thức mà C. Mác đã nêu là 
T-H-T' (lấy tiền mua hàng, bán hàng lấy được 
tiền nhiều hơn số tiền đã mua). Công thức này 
phản ánh bản chất của nên kinh tế thị trường tư 
bản chủ nghĩa là bóc lột giá trị thặng dư của lao 
động làm thuê. Giá trị thặng dư biểu hiện trên bề 
mặt xã hội dưới hình thức lợi nhuận. Kinh tế hàng 
hóa giản đơn dưới sự tác động của quy luật giá trị 
dân đến phân hóa những người sản xuất hàng hóa 
nhỏ, hình thành mầm mống của quan hệ sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. Kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa dựa trên chế độ sở hữu lớn của chủ nghĩa 
tư bản không chỉ chịu tác động của quy luật giá 
trị mà còn chịu tác động của quy luật giá trị thặng 
dư, là quy luật kinh tế cơ bản, hay tuyệt đối (theo 
C. Mác) và tôn tại trong hệ thống các quy luật 
kinh tế khác của chủ nghĩa tư bản. 

4- Từ phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa tiến lên phương thức sản xuất mới xã 
hội chủ nghĩa nảy sinh tất yếu kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa tuy vẫn chịu tác động của quy luật 
giá trị (quy luật chung của kinh tế thị trường), 
nhưng đông thời cũng chịu tác động của quy luật 
kinh tế cơ bản (quy luật quy định mục đích khách 
quan của nên sản xuất xã hội chủ nghĩa là không 
ngừng phát triển sản xuất và nâng cao đời sống 
của mọi thành viên trong xã hội), và các quy luật 
kinh tế khác của xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Do có sự khác nhau về bản chất giữa kinh tế 
thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa nên cơ chế thị trường của hai 
nên kinh tế này cũng khác nhau. Cơ chế thị 
trường tư bản chủ nghĩa là việc tô chức guông 
máy kinh tế sao cho sự vận hành của nó phù hợp 
với các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản, 
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trong đó quy luật sản xuất ra giá trị thặng dư giữ 
Vai tTÒ quyết định, nhằm đem lại lợi nhuận ngày 
càng nhiều cho các nhà tư bản, các tập đoàn, các 
công ty xuyên quốc gia. Còn cơ chế thị trường xã 
hội chủ nghĩa là việc tổ chức guông máy kinh tế 
sao cho sự vận hành của nó phù hợp với quy luật 
kinh tế cơ bản và các quy luật kinh tế khác của 
chủ nghĩa xã hội. Ở đây, Nhà nước dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản có vai trò rất quan trọng. 
Nhà nước định hướng nên kinh tế thị trường bằng 
những chính sách kinh tế vĩ mô và luật pháp, thực 
hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
trên cơ SỞ vận dụng quy luật giả trị và quy luật 
phát triên có kế hoạch cân đối toàn bộ nên kinh 
tế quốc dân; đưa những tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật hiện đại vào sản xuất, không ngừng nâng 
cao năng suất lao động, làm ra nhiều sản phâm 
chất lượng, cao, giá rẻ, có sức cạnh tranh trên thị 
trường, quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tẾ 
quốc tế và khu vực. Trên cơ sở đó, không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho mỗi 
thành viên và cả cộng đồng, củng cố và phát triển 
vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. 

5. Đã có nên kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa thì tất nhiên cũng có nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Nước ta đang ở giai đoạn đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế bao gồm nhiều 
thành phần khác nhau. Đó là một thực tế khách 
quan. Do đó, Đảng và Nhà nước chủ trương thực 
hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển 
nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phân, vận 
động theo cơ chế thị trường, có sự quân lý của 
Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gọi 
tắt là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đảng coi đó là mô hình kinh tế tông quát 
trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Đó là một chủ 
trương hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, đáp ứng 
yêu cầu khách quan của sự phát triên kinh tế. 


Số 11 (tháng 6 năm 2004) 


()Ägiiên cứu - rao đổi 


Đây không chỉ là một định hướng nền kinh tế, mà 
hơn thế nữa còn là vấn đề chính trị, thể hiện lập 
trường chính trị đúng đắn, kiên định của Đảng ta, 
là cái phân biệt trước hết với nền kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa. Đúng như V.I. Lê-nin đã 
viết: "Chính trị là sự biểu hiện tập trung của 
kin tế... không có một lập trường chính trị đúng 
thì một giai cấp nhất định nào đó, không thể nào 
gIỮ vững được sự thống trị của mình, và do đó, 
cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của 
mình trong lĩnh vực sản xuất" (8). 

Các thành phân kinh tế trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như Đại hội IX của 
Đảng chỉ rõ, bao gồm: Kinh tế nhà nước, kinh tế 
tập thể với những hình thức đa đạng, trong đó 
hợp tác xã là nòng cốt; kinh tế cá thể, tiểu chủ; 
kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước; 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phần 
kinh tế đó dựa trên những hình thức sở hữu khác 
nhau, thậm chí có lúc đối lập nhau về bản chất 
kinh tế - xã hội, vừa hợp tác cùng có lợi, vừa 
cạnh tranh phát triển trong một chỉnh thể, tạo 
thành những bộ phận cấu thành quan trọng của 
nên kinh tế, do đó cuộc đấu tranh "ai thắng ai” 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ nhưng 
có nhiễu hình thức biểu hiện khác nhau. Nền kinh 
tế thị trường vận hành theo đúng định hướng xã 
hội chủ nghĩa, thể hiện ở các nhân tố cơ bản về 
kinh tế, chính trị sau đây: 

Về kinh tế: Trong các thành phần kinh tế hợp 
thành nên kinh tế quốc dân thống nhất, kinh tế 
nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng 
vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà nước 
định hướng và điều tiết vĩ mô nên kinh tế. Có 
quan điểm cho rằng, nếu thừa nhận vai trò chủ 
đạo của kinh tế nhà nước thì không thực hiện 
được bình đẳng giữa các thành phân kinh tế. 
Quan niệm như thế là hoàn toàn không đúng. 
Nếu phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước, về thực chất là phủ nhận cơ sở kinh tế, 
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công cụ kinh tế, lực lượng kinh tế quan trọng của 
Nhà nước để thực hiện việc định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Thừa nhận vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước không có nghĩa là làm mất đi sự bình 
đẳng giữa các thành phần kinh tế mà ngược lại, 
Nhà nước thấy rõ vai trò động lực phát triển 
mạnh mẽ của việc hình thành luật chơi chung cho 
các thành phân kinh tế trên cơ sở tạo ra môi 
trường cạnh tranh lành mạnh để bảo đảm tính 
hiệu quả chung về kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước đang tìm cách hoàn 
thiện hệ thống pháp chế, xây dựng một hành lang 
pháp lý bình đẳng cho tất cả các thành phần kinh 
tế phát triển hết khả năng của mình trong sự hợp 
tác và cạnh tranh lành mạnh. Để củng cố và phát 
huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, Nhà 
nước cần chú trọng trước hết đến việc làm cho 
nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, trong 
đó phải sớm khắc phục tình trạng kém hiệu quả 
của một bộ phận doanh nghiệp nhà nước bằng 
cách đẩy mạnh đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Các giải pháp 
cơ bản trước mắt là, kiên quyết xóa bỏ bộ chủ 
quản, để các doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn tự 
chủ trong sản xuất, kinh doanh, tự chịu trách 
nhiệm về lỗ, lãi và đóng góp cho ngân sách nhà 
nước theo luật định. Các bộ chỉ thực hiện việc 
quản lý nhà nước theo pháp luật, không can thiệp 
vào công việc sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp nhà nước. Xúc tiến mạnh mẽ việc 
cô phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước, thực 
hiện chế độ "đồng sở hữu", "chế độ quản lý dân 
chủ" và chế độ "tham gia phân phối lợi nhuận" 
của tất cả các thành viên. Đối với các doanh 
nghiệp có tầm quan trọng đối với quốc kế, dân 
sinh, nhà nước có thể giữ lại không cổ phần hóa, 
cũng phải tiến hành đôi mới theo hướng dân chủ 
hóa. Việc bố nhiệm các chức danh quản lý, đặc 
biệt là giám đốc doanh nghiệp, nên thông qua 


(8) V.I. Lê-nin: SđØ, t 42, tr 349-350 
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chế độ thi tuyên để chọn người có đạo đức, phẩm 
chất, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi (coi giám 
đốc cũng là một nghề) và kèm theo đó là phải có 
chế độ đãi ngộ nhân tài thật thỏa đáng. Thực hiện 
cơ chế để công nhân tham gia quản lý và giám sát 
hoạt động của doanh nghiệp, mọi hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp 
phải được công khai hóa, minh bạch hóa. 

Nói tóm lại, muốn đưa doanh nghiệp nhà 
nước phát triển mạnh mẽ, vấn đề then chốt là 
phải có một đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, một đội 
ngũ công nhân lành nghề, chế độ quản lý dân chủ 
và có hiệu quả. Muốn vậy, phải củng cố tổ chức 
của Đảng trong doanh nghiệp, lựa chọn những 
cán bộ, đẳng viên am hiểu về kinh tế để tăng 
cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các tô chức 
đẳng. 

Vai trò lãnh đạo của Đang và quản lý của Nhà 
nước là hai nhân tố chính trị căn bản bảo đảm sự 
thành công của đường lối phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá độ 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hai nhân tố này 
thể hiện tính tự giác, khắc phục tính tự phát của 
kinh tế thị trường và mặt trái của toàn cầu hóa 
kinh tế đang do chủ nghĩa tư bản chỉ phối, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, ra sức 
nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng 
độc lập tự chủ của nên kinh tế, tham gia có hiệu 
quả vào phân công lao động quốc tế. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đề ra 
các chính sách kinh tế vĩ mô và thiết lập cơ chế 
thị trường sao cho các thành phần kinh tế khác 
nhau vận động theo cùng một hướng tạo thành 
một hợp lực thúc đây kinh tế - xã hội phát triển 
nhanh và bên vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh. Vì 
vậy, ai muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, 
muốn thay thế sự lãnh đạo của Đảng bằng chế độ 
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đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập theo quan 
điểm dân chủ tư sản phương Tây, thực chất là phủ 
nhận con đường đúng đắn mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

6- Vấn đề là ở chỗ, phải củng cố và nâng 
cao vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà 
nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ then 
chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đầy mạnh việc 
cải cách nên hành chính quốc gia, nhằm đáp ú Ứng 
được yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và bên 
vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiễn 
bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Bước 
vào thế kỷ XXI, cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ với những thành tựu của nó, đang và 
sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Để bắt kịp thời đại, Đảng và Nhà 
nước cần tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo 
và quản lý. Điều đó có nghĩa là phải tạo ra được 
một bước ngoặt chiến lược về ý thức, nhận thức 
đối với tri thức khoa học, công nghệ (theo nghĩa 
rộng), làm cho khoa học, công nghệ ngày cảng 
phục vụ đắc lực hơn cho sự nghiệp cách mạng. 
Trước hết là sử dụng công nghệ thông tin vào 
công tác lãnh đạo và quản lý, qua đó Đảng và 
Nhà nước có thê lựa chọn được những phương án 
tối ưu cho công tác lãnh đạo và quản lý, xử lý kịp 
thời và đúng đắn những tình huống phức tạp 
trong kinh tế và chính trị. 

Lãnh đạo và quản lý khoa học không thể tách 
rời lương tri (đạo đức). Như người ta thường nói 
"khoa học mà không có lương tri thì chí là sự tàn 
lụi của tâm hồn". Do đó, trong công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, cần đưa vấn đề củng cố 
nên tảng đạo đức cách mạng của Đảng, của cán 
bộ, đảng viên lên hàng đầu. Có quy chế bắt buộc 
cân bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, 
rẻn luyện đạo đức cách mạng dưới sự theo dõi, 
giám sát của tô chức đảng và của quần chúng. 
Trước hết, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư, kiên quyết bài trừ tệ quan liêu, 
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tham nhũng, lãng phí, vốn đang là vấn đề bức 
xúc trong dư luận xã hội. Làm cho Đảng thật sự 
trong sạch và vững mạnh, xứng đáng là đại biêu 
cho lương tâm và trí tuệ của thời đại, củng cố 
vững chắc mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng 
nhân dân. Đó chính là sức mạnh vô địch của 
Đảng cầm quyên. 

Đảng và Nhà nước quan tâm sử dụng đội ngũ 
chuyên gia cao cấp trong các lĩnh vực, đặc biệt là 
trong lĩnh vực kinh tế - tài chính để giúp Đảng 
trong công tác lãnh đạo và Nhà nước trong công 
tác quản lý. Có chính sách và cơ chế tuyên chọn 
nhân tài, đưa họ vào những cương vị xứng đáng, 
để họ đem hết tài năng phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong "xã hội thông tin”, 
giúp chúng ta rút ngắn khoảng cách với các nước 
có nền công nghiệp tiên tiến. 

Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho việc hình thành và phát triển đội ngũ những 
doanh nhân trẻ có đủ đức độ và tài năng trong 
các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. 
Đây là lực lượng nòng cốt, làm cho nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta 
đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hết sức 
coi trọng việc xây dựng, phát triển giai cấp công 
nhân theo hướng hiện đại hóa, trí thức hóa; 
không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị 
của họ, đề họ làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình 
trong việc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Trong khi xây dựng những chính sách và cơ 
chế thông thoáng đối với các thành phân kinh tế, 
tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài phục vụ nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Nhà 
nước cần thực hiện chế độ kiểm kê, kiểm soát, 
thực hành tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả từng 
đồng vốn đầu tư, kịp thời ngăn chặn và xử lý 
những hiện tượng tiêu cực trên thị trường trái với 
định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước kiến tạo 
nên một thị trường cạnh tranh lành mạnh, 
văn minh. 
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5 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi 
ích hợp pháp của công dân, công dân phải làm 
tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã 
hội. Mối quan hệ qua lại giữa Nhà nước với 
công dân, giữa dân chủ với kỷ cương trong Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
phải do pháp luật quy định và điều chỉnh. Đây 
là một đặc điểm quan trọng, xuyên suốt trong 
toàn bộ quá trình xây dựng nhà nước pháp 
quyên hiện nay và phải được thực hiện trong tât 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 


6 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp 
luật, không ngừng tăng cường và đổi mới công 
tác lập pháp, hành pháp và tư pháp; đồng thời, 
thường xuyên quan tâm đến việc tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật 
cho nhân dân. 

7 - Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng 
lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là đặc điểm 
nôi bật của Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam được Hiến pháp ghi nhận và 
nhân dân Việt Nam đông tình ủng hộ. Đảng 
lãnh đạo Nhà nước thông qua cương linh, 
đường lối, chính sách được thể chế bằng pháp 
luật. Đảng không làm thay Nhà nước và phải 
hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và 
pháp luật. Đảng không ngừng đôi mới phương 
thức lãnh đạo của mình nhằm tạo điều kiện cho 
bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu quả, đặc 
biệt trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, 
Đảng không ngừng đổi mới công tác tổ chức và 
xây dựng bộ máy để bảo đảm Đảng vẫn giữ 
được vai trò lãnh đạo Nhà nước, nhưng không 
chồng chéo với các cơ quan chức năng tương 
ứng trong bộ máy của Quốc hội, Chính phủ và 
các cơ quan tư pháp. 
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BẢO VẼ MỖI TRƯỜNG 


(rên gan thiếm phát triển bên từng ca Đing 


ÔI trường là một điều kiện cốt tử 
bảo đảm sự phát triên bên vững của 


các quốc gia, dân tộc; do đó, bảo vệ 
môi trường là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, 
ngày nay ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, 
sự quan tâm chủ yếu không phải là khai thác 
nguồn tài nguyên thiên nhiên để tạo ra năng 
suất và sản lượng bằng mọi giá. Trái lại, vấn 
đề năng suất và sản lượng được tạo ra phải 
bảo đảm sự cân đối với việc duy trì, bảo vệ và 
nuôi dưỡng nguôn tài nguyên cho các thế hệ 
mai sau. Cách nghĩ, cách làm Ấy được coi là 
sự phát triển bền vững. Quan điểm phát triển 
bên vững đã được Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IX của Đảng khẳng định: "Kết hợp hài hòa 
giữa phát triên kinh tế - xã hội với bảo vệ và 
cải thiện môi trường theo hướng phát triên 
bên vững" (), 

Học thuyết Mác đã có quan điểm rất biện 
chứng về mối quan hệ giữa con người và giới 
tự nhiên; con người là một bộ phận không thể 
tách rời của giới tự nhiên. Cách đây gần hai 
thế kỷ, trong tác phẩm "Biện chứng của tự 
nhiên", khi bàn về vấn đề phát triển bên vững, 
Ph. Tiệp: ghen đã cảnh báo với loài người 
răng, chúng ta không nên quá tự hào vê 
những thắng lợi của chúng ta đối với giới tự 
nhiên. Bởi vì, cứ mỗi lần thắng lợi như thế, 
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giới tự nhiên lại trả thù chúng ta. Phát triển 
kinh tế bằng mọi giá sẽ để lại sau lưng những 
hoang mạc. Giải quyết vấn để này, theo 
Ph. Ăng-ghen: "chúng ta nằm trong lòng giới 
tự nhiên, và tất cả sự thống trị của chúng ta 
đối với giới tự nhiên là... nhận thức được quy 
luật của giới tự nhiên và có thể sử dụng được 
những quy luật đó một cách chính xác” (2). 
Trong thời đại chúng ta, khi mà cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ đã phát triển 
mạnh mẽ, chất lượng sống của xã hội loài 
người có những bước tiến rõ rệt do khoa học - 
công nghệ và năng suất lao động xã hội mang 
lại. Những của cải được nhân loại tạo ra ngày 
càng nhiều và phong phú về chủng loại đã 
phần nào thoả mãn về vật chất và tỉnh thần 
của con người, đã đưa tới sự phát triển nhanh 
của nền văn minh nhân loại. Song cũng chính 
từ sự phát triển ấy đã làm nảy sinh một số vấn 
đề ngày càng nổi cộm như tăng trưởng dân số 
quá nhanh, tiêu dùng một cách quá mức của 
cải, tài nguyên, năng lượng làm mất cân bằng 
sinh thái của Trái đất. Thiên tai, bão, lũ, lụt, 
ô nhiễm và sự cố môi trường ngày càng 


(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 301 

(2) C. Mác, Ph. Ăng-ghen: Toản tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1994, t 20, tr 655 
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gia tăng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sự phát triển kinh tế, xã hội, đe dọa cuộc sống 
hiện tại và tương lai của con người. Đứng 
trước áp lực của thực tế khắc nghiệt này, con 
người không còn cách lựa chọn nào khác là 
phải xem xét lại những hành vi ứng xử với 
thiên nhiên, phương sách phát triển kinh tế - 
xã hội và tiến trình phát triên của mình. 

Tuy nhiên, mãi tới năm 1972, Liên hợp 
quốc mới chính thức tổ chức Hội nghị Về vấn 
đề môi trường và con người tại Xtốc-khôm 
(Thụy Điển) và khái niệm phát triển bên vững 
lần đầu tiên đã được đề cập đến. Năm 1992, 
Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát 
triển tại Ri-ô Đờ Gia-ne-rô (Bra-xin); và 10 
năm sau, tháng 8-2002, tại Giô-ha-ne-xbớc 
(Nam Phi), gần 200 nước trên thế giới lại tô 
chức Hội nghị thượng đỉnh Vê phát triển bên 
vững. Trong khoảng thời gian 30 năm đó, 
nhiều công ước quốc tế về bảo vệ môi trường 
đã ra đời, nhiêu hội nghị trên thế giới bàn thảo 
về bảo vệ môi trường và phát triên bền vững. 
Vấn đè cốt lõi của phát triển bền vững được 
xác định là những qu yết định và hành động 
của con người hôm nay sao cho không được 
làm tổn hại đến triển vọng duy trì và cải thiện 
mức sống cho các thế hệ tương lai. 

Phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và trên 
quy mô toàn cầu có thê trở thành hiện thực 
thông qua việc xây dựng xã hội phát triển bền 
vững. Đó là một xã hội biết kết hợp hài hòa 
giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi 
trường sinh thái. Hội đông Thế giới về Môi 
trường và Phát triển đã đề ra những nguyên 
tắc vê phát triên bên vững như: hạn chế tác 
động của con người tới sinh quyên ở mức 
trong phạm vi chịu đựng của nó; duy trì kho 
tài nguyên sinh học; sử dụng tài nguyên 
không thể tái tạo với mức độ thấp hơn khả 
năng tạo nên các chất thay thế; phân bố công 
băng lợi ích, chi phí sử dụng tài nguyên và 
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quản lý môi trường; khuyến khích các công 
nghệ tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên; chấp 
nhận tiếp. cận tham gia liên ngành trong quá 
trình quyết định; khuyến khích và hỗ trợ phát 
triên các giá trị văn hóa phù hợp với tư tướng 
phát triên bên vững. Điều đáng nói ở đây là, 
đi ngược lại các nguyên tắc này lại là các 
nước giàu. Nước giàu nhất cũng là nước gây ô 
nhiễm nhiều nhất, còn các nước nghèo khổ thì 
muốn sống sót, phải ra sức "xài" tài nguyên 
còn lại của Trái đất. Người ta thi nhau chặt 
phá rừng bừa bãi, đào bới tài nguyên trong 
lòng đất và thải đủ mọi thứ độc hại vào môi 
trường tự nhiên. Nghịch lý này là kết quả tất 
yêu của chủ nghĩa tư bản với bản chất tìm 
kiếm lợi nhuận tối đa. Hàng triệu tiếng nói 
trên hành tính đòi truy thu phân "khấu hao" 
Trái đất này, nhưng các vị "giáo chủ của dân 
chủ và nhân quyên” lại đang hiện nguyên 
hình là các "vua quyt" của thế kỷ XXI. Phát 
triển bền vững đang đòi hỏi sự nô lực hợp tác 
và kiên trì đầu tranh của tất cả mọi quốc gia 
trên thế giới. 

Ở nước ta, phát triển bên vững đã trở thành 
đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Nó được đề cập tới 
như một yêu cầu cấp thiết trong hoạch định và 
tô chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch 
và kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội ở tất cả 
các cấp, các ngành và các nh vực. Trong 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 
2010, quan điểm phát triên được Đẳng ta xác 
định là: Phát triển nhanh, hiệu quả và bên 
vững. Chỉ thị số 36/CT-TW, ngày 25-6-1998, 
của Bộ Chính trị Về tăng cường công tác bảo 
vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước đã yêu câu các câp, các 
ngành, địa phương nắm vững và quân triệt 
quan điêm phát triển bên vững trong các. 
quyết sách và hành động của mình. Chỉ thị 
nêu rõ: Tăng trưởng kinh tế phải đi liên 
với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện 
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đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ 
và cải thiện môi trường. 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW 
của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ môi trường 
đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng 
ghi nhận, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn 
thể, các tô chức xã hội đã quan tâm hơn đến 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Nhận thức về 
môi trường của cộng đông được nâng lên. 4 
thức bảo vệ môi trường đang dần trở thành 
thói quen, nếp sống của nhân dân. Bước đầu 
chúng ta đã hạn chế được một phân mức độ 
gia tăng ô nhiễm, chú trọng khắc phục suy 
thoái, từng bước phục hôi và cải thiện môi 
trường: quan tâm hơn đến khai thác và sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa 
dạng sinh học. Chúng ta đã có nhiều cố gắng 
để ngăn chặn nạn phá rừng, đưa độ che phủ 
của rừng lên 36% diện tích lãnh thô. Điều 
kiện vệ sinh môi trường ở nông thôn và thành 
thị đang từng bước được cải thiện... 

Tuy vậy, nhin chung môi trường nước ta 
vẫn tiếp tục xuống câp, nhiều nơi ô nhiễm ở 
mức báo động. Tài nguyên rừng và khoáng 
sản bị tàn phá và khai thác bừa bãi ở một số 
nơi. Đất đai bị xói mòn và thoái hóa. Đa dạng 
sinh học tiếp tục bị suy giảm. Một số vùng 
biên và ven bờ đang bị ô nhiễm. Môi trường 
khu công nghiệp và đô thị đang ở mức báo 
động. Nguôn rác thải các loại ngày càng tăng 
trong khi việc xử lý không triệt để. Nguôn 
nước mặt và nước ngâm tiếp tục bị ô nhiễm và 
có nguy cơ cạn kiệt ở một số nơi. Điều kiện 
vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch ở 
nông thôn còn rất thấp. Vệ sinh an toan thực 
phẩm chưa bảo đảm. Sự cố môi trường như 
tràn dầu, rò rỉ hóa chất độc hại, đặc biệt là 
bão, lụt, lũ quét, sụt lở đất, hạn hán, mưa đã... 
trong các năm gần đây gia tăng về quy mô và 
cường độ, gây thiệt hại rất lớn về người và 
của. 
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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
này, nhưng cơ bản nhất vẫn là: các cấp ủy và 
chính quyền các cấp chưa nhận thức đầy đủ về 
quan điềm phát triển bên vững, chưa xác định 
rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi 
trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội, chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ 
đạo, điều hành và chưa có các biện pháp hữu 
hiệu phát huy vai trò của quần chúng trong 
công tác này. Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý 
còn thiếu đông bộ, năng lực quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu câu, 
mức đầu tư cho bảo vệ môi trường còn thấp, 
nhiều vấn đề chưa được đặt ra và giải quyết 
đúng với vị trí và tầm quan trọng của nó. 

Mục tiêu phát triển của đất nước đã được 
Đảng và Nhà nước ta xác định: Từ nay đến 
năm 2020, ra sức phần đấu đưa nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp, theo hướng 
hiện đại. Theo định hướng đó, dự kiến kế 
hoạch trong những năm tới, tăng trưởng kinh 
tế sẽ phải duy trì ở mức cao hơn. Những dự 
báo thận trọng nhất cho thấy, trong khoảng 
20 năm tới, GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục 
tăng từ 2 đến 3 lần. Sự tăng trưởng cao như 
vậy là cần thiết nhằm làm cho đất nước phát 
triển chủ động hội nhập mạnh mẽ và sâu sắc 
hơn với kinh tế khu vực. Tuy nhiên, với nhịp 
độ phát triển kinh tế cao, dân số tăng nhanh sẽ 
kéo theo một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên 
được khai thác và chất thải từ sản xuất, tiêu 
dùng ngày càng tăng. Điều đó cho thấy, muốn 
phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân 
dân, phải có khoa học - công nghệ, hiện đại 
hóa đất nước; mặt khác, lại phải đặc biệt quan 
tâm đến mục tiêu kế hoạch hóa dân số và bảo 
vệ môi trường, tức là bảo vệ sự sống của con 
người. Sự kết hợp biện chứng giữa hai mục 
tiêu này là đòi hỏi tất yếu khách quan của sự 
phát triển đất nước bên vững và của sự nghiệp 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Số.11 (thánờ‹6 năm 2004) 


(gkiên cứu - rao đổi 


Yạp chí Cệng sản 


Trước bối cảnh mới của sự nghiệp xây 
dựng và phát triên đất nước, Ban Bí thư đang 
tập trung chỉ đạo tông kết 5 năm thực hiện Chỉ 
thị số 36/CT-TW và xây dựng dự thảo Nghị 
quyết của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ môi 
trường, nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự 
nghiệp bảo vệ môi trường, làm cơ sở cho sự 
phát triển đất nước bên vững. Nhiều quan 
điểm mới của Đảng về phát triên bền vững 
đang được cập nhật và quán triệt một cách sâu 
rộng tới các cấp ủy, chính quyền các cấp, các 
tô chức chính trị, xã hội và từng người dân. 

Thứ nhất, bảo vệ môi trường là sự nghiệp 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn xã 
hội. Đây là một nội dung cơ bản không thể 
tách rời trong đường lối, chủ trương và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các 
cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm 
phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Coi phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm 
là nguyên tắc chủ đạo kết hợp với xử lý 
ô nhiễm, cải thiện môi trường và bảo tôn thiên 
nhiên. Kết hợp phát huy nội lực với tăng 
Cường hợp tác quôc. tế trong bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững. 


Thứ hai, thành công của công tác bảo vệ 
môi trường còn là giải quyết tốt hàng loạt mâu 
thuẫn giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, cục bộ 
và tông thể. Công tác này đòi hỏi phải tập 
trung, kiên trì, giải quyết một cách hài hòa 
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, bảo 
đảm công bằng xã hội và bảo vệ môi trường: 
tiến hành đông bộ các biện pháp một cách 
thường xuyên, liên tục với quyết tâm cao 
nhất. ` 

Thứ ba, ngày nay, giữ gìn môi trường là 
một tiêu chí quan. trọng trong, đánh giá sản 
phẩm kinh tế, nhất là sản phẩm xuất khẩu; 
một yếu tố của hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo 
vệ môi trường nhăm bảo đảm quyền con 


Số 11 (tháng 6 năm 2004) 


người được sống trong môi trường trong lành, 
an toàn. An ninh sinh thái là một bộ phận của 
an ninh quốc gia. Bảo vệ môi trường, bảo đảm 
an ninh sinh thái là góp phân giữ vững và tăng 
cường an ninh quốc gia. Vì vậy, Đảng ta nhắn 
mạnh quan điểm: Bảo vệ môi trường là nhiệm 
vụ thường xuyên, lâu dài, khó khăn mang tính 
toàn câu; là yêu tố bảo đảm ôn định chính trị 
và an ninh quôc Ø1, nâng cao khả năng cạnh 
tranh của các sản phâm và dịch Vụ, đây mạnh 
quá trình hội nhập kinh tế quốc (ế. 

Thứ tư, bảo vệ môi trường và phát triển 
bên vững đòi hỏi phải thay đôi từ thói quen, 
nếp nghĩ, tâm lý đến hành động của từng 
người, cộng đồng của từng quốc gia và toàn 
thế giới. Chính những điều đó hình thành nên 
đạo đức và nhân văn môi trường và là tiêu chí 
quan trọng của xã hội văn minh trong thời đại 
mới. 

Đó là những quan điểm sâu sắc, có ý nghĩa 
chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trong suốt 
cả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo 
vệ môi trường trên quan điểm phát triển bên 
vững của Đảng, trong những năm tới, chúng 
ta cân tập trung nỗ lực bảo vệ và cải thiện tài 
nguyên môi trường, đảm bảo cho mọi người 
dân đêu được sông trong môi trường (trong 
sạch và lành mạnh. Đưa vẫn đề bảo vệ môi 
trường vào trong kế hoạch, chương trình, dự 
án và coi đó là một trong những tiêu chí đánh 
g1 Các giải pháp phát triên. Lông ghép đây đủ 
và CỤ thể các vân đề môi trường vào các quy 
hoạch tống thể phát triển kinh tế - xã hội của 
các tính, huyện bảo đâm sao cho các quy 
hoạch phát triên đó không làm giảm tài 
nguyên. Không ngừng cải thiện chất lượng 
môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiền nhiên. Chú trọng tăng cường đa dạng 
sinh học ở các vùng cát, vùng hoang mạc, 
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vùng đầm lây. Cải thiện chất lượng rừng tự 
nhiên và rừng trồng, nâng cao giá trị các hệ 
sinh thái nghèo, bảo đảm tính ôn định của các 
hệ sinh thái nhạy cảm. 

Tăng Cường các biện phấp phòng ngừa đối 
VỚI Các vân đê môi trường, như sử dụng có 
hiệu quả nguôn tài nguyên thiên nhiên, quản 
lý nước, quản lý chất thải và định cư hợp lý. 
Đánh giá tác động của môi trường đối với mọi 
dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thử nghiệm 
các phương án, chính sách đê tăng thêm sự 
tham gia của khu vực tư nhân trong các dự án 
sản xuất; bảo đảm tiếp cận lâu đài nguôn nước 
bằng cách tăng cường bảo vệ lưu vực đầu 
nguồn. Khuyến khích á 4p dụng - các công nghệ 
và quy trình sản xuất tạo ít chất thải, ít gầy ô 
nhiễm môi trường. Sử dụng khí đốt sinh học ở 
các vùng nông thôn và phát triển năng lượng 
mặt trời, gió và các nguôn nhiệt năng khác. 
Sửa đổi các quy định về bảo vệ tài nguyên 
môi trường liên quan đến quá trình đầu tư để 
vừa bảo đảm quyên tự do đâu tư của công dân 
vừa bảo đảm không xuất hiện nguy cơ làm tốn 
hại đến tài nguyên môi trường. Hỗ trợ các 
hoạt động môi trường của cộng đồng nhằm 
nâng cao nhận thức và sự tham gia của người 
dân. 

Tập trung giải quyết tình trạng suy thoái 
môi trường ở các khu công nghiệp, các khu 
dân cư đông đúc, chật chội ở các thành phố 
lớn và một số vùng nông thôn. Kiểm soát ô 
nhiễm và ứng cứu sự cô môi trường do thiên 
tai lũ lụt gây ra; có kế hoạch khắc phục tình 
trạng ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, 
hồ ao, kênh mương... Thực hiện các dự án về 
cải tạo, bảo vệ môi trường: xây dựng vườn 
quốc gia, khu rừng cấm, trồng cây xanh, giữ 
gìn đa dạng sinh học, xây dựng các công trinh 
làm sạch môi trường. Phát triển nâng cao chất 
lượng các vườn động thực vật ở các trung tâm 
nghiên cứu và các vườn quốc gia đề duy trì, 
bảo tôn các nguôn gen di truyền quý hiếm. 
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Tiếp tục đóng cửa các khu rừng ở những vùng 
sinh thái dễ bị tốn thương và những khu rừng 
thiên nhiên đang bị xuống cấp; thực hiện 
chống hoang mạc hóa và hạn hán, phát triên 
bền vững vùng núi, ven biến, trung du, đô thị 
và đồng bằng: kết hợp hài hòa giữa tăng 
trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo với bảo vệ 
tài nguyên môi trường. 

Giáo dục ý thức, trách nhiệm và đạo đức 
môi trường, nếp sống văn hóa sinh thái cho 
toàn dân. Có chính sách khen thưởng cụ thể 
đối với người thực hiện tốt các quy định bảo 
vệ rừng, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi 
trường và xử phạt nghiêm khắc đối với người 
vi phạm về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và 
đa dạng sinh học. Phát triên các dịch vụ môi 
trường như trông vườn hoa, cây xanh, thu 
gom rác thải, xây dựng các khu du lịch sinh 
thái, bảo tồn các vườn cây, chim thú quý. 
Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến 
trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Từ nay 
đến năm 2005, chúng ta quyết tâm thực hiện 
được mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra là 
bảo đảm cho 80% số dân ở nông thôn được sử 
dụng nước sạch, 50% số hộ gia đình có hồ xí 
hợp vệ sinh, 30% số chuông trại chăn nuôi và 
10% số làng nghề có hệ thống xử lý chất thải; 
phủ xanh 40% diện tích rừng. 

Bảo vệ môi trường trên quan điểm phát 
triển bên vững đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác của 
các cấp, các ngành, của toàn thê nhân dân và 
sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Với phương 
châm phát triển kinh tế - xã hội sắn chặt với 
bảo vệ, cải thiện môi trường, bảo đảm sự hài 
hoà giữa môi trường nhân tạo với môi trường 
thiên nhiên, giữ gIn đa dạng sinh học, chúng 
ta tiếp tục phát huy năng lực nội sinh, đây 
mạnh hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu 
không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống 
của nhân dân, bảo đảm sự phát triển bên vững 
của đất nước.L] 
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THẾ tIÊ TRỂ 


CỦA ĐIÊN ẢNH TÀI LIỆU 
VUUT LÊN XÚNG ĐÁI/G 


VỚI THỜI ĐẠI k1Ì!H 


HẢI NINH" 


RONG những năm cuối thế kỷ XX - đầu 

| thế kỷ XXI, các tác phẩm điện ảnh tài 
liệu Việt Nam "Trở về Ngư Thủy", 

"Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai", "Chị Năm Khùng", 
"Chốn quê" như những lớp sóng côn trên mặt 
biển châu Á - Thái Bình Dương - 4 lần liên tiếp 
đạt giải vàng trong một liên hoan phim quốc tế 
lớn của khu vực (1998-2001). Gần như hiện 
tượng ấy chưa từng xảy ra trong một liên hoan 
phim quốc tẾ dành cho các tác phẩm điện ảnh 
của một quốc gia. Những lớp sóng cồn Ấy còn 
vượt ra ngoài vùng biển quen thuộc để đến với 
những đại dương xa xôi Địa Trung Hải, Đại Tây 
Dương khi nữ đạo diễn Vũ Lệ Mỹ đem vinh 
quang về cho điện ảnh tài liệu Việt Nam bằng hai 
giải nhất "Nơi chiến tranh đã đi qua" (Liên hoan 
phim quốc tế Ô-kô-me-dia - Phrây-bua 97) và 
"Vì cuộc sống yên bình" (Liên hoan phim quốc 
tế Bra-xin - châu Mỹ La-tinh). Bộ phim "Nơi 
chiến tranh đã đi qua" còn đoạt giải thưởng lần 
thứ hai - Giải đặc biệt Liên hoan phim quốc tế 
Tô-ky-ô (Nhật Bản). Tên tuôi các tác giả được 
giải thưởng trên đây đã trở thành thân quen với 
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đông đảo khán giả yêu thích 
phim tài liệu Việt Nam. 

Liên hoan phim Việt Nam 
lần thứ 13 được tổ chức ngay 
năm đầu của thế kỷ XXI, bên 
cạnh các thể loại phim khác đã 
có tới 57 bộ phim tài liệu, phóng 
SỰ, t CÁC CƠ SỞ sản xuất phim và 
các đài truyền hình trong toàn 
quốc tham gia. Ngoài 7 giải đặc 
biệt của Ban Giám khảo, còn có 
ba giải Bông sen bạc cho các 
phim "Người anh cả của quân 
đội" (Đạo diễn Lê Thi - Điện 
anh Quân đội nhân dân); "Cao 
nguyên đá" (Đạo diễn Lê Mạnh 
Thích - Hãng Phim Tài liệu - Khoa học Trung 
ương); Cuộc không chiến lịch sử" (đạo diễn 
N guyên Kế Nghiệp - Đài Truyền hinh Thành phố 
Hô Chí Minh). Vượt lên tất cả 57 tác phẩm tài 
liệu tham gia Liên hoan phim lớn nhất quôc g1a 
là hai bộ phim "Chị Năm Khùng” (Đạo diễn Lại 
Văn Sinh - Hãng Phim Tài liệu - Khoa học Trung 
ương); và "Di chúc của những oan hồn" (Đạo 
diễn Văn Lê - Hãng phim Giải phóng). 

Những giải thưởng mang tên Cánh diều của 
Hội Điện ảnh Việt Nam trong năm thứ hai của 
thế kỷ mới tiếp tục khăng định vai trò của phim 
tài liệu như phim “Thang đa ngược ngàn” (Đạo 
diễn Lê Hồng Chương); phim "Mặt trời trên đỉnh 
thác" (Đạo diễn Phan Hà Thành), "Sự nhọc nhăn 
trên cát" (Đạo diễn Nguyễn Thước); "Trên chiếc 
xe lăn" (Đạo diễn Lê Mạnh Thích); “Tay đào 
đất" (Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên). 

Các tác phẩm trên đã phản ảnh một hiện thực 
lớn lao về đất nước và con người Việt Nam trong 
thời kỳ hậu chiến với những đau thương mất mát 
của một dân tộc, những bi kịch cuộc đời của các 
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số phận con người sau chiến tranh, hấp dẫn người 
xem bởi nghệ thuật và cả những thông tin về xã 
hội, văn hóa, kinh tế còn nóng hồi. 


Sau chiến tranh, điện ảnh tài liệu đã có một 
thời lúng túng không phát hiện gì mới vê đề tài, 
vẫn là cách kể tự nhiên bám theo các sự kiện diễn 
ra trong cuộc sống, thay cho hình ảnh sinh động 
là lời bình mang chất khoa trương. Nếu có điều 
gì bố ích thì chủ yếu là nội dung cuộc sống hơn 
là sự sáng tạo nghệ thuật, vì vậy tiết tấu phim mệt 
mỗi, đơn điệu, không in đậm dấu ấn phong cách 
của người nghệ sĩ. Sự chuyên động đáng kể nhất 
của điện ảnh tài liệu có thể thấy rõ sau một số tác 
phâm mang tính đột phá như "Hà Nội trong mắt 

ai", "Chuyện tử tê"; "Đường dây sông Đà". 
Nhưng tập trung hơn cả, tạo thành một dòng chảy 
liên tục, gây được ấn tượng mạnh mẽ trong khu 
vực phải kể tới 4 lần đoạt giải vàng ở Liên hoan 
phim châu Á - Thái Bình Dương. Một trong 
những chuyển biến quan trọng ấy là, từ chỗ các 
tác giả để cho các tác phâm của mình phản ảnh 
cuộc sống mang tính thông tin sự kiện, chuyển 
sang lấy con người làm trọng tâm trong tác phẩm 
là một bước đi mạnh mẽ và đúng đắn, tạo nên 
những giá trị nhân văn cho tác phẩm. Tuy sự kiện 
là một đặc điểm của thê loại phim tân văn, nhưng 
các sự kiện ở trong thể loại tài liệu nghệ thuật 
không dừng lại những thông tin để biết, sử dụng 
thông tin như phim thời sự. Những sự kiện trong 
phim tài liệu nghệ thuật ngoài chức năng thông 
tin, người nghệ sĩ phải phát hiện những bí ẩn 
trong con người và cuộc sống chưa được bộc lộ, 
những tâm tư tình cảm, những mong muốn của 
con người đương thời, những biến chuyển xã hội 
đang làm thay đối cách nhìn, tư duy và tâm lý của 
con người hiện đại. Nó không đơn giản một 
chiều, phẳng lặng, mà như những dòng chảy đối 
lưu, giàu kịch tính và triết lý, tạo ra nhiều phong 
cách khác nhau. Cũng là đề tài chiến tranh nhưng 
"Tiếng vĩ càm ở Mỹ Lai" của Trần Văn Thủy và 
"Di chúc của những oan hôn" của đạo diễn Văn 
Lê lại phản ảnh con người vốn là kẻ thù của ta. 


Ẩn, 
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Cả hai tác phẩm không chỉ thông tin về tội ác, mà 
triết luận về cái ác và cái thiện, đề cập tới chiều 
sâu ký ức, vì tội ác không thê tự nó mất đi, mà 
vần lưu giữ trong ký ức, thành hội chứng của các 
binh sĩ Mỹ và Đại Hàn trong cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt Nam. Tính triết lý ẩn sâu trong tác 
phâm chính là luật nhân quả "gieo gió gặt bão". 

Lâu nay, một số phim tài liệu Việt Nam 
thường phản ánh hiện thực theo nhận thức chủ 
quan. Những tác phẩm có giá trị nghệ thuật gần 
đây, các tác giả đã sử dụng ống kính một cách 
khách quan hơn, tự bản thân hình ảnh nói lên tất 
cả, nhường lại để người xem tự suy nghĩ, tìm 
cách tiếp cận với chủ đề của tác phâm. Điều đó 
thấy rất rõ trong tiếng đàn vĩ cầm của những 
người cựu chiến binh Mỹ trở lại Sơn Mỹ như một 
lời sám hối của những kẻ đi xâm lược. 

Cũng nói về đề tài chiến tranh nhưng qua 
"Trở về Ngư Thủy", đạo diễn Lê Mạnh Thích lại 
đứng ở góc độ của những con người đương đại 
nhìn về quá khứ, từ đó đặt ra những vấn đề thuộc 
về xã hội, về chính sách, chế độ, về trách nhiệm 
với quá khứ, về thái độ của con người hôm nay, 
những người đang được hướng hòa bình và hạnh 
phúc đối với những con người đã hy sinh cả cuộc 
đời, kế cả tính mạng của họ trong chiến tranh. 

Một trong những cái mới của các nhà làm 
phim tài liệu trong những năm gần đây là sự tìm 
tòi về hình thức thể hiện. Nếu ở phim "Trở về 
Ngư Thủy", đạo diễn Lê Mạnh Thích tìm ra một 
cấu trúc "đối thoại" giữa quá khứ và hiện tại 
mang màu sắc chính luận mạnh mẽ và khúc 
chiết, thì ở phim "Chị Năm Khùng" của đạo diễn 
Lại Văn Sinh lại khắc họa chân dung con người 
bằng một cấu tứ trữ tình. Với "Chị Năm Khùng" 
đạo diễn Lại Văn Sinh cho người xem thấy phim 
tài liệu cũng có khả năng khắc họa hình tượng 
nhân vật như phim truyện, nhưng bằng ngôn ngữ 
của điện ảnh tài liệu. Lại Văn Sinh đã tránh được 
con đường mòn của loại phim chân dung kể lể 
đầu đuôi tiểu sử con người như một bản lý lịch, 
mà khơi những dòng chảy trong thế giới nội tâm, 
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khám phá những điều bí ẩn bên trong con người, 
phát hiện ra những điều chưa ai biết đến, đem lại 
cho tác phẩm một vẻ đẹp tâm hôn, một sắc thái 
trữ tình. Với nội dung đi tìm hài cốt đồng đội, đạo 
diễn không lôi cuốn người xem vào màu sắc thần 
bí, mà đi sâu vào tính đồng đội, vào những tầng 
sâu nhân bản bao gồm cả thế giới tâm linh để nói 
lên cái triết lý chân - thiện - mỹ của một người 
phụ nữ Việt Nam mà trong quá khứ cũng là người 
lính, đồng đội của những người đã chết - chị Năm 
Khủng. Trong cầu tứ, Lại Văn Sinh không đi sâu 
vào tỉa BỌt, ý nghĩa, áp đặt mà gỢI. mở, cái mơ 
hòa với cái thực, mang mâu sắc triết lý phương 
Đông gây xúc động trong lòng người xem. 

Nếu các phim đoạt giải vàng ở Liên hoan 
phim châu Á - Thái Bình Dương mang đậm màu 
sắc tài liệu nghệ thuật, thi hai phim "Nơi chiến 
tranh đã đi qua", "Vì cuộc sống bình yên" của nữ 
đạo diễn Vũ Lệ Mỹ lại mang phong cách của một 
ký giả SắC SẢO. Bằng ống kính máy quay thay cho 
ngòi bút, nữ đạo diễn Vũ Lệ Mỹ đã phản ảnh một 
cách chân thực và sâu sắc hậu quả cuộc chiến 
tranh hóa học ở Việt Nam, đặc biệt là những di 
hại khủng khiếp của nó: hủy diệt môi trường 
thiên nhiên và cuộc sống con người, và còn g1ữ 
nguyên những chứng tích không thể chối cãi trên 
thân thể những nạn nhân Việt Nam, trong đó có 
hàng trăm, hàng ngàn em bé tật nguyên, dị dạng, 
quái thai... Bằng tác phẩm điện ảnh Vũ Lệ Mỹ đã 
tìm được một con đường ngắn nhất để chinh phục 
trái tìm bạn bè trên thế giới. Nhà điện ảnh nổi 
tiếng của Nhật Bản - Ta-da-ô Sa-tô - đã nói: "Tôi 
đã được xem nhiều bộ phim về tác hại của chất 
độc màu da cam, nhưng tôi thấy bộ phim "Nơi 
chiến tranh đã đi qua" rất hay vì cách đặt và giải 
quyết vấn đề ngắn gọn, xúc tích, tạo được cảm 
xúc mạnh cho người xem, cách lý giải vẫn đề 
mang tính khoa học một cách rõ ràng...". Thế 


giới vân lo âu cho tương lai của mình, buộc mọi _ 


người phải nhớ tới một Việt Nam bom đạn, chết 
chóc và hủy diệt. Và như một nhà đạo diễn phim 
tài liệu nôi tiếng của thế giới cũng đã nói sau 
chiến tranh Việt Nam "... trong điện ảnh cái cần 
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bàn không phải là kết thúc đề tài Việt Nam, mà 
là vấn đề phải luôn nhớ tới Việt Nam...". 

Năm bộ phim lấy đề tài chiến tranh, nhưng từ 
ý tưởng sáng tác, cách đặt vấn đề, chủ đề, và sáng 
tạo trong thể hiện nghệ thuật thì không ai giống 
ai. Mỗi tác phẩm mang dấu ấn riêng của người 
nghệ sĩ, phong cách tác giả, màu sắc tác phẩm 
phong phú, từ đó chúng ta thấy sự đa dạng trong 
sáng tạo nghệ thuật với các phong cách nghệ 
thuật khác nhau - ký sự, chính luận, chân dung, 
binh luận, phê phán... 

Tuy thế, bên cạnh những mặt thành công của 
điện ảnh tài liệu trong những năm cuối thế kỷ 
trước cũng còn những mặt hạn chế. Những tác 
phẩm của các tác giả có tên tuổi trên đây chưa 
dâm xông vào một "trận địa mới" không kém 
phần khó khăn phức tạp để phản ánh một cách đa 
đạng các đề tài khác nhau, mở rộng không gian, 
thời gian, nhân vật và sự kiện, những vấn đề đang 
nảy sinh trong cuộc sống hôm nay, trong thời 
kinh tế thị trường, giúp người xem có thể cảm 
nhận được những chuyên biên của đât nước trong 
những năm "bản lề" của hai thế kỷ, quan trọng 
hơn là sự nhận diện xã hội Việt Nam trong thời 
kỳ đôi mới. 

Trong các cuộc đối mặt với hiện thực quá khứ 
- hiện tại - tương lai, thì sự đối mặt với cuộc sống 
đương đại là khó khăn nhất. Với đề tài quá khứ, 
những người làm phim được hướng cả một gia tài 
đồ sộ về lịch sử, sự tích luỹ vốn sống, kinh 
nghiệm, có thê thừa hưởng, sử dụng nhiều chất 
liệu có sẵn như tư liệu, chứng tích, kỷ vật... Còn 
cái khó của đề tài đương đại là người làm phim 
tài liệu phải phát hiện được những vẫn đề xã hội 
đang diễn ra hằng ngày trong đời sống phức tạp 
Của con nEƯỜI. Ông kính đương đại không thể sao 
chép, bố trí lại nhân vật và sự kiện mang tính hư 
cầu, mà ghi lại cuộc sống băng sự nhạy cảm, tính 
sắc bén và trí tuệ của người nghệ sĩ. Họ phải biết 
chớp lấy những giây phút hiếm hoi, những 
khoảnh khắc mà con người bộc lộ rõ tâm tư, hành 
động, chính kiến của mình một cách tự nhiên và 
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chân thật nhất, vì những hình ảnh ấy chỉ diễn ra 
một lần, không bao giờ lặp lại. Mở màn cho điện 
ảnh tài liệu trong năm đầu thế kỷ mới, bộ phim 
"Chốn quê" của đạo diễn Nguyễn Sĩ Chung, được 
coi là một "đột phá khẩu", thoát ra khỏi quá khứ, 
mạnh dạn xông thăng vào đề tài đương đại. Anh 
đã đề cập tới mảng hiện thực nông thôn đầy bức 
XÚCc và nóng bỏng đang đứng trước bao thách 
thức trong cuộc. sống hiện nay. Tuy thế, nỗi lo về 
thế hệ trẻ nói tiếp cha ông vẫn nôi cộm trong giới 
nghề nghiệp. phim tài liệu. Đã có những lời than 
vãn, nuối tiếc "... những ánh hào quang không 
còn lấp lánh như: xưa...". Nỗi lo ấy ngày càng lớn 
dân khi các giải vàng, giải Đạc của các kỳ liên 
hoan phim quốc gia và quốc tế vẫn rơi vào tay 
các đàn anh, đàn chị, những người đã về hưu hoặc 
chuẩn bị về hưu. Có cảm giác thế hệ trẻ gần như 
bị "cớm" dưới những cái bóng của những người 
đi trước. Những phim làm ra giống như những 
bản sao chép tự nhiên, những bản báo cáo thành 
tích, không phát hiện ra được những vấn đề gì 
mới; phim tài liệu ngày ấy đã đánh mất đi khán 
giả của mình, vì không aI đến rạp để xem những 
bộ phim chất lượng yêu kém, khô khan, để phải 
nghe lời thuyết minh ôn ào và trống rỗng. 


Trước những biến động dữ dội của thời cuộc, 
lại gấp lúng túng từ chế độ bao cấp chuyển sang 
cơ chế thị trường, các nghệ sĩ trẻ của điện ảnh 
tài liệu tưởng như bế tắc trong mọi hoạt động 
sáng tạo. 

Rất may, đường lối đôi mới của Đảng đã đem 
lại lòng tin đối với họ, đã khơi dậy những tiêm 
năng sẵn có trong mỗi con người nghệ sĩ, tạo cơ 
hội cho những người có tài năng phát huy được 
năng lực sáng tạo, làm chủ thực sự những tác 
phâm của mình. Thế hệ trẻ làm phim tài liệu 
ngày nay là một đội ngũ nghệ sĩ được đào tạo 
chính quy, phần lớn có ngoại ngữ, tầm mắt được 
mỡ rộng, có nhiều cơ hội hòa nhập vào thể giới 
điện ảnh để nắm bắt những cái mới, tiếp thu khoa 
học - kỹ thuật hiện đại bố sung vào những mặt 
yếu kém, lạc hậu đang là sức ỳ trong điện ảnh 


Yạp chí Cộng sản 


Việt Nam nói chung, và điện ảnh tài liệu nói 
nêng. 


Thời kỳ thăng hoa của thế hệ nghệ SĨ trẻ ¡đừng 
vào thời điểm thiêng liêng chuyền glaO giữa hai 
thế kỷ. Ngay trong năm đầu của thế kỷ mới, khi 
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 - 2001 diễn 
ra ở thành phố Vinh, phim tài liệu đã giành được 
những thành công rực rỡ trên cả hai miền Nam, 
Bắc, trong đó có những tác phẩm đã đoạt giải 
thưởng quốc tế. Và, chỉ một năm sau trong "Giải 
thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam - 2002" các 
nghệ sĩ đã xác định được tài năng và vị trí của 
mình trong điện ảnh tài liệu Việt Nam. Ba trong 
bốn bộ phim đoạt giải thưởng của Hội Điện ảnh 
Việt Nam - 2002: ˆ Thang. đá ngược ngàn" - Cánh 
diều vàng (đạo diễn Lê Hông Chương); "Mặt trời 
trên đỉnh thác" - Cánh diều bạc (đạo diễn Phan 
Hà Thành); "Sự nhọc nhằn của cát" - Cánh diều 
bạc (đạo diễn Nguyễn Thước). Bộ phim “Trên 
chiếc xe lăn" cũng đoạt giải Cánh diêu bạc trong 
năm 2002 song thuộc một nghệ sĩ ï đàn anh đã nôi 
tiếng - đạo diễn Lê Mạnh Thích. 

Người ta không ngạc nhiên vì cả 4 bộ phim 
đoạt giải cao đều của Hãng phim tài liệu - khoa 
học trung ương, mà có tới 3 tác phẩm là của các 
tác giả trẻ mới nôi lên, trong đó có người đoạt 
giải cao nhất - Cánh diều vàng - là của một đạo 
diễn trẻ nhất - Lê Hồng Chương. Và cả 3 bộ phim 
các nghệ sĩ đều mạnh dạn lấy đề tài đương đại 
trong sáng tác của minh. 

Một trong những chuyên động quan trọng 
trong phim tài liệu của những năm gân đây là 
cách nhìn con người và xã hội, lẫy con người làm 
trung tâm, đặc biệt là tạo nên những "nhân vật” 
trong thê loại phim tân văn, mà trước đây người 
ta nghĩ chỉ có thể trong thể loại phim hư cấu. 

Trong những năm trên cái gạch nối giữa hai 
thế kỷ phim tài liệu đã có những cuộc bứt phá 
ngoạn mục, liên tiếp cho ra những tác phâm có 
giá trị nghệ thuật. Nhưng cái gì đạt được thi đã 
qua, còn phía trước bao giờ cũng là những thử 
thách khó khăn. Cái khó nhất đối với nghệ thuật 
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vẫn là con người nghệ sĩ, đội ngũ những người 
sáng tạo. Đội ngũ những người làm phim tài liệu 
cũng nằm trên cái gạch nôi của sự chuyển giao 
thế hệ, không thể tránh khỏi sự hãng hụt. Vì vậy, 
vẫn đề đào tạo đang trở thành cấp bách, không 
chỉ là qua trường lớp đại học, mà cả đào tạo đỉnh 
cao, nhằm bôi dưỡng những nghệ sĩ tài năng đã 
được phát hiện. Các đạo diễn, kịch bản, quay 
phim trẻ phải tiếp tục nâng cao trinh độ, đề chúng 
ta CÓ được những tác phâm lớn, xứng: tầm vóc 
lịch sử dân tộc và đạt tiêu chuẩn quôc tẾ. 


Phim tài liệu Việt Nam đã có cuộc bứt phá 
ngoạn mục trong những năm cuối thế kỷ XX và 
đâu thế kỹ XXIL, nhưng tại cuộc tham dự giải Hội 
Điện ảnh Việt Nam lần thứ 15 - 2004 cho thấy, 
lại đang có dấu hiệu suy giảm về chất lượng nghệ 
thuật. Vẫn đầy đủ các hãng phim trong toàn 
quốc, nhất là các hãng phim lớn như Hãng Phim 
Tài liệu - Khoa học Trung ương; Hãng Phim Giải 
phóng: Hãng Nguyễn Đình Chiểu; Điện ảnh 
Quân đội; Điện ảnh Biên phòng... đều có phim 
tham dự. Số lượng tác phẩm tham dự giải đạt tới 
mức kỷ lục - 62 phim (8 phim nhựa, 42 vi-đê-ô). 
Điều đáng lưu ý trong tình hình chất lượng phim 
tài liệu trong năm 2004 là trong khi sô lượng 
được tăng cao thi chất lượng lại xuống. Chỉ có 
4 phim đoạt giải Cánh diều bạc: “Mầu xanh thời 

lan” (Hãng Phim Tài liệu - Khoa học Trung 
ương), “Vì bầu trời Tổ quốc” (Điện ảnh Quân 
đội); “Những công dân A còng ` (Hãng phim Tài 
liệu - Khoa học Trung ương), và phim “Nghệ sỹ 
nhân dân Nguyễn Văn Thông” (Điện ảnh chiều 
thứ 7). 

Sau nhiều năm phim tài liệu rất thành công, 
đoạt được nhiều giải của Hội, nhưng năm nay lần 
đầu tiên không có giải vàng. Dư luận báo chí đều 
cho răng, phim tài liệu 2004 của các tác giả thiếu 
sự nhạy cảm trong phát hiện các vẫn đề của xã 
hội, một số phim trở lại lối mòn, dễ dãi, thiếu 
sáng tạo. Về tay nghề không những không được 
nâng cao, mà còn bộc lộ sự yếu kém, ấu trĩ. 

Vấn đề định hướng sáng tác cho những bước 
đi tới của điện ảnh tài liệu cũng vô cùng quan 
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trọng. Đã đến lúc điện ảnh tài liệu cần xây dựng 
những bộ phim sử thi đồ sộ, có thể dài hàng trăm 
tập, phản ánh những chặng đường lịch sử vĩ đại 
của dân tộc trong, suốt thế kỷ XX. Trong tay 
chúng ta đang có cả một kho tàng vô cùng to lớn 
và phong phú về tư liệu phim, nhưng chưa tận 
dụng và phát huy được những tài sản vô giá ấy. 
Kho tư liệu ấy còn phong phú hơn, đa dạng hơn, 
nếu ta hợp tác với các Viện tư liệu điện ảnh 
nước ngoài, đặc biệt là Pháp, Mỹ, Nga, Trung 
Quốc... - những nước có quan hệ đặc biệt đến lịch 
sử cận đại của Việt Nam. Nếu bây giờ được Nhà 
nước đầu tư, tổ chức, tập hợp một số nhà văn, nhà 
điện ảnh, các nhà lịch sử trong ngoài quân đội 
thật sự tâm huyết và tài năng cùng nhau xây dựng 
một bản trường thiên lịch sử đất nước bằng hình 
ảnh thì thật tuyệt vời. Những năm đầu thế kỷ XXI 
chính là thời điêm hợp lý nhất để bắt đầu công 
trình vĩ đại ấy, nếu không sẽ là quá muộn đối với 
cả lịch sử và nhân chứng. 

Điện ảnh tài liệu cũng. cần có bản lĩnh xông 
vào những mặt trận kinh tế nóng bỏng. Người ta 
thấy các vụ án lớn như Tân Trường Sanh, Ep cô - 
Minh Phụng, rồi đến "xã hội đen" Trương Văn 
Cam... gần như đang nằm ngoài ống kính của các 
nhà điện ảnh tài liệu. Và chưa bao giờ người xem 
lại ngạc nhiên khi thấy "Lưới trời" - một thể loại 
hư câu nghệ thuật - lại xông vào vấn đề gai góc 
này trước thể loại phim tân văn. 


lrong những thập kỷ trước, nhất là trong 
chiến tranh, phim bài liệu Việt Nam liên tiẾp \ đoạt 
các giải vàng trong các liên hoan phim quốc tế 
toàn câu, được đánh giá như là một cường quốc 
về phím tài liệu. Trong xu thế mới của thời đại, 
đất nước đang có những bước đi mạnh mẽ, những 
đối thay kỳ diệu, có lẽ trách nhiệm nặng nề ấy 
đang đặt trên đôi vai của các nhà làm phim tài 
liệu trẻ. 

Người xem hy vọng trong thế kỷ mới, các 
nghệ sĩ trẻ phát huy được truyền thống của cha 
ông, sẽ có những tác phâm xứng đáng với thời đại 
của minh.Q 
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THỰC Hi$¡¡ CHÍNH sfCH DÂN TỘC - 


Ư: W Si T- ì\ GI ^I it 
“SiƒT Lử & Vũ “ MB &@& ku¿¡&Nt 


Lời Bộ Biên tập: Thực hiện đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước 
vê vấn đê dân tộc, công tác dân tộc là một trong những hoạt động lớn và rất quan 
trọng ‹ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xâ ây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Hội nghị Trung ương 7, khóa IX, đã ra hai nghị quyết quan trọng về 
vấn đề này, đó là “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vấn minh” và “Vê công tác dân tộc”. Đây 
là những nghị quyết đề cập đến các vấn đề chính trị lớn, CÓ ý nghĩa chiến lược 
đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Tổ chức thực hiện tốt đường lối của Đảng 
và chính sách của Nhà nước về vấn đề dân tộc sẽ góp phân to lớn vào việc mở 
rộng và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, tạo 
động lực phát triển kinh tế - xã hội, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, giữ vững độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, bảo vệ và phát triển 
những thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Xuất phát từ ý nghĩa đó, vừa qua, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản và Ủy ban Dân tộc 
tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đê “Thực hiện chính sách dân tộc - vấn đề và giải 
pháp”. Sau hai bài phát biểu đề dẫn của GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đông Lý luận 
Trung ương và đồng chí Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trình bày báo cáo, nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến và 
thảo luận sôi nổi chung quanh vấn đè này. Số 10-2004, Tạp chí Cộng sản trân trọng 
giới thiệu bài của đồng chí Ksor Phước. Và số này, Tạp chí Cộng sản xin trân trọng 
tiếp tục giới thiệu Bài Đề dẫn của GS, TS Lê Hữu Nghĩa và Bài Tổng quan Hội thảo. 


BÁO CÁO ĐỂ DẪN 


LÊ HỮU NGHĨA 


1 - Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI và _ bị sụp đố, toàn cầu hóa kinh tế đang trở thành 
thiên niên kỷ thứ ba, chủ nghĩa thực dân cũ đã một xu thê khách quan tác động đền tât cả các 


40 Số 11-(tháng 6 năm 2004) 


2(át thao Xhóoa kọc - Ởure tiễn 
quốc gia dân tộc trên thế giới, song vấn đề 
dân tộc không vì thế mà giảm đi ý nghĩa của 
nó. Trải lại, nó ngày càng nôi lên như một 
vấn đề cấp bách, quan trọng của thời đại, 
đang thu hút sự quan tâm của tất cả các quốc 
gia. Độc lập dân tộc vấn là một nội dung chủ 
yếu trong tiến trình phát triển của đa số các 
dân tộc, quốc gia, vẫn là mục tiêu lớn của 
thời đại; nhân tố dân tộc vẫn đóng vai trò hết 
sức quan trọng trong thời đại. Tuy vậy, một 
nghịch lý là, nhân loại đang đứng trước một 
thực tế nghiệt ngã của những cuộc xung đột 
dân tộc, sắc tộc đâm máu mà VIỆC giải quyết 
chúng dường như vẫn còn bế tắc. Nói cụ thể 
hơn, vấn đề ly khai dân tộc và xung đột sắc 
tộc đang trở thành vấn đề nóng bỏng và hơn 
thế, trở thành cơn ác mộng thường trực, khiến 
cộng đồng quốc tế phải hết sức quan tâm và 
lo ngại. Chủ nghĩa ly khai dân tộc đang có xu 
hướng gia tăng. 

Chủ nghĩa dân tộc, theo nghĩa tích cực, là 
trào lưu hướng đến đấu tranh đòi quyền tự 
quyết dân tộc và quyền bình đẳng dân tộc, 
chống lại sự nô dịch, ép buộc của các dân tộc 
lớn; là sự trỗi dậy của ý thức tộc người, sự 
thoát khỏi tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc và 
chống lại tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp 
hòi, dân tộc cực đoan. Song, chủ nghĩa dân 
tộc cực đoan và cùng với nó là chủ nghĩa ly 
khai dân tộc lại là trào lưu tạo ra sự chia rẽ, 
kỳ thị dân tộc; khoét sâu và cố tình khơi dậy 
sự bất hòa, kích động lòng hận thù giữa các 
dân tộc; thôi phòng sự tự cao, tự đại quá khích 
về lịch sử dân tộc mình, dòng giống mình. 
Hậu quả mà đỉnh cao của nó là xung đột dân 
tộc, chiến tranh sắc tộc, là những cuộc nội 
chiến nhiều khi rất đẫm máu, được thể hiện 
dưới nhiều hình thức như chiến tranh quy mô 
lớn, vừa và nhỏ, chiến tranh du kích, bạo loạn 
lật đô, tàn sát, khủng bố, gây rối, phá hoại... 
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Vạp chí Cộng sản 


Ngày nay, các nước độc lập dân tộc và các 
nước đang phát triển phải tiến hành cuộc đấu: 
tranh rất khó khăn và phức tạp chống nghèo 
nàn, lạc hậu, chống chủ nghĩa thực dân mới 
dưới mọi hinh thức, chống sự can thiệp và 
xâm lược của chủ nghĩa đế quốc nhằm bảo vệ 
chủ quyền và độc lập dân tộc. Đây là phong 
trào đấu tranh chân chính, mang tính nhân 
văn cao cả, hoàn toàn khác về chất so với chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa ly khai 
đân tộc hiện nay. Tất nhiên, trước xu thế toàn 
cầu hóa, nhất là toàn cầu hóa về kinh tế, "chủ 
nghĩa dân tộc chân chính" theo nghĩa truyền 
thống không phải không nhận thấy vai trò 
mới của mình. Đó là cuộc đấu tranh ngày một 
sâu rộng của các quốc gia dân tộc đang phát 
triển chống lại các nước tư bản phát triển 
trong hàng loạt vấn đề như: sự chèn ép, bóc 
lột về kinh tế, sự đe dọa, gây ảnh hưởng về 
chính trị, sự lẫn lướt, đồng hóa về văn hóa... 

Trái ngược với xu hướng đoàn kết, hợp tác 
hữu nghị giữa các dân tộc, chủ nghĩa dân tộc 
cực đoan và chủ nghĩa ly khai dân tộc hiện 
nay lại đi theo hướng của chủ nghĩa dân tộc 
hẹp hòi, vị kỷ: tự cô lập mình và tự tạo ra mâu 
thuẫn cho mình trong lòng một quốc gia đa 
dân tộc. Đặc biệt, đối với những quốc gia đa 
dân tộc "đang yên đang lành", vốn có lịch sử 
gắn bó lâu đời, hiện đang trên đà phát triển, 
có sự bình đắng và hài hòa về lợi ích giữa các 
dân tộc, thì sự xuất hiện của chủ nghĩa ly khai 
dân tộc, của xung đột sắc tộc, quả là tai họa 
khủng khiếp. Bởi vì, nó không chỉ gây ra sự 
chia rẽ, hằn thù dân tộc, cảnh "đầu rơi máu 
chảy", "huynh đệ tương tàn", mà điều quan 
trọng hơn, còn phá vỡ sự ốn định chính trị - 
xã hội, cản trở lớn đến sự phát triển và tăng 
trưởng kinh tế. Hiện nay, không ít nơi trên thế 
giới đang xây ra hoặc tiềm ẩn tình trạng đó. 
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26ói tlao “Xhoa học - lute tiến 


VYạp chí Cệng sản 


Dĩ nhiên, sự bùng nô trào lưu ly khai dân 
tộc trên thế giới hiện nay, ngoài nguyên nhân 
bên trong (vấn đề lịch sử, những mâu thuẫn 
nội tại...), còn có nguyên nhân bên ngoài 
không kém phần quan trọng, đó là sự kích 
động, sự hỗ trợ, giúp đỡ của những thế lực 
hiếu chiến, phản động từ bên ngoài, với mục 
đích vụ lợi (buôn bán vũ khí, tăng sức ép...), 
can thiệp lật đô, gây ảnh hưởng khu vực, hoặc 
phục vụ chính sách bá quyền, chiến lược toàn 
cầu... Điều đó đòi hỏi mỗi nhà nước, mỗi tổ 
chức quốc tế và toàn cộng đồng quốc tế phải 
có sự nỗ lực, sự phối hợp, sự hợp tác và đề ra 
được những chính sách, chương trình đúng 
đăn, thích hợp về vấn đề dân tộc và sắc tỘC, 
nhằm nhanh chóng ngăn chặn sự bùng phát 
của chủ nghĩa ly khai dân tộc và sự tiềm ẩn 
của xung đột sắc tộc. | 

2 - Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc 
với 54 dân tộc anh em. Đối với Đảng Cộng 
sản và Nhà nước Việt Nam, vấn đề dân tộc và 
thực hiện chính sách dân tộc luôn là vấn đề 
chiến lược quan trọng và cấp thiết. Ngay từ 
những ngày đầu thành lập nước, Đẳng ta và 
Chủ tịch Hô Chí Minh đã xác định rằng, thực 
hiện sự đoàn kết, bình đẳng, tương trợ, giúp 
đỡ lần nhau giữa các dân tộc là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng 
Việt Nam. Trong Thư gửi Đại hội Các dân tộc 
thiểu số miền Nam tại Plây Cu (tháng 4- 
1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Đồng 
bào Kinh hay Thô, Mường hay Mán, Gia Rai 
hay Ê Đê, Sê Đăng hay Ba Na và các dân tộc 
thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều 
là anh em ruột thịt... Trước kia chúng ta xa 
cách nhau, một là vì thiếu giây liên lạc, hai là 
vì có kể xui giục đê chia rẽ chúng ta. Ngày 
nay nước Việt Nam là nước chung của chúng 
ta... Chúng ta phải thương yêu nhau, phải 
kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau đê mưu 


hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu 
chúng ta" ®), 

Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta 
luôn kịp thời đề ra đường lối, chủ trương 
đúng đắn về vấn đề dân tộc và công tác dân 
tộc. Ngay từ Đại hội II (năm 1951), Đảng ta 
đã chỉ rõ: "Các dân tộc sống trên đất Việt 
Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, 
đoàn kết giúp đỡ nhau để kháng chiến và kiến 
quốc; chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, bài 
trừ mọi hành động gây hẳn thù, chia rẽ giữa 
các dân tộc” ®. Sau đó, trong tất cả các kỳ đại 
hội, Đảng ta đều đưa ra đường lối, chủ trương 
về việc thực hiện sự đoàn kết, bình đẳng, 
tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, 
nhằm tạo ra động lực và sức mạnh to lớn đánh 
thắng mọi kẻ thù xâm lược, thực hiện thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và xây 
dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, công 
bằng, dân chủ, văn minh. Đặc biệt, tại Đại hội 
IX, trên cơ sở tông kết thực tiễn 15 năm đổi 
mới và kế thừa những chủ trương, quan điểm 
của các kỳ đại hội trước về vấn đề dân tộc và 
thực hiện chính sách dân tộc, Đảng ta khẳng 
định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc 
luôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp 
cách mạng. Thực hiện tốt chính sách các dân 
tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau 
cùng phát triển... Chống kỳ thị, chia rẽ dân 
tộc; chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp 
hòi, dân tộc cực đoan; khắc phục tư tưởng tự 
ti, mặc cảm dân tộc" ®, Điều đặc biệt nữa là, 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t 4, tr 217 

(2) Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2001, t 12. tr 440 

(3) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ [X, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 127 - 128 
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20ôi thủo “Khóa kọc - Clute tiễn 
gần đây, tại Hội nghị Trung ương 7, khóa IX, 
Đảng ta ra hai nghị quyết liên quan trực tiếp 
đến vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách 
dân tộc. Đó là Nghị quyết Về phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh và Nghị quyết Về công tác dân tộc. Tại 
hội nghị này, trên cơ sở nhận thức sâu sắc 
tình hình thế giới và trong nước cũng như tầm 
quan trọng của công tác dân tộc và thực hiện 
chính sách dân tộc trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng ta chỉ rõ: 
Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề 
chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là 
vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt 
Nam. Cần ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - 
xã hội các vùng dân tộc và miền núi, trước 
hết, tập trung vào phát triển giao thông và kết 
cấu hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo. 

Trung thành với tư tưởng Hỗ Chí Minh và 
đường lối, chủ trương của Đảng ta về vấn đề 
dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, Nhà 
nước ta thường xuyên ban hành những chính 
sách, pháp luật phù hợp, khả thi trong việc 
thực hiện sự đoàn kết, bình đẳng, tương trợ, 
giúp đỡ lần nhau giữa các dân tộc, đặc biệt là 
` những chính sách ưu tiên và đây. mạnh phát 
triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục ở các 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cho đến 
nay, ngoài một số điều của Hiến pháp xác 
định quyên bình đẳng giữa các dân tộc trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chúng ta có 
tới 26 luật, bộ luật và 3 pháp lệnh đề cập trực 
tiếp đến vấn đề dân tộc và thực hiện chính 
sách dân tộc. Đáng chú ý là, trong những năm 
gần đây, Chính phủ ta liên tục ra chỉ thị, nghị 
quyết, quyết nghị về đẩy mạnh phát triển 
kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục ở các vùng 
dân tộc thiêu số và miền núi, mà gần đây nhất 
là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 
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135/1998/QĐ-TTg, ngày 31-7-1998, về 
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã 
đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng 
xa (gọi là Chương trình 135). 

3 - Như vậy, trong mọi giai đoạn cách 
mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Đảng 
và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến 
vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân 
tộc. Thực tiễn đã chứng minh sự đúng đắn và 
nhất quán của những đường lối, chủ trương 
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về vấn đề dân tộc và thực hiện chính 
sách dân tộc. Nhờ đó, chúng ta luôn có được 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong một quốc 
gia đa dân tộc. Động lực và sức mạnh to lớn 
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã làm nên 
hết thắng lợi vẻ vang này đến thắng lợi vẻ 
vang khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc của chúng ta. 

Đặc biệt, từ khi thực hiện công cuộc đổi 
mới đến nay, chúng ta đạt được những thành 
tựu rất đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế, 
xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục ở các 
vùng dân tộc thiểu số và miễn núi. 

Về kinh tế - xã hội. Cơ câu kinh tế ở các 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang từng 
bước chuyển dịch theo cơ chế thị trường với 
sự phát triển của các thành phần kinh tế. Cơ 
cấu ngành kinh tế có sự chuyển biến nhanh 
chóng và tích cực: So với năm 1990, hiện 
nay, tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm từ 76% 
xuống còn 56,3%; tỷ trọng công nghiệp, xây 
dựng tăng từ 9% lên 18,4%; tỷ trọng dịch vụ 
tăng từ 15% lên 25,3%. Trong 10 năm qua, 
tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh miền 
núi luôn đạt mức khá; riêng tốc độ tăng 
trưởng công nghiệp trung bình hằng năm đạt 
từ 15 - 20%, cao hơn mức trung bình của cả 
nước. Đáng chú ý là, kết cầu hạ tầng kinh tế - 
xã hội và đời sống nhân dân ở nhiều vùng dân 
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tộc thiểu số và miền núi được cải thiện rõ rệt. 
Tính đến nay, 100% số huyện miền núi vùng 
cao xây dựng được đường ô-tô, trong đó có 
97,12% số xã có đường ô-tô đến trung tâm 
xã; 08% số huyện và 64% số xã có điện lưới 
quốc gia; 90% số xã được phủ sóng phát 
thanh và 75% số xã được phủ sóng truyền 
hình. Công tác xóa đói giảm nghèo đem lại 
hiệu quả thiết thực: Ở thời điểm hiện nay, 
bình quân số hộ thuộc diện xóa đói giảm 
nghèo xuống dưới mức 30%. 

Về văn hóa - giáo dục. Văn hóa truyền 
thống của các dân tộc thiểu số được giữ gìn 
và phát huy. Chương trình phô cập giáo dục 
tiểu học và xóa mù chữ được thực hiện rộng 
khắp và triệt đề. Hệ thống trạm y tế được xây 
dựng xuống tận cơ sở; việc khám, chữa bệnh 
miễn phí cho người nghèo được quan tâm 
thường xuyên. Tính đến nay, 100% số xã có 
trường tiểu học; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến 
trường đạt từ 85 đến 90%. Hầu hết các xã có 
trạm y tế (gần 100%), trong đó 83% số trạm 
được xây dựng kiên cỗ và 69% số trạm có đủ 
trang thiết bị. 

Về hệ thống chính trị và quốc phòng, an 
ninh, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị 
từng bước được tăng cường, củng cố và vững 
mạnh. Đặc biệt, hệ thống chính trị ở cơ sở 
ngày càng được quan tâm nhiều hơn và có sự 
chuyên biến tích cực hơn; vai trò của già 
làng, trưởng bản được coi trọng và phát huy. 
Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững và tiếp tục được củng cố. Nhờ 
vậy, những âm mưu "diễn biến hòa bình", 
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 
phản động được phát hiện kịp thời và xử lý có 
kết quả. 

Bên cạnh những thành tựu nói trên, chúng 
ta cũng còn những yếu kém, hạn chế trong 
việc thực hiện chính sách dân tộc: 
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Thứ nhất, kinh tế ở các vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi còn chậm phát triển và gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với nền 
kinh tế thị trường của cả nước. Sự chênh lệch 
về trình độ phát triển kinh tế giữa các vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là giữa 
các vùng đó và các vùng đồng bằng, còn khá 
cao. Ở một số nơi, tỉnh trạng du canh, du cư, 
di cư tự do vẫn còn diễn ra thường xuyên và 
có những diễn biến phức tạp. Kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội còn rất thấp kém, chưa được 
đầu tư phát triên kịp thời và thoả đáng. Ở 
nhiều nơi, tỷ lệ đói nghèo còn khá cao, thậm 
chí rất cao. 

Thứ hai, ở nhiều vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi, trình độ phát triển văn hóa - giáo 
dục còn thấp so với trình độ phát triển chung 
của cả nước. Công tác giáo dục - đào tạo, nhất 
là đào tạo nghề, chưa được quan tâm thích 
đáng, ít mang tính xã hội hóa và chưa có sự 
đa dạng về hình thức, mô hình. Đời sống văn 
hóa, nghệ thuật của nhân dân còn thấp kém. 
Một số tập quán lạc hậu trong cưới xin, ma 
chay, lễ hội... có xu hướng gia tăng. Bản sắc 
văn hóa truyền thống tốt đẹp, nhất là tiếng 
nói và chữ viết, ít được quan tâm gìn giữ, bảo 
tôn. 

Thứ ba, hệ thông chính trị CƠ SỞ Ở nhiều 
vùng dân tộc thiêu số và miền núi còn yếu 
kém. Cụ thể là, trình độ văn hóa, lý luận và 
chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên còn nhiều hạn chế: Không ít cán 
bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng đắn, đầy 
đủ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của 
chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong 
tình hình mới; chưa tích cực, chủ động tổ 
chức, vận động nhân dân phát huy tinh thần 
đoàn kết và khai thác tiềm năng, thế mạnh 
của địa phương. Ở không ít nơi, sự chỉ đạo, 
quản lý của cán bộ chính quyền chủ yếu 
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dựa vào lòng nhiệt tỉnh và thói quen, 
kinh nghiệm, chưa bám sát đường lối, chủ 
trương của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. 

Thứ tư, Ở một số vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi, quốc phòng. an ninh, trật tự an toàn 
xã hội chưa được củng cố vững, chắc và bị 
buông lỏng, còn tiềm ấn sự mất ổn định. Khi 
xay ra những vụ việc vi phạm, phá hoại an 
ninh, trật tự an toàn xã hội, chưa có biện pháp 
đối phó thích hợp, còn thụ động, ỷ lại, trông 
chờ vào cấp trên. Sự phát triên kinh tế, văn 
hóa, xã hội chưa thật sự gắn với quốc phòng, 
an ninh. 

Thứ năm, ở một số vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi, đặc biệt là các vùng Tây Bắc, 
Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, lợi dụng địa 
hình phức tạp, rộng lớn và sự thiếu hiểu biết 
của nhân dân, các thế lực thù địch ra sức thực 
hiện âm mưu "diễn biến hoà bình". Một trong 
những âm mưu đó là, lợi dụng các vấn đề dân 
tộc, nhân quyền và tôn giáo để tạo ra sự hẳn 
thù, chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã 
hội. Ở một số nơi, tôn giáo phát triên phức 
tạp, không bình thường, trái với pháp luật và 
phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân. 
Chắng hạn, đạo Vàng Chứ ở các tỉnh miền 
núi phía Bắc, Tin lành Để Ga ở các tỉnh Tây 
Nguyên. Sự phát triển phức tạp, không bình 
thường của tôn giáo ở một số nơi phân lớn là 
do âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế 
lực thù địch gây nền. 

4 - Tại cuộc Hội thảo này, trên cơ sở làm 
rõ những thành tựu và những hạn chế, yếu 
kém của việc thực hiện chính sách dân tộc, 
chúng ta cần có những đề xuất mới nhằm góp 
phân vào việc bố sung, phát triển đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 
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nước về vấn đề dân tộc và thực hiện chính 
sách dân tộc. Trước mắt, chúng ta cần hướng 
vào những vấn đề chủ yếu sau: 

- Tại sao kinh tế ở các vùng dân tộc thiểu 
số và miễn núi vẫn còn chậm phát triển, vẫn 
chưa thật sự hoà nhập với nền kinh tế hàng 
hóa? Làm thế nào để nâng cao chất lượng sản 
phẩm và tiêu thụ sản phẩm một cách thuận 
lợi, nhanh chóng? 

- Làm thế nào để cơ cấu kinh tế nói chung, 
cơ cầu ngành kinh tế nói riêng ở các vùng dân 
tộc thiểu số và miễn núi có sự chuyển biến 
tích cực hơn nữa theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa? Tại sao kinh tế lâm nghiệp, 
đáng lẽ là thế mạnh của các vùng dân tộc 
thiểu số và miễn núi, lại phát triển chậm? Cần 
có chính sách đối với phát triển lâm nghiệp 
như thế nào để đồng bào các dân tộc gắn với 
rừng hơn nữa? 

- Cần làm gì để hạn chế đến mức thấp nhất 
tình trạng du canh, du cư, di cư tự do hiện 
đang còn diễn ra ở nhiều vùng dân tộc thiểu 
số và miễn núi? Làm thế nào để kết hợp hài 
hòa giữa việc thực hiện nghiêm chỉnh Luật 
Đất đai với việc tôn trọng tập quán sử dụng 
đất đai của đồng bào các dân tộc thiểu số? 

- Chính sách đầu tư nên như thế nào để 
phát triển và nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội ở một số vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa hiện đang còn rất thấp kém? | 

- Làm thế nào để chương trình xóa đói 
giảm nghèo đem lại hiệu quả thiết thực hơn 
nữa? Tại sao tỷ lệ đói nghèo ở nhiều vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi vẫn cao, thậm chí rất 
cao (68% số hộ ở một số xã, huyện thuộc các 
tỉnh Tây Bắc, 51% số hộ ở một số xã, huyện 
thuộc các tính Tây Nguyên)? Nguyên nhân là 
do khâu tổ chức thực hiện hay là do sự đầu tư 
của Nhà nước còn thấp?... 
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Tựu trung lại, mục đích của Hội thảo là: 
Thứ nhất, làm rõ những quan điểm, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta 
về vẫn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân 
tộc. Thứ hai, phân tích thực trạng vấn đề dân 
tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc ở 
nước ta trong những năm gần đây. Thứ ba, đề 
xuất những giải pháp quan trọng và cấp thiết 
nhằm thực hiện tốt hơn chính sách dân tộc ở 
nước ta trong thời gian tới. 

Với mục đích như vậy, Hội thảo cần tập 
trung làm rõ một số vấn đề chủ yếu Sau: 

a - Vị trí chiến lược quan trọng của vấn đề 
dân tộc, công tác dân tộc và đại đoàn kết toàn 
dân tộc trong sự nghiệp cách mạng nước ta. 
Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân 
tộc cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hinh mới. 

b - Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn 
kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển 
giữa các dân tộc; phát huy nội lực, tinh thần 
tự lực tự cường, kết hợp với sự giúp đỡ có 
hiệu quả của các dân tộc anh em ở các vùng 
dân tộc thiểu số và miễn núi trong thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

c - Đây mạnh sự phát triển toàn diện 
(chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc 
phòng, an ninh... ); gắn tăng trưởng kinh tế 
với giải quyết các vẫn đề văn hóa, xã hội ở 
các vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

d - Phát triển kinh tế thị trường ở các vùng 
dân tộc thiểu số và miễn núi - thực trạng và 
giải pháp. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp. hóa, hiện đại hóa ở 
các vùng dân tộc thiểu số và miên núi. 

đ - Thực trạng đói nghèo, công tác xóa đói 
giảm nghẻo và việc thực hiện chính sách 
công bằng xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi. 
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e - Thực trạng đất đai, quản lý đất đai ở 
các vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là 
ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. 
Chính sách phân bổ dân cư, nguồn nhân lực ở 
các vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát 
triển bên vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, 
an ninh. 

g - Bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, 
xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh ở các vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi. Tình hình thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và các giải 
pháp đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở tại các vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi. 

h - Giữ gìn và phát huy những giá trị, bản 
sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc 
thiểu số trong sự nghiệp chung của cộng đồng 
dân tộc Việt Nam. 

¡ - Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với quốc phòng, an ninh; giữ vững quốc 
phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. 

k - Ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng 
vấn đề dân tộc và tôn giáo phá hoại khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, làm mất ổn định 
chính trị - xã hội. Thực hiện tốt chính sách tín 
ngưỡng, tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số 
và miễn núi. 

Hy vọng, qua Hội thảo này, với sự thảo 
luận, tranh luận sôi nối, cởi mở và nghiêm túc 
của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa 
học, chúng ta sẽ thu được nhiều ý kiến đóng 
góp quý báu nhằm góp phần giải quyết vấn 
đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở 
nước ta hiện nay. C 
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TỔNG QUAN HỘI THẢO 


1 - Đánh giá việc thực hiện chính sách 
dân tộc trong thời gian qua 

Nhiều ý kiến nhất trí cho rằng, Đảng ta 
thường xuyên đề ra những đường lối, chủ 
trương đúng đắn, sát hợp về vấn đề dân tộc, 
công tác dân tộc. Những đường lối, chủ trương 
đó được Nhà nước kịp thời cụ thể hóa thành 
những chính sách và pháp luật. Đặc biệt, 
những năm gần đây, Nhà nước ban hành nhiều 
chính sách, chương trình, dự án ưu tiên đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, 
quốc phòng - an ninh ở các vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi được các cấp ủy, chính quyền 
các cấp, các bộ, ban, ngành từ trung ương đến 
cơ sở n lực quyết tâm tổ chức thực hiện; được 
nhân dân cả nước và đồng bào các dân tộc 
đồng tình hưởng ú ứng. Nhờ vậy, tất cả các lĩnh 
VỰC của đời sống Xã hội ở các vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi đều có sự chuyển biến 
tích cực và đạt được những thành tựu rất đáng 
khích lệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các 
tỉnh miền núi liên tục đạt mức khá. Đời sống 
của đồng bào các dân tộc được cải thiện từng 
bước. Văn hóa phát triển đa dạng, phong phú; 
văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy. 
Giáo dục đạt được những kết quả quan trọng: 
tất cả các vùng đều được phổ cập giáo dục tiểu 
học và xóa mù chữ... Nên quốc phòng toàn dân 
tiếp tục được tăng cường, củng cố; an ninh 


chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước được 


giữ vững. 

Nhiều đại biểu khẳng định, trong thời gian 
qua, bên cạnh những thành tựu đạt được, 
chúng ta cũng còn những hạn chế, yếu kém 
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trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo 
dục và quốc phòng - an ninh ở các vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, điều đặc 
biệt đáng lưu ý là, ở hầu hết các vùng, sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; ở nhiều 
vùng, tỷ lệ đói nghèo còn cao, thậm chí rất 
cao; ở một số vùng trọng điểm, tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn có 
những diễn biến phức tạp. Những hạn chế, yếu 
kém trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, cả 
khách quan lẫn chủ quan. Theo đồng chí Ksor 
Phước, nguyên nhân khách quan là do điểm 
xuất phát của các vùng dân tộc và miền núi 
nhìn chung còn rất thấp trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Về nguyên nhân chủ 
quan, các đồng chí Nguyễn Phúc Thanh (Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc 
hội); đồng chí Ksor Phước; PGS, TS Trần 
Quang Nhiếp (Phó Tổng Biên tập Tạp chí 
Cộng sản), Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn 
Cương (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến 
lược và Khoa học, Bộ Công an); PGS, TS Lê 
Ngọc Thắng (Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy 
ban Dân tộc); TS Trần Văn Thuật (Vụ 
trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân 
tộc)... cho răng, là do: Một bộ phận cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân chưa nhận thức hết vị 
trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề dân 
tộc, cũng như của việc thực hiện chính sách 
dân tộc, công tác dân tộc; một số chính sách 
dân tộc, sau một. thời gian triển khai thực hiện, 
bộc lộ những bất cập với thực tế cuộc sống: 
việc tô chức thực hiện các chính sách dân tộc 
chưa triệt đề, kém hiệu quả và còn thiếu đông 
bộ; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức 
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thực hiện các chính sách dân tộc chưa được 
tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thậm chí 
bị buông lỏng... 

Mặt khác, 5 tham luận của các đại biểu: Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Hòa Bình; đồng chí Quàng Văn Binh (Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lai Châu); TS Nguyễn Đức Thăng (Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai); đồng chí 
Triệu Đức Thanh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hà Giang); đông chí Hà Sĩ Toàn (Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bắc Cạn) góp phần bàn cụ thể 
về tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở các 
tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, 
Bắc Cạn. Các ý kiến tập trung làm rõ những 
kết quả đạt được trong tất cả các lĩnh vực nhờ 
tổ chức thực hiện tốt hàng loạt chính sách dân 
tộc như định canh, định cư; đầu tư phát triển 
kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội; hỗ trợ phát 
triển sản xuất; hỗ trợ, nâng cao đời sống của 
đồng bào các dân tộc; phát triển giáo dục, nâng 
cao dân trí, đào tạo lao động, y tế; đào tạo, sử 
dụng cân bộ. Đặc biệt, các ý kiến đều đề xuất 
những kiến nghị với Đảng và Nhà nước, trong 
đó có một số kiến nghị rất đáng chú ý là: Tiếp 
tục thực hiện các Chương trình 186, 120 và 
135, nhất là Chương trình 135; đây mạnh thực 
hiện chính sách hỗ trợ những vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; có 
chính sách ưu tiên, giúp đỡ đào tạo và sử dụng 
cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

2 - Vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, 
công tác dân tộc; đổi mới công tác dân tộc, 
chính sách dân tộc trong tình hình hiện nay 

Các ý kiến của đồng chí Ksor Phước; đồng 
chí Hà Đăng (Trợ lý Tông Bí thư); PGS, TS 
Trần Quang Nhiếp; GS,TS Trịnh Quốc 
Tuấn (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh), TS Nguyễn Xuân Thông (Trưởng 
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Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản); đồng 
chí Doãn Đình Huề (Tạp chí Cộng sản)... cho 
rằng, vấn đề dân tộc, công tác dân tộc luôn có 
vị trí chiến lược quan trọng và cấp thiết trong 
mọi giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Vị, 
vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, về thực chất, 
là vấn đề giải quyết các quan hệ dân tộc, tộc 
người, là vấn đề liên quan trực tiếp đến các dân 
tộc thiểu số. Giải quyết tốt vấn đề dân tộc, thực 
hiện tốt công tác dân tộc chẳng những góp 
phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, mà còn trợ giúp đắc lực việc 
củng cố quốc phòng, an ninh ở những vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới - những nơi chủ 
yếu có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

Hiện nay, tình hình thế giới có nhiều biến 
động phức tạp, các thế lực thù địch của chủ 
nghĩa xã hội ra sức lợi dụng các vấn đề dân 
tộc, tôn giáo và nhân quyền để chia rẽ sự đoàn 
kết giữa các dân tộc ở nước ta. GS,TS Nguyễn 
Quốc Phẩm (Phó Viện trưởng Viện Chủ 
nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh) nhắn mạnh, vị trí và 
tầm quan trọng chiến lược của vẫn đề dân tộc, 
quan hệ dân tộc đối với sự nghiệp cách mạng 
nước ta càng phải được khẳng định và nhận 
thức một cách đầy đủ. Hơn nữa, PGS,TS Trân 
Quang Nhiếp và PGS,TS Lê Ngọc Thắng 
cho rằng, việc đối mới và thực hiện sáng tạo 
công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở nước ta 
hiện nay là vô cùng cần thiết. 

Việc đôi mới công tác dân tộc, chính sách 
dân tộc ở nước ta hiện nay được các đại biêu 
đề cập ở những góc độ khác nhau. PGS,TS 
Trần Quang Nhiếp cho rằng, cần: 1 - Đôi 
mới nhận thức và nâng cao trách nhiệm của 
toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện chính sách 
dân tộc; 2 - Xác định một số nhiệm vụ có tính 
đột phá nhưng rất cơ bản tạo sự biến đổi vững 
chắc đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
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dân tộc thiểu số; 3 - Đổi mới cách thức thực 
hiện chính sách dân tộc. Đồng chí Ksor 
Phước khẳng định: Tăng cường quản lý nhà 
nước về dân tộc trong tình hinh hiện nay là 
một trong những nội dung chủ yếu của quá 
trình đổi mới nội dung, phương thức công 
tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 7, khóa IX, Về công tác đân tộc. Đề góp 
phần giải quyết có hiệu quả vấn đề này, cần 

đổi mới xây dựng và tổ chức thực hiện chính 
sách dân tộc; củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ 
chức, cơ quan làm công tác dân tộc theo hướng 
chính quy, trong sạch, từng bước hiện đại. 
PGS,TS Lê Ngọc Thắng đi sâu phân tích hai 
khía cạnh chính: đổi mới nội dung công tác 
dân tộc và đối mới phương thức công tác dân 
tộc. Theo đông chí, việc đôi mới phương thức 
công tác dân tộc cần tập trung vào một số 
nhiệm vụ chính: 1- Đối mới cơ chế phối hợp 
giữa Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành trong 
triển khai thực hiện chính sách dân tộc; 2 - 
Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác 
dân tộc có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng 
và có phẩm chất chính trị tốt. TS Trần Văn 
Thuật đưa ra một số vấn đề mang tính nguyên 
tắc cần được quán triệt trong việc nghiên cứu, 
hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách 
dân tộc. Ở đây, có một vấn đề mang tính 
nguyên tắc rất đáng chú ý là: Trong việc thực 
hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội các 
vùng dân tộc thiêu số và miền núi, phải khắc 
phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; 
phải tính đến những đặc điêm về tự nhiên, 
lịch sử, xã hội, văn hóa của từng vùng, từng 
dân tộc. 

Một số ý kiến còn cho rằng, cùng với việc 
đối mới công tác dân tộc, chính sách dân tộc, 
chúng ta cần xây dựng Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội các vùng dân tộc thiểu số và 
miên núi. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, cần sớm 
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được hoàn thành (ý kiến của Thiếu tướng, 
PGS,TS Lê Văn Cương: Thiếu tướng Hồ Sĩ 
Hậu, Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc 
phòng, TS Đức Uy, Hội Tâm lý học Việt 
Nam). 

3 - Vấn đề tiếp tục phát triển kinh tế - xã 
hội ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Đây là hệ vấn đề được nhiều nhà khoa học, 
nhà quản lý quan tâm nghiên cứu, thảo luận. 

Nhiều ý kiến nhất trí cho răng, để kinh tế - 
xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
phát triển vững chắc hơn, chúng ta cần chủ 
động đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể, 
thiết thực trong quá trình tổ chức thực hiện 
những chủ trương, đường lối của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề 
dân tộc, công tác dân tộc. 

Trước hết, vê phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Để phát huy vai trò của kinh tế 
thị trường và tạo ra Sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở các vùng dân tộc và miền núi, theo 
các đồng chí Trần Kim Chung và Ngô Văn 
Giang (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế 
Trung ương), chúng ta cân thực hiện đồng bộ 
một số giải pháp: I - Đẩy mạnh đa dạng hóa 
các hình thức sở hữu; 2 - Mở rộng sự phân 
công và phân công lại lao động xã hội gắn với 
xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý; 3 - Hình thành, 
mở rộng và phát triển thị trường, đa dạng hóa 
các loại thị trường. TS Lê Xuân Đình (Phó 
Trưởng Ban Kinh tế, Tạp chí Cộng sản) và TS 
Chu Tiến Quang (Viện Nghiên cứu Quản lý 
kinh tế Trung ương) khẳng định: Chúng ta cần 
có những giải pháp tháo gỡ mọi cản trở và tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển 
sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn; đầu tư 
thỏa đáng cho phát triên kết cấu hạ tầng 
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kinh tế - xã hội; đề cao và phát huy tinh thần 
tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của đồng bào. 

Thứ hai, vê công tác xóa đói giảm nghèo và 
việc thực hiện công băng xã hội. Trên cơ sở 
phân tích thực trạng đói nghèo ở các vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi trong những năm gần 
đây, ThS Hoàng Yến (Tạp chí Cộng sản) cho 
răng, để góp phần làm giảm tỷ lệ đói nghèo và 
sự chênh lệch giàu nghèo ở các vùng này, 
trước mắt chúng ta cần thực hiện một số giải 
pháp cơ bản như: l - Nâng cao năng lực và tạo 
điều kiện vật chất, tỉnh thần cho đội ngũ làm 
công tác xóa đói giảm nghèo ở các cấp; 2 - 
Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong 
việc triển khai những chương trình, mục tiêu 
quốc gia xóa đói giảm nghèo; 3- Tiếp tục hoàn 
thiện cơ chế quản lý các chương trình, mục 
tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo. TS Hoàng 
Xuân Hòa (Ban Kinh tế Trung ương) khẳng 
định: Để đạt được các mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc nói 
riêng, ở các tỉnh miền núi cả nước nói chung, 
Nhà nước cần thực hiện chính sách hỗ trợ hộ 
người nghèo về nhà ở, đất ở, đa dạng hóa và sử 
dụng có hiệu quả nguồn vốn cho xóa đói 
giảm nghèo. 

Thứ ba, về công tác quản lý đất đai, việc 
phân bố dân cư, nguôn nhân lực theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển 


bên vững. Về vân đê này, tham luận Một sô 


vấn đề vê quản lý đất tại các vùng đông bào 
dân tộc thiếu số khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên 
và Tây Nam Bộ của đồng chí Triệu Văn Bé 
(Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
khuyến nghị: Để đưa chính sách và pháp luật 
về đất đai vào cuộc sống của đồng bào các dân 
tộc, chúng ta cần quan tâm giải quyết một số 
vấn đề sau: Có biện pháp và hình thức phô 
biến Luật Đất đai phù hợp với trình độ nhận 
thức của đồng bào các dân tộc; hoàn thành 
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công tác giao đất, giao rừng cho hộ gia đình và 
cộng đồng: rà soát lại và nâng cao chất lượng 
quy hoạch sử dụng đất đai; thực hiện nghiêm 
pháp luật về đất đai trong đồng bào các dân 
tộc. TS Nguyễn Thế Huệ (Giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển, Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam) cho rằng, để giải 
quyết tốt vẫn đề dân số, phân bố dân cư, nguồn 
nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở các vùng dân tộc và miền núi, 
chúng ta cần thực hiện một số giải pháp: 1- 
Tăng cường công tác truyền thông, vận động 
về dân số với hình thức và nội dung dễ hiểu, 
phù hợp với trình độ nhận thức của đồng bào 
các dân tộc; 2 - Có kế hoạch phân bố dân cư 
phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, tạo điều kiện cho các dân tộc đều có 
cơ hội phát triển. 

4 - Vấn đê xây dựng đội ngũ cán bộ, xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, 
vững mạnh ở các vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi 

Nhiều ý kiến cho rằng, từ khi thực hiện 
công cuộc đổi mới đến nay, hệ thống chính trị 
cơ sở ở các vùng dân tộc thiểu số và miên núi 
có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn 
bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như: Nội dung, 
phương thức hoạt động của các tô chức đảng, 
chính quyền, đoàn thể nhân dân còn xơ cứng, 
chậm đôi mới; hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều 
hành của bộ máy chính quyền còn nhiều yếu 
kém, thậm chí có nơi thể hiện sự bất lực; trình 
độ, năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; 
điêu kiện, phương tiện làm việc của các tổ 
chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân 
còn thiếu thốn. 

Để đối mới và nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị cơ sở ở các vùng dân tộc thiêu 
số và miền núi, theo TS Đặng Quốc Tiến 
(Thứ trương Bộ Nội vụ), chúng ta cần thực 
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hiện một số giải pháp cụ thể như: I- Đẩy mạnh 
công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội 
ngũ cán bộ; 2 - Có chính sách, cơ chế cụ thể, 
đồng bộ trong việc tạo nguồn cán bộ tại chỗ và 
thu hút cần bộ trẻ; 3 - Xây dựng đội ngũ công 
chức dự bị để bổ sung cho các huyện miễn núi 
vùng cao; 4 - Xác định rõ, cụ thể chức năng, 
nhiệm vụ cho từng tổ chức trong hệ thống 
chính trị. Trong tham luận Xây dựng và phát 
huy vai trò của hệ thống ‹ chính trị cơ sở trong 
các vùng dân tộc thiểu số, đồng chí Thái Sơn 
(TT ập chí Cộng sản) đưa ra một số giải pháp cụ 
thể nhằm củng cố, phát huy Vai trò Của hệ 
thống chính trị cơ sở ở các vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi. Đáng chú ý là giải pháp: Tiến 
hành rà soát, điều tra cơ bản thực trạng tổ chức 
và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; từ 
đó, xây dựng quy chế, chương trình hành 
động, hoạt động phù hợp với điều kiện của 
từng vùng, từng dân tộc. 

Liên quan đến vấn đề nói trên còn có vấn 
đề phát huy vai trò của người có uy tín trong 
cộng đồng dân tộc thiêu số. Về vấn đề này, TS 
Đồ Nhật Tân (Trưởng Ban Chính trị - Triết 
học, Tạp chí Cộng sản), với tham luận Va¡ trò 
của người có uy tín ở cộng đông dân tộc thiêu 
số trong thực hiện chính sách dân tộc, đi sâu 
phân tích vị trí, vai trò của người có uy tín 
trong cộng đồng đối với cuộc sống của đồng 
bào các dân tộc, cũng như sự ảnh hướng tích 
cực của họ đối với việc thực hiện chính sách 
dân tộc. Theo đông chí, trong tình hình hiện 
nay, chúng ta cần có những chủ trương, chính 
sách và giải pháp thích hợp để phát huy hơn 
nữa vai trò của họ đối với việc thực hiện chính 
sách dân tộc. 

%. Vấn đề giữ gìn và phát huy những giá 
trị, bản sắc văn hóa truyện thống của các 
dân tộc 

Nhiều ý kiến cho rằng, từ nhiều năm nay, 
Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng tạo điều kiện 


Số 11 (tháng 6 năm 2004) 


Yạp chí Gộng sản 


thuận lợi để đồng bào các dân tộc vừa tiếp thu, 
hưởng thụ các thành tựu văn hóa mới, vừa giữ 
gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa 
truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên, cho 
đến nay, mức hưởng thụ văn hóa của đồng 
bào các dân tộc còn thấp. Theo TS Chu Thái 
Thành (Phó Trưởng Ban Văn - Xã, Tạp chí 
Cộng sản), hiện nay vẫn còn khoảng cách khá 
xa trong việc xây dựng và hưởng thụ các giá trị 
văn hóa giữa các tộc người. _Việc gìn giữ và 
phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền 
thống của các dân tộc thiểu số còn nhiều hạn 
chế. Đông chí Hoàng Tuần Cư (Nhà xuất bản 
Văn hóa Dân tộc) cho rằng, một trong, những 
nguyên nhân chính dẫn đến sự hạn chế đó là, 
kinh phí dành cho việc sưu tâm, phục chế, 
dịch thuật, ấn hành... các vốn văn hóa cổ còn 
quá thiếu thốn, ít ỏi. Và, theo Th§ Nguyễn 
Vũ Cân (Tạp chí Cộng sản), trong việc nhìn 
nhận, đánh giá văn hóa cổ truyền của dân tộc, 
có một số khuynh hướng lệch lạc, mới chỉ nhìn 
thấy cái chung, cái phổ biến của cả nước mà 
chưa nhìn thấy cái riêng, cái đặc thù của từng 
địa phương, từng dân tộc. 

Đóng góp ý kiến vào việc giữ gìn và phát 
huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền 
thống của các dân tộc, một số đồng chí đưa ra 
những giải pháp thiết thực, có ý nghĩa cả về lý 
luận và thực tiễn. Với tham luận Một số giải 
pháp giữ gìn và phát huy bản sắc vấn hóa dân 
tộc ở miền núi - dân tộc thiểu số hiện nay, 
đồng chí Phạm Hiệp (Tạp chí Cộng sản) đề 
xuất một số giải pháp như: Đẩy mạnh việc 
nghiên cứu, kiêm kê, đánh giá các giá trị văn 
hóa của các dân tộc; phục hồi và tổ chức tốt 
các lễ hội truyền thống của các dân tộc; sưu 
tầm và giới thiệu văn hóa dân gian của các 
dân tộc... Ở một góc độ khác, đồng chí 
Trịnh Cường (Tap chí Cộng sản) cũng đề 
xuất nhiêu giải pháp, trong đó có một giải 
pháp rất thiết thực, cụ thê là: Khuyến khích các 
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già làng, nghệ nhân truyền lại cho con cháu 
vốn văn hóa cô truyền. 

Bàn về việc bảo tôn và phát triển ngôn ngữ, 
chữ viết của các dân tộc thiêu số, TS Trân Thị 
Nam (Tạp chí Cộng sản) cho rằng, cần có 
chính sách cụ thể để đấy nhanh tốc độ và nâng 
cao hơn nữa chất lượng dạy học tiếng dân tộc 
trong các trường ở vùng dân tộc, đặc biệt là 
trong các trường tiêu học và trường sư phạm. 

6 - Vấn đề tăng cường quốc phòng, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Nhiều ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt 
nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi, chúng ta cần giải 
quyết đông bộ một loạt vấn đề, trong đó dành 
sự ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn 
với quốc phòng, an ninh và thực hiện chính 
sách tín ngưỡng, tôn giáo. 

Theo đông chí Nguyễn Phúc Thanh, 
chúng ta cần tập trung vào một số giải pháp 
sau: l - Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của 
Đảng đối với quá trình triển khai các nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh; 2 - Tăng cường công tác 
nắm và nghiên cứu, đánh giá đúng âm mưu, 
thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; 
3 - Đầu tư xây dựng để nâng cao chất lượng 
tổng hợp của các lực lượng vũ trang: 4 - Đây 
mạnh xây dựng cơ sở chính trị như bổ sung cán 
bộ, tăng cường các đội công tác quần chúng 
của quân đội, công an và các đoàn thể. 

Bàn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với quốc phòng, an ninh ở các vùng dân 
tộc và miền núi, Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu (Cục 
trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng) cho răng, 
trong những năm tới, Nhà nước và Bộ Quốc 
phòng cần tăng cường xây dựng các khu 
kinh tế - quốc phòng và các vùng dự án vừa đạt 
được mục tiêu giữ vững quốc phòng, an ninh 
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cho đất nước, vừa góp phần xóa đói giảm 
nghèo cho phân lớn các hộ dân quanh các khu, 
các vùng đó. 

Theo PGS,TS Nguyễn Hồng Dương (Phó 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam), để góp phần giữ 
vững an nỉnh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở 
các vùng đân tộc thiểu số và miền núi, chúng 
ta cần thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn 
giáo ở các vùng này. Và, để thực hiện tốt chính 
sách đó, cần tập trung vào những biện pháp: 1- 
Nhận thức đầy đủ quan điểm của Đảng: Tín 
ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tỉnh thần của 
một bộ phận nhân dân; 2 - Kết hợp chặt chẽ 
việc thực hiện chính sách dân tộc với chính 
sách tôn giáo; 3 - Xây dựng đội ngũ cán bộ 
làm công tác tôn giáo đáp ứng nhu cầu thực 
tiễn. 

* 

Cuộc Hội thảo đã diễn ra sôi nổi và thành 
công tốt đẹp. Đồng chí Ksor Phước kết luận: 
Ít có hội thảo nhận được nhiều tham luận như 
Hội thảo này (52 tham luận). Các ý kiến đều 
nhất trí khẳng định, trong thời gian qua, nhờ 
thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân 
tộc, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to 
lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở 
các vùng dân tộc và miền núi. Tuy nhiên, việc 
thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc 
còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém và do đó, 
vẫn chưa khắc phục được hết những khó khăn, 
thiếu thốn trong đời sống của đồng bào các 
dân tộc. Thêm nữa, còn có những chính sách 
dân tộc chưa sát đúng với thực tế và chưa phù 
hợp với nguyện vọng của nhân dân. Bởi vậy, 
đổi mới chính sách dân tộc và thực hiện chính 
sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách 
hiện nay. 

PHÙNG ĐÔNG 
(Tông thuật) 
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THỤC HIẾN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 


ngày 18-2-1998, của Bộ Chính trị, các 

nghị định của Chính phủ, các văn bản 
hướng dẫn của các bộ, ngành ở ' trung ương về 
xây đựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
SỞ (từ đây viết gọn là Quy chế), Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Đông Tháp ra Chỉ thị sô 12- 
CT/TU, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 
hoạch sô 08-KH/UB để chỉ đạo và hướng 
dẫn các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai 
tổ chức thực hiện. Tỉnh đã thanh lập Ban Chi 
đạo (ở tỉnh, huyện) và Ban Tổ chức thực hiện 
(ở cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp) do đồng chí 
thường trực câp ủy làm Trưởng Ban. Việc 
triển khai được tiền hành thận trọng, từ nội bộ 
cơ quan đến nhân dân và thực hiên phương 
châm đi từ điểm đến diện. Cùng với tô chức 
tập huấn cho gần 3 500 báo cáo viên của các 
huyện và các đơn vị điểm; tổ chức quán triệt 
nội dung của Quy chế đến ấp, khóm, chi, tổ 
hội ở 139 xã của toàn tỉnh cho 13 799 cán bộ; 
tỉnh đã cho i án và phát 300 000 quyền tài liệu 
phô biến về Quy chế; đồng thời, hỗ trợ về 
kinh phí phục vụ cho công tác triển khai. Các 
hình thức phỏng vấn, giải đáp qua các phương 
tiện thông tin đại chúng... được triên khai 
rộng khắp và thường xuyên. Hình thức phô 
biến là tập trung các hộ dân cư theo â ấp, khóm, 
(bình quân từ 40 đến 50 hộ): để học tập. Kết 
quả 100% số Xã trong tỉnh tổ chức triển khai 
trên 6 493 điểm, thu hút 267 687 đại diện hộ 
gia đình tham gia, đạt gần 90% tông số hộ 
toàn tỉnh. Khối các cơ quan cấp tỉnh đã tập 
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huấn cho trên 100 trưởng phòng, chuyên viên 
và triển khai cho gần 100% số cán bộ, công 
chức học tập dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Đến đầu năm 2000, công tác triển khai quán 
triệt và thực hiện Quy chế cơ bản hoàn thành. 
Tháng 7-2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ 
chức sơ kết 3 nám thực :. hiện Quy chế. Sau đó, 
tỉnh chỉ đạo tiếp tục đây mạnh việc thực hiện 
Quy chế theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, 
ngày 28-3-2002, của Ban Bí thư và Hướng 
dẫn số 145-HD/TW, ngày 15-4-2002, của 
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ 
Trung ương. 

Những nơi làm lướt, thiếu liên tục, hiệu quả 
thấp đều được kiểm tra, uốn nắn kịp thời. Ban 
chỉ đạo các cấp đều xây dựng chương trình hoạt 
động cụ thể, thực hiện kiểm tra chặt chế và 
thường xuyên. Qua triển khai thực hiện, không 
khí dân chủ được mở rộng; ý thức tôn trọng 
quyền làm chủ của nhân dân được nâng lên; lề 
lối làm việc và phương thức điều hành của chính 
quyền các cấp có sự chuyên biến khá mạnh mẽ. 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thê, hội quân chúng 
phần khơi, tích cực phát huy vai trÒ nòng cốt 
trong tổ chức thực hiện Quy chế. Ở nhiều nơi, có 
100% các hộ có đại diện dự học và tham gia ý 
kiến sôi nôi, thắng thắn. 

Đối với các cấp ủy: Việc thực hiện Quy chế 
đã góp phân làm chuyển biến một cách sâu sắc 


* Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp 
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về phương thức lãnh đạo, trước hết là sự thay đôi 
nhận thức về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục 
vụ nhân dân. Việc gần dân, sát dân và tôn trọng 
nhân dân đã thắt chặt hơn mối quan hệ máu thịt 
giữa Đảng với nhân dân. Năm năm qua, các cấp 
ủy trong tính đã có nhiều chủ trương và biện 
pháp lanh đạo, chỉ đạo rất thiết thực nhằm tăng 
cường đôi mới công tác dân vận, phát huy dân 
chủ ở cơ sở. Điều này được thể hiện rất rõ trong 
chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với giải 
quyết các vấn đề xã hội, nhất là những lĩnh vực 
liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Nhiều 
cơ sở đảng tổ chức cho nhân dân góp ý kiến xây 
dựng Đảng bằng nhiều hình thức như: dặt hòm 
thư góp ý Xây dựng Đảng; gửi báo cáo kiểm 
điểm của cập ỦY, của đảng viên để nhân dân góp 
ý; CỬ đảng viên về sinh hoạt ở nơi cư trú; tham 
khảo quân chúng nơi công tác và cư trú trước 
khi đề bạt đảng viên vào các chức danh chủ 
chốt, v.v.. Dân càng tin Đảng, từ đó đã tham gia 
thực hiện Quy. chế một cách tích cực và tự 
nguyện, góp phần vào sự thành công của Đại hội 
đảng bộ các Cập, bầu cử Đại biểu Quốc hội vừa 
qua và chuẩn bị tốt cho việc bầu cử Hội đồng 
nhân dân ba cấp mới đây. 

Đối với chính quyên: Cùng với thực hiện cải 
cách hành chính, quá trinh thực hiện Quy chế đã 
thực sự làm chuyển biến lề lối làm việc và 
phương thức điều hành của các cấp chính quyên. 
Bộ máy các cơ quan hành chính được tiệp tục 
củng cô và kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức 
được đào tạo lại về trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ. Công tác cải cách hành chính theo mô hình 

"một cửa" ngày càng ôn định và đi vào nên nếp, 
BÓP phân nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy. Tinh thần dân chủ, công khai được 
chính quyên và thủ trưởng các cơ quan, doanh 
nghiệp chủ động thực hiện; việc thông báo, 
niêm yết các thủ tục hành chính, việc tiếp dân 
tại trụ sỞ Ủy ban nhân dân trở thành nên nếp; 
nhiều nghị quYẾt, quyết định, nội dung các kỳ 
họp Hội đông nhân dân được thông báo công 
khai đề nhân dân góp ý kiến, v.v.. Nhờ vậy, 
bệnh quan liêu mệnh lệnh ở cơ sở đã giâm rõ rệt. 
Qua hai nhiệm kỳ, hầu hết các trưởng ấp, trưởng 


khóm đều được bầu cử theo đúng trình tự thủ 
tục, tỷ lệ người đi bầu đạt trên 90%. 

Các đoàn thể quân chúng, trong đó điền hình 
là Mặt trận Tố quôc đã phát huy ngày càng hiệu 
quả vai trò trung tâm trong việc Xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân; tập hợp ngày càng đông 
đảo và rộng rãi các tô chức xã hội, các nhân sĩ, 
trí thức, doanh nhân, kiều bào, các chức sắc tôn 
giáo... hoạt động đúng hướng: kết hợp chặt chẽ, 
hài hòa hai mục tiêu: chăm lo, đáp ứng những 
lợi ích thiết thực, chính đáng của quân chúng và 
huy động, khai thác tiềm năng của quần chúng 
vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã 
hội. Mặt trận Tô quốc đã khởi xướng và phát 
huy vai trò nòng cốt trong nhiều phong trào. 
dân sinh, phong trào cách mạng, góp phần tích 
cực vào quá trình xã hội hóa các lĩnh vực của 
đời sống. 

Đối với các doanh nghiệp nhà nước: Quá 
trình thực hiện những quy chê, quy ước mà chủ 
yếu là về phân phôi tiền lương, tiên thưởng, 
quản lý tài chính; về quy chế tuyển dụng, đề 
bạt, đào tạo cán bộ... theo Quy chế được người 
lao động tích cực tham gia. Các doanh nghiệp 
kết hợp chặt che việc thực hiện Quy chế với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo sự 
chuyên biến về phương. thức lãnh đạo của các 
cập Ủy, Sự điêu hành của giám đốc và vai trò 
nòng cốt của các đoàn thể. Nhờ đó, nghĩa vụ và 
quyên lợi của người lao động được giải quyết 
hài hòa, hiệu quả; khơi dậy tiêm năng trong cán 
bộ, công nhân viên; tạo sự gắn bó trách nhiệm 
giữa giám đốc và người lao động: củng cố, xây 
dựng doanh nghiệp; từng bước giải quyết KỊP 
thời những nguyện vọng và nhu câu của người 
lao động. 

Việc thực hiện Quy chế ở Đồng Tháp tuy kết 
quả chưa đồng đều đã góp phân quan trọng làm 
chuyển biến tích cực trên tật cả các lĩnh vực của 
đời sống kinh tế, xã hội. 

Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào sản xuất, 
kinh doanh sôi động trong toàn tính đã tạo nên 

năng SUẤT, chất lượng và nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế 5 năm qua đạt khá cao. Ờ nông thôn, 
nông dân phát huy quyền làm chủ trong kinh tế 


534 


Số-1I (tháng 6 năm 2004) 


hực tiễn - Xink ngitdệm 


hộ gia đình và tích cực tham gia kinh tế hợp tác; 
tham gia chuyển đôi cơ cấu kinh tẾ, đi vào thâm 
canh, chuyên VỤ, chuyên đôi cơ cấu cây trồng, 
con vật nuôi. Ở các khu vực dịch vụ, tiêu - thủ 
công nghiệp, nhân dân chủ động sắp XẾp lại sản 
xuẤt, phát triển ngành nghề, đầy mạnh sản xuất, 
kinh doanh, mở mang dịch vụ, tự tạo việc làm, 
từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình làm giàu 
chính đáng, nhiều hình thức hợp tác mới. 


- Về công tác xã hội: Dây lên nhiều phong 
trào quân chúng sâu rộng có sức thu hút đông 
đảo nhân dân tham gia. Nổi bật là nhân dân đã 
đóng góp hàng trắm tủ đồng cùng với Nhà nước 
xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng ở 
nông thôn. Phong trào "Xóa đói giảm nghèo” 
được Đảng bộ tỉnh phát động từ đầu những năm 
90, đã trở thành phong trào dân sinh toàn diện: 
gắn trợ vốn VỚI trỢ nghề, tạo việc làm, nâng 
cao dân trí... Hằng năm, đã giải quyết cho trên 
37 000 lượt hộ đói nghèo được vay vốn làm ăn 
với số vốn trên 60 tỉ đồng: giúp hàng ngàn nông 
dân nghèo đủ điều kiện vay gân 4 tỉ đồng đề 
chuộc lại đất. Các đoàn thể cũng tăng cường 
đây mạnh phong trào tương trợ nhau làm kinh tê 
gia đình, thành lập các tô hùn vốn, xoay vòng 
vốn v.v.. Nhờ đó, đã góp phân giúp các hộ sớm 
thoát nghéo bình quân từ 1,5 đến 2%/năm và 
giảm sô hộ nghèo từ 15% (năm 2000) xuống 
khoảng 7,31%. 


Phong trào "Đền ơn đắp nghĩa: cũng là 
nhưng điểm sáng trong đời sống của người dân 
Đồng Tháp. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và 
trao tặng 2 234 nhà tình nghĩa; tiếp tục phụng 
dưỡng cho 157 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 
nhiều cuộc vận động theo giới và đối tượng 
thường xuyên được phát động; trong đó, các 
đoàn thể, hội quần chúng đã giúp hàng ngàn 
tỉ đồng cho các đối tượng thuộc các chính sách 
xã hội. 


Cuộc vận động. "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu đân cư” đã từng bước đi 
vào chiêu sâu với các mục tiêu dân sinh, dân chủ 
cụ thể và thiết thực ở từng cộng đồng dân cư. 
Hiện, toàn tỉnh có 91,11% sô hộ đăng ký và 
84,5% số hộ đạt chuẩn "Gia đình văn hóa"; có 
450/607 khóm, ấp được công nhận "Ấp văn 
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hóa". Các chương trình chăm lo đời sống nhân 
dân, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, 
phát huy tình làng nghĩa xóm, v.v.. đều có sự 
chuyển biến đáng kể, tạo sức mạnh cho phong 
trào và được nhân dân đông tình hưởng ú mạ. 


Từ thực tiễn 5 năm thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, bước đầu có thê rút ra một số kinh 
nghiệm sau. 

Một. là, cần quán triệt quan điểm: thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ SỞ là một chủ trương lớn 
của Đảng, Nhà nước, nhằm tạo động lực cho sự 

nghiệp đôi mới. Đây là một trong. những nhiệm 
vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Đảng bộ và 
các tổ chức chính trị - xã hội trong tính. Thực 
hiện tốt các nội dung Quy chế sẽ tạo động lực và 
nên tảng cho Cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng đi vào chiều sâu. Thực tế cho thấy, Ở 
đâu cấp ủy có trách nhiệm đây đủ, có quyết tâm 
lãnh đạo, phân công trách nhiệm rõ ràng, tự 
mình làm gương... thì ở đó, Quy chế nhanh 
chóng đi vào thực tiên và có sức sông mạnh mẽ. 

Hai là, phát huy dân chủ phải đi liền với bảo 
đảm kỷ cương, kỷ luật; kết hợp đúng đắn dân 
chủ đại diện với dân chủ trực tiếp; bảo đảm 
đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ trong thực hiện cải cách 
hành chính. Những vân đề liên quan trực tiếp 
đến dân phải thực hiện tốt phương châm đân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; trên cơ SỞ 
đó nâng cao dân trí, giúp dân hiểu rõ và hiểu 
đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, phải 
gắn thực hiện Quy chế với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, đơn vị; kết hợp chặt 
chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đâm an ninh - 
quốc phòng. 

Ba là, trong quá trình thực hiện Quy chế, cần 
CÓ SỰ phối hợp chặt chế trong lãnh đạo, chỉ đạo 
giữa các câp, các ngành; có sự đồng thuận cao từ 
trong nội bộ Đảng, chính quyên tới dân và từ 
tỉnh đến huyện, xã, phường, âp v.v.. Mặt khác, 
phai kịp thời sơ kết, tông kết, biểu dương những 
việc làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay; 
đồng thời phê bình, xử lý nghiêm túc những 
trường hợp vi phạm. 
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Bốn là, phải gắn cuộc vận động thực hiện 
Quy chế với các cuộc vận động lớn của Đảng, 
nhât là phải giải quyết kịp thời, có hiệu quả các 
công việc của từng địa phương. Trong đó, cân 
tập trung xử lý dứt điểm những sự vụ và vấn đề 
trọng tâm, trọng điêm bằng các biện pháp 
hưu hiệu. 

Bên cạnh những kết quả trên, việc thực hiện 
Quy chế trong thời gian qua ỠỞ Đồng Tháp vẫn 
còn những hạn chế, khiếm khuyết cần chỉnh sửa, 
khắc phục. 

Trước hết, đó là Quy chế vừa dài vừa chưa 
sát với trình độ dân trí nên người dân khó nhớ, 
khó tiếp nhận, dẫn đến việc nhận thức và thực 
hiện chưa đồng bộ, đồng đều và sâu, rộng. Một 
số điểm trong Quy chế có thể phù hợp với địa 
bàn và vùng dân cư này, nhưng lại khó thực hiện 
với địa bàn và vùng dân cư khác. Trong quá 
trình triển khai thực hiện, lượng thông tin hai 
chiều còn hạn chế, nhất là những thông tin về 
các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân kiến 
nghị và nóng lòng mong được giải quyết; từ đó 
dẫn đến việc bảo đảm phát huy dân chủ còn hạn 
chế. Các công trình kết cấu hạ tầng của trung 
ương triển khai trên địa bàn tỉnh, do nhân dân 
chưa được thông tin công khai, kịp thời, cho nên 
làm hạn chế trong việc thực hiện quyền kiểm 
tra, giám sát của mình. Cuối cùng là, trong khi 
đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là cán bộ, các ngành 
tư pháp, địa chính, ... còn thiếu về số lượng và 
yếu về chất lượng, tỉnh chưa có chính sách đãi 
ngộ thiết thực, thỏa đáng để khuyến khích họ 
phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình trong quá 
trình tham gia thực hiện Quy chế. 

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở, Đồng Tháp thống nhất sẽ tiếp 
tục thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây: 

Thứ nhất, tiếp tục quan triệt và tô chức thực 
hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng và Công văn số 15I-CV/TU, 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về đấy mạnh việc 
xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tô chức thực 
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hiện Quy chế các cấp; đồng thời, tăng Cường 
công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức 
thực hiện. 

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động giáo dục, thuyết phục quân chúng thực 
hiện Quy chế theo các loại hình cơ sở; tăng 
cường biêu dương "người tốt, việc tốt", những 
mô hình hay, những việc làm tiêu biểu... Chú 
trọng tuyên truyền các nội dung của Quy chế 
theo cả chiều rộng và chiều sâu trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. Cần triển khai tổ chức 
cuộc vận động sâu rộng trong quân chúng: tranh 
thủ sự ủng hộ của các chức sắc tôn giáo trong 
việc tuyên truyền và thực hiện Quy chế. 

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân cần phát huy vai trò chủ động vận 
động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực 
hiện Quy chế. Gắn thực hiện Quy chế với thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng 
mặt công tác cũng như trách nhiệm của từng cá 
nhân, trước hết là người đứng đầu. 

Thứ tư, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
theo kế hoạch số 27-KH/TU ngày 4-6-2002 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện cải 
cách hành chính; rà soát chức năng, nhiệm vụ 
của các sở, ban, ngành để bổ sung, điều chỉnh 
cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. Tổ 
chức đảng, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu 
thực hiện dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, 
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân. Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm 
chất, năng lực; có tinh thần trách nhiệm, thành 
thạo về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở là một 
chủ trương lớn có tính nhất quán của Đảng ta. Vì 
vậy, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt 
Quy chế là giải pháp tốt nhất nhăm phát huy sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị, của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc; thiết thực góp phần thực 
hiện thăng lợi những nhiệm vụ mà Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng. CÌ 
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HÚNG ta nhận thức 
sâu sắc rằng, bản 
chất của nên văn 


hóa không tách rời với con 
đường toàn dân tộc đang đi, 
đó chính là độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội. Hồ Chí Minh căn dặn: 
"Văn hóa phải soi đường 
cho quốc dân đỉ"' và xác 
định văn hóa là một mặt căn 
bản của xã hội, do đó, trong 
công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vẫn đê 
phải chú ý đến, cũng phải coi trọng ngang nhau, 
đó là chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Công 
cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm 
thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" đòi 
hỏi phải xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng 
nền tảng tinh thần của dân tộc ta, coi đó vừa là 
mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và thành 
phố Đà Nẵng nói riêng. 

Nhin lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5 khóa VIII, Đà Năng đã đạt 
được những thành tựu đáng kể. 

Chủ động và tích cực phổ biến, tuyên truyền 
Nghị quyết Trung ương 5, tạo ra chuyển biến về 
nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò của 
văn hóa với ý nghĩa vừa là nền tâng tỉnh thần của 
xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đây 
sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 
những năm qua, nhất là gần 3 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết 
Đại hội 18 của Đảng bộ thành phố. Đà Nẵng đã 
tập trung xây dựng con người Đà Năng theo định 
hướng mà Chương trình hành động của Thành 
ủy đề ra. Đó là con người có bản lĩnh vững vàng, 
năng động, sáng tạo, có ý thức cộng đồng và tỉnh 
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thần hợp tác, biết kế thừa và phát huy tỉnh hoa 
văn hóa Việt Nam và văn hóa Đất Quảng, kết 
hợp với tiếp thu có chọn lọc văn hóa nhân loại, 
gắn bó sắt son với sự nghiệp xây dựng, bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc 
xây dựng con người Đà Nẵng còn thể hiện 
ở quyết tâm chống các hành vi tiêu cực trong 
cân bộ, công chức của bộ máy đẳng, chính 
quyền các cấp. 

Bằng việc ưu tiên cho phát triển sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo, khoa học - - công nghệ, Đà Nẵng 
đã đạt chuẩn quốc gia về phô cập giáo dục đúng 
độ tuổi, xoá mù chữ đến người cuối cùng trong 
độ tuôi 6 đến 35, phố cập trung học cơ sở đúng 
độ tuổi; 19/47 xã, phường hoàn thành phổ cập 
trung học phố thông và phát triển 30/47 trung 
tâm học tập cộng động tại xã, phường. Cơ sở vật 
chất kỹ thuật và các trang thiết bị dạy và học 
không ngừng được hoàn thiện và hiện đại hóa. 

Việc đầu tư cho hoạt động phát triển sự 
nghiệp văn học - nghệ thuật, báo chí - xuất bản, 
phát thanh - truyền hình, bảo tồn và phát huy di 
sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn 
thành phố có nhiều tiến bộ. Đà Nẵng đã đầu tư 
xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm như 
công trình mở rộng Bảo tàng Chăm, xây dựng 


* Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng 
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mới Công viên nước, Nhà hát Tuồng Nguyễn 
Hiên Dĩnh, khu du lịch Bà Nà, nâng cấp đình 
Nại Nam và nhiều công trình văn hóa khác; chú 
trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ 
sở như hệ thống bưu điện - văn hóa xã, các điểm 
vui chơi; đặc biệt là các thiết chế văn hóa của 
đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố 
được xây dựng thành chương trình, dự án và tổ 
chức thực hiện có kết quả như xây dựng nhà rông 
cho đồng bào dân tộc Cà Tu tại các xã miền núi 
của huyện Hòa Vang. 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư" phát triển sâu rộng, 
với sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân 
dân. Số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, số khu 
dân cư văn hóa, xã, phường văn hóa, cơ quan, 
đơn vị văn hóa... hằng năm đều tăng, góp phần 
quan trọng vào việc xây dựng đời sống tỉnh thần 
lành mạnh, phong phú của nhân dân, củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa và các 
dịch vụ văn hóa có nhiều tiến bộ, nhất là tính tích 
cực, chủ động kiên quyết với các giải pháp thiết 
thực, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều 
mặt. Rõ ràng là, thành quả trong Sự nghiệp xây 
dựng và phát triển văn hóa của Đà Nẵng trong 
5 năm qua, được khởi nguồn bắt đầu từ việc 
nhận thức đúng về vị trí, vai trò cực kỷ quan 
trọng của văn hóa của các cấp ủy, chính quyền 
các cấp, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã 
hội từ thành phố đến cơ sở. 

Tuy nhiên, trong quá trinh thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5 và Chương trình hành động 
của Thành ủy về văn hóa còn bộc lộ nhiều yếu 
kém và khuyết điểm: 

+ Một số cấp ủy, chính quyền, các cơ quan 
liên quan đến văn hóa nhận thức không đây đủ 
về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa trong sự 
nghiệp phát triên kinh tế - xã hội của thành phố 
và của đất nước. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tô 
chức thực hiện các nghị quyết chưa thật nghiềm 
túc, nên kết quả trên một sô lĩnh vực hoạt động 
văn hóa còn hạn chế. Các cấp chính quyên chưa 


quan tâm đầu tư đúng mức cả về thời gian, công 
sức và nguồn lực cho phát triển Sự nghiệp văn 
hóa, chưa đặt văn hóa ngang tầm với các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, xã hội, còn tình trạng 
"khoán trắng" cho ngành chủ quản. 

+ Công tác quản lý báo chí, văn hóa và dịch 
vụ văn hóa bị buông lỏng ở nhiều mặt, nhiều lúc 
và nhiều nơi, làm nảy sinh nhiều khuynh hướng 
không lành mạnh (như quản lý các dịch vụ in-tơ-nét 
công cộng, các tụ điểm ka-ra-ô-kê...). Hoạt động 
sáng tác văn học - nghệ thuật chưa đáp ứng nhu 
cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Trong hoạt 
động văn hóa, văn học - nghệ thuật, chưa đấu 
tranh kiên quyết với những quan điểm mơ hò, sai 
trái, khuynh hướng "thương mại hóa”, lai căng, 
chạy theo thị hiểu tầm thường. Trong các lĩnh 
vực giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học - 
công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí - xuất 
bản... việc quản lý còn nhiều bất cập. 

+ Trong nên kinh tế thị trường, nhiều giá trị 
văn hóa và đạo đức xã hội bị tác động xấu và suy 
giảm. Tình trạng tham nhũng, suy thoái về đạo 
đức, về lối sống, về tư tưởng chính trị của một số 
cán bộ, đâng viên (nhất là cán bộ có chức, có 
quyên),... gây ảnh hưởng xấu tới niềm tin của 
nhân dân, vô hình tạo môi trường và điều kiện 
cho những hoạt động phản văn hóa nảy nở. Đội 
ngũ cán bộ làm công tác văn hóa vừa thiếu vừa 
yếu, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
chưa được chú trọng đúng mức, nhất là công tác 
chiêu hiền đãi sĩ trên mặt trận văn hóa còn yếu. 
Điêu đáng nói là, cơ sở vật chất - kỹ thuật phục 
vụ cho hoạt động văn hóa còn yếu kém, nghèo 
nàn, chưa ngang tầm với thành phố đô thị loại I 
cấp quốc gia. Việc xây dựng các thiết chế văn 
hóa chưa đáp ứng yêu câu phục vụ các hoạt động 
văn hóa ở cơ sơ. 

Những yếu kém và khuyết điểm nêu trên có 
cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng 
trước hết trách nhiệm thuộc về Ban Thường vụ 
Thành ủy, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với 
văn hóa chưa ngang tầm với yêu câu, nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Trung ương 5 đề ra. Ban Thường 
vụ Thành ủy cũng yêu câu các cấp ủy đảng, 
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chính quyên, mặt trận và các đoàn thể nghiềm 
túc kiểm điểm để thấy trách nhiệm của mình 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triên sự nghiệp 
văn hóa. 

Vừa qua, Bộ chính trị đã ra Nghị quyết về 
xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, 
Bộ Chính trị đã khẳng định vị trí của thành phố 
Đà Nẵng đối với khu vực và cả nước; đông thời 
yêu cầu Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng phải nỗ 
lực phấn đấu xây dựng Thành phố trở thành một 
trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở 
thành một thành phố công nghiệp trước năm 
2020. Yêu cầu này đặt ra cho Đảng bộ và nhân 
dân thành phố những nhiệm vụ nặng nề, trong đó 
nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa 
càng to lớn. Để làm tốt trọng trách đó, Đà Nẵng 
tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nội 
dung cơ bản sau đây: 

Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, 
quán triệt Chỉ thị 18-CT/TW, tháng 1-2003, của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng. về Tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VII]) trong tình hình mới, Nghị quyết số 
33-NQ/TW, ngày 16-10-2003, Về xây dựng và 
phát triên thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với thực 
hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ 
Thành ủy về chống quan liêu, tiêu cực trong cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Điều 
quan trọng là, nâng cao nhận thức của các cấp 
ủy, chính quyên các cấp, Mặt trận, đoàn thê đối 
với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa gắn 
với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện 
tốt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp mà 
Nghị quyết Trung ương 5 và Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 do 
Thành ủy đề ra. Ở đây, điều cốt lõi nhất là sau 
khi kiêm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5, các cấp, các ngành phải nhận rõ, đề ra 
các biện pháp thực hiện và thực hiện ngày càng 
tốt hơn. 
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Hai là, không ngừng đối mới sự lãnh đạo của 
các cấp ủy và sự quản lý của nhà nước ở các cấp 
đối với văn học - nghệ thuật nói riêng, đối với 
toàn bộ sự nghiệp văn hóa nói chung. Đẩy mạnh 
công tác nghiên cứu văn học - nghệ thuật, phát 
triển văn hóa dân tộc, văn hóa đất Quảng vừa đa 
dạng, vừa thống nhất, đậm đà bản sắc dân tộc và 
truyền thống quê hương, tăng cường giao lưu, 
hợp tác với các địa phương trong nước và 
quốc tế. 

Ba là, tiếp tục nghiên cứu xây dựng và ban 
hành các chính sách cụ thể về văn hóa, tạo điều 
kiện cho văn nghệ sĩ và những người hoạt động 
văn hóa sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị, 
được đông đảo công chúng tiếp nhận; tăng 
nguôn đầu tư cho sự nghiệp xây dựng văn hóa, 
văn học - - nghệ thuật, nâng cấp và hoàn chỉnh các 
thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở phù hợp 
với yêu cầu phát triển của thành phố trong tình 
hình mới; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các tài 
năng văn hóa nghệ thuật. 

Bốn là, không ngừng đẩy mạnh phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 
đi vào chiều sâu và có hiệu quả hơn, để mỗi gia 
đình, mỗi thôn, mỗi khu dân cư, mỗi xã, phường, 
mỗi cộng đồng xã hội là một cộng đồng văn hóa 
giàu sức sống, đề kháng mạnh mẽ sự xuống cấp 
về văn hóa, đạo đức, bài trừ những tệ nạn xã hội, 
xây dựng môi trường văn hóa ngày càng lành 
mạnh, văn minh; đê mỗi công dân Đà Nẵng có 
được những phẩm chất tốt đẹp của con người 
Việt Nam hiện đại, có nếp sống văn minh, lành 
mạnh phù hợp với quá trình đô thị hóa và đủ sức 
chống lại những tác động tiêu cực của kinh tế thị 
trường. Văn hóa phải gÓp phân xây dựng những 
hình mẫu của thời kỳ đôi mới, hướng con người 
tới cái chân - thiện - mỹ, nuôi dưỡng và phát 
triển các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, 
của truyền thống dân tộc, truyền thống con 
người Đất Quảng, hình thành những nhân tố mới 
bên vững trong mỗi con người và cả thành phố. 
Chú trọng phát huy truyền thống "trung dũng 


(Xem tiếp trang 63) 
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Xóa đói, giảm ngbèo tà 
pbát triển binh tế ở 


^ 


buyên tiên núi Đà Bác - Hòa Bình 


PHAM NGỌC DŨNG “ 


À một huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, 
| Đà Bắc có diện tích tự nhiên 836,68 km?; 

phía bắc giáp tỉnh Phú Thọ, phía nam 
giáp huyện Mai Châu và huyện Tân Lạc, phía 
đông giáp thị xã Hòa Binh và huyện Kỳ Sơn. 
Toàn huyện có 2Ï xã, thị trần; số dân trên 50 vạn 
người, với 5 dân tộc cùng sinh sống xen cư với 
nhau, gồm dân tộc Tày (41,49%), dân tộc 
Mường (35%), dân tộc Dao (12,44%), dân tộc 
Kinh (10%) và dân tộc Thái (0,065%). 

1 - Dưới tác động của cơ chế và chính sách 
mới, nhất là việc thực hiện chính sách giao đất, 
giao rừng cho các hộ tự chủ sản xuất, kinh 
doanh, khuyến khích phát triên kinh tế hàng hóa 
đồi rừng theo Chương trình phủ xanh đất trống 
đồi núi trọc (Chương trình 327), Chương trình 
định canh định cư, Chương trình phát triên kinh 
tế - xã hội ở những xã đặc biệt khó khăn miên 
núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, Chương trinh 
quốc gia giải quyết việc làm, đặc biệt là Chương 
trình 135 (năm1999) của Chính phủ, kinh tế - xã 
hội ở Đà Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
Sản xuất nông, lâm nghiệp có bước phát triển 
tốt. Sản lượng lương thực có hạt tăng từ 12 537 
tấn (năm 2000) lên đến 19 000 tấn (năm 2003). 
Chăn nuôi phát triển mạnh, nhất là chăn nuôi 
trâu, bò đã góp phân giải quyết sức kéo phục vụ 
sản xuất và cung câp thực phâm cho nhân dân. 
Huyện đa trông mới 5 207 ha rừng, binh quân 
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hằng năm trồng được 1 376 ha; 
khoanh nuôi rừng tái sinh bình 
quân hằng năm là 32 717 ha, tỷ 
lệ che phủ, của rừng đạt 50%. 
Sản xuất tiêu - thủ công nghiệp 
bước đầu phát triển. Giá trị tổng 
sản lượng đạt từ 3,8 tỉ đồng 
(năm 2000) lên 4,5 tỉ đồng 
(năm 2002) và 5,2 tỉ đồng (năm 
2003). Toàn huyện có 50 cơ sở 
sản xuất tiểu - thủ công nghiệp, 
10 doanh nghiệp, đã giải quyết 
được một bộ phận đáng kê việc 
làm cho người lao động. 

Kết cấu hạ tầng ở nông thôn tiếp tục được 
đầu tư phát triển. Riêng 4 năm thực hiện Chương 
trình 135, Chương trình định canh định cư, 
huyện đã đầu tư 8 967 687 000 đồng, làm được 
58,71 km đường, điển hình là đường Bai - Sưng 
(xã Cao Sơn), đường Mơ - Ang (xã Hiền 
Lương), đường Mít - Diều Nọi (xã Tân Minh)..., 
đầu tư 2 867 596 000 đông làm 67,6 km mương 
máng như ở Mỏ Sủi (xã Yên Hòa), Diễm - 
Ban (xã Tân Dân)... đầu tư 3 195 395 000 
đồng làm các công trình điện ở các xã Đồng 
Nghê, Tân Pheo, Đoàn Kết, Yên Hòa...; đầu tư 
2 061 393 000 đồng làm các công trình nước 
sinh hoạt cho các xã Mường Tuông, Trung 
Thành, Giáp Đắt, các xóm xã Vấy Nưa... Đặc 
biệt, huyện đầu tư 7 837 895 000 đồng xây dựng 
7 256 m? . phòng học“). Đến nay, huyện có 20/2] 
xã, thị trần có đường ô ô-tô đến trung tâm xã, 80% 
số hộ dân đã sử dụng điện phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt, khai hoang được 95,5 ha đất sản xuất. 
Số điện thoại tăng từ 46 máy (năm 2000) lên 
587 máy (năm 2003), bình quân 1,16 máy/100 dân, 
có 14 điểm bưu điện - văn hóa xã. 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Phạm Minh Sơn (2003): Ban QL DA 135 Đà Bắc. 
Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình ! 35, Chương trình 
định canh định cư ngày 20-l I-2003 
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Yạp chí Cộng sản 


Kinh tế - xã hội phát triển, đặc biệt nhờ triển 
khai công tác xóa đói giảm nghèo sâu rộng nên 
Đà Bắc đã thoát khỏi đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 
39% (năm 2000) xuống 19,86% (năm 2002) và 
chỉ còn 16% (năm 2003)2. Thành tựu xóa đói, 
giảm nghèo của Đà Bắc là rất lớn, không chỉ góp 
phần phát triển kinh tế, xã hội mà còn giữ vững 
an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc 
phòng an ninh trên địa bàn. 

Đạt được những thành tựu trên là do công tác 
xóa đói giảm nghèo trong những năm gần đây 
luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, 
coi đây là vấn đề bức xúc, có Ỷ nghĩa cơ bản, 
nhất là ở các vùng nông thôn, các tính trung du, 
miễn núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa với hệ 
thống chủ trương, chính sách đúng đắn, thiết 
thực. Mặt khác, Đà Bắc đã triên khai nhiều công 
việc, thực hiện tốt công tác xoá đói, giảm nghèo 
ở địa phương: 

Mội là, từ nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc xóa đói giảm nghèo, Huyện ủy, 
Uy ban Nhân dân huyện Đà Bắc coi đây là một 
trong những chương trình phát triển kinh tế, xã 
hội vừa cấp bách, vừa lâu dài. Xuất phát từ đặc 
điểm của mình, huyện đã tập trung: đầu tư để 
định canh định cư, phát triên sản xuất, xóa đói 
giảm nghèo cho 16/20 xã phải chuyên dân cư ra 
khỏi lòng hồ thủy điện Hòa Bình và 16/20 xã đặc 
biệt khó khăn. 

Hai là, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính 
quyền các cấp đã tổ chức thực hiện, các ngành, 
các đoàn thê cùng vận động đưa công tác xóa đói 
giảm nghèo ngày càng đi vào chiều sâu, có nề 
nếp. Chẳng hạn, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể đầy mạnh thực hiện 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư", phân bổ 63 triệu 
đồng tiền quỹ "Vì người nghèo" cho các hộ 
nghèo ở 10 xã (xã Đồng Nghê, xã Suối Nánh, xã 
Tân Pheo...). Hội Nông dân Đà Bắc phối hợp với 
Ngân hàng Nông nghiệp huyện cho nông dân 
vay vốn để phát triển sản xuất và chỉ đạo các chỉ 
hội ở cơ sở tăng cường hoạt động, vận động 
nông dân tích cực chuyển đối cơ cấu kinh tế và 


Số 11 (tháng 6 năm 2004) 


thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi. Hội 
Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao 
động huyện... vận động nông dân á âp dụng tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, quyên góp 
ủng hộ vật chất, ngày công giúp đỡ các gia đình 
khó khăn, tích cực tham gia các phong trào giúp 
nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo 
đời sống, bảo vệ quyên lợi hợp pháp chính đáng 
cho người lao động. 

Ba là, các cấp ủy, chính quyền các cấp đã 
lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội với các chương trình dự án, đặc biệt phát huy 
nguôn lực tại chỗ, nhờ vậy, đã có tác dụng to lớn 
nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, góp 
phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo. 

Bốn là, các cấp ủy, chính quyền các cấp 
thường xuyên điều tra thực trạng đói nghèo, đi 
sâu tìm hiểu nguyên nhân để đề ra các biện pháp 
thích hợp. Đối với các hộ có người bị tàn tật, già 
yếu, không còn sức lao động, chuyển họ sang 
hình thức cứu trợ thường xuyên; những đối 
tượng thiếu tư liệu sản xuất sẽ được cấp thêm đất 
và các công cụ cần thiết; những đối tượng nghiện 
hút, chây lười, ÿ lại thì vừa giáo dục, vừa áp 
dụng các biện pháp cứng rắn, kiên quyết. 

Năm là, nét mới trong công tác xóa đói, giảm 
nghèo ở Đà Bắc là chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo 
hướng tập trung cho sản xuất. Điền hình là, năm 
2003, huyện đã cấp giống và phân bón cho 584 
hộ nghèo ở các xã Trung Thành, Đoàn Kết, Tân 
Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt; hỗ trợ trồng 39,95 ha 
chè tuyết tại xã Trung Thành và xã Yên Hòa; hỗ 
trợ khai hoang phục hóa 48,388 ha ruộng nước, 
ruộng màu với 217 988 000 đồng. Huyện còn tổ 
chức tập huấn cho các hộ thiếu kiến thức, kinh 
nghiệm sản xuất (197 người ở các xã Trung 
Thành, Yên Hòa, Đoàn Kết, Tân Minh)®); 


(2) Huyện ủy Đà Bắc (1 I- 2003): Các số liệu được rút từ 
Báo cáo thực trạng công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống 
chính trị cấp xa nhiệm kỳ 2000 - 2005 

(3) Ban QL DA 135 Đà Bắc (11-2003): Báo cáo tiến độ 
thực hiện Chương trình 135 ngày 20-11-2003, số 62 
BC/DA 135 
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s 
Tạp chí Cộng sân 


Sáu là, từ nguồn vốn vay và nguồn vốn của 
các chương trình dự án, chính quyền các cơ sở đã 
phối hợp với các ngành chức năng của huyện 
giúp đông bào thực hiện nhiều mô hình sản xuất 
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là xã 
Đồng Nghệ, Suối Nánh, Tân Dân, đồng bào đã 
bỏ lúa nương để trồng ngô lai, thu hoạch bốn 
mùa quanh năm. Các xã Trung Thành, Tân 
Pheo, Cao Sơn, Hiền Lương, đồng bào đã trồng 
biếng lúa mới của Trung Quốc, nâng năng suất 
từ 3 đến 4 tạ/ha lên 80 tạ/ha. 

2 - Tuy nhiên, sự phát triển sản xuất, kinh 
doanh ở các xã vẫn chưa ôn định, tái đói nghèo 
vân còn cao, nhất là ở các vùng sâu, vùng cao; 
việc làm giàu lại càng khó khăn. Nguyên nhân 
cơ bản của tình hình đó là: 

Thứ nhất: Điều kiện tự nhiên ở Đà Bắc rất 
không thuận lợi do địa hình hiểm trở, núi cao, 
vực sâu, thời tiết lại khắc nghiệt, có khi mưa lũ 
kéo dài hằng tháng nên sản xuất nông nghiệp 
gặp nhiều khó khăn. Đồng bào tuy sinh sống bên 
cạnh hô thủy điện Hòa Bình nhưng nhiều khi vẫn 
thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Đất rộng, người 
thưa, các xóm cách xa nhau và tình trạng thiếu 
lao động là khá phô biến. 

Thứ hai: Tình trạng thiếu vốn sản xuất, nhưng 
chỉ có 1⁄3 hộ nghèo được vay vốn, do họ hoặc 
không có nhu cầu, không đủ điêu kiện vay vốn, 
hoặc thủ tục vay vốn rườm rà. Song, điều quan 
trọng hơn ở Đà Bắc hiện nay là, nhiều người 
không biết vay vốn để làm gì: Vay vốn đầu tư 
cho chăn nuôi trâu bò, lợn ga... không đem lại 
lãi, thậm chí lỗ vốn; đầu tư cho trồng trọt lại gặp 
thời tiết không thuận lợi hoặc sản xuất ra không 
bán được nên đồng bào cũng không đầu tư. 
Thiếu vốn là vấn đề cơ bản của các dân tộc ở Đà 
Bắc, đặc biệt là dân tộc Dao, dân tộc Thái, 
nhưng, vấn đề không chỉ ở đó mà họ còn thiếu 
nhận thức, thiếu trình độ. Trinh độ văn hoá, 
chuyên môn của người dân ở đây rất thấp: 
6,6% số cán bộ chủ chốt như bí thư, chủ tịch xã 
vẫn ở trình độ tiểu học và 70,3% số cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở vẫn dừng lại ở trình độ phố thông 
cơ sở. Về trình độ chuyên môn, chỉ có 4,4% số 


cán bộ chủ chốt có trình độ sơ cấp và trung cấp 
chuyên môn kỹ thuật, 95,4% cán bộ không có 
trình độ chuyên môn. Điều đó khó có thể làm 
cho người dân đổi mới trong nhận thức, cách 
nghĩ, cách làm kinh tế, nên sự bảo thủ, trông 
chờ, ỷ lại cấp trên là tình trạng phổ biến. 

Thứ ba, điểm xuất phát kinh tế của đồng bào 
Đà Bắc còn đang ở mức rất thấp. Nguồn thu chủ 
yếu của họ là lâm thô sản, sản xuất nông nghiệp 
lại chủ yếu dựa vào tự nhiên. Năm 2003, mức thu 
nhập bình quân đầu người hằng tháng chỉ đạt 
khoảng ¡50 000 đồng. Do vậy, người dân không 
thể có điều kiện tái sản xuất mở rộng. Bên cạnh 
đó, phong tục tập quán của đồng bào còn rất lạc 
hậu, có nhiêu gia đình đông con. 

Thứ tư, kết cầu hạ tầng yếu kém, không ít nơi 
trong huyện điện lưới chưa về tới bản làng. Toàn 
huyện mới chỉ có 6/20 xã có điện thoại đến trung 
tâm xã, 60% số hộ có phương tiện nghe nhìn. 
Mạng giao thông rất mỏng, chất lượng thấp, chủ 
yếu là các đường mòn và đường đất, còn có nơi 
chưa có đường ô-tô đến trung tâm xã. Điển hình 
như xã Đông Nghê, đường đất đá đi qua nhiều 
ngầm, dốc quanh co hiểm trở đang là những trở 
ngại lớn trong giao lưu buôn bán hàng hóa và đi 
lại của đông bào. 

3 - Tuy nhiên Đà Bắc có vị trí địa lý thuận 
lợi, trung tâm huyện chỉ cách thị xã Hòa Bình 
15 km. Đà Bắc còn là vùng có những tài nguyên 
với tiềm năng khai thác quy mô lớn như 
6 000 000 ha diện tích mặt nước hồ thủy điện 
Hòa Bình có thể phát triển mạnh ngành thủy sản; 
đất đôi rừng rộng, có thể phát triên sản xuất lâm 
thô sản như ngô, luông, bương, tre, che,.. - bằng 
các mô hình kinh tế trang trại; nhiều khu rừng 
nguyên sinh có thể trở thành các điểm du lịch 
sinh thái, điển hình như khu vực Pu Canh và khu 
vực Núi Biều - Lỗ Làn Hiền Lương. Đà Bắc còn 
có đủ điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế 
nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp chế biến 
lâm thủy sản, du lịch dịch vụ. Để đánh thức 
được những tiềm năng trên, phát triển kinh tế - 
xã hội. đoạn tuyệt với đói nghèo, tiến lên giàu 
có, Đà Bắc không thê thực hiện những giải pháp 
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nhất thời hoặc thụ động trông chờ cứu trợ, mà 
phải tìm những bước đới thích hợp với sự nỗ lực 
của tất cả các cấp lãnh đạo, chính quyên và từng 
hộ gia đình ở đây. Cụ thể là: 

- Đổi mới và nâng cao nhận thức, trình độ 
cho đồng bào, trước hết cần tìm nguyên nhân, 
những nhân tố gây nên đói nghèo của từng gia 
đình, biện pháp khắc phục đói nghèo để nhanh 
chóng đoạn tuyệt sự tái đói nghèo. Trên cơ sở 
điều tra thực trạng đói nghèo, đi sâu tìm nguyên 
nhân từ đó giúp cho từng gia đình xóa đói nghèo 
thích hợp, có hiệu quả. Để làm được việc đó, 
điều quan trọng là phải nâng cao trình độ văn 
hóa, chuyên môn cho đồng bào, trước hết nâng 
cao trình độ cho cán bộ chủ chốt và các cán bộ 
ở các ban ngành của xã, các hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi. 

- Tạo điều kiện cho đồng bào tiếp cận với thị 
trường, tiếp cận với kinh nghiệm sản xuất, kinh 
doanh mới và giúp họ phát triển kinh tế, đồng 
thời bảo đảm đề họ được hưởng những thành quả 
lao động. Muốn làm được vấn đè này, Nhà nước 
cần tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội, đặc biệt là mạng lưới giao thông, 
điện sản xuất và sinh hoạt, mạng thông tin liên 
lạc. Nhà nước cân tập trung xây dựng trục đường 
quốc lộ nối liền các xã với huyện và các tỉnh 
khác. Phát triển chợ, các thị tứ cụm gồm vài ba 
xã như cụm xã Tân Minh, cụm xã Cao Sơn, cụm 
xã Đông Nghê và phát triển mạng điện thoại ở 
100% số xã. 

- Thực hiện mục tiêu trong phương hướng 
nhiệm vụ đến năm 2005: Mường Chiêng gồm 
7 xã vùng cao phát triển rừng phòng hộ, thâm 
canh cây ngô, lúa và chăn nuôi gia súc; các 
xã vùng Yên Hòa trông luông, bương, tre, xoan, 
cây chè tuyết, khai thác cá vùng hô; phát triển 
những mô hình đạt từ 45 đến 50 triệu đông/ha ở 
các vùng thấp; phát triển các điểm du lịch sinh 
thái ở Hiên Lương, tiểu - thủ công nghiệp và 
công nghiệp chế biến; tỉnh và huyện ‹ cần đầu tư 
vốn hoặc cho Vay. dài hạn với lãi suất thấp cho 
các chủ hộ sản xuất kinh doanh giỏi. L1 


Số 11 (tháng 6 năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


ĐÀ NẴNG XÂY DỰNG... 


(Tiếp theo trang 59) 


kiên cường" trong đấu tranh cách mạng và 
truyền thống cần cù, hiếu học, ý chí vươn lên 
dám nghĩ, dám làm trong công cuộc đôi mới. 

Năm là, đây mạnh thực hiện chủ trương xã 
hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục - đào 
tạo, khoa học - công nghệ... Coi đây là phương 
thức để nhân dân có được nhận thức đúng về văn 
hóa, khơi dậy sức dân trong sáng tạo, tiếp nhận, 
nâng cao trình độ hưởng thụ văn hóa vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân, để văn hóa thực sự là 
hoạt động của dân, do dân, vì dân. 

Sáu là, công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ 
văn hóa phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên 
của các cấp ủy, chính quyên các cấp. Đặc biệt là 
chúng ta phải tập trung xây dựng kế hoạch đào 
tạo cho được một đội ngũ gắn bó sâu sắc, tự 
nguyện với sự nghiệp cách mạng cao đẹp của 
Đảng và của nhân dân, có tài, có phẩm chất, biết 
làm văn hóa trong những điều kiện mới. Chú ý 
bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, quan điểm 
sáng tạo đúng đắn cho đội ngũ văn nghệ sĩ, cán 
bộ văn hóa trẻ tuôi. Xây dựng cơ quan chuyên 
trách về văn hóa, văn học - nghệ thuật, báo chí 
đủ tầm để quản lý, xây dựng và phát triển văn 
hóa trong thời kỳ mới. 

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một bộ 
phận quan trọng của sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, là sự nghiệp to lớn và lâu 
dài, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải phấn đấu 
với ý chí cách mạng kiên tri, với trí tuệ sáng tạo 
và tính tự giác cao. Trên tinh thân đó, các cấp 
UY, chính quyền các cấp, Mặt trận và các đoàn 
thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở phải 
nhận thức đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của 
mặt trận văn hóa, khắc phục những lệch lạc, yếu 
kém về nhận thức tư tưởng, phân đấu xây dựng 
sự nghiệp văn hóa đạt được những thành quả cao 
hơn, góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng 
giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với mong muốn 
của Đảng bộ và nhân dân thành phố. 
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RONG giai đoạn cuối của cuộc kháng 
'[»« chống Mỹ cứu nước, tháng 7-1974, 
Binh đoàn Cửu Long (Quân đoàn 4 
ngày nay) ra đời, trở thành guả đấm chủ lực 
mạnh ở chiến trường B2 (gồm các tính Nam 
Bộ và cực Nam Trung, Bộ, có diện tích bằng 
gần một nửa và dân số chiếm 70% của miên 
Nam thời đó). Binh đoàn Cửu Long là nòng cốt 
của lực lượng vũ trang gôm ba thứ quân và là 
chỗ dựa cho cuộc đấu tranh chính trị của quần 
chúng. Trong 
chiến đấu, xây 
dựng và phát 
triển lực lượng, 
vấn đề luôn 
được coi trọng 
hàng đầu và có 
ý nghĩa sống 
còn là phải dựa 
vào dân. Trong 
suốt cuộc chiến 
tranh gian khổ 
chống Mỹ xâm 
lược, phát huy 
thế trận chiến 
tranh nhân dân, 
bám dân, bám đất ở vùng sông nước miền 
Nam, đứng trong thế xen kẽ và giành giật 
quyết liệt giữa ta và địch, được nhân dân cả hai 
miền Nam - Bắc luôn dành cho sự quan tâm, 
giúp đỡ cao nhất, Binh đoàn đã lập nên những 
chiến công vẻ vang, làm nức lòng nhân dân cả 
nước và bè bạn gần - xa: Bình Giã, Đồng Xoài, 
Bầu Bàng, Bình Long, Long Khánh, Xuân 
Lộc... Thời kỳ sau giải phóng, đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ quân quản thành phố Sài Gòn - 
Gia Định, góp phần xây dựng chính quyền 
cách mạng và lực lượng vũ trang cơ Sở, trấn ấp 
bọn phá hoại, ôn định đời sông nhân dân, bảo 
vệ thành quả cách mạng. 
Quân doaàn 4 ngay nay là một trong những 
lực lượng nòng cốt, cơ động sẵn sàng chiến đấu 
gÓp phân bảo vệ toàn vẹn lanh thổ Tô quốc, 
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thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược mà Đảng 
và nhân dân giao phó là xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đấy mạnh 
huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, trong mọi 
thời điểm, cả thời chiến cũng như thời bình. 
Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra là 
phải xây dựng Quân đoàn không chỉ tinh nhuệ 
về quân sự mà cả về chính trị; không chỉ giỏi 
trên mặt trận đấu tranh vũ trang mà trên cả mặt 
trận đấu tranh chính trị, tư tưởng; thông qua 
giáo dục chính trị, 
tư tưởng khẳng 
định sự đúng đắn 
của công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất 
nước mà Đảng và 
nhân dân ta đang 
tiến hành. Là đơn 
vị chủ lực đứng 
chân trên địa bàn 
chiến lược trọng 
yếu, có biên, đảo, 
biên giới, vùng 
kinh tế trọng điểm 
phía Nam phát 
triển. rất năng 
động, song cũng tiêm ấn nhiêu yếu tố phức tạp 
(ke địch lợi dụng tôn giáo, tranh chấp, khiếu 
kiện đất đai; đình công của công nhân các khu 
công nghiệp, gia tăng tệ nạn xã hội...), Quân 
đoàn xác định lấy xây dựng chính trị, tư ' tưởng 
làm cơ sở cho việc nâng cao sức chiên đâu 
trong tình hình mới; phòng chống có hiệu quả 
chiến lược ' 'diễn biến hòa bình - bạo loạn lật 
đổ" của các thế lực thù địch; giáo dục quan 
điểm đổi mới của Đảng trong lĩnh vực quốc 
phòng và xây dựng lực lượng vũ trang; xây 
dựng khu vực phòng thủ và thế trận quôc 
phòng toan dân. Đề g1ữ vững mối quan hệ giữa 
lãnh đạo và chi huy, găn bó với nhân dân nơi 
làm việc và nơi cư trú, nâng cao sức chiến đấu 


*' Đại tá, Phó Tư lệnh Chính trị, Quân đoàn 4 
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và xây dựng các tô chức cơ sở đảng trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, Quân đoàn đã triển 
khai nhiều hoạt động cụ thê: thực hiện Chỉ thị 
O2 của Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn về Quy 
trình ra nghị quyết; tự phê bình và phê bình, 
phân tích chất lượng đảng viên hằng tháng gắn 
với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 203 về Cơ chế 
xử lý kỷ luật và Chỉ thị 205 về Quy chế thưởng, 
phạt..., thực hiện đúng chế độ giao ban, báo 
cáo công tác định kỳ theo khối kết hợp với 


kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả cụ thể 


công việc. Công tác giáo dục chính trị, nêu cao 
truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân 
Việt Nam và đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ 
trang nhân dân cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ 
được đôi mới bằng nhiều hình thức sinh động 
nhằm gắn với thực tiễn, kết hợp lý thuyết với 
thực hành. Truyền thống 30 năm của Quân 
đoàn từ khi mới thành lập, gin giữ và phát huy 
qua những năm tháng ác liệt của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước đã được đúc kết, 
biên soạn thành tài liệu, đưa vào các chương 
trình giáo dục chính trị cho các thế hệ cán bộ, 
chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ theo các nội dung: 
Trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và 
nhân dân, sẵn sàng xả thân hoàn thành nhiệm 
vụ trong mọi hoàn cảnh; tích cực, chủ động, 
anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong 
chiến đấu; chịu đựng gian khổ, khắc phục khó 
khăn, tự lực, tự Cường trong xây dựng, huấn 
luyện, công tác và sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết 
chặt chế nội bộ, gắn bó với nhân dân, chung 
SỨC, chung lòng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; 
COI BIÚp bạn là tự giúp mình, làm tròn nhiệm 
vụ quốc tế vẻ vang. 

Không chỉ phổ biến những kiến thức chung 
trong nội dung các chương trình, các khóa 
huấn luyện chính trị, các bài giảng còn đi sâu 
về đặc trưng địa lý, lịch SỬ, văn hóa các vùng, 
miền của Tổ quôc và các : quốc gia khác nhằm 
giúp học viên dễ hiểu, đễ nhớ, nám vững bài 
giảng, tuỳ theo từng đối tượng (tuôi tác, vùng 
miễn, trình độ...) sáng tạo vận dụng các kiến 
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thức đạt hiệu quả cao. Vào các ngày lễ, tết, các 
ngày kỷ niệm lớn trong năm, phát động các 
phong trào, các chương trinh đa dạng với nội 
dung giáo dục như thi tìm hiểu truyền thống, 
ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của quân 
đội và của Quân đoàn: ngày Tết ôn lại những 
bài học về nghệ thuật tấn công thần tốc của vua 
Quang Trung, tận dụng sự chủ quan của địch 
để thăng địch; vào dịp LÊ Nô-en tìm hiểu thêm 
vê Đạo Thiên chúa nhằm gắn bó hơn với địa 
bàn giáo dân, nhận rõ những thủ đoạn mượn 
danh Chúa thực hiện âm mưu chia rẽ dân tộc; 
Bặp mặt với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 
các anh hùng trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp và chống để quốc Mỹ; kể chuyện về 
truyền thống giữ nước, về kinh nghiệm đánh 
giặc. Các cơ quan, đoàn thể địa phương - nơi 
Quân đoàn đồng quân - các gia đình quân 
nhân, những cán bộ, chiến sĩ lâu năm... đều 
được mời tham gia vào các hoạt động giáo dục 
truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ của Quân 
đoàn. Các buổi giao lưu, liên hoan văn nghệ 
giữa Quân đoàn với các đơn vị thanh niên, học 
sinh, sinh viên được thường xuyên tổ chức 
không chỉ góp phần củng cố, tăng cường mối 
đoàn kết quân - dân mà còn là những cơ hội 
quý báu đê gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học 
hỏi lẫn nhau, tìm hiểu về đặc sắc văn hóa các 
vùng đất. Đây cũng là những hình thức vui 
chơi, giải trí lành mạnh, góp phần nâng cao sức 
chiến đấu cho bộ đội. 

Sức khỏe của cần Độ, chiến sĩ là yếu tố quan 
trọng hàng đầu quyết định sự thành bại của 
công việc, vì thế, chất lượng bữa ăn, hàm lượng 
dinh dưỡng luôn được lãnh đạo các cấp, ngành 
quan tâm và đặc biệt chú ý. Trong mọi điều 
kiện, mọi thời điểm, từ nhiều năm nay, các đơn 
vị trong Quân đoàn luôn hăng hái tăng gia sản 
xuất, tự túc về rau xanh, thịt, cá. Công việc này 
không chỉ nhằm bảo đảm đủ nguôn dinh dưỡng 
cho bữa ăn, an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn 
có ý nghĩa cao hơn là giáo dục, rèn luyện ý 
thức lao động, ý thức tự lực, tự chủ của quân 
đội trong mọi tình huống. 
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kực tiễn - “Xink ngiưdệm 


Tạp chí Cộng sản 


Những nỗ lực trong rèn luyện, giáo dục tư 
tưởng, vận động xây dựng môi trường văn hóa, 
xây dựng lực lượng đã có tác dụng thiết thực 
góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 
diện: tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ 
đảng viên loại Ï ngày càng tăng; tỉnh hình vi 
phạm kỷ luật ngày càng giảm; tình trạng đào, 
bỏ ngũ của chiến sĩ được giảm thiểu. 


Đứng chân trên vùng đất quan trọng bao 
gồm các tỉnh Đồng Nai, Bình Đương, Thành 
phố Hồ Chí Minh - nơi có tốc độ công nghiệp 
hóa, đô thị hóa nhanh, có đông dân nhập cư và 
đông đồng bào theo đạo (Thiên Chúa giáo, 
Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành), công tác vận 
động, giúp đỡ nhân dân luôn được chú trọng 
đặc biệt. Năm 1990, Thường vụ Đảng ủy Quân 
đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề Về công tác 
dân vận trong tình hình mới, xác định xây dựng 
cơ sở chính trị địa phương là khâu then chốt và 
là nhiệm vụ chiến lược cơ bản, lâu dài và cấp 
bách của mọi cấp, mọi ngành trong đơn vị, 
trọng tâm là công tác dân vận vùng tôn giáo, 
vùng sâu, vùng xa và vùng địa bàn có những 
vấn đề phức tạp. Các cán bộ, chiến sĩ ngày 
càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, 
yêu cầu của công tác dân vận. Do nhận thức 
đúng nên công tác dân vận đã được triển khai 
trên cả diện rộng và chiều sâu. Cùng VỚI CáC 
đảng bộ, chính quyền các cấp, các đoàn thể 
quân chúng trên địa bàn nơi Quân đoàn đứng 
chân, cân bộ, chiến sĩ của Quân đoàn tham gia 
vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, 
chính sách; giữ vững an ninh, trật tự; tham gia 
nhiệt tình các phong trào: "Xóa nạn mù chữ”; 
"Xóa đói, giam nghèo”; xây dựng "Nhà tình 
nghĩa", "Nhà tỉnh thương”; phụng dưỡng các 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Làm tốt sứ mệnh 
của "Anh bộ đội cụ Hồ", Quân đoàn đã tham 
g1a củng nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng 
các công trình phúc lợi, tiến hành khám chữa 
bệnh miễn phí, huấn luyện dân quân tự vệ. 
Nhân dân các địa phương gặp thiền tai, hoạn 
nạn đều được sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của bộ 
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đội đê nhanh chóng khắc phục hậu quả, ôn 
định đời sống. Mối quan hệ quân - dân ngày 

càng được thắt chặt hơn nhờ những hoạt động 
kết nghĩa, giao lưu, glao hữu các hoạt động văn 
nghệ, thể dục - thể thao, thi tìm hiểu truyền 
thống. Năm 2003, thực hiện nghiêm chỉnh lệnh 
huấn luyện đã ngoại làm công tác dân vận, các 
đơn vị đã tham gia xây dựng 33 xã, phường, 
trong đó có 5 xã vùng sâu, vùng xa; l2 xã, 
phường vùng tôn giáo; 4 xã vùng kháng chiến. 
Trong mọi hoạt động, ở mọi lúc, mọi nơi, 
Quân đoàn luôn giáo dục, quản lý bộ đội chấp 
hành nghiêm chính sách tôn giáo, chính sách 
đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà 
nước; đặt vấn đề tôn trọng tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo trên cơ sở pháp luật, tăng cường 
đoàn kết lương - giáo lên hàng đầu. Nhờ vậy, 
đã nhận được sự tin yêu và ủng hộ không chỉ 
của các vị chức sắc mà của cả đông đảo bà con 
giáo dân. Các Sư đoàn S 9, Đoàn B 09 đã được 
tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba 
về thành tích dân vận trong thời kỳ đổi mới. 
Với các hoạt động phong phú, đa dạng, thiết 
thực, công tác dân vận đã góp phần củng cố 
mối quan hệ máu thịt quân - dân; hình ảnh "Bộ 
đội Cụ Hồ" được khẳng định trong lòng dân. 
Đối với những vấn đề phức tạp như lấn chiếm 
đất quốc phòng, Quân đoàn chủ động phối hợp 
với chính quyên địa phương giải quyết theo 
đúng pháp luật, không để xảy ra những sự cố 
đáng tiếc. 

Đánh giá kết quả đạt được trong những năm 
gần đây, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung 
ương đã phi nhận: "... Đảng ủy Quân đoàn đã 
có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, tập 
trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao". "... Quân đoàn có bước phát triển 
tiến bộ trên nhiều mặt, giữ được ổn định về tư 
tưởng, không khí đoàn kết dân chủ ngày một 
tốt hơn, nội bộ đoàn kết nhất trí, quan hệ tốt với 
các cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng 
quân, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng 
được tăng cường, Quân đoàn có sức chiến đấu 
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Chưực tiễn - Ximlt nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


cao, có khả năng sẵn sàng nhận và hoàn thành: 


mọi nhiệm vụ được giao”. 

Năm nay, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày 
thành lập, Quân đoàn phát động đợt thi đua lớn 
trong toàn đơn vị. Nhiều hoạt động. sôi nối, 
nhất là công tác giáo dục truyền thống: xây 
dựng môi trường xanh, sạch đẹp, đơn vị chính 
quy... đang được các đơn vị triên khai đồng bộ. 
Công tác chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại bằng 
những việc làm cụ thể, hiệu quả cũng đang 
được khẩn trương. Về lâu dài, Quân đoàn sẽ 
tập trung mọi cố gắng xây dựng cảnh quan môi 
trường, trông cây xanh, cây lấy ĐÔ, cây ăn quả; 
quy hoạch khu vực tăng gia sản xuất bảo đảm 

cả về kỹ thuật và mỹ quan. Coi trọng việc rèn 
luyện nếp sống chính quy trong sinh hoạt, sắp 
xếp ngăn nắp nơi ăn, ở, làm Việc. Đầu tư cơ sở 
vật chất để xây dựng củng cố, đưa các thiết chế 
văn hóa vào hoạt động. 

Trong các giai đoạn tiếp theo, Quân đoàn 
tiếp tục triên khai các hoạt động nhằm thực 
hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về 
kệ lược bảo vệ Tô quốc trong tỉnh hinh 

": Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung 
g về "Nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 
năm 2004"; Nghị quyết Đại hội VI của Đảng 
bộ Quân đoàn và nghị quyết lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ năm 2004 của Đảng ủy Quân đoàn. 
Đây mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, tiến 
tới Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần 
thứ VI. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết về 
“Tăng cường công tác dân vận thời kỳ mới”, 
thực hiện nghiêm chỉnh lệnh huấn luyện, kế 
hoạch dã ngoại làm công tác dân vận, chú 
trọng khảo sát nắm chắc tình hình trên các địa 
bàn; phối hợp tốt với các địa phương về nội 
dung, chương trình hoạt động: phối hợp với 
các ban, ngành chức năng địa phương bảo 
đâm tốt an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn 
đóng quân. 

Quân đoàn chú trọng xây dựng đội ngũ cân 
bộ lãnh đạo cốt cán, cán bộ đầu ngành và chỉ 
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huy cấp chiến dịch tương xứng với chức năng 
chủ lực, cơ động. Có kế hoạch đào tạo và tăng 
cường đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân viên chức quốc phòng: trung đội trưởng 
chuyên nghiệp, trung đội phó và tiểu đội 
trưởng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân 
vận đủ năng lực, phẩm chất, đáp ú ưng được yêu 
cầu của tình hình mới. Làm tốt việc tạo nguôn 
và phát triển Đảng. 

Hiện tại, giáo dục hướng nghiệp được Quân 
đoàn chú ý nhằm đáp ứng nguyện vọng rất bức 
thiết của chiến sĩ, nhất là quân chủ lực. Mọi 
người cần học nghề không chỉ trong thời gian 
phục vụ trong quân ngũ mà cả cho sau này, khi 
họ phục viên trở về địa phương. Tuy nhiên, 
công tác này hiện nay còn bị hạn chế do không 
có những cơ SỞ trường lớp, các trung tâm dạy 
nghề. Đây là vấn đề cấp bách rất cần sự quan 
tâm giải quyết kịp thời của các cấp, ngành. 
Trước mắt, để đáp ú Ứng yêu cầu của cuộc sống, 
nội dung giảng dạy cần được tăng thêm dung 
lượng đào tạo quân nhân cử tuyến; đưa thêm 
những nội dung liên quan đến đặc trưng vùng 
miền, địa bàn để tăng cường kiến thức về mọi 
mặt cho quân nhân. 

Chặng đường 30 năm phẫn đấu, trưởng 
thành của Quân đoàn là chặng đường nỗ lực 
không mệt mỏi bám dân, bám đất, vì nhân dân 
quên mình, vì nhân dân phục vụ. Lịch sử của 
Quân đoàn là biểu hiện sống động của tình 
đoàn kết quân - dân, tình hữu nghị quốc tế, 
xứng đáng với các danh hiệu vẻ vang mà 
Nhà nước ta và bạn bè quốc tế trao tặng: Quân 
đoàn 4, bốn sư đoàn, 47 tập thể và 3l cá nhân 
là Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; 
2 Huân chương Hô Chí Minh; 2 Huân Chương 
Quân công hạng Nhất; Huân chương Ăng-Co. 
Truyền thống vẻ vang của Quân đoàn: "Trung 
thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, 
quyết thắng" từ khi thành lập đã và đang được 
các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế tục xứng đáng. L] 
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I 

Dân số là một trong những yếu tố quyết định 
sự phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh 
tiềm lực về kinh tế, yếu tố con người giữ vai trò 
vô cùng quan trọng. Nó quyết định con đường đi 
lên của một đất nước. Vì vậy, công tác dân số 
luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, coi đó 
là nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển 
đất nước. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ 
rõ: "Chính sách dân số nhằm chủ động kiểm 
soát quy mô và tăng chất lượng dân số phù hợp 
với những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
Nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình; giải quyết 
mối quan hệ giữa phân bố dân cư hợp lý với 
quản lý dân số và phát triển nguồn nhân lực"0'. 

Nhìn lại thời gian qua, công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình ở nước ta đã thu được những 
thành tựu to lớn, được Đảng và Nhà nước cũng 
như cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Mục tiêu 
của Chiến lược dân số và Kế hoạch hóa gia đình 
đến năm 2000 (được Thủ tướng phê duyệt ngày 
3-6-1993) là giảm tổng tỷ suất sinh xuống mức 
2,9 con, quy mô dân số dưới 82 triệu người. Kết 
quả giảm sinh đã đạt được sớm hơn so với mục 
tiêu đề ra. Từ năm 1993 đến nay, tổng tỷ suất 
sinh đã giảm nhanh từ 3,8 con (năm 1989) 
xuống 2,67 con (trong những năm 1992 - 1996) 
và còn khoảng 2,3 con (năm 1999). Quy mô dân 
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số ở mức 69,6 triệu người (năm 1993) lên 76,5 
triệu người (năm 1999), 77,6 triệu người (năm 
200), 78,6 triệu người (năm 2001); 79,7 triệu 
người (năm 2002) và 80,8 triệu người (năm 
2003). Kết quả này đã tạo điều kiện để đạt mức 
sinh thay thế chậm nhất vào năm 2005, sớm hơn 
10 năm so với mục tiêu mà Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4, khóa VII, đề ra. Tốc độ gia tăng 
dân số quá nhanh về cơ bản đã được khống chế, 
nhờ đó áp lực của quy mô dân số đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội đã được giảm nhẹ. Do giảm 
tốc độ gia tăng dân số, chúng ta đã tiết kiệm 
được một khối lượng lớn các nguồn lực mà lẽ ra 
phải chi cho ăn, mặc, ở, đi lại, giáo dục, chữa 
bệnh và việc làm. 

Nhận thức và hành động của toàn xã hội về 
dân số - kế hoạch hóa gia đình cũng được nâng 
lên rõ rệt. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ 
trung ương đến địa phương đã coi công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan 
trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; 
là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng 
cuộc sống của từng người, từng gia đình và 
xã hội. Mục tiêu chính sách dân số là duy trì 
mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con đề ôn 
định quy mô dân số, bảo đảm cơ cấu dân số và 


()_ Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 107 
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phân bố dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng dân 
số. Kế hoạch hóa gia đình là biện pháp chủ yếu 
để điều chỉnh mức sinh, góp phần bảo đảm cuộc 
sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhờ 
có nhận thức đúng nên quan niệm về hôn nhân 
và sinh đẻ của nhân dân đã chuyến biến tích cực, 
ngày càng có nhiều người kết hôn muộn, đẻ 
muộn, đề thưa, đẻ ít để có điều kiện kinh tế nuôi 
con khỏe và dạy con ngoan. Hầu hết phụ nữ hiện 
nay đều hiểu răng, thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình sẽ tạo điều kiện giúp họ giữ gìn và bảo vệ 
sức khỏe, phát triển tài năng, tham gia vào các 
hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội nhằm nâng 
cao địa vị của chính họ trong gia đình và xã hội. 
Sự chuyển biến về nhận thức dẫn đến sự thay đổi 
lớn về hành vi thực hiện kế hoạch hóa gia đình 
trong nhân dân. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi 
sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng 
nhanh từ 53,7% (năm 1993) lên 75,31% (năm 
1997), bình quân mỗi năm tăng 5,4%, vượt kế 
hoạch đề ra là tăng 2%/năm. 

Hệ thống tổ chức làm công tác dân số và kế 
hoạch hóa gia đình bước đầu được kiện toàn. Tổ 
chức bộ máy làm công tác dân số và kế hoạch 
hóa gia đình được hình thành từ cơ sở và từng 
bước được hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và phương thức hoạt động. Đáng chú 
ý là, cơ quan chuyên trách dân số - kế hoạch hóa 
gia đình các cấp thực sự trở thành một tô chức 
tham mưu tích cực cho các cấp ủy và chính 
quyền các cấp về công tác dân số. Đội ngũ cán 
bộ chuyên trách công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình trong toàn hệ thông được tăng cường cả 
về số và chất lượng. Mạng lưới cộng tác viên 
dân số được bố trí đến tận thôn, xóm, bản, làng, 
buôn, sóc, phum, tổ dân phó, cụm dân cư... theo 
phương thức quản lý đến tận hộ gia đình. 

Việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 
đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử 
dụng vừa thuận tiện và an toàn. Hệ thống y tế tư 
nhân và các tô chức phi chính phủ được huy 
động và tạo điều kiện tham gia vào việc cung 
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cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa 
gia đình. 

Nhiều chính sách kinh tế - xã hội được ban 
hành nhằm phục vụ sự nghiệp đổi mới đã tạo 
môi trường thuận lợi và tác động mạnh mẽ đến 
việc thực hiện mục tiêu dân số và kế hoạch hóa 
gia đình. Các chính sách khuyến khích lợi ích 
trực tiếp cho những người tự nguyện kế hoạch 
hóa gia đình và những người cung cấp dịch vụ 
kế hoạch hóa gia đình, các chế độ bồi dưỡng 
khuyến khích đối với cán bộ làm công tác dân 
số.. . neày càng phát huy hiệu quả. Nhờ các biện 
pháp trên đã thúc đấy sự tham gia ngày càng 
đông đảo và tích cực của nhân dân thực hiện 
chiến lược dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nước 
ta quyết tâm đạt mục tiêu: Thực hiện gia đình ít 
con khỏe mạnh, tiến tới ồn định quy mô dân số 
ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; 
từng bước nâng cao chất lượng dân số, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Thành công của chương trình dân số và kế 
hoạch hóa gia đình ở nước ta trong thời gian qua 
là đo: 

Một là, chính sách hợp lòng dân đã tạo nên 
sức mạnh to lớn. Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4, khóa VĨI, về chính sách dân số và kế 
hoạch hóa gia đình phù hợp với nguyên vọng 
của nhân dân, thực sự đem lại lợi ích kinh tế, 
tỉnh thần và sức khỏe cho mỗi cá nhân, gia đình, 
xã hội và các tầng lớp nhân dân do đó được toàn 
xã hội đồng tình hưởng Ú ứng, tích cực tham gia 
thực hiện có hiệu quả. Các cấp UỶ, chính quyền 
các địa phương nhất là cấp cơ sở đã trực tiếp 
lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguôn lực và kiện toàn 
bộ máy làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia 
đình. Chính phủ đã cam kết và tạo điều kiện để 
chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình đi 
vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả tốt nhất. 

Hai là, triển khai chương trình trong bối cảnh 
đất nước tiến hành công cuộc đôi mới. Những 
thành quả của cơ chế mới đã tác động làm tăng 
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trưởng kinh tế, phát triển xã hội, nhất là kết quả 
của chương trình xóa đói giảm nghèo trong 
những năm qua đã tạo tiền đề cơ bản cho việc 
cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe và nâng 
cao trình độ dân trí cho nhân dân ở hầu hết các 
vùng trong cả nước, đặc biệt là những vùng khó 
khăn. Những chương trình kinh tế - xã hội được 
lồng ghép ở các vùng, địa bàn dân cư là những 
tiền đề khách quan cho việc thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu của chương trình dân số, kế hoạch 
hóa gia đình. 

Ba là, mục tiêu và giải pháp của Chiến lược 
Dân số, Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2000 
phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất 
nước. Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 
bước đầu được xã hội hóa với sự tham gia của 
nhiều ngành, đoàn thể cùng đông đảo các tổ 
chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ. Những 
yếu tố trên càng làm cho chương trình dân số ăn 
sâu, bám rễ trong cộng đồng dân cư. Cơ chế 
quản lý thông qua các chương trình mục tiêu 
quốc gia về nâng cao năng lực quản lý, thông tin 
giáo dục truyền thông và cung câp dịch vụ kế 
hoạch hóa gia đình bước đầu có hiệu quả, tạo 
được sự tập trung nguồn lực cho cơ sở, thắt chặt 
sự phối hợp của các ngành, đoàn thể. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc 
thực hiện chương trình dân số và kế hoạch hóa 
gia đình còn những hạn chế sau: 

I - Trong các giải pháp của Chiến lược Dân 
số và Kế hoạch hóa gia định còn một số nội 
dung chưa thích hợp với vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn. Thực tế cho thấy, những 
thành tựu đạt được trong thời gian qua chủ yếu 
là ở vùng thành thị và vùng nông thôn có nên 
kinh tế - xã hội phát triển. Những vùng nghèo, 
vùng kinh tế chậm phát triển, vùng sâu, vùng xa 
còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong triên khai 
thực hiện. So với mức bình quân của cả nước, 
mức sinh ở các khu vực này cao hơn gấp từ l,7 
đến 1,9 lân, trong khi tỷ lệ sử dụng các biện 
pháp tránh thai thấp, chỉ băng 60%. Có tới 
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56,3% số phụ nữ có thai chưa được khám thai 
lần nào trong suốt thời kỳ mang thai và chỉ có 
42% sản phụ được các nhân viên y tế chăm sóc 
khi sinh nở. Đáng lưu ý là, tỷ lệ mắc bệnh viêm 
nhiễm đường sinh sản lên đến 70,6%9), 

Ở những vùng này, công tác thông tin, ,giáo 
dục, truyền thông chưa đáp ứng được yêu cầu cả 
về số lượng và chất lượng. Hệ thống cung cấp 
dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia 
đình chưa bảo đảm về tiện ích, an toàn, đa dạng 
và chất lượng cao. Cộng đồng dân cư chưa nhận 
thức hết khó khăn đối với việc bùng nổ gia tăng 
dân số, còn thờ ơ với công tác này. 

2 - Chương trình dân số trong thời gian qua 
còn có sự mất cân đối về cơ cấu dân số và phân 
bổ dân cư. Do quá bức xúc về sự gia tăng dân số 
với tốc độ nhanh gây ảnh hưởng xấu đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân 
dân nên chương trình dân số và kế hoạch hóa gia 
đình mới chỉ tập trung vào giảm mức sinh nhằm 
hạn chế gia tăng dân số chứ chưa chú trọng đến 
các khía cạnh khác của vấn đề dân số như cơ cầu 
và phân bô dân cư. Thực tế “cho thấy, hiện nay, 
có vùng mức sinh giảm sẽ tiềm ân nguy cơ thiếu 
lao động, nếu không được điều chỉnh kịp thời. 
Các nội dung khác của chăm sóc sức khóc sinh 
sản cũng chưa được chú trọng thích đáng nên 
chương trình dân số còn dừng lại mức độ nhất 
định. 

3 - Bộ máy tổ chức làm công tác dân số và kế 
hoạch hóa gia đình ra đời muộn và chưa ổn định. 
Nhin chung đội ngũ cán bộ do xuất thân từ nhiều 
ngành, chưa được đào tạo một cách có hệ thống 
về chuyên môn, nghiệp vụ lại mới làm công tác 
dân số nên chưa có kinh nghiệm trong việc thực 
thi nhiệm vụ. Hơn nữa, số lượng cân bộ nói 
chung không đủ để đáp ứng nhu câu công việc, 
đặc biệt là những tỉnh, thành phố có số dân lớn 
hoặc diện tích quá rộng, địa hình phức tạp, khó 
khăn. Mức trợ cấp công tác hăng tháng cho 
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cán bộ chuyên trách dân số ở cơ sở quá thấp, họ 
không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và bảo 
hiểm xã hội. Do đó, họ thiếu an tâm công tác. 

Mỗi năm có khoảng 25 đến 30% số cán bộ 
chuyên trách dân số ở cơ sở bỏ việc hoặc chuyển 
công tác. Thực tế cho thấy, Nhà nước vẫn chưa 
có chính sách cụ thể đối với những cán bộ làm 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Việc 
lồng ghép các yếu tố dân số vào quá trình lập kế 
hoạch và xây dựng chính sách kinh tế - xã hội 
chưa được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Một 
số chính sách kinh tế - xã hội chưa đồng bộ với 
chính sách dân số. Mức đầu tư cho chương trình 
dân số và kế hoạch hóa gia đình chưa đáp ứng 
nhu cầu kinh phí cho mở rộng nội dung hoạt 
động. Mặc dầu trong những năm qua, Nhà nước 
đã tăng ngân sách cho chương trình dân số và kế 
hoạch hóa gia đình, nhưng vân thấp so với nhu 
cầu thực tế. Chính vì vậy, ở nhiều địa phương 
còn lúng túng trong việc mở rộng nội dung hoạt 
động của chương trình dân số và kế hoạch hóa 
gia đình. 

1Í 

Chiến lược Dân số 2001 - 2010 là một bộ 
phận của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
2001 - 2010. Căn cứ vào bối cảnh kinh tế - xã 
hội của đất nước, của tiến trình hội nhập kinh tẾ 
thế giới và khu vực, Chiến lược Dân số 2001 - 
2010 tập trung giải quyết các vấn đề sau: 

- Tiếp tục giảm sức ép của sự gia tăng dân số 
nhằm sớm ôn định quy mô dân số ở mức hợp lý. 

- Giải quyết đồng bộ, từng bước và có trọng 
điểm từng yếu tố của chất lượng, cơ cấu dân số 
và sự phân bố dân cư để nguồn nhân lực trở 
thành thế mạnh và tài sản vô giá của đất nước 
cho cả hiện tại và tương lai. 

- Xây dựng và kiện toàn hệ cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư nhằm tận dụng thế mạnh của 
yếu tố dân số và lồng ghép yếu tố dân số trong 
việc hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát 
triên kinh tế - xã hội. 
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Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 
2010 là: Tống tỷ suất sinh đạt mức sinh thay thế 
(năm 1998 là 2,5 con); giảm tỷ lệ tăng dân số tự 
nhiên xuống 1,1%; dân số cả nước là 88 triệu 
người; tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh 
thai hiện đại lên khoảng 70%; hạ tỷ suất chết sơ 
sinh xuống còn 25%o... Phấn đấu nâng chỉ số 
phát triển con người (HDJ) từ 0,664 điểm (năm 
1998) lên mức trung bình tiên tiến của thế giới 
khoảng 0,700 - 0,750 điểm. Nâng tuổi thọ trung 
bình của dân số từ 66,4 tuổi (năm 1998) lên 
71 tuổi. Nâng chỉ số phát triển liên quan đến 
giới (GDI) từ 0,668 điểm (năm 1998) lên 0,700 
điểm. Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 
từ 36,7% (năm 1998) xuống còn 25%... 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, cần tập 
trung thực hiện hiệu quả các giải pháp sau: 

Thứ nhất: Cần có các chính sách đông bộ để 
thực hiện Chiến lược Dân số đến 2010. Trên cơ 
sở chương trình dân số của mỗi giai đoạn có 
chính sách đãi ngộ cán bộ làm công tác dân số 
và tài chính phục vụ cho các đề án dân số để bảo 
đảm đúng tiến độ và thực hiện được các mục tiêu 
đề ra. Thực tế cho thấy, thời gian qua các chính 
sách về dân số và các vấn đề liên quan đến dân 
số còn thiếu, còn chưa đồng bộ, thậm chí còn 
vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bởi vậy, 
cần rà soát lại các chính sách hiện hành, đầu tư 
đủ mạnh các nguôn lực vào phát triển kinh tế - 
xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Văn kiện Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: "Các 
chính sách xã hội được tiến hành theo tỉnh thần 
xã hội hóa, đề cao trách nhiệm của chính quyền 
các cấp, huy động các nguồn lực trong nhân dân 
và sự tham gia của các đoàn thể nhân dân, các tổ 
chức xã hội"®. Trong quá trinh xây dựng chính 
sách dân số, cần chú trọng vào yếu tố khách 
quan của từng vùng, từng miền để có các văn 
bản hướng dẫn thực thi cho sát hợp. Đi sâu phân 
tích, nghiên cứu vùng sâu, vùng xa, vùng ngheo 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
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để có các chính sách sát hợp với cuộc sống. Nắm 
bắt tình hình thực tế các địa phương và tổng kết 
thực tiễn để xây dựng cơ chế, chính sách cho 
thích hợp. Nhà nước có chính sách nhằm loại trừ 
mọi hình thức phân biệt giới đối xử giữa con trai 
và con gái, bảo đảm phụ nữ và nam giới có 
quyền lợi, nghĩa vụ như nhau. Có chính sách 
khuyến khích duy trì gia đình nhiều thế hệ; mở 
rộng các dịch vụ xã hội phù hợp với các hình 
thái gia đình. 

Thứ hai: Xây dựng các mô hình thực hiện tốt 
chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình. 
Xây dựng và hoàn thiện mô hình lông ghép hoạt 
động dân số với phát triển gia đình bền vững. 
Kinh nghiệm cho thấy, việc xây dựng mô hình 
này cần tham khảo các mô hình kinh tế, văn hóa 
để vận dụng cho thích hợp với điều kiện cụ thể 
của từng địa phương, cơ sở. Việc xây dựng mô 
hình dân số và kế hoạch hóa gia đình cần chú 
trọng các yếu tố về điều kiện tự nhiên, xã hội cụ 
thể. Không thể đưa mô hình dân số ở đồng bằng 
áp dụng cho miền núi. Hiện nay, ở miện núi, 
nhiều vùng có nguy cơ trường học sẽ bỏ trồng vì 
thiếu học sinh do tỷ lệ giảm sinh. Vấn đề đặt ra 
là, cần điều chỉnh chương trình dân số và kế 
hoạch hóa gia đình ở những nơi này cho sát hợp. 
Tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên ở nước ta vẫn 
còn khá cao (trên 1/5 số phụ nữ); tỷ lệ này của 
khu vực nông thôn cao gần gấp đôi khu vực 
thành thị (24% so với 13%). 

Thứ ba: Cân xây dựng đội ngũ cán bộ làm 
công tác dân số đáp ứng được yêu câu nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Khắc phục tình trạng cán bộ 
ở cấp xã, huyện bỏ nghề hoặc xin chuyển sang 
làm việc khác vị phụ cấp chưa thỏa đáng, chưa 
tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Mặt khác, 
tăng cường đội ngũ làm công tác dân số ở những 
nơi đông dân, địa bàn rộng. Có biện pháp khắc 
phục những khó khăn đối với cán bộ chuyên 
trách làm công tác dân số như trang thiết bị, 
phương tiện đi lại, làm việc ở những nơi có điều 
kiện khó khăn. Đương nhiên, tuy theo từng địa 
phương mà đầu tư trang thiết bị cho thích hợp. 
Hiện nay, ở đô thị, đồng băng do trình độ dân trí 
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cao, đời sống nhân dân được nâng rõ rệt nên việc 
tuyên truyền dân số cũng cần phải đôi mới cho 
thích hợp. Ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 
nghèo nên chọn phương thức đơn giản, gọn nhẹ 
nhưng hiệu quả. Vấn đề đặt ra là, cần lồng ghép 
các chương trình, dự án kinh tế - xã hội để công 
tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đạt hiệu quả 
cao. Mặt khác, để nâng cao trình độ đội ngũ cán 
bộ làm công tác dân số, cần đào tạo và đào tạo 
lại để họ có nghiệp vụ tỉnh thông đáp ứng với 
yêu cầu nhiệm vụ 4rong tiến trình hội nhập quốc 
tế. Để Xây dựng và quản lý dự án dân sô có hiệu 
quả, cần tăng cường bồi dưỡng năng lực cho các 
cán bộ ở các câp từ trung ương đến địa phương 
dưới nhiều hình thức như mở lớp học, tập huấn, 
tham quan mô hình, thăm quan học tập kinh 
nghiệm ở nước ngoài... 

Thứ tư: Xây dựng hệ thống mạng lưới cung 
cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Cần coi trọng 
phát triển các cơ sở dịch vụ kế hoạch hóa Bia 
đình. Khuyến khích các loại hình dịch vụ y tế kế 
hoạch hóa gia đình phát triển ở các cấp. Theo 
dõi và kiểm tra hoạt động của các cơ sở này 
thường xuyên nhằm hạn chế các tiêu cực nhằm 
xây dựng các cơ sở dịch vụ y tế kế hoạch hóa gia 
đình bảo đảm thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của nhân dân. Nâng cao chất lượng 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế 
hoạch hóa gia đình; giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa phân bố dân cư hợp lý với quản lý dân số 
và phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng hệ thống 
mạng lưới cung câp dịch vụ kê hoạch hóa gia 
đình một trong những tiên đề cho việc thực hiện 
thành công Chiến lược Dân số 2001 - 2010 ở 
nước ta. 


Để Chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia 
đình phát triển cả bè rộng và bê sâu. đòi hỏi sự 
chi đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp 
trong việc tổ chức thực hiện, đòi hỏi bộ máy làm 
công tác dân số năng động, sáng tạo trong thực 
tiền để công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 
đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Q 
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Ó thể nói, công tác dân số - kế hoạch 
| | hóa gia đình ở nước ta trong những 

năm qua đã đạt kết quả tốt. Việc kiểm 
soát được sự gia tăng dân số đã góp phân phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ ốn định chính trị, đưa 
đất nước tiến lên. Đó chính là kết quả của quá 
trình đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng và 
Nhà nước, sự nỗ lực to lớn của nhân dân. Vấn 
đề quan trọng hiện nay là phát huy thành quả 
đã đạt được, tiếp tục đưa công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình tiến lên đạt thành tựu mới 
trong tương lai. 

Nhin lại những năm. 80 của thế kỷ trước, 
tình hình gia tăng dân số ở nước ta rất đâng lo 
hư với những cảnh báo về sự "bùng nổ dân 

ô” hay ” quả bom dân số" cùng những hậu quả 
xấu của nó đối với sự phát triên của đất nước. 
Nhận thức được tầm quan trọng của vẫn đè, 
được sự giúp. đỡ tận tinh và hiệu quả của các tổ 
chức quốc tế và các quốc gia, Đảng và Nhà 
nước ta đã quyết tâm giải quyết vấn đề này 
một cách hiệu quả. Xuất phát từ đường lối 
đúng đắn, các bước đi linh hoạt chắc chắn, với 
nội dung chương trình thích hợp, đội ngũ cân 
bộ có quyết tâm cao, nhiệt tình lớn, sáng tạo và 
năng động, lại tập hợp được sức mạnh của các 
cấp, các ngành, nhiều tô chức xã hội cùng 
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đoàn kết nhất trí hành động, Việt Nam đã giải 
quyết vẫn đề dân số với kết quả rất tốt. 

Với sự tiến hành nghiêm túc như vậy, thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa VII, của 
Đảng về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia 
đình giai đoạn 1993 -2003, công tác dân số của 
chúng ta thu được nhiều thành quả quan trọng, 
tổng kết được nhiều kinh nghiệm hay, đưa 
công việc đi dần vào nền nếp và hoạt động khá 
hiệu quả. Chúng ta đã hạn chế đáng kể tỷ lệ 
tăng dân số. Việc xây dựng quy mô dân số - 
thích hợp đã .gỐp phân tích cực đây mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội, xóa. đói giảm nghèo, 
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 
Đáng chú ý là, tỷ lệ sinh giảm từ mức 30% 
xuống 19%o. Mức sinh đã tiến gần mức sinh 
thay thế. Tương ứng tỷ suất sinh (số con trung 
bình của một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh 
đẻ) đã giảm từ 3,8 con xuống gần mức sinh 
thay thế (2,2 -2,1). Tỷ lệ phát triển dân số từ 
2,3% hăng năm giảm xuống còn 1,32%. Ước 
tính 10 năm qua đã hạn chế sinh được hơn 4 
triệu người. Số người sinh con thứ 3 đã giảm 
một cách đáng kế. Những kết quả trên tiết 
kiệm được khoản ngân sách đáng kể chi cho 
văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội... để tập trung 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
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người dân, góp phân thúc đây tăng trưởng kinh 
tế. Những thành tích đó của công tác dân số - 
kế hoạch hóa gia đình đã khẳng định, Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa VII) của Đảng 
về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 
là hoàn toàn đúng đắn và thực sự đi vào 
cuộc sống. 

Thành tích lớn đó là sự nỗ lực của toàn 
Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp rất 
quan trọng của các ban, ngành, các địa phương 
nhất là trong việC thường xuyên tuyên truyền, 
giáo dục cộng đồng nâng cao nhận thức, tự 
giác điều chỉnh hành vi, thực hiện chính sách 
dân số. 

Công tác kế hoạch hóa gia đình ở nước ta là 
một việc tế nhị và phức tạp. Tâm lý quý trọng 
con người có truyền thống lâu đời: "Con người 
quý hơn của cải", "còn người còn của" hoặc 
"đa tử đa tôn đa phú quý"... ăn sâu bám rễ qua 
nhiều đời nhiều thế hệ. Bên cạnh đó tư tưởng 
trọng nam khinh nữ vẫn còn chưa triệt để khắc 
phục. Nhất là, qua mấy cuộc chiến tranh lâu 
dài, sự hy sinh mất mát về người rất lớn nên 
tâm lý muốn có nhân lực "dự trữ" là lẽ đương 
nhiên trong xã hội. Tâm lý đó trở thành áp 
lực hết sức to lớn, nặng nề đối với công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình của chúng ta. 
Mặt khác, việc sinh đẻ đối với người Á Đông 
nói chung và người Việt Nam nói riêng (nhất 
là vùng ảnh hưởng của Nho giáo) là rất tế nhị 
và kín đáo, khiến việc kiểm soát dân số đối với 
nước ta lại càng phức tạp và khó khăn. 

Một nhân tố nữa phải kể đến là trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta còn ở 
mức rất thấp, cùng với đó là trinh độ dân trí 
còn hạn chế. Do VẬY, SỰ gia tăng dân số có 
nguy cơ càng tiềm ân, càng gây Áp lực đối với 
nhịp độ phát triên kinh tế - xã hội của đất nước. 
Trong khi đó, các nước trong khu vực và trên 
thế giới đang có những bước tiến mạnh mẽ, 
khiến chúng ta phải xem xét vấn đề kiểm soát 
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quy mô và tốc độ tăng dân số một cách nghiêm 
túc, nếu không muốn bị tụt hậu. Đứng trước 
thực trạng cấp bách đó, công tác tuyên truyền, 
giáo dục của chúng ta đã đi tiên phong, trở 
thành đột phá của công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình. 

Xuất phát từ đường lối của Đảng, chính 
sách của Nhà nước, các ngành, các cấp mở 
chiến dịch tuyên truyền một cách đồng loạt, 
rộng khắp và sâu sắc trên cả nước. Nội dung 
cơ bản của chiến dịch tuyên truyền này là: Mỗi 
cặp vợ chồng chỉ nên có một hoặc hai con để 
tập trung nuôi dạy tốt con cái; không đẻ mau, 
đẻ dày (dưới 5 năm giữa hai lần sinh); tăng 
cường chăm sóc sức khỏe cho sản phụ, nuôi 
con theo phương pháp khoa học hiện đại, giới 
hạn tuổi sinh đẻ cho phù hợp (không quá trẻ và 
không quá già, tốt nhất từ 20 đến 35 tuổi). Với 
nội dung cơ bản như vậy, các phương tiện 
thông tin đại chúng chủ động tham gia với tỉnh 
thần trách nhiệm cao bằng nhiều hình thức rất 
đa dạng, phong phú và quy mô rộng lớn. Hệ 
thống báo chí, đài phát thanh, truyền hình từ 
trung ương đến địa phương, dựa vào nội dung 
cơ bản, đề ra nhiều phương pháp, cách thức 
tuyên truyền, vận động toàn dân thấm nhuân, 
tự giác thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng. Các loại hình báo chí đều thể hiện cao 
nhất vai trò, tính ưu việt của mình để chuyển 
tải thông tin đến đông đảo quần chúng nhân 
dân qua các thể loại báo chí đa dạng như 
phóng sự điều tra, tin tức, chuyên luận, binh 
luận, tập trung tuyên truyền mặt tốt, mặt tích 
cực, phê phán mặt xấu, mặt tiêu cực trong 
nhận thức và hành động. Nhất là, với các thủ 
pháp sáng tạo, cách làm năng động, báo chí đã 
hoàn thành nhiệm vụ và mục đích tuyên truyền 
của mình với hiệu quả tuyên truyền cao nhất. 
Các thế hệ phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo 
các cơ quan thông tin đại chúng đã hết sức 
nhiệt tình thực hiện trách nhiệm của mình một 
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cách bền bỉ, kiên nhẫn. Có thể nói, báo chí 
cách mạng với đội ngũ hùng hậu, kinh nghiệm 
dày dạn đã từng trải trong chiến tranh, kết hợp 
với đội ngũ trẻ tuổi được đào tạo cơ bản, sát 
vai nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản 
lý của Nhà nước, cũng như được nhân dân giúp 
đỡ ủng hộ, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Một bộ phận không kém phần quan trọng 
trong chiến dịch tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình thời gian qua, là sự nỗ lực của hệ 
thống các nhà xuất bản, các nhà in trong việc 
in ấn, xuất bản sách, báo, tài liệu. Các loại 
sách tuyên truyền với các kích cỡ, kiểu dáng 
khác nhau, các loại ấn phẩm có tranh, ảnh, áp- 
phích, pa-nô, tờ rơi, tờ bướm phát hành rộng 
khắp, đã giới thiệu, tuyên truyền nội dung theo 
các mức độ phù hợp VỚI Các vùng, miền, đối 
tượng nên hiệu quả ngày càng tốt hơn. 

Trong chiến dịch tuyên truyền này còn phải 
kể đến mặt trận văn học - nghệ thuật. Từ văn, 
thơ đến sân khấu, điện ảnh, hội họa, âm nhạc, 
điêu khắc... tất cả đều sôi nối tham gia với 
trách nhiệm cao, nhiệt tình lớn. Có thể nói, các 
loại hình nghệ thuật truyền thống cũng như 
hiện đại đều chuyên tải nội dung tuyên truyền 
về dân số - kế hoạch hóa gia đình hết sức sôi 
động, nhuần nhuyễn và thiết thực. 

Đội ngũ văn nghệ sỹ đã đồng lòng, dốc sức 
thi đua hưởng ứng chủ trương, đường lối của 
Đảng. Họ đi sâu đi sát cuộc sống thường nhật, 
tuyên truyền, vận động quân chúng nhân dân 
một cách không mệt mỏi. Chính sự đóng góp 
to lớn của văn học - nghệ thuật, với sự cố găng 
vượt bậc của đội ngũ văn nghệ sỹ đã góp phần 
không nhỏ vào thắng lợi của công tác này. Với 
các tác phâm đủ mọi thê loại, một mặt họ góp 
công vào sự nghiệp tuyên truyền nhân dân, 
mặt khác lưu giữ lại một khối lượng các tác 
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phâm có giá trị về mặt nghệ thuật, đóng góp 
đáng kể vào việc xây dựng một nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Đây 
là điều đáng quý và đáng trân trọng, không chỉ 
cho hôm nay mà cả mai sau. 

Điều rất đáng nói ở đây là, trong việc tuyên 
truyền vận động quần chúng nhân dân thực 
hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở 
nước ta, có một đội quân mà công lao của họ 
là hết sức lớn lao và rất độc đáo, thể hiện đặc 
sắc của đất nước ta. Đó là đội ngũ tuyên truyền 
viên, cộng tác viên ở cơ sở trên khắp cả nước. 
Đội ngũ đông đảo đến hàng chục vạn người, từ 
thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến 
miền núi, ven biển, hải đảo xa xôi, hoạt động 
không mệt mỏi, không ngại nắng mưa. Phần 
lớn trong số họ dù chỉ qua một vài lớp tập huấn 
ngắn hạn, nhưng với bầu nhiệt huyết và trách 
nhiệm cao, họ đã có mặt khắp mọi miền, đến 
từng nhà, gặp từng người, kiên trì, nhẫn nại, 
giải thích cho từng đối tượng, giúp họ hiểu rõ 
tình hình, động viên họ làm tốt công tác kế 
hoạch hóa gia đình và thực hiện nếp sống 
mới... Và dù cho thù lao, phụ cấp còn rất 
khiêm tốn nhưng với nhiệt tình, trách nhiệm, 
các tuyên truyên viên, cộng tác viên đã làm 
nên một kỳ tích rất đáng khâm phục. Chúng ta 
đánh giá rất cao công lao của họ, biết ơn họ và 
đề xuất với Đảng và Nhà nước nên có cơ chế, 
chính sách phù hợp nhằm tiếp tục khuyến 
khích cả về. vật chất và tinh thần để họ thực 
hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình. 

Thành quả có được hôm nay, bên cạnh sự 
lãnh đạo của cấp ủy từ trung ương đến cơ SỞ, 
sự quản lý nhà nước của các ngành, các cấp, 
còn cân phải kể đến sự đóng góp của các đoàn 
thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ 
thống chính trị nước ta trong suốt mấy thập kỷ 
qua. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp 
Phụ nư Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu 
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chiến binh và các hiệp hội ngành nghề khác... 
đã góp phân rất dớn vào thành tích của SỰ 
nghiệp tuyên truyền giáo dục về dân số và kế 
hoạch hóa gia đỉnh. Mỗi một tổ chức, theo 
chức năng, nhiệm vụ của mình, tùy theo đối 
tượng, hoàn cảnh của từng vùng, miền đã đưa 
ra những loại hình hoạt động tuyên truyền phù 
hợp và có hiệu quả khá cao. Đây chính là một 
trong những nét đặc sắc về hoạt động của hệ 
thống chính trị Việt Nam, thể hiện tính ưu việt 
của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 

Cũng cần phải nói thêm răng, thành công 
này còn có sự đóng góp của đội ngũ già làng, 
trưởng bản, những người uy tín trong cộng 
đồng dân cư, cũng như đội ngũ chức sắc trong 
các tôn giáo. ở Việt Nam. Ở đây, phải nhấn 
mạnh một điều, sự tham gia của tầng lớp này 
vào công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 
là biểu hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc 
theo đường lối của Đảng, cùng nhau đưa đất 
nước tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Riêng đối với 
bộ phận đồng bào có đạo và chức sắc, việc 
tham gia hoạt động này chứng minh cho tình 
đoàn kết giữa đồng bào theo đạo và không 
theo đạo cùng nhau xây dựng xã hội ta tốt đẹp. 
Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc từ xưa đến nay cùng nhau chung 
sống hòa bình và phát triển. 

Không thể không khẳng định một lực 
lượng quan trọng khác đã góp phân to lớn vào 
sự thành công của công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình trong những thập kỹ SỐI động vừa 
qua. Đó là sự giúp đỡ hỗ trợ của các tô chức 
quốc tế, của các quốc gia trên thế giới. Thật 
cam động, khi tiến hành cuộc kháng chiến 
giành độc lập dân tộc chúng ta đã nhận được 
sự ủng hộ tận tình và có hiệu quả của nhiêu 
chính phủ và các tổ chức quốc tế, thì nay trong 
cuộc chiến chống đói nghèo vì sự phát triên 
đất nước, chúng ta lại nhận được sự ủng hộ quý 
báu và ngày càng to lớn của các tô chức và 
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chính phủ nước ngoài. Sự đóng góp, giúp đỡ 
này không chỉ băng các khoản ngân sách, mà 
còn thể hiện ở tình hữu nghị, ở phương pháp, 
kỹ năng và sự hỗ trợ kỹ thuật của họ đối với 
chúng ta. Ở đây, phải kể đến "công nghệ" hiện 
đại trong việc quản lý, điều hành các dự án, kế 
hoạch về công tác này. Chúng ta đánh giá cao 
sự giúp đỡ này và phần đấu giữ vững, phát huy 
hiệu quả sự giúp đỡ của họ trong giai đoạn 
mới. 

So với vài thập kỷ trước, tình hình đất nước 
ta và thế giới đã thay đối rất nhiều. Điều đó đòi 
hỏi sự nỗ lực của chúng ta trong công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình không ngừng đối 
mới. Chúng ta tuy gặp nhiều khó khăn mới 
nhưng cũng có không ít thuận lợi mới. Đặc 
biệt, chúng ta đã ban hành Pháp lệnh dân số, 
và đây là cơ sở pháp lý căn bản để điều chỉnh 
hoạt động của mỗi cá nhân, tập thể. Để phát 
huy kết quả đạt được trong những thập kỷ qua, 
cần nhanh chóng thực hiện tốt việc tuyên 
truyền, phô biến nội dung và thực hiện tốt 
Pháp lệnh dân số. 

Chúng ta cần hoàn thiện và bổ sung cơ chế, 
chính sách cho phù hợp, nhằm phát huy tốt 
thành quả của công tác giáo dục tuyên truyền, 
cũng như nâng cao không ngừng hiệu quả hoạt 
động của các cấp, các ngành, các tổ chức 
chính trị - xã hội. Vấn đề quan trọng hiện nay 
là, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 
các cấp, các ngành cùng tổng kết thực tiễn, đúc 
rút kinh nghiệm, tìm ra những bài học kinh 
nghiệm tốt, thắng thắn đánh giá những yếu 
kém, khuyết điểm, tìm ra cách khắc phục, tháo 
gỠ một cách hiệu quả. Chỉ có trên cơ sở tổng 
kết kinh nghiệm, rút ra bài học bô ích trong chỉ 
đạo và thực hiện công tác này trong tỉnh hình 
mới, mới đưa công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình tiến lên vững chắc, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 
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ĐÔNG Á PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 
VÀ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
TRONG QUÁ TRÌNH TOÀN CÂU HÓA 


ÔNG Á đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng 
JP))z trong suốt hai thập kỷ 1970, 1980. 

Tuy nhiên, điều đó chủ yếu do giá lao 
động TẺ, vốn vật chất tạo nên, trong khi vai trò 
của năng suất nhân tố tổng cộng (TEP) lại thấp. 
Vì thế, sự tăng trưởng không thể duy trì trong 
tầm dài hạn; và cuối thập kỷ 1990, Đông Á đã 
rơi vào khủng hoảng. Các kết quả tính toán của 
Cra-phơ năm 1998 cho thấy, trong thời kỳ 1960 - 
1994, tốc độ tăng trưởng hằng năm của Hàn 
Quốc là 8,3%, trong đó vốn vật chất đóng 
góp là 4,3%, lao động đóng góp 2,5%, và TEP 
đóng góp chỉ 1,5%. Tương tự các số liệu 
của Xin-ga-po là 4,4%, 2,2% và 1,5%; của 
Ma-lai-xi-a là 3,4%, 2,5% và 0,9%; của Thái 
Lan là 3,7%, 2% và 1,8%. Ở các nước 
phương Tây, các con số này phản ánh xu hướng 
ngược lại: Đức, Pháp và I-ta-li-a trong thời kỳ 
1950 - 1973, TIFP đã đóng góp cho tăng trưởng 
tới 3%. Kết quả phát triển nguồn nhân lực tại 
Đông Á là rất ấn tượng, nhưng các chính sách 
phát triền nhân lực chủ yếu tập trung khắc phục 
những hậu quả của chiến tranh. 

Đã đến lúc các nước Đông Á phải thực hiện 
một cuộc cách mạng chuyển đối. Lợi thế cạnh 
tranh từ lao động rẻ và vốn vật chất trước đây 
không còn nữa, vì đã có những nơi khác cung 
cấp lao động rẻ hơn. Bằng việc sao chép công 
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nghệ, một số nước đang phát triển đã sản xuất 
ra hàng hóa xuất khẩu có chất lượng và giá rẻ, 
hậu quả là những nước đi sau đã loại bỏ các đối 
thủ Đông Á đi trước ở một số thị trường thế 
giới. Trong thời đại mới, lợi thế cạnh tranh là 
do con người tạo ra. Khi rào cẩn về công nghệ 
đang bị các nước công nghiệp kiểm soát chặt 
chẽ, muốn tạo ra yêu tổ quyết định cho lợi thế 
cạnh tranh mới, các quốc gia Đông Á một mặt 
phải phát triển giáo dục để có đủ lực lượng lao 
động có kỹ năng; mặt khác, đầu tư ở mức cao 
hơn cho nghiên cứu và phát triển (R & D) để 
sản sinh ra công nghệ mới. 

1 - Các chính sách phát triển nhân lực có 
kỹ năng 

Hệ thống giáo dục đào tạo đã tạo ra lực 
lượng lao. động hoạt động trong các lĩnh vực kỹ 
thuật cao, và chính họ đã tạo ra công nghệ mới. 
Nhận thức được vai trò của nhân lực, nhiêu 


quốc gia Đông Á đã tập trung đầu tư nhiều hơn 


cho giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, so với các 
thập kỷ 1960 và 1970, chiến lược phát triển 
giáo dục của các quốc gia này đã thay đối. 
Trọng tâm của chiến lược được thể hiện ở bốn 


* PGS, TS, Viện Kinh tế và chính trị thế giới 
(1) Cra-phơ (1998): East Asran Growth befor and aftcr 
the crisis. [MF, Staff paper I39 - 66 
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điểm cơ bản. Một là, định hướng giáo dục phục 


vụ cho phát triên, chuyển đổi công nghệ. Hai 


là, chú ý nhiều hơn tới chất lượng giáo dục. Ba 
là, tạo môi trường học tập suốt đời. Bốn là, tiến 
tỚi phổ cập giáo dục đại học và cao đẳng. 

Các nước Đông Á đều có cùng một số đặc 
điểm là trình độ lao động khá cao và đồng đều. 
Chính phủ chú ý tới việc đào tạo nguôn nhân 
lực phục vụ cho thời kỳ đầu công nghiệp hóa. 
Do đó, đầu thập kỷ 1970, tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp đại học, cao đẳng về công nghiệp, toán, 
tin học đã tương, đương với các nước thuộc Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). 
Các nghiên cứu của Ngân hàng thế giới cho 
thấy, quá trình tăng năng suất, chuyển dịch hiệu 
năng giữa các ngành đã được thúc đấy mạnh 
mẽ nhờ sự đóng góp của lực lượng lao động có 
trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt, nếu dựa vào 
mô hình công nghệ trung tính của Giôn Hích, 
thì tăng trưởng kinh tế có phần đóng góp của 
lao động có học vấn được thể hiện rõ nét. Cụ 
thể hơn, theo kết quả nghiên cứu của Sun-tơ 
năm 1975, giáo. dục đã mang lại hiệu quả trong 
thời kỳ Đông Á mở cửa và môi trường công 
nghệ có thay đôi. 

Để công nghệ mới xâm nhập vào cuộc sống, 
mọi người phải có kỹ năng công nghệ và chính 
phủ phải đầu tư đề phát triển các công nghệ 
này: Quá trình thay đôi công nghệ đang làm 
tăng thêm các giá trị của kỹ năng công nghệ, 
đồng thời cũng làm thay đối yêu cầu về các kỹ 
năng công nghệ đó, dẫn đến phải đôi mới tư 
duy về chính sách giáo dục đào tạo. Sau thời kỳ 
khủng hoảng, Đông Á đã đánh giá lại toàn bộ 
hệ thống giáo dục, tìm tòi trong việc tập trung 
ưu tiền cho mục tiêu nào, phương pháp giáo 
dục thay đổi theo mô hình nào, để phát huy 
năng lực sáng tạo của người học. Đó là những 
lựa chọn rất khó khăn. Tuy nhiên, gần đây các 
quốc gia Đông Á tập trung nhiều hơn cho giáo 
dục - đào tạo các lĩnh vực công nghệ cao như 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và 
công nghệ vật liệu mới. Trong lĩnh vực sản xuất 
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linh kiện máy tính, Hàn Quốc đã có những tiến 
bộ vượt bậc. Thí dụ, các bộ nhớ động ngẫu 
nhiên DRAM của Hàn Quốc - một loại sản 
phẩm có sức cạnh tranh không thua kém bất cứ 
đối thủ nào trên thế giới. 

Nếu như một nên giáo dục chỉ có hai yếu tố 
là số lượng học sinh tăng lên và nguồn đầu tư 
cho giáo dục cứ tiếp tục tăng, thì chưa thể nói 
răng nền giáo dục đó có hiệu quả. Chất lượng 
giáo dục và định hướng giáo dục ở mỗi câp học 
găn chặt VỚI kỹ năng làm việc mới và đề người 
lao động tiến đến làm chủ công nghệ đang trở 
thành yêu cầu cấp bách. Nhiều nước Đông Á 
đạt được mức phổ cập phổ thông trung học. 
Nhưng phải thừa nhận rằng, trình độ đại học 
hoặc sau đại học mới đóng vai trò quan trọng 
cho việc phát triển công nghệ. Đặc điểm nổi bật 
là giáo dục đại học tạo ra năng lực đổi mới, cải 
tiến công nghệ cho phù hợp với hoàn cảnh cụ 
thể và tránh được các rủi ro từ sự thay đối công 
nghệ ở bên ngoài. Nếu chỉ tăng số lượng học 
sinh ở các bậc học phổ thông thì chưa đủ. Chất 
lượng mới là khâu quan trọng. Ở Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Xin-ga-po, nhờ chất lượng bậc học 
phổ thông tốt nên tỷ lệ sinh viên đại học cao. 
Vấn đề đặt ra là, chất lượng giáo dục phụ thuộc 
vào những yếu tố nào ? Có phải đầu tư ở mức 
cao thì chất lượng sẽ cao? Các kết quả nghiên 
cứu Ở Đông Á của Chương trinh phát triển Liên 
hợp quôc trong Báo cáo phát triển con người 
năm 2001 cho thấy, định hướng giáo dục vào 
công nghệ có vai trò không kém so với đầu tư 
cho giáo dục. Như vậy, định hướng mục tiêu 
giáo dục và phương pháp giáo dục đang trở 
thành yêu cầu quan trọng, thậm chí có khi quan 
trọng hơn cả đầu tư. 

Học tập suốt đời được coi là chìa khóa để 
phát triển kỹ năng của con người trong điều 
kiện công nghệ luôn thay đổi. Kinh tế Đông 
Á đang phát triển trước áp lực cạnh tranh 
kinh tế quốc tế gay gắt, các công ty lớn cần có 
nhiều nhân lực trình độ công nghệ cao. Tại 
Hàn Quốc, sau khi Luật Đào tạo nghề được 


Số-LI (tháng 6 hăm 2004) 


Chế giới: (ân đề - đự kiện 


ban hành năm 1967, Chính phủ đã thành lập 
các trung tâm dạy nghề cung câp nhân lực cho 
các ngành công nghiệp nặng trong thập kỷ 
1970, do đó các ngành đóng tàu, chế tạo máy, 
sản Xuất thép, công nghiệp điện tử phát triên 
rất mạnh. Tiếp đó, Chính phủ đã thành lập các 
viện nhà nước và các trung tâm nhà nước thực 
hiện chức năng đào tạo cán bộ khoa học - công 
nghệ. Chính phủ Xin-ga-po cũng đưa ra một 
chương trình giáo dục kỹ năng công nghệ, triển 
khai từ năm 1983 và chương trình đào tạo kỹ 
năng thiết yếu triển khai từ năm 1987. Từ năm 
1990, do nhận thức rõ vai trò quan trọng của 
công nghệ thông tin, nên sự hỗ trợ các trường 
đại học của Xin-ga-po thực hiện chương trình 
đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này 
chuyển theo hướng chuyên môn hóa. 

Hiện tại, tỷ lệ học sinh vào đại học và cao 
đẳng của Đông Á là khá cao. Nhật Bản đạt 
hơn 30%, cao hơn cả là Hàn Quốc với 60%. 
Trong sự chuyên đổi từ nền kinh tế hậu công 
nghiệp sang kinh tế tri thức, lao động trong các 
ngành phần đông phải là người có tri thức. 
Theo Li-xtơ Thơ-râu - một trong những nhà 
kinh tế học hàng đầu của Hoa Kỳ - quốc gia 
nào muốn phát triền công nghệ sinh học th 
phải đào tạo đủ số lượng tiễn sĩ sinh học tương 
đương số công nhân trong một số ngành công 
nghiệp. Phổ cập giáo dục đại học, cao đẳng 
đang trở thành yêu cầu tất yếu của các quốc gia 
Đông Á. Để mở rộng quy mô giáo dục đại học, 
các nước Đông Á đã huy động mọi nguồn lực 
từ nhà nước, công ty, hiệp hội, các nhà đầu tư 
nước ngoài và từ người học. 

2 - Đầu tư cho hoạt động R & D 

Bước vào thiên niân kỷ mới, tầm quan trọng 
của khoa học - công nghệ đối với việc phát 
triên kinh tế - xã hội, an ninh, môi trường sinh 
thái thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều 
quốc gia. Sở đĩ gần đây nhiều nhà hoạch định 
chính sách chú ý tới vai trò của khoa học - công 
nghệ là do họ nhận thức được mối quan hệ phụ 
thuộc lẫn nhau giữa toàn cầu hóa và sự thay đổi 
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Yạp chí Cộng sản 


mau chóng của khoa học - công nghệ. Điều này 
đang thực sự tiếp sức cho cuộc cách mạng công 
nghiệp mới, và sự thay đôi công nghệ đang tạo 
ra nên sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn. 


Xem xét các số liệu về tỷ trọng của các sản 
phẩm có hàm lượng công nghệ xuất khẩu trong 
thời kỳ 1985 - 1998 ở các nước trên thế giới, ta 
thấy mức tăng trung bình hằng năm của các 
hàng hóa chế tạo có hàm lượng công nghệ cao 
tại các nước đang phát triển là 21,4%, hàng hóa 
có hàm lượng công nghệ trung bình tăng 14,3% 
và các sản phẩm sơ chế tăng 1,3%. So sánh với 
các nước OECD, các tỷ lệ tương ứng trong cùng 
thời kỳ là 11,3%; 8,5% và 4,4%. Như vậy, nhờ 
tiếp thu công nghệ mà giá trị gia tăng của 
hàng xuất khâu qua chế biến ở các nước đang 
phát triển có tỷ lệ tăng cao. Trong thời gian 
tới, muốn khai thác công nghệ toàn cầu một 
cách hiệu quả, các nước Đông Á nhận thấy 
răng, phải đầu tư ở mức cao hơn cho hoạt động 
R&D. 

Trong các cơ chế khuyến khích, một số hoạt 
động R & D phải do khu vực nhà nước thực 
hiện, đặc biệt là những khu vực hoạt động vi 
mục tiêu phát triển con người. Do đó, trong 
thời kỳ 1987 - 1997, Đông Á đã đầu tư tỷ lệ 
thích đáng cho hoạt động R & D bằng ngân 
sách nhà nước. Hàn Quốc đầu tư 2,8% GDP, 
ngang bằng với Mỹ và cao hơn Pháp; Xin-ga-po 
hiện tại là 1,1% GDP và Ma-lai-xi-a là 0,3% 
GDP. Tuy nhiên, nhà nước không thể bảo đảm 
đủ ngân sách cho các hoạt động R & D, do đó 
phải khuyến khích các thành phần kinh tế khác 
thực hiện. Có thể thấy các quôc gia Đông Á đã 
thực hiện thành công hai cơ chế khuyến khích. 
Một là, tạo mối liên hệ giưa các trường đại học 
với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Hai là, 
khuyến khích các công ty, tư nhân đầu tư cho 
hoạt động R&D. 

Sự khuyến khích liên kết giữa các trường đại 
học và các ngành công nghiệp có tác dụng tích 
cực ở chỗ thúc đấy đôi mới công nghệ. Trường 
đại học là nơi sản sinh ra các ý tướng và sản 
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phẩm công nghệ mới, các cơ sở sản xuất công 
nghiệp đưa ra yêu cầu mới. Hình thức thuyết 
trình, trao đôi đan xen giữa giới học thuật và 
giới công nghiệp được thực hiện thường xuyên. 
Các công ty, thông qua đó, có thể hỗ trợ vốn 
cho những dự án lớn, thiết thực, giúp cho nhiều 
thành quả khoa học có nơi ứng dụng đích thực. 
Điều đáng mừng ở chỗ hình thành được một thị 
trường các sản phâm khoa học công nghệ, và 
các kết quả nghiên cứu mau chóng được thương 
mại hóa. Nhiều trường đại học lớn của Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po... rất thành công 
trong việc triển khai các kết quả nghiên cứu vào 
các ngành công nghiệp. 

Tại các nước công nghiệp nói chung, tỷ lệ 
đầu tư của tư nhân cho hoạt động R & D chiếm 
tới 60% tổng vốn đầu tư. Các nước Đông Á như 
Hàn Quốc, Xin-ga-po và lãnh thổ Đài Loan đã 
đưa ra nhiều cơ chế khuyến khích tư nhân đầu 
tư cho khoa học - công nghệ. Thực tế cho thấy, 
Hàn Quốc thu được nhiều kết quả hơn và trình 
độ công nghệ ở mức cao hơn các quốc gia khác 
trong khu vực này (trừ Nhật Bản) là do các tập 
đoàn kinh tế lớn như Sam Sung, Deawoo, LG, 
Hyundai... đã đầu tư nguồn tài chính lớn cho 
R&D. Những động lực chính khuyến khích các 
nhà đầu tư tư nhân cho hoạt động R&D xuất 
phát từ chiến lược chung, là hình thành các tập 
đoàn lớn, giảm sự phụ thuộc công nghệ nhập 
khẩu từ bên ngoài và nâng cao năng lực cạnh 
tranh trên thị trường quốc tế. Cơ chế khuyến 
khích được bảo đảm thông qua việc giảm thuế, 
cho vay với lãi suất thấp, hoặc miễn thuế nhập 
khẩu đối với các thiết bị phục vụ cho hoạt động 
R&D, miễn thuế lợi tức, nếu cơ sở nghiên cứu 
dùng vốn đó đầu tư trở lại cho hoạt động R&D, 
khấu hao nhanh các thiết bị... Do đó, tại Hàn 
Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, mức đầu tư của 
khu vực tư nhân cho hoạt động khoa học công 
nghệ chiếm 50%, ngang băng với sự đầu tư của 
nhà nước. Sự đầu tư của tư nhân sẽ tăng nhanh 
hơn trong những năm tới, trong khi mức đầu tư 
của nhà nước đang có xu hướng giảm dân. 


Yạp chí Công sản 


Đầu tư mạo hiểm cũng là một hình thức thúc 
đầy khoa học - công nghệ phát triển. Không có 
gì đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ là quôc gia đi 
đầu trong lĩnh vực này. Bởi nguồn vốn đầu tư 
đó đã giúp cho các thung lũng Xi-li-côn sản 
sinh ra nhiều công nghệ mới, gÓp phần cho các 
công ty của Hoa Kỳ luôn kiêm soát và giữ Vị trí 
độc tôn trên thị trường công nghệ cao của thế 
gIỚI. Ở một sô quôc gia đi sau như Ấn Độ, 
[-xra-en, thị trường vôn mạo hiểm cũng phát 
triển mạnh. Tại Ấn Độ, năm 1999, vốn đầu tư 
mạo hiểm chỉ là 350 triệu USD, theo dự báo 
vào năm 2008, vốn đầu tư mạo hiểm có thể đạt 
tới 10 tỉ USD, chủ yếu là đầu tư cho công nghệ 
thông tin, và xuất khẩu được 50 tỉ USD Các sản 
phẩm phần mềm cho máy tính. Đông Á đang 
tăng dân nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Nếu 
trước đây, thường tập trung vào những ngành 
công nghiệp chủ lực truyền thống như đóng tàu, 
khai khoáng, chế tạo máy... thì gần đây các 
quốc gia Đông Á chuyển vốn đầu tư mạo hiểm 
vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn 
thông, công nghệ sinh học với hy vọng thu 
được nguôn. lợi cao. So với Hoa Kỳ, khu vực 
Đông A ít có sự thay, đổi về hành vi đầu tư, Vì 
các quốc gia Đông Á bị ràng buộc nhiều bởi 
nền văn hóa Khổng giáo. Đầu tư mạo hiểm có 
thể tăng, nhưng không thể có bước bứt phá. 


Một thực tế là, toàn cầu hóa kinh tế đang 
làm cho khoảng cách về công nghệ giữa các 
quốc gia, khu vực tăng. Bằng cách nào Đông Á 
có thê thu hẹp khoảng cách công nghệ đối với 
các nước phương Tây? Nếu chỉ có tiền thì chưa 
đủ, vì như thế Đông Á có thể lặp lại con đường 
nhập khẩu công nghệ đã từng diễn ra. Đông A 
cân có con đường khác trước, một mặt nhằm 
tranh thủ tiếp thu công nghệ toàn cầu, mặt khác 
tự mình tiến tới đường giới hạn về công nghệ. 
Các bước đi quan trọng đã được khẳng định 
trong các chiến lược phát triển dài hạn bằng 
cách nâng cao năng lực nội sinh thông qua 
phát triển nguôn nhân lực có kỹ năng và khai 
thác tiềm năng, sự tiến bộ của khoa học - 
công nghệ. C 
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HAIPHONG LEATHER PRODUCTS AND FOOTWEAR COMPANY 


Bịa chỉ: 276 Hàng Kênh - Hải Phùng * ĐT: 84.31 940 873 - 940 914 ° Fax: 84.31 940 716 * Email: ctdagiayhp@hn.vnn.vn 


ông ty Da giầy Hải Phòng (Tên giao dịch quốc tế: 
“§holega”) được thành lập năm 1959. Từ đó đến nay, 
Công ty liên tục phát triển. 

Hiện nay, Sholega đã có mối quan hệ hợp tác kinh doanh 

với 7 công ty của Đài Loan và 2 Công ty của Nhật Bản. 
IXằINÁ3 LỤOtC, 32 JI Ti IRI 

Giầy thể thao: 8 triệu đôi, 5 nhà máy sản xuất, 15 dây chuyền. 

Giầy nữ: 2,5 triệu đôi/nhà máy, 4 dây chuyền. 

Giầy vải: 1,3 triệu đôi/ nhà máy, 2 dây chuyền. 

Bóng đá: 700 000 quải nhà máy. 

Găng tay: 300 000 đôi/ nhà máy. 


8iám đốt: 
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`. thí .= _ : Mút xốp và các sản phẩm từ mút xốp: 30 000m3/1 nhà máy. 
xe <44-Êà Giày, dép đi trong nhà: 1 triệu đôi/ nhà máy. 
Giày da chuyên dùng: 500 000 đôi/ nhà máy. 
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Địa chỉ 273 Trồn Nguyên Hỡn - Hỏi Phòng" Điện thoi: 031781076; 781077 


ông ty Bến xe khách Hải Phòng với truyền thống cần cù lao động, sóng tgo, vượt khó, đổi mới đi lên ˆ 
cùng nhịp độ phút triển Thành phố, năm sau cao hơn năm trước từ 12 - 25%, thực hiện tốt mục tiêu : 
“Hoàn thùnh nhiệm vụ được giao, nâng cơo chốt lượng phục vụ vận tải, quan hệ chặt chế với các ngành - 
: chức năng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hùng năm, ˆ 
: phát triển, mở rộng, nông cốp các bến xe. Đảm bảo ổn định đời sống và việc làm cho người lao động”. | 
:... Đểthựchiệntốtcông việc được giao, Công ty đã: ° Phong trào thi đua xây dựng con người phục vụ tốt với tỉnh - 
:...* Triển khai ký hợp đồng với các thành phần kinh tế tham gia - thần thái độ lễ độ, lịch sự khi giao dịch với chủ phương tiện; thi đua : 
- vận tải khách, đón nhận trên 385 xe khách hoạt động thường xuyên _ làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ ¡ người lễ tân hướng dẫn - 
- liên tục vào bến phục vụ hành khách đi lại trên 75 tuyến đường liên khách, tiếp thi, đón nhận, điều hành xe Inh đẳng, an toàn, thuận - 
- tỉnh và nộitỉnh trong cả nước với 380 chuyến xe/ngày. ¡ _ tiện, lịch sự; thì đua học tập chuyên môn. mm.” : 
ị * Đưa vào sử dụng Bến Xe khách Cầu Rào từ tháng 5 - 2003, ˆ 
- toàn bộ sân bãi và tầng 1 nhà ga đã thu hút các thành phần kinh tế 
ị . tham gia phục vụ đi 18 tuyến xe liên tỉnh và nộ ỉnh với ổng số 60 
chuyếnÍngày. 
| * Thường xuyên kết hợp chặt chẽ vớilực lượng cảnh sát giao 
ị thông, các trạm cảnh sát bến xe, trạm cửa ô ra vào Thành phố, .. 
ị công an các phường, quận nơi có bến xe để đảm bảo trt tự an 
toàn. 
| “Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và :mổ rộng các bến Xe, nâng. 
| cấp vàxây dựng mới các bến. _ xà G4 _ 
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CẢNG HAI PHÒNG - PORT OF HAIPHONG 


ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN ANH HÙNG LAO ĐỘNG 


Messi eo cerseoeseee 859 824 - 859 945 - 859 953 - 550 354 ° Fax: 031 859 973 - 859 942 - 827 396 
Email: halphongport@hn.vnn.vn - thuct-chp@hn.vnn.vn ° Website: www.haiphongport.com.vn 


BCNV Cảng Hải Phòng luôn phát huy truyền thống đoàn kết kiên cường sáng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân 
tạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đóng góp vào công cuộc cách mạng của dân sách nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng 
tộc, lập nhiều thành tích xuất sắc, được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Cở thi đua xuất sắc trong công tác bảo hộ lao động... 
- Kỷ niệm chương và Bằng có công với nước (năm 1960). - Năm 2002, được Thành phố tặng Cờ đơn vị thi đua 
- Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (năm 1973). xuất sắc, Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu 
- Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1968). phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Giao 
- Huân chương Quân công hạng Ba (năm 1972). thông vận tải tặng Cởthi đuaxuấtsắc ._  — - 
- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1972). - Năm 2003, được Nhà nước tặng Huân chương Độc 
- Huân chương Kháng chiến hạng Ba (năm 1972). lập hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất 
- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1984). sắc, UBND thành phố Hải J0 dàAc¬xÖP ` 
- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1994).. r9 , + nghiệp tiêu biểu. 
- Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 199). - 
k - Giải thưởng Hồ Chí Minh "Công trình khoa học kỹ thuật rà phá thủy lôi từ tính và k 
__ bomtừtrường đảm bảo giao thông thời kỳ 1967 1972" (năm 1998). b 
__..... -Huân chương Lao động hạng Nhất (Công đhê gàng, s0 106) ° 'ỷ . . 
_____ +*uânchươngLaođộnghạngNhì (năm 2003). - ®®: +2 2 J kc 
___. +§Huân chương Lao động hạng Ba cho Siệp hề à: 2 cá b3kớ, lăn 1998- - “ 
2000- 2001-2003). - TH ¿2 - * 
_ -Liên - | nămliền đự ợc BỘ bon 
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Địa chỉ: số 16 đường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 
ĐT: 031 726 899 * Fax: 031 726 972 * Email: Viettronicscollege@hn.vnn.vn 
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TẾ Cao đẳng Công nghệ 
Viettronics trực thuộc Tông 
Công ty Điện tử và Tin học 
Việt Nam, thuộc Bộ Công nghiệp. 
Trường thành lập ngày 29 tháng 5 
năm 2003, theo Quyết định số 
2445IQĐ-BGD-ĐT-TCCB, của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Đây là trường 
cao đẳng chính quy công lập. 

Ca Sinh viên Trường Cao đẳng 
Công nghệ Viettronics có quyền 


lợi và nghĩa vụ của sinh viên các 
trường đại học, cao đăng trong hệ 
thống giáo dục quốc dân. 


- Kì Với phương châm: “Đạo đức, ý 
chí vững vàng, nghề nghiệp sáng | 
tạo linh hoạt”, sinh viên của - 


Trường Cao đẳng Công nghệ 
Viettronics khi tốt t nghiệp Sẽ: 
- Có phẩm chất chính trị và đạo 


đức tốt, yêu nước, yêu CNXH, có 


tinh thần trách nhiệm, ý thức pháp 
luật, hòa đồng, khoan dung, tôn 
trọng các giá trị nhân văn và xã 
hội. 

- Nắm vững kiến thức ngành 
nghề được đào tạo, tự tìn vững 
vàng, thích nghỉ nhanh với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, kinh tế- 
xã hội của đất nước cũng như khu 
vực và quốc tế, 

- Có khả năng đánh giá, phân 
tích, tổng hợp và tổ chức một cách 


Digllzed Dy 


sáng tạo mọi hoạt động về nghề 
nghiệp. 
Cì Các khoa và ngành dào ạO:. 

1.Tin học 

2.Điện tử. 

3. Điểu khiển học kỹ thuật (tự 
động hóa) 

4. Quản trị kinh doanh (quản trị 
mạng) 
s. Năm 2004-2005 Trường tiếp tục 
tuyển sinh khóa 2 (chỉ tiêu 300), với 
các chuyên ngành trên bằng hình 
thức xét tuyển theo nguyện vọng 2 
và 3 (đối tượng là tất cả những thí 
sinh đã được dự thi khối A theo đề 
thi chung của Bộ GD & ĐT). 
£⁄ì Trường nhận đào tạo theo yêu 
cầu riêng của các cơ quan xí 
nghiệp với 4 chuyên ngành trên. 
C1 Trường có đào tạo hệ B; 

-Tin học. 

-Ngoại ngữ. 


kc 49t = 
(619, 4 


36 vgÐy +A# š k:k2 Sb:. 


đ thành h CN rất tốt đẹp. 


Đồng chí Triệu Huy Phi, 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vụ Bản, 
đọc Lời chào mừng Hội thảo 


Quần thể di tích Phủ Dầy gồm hơn 20 đền, phủ, chùa, lăng trải đều 
trên một không gian đẹp với cảnh quan thiên nhiên phong phú, có núi, có 
sông xen kẽ ruộng đồng màu mỡ, thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh 
Nam Định, đã được Nhà nước cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá 
theo quyết định số 09/QĐ - VHTT, ngày 21-2-1975. 

Quần thể di tích Phủ Dầy gắn liền với sự tích về Mẫu Liễu Hạnh, một 
trong biểu tượng “Tứ bất từ” thuộc tin ngưỡng dân gian Việt Nam. Truyền 
thuyết về Mẫu Liễu Hạnh đã và đang được các nhà nghiên cứu xã hội 
nhân văn làm sáng tỏ để khẳng định tục thờ Mẫu là tín ngưỡng - tôn giáo 
của dân tộc Việt. Mười năm qua, đã có 3 cuộc hội thảo (2 cuộc hội thảo 
quốc gia, 1 cuộc hội thảo quốc tế) về Mẫu Liễu Hạnh. Chính những huyền 
thoại về Bà, về công đức của Bà đối với nhân dân đã tạo ra sự hấp dẫn kỳ 
lạ đối với khách thập phương về với Phủ Dầy. 

Hằng năm, có trên một triệu lượt người từ hơn 50 tỉnh, thành phố cả 
nước và nhiều khách quốc tế về dự chợ Phủ Dầy (Chợ Viềng Xuân) được 
tổ chức vào ngày mồng Bảy và mồng Tám tháng Giêng; và lễ hội Phủ Dầy 
được tổ chức từ mồng Ba đến mồng Tám tháng Ba âm lịch. Tại dây, du 
khách được tham quan, chiêm ngưỡng một quần thể kiến trúc độc đáo, 
được dự một lễ hội truyền thống lớn về quy mô, tính chất, địa vực và các 
hình thức sinh hoạt lễ hội phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc và sắc thái 
văn hoá của địa phương. 

Lễ hội Phủ Dây đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là một 
trong năm lễ hội lớn của đất nước. 

Năm Giáp Thân 2004 là năm thử Mườilệ hội Phủ. t# mở trở lai„và 


_Địa chỉ: kn ⁄L Xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức, TP. Hô Chí Minh 
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TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô-TÔ VIỆT NAM 


NHÀ MIÁY ô-TÔô HÒA BÌNH 


Địa chỉ: km9 Nguyễn Tri Thanh Xuôn Hò Nội * Điện †hogi: 04 8 545 987 5 523 257 8 541 032 
Fox: 04 8 541 035 * E-moơil: otohodgbinh@hn.vmn.vn 


Ra đời tại chiến khu Việt Bắc để vận tải và sửa chữa phương tiện phục vụ Chiến dịch Tây Bắc, Mặt trận Thượng Lào và tiếp đến Chiến dịch 
lịch sử Điện Biên Phủ, Xưởng V202 là một trong những đứa con đầu lòng của ngành cơ khí non trẻ, tiếp nối truyền thống cách mạng của giai 
cấp công nhân, của ngành giao thông vận tải. Hòa bình lập lại, Xưởng V202 trở thành Xưởng Ô-tô Hòa Bình (1995) và mang tên Nhà máy Ô-tô 
Hòa Bình từ năm 1960. 

Bước vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần kỳ của nhân dân ta, Nhà máy Ô-tô Hòa Bình ngoài nhiệm vụ chủ yếu sửa chữa 
ô-tô vận tải, đóng mới và sửa chữa xe ca còn sản xuất phụ tùng ô-tô, rơ-moóc, cầu phao LPP và tham gia hoàn thành các công trình phục vụ 
chiến đấu như đóng xe lội nước, rơ-moóc hạng nặng và cử hàng trăm CBCN phục vụ tuyến lửa Quảng Bình-Vĩnh Linh, gia nhập lực lượng vũ 
trang để chỉ viện cho chiến trường. 

Vào dịp Tết Quý Mão cách đây đúng 41 năm (24-1-1963), Nhà máy được đón Bác Hồ về chúc Tết CBCNYV. Niềm vinh dự và tình cảm thân 
thương ngày ấy vẫn được trân trọng gìn giữtrong lịch sửtruyền thống của đơn vị. 

Sau ngày thống nhất đất nước, Nhà máy Ô-tô Hòa Bình cùng với các đơn vị cơ khí trong ngành tập trung vào phát triển ngành nghề kinh 
doanh, chăm lo sản xuất đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách ngày một tăng cao. 

Bước sang thời kỳ đổi mới, trước nhu cầu mở cửa của nền kinh tế và đòi hỏi hộ nhập của thị trường, Nhà máy đã chia sẻ phần lớn lực lượng 

và cơ sở vật chất kỹ thuật để lập Liên doanh sản xuất ô-tô (VMC). 
vác Nhà máy Ô-tô Hòa Bình đã giành được sựtin cậy của đông đảo khách hàng 
_—uyl các sở GT-VT tỉnh, thành phố và đơn vị vận tải hành khách gần xa. Nhờ quyết 


- +š Đị— — c- Ẳ tâm cao, đồng lòng chung sức, mạnh dạn sáng tạo xây dựng thương hiệu để 
4 I .. ị sản phẩm đứng vững và ghi danh trong những sản phẩm có uy tín ởthị trường. 


| Nhà máy được trao tặng Huy chương Vàng của Hội trợ quốc tế hàng 

_ công nghiệp Việt Nam Hà Nội, thành phố Cần Thơ tặng cho sản phẩm ô-tô 
khách 50 chỗ ngồi (10-2001), ô-tô khách 27 chỗ, 32 chỗ và Mhoiai các 

loại của Bộ trưởng Bộ GT-VT về xe ô-tô khách ghất |ư \g €¿ 

cho quá trình khởi sắc, bước vào những năm đầu củ: 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 
-Muo bén hợt† giống nông lâm nghiệp. 
- Sản xuốt côy keo lơi giâm hom, thông Cơ-ri-bê, 
côy kiểng, côy ăn tréi vò cây công nghiệp. 
- Liên doơnh thi công trồng rùng nguyên liệu giốy. 
- Sạn ủi mặt bằng khơi hoang bằng cơ giới. 


..._. X: 
` nh. 


Vườn giâm hom cây keo lai trên bể cát 


Khu vườn huấn luyện cây keo lai giâm hom 


——  ——— — 


Địa chỉ: 25 Hòn Thuyên, quên I, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 84.8.8 258 6ó2 - 8 273 173 * Fox: 84.8.8 294 306 
Emcil:coopimex@hcm.vn.vnn 


Gim đốc: 


NHIỆM VỤ: 
1. Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, 
thực phẩm, máy mốc thiết bị, nguyễn liệu, 
hàng tiêu dùng. Kim ngạch xuắt nhập khẩu 
đọt: 5 triệu USD/năm. 
2. Xuất khổu lao động: 5 000 người/năm, đi 
Đài Loan, Ma-loi-xi-d. 
3. Du lịch: 1 000 người/năm. 


CÁC HOẠIĐỘNGCHNH  - NHIỆM VỤ CHÍNH, TRỌNG TÂM NĂM 2004 

l¿ Cho vdy dầu tư rung với clòi h1 với lỏi 1. FẰnựo Biện tốt các hoại động clược gÍclo 
3UOftIcldl —- la Ta `"... .......›.... _ 

2. 1lỐ trở lÄlsulf3du cầu? VÊT Cế thê cộ 2,- Qhun Đị ựe hÍÒn nhi vụ cốt) ohéi, 

3. Đảo lẻriín dụng dđầuiư. ch: 6h VoV Tói cÏÌníì c1 và xộy clựng Nhỏ máy thủy 
4, Cho véy lại cáo cự đn cẩu tự sử dụng ——- diện 3øi1EcIkhiclượo OhfnnrahỦcjleo. 
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Địa chỉ: 59 - Hơi Bò Trưng, TP. Buôn Mod Thuột, Đắc Lắc 
Điện †hogi: 050.852 ó94Fox: 050.852 423 * Emoil:vsdt†In@ding.vnn.vn 


Viện †rưởng 


.P@§. TS ĐĂNG TUẦN ĐẠT 


CHỨC NĂNG: 

Nghiên cứu chỉ đạo tuyến về vệ sinh, dịch tễ trong phạm vi 
Viện phụ trách để đề xuất với Bộ Y tế các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, 
xã hội trong từng giai đoạn của các tỉnh Tây Nguyên. 
NHIỆM VỤ: 

1. Nghiên cứu khoa học. 

2. Chỉ đạo tuyến: Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo 
các tỉnh trong khu vực về y tế dự phòng; tổ chức triển khai 
phòng chống dịch bệnh, tổ chức thực hiện các chương 
trình quốc gia, quốc tế về y tế dự phòng trong khu vực. 

3. Đào tạo: Tham gia đào tạo các chuyên khoa, đào 
tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên 
môn kỹ thuật chuyên ngành cơ sở, tham gia đào tạo cán 
bộ sau đại học về các chuyên ngành y tế dự phòng. 

4. Giáo dục truyền thông: Tổ chức thực hiện việc 
truyền thông giáo dục sức khỏe và kiến thức về phòng 
chống dịch trong khu vực. 

5. Hợp tác quốc tế: Thiết lập và duy trì mối quan hệ 
với các nước, các tổ chức của chính phủ và phi chính phủ 
trên thế giới để đào tạo cán bộ, hợp tác nghiên cứu khoa 
học và triển khai các dư án trong lĩnh vực y tế dự phòng. 

6. Quản lý đơn vị. 

Nhận thức đúng vai trò, vị trí đặc biệt của Tây 
Nguyên trong chiến lược phát triển đất nước, Viện đã khắc 
phục mọi khó khăn thử thách, phối hợp chặt chẽ với y tế 
các tỉnh Tây Nguyên hoàn thành mọi nhiệm vụ do Bộ Y tế 
giao; củng cố và phát triển mạng lưới y tế dự phòng, phấn 
đấu liên tục giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh truyền 
nhiễm gây dịch xuống hàng chục lần so với năm 1975, 


Viện Vệ sinh Dịch †tễ Tây Nguyên tiền thôn lò Viện 
Vệ sinh Dịch tễ Sốt rét Tây Nguyên, được †thònh 
lập tợi Quyết định số 480/QĐ-BYT ngòy 
22/10/1975, được Chính phủ xóc định lò đơn vị sự 
nghiệp trục thuộc Bộ Y Tế tợi Nghị định số 
49/2003/NĐ-CP ngòy 15/05/2003. 


đặc biệt khống chế được các dịch bệnh tối nguy hiểm; 8 
năm liền không có dịch tả; số mắc dịch hạch thấp nhất 
(rong vòng 50 năm cuối thế kỷ XX và tiến tới thanh toán 
vào năm 2005 sau 110 năm bệnh xuất hiện và xảy ra liên 
tục tại Việt Nam; hạ thấp nhanh các bệnh có vắc-xin tiêm 
chủng... góp phần làm thay đổi hẳn tình hình dịch tễ trong 
khu vực. Đồng thời, hằng năm, tác động hạ thấp tỷ lệ suy 
dinh dưỡng trẻ em, nâng cao chăm sóc về sức khỏe môi 
trường, sức khỏe người lao động, sức khỏe trường học 
(rong cộng đồng các dân tộc anh em ở Tây Nguyên. VỊ trí, 
vai trò của Viện trong mối quan hệ với các tỉnh Tây 
Nguyên, với các viện, các trung tâm nghiên cứu, trường 
đại học trong nước và nước ngoài ngày càng nâng cao. 
Với 60% số cán bộ có trình độ đại học, 52,6% số cán bộ 
quản lý, 36,7% số cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ 
sau và trên đại học, Viện đã thực hiện thành công 6 để tài 
cấp Nhà nước, 12 đề tài cấp Bộ và 4 đề tài cấp tỉnh và 
(ương đương, dữ đề - ưa Cơ Sở. 


Hoợ† động chuyên môn †rong lqbô 


ĐÁNH GIÁ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA VIỆN VÀO THÀNH TỰU PHỤC VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA Y TẾ DỰPHÒNG ỞTÂY NGUYÊN, TỪ 
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Hữn tìn nhưu hành jty rì một tuìy mui tốt ủạp hưnl 


ẩu †ư cho sức khỏe sinh sỏn lò tạo nguồn nhên lực có chết 

lượng, góp phồn thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đợi hóa đốt nước vò cởi tạo giống nòi Việt Nam. 
Công tóc Thông tin, giớo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sỏn 
vò †ình dục lònh mọnh nhằm cung cếp thông tin, chia sẻ những 
kinh nghiệm †ình cảm vò cóc kỹ năng, nhằm nông cơo nhộn 
thức hiểu biết về sức khỏe sinh sổn vò tình dục lònh mạnh, để 
mọi người †ự quyết định thoy đổi hònh vi có hơi, duy trì hành vi có 
lợi cho sức khỏe sinh sỏn. 

Trong thời gian quo, †truyền thông gióo dục đỡ †qo được dư 
luôn xỡ hội rộng rỡi ủng hộ thục hiện chính séch dôn số - kẽ 
hoạch hóa gid đình: †ỷ lệ các cặp vợ chồng hiểu biết về các 
biện phớp †rónh thơi lò 99% (năm 1997) vò †ỷ lệ sử dụng cóc biện 
phóp †rónh Thơi tăng †ử 53,75% (1993) lên 75,5% (2001). 

.Tuy nhiên, công tóc TT - GD - TT còn một số hạn chế: 

œ Chưa chú trọng nhiều đến thònh †ế khóc của chăm sóc sức 
khỏe sinh sản mò chỉ tộp trung vòo thực hiện kế hoạch hóa giœ 
đình nhằm giỏm sinh lờ chính. à 
Chưa quœn tôm thích đóng đến nhóm tuổi vị thònh niên 
nơm giới, người có khuyết tật mò chỉ tập trung vờo phụ nữ trong 
độ tuổi sinh đẻ. 

œ Chương trình truyền thông chưa cung cếp thông tin đồy đủ, 
chưg tiếp côn tết với cóc nhò lõnh đợo, đợi biểu dên cử để 
tranh thủ sự hỗ †rợ của họ cho chương trình sức khỏe sinh sỏn. 

2. Chư xôy dựng được cóc mô hình điểm, tời liệu tuyên truyền 
chươ phong phú, chươ phù hợp với nhóm đối tượng. 
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Đường Điện Biên Phủ, P.22, 0.Bình Thạnh, TP.HðM, VN 
Tel : 84.8.8 911 395 - 84.8.5 122 099 
Fax : 84.8.8 994 388 - 84.8.5 120 591 
E-mail: saigonnewport@hcm.vnn.vn 
Wesbsite: http://www.saigonnewport.com.vn 


ÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN được thành lập ngày 15-3-1989, 
theo Quyết định số 352/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau 14 
năm thành lập, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã không ngừng phát 
triển và trở thành cảng công-tainơ hiện đại và lớn nhất Việt Nam. Hiện 
nay, với cơ sở chính là cảng Tân Cảng, cảng Cát Lái và ICD Sóng Thần, 
Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang chiếm trên 41% sản lượng công-tai-nơ 
Đại tá LÊ VĂN ĐẠO thông qua các cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, góp phần to lớn 
Gg24229. 2Ló trong việc giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu, phục vụ cho sự phát triển 

nền kinh tế đất nước. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
% Dịch vụ cảng biển 
+ Cảng trung chuyển 
+ Xây dựng sửa chữa công trình 
+ Dịch vụ nạo vét cứu hộ trên biển, trên sông 
+ Dịch vụ giao nhận hàng hóa, cung cấp nước ngọt 
+ Dịch vụ vận tái hàng hóa đường bộ, đường sông, 
lai đất tàu biển 


Đường liên tỉnh số 35 (Nguyễn Thị Định), 
phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM 
Tel : 84.8.7420 176 
Fax : 84.6.8976 394 
 ICD SÓNG THẦN: 
DT243, phường Bình Hòa. Thuận An. 
tỉnh Bình Dương 
Tel : 84.650.730 68: 
sạ-Fax ; 84.650.212 918 


TỔNG CÔNG TY DẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ N€ 
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HANOI HOUSING DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION 


Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội CHỨC NĂNG. NHIÊM VỤ CHÍNH 
được thành lập theo Quyết định số 78/1999 QĐ-UB 


ngày 21 - 9 - 1999 của UBND thành phố Hà Nội #* Đầutư. 

CHỦ TỊCH HĐQT: VŨ HUY HÙNG -Lập, quản lý, thực hiện đầu tư các dự án xây dựng phát triển 
Q.TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN KIÊN nhà, khu dân cư và đô thị mới. 
- Liên doanh, liên kết bỏ vốn đầu tư phát triển nhà và đô thi. 
Số đơn vị thành viên: ¬. 
25 công ty thành viên, 3 ban quản lý dự án, pin 
3 trung tâm và các chỉ nhánh - Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng. 

Số cán bộ chuyên môn, công nhân: - Cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế 


- Trên 18 000 người. 
chính sách đầu tư và xây dựng về nhà đất. 


- Tư vấn và dịch vụ cho các chủ đầu tư về công tác giải phóng 

mặt bằng. 

š- Xây dựng: 

- Xây dựng các công trình dân dụng, thể thao, vui chơi giải trí. 

- Xây dựng các công trình giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật (cấp nước, thoát nước, chiếu sáng...) 

- Xây dựng các công trình công nghiệp. 

- Xây dựng và lắp đặt các công trình đường dây và trạm biến áp. 

- Xây dựng các công trình thuỷ lợi 

- Xây dựng các công trình bưu điện, viễn thông, sân bay, cẩu 

cảng. 

zc Kinh doanh: 

- Mua bán nhà cửa, dịch vụ chuyển đổi quyền sở hữu. 

- Sản xuất - kinh doanh cấu kiện vật liệu xây dựng các loại. 

BIỂU ĐỔ SẢN LƯƠNG - Kinh doanh xuất nhập hàng hóa, vật tư máy móc thiết bị, 


Dự kiến 
3.350.000 nguyên vật liệu phục vụ chuyển giao công nghệ xây dựng và 


Khu Đô thị mới Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội: 56ha 


sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ. 

- Kinh doanh nhà, khách sạn, dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí... 
- Xuất khẩu lao động. 

535,671 - Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và 


ngoài nước để phát triển sản xuất kinh doanh theo quy định 


pháp luật./. 


2000 2001 2002 2003 2004 


Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Tel: (04) 8 241 032/8 241 034/8 245 990 * Fax: (04) 8 241 "CON 
E-mail: handico(@hn.vnn.vn 
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Email: bbttccs@hn.vnn.vn 
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tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
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Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
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UÁN triệt tư tưởng đổi mới theo tỉnh 
thân Đại hội IX của Đảng và đặc biệt là 
Nghị quyết Trung ương 9, khóa IX, 
chúng ta đã, đang tạo lập và phát triển đồng 
bộ các loại thị trường để tăng tính cạnh tranh 
và lành mạnh thị trường tài chính. Văn kiện 
Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: "Hình thành đồng 
bộ và tiếp tục phát triển, hoàn thiện các loại thị 
trường đi đôi với xây dựng khuôn khổ pháp lý 
và thể chế, để thị trường hoạt động năng động, 
có hiệu quả, có trật tự, kỷ cương trong môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh 
bạch, hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh 
doanh. Có giải pháp hữu hiệu chống buôn lậu 
và gian lận thương mại"). „VIỆC tạo lập đồng 
bộ các yếu tố thị trường, đổi mới và nâng cao 
hiệu lực quản lý nhà nước đang là vấn đề được 
xã hội quan tâm. Trong điều kiện thực hiện 
nên kinh tế mở, từ thực tiễn hội nhập của nền 
kinh tế nước ta với các nước khác trong khu 
vực và thế giới, vấn đề xây dựng một số giải 
pháp về phát triển thị trường tài chính, nâng 
cao hiệu quả tài chính đối ngoại và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế có ý nghĩa quan trọng. 
I - Giải pháp đẩy mạnh phát triển thị 
trường tài chính ở nước ta 
Về tông thể, hệ thống thị trường tài chính 
ở nước ta đã hình thành và bước đầu đạt được 
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kết quả nhất định trong việc phát huy các 
nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế. Thị 
trường chứng khoán sau gần 4 năm hoạt động 
đang có bước chuyển động theo hướng phát 
triển lành mạnh. Thị trường tiền tệ cũng đang 
từng bước vận động phù hợp với cơ chế thị 
trường. Thị trường dịch vụ tài chính, kế toán, 
kiểm toán đã từng bước mở rộng quy mô, phát 
triển với tốc độ cao, đạt 15 - 18%/năm. Thị 
trường bảo hiểm tăng nhanh về quy mô và tốc 
độ phát triển đạt trên 30%/năm, gần gấp 4 lần 
tốc độ phát triển chung của khu vực dịch vụ 
giai đoạn 2001 - 2003. Khung pháp lý cho thị 
trường bất động sản bước đầu được thiết lập. 
Nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm tới và giai 
đoạn tiếp theo là phải có chính sách tài chính 
đủ mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho sự phát triển đồng bộ các thị trường như 
thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị 
trường khoa học - công nghệ, thị trường lao 
động, thị trường bất động sản để vừa có thể 
huy động thêm được nhiều nguồn lực, vừa 
nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản tiền tiết 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trưởng Bộ 
Tai chính 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. tr 192 
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kiệm và vốn nhàn rỗi trong nhân dân. Đồng 
thời, có biện pháp đề từng bước thu hẹp và xóa 
bỏ sự chia cắt giữa thị trường tài chính ngắn 
hạn và thị trường tài chính dài hạn. Thực hiện 
phát triển thị trường tài chính có cơ cấu hoàn 
chính, có quy mô và phạm vi hoạt động rộng, 
có chất lượng hoạt động an toàn, được quản lý, 
giám sát chặt chẽ, lợi ích hợp pháp của mọi đối 
tượng tham gia được bảo vệ và có khả năng 
cạnh tranh, chủ động hội nhập thị trường tài 
chính quốc tế. Mục tiêu đề ra là phần đấu đạt 
bằng được một số chỉ tiêu: Mở rộng quy mô 
của thị trường chứng khoán tập trung, đưa tổng 
số giá trị thị trường năm 2005 đạt mức 5 - 7% 
GDP và đến năm 2010 đạt trên 15% GDP; đưa 
quy mô của thị trường dịch vụ bảo hiểm đến 
năm 2005 tăng 2,8 - 3 lần, đầu tư trở lại nền 
kinh tế đạt trên 1,5% GDP. 

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, cần khẩn 
trương nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý 
đối với thị trường tài chính, sớm ban hành Luật 
Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, 
Pháp lệnh về kiểm toán, tổ chức thực hiện tốt 
Luật Kinh doanh bảo hiểm. Điều quan trọng 
là, tập trung phát triển thị trường trái phiếu; 
nhanh chóng: mỡ rộng quy mô hoạt động của 
thị trường cổ phiếu trên cơ sở lựa chọn, cổ 
phần hóa một số doanh nghiệp nhà nước có 
quy mô lớn, kinh doanh có hiệu quả để niêm 
yết bán cổ phiếu. Xúc tiến nhanh việc chuẩn bị 
các điều kiện để thành lập thị trường cổ phiếu 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội 
trong năm 2004 và phát triển Trung tâm Giao 
dịch chứng khoán thành Sở Giao dịch chứng 
khoán trong giai đoạn 2005 - 2007. 

Tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển 
thị trường bảo hiểm đến năm 2010. Nhanh 
chóng tổ chức lại Tông Công ty Bảo hiêm 
Việt Nam theo hướng thành lập hai "công ty 
con" có chức năng kinh doanh dịch vụ bảo 
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hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ để tạo 
tiền đề cho việc thành lập Tập đoàn Tài chính 
Bảo Việt. Kiên quyết chấm dứt việc thành lập 
các công ty bảo hiểm chuyên ngành. Mặt khác, 
có chính sách khuyến khích thành lập các công 
ty cổ phần với sự tham gia của mọi thành phần 
kinh tế trong lĩnh vực bảo hiểm. Phát triển các 
công ty môi giới bảo hiểm với mức độ cần 
thiết để hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển. 
Nghiên cứu mở rộng giới hạn và phạm vi tham 
gia của nước ngoài vào hệ thống thị trường bảo 
hiểm Việt Nam phù hợp với yêu cầu hội nhập 
kinh tế thế giới và khả năng cạnh tranh của thị 
trường trong nước. 

Nâng cao chất lượng của dịch vụ kế toán, 
kiểm toán nhằm đáp ứng cho nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xúc tiến 
nhanh việc sắp xếp lại và thực hiện nghiêm 
chỉnh kế hoạch chuyển đối hình thức tổ chức 
của một số công ty kiểm toán độc lập sang 
chế độ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên hoặc công ty hợp danh, bảo đảm phù 
hợp với môi trường pháp lý của Việt Nam. 
Thực hiện việc chuyển đổi hình thức sở hữu 
nhà nước đối với một số công ty kiểm toán để 
mở rộng sự tham gia của mọi thành phần kinh 
tế. Khẩn trương đào tạo các chuyên gia kế 
toán, kiểm toán để tiến tới thực hiện quốc tế 
hóa tiêu chuẩn, trình độ và quy trình nghiệp vụ 
dịch vụ kế toán, kiểm toán, bảo đảm nâng cao 
khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phân của 
các công ty kiểm toán trong nước và tiến tới 
xuất khẩu các dịch vụ kế toán, kiểm toán ra 
nước ngoài... 

Tiếp tục tập trung hoàn thiện khuôn khổ 
pháp lý cho hoạt động của thị trường bất 
động sản. Trong đó, cần chú trọng xây dựng 
các thể chế tạo thị trường như hệ thống các 
công ty định giá, thầm định giá bất động sản, 
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tư vấn, môi giới kinh doanh bất động sản. 
Nhanh chóng nghiên cứu thành lập một số 
trung tâm đấu giá, đăng ký giao dịch, mua bán 
bất động sản ở các khu vực có tốc độ đô thị 
hóa nhanh, các thành phố lớn. Xúc tiến nhanh 
việc cấp "Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 
đất" cho nhân dân, cho các cơ quan, đơn vị. 
Đồng thời, có chính sách và cơ chế quản lý tài 
chính phù hợp với mức độ phát triển và quy 
mô hoạt động của thị trường bất động sản, bảo 
đảm môi trường hấp dẫn, thông thoáng, thu hút 
mọi đối tượng. 

H - Giải pháp mở rộng và nâng cao hoạt 
động của tài chính đối ngoại và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế 

Quán triệt chủ trương do Đại hội IX của 


Đảng đề ra là: "Chủ động hội nhập kinh tế 


quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối 
đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, 
bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của dân tộc, an ninh 
quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo 
vệ môi trường", trong 3 năm qua, Nhà nước 
ta đã kịp thời đổi mới các chính sách tài chính 
có tác dụng mở đường cho việc thúc đẩy các 
hoạt động kinh tế đối ngoại như: hỗ trợ xuất 
khẩu, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị 
trường: tăng hỗ trợ tài chính, đầu tư phát triển 
công nghiệp chế biến để tăng tỷ trọng hàng 
hóa xuất khẩu qua chế biến. Nhờ đó đã nâng 
giá trị gia tăng theo kim ngạch xuất khẩu. 
Thực hiện giảm thuế để tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp tăng tích lũy, tăng tái đầu tư, 
tăng khả năng cạnh tranh với các mặt hàng 
nhập khẩu trên thị trường nội địa; đồng thời 
sản xuất ra nhiều sản phâm hàng hóa có sức 
cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, góp 
phần đem lại nhiều ngoại tệ mạnh, tăng đự trữ 
ngoại hối cho đất nước. 
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Với chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa 
và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, ngành 
tài chính đã triển khai thực hiện nhiều giải 
pháp, cơ chế, chính sách tài chính quan trọng 
nhằm củng cố hoạt động tài chính trong nước, 
mở rộng quan hệ tài chính đối ngoại và từng 
bước đưa nên kinh tế nước ta hội nhập với kinh 
tế khu vực và thế giới. Chú trọng việc đấy 
mạnh hợp tác với các nước ASEAN để phát 
triển thị trường trái phiếu, dịch vụ bảo hiểm và 
thực hiện cơ chế giám sát ASEAN. Mở rộng 
quan hệ tài chính với các nước APEC, các 
chương trình hợp tác đầu tư của các nước lưu 
vực sông Mê Công; đa dạng hóa các quan hệ 
song phương về hợp tác tài chính, hải quan, 
thuế. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thông 
qua việc xây dựng các phương án về dịch vụ 
tài chính, thuế để đàm phán về khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN + Trung Quốc, Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Hiệp định về 
hàng dệt may với Hoa Kỷ và EU, đàm phán 
gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 
Tiến hành công khai hóa các nội dung cam kết 
cắt giảm thuế quan và thực hiện nghiêm túc 
các cam kết hội nhập về cất giảm thuế cũng 
như mở cửa các dịch vụ tài chính. Tính đến hết 
năm 2003, đã đưa 10 144 dòng thuế (chiếm 
95%) trong biểu thuế nhập khâu vào chương 
trình cắt giảm thuế theo CEPT/AFTA nhưng 
vẫn bảo đảm ổn định giá, ổn định tài chính vĩ 
mô. Công tác hải quan đã đổi mới tiến bộ theo 
Luật Hải quan, các thủ tục được cải tiến tích 
cực đáp ứng yêu cầu thông qua hàng hóa xuất 
nhập khẩu, hội nhập trên nhiều mặt, lĩnh vực 
với hải quan khu vực và thế giới. 

Mục tiêu trong thời gian tới là, phải tiếp 
tục củng cố vững chắc hệ thống tài chính 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 120 


trong nước, chủ động thực hiện kế hoạch hành 
động triển khai Nghị quyết 07/NQ-TW, của 
Bộ Chính trị, ngày 27-11-2001, Về hội nhập 
kinh tế quốc tế và mở rộng hoạt động tài chính 
đối ngoại trên cơ sở bảo đảm ổn định tài chính 
vĩ mô, giữ vững an ninh kinh tế - tài chính. Tuy 
nhiên, để thực hiện được mục tiêu trên, cần tập 
trung nghiên cứu để có các biện pháp khai 
thông và mở rộng sự tham gia của Việt Nam 
vào hoạt động của thị trường vốn quốc tế. 
Đồng thời, tiếp tục tham gia các chương trình 
hợp tác phát triển thị trường trái phiếu châu Á, 
xây dựng chiến lược tổng thể về hội nhập để 
làm căn cứ đàm phán hiệp định song phương 
và đa phương, trước mắt là phục vụ cho việc 
gia nhập WTO sớm nhất. Tiếp tục rà soát, 
hoàn thiện khung pháp lý và thể chế tài chính 
theo chuẩn mực quốc tế; đổi mới bảo hộ đối 
với sản xuất trong nước và các định chế tài 
chính có trọng tâm, trọng điêm, có lộ trình 
điều chính hệ thống hàng rào thuế quan phù 
hợp với tiến trình gia nhập các tô chức quốc tế 
và khu vực, nhằm thúc đẩy sản xuất trong 
nước phát triển, tăng năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp và nền kinh tế. Đồng thời, cần 
đấy mạnh đào tạo cán bộ làm công tác hội 
nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hình thức 
tuyên truyền cho các doanh nghiệp về lộ trình 
cắt giảm thuế quan, lộ trình về mở thị trường 
để doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu đầu tư, 
phát huy lợi thế so sánh, nâng cao khả năng 
cạnh tranh. 

Về quản lý nợ nước ngoài, trong 3 năm qua, 
chúng ta đã từng bước hoàn thiện công tác 
quản lý nợ nước ngoài theo hướng thống nhất 
quan lý nợ trong nước, nợ nước ngoài của 
Chính phủ và khu vực công. Hoàn thành việc 
xử lý nợ với các nước, các tổ chức quốc tế và 
đang thực hiện có hiệu quả thanh toán nợ với 
nước Nga. Cơ cấu lại nợ quốc gia, đưa chi 
số nợ quốc gia xuống mức an toàn, khoảng 
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34,5% GDP vào cuối năm 2003. Đáng lưu ý 
là, thành lập và vận hành có hiệu quả Quỹ Tích 
lũy trả nợ nước ngoài; phương thức trả nợ nước 
ngoài đa dạng, linh hoạt hơn thông qua các 
hình thức trả bằng hàng, xuất khẩu lao động, 
chuyển đồi nợ... 

Mục tiêu đến năm 2005 là, phải bảo đảm 
tổng dư nợ quốc gia không quá 50% GDP, 
nghĩa vụ trả nợ nước ngoài dưới 20% kim 
ngạch xuất khẩu, trong đó nghĩa vụ trả nợ 
nước ngoài của Chính phủ dưới 12% thu ngân 
sách nhà nước. Để đạt được mục tiêu trên, cần 
xây dựng chiến lược vay nợ và trả nợ đến năm 
2010 và 2015, tiếp tục tăng cường quản lý 
chặt chế và sử dụng có hiệu quả các khoản vay 
thông qua việc thiết lập và vận hành hệ thống 
giảm sát nợ quốc gia; kiểm soát các nguồn 
vốn vay nước ngoài, đặc biệt là các khoản vay 
ngắn hạn; bảo đâm an nỉnh tài chính trong hội 
nhập và phát triển. Mặt khác, nâng cao hiệu 
quả quản lý và điều hành Quỹ Tích lũy trả nợ 
nước ngoài, chủ động thực hiện các biện pháp 
giảm nghĩa vụ nợ quốc gia để từng bước đưa 
nền kinh tế đi lên, thực hiện nhiệm vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Giải pháp tiếp tục phát triển thị trường tài 
chính, nâng cao hiệu quả tài chính đối ngoại và 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hai nhóm 
giải pháp để thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Để thực hiện tốt 
hai nhóm giải pháp này, đòi hỏi sự chỉ đạo của 
các cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tổ 
chức thực hiện nhằm đưa đường lối của Đảng 
và chính sách của Nhà nước vào thực tiễn cuộc 
sống, nhanh chóng đưa nền kinh tế nước ta vận 
hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến vững chắc trên con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
hội nhập hiệu quả kinh tế khu vực, quốc tế 
và thế giới, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - 
xã hội do Đại hội IX của Đảng đề ra. 1 
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ƯỚI sự lãnh đạo của Đảng, thực tiễn 
cách mạng nước ta đã khẳng định một 


chân lý: Sau khi có đường lối đúng, 
cán bộ là nhân tố quyết định thắng lợi của cách 
mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán 
bộ là cái gốc của mọi công việc... công việc 
thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay 
kém", Từ đó chúng ta cũng có thể nói, công 
tác cán bộ là cái gốc của công tác đảng, vì cán 
bộ tốt hay xấu một phần quan trọng phụ thuộc 
vào công tác cán bộ. 

Trong cách mạng và kháng chiến chống 
ngoại xâm, do làm tốt công tác cán bộ, Đảng ta 
có được đội ngũ cán bộ có đạo đức cách mạng 
và bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực tổ 
chức thực tiên ngang tầm nhiệm vụ. Cán bộ đã 
đưa chủ trương, đường lối của Đảng thâm nhập 
quân chúng, tổ chức lãnh đạo quần chúng vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức, chiến đấu gian 
khô, làm nên thắng lợi lịch sử của Cách mạng 
Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, giành độc 
lập tự do, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Gần mười tám năm qua, theo đường lối đối 
mới, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, Đảng ta chủ trương phát 
triên nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
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chủ nghĩa. Trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế, 
đòi hỏi chúng ta phải chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực, khéo kết hợp nội lực và 
ngoại lực, bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc 
lập, tự chủ phát triển nhanh và bền vững trên cơ 
sở giữ vững sự ốn định tình hình trong nước và 
chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp 
trên thế giới. Mặt khác, những tác động tiêu cực 
do sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
Xô và các nước Đông Âu; chủ nghĩa bá quyền 
với tham vọng thống trị thế giới của đế quốc 
Mỹ, đang gây tình hình căng thẳng trên thế giới; 
mặt tiêu cực của kinh tế thị trường và của toàn 
cầu hóa mang bản chất tư bản chủ nghĩa và 
chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực 
thù địch hằng ngày, hằng giờ tác động vào tư 
tưởng cán bộ, đảng viên, làm nảy sinh những 
hiện tượng tiêu cực, như chúng ta đã biết. 
Trước tình hình đó, để nâng sự lãnh đạo của 
Đảng lên ngang tầm với nhiệm vụ chính trị 
nhằm chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách 
thức và nguy cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu 
chiến lược và đường lối của Đảng do Đại hội 
Đảng lần thứ IX đề ra, công tác cán bộ của 
Đảng càng trở nên cực kỳ quan trọng. Mục tiêu 
của công tác cán bộ là nhăm "Xây dựng đội ngũ 
cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 273 


ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu 
về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, 
kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn 
bó với nhân dân”®?), 

Công tác cán bộ gồm nhiều khâu như: đánh 
giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng 
và bố trí, sử dụng cán bộ. Mỗi khâu có một vị 
trí nhất định và các khâu có quan hệ mật thiết 
với nhau, trong đó đánh giá là khâu tiền đề đầu 
tiên, có ý nghĩa quan trọng và là cơ sở của các 
khâu khác. Cụ thể là, nếu đánh giá đúng thì sẽ 
có cơ sở cho lựa chọn, quy hoạch, bố trí cán bộ 
đúng: ngược lại, nếu đánh giá sai thì sẽ lựa 
chọn, quy hoạch, bố trí sai cán bộ và hậu quả 
thật khôn lường. 

Trong những năm qua, nhìn chung công tác 
cán bộ đã có chuyển biến cả về nhận thức và 
cách làm, trong đó công tác đánh giá cán bộ có 
những mặt tiến bộ. Tuy vậy, đánh giá cán bộ 
vẫn là khâu yếu kém nhưng chậm được khắc 
phục, chất lượng đánh giá cán bộ còn hạn chế. 

Vừa qua, chúng ta đã đưa ra xét xử nhiều vụ 
án hình sự có quy mô lớn, liên quan tới nhiêu 
nơi, nhiều đối tượng, trong đó có nhiều cán bộ, 
đảng viên, kê cả cán bộ lãnh đạo thuộc diện 
Trung ương quản lý đã phạm tội đo tham 
nhũng, cố ý làm sai chính sách, pháp luật, 
nguyên tắc quản lý, thiếu trách nhiệm gây hậu 
quả nghiêm trọng hoặc dính líu đến bọn "xã hội 
đen"... Từ đây có thể rút ra nhiều bài học đau 
xót về công tác cán bộ, trong đó có bài học về 
đánh giá cán bộ. Do đánh giá cán bộ không 
chuẩn xác nên chúng ta đã bố trí những người 
đó vào những cương vị quan trọng, giữ chức vụ 
lãnh đạo nhiều năm, thậm chí có người đã tham 
gia cấp ủy nhiều khóa. Khi đã có chức quyền 
trong tay, họ càng có điều kiện để thực hiện 
mưu đồ cá nhân của mình, gây tác hại lớn cho 
Đảng, cho xã hội, gây mất lòng tin, sự bất bình 
trong nhân dân. Điều đó chứng minh rất đúng 
đắn nhận định trong Báo cáo kiểm điểm nửa 
đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX là: 
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"Đánh giá cán bộ là khâu rất yếu, do chưa xây 
dựng được phương pháp đánh giá cần bộ thật sự 
công tâm, khách quan và đáng tin cậy"®, Vị 
vậy, Hội nghị Trung ương 9, khóa IX đã nhắn 
mạnh nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác cán 
bộ, trong đó "cần tập trung đổi mới phương 
pháp đánh giá cân bộ thông qua việc xây dựng 
và thực hiện hệ thống các quy chế đánh giá cần 
bộ "4), 

Cũng phải thừa nhận rằng, đánh giá đúng 
cán bộ là một việc khó, thậm chí rất khó. Bởi vì 
cán bộ cũng là con người bằng xương bằng thịt, 
mà con người, - như C. Mác viết, - "trong tính 
hiện thực của nó, bản chất con người là tông hòa 
các mối quan hệ xã hội" 5. Người cân bộ chịu 
sự quy định của một loạt các mối quan hệ xã hội 
như: quan hệ với đường lối của Đảng, với chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, quan hệ với tổ 
chức, cơ quan, quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, 
bè bạn, quan hệ gia đình, khu dân cư... Đánh g¡i4 
cán bộ chính là quá trình nhận thức nhằm tìm ra 
và phản ánh đúng đắn bản chất của cần bộ theo 
tiêu chuẩn cán bộ của Đảng trong từng giai 
đoạn lịch sử nhất định. VÌ vậy, đánh giá cán bộ 
không phải một lần, mà bao hàm cả một quá 
trình nhận thức. Nó là khâu đầu tiên của công 
tác cán bộ đông thời cũng là yếu tố thường 
xuyên trong quá trình quy hoạch, luân chuyển, 
đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ, tức là quá trình 
đánh giá và đánh giá lại cân bộ. 

Để đánh giá đúng cán bộ, trước hết chủ thê 
đánh giá (gồm các cấp ủy, cơ quan, tổ chức và 
cá nhân người đánh giá) phải thật sự công tâm, 
khách quan, trung thực. Bởi vì, đánh giá là sự 
phản ánh người cán bộ thông qua lăng kính chủ 


(2) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ [X, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 141 

(3) (4) Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2004, tr 65 - 66, I10 

(5) C. Mác - Ph. Ăng-phen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia. Hà Nội, 1995, t3, tr 11 
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quan của người đánh giá. Nếu người đánh giá 
mắc phải những sai lầm như chủ nghĩa cá nhân, 
tiêu cực, vụ lợi, cơ hội, thực dụng, bè phái, địa 
phương chủ nghĩa... thì chắc chắn khi đánh giá 
sẽ làm méo mó, xuyên tạc người cán bộ, đánh 
giá cán bộ không chuẩn xác, dẫn đến tình trạng 
như người ta thường nói "yêu nên tốt, ghét nên 
xấu". Điều đó đòi hỏi cấp ủy, người lãnh đạo, 
người làm công tác cán bộ phải có động cơ 
trong sáng, vì lợi ích của Đảng, của cách mạng, 
tránh phạm phải sai lầm chủ quan. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, biết người cố 
nhiên là khó, tự biết mình cũng không phải là 
dễ. Nếu không tự biết mình thì khó mà biết 
người. Vì vậy, muốn biết đúng sự phải trái ở 
người ta thì trước hết phải biết đúng sự phải trái 
của mình. Nếu không biết sự phải trái ở mình, 
thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay 
xấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu lên bốn 
căn bệnh mà người lãnh đạo thường hay mắc 
phải là: tự cao tự đại; ưa người ta nịnh mình; do 
lòng yêu ghét của mình đối với người; đem một 
cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp vào 
tất cả mọi người khác nhau. Theo Người, phạm 
một trong bốn bệnh đó thì cũng như mắt đang 
mang kính có màu, không bao giờ thấy rõ cái 
mặt thật của những cái mình trông. Cho nên 
muốn biết rõ cán bộ, muốn đối xử một cách 
đúng đắn với các hạng người, trước hết phải 
sửa những khuyết điểm của mình. Mình càng 
ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng 
đúng. 

Nhân đây, rất nên nhắc lại một chuyện của 
người xưa đề có thể rút ra bài học tham khảo 
cho chúng ta ngày nay. Tô Hiến Thành là vị 
quan đầu triều đời nhà Lý. Ông nối tiếng là 
người thanh liêm, đức độ. Lúc ông lâm bệnh 
nặng, Thái hậu tới thăm và hỏi, ai là người có 
thê thay ông, khi ông qua đời. Lúc bấy giờ, có 
hai người là Vũ Tán Đường và Trần Trung Tá. 
Ai cũng biết, Vũ Tán Đường là người thân cận 
của ông, có tài giúp ông công việc "tề gia". 
Không cần suy nghĩ, ông trả lời ngay: Bâm 
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Thái hậu, Thành tôi chọn Trần Trung Tá. Có 
người hỏi tại sao ông không tiến cử Vũ Tán 
Đường? Ông đáp rằng, nếu chọn người giỏi về 
việc hầu hạ thì tôi chọn Vũ Tán Đường, nhưng 
nếu chọn người có tài giúp nước, xứng đáng 
là bậc lương đống (trụ cột) của triều đình thì 
tôi chọn và tiến cử Trần Trung Tá. Rõ ràng, 
Tô Hiến Thành đã chí công vô tư trong việc 
đánh giá, lựa chọn cán bộ thời bấy giờ. 

Để đánh giá đúng cán bộ, một điều rất quan 
trọng nữa là cần phải có phương pháp khoa học. 
Trước hết, phải quán triệt các quan điểm khách 
quan, toàn diện, phát triên, thực tiễn và lịch sử - 
cụ thê của phương pháp biện chứng duy vật. 

Cần xem xét người cán bộ một cách toàn 
điện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, 
lối sống, tác phong công tác, các mối quan hệ 
xã hội của cán bộ, những ưu khuyết điểm, sở 
trường sở đoản của cán bộ, quan hệ công tác của 
cán bộ và quan hệ xóm giềng, khu dân cư, bạn 
bè... của cán bộ. Từ đó tông hợp lại mới hiểu 
được bản chất của cán bộ. Hồ Chí Minh viết: 
"Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà 
còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem 
một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, 
toàn cả công việc của họ ”®), 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thế giới 
cái gì cũng biến hóa, tư tưởng con người cũng 
biến hóa, vì vậy cách xem xết cán bộ cũng 
không thể cứng nhắc, định kiến. Một cán bộ khi 
trước có sai lầm, không phải vì thế mà sai lầm 
mãi. Cũng có cân bộ đến nay chưa bị sai lầm, 
nhưng chắc gì sau này không bị sai lầm? Quá 
khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không 
phải luôn giống nhau. Người nói: "Có thể 
những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, 
trước bom đạn địch không chịu khuất phục, 
nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gãI 
đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi"0), 


(6) Hỗ Chí Minh: Sđơ. t 5. tr 278 
(7) Hồ Chí Minh: Sđứ, L7, tr 146 
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Vì vậy, muốn đánh giá đúng cán bộ phải nắm 
vững sự diễn biến tư tưởng của cán bộ qua các 
thời kỳ khác nhau, nhất là qua những biến động 
của lịch sử tạm thời bất lợi cho cách mạng hoặc 
trong thời kỳ thoái trào của cách mạng. Chính 
những thời điểm đó giúp cho Đảng nhìn được rõ 
hơn cán bộ nào giữ vững lập trường cách mạng, 
kiên định, cán bộ nào hoang mang dao động, 
giúp cho việc đánh giá cán bộ càng đúng hơn. 

Đánh giá ưu, khuyết điểm của cán bộ cũng 
cần phân tích một cách khách quan, nhất là 
khuyết điểm. Khuyết điểm nào thuộc về lập 
trường quan điểm, khuyết điểm nào thuộc về 
đạo đức, khuyết điểm nào thuộc tác phong, sinh 
hoạt, để có sự cân nhắc nặng, nhẹ một cách 
đúng đắn, ưu điểm của cán bộ đó là căn bản hay 
khuyết điểm là căn bản. 

Muốn hiểu rõ cán bộ và đánh giá đúng cán 
bộ, vấn đề quan trọng hiện nay là phải đổi mới 
công tác quản lý cán bộ. Tiếp tục khắc phục 
những mặt yếu kém hiện nay của công tác quản 
lý cần bộ như việc buông lông quản lý, tệ quan 
liêu. Chính những điều đó khiến cho cấp ủy 
hoặc cơ quan quản lý không hiểu được cân bộ, 
không theo dõi kịp thời những diễn biến tư 
tưởng và hành động của cán bộ, nên đã bố trí 
một số cán bộ kém phẩm chất, đạo đức vào 
những cương vị lãnh đạo và quản lý quan trọng. 
Khi họ bị sa ngã dẫn đến tham nhũng, ăn hối lộ, 
dung túng bao che cho bọn tội phạm trong một 
thời gian khá dài mà vẫn ngoài vòng kiêm soát, 
cho đến khi bị phát hiện họ mới bị xử lý kỹ luật, 
khai trừ khỏi Đảng và truy tố trước pháp luật, 
phải lãnh án tù... Tất cả điều đó làm ảnh hưởng 
đến uy tín của Đảng, chính quyền và chúng ta 
mất cán bộ. Do đó, phải xây dựng chế độ quản 
lý cân bộ một cách khoa học với những quy 
định cụ thể, nhất là việc lập hồ sơ cán bộ của 
các cơ quan quản lý. Hồ sơ cán bộ không chỉ có 
lý lịch của cán bộ đề giúp cơ quan quản lý hiểu 
lịch sử của cần bộ mà còn gồm: Những báo cáo 
của cán bộ, tiến hành tự phê binh và phê bình 
trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
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những bản tông kết cuối năm của mỗi cán bộ 
về ưu, khuyết điểm các mặt trong công tác; 
những báo cáo tổng kết của cán bộ trong quá 
trình học tập ở trong nước hay ngoài nước hoặc 
đi công tác ở nước ngoài; những báo cáo tự 
kiểm điểm của cán bộ khi được điều động, 
thuyên chuyển công tác (tất nhiên phải được 
đồng chí thủ trưởng cơ quan và người phụ trách 
tô chức đảng ở đó xác nhận để đưa vào hồ sơ 
cán bộ); những bệnh án của cán bộ, của cơ quan 
y tế, V.V.. 

Nếu chúng ta thiết lập hồ sơ cán bộ một cách 
đây đủ và liên tục sẽ giúp cho cơ quan quản lý 
nắm được cán bộ và hiểu được cán bộ do mình 
quản lý. Đó là điều kiện cần tuy chưa phải đủ. 

Để đánh giá đúng cán bộ, Đảng cần phải xác 
định một cách khoa học tiêu chuẩn cán bộ. 
Tiêu chuẩn này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 
yêu cầu thực tiễn cách mạng trong từng giai 
đoạn, nhiệm vụ chính trị của Đảng, mục tiêu 
xây dựng: đội ngũ cán bộ của Đảng... Nhiều 
nghị quyết của Đảng ta thường nêu ra tiêu 
chuẩn chung nhất của người cán bộ cách mạng 
là phâm chất và năng lực, đức và tài, trong đó 
theo Bác Hồ "đạo đức là cái gốc của người cách 
mạng". Có đức mà không có tài, theo Bác Hồ, 
chăng khác nào như ông bụt trong chùa, vô 
dụng, còn có tài mà không có đức thì có khi gây 
tác hại cho Đảng, cho dân. Tiêu chuẩn chung đó 
cần được cụ thể hóa cho từng loại cán bộ (cán 
bộ lãnh đạo chính trị, cán bộ quản lý nhà nước, 
quản lý kinh tế, cán bộ khoa học, giáo dục, cán 
bộ quân đội, công an, cân bộ ngoại g1ao...), từng 
chức danh cán bộ, từng lĩnh vực công tác của 
cán bộ... 

Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuân 
chung song cần gắn với chức trách được giao, 
nhiệm vụ được phân công, gắn với kết quả hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào, 
qua đó mà xem xét đức - tài. Không thê có tình 
trạng cán bộ được đánh giá là tốt mà phong trào 
ở đó lại kém, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của 
đơn vị không tốt, cũng như không thể có đảng 
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bộ được công nhận danh hiệu “trong sạch, vững 
mạnh" mà công việc ở đó lại kém, hiệu quả 
thấp, thậm chí đơn vị có nhiều tiêu cực. Trong 
những năm qua, một số cấp ủy và tô chức Đảng 
đã thực hiện đánh giá cán bộ trên cơ sở tiêu 
chuẩn là lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín 
nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân làm 
thước đo chủ yếu. Chẳng hạn, có cấp ủy địa 
phương xác định tiêu chuẩn đánh giá cán bộ ở 
địa phương mình là: 1 - Nơi đó kinh tế phải tăng 
trưởng (tăng cả giá trị sản xuất và thu ngân 
sách); 2 - Phải đoàn kết nội bộ tốt (cán bộ phải 
gương mẫu, tận tụy, kỷ cương...); 3 - Phải yên 
dân (không có khiếu kiện, đơn thư vượt cấp). 

Chung quanh vấn đề này, khi nói về cán bộ 
tốt và không tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để 
lại một bài học lớn. Theo Người, ai mà hay 
khoe công việc, hay a dua, trước mặt thì theo 
mệnh lệnh, sau lưng thi làm trái mệnh lệnh, hay 
công kích người khác, hay tự tâng bốc mình,... 
những người như thế, tuy họ làm được việc, 
cũng không phải cán bộ tốt. Ngược lại, ai cứ 
cắm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn 
nói ngay thắng, không che dấu khuyết điểm của 
mình, không ham việc dễ, tránh việc khó, bao 
giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của 
Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào, lòng họ cũng 
không thay đổi. Những người như thế, dù công 
tác kém một chút cũng là cán bộ tốt ®. 

Để bảo đảm tính khách quan, trung thực 
trong đánh giá cân bộ trong công tác cán bộ của 
Đảng hiện nay, cần thực hiện một quy chế dân 
chủ và công khai thật sự theo một trình tự 
hợp lý: 

- Trước hết phải căn cứ vào hồ sơ cán bộ. 

- Tiến hành trưng cầu ý kiến của cán bộ và 
nhân viên của đơn vị và của tô chức đảng ở địa 
bàn dân cư nơi cán bộ cư trú. 

- Trên cơ sở hồ sơ cán bộ và ý kiến của cần 
bộ, nhân viên và của tô chức đảng ở địa bàn dân 
cư (ý kiến đa số hay thiểu số) ban lãnh đạo và 
đại diện tô chức đảng ở đơn vị, trao đối, thảo 
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luận một cách dân chủ. Nếu đối tượng được 
đánh giá, được đa số cán bộ, nhân viên trong 
đơn vị và tô chức đảng ở địa bàn dân cư công 
nhận đó là cán bộ tốt, phù hợp với hồ sơ cán bộ 
của đối tượng thì tập thể lãnh đạo của đơn vị tôn 
trọng ý kiến của đa số và chấp nhận. Trừ trường 
hợp đặc biệt nếu thấy đối tượng được đánh giá 
có vấn đề cần phải cân nhắc và không thể chấp 
nhận được thì mới có quyết định trái ý kiến của 
đa số. Kết quả phải thông báo công khai cho 
đương sự và cho cân bộ, nhân viên trong đơn vị 
biết và báo cáo lên lãnh đạo cấp trên xem xét. 
Cũng cần lưu ý: việc thực hiện quy chế dân chủ 
trong việc đánh giá cán bộ chỉ bảo đảm tính 
khách quan, trung thực khi cần bộ, nhân viên và 
lãnh đạo đơn vị không mắc phải thành kiến cá 
nhân, tư tưởng bè phái và các "căn bệnh" của 
lãnh đạo như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu. 
Nếu có hiện tượng như thế thì trước khi đánh 
giá cán bộ phải có biện pháp khắc phục những 
hiện tượng lệch lạc đó. Nếu không thì việc đánh 
giá cân bộ chẳng những không đem lại kết quả 
tích cực (chọn đúng người tốt, thực sự có đức có 
tài) mà còn làm cho nội bộ mắt đoàn kết nghiêm 
trọng. 

Trong việc đánh giá cán bộ, lãnh đạo cấp 
trên cần quan tâm kiểm tra, uốn nắn, sửa chữa 
kịp thời những hiện tượng lệch lạc để việc đánh 
giá cán bộ được chính xác, khỏi bỏ sót người 
tốt, chọn nhầm kẻ xấu. Nhất là việc đánh giá để 
sắp xếp đề bạt, cất nhắc cán bộ lên vị trí công 
tác cao hơn, điều đó càng quan trọng. Việc đánh 
giá cán bộ không chỉ làm một lần mà phải làm 
thường xuyên theo định kỳ hằng năm để đưa 
vào hỗ sơ cán bộ, giúp cơ quan quản lý cán bộ 
nắm và hiểu được cán bộ, và cũng giúp cho bản 
thân người cán bộ hiểu đúng mình hơn nhằm 
phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm (nếu 
có), giúp cho công tác cân bộ của Đảng ngày 
càng hoàn thiện. 


(8) Hồ Chí Minh: Sươở, t 5. tr 278 
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Ô Chí Minh am hiểu sâu sắc rất nhiều 

nên văn hóa trên thế giới. Người đã tiếp 

thu những tỉnh hoa văn hóa của nhân loại 
để bôi đắp làm giàu trí tuệ của mình, đông thời 
làm nên một nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh rất 
phong phú và độc đáo, song rất đôi gần gũi, quen 
thuộc với mọi dân tộc, mọi lớp người. Vị vậy, 
cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Hồ Chí Minh 
trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành 
khoa học, nhiều giới nghiên cứu, cả ở trong và 
ngoài nước. 

Càng nghiên cứu về Hồ Chí Minh, ta càng 
nhận ra nhiều điều mới mẻ, nhiều điều chưa biết 
và còn biết rất ít về Người. 

¡ - Từ những năm 20 thế kỷ XX, Nguyễn Ái 
Quốc trên diễn đàn Hội nghị của các cường 
quốc, đến khi Cách mạng Tháng Tám, năm 
1945, thành công ở Việt Nam, Người xuất hiện 
với tên gọi Hồ Chí Minh - vị đứng đầu nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, thế giới và 
giới nghiên cứu cũng mới chi biết Người với tư 
cách nhà cách mạng - lãnh tụ của dân tộc Việt 
Nam, chiến Sĩ của phong trào cộng san và công 
nhân quốc tế, lãnh tụ của phong trào giải phóng 
dân tộc chống ách áp bức của chủ nghĩa thực 
dân. 

Tại Đại hội II của Đảng, năm 1951, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh được ghi nhận như một 
giá trị văn hóa, ngọn cờ tập hợp quần chúng và 
động lực tỉnh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. 
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Lúc đó, chúng ta chưa có điều kiện nghiên cứu 
tư tưởng, lý luận như là những đóng góp của 
Người vào kho tàng lý luận và kinh nghiệm thực 
tiền của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và phong trào 
cách mạng thế giới. 

Đến cuối những năm 80, đầu những năm 90 
của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh được thế giới đánh 
giá cao, được Tô chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công 
nhận và tôn vinh là “anh hùng giải phóng dân 
tộc - danh nhân văn hóa thế gIỚI”. Đồng thời, tại 
Đại hội VII (1991), Đảng ta đề ra Cương linh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và xác định, cùng với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh trở thành 
nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

2 - Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến 
nay, Trung ương Đảng và Chính phủ đã có 
nhiều chương trình, đề tài cấp Nhà THƯỚC, cấp 
bộ, ngành, đoàn thể... nghiên cứu về tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Có thể nói, việc nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh từ lúc này mới thật sự đi sâu. 
Đến Đại hội IX của Đảng, năm 2001, trên cơ 
sở các kết quả nghiên cứu, Đảng ta đã đưa ra 
một quan niệm tương đối đầy đủ về tư tưởng 
Hồ Chí Minh: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ 
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thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những 
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết 
quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của 
nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tỉnh hoa văn 
hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; 
vê độc lập dân tộc găn liên với chủ nghĩa xã hội, 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 
về SỨC mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết 
dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây 
dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; 
vê quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thân của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đẳng 
viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân”ú', 

_ Việc xác định tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ 
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những 
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, gồm 
chín vấn đề có liên hệ hữu cơ với nhau đã đánh 
dấu một bước tiến quan trọng của công tác 
nghiên cứu lý luận nói chung, nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh nói riêng ở nước ta, đáp ứng 
đòi hoi cấp thiết của công cuộc đối mới đất nước 
và tinh cảm, nguyện vọng của nhân dân ta. Tuy 
nhiên, những kết quả nghiên cứu về tư tưởng 
Hồ Chí Minh tại thời điểm này và cho đến hiện 
nay, cũng mới chí dừng lại ở việc định lượng và 
xác định những nội dung, giá trị cơ bản của tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Bản chất khoa học và cách 
mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng 
tạo, rất độc đáo của tư tưởng Hồ Chí Minh chưa 
được nghiên cứu một cách thật sâu sắc, có hệ 
thống, hoàn chỉnh. Tất cả những sản phẩm 
nghiên cứu của chúng ta chưa thật tương xứng 
với tâm vóc tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của 
Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngay 27-3-2003, Ban 
Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 
23-CT/TW về “Đây mạnh nghiên cứu, tuyên 
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truyền giáo dục tư tưởng Hô Chí Minh trong giai 
đoạn mới”, nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh một cách toàn diện hơn, sâu 
rộng hơn; kết quả nghiên cứu được tuyên truyền, 
giáo dục trong toàn Đảng, toàn dân; đây mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức tác 
phong Hồ Chí Minh làm cho cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân ta thấm nhuần sâu sắc tư tưởng 
của Người và từng bước hình thành tố chất 
Hỗ Chí Minh trong mỗi con người Việt Nam. 

3 - Qua một năm thực hiện Chỉ thị số 
23-CT/TW của Ban Bí thư, tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã đi vào đời sống thực tiễn, được xã hội đón 
nhận như những giá trị lý luận - tư tưởng - văn 
hóa rất sống động và thực sự là kim chỉ nam cho 
hoạt động của Đảng và nhân dân ta. Nhiều băn 
khoăn, vướng mắc, thậm chí hoài nghi của cần 
bộ, đảng viên và quần chúng về nền tảng tư 
tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của 
nước ta, về xây dựg. Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, về mối quan hệ dân tộc - giai 
cấp - nhân loại đã được giải đáp sáng tỏ hơn. 

Đứng ở góc độ tuyên truyền, giáo dục và tổ 
chức việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân ta, nhất là qua cuộc 
thi báo cáo viên về tư tưởng Hồ Chí Minh vừa 
qua, có thể thấy răng nhiều nội dung tư tưởng 
được cán bộ, đãng viên, quần chúng rất tâm đắc 
vì đã được nghiên cứu khá sâu sắc và gắn chặt 
với đời sống, với thực tiễn nước ta hiện nay. Đó 
là các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo 
đức cách mạng “cân, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư”; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, 
vì dân; về chăm lo, bôi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau; về đại đoàn kết toàn dân tỘC; về xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân và mối quan hệ 
con người - vũ khí trong xây dựng và chiến đấu 
của lực lượng vũ trang nhân dân; về giải phóng 
con người.. - Tuy nhiên, nhiều vấn đề nghiên cứu 
chưa đạt tới mức độ sâu sắc và có tính thuyết 
phục với sự phong phú, sinh động cần thiết. Tuy 


(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 2001. tr 83 - 84 
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là các vấn đề rất thời sự hiện nay, song chưa 
được cán bộ, đảng viên và nhân dân thật sự đón 
nhận, học tập một cách chuyên tâm, hứng khởi, 
như các nội dung tư tưởng Hô Chí Minh về xây 
dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng 
nên kinh tế độc lập tự chú, tiên tiến, hiện đại; xây 
dựng nền văn hóa, giáo dục xã hội chủ nghĩa; 
các vấn đề về chính sách xã hội, dân tộc, tôn 
giáo, xây dựng giai cấp công nhân, nông dân và 
nông thôn, xây dựng đội ngũ trí thức... 

Hầu hết các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã được nghiên cứu và đưa vào tuyên truyền, 
giáo dục trong các nhà trường, cũng như trong 
Đang và nhân dân; người nghe, người học, người 
thuyết trình, chưa thấy hết sự độc đáo, sáng tạo 
của tư duy khoa học Hồ Chí Minh, chưa thấy hết 
tầm cao văn hóa Hồ Chí Minh. Không chỉ nêu 
các quan điểm tư tưởng của mình về những vấn 
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, Người còn 
luận giải một cách. rất khoa học và giàu chất 
nghệ thuật những vấn đề có tính quy luật và con 
đường vận động, phát triên tất yếu của từng vấn 
đề, từng lĩnh vực cụ thể của cách mạng Việt 
Nam. Việc phát triển và khái quát các vẫn đề cơ 
bản của tư tưởng Hồ Chí Minh được chúng ta 
thực hiện khá công phu, nghiêm túc, song việc 
nghiên cứu thật sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về cơ 
sở lý luận và thực tiến, quá trình hình thành, tính 
khoa học, độc lập, sáng tạo, mới mẻ của từng nội 
dung tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đang là những 
yêu cầu phía trước đối với các nhà nghiên cứu. 
Đó là chưa kể đến những tư tưởng chưa được 
diễn đạt thành văn còn ân chứa trong những việc 
làm hằng ngày của Người với bạn bè, đồng chí, 
với nhân dân, với bộ đội, với thiên nhiên, với 
chính mình và với cả kẻ thù của dân tộc, của 
nhân loại. Ơ Hồ Chí Minh, dường như mọi lời 
nói, mọi việc làm, dù bình thường nhất, dù giống 
như mọi người, cũng đều ân chứa một chân lý, 
một triết luận sâu sắc cần được nghiên cứu, lý 
giải một cách đầy đủ. Ngay cả giáo trình tư 
tưởng Hỗ Chí Minh của Hội đồng Trung ương 
chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn 
khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và tài liệu của Ban Tư tưỡng - Văn hóa Trung 
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ương về các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 
cũng cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung, 
hoàn thiện thêm. 

4 - Tìm tòi, thử nghiệm các phương pháp tiếp 
cận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh khác nhau 
là rất cần thiết hiện nay. Việc đẩy mạnh nghiên 
cứu tư tưởng của Người sẽ không thể tiến triển 
được nêu các nhà nghiên cứu không tìm ra các 
phương pháp tiếp cận phù hợp với từng vấn đề 
cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể. 

Trong thực tế, đã nảy sinh một số khuynh 
hướng nghiên cứu chưa mấy thuyết phục. Như 
đặt ra giả thiết trước rồi tìm câu chữ trong các tác 
phẩm của Hồ Chí Minh để chứng minh một cách 
gò ép cho giả thiết đưa ra. Thực chất đây là sự hạ 
thấp và tầm thường hóa tư tưởng của Người theo 
kiêu “kê đơn, bộc thuộc”. Cũng có khuynh 
hướng muốn nhấn mạnh cái gọi là tính độc đáo, 
sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh để cố gắng 
tìm sự khác biệt giữa Người với C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin nên đã rơi vào siêu 
hình, đơn giản, xơ cứng. Có khuynh hướng suy 
diễn, lý giải một chiêu trong nghiên cứu dẫn đến 
thần thánh hóa Người. 

Cũng đã xuất hiện dấu hiệu không bình 
thường trong nghiên cứu. Có người muốn chứng 
minh rằng tư tưởng Hồ Chí Minh thoát ly Mác - 
Lê-nin, thậm chí còn cao hơn cả chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin (1). 

Muốn đẩy mạnh việc nghiên cứu tư tưởng 
Hồ Chí Minh sâu hơn, rộng hơn, phải đứng trên 
lập trường, quan điểm và phương pháp biện 
chứng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin; 
xem toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ 
phận của hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là 
sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt 
Nam. Hồ Chí Minh là nhà mác-xít lỗi lạc, Người 
thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đứng 
vững trên lập trường mác-xít, dùng thế giới quan 
và phương pháp luận mác xít đê phân tích, lý 
giải, dự báo sự vận động, phát triên của thực tiễn 
cách mạng Việt Nam. Người không “tách mình” 
ra khỏi C. Mác, Ph. Ảng- chen, V.I. Lê-nin đề 
đưa ra các quan điêm của riêng mình. Phải thấy 
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được phương pháp tư duy Hồ Chí Minh, phương 
pháp luận giải và diễn đạt rất độc đáo của N gười 
mới có thê hiểu đúng và hiểu rõ tư tưởng của 
Người. Ở Người, chât mác-xít hòa quyện làm 
một với chất Á đông hiền triết và Người có 
phong, cách diễn đạt tư tưởng riêng, rất ngăn gọn, 
hàm súc, vừa chính xác, vừa có tính biểu cảm rất 
đa dạng. Nếu chỉ trích dẫn một. số câu chữ mà 
suy ra tư tưởng là chưa đủ để hiểu hết, thậm chí 
có thể hiểu sai tư tưởng của N gười. Người rất ít 
khi dùng thuật ngữ lý luận để trình bày quan 
điểm lý luận. Bởi vì Người nói lý luận là đề cho 
quần chúng nhân dân, cho cán bộ, bộ đội ta 
nghe được, hiểu được, để nhớ và làm theo đúng 
lý luận. 

Vì vậy, Người ít khi trích dẫn kinh điển 
Mác - Lê-nin, ít dùng các khái niệm, phạm trù, 
trừu tượng. Người sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, 
ngạn ngữ, và các sự việc, sự kiện dễ thấy, dễ hiểu 
trong đời sống xã hội để biểu đạt nội dung tư 
tưởng lý luận. Do vậy, phải tôn trọng nguyên tác 
của Người. và đặt vào hoàn cảnh cụ thể để hiểu 
được cả chất lý luận và ý tưởng sâu xa của Người 
được ẩn chứa trong câu chữ. 


Hồ Chí Minh là nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ 
thiên tài, là chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi 
trên mọi mặt trận. Từ đâu tranh chính trị, quân 
sự, ngoại giao, đến báo chí, văn hóa, nghệ 
thuật... lĩnh vực nào Người cũng đứng ở vị trí 
hàng đầu VỚI tư tưởng và tài năng kiệt XUẤT. 
Người đi khắp năm châu, bốn biển, đã từng lăn 
lộn trong giới cần lao và cũng đã từng đấu trí, 
đâu lý với các nhà ngoại g1aO, CáC chính khách 
phương Tây cực kỳ thâm hiểm, xảo quyệt; đã 
từng sông giữa đồng chí, đồng bào, bạn bẻ quốc 
tế với rất nhiều nỗi VI, buồn được chia sẻ, cảm 
thông... Với "bất cứ tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn 
giáo, lứa tuôi, nghề nghiệp nào Người cũng đều 
để lại những kỷ niệm không bao giờ quên, những 
lời căn dặn, nhắc nhở, và cả lời phê bình rất nhẹ 
nhàng, thấm thía, chứa đựng những nguyên lý 
sêng, làm việc, suy nghĩ, ứng xử giàu chất lý 
luận, nhân văn. Vị vậy, nghiên cứu tư tường 
Hồ Chí Minh là công việc mang tính quân chúng 
rộng rãi của toàn Đảng, toàn dân, của mọi cập, 
mọi người, mọi giới. 
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5 - Để học tập thấm nhuần và biến tư tưởng 
Hồ Chí Minh thành hiện thực cần phải mỞ rộng 
phạm vi nghiên cứu học tập. Mỗi cấp, mỗi 
ngành, môi lĩnh vực cần chủ động triên khai 
nghiên cứu, xây dựng các bộ sách, tài liệu về tư 
tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức học tập, làm theo 
lời dạy của Người đối với ngành, lĩnh vực của 
mình, với hình thức và phương pháp nghiên cứu 
tiếp cận phù hợp; không nên đừng lại ở việc trích 
dân câu chữ một cách cứng nhắc, thô thiền. Cần 
tiếp tục xây dựng các chương trình nghiên cứu 
khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Nhà 
nước. Tập trung đội ngũ các chuyên gia nghiên 
cứu đầu ngành, có kinh nghiệm, tâm huyết và tài 
năng, có sự đầu tư thích đáng, để có những công 
trình khoa học tương xứng với tầm tư tưởng và 
nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh. Đó chính là 
xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng 
và của chế độ ta một cách tích cực và vững chắc. 


Mỗi cơ sở xã, phường, thị trần, trường học, 
bệnh viện, khu dân cư... cần từng bước xây dựng 
tủ sách tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng 
Hồ Chí Minh, để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, 
học tập ngày càng cao của cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân. 

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, cần 
nghiên cứu đê đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào 
giảng dạy một cách có hệ thống từ tháp đến cao, 
phù hợp với tâm lý lứa tuổi và nhận thức của học 
sinh, sinh viên,. 

6 - Để tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đến 
được với mỗi người Việt Nam từ trẻ đến già, từ 
miền xuôi đến miên núi, ở trong nước và nước 
ngoài và đến được khắp thế giới, cần đầu tư để 
có những công trình nghệ thuật có giá trị về nội 
dung và nghệ thuật khắc họa, phản ánh thân thế 
và tư tưởng Hỗ Chí Minh. Hiện nay, còn quá ít 
những công trình như thế. 

Hằng năm, có thể lấy ngày 19-5 - Ngày sinh 
của Hỗ Chí Minh và ngày 2-9 - Ngày Chú tịch 
Hồ Chí Minh từ trần làm ngày toàn Đảng, 
toàn dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức 
Hồ Chí Minh để tổ chức các hình thức sinh hoạt 
chính trị phù hợp và có tác dụng giáo dục cao. 
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I - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại là hệ 
thống quan điểm về quốc tế, về chiến lược, sách 
lược cách mạng Việt Nam trong quan hệ với thế 
giới. Hệ thống quan điểm đó được thể hiện ở 
những nội dung: Mục tiêu đối ngoại, tập hợp và 
mở rộng lực lượng, các phương châm đối ngoại, 
phương pháp và nghệ thuật đấu tranh ngoại giao 
nhằm giành thắng lợi cho cách mạng Việt Nam. 

Thứ nhất, mục tiêu đối ngoại. 

Mục tiêu đối ngoại nhăm bảo đảm lợi ích của 
quốc gia dân tộc, bao gồm các quyền dân tộc cơ 
bản như: Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, 
toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước, tự do 
hạnh phúc cho nhân dân. Điều đó được khẳng 
định trong Tuyên ngôn Độc lập của Nhà nước 
Việt Nam mới: "Nước Việt Nam có quyền 
hướng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một 
nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam 
quyết đem tất cả tính thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyên tự do, độc 
lập ấy", Thông qua Tuyên ngôn Độc lập, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam 
trong quan hệ chính trị quốc tế. Bởi vì, chỉ những 
quốc gia độc lập, tự do mới có quyền quyết định 
đường lối đối ngoại của dân tộc mình. 

Đấu tranh cho hòa bình và cùng tồn tại hòa 
bình là một nội dung quan trọng trong tư tường 
Hồ Chí Minh về đối ngoại. Người nhấn mạnh 
nguyện vọnơ của dân tộc Việt Nam là mong 
muốn một nên hòa bình hợp công lý. Nhân dân 
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Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, nhưng đó 
phải là hòa bình thật sự, hòa bình trong độc lập 
tự do, chứ không phải là thứ hòa bình giả hiệu. 
Trong khi ra sức phần đấu thực hiện mục tiêu 
đối ngoại của dân tộc, Hồ Chí Minh rất tôn trọng 
lợi ích chính đáng của các quốc gia dân tộc 
khác. Phát biểu nhân dịp Quốc khánh lần thứ 10 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 
2-9-1955, Hồ Chí Minh tuyên bố rõ ràng: 
"Trong quan hệ đối với các nước khác, chính 
sách của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là rõ 
ràng và trong sáng: đó là một chính sách hòa 
bình và quan hệ tốt... tôn trọng toàn vẹn lãnh thô 
và chủ quyền của nhau, không xâm phạm, không 
can thiệp vào các công việc nội bộ, bình đẳng và 
hai bên cùng có lợi, chung sống hòa bình"®). 
Giữ vững mục tiêu và nguyên tắc, đồng thời 
sẵn sàng thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở 
là nét độc đáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Ngay từ năm 1946, trong Lởi kêu gọi Liên hợp 
quốc, Người đã nêu rõ chính sách đối ngoại của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: Đối với các 
nước dân chủ, Việt Nam sẵn sàng thực thi chính 
sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực; dành 
sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư 
bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các 


*TS. Đại học Quốc gia Hà Nội 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia. 
Hà Nội. 199S, t4, tr4 

(2) Hồ Chí Minh: Sơở. t 8. tr 58 
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ngành kỹ nghệ của mình; sẵn sàng mở rộng các 
cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc 
buôn bán và quá cảnh quốc tế; chấp nhận tham 
gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự 
lanh đạo của Liên hợp quốc; sẵn sàng ký kết với 
các lực lượng hải quân, lục quân trong khuôn 
khổ của Liên hợp quốc những hiệp định an ninh 
đặc biệt và những hiệp ước liên quan... 

Thứ hai, vê tập hợp và mở rộng lực lượng. 

Xác định đối ngoại là một mặt trận, Hồ Chí 
Minh chủ trương mở rộng quan hệ với tất cả các 
nước, tranh thủ mọi lực lượng và hình thức đấu 
tranh nhằm đạt hiệu quả cao nhất về đối ngoại. 

Người cho rằng, thắng lợi ngoại giao tùy 
thuộc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân, sức mạnh về kinh tế, chính trị, quân sự và 
văn hóa của đất nước. Với bên ngoài, Hồ Chí 
Minh chủ trương mở rộng lực lượng theo phương 
châm "thêm bầu bạn, bớt kẻ thù", tránh đối đầu, 
"không gây thù oán" với bất cứ nước nào; khai 
thác những điểm tương đồng và mọi khả năng có 
thể nhăm tập hợp lực lượng, hình thành mặt trận 
đoàn kết ủng hộ Việt Nam một cách rộng rãi và 
sâu sắc nhất. 

Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên 
nhận thức được tầm quan trọng và giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam 
và cách mạng thế giới. Trong tác phẩm Đường 
Cách mệnh (năm 1927), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(khi đó với tên gọi Nguyễn Ái Quốc) đã xác định 
"Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong 
cách mệnh thế giới. AI làm cách mệnh trong thế 
giới đều là đồng chí của dân An Nam cả"®), Đây 
chính là cơ sở để xác lập tình hữu nghị, đoàn kết, 


hợp tác với nhân dân các nước, kêt hợp sức mạnh . 


dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên thắng lợi 
cho cách mạng Việt Nam. 

Để thực hiện thành công chính sách đối ngoại 
rộng mở, tập hợp các lực lượng đoàn kết với Việt 
Nam, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải làm 
cho nhân dân thế giới hiểu rõ về Việt Nam, về 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Và, 
muốn tăng cường đoàn kết phải thông qua đấu 
tranh, vì đoàn kết mà phải tranh đấu. 


Yạp chí Cệng sản 


Thứ ba, về phương châm đối ngoại và 
phương pháp đấu tranh ngoại giao. 

Nhắn mạnh quan điểm độc lập tự chủ, tự lực, 
tự cường, Người nói: "Độc lập nghĩa là chúng tôi 
điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, 
không có sự can thiệp ở ngoài vào". Điều đó có 
nghĩa là dân tộc Việt Nam phải tự mình vạch ra 
đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ 
trên cơ sở lợi ích quốc gia và phù hợp với chuẩn 
mực quốc tế, thích ứng với xu thế thời đại. Tuy 
nhiên, Người cũng nhấn mạnh rằng không thể 
hạn chế những hoạt động đó trong khuôn khổ 
dân tộc thuần túy, bởi những hoạt động đó "có 
muôn ngàn sợi dây liên hệ" với cuộc đấu tranh 
chung của thể giới tiễn bộ. 

Trong chỉ đạo thực tiễn, Hồ Chí Minh 
thường xuyên căn dặn cán bộ phải giữ vững lập 
trường, vững vàng, khôn khéo, chủ động, tích 
cực; tự lực cánh sinh. Trong mối quan hệ dân tộc 
và quốc tế, Hồ Chí Minh coi yếu tố quốc tế có ý 
nghĩa quan trọng cho thắng lợi của cách mạng, 
nhưng yếu tố độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường 
luôn giữ vai trò quyết định mọi thắng lợi. Người 
viết: "Sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, 
nhưng không được ý lại... Một dân tộc không tự 
lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp 
đỡ thi không xứng đáng được độc lập”6©), 

Hồ Chí Minh yêu câu cán bộ ngoại giao phải 
nắm vững phương châm kiên trì vê nguyên tắc, 
giữ vững chiến lược, nhưng mềm dẻo, linh hoạt 
về sách lược. Người nói: "Mục đích bất di bất 
dịch của ta vẫn là hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ. Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, 
nhưng sách lược của ta thì linh hoạt”). 

Đối ngoại là một mặt trận quan trọng, có ý 
nghĩa chiến lược. Trong hoạt động đối ngoại 
phải luôn thê hiện tính chiến đấu cao và tỉnh thần 
"kiên quyết không ngừng thế tiến công", nhưng 
phải biết chọn thời cơ để giành thắng lợi từng 


(3) Hỗ Chí Minh: Sơứ, t 2, tr 301 
(4) Hồ Chí Minh: Sớd, t 5, tr 136 
(5) Hồ Chí Minh: Sdơ, t6, tr 522 
(6) Hồ Chí Minh: Sưởơ. t7. tr 319 
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bước, giành thắng lợi từng bộ phận. Để tăng 
cường sức mạnh tông hợp của đất nước, hoạt 
động đối ngoại phả: phối hợp chặt chế giữa 
ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại 
giao văn hóa... 

Thực tế cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
đối ngoại không những đã phát huy hiệu quả to 
lớn trong đấu tranh bảo vệ chính quyền sau cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, trong hai cuộc 
khẳng chiến chống xâm lược... mà còn tiếp tụC 
soi sáng quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại, 
hội nhập khu vực và quốc tế trong thời kỳ đổi 
mới của đất nước ta. 

2 - Trong thời kỳ đối mới hiện nay, dưới ánh 
sáng tư tưởng Hỗ Chí Minh, hơn bao giờ hết, 
lĩnh vực đối ngoại tiếp tục đòi hỏi chúng ta phải 
nhất quán mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, kiên định vê nguyên tắc, nhưng linh hoạt 
điêu chỉnh mục tiêu đối ngoại trong từng thời kỳ, 
giai đoạn phù hợp với yêu câu, nhiệm vụ của 
cách mạng Việt Nam và thích Ứng với xu thế 
quốc tế, theo tính thân "dĩ bất biến, ứng vạn 
biến". 

Tình hình mới đặt ra trước cách mạng Việt 
Nam hai nhiệm vụ quan trọng và cấp bách: 

Một là, giải tỏa tình trạng căng thắng, đối đầu 
của các thế lực thù địch, phá thế bị bao vây, cắm 
vận, nhằm tiến tới thiết lập và mở rộng quan hệ 
với các nước, tạo môi trưởng khu vực thuận lợi, 
tăng cường hợp tác với bên ngoài để xây dựng, 
phát triển đất nước. Hai là, giải quyết những khó 
khăn về kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển 
giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực 
khi các nguồn viện trợ, đầu tư từ Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu không còn. 

Xuất phát từ những nhiệm vụ trên, Đại hội VỊ 
(12-1986) của Đảng đã đề ra đường lối và chính 
sách đối ngoại đổi mới đập ứng nhiệm vụ thực 
tiễn cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế 
phát triển của khu vực và thế giới. Nghị quyết 
số 13 của Bộ Chính trị khóa VỊ (tháng 5-1988) 
Về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình 
hình mới. nhân mạnh: "Lợi ích cao nhất của 
Đảng và nhân dân ta là phải củng cố và giữ vững 
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hòa bình để tập trung sức xây dựng và phát triển 
kinh tế”; tiến hành điều chỉnh chiến lược đối 
ngoại "lấy mục tiêu hòa bình và phát triển làm 
chuẩn mực trong mọi hoạt động quốc tế của 
mình"; chủ động chuyên sang giai đoạn đấu 
tranh mới dưới hình thức cùng tồn tại hòa bình 
với các nước láng giềng, khu vực và quán triệt ý 
nghĩa chính trị quan trọng của "con đường thi 
đua về kinh tế" giữa các nước có chế độ chính 
trị - xã hội khác nhau; kiên quyết mở rộng quan 
hệ quốc tế; quyết tâm tạo chuyển biến cơ bản 
trong quan hệ với các nước lớn; chuyên mạnh 
hoạt động ngoại giao từ quan hệ chính trị là chủ 
yếu sang quan hệ chính trị - kinh tế, mở rộng 
quan hệ kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước; thực hiện mở rộng liên kết, 
hợp tác và thu hút đầu tư nước ngoài phục Vụ sự 
nghiệp xây dựng đất nước. Chủ trương đôi mới 
của Đảng về quan hệ quốc tế đã mở ra một trang 
mới trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam. 

Sự điều chỉnh chiến lược và mục tiêu đối 
ngoại kể từ Đại hội VI thể hiện rõ nét sự kế 
thừa sáng tạo phương châm tư tưởng đối ngoại 
Hồ Chí Minh là, sách lược thì linh hoạt, nhưng 
nguyên tắc phải vững chắc, mục đích phải bất di 
bất dịch theo tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn 
biến". Mục đích đó là xây dựng một nước Việt 
Nam độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng 
thế giới. 

Mặt khác, quán trệt phương châm "thêm 
bạn, bớt thù”; chủ động, tích cực mở rộng quan 
hệ hữu nghị, hợp tác phát triên với tất Cả các 
nước vì hòa binh, độc lập và phát triển; nhận 
thức đúng vai trò, vị trí của từng dối tác, để lựa 
chọn phương cách và thế ứng xử phù hợp, hiệu 
quả trong hoạt động đối ngoại. 

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc tình hình đất 
nước và bối cảnh quốc tế, Đại hội VI của Đảng 
chủ trương tăng cường kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới; sử 
dụng tốt mọi khả năng mở rộng quan hệ thương 
mại, hợp tác kinh tế và khoa học, kỹ thuật với 
các nước. 


Số I2 (tháng 6 năm 2004) 


Hội nghị Trung ương 8, khóa VỊ, (tháng 
3-1990), coi việc mở rộng quan hệ đối ngoại 
theo phương châm "thêm bạn, bớt thù” là một 
trong những nhiệm vụ cấp bách và quán triệt 
không để các vấn đề cục bộ, tạm thời, thứ yếu 
cản trở việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược của 
cách mạng Việt Nam. 

Đến Đại hội VII (tháng 6-1991), tư duy của 
Đảng ta về quan hệ quốc tế tiếp tục được đôi 
mới. Đó là VIỆC nhận thức trong đời sống, chính 
trị - kinh tế quốc tế, quan hệ giữa các quốc gia, 
dân tộc, bên cạnh lợi ích mang tính giai cập, 
mang tính ý thức hệ còn có những lợi ích mang 
tính phổ biến, tính toàn cầu và, trong một thế 
giới mà sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng chặt 
chẽ thì nhu câu cân có sự phối hợp, hợp tác giữa 
các nước để giải quyết những vân. đề quốc tế là 
một nhu cầu khách quan đối với tất cả các quốc 
gia. Trong điều kiện như vậy, tư duy xác định 
"bạn, thù” trên cơ sở tiêu chí ý thức hệ đơn thuần 
không còn phù hợp nữa, mà đòi hỏi phải mềm 
deo và linh hoạt hơn. Đại hội VII chủ trương: 
Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các 
nước, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội 
khác nhau, trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại 
hòa binh, với phương châm "Việt Nam muốn là 
bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển". Hội 
nghị Trung ương 3, khóa VII (6-1992), đã nhân 
mạnh việc mở rộng, đa dạng hóa và đa phương 
hóa quan hệ đối ngoại cả về chính trị, kinh tế, 
văn hóa và khoa học - kỹ thuật, cả về Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thể nhân dân, các tô chức phi 
chính phủ, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thô, không can thiệp vào 
nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; bao vệ, 
phát triên kinh tế, giữ gìn và phát huy những 
truyền thống và bản sắc tốt đẹp của nên văn hóa 
dân tộc; mở rộng cửa để tiếp thu vốn, công nghệ, 
kinh nghiệm quần lý của nước ngoài; tiếp cận 
thị trường thế giới, nhưng phải bảo đảm an ninh 
quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường: hạn chế 
đến mức tối thiểu những mặt tiêu cực phát sinh 
trong quá trình mở cửa. 


Số 12 (tháng 6 năm 2004) 
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Đại hội VIII của Đảng (tháng 6-1226) xác 
định rõ hơn quan điểm đối ngoại với các đối tác 
cụ thể như: tăng cường quan hệ với các nước 
láng giêng và các nước trong tổ chức ASEAN,; 
củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền 
thống: coi trọng quan hệ với các nước phát triển 
và các trung tâm kinh tế - chính trị thể giới; đoàn 
kết với các nước đang phát triển, với phong trào 
không liên kết; tham gia tích cực và đóng BÓP 
cho hoạt động của các tô chức quốc tế, các diễn 
đàn quốc tế. 

Trên cơ sở "thế" và "lực" của đất nước sau 
15 năm đôi mới, Đại hội IX của Đảng chủ 
trương: "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin 
cậy của các nước trong cộng đông quốc tế, phấn 
đầu vì hòa bình, độc lập và phát triển". Trong khi 
khẳng định nhất quán quan điểm tích cực, chủ 
động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Đại 
hội IX cũng xác định thứ tự các mỗi quan hệ ưu 
tiên trong chiến lược đối ngoại: Coi trọng và 
phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với _các 
nước xã hội chủ nghĩa và các nước lắng giêng; 
nâng cao hiệu quả và chất lượng hợp tác với các 
nước ASEAN; tiếp tục mở rộng quan hệ với các 
nước bạn bè truyền thống, các nước độc lập dân 
tộc, các nước đang phát triển, các nước trong 
Phong trào Không liên kết; các nước phát triển 
và các tổ chức quốc tế; tích cực tham gia giải 
quyết các vấn đề toàn cầu; ủng hộ cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình, chống 
nguy cơ chiến tranh và chạy đua vũ trang; góp 
phần xây dựng trật tự chính trị, kinh tế quốc tế 
dân chủ, công băng. 

Như vậy, sự khẳng định chủ trương mở rộng 
quan hệ hợp tác song phương, đa phương VỚI 
cộng đồng quốc tế được nêu rõ trong các văn 
kiện được thông qua các kỳ đại hội Đảng, là 
hoàn toàn phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh về 
chính sách đối ngoại của Nhà nước Việt Nam 
mới: "Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và 
không gây thù oán với một ai" đã được Người 
nều ra từ năm 1947. 

Đồng thời, phải quán triệt quan điểm độc lập, 
tự chủ, dựa vào sức mình là chính để mở rộng 
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quan hệ đối ngoại, đa dạng hóa, đa phương hóa 
mang lại hiệu quả Cao, bên vững và không làm 
phương hại đến chủ quyên quôc gØIa, bản sắc văn 
hóa dân tộc, "hội nhập mà không hòa tan", mở 
cửa nhưng không đánh mất mình, độc lập nhưng 
không đóng cửa biệt lập với hành trình phát triên 
của nhân loại. 

Thắm nhuần và quần triệt quan điểm độc lập 
tự chủ, tự lực, tự cường gắn liền với đoàn kết, 
hợp tác quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh về 
đối ngoại, các văn kiện, nghị quyết của Đảng, kể 
từ Đại hội lần thứ VI, đều khẳng định sức mạnh 
quyết định cho thành công của sự nghiệp đổi 
mới đào ở dân tộc ta, nhân dân ta. Sức mạnh ây bắt 
nguôn từ tri tuệ, ý chí của con người Việt Nam 
và tiêm năng của đất nước. Tuy nhiên, trong thời 
đại ngày nay, không một quôc g1a nào tự khép 
kín, cô lập mình với thế giới mà phát triển được. 
Đặc biệt là với Việt Nam, một nước đang phát 
triển, nền kinh tế lạc hậu thì càng cân phải 
tranh thủ nguôn lực bên ngoài, góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu của công cuộc đổi 
mới. Hội nghị Trung ương 4, khóa VIII (tháng 
12-1997), đề ra chủ trương: Trên cơ sở phát huy 
nội lực, thực hiện nhất: quán, lâu dài chính sách 
thu hút các nguôn lực bên ngoài. Trong Văn kiện 
Đại hội IX của Đẳng (tháng 4-2001), lần đầu 
tiên Đăng ta đã làm rõ thuật ngữ xây dựng nên 
kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, khu vực hóa: Xây dựng nền kinh tế độc lập 
tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ về đường lối, 
chính sách, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ 
mạnh. Xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ phải 
đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở 
rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết 
hợp nội lực với ngoại lực thành nguôn lực tông 
hợp để phát triển đất nước. Ngày 27-] 1-2001, 
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyêt số 07-NQ/TW 
Về hội nhập kinh tế quốc tế, yêu câu tiếp tục 
quán triệt chủ trương đã được xác định tại Đại 
hội IX. Yêu cầu đó là chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa 
nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo 
đảm độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, 
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giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi 
trường. 

Việc vận dụng sáng tạo quan điểm của 
Hồ Chí Minh về coi trọng Xây dựng thực lực mọi 
mặt của đất nước trong quá trình hợp tác với bên 
ngoài đã tạo nên tảng cho quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế trong thời gian qua đạt hiệu 
quả cao. 

Thực tế cho thấy, qua hơn 17 năm thực hiện 
công cuộc đôi mới đất nước, đường lối đối ngoại 
dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem 
lại những thành công to lớn cho hoạt động đối 
ngoại: Phát triển qua kênh đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) với 7l nước và vùng lãnh thổ; bình 
thường hóa quan hệ với các tổ chức tài chính - 
tiên tệ quốc tẾ, như Ngân hàng thế giới (WB), 
Quỹ Tiên tệ quốc tế (IMF); Ngân hàng Phát triển 
châu Á (ADB); gia nhập Hiệp hội Đông Nam Á 
(ASEAN) và Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN 
(AFTA), tham gia sáng lập Diễn đàn Á - Âu 
(ASEM), trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp 
tác kinh tế Châu Á - Thái Binh Dương (APEC); 
trở thành quan sát viên của Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO) và đang tiến hành đàm phán để 
gia nhập tổ chức này; ký Hiệp định khung về 
hợp tác kinh tế với Liên minh châu Âu (EU); ký 
Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - 
Hoa Kỳ... Đầu tư trực tiệp nước ngoài tại 
Việt Nam, tính từ năm 1988 đến tháng 6-2003 
gôm 4883 dự án, với tông. số vốn đăng ký 
43 497 triệu USD, trong đó vôn đầu tư thực hiện 
là 26 892 trệu USD 0). Nhìn tổng quát, thành 
tựu hoạt động đối ngoại thời kỳ đôi mới đã góp 
phân phá được thế bị bao vây, cắm vận, mở rộng 
được quan hệ song phương và đa phương với các 
nước và các tô chức quốc tế, chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế; thu hút một khối lượng khá lớn 
vốn đầu tư bên ngoài củng. nhiều công nghệ và 
kinh nghiệm quản lý tiên tiến; gÓp phần đưa đất 
nước ra khói khủng hoàng kinh tê - xã hội, tạo 
bước phát triên mới cho nèn kinh tế đất nước. 
Thế và lực của Việt Nam được nâng cao trên 
trường quốc tế. L] 


(7) Tạp chí Lý luận chính trị, số 1-2004, tr 52 - 53 
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HỪA hưởng truyền thống tốt đẹp của 

nền báo chí cách mạng, lại được sống 

trong bầu sinh khí mới của công cuộc 
đổi mới, báo chí nước ta trong thời gian qua đã 
có bước trưởng thành và phát triển về nhiều 
mặt. Nội dung thông tin đa dạng và phong phú 
hơn trước, ngày càng làm tốt hơn vai trò là 
tiếng nói của Đảng, Nhà nước, đồng thời là 
diễn đàn tin cậy của nhân dân. Nhân dịp tròn 
50 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 
(6-1950 - 6-2000), Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa VII đã tặng Hội Nhà báo Việt 


Nam, bức trướng với dòng chữ vàng: Báo chí 
cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết, trí 


tuệ, đôi mới vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Chúng ta không thể hình dung được, nếu sự 
nghiệp đôi mới thiếu sự tham gia của đội ngũ 
các nhà báo, càng không thể hình dung sự phát 
triên của đời sống chính trị, văn hóa tinh thần 
xã hội, nâng cao dân trí khi không có vai trò 
của báo chí. Đặc biệt, đất nước ta đang bước 
vào thời kỳ phát triển mới, đấy nhanh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì càng 
cần thiết phải có sự tham gia và tham gia tích 
cực của báo chí. 

Báo chí khẳng định vai trò lãnh đạo của 
Đảng; đường lối của Đảng thể hiện sự vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hỗ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng 
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nước ta; khẳng định những thành tựu to lớn của 
sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước; sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Báo chí góp phần tổng kết thực tiễn, 

làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như 
đường lối đổi mới của Đảng, chính sách đối 
mới của Nhà nước ta. 

Các cơ quan, báo, đài ở trung ương và địa 
phương đã tổ chức thực hiện tốt các đợt tuyên 
truyền triển khai Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng, phân ánh sinh động các phong trào hành 
động cách mạng trong cả nước như: "Xóa đói 
giảm nghèo", "Toàn dân thi đua làm kinh tế 
giỏi", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa", "Ca nước hướng về Trường Sa", 
“Tháng thanh niên”... Báo chí đã có hàng loạt 
bài phản bác luận điệu sai trái, phản động của 
các thế lực thù địch về cái gọi là Việt Nam vi 
phạm "nhân quyền", "tự do tôn giáo", "tự do 
báo chí”... 


Trước những sự kiện có tính đột xuất như 
dịch SARS, cúm gà..., báo chí thông tin nhanh, 
đúng định hướng, góp phần nâng cao nhận 
thức, vận động toàn dân phòng dịch, đồng thời 
biểu dương gương tận tụy vì người bệnh, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường 
trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Chủ tịch Hội 
Nhà báo Việt Nam 
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tinh thần dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ của 
cán bộ y tế; coi trọng việc thông tin kết quả 
cũng như kinh nghiệm phòng chống dịch của 
các ngành, các cấp và địa phương. Báo chí đã 
triển khai kịp thời công tác tuyên truyền phục 
vụ bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 
2004 - 2009, giúp người dân nhận thức sâu sắc 
về vai trò, trách nhiệm công dân, tham gia bầu 
cử, tổ chức vận động bầu cử đúng pháp luật, 
bảo đảm dân chủ, làm cho ngày bầu cử thực sự 
là ngày hội của toàn dân. Báo chí đã phản ánh 
đậm nét công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ 
niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ, những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân 
Điện Biên, Lai Châu và vùng Tây Bắc đạt được 
trong những năm đổi mới. 

Báo chí bám sát nội dung các nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 5 về kinh 
tế, với tinh thần "Phát triển kinh tế là trung tâm, 
xây dựng Đảng là then chốt"; biểu dương và cổ 
vũ mạnh mẽ tỉnh thần lao động sáng tạo, ý thức 
làm chủ khoa học - kỹ thuật, việc Áp dụng các 
quy trinh công nghệ tăng năng suất lao động, 
tiết kiệm, đây nhanh tiến trình xây dựng với 
chất lượng cao các công trình trọng điểm của 
đất nước. 

Nhiều báo, đài có chuyên trang, chuyên mục 
tuyên truyền về văn hóa - xã hội gắn với sự phát 
triển kinh tế, kết quả đôi mới, xây dựng hệ 
thống chính trị ở cơ sở và thực hiện các chính 
sách xã hội; cô vũ mạnh mẽ chương trình "xóa 
đói, giảm nghèo", xóa nhà tạm, tặng nhà tình 
nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, giúp đỡ người có hoàn canh khó khăn, 
giải quyết việc lam. 


Khối tạp chí cố gắng phan ánh nội dung 
nghiên cứu, tuyên truyền những sự kiện lớn của 
đất nước; những vấn đề lý luận và thực tiễn 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
nhất là cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa 
bình", vạch trần các quan điểm sai trái, xuyên 
tạc phan động của các thế lực thù địch. Với 
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chức năng chuyên sâu, các tạp chí đã có nhiều 
bài nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn góp 
phân tuyên truyền sâu đậm nội dung Nghị 
quyết Trung ương 5, khóa VIII; Nghị quyết 
Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7, 
Trung ương 8 (khóa IX); chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa theo 
tinh thần Chỉ thị số 23 CT/TW của Ban Bí thư 
và Chỉ thị số 18 CT/TW ngày 24-1-2003; cố 
gắng tham gia tổng kết thực tiễn chỉ ra những 
bài học kinh nghiệm, những giải pháp, dự báo 
mang tính lý luận góp phần phục vụ việc hoàn 
thiện các chủ trương, chính sách... 

Nắm vững các quan điểm và định hướng lớn 
trong hoạt động báo chí theo tinh thần Chỉ thị 
số 22-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIH 
và Thông tri số 01-TT/TW của Ban Bí thư 
khóa IX, từ năm 1997 đến nay, trên các số báo 
đã bớt đi nhiều thông tin giật gân, câu khách, 
hạn chế bài, ảnh trái với thuần phong, mỹ tục, 
tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc, 
thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo. 

Nhìn chung các báo của đảng bộ địa phương 
vừa qua có nhiều khởi sắc cả về nội dung và 
hình thức. Cùng với việc tuyên truyền những sự 
kiện chính trị, kinh tế, xã hội thường xuyên và 
đột xuất của đất nước, các báo, đài còn tập 
trung tuyên truyền phản anh hoạt động của địa 
phương mình về triển khai nghị quyết của 
Đảng, chính sách của Nhà nước, những bất cập 
nảy sinh trong quá trình thực hiện; kinh nghiệm 
công tác xây dựng Đảng: tình hình sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn... 

Về lãnh đạo quản lý báo chí, Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương đã phối hợp với Bộ Văn 
hóa - Thông tin cùng các cơ quan có liên quan, 
tiếp tục tống kết thực tiễn, góp phần nghiên cứu 
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chế 
độ, chính sách, kịp thời giài quyết những vướng 
mắc trong quản lý, góp phần bảo đảm tính 
chính trị, nâng cao hiệu qua kinh tế - xã hội của 
hoạt động báo chí. Đã tham mưu cho Ban Bí thư 
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ra Thông báo ý kiến chỉ đạo về công tác giao 
ban báo chí, về hoạt động và trách nhiệm của 
các cơ quan chủ quân báo chí - xuất bản. 

Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Quy 
chế Phỏng vấn báo chí, dự thảo Quy chế hoạt 
động của phóng viên trong các đại hội, hội nghị 
và các buổi lễ lớn... Đình bản tạm thời, ngừng 
xuất bản đối với một vài tạp chí có những sai 
phạm cũng như xử lý nghiêm với những ấn 
phâm xuất bản không có giấy phép. Thu hồi 
một số phụ san có nội dung thông tin không có 
lợi cho quan hệ đối ngoại. Phê bình nhắc nhở 
một số trường hợp và yêu cầu cải chính, kiểm 
điểm về nội dung thông tin không chính xác; 
quyết định thu hồi một số Thẻ Nhà báo của 
phóng viên vi phạm Luật Báo chí. 

Nhìn tông thể, hoạt động báo chí trong thời 
gian qua có nhiều khởi sắc cả vê hình thức và 
chất lượng thông tin. Trình độ nghiệp vụ và 
chính trị của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động 
báo chí đã nâng lên rõ rệt. Nhiêu cơ quan báo, 
đài đã tham gia tích cực hơn trong bảo vệ cái 
đúng, phê phán cái sai, mở rộng diện thông tin 
đến vùng sâu, vùng xa, coi trọng hơn việc 
thông tin đến người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài. Một số công trình khoa học nghiên cứu 
vê hoạt động báo chí đã được xuất bản. 

Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ sự 
quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Đảng, sự 
quản lý của Nhà nước, của các cơ quan chủ 
quân; sự quan tâm theo dõi, ủng hộ và phê bình 
của toàn xã hội cùng với cố gắng rất lớn của đội 
ngũ cán bộ, phóng viên báo chí. Mặt khác, cơ 
quan chỉ đạo, quản lý tư tưởng - văn hóa ở trung 
ương và các tỉnh, thành phô đã thể hiện rõ hơn 
vai trò làm tham mưu cho câp ủy trong ch đạo, 
quan lý hoạt động báo chí, có cô gắng hơn 
trong việc thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra 
thường xuyên và đột xuất về nội dung và kinh 
tế, tài chính của các đơn vị báo chí có những 
biểu hiện vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý 
kỷ luật những đơn vị mắc sai phạm kéo dài, 
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hoặc phát hành những ấn phẩm có nội dung 
sai trái. 

Tuy nhiên, hoạt động của báo chí nước ta 
trong thời gian qua vẫn còn những yếu kém, 
khuyết điểm, có vẫn đề mới nảy sinh, có khuyết 
điểm kéo dài chậm được sửa chữa, gây bức xúc 
trong xã hội, ảnh hưởng tới chất lượng công tác 
và uy tín của báo chí. 

Nét nôi bật là khuynh hướng xa rời tôn chỉ 
mục đích, chạy theo thị hiếu của một bộ phận 
độc giả để bán được nhiều báo, thu nhiều lãi, 
coi báo chí như mọi hàng hóa thông thường. 
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc thông 
tin sai sự thật, giật gần câu khách, hoặc phản 
ánh sai bản chất sự việc. Nội dung tuyên truyền 
có lúc còn một chiêu, nặng về phản ánh tình 
hình, đôi khi còn để mặt tiêu cực chỉ phối đời 
sống dư luận, nêu các điển hình tiên tiến chưa 
được đậm nét. Công tác cổ động nhiều khi còn 
chung chung, chưa được sâu rộng đến cơ sở. 
Khả năng dự báo tình hình, kiến nghị và đề 
xuất các giải pháp khả thi hiệu quả chưa cao. 
Tính tích cực của báo chí trong đấu tranh với 
các thế lực thù địch, cơ hội, bất mãn còn hạn 
chế. Thông tin có lúc không chính xác, còn sơ 
hở, lộ bí mật...; nhiều khi còn đưa tin tình hình 
quốc tế theo quan điểm báo chí nước ngoài 
không phù hợp với ta. Một bộ phận cân bộ làm 


_báo không thường xuyên rèn luyện, trau dồi 


nâng cao đạo đức nghề nghiệp, do đó đã có 
biểu hiện thoái hóa biến chất. Công tác đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng 
yêu cầu phát triên mạnh mẽ của báo chí, của 
khoa học - công nghệ thông tin, đặc biệt sự phát 
triển của công nghệ tin học, truyền hình và 
công nghệ in; chưa có giáo trình chuẩn, mô 
hình đào tạo chưa phù hợp thực tế... Công tác 
chỉ đạo, quản lý báo chí nhìn chung chưa theo 
kịp đà phát triển của thực tiễn. Chưa kiên quyết 
khắc phục các xu hướng "thương mại hóa", xa 
rời tôn chỉ, mục đích và các biểu hiện tiêu cực 
khác trong hoạt động báo chí. Vai trò của 
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Hội Nhà báo trong việc giáo dục đạo đức nghề 
nghiệp cho phóng viên báo chí còn mờ nhạt... 
Năng lực lãnh đạo và quản lý của các cấp ủy, 
các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí còn 
nhiều điều bất cập, nhất là quản lý báo chí điện 
tử, công tác quy hoạch báo chí... 

* 


* * 


Trong những năm tới, tình hình chính trị thế 
giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Xu 
thế toàn cầu hóa tiếp tục mở rộng, cuộc cạnh 
tranh kinh tế trên thế giới ngày càng gay gắt. 
Nước ta đang đứng trước nhiều sức Ép lớn khi 
đã đến gần thời hạn phải thực hiện đầy đủ cam 
kết AFTA và lộ trình gia nhập WTO. Các thế 
lực phản động quốc tế đây mạnh chiến lược 
"diễn biến hòa bình" kết hợp với gây bạo loạn, 
lật đố, mưu đồ thực hiện "tự diễn biến", lợi 
dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân 
tộc", "tôn giáo" để cân trở sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc của nhân dân ta. 

Ở trong nước, quá trình đấy nhanh nhịp độ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với nhiều dự án, 
công trình được triển khai, tốc độ đô thị hóa 
càng nhanh hơn. Từ đó nảy sinh nhiều phức tạp 
mới trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, 
thực hiện tái định cư, giải quyết việc làm, bảo 
đam chính sách xã hội, bảo vệ môi trường và 
giải quyết các tệ nạn xã hội. 

Bởi vậy, hơn bao giờ hết, báo chí nước nhà 
tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại 
hội IX, Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX, về 


"Nhiệm vụ chủ yêu của công tác tư tưởng, lý- 


luận trong tỉnh hinh mới", Nghị quyết Trung 
ương 9, khóa IX, về chủ trương, chính sách và 
giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi toàn 
diện Nghị quyết Đại hội IX và các nghị quyết 
khác của Đảng, đây mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý 
tưởng độc lập dân tộc găn liên với chủ nghĩa xã 
hội; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và 
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truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, 
chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; đề cao tinh thần 
canh giác cách mạng, nâng cao bản lĩnh hội 
nhập, giao lưu quốc tế; phát huy cao độ sự 
thống nhất về chính trị và hành động trong 
Đảng và nhân dân, sự đồng thuận xã hội, cô vũ 
tinh thần tự lực, tự Cường, năng động sáng tạo, 
bôi đắp ý chí kiên trì phấn đấu đạt mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, 
văn minh. 

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, 
tình hình trong nước và thế giới và nhiệm vụ 
của công tác tư tưởng - văn hóa hiện nay, báo 
chí nước ta cần tập trung vào những nội dung 
chính sau đây: 

1 - Tuyên truyền kịp thời và sâu rộng các sự 
kiện lớn như hội nghị Trung ương, ky họp Quốc 
hội, góp phần tổ chức thực hiện các nghị quyết 
của Trung ương khóa IX. Tiếp tục tuyên truyền 
những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định sự 
lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Bác 
Hồ, đường lối đổi mới toàn diện do Đảng ta 
khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và vị thế Việt 
Nam trên trường quốc tế; nâng cao tình cảm 
cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; 
củng cố ý chí xây dựng và bảo vệ Tô quốc, nắm 


_ bắt thời cơ, vượt qua thách thức để đưa đất nước 


phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. 

2~- Tiếp tục phát hiện, cổ vũ, nhân rộng 
những điển hình tiên tiễn trong phong trào thi 
đua yêu nước, động viên mọi tầng lớp nhân 
dân, mọi thành phần kinh tế, tích cực hưởng 
ứng các cuộc vận động “Toàn dân thi đua làm 
kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho 
cộng đồng và cho đất nước", "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trao 
"Phát huy sáng kiến, đổi mới công nghệ, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả kinh tế" trong công 
nghiệp, v.v.. Tuyên truyền đậm nét phong trào 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương 


Số 12 (tháng.‹6 năm 2004) 


(hân kụ niêm 79 năm (Ígàu đáo el eiek mang (Diệt (am 


trên cơ sở có quy hoạch và kế hoạch... Cổ vũ 
mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết toàn dân 
tộc, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự Cường, 
năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, kiên 
trì phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh 
tế - xã hội năm 2004. 

3 - Tăng cường giáo dục về truyền thống 
dựng nước và giữ nước của dân tộc, về giá trị 
cao đẹp của nền văn hóa qua hàng nghìn năm 
lịch sử, về tính thống nhất và đa dạng trong nền 
văn hóa của các dân tộc Việt Nam, về chính 
sách đoàn kết tôn giáo của Đảng và Nhà nước 
theo Nghị quyết của Bộ Chính trị. Qua đó, khơi 
dậy và phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, ý 
thức tự hào, tự tôn dân tộc, tỉnh thần quật cường 
không cam chịu tụt hậu, đói nghèo, quyết tâm 
xây dựng nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 
2020. 

4 - Tuyên truyền 10 biện pháp đã nêu trong 
Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX) 
nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng: đông thời đây 
mạnh việc tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy 
và thúc đấy phong trào rèn luyện phẩm chất 
đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

5 - Tiếp tục phản ánh, cổ vũ sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc theo Nghị quyết Trung 
ương 7 (khóa IX); kiên quyết phản bác các luận 
điệu xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước ta. 
Chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc 
đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa 
bình” của kẻ địch trên mặt trận tư tưởng - văn 
hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục 
về nhiệm vụ xây dựng kinh tế và chủ quyền 
quốc gia đối với vùng biển đảo. 


6 - Tạo bước chuyên mới trong công tác 
thông tin đối ngoại, làm cho đông bào ta ở nước 
ngoài, bạn bè và nhân dân thế giới hiểu rõ hơn 
về những quan điểm, đường lối của Đảng và 
chính sách của Nhà nước ta; những thành tựu to 
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lớn mà nhân dân ta đạt được; những đóng góp 
xứng đáng của cách mạng Việt Nam đối với 
phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và 
phong trào giải phóng dân tộc, góp sức thúc 
đẩy cuộc đấu tranh vì hòa bình, phát triển và 
tiến bộ xã hội trên thế ØIỚI; tẠO SỰ đồng tỉnh và 
tích cực ủng hộ, giúp đỡ của chính phủ và nhân 
dân các nước đối với Việt Nam trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

T- Tiếp tục quân triệt sâu sắc và triển khai 
có hiệu quả Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị 
(khóa VIII), Thông tri số 01, Thông báo số 33 
về Kết luận của Ban Bí thư (khóa IX) tại Hội 
nghị lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí - 
xuất bản. Tăng cường quản lý chỉ đạo, quy 
hoạch lại hệ thống báo chí, kiên quyết chống 
các khuynh hướng và biểu hiện tiêu cực; mở 
rộng thông tin đi liền với kỷ cương, giữ nghiêm 
định hướng tuyên truyền trong hoạt động báo 
chí; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản 
theo Thông báo của Thường trực Ban Bí thư. 
Tăng cường cung cấp thông tin, định hướng kịp 
thời việc thông tin các sự kiện chính trị, kinh 
tế... “nhạy cảm”. 

8 - Tuyên truyền và tổ chức triển khai thực 
hiện có hiệu quả Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, ngày 18-3-2004, về Tiếp tục 
nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội 
Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Một. 
trong những nhiệm vụ mang tính chính trị - thời 
sự đối với báo giới cả nước - đó là đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng nhân dịp kỷ niệm 114 năm 
ngày sinh Bác Hỗ và 79 năm Ngày báo chí cách 
mạng Việt Nam nhăm quán triệt sâu sắc tư 
tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; qua 
đó nâng cao nhận thức về nhiệm vụ vẻ vang của 
báo chí, về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công 
dân của người làm báo cách mạng, tạo nên 
bước chuyên mới về chất trong việc ren luyện, 
nâng cao kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp báo 
chí theo phong cách báo chí Hô Chí Minh. C1 
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TÍNH CHIẾN ĐẤU 
CỬA BẢO CHÍ CÁCH MANG 


HÂN ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

21-6 năm nay, chúng ta có địp ôn lại tư 

tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách 
mạng, trong đó, quan điểm của Người về tính 
chiến đấu của báo chí là một trong những quan 
điểm lớn, rất cơ bản. Vậy tính chiến đấu của báo 
chí cách mạng là gì? Và đâu là những đặc trưng và 
biêu hiện chủ yếu của tính chiến đấu ấy? 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của 
mình, Bác Hồ luôn luôn coi báo chí cách mạng là 
một bộ phận quan trọng của cuộc chiến đấu cách 
mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc chiến đấu ấy - 
trải qua các thời kỳ khác nhau, nhất là sau khi đã 
giành được chính quyền và liên tiếp tiến hành hai 
cuộc kháng chiến cứu nước, tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội - là một cuộc chiến đấu vô cùng gay 
E9, quyết liệt, đòi hỏi sự hy sinh, phấn đấu rất cao 
của các chiến sỹ cách mạng. Đồ là một cuộc chiến 
đầu toàn diện, diễn ra trên tất cả các mặt trận - 
quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại øg1ao, mà 
báo chí là một mặt trận cụ thể trong mặt trận tư 
tưởng và văn hóa nói chung. Nói chuyện tại Đại 
hội lần thứ ba Hội Nhà báo Việt Nam (8-9-1962), 
Bác Hồ chỉ rõ: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ 
cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén 
của họ" ®. Trong điện mừng Hội nhà báo Á - Phi 
(24-4-1965), Bác Hồ viết: "Đối với những người 
viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài 
báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần 
chúng đoàn kết đấu tranh..." ®, 

Về tính chiến đấu của báo chí cách mạng, tại 
Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam tháng 
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4-1959, Bác Hồ chỉ rõ: "Báo chí chúng ta cần phải 
phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã 
hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất 
nước nhà, cho hòa bình thế giới. Chính vì thế cho 
nên tất cả những người làm báo (người viết, người 
in, người sửa bài, người phát hành...) phải có lập 
trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm 
chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác 
mới đúng được. Cho nên các báo chí của chúng ta 
đều phải có đường lối chính trị đúng". Bác nói 
tiếp: "Báo chí ta không phải để cho một số ít 
người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên 
truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng 
và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quân 
chúng và tinh thân chiến đấu" ®'. 

Như vậy, chính bản chất chiến đâu của cách 
mạng quyết định tính chiến đấu của báo chí cách 
mạng. Và, đến lượt nó, tính chiến đấu của báo chí 
cách mạng lại phản ánh và làm sâu sắc thêm bản 
chất chiến đấu của cách mạng. Một tờ báo không 
có đường lối chính trị đúng và không có tính chiến 
đấu cao là một tờ báo không có linh hồn. 

Tính chiến đấu của báo chí cách mạng, qua các 
tác phâm báo chí và những lời chỉ dạy của Bác 
Hô, được đặc trưng và biểu hiện dưới những dạng 
thức và nội dung chủ yếu như sau: 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 10, tr 616 

(2) Hồ Chí Minh: Sơứ, t I1, tr 441 

(3) Hồ Chí Minh: Sơd, t9, tr 414 
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1 - Lên án mạnh mẽ kẻ thù và thức tỉnh 
toàn dân tộc đứng lên làm cách mạng 

Kẻ thù lớn nhất của cách mạng nước ta, khi đất 
nước còn trong vòng nô lệ, là chủ nghĩa thực dân 
và chế độ thuộc địa của Pháp. 

Bằng một loạt bài báo đầu tiên của mình như 
Tâm địa thực dân, Đông Dương, Nền văn minh 
thượng đẳng, Tội ác của chủ nghĩa thực dân, Sự 
quái đản của công cuộc khai hóa, Vực thẳm thuộc 
địa... Nguyễn Ái Quốc đã căn cứ vào những tài 
liệu và sự việc cụ thể để tố cáo bản chất ăn CƯỚp 
và giết người của chủ nghĩa thực dân, để quốc, 
vạch trần cái gọi là khai hóa văn minh” của 
chúng. Người viết: "Để che đậy sự xấu xa của chế 
độ bóc lột giết người, chủ nghĩa tư bản thực dân 
luôn luôn điểm trang cho cái huy chương mục nát 
của nó bằng những châm ngôn lý tưởng Bác ái, 
Bình đẳng.. %, Người lên án mạnh mẽ chế độ cai 
trị hà khắc, sự bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp 
ở Đông Dương trên các lĩnh vực chính trị, quân 
sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đồng thời bóc trần 
bộ mặt phản dân hại nước của bọn vua chúa, quan 
lại đã vì quyền lợi và danh vọng, cá nhân mà 
chống lại đồng bào. Tác phẩm Bản án chế độ thực 
dân Pháp - một tập hợp các bài báo Người đã viết 
trước đó - thực sự vừa là cáo trạng, vừa là bản án 
tử hình đối với chế độ thực dân Pháp ở Đông 
Dương. 

Tố cáo và lên án kẻ thù của cách mạng không 
chỉ có ý nghĩa ở sự tố cáo và lên án, mà cao hơn 
nữa là thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên làm 
cách mạng nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp và giải phóng xã hội, là thôi thúc các tô 
chức cách mạng đứng ra nhận lánh sứ mệnh lãnh 
đạo cuộc đấu tranh cách mạng ấy. Trong bài báo 
Đông Dương, Người viết: "Đăng sau sự phục tùng 
tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang 
sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nô một cách ghê 
gớm, khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm vụ 
phải thúc đây cho thời cơ đó mau đến" ®'. Người 
chỉ rõ: "Chủ nghĩa tư bản là một con đĩa có một 
cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, và 
một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các 
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thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy, 
người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi". Từ đó, 
Người kêu gọi giai cấp công nhân các nước 
phương Tây phải đây mạnh việc ủng hộ cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. 

Sau này khi cách mạng thành công, hết thực 
dân Pháp đến đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh 
xâm lược, nhân dân ta buộc phải cầm súng chống 
lại chúng. Bác Hồ, dưới nhiều bút danh khác 
nhau, với hàng loạt bài báo, vừa bóc trần bản chất 
của các cuộc chiến tranh xâm lược và thủ đoạn 
của những kẻ cầm đầu vừa làm sáng tỏ cuộc chiến 
đấu chính nghĩa của nhân dân ta nhằm động viên 
và cổ vũ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi. Mở đầu 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Bác viết: 
"Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân 
nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực 
dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp 
nước ta lần nữa" ®, Đến cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, trong Lời kêu gọi “Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do" để vạch trần trò bịp bợm "hòa 
bình đàm phán của Giôn-xơn", Bác viết: "Này, 
Tông thống Giôn-xơn, ngươi hãy công khai trả lời 
trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới: Ai đã 
phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, là Hiệp định bảo 
đảm chủ quyên, độc lập, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thô của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội 
Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại 
người Hoa Kỳ? Hay là Chính phủ Mỹ đã đem 
quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược nước Việt Nam và 
giết hại người Việt Nam?" ?', 

Trong cả hai cuộc kháng chiến, noi gương Bác 
Hồ, báo chí nước ta đã mở nhiều chuyên mục, viết 
nhiều chuyên đề để vạch trần các cuộc chiến tranh 
xâm lược của địch, tố cáo tội ác chiến tranh của 
chúng, phát động toàn dân căm thủ địch; coi đó 
như là một vũ khí sắc bén đê đánh vào chỗ yếu 
nhất của địch là nhân tố chính trị và tinh thần. 


(4) (5) Hồ Chí Minh: Sđở. t l, tr 75, 28 
(6) Hỗ Chí Minh: Sởđd, t 4. tr 480 
(7) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12. tr 108 
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2 - Đề cao chính nghĩa của cuộc chiến đấu. 
Làm sáng tỏ mục tiêu cách mạng, đường lối, 
chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta 

Tính chất chiến đấu của báo chí cách mạng 
còn thể hiện ở việc đề cao chính nghĩa cuộc chiến 
đấu, làm sáng tỏ mục tiêu của cách mạng, đường 
lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta nhằm động viên quân chúng tự giác, tự 
nguyện tham gia cách mạng. 

Trong tác phẩm Đường kách mệnh, Nguyễn 
Ái Quốc đã chỉ rõ rằng giải phóng gông cùm nô 
lệ cho đồng bào là việc to tát, không làm hết sức 
thì không làm nổi. Người viết: "Mục đích sách 
này là để nói cho đồng bào ta biết rõ: 1) Vì sao 
chúng ta muốn sống thì phải cách mệnh. 2) Vì sao 
cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không 
phải việc một hai người. 3) Đem lịch sử cách 
mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi. 4) 
Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ. 
5) Ai là bạn ta? Ai là thù ta? 6) Cách mệnh thì 
phải làm thế nào?" ®, 

Kêu gọi Tổng khởi nghĩa, Người viết: "Giờ 
quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn 
quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta" ®, 

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập, trong 
Tuyên ngôn Độc lập, Người viết: "Một dân tộc đã 
gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm 
nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đông 
minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc 
đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc 
lập" 09, | 

Mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 
Người viết: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ” %9, 

Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trong 
Lời kêu gọi ngày 17-7-1966, Bác nói: "Giôn-xơn 
và bè lũ phải biết rằng: chúng có thể đưa 50 vạn 
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quân, l1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đây 
mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt 
Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay, 
tăng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng 
quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, 
quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt 
Nam anh hùng. Chúng càng hung hăng thì tội của 
chúng càng thêm nặng. Chiến tranh có thê kéo dài 
5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, 
Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể 
bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không 
sợi Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày 
thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!” °*, 

Những lời phát biểu chính thức trên đây, khi 
được đăng lên báo chí, đã trở thành những tác 
phẩm báo chí mẫu mực về tính chiến đấu cao. 

Sức mạnh của chính nghĩa, trong điều kiện 
Đảng cầm quyền, có Nhà nước của nhân dân, 
được thể hiện ngay trong đường lối, chủ trương 
của Đảng và chính sách của Nhà nước. Đường lối, 
chủ trương, chính sách càng đúng, càng đi nhanh 
vào cuộc sốn E và càng tạo ra sức mạnh vật chất to 
lớn. Bác Hồ rất coi trọng việc giải thích cho quần 
chúng hiểu rõ được những chủ trương và chính 
sách mới để nhân dân thực hiện. Kêu gọi nhân dân 
học tập văn hóa, xóa bỏ nạn mù chữ, Bác nói: 
"Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Mở cuộc 
vận động Đời sống mới, Bác chỉ rõ: Đời sống mới 
là Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Đời sống mới không 
phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng 
làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ 
mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đôi 
lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà / thì phải phát triên 
thêm. Cái gì mới mà hay thì ta phải làm... Trong 
Di chúc, Người căn dặn lại nhân dân ta: Cuộc 
kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mẫy năm 
nữa. Đông bào ta có thê phải hy sinh nhiều của, 


(8) Hồ Chí Minh: Sđd, t 2, tr 261 - 262 

(9) (10) Hồ Chí Minh: Sdở, t 3, tr 554, 557 
(11) Hồ Chí Minh: Sớơ, t 4, tr 480 

(12) Hồ Chí Minh: Sơở. t 12, tr I08 
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nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm 
đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. 

Còn non, còn nước, còn người, 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! 

Học tập Bác Hỗ, báo chí chúng ta đã coi việc 
tuyên truyền sâu rộng và có tính thuyết phục 
đường lỗi, chủ trương của Đảng và chính sách của 
Nhà nước là một nhiệm vụ chính trị chủ yếu, là 
một biểu hiện tính chiến đấu của báo chí. 

3 - Biểu dương cái đúng, cái tốt, cái mới; 
phê phán cái sai, cái xấu, cái lạc hậu 

Xây dựng xã hội mới, cuộc sống mới là một 
cuộc chiến đấu vẻ vang, tuy không nhất thiết phải 
đổ máu nhưng lại vô cùng gian khổ và phức tạp. 
Nó cũng đòi hỏi sự hy sinh phấn đấu không kém 
gì trong chiến tranh. Xã hội mới là tốt đẹp, nhưng 
con đường để xây dựng cho được xã hội ấy - xã 
hội xã hội chủ nghĩa hiện thực, tuyệt nhiên không 
chỉ là con đường đầy hoa thơm quả ngọt. "Trong 
cuộc chiến đấu để xây dựng xã hội mới ấy, cái 
mới và cái cũ, cái tốt và cái xấu, cái đúng và cái 
sai, luôn luôn đan xen nhau, đấu tranh và chế ngự 
lẫn nhau, nhưng cuối cùng, thắng lợi phải thuộc 
về cái mới, cái tốt và cái đúng. Trong cuộc đấu 
tranh ấy, những nhân tố tích cực, điển "hình tiền 
tiến không ngừng nảy nở và phát triển, nhưng 
những nhân tố tiêu cực, những lực cản cũng không 
ngừng xuất hiện. 

Tính chiến đấu của báo chí cách mạng phải thể 
hiện mạnh mề trong việc biểu dương các nhân tố 
tích cực, biểu dương cái đúng, cái tốt, cái mới, 
nhằm nhân rộng thành phong trào; đồng thời, 
cũng phải phê phán mạnh mẽ các nhân tố tiêu cực, 
phê phán cái sai, cái xấu và cái lạc hậu, nhằm đây 
lùi, thu hẹp và khắc phục chúng. Xây và chống 
luôn luôn là hai mặt của một vấn đề. Phải lấy xây 
để chống, chống để xây, trong đó xây dựng là cái 
cơ bản nhất. 

Bác Hồ nói: Muốn có chủ nghĩa xã hội, phải 
có con người xã hội chủ nghĩa. Bác phát động 
phong trào thi đua trong toàn dân, trong tất cả các 
ngành, các giới. Bác cổ vũ các gương "người tốt, 
việc tốt". Bác căn dặn báo chí phải tham gia vào 
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việc biểu dương và. cổ vũ các phong trào thi đua, 
các gương "người tốt, việc tốt" ấy. Nói chuyện với 
một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, 
đầu tháng 6-1968, về việc xuất bản loại sách 
"người tốt, việc tốt", Bác Hồ nói: "Các chú vẫn 
thường nói: nhân dân ta rất anh hùng, ra ngõ gặp 
anh hùng. Điều đó rất đúng. Có thể nói trong mỗi 
nhà đều có anh hùng, như thế ra ngõ mới gặp anh 
hùng chứ!". Người cho rằng, những người làm nên 
sự tích oanh liệt được Đảng và Nhà nước tuyên 
dương là những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa 
chung của dân tộc. Nhưng dù sao, số người và 
những tập thể được công nhận là anh hùng, dũng 
sĩ, chiến sĩ thi đua, được tặng huân chương, huy 
chương vẫn là số ít so với hàng triệu, hàng chục 
triệu con người hằng ngày góp gió thành bão, 
đang gánh vác mọi việc nước, việc nhà để đánh 
thắng giặc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho 
nên Bác nghĩ cần có những phần thưởng để 
khuyến khích, động viên, cổ vũ mọi người làm 
tròn nhiệm vụ. Phần thưởng ấy, như chúng ta đã 
biết, là Huy hiệu Bác Hồ. 

Biểu dương đi đôi với phê phán là một động 
lực của sự phát triển. 

Trong bài Đạo đức cách mạng, Bác viết: "Làm 
cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới 
là một sự nghiệp rất Về vang, nhưng nó cũng là 
một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất 
phức tạp, lâu dài, gian khô. Sức có mạnh mới 
gánh được nặng, đi được xa. Người cách mạng 
phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới 
hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. 
Bác phê phán. mạnh mề chủ nghĩa cá nhân, coi đó 
"là một thứ rất gian. giảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ 
dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng 
xuống dốc thì dễ hơn là lên dốc". 

Trong bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân, một lần nữa, Bác chỉ ra 
rằng những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân 
thì việc. gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của "¬ 
trước hết. Họ không lo "mình vì mọi người " mà 
chỉ muốn "mọi người vì mình". Do cá nhân chủ 
nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, 
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hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh, trục lợi, 
thích địa vị, quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi 
thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, 
chuyên quyền, họ xa rời quân chúng, xa rời thực 
tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh... Cũng do chủ 
nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, 
tính kỷ luật, kém tỉnh thần trách nhiệm, không 
chấp hành đúng chính sách của Đảng và Nhà 
nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân 
dân. Từ sự phân tích đó, Bác nêu lên mối quan hệ 
giữa việc nâng cao đạo đức cách mạng với việc 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân: "Mỗi cán bộ, đẳng 
viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, 
của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên 
quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo 
đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh 
thần đoàn kết, tính tô chức và kỷ luật,...". 

Học tập và tuân theo lời dạy của Bác Hồ, báo 
chí của chúng ta thường xuyên nêu lên trang báo 
và trên các làn sóng phát thanh và truyền hình các 
tấm gương về các anh hùng, chiến sĩ thi đua, 

"người tốt, việc tốt". Trong kháng chiến cũng như 
trong hòa bình xây dựng, nhiều phong trào thi đua 
đã ghi đậm dấu ấn sâu sắc trên báo chí, trước đây 
như các phong trào Đại Phong, Duyên Hải, Ba 
Nhất, Thanh niên ba sẵn sàng, Phụ nữ ba đảm 
đang và ngày nay là các phong trào cánh đồng 50 
triệu đồng/ha, phong trào xóa đói giảm nghèo, 
phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, phong 
trào phụ nữ giỏi việc nước, đam việc nhà, phong 
trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn 
hóa... Đồng thời báo chí cũng phê phán mạnh mẽ 
những hiện tượng tiêu cực, những sai làm khuyết 
điểm cả trong xây dựng Đẳng và trong quản lý 
kinh tế, xã hội. Tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu 
đang là một nguy cơ lớn. Nó làm xói mòn phẩm 
chất đạo đức của cán bộ và công chức, gây hư 
hỏng trong bộ máy lãnh đạo và quản lý, làm giảm 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 
Cuộc vận động tự phê bình và phê bình, thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. nhằm 
mục tiêu xây dựng Đảng ta vững mạnh vê tư 
tưởng chính trị, về phâm chất đạo đức và cả về 
phong cách công tác, đặc biệt chú trọng đến việc 
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chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đến nay đã 
thu được những kết quả bước đầu tích cực. Đó là 
nhờ sự cô găng chung, trong đó có sự đóng góp 
của báo chí nước ta. Trên báo chí, cuộc đấu tranh 
này được tiến hành đông thời với cuộc đấu tranh 
chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, chống 
buôn lậu, gian lận trong kinh doanh, chống mại 
dâm, ma túy và các tệ nạn khác. Đã xuất hiện 
nhiều bài báo viết sâu sắc, có nhiều giá trị phát 
hiện; có những ngòi bút tỏ ra sắc sảo, thể hiện tính 
chiến đấu cao của người cầm bút. Tuy vậy, không 
phải không có hiện tượng tiêu cực, đứng ngoài 
cuộc đấu tranh hoặc hăng hái đấu tranh nhưng 
thông tin không chính xác, gây khó khăn cho 
quá trình điều tra và xét xử, nhất là đối với một số 
vụ án phức tạp. Cũng đã có những nhà báo bị 
øỤục ngã. 

4 - Đấu tranh chống các quan điểm sai trái 
và các hoạt động chống phá của các thế lực thù 
địch 

Sự nghiệp cách mạng càng tiến lên, các thế lực 
thù địch bên ngoài và bên trong càng tìm cách 
chống lại, tập trung chĩa mũi nhọn vào sự lãnh đạo 
của Đảng và quản lý của Nhà nước, vào đường 
lối, chủ trương và chính sách của ta. 

Khi Bác Hồ nói cán bộ báo chí cũng là chiến 
sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí của họ, 
Người không chỉ nói đến việc báo chí phải tham 
gia vào cuộc đấu tranh cách mạng, phải tuyên 
truyền và giáo dục đường lối, chủ trương của 
Đảng cho nhân dân, mà còn nói đến việc báo chí 
phải góp sức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, chống 
lại các hoạt động chống phá của các thế lực thù 
địch. Chính trên lĩnh vực này báo chí thể hiện rõ 
rệt nhất tính chiến đấu của mình. 

Nguyễn Ái Quốc từ lúc mới bắt đầu tham gia 
cách mạng, đã cùng các nhà sáng lập Đảng Cộng 
sản Pháp thông qua báo chí và các diễn đàn khác, 
đấu tranh chống lại các khuynh hướng của chủ 
nghĩa cải lương, đưa Đảng vào con đường cách 
mạng chân chính của Quốc tế Cộng sản. Người 
phê phán báo chí của Đảng thời đó ít chú ý 
đến phong trào đấu tranh của nhân dân các nước 
thuộc địa. 
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Trong quá trình xây dựng Đảng, Bác Hồ và 
các nhà lãnh đạo khác của Đảng ta đã kiên quyết 
đấu tranh chống lại các khuynh hướng "tả" và 
"hữu" khuynh trong Đảng, xác lập đường lối 
chính trị đúng đắn. Thông qua Chánh cương vấn 
tắt và Sách lược vấn tắt của Bác Hồ và Luận 
cương năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo, 
Đảng ta đã hoạch định con đường đấu tranh giải 
phóng dân tộc, làm cách mạng thổ địa, tiến lên 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tác phẩm báo 
chí Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ 
là một mẫu mực về tỉnh thần tự phê bình và phê 
bình trong Đảng. Đề cương văn hóa Việt Nam của 
Tổng Bí thư Trường Chỉnh là sự mẫu mực về tỉnh 
thần đấu tranh chống lại các quan điểm sai lầm 
trong văn hóa cũ và đề ra đường lối văn hóa mới 
Việt Nam: dân tộc, khoa học, đại chúng. Trong 
Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến và 
trong xây dựng hòa bình sau này, những cuộc đấu 
tranh về chính trị và tư tưởng để bảo vệ cái đúng: 
chống lại cái sai, nhất là chống lại luận điệu thù 
địch không ngừng diễn ra. Trong cuộc đấu tranh 
này, báo chí cách mạng nước ta đã có những đóng 
góp tích cực. 

Thành tựu đối mới là to lớn và có ý nghĩa rất 
quan trọng. Song con đường đổi mới cũng đã vấp 
phải các lực cán. Báo cáo của Bộ Chính trị trình 
Hội nghị Trung ương 3, khóa VI, chỉ rõ: "Để 
chống phá cách mạng Việt Nam, các lực lượng 
chống đối, thù địch đã sử dụng nhiều hình thức và 
phương tiện khác nhau nhằm thực hiện "diễn biến 
hòa bình" và bạo loạn lật đô chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Cùng với việc phá hoại trên các phương 
tiện khác, chúng rất quan tâm đến mặt trận tư 
tưởng - văn hóa. Mũi nhọn quan trọng và thâm 
độc nhất mà chúng tiến hành trên mặt trận này là 
tiến công vào nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh của 
Đảng, Hiến pháp năm 1992 đề phủ định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ xã 
hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, chia rế nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với 
nhân dân". Bộ Chính trị cũng nhận định răng, đầu 
tranh chống "diễn biến hòa bình" nói chung và 
trên mặt trận tư tưởng - văn hóa nói riêng, đấu 
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tranh để bảo vệ nền tảng tư tường, Cương lĩnh và 
đường lối của Đảng, chống lại các luận điểm sai 
trái và thù địch là cuộc đấu tranh quan trọng, 
quyết liệt và lâu dài. 

Mấy năm nay, tham gia vào cuộc đấu tranh 
này, báo chí nước ta, nhất là báo chí của Đảng và 
các đoàn thể, chẳng những đã có đóng góp tích 
cực mà còn rèn luyện được cho mình một phong 
cách viết các bài tranh luận và bút chiến có giá trị 
nâng cao thêm tính chiến đầu của báo chí. 

Có người băn khoăn rằng, trong khi chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu về văn 
hóa, khoa học và công nghệ, liệu chúng ta có quá 
cường điệu cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa 
bình" và chống các luận điệu sai trái, chống đối 
không? 

Sự thật thì chúng ta không cường điệu mà 
ngược lại chính các thế lực thù địch đã điên cuỗng 
chống lại chúng ta. Sự thật là, các thế lực đó đã 
không ngừng dùng các chiêu bài dân chủ và nhân 
quyền, dân tộc và tôn giáo để can thiệp vào công 
việc nội bộ của chúng ta. Họ đã thò bàn tay hiểm 
độc vào những cuộc gây rối trật tự an ninh ở nơi 
này hay nơi khác. Sự thật là, một số phần tử cơ hội 
vê chính trị và chống đối đã tiếp tay cho các thế 
lực bên ngoài. Vì vậy, báo chí cách mạng và các 
nhà báo của chúng ta không bao giờ được mất 
cảnh giác. 


* *% 


Nâng cao chất lượng và hiệu quả của báo chí 
là nhiệm vụ chung của báo chí chúng ta hiện nay. 
Trong đó nâng cao tính chiến đấu của báo chí là 
một nhiệm vụ cụ thể nhưng có ý nghĩa rất quan 
trọng, bởi tính chiến đầu vừa là cái thần, vừa là cái 
sắc của báo chí. Để làm được điều đó, mỗi cơ 
quan báo chí, mỗi người làm báo đều nâng cao 
nhận thức về tính chiến đấu của báo chí cách 
mạng, đồng thời không ngừng rèn luyện nghiệp 
vụ báo chí và tổ chức tốt các cuộc vận động tuyên 
truyền giáo dục và đấu tranh trên báo chí như các 
nghị quyết của Trung ương đã chỉ rõ. L] 
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Háo chí cách mạng 
đi con đường cú VI. Lê-nin 


.LLÊ-NIN- nhà lý luận thiên tài, nhà báo 
N mạng vĩ đại và là người lãnh đạo 
kiệt xuất của giai cấp công. nhân và nhân 
dân lao động thế giới. Tư tưởng của Người mãi 
mãi soi sảng trên con đường chúng ta đi tới dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Một trong những nội dung của tư tưởng ấy 
là hệ thống quan điềm vê báo chí cách mạng. 
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và 
trực tiếp làm báo của V.I. Lê-nin, , chúng ta thấy 
Người đã vận dụng và phát triển xuât sắc tư 
tương của C. Mác và Ph. Ăng- ghen về báo chí 
cách mạng trong thời đại đề quốc chủ nghĩa. Bảo 
chí năm trong tay ai, phản ánh những quyên lợi 
nào và phản ánh như thế nào, có lợi cho ai, là 
những vấn đề hết sức hệ trọng. Vị vậy, ngay khi 
thành lập Quốc tế I, C. Mác và Ph. Ăng- ghen đã 
đề ra nhiệm vụ: phải lập tờ báo Cộng sản. Tờ báo 
đó phải là đại biêu cho lợi ch của giai cấp vô 
sản, là phương tiện tuyên truyền, cổ động mạnh 
mẽ, là cơ quan ngôn luận cách mạng có tính 
chiến đấu sắc bén của Đăng. Phát triên tinh thân 
đó của C. Mác và Ph. Ăng-ghen, khi đề cập 
nhiệm vụ của báo chí cách mạng, V.I. Lê-nin đã 
yều cầu: tở báo không những chi là người tuyển 
truyền tập thể và cô động tập thể, mà còn là 
người tô chức tập thể; kiên quyết đấu tranh để 
thoát khỏi sự không chế tư tưởng thô bạo và nô 
dịch của chủ nghĩa tư bản, phục vụ lợi ích của 
nhân dân lao động và thực hiện băng được trong 
thực tế lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. 
Báo chí thuộc lĩnh vực hoạt động ý thức của 
con người, vì thế không thể không mang tính 
khuynh hướng chính trị khác nhau. Báo chí 
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thuộc giai cấp nào thì chỉ phản ảnh tư tưởng, tỉnh 
cảm, nguyện vọng của giai câp Ấy. V.I. Lê-nin 
vạch ra rằng: báo chí tư sản phục vụ lợi ích của 
giải cấp tư sản và bọn phản động, dùng thủ đoạn 
để nói dối, bịa đặt, bóp méo sự thật nhằm bôi 
nhọ giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
các lực lượng cách mạng chân chính, các lực 
lượng dân chủ và tiến bộ, để làm suy yếu các lực 
lượng này trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, tiến 
bộ xã hội. Còn bản chất của báo chí vô sản là 
phục vụ giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, phục vụ hòa bình hữu nghị và hạnh phúc 
của các dân tộc trên thế giới, nâng cao giác 
ngộ trong nhân dân, tạo ra một phong trào quân 
chúng mạnh mẽ, đấu tranh xây dựng xã hội mới 
tiến bộ. Báo chí vô sản có những thuộc tính mà 
nhờ đó có thể phát huy cao độ bản chất cách 
mạng, sức mạnh và hiệu lực của nó. Những 
thuộc tính đó là: tính đảng, tính chân thật, tính tư 
tưởng, tính lý luận và tính chiến đấu; trong đó, 
biểu hiện tập trung nhất của báo chí vô sản là 
tính đảng. 


Trong cuộc đầu tranh không khoan nhượng 
với chế độ tư bản chủ nghĩa, C.Mác và Ph.Ăng- 
ghen coi nguyên lý tính đảng ‹ chân chính là yêu 
câu chủ yêu phải g gIỮ vững của báo chí vô sản. 
Luận chiến với những người. theo phái dân chủ 
tiểu tư sản Các Xen-ghen ở Đức, năm 1842, 
Ph.Ăng-phen cho đăng trên báo"Đức-Bỉ" bài 
"Những người Cộng sản và Các Xen- -ghen” trình 
bày nhiệm vụ đặt ra trước báo chí của Đăng. 
Ph.Ăng- ghen nhấn mạnh: Báo chí đó cân phải 
bảo vệ vả giải thích rõ yêu câu của Đảng, 
thê hiện sâu sắc những ý kiến, quan điềm của 
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Đảng. Đông thời, báo chí phải đấu tranh với 
kẻ thù của Đảng, bác bỏ ý kiến và tham vọng 
của chúng. Phát triển luận điểm đó, về sau 
V.I. Lê-nin vạch rõ, báo chí phải trở thành một 
bộ phận khăng khít của công tác tổ chức, có 
kế hoạch, thống nhất của Đảng... Tất cả các sách 
báo của Đảng - kể cả các cơ quan trung ương và 
địa phương - phải phục tùng Đại hội Đảng 
thông qua sự lãnh đạo của câp ủy. Mang tính 
đảng cộng sản, báo chí phản ánh tình hình và sự 
kiện một cách trung thực, đúng với bản chất, với 
quy luật và quá trinh phát triển khách quan; thấy 
rõ những thuận lợi và khó khăn, những cái đã 
làm được và chưa làm được; phân tích sâu sắc 
các loại nguyên nhân để cho Đảng và quân 
chúng có cái nhin đúng đắn về bước tiến của 
cách mạng, động viên quân chúng vươn lên, 
khắc phục mọi khó khăn, thử thách, xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. Trong bài báo "Tô 
chức của Đảng và văn học đảng", V.J. Lê-nin 
khẳng định: "Sự nghiệp văn học phải trở thành 
một bộ phận trong sự nghiệp của toàn thể giai 
câp vô sản, phải thành "một cái bánh xe nhỏ và 
một cái đỉnh ôc” trong một bộ máy dân chủ - xã 
hội vĩ đại, thống nhật, do toàn đội tiên phong 
giác ngộ của toàn bộ giai cấp công nhân điều 
khiển. Sự nghiệp văn học phải thành một bộ 
phận khăng khít của công tác tô chức, có kế 
hoạch, thống nhất của Đảng dân chủ - xã hội"0). 
Cả báo chí và văn học nghệ thuật đều phải đặt 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ đó được 
thể hiện và thực hiện cả về mặt tư tưởng và tô 
chức. Sự thống nhât của hai mặt đó trong quá 
trình hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ 
bảo đảm cho báo chí hoạt động đúng hướng. 

Chính V.I. Lê-nin trong suốt thời kỳ hoạt 
động cách mạng và trực tiệp làm báo đã góp 
phân tích cực vào việc thê hiện và thực hiện 
nguyên tắc tính đảng của báo chí. Người đòi hỏi 
báo chí vô sản phải có một tính đảng thắng thắn, 
trung thực, công khai và triệt để. Điều đó thể 
hiện trong việc báo chí phải tự giác và kiên quyết 
đứng trên lập trường Của giai câp công nhân, trở 
thành tiếng nói thể hiện quyên lợi của mọi tâng 
lớp nhân dân, đồng thời chịu sự lãnh đạo và 
tuyền truyện, tô chức thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng Cộng sản. 


Số 12 (tháng 6 năm 2004) 


Từ trong di sản của V.I. Lê-nin về báo chí 
cách mạng, ngời sáng tư tương tự do báo chí. 
Trong thư gửi G. Mi-a Xni-cốp, V.I. Lê-nin viết: 
"Tự do báo chí”... Hay lắm! Nhưng... hãy xem 
đó là thứ tự do báo chí nào? Đê làm gì?Cho giai 
cấp nào?” 2. Trong xã hội tư sản, "tự do báo chí" 
tức là tự do cho bọn giàu có dùng mỗi ngày hàng 
triệu bản báo để lừa bịp, làm đồi trụy và phỉnh 
phờ một cách có hệ thống và không ngừng 
những quần chúng nhân dân bị bóc lột, bị áp bức, 
những người nghèo khổ. Đó là thứ "quyền tự do 
cho bọn nhà giàu mua chuộc báo chí, tự do cho 
chúng dùng tiền để tạo ra và giả mạo cái gọi là 
dư luận xã hội "°). Thực chất, đó là thứ tự do báo 
chí cho thiểu số bóc lột, tự do lệ thuộc vào tiền 
của giai cấp tư sản, tự do giả dối và lừa bịp mà 
giai cấp tư sản đưa ra lôi kéo bọn hám danh, hám 
lợi để tự họ trở thành những tên bồi bút cho bọn 
chủ báo. "Tự do báo chí" của chúng chẳng có gì 
khác hơn là tự do tuyên truyền mọi thứ có lợi cho 
chúng, tự do truyền bá những tư tưởng phản 
động nhất, đồi bại nhất, truyền bá chủ nghĩa ngu 
dân và bênh vực cho bọn bóc lột. 

Cho đến nay, ở các nước tư bản, báo chí vẫn 
nằm trong tay một số Ít công ty tư bản độc 
quyên, có thể lực nhằm bảo vệ. đến cùng quyền 
lợi của giai cấp tư sản. Ai trả tiền, người ấy thối 
còi - đó là bản chất của tự do trong chủ nghĩa tư 
bản. Cho dù tờ báo hay tạp chí Ấy là của tư nhân, 
nhưng không thể viết gì cũng được. Mục đích 
cao nhất của các ông chủ là lợi nhuận, vì thế mọi 
việc đưa tin đều phải hướng tới lợi nhuận từ 
những nhà tư bản đang năm trong tay quyền lực 
kinh tế và chính trị. Từ lâu, giai cập công nhân 
và những người xã hội chủ nghĩa ở khắp các 
nước trên thế giới đã lên tiếng hàng triệu lần 
rằng: "thứ "tự do báo chí" của bọn tư bản kếch sù 
là điều lừa bịp, chừng nào những nhà in tốt nhất 
và những kho giấy to nhất còn nằm trong tay bọn 


(I) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
I977.t 12.tr 123 

(2) V.I. Lê-nin: Sđơ, t 44, tr 95 - 96 

(3) V.I. Lê-nin: Sđơ. t 37, tr 604 
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tư bản và chừng nào còn tồn tại quyền lực của 
giai cấp tư bản đối với báo chí"), 

Khi Nhà nước Xô-viết non trẻ vừa mới ra đời, 
bộ máy tuyên truyền của giai cấp tư sản đã 
không từ một thủ đoạn nào để bóp chết nó. 
V.I. Lê-nn đã nhiều lần cảnh tỉnh những người 
cộng sản rằng: “Tự do báo chí” của giai câp tư 
sản là tự do tô chức chính trị chồng lại Nhà nước 
Xô- viết. V.I. Lê-nin nhẫn mạnh: "giai cấp tư sản 
quốc tế sẽ mua chuộc ngay lập tức hàng trăm và 
hàng nghìn nhà văn dân chủ - lập hiến, xã hội 
chủ nghĩa - cách mạng và men-sê-vích, có nghĩa 
là tổ chức Sự tuyên truyền và cuộc đấu tranh của 
chúng chống lại chúng ta”), Đó là thứ "tự do 
báo chí” nhằm làm tăng cường lực lượng của giai 
cấp tư sản thế giới, phản công lại giai cấp vô 
sản, chống lại Nhà nước Xô-viêt non trẻ lúc đó. 
V.J. Lê-nin nhắc nhở những người cộng sản phải 
tỉnh táo trước cái bánh vẽ "tự do báo chí" của 
bọn nhà giàu đã chiếm đoạt báo chí, mua chuộc 
báo chí ở khắp mọi nơi, trong tất cả các nước, kể 
cả những nước từng tự hào là tự do nhất. Và, cho 
đến ngày nay, giai cấp tư sản đó vẫn chưa chết, 
vân còn sông, "nó ở cạnh chúng ta và đang rỉnh 
chúng ta", tự do báo chí sẽ trở thành một vũ khí 
trong tay bọn tư bản, phản động chống lại giai 
câp vô sản. 

Sau khi giành được chính quyền giai cấp vô 
sản có điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của 
báo chí vô sản (Ong sự nghiệp cải tạo xã hội cũ, 
xây dựng xã hội mới. Trong Đê Cương vê tuyên 
truyên sản xuất (dự thảo), V. L. Lê- -nin đã chỉ rõ: 
công tác tuyên truyền sản xuất lại cần phải đặt 
lên hàng đ đầu, phải được tăng cường và phải được 
củng cô về mặt tô chức, làm cho tờ báo trở thành 
một cơ quan chiến đấu. Theo V.]. Lê-nin, sứ 
mệnh quan trọng của báo chí trong suỐt thời kỳ 
quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là phải tổ chức, cô 
động, tuyên truyền cho nhân tổ mới. . Người nhân 
mạnh: “Hãy bớt những nghị luận kiểu trí thức đi. 
Hãy gần gui đời sông hơn nữa. Hãy chú ý nhiều 
hơn nữa xem trong công việc thường ngày của 
họ, quân chúng công nông đang (hực tẻ sáng tạo 
cái mới như thế nào. Hãy kiểm nghiệm ký hơn 
xem cái mới đó có tính chất cộng sản đến mức 
độ nào"*%, Trong tác phâm Sáng kiến vĩ đại, sau 
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khi phê phán báo chí chưa quan tâm đầy đủ đến 
những mặt quan trọng nhất của sự nghiệp kiến 
thiết chủ nghĩa xã hội, V.I. Lê-nin yêu câu cần 
phải nghiên cứu cần thận những mâm non của 
cái mới, hết sức chú ý đến chúng, giúp bằng đủ 
mọi cách cho chúng trưởng thành và "chăm sóc” 

nhưng mầm non còn yêu đó. Trong số những 
mầm non ấy, có một sô nào đó sẽ không tránh 
khỏi bị tiêu vong, vì theo Người: " „. những tàn 
dư của quá khứ, trong một thời gian nào đó sau 
cách mạng, tất nhiên vẫn còn thắng những mầm 
non của cái mới. Trong lúc cái mới vừa nảy sinh 
ra, thì cái cũ, trong một thời gian nào đó, vẫn còn 
cứ mạnh hơn cái mới; trong giới tự nhiên cũng 
như trong đời sống xã hội, đêu luôn luôn có hiện 
tượng như thế", Chỗ dựa của cái mới chính là 
dư luận xã hội thông qua báo chí, thông qua 
người làm báo có dũng khí, có lòng can đảm 
phát hiện và bảo vệ những mân non của cái mới. 


Bên cạnh ủng hộ và cỗ vũ cho nhân tố mới, 
V.I. Lê-nin yêu cầu báo chí phải là phương tiện 
thứ nhất và chủ yếu để nâng cao kỷ luật tự giác 
của những người lao động và để thoát khỏi lối 
làm việc "cố xưa" "chây lười" trong chủ nghĩa tư 
bản. V.I. Lê-nin đòi hỏi: "Báo chí phải vạch ra 
những khuyết điểm trong đời sống kinh tế của 
môi công xã lao động, phê phán một cách thắng 
tay những khuyết điểm đó, công khai vạch trần 
tất cả những ung nhọt trong đời sống kinh tế của 
chúng ta và do đó dựa vào dư luận xã hội của 
quần chúng lao động để chữa những ung nhọt 
đó”®', Người khuyên báo chí hãy bớt "huyên 
thuyên về chính trị" để "nói thêm về kinh tế". 
Nhưng, không nên nói theo kiểu những nghị luận 
"chung chung", "nói bằng một giọng hành chính 
quan liều”, mà báo chí phải đi sâu vào cuộc sống 
lao động của quần chúng công nông, giới thiệu 
tỷ mỹ những thành công của các đơn vị kinh tế 
kiểu mẫu, nghiên cứu những nguyên nhân thành 


(4) V.I. Lê-nin: Sđởđ, t 37, tr 603 

(5) V.I, Lê-nin: Sđơd, t 44, tr 97 

(6) V.I. Lê-nin: Sđđ., t 37, tr 109 

(7) V.I. Lê-nin: Sởdd. t 39, tr 23 

(8) V.I. Lê-nin: Sđở. t 36. tr I§1. 182 
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công, những phương pháp làm việc và quản lý 
của họ; mặt khác, phải đưa lên "bảng đen" những 
đơn vị kinh tế lạc hậu để quần chúng so sánh 
những kết quả thiết thực của việc quản lý kinh tẾ 
ở những đơn vị kinh tế khác nhau. Khi việc tổ 
chức lao động trở thành "vấn đề chủ yếu nhất, 
căn bản nhất và nóng hối nhất của toàn bộ đời 
sống xã hội", thì theo V.I. Lê-nin, vẫn đề nâng 
cao kỷ luật tự giác của người lao động, thực hành 
tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí phải là "đại bộ 
phận những bài vớ đăng trên báo chí"; mặt khác, 
báo chí vẫn tạo ra một cuộc chiến tranh thật sự, 
thắng tay và chân chính cách mạng chống lại 
những kẻ đại biểu cụ thể cho những hành vi xấu 
xa... Chỉ có như vậy, mới có thể xây dựng và 
phát triển những thành quả bước đầu của chủ 
nghĩa xã hội. 

Trong quá trinh đấu tranh cách mạng và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, V.I. Lê-nin rât cơi trọng 
đội ngũ nhưng người viết báo. Vấn đề này đã 
được C. Mác và Ph. Ăng-ghen - những người 
sáng lập ra báo chí cách mạng - đặc biệt quan 
tâm. Hai ông cho rằng, những nhà báo cách 
mạng phải có kiến thức sâu rộng, lý luận khoa 
học, chính xác, có tư tướng rõ ràng, phong cách 
tốt. Những người làm báo của Đảng phải là 
những chiên sĩ cách mạng, tự nguyện khép mình 
vào đội ngũ những chiến sĩ hết lòng, hết dạ phục 
vụ sự nghiệp của giai cấp công nhân. Mỗi người 
làm báo phải có kiến thức rộng và sâu về lý luận, 
phải có một số tài năng nhất định về văn học. 
Đồng thời, hai ông cũng chỉ ra rằng, những 
phẩm chất đó chưa đủ để làm việc có kêt quả tô, 
mà người làm báo cách mạng phải biết gắn mình 
với cuộc sống, hiểu biết cuộc sống một cách sâu 
sắc, chính xác và phải được trải qua thử thách 
đức tính chân thật và kiên định VỚI bản lĩnh 
chính trị vững vàng. Kế tục và thấu suốt tỉnh 
thần xây dựng và phát triên đội _ngũ các nhà báo 
cách mạng của C. Mác và Ph. Ảng- ghen, khi đề 
cập đến phẩm chất hàng đầu của người làm báo, 
V.I. Lê-nin nhắn mạnh: Tất cả các cơ quan báo 
chí của Đảng phải do những người cộng sản 
đáng tin cậy đã to rõ lòng (rung thành đối với sự 
nghiệp cua cách mạng vô sản biên soạn. Ngoài 
đội ngũ những người "biên soạn” báo chí chuyền 
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nghiệp, V.I. Lê-nin đặc biệt coi trọng sự tham 
gia tích cực và thường xuyên của đông đảo nhân 
dân vào các hoạt động báo chí. Người nói: ”cơ 
quan báo sẽ sinh động, đầy sinh lực, khi nào cứ 
5 nhà văn lãnh đạo và thường xuyên viết sách 
báo thì lại có năm trăm và năm nghìn nhân viên 
công tác không phải là nhà văn"), Sự tham gia 
của quân chúng nhân dân làm cho báo chí thực 
sự trở thành diễn đàn dân chủ để người dân phát 
biểu tâm tư, tình cảm của mình, trực tiếp đóng 
góp ý kiến vào việc hoạch định đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Quần chúng cũng 
chính là đội ngũ cộng tác viên đông đảo, cung 
cấp thông tin, trực tiếp làm ra sản phẩm báo 
chí. V.I. Lê-nin yêu cầu những người viết báo 
(kể cả chuyên nghiệp và cộng tác viên) phải biết 
dùng báo chí làm công cụ để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Thực tế cho thấy, nếu lãng quên hoặc xa rời 
nhưng di huấn của V.I. Lê-nin sẽ phải trả ngay 
một giá đắt. Cuộc "động đất chính trị ở Liên Xô 
trước đây có nguyên nhân bắt đầu từ những 
phát súng lệnh "công khai”, "dân chủ", "không 
có vùng cắm"... được hàng ngàn tờ báo (chính 
thức và không chính thức) của Liên Xô với sự 

"tung hứng”, "tiếp sức” của cả một rừng báo chí 
phương Tây, ô ạt bôi nhọ lịch sử, bôi nhọ Đảng 
và Nhà nước Xô-viết, ca ngợi xã hội theo kiểu 
Mỹ, tung ra một hệ thống thông tin méo mó, 
thiên lệch, thiếu khách quan, tạo ra những ` vụ nỗ 
dây chuyền" trong ý thức hệ con người, làm mục 
ruỗng chỗ dựa tinh thần từ bên trong cốt tủy, từ 
bên dưới nền móng và cuối cùng lật nhào cả 
Liên bang Xô-viết - một cường quốc hùng mạnh 
đã từng tôn tại trong suôt ba phân tư thê kỷ. 

Trung thành với những. nguyên lý của 
V.I. Lê-nin, Đảng ta và Bác Hồ hêt SỨC CoI trọng 
vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh cách 
mạng và xây dựng đất nước. Bác căn dặn: 
"Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây 
bút, trang giấy là vũ khí sắc bén...", "ngòi bút 
của các bạn cũng là vũ khí sắc bến trong 
sự nghiệp phò chính, trừ tà”, "cho nên phải có 


(9) V.1. Lê-nimn: Sơở. t9. tr 131 
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tính chất quân chúng và tinh thân chiến đấu nh 
Theo tư tưởng đó của Người, Đảng ta yêu cầu 
báo chí phải là đội quân xung kích, góp phân 
tăng cường sự nhất trí về tư tưởng, sự thống nhất 
vê chính trị và tỉnh thân trong nhân dân, thúc 
đây mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả 
nước. Nhiệm vụ đó đòi hỏi báo chí phải không 
ngừng nâng cao chất lượng chính trị, văn hóa, 
khoa học, công nghệ, nghê nghiệp, từng bước 
hiện đại hóa. Làm được như vậy, báo chí cách 
mạng nước ta mới có khả năng vươn lên ngang 
tầm thời đại, thật sự xứng đáng là đội quân tiên 
phong trong giai đoạn phát triển mới của sự 
nghiệp cách mạng. 


„ TIONg những năm qua, cùng với sự nghiệp 
đổi mới, báo chí nước ta đã phát triển nhanh 
chóng cả vê số lượng, chất lượng và đội ngũ 
những người làm báo. Đến nay, chúng ta đã có 
hơn 500 tờ báo và tạp chí với gần 12 000 nhà bảo 
chuyên nghiệp và hàng vạn người viết nghiệp dư 
đã và đang có những. đóng góp to lớn trong đời 
sống tỉnh thần của xã hội, trong công CuUỘc xây 
dựng và phát triển kinh tế, tăng cường an ninh và 
quốc phòng của đất nước. 


Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đó, thời 
gian qua báo chí nước ta vẫn còn không ít những 
thiếu sót, khuyết điểm. Một bộ phận báo chí bị 
khuynh hướng thương mại hóa và cơ chế thị 
trường chi phôi chạy theo thị hiêu tâm thường, 
đăng tải những chuyện giật gân, tinh dục, bạo 
lực, mê tín dị đoan hoặc những chuyện vụn vặt. 
Một số báo, tạp chí, nhất là các số phụ, sô 
chuyên đề xa rời tôn chỉ, mục đích và đôi tượng 
phục vụ, nhất là đối với công nhân, nông dân; 
tính chiến đầu và định hướng chưa rõ nét. Coi 
nhẹ việc biểu dương, cổ vũ người tốt việc tốt, 
những nhân tố mới trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc: Có trường hợp phủ nhận truyền 
thống và thành tựu cách mạng, xa rời định hướng 
xã hội chủ nghĩa, làm lộ bí mật quốc ø1a, coi nhẹ 
công tác đấu tranh tư tưởng, đầu tranh lý luận 
hoặc chịu ảnh hướng luận điệu chiến tranh tâm 
lý của các thế lực thù địch, khai thắc tin tức, tư 
liệu, bài vỡ báo chí nước ngoài thiếu chọn lọc. 
Có những vụ việc thông: tin thiểu chính xác, 
thiếu khách quan, gây nhiễu thông tin, vi phạm 
đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng tỚI uy tín 
đội ngũ các nhà báo. Có tình trạng đê cho tư 
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nhân chi phối một số hoạt động báo chí. Một số 
người làm báo bị ảnh hưởng bởi quan niệm 
không đúng vê "tự do báo chí", về vị trĩ, chức 
năng của người làm báo... 

Những thiếu sót nêu trên có nhiêu nguyên 
nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất vân là do 
một bộ phận các nhà báo còn non yếu về trinh 
nh bản lĩnh chính trị và phẩm chất "người chiến 

" trên mặt trận tư tưởng. Trước thực tê bức XÚC 
đó, Chỉ thị số 37.CT/IW, ngày 18-3-2004, của 
Ban Bí thư Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất 
lượng của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ 
mới nhấn mạnh: "Hội Nhà báo các cấp cần 
thường xuyên tô chức cho các nhà báo - hội viên 
nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Tích cực, chủ động bằng nhiều hình 
thức đào tạo, bôi dưỡng nâng cao trình độ chính 
trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho các hội viên, 
xây dựng đội ngũ những người làm báo Việt 
Nam ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách 
mạng "°. Do đó, trở lại với tư tưởng V.I. Lê- -nin 
vê báo chí cách mạng theo tinh thân Chỉ thị của 
Ban Bí thư trong điêu kiện hiện nay là hết sức 
cân thiết, giúp chúng ta củng cô lập trường tư 
tưởng, chính trị vững chắc, nâng cao đạo đức 
nghề nghiệp, nhìn nhận đúng đắn hoạt động của 
báo chí trong tình hình mới, đập tan mọi luận 
điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ 
vả phát huy bản sắc, truyền thông văn hóa tôt 
đẹp của dân tộc, tăng cường ôn định chính trị, 
tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở trong, xã 
hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Đối với mỗi người làm báo chúng ta, việc 
làm có ý nghĩa thiệt thực nhất trong dịp kỷ niệm 
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam” là nghiên 
cứu lại một cách có hệ thông tư tưởng của 
V.I. Lê-nin về báo chí cách mạng. Nó không chỉ 
tạo cho chúng. ta niêm tin có cơ sở khoa học mà 
còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong sự 
nghiệp xây dựng và phát triển báo chí vi sự 
nghiệp xây dựng và phát triên đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. C 


(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. I996, t 9. tr 414 
(11) Tạp chí Cộng sản, số 8 (4-2004). tr 4 
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XÂY DỰNG HHÀ HƯỚC PHÁP QUYỀN 
CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN 


HÚNG ta đang xây dựng Nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân và vì dân trong hệ 
thông chính trị của đất nước. Hệ thống 
chính trị của nước ta bao gồm Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 
Mỗi thành phần trong hệ thống chính trị có vai 
trò riêng của mình trong sự nghiệp cách mạng. 
Với tư cách là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân, là đại biểu trung thành với lợi ích của 
giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của 
dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể lãnh 
đạo toàn bộ quá trinh cách mạng Việt Nam. Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bộ 
máy quyên lực của nhân dân, có chức năng định 
ra luật pháp và tô chức quản lý mọi lĩnh vực của 
đời sông đất nước bằng luật pháp. Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tập hợp các tổ chức chính trị của 
nhân dân, đại diện cho lợi ích và vị trí của từng 
cộng đồng xã hội khác nhau, tham gia vào công 
việc bảo vệ lợi ích thiết thực của người lao động 
và động viên cộng đồng nỗ lực trong cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tô quốc Việt 
Nam lầy liên minh công nông với đội ngũ trí thức 
làm nên tảng và là cơ sở chính trị của chính 
quyền nhà nước. Giữa các bộ phận của hệ thống 
chính trị có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với 
nhau, và mỗi bộ phận có vai trò riêng của mình. 
Vai trò đó thể hiện ở chức năng của từng bộ 
phận: Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân 
dân làm chủ. 
Nhân dân là người chủ của đất nước. Nhân 
dân lập ra bộ máy nhà nước thay mặt minh xây 


Số 12 (tháng 6 năm 2004) 


LÊ XUÂN LƯU" 


dựng pháp luật và quản lý đất nước thực hiện 
quyên làm chủ và bảo vệ lợi ích của nhân dân. Vì 
vậy, Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và 
vi dân. 

Đảng lãnh đạo là vấn đề cốt tử để Nhà nước 
có thể thực hiện và phát huy chức năng quản lý 
xã hội của mình. Đảng không làm thay công việc 
cụ thể của Nhà nước trong công cuộc quản lý đất 
nước, quản lý xã hội. Đảng chỉ lãnh đạo Nhà 
nước và sự lãnh đạo đó được thực hiện thông qua 
đường lối, cương lĩnh, chiến lược, các định 
hướng... Sự lãnh đạo của Đảng không hề đối lập 
với việc tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà 
nước và chính sự lãnh đạo đó là cội nguôn của 
sức mạnh và hiệu quả hoạt động quản lý của Nhà 
nước. Và Nhà nước ta cũng chỉ có thể làm được 
chức năng của mình một khi có mối liên hệ gắn 
bó với nhân dân, biết dựa vào dân, tôn trọng và 
lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám 
sát của nhân dân. 

Bộ máy của Nhà nước ta gồm CÓ: Quốc hội, 
Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân các câp, Tòa án nhân dân các câp và Viện 
kiểm sát nhân dân các cấp. Quốc hội là cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan duy 
nhất có quyên lập pháp, cử ra cơ quan hành pháp, 
tư pháp và thực hiện việc giâm sát theo đúng 
pháp luật. 

Nhà nước tư sản lấy phân chia quyền lực của 
ba cơ quan: nghị viện, chính phủ, tòa án - lẫy tam 


* Trung tướng, Giáo sư 
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quyền phân lập đập pháp, hành pháp, tư pháp) 
làm nguyên tắc tô chức bộ máy nhà nước. Các lý 
luận gia tư sản hết lời ca tụng nguyên tắc tổ 
chức này và coi đó là biểu hiện ưu việt của. nên 
dân chủ tư sản... Đây chỉ là điều bịa đặt để lừa 
mị quần chúng nhân dân vì thực chất cách tổ 
chức này là lấy quyền lực đê hạn chế quyên lực 
nhằm chống lại quyên lực độc đoán, tùy tiện 
trong bộ máy nhà nước mà thực chất là để chế 
ngự lẫn nhau và bảo vệ quyền lợi của những phe 
cánh khác nhau của giai cầp tư sản trong bộ máy 
nhà nước. 

Quan điểm của chúng ta cho rằng, vấn đề bản 
chất của Nhà nước là nhà nước của ai, do ai và vi 
ai. Và từ đó mà lựa chọn cách tổ chức. Nhà nước 
ta thực hiện sự thống nhất ba quyền: lập pháp, 
hành pháp và tư pháp, và có sự phân. công rành 
mạch giữa ba quyên đó. Cách tô chức này bảo 
đảm cho việc nâng cao tính hiệu quả quản lý, 
tăng cường pháp quyên, xây dựng một hệ thống 
hành pháp và quản lý hành chính thông suốt từ 
trung ương đến cơ sở có đủ năng lực và quyên Ì lực 
đề quản lý có hiệu quả mọi lĩnh vực của đời sống 
đất nước. 


Nhà nước ta được xây dựng trên nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Không nhận thức đúng đắn 
nguyên tắc này thì không thể xây dựng được Nhà 
nước ta. Vì vậy, để xây dựng bộ máy nhà nước và 
quản lý có hiệu quả công cuộc xây dựng xã hội 
mới cân nhận rõ môi quan hệ giữa dân chủ xã hội 
chủ nghĩa với kỷ cương, luật pháp xã hội chủ 
nghĩa. Những yêu tô này chẳng những không loại 
trừ nhau mà còn làm tiên đề cho nhau hợp thành 
một chỉnh thể thống nhất và là một tất yếu khách 
quan của đời sông xã hội. 


Không có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã 
hội. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội trong đó 
người dân làm chủ xã hội, làm chủ đất nước. 
Quyên làm chủ đó được thực hiện thông qua bộ 
máy nhà nước do dân cử ra. Vị vậy, bộ máy này 
phai lấy dân làm gốc, phải biết dựa vào dân, 
trung thành với lợi ích của nhân dân, biết phát 
huy trí tuệ của nhân dân, biết tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giâm sắt của 
nhân dân. Dân chủ là bản chất của các mối quan 
hệ trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
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Đồng thời, cũng phải thấy rằng, không có kỷ 
cương, luật pháp thì cũng không có chủ nghĩa xã 
hội. Không có kỷ cương, luật pháp thì cũng 
không có nhà nước pháp quyên, không có xã hội 
ốn định, xã hội trở thành vô chính phủ. Chỉ có 
dân chủ mà không có luật pháp thì không sao 
chống được tệ quan liêu cửa quyền, độc đoán, 
tham những và từ đó làm sao có được nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, và làm sao giải quyết được 
mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyên lợi, giữa con 
người với con người, con người với cộng đông, 
giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lợi ích cá nhân với 
lợi ích tập thể, lợi ích xã hội và bảo vệ được tính 
công băng xã hội. 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phải đi đôi với 
luật pháp xã hội chủ nghĩa. Xã hội xã hội chủ 
nghĩa là một xã hội được tổ chức trên cơ sở luật 
pháp. Pháp luật là cái thể hiện và là cái bảo đảm 
cho quyền làm chủ của nhân dân lao động và là 
công cụ để quản lý xã hội. Thiếu pháp luật sẽ 
không có dân chủ và một xã hội càng dân chủ 
bao nhiêu thì lại càng phải có luật pháp, kỷ 
cương và trật tự bấy nhiêu. 

Rõ ràng, nguyên tắc tập trung dân chủ định 
hướng cho sự phát triển của Nhà nước ta và xã 
hội ta. Nó còn là yếu tố để hình thành nhân cách 
của con người xã hội chủ nghĩa, hình thành bầu 
không khí chính trị đạo đức xã hội chủ nghĩa là 
dân chủ và kỷ luật. 

Trong những năm đôi mới vừa qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và qua rèn luyện trong thực 
tiễn quân lý sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc, Nhà nước ta đã trường thành về nhiều mặt, 
đã thể hiện rõ bản chất của một Nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân và vì dân. Nổi bật nhất 
là những thành tựu về xây dựng hệ thống pháp 
luật để quản lý đất nước, về xây dựng nên dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, nhất là dân chủ ở cơ sở. 
Hoạt động của Nhà nước thề hiện được tư tưởng 
lấy dân làm gốc, biết dựa vào dân, thực hiện việc 
dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhà 
nước cũng đã tích cực đâu tranh chống các tệ nạn 
xã hội, xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu 
cực, tham nhũng. 
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Những thành tựu, những tiến bộ trên đây đã 
tạo nên tảng cho công tác quản lý đất nước. Nhờ 
vậy, đất nước được ôn định và vê chính trị, kinh 
tẾ, văn hóa, xã hội có bước phát triên tốt, đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 
nâng lên rõ rệt, định hướng xã hội chủ nghĩa 
được giữ vững. Tuy vậy, vân còn hai vẫn đề cơ 
bản sau đây cân được tiếp tục hoàn thiện và nâng 
cao chất lượng lên một trình độ mới để đáp ứng 
kịp thời yêu cầu của sự phát triển của cách mạng 
trong tình hình mới: tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, nâng cao chât lượng giáo dục và quản 
lý việc thực hiện pháp luật, chăm lo bồi dưỡng 
phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, viên 
chức nhà nước. 

l - Sự nghiệp cách mạng hiện nay đang đòi 
hỏi một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để làm cơ 
sở cho sự thống nhất quản lý của nhà nước và 
hành vi của công dân. Việc xây dựng luật pháp 
vừa qua tuy đã có nhiều cô găng nhưng luật pháp 
vẫn chưa bao trùm hết các lĩnh vực hoạt động của 
xã hội. 

Cùng với sự phát triên của khoa học và công 
nghệ, nhiều lĩnh vực của sản xuất, kinh doanh 
ngày càng được chia nhỏ và toàn cầu hóa đưa lại 
việc mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội thì 
luật pháp cũng phải được mở rộng đê làm cơ sở 
cho quá trình quản lý xã hội. Hơn thế, sự nghiệp 
cách mạng không ngừng biến đổi và phát triển. 
Những biên đổi và phát triển đó cũng đòi hỏi 
những sửa đối, bổ sung những quy định của luật 
pháp đã bị thực tiễn vượt qua. Vì thế, bên cạnh 
việc tiếp tục xây dựng luật pháp thì sửa đối, hoàn 
thiện luật pháp là công việc thường xuyên của 
Nhà nước. Điều đó đòi hỏi ¡ phải xây dựng một đội 
ngũ cân bộ có phẩm chất và năng lực thường 
_ xuyên bám sát đời sông của từng đạo luật đã ban 
hanh trong xã hội, thường xuyên rút kinh nghiệm 
và đề xuât nhưng sửa đối, hoàn thiện pháp luật 
trước những biến đối của tình hình. 


Điều cơ bản nhất trong xây dựng pháp luật la, 
phải thể hiện đúng chủ trương, đường lối của 
Đảng, phải hướng vào việc bảo đâm cho việc 
thực hiện mục tiêu của cách mạng là: độc lập dân 
tộc gắn với chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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Để làm được điều đó thì luật pháp phải bảo 
đảm cho việc chống lại các nguy CƠ mà Đảng ta 
đã xác định: tụt hậu xa hơn về kinh tế, chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa, "diễn biến hòa bình", 
quan liêu, tham những. Ví dụ: chúng ta đang thực 
hiện nền kinh tế nhiều thành phần nhằm phát 
triên lực lượng sản xuất, phát triển nền sản xuất 
xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Nhưng 
vai trò của các thành phần kinh tế lại khác nhau 
trong nên kinh tê quôc dân trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Kinh tế nhà nước đóng 
vai trò chủ đạo trong nên kinh tế quốc dân và 
là lực lượng vật chất, là công cụ để Nhà nước 
định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc 
dân. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể là nền 
tảng của nên kinh tế quốc dân. Tùy theo từng 
chặng đường phát triên của cách mạng mà những 
điều đó phải được thể hiện trong Luật Doanh 
nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã. Bỏ quên, xa 
rời điêu đó thi không thê nói tới con đường xã hội 
chủ nghĩa. 

Để luật pháp thực sự là cơ sở pháp lý cho 
quản lý của Nhà nước và hành vi của công dân 
thi phải giáo dục rộng rãi luật pháp cho toàn dân. 
Cần sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông 
tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến và 
giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đặc biệt, cần 
tùy theo đối tượng mà lựa chọn luật pháp để đưa 
vào giáo dục trong các nhà trường, các đoàn 
thể chính trị, các tô chức xã hội, các đơn vị sản 
xuất kinh doanh, các sinh hoạt chính trị của 
nhân dân. 

Việc quản lý thực hiện pháp luật phải chặt, xử 
lý các vi phạm phải nghiêm. Chúng ta không ảo 
tưởng có thê xây dựng một xã hội hoàn toàn 
trong sạch, loại trừ hoàn toàn mọi tiêu cực một 
khi các điều kiện kinh tế - xã hội khách quan với 
tư cách là nguồn gốc sinh ra tiêu cực còn tôn 
tại. Tuy nhiên, việc ngăn chặn các tệ nạn xã hội 
kém hiệu quả lại chính là do thiếu sót chủ quan 
của bộ máy nhà nước. Đó là do luật pháp chưa 
đầy đủ, cơ chế có nhiều sơ hở, ngay cả những 
vấn đề đã có luật pháp nhưng quản lý việc thi 
hành luật pháp không chặt chế và xử lý những 
vụ vi phạm luật pháp không nghiêm, thậm chí, 
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còn có cả tiêu cực trong việc xử lý các vi phạm 
luật pháp. 

2 - Vấn đề cơ bản nhất để xây dựng một Nhà 
nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân 
là phải ra sức xây dựng một đội ngũ cán bộ 
viên chức nhà nước có đầy đủ phẩm chất và 
năng lực. 

Trong công cuộc xây dựng đất nước, chúng ta 
đang thực hiện một nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường 
chứa đựng cả mặt tích cực và tiêu cực. Kinh tế thị 
trường thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân phát triển, 
thúc đẩy xu hướng "thương mại hóa" các quan hệ 
xã hội, thúc đây con người chạy theo đồng tiền 
bằng mọi giá. 

Chủ nghĩa cá nhân, như Hồ Chí Minh đã chỉ 
rõ là "bệnh mẹ” đẻ ra muôn vàn bệnh tật khác. 
Một khi con người rơi vào chủ nghĩa cá nhân thì 
đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, cộng 
đồng, xa rời phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư, lâm vào tham ô, hối lộ, xa dân, 
dối trá, lời nói không đi đôi với việc làm, phá vỡ 
đoàn kết, phá hoại kỷ cương của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. 

Trong môi trường kinh tế - xã hội hiện nay, 
chủ nghĩa cá nhân trong hàng ngũ cán bộ, viên 
chức nhà nước đang có cơ hội phát triền. Tình 
trạng tham nhũng trong bộ máy Đảng, Nhà nước 
đang trở nên bức xúc. Tham nhũng đã được Đảng 
đánh giá là quốc nạn. Nó lại gắn liên với quan 
liêu cửa quyên, hách dịch, lãng phí... Nhiều hiện 
tượng sa sút phẩm chất, chạy theo quyên lực 
băng mọi cách như xu nịnh, tạo phe cánh đề ngoi 
lên, lừa đảo về băng cấp, chứng chỉ, thành tích... 
thậm chí có cả việc đút lót, mua quan bán tước 
cũng đã diễn ra. 

Thực trạng này đang phá hoại nghiêm trọng 
mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với 
nhân dân. Vì nhân dân gắn bó máu thịt với Đảng 
không phải chỉ bằng đường lối, chủ trương đúng 
đắn của Đảng mà bằng cả tấm gương đạo đức, lối 
sống trong sáng hàng ngày của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. 
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Vấn đề xây dựng đạo đức đang trở thành vấn 
đề hàng đầu của công cuộc xây dựng bộ máy nhà 
nước. Trong công cuộc xây dựng này, việc chống 
chủ nghĩa cá nhân, xây dựng tinh thân tập thể, 
cộng đồng phải là phương hướng cơ bản của 
công tác tư tưởng. Chống chủ nghĩa cá nhân 
không có nghĩa là chà đạp lên cá nhân con người, 
phủ nhận vai trò to lớn của cá nhân trong đời 
sống xã hội mà là chống cái ác, cái xấu của chủ 
nghĩa cá nhân, làm cho cá nhân con người phát 
triển lành mạnh luôn luôn hành động vì lợi ích 
của tập thể, của cộng đồng và của bản thân. 
Phải hết sức coi trọng giáo dục đạo đức nhưng 
cũng không biến quá trình giáo dục thành một 
quá trình đạo đức đơn thuần mà đi đôi với giáo 
dục phải xử lý nghiêm minh mọi sự vi phạm luật 
pháp của bất cứ ai. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một việc làm 
mới mẻ. Mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội đã sụp 
đổ, mô hình mới đang được khai phá, thử nghiệm 
và chưa phải mọi vấn đề đã sáng tỏ. 

Kẻ thù đang ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đang thực hiện âm 
mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ. 

Sự phát triển của khoa học và công nghệ đã 
đưa lại sự xuất hiện kinh tế tri thức và "chính phủ 
điện tử". Để việc quản lý nên kinh tế tri thức 
cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội 
trong thời đại ngày nay được nhạy bén, kịp thời 
và thực sự khoa học thì sự quản lý đó phải được 
thực hiện với năng lực, trí tuệ cao và phương tiện 
kỹ thuật hiện đại.. 

Việc thực hiện nhiệm vụ từng bước phát triền 
kinh tế tri thức như Đại hội IX của Đảng đã đề ra 
cũng như việc chống lại các nguy cơ nêu trên, đòi 
hỏi đội ngũ cán bộ, viên chức nhà nước có một 
tầm cao về năng lực trí tuệ, phẩm chất tư duy và 
năng lực nghiệp vụ. 

Chúng ta hiểu quản lý một cách khoa học 
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước là sự 


(Xem tiếp trang 49) 
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NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG" 


RONG suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, nhất là từ khi đối mới, Đảng ta 


luôn chăm lo củng cố, tăng cường hệ 
thống tổ chức bộ máy các cấp của Đăng, bảo 
đảm cho sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát 
huy hiệu lực và hiệu quả, góp phần vào thắng 
lợi của sự nghiệp đôi mới đất nước. 


Trong đối mới xây dựng, kiện toàn tổ chức 
bộ máy, Đảng đã tiến hành đồng bộ ở tất cả các 
cấp và các tổ chức của hệ thống chính trị. Đến 
nay, Đảng ta đã có một đội ngũ cán bộ được rèn 
luyện, thử thách trong quá trình đấu tranh cách 
mạng lâu đài, gian khổ. Trong đội ngủ cân bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp từ trung ương đến cơ 
sở tuyệt đại đa số có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, kiên định mục tiêu, con đường mà Đảng, 
Bác Hỗ và nhân dân đã lựa chọn. Họ là những 
cán bộ năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện 
đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới của 
Đảng và Nhà nước với trình độ, kiến thức và 
năng lực quân lý kinh tế, quản lý xã hội ngày 
càng được nâng cao. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, sự chỉ 
đạo các công việc đổi mới tổ chức và hoạt động 
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của bộ máy còn chưa thực sự gắn với sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Việc tự phê bình và phê bình của các 
cấp ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn ở các 
cấp, các ngành được chỉ đạo cụ thể nhưng chưa 
thực sự kết hợp chặt chế với việc thúc đây, tạo 
chuyển biến mạnh về chỉnh đốn, đổi mới bộ 
máy nhà nước. 

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được 
đổi mới, tăng cường là một nhân tố bảo đảm sự 
thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức 
mạnh tông hợp của hệ thống chính trị thực hiện 


_thắng lợi đường lối và nhiệm vụ chính trị của 


Đảng. Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng 
nhấn mạnh: "Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ 
lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng về 
chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về 
lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt 
động thực tiễn, sáng tạo, gắn bó với nhân dân. 
Có cơ chế và chính sách phát hiện, tuyến chọn, 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng người có 
đức, có tài. Thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và 
quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách 
nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ 
chức trong hệ thống chính trị về công tác cán 
bộ. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn 
cán bộ. Đánh giá, bôi dưỡng, lựa chọn, sử dụng 
cán bộ trên cơ sở tiêu chuân, lẫy hiệu quả công 
tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm 
thước đo chủ yếu. Đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo 
đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển". 

Trong giai đoạn cách mạng mới, số lượng 
công việc và độ phức tạp tăng lên rất nhiều, đòi 
hỏi người đứng đầu tô chức từ trung ương đến 
cơ sở phải nâng cao chất lượng toàn diện. Trong 


* TS, Ban Tổ chức Trung ương 
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thể chế, tiêu chuẩn công tác cán bộ của chúng ta 
hiện nay có những điểm không còn phù hợp với 
giai đoạn cách mạng mới, nhưng lại chậm được 
chuyển đổi, cụ thể hóa, dẫn đến việc tuyên chọn, 
bố trí người đứng đầu các cấp, các ngành hiện 
nay ở một số trường hợp còn chưa đạt yêu cầu. 
Chất lượng của không ít cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, người đứng đầu trong hệ thống chính trị từ 
trung ương đến cơ sở chưa ngang tầm với 
nhiệm vụ. 

Hiện nay, ở các cơ quan trung ương, số cán 
bộ lãnh đạo quản lý có trình độ đại học và trên 
đại học là 72,2%; ở cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc là 55,9%; ở cấp quận, huyện và tương 
đương có trình độ trung cấp và đại học là 46%. 
Trong khi yêu cầu kiến thức của người đứng đầu 
ở các ngành, các cấp hiện nay từ huyện, quận trở 
lên là phải có trình độ đại học chuyên ngành, 
trình độ lý luận cao cấp, sử dụng thành thạo tin 
học và ít nhất là một, ngoại ngữ... mới có thể 
đam nhiệm được công việc. 

Trong công tác xây dựng hệ thống tổ chức bộ 
máy các cấp của Đảng, phải đặc biệt coi trọng 
xây dựng hệ thống cấp ủy, đồng thời với việc 
kiện toàn hệ thống cơ quan tham mưu giúp việc. 
Nếu không xây dựng hệ thống cơ quan tham 
mưu giúp việc tốt không thể đôi mới và nâng 
cao chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy. Trong 
khi kiện toàn hệ thống các cơ quan tham mưu 
giúp việc, yếu tố quyết định là phải làm rõ chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, hệ thống quy 
chế làm việc và xây dựng được đội ngũ cán bộ 
thực sự có năng lực. Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VIII) đã đề ra mục tiêu: "Phấn đấu đến 
năm 2005, cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp quận, 
huyện trở lên ít nhất phải có trình độ đại học về 
` môn, cao cấp về trình độ lý luận chính 

ll - Người đứng đầu tổ chức các cấp trong giai 
ma mở cửa hội nhập, thực hiện sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần phô cập 
thêm một số kiến thức như: khoa học tô chức, 
quản lý kinh tế, quân lý nhà nước, khoa học lãnh 
đạo, tin học, ngoại ngữ. Các quy định trên phái 
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được Trung ương quy định thống nhất cho cả hệ 
thống chính trị, tránh để từng cấp xây dựng và 
vận dụng một cách tùy tiện. 

Trong những năm qua, Đăng ta đã đào tạo và 
bôi dưỡng hàng vạn cán bộ cả về lý luận chính 
trị, quân sự, về quan điểm, đường lối của Đảng, 
về quản lý hành chính, quản lý kinh tế, khoa 
học... Đội ngũ này được rèn luyện, thử thách 
trong đối mới và ngày càng phát huy tài năng, 
sức lực của mình cho sự phát triền của đất nước. 

Trong công tác cán bộ, gắn liền với xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa VIH) của Đảng, công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã có những 
chuyển biến tích cực. Xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng gắn liền với cải cách và hoàn thiện Nhà 
nước, bảo đảm Nhà nước thực sự trong sạch, 
vững mạnh, hoạt động có hiệu lực và có hiệu 
quả. Những năm đổi mới vừa qua, Nhà nước ta 
thực hiện nhiều biện pháp về cải cách hành 
chính, tăng cường pháp chế, phát huy dân chủ, 
quyết tâm chống quan liêu, tham nhũng và tiêu 
cực; tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra, 
giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của 
Nhà nước. Các cơ sở đào tạo từ trung ương đến 
địa phương đã có bước đổi mới quan trọng về 
nhận thức, mục tiêu, nội dung, kế hoạch đào tạo. 
Hệ thống trường bôi dưỡng cán bộ được kiện 
toàn về cơ cấu và tổ chức. Nội dung đào tạo, bôi 
dưỡng sát với tình hinh thực tế, nhiệm vụ chính 
trị, phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương. 
Các cập, ủy đã xác định và quan tâm giải quyết 
đúng môi quan hệ giữa đào tạo, bồi dưỡng và bố 
trí, sử dụng cán bộ. Nhờ vậy, trình độ kiến thức 
và năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ nói 
chung ngày càng được nâng cao. 

Ở đây, chúng tôi tẬp trung vào nội dung đôi 
mới tô chức bộ máy của Đảng với xây dựng đội 
ngũ cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trần. 

Cơ sở xã, phường, thị trần là nơi tuyệt đại bộ 
phận nhân dân sinh sống và làm việc. Bởi vậy, 
hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan 
trọng trong việc tô chức và vận động nhân dân 
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thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, huy động mọi khả năng để phát 
triên kinh tế - xã hội, tô chức cuộc sống của 
cộng đồng dân cư. Việc phát huy vai trò của hệ 
thống chính trị ở cơ sở luôn gắn chặt với vai trò 
của đội ngũ cân bộ CƠ SỞ. Trong những năm qua, 
đội ngũ cán bộ của các tổ chức trong hệ thống 
chính trị ở cơ sở nước ta không ngừng trưởng 
thành về mọi mặt. 

Tuy nhiên, hệ thống chính trị và việc xây 
dựng đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay "còn rất 
nhiều mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh 
đạo và quản lý, tô chức thực hiện và vận động 
quân chúng. Tình trạng tham nhũng, quan liêu, 
mắt đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm chủ quyền của 
dân, vừa không giữ đúng kỷ cương, phép nước 
xảy ra ở nhiều nơi, có những nơi nghiêm trọng. 
Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ 
thống chính trị chưa được xác định rành mạch, 
trách nhiệm không rõ, nội dung và phương thức 
hoạt động chậm đổi mới, còn nhiều biểu hiện 
của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Đội ngũ 
cán bộ cơ sở ít được đào tạo, bồi dưỡng: chính 
sách đối với cán bộ cơ sở còn chấp vá". Đó 
chính là những nguyên nhân chủ yếu làm cho hệ 
thống chính trị ở cơ sở yếu kém. 

Cán bộ chính quyên ở cơ sở là bộ phận quan 
trọng trong đội ngũ cán bộ của hệ thống tổ chức 
bộ máy chính quyền nước ta. Họ vừa là người 
đại diện của dân trong quản lý nhà nước, vừa là 
người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện 
quyền hành pháp và quản lý cũng như tiến hành 
các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương. 
Phân đông họ giữ được bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị; trình độ học vấn, chuyên 
môn nghiệp vụ và quản lý có sự chuyển biến và 
được nâng lên một bước. Nhin chung đội ngũ 
này năng động, sáng tạo hơn trong việc thực thi 
nhiệm vụ và đóng vai trò tích cực trong quá 
trình cải cách hành chính, mở rộng dân chủ xã 
hội chủ nghĩa tại cơ sở. 
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Đứng trước những nhiệm vụ to lớn của thời 
kỳ đối mới, đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ cơ sở 
đang bộc lộ nhiều yếu kém. Đó là: 

- Mâu thuẫn giữa số lượng ngày càng tăng 
nhưng chất lượng lại thấp nên không đủ sức đảm 
đương được những công việc trong những điều 
kiện và tình hình mới. Bên cạnh những yếu kém 
về trình độ, năng lực, nhiễm tệ quan liêu, cửa 
quyền, thiếu dân chủ, thiếu kỷ cương, tham ô, 
lãng phí; mắc những biểu hiện tiêu cực trong 
đạo đức, phong cách làm việc, còn có tình trạng 
thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên mà những tệ nạn đó không những 
không bị đây lùi mà còn gia tăng ngày một 
nghiêm trọng 

- Hội đồng nhân dân cấp xã thực chất vẫn là 
cơ quan nặng về hình thức và không thực quyền 
tuy đa được Hiến pháp, Luật Tổ chức Hội đông 
nhân dân và Ủy ban nhân dân khẳng định là cơ 
quan. quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện 
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 
nhân dân. Điều này được thể hiện rõ trên 
phương diện tổ chức và hoạt động. Về tổ chức, 
Hội đồng nhân dân xã không có cơ cầu tô chức 
thích hợp, có khả năng và điều ¡kiện để thực hiện 
đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 
Mặc dù có chủ tịch, phó chủ tịch nhưng lại 
không hình thành bộ phận thường trực, không có 
các ban như cấp huyện và tỉnh. Về hoạt động, 
chỉ là các kỳ họp. Ngoài ra, tính chất hình thức 
của các nghị quyết do Hội đồng nhân dân xã 
thông qua đã không tạo ra được sức mạnh đối 
với việc chấp hành của Ủy ban nhân dân. Bên 
cạnh đó, đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay ở nước 
ta rất đông nhưng không mạnh, vừa thừa vừa 
thiếu. Hiện nay cả nước ta có khoảng 2 triệu cần 
bộ ở xã, phường, thị trần. Trung bình có khoảng 
190 cán bộ/xã, trong đó có 90 cán bộ trong diện 
quy định của Chính phủ, 100 cán bộ do các bộ, 
ngành ở trung ương và tính quy định. Có 
44,26% số cán bộ chủ chốt xã là bộ đội xuất 
ngũ, 6,05% là cán bộ về hưu. Số cán bộ chủ chốt 
ở xã có trình độ văn hóa tiểu học và trung học 
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phổ thông cơ sở chiếm tới 50%, hầu hết chưa 
được đào tạo cơ bản về chính trị, chuyên môn 
nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước. Đặc 
biệt, ở một số xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
cán bộ không biết xây dựng các chương trình, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Việc thanh tra, xử lý những vi phạm pháp 
luật như tham ô, lãng phí, vô trách nhiệm của 
cân Độ, công chức nói chung, cán bộ chính 
quyền Cơ SỞ nói riêng chưa KỊp. thời. Nhiều vụ 
xử lý chưa nghiêm, còn bị che giấu hoặc mới chỉ 
đem ra xử lý nội bộ, nên không có khả năng răn 
đe, ngăn chặn sự sai phạm của cán bộ chính 
quyền ở cơ sở. 

- Việc tổ chức công sở một cách khoa học và 
sự trang nghiêm trong thực thi công vụ còn chưa 
tốt. Nhiều địa phương, trụ sở ủy ban còn quá 
sơ sài, các điều kiện cần thiết cho công việc 
còn thiếu thốn, thậm chí nhiều nơi ở những 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn chưa có trụ sở 
làm việc. 

Cuối cùng là, sự yếu kém trong việc tu 
dưỡng, rèn luyện, học tập, phê bình và tự phê 
bình của cán bộ chính quyền cơ sở. Chính sự 
yếu kém này làm cho người cán bộ không nâng 
cao được trình độ, năng lực và bị chủ nghĩa cá 
nhân ích kỷ chi phối. 

Tình hình trên do những nguyên nhân sau: 

Một là, nguôn cán bộ chính quyên cơ sở còn 
mỏng. Trừ một số cán bộ được tăng cường từ 
quận, huyện, còn phần lớn cán bộ cơ sở đều là 
bộ đội xuất ngũ trở về. Phần đông trong số họ 
còn trẻ nhưng không được đào tạo về chuyên 
môn, thiếu kiến thức về quản lý hành chính nhà 
nước. Trong khi đó, số lượng học sinh, sinh viên 
tốt nghiệp các trường trung học, cao đẳng và đại 
học trở về địa phương rất ít do không có chính 
sách thu hút cụ thể nên không bổ sung được 
lực lượng này vào đội ngũ cán bộ chính quyên ở 
CƠ SỞ. 

Hai là. đội ngũ cán bộ biến động nhiều qua 
các kỳ bầu cử. Số tái cử thường chiếm một tỷ lệ 
nhỏ. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
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khóa 1994 - 1999 cho thấy, số đại biểu tái cử 
chỉ chiếm trên 40%, số thành viên Ủy ban nhân 
dân được bầu mới chiếm trên 50%. Những thay 
đôi đó mang lại những gương mặt mới cho đội 
ngũ chính quyền cơ sở, làm trẻ hóa đội ngũ này, 
nhưng nếu làm không tốt công tác tạo nguồn thì 
việc thay đôi này lại là nguyên nhân dẫn tới 
nững thay đổi bất cập trong việc chỉ đạo, thực 
thi nhiệm vụ của chính quyền cơ sở. 

Ba là, công tác đào tạo, bôi dưỡng chưa 
thành quy chế bắt buộc đối với từng loại cán bộ 
chính quyên ở cơ sở. Việc điều tra về trình độ, 
nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và việc quy hoạch 
cho những người đương chức cũng như công tác 
tạo nguồn cán bộ còn chưa được quan tâm đúng 
mức. Bởi vậy, trong những năm qua, việc đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở mặc dù đã có nhiều 
cố gắng nhưng vẫn chưa đủ, chưa kịp thời, số 
lượng chưa nhiều, chất lượng chưa cao, chưa đáp 
ứng được đòi hỏi của công việc. 

Đề đội ngũ này thực sự phát triển trong thời 
gian tới, đáp ứng tốt những yêu cầu, nhiệm vụ 
trong điều kiện, tình hình mới, công tác huấn 
luyện, đào tạo cán bộ, đảng viên, trước hết là đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở 
cần tiến hành đồng bộ những giải pháp cơ bản 
như: Xác định rõ hơn vị trĩ, vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ của bộ máy chính quyền Ở CƠ SỞ trong 
điều kiện mới; xác định rõ khối lượng các công 
việc Ở cơ sở, từ đó xác định phương hướng xây 
dựng cơ cấu, số lượng chức danh của bộ máy 
chính quyền vừa bảo đảm được hiệu quả của 
công việc, vừa không làm bộ máy phinh to; quy 
định rõ chức danh, từ đó xác định rõ theo hướng 
mớ rộng hơn các chức năng, nhiệm vụ mà chức 
danh đó phải đâm nhiệm phù hợp VỚI những yêu 
câu hoạt động của chính quyên ở cơ sở. 


Thực hiện tốt những giải pháp trên sẽ là 
những điều kiện cần thiết để cán bộ gần dân, 
hiểu dân và thuyết phục dân, làm cơ sở đề dân 
tin, dân yêu, dân tự giác, tích cực thực hiện 
những chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm 
vụ chính trị ở địa phương. C 
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k2, Thực tiễn - Kinh nghiệm —— Yepchi Cệngsứn 
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ÔNG bào dân tộc Khơ Me chiếm gần 
JE) 30% dân số tính Trà Vinh, sông xen kế 
với đồng bào Kinh, Hoa trên hâu hêt các 


địa bàn của tỉnh. Hiện tại, Trà Vinh vẫn còn là 
tỉnh nghèo nhất ở khu vực Tây Nam Bộ, thu 
nhập và mức sống bình quân của nhân dân còn 
thấp, đặc biệt là đồng bào Khơ Me còn nhiều 
khó khăn hơn so với đồng nào Kinh và Hoa. 
Chính đây là điểm yếu mà các thế lực thù địch 
luôn hướng vào, khoét sâu, làm lung lạc nhận 
thức tư tưởng, kích động, chia rẽ khối đoàn kết 
dân tộc nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của 
Đảng, làm mắt ồn định chính trị và xã hội. Cũng 
cần thấy rằng, ngay từ thuở đất nước còn nô lệ 
cho đến khi giành được độc lập, đồng bào Khơ 
Me ở Nam Bộ nói chung và Trà Vinh nói riêng 
luôn bị các thế lực thù địch lợi dụng, phân hóa 
với nhiêu thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt... Vì thế, 
phải tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách dân tộc 
của Đảng "về phát triên toàn diện vùng đông bào 
dân tộc Khơ Me" là vẫn đề cấp thiết trước mắt và 
lâu dài ở tỉnh Trà Vinh, góp phần quan trọng để 
giữ vững ổn định chính trị và xã hội ở vùng Tây 
Nam Bộ. 

Để làm tốt chính sách phát triển toàn diện 


vùng đồng bào dân tộc Khơ Me, trước hết cần - 


chú ý một số đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội 
và con người trong vùng đông bào dân tộc. Trên 
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phương diện địa lý kinh tế và tâm lý dân tộc, 
đồng bào Khơ Me thường cư trú tập trung ở các 
vùng giồng đất cao, đa số thuộc thành phần lao 
động sản xuất nông nghiệp, mặt bằng dân trí 
thấp. 

Đặc tính của người đân tộc Khơ Me là cần củ 
lao động, thật thà, giàu tình thương, có tỉnh thần 
đoàn kết tương trợ, thích sinh hoạt cộng đồng (ca 
múa, lễ hội), tôn trọng thực tẾ. Tuyệt đại đa số 
người Khơ Me theo Phật giáo Tiểu thừa, con trai 
đến tuôi phải vào chùa tu học như là nghĩa vụ và 
đạo đức làm người. Toàn tỉnh có 141 chùa Khơ 
Me với khoảng 3 657 sư sãi tu học. Người Khơ 
Me ở tỉnh Trà Vinh có truyền thống đoàn kết gắn 
bó lâu đời với người Kinh và người Hoa, có 
nhiều thành tích trong kháng chiến chống ngoại 
xâm và trorig xây dựng, bảo vệ Tổ quôc. N goài 
những đặc điểm kinh tế văn hóa riêng, đồng bào 
Khơ Me ở Trà Vinh và Tây Nam Bộ còn có quan 
hệ cùng tộc người và có cả quan hệ huyết thống, 
thân tộc với người KhơMc Ỡ Vương quốc Cam- 
pu-chia. Đây là yếu tố rất nhạy cảm, phức tạp, vì 
thế những thay đối theo hướng tích cực hoặc tiêu 
cực ở quốc gia này đều có tác động nhất định đến 
đồng bào Khơ Me các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long và khu vực Trà Vĩnh. 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh 
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Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, ngay từ 
rất sớm Tỉnh ủy Cửu Long (tỉnh cũ) đã đặc biệt 
quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội ở vùng đông bào dân tộc Khơ 
Me. Kế thừa những kinh nghiệm quý báu ấy và 
trên cơ sở quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 68 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VỤ, Tỉnh ủy 
Trà Vinh đá xây dựng Nghị quyết số 01 - Nghị 
quyết chuyên. đề về công tác dân tộc. Nội dung 
của nghị quyết này là nhằm động viên, khơi dậy 
phong trào hành động cách mạng và tinh thần 
đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong tình. Tập 
trung huy động mọi nguôn lực đầu tư phát. triển 
kinh tế kết hợp với giải quyết các vấn đề cấp 
bách về văn hóa và xã hội, nhất là giải quyết việc 
làm cho người lao động. Nâng cao mặt bằng dân 
trí, nâng cao năng lực xóa đói giảm nghèo, khôi 
phục và phát triển văn hóa, văn nghệ và những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khơ Me; 
thường xuyên kiểm tra, bổ sung nhiều chủ 
trương và giải pháp cụ thể phù hợp với diễn biến 
tình hình thực tế ở cơ sở. 

Kết quả sau hơn 11 năm thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Trung ƯƠng Đảng, Chính 
phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy, kinh tế Trà Vinh 
đã liên tục phát triển với mức tăng trưởng GDP 
bình quân hằng năm trên 9%; riêng năm 2003 
tăng 12,06%, kết cầu hạ tầng được đầu tư xây 
dựng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản 
được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, 
tăng cường. Riêng vùng có nhiều đông bào dân 
tộc Khơ Me sinh sống đã đạt được những 
thành tựu quan trọng: 

Thứ nhất: Kết cấu hạ tâng kinh tế - xã hội 
được xây dựng khá, bộ mặt nông thôn được đổi 
mới rõ nét. 

Phần lớn diện tích đất nông nghiệp có hệ 
thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, đưa diện 
tích thủy lợi hóa lên hơn 70%, sản xuất từ Ï vụ 
lúa lên 2 vụ lúa - l vụ màu hoặc I vụ lúa - 2 vụ 
màu, hiệu quả trên một đơn vị điện tích ngày 
càng tăng. 
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Hệ thống giao thông nông thôn từ chỗ chỉ với 
23 km đường trải nhựa khi mới tách tỉnh, nay 
đã có hơn 500 km đường trải nhựa và hàng ngàn 
km đường giao thông nông thôn liên ấp được 
bê-tông hóa, bảo đảm ô-tô đến được trung tâm 
xã. Mạng lưới điện quốc gia được tập trung đầu 
tư phát triển, toàn tỉnh có 55 xã và l thị trần được 
điện khí hóa, có 146 106 hộ sử dụng điện, chiếm 
72,26% tổng số hộ, trong đó có nhiều hộ đồng 
bào Khơ Me. Đáng mừng là, đồng bào ở nhiều 
vùng sâu và vùng xa, vùng kháng chiến cũ đã có 
điện sử dụng. 

Thứ hai: Thực hiện chủ trương xóa đói giảm 
nghèo đạt kết quả tốt. 

Từ năm 1997 đến nay, thực hiện Kế hoạch số 
01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về giải quyết đất 
đai, củng cố và phát triên kính tế hợp tác, xóa đói 
giảm nghèo, tỉnh đã hỗ trợ 872 triệu đồng cho 
338 hộ Khơ Me nghèo chuộc lại 112 ha đất đã 
cầm cố để sản xuất, vận động được trên 1 000 hộ 
có nhiều đất cho 1 400 hộ quá ít đất, hoặc không 
có đất mượn trên 660 ha đất để sản xuất 1 vụ lúa 
hoặc l vụ màu trong năm. Riêng từ năm 2001 
đến nay, đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho 
6 459 hộ Khơ Me nghèo đặc biệt khó khăn với 
số tiền là 1 950 triệu đồng để đồng bào giải 
quyết khó khăn trong cuộc sống và hỗ trợ sản 
xuất cho 1 050 hộ với số tiền là 1 050 triệu đồng. 

Chương trình 135 phát huy tác dụng tốt, đã 
đầu tư cho 38 xã đặc biệt khó khăn - phần lớn là 
các xã có đông đồng bào Khơ Me sinh sống - 
gần 85,5 tỉ đồng, xây dựng được 236 công trình 
các loại như: đường giao thông, thủy lợi nhỏ, 
điện, nước, sinh hoạt, trạm y tế, trường học, 
chợ,... 

Nhờ sự tập trung đầu tư của Đảng và Nhà 
nước, sự hỗ trợ của cộng đồng và sự nỗ lực khắc 
phục khó khăn vươn lên của chính đồng bào 
Khơ Me, đến nay cuộc sống của bà con không 
ngừng được cải thiện, khoảng cách chênh lệch 
giữa các vùng được rút ngắn dần, số hộ giàu, hộ 
khá tăng lên, hộ nghèo ngày càng giam đi. Hiện 
nay, hộ Khơ Me nghèo còn I8 286 hộ, chiếm 
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29,3% so với tổng số hộ Khơ Me toàn tỉnh, góp 
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 45% (năm 
1992, theo tiêu chuẩn cũ), xuống còn 17,4% 
(năm 2003, theo tiêu chuẩn mới), trong đó đồng 
bào Khơ Me chiếm khoảng 40%, không còn hộ 
thiếu đói lúc giáp hạt. 

Thứ ba: Mặt bằng dân trí vùng dân tộc Khơ 
Me được nâng lên một bước, bản sắc văn hóa 
dân tộc được bảo tôn và phát huy. 

Sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào Khơ Me 
luôn được các cầp ỦY và chính quyền các cấp 
quan tâm hàng đầu. Số lượng học sinh dân tộc 
Khơ Me ở các cấp học hằng năm đều tăng. Năm 
học 1992 - 1993, toàn tỉnh chỉ có 30 864 học 
sinh Khơ Me thì đến năm "học 2003 - 2004, số 
học sinh phổ thông ỏ ở các cấp học lên đến 67 543 
em; đại học, cao đẳng: 167 em; dự bị đại học: 40 
em và trung học chuyên nghiệp: 94 em. Hiện tại, 
cứ 5 người Khơ Me có 1 người đi học. 

Cuộc Vận động toàn dân đoàn kết xâ ây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư được đông bào 
Khơ Me tích cực hưởng ú (mg. Toàn tỉnh hiện có l 
phường, 2 thị trấn, 2 xã và 438/751 ấp, khóm 
được xét công nhận là ấp, khóm, xã, phường, thị 
trần văn hóa; trong đó, có 312 ấp, khóm có đông 
đông bào Khơ Me và có 29 chùa Khơ Me được 
công nhận cơ sở tôn giáo văn minh. Phong trào 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đồng 
bào Khơ Me cũng được đầu tư đúng mức, tạo 
điều kiện phát triên. Bên cạnh Đoàn Nghệ thuật 
Ánh Bình Minh phục vụ tốt nhu cầu văn nghệ 
cho đồng bào Khơ Me trong và ngoài tỉnh, được 
Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao 
động trong thời kỳ đối mới; hằng năm, tỉnh đều 
tổ chức hội diễn văn hóa, văn nghệ quần chúng 
Khơ Me, tổ chức thi đầu các môn thể thao truyền 
thống dân tộc, nhất là tổ chức đua ghe ngo trong 
lễ hội Ok-Om-Bốk; các năm qua, tỉnh đã đầu tư 
đóng mới 8 chiếc ghe ngo với kinh phí gần 500 
triệu đồng. 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào 
được quan tâm phục vụ ngày càng tốt hơn. Các 
trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực trong 
vùng đồng bào Khơ Me được đầu tư xây dựng 
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mới, trang bị thêm thiết bị, dụng cụ, được tăng 
cường thêm y, bác sĩ, thuốc men điều trị bệnh 
cho đồng bào. Chỉ tính riêng Chương trình 135, 
trong các năm qua, đã cấp cho các xã đặc biệt 
khó khăn một khối lượng thuốc điều trị bệnh 
miễn phí trị giá gần 6,5 tỉ đồng. Các chương 
trình y tế quốc gia cũng được triển khai thực hiện 
tốt, đã đây lùi được các dịch bệnh nguy hiểm. 
Đội ngũ cán bộ y tế là người Khơ Me được tập 
trung đào tạo, bồi dưỡng. Hiện, toàn tỉnh có 28 
bác sĩ, 87 y sĩ, 17 dược sĩ và 50 y tá là người dân 
tộc Khơ Me. 

Thứ tư: Tăng cường xây dựng hệ thống 
chính trị, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội trong vùng dân tộc Khơ Me ngày 
càng vững chắc. 

Trước hết, trong công tác xây dựng Đăng, 
Tỉnh ủy rất quan tâm chỉ đạo phát triên Đảng và 
đào tạo cán bộ là người dân tộc Khơ Me. Năm 
2003, có 2 559 đảng viên là người dân tộc Khơ 
Me chiếm 12% trong tổng số đẳng viên toàn 
tính. Đội ngũ cán bộ là người Khơ Me được chú 
trọng đào tạo, đề bạt và bố trí ở các ngành, các 
câp. Toàn tỉnh có 2 296 cán bộ, công chức người 
Khơ Me, chiếm 18% tổng số cán bộ công chức 
của tỉnh. Tỉnh ủy thường xuyên củng cô và phát 
triển đoàn viên, hội viên, các đoàn thể trong 
vùng dân tộc Khơ Me, từng bước nâng cao chất 
lượng sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. 
Hiện nay, có 7 762 đoàn viên Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh và 80 678 hội viên thuộc các 
đoàn thể là người dân tộc Khơ Me. 

Những thành tựu đạt được trong thời | gian qua 
đã góp phần tăng cường khối đoàn kết gắn bó 
giữa đồng bào Kinh - Khơ Me - Hoa, đoàn kết 
lương - giáo, đại bộ phận SƯ SãiI và đông bào 
Khơ Me trong tỉnh đều thể hiện niềm tin vào sự 
lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Tuy nhiên, còn một số mặt yếu kém và khó 
khăn: Việc triển khai kế hoạch chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất ngành trong vùng đồng bào Khơ 
Me nhiều nơi còn chậm. Tâm lý trông chờ, ỷ lại 
vào sự hỗ trợ của Nhà nước còn khá phô biến. Sự 
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nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển 
nhưng chưa tương xứng với yêu câu, mặt bằng 
dân trí trong đồng bào Khơ Me còn thấp, mức 
hưởng thụ văn hóa cộng đồng còn hạn chế. Tình 
hình an ninh trật tự tuy ổn định nhưng các thế lực 
thù địch và các tổ chức phản động lưu vong, 
nhất là các hội, nhóm "Khơ Me Krôm" ở Cam- 
pu-chia đang tìm mọi cách chống phá quyết liệt. 
Chúng đã thực hiện nhiều thủ đoạn mới, tinh vi 
và thâm độc hơn, đưa người, tài liệu, băng đĩa, 
sách báo phản động và dùng đài phát tiếng Khơ 
Me chuyển vào nước ta các nội dung xuyên tạc 
lịch sử, gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, kích động 
chống chế độ xã hội chủ nghĩa..., gây tác động 
tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của sư sãi và 
đồng bào dân tộc Khơ Me. Đội ngũ cán bộ hoạt 
động trong vùng đồng bào Khơ Me có nơi còn 
bất cập về nhiều mặt, nhất là về trình độ năng 
lực, về ngôn ngữ, chữ viết Khơ Me. Bộ máy làm 
công tác dân tộc chưa được đầu tư, kiện toàn tốt 
từ tỉnh đến cơ sở. Cán bộ chủ chốt là người 
Khơ Me ở các cấp, các ngành trong hệ thống 
chính trị còn ít, chưa tương xứng với yêu câu, 
nhiệm vụ mới. 

Những hạn chế, yếu kém và khuyết điểm đó, 
trước hết là do một số cấp ủy và chính quyên 
nhận thức việc thực hiện chính sách dân tộc 
trong tình hình mới còn đơn giản; hai là, phần 
lớn cán bộ công tác ở vùng dân tộc và cán bộ 
đoàn thể ở tỉnh, huyện còn hạn chế về nói và viết 
chữ Khơ Me, về bản lĩnh chính trị, về kiến thức 
khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nhất là năng lực cụ thể hóa tổ chức thực hiện các 
nghị quyết của Trung ương và của tính ủy; ba là, 
Tĩnh ủ ủy chậm có sự định hướng đúng tầm nhằm 
phát triển toàn diện, và huy động sức mạnh tông 
hợp của cả xã hội, của tất cả các ngành, các cấp 
làm chuyên biến cơ bản vùng dân tộc Khơ Me; 
bốn là, nhiều chủ trương của Trung ương Đảng 
về đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân vận, 
công tác dân tộc, tôn giáo chưa được thể chế hóa 
đồng bộ thành cơ ché, chính sách, pháp luật. 

Có thê nói, hiện nay nôi bật có 3 mâu thuẫn 
trong vùng đồng bào Khơ Me cần phải được tập 
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trung tháo gỡ. Trước hết, là mâu thuẫn giữa nên 
sản xuất nhỏ (tiểu nông) chịu ảnh hưởng triết lý 
Phật giáo (tiểu thừa) mang tính hướng nội với 
những tác động ' và chuyên biến ngà y càng mạnh 
mẽ của kinh tế thị trường. Tiếp nữa là, mâu 
thuẫn giữa mặt băng dân trí còn thấp với yêu câu 
ngày càng cao của quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Và cuối cùng là, mâu 
thuẫn giữa yêu cầu giữ vững ôn định chính trị, 
định hướng xã hội chủ nghĩa với sự phá hoại của 
các thế lực thù địch. 

Xuất phát từ tình hình trên, để các mục tiêu 
phát triển toàn diện vùng đồng bào Khơ Me, 
trước hết cần quán triệt một số phương hướng cơ 
bản mang tính nguyên tắc sau: 

Một là: Quán triệt sâu sắc các quan điểm về 
công tác dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta, nhất là các 
quan điểm trong Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 7, khóa IX, Về công tác dân tộc. Đồng 
thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng trong vùng đồng bào Khơ Me, theo hướng 
củng cố, xây dựng niềm tin vào Đảng và chế độ 
bằng sự khẳng định những thành tựu của quá 
trình đổi mới đất nước, nhất là thành tựu đạt 
được sau l1 năm tái lập tính Trà Vinh. 

Hai là: Xác định nhiệm vụ cơ bản làm 
chuyển biến đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội 
của đông bào dân tộc Khơ Me hiện nay là tập 
trung phát triên sản xuất, xóa đói giảm nghèo; 
rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống, 
đồng thời nâng cao trình độ dân trí và xây dựng 
ý chí tự lực, vươn lên của bản thân bà con 
dân tộc. 

Ba là: Tiếp tục đôi mới nội dung, phương 
thức công tác dân tộc, đáp ứng yêu câu, nhiệm 
vụ phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh 
quốc phòng gắn liên với nhiệm vụ xây dựng hệ 
thống chính trị ở cơ sở trong vùng đồng bào Khơ 
Me, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân 
tộc và đội ngu cán bộ dân tộc; nâng cao chất 
lượng hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu 
nước tinh Trà Vĩnh. 
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Bốn là: Phải phối hợp đông bộ nhiều giải 
pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội,... đồng thời, tập 
trung đầu tư toàn diện của các cấp, các ngành từ 
cơ sở đến trung ương và toàn thể xã hội. 

Năm là: Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội gắn 
liền với bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc Khơ Me 
và sự ổn định chính trị làm tiêu chuẩn đánh giá 
các giải pháp chuyển biến đời sống đồng bào 
dân tộc Khơ Me. 

Nắm vững phương hướng trên, Tỉnh ủy Trà 
Vinh xác định các mục tiêu phát triển toàn diện 
vùng đồng bào dân tộc Khơ Me (vùng đồng 
bằng Khơ Me) đến 2005 và đến 2010 như sau: 

1 - Đến năm 2005, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ 
nghèo trong vùng còn dưới 16%; 100% các trạm 
y tế xã đều có bác Sĩ; 80% số hộ được sử dụng 
nước sạch; 75% số hộ được sử dụng điện và 
đàng viên là người Khơ Me đạt 15%. Theo đó, 
phấn đấu đến năm 2010 không còn hộ tái đói 
trong vùng đông bào dân tộc Khơ Me, số hộ 
nghèo giảm xuống dưới 10%; không còn xã đặc 
biệt khó khăn; 90% số hộ dân được sử dụng điện 
và nưỚc sạch trong sinh hoạt; 100% số thanh, 
thiếu niên trong độ tuôi được phổ cập trung học 
cơ sở; 90% - 100% số hộ được xem truyền hinh, 
nghe đài phát thanh; phấn đấu phát triên Đảng 
trong đông bào Khơ Me đạt tỷ lệ từ 20% trở lên 
trong tông số đảng viên; nghiêm trị bọn phản 
động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, vu cáo 
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2 - Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân 
tộc Khơ Me. Đây là một chủ trương lớn của Tĩnh 
ủy Trà Vinh. Sự thành công của chủ trương 
này không chỉ dừng lại ở chỗ bảo đảm lợi ích 
kinh tế - xã hội cho bản thân người dân tộc Khơ 
Me, mà với tính chất đặc thù trên, trong bối cảnh 
phức tạp của tình hình khu vực và thế giới hiện 
nay, nó góp phần bảo đảm sự ổn định về chính 
trị của địa phương và cả nước. Với ý nghĩa đó, 
chủ trương “phát triển toàn diện vùng đông bào 
dân tộc Khơ Me ở tỉnh Trà Vinh" cần và chỉ có 
thể phát huy tốt khi nó được đặt trong chiến lược 
phát triển chung của đất nước, với sự quan tâm 
đặc biệt của Trung ương Đảng và Chính phủ. 
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XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC... 


( Tiếp theo trang 40) 


tác động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch đối 
với xã hội nói chung cũng như đối với từng lĩnh 
vực riêng lẻ của đời sống xã hội trên cơ sở nhận 
thức và vận dụng các quy luật khách quan và các 
xu thế tiến bộ của sự phát triển xã hội vì lợi ích 
của quân chúng nhân dân lao động. 

Từ những vấn đề trên đây của công tác quản 
lý cũng như những đặc điểm của tình hình đất 
nước và đội ngũ cán bộ viên chức nhà nước hiện 
nay, công tác đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
viên chức nhà nước phải được hướng vào quán 
triệt các vấn đề sau: bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, kế hoạch 
xây dựng đất nước trên từng lĩnh vực: kinh tế, 
văn hóa, xã hội, quốc phòng... và quán triệt tính 
quy luật phổ biến của quản lý là hướng một cách 
tự giác sự phát triển của tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội vào quỹ đạo xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong thời kỳ quá độ. Đặc biệt là, phải 
quán triệt tính giai cấp công nhân của công tác 
quản lý. Công tác quản lý có hai mặt, một mặt, 
nó đáp ứng nhu câu khách quan của sản xuất, của 
đời sống xã hội; mặt khác, nó biểu hiện lợi ích 
giai cấp của giai cấp đang quản lý đất nước. 
Điểm này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong khi 
học tập kinh nghiệm quản lý của các nước tư 
bản. Nghĩa là, phải phân định và tỉnh táo cái gì 
nên học và cái gì không nên học. 

Công tác đào tạo bôi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên phải hướng vào việc chống các hiện 
tượng tiêu cực của bản thân người cán bộ, tiêu 
cực trong xã hội; phải xây dựng dân chủ và kỷ 
luật làm hai yếu tố cơ bản để hình thành nhân 
cách con người; hình thành bâu không khí chính 
trị đạo đức xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là xây 
dựng tính gương mẫu về đạo đức của người cán 
bộ. viên chức nhà nước. ] 
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OÀN Phòng không B75 (còn gọi là Sư 
1E)» 375) thuộc Quân chủng Phòng 

không - Không quân, thành lập ngày 
7-2-1968, tại chân núi Đại Huệ, xã Nam Xuân, 
huyện Nam Đàn, tính Nghệ An. Ngay sau khi 
thành lập, Đoàn B75 nhanh chóng triển khai 
nhiệm vụ, ổn định tô chức, cơ động đội hình ra 
quân chiến đấu đánh địch bảo vệ các mục tiêu 
trọng điểm trên chiến trường Quảng Bình, Vĩnh 
Linh và các điểm nút giao thông quan trọng như: 
các bến phà Xuân Sơn, 
sông Gianh, Long Đại, 
Quán Hàu, cửa khẩu các 
đường 12, 14, 20... 
Chỉsau một tuần ra 
quân chiến đấu, ngày 
14-2-1968, Tiểu đoàn 
19, đơn vị Phâo cao xạ 
HI4 của Đoàn B75 đã 
nêu cao tinh thần cảnh 
giác, chiến đấu dũng 
cảm bắn rơi tại chỗ máy 
bay A-6A của đế quốc 
Mỹ tại thôn Khương Hà, 
xã Hưng Trạch, huyện 
Bố Trạch, tỉnh Quảng 
Bình lập chiến công đầu, xây dựng truyền thống 
ra quân đánh thắng . Từ đó đến nay, ngây 14 
thắng 2 hằng năm trở thành ngày truyền thống 
vẻ vang của đơn vị. 


Hơn 35 năm xây dựng, chiến đẫu và trưởng 
thành của Đoàn B75 là chặng đường gian khổ, ác 
liệt và chiến thắng vẻ vang. Với ba lần thành lập 
và tái thành lập đều vào những giai đoạn gay BO, 
phức tạp, quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước vĩ đại và cuộc chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Với bản lĩnh chính trị 
vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần chiến 
đâu dũng cảm kiên cường, dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp trên, sự giúp đỡ tận tình, to lớn 
của các cơ quan, đơn vị bạn, chính quyền và 
nhân dân trên các địa bàn đóng quân, Đoàn B75 
đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
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được giao. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, Đoàn B75 đã tham gia 3 654 trận 
chiến đấu, bắn rơi 492 máy bay các loại của để 
quốc Mỹ. Đoàn B75 có 7 tập thể và 4 cá nhân 
được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đoàn còn 
được tặng thưởng ! Huân chương Quân công 
hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng 
Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 
1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 15 Huân 
chương Quân công, 
590 Huân chương Chiến 
công, Huân chương Giải 
phóng cho các đơn vị và 
cá nhân cùng nhiều 
phần thưởng cao quý 
khác. Do có thành tích 
đặc biệt xuất sắc trong 
cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, Đoàn 
Phòng Không B75 đã 
được Nhà nước ta phong 
tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân, ngày 
I-2-2002. 

Phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị, 
trong những năm qua, Đoàn Phòng không B75 
luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên 
giao, được Tư lệnh Quân chủng tặng cờ “Đơn 
vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các Sư 
đoàn Phòng không” vào các năm 1999, 2001, 
2002. Có được kết quả trên là do tập thể lãnh 
đạo, chỉ huy đơn vị đã tập trung tiến hành tốt 
một số nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất, tập trung xây dựng đơn vị ổn định, 
vững mạnh vê chính trị tư tưởng. 

Nhận rõ tầm quan trọng của việc lấy xây 
dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở, 
những năm qua lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã 


* Thượng tá, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 375, Quân 
chủng Phòng không - Không quân 


Số 12 (tháng 6 năm 2004) 


Chưe tiễn - “Ximkt nghiệm 


thường xuyên coi trọng công tác tư tưởng, tăng 
cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
của Đảng, của quân đội, quân chủng, sư đoàn, 
giáo dục về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo 
thế ổn định về chính trị, thống nhất về ý chí và 
hành động, thực sự là lực lượng chính trị, chiến 
đâu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân, là lực jượng nòng cốt trong quân lý 
và bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc. 


Sư đoàn đã tập trung xây dựng đảng bộ, chỉ 
bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn 
vị, xây dựng các tô chức quân chúng vững mạnh. 
Qua bình xét, tổng kết hằng năm, có 87,5 đến 
100% số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong 
sạch, vững mạnh, 94,9 đến 96,2% số chỉ bộ đạt 
trong sạch, vững mạnh; 90 đến 92,87% số đẳng 
viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 89 đến 
93,5% số cán bộ hoàn thành chức trách khá. Tiến 
hành tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn 
viên thanh niên, hơn 3 năm toàn đẳng bộ đã kết 
nạp được 306 đoàn viên ưu tú vào Đảng, vượt 
27% chỉ tiêu đặt ra. Bằng nhiêu biện pháp, đã 
xây dựng được 21 chỉ bộ chiến đấu, nâng số 
các chỉ bộ như vậy trong toàn đảng bộ lên 91%, 
tăng 21% so với năm 2000. Thường xuyên chăm 
lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ 
nữ và Hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt 
động đúng chức năng, phát huy vai trò xung kích 
sáng tạo và quyên làm chủ của bộ đội trong 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Hằng năm, đều 
phát triển được 85 đến 90% số thanh niên có 
I năm tuổi quân vào Đoàn, từ năm 2000 đến nay, 
kết nạp được 756 thanh niên tiên tiền vào Đoàn. 
Coi trọng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt 
với cầp ủy, chính quyên và nhân dân các địa 
phương, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa 
bàn, tích cực hướng ứng các phong trào “Xóa đói 
giảm nghèo"; "Đên ơn đáp nghĩa". Đơn vị đã 
nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng Võ Thị Mẫu ở xã Điện Ngọc, huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; xây dựng được 12 
nhà tinh nghĩa giúp đỡ các gia đình hướng chính 
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sách, gia đình có công với cách mạng. Hằng 
năm, tổ chức 2 đến 3 đợt hành quân. ‹dã ngoại 
tham gia lao động giúp dân xây dựng kết cấu hạ 
tầng của địa phương như củng cô, làm mới 
đường liên thôn, xã; đào đắp kênh mương nội 
đông, đào giếng, làm cầu nhỏ, cống thoát nước; 
thu hoạch mùa màng, xoá nhà tạm... T ổ chức 
được nhiều đợt tuyên truyền vận động cán bộ, 
chiến sỹ trong đơn vị quyên góp, ủng hộ đồng 
bào bị bão lụt, nạn nhân bị nhiễm chât độc màu 
da cam, quỹ xóa đói giảm nghèo... tổng cộng 
được hơn 800 triệu đồng. 

._ Trong 3 năm, có 9 lượt đơn vị được Chủ tịch 
Uy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh 
Quảng Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích 
xuất sắc trong lao động giúp dân và tham gia xây 
dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. 
Đoàn B75 liên tục được Tư lệnh Quân chúng 
Phòng không - Không quân tặng băng khen vê 
công tác dân vận, là điển hình toàn diện về công 
tác dân vận của toàn quân chủng. Do tiến hành 
tốt các nội dung trên, tình hình chính trị toàn sư 
đoàn ổn định, cán bộ, chiến sĩ xác định tốt trách 
nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm 
vụ được giao, không để bị bất ngờ với các tình 
huống. 

Thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu, quản lý vùng trời. 

Đảng ủ ủy, chỉ huy sư đoàn thường xuyên tiến 
hành tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, chiến sĩ vê vị trí, ý nghĩa của nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, nhận 
thức âm mưu thủ đoạn của kẻ thù trong, tinh hình 
mới. Tăng cường giáo dục truyền thông chiến 
đầu và sẵn sang chiến đầu vẻ vang 4 của các thể hệ 
cán bộ, chiến sĩ đi trước, phô biến, truyền thụ 
kinh nghiệm chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, chiến 
sĩ tại ngũ. Tổ chức nhiều phong trào thi đua 
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đâu, quản lý vùng trời như: "“Giành cờ phân đội 
trực ban khá nhất", "Kíp ban chiến đấu giỏi”, 
'Kíp ban thanh niên quyết thắng "... Bên cạnh đó, 
còn thường xuyên duy trì nghiêm chế độ, quy 
định trực ban sẵn sàng chiến đấu, tăng Cường 
kiêm tra của cán bộ, chỉ huy, của cơ quan đối 
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với đơn vị nhất là vào các dịp cao điểm, quán 
triệt và thực hiện tốt quy định "4 biết" trong 
quản lý vùng trời (biết kế hoạch dự báo bay, biết 
máy bay đã bay hay chưa bay, bay đến đâu biết 
đến đó, biết được hành động bay trên không). 

Thường xuyên bổ sung và kiện toàn hệ thống 
văn kiện chiến đấu, tổ chức luyện tập thuần thục 
các phương án. Bảo đảm hệ thống thông tin liên 
lạc từ Sở Chỉ huy sư đoàn đến các phân đội 
thường xuyên thông suốt, tỷ lệ phát hiện, thông 
báo và quản lý mục tiêu đạt 100%, cho nên 
98,3% - 100% phân đội làm nhiệm vụ trực ban 
chiến đấu được nhận cờ “Đơn vị trực ban khá”. 
Qua thực tiễn triển khai chiến đấu và qua các lần 
kiểm tra đánh giá của cấp trên, có thể khẳng định 
sư đoàn hoàn thành được nhiệm vụ săn sàng 
chiến đấu, quản lý vùng trời trong điều _kiện 
tương đối phức tạp. Điều đó thể hiện sự nỗ lực, 
phần đấu cao độ của toàn đơn vị, nhất là các 
đồng chí cân bộ, chiến sĩ ở phân đội, những 
người trực tiếp biến nghị quyêt của cấp ủy, kế 
hoạch của người chỉ huy thành hiện thực. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng huấn luyện, 
xây dựng đơn vị nên nếp, chính quy, rèn luyện 
kỹ luật. 

Xác định chỉ có huấn luyện tốt mới có cơ sở 
để nâng cao chất lượng, trình độ chiến đấu và 
sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Là quân chủng kỹ 
thuật, công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện 
nâng cao trinh độ chuyên môn kỹ thuật cho các 
pháo thủ, trắc thủ, nhân viên chuyên môn có ý 
nghĩa quan trọng. Vị đây chính là những người 
trực tiếp quan sát phát hiện mục tiêu, thông báo, 
báo động kịp thời và cũng là nhưng người trực 
tiếp tiêu diệt máy bay địch. 

Trước khi bước vào mùa huấn luyện hằng 
năm, Đoàn B75 đều quan tâm mở các lớp tậ 
huấn, bôi dưỡng nâng cao trình độ, thống nhất 
giáo án cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng 
dạy. Củng cố, hoàn thiện hệ thống thao trường, 
bãi tập, làm tốt công tác chuẩn bị vật chất cho 
huấn luyện như: mô hình, tranh vẽ, sách bút cho 
người dạy, người học, xăng dầu đảm bảo cho 


huấn luyện. Sau mỗi mùa huân luyện, đều tô 
chức hội thao, hội thi, diện tập, băn đạn thật đê 
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đánh giá trình độ, kỹ năng của chí huy và khả 
năng thực hành của bộ đội. Bằng nhiều biện 
pháp, lãnh đạo chi huy các cơ quan, đơn vị đã 
làm cho các lần tô chức hội thao, hội thi, diễn 
tập, bắn đạn thật trở thành những ngày hội của 
toàn đơn vị. Kết quả hội thao, hội thi, bắn đạn 
thật là thước đo, là tiêu chí để đánh giá kết quả 
của cả một năm huấn luyện. Tiêu biểu cho công 
tác huấn luyện của Đoàn B75 trong những năm 
vừa qua là các đơn vị H24, H90 và các phân đội 
như: Tiểu đoàn 66 - Đơn vị H75; Tiểu đoàn 177 - 
Đơn vị H§2, Tiểu đoàn 10, Tiểu đoàn l1 thuộc 
Phòng Tham mưu. 

Ngoài việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 
huấn luyện. chiến đấu - giáo dục chính trị, Đoàn 
B75 còn gắn việc huấn luyện với xây dựng nền 
nếp chính quy và duy trì kỷ luật. Quán triệt sâu 
sắc Chỉ thị số 37/CT-ĐÐU của Thường vụ Đảng 
ủy Quân sự Trung ương, Chỉ thị số 85/CT-TM 
của Tổng Tham mưu trưởng, toàn sư đoàn đã đây 
mạnh Xây dựng chính quy lên một bước mới và 
ngày càng vững chắc. Đã đầu tư hàng trăm triệu 
đồng để củng cố các chỉ tiết nội vụ, xây dựng, 
nâng cấp nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội. Giáo 
dục cho bộ đội ý thức chính quy trong trang 
phục, đi lại, xưng hô chào hỏi, tính khoa học, kế 
hoạch trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. 
Trong công tác duy trì quản lý kỹ luật, đơn vị đã 
luôn phát huy vai trò gương mâu của đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở, 
bởi hành động gương mẫu của đội ngũ cán bộ 
chính là mệnh lệnh không lời, là chuẩn mực để 
bộ đội hành động theo lãnh đạo, chỉ huy các cấp 
đã quan tâm giáo dục, xây dựng ý thức tự giác, 
chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, chế độ 
quy định của đơn vị cho mọi quân nhân. Với 
thực tế ở đơn vị cơ sở hiện nay, hầu hết các đơn 
vị đều không có tường rào cơ bản, việc xây dựng 
ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của 
từng quân nhân là cực kỳ quan trọng. Nhờ tiến 
hành đồng bộ nhiêu biện pháp nên tư năm 2000 
đến nay, sư đoàn không để xây ra vụ việc nào 
nghiêm trọng, 3 năm liên tục đơn vị không có 
chiến sĩ đào ngũ, bỏ ngũ. 
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Thứ tư, bảo đam công tác kỹ thuật góp phân 
phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sảng 
chiến đấu. 

Muốn nâng cao khả năng sẵn sàng chiến 
đấu - quản lý vùng trời, nâng cao chất lượng 
huấn luyện thì phải bảo đảm tốt công tác kỹ 
thuật. Thực tế là, hiện nay hầu hết vũ khí trang 
bị kỹ thuật của đơn vị đã qua sử dụng nhiều năm 
nên đã xuống cấp, vật tư linh kiện thay thế khan 
hiếm. Khâu đột phá mà đơn vị xác định là, phải 
giáo dục cho mọi cán "Độ, chiến sĩ quán triệt sâu 
sắc quan điểm “siữ tốt, dùng bên”, làm cho mọi 
người nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên 
môn làm công tác kỹ thuật quán triệt và thực 
hiện có hiệu quả cuộc vận động “quản lý khai 
thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bên, an toàn, tiết 
kiệm và an toàn giao thông”. Trong quá trình 
thực hành làm công tác đảm bảo hệ số kỹ thuật 
cho vũ khí khí tài, từ cơ quan kỹ thuật từ sư đoàn 
đến các trung đoàn và mỗi cán bộ, kỹ thuật viên 
thường xuyên làm tốt cả 4 khâu: quản lý, khai 
thác, bảo quản, sửa chữa và đăng ký thống kê 
tỉnh trạng kỹ thuật của vũ khí khí tài. Các phong 
trào “9 tốt kỹ thuật”, "lái xe giỏi, giữ xe tốt”, 
"đơn vị bảo quản niêm cất khá"... được khởi 
xướng, phát huy tính năng động, sáng tạo trong 
nghiên cứu khoa học, cải tiễn trang bị, sửa chữa 
hỏng hóc vũ khí khí tài. Nhiều năm qua, hệ số kỹ 
thuật của khí tài tên lửa, ra đa, cao xạ và của xe 
máy các loại đều vượt từ 3 đến 12%, đội ngũ cần 
bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên của từng phân đội tự 
sửa chữa được từ 75 đến 80% số hỏng hóc thông 
thường, chế độ bảo quản ngày, tuần, định kỳ 
tháng, năm được duy trì nghiêm túc và có chất 
lượng. Sư đoàn luôn được quân chúng đánh giá 
là đơn vị bảo đảm tốt công tác kỹ thuật phục vụ 
đắc lực cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng 
chiến đấu. 

Thứ năm, thường xuyên chăm lo bảo đâm 
đời sống vật chất tính thân cho bộ đội, thực hiện 
tốt phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội 
làm theo lời Bác Hồ dạy". 

Với đặc điểm đóng quân phân tán, nhỏ lẻ, địa 
hình trải rộng gần khắp các tỉnh miền Trung và 
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Tây Nguyên, nhiều đơn vị ở trên đôi cao, điều 
kiện bảo đâm phục vụ cho sinh hoạt của bộ đội 
gặp nhiều khó khăn... nhưng với tỉnh thần tích 
cực, chủ động, phát huy cao độ ý thức tự lực, tự 
cường của mọi cấp, mọi ngành nên công tác bảo 
đảm hậu cần của toàn sư đoàn đã đạt được nhiều 
thành tích đáng khích lệ. Trên cơ sở tiền ăn bảo 
đảm cho các đối tượng, sư đoàn đã kết hợp với 
tăng gia, chăn nuôi, chế biến, cải tiến món ăn 
nên bếp ăn đã thường xuyên bảo đảm về định 
lượng từ 3 300 - 3 500 Kca-lo/người/ngày. Tiến 
hành tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phòng 
chống dịch bệnh cho bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe 
đạt 98,84% vượt 0,34% so với chỉ tiêu. Thường 
xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh 
phòng dịch, phòng chống HIV/AIDS cho cán 
bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa 
bàn đóng quân, tổ chức nhiêu đợt khám chữa 
bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng 
chính sách. Phát huy tốt hệ thống vườn thuốc 
nam tại các đơn vị điều trị tại chỗ cho bộ đội. 
Toàn sư đoàn đã cơ bản giải quyết được khó 
khăn về điện công nghiệp và nước sinh hoạt cho 
bộ đội. Trên cơ sở số doanh trại được xây dựng 
cơ bản và hệ thống nhà cấp 4 được nâng cấp, tu 
sửa nhất là việc tổ chức chặt chẽ, chu đáo khâu 
chống đột, chống sập, tô chức hội thi doanh trại 
"xanh, sạch, đẹp". Qua mỗi lần hội thi doanh 
trại, trận địa, khuôn viên của mỗi phân đội như 
được khoác trên minh bộ cánh mới, góp phần 
làm cho bộ đội thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, 
thực sự coi đơn vị là nhà. 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, trong quá trinh thực hiện nhiệm vụ, Đoàn 
B75 không tránh khỏi một số hạn chế như: công 
tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 
đơn vị vững mạnh toàn diện của sư đoàn chưa 
thực sự đồng đều, vững chắc; kết quả hoàn 
thành nhiệm vụ ở một số đơn vị chưa cao, phong 
trào thi đua có phát động nhưng công tác sơ - 
tông kết chưa trở thành nên nếp, việc nhân điên 
hinh, tạo phong trào thi đua đuổi và vượt điển 
hình chưa mạnh. 
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Với truyền thống của một đơn vị anh hùng, 
tin tưởng răng trong thời gian tới đơn vị tiếp tục 
phấn đấu nhiều hơn nữa, giữ vững và phát huy 
những thành tích đã đạt được, quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, 
quản lý vùng trời trên địa bàn miền Trung và 
Tây Nguyên trong giai đoạn cách mạng mới. 
Đảng ủy, chỉ huy của sư đoàn thường xuyên 
quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có 
hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc 
biệt là Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX, "Về 
chiến lược bảo vệ Tổ quôc trong tình hình mới ”, 
Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương về 
công tác quốc phòng năm 2004; Nghị quyết Đại 
hội VI của Đảng bộ Quân chúng Phòng không - 
Không quân; Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
bộ Sư đoàn với tư tưởng chỉ đạo là: "Hướng về 
cơ sở, lấy xây dựng đơn vị vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng làm cơ sở để nâng cao chất lượng 
tông hợp, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn 
điện...", với các giải pháp như sau: 

Một là, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu, quản lý vùng trời không bị bất ngờ 
trong mọi tình huống. 

Lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn chú trọng công tác 
giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xác định 
rõ đối tượng tác chiến và vai trò, trách nhiệm của” 
bộ đội phòng không - không quân đối với sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc trong tinh 
hình mới. Xây dựng ý chí, quyết tâm, bản lĩnh 
chính trị, hành động cách mạng cho bộ đội. Duy 
trĩ chặt chế, nghiêm túc các quy định trực ban 
sẵn sàng chiến đấu, nhất là đối với sở chỉ huy các 
cấp, các phân đội làm nhiệm vụ trực ban chiến 
đâu, các đài quan sát phòng không. Phấn đấu 
100% số phân đội trực ban chiến đấu đạt tiêu 
chuẩn phân đội trực ban khá. 

Hai đà, tập trung xây dựng sư đoàn vững 
mạnh vê chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng 
tông hợp, năng lực chiến đấu. 

Sư đoàn chú trọng nguyên tắc lãnh. đạo tuyệt 
đối, trực tiếp về mọi mặt, tô chức tốt các lớp 
nghiền cứu, quán triệt các chị thị, nghị quyết của 
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Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng bản 
lĩnh chính trị kiên định, vững vang, không dao 
động trước những khó khăn, kết hợp chặt ché 
công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác 
cân bộ, chăm lo xây dựng tô chức cơ sở đảng 
trong sạch, vững mạnh có năng lực lãnh đạo toàn 
diện và sức chiến đấu cao. Tổ chức các hoạt 
động thi đua nhân những ngày kỷ niệm lớn của 
đất nước cũng như của Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Thực hiện công tác vận động quân chúng, 
xây dựng trận địa lòng dân vững chắc. 

Ba là, nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo 
bước chuyên biến vững chắc về xây dựng chính 
quy, rèn luyện kỹ luật. 

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn 
luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết 
kiệm", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên 
sâu, sát thực tế chiến đấu; thực hiện đúng 3 quan 
điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp, phấn đầu 
đạt mục tiêu: thuần thục động tác cá nhân, hiệp 
đồng chặt chế trong kíp chiến đấu, giỏi xử ' lý tỉnh 
huồng tác chiến thông thường, tương đối phức 
tạp và phức tạp. Chú trọng huấn luyện cơ động, 
huấn luyện đêm và thu hôi triển khai nhanh vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, đôi mới phương pháp, 
hinh thức, nội dung huấn luyện sát với từng đối 
tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. 
Phần đấu toàn sư đoàn không để xảy ra những vụ 
VIỆC ĐOÌN trọng, không có tai nạn giao thông. 


Bốn la, chủ động khắc phục khó khăn, bảo 
đảm Công tác hậu cân, kỹ thuật, phục vụ nhiệm 
vụ săn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm 
vụ khác của sư đoàn. 

Duy trì nên nếp chế độ công tác kỹ thuật, 
phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 
kỹ thuật đến từng phân đội, nâng cao khả năng 
tự bảo đảm về vũ khí, trang bị kỹ thuật của đơn 
vị cơ sở, tự sửa chữa được 75% số hỏng hóc 
thông thường, hệ số kỹ thuật các loại vũ khí 
trang bị kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu được giao. 
Tổ chức tốt hậu cần thường xuyên và hậu cân 
sẵn sàng chiến đấu, duy trì đúng, đủ lượng dự trữ 
sẵn sàng chiến đấu, phấn đầu đạt và vượt chỉ tiêu 
về tăng gia, chăn nuôi, thực hiện chủ trương tiết 
kiệm trong mọi hoạt động của đơn vị. L] 
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ỘT ai đó đã khiến tôi 
kính trọng và ngưỡng 
: vọng, khi đọc mây 


điều ông viết rất chí lý, như là 
"kết tụ từsự trải nghiệm gan 
ruột, máu thịt về nghề: Nhà báo 
mà không có công luận cũng 
như cá không có... nước. Ngược 
lại, công luận mà thiếu báo chí, 
mà thiếu nhà báo sẽ rất dễ lạc 
đường... và nói chung, sẽ như 
nước dễ bị ô nhiễm do không... 
cá. Chính "cá” góp phân kiếm 
định độ trong sạch của "nước” 
và cùng BÓp phân làm trong 
sạch "nước". Ở những hồ nước 
của những nhà máy nước, người 
ta thường thả cá, nhưng không 
cho ăn những thức ăn tạp, mà 
để cá ăn rong, tảo và làm sạch 
hồ chứa nước. Nhà báo cũng 
phải sống như các "nhà" khác, 
nhưng nêu "ăn" tạp, thi... chính 
họ không những làm ô nhiễm 
nguôn nước, hỏng "nước" mà 
có khi còn tự mình... làm chết 
minh. 

Tôi xem đó như là bài học 
vỡ lòng khai tâm đầu tiên cách 
đây tròn 20 năm về cái tâm của 
người viết báo, trên ngưỡng cửa 
bước vào nghề. Và nỗ lực tự răn 
mình theo hướng đó với một sự 
yên trí lớn về cái gọi là cái chí 
khí mà mình có. 
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Rồi mười năm sau đó, tôi lại 
đọc được một bầu tâm sự của 
một nhà báo lão thành: Phải 
chăng vì thế, hơn ai hết, nhà 
báo phải "sạch" một cách dấn 
thân, thậm chí hy sinh để vì một 
công luận đúng đắn, một xã hội 
trong sạch. Hăn phải vậy, nếu 
nhà báo xem nghề nghiệp là 
điều sống chết với mình, là lẽ 
vinh quang của mình. Sẽ có ai 
đó cho răng, như thế là thiệt 
thân. Nhưng nếu anh là nhà báo 
chân chính, chắc chắn, thì tịnh 
không một ai thấy mình bị thiệt 
thòi cả. Vì đến lượt chúng, một 
công luận đúng đắn, một xã hội 
trong sạch lại nâng đỡ, nuôi 
dưỡng nhà báo sông trong sạch 
hơn, sống dẫn thân hơn, sống 
xứng đáng hơn với mình, với 
công luận, với xã hội; do đó, 
làm nghề một cách tự tin hơn, 
quả cảm hơn, bất chấp sự vấn 
đục nào. Điều đó thúc ép một 
cách vô hình khiến tôi phải lần 
đọc lại tất cả những trước tác 
của ông trong sự kính trọng của 
công luận đằng đẳng chí ít đã 
dăm chục năm trời nay. 

Tôi giật minh, lại một bài 
học vỡ lòng... 
khí của người cầm bút tạo nên 
công luận, sống trong công luận 
và chịu trách nhiệm trước công 
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luận về ngòi bút của mình, mà 
bấy lâu Tay cứ ngỡ tưởng là 
mình quá đủ rồi. 

Và mới cách đây ba tháng, 
tôi hý hửng đem chuyện nghe 
được về cái điều người ta đang 
và hay nói một cách đại ngôn 
rằng, "báo chí là quyền lực thứ 
tư” và đòi phải tự do báo chí 
theo kiểu tư nhân hóa báo chí ở 
phương Tây ra khoe với họ 
hàng bạn tôi y như là mình mới 
phát kiến. Một ông cụ, chắc là 
phải tới 75 năm tuổi đọc, thủng 
thẳng nói với tôi rằng: Chuyện 
đó là nhăng cuội. Tôi cố ý cãi 
lại cụ. Chẳng phật ý ý, cụ bảo lại 
tôi một cách nền nã: Thì ở 
phương Tây, người ta có cho cá 
nhân ai nói đâu và có chỗ nào 
nói đâu, mà chả thích tư nhân 
hóa, mà chả có chuyện báo chí 
là của các ông chủ. Nhưng 
đừng tưởng bở về cái gọi là dân 
chủ của họ, ai có tiên người đó 
có quyền thối còi đấy. Tôi sống 
dưới mấy chế độ, thuộc Pháp 
có, thuộc Mỹ ngụy có, nên chả 
lạ gi những chuyện đại loại như 
thế. Cậu còn trẻ người non dạ, 
tưởng thế là hay. Này nhé, tôi 
hỏi cậu: Nước ta có mấy thứ 
quyền lực mà tin CÓ ó "quyền lực 
thứ tư" rồi sắn số ấn cho báo 
chí của ta? Tôi ít học, nên chỉ 
biết rằng, ở nước ta, mọi quyền 
lực thuộc về nhân dân, mà nhân 
dân lại đang thức tỉnh từng 
ngày, đang ý thức từng ngày về 
quyên hạn và trách nhiệm của 
mình trong việc hướng về mục 
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tiêu dân chủ và xây dựng một 
xã hội thật sự dân chủ. Ai muốn 
bày tỏ gì, có báo của Đảng, của 
Nhà nước, của đoàn hội mình. 
Đến như tôi - một lão nông chỉ 
điền, ở xó quê mùa này - còn 
được báo Nhân Dân đăng ý kiến 
về tệ trù úm bà con của những 
"đày tớ nhân dân” ở xã này, thì 
thử hỏi ai không có quyên nói, 
không có quyên giãi bày trên 
báo chí của ta, miễn trừ bọn 
phân động, bọn mất giống, mắt 
nòi thôi. Nói đoạn, cụ ấn tờ báo 
vừa đăng ý kiến của cụ vào tay 
tôi, khiến tôi thất thần, ngú ngớ, 
ngần ngơ... chả dám nhìn cụ. 
Tôi ngậm ngùi ngộ ra, xấu 
hổ và thấm thía bài học vỡ 
lòng... thứ ba vê cái trí tức là cái 
tâm của người cầm bút cụ dạy, 


mà bấy lâu nay tôi vẫn tự mãn 
cho là mình đã có quá đủ, rồi 
dương dương tự đắc học đòi cái 
thói "mục hạ vô nhân" của mấy 
người mà tôi từng được cùng 
làm việc. 

Thì ra, thế mới biết, đời 
người ta cầm bút, thói tự mãn 
chính là kẻ thù khủng khiếp 
nhất của chính mình, và ai 
không biết xấu hô thì không lớn 
thành người được, như các bậc 
tiền nhân thường dạy. Thiển 
nghĩ, nhà báo chân chính, 
không thể khác, phải nói tiếng 
nói của nhân dân và báo chí là 
nơi để nhân dân bày tỏ ý kiến 
của mình, mà tư cách nhà báo i2 
“bà đỡ” cho họ. Khi đó, công 
luận sẽ đứng về phía những sự 
thật mà nhà báo bảo vệ, và 
chính công luận cũng sẽ bảo vệ 


nhà báo, khi cần thiết. Không gì 
hạnh phúc hơn, khi tiếng nói, 
bài viết của nhà báo được công 
luận hưởng ứng một cách tỉnh 
táo và đây trách nhiệm. Hãy tin 
vào nhân dân mình. Và hãy 
sống với tất cả cái tâm, cái chí 
khí, cái lương tri của minh, nhà 
báo sẽ luôn đi cùng công luận, 
sẽ luôn được sống giữa nhân 
dân và được nhân dân ủng hộ. 

Với riêng mình, giờ đây, thì 
tôi tự nhủ: Muốn nên VIỆC tO 
phải nghiêm khắc bắt đầu từ 
những việc nhỏ. Suốt đời chỉ 
cần học thuộc và nỗ lực làm 
theo những bài học vỡ lòng ấy 
từ đông nghiệp, từ nhân dân 
cũng đã là đáng. sống. và làm 
nghiệp báo lắm rồi, nhất là khi 
mình còn non nớt, nông nổi và 
dốt nát lắm lắm. Q 


VỀ CUỘC ĐẤU TRANH.. 
(Tiê iếp theo trang 80) 


xả thân vì sự nghiệp cao cả chống tham nhũng. 
Trước hết, người đứng đầu phải thực sự (rong 
sáng, liêm chính, là tấm gương sáng về đạo đức 
lỗi sống, không chấp nhận tham nhũng. Sự trong 
sáng, liêm chính đó bắt đầu từ bản thân, tới tập thể 
những người thân xung quanh, gần nhất: vợ, 
chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em, tạo thành tấm 
gương tập thể, chiếu vào cộng đồng xung quanh, 
tạo nhưng vùng sáng liêm chính liên tục trong toàn 
xã hội. Chấn chỉnh một cách căn bản công tác cán 
bộ: từ đảo tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm 
cán bộ đến kiên trì xây dựng các thế hệ công dân 
của xã hội mình vì mọi người, mọi người vì mình. 
Xử lý nghiêm, dứt điềm những vi phạm, dù vi phạm 
đó là của ai, ở bất kỳ cương vị nảo. 

Ba là, đa dạng hóa các hình thức kiếm tra, 
thanh tra, đưa việc kiêm tra, thanh tra thành một 
nếp sống xã hội. Ngoài việc tăng Cường vai tro, 
hiệu lực cho các tổ chức kiểm tra, thanh tra truyền 
thống, cần thực hiện các hình thức kiểm tra, giám 
sát, thanh tra nhân dân, coi việc dựa vào nhân dân 
đề chống tham nhũng, tiêu cực là giải pháp đột 


phá, là động lực góp phần khắc phục những trì trộ 
trong tự phê bình và phê bình. Mạnh dạn thí điểm 
và nhân rộng các hình thức động viên nhân dân 
tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; 
xử lý mọi thông tín của nhân dân cung cấp; nâng 
cao trình độ hiểu biết, ý thức trách nhiệm và tinh 
thần tự giác của nhân dân đối với sự nghiệp lành 
mạnh hóa, trong sạch hóa đội ngũ cán bộ, đảng 
viên và trong sạch xã hội. Có những quy định, cơ 
chế bảo vệ nhân dân trong cuộc đấu tranh này. Tổ 
chức tốt việc thanh tra nhân dân, việc giám sát của 
nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. 

Bồn là, tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn, cụ thể hơn, 
cập nhật hơn các kinh nghiệm của Trung Quốc 
trong cuộc đâu tranh chống tham nhũng 6 để 
vận dụng sáng tạo trong điêu kiện cụ thê của 
Việt Nam. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, 
thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với một số 
nước trong khu vực, nhất là Trung Quốc, Thái Lan, 
Ma-lai-xi-a... nghiên cứu từng bước làm trong sạch 
các lĩnh vực cụ thể, nhất là các lĩnh vực mà chúng 
ta đang có nhiều bức xúc, như trong quản lý và sứ 
dụng đất đai, trong quản lý đầu tư xây dựng cơ 
bản, quản lý sử dụng ngân sách công, quản lý và 
đổi mới các doanh nghiệp nhà nước. L1 
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ẤN số và kinh tế là hai phạm trù khác 

nhau, nhưng chúng có mối liên hệ chặt 

chẽ với nhau ở nhiều khía cạnh cùng 
những nội dung thiết yếu của nó. Chính vì vậy, 
trong sự phát triển của dân số, của cộng đồng 
dân cư, cộng đồng quốc gia dân tộc, trước hết 
và cơ bản phải tính đến sự phát triển kinh tế. 
Cho nên, việc làm rõ và phát triển mối liên hệ 
biện chứng giữa dân số và phát triển kinh tế 
là yêu cầu khách quan trong thực hiện mục tiêu 
chiến lược dân số và chiến lược phát triển kinh 
tế ở nước ta. 

Mối quan hệ này thể hiện ngay ở mục tiêu 
tông quát của Chiến lược Dân số Việt Nam thời 
kỳ 2001 - 2010 và định hướng đến năm 2020 
nhằm: khuyến khích thực hiện gia đình ít con, 
khỏe mạnh để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 
tạo điều kiện nâng cao chất lượng dân số, phát 
triên nguôn nhân lực có chất lượng cao, đáp 
ứng nhu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, tiễn tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp 
lý, từng bước giải quyết có hiệu quả việc phân 
bồ dân cư, cơ cấu và chất lượng dân số. 

Như vậy Chiến lược Dân số được triển khai 
trên các mặt: Quy mô dân số; chất lượng dân 
số, cơ cấu dân số và phân bổ dân cư hợp lý 
nhăm không ngừng phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước một cách bèn vững. 
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Nhận rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề 
dân số và phát triển, ngay từ những năm 0 của 
thế kỷ XX, công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình ở nước ta đã được triển khai rộng khắp với 

sự tham gia tích cực của các cấp bộ đẳng, chính 
quyên, các tổ chức và cộng đồng trong cả nước. 


Từ khi đất nước ta tiến hành công cuộc. đổi 
mới, chủ trương xã hội hóa công tác dân số đã 
làm thay đổi nêp nghĩ và hành vi của nhiều 
người, khiến cho việc giải quyết các vấn đề xã 
hội nói Chung, công tác dân sô nói riêng đạt 
nhiều kết quả thiết thực. Tỷ lệ sinh đã giảm 
đẳng kể, trung bình hăng năm đạt 1%, bằng 
mức của một số quốc g1a trên thế giới đã thực 
hiện thành công chương trình dân sô. Cuộc vận. 
động xây dựng quy mô gia đình nhỏ và môi cặp 
vợ chông dừng ở 2 con đề nuôi đạy cho tôt 
nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dần 
đồng tình hưởng ứng . 


Hiện nay, nước ta có khoảng 80 triệu người, 
là nước đồng dân thứ 2 ở Đông Nam Á (sau 
In-đô-nê-xi-a) và thứ 14 trong các nước trên thế 
giới. Song để xem xét sự phát triển của một 
quốc g1a, không chỉ dựa trên quy mô dân số, 
mà còn căn cứ nhiều tiêu chí khác, cùng các 
nguôn lực cần thiết cho sự phát triển của con 
người mà mẫu chốt và cơ bản là tiềm lực kinh 
tê. Thực tê môi quan hệ giữa dân sô và kinh tê 
được thể hiện ở trong nhau, tác động và chỉ 
phối lẫn nhau. 
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Trong xu hướng vận động, phát triển, dân số 
và kinh tế có nhiều mối quan hệ, chúng ta tiếp 
cận ở mấy khía cạnh chính sau. 

1 - Sự thống nhất của mục tiêu dân số và 
phát triển kinh tế 

Ở nước ta, Đảng và Nhà nước luôn cọi công 
tác dân số là một bộ phận quan trọng trong 
chiến lược phát triển toàn diện đất nước, là 
một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng 
đầu, là một yếu tố cơ bản góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống con người, Cuộc sông mỗi 
gia đình, cuộc sống của cộng đồng và của toàn 
xã hội. 

Công tác dân số nhằm mục đích điều chỉnh 
nhận thức, hành vi của mỗi con người trong xã 
hội, hướng tới một cộng đồng có số lượng dân 
số, cơ cấu dân cư hợp lý; có chất lượng dân số 
khỏe mạnh, cân đối, toàn diện cả về thể lực lẫn 
trí tuệ, tâm hôn, là nguồn lực mạnh mẽ tạo ra 
nên kinh tế phát triển bền vững. Mặt khác, nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta nhằm mục đích phát huy mọi nguồn 
lực, giải phóng sức sản xuất, táng SỨC cạnh 
tranh lành mạnh, khai thâc tối đa các tiềm năng, 
thế mạnh để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Rõ ràng CON 
NGƯỜI ở nước ta được coi là trung tâm, là 
điểm xuất phát và là đích cuối cùng; là mục tiêu 
chung của công tác dân số và phát triển kinh tế. 
Quy mô, cơ cấu dân số hợp lý, chất lượng dân 
số cao là nhân tố bảo đảm và quyết định cho 
kinh tế phát triển. Đồng thời, một quốc gia có 
nền kinh tế phát triên ổn định, bền vừững thì tạo 
điều kiện cho dân số có cơ cấu hợp lý và chất 
lượng cao. Sự thống nhất và gặp gỡ ở mục đích 
của công tác dân số và phát triển kinh tế chính 
là chất lượng cuộc sống con người. 

Trong điều kiện ở nước ta, sự thống nhất 
mục tiêu này trước hết là xóa bỏ tình trạng đói 
nghèo, lạc hậu của người dân, đặc biệt là một 
bộ phận dân cư không nhỏ ở nhiều nơi, nhất là 
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nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Phẫn 
đấu để người dân trong độ tuổi có điều kiện học 
tập bảo đảm phổ cập giáo dục tiểu học, từng 
bước nâng cao dân trí toàn xã hội. Thực hiện 
các chính sách chăm sóc sức khỏe, giảm tý lệ 
suy dinh dưỡng và tử vong trẻ em, người ốm 
được chữa bệnh, tăng sức khỏe bà mẹ, phòng 
chống HIV/AIDS và các bệnh khác trong cộng 
đồng. Bảo vệ môi trường trong sạch, lành mạnh 
đề thực sự là cái nôi trong lành nuôi dưỡng con 
người phát triển. Thực hiện lồng ghép các 
nguyên tắc phát triển bền vững về dân số và 
kinh tế trong các chính sách, các chương trình 
quốc gia. Hạn chế tối đa và đây lùi các hoạt 
động tiêu cực làm tổn hại đến: tài nguyên và 
môi trường. Bảo vệ và cung cấp nguôn nước 
sạch cho sản xuất và sinh hoạt của mọi người 
dân ở khắp các vùng miền của đất nước. Trên 
những cơ sở đó, chúng ta không ngừng xây 
dựng đất nước phôn vinh, gia đình hạnh phúc. 

Cơ sở của sự thống nhất mục tiêu trên là sự 
liên kết, khả năng tham gia và trình độ điều 
hành của mọi thành viên; là nâng cao quyền I tự 
do, bình đẳng, đoàn kết, khoan dung, tỉnh thân 
trách nhiệm của mỗi con người trong cộng 
đồng trên khắp đất nước ta. 

2 - Những yếu tố thống nhất giữa dân số 
và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay 

Việc nhận thức đúng đắn những yếu tố 


- thống nhất giữa dân số và phát triển kinh tế có 


ý nghĩa thiết thực trong công cuộc đôi mới xây 
dựng đất nước ta hiện nay. Những yếu tố ấy có 
thê gồm: 

Một là, xác định đúng quy mô, chất lượng 
dân số, cơ cấu dân cư hợp lý là yếu tố quan 
trọng bảo đâm kinh tế phát triên. 


Ở nước ta, do thực hiện tốt công tác dân số - 
kế hoạch hóa gia đình nên những năm qua 
mức sinh giảm nhanh so với kế hoạch đề ra 
đã tạo điều kiện thuận lợi để đạt được mục 
tiêu hạ tỷ lệ phát triển dân số từ 2,1% (1992) 
xuống còn trên 1,3% (2002); quy mô dân số là 
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80 triệu người (2002); số con trung bình của 
một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,28 con. 

Đây là một tiến bộ vượt bậc so với mục tiêu 
đề ra. Theo tính toán của Tống cục Thống kê 
dựa trên Tổng Điều tra dân số và Nhà ở năm 
1999, lẽ ra dân số nước ta là 80 triệu người vào 
năm 1999, nhưng tới năm 2002 chúng ta mới 
đạt con số này. Kết quả ấy đã góp phần giảm 
ngân sách chỉ cho các dịch vụ xã hội như giáo 
dục, y tế, trực tiếp gÓp phân xóa đói giảm 
nghèo, nâng ‹ cao mức sống của người dân. Chất 
lượng dân số nhờ đó được nâng cao, là nhân 
tố bảo đảm cho nguồn lực lao động phát triền, 
trực tiếp thúc đẩy sự tăng trưởng nên kinh tế 
quốc dân. 

Thực tế cho thấy, sự tăng trưởng kinh tế là 
nhờ nhân tố con người - nhân tố có tính quyết 


định đối với mọi thời đại, mọi nền kinh tế. Con 


người không chỉ là con người riêng lẻ, mà là 
chất lượng, quy mô dân số của một cộng đồng 
quốc gia dân tộc thống nhất, chất lượng giống 
nòi của cả dân tộc. 

Hai là, kinh tế phát triển bên vững là cơ sở 


bảo đảm cho quy mô, chất lượng, cơ cấu dân số 


ồn định, hợp lý. 

Một nước có nền kinh tế phát triển bền vững 
sẽ bảo đảm cho dân số phát triển tốt về chất 
lượng, ổn định, hợp lý về quy mô và cơ cấu dân 


cư.N gười dân có mức sống cao, họ sẽ tự ý thức. 


đầy đủ về việc lựa chọn xây dựng quy mô gia 
đình thích hợp đề tập trung nuôi dạy con cái, 
nâng cao chât lượng sông gia đình. 


Mặt khác, qua thực tế cho thấy, nếu tính tý 


lệ tăng GDP đầu người sẽ phụ thuộc trực tiếp 
vào tỷ lệ tăng tổng sản phẩm quốc nội và tỷ lệ 
táng dân sô, trong đó tỷ lệ táng: sản phẩm quốc 
nội là tử số và tỷ lệ tăng dân số là mẫu số. Để 
tăng GDP bình quân đầu người thì tông 
sản phẩm quốc nội phải táng nhanh hơn tỷ lệ 
tăng dân số. Việc hạ thấp tỷ lệ tăng dân số sẽ 
góp phần làm tăng GDP thông qua việc tăng số 
lượng và chất lượng lao động và giảm các 
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khoản chỉ trên để tăng cho đầu tư phát triển 
kinh tế. 

Kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho 
thấy, hầu hết các nước đang phát triển có sự 
nhây vọt về kinh tế, trước đó họ đã thực hiện có 
kết quả cao về công tác dân số. Các nhà kinh tế 
học đã thừa nhận việc giảm sinh ở ba thập kỷ 
qua đã góp phần quan trọng vào việc tăng 
trưởng kinh tế của những nước như: Hàn Quốc, 
Thái Lan, Xin-ga-po, v.v.. 

Ở nước ta, những kết quả thực hiện công tác 
dân số đối với phát triển kinh tế những năm qua 
cũng khá rõ nét, góp phân vào việc tăng trưởng 
kinh tế tương đối cao. 

Đặc biệt, các năm gần đây, khi chúng ta tiến 
hành công cuộc đổi mới, thực hiện nên kinh tế 
nhiều thành phần đã. thúc đấy các hộ gia đình 
với tư cách là chủ thể của thành phần kinh tế tư 
nhân, cá thể, tiểu chủ... đã chủ động điều chính 
nhận thức, hành vi làm cho công tác dân số ôn 
định về quy mô, phù hợp dần về cơ cấu, tăng 
nhanh về chất lượng. Kinh tế, vì thế đã tác động 
trực tiếp và gián tiếp đến công tác dân số ở 
nước ta. 

Ba là, giải quyết tốt các vấn đề xã hội là 
nhân tố thúc đấy công tác dân số và phát triển 
kinh tế. 

Con người làm ra kinh tế, song con người 
tồn tại trong xã hội và cả con người và nền kinh 
tế đều chịu sự chi phối nhiều mặt bởi các yếu tố 
xã hội. 

Công tác dân số và phát triển kinh tế vì thế 
chịu SỰ tác động trực tiếp và giản tiếp từ phía 
các yếu tố xã hội. Cho nên giải quyết tốt các 
vấn đề xã hội là yếu tố thúc đấy công tác dân số 
và phát triển kinh tế. 


Từ ý nghĩa đó, việc đưa ra các định hướng 
phát triển kinh tế và chiến lược dân số phải xuất 
phát từ những điều kiện lịch sử, tự nhiên, phong 
tục, tập quán, truyền thống văn hóa, đặc thù của 
dân tộc. Đảng và Nhà nước có chính sách cụ 
thể, thiết thực chăm lo giải quyết việc làm cho 
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người lao động để họ tự nuôi sống và làm giàu 
cho gia đình mình và cho xã hội. Có biện pháp 
xóa đói giảm nghèo cho bộ phận dân cư ở nông 
thôn, miền núi trong những thời hạn nhất định. 
Khắc phục tình trạng chênh lệch giàu nghèo, sự 
cách biệt về mức sống giữa thành thị và nông 
thôn, giữa miền xuôi và miền núi, giữa các bộ 
phận dân cư. Ngăn chặn đi tới đây lùi các tiêu 
cực và tệ nạn xã hội làm cho môi trường xã hội 
lành mạnh, ổn định, mọi người yên ‹ ổn làm ăn 
sinh sống. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tẳng 
phục vụ thiết thực cho sản xuất, đời sống của 
mọi người dân nói chung, của đồng bào các dân 
tộc thiểu số, vùng nông thôn nói riêng. Đổi mới 
cơ chế quản lý làm cho các yếu tố của kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát 
triên thông thoáng, năng động. Nhà nước hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, chính sách phù hợp, 
làm cho người dân có hành lang pháp lý ổn 
định, chủ động trong sản xuất đời sống, đem 
hết sức lực, tài năng để làm giàu chính đáng 
cho gia đình và cho xã hội. Có cơ chế thích hợp 
giúp cho người nghèo cũng có cơ hội tham gia 
đầy đủ vào các hoạt động của đời sống xã hội 
và được hưởng thụ những thành quả của phát 
triên kinh tế - xã hội đem lại. 

3 - Phương hướng, biện pháp để làm tốt 
công tác dân số và phát triển kinh tế hiện 
nay 

Một là, thống nhất việc thực hiện mục tiêu 
chiến lược dân số 2001 - 2010 với mục tiêu 
chiến lược phát triển kinh tế của đất nước trong 
chương trinh, kế hoạch phát triển kinh tẾ - xã 
hội chung của đất nước cũng như từng ngành, 
từng địa phương. 

Hai là, phải tiễn hành đồng bộ công tác dân 
số, nhăm thực hiện nhất quân các mục tiêu về 
quy mô, chất lượng dân số và cơ cầu dân cư để 
hướng tới xây dựng nguôn nhân lực có sức 
khoe, có trí tuệ bảo đâm cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 
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Ba là, tăng trưởng kinh tế đồng thời với thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Sự tăng 
trưởng của nên kinh tế hướng vào phục vụ con 
người, vì con người, thực sự làm nền tảng cho 
xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ, phát triền 
bên vững. 

Bốn là, đổi mới phương thức và nâng cao 
năng lực quản lý của Nhà nước đối với việc 
thực hiện các mục tiêu chiến lược dân số và 
phát triển kinh tế. Phân cấp và nâng cao năng 
lực của các địa phương cùng với trung ương 
bảo đảm tính bền vững trong thực hiện các mục 
tiêu chiến lược dân số và phát triển kinh tế 
hiện nay. 

Năm là, giải quyết tốt các mâu thuẫn đang 
đặt ra trên những vấn đề cụ thể nôi cộm như: 
Ôn định quy mô dân số, cơ cấu dân cư với nâng 
cao chất lượng dân số, trong quá trình mở rộng 
sản xuất, sắp xếp lại các vùng kinh tế; chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, xử lý quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường 
với bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, 
khắc phục sự chênh lệch giữa các tầng lớp nhân 
dân; giữa nâng cao chất lượng cuộc sống với 
ngăn chặn, đấy lùi các tệ nạn xã hội... 

Sáu là, chủ động vượt qua những thách thức 
trên đường thực hiện Chiến lược Dân số và phát 
triên kinh tế để tạo ra thế và lực mới trong cộng 
đông. 

Bảy là, tăng cường công tác truyền thông, 
đổi mới các hình thức, biện pháp tuyên truyền 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, giáo dục 
phù hợp với từng: loại đối tượng Ở nước ta về 
dân sô và phát triển kinh tế hiện nay... 


Dân số và phát triển kinh tế thực sự là vấn 
đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trinh 
ổn định, phát triển bên vững của mỗi quốc gia. 


Việc thực hiện chiến lược dân số trong thời 
gian tới, vì thế, cần được các tầng lớp nhân dân 
nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ và toàn 
diện hơn để thực hiện nó một cách có hiệu quả, 
tạo cơ sở cho đất nước ta phát triển bền vững. 
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ÂN số và môi trường có mối quan hệ 
JÙ)> thiết với nhau trong sự phát triển 

bền vững toàn cầu. Đây cũng là 
mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế 
hiện nay. 

Dân số thế giới hiện nay ước tính khoảng 
6,5 tỉ người. Ba mươi năm qua (1972 - 2002), 
mặc dù cộng đồng thế giới đã có rất nhiều nỗ 
lực đề giảm bớt tốc độ tăng dân số, nhưng số 
dân thế giới vẫn tăng thêm 2 220 triệu người. 
Những năm tới, dân số thế giới có xu hướng 
tiếp tục gia tăng và ước tính sẽ lên tới khoảng 
15 tỉ người vào năm 2050. Điều đó đã không 
góp phần làm cho môi trường sống trên trái đất 
tốt đẹp lên như mong muốn, trái lại còn làm 
hủy hoại nghiêm trọng đến môi trường. Vấn đề 
môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu, không 
quốc gia nào có thể không quan tâm, nếu muốn 
phát triền bền vững. Chẳng hạn, nhằm đáp ứng 
nhu câu lương thực do tăng nhanh dân số, đất 
đai trên trái đất đã bị khai thác một cách kiệt 
quệ. Độ màu mỡ của đất ngày càng bị giảm sút 
không chỉ do sự khai thác quá mức của con 
người, mà còn do sự kém hiểu biết trong việc 
áp dụng những phương thức canh tác không 
thích hợp. Diện tích rừng nhiệt đới của thế giới 
hăng năm bị mất đi khoảng 1%, do con người 
mở rộng diện tích đất nông nghiệp, khai thác 
gỗ và các sản phâm khác của rừng. Tính đa 
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dạng sinh học trên phạm vi toàn 
cầu cũng bị suy giảm tốc độ lớn bởi 
những hành động phá hủy môi 
trường. Ước tính trong thời gian nói 
trên đã có 24% loài vật có vú, 21% 
loài chim bị đe dọa tuyệt chủng, các 
nguồn lợi thủy sản cũng bị giảm sút 
nhanh chóng. Những hoạt động 
kinh tê như phát triên các ngành 
công nghiệp, nông nghiệp,... cùng 
với hoạt động sinh hoạt hãng ngày 
của loài người đã tạo ra một lượng chât thải, 

khí thải khổng lồ, tác động xấu đến môi trường, 
gây nên tình trạng nóng lên của trái đất, 
hiệu ứng nhà kính, mưa a-xít, các hiện tượng 
En Ni-nô, En Ni-la, sa mạc hóa nhiều vùng 
lãnh thổ và tầng ô-zôn bị phá hủy tới mức kỷ 
lục (vào tháng 9-2000, lô thủng tâng ô-zôn tại 
Nam Cực đã rộng tới 28 triệu km”). Do môi 
trường sống bị tàn phá, nhiều loài động, thực 
vật bị mất dần, có nguy CƠ tuyệt chúng, hiện 
tượng san hô bị chết trắng xảy ra ở nhiều nơi. 
trên thế giới. 


Môi trường trên trái đất Dị tàn phá nghiêm 
trọng bởi những hoạt động sống của con người 
lại tác động xâu trở lại đối với chính con người. 
Nhiều .vùng trên thế giới đã bị ảnh hưởng 
nặng nề của các dòng chảy, lũ lụt, hạn hân 
và các hiện tượng thời tiết bất thường khác 
làm thiệt hại nhiều về người cũng như về 
kinh tế ở các quốc gia. Theo thống kê, số người 
bị ảnh hương của các thiên tai đã tăng: từ 
147 triệu ngườ/năm (vào những năm 1980) 
lên tới 211 triệu người/năm (vào những 
năm 1990). Cũng do sự khai thác quá mức các 
nguồn nước mặt và nước ngầm đã dẫn đến tình 
trạng con người bị thiếu nước nghiêm trọng. 
Vào giữa những năm 90 thế kỷ trước, có 
khoảng 80 quôc gia (chiếm 40% dân số thế 
giới) thiếu nước trầm trọng: tới nay còn khoảng 
1,2 tỉ người thiếu nước sạch, 2,4 tỉ người thiếu 
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các dịch vụ vệ sinh và hằng năm có tới 3 đến 5 
triệu người chết vì các bệnh liên quan đến nước. 
Sự phát thải các khí gây ô nhiễm môi trường 
sống cùng với tác động tông hợp của nông độ 
ô-zôn, khói, bụi ở tầng không khí mặt đất gây 
nhiều mối nguy cơ về sức khóe, tăng các bệnh 
đường hô hấp, tim mạch đối với con người, đặc 
biệt tại các đô thị và ở các nước đang phát triển. 

Lo ngại trước những thực trạng đó, cộng 
đồng thê giới ngày càng cố gắng với nhiều 
hành n động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường. 
Ở cấp quôc tế, đó là. các hội nghị như Hội nghị 
Liên Hợp Quốc về môi trường con n 
(năm 1972), Hội nghị thượng đỉnh trái đất về 
môi trường và phát triền (năm 1992), Hội nghị 
thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững 
(năm 2002)... Tại các hội nghị này, các quôc 
gia tham gia đã chỉ ra những thách thức đối với 
vấn đề môi trường toàn câu như khoảng cách 
giàu nghèo giữa các nước, quá trình toàn cầu 
hóa, các cuộc xung đột vũ trang, buôn bán vũ 
khí... đồng thời, đề ra những mục tiêu xóa 
nghèo đói, thay đối mô hình sản xuất, tiêu thụ 
không bền vững, bảo vệ và quản lý tài nguyên 
thiên nhiên. Hàng loạt văn bản, chính sách, 
những cam kết quốc tế đã được nhiều nước 
tham gia hợp tác, đồng thuận trong việc bảo vệ 
môi trường. Ở cấp quốc glA, nhiều nước đã 
thành lập Bộ Môi trường, và vấn đề phát triển 
bên vững, các tiêu chuẩn về môi trường đã trở 
thành đề tài được thường xuyên đề cập trong 
các chương trình nghị sự, tại các hội thảo, 
hội nghị, các khóa học... Fuy nhiên, môi trường 
vần còn là vấn đề nóng bỏng đối với nhiều 
quốc gia. 

Ở Việt Nam, theo số liệu của Tống cục 
Thống kê, dân số cả nước năm 2002 là 
79,7 triệu người, trong đó nam có 39,2 triệu 
người (chiếm tỷ lệ 49,2%), nữ có 40,5 triệu 
người (chiếm tỷ lệ 50,8%), dân số thành thị là 
20 triệu người (chiếm 25,1%), nông thôn là 
59,7 triệu người (chiếm 74,9%). Tỷ lệ tăng dân 
số năm 2002 so với năm 2001 là 1,32% (giảm 
so với tỷ lệ của năm 2000 là 1,35%). Do đây 


Yạp chí Cộng sản 


mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 
nhằm giảm tỷ lệ sinh đẻ, nên Việt Nam đã đây 
lùi mốc đạt tổng dân số 80 triệu người (tính đến 
tháng 10 năm 2002) trước 3 năm so với tính 
toán của các chuyên gia nhân khẩu học (nếu tỷ 
lệ tăng dân số vẫn giữ ở mức 2,2% như trước 
đây). Tuy nhiên, quy mô dân số của Việt Nam 
vân lớn, đứng thứ 2 ở Đông Nam Á, thứ 14 trên 
thế giới, và là một trong những nước có mật độ 
dân số cao trên thế giới (242 ngườikm?), chỉ 
đứng sau Xin-ga-po, Phi-líp-pin ở khu vực 
Đông Nam Á. 

Dân số được phân bổ không đồng đều, có sự 
khác biệt khá lớn theo vùng địa lý kinh tế. Ví 
dụ, hai vùng đồng bằng sông Hồng và sông 
Cửu Long có số dân đông nhất (chiếm 43% dân 
số cả nước), trong khi diện tích chỉ bằng 17% 
diện tích đất cả nước. Trái lại, vùng Tây Bắc và 
Tây Nguyên chiếm 27% diện tích đất lại chỉ có 
8,4% dân số. 

DI cư và đô thị hóa cũng có nhiều tác động 
đến môi trường. Trong 8 vùng địa lý - kinh tế 
trên toàn quốc chỉ có 2 vùng (đồng bằng sông 
Hồng và Đông Nam Bộ) nhân dân nhập cư 
thuần túy từ các vùng khác đến, 6 vùng còn lại 
là xuất cư thuần túy đi các vùng khác. Vùng 
Tây Nguyên và Đông Bắc có tỷ suất xuất cư lớn 
nhất (1,97% và 1,75%o); vùng Tây Bắc có tỷ 
suất xuất cư nhỏ nhất (0,98%); tiếp theo là 
vùng Bắc Trung Bộ (0,99%). 

Trình độ học vấn của lực lượng lao động 
giữa các vùng và giữa thành thị và nông thôn có 
sự chênh lệch khá lớn. Trên 80% số người 
thuộc lực luợng lao động hoạt động kinh tế 
thường xuyên đã tốt nghiệp tiểu học trở lên; 
48% đã tốt nghiệp từ phô thông cơ sở trở lên; 
số chưa biết chữ là 3,74%. Tỷ lệ lao động làm 
việc trong các nhóm ngành nông, lâm, ngư 
nghiệp khá cao. Tỷ lệ thất nghiệp chung của cả 
nước cũng còn ở mức cao. Công tác xóa đói 
giam nghèo tuy được đánh giá là thực hiện tốt, 
nhưng hiện nay vẫn còn 29% dân số trong tình 
trạng nghèo đói. 
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Bức tranh khái quát về dân số, nêu trên đã 
phần nào cho thấy tác động của vấn đề dân số 
đến môi trưởng ( ở nước ta có nhiều điều rất đẳng 
lo ngại. Có thê thấy rõ điều đó qua một vài 
phân tích dưới đây: 


- Tác động của sự phát triển đô thị đến môi 


trường 

Cùng với sự gia tăng dân số và phát triển 
kinh tế xã hội, mạng lưới đô thị ở nước ta ngày 
càng được mở rộng. Đến năm 2003, cả nước đã 
có 656 đô thị, trong đó có 4 thành phố loại Ï; 
10 đô thị loại II, 13 đô thị loại HI; 59 đô thị 
loại IV; 570 đô thị loại V. Dân số đô thị tăng 
nhanh từ 11,87 triệu người (năm 1986) lên 18 
triệu người (năm 1999) và khoảng 22 triệu 
người (năm 2002), tỷ lệ đô thị hóa tuơng ứng từ 
19,3% lên trên 25%. Không gian đô thị cũng 
ngày càng được mở rộng. Nêu năm 1999 đât đô 
thị chỉ chiếm 0,2% diện tích đất tự nhiên cả 
nước, thì đến năm 2000 đã tăng lên 0,35% và 
năm 2003 con số này đạt xấp xỉ 1%. 

Quá trình đô thị hóa nhanh đã góp phần 
nâng cao đời sống của nhân dân nhưng lại kéo 
theo những ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. 
Tài nguyên đất, nước đã bị khai thác phục vụ 
cho việc xây dựng đô thị, làm giảm điện tích 
đất trông cây xanh và mặt nước. Do nhu cầu 
nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt tăng, trong 
khi khả năng cung cấp còn thấp (nguồn nước 
ngầm khai thác hiện nay chỉ đáp ứng được 30% 
nhu cầu nước cho các đô thị; mới 45 - 50% dân 
số được cấp nước) nên đã dẫn đến sự khai thác 
quá mức, không có quy hoạch của các giếng 
nước ngầm tự phát trong dân, tạo ra các "cửa số 

"thủy văn, làm suy giảm chất lượng và trữ 
lượng tầng nƯỚC ngâm trong các đô thị. Nguồn 
nước mặt ngày càng bị ô nhiễm bởi ở hầu hết 
các đô thị hiện đều không có trạm xử lý nước 
thải tập trung nên nước thải sinh hoạt, công 
nghiệp chỉ được xử lý một cách sơ bộ. Tầng 
nước ngầm cũng đang có nhiều dấu hiệu 
ô nhiễm, hậu quả của sự rò rỉ nước thải bê mặt, 
và do hệ thống thu gom rác làm chưa tốt. Rõ 


Số 12 (tháng 6 năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


ràng, khi dân số đô thị càng lớn thì áp lực của 
dân số thực sự trở thành tác nhân gây nên tình 
trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam 
càng rõ. 

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng còn gây 
ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn đô 
thị. Hầu hết các đô thị trong cả nước đều bị 
ô nhiễm bụi với nông độ trung bình/giờ trong 
khu dân cư và dọc các trục đường chính vượt 
chỉ tiêu cho phép từ 1,5 - 3 lần, cá biệt có nơi 
còn lên tới trên 10 lần. Cường độ tiếng ồn có xu 
hướng tăng bởi lượng ô-tô, xe máy tăng nhanh 
và còn nhiều phương tiện giao thông cũ vẫn 
đang được sử dụng. Lượng xe quá nhiều đã Bây 
ùn tắc giao thông (nhất là ở các đô thị vừa và 
lớn) ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường 
giao thông đô thị. 

Đô thị hóa nhanh, lượng dân cư đô thị lớn 
cũng đồng nghĩa với khối lượng chất thải ra là 
rất lớn. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, mỗi năm các thành phố thải ra từ 
29 000 đến 200 000 tấn chất thải rắn, các thị xã 
thải ra từ 11 000 đến 92 000 tần/năm, các thị 
trần thải từ 5 đến 5 000 tắn/năm; trong đó tỷ lệ 
chất thải rắn từ sinh hoạt chiếm 80-90% tông 
lượng chất thải rắn. Điều đáng lo ngại là, cùng 
với sự gia tăng về khối lượng chất thải rắn 
sinh hoạt thì tính độc hại của các chất thải 
cũng tăng. Vị dụ ở Hà Nội, năm 1995, thành 
phần ni-lon, chất dẻo trong chất thải sinh hoạt 
là 1,7%; năm 1997 tăng lên là 4,1%; năm 1999 
là 6,9%; năm 2000 là 9,15%; đến năm 2001 
tăng lên tới 9,8%. Cùng với chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn y tế tuy chiếm tỷ lệ nhỏ 
nhưng đáng lo ngại, bởi nhiều bệnh viện hiện 
nay tuy có hệ thống xử lý chất thải nhưng hoạt 
động không thường xuyên, không hiệu quả sẽ 
gây lên tác động có hại rất lớn cho môi trường. 

- Tác động của các hoạt động kinh tế đến 
môi trường 

Do dân số tăng cao và nhăm mục tiêu phát 
triển kinh tế nhiều hoạt động kinh tế đã được 
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diễn ra, song điều đáng nói là vì nhiều lý do 
khác nhau các hoạt động này lại đang gây tác 
động tiêu Cực nghiêm trọng đến môi trường, 
nhất là một số hoạt động công nghiệp, nông 
nghiệp, thương mại... Chẳng hạn, việc khai thác 
than trong công nghiệp khai khoảng làm phá vỡ 
địa mạo, địa tầng. Tại vùng mỏ Hòn Gai - Cẩm 
Phả, do hệ quả sụt lở trôi lấp đất và than thải 
sau các trận mưa lớn làm cho diện tích vùng 
bùn bờ biển tăng từ 11 đến 12 lần sau gần 
40 năm khai thác, đã tác động lớn đến đa đạng 
sinh học, các dải san hô vịnh Hạ Long - khu du 
lịch và đi sản thiên nhiên của thế giới. Hoạt 
động khai thác than đã gây ô nhiễm môi trường 
không khí, nước với nguồn nước thải từ các 
mỏ có độ nhiễm bẩn lớn và độ a-xít đạt gần 
16 triệu m3/năm. Việc đốt than cung cấp nhiệt 
điện cũng có tác động đến môi trường, tuy chỉ 
mang tính cục bộ, nhưng lại tập trung ở các khu 
dân cư đông đúc nên đã làm ảnh hưởng rất 
nhiều đến sức khỏe người dân (với sự phát triển 
của các bệnh đường hô hấp, bệnh mắt, thần 
kinh do tiếng ôn, bệnh tim mạch...tăng lên). 
Hoạt động khai thác dầu khí ở nước ta tuy chưa 
gây ra tác động môi trường lớn, song cũng đã 
có một số sự cố tràn dầu, vỡ đường ống dầu khí 
vào bờ,... là những cảnh báo đáng lưu tâm. 

Trong nông nghiệp, hoạt động du canh, độc 
canh, quảng canh, phá rừng (nhất là của dân di 
cư từ miền xuôi lên khai hoang miền núi), và 
canh tác không hợp lý đã làm độ phì nhiêu của 
đất bị suy giảm bởi sự rửa trôi, xói mòn. Rất 
nhiều nơi vì thiếu nước ngọt nên nhân dân sử 
dụng nước mặn hoặc nước nhiễm phèn đề tưới, 
làm lây lan phèn mặn ra vùng đất không mặn. 
Việc sử dụng quá mức các chất hóa học trong 
sản xuất nông nghiệp cũng gây ô nhiễm lớn cho 
đất. 

Hoạt động khai thác thủy sản quá giới hạn 
cho phép đã làm cho sản lượng khai thác hằng 
năm giảm, chỉ còn 30 đến 40% so với trước 
năm 1990 và gây nên nhưng biêu hiện thay đôi 
về cầu trúc quần xã thủy sinh vật ở hầu hết các 
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vùng biển, đặc biệt ở khu vực có độ sâu dưới 
30 m thuộc Vịnh Bắc Bộ, Đông và Tây Nam 
Bộ, dưới 50 đến 100 m thuộc ven biến miền 
Trung. Hiện tượng vi phạm các quy định của 
Nhà nước trong khai thác thủy sản dẫn đến 
nguy cơ tàn phá môi trường sông tự nhiên, một 
sô loài hải sản quý hiếm bị cạn kiệt, có thể bị 
tuyệt chủng, làm giảm tính đa dạng sinh học, 
làm tốn hại lợi ích kinh tế của đất nước. Theo 
số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện 
có 17 loài hải sản đang bị đe dọa tuyệt chủng, 
20 loài có thể bị đe dọa tuyệt chủng, 39 loài 
hiểm có thể bị suy cấp, 9 loài đang bị đe dọa 
(mức độ T), 80% số dải san hô và thảm cỏ biển 
Việt Nam nằm trong tình trạng rủi ro, trong đó 
50% ở tình trạng rủi ro cao. Thủy sản nước ngọt 
cũng có tới 57 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. 
Hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển một 
cách ö ạt, thiếu quy hoạch những năm gần đây 
với quy mô và các phương thức nuôi khác nhau 
cũng phá hủy phần lớn nơi cư trú của các loài ở 
vùng ven biển, đây môi trường vào tỉnh trạng 
khắc nghiệt hơn về mặt sinh thái. Hiện tượng 
nuôi tôm trên cát đã gây cạn kiệt nguồn nước 
ngọt, nước ngâm, gây ô nhiễm biển, gây mặn 
hóa đất, nước ngầm, làm tăng hoạt động cát bay 
và bão cát. 

Hoạt động thương mại và du lịch cũng có 
những tác động xâu đến môi trường. Việc khai 
thác, chế biến với tốc độ nhanh, thiếu chiến 
lược bảo vệ lâu dài những loại hàng khoáng sản 
và hàng cố nguôn gốc sinh học đã làm cạn kiệt 
nguồn tài nguyên quốc gia. Việc nhập khẩu 
những công nghệ lạc hậu cũng là nguyên nhân 
góp phần gây ô nhiễm môi trường của đất nước. 
Ngoài ra, các hoạt động thương mại nội địa 
do thiếu những quy định, sự kiểm soát chặt 
chẽ của các cơ quan chức năng đưa đến tình 
trạng các hộ gia đình kinh doanh bừa bãi, gây 
ô nhiễm nặng trong môi trường sống của cộng 
đồng. 

Tại các trung tâm du lịch lượng chất thải 
trung bình từ sinh hoạt của khách du lịch tới 
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khoảng 0,67 kg chất thải rắn và 100 lít chất thải 
lỏng/khách/ngày. Hoạt động du lịch còn gây 
nên một số dịch bệnh trong cộng đông, cần 
phải có những biện pháp xử lý kịp thời. 

Ô nhiễm môi trường do các hoạt động sống 
của con người gây ra và bởi í _ap lực của sự gia 
tăng dân sô đã tác động rất bất dợi đến sức khỏe 
cộng đồng, đồng thời gây nhiều thiệt hại kinh 
tế cho nước ta. Theo nhận định của Bộ Y tế, 
nước không bảo đảm vệ sinh và vệ sinh môi 
trường kém dễ gây nên các bệnh tả, thương hàn, 
ly, tiêu chảy và giun sán. Việc sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật gây nhiễm trùng hoặc ngộ độc 
do ăn phải thức ăn ô nhiễm. Những sự cố về 
môi trường cũng dẫn đến nhiều thiệt hại kinh tế 
và đe dọa đến đời sống hàng ngày của nhân 
dân. Chẳng hạn, như mưa lớn chỉ trong 3 ngày 
vào tháng 8 năm 2003 đã gây ra lũ quết. Ở 
hai huyện của tỉnh Đắc Lắc làm 7 người chết, 
1 000 ha hoa màu bị lũ cuốn trôi, 1 công trình 
thủy lợi bị hư hại hoàn toàn, thiệt hại ước tính 
lên tới 12 tỉ đồng. 

Để bảo đảm mối quan hệ giữa dân số và môi 
trường, cần tập trung làm tốt một số vẫn đề sau: 

- Quán triệt sâu rộng tới các tầng lớp nhân 
dân, các ngành, các câp những quan điểm, mục 
tiêu, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa VII, về chính sách dân số và kế hoạch hóa 
gia đình; định hướng về chính sách dân số của 
Nghị quyết Đại hội IX và tiếp tục thực hiện 
Chiến lược Dân số 2001 - 2010. 

- Tăng cường quản lý hạ tầng ky thuật và 
môi trường đô thị nhất là trong các lĩnh vực cấp 
nước, quản lý rác. thải, nghĩa trang... Cần quan 
tâm đến các yếu tố liên vùng, liên tỉnh hoặc liên 
đô thị. Tiến hành rà soát, xây dựng và ban hành 
các quy trình kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn 
trong các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật đô thị. 

- Nâng cao ý thức của các đơn vị kinh tế, 
người dân trong việc bảo vệ môi trường khi 


thực hiện các hoạt động kinh tế. Đông thời tô 
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chức thường xuyên công tác thanh tra, kiếm tra 
việc thực hiện những quy định bảo vệ môi 
trường, có thưởng, phạt đúng mức. 

- Xây dựng và hoàn chính quy hoạch các 
hoạt động khai thác khoáng sản, hải sản. 
Hướng dẫn nhân dân nuôi trồng cây, con vừa 
trên cơ sở khoa học vừa bảo vệ được môi 
trường. Nhà nước có thể nên có những hỗ trợ 
nhất định cho nông dân trong việc hoàn thiện 
các hệ thống kết cấu hạ tầng liên quan nhằm 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khuyến khích 
nông dân áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong 
việc nuôi trồng thủy sản để bảo vệ môi trường 
tốt hơn. 

- Tăng cường phối hợp các cơ quan, ban 
ngành chức năng giải quyết vấn đề ô nhiễm tại 
các đô thị, trung tâm thương mại, du lịch, các 
chợ, nơi tập trung nhiều hộ sản xuất, kinh 
doanh. Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các tiêu 
chuẩn về kinh doanh hàng hóa nhất là đối với 
những hàng hóa có nguồn gốc độc hại, các sản 
phẩm, thực phẩm chế biến, các khoáng sản, phế 
thải... Yêu cầu các doanh nghiệp phải tính đến 
những quy định môi trường trong chiến lược 
kinh doanh của mình, như đổi mới công nghệ 
cũ, lạc hậu, sử dụng công nghệ sạch, kiểm soát 
môi trường nuôi trồng, loại trừ các nguy cơ ô 
nhiễm kim loại nặng, dư lượng kháng sinh, thân 
thiện hơn với môi trường, áp dụng hệ thống 
quản lý môi trường theo ISO 14 000... Hoàn 
thiện các quy định về thu và sử dụng phí bảo 
vệ môi trường phù hợp với từng loại hinh doanh 
nghiệp. _ 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp 
bảo vệ môi trường, cùng với kiện toàn hệ thống 
quản lý môi trường ở các cấp. Phát triển 
khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo vệ 
môi trường. Tăng cường hơn nữa hợp tác quốc 
tế về bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào 
các hoạt động của khu vực, xem xét và 
phê chuẩn các công ước quốc tế nhằm bảo vệ 
môi trường. C 
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OẠT động giáo 
dục văn hóa 
sinh thái - nhân 


văn trong nhà trường xã 
hội chủ nghĩa không chỉ 
nhằm mục đích tạo ra 
mối quan hệ hợp lý, hài 
hòa giữa con người và 
môi trường sinh thái, mà 
còn có ý nghĩa đặc biệt 
tích cực là xây dựng con 
người mới, con người có 
nhân cách phù hợp với 
sự phát triên của một xã hội công nghiệp, hiện 
đại định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Như mọi hình thái giáo dục khác, giáo dục 
văn hóa sinh thái - nhân văn là một quá trình 
giáo dục về nhận thức khoa học, về tư duy chính 
trị, về đạo đức, về thẩm mỹ, về văn hóa nói 
chung trong lĩnh vực "sinh thái - nhân văn", 
cùng với những phương thức, biện pháp giáo dục 
tương ứng, thích hợp. 

Trong phạm vi nhà trường, giáo dục văn hóa 
sinh thái - nhân văn là một phương diện của sự 
chuẩn bị, trang bị cho mỗi cá thê - con người 
tham gia tích cực vào hoạt động bảo vệ và cải 
thiện môi trường sinh thái mang tính nhân văn 
của toàn cộng đông xã hội. 


Giáo dục văn hóa sinh thái - nhân văn trong 
nhà trường xã hội chủ nghĩa gôm những nội 
dung cơ bản sau: 

Trước tiên, văn hóa sinh thái - nhân văn là 
tông thể những đối xử của con người, của xã hội 
nói chung mang tính tích cực, phù hợp với toàn 
bộ giới tự nhiên, “hệ thống Tự nhiên - Con 
người - Xã hội", nhằm bảo đảm mối quan hệ hòa 
hợp, luôn được cài thiện, phát triển giữa Con 
người - Xã hội và Tự nhiên với tính cách là điêu 
kiện quy định sự tôn tại bên vững của con người 
và xã hội. 

Thứ hai, cơ sở trực tiếp của văn hóa sinh 
thái - nhân văn chính là nội dung và hệ thống 
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Giáo dục Uuăn bóa sinh thái - 
nhân tăn Irong ba [Frtòng 
nhằm nâng cao chất lượng dân số 


VŨ MINH TÂM * 


nhận thức, trị thức của con người và cả xã hội 
nói chung về bản chất, về tổ chức và hệ thống, 
về các biêu hiện cụ thể, đa ì dạng của toàn bộ giới 
tự nhiên cùng với cơ chế, vận hành và những 
điều kiện tôn tại, phát triển của nó. Chỉ khi nào 
con người đã nhận thức, nhận diện tự nhiên, môi 
trường sông đầy đủ, toàn diện, khoa học thì con 
người mới có ý thức đúng đắn và hành động thực 
tiễn mang tính tự giác trong việc đối xử trước 
giới tự nhiên. "Giáo dục môi trường là làm cho 
từng người vả cộng đồng hiểu được bản chất của 
môi trường tự nhiên và nhân tạo; hiểu được quan 
hệ tương tác của các mặt sinh học, vật lý, hóa 
học, xã hội, kinh tế và văn hóa; có được tri thức, 
thái độ và kỹ năng thực tế để tham gia có hiệu 
quả và có trách nhiệm vào việc dự báo và giải 
quyết các vấn đề môi trường và quản lý chất 
lượng của môi trường" (như Văn bản Hội nghị 
Tbhi-li-xi, 1977) phân tích. 

Đồng thời, nhận thức, tri thức môi trường 
sinh thái - nhân văn bao gồm cả yêu cầu đối xử 
mang tính khoa học, thực tiễn và nhân văn trước 
thực trạng môi trường sinh thái hiện nay. Từ việc 
cung câp những thông tin về tác động của con 
người đối với môi trường sinh thái hiện nay, 
giáo dục môi trường sinh thái - nhân văn đòi hoi 
phải giáo dục những kỹ năng tư duy và kỹ thuật - 
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công nghệ khoa học hiện đại nhằm ứng xử, quản 
lý và nghiên cứu môi trường sinh thái, môi 
trường tự nhiên nói chung có hiệu quả, có giá trị 
xã hội. 

Thứ ba, giáo dục ý thức, tình cảm có tính 
nhân văn trong quan hệ của con người với môi 
trường tự nhiên. Việc bảo vệ và phát triển bên 
vững môi trường tự nhiên phụ thuộc vào tỉnh 
thân nhân văn, ý thức cộng đông, phẩm chất đạo 
đức và thái độ thấm mỹ của con người đối với tự 
nhiên. Mỗi học sinh, sinh viên, thanh niên, cũng 
như mỗi cá nhân con người là chủ thể tích cực, 
chủ động của mối quan hệ giữa con người và 
môi trường sinh thái. Chính "tính chất người" 
trên đây sẽ quy định sự tôn tại - được cải thiện - 
phát triển bền vững của môi trường tự nhiên. 

Ở đây, "tính chất người" trong quan hệ với 
môi trường tự nhiên được thể hiện trên ba mặt: 
Một là, con người thừa nhận, tôn trọng, yêu quý, 
gìn giữ những cái mà "tạo hóa đã ban tặng cho 
con người” (từ khí trời trong lành đến cây cỏ 
xanh tươi, từ sông nước đến chim chóc, muông 
thú); phẩm chất này được chuyển thành ý thức, 
lý trí, tình cảm của nhân cách nói chung, trong 
đó đặc biệt là nhân cách văn hóa; hai l3, con 
người tham gia tích cực, tự giác vào hoạt động 
thực tiễn xã hội nhằm cải thiện hợp lý môi 
trường sinh thái - tự nhiên, đặc biệt là hoạt động 
thực tiễn khoa học và hoạt động thầm mỹ; các 
hoạt động này vừa có tính sáng tạo của cá nhân, 
vừa có tính nghĩa vụ của toàn cộng đông xã hội 
(từ các cơ quan chức năng, quản lý xã hội, nhà 
nước, đến mỗi người dân, môi thành viên, mỗi 
công dân trong cộng đồng, quốc gia); ba là, con 
người tự giác khắc phục, loại trừ mọi hành động, 
hành vi đối xử không hợp lý, gây ô nhiễm, làm 
mất tính cân bằng, tính tự điều chỉnh của tự 
nhiên; ngăn ngừa mọi nguyên nhân tác động tiêu 
Cực đến môi trường sinh thái - tự nhiên. 

Quá trình giáo dục nói trên, về thực chất, là 
quá trinh hình thành nhân cách tích cực, tự chủ 
mang tính nhân văn cho chủ thể xã hội - thế hệ 
trẻ trong nhà trường hiện nay. Bởi vì, nhân cách 
văn hóa là một tông thể phức hợp cùng với chất 
lượng sống của con người bao giờ cũng hình 
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thành và phát triển trên cơ sở các điều kiện tự 
nhiên cụ thể và sinh hoạt đa diện của con ngƯưỜi. 
"Ý thức sinh thái", "đạo đức môi trường”, "thẩm 
mỹ thiên nhiên”... một cách tất yếu, đã và dang 
trở thành các thành tố tham gia, quy định quá 
trình hình thành nhân cách và phát triển con 
người. 

Thứ tư, giáo dục hoạt động, hành động thực 
tiễn khoa học - kỹ thuật - công nghệ trong giáo 
dục môi trường. Giáo dục văn hóa sinh thái - 
nhân văn, như tất cả các hình thái giáo dục khác, 
là một quá trình thống nhất giữa nhận thức và 
hoạt động thực tiễn. Trong bối cảnh của sự 
"bùng nổ như vũ bão" khoa học - - kỹ thuật - công 
nghệ hiện đại, hành động thực tiến nhằm bảo vệ, 
phát triển bên vững môi trường sinh thái - tự 
nhiên không thể không nắm vững và sáng tạo 
công cụ trí tuệ đó của nhân loại ngày nay. Điều 
này đòi hỏi nhà trường phải chuẩn bị cho thế hệ 
trẻ một năng lực thực hành, một khả năng quản 
lý, tổ chức trong việc ứng dụng, thực thi các 
thành tựu khoa học - kỹ thuật - công nghệ vào 
trong lĩnh vực cải thiện môi trường sinh thái - tự 
nhiên. 

Giáo dục hoạt động thực tiễn khoa học - kỹ 
thuật - công nghệ trong giáo dục môi trường đòi 
hỏi phải đáp ứng được những yêu câu có tính 
nguyên tẮc sau: Một là, học sinh, sinh viên có 
năng lực tổ chức, quản lý, hướng dẫn những hoạt 
động ứng dụng, thực. hiện khoa học - kỹ thuật - 
công nghệ vào tất cả các hình thức thực tế cải 
thiện môi trường sinh thái - tự nhiên trong phạm 
vi nhà trường cũng như ngoài xã hội. Hai là, học 
sinh, sinh viên phải nắm vững mọi kỹ năng, 
thành thạo "tay nghề" chuyên môn trong quá 
trình thực hiện các hình thức thực tế nói trên. Ba 
là, học sinh, sinh viên phải thường xuyên tiếp 
cận được những thông tin cập nhật, những thành 
tựu mới trong lĩnh vực khoa học vê môi trường 
sinh thái, năm được những nhu câu và những 
định hướng cụ thể trong việc giải quyết những 
vấn đề về môi trường sinh thái - tự nhiên đang 
đặt ra. 


Hiện nay, nước ta đang trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với cơ chế 


- 
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kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Vì nhiêu nguyên nhân khách quan và chủ quan 
trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường, các 
hoạt động công nghiệp - công nghệ cũng như các 
sinh hoạt tiêu dùng sản phẩm công nghiệp - công 
nghệ đang tạo ra sức ép phá vỡ cân bằng sinh 
thái và ôn định môi trường tự nhiên. Do đó, nhà 
trường không chỉ cung cấp những tri thức và kỹ 
năng bao vệ môi trường sinh thái - tự nhiên, mà 
còn cần tạo ra những chủ thể xã hội có năng lực 
khoa học - kỹ thuật trong hoạt động ngăn ngừa, 
khắc phục, điều chỉnh những tác hại, hậu quả 
tiêu cực đối với môi trường sống do chính quá 
trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gây ra. Năng 
lực khoa học - kỹ thuật này phải tạo ra được sự 
cân đối, hài hòa giữa một bên là nhu cầu, lợi ích 
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và một bên là 
nhu cầu, lợi ích của việc bảo vệ, cải thiện một 
môi trường sinh thái - tự nhiên bền vững, phát 
triển. 

Thứ năm, giáo dục "điển hình", "khuôn 
mẫu", "người tốt làm việc tốt" của văn hóa sinh 
thái - nhân văn. Đo chức năng, vị trí của nhà 
trường đối với xã hội, việc giáo dục học sinh, 
sinh viên trở thành "điển hình", "khuôn mẫu", 
"người tốt làm việc tốt" trong hoạt động bảo vệ, 
cải thiện môi trường sinh thái - tự nhiên là một 
yêu cầu cân thiết, cấp bách. Nhờ ưu thế và thuận 
lợi nhiều mặt của nhà trường, học sinh, sinh viên 
hoàn toàn có khả năng trở thành những chủ thể 
xã hội tích cực nhất trong mọi quan hệ giữa con 
người và tự nhiên, giữa con người với xã hội và 
môi trường sinh thái - tự nhiên. Chủ thể này là 
"con người toàn diện": có ý thức trách nhiệm đối 
với môi trường; có năng lực tố chức, quản lý, vận 
động bảo vệ và cái thiện môi trường; có trình độ 
khoa học - ky thuật - công nghệ trong hoạt động 
"vị môi trường bền vững”; có năng lực "nhân 
bản", xã hội hóa các chủ thể cộng đồng trong 
bảo vệ, cải thiện môi trường. 

Nói cách khác, nhà trường cần tạo ra các 
"hạt giống đỏ" cho xã hội trong lĩnh vực "cài 
thiện môi trường sống", các "mẫu mực" làm 
chủ môi trường và cũng là các tác nhân chủ yếu 
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trong hoạt động bảo vệ, cải thiện môi trường 
sinh thái - tự nhiên. 

Để tiếp tục giáo dục văn hóa sinh thái - nhân 
văn trong nhà trường, trước mắt, cần giải quyết 
hiệu quả một sô phương hướng và biện pháp sau: 

Một. Hoạt động giáo dục văn hóa sinh thái - 
nhân văn trong nhà trường là một loại hoạt động 
phức hợp, mang tính tông thể với những đặc 
điểm, đặc trưng riêng biệt. Để có thể có hiệu quả 
giáo dục nhà trường cần xây dựng và thực thi 
một hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ về giáo dục 
môi trường sinh thái - nhân văn. Hệ thống này 
được xác lập từ mục tiêu, nội dung, kế hoạch, 
chương trình hoạt động, thời gian thực thi, phạm 
vi đối tượng thực hiện đến hoạt động chỉ đạo, 
quản lý; các thành viên, các chủ thể tiến hành 
hoạt động, và sự liên kết giữa các thành phân 
nhân sự, các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, các 
lực lượng trong nhà trường và ngoài xã hội. 

Hệ thống nói trên vừa là "định hướng chỉ 
đạo” vừa là "chương trình hành động”, vừa là 
"pháp quy” của toàn bộ phạm vi và quá trình 
giáo dục môi trường. 

Hai. Mọi hoạt động nói chung, mợi phương 
pháp giáo dục môi trường sinh thái - nhân văn 
đều cần bảo đảm tính thông nhất chặt chẽ, hữu 
cơ giữa các bộ phận, các lĩnh vực: Nhận thức 
khoa học (lý thuyết, lý luận) về môi trường sinh 
thái - - tự nhiên; quan điểm chính trị - xã hội đúng 
đắn, tư tưởng và tỉnh cảm mang tính nhân văn, 
đạo đức mới và thấm mỹ tích cực trong quan hệ 
đối với môi trường sinh thái - tự nhiên; hoạt 
động thực tiễn bảo vệ, cải thiện môi trường sinh 
thái - tự nhiên (hành động, kỹ năng, tô chức, 
quản lý v.v..); quan hệ giữa môi trường tự nhiên 
và môi trường xã hội, giữa môi trường hẹp (của 
cá nhân, của nhà trường, của gia đình) và môi 
trường rộng (của cộng, đồng xã hội như làng xã, 
khu phố, quốc gia, quốc tế...); quan hệ giữa môi 
trường sinh thái - tự nhiên hiện thời và môi 
trường sinh thái - tự nhiên lâu dài. 

Ba. Huy động mọi chủ thể trong nhà trường 
tham gia vào toàn bộ quá trình giáo dục môi 
trường sinh thái - nhân văn. Các chủ thể ở đây 
bao gôm cả thây và trò, cả các tô chức, đoàn thê 
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trong nhà trường và ngoài nhà trường (các cấp 
chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương, 
phụ huynh và gia đình của học sinh, sinh viên). 
Bốn. Các phương pháp - biện pháp giáo dục 
và môi trường sinh thái - nhân văn không bó hẹp 
trong "môn học môi trường", mà là một hệ thống 
giáo dục "mở”. Mọi hoạt động giảng dạy, mọi bộ 
môn khác nhau đều nằm trong một hệ thống tổ 
chức hoạt động giáo dục môi trường. Sự tham 
gia của các bộ môn, các hình thức giáo dục 
chuyên môn khác nhau vừa thực hiện mục tiêu 
giáo dục chung về môi trường vừa theo chức 
năng, đặc thù của mình. "Giáo dục môi trường là 
kết quả của một sự định hướng lại và sắp xếp lại 
những bộ môn khác nhau và những kinh nghiệm 
giáo dục khác nhau (của khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội, văn hóa, nghệ thuật...). Nó cung cấp 
một nhận thức toàn diện về môi trường” (Tuyên 
ngôn Tbi-li-xi - UNESCO - UNEP - 1978). 
Năm. Tổ chức, thực hiện mọi hình thức sinh 
hoạt cộng đồng (nhà trường và xã hội) nhằm 
giáo dục môi trường như "Du lịch sinh thái”, 
"Tết trồng cây", tham gia phong trào "Xanh - 
Sạch - Đẹp", sáng tác nghệ thuật "ngôi nhà 
chung", nghiên cứu khoa học theo đề tài "Văn 
hóa sinh thái”, tham gia tinh nguyện viên "Văn 


^tt 


hóa sinh thái, nếp sống vệ sinh làng quê", v.v.. 


Sáu. Thông tin khoa học vê môi trường sinh 
thải - tự nhiên, về thực trạng và dự báo "môi 
trường trái đất". Tham gia vào "mạng môi 
trường” và tiếp nhận thông tin môi trường qua 
mạng. Liên kết với địa phương trường đồng để 
có được những hoạt động cụ thể nhằm cải thiện 
môi trường sinh thái - nhân văn. 

Điêu cần nhấn mạnh là, nhà trường và hoạt 
động xã hội hóa giáo dục không ngừng chủ động 
nâng cao chất lượng văn hóa sinh thái - 
nhân văn. Đây là một quá trình đưa văn hóa sinh 
thái - nhân văn vào đời sông xã hội, trong đó mỗi 
thành viên cộng đồng là một chủ thể tích cực của 
hoạt động bảo vệ, cải thiện môi trường sống của 
con người và xã hội. 

Để có một nhân cách mang ý thức văn hóa 
sinh thái - nhân văn, trước hết, xã hội cần tạo ra 
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các điều kiện, cơ sở khách quan cho lĩnh vực 
giáo dục này. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, vai trò của quản 
lý xã hội, của hệ thống giáo dục đối với môi 
=. sông có tính chất quyết định ở "tầm vĩ 

ô". Đồng thời, trên phạm vi toàn xã hội cần có 
xi đời sông sinh hoạt thường nhật coi trọng 
thối quen, tập quán, phong tục, lối sống "môi 
trường sông sạch. 

Giải quyết một cách ch cực, hợp lý, hài hòa 
mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, khoa học - 
kỹ thuật, công nghệ và môi trường sinh thái. 
Hiệu quả của việc giải quyết trên sẽ là tắm lá 
chắn cho môi trường sông trước những hậu quả 

"chết người" khôn lường do chính mặt trái của 
sản xuất công nghiệp, kinh tế thị trường gây ra. 


\4 thức văn hóa sinh thái - nhân văn còn liên 
quan đến năng lực nhận thức và hoạt động thực 
tiễn thể hiện văn hóa hệ tư tưởng - chính trị đối 
với môi trường sinh thái, văn hóa pháp luật đối 
với môi trường sinh thái, văn hóa đạo đức - thấm 
mỹ đối với môi trường sinh thái, văn hóa tín 
ngưỡng - tôn giáo đối với môi trường sinh thái. 
Do đó, cần làm cho nhà trường và xã hội có được 
ý thức văn hóa kể trên, trong đó nhà trường là hạt 
nhân, tác nhân trung tâm, cơ bản. 


Quá trình xây dựng văn hóa sinh thái - nhân 
văn không tách rời yêu câu ,nâng cao dân trĩ, 
trong đó cần tạo dựng một nên giáo dục ở mọi 
câp học của nhà trường có nội dung giáo dục văn 
hóa sinh thái - nhân văn. Xem nhà trường là cơ 
sở, nền tảng và trung tâm của giáo dục văn hóa 
sinh thái - nhân văn toàn cộng đồng, nhân cách 
thế hệ thanh niên và nhân cách con người nói 
chung trong toàn xã hội sẽ được phát triển hài 
hòa, hoàn thiện, toàn diện. Mỗi chủ thể xã hội 
(học sinh, sinh viên, thanh niên, thành viên xã 
hội khác) trong cộng đồng sẽ trở thành tế bào 
trong hệ thống cơ thể văn hóa sinh thái - nhân 
văn. Vấn đề giáo dục văn hóa sinh thái - nhân 
văn không nhằm mục tiêu nào khác là làm cho 
môi thành viên cộng đồng xã hội trở thành chủ 
thể tích cực, tự giác, sáng. tạo trong quan hệ, 
ứng xử đối với môi trường sống, môi trường sinh 
thái - tự nhiên của con người. 


S% 


Thế qiói: Vấn đề - 


Sự kiện 


TUYẾN BỐ CA MỘT 
DỐI THỦ VỚI CHÍNH PHỦ MỸ Ÿ 


PHI-ĐEN CA-XTƠ-RÔ RU-DƠ 


Sáng 14-5, trước khi dẫn đâu cuộc tuân hành chống Mỹ với hơn một triệu người 
tham gia, Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-dơ đã đọc diễn văn nhan đề “Tuyên bố 
của một đối thủ với Chính phủ Mỹ", tại Diễn đàn chống đế quốc "Giô-sê Mác-ti", đối 
điện Phòng Dại diện Quyên lợi Mỹ ở thủ đô La Ha-ba-na. Sau đây là toàn văn bài phát 


biểu của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-dơ: 


“Thưa ngài G.U. Bu-sơ, hôm nay, hàng triệu 
người Cu-ba chúng tôi tập hợp tuần thành trước 
Phòng Đại diện Quyên lợi Mỹ. Đây chỉ là một 
phần nhỏ của cả một dân tộc dũng cảm và 
anh hùng, những người cũng muôn trực tiếp có 
mặt ở đây với chúng tôi nếu có thể được. 

Chúng tôi tập hợp ở đây không phải để bày 
to thái độ thù địch với nhân dân Mỹ, một dân 
tộc mà chúng tôi biết có cội nguôn đạo lý từ 
thời những người hành hương đâu tiên đến bán 
cầu này. Chúng tôi cũng không muốn làm 
phiên các công chức, nhân viên và những người 
canh gác Phòng Đại diện Mỹ, mà trong khi làm 
nhiệm vụ họ luôn được đam bảo an ninh mà 
một dân tộc có văn hóa và văn minh như Cu-ba 
có thể dành cho họ. Đây là một cuộc phân đối 
và lên ân mạnh mẽ các biện pháp tàn bạo, 
không thương tiếc và dã man mà Chính phủ Mỹ 
vừa thông qua chống lại nhân dân chúng tối. 

Chúng tôi biết trước điều mà ngài suy nghĩ 
hoặc mưu tính sẽ làm để người ta nghĩ về những 
người tham gia. tuần hành tại đây; Theo ngài thì 
đây là những tầng lớp nhân dân bị áp bức và 
đang mong mỏi tự do bị Chính phủ Cu-ba đuôi 


xuống đường. Vậy thì ngài đã hoàn toàn không 
hiểu, rằng đối với một dân tộc trọng danh dự và 
kiêu hãnh, đã đương đầu 45 năm với sự thù 
địch, cấm vận và xâm lược của một thế lực 
hùng mạnh nhất Trái đất, thì không một sức 
mạnh nào trên thế gIỚI CÔ thể lôi kéo họ như 
một đàn gia súc, mỗi người bị buộc một sợi dây 
vào cổ (Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-dơ ám chỉ cảnh 
tù nhân I-rắc bị Mỹ tra tấn - TTIXVN). 

Một nhà lãnh đạo hay bất kỳ một ai có ý đô 
làm lãnh đạo nên biết quá trình lịch sử đã chứng 
minh rằng các lý tưởng công bằng và thật sự 
nhân đạo mạnh hơn nhiều so với sức mạnh; sức 
mạnh có thể dần dân trở thành tro bụi, nhưng 
những lý tưởng thì sáng mãi không ai có thê 
dập tắt được. Mỗi thời đại đều có đặc điêm 
riêng của nó, có cả tốt, xấu và tất cả đều được 
tích lũy. Nhưng thời đại mà chúng ta đang sống 
ngày nay, trong một thế giới tàn bạo, thiếu 


* Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam: Tài liệu tham khảo 
đặc biệt, sô ra ngày 21-5-2004, tr 5 - 9 
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văn minh và toàn cầu hóa, mang những đặc tính 
tôi tệ nhất, tối tăm và mờ mịt nhất. 

Trong cái thế giới mà ngài đang, muốn áp 
đặt hoàn toàn không có một ý niệm tối thiểu vê 
đạo lý, sự tin cậy và các chuẩn mực về công 
bằng, tình cảm nhân đạo cũng như những 
nguyên tắc cơ bản nhất về tình đoàn kết và lòng 
vị tha. 

Tất cả những điều mà người ta viết về nhân 
quyên trong thế giới của ngài và thế giới của 
các đồng minh cùng chia sẻ sự cướp bóc trên 
thế giới với ngài ch là sự dối trá. Hàng chục 
triệu người đang sống nghèo đói, không có đủ 
lương thực, thuốc men, quần áo, giày dếp, nhà 
Ở, trong điều kiện bần hàn, không có một Sự 
hiêu biệt tối thiêu và không có thông tin đầy đủ 
để hiểu về bi kịch của chính mình và của thế 
giới mà họ đang sống. 

Chắc chắn không ai thông báo cho ngài biết 
là hằng năm có hàng chục triệu trẻ em, thanh, 
thiếu niên, bà mẹ, những người trung niên và 
già cả có thể được cứu sống, nhưng lại đang 
xe chết trong "Vườn địa đàng lãng mạn trong 

ơ” là Trái đât này. Chắc cũng chẳng ai thông 
báo cho ngài biết về mức độ hủy diệt điều kiện 
sống và sự lăng phí tài nguyên thiên nhiên, và 
trong một thế kỷ rưỡi qua người ta đã lãng phí 
nguôn dầu mỏ, với những hậu quả độc hại 
khủng khiếp, mà Trái đất đã phải cần đến 300 
triệu năm mới tạo nên được. 


Có lẽ ngài thấy quá đầy đủ khi yêu cầu các 
cộng sự của ngài cung câp các tư liệu chính xác 
vê hàng chục nghìn vũ khí hạt nhân, hóa học, 
sinh học, máy bay ném bom, tên lửa tầm xa và 
chính xác, tầu chiến, tầu sân bay có trong kho 
vũ khí của ngài, cũng như các loại vũ khí thông 
thường và không thông thường đủ để chấm dứt 
cuộc sống trên hành tính này. 

Ngài cũng. như không một ai có thể ngủ yên 
được, kể cả các đồng mình đang đua nhau phát 
triển kho vũ khí của minh cũng vậy. Các ngài 
thấy rất ít hy vọng khi thảo luận - với sự lúng 
túng và thờ ơ - về nên chính trị thể giới mà thật 
sự đã biến thành trại điên này, nếu như chúng ta 
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xét đến hệ số thấp kém về tinh thần trách nhiệm 
và tài năng chính trị, sự mất cân đối giữa các 
nhà nước của các ngài và sự kém phân tích, 
thiếu tinh thần suy xét của các lễ nghi, các cuộc 
họp cũng như của các ngài cố vấn, những người 
năm trong tay vận mệnh của nhân loại. 


Mục đích của bài này không phải để xúc 
phạm hoặc lăng mạ ngài nhưng vì ngài đã quyết 
định đe dọa nhân dân chúng tôi đề cuối cùng 
phá hoại chế độ kinh tế - xã hội và nên độc lập 
của Cu- ba và thậm chí là sự tồn tại của Cu-ba, 
nên tôi thấy cần phải lưu ý ngài một vài sự thật. 

Ngài không có đạo đức và không, hề có 
quyền nói đến tự do, dân chủ và quyền con 
người khi định dùng SỨC mạnh để hủy diệt loài 
người, để áp đặt một nên độc tài thế giới, phớt 
lờ và phá hoại Tổ chức Liên hợp quốc, vị phạm 
quyền của bất kỳ nước nào, tiễn hành các cuộc 
chiến tranh chiếm đoạt đề giành lấy các thị 
trường và tài nguyên trên thế 241 ập đặt các hệ 
thống chính trị và xã hội suy tàn và lỗi thời, đưa 
loài người đến vực thắm. 

Vì những lý do khác nữa, ngài không thể nói 
đến từ dân chủ vì cả thế giới biết rõ là ngài đã 
lên chức Tông thống Mỹ bằng con đường gian 
lận. Ngài không thê nói đến tự do bởi ngài 
không hè biết đến một thế giới nào khác ngoài 
để chế tàn bạo của các loại vũ khí giết người mà 
đôi tay thiếu kinh nghiệm của ngài có thể ném 
lên đầu nhân loại. 

Ngài không thể nói đến môi trường vì ngài 
hoàn toàn phớt lờ răng loài người đang có nguy 
cơ bị diệt vong. 

Ngài buộc tội là độc tài đối với một chế độ 
kinh tế và chính trị đã đưa nhân dân Cu-ba đến 
trình độ cao nhất về xóa nạn mù chữ, về tri thức 
văn hóa trong số các nước phát triển nhất trên 
thế giới; một chế độ đã hạ tỷ lệ trẻ sơ sinh chết 
yếu thấp hơn so với Mỹ và một chế độ mà 
người dân được hưởng miễn phí mọi dịch vụ về 
y tế, xã hội, giáo dục và một số dịch vụ mang 
đậm tính xã hội và nhân đạo khác. 

Thật rồng tuếch và nực cười khi nghe ngài 
nói về quyền con người ở Cu-ba. Thưa ngài 
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G.U. Bu-sơ, nước Cu-ba là một trong số rất ít 
nước trên thế giới này mà 45 năm qua không hề 
có tra tấn, không giết chóc, không có án nào 
không được xét xử và không hề có vị lãnh đạo 
nào trở thành triệu phú nhờ có quyên hành. 

Ngài không có tư cách đạo đức để nói về 
Cu-ba, một đât nước mà 45 năm qua đã kiên 
cường chống lại cuộc cắm vận tàn bạo, chiến 
tranh kinh tế và các cuộc tấn công khủng bố 
làm chết hàng nghìn người và làm thiệt hại về 
kinh tế hàng chục tỉ đô-Ìa Mỹ. 

Ngài tấn công Cu-ba vì những lý do chính 
trị hèn mọn nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trong 
cuộc bầu cử từ một nhóm ngày càng ít những kẻ 
bị chối bỏ và những tên lính đánh thuê không 
hề có đạo lý và nguyên tắc nào. Ngài không có 
đạo đức để nói về chủ nghĩa khủng bố vì xung 
quanh ngài là một nhóm những tên sát nhân, 
mà hành động của chúng đã gây ra cái chết của 
hàng nghìn người Cu-ba. 

Ngài không giấu giếm sự coi thường mạng 
sống con người bởi đã không ngân ngại ra lệnh 
thủ tiêu nhiều người trên thế giới mà không cần 
Xét xử. 

Ngài không hề có quyên, kể cả bằng sức 
mạnh bạo tàn, can thiệp vào công việc nội bộ 
của Cu-ba và ngang ngược tuyên bố về sự 
chuyển tiếp từ chế độ này sang chế độ khác, 
cũng như á ap dụng các ĐI pháp để thực hiện sự 
chuyển tiếp đó. 

Ngài cũng cần phải biết rằng, dân tộc Cu-ba 
có thể bị hủy diệt, bị xóa sạch khỏi Trái đất 
này, nhưng sẽ không bao giờ một lần nữa chịu 
sự kìm kẹp và trở lại nỗi nhục nhã là thuộc địa 
kiêu mới của Mỹ. 

Cu-ba đấu tranh vì sự sống trên thế giới; 
ngài đấu tranh vì cái chết. Trong khi ngài giết 
vô số người với những cuộc tấn công phòng 
ngừa hoặc bất ngờ bừa bãi, thì Cu-ba cứu hàng 
trăm nghìn trẻ em, bà mẹ, người bệnh và người 
già trên thế giới. 

Cái duy nhất mà ngài biết về Cu-ba là những 
điều dối trá từ miệng lưỡi độc địa của bọn 
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ma-phi-a thối nát và tham lam của Chính quyền 
Ba-ti-sta cũ và con chấu của họ. Chúng là 
những chuyên gia trong các cuộc bầu cử gian 
lận từng có khả năng để đưa được người không 
có đủ phiếu để thắng cử lên chức Tống thống 
nước Mỹ. Ở chế độ. mà ngài là người. đại diện, 
con người không biết và không thể biết thế nào 
là tự do. Không một người nào sinh ra được 
bình đẳng tại nước Mỹ. Trong những khu 
ổ chuột của những người gốc châu Phi và Mỹ 
La-tinh, cũng như ở những bộ tộc thổ dân đa đỏ 
ở Mỹ đã bị hủy diệt không hề có quyền bình 
đẳng nào khác là nghèo đói và bị bỏ rơi. 

Nhân dân chúng tôi, được giáo dục trong 
tình đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế, không căm 
thù nhân dân Mỹ, cũng không mong muốn nhìn 
thấy các lĩnh Mỹ trẻ bị chết. Họ là những thanh 
niên da trắng, da đen, da đỏ, đa lai và nhiều khi 
là Mỹ La-tinh, mà nạn thất nghiệp đã khiến họ 
phải đi lính để rồi bị gửi Sang bất kỳ nơi nào 
trên thế giới trong các cuộc tân công phản bội 
hoặc phòng ngừa hoặc các cuộc chiến tranh 
chiếm đoạt. 

Những vụ ngược đãi không thể tin được đối 
với các tù nhân I-rắc đang làm cả thế giới phải 
sửng sốt. 

Như tôi đã nói, tôi không có ý xúc phạm 
ngài bằng những lời lẽ này. Tôi chỉ mong lúc 
nhàn rỗi nào đó trợ lý của ngài sẽ đặt trước mặt 
ngài những sự thật này cho dù lưới hoàn toàn 
không vừa ý. 

Vì ngài đã quyết định răng số phận chúng 
tôi đã an bài, nên tôi hân hạnh từ biệt ngài như 
các đấu sĩ La Mã thường làm trước khi bước 
vào trận đầu ở nhà tròn: "Hỡi Xê-da, những kẻ 
quyết tử xin chào ngài". 

Tôi chỉ tiếc không thể giáp mặt ngài vì trong 
trường hợp đó Tigài sẽ ở cách xa hàng nghin cây 
sô, còn tôi sẽ Ở tuyến đầu để quyết tử chiến đầu 
bảo vệ Tổ quốc tÔI. 

Nhân danh nhân dân Cu-ba. 

Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-dơ”. 
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EU MỠ RÔNG VÀ MỘT Số VẬN ĐỀ ĐẮT RA 
TRÔNG QUAN HỆ VIỆT NAM - EU 


NGUYÊN HOÀNG GIÁP" - NGUYÊN THỊ QUẾ""* 


ƯỢC chuẩn bị bởi những tiền đề của tiến 
trình hợp tác, liên kết diễn ra hơn 3 thập 
niên trong khuôn khổ Cộng đồng châu Âu 
(EC), quá trình nhất thể hóa châu Âu bước sang 
giai đoạn phát triển mới về chất khi các nước thành 
viên ký Hiệp ước Ma-xtơ-rích, khai sinh Liên minh 
châu Âu (EU) vào năm 1991- một trong những 
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của thế 
giới, được đánh giá là tổ chức liên kết khu vực và 
nhất thể hóa ở trình độ cao và thành công nhất hiện 
nay. Cho đến nay, nhờ nỗ lực của các nước EU, 
quá trình nhất thể hóa châu Âu sau những khởi 
động ban đầu, đang mạnh bước tiến đến mục tiêu 
đã lựa chọn: Xây dựng một châu Âu thống nhất, 
trước hết về kinh tế và chính trị; thiết lập nền an 
ninh và phòng thủ chung; tăng cường mở rộng ảnh 
hưởng quốc tế, xây dựng trật tự thế giới mới dưới sự 
"lãnh đạo? chung của phương Tây. Theo hướng 
này, EU đang đẩy mạnh việc hoàn tất Liên minh 
Chính trị (EPU) và Liên minh Kinh tế - Tiền tệ 
(EMU) được thỏa thuận tại Hiệp ước Ma-xtơ-rích. 
Trên phương diện kinh tế, EU đã ban hành 
đồng ơ-rô từ ngày 1-1-1999 và đồng tiền chung này 
chính thức được lưu hành từ ngày 1-1-2001. Đây là 
lần đầu tiên trong lịch sử kinh tế thế giới và quan hệ 
quốc tế, mười hai trong tổng số 15 thành viên EU 
tự nguyện từ bỏ chủ quyền quốc gia đối với đồng 
tiền riêng của mình để sử dụng đồng tiền chung 
duy nhất. Việc lưu hành đồng ơ-rô trở thành một cột 
mốc có ý nghĩa lịch sử, trở thành chất kết dính về 
chính trị và là cơ sở kinh tế tạo nên một "bản sắc 
châu Âu, tạo điều kiện cho EU mở rộng sang các 
nước Trung và Đông Âu". Sự kiện này tác động 
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mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội 
không chỉ các nước EU, mà cả nền kinh tế thế giới 
nói chung. 

Về chính trị, EU lập ra một hệ thống thể chế, cơ 
quan siêu quốc gia, trong đó 5 cơ quan chủ chốt là: 
Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng; Ủy ban 
châu Âu, Nghị viện châu Âu, Tòa án châu Âu. 
Đồng thời, EU cũng thường xuyên tiến hành cải tổ, 
hoàn thiện và mở rộng chức năng của các cơ quan 
này nhằm tăng cường tính cơ động và hiệu quả của 
chúng. Hiệp ước Nai-xơ (tháng 2- 72000) Xác định rö 
cơ cấu Ủy ban châu Âu, phân định số phiếu bầu 
trong Hội đồng Bộ trưởng, đưa ra nguyên tắc đa số 
đủ thẩm quyền, cải tổ Nghị viện châu Âu, v.v.. Đây 
là một bước đi có tính quyết định cho sự phát triển 
EU, tạo tiền đề để EU có thể vận hành với tư cách 
nhà nước hợp bang trong tương lai. Nhờ vậy, EU có 
thể trở thành một thực thể năng động, đủ sức đối 
phó với các thách thức mới; đồng thời trở thành một 
trung tâm quyền lực trong thế giới đa cực. 

Cùng với những biện pháp đi tới nhất thể hóa về 
kinh tế và chính trị, EU từng bước tiến tới tự chủ về 
an ninh - quốc phòng; tăng cường khả năng đối phó 
với những khủng hoảng trong và ngoài khu vực. 
Nhằm độc lập hơn với NATO, bớt lệ thuộc Mỹ về 
quân sự - an ninh, EU đã quyết định thành lập lực 
lượng phản ứng nhanh (RRF) với khoảng 60 nghìn 
quân thường trực. Bước đi này báo hiệu sự hinh 
thành hai cơ chế an ninh song song tại Tây Âu, qua 
đó sự chỉ phối của Mỹ sẽ giảm đi. 


* TS. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh 
** ThS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh 
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Hướng tới xây dựng một châu Âu ổn định, có 
thực lực mạnh, gắn kết, mở cửa với thế giới và trở 
thành nhân tố toàn cầu có vai trò chính trị tương 
xứng với sức mạnh kinh tế, EU, một mặt, tăng 
cường củng cố liên kết nội bộ trên các lĩnh vực; mặt 
khác chú trọng mở rộng tổ chức, kết nạp thêm các 
thành viên mới, đấy mạnh liên kết với các khu vực 
khác thông qua các hình thức hợp tác đa dạng như 
hợp tác Á - Âu (ASEM), khu vực mậu dịch tự do Địa 
Trung Hải, hợp tác EU - Nam Mỹ v.v.. Quá trình 
nhất thể hóa châu Âu tạo cơ hội cho EU phát triển 
trên nhiều phương diện, nhất là về kinh tế do các 
rào cản về thị trường được gỡ bỏ, thúc đấy dòng 
lưu chuyển vốn, hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên và 
lao động giữa các nước thành viên. Đồng thời, thế 
và lực của EU được tăng cường giúp họ có thể tạo 
ra cục diện so sánh lực lượng có lợi hơn trong cạnh 
tranh quốc tế, nhất là với hai trung tâm chủ chốt 
khác của chủ nghĩa tư bản hiện nay là Mỹ và Nhật 
Bản. 

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình nhất thể 
hóa châu Âu cũng vấp phải hàng loạt khó khăn nan 
giải không dễ vượt qua. Không phải tất cả các nước 
thành viên EU có thể dễ dàng tìm được tiếng nói 
chung cho sự đồng nhất chính trị, nhất là khi quyền 
quyết định và các thiết chế sẽ được tập trung hóa. 
Mặt khác, tiến trình nhất thể hóa đang bộc lộ rõ sự 
phân chia, tranh giành quyền lực diễn ra ngày càng 
gay gắt giữa các nước lớn với nhau, giữa các nước 
lớn và nước nhỏ, giữa nước giàu và nghèo, giữa 
thành viên cũ và mới. Việc lưu hành đồng ơ-rô cũng 
là một thách thức lớn đối với EU do trình độ phát 
triển khác nhau và những bất cập trong việc làm 
hài hòa các chính sách kinh tế vĩ mô, các chính 
sách xã hội và thuế giữa các nước thành viên, v.v.. 

Với những kết quả đạt được trong quá trình phát 
triển, EU tích cực thực hiện kế hoạch mở rộng tổ 
chức của mình, hướng mạnh tới mục tiêu là tạo lập 
một châu Âu ổn định, mạnh, gắn kết, mở cửa với 
thế giới để trở thành nhân vật toàn cầu có vai trò 
chính trị tương xứng với sức mạnh kinh tế. Sau lần 
mở rộng năm 1995, EU bao gồm 15 thành viên là 
Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan, Ai Len, Anh, Đan 
Mạch, Lúc-xăm-bua, Phần Lan, Na Uy, Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Điển với diện tích 
3 337 triệu km2 và số dân hơn 370 triệu người, quy 

mô GDP chiếm 15%, thương mại chiếm 25% của 


thế giới. Năm 2002, EU đã tiến thêm một bước 
chưa từng thấy trên lộ trình nhất thể hóa, quyết 
định sẽ mở rộng tổ chức, kết nạp thêm 10 thành 
viên mới vào tháng 5-2004. Trong số 13 quốc gia - 
ứng cử viên đang tiến hành đàm phán gia nhập 
EU - thì chỉ có 10 quốc gia được Hội nghị Thượng 
đỉnh của EU nhóm họp tại Ba-cơ (Thụy Điển) vào 
tháng 12-2001 công nhận có nhiều khả năng trở 
thành thành viên đầy đủ vào thời điểm tổ chức bầu 
cử Nghị viện châu Âu trong năm 2004. Mười nước 
này gồm 4 nước Trung Âu (Hung-ga-ri, Ba Lan, 
Sóc và Xlô-va-ki-a), 3 nước thuộc Liên Xô cũ 
(E-xtô-ni-a, Lát-vi-a và Lítva), 1 nước thuộc 
Nam Tư cũ (Xlô-vê-ni-a) và hai quốc đảo trên Địa 
Trung Hải (Síp và Man-ta). Bun-ga-ri và Ru-ma-ni 
chưa đủ điều kiện gia nhập vì lý do kinh tế . Thổ 
Nhĩ Kỳ cũng bị gạt lại đăng sau vì đảm phán gia 
nhập bị bế tắc do vấn để nhân quyền và ảnh hưởng 
của giới quân sự trong đời sống chính trị nước này. 
Nhỉn chung, việc mở rộng EU có nhiều khó khăn 
nhưng đây là điều hoàn toàn cần thiết đối với sự 
phát triển và tăng cường thế lực của EU trong 
tương lai. 

Và ngày 1-5 vừa qua, mười nước kể trên đã 
chính thức trở thành thành viên của EU. Với bước 
đi táo bạo nảy, bản đồ địa - chính trị châu Âu đã 
đổi thay diện mạo một cách cơ bản. Liên minh châu 
Âu trở thành một khối thống nhất bao gồm 25 nước. 
Vậy những động cơ nào dẫn đến việc mở rộng EU 
trong năm 2004 này? Trước hết có thể thấy hai lý 
do cơ bản sau: 

Một là: Về lợi ích kinh tế, việc mở rộng sẽ tạo 
ra một EU với thực lực kinh tế hùng mạnh hơn vả 
một thị trưởng 500 triệu dân lớn nhất thế giới. Tự do 
thương mại không chỉ đem lại lợi ích cho các nước 
mới gia nhập EU, mà còn cho chính các thành viên 
cũ EU. Các nước Trung, Nam và Đông Âu là thị 
trường rộng lớn mới trỗi dậy và đầy tiểm năng. 
Những thị trường này sẽ tạo ra động lực cho các 
thành viên EU xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng 
sử dụng vốn cao, xuất khẩu tư bản và nhập khẩu 
lao động rẻ. 

Tuy nhiên, EU mở rộng cũng dẫn tới nhiều vấn 
đề nan giải như: làn sóng di chuyển lao động từ 
Đông sang Tây Âu sẽ tăng lên nhanh chóng do 
chênh lệch về tiền lương, chỉ phí kinh tế lớn cho 
việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở các nước Trung vả 
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Đông Âu, trình độ và chủng loại mặt hàng không 
tương thích... Trong đó, hai chỉ phí cơ bản đối với 
các nước Trung, Đông và Nam Âu là chỉ phí cho 
nông nghiệp và điều chỉnh cơ cấu sẽ là vấn đề khó 
khăn, gay cấn nhất hiện nay. 

Hai là: Trong xu hướng mở rộng, có thể thấy lợi 
ích chính trị của EU luôn chiếm một trong những vị 
trí hàng đầu. Bởi vì, châu Âu là nơi có vị trí địa - 
chính trị quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh quốc 
tế hiện nay. Các nhà phân tích quốc tế vẫn đánh 
giá rất cao vị trí địa - chiến lược của châu Âu. Theo 
họ, vị trí địa lý vẫn có xu hướng quyết định những 
ưu tiên trước mắt của một quốc gia và khi sức mạnh 
quần sự, kinh tế, chính trị của nó mạnh lên thì lợi 
ích địa - chính trị và ảnh hưởng của nước đó càng 
lớn. Quan điểm này không phải là một ý tưởng mới 
mẻ màả ngay từ xa xưa đã được minh chứng thông 
qua các cuộc chiến tranh nhằm giành giật các 
địa bản xung yếu có vị trí chiến lược quan trọng. 
Trung - Đông Âu từ sớm vốn được coi là thuộc 
"vùng đất trung tâm" - một bàn đạp thiết yếu để 
kiểm soát châu Âu và toàn cầu. Vậy nôn, xét trên 
phương diện địa chính trị, việc mở rộng sang phía 
Đông sẽ tăng cường được vị thế chiến lược cho EU 
do có khả năng kiểm soát được "vùng đất trung 
tâm" đặc biệt quan trọng nảy. 

Việt Nam và EU chính thức thiết lập quan hệ 
ngoai giao tử tháng 11-1990. Gần một thập kỷ rưỡi 
trôi qua, mối quan hệ giữa hai bên đã nhanh chóng 
phát triển trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị 
đến văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật... và đã 
đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp 
thiết thực đối với sự phát triển của mỗi bên. Các 
nguyên thủ của các nước thành viên EU và các 
quan chức cấp cao nhất của EU đã sang thăm 
Việt Nam. Nhiều đoàn đại biểu cấp cao của 
Việt Nam đã sang thăm các nước EU, trong đó đặc 
biệt quan trọng là cuộc đi thăm Ủy ban châu Âu và 
một số nước EU của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào 
năm 2000 và của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
trcng tháng 3-2004 vừa qua. Trên lĩnh vực kinh tế, 
một sự kiện có ý nghĩa quan trọng là việc hai bên 
ký Hiệp định khung ngày 17-7-1995, theo đó hai 
bên cam kết dành cho nhau quy chế tối huệ quốc 
trong quan hệ kinh tế - thương mại, thúc đẩy đầu 
tư, mở rộng hợp tác về môi trường... Hiệp định đã 
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tạo khuôn khổ pháp lý, làm cơ sở cho sự phát triển 
ốn định quan hệ hợp tác Việt Nam - EU, đưa hai 
bên trở thành những đối tác tin cậy của nhau. 

'Hiện nay, EU là một trong số đối tác hàng đầu 
của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Tổng kim ngạch 
thương mại hai chiều Việt Nam - EU trong năm 
2003 đạt hơn 5 tỉ USD , các nước EU đã đầu tư vào 
Việt Nam trên 500 dự án với tổng số vốn đạt gần 
7 tỉ USD. Nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA) của 
các nước EU cho Việt Nam gần 300 triệu ơ-rô, tập 
trung vào các dự án phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát 
triển nguồn nhân lực, cải thiện dịch vụ y tế, hỗ trợ 
cải cách kinh tế và hành chính, hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực, hỗ trợ bảo vệ môi trường 
và nguồn tài nguyên thiên nhiên... Nhiều mặt hàng 
của Việt Nam có chỗ đứng khá ốn định trên thị 
trường EU như hàng thủy, hải sản, hàng dệt may, 
giày dép, v.v.. 

Trong quan hệ với các nước EU, gần đây vị thế 
của Việt Nam đã ngày càng được củng cố và nâng 
cao do những thành tựu đạt được trong quá trình 
phát triển của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Mặt khác, 
Việt Nam tích cực đẩy mạnh thực hiện chính sách 
đối ngoại rộng mở, độc lập tự chủ, đa phương hóa, 
đa dạng hóa trên tỉnh thần "Việt Nam sẵn sàng là 
bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng 
đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển", nhờ vậy vị trí quốc tế của Việt Nam 
được nâng cao, nhất là trong ASEAN. Thông qua. 
diễn đàn ASEAN và các hiệp ước song phương và 
đa phương, Việt Nam đã góp phần tạo thế cân 
bằng chiến lược chung và cơ hội thuận lợi hơn cho 
các quốc gia Đông Nam Á trong quan hệ với các 
nước EU, nhất là hợp tác Á - Âu (ASEM). Đối với 
Việt Nam, việc mở rộng EU vào tháng 5-2004 có 
một ý nghĩa quan trọng. Nó sẽ tạo ra những thuận 
lợi nhất định, song đồng thời cũng làm nảy sinh 
cả những khó khăn mới, ảnh hưởng đến quan hệ 
Việt Nam - EU trên rất nhiều lĩnh vực. 

Về thuận lợi, EU mở rộng là cơ hội để các nhà 
sản xuất, xuất - nhập khẩu Việt Nam có thể tiếp 
cận một thị trường rộng lớn và đa dạng, có sức hấp 
dẫn hơn với quy mô dân số là 500 triệu người, lớn 
gấp gần 5 lần Nhật Bản và 2 lần Hoa Kỳ. EU hiện 
sản xuất tới 41% tổng sản phẩm thế giới, số lượng 
đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 46% của thế giới 
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hằng năm. Là một thị trường lớn nhất thế giới, EU 
chắc chắn sẽ là nơi có nhiều cơ hội để Việt Nam 
khai thác tiềm năng đó một cách hiệu quả, góp 
phần làm tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế đất 
nước. 

Mặt khác, EU là một thị trường chung thống 
nhất, với chính sách và quy định chung cho cả 
25 nước thành viên, do vậy Việt Nam chỉ cần quan 
tâm nắm "một luật chơi chung" cho quan hệ với tất 
cả các thành viên của EU và có điều kiện được 
hướng môi trường tự do cạnh tranh lành mạnh. Bên 
cạnh đó, thị trường EU là thị trường đẳng cấp cao 
với các đòi hỏi nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất 
lượng, cho nên việc Việt Nam tiếp cận thị trường 
EU mở rộng có ý nghĩa như được cấp "chứng chỉ" 
cho việc tiếp cận các thị trường khác trên thế giới, 
tạo điều kiện có thể hội nhập kinh tế quốc tế thuận 
lợi và hiệu quả. 

EU mở rộng sẽ tạo lợi thế cho phát triển quan 
hệ thương mại của Việt Nam, bởi vì nhiều nhóm 
hàng xuất khẩu của nước ta sẽ được hưởng hệ 
thống ưu đãi thuế phổ cập (GSP) mới của EU áp 
dụng từ ngày 1-7-1999. Theo đó, tùy theo nhóm 
hàng, mức thuế bằng 35%, 70%, 85% mức thuế 
nhập khẩu thông thường, thậm chí có nhóm hàng 
như hạt điều, cao-su... được miễn thuế nhập khẩu, 
riêng giày dép của Việt Nam được hưởng mức thuế 
nhập khẩu thấp hơn một số nước. Đặc biệt, từ 
tháng 2-2004, các nước Đông Nam Á, trong đó có 
Việt Nam được hưởng quy chế mua sắm trong lĩnh 
vực giao thông vận tải, viễn thông và trợ giúp các 
mặt hảng theo quy chế của Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển kinh tế (OECD). Hơn nữa, EU mở rộng, 
Việt Nam cũng sẽ được lợi từ các khoản ưu đãi và 
miễn trừ trong nội khối. 

Ngoài ra, gia nhập EU lần này của những nước 
vốn trước đây là nước xã hội chủ nghĩa là điều kiện 
mới thuận lợi để Việt Nam mở cửa phát triển giao 
lưu kinh tế, thương mại, văn hóa với thị trường 
truyền thống vốn gần gũi và quen thuộc. 

Về khó khăn, việc EU mở rộng sẽ phát sinh 
nhiều vấn đề mới phức tạp, như cải cách thể chế, 
chính trị, kinh tế, xã hội, đầu tư, luật pháp, thương 
mại, tài chính... trong từng thành viên và toàn bộ 
EU. Trong khung cảnh đó, việc trụ vững vả từng 
bước mở rộng thị phần trên thị trường thống nhất 
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châu Âu, trở thành nhiệm vụ vô cùng khó khăn mà 
các nhà kinh doanh Việt Nam phải vượt qua và 
thực hiện có kết quả. 

Thị trường EU tràn ngập hàng hóa sản xuất 
trong nước có chất lượng cao và hàng hóa nhập 
khẩu rất đa dạng và có sức cạnh tranh lớn. Vì vậy, 
sự thâm nhập của hàng hóa Việt Nam vào thị 
trưởng EU sẽ tùy thuộc vào sức cạnh tranh và hoạt 
động có hiệu quả của một cơ chế xúc tiến thương 
mại ở trong và ngoài nước. Đây vừa là cơ hội vừa 
là thách thức trong việc nâng cao hơn nữa kim 
ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và EU. 

Để thâm nhập thị trường EU rộng lớn, Việt Nam 
phải thực hiện đúng các quy định, cơ chế, tiêu 
chuẩn mà EU đề ra về thuế quan, hạn ngạch, kiểm 
chuẩn chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực 
phẩm... 

Các doanh nghiệp Việt Nam còn đứng trước 
khó khăn không. nhỏ trong việc phải tiến hành 
những thay đổi về thủ tục, môi trường và điều kiện 
kinh doanh thích hợp. Việt Nam phải "tự nâng cấp 
chính mình" một cách toàn diện bằng việc thúc đầy 
cải cách kinh tế, hành chính và pháp luật; phải cải 
tiến và thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách môi trường 
đầu tư trong nước, đưa được các đạo luật vào cuộc 
sống, loại bỏ các văn bản dưới luật đang quá nhiều, 
chồng chéo nhằm thu hút nhiều vốn đầu tư từ EU. 

Trên thực tế, một số chính phủ thuộc EU một 
mặt chủ trương đấy mạnh mở cửa giao lưu kinh tế, 
văn hóa... với nước ta, nhưng mặt khác, lại tăng 
cường gây sức ép về kinh tế, thương mại và các 
vấn đề xã hội. Vì vậy, để các nước hiểu Việt Nam, 
chúng ta phải làm tốt công tác thông tin đối ngoại, 
đặc biệt chúng ta cần có chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
hơn nữa cộng đồng người Việt Nam ở EU, họ sẽ là 
cầu nối quan trọng thúc đấy mối quan hệ Việt Nam 
với các nước thành viên của EU ngày càng phát 
triển tốt hơn. 

'Như vậy việc mở rộng EU tuy đặt ra những khó 
khăn nhất định trong quan hệ Việt Nam - EU, 
nhưng cũng đưa lại nhiều thuận lợi mới thúc đẩy 
mối quan hệ Việt Nam - EU phát triển một cách 
ngày cảng toàn diện và lên một bước mới, đáp ứng 
lợi ích thiết thực của mỗi bên, đóng góp vào sự 
nghiệp hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực cũng 
như trên thế giới. 
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Wê tuộc đấu trenh 


chống tham phững ở 2Ptuza Quốc 


1 - Trung Quốc có số dân đứng đầu thế giới 
(1,3 tỉ người), là một trong ba nước có diện tích đất 
tự nhiên lớn thứ nhất thế giới với 9 587 000 krr#, 

có lịch sử lâu đời nhất thế giới, có nền văn minh và 
tuyễn thống được kế thửa bền vững nhất thế giới; 
có nền kinh tế 20 năm qua phát triển năng động vả 
tốc độ cao nhất thế giới. 


Trung Quốc còn là nước có nền hành chính rất 
ổn định, duy trì 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố 
lớn từ nhiều năm không thay đổi. Ân, mô đơn vị 
hành chính (tỉnh, khu, thành phố) r t lớn, tương 
đương với một nước trung bình của thế giới, với 
diện tích bình quân khoảng 300 000 km”, số dân 
khoảng 42 triệu người. 

Đông dân, nhưng do đất rộng nên mật độ dân 
cư của Trung Quốc không quá cao, chỉ bằng 2/3 
nước ta. Tỉnh lớn, nhưng đơn vị hành chính cấp 
huyện không lớn lắm, nhỏ hơn tỉnh của ta một 
chút. Tỉnh Quảng Đông, trung bình diện tích tự 
nhiên một huyện chỉ khoảng 1 300 km”, với số dân 
khoảng 600 000 người. 

Nhưng đặc điểm trên củng nhiều đặc điểm kinh 
tế, xã hội khác đã góp phần làm cho tệ tham 
nhũng và cuộc đấu tranh chống tệ tham nhũng ở 
Trung Quốc không hề đơn giản. 

2 - Tệ tham nhũng ở Trung Quốc được nhìn 
nhận ở các góc độ khác nhau, nhưng góc độ nào 
cũng thấy rất phức tạp. 

Theo góc độ của giới nghiên cứu, tệ tham 
nhũng ở Trung Quốc được khái quát như sau: 
Lãnh đạo, đảng viên tham những lan tràn làm cho 
đạo đức xã hội bị xói mòn. Đảng xa rời quần 
chúng, cơ sở đảng yếu kém, có nơi rệu rã. Trị an 

xã hội ngày càng xấu, quần chúng kém tin tưởng 
vào Đảng Cộng: sản; tình trạng chạy theo lợi ích 
vật chất trong xã hội (trong đó có đảng viên) làm 
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cho lý tưởng cộng sản bị lu mờ, tệ tham nhũng 
cùng một số biến đổi xã hội khác làm cho xã hội 
Trung Quốc mất ổn định. 

Theo số liệu thống kê, hằng năm chỉ riêng 
khoản tiền nhà nước do cán bộ, đảng viên dùng 
vào việc ăn chơi xa xỈ cũng mất khoảng 200 tỉ 
nhân dân tệ (tương đương 400 000 tỉ đồng Việt 
Nam, bằng 2/3 GDP của nước ta), riêng tiền mát- 
sa, trên 100 tỉ nhân dân tệ. Tham những kim hãm 
khoảng 0,5% tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế °, 
Theo đánh giá năm 2001, tham những làm thất 
thoát. 10% GDP, bằng 2 lần tổng thu nhập quốc 
nội của nước này những năm sáu mươi của thế kỷ 
trước. 


Với cách nhìn dân gian, tỉnh trạng tham nhúng 
tràn lan, gây bức xúc trong xã hội Trung Quốc thể 
hiện bằng việc lưu truyền nhiều châm ngôn chua 
xót. Thí dụ, như: "Có quyền phải lộng quyền"; "Lửa 
gạt được chừng nảo hay chừng ấy"; "Có xác bán 
xác, có hồn bán hồn"; "Phạm pháp lớn mới giàu to, 
phạm pháp nhỏ kiếm đôi chút, không phạm pháp 
thì nghỉ xơi"; "Có lợi mới có nghĩa, lấy nghĩa để 
mưu lợi"; "Quan to ăn to, quan nhỏ ăn nhỏ, không 
ai không ăn". Từ truyền thống tôn sùng triết lý "Yên 
phận với bần hàn", một số kẻ chuyển sang triết lý 
"Quân tử ham tiền mới tìm được lối đi". 

Người ta đã tổng kết 6 đặc điểm của tệ tham 
nhũng ở Trung Quốc, như sau: 1 - Quy mô tham 
những trong quan chức đảng có xu hướng phát 
triển; 2 - Những kẻ tham những phần lớn là những 
cán bộ chủ chốt trong đảng và chính quyền; 


* Vụ trưởng, Bộ phận thường trực Trung ương 6 (2) 
(1) Tải liệu tham khảo, Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương, số 9/2003 
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3- Phần lớn các vụ án tham nhũng là "xuyên án", 
"ổ án"; 4 - Những vụ án về thoái hóa biến chất, suy 
đồi đạo đức ngày cảng tăng; 5 - Quan chức tham 
nhũng "người trước ngã, người sau tiến"; 6 - Chợ 
đen quyền lực, bán quan có giá. 

3 - Tuy nhiên, thực trạng nêu trên ở Trung 
Quốc hiện đang lùi về quá khứ. So với năm 1992, 
được coi là mốc thời gian Trung Quốc chính thức 
có chiến lược chống tham nhũng, khi Chu Dung 
Cơ tuyên bố thành lập Ban Chỉ đạo chống tham 
nhũng do Ôn Gia Bảo làm Trưởng Ban, đến nay tệ 
tham những ở Trung Quốc đã bị kiềm chế đáng 


kể. Theo cách đánh giá của tổ chức Trong sáng 


thế giới, Trung Quốc hiện đã được xếp vào một 
trong 20 nước ít tham nhũng nhất thế giới. 


Đến nay tệ tham nhũng ở Trung Quốc đã 
không còn quá bức xúc và không còn là mối quan 
tâm hàng đầu của dư luận như trước, nhường chỗ 
cho vấn đề việc làm đang nổi lên bức xúc nhất. 
Nhân dân Trung Quốc đã yên lòng hơn về kết quả 
đấu tranh chống tham những. Theo số liệu công 
bố năm 2003 ®, có 74,44% số người được hỏi thừa 
nhận việc chống tham những ở Trung Quốc có kết 
quả; 69,36% cho là tệ tham nhũng đã được hạn 
chế với mức độ nhất định; 68,86% tin tưởng vào 
sự thắng lợi của cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng. Nếu năm 1996 chỉ có 30% dư luận đánh 
giá cao kết quả chống tham nhũng, thì năm 2003 
đã tăng lên 51%. 

4 - Trong những năm qua Trung Quốc đã tiến 
hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng như thế 
nào? 

Trước hết, Trung Quốc đã kiên trì triển khai 
chiến lược chống tham nhũng một cách bài bản, 
hảnh động có chủ thuyết, mang đậm truyền thống 
và bản sắc chính trị Trung Hoa. 

Từ ngàn năm trước, đất nước này còn lưu 
truyền đến nay những chủ thuyết nổi tiếng khi thực 
hiện những mục tiêu chiến lược cụ thể, với nhưng 
danh nhân được nhân loại tôn vinh. Thí dụ, chủ 
thuyết của Quản Di Ngô giúp Tế Hoàn Công, 
Thương Ưỡng giúp Tân Hiếu Công giành nghiệp 
bá; chủ thuyết của Lý Tư giúp Tần Thủy Hoàng 
thống nhất Trung Hoa... 

Thời kỳ cải cách, Đặng Tiểu Bình đã đưa ra 
những chủ thuyết độc đáo, đầy sáng tạo, thực hiện 
sách lược "vu hồi" (quay lại sau), bỏ qua nhiều cản 
trở không cơ bản để đạt mục tiêu lớn, không mất 
thời gian dừng lại giải quyết. Chăng hạn, thuyết 
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"Họ Xã, họ Tư", "mèo trắng, mèo đen". Để thực 
hiện mục tiêu xa là đổi mới, phát triển kinh tế, chủ 
thuyết này đã tạm bỏ qua, chưa cần quan tâm đến 
vấn đề không cơ bản là thành phần kinh tế, hợp 
tác xã hay tư nhân. Chủ thuyết "một quốc gia hai 
chế độ", vì mục tiêu tối thượng là thống nhất 
đất nước Trung Hoa, vấn đề chế độ xã hội chỗ 
này, chỗ khác tạm thời được giữ nguyên, coi đó là 
sách lược. 


Với chống tham những, theo thực tiễn cải cách, 
chủ thuyết được xây dựng từng bước uyển chuyển, 
được điều chỉnh, hoàn thiện không ngừng. 

Lúc đầu, Đặng Tiểu Bình chủ trương "dùng luật 
trị nước" để kiểm chế tham nhũng. Nhưng, thực tế 
là Trung Quốc mới từ quan liêu, hành chính 
chuyển sang kinh tế thị trưởng, hệ thống pháp luật 
chưa hoàn chỉnh, dân lại chưa có thói quen tuân 
theo luật pháp, nên tệ tham những, tiêu cực đã 
không bị kiềm chế mà vẫn phát triển ngày càng 
nghiêm trọng. Vì thế, tháng 1-1995, Giang Trạch 
Dân đã điều chỉnh chủ thuyết này và đưa ra lý 
luận: "Ba chú trọng" - tam giảng, (giảng học tập, 
giảng chính trị, giảng chính khí), nghĩa là chú 
trọng học tập nâng cao trinh độ, năng lực công 
tác; chú trọng chính trị, nâng cao lập trường tư 
tưởng chính trị (chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình), và chú 
trọng về đạo đức, lối sống và đức liêm chính. Chủ 
thuyết này thực hiện từ 1997 cũng vẫn chưa đủ 
mạnh, chưa đem lại chuyển biến theo yêu cầu. 
Tiến thêm một bước, tháng 2-2000, Giang Trạch 
Dân đã bổ sung, đưa ra tư tưởng "ba đại diện" làm 
cơ sở trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống 
tham nhũng của Trung Quốc. Một lần nữa chưa 
tạo được sự chuyển biến cần thiết, tệ tham nhũng 
chưa bị ngăn chặn vả vân nghiêm trọng, "đe dọa 
sự sống còn của Nhà nước Trung Quốc". 

Vì thế, tháng 10-2000, Giang Trạch Dân lại chủ 
trương thực hành chủ thuyết "đức trị” song hành 
với "pháp trị". Theo đó, để chống tham nhũng, nếu 
chỉ theo luật pháp thi chưa đủ. Thứ nhất, vì Trung 
Quốc mặc dù có hệ thống cả ngàn luật, nhưng vân 
chưa thể hoàn chỉnh. Thứ hai, dù luật pháp có 
hoản chỉnh, nhưng con người đạo đức không tốt, 
không có thói quen tôn trọng và sống theo pháp 
luật thì cũng không thể kiềm chế được tham 
nhũng. Ông đã khai thác mối quan hệ biện chứng 


(2) Sách xanh năm 2003 của Trung Quốc 
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giữa đức trị và pháp trị trong đấu tranh chống tham 
nhũng như sau: "Pháp luật và đạo đức là hai bộ 
phận hợp thành trong thượng tầng kiến trúc, đều là 
biện pháp quan trọng bảo vệ trật tự xã hội và quy 
phạm tư tưởng, hành vi của con người". 

Ở đây, đức trị là sự thuyết phục, giáo dục, còn 
pháp trị thể hiện quyền uy và cưỡng chế. Ông nêu 
mục tiêu mang tính bản chất khách quan: "Lấy 
pháp trị gần, lấy đức trị xa"; "lấy pháp trị thân, lấy 
đức trị tâm". Theo ông, phải nắm chắc và thực thi 
tốt cả đức trị và pháp trị, pháp trị trên nền tảng 
đức trị, "nắm hai tay, hai tay đều phải rắn". 

Thứ hai, coi trọng những phương châm hành 
động cụ thể. 

Triển khai chủ trương đức trị, Trung Quốc chỉ 
rõ, coi quan đức (dạo: đức cán bộ) giữ vị trí chủ đạo 
trong hệ thống tổ chức xã hội. Lấy sức mạnh đạo 
đức, nhân cách liêm chính của cán bộ, đảng viên 
để thúc đẩy, giáo huấn đạo đức toàn xã hội. Trên 
cơ sở đó, nêu chủ trương: "muốn trị dân, trước hết 
phải trị quan, muốn trị quan nhỏ trước hết phải trị 
quan to, quan đứng đầu". 

Để thực hiện đức trị, Trung Quốc tập trung xây 
dựng chuẩn mực đạo đức mới, cụ thể để chỉ đạo 
lời nói và hành động, coi trọng kinh nghiệm của 
các nước (chăng hạn, Mỹ khi xây dựng "Luật Đạo 
đức chính quyền" (năm 1978), đã quy chuẩn đạo 
đức từ Tổng thống đến nhân viên cấp thấp nhất 
hoặc "Luật Đạo đức" của I-ta-li-a, quy, định những 
chuẩn mực chỉ đạo mọi hành động của các công 
vụ viên). Các chế độ, cơ chế, chính sách, pháp 
luật hiện hành về chuẩn mực đạo đức cũng được 
sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới để phù hợp, đồng 
bộ điều chỉnh hành vi và đạo đức cho cán bộ, 
đảng viên. 

Để thực hành pháp trị, Trung Quốc coi trọng 
kiện toàn hệ thống pháp quy nhằm hạn chế quyền 
lực cán bộ và cơ quan chấp pháp tương ứng. Trên 
CƠ SỞ yêu cầu và thực tiên trong nước, họ tham 
khảo rộng rãi kinh nghiệm của nhiều nước đi trước 
như Nhật, Đức, Pháp, Áo, Thụy Sĩ với "Luật công 
vụ viên", của Anh, Ấn Độ với "Các quy định quan 
chức phải tuân theo"; của Hà Lan với "Luật Công 
vụ"; của Ca-na-đa với "Điều lệ xung đột lợi ích"... 


Khi cho rằng, hiện tượng tham nhũng trong cán 


bộ lanh đạo hoàn toàn có thê giải quyết bằng việc - 


tăng cường quyền lực giám đốc, để trừng trị quan 
chức tham nhũng, Trung Quốc đã cho xây dựng 
thêm nhiều rào cần pháp luật và áp dụng các biện 
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pháp phòng ngửa, đồng thời, kiện toàn cơ chế 
quyền lực giám đốc. 

Thứ ba, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý 
các vụ án lớn, xử lý ký luật đảng, kỷ luật hành 
chính. 

Đánh giá kết quả việc tự phê bình và phê bình, 
Trung Quốc đã nhận định: Chỉ qua tự phê bình và 
phê bình thị không tìm ra được tham những, tỉnh 
trạng phổ biến vẫn là, "anh không: tố tôi, tôi không 
tố anh; anh tố tôi thì tôi tố anh. Rốt cuộc chắng ai 
tố ai, và mọi chuyện ' như nước đổ lá khoai, làm cho 
qua chuyện". Vì thế, để nâng cao chất lượng tự 
phê bình và phê bình, Trung Quốc đã tăng cường 
công tác giám sát cán bộ, đẳng viên. Giám sát 
trong nội bộ Đảng, giám sát từ bên ngoài Đảng, 
bao gồm cả dư luận xã hội. Ngày 18-2-2004, 
Trung Quốc đã chính thức ban hành và thi hành 
thử "Điều lộ giảm sát nội bộ của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc", gồm 41 điều, 5 chương. Cùng ngày 
cũng công bố "Điều lệ xử lý kỷ luật Đảng Cộng sản 
Trung Quốc", gồm 3 phần, 15 chương, 178 điều ®. 
Cán bộ tiến hành kê khai tài sản, quà cáp, con cái, 
người thân liên quan, chủ yếu là tự kê khai, tự 
đánh giá. 

Phương châm chung "Hai mươi bốn chữ" được 
quán triệt trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực: "Thống nhất tư tưởng, kiên định lòng tin, 
bình fĩnh đối phó, giành lợi tránh hại, chuyển biến 
tác phong, thực sự làm việc". Việc đẩy mạnh chỉnh 
đốn tác phong Đảng chú trọng hơn vào tim 
nguyên nhân và xử lý tận gốc các nguyên nhân 
tham nhũng, cải cách thể chế, xóa bỏ dẫn môi 
trường phát sinh tham nhũng. 


Thực hiện giám sát dân chủ, lấy phiếu tín 
nhiệm cán bộ khi bổ nhiệm. Tăng Cường kiểm tra 
từ trên xuống do Ủy ban Kiểm tra các cấp của 
Đảng và của Nhà nước thực hiện. "Riêng năm 
2003, thành lập 11 đoàn kiểm tra của Đảng để 
kiểm tra các đầu tỉnh. Mỗi năm chọn 10 tỉnh để 
kiểm tra toàn diện. Việc kiểm tra của cấp trên đối 
với cấp dưới cũng được coi trọng, thông qua việc 
lập ra nhiều đoàn kiểm tra. 

Từ tháng 10-1992 đến tháng 10-2002 (10 năm) 
đã xử 1 590 000 vụ án, xử lý 176 thứ, bộ trưởng 
(trong đó có những tội tham nhũng). Đẩy mạnh 


(3) Trong khi đó ta mới ban hành 19 điều cấm đảng 
viên không được làm, mà thực hiện cũng đầy 
khó khăn 


Chế giới: ân đề - &ựư kiện 


việc chỉnh đốn tác phong Đảng. Từ 1997, đã xóa 
bỏ chế độ làm kinh tế trong quân đội, là một trong 
những khâu phát sinh tham nhũng; thực hiện cải 
cách hành chính, cải cách công tác cán bộ, thực 
hiện đấu thầu đất đai. 

Thứ tư, chống tham nhũng với ý chí kiên quyết, 
nhưng bình tĩnh, chủ động. 

Mặc dù đã đạt được những bước tiến rõ rệt 
trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhưng 
Đảng và Nhà nước Trung Quốc vẫn coi đây là 
nhiệm vụ trọng tâm ở vị trí hàng đầu trong 6 vấn 
đề lớn của đất nước này. Trung Quốc tuyên bố: 
Tham nhũng là kẻ thù đối mặt trực tiếp của Đảng 
và chế độ xã hội chủ nghĩa, nó không thể hòa 
nhập vào tính chất và tôn chỉ của Đảng được. 
Chống tham những, xây dựng tác phong liêm 
chính là bảo đảm quan trọng cho sự nghiệp vĩ đại 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. 


Trong Hội nghị Ủy ban Kiểm tra, Kỷ luật Đảng 
của Trung Quốc mới họp vào đầu tháng 1-2004, 
Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã biểu lộ ý chí quyết 
tâm đấu tranh chống tham nhũng đó qua lời tuyên 
bố: “Đảng không được mềm lòng trước những cán 
bộ tham những”. 

Trung Quốc cho rằng, muốn chống tham 
nhũng, tiêu cực có hiệu quả phải đồng thời coi 
trọng cả 4 mặt: giáo dục tư tưởng, đạo đức liêm 
chính; tăng cường giám sát cán bộ trên cơ sở qui 
phạm các hành vi của cán bộ lãnh đạo (quy định 
trách nhiệm và những điều không được làm); xử lý 
và trừng trị kịp thời, nghiêm minh các vi phạm; xây 
dựng và thực hiện các cơ chế và pháp chế. 

Cuối tháng 12-2003, Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp đánh giá lại 
tình hình tham nhũng trong cán bộ, đảng viên đã 
nhận định: việc kiểm soát quyền lực, đặc biệt là 
với các bí thư đảng và quan chức chính quyền tới 
nay vẫn còn yếu. Nhiều người trong số các quan 
chức bị kỷ luật đã không hề bị kiếm tra, thanh tra 
khi họ đương chức. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào 
khẳng định, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ có 
bước đột phá mới mạnh mẽ hơn trong cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng, trọng tâm hướng vào đội 
ngũ cán bộ cấp cao, cấp lãnh đạo, sẽ không có 
tinh trạng “nhẹ trên, nặng dưới". 

5 - Qua thực tiên chống tham nhũng ở Trung 
Quốc, đối với Việt Nam, chúng tôi nêu một số kiên 
nghị sau: 


S0 


Tạp chí Cộng sản 


Một là, xây dựng chủ thuyết chống tham nhũng 
mang tính chiến lược. Nghiên cứu kinh nghiệm này 
của Trung Quốc, chủ thuyết chống tham nhũng 
của Việt Nam cần kết hợp biện chứng giữa xây và 
chống, lấy mục tiêu “xây dựng" làm nền móng, 
hướng đến pháp trị, trên nền tảng đức trị. Đức là 
bản chất truyền thống của dân tộc ta, phải lấy đạo 
đức truyền thống để định hướng đạo đức, lối sống 
và hành động cho hiện tại. Không ngửng hoàn 
thiện chủ thuyết; rà soát, đánh giá lại các chủ 
trương, cơ chế, biện pháp,... và cách tổ chức việc 
triển khai thực hiện cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, tiêu cực vừa qua, tổng kết thành lý luận, từ 
đó bổ sung chủ thuyết. Phải thể hiện được thái độ 
kiên trì, xác định rõ tính chất gian khổ, lâu dài 
không có điểm dừng, trong mọi điều kiện không 
được phép chủ quan, lơi lỏng cảnh giác. 

Cần xem xót tính hiệu quả để đổi mới việc thực 
hiện một số nguyên tắc đã có như: tự phê bình và 
phê binh, dựa vào nhân dân đổ ngăn chặn và kiểm 
chế tham những, mối quan hệ giữa tập trung và 
dân chủ, giữa vai trò, trách nhiệm tập thể và cá 
nhân... chống tham những, tiêu cực. Cũng cần 
xem xét, đánh giá đúng việc tổ chức thực hiện qui 
định về những điều đẳng viên không được làm, tìm 
tòi những cách làm mới, giải pháp mới bổ sung để 
đem lại sức sống cho những biện pháp này. 

Quan tâm đặc biệt đến đặc điểm truyền thống 
nhân văn, đạo lÿ nhân nghĩa, truyền thống văn 
hóa đậm đà bản sắc dân tộc, mà đặc trưng là một 
xã hội vốn căm ghét, không chấp nhận tham 
nhũng. Vì vậy, trong quá trình tiến đến pháp trị, 
cũng như Trung Quốc, chiến lược của chúng ta 
luôn phải dựa trên nền đức trị để thực hiện pháp 
trị. Đức trị là chiến lược lâu bền, thể hiện đặc biệt 
trong giáo dục, đảo tạo, trong văn hóa, văn nghệ, 
trong việc tạo dựng một xã hội lành mạnh, không 
có chỗ dành cho tệ tham nhũng. Tất cả các lĩnh 
vực xã hội, nhân văn quyết định một xã hội liêm 
chính, nhất là có các [ĩnh vực vừa nêu, cần được 
xem xét lại, có sự điều chính một cách cơ bản, 
định hướng trở về nhân văn truyền thống. 

Hai la, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
mẫu mực, trước hết là người đứng đầu, nhất là 
người đứng đầu bộ máy của Đảng và Nhà nước 
các cấp cần phải là hiện thân cụ thể và thuyết 
phục của ý chí quyết tâm chống tham những, dám 


(Xem tiếp trang 56) 
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Nhà trường đã đào tạo cho đất nước hàng vạn cán bộ khoa học - kỹ thuật, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng và phát triển ngành hàng hải, nền kinh tế 
: nước nhà. 
Đ Ƒ Ị lên nay, Trường đang đào tạo 19 chuyên ngành: Điều khiển tàu biển (ĐH & CĐ), khai thác máy tàu biển 


ý»: Đại học Hàng hải Việt Nam thành lập ngày 1 - 4 - 1956. Trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành, 


(ĐH & CĐ), điện tự động tàu thủy, điện tử viên thông, điện tự động dán dụng và công nghiệp, thiết kế và 
sửa chữa máy tàu thủy, thiết kế tàu thủy, đóng và sửa chữa tàu thủy, máy xếp đỡ, công trình thủy, bảo 
_ đảm an toàn đường thủy, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công nghệ thông tin (ĐH & CĐ), kỹ thuật môi 
ữ: trường, kinh tế vận tải biển (ĐH & CĐ), kinh tế ngoại thương, quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính kế toán, 
'aí quản trị kinh doanh bảo hiểm. 


” Mh —=sãõẳẲÖ-Ö¬=ằ-ằ-ằ-ằ-_-- * Cao đẳng tập trung. 
: * Đại học: Tập trung, tại chức, chuyên tu, chuyển cấp, 

tÑ Ỉ văn bằng li. 

mf Ỷ * Sau đại học: 
:iế - Thạc sĩ gồm 6 chuyên ngành: An toàn hàng hải, thiết bị 
ní năng lượng, kinh tế vận tải thủy, tự động điện, thiết kế đóng 
2l mới tàu thủy, công trình thủy. 
xẺ - Tiến sĩ gồm 3 chuyên ngành: Thiết bị năng lượng, đóng 
á . tàu, kinh tế vận tải. 
4, * Đào tạo các khóa bổi dưỡng cập nhật và thi bằng sĩ 
„7 “ ị _ quan quản lý, sĩ quan vận hành tàu thủy, thủy thủ trưởng, thợ 
vẽ mm cả, các khóa huấn luyện cấp chứng chỉ thuyền viên theo tiêu 

lẬII 4138 12.1)(713/)4)11,)| 1" chuẩn quốc tế STCW 78/95. 

*> ị _!fNINISTRTN(EHII) hi) hơn 13000 sinh viên. 

Ẳ d LÍ __ IMl È đàn á,27/4/2012 50 đơn vị, gồm 10 
L TẠI | khoa, 10 bộ môn, 11 trung tâm, 04 công ty, 14 phòng ban và 01 
“ trường PTTH Dân lập hướng nghiệp hàng hải. 

, 940 người. 

" 485, trong đó phó giáo sư: 
è 09; NGND: 01; NGUT: 16; tiến sĩ: 40; thạc sĩ: 227. 

Ụ "Quan hệ song phương với nhiều trường đại học, nhiều 
& quốc gia và các tổ chức quốc tế: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
h Trung Quốc, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Ba Lan, Bỉ, ASEAN, 
ữ ...... EURO,ODA... 

jf *Liên doanh với Nhật Bản về huấn luyện và bồi dưỡng 
ø . nghiệp vụ hàng hải, với Liên bang Nga về vận tải biến. 

^/ * Huân chương Độc lập hạng Nhì. 

zÍ * Huân chương Độc lập hạng Ba. 

_. * Huân chương Chiến công và Kháng chiến hạng Ba. 

ú *6 Huân chương Lao động hạng Nhì. 

: * 16 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần 


thưởng cao quý khác. 
lầu... * Đảng bộ nhà trường liên tục nhiều năm liền đạt Đảng bộ 
4. trong sạch, vững mạnh. 
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Công ty Du lịch Hương Giang là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động uới các chúc năng: lữ hành quốc tẾ, khách sạn nhỏ hỏng, hướng dẫn, tận 
lịch, xuất nhập khấu, thương mại, liên doanh, liên kết hợp tác đâu tư uới các đối tác trong uà ngoài nước đề phát triển du lịch. = 

Đến nay, Công ty đã có mặt hệ thẳng tả chức sắn xuất kinh doanh gằm 30 đơn vị thành oiên, trong dó có 6 công ty liên doanh (rong nước bỏ 8 cổ \giyliên - 
doanh nước ngoài (trong đó có 2 liên doanh uới đất tác Nhật Bản: tại TP. Ma-chi-da, Tô-ky-ð, Nhật Bản sà Vec-¿ckecr t2: c4 ki Nem là Yc, 


Đến với Khách sạn Hương Giang, Quý khách sẽ được nghí ngơi trongnhững L8» _— Mà . 
căn phòng đẩy đủ tiện nghỉ hiện đại của một khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao,_ ¬ 
mang sắc màu của chốn hoàng cung xưa của một khách sạn bên sông nằm ngay trung 
CC” ] tâm thành phó. Khòng những vậy, để tạo cho Quý khách cảm nhận được không gian 
"sống" của đất đế đó xưa, chí cách Hoàng cung 3 phút đi bộ, Khách sạn Thành Nội đã 
được chọn vị trí bên cạnh khu phố cổ lục bộ - Đại Nội, thuận tiện để tham quan các ải ˆ 
tích lịch sử và giao lưu với cảnh sóng thanh bình của người dân xứ Huế xung quanh của 
một Hoàng cung xưa. Một nét đặc biệt đầy ấn tượng, Trung tâm DVDL nước 
khoáng nóng Mỹ An. Với trữ lượng nước khoáng lớn có nhiệt độ 52°C, đặc trưng bởi 
hàm lượng chất lưu huỳnh có tác dụng phục hỏi sức khỏe rất hiệu quá bằng phương 
pháp khoáng truyền liệu pháp kết hợp cùng một không gian tựa chón bồng lai tiên. 
cảnh, lung linh sắc màu thiên nhiên của cỏ cây hoa lá đã biến nơi đây thành một Mỹ An 
- thiên đường cho du lịch. Và để mang lại cho Quý khách những giây phút tận hưởng 
hương sắc thiên nhiên thật thú vị, bên bờ biển Lăng Cô tuyệt mỹ còn mang đậm nét 


m—m.——— ˆ ——- }———~ ——= 


nguyên sơ, Khu nghỉ mát Lăng Cô đã được đưa vào phục vụ từ năm 2002. menệ | 
nghỉ biển thú vị sẽ đến với Quý khách ở Lăng Cô Beach Resort. MU Cang 
Nhân dịp †esttual 2004, Công ty Đũ lịch J(rơng (041g `: 
Ñát ân hạnh được phục th Quy Khaelt! | 
TRUNG TÂM DVDL NeNôM MYA\  TRƯNG TÂM LỮ HÀNH QUÔC TÊ HƯƠNG GIANG 
(Cách trung tân TP 6 ko rên đường Thoận An) 17 Lê Lợi Việt Nam - Tel: (64.54) 832221 ; Fax: (84.54)821426 
Xà N “+ t1 12% - E-mail:hgtravel@dng.vnn.vn; Website: Làn 35A: . g2.20G | 
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PHÔNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HUYỆN THUẬN THÂNH 


ĐỊA CHỈ: PHỐ HỒ - THỊ TRẤN HỒ - HUYỆN THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH * ĐT: 0241 865218 
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Đồng chí Lê Đình Thanh - Trưởng Phòng (người bên trái) 
trong Lễ Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 


QUY MÔ PHÁT TRIỂN 

Năm học 2003 - 2004, hệ thống các trường, lớp tiếp tục ổn 
định và phát triển, các loại hình học tập được đa dạng hóa, có 
nhiều mặt tiến bộ so với cùng kỳ năm học trước. 

Mầm non (20 trường) 

+ Nhà trẻ: 2 452 cháu, với 381 nhóm, so với KH đạt 100%, so 
với độ tuổi đạt 44,9%, so với năm 1999 - 2000 tăng 6,5% độ tuổi, 
so với năm 2002 - 2003 tăng 2,5% độ tuổi. 

+ Mẫu giáo: 5 756 cháu, với 221 lớp, so với KH đạt 99,8%, so 
với độ tuối đạt 86,3%, so với năm 1999 - 2000 tăng 8,5% độ tuổi, 
so với năm 2002 - 2003 tăng 2,4% độ tuổi. 

Tiểu học (23 trường, 452 lớp. 14 328 HS) đạt 100% so với KH. 
Việc theo dõi quản lý HS chặt chẽ, không có HS bỏ học. 

Tổ chức 2 lớp bán trú với 70 HS, số lớp học 2 buổi/ngày là 
392/452 lớp (86,7%), so với năm học 2002 - 2003 tăng 51 lớp với 
1234HS. 

Duy trì 2 lớp tiền hòa nhập (Trường TH Trí Quả và Đại Đồng 
Thành 2) với 30 HS. Vận động 90% số trẻ khuyết tật ra học lớp 
hòa nhập, so với năm 2002 - 2003 tăng 3,8% với 17 HS, so với 
năm học 1999 - 2000 tăng 16,5% với 138 HS. 

Trụng học cơ sở (19 trường, 323 lớp, 13 843 HS) đạt 100% so với 
KH, so với năm học 2002 - 2003 tăng 13 lớp với 664 HS. Tuyển 
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sinh vào lớp 6 là 3 425 đạt 99,85%, tăng 0,25% so với năm học. 


2002 - 2003. Số HS bỏ học 0,06%, tỉ lệ lưu ban 0,2% giảm nhiều 
so với trước. 


KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU 
HỌC, THCS, CHỐNG MÙ CHỮ 


Phổ cập tiểu học: Tiếp tục thực hiện phổ cập đúng độ tuổi đạt 
vững chắc: Huy động 100% trẻ 6 tuổi đến lớp 1, duy trì sỹ số 
100%. 

Công tác phổ cập THCS: Tháng 11 - 2003 Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã kiểm tra và ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập 
THCS năm 2003. 

Công tác phổ cập bậc THPT: Đã được triển khai, quán triệt các 
văn bản đến các nhà trường và các địa phương, chuẩn bị xây 
dựng đề án phổ cập bậc THPT đến năm 2008. 


Toàn ngành tiếp tục phấn đấu để giữ vững danh hiệu đơn vị 
dẫn đầu năm thứ3 cấp tỉnh. 

Được sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo địa phương, 
cùng với truyền thống cần cù và hiếu học của nhân dân, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã và đang 
thực hiện tốt chức năng giáo dục của toàn huyện, thực hiện tốt 
các chương trình, mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT 

* 44 năm liền đạt danh hiệu xuất sắc cấp tỉnh, 2 năm 2002, 
2003 đạt đơn vị dẫn đầu ngành GD-ĐT Bắc Ninh 

* Được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 
1995), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2001) 

* 5 trường được nhận Huân chương Lao động, nhiều đơn vị 
cá nhân được tặng bằng khen và cờ thi đua của Chính phủ, bộ, 
UBND tỉnh 

* 3 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 

*400% số trường tiểu học, 1 trường mầm non,2 trường THCS 
được côngnhận trường chuẩn quốc gia; 2 trường mầm non và 2 
trường THCS đang chuẩn bị đề nghị trường chuẩn quốc gia 
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sở GiñO THÔNG - VẬN TẢI BẮC NINH 


Địa chỉ: Khu ó Thị Cu, thị xữ Bắc Ninh, tỉnh tả Ninh 7” Điện thooơi: 0241 822 41é 


Squ hơn 7 năm tới lộp, tuy có nhiều khó khăn nhưng ngònh gio thông vôn tởi tỉnh Bốc 
Ninh đỡ có những bước phét triển mạnh mẽ. Cụ thể lò: Đầu tư nêng cốếp một số tuyến đường 
như ©L1,©L18, ©®L38, công trình Cầu Hồ (nông cếp, rỏi nhựa được 113 km đường tỉnh, 131 km 
đường huyên vò đường xð). Trong năm 2002, toòn tỉnh đỡ huy động vò đều †ư trên 110 †ỉ đồng 
phục vụ cho nhiệm vụ phót triển đường giao thông nông thôn (gốp 2 lồn so với năm 20O]) 
năm 2008, đều tư trên 180 tỉ đồng (gốp 1,ó lồn so với năm 2002). Kết quỏ đó đõ góp phn 
quen trọng lòm thoy đổi đóng kể kết cấu họ tầng GT-VT trên địa bòn tỉnh, phục vụ tốt công _. 
Cuộc phót triển kinh tế - xä hội chung củo †oòn tỉnh. . 


MỤC TIÊU PHẤT TRIỂN GT-VT CỦA TỈNH BẮC NINH TỪ 2001 ĐẾN NĂM 2010 


* Đối với hệ thống đường do trung ương quản lý * Đối với cá đ aph 
+ Phối hợp hoàn thành việc nâng cấp cải tạo các quốc Phấn đấu đến năm 2005, nhựa hoá các tuyến tỉnh lộ còn 


lộ; xây dựng QL1 mới đoạn Hà Nội - Bắc Ninh chiều dài20km_ lại (78km) với quy mô đường từ cấp 4 đến cấp 3; nhựa hoá 
với quy mô đường cao tốc khoảng 40% - 50% các tuyến đường huyện và đường đô thị 
+ Đầu tư nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Hạ Long và (90-100 km) 


hoàn thành trong giai đoạn 2005 - 2010 * Đối với các tuyến đường xã và liên thôn: 
+ Hoàn thành nâng cấp QL38 chiều dài 23 km Phấn đấu cứng hoá mặt đường bằng nhựa hoặc bê-tông 
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+ Phối hợp cải tạo để nâng cao năng lực khai thác các khoảng 50% (khoảng 300km) 


tuyến đường sông, đường sắt, xây dựng mới đoạn đường sắt 
Hà Nội - Hạ Long, các cảng hiện có và một số cảng nhỏ của 


địa phương theo quy hoạch. 


HiỆH trưởng 


LÊ ĐỨC VĨ 


* Đối với các tu 


đ thôn xóm: 


Phấn đấu đến năm 2005 cứng hóa mặt đường khoảng 
50% (800 - 900km). 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 


Hiện nay, Trường THPT Quế Võ 
số 1 có 64 lớp với tống số 3 300 học 
sinh. Trường có cơ sở vật chất đáp 
ứng tốt nhu cầu dạy, học, thực 
hành của giáo viên và học sinh. 

Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp 
hằng năm luôn đạt từ 96% đến 
98%. 

Tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học 
hằng năm đạt 15% - 20%, cao 
đẳng và trung học chuyên nghiệp 
dạt 35% - 40%. 


Đội ngũ giáo viên luôn phát 
triển mạnh mẽ cả về số lượng và 
chất lượng (năm 1998, Nhà trường 
có 75 giáo viên và đến năm 2003 có 
115 giáo viên, 100% giáo viên được 
chuẩn hoá. Đến hết năm 2005, sẽ 
có 16 thạc sĩ và 1 tiến sĩ). 

Năm 1998 có 7 đảng viên và 3 
giáo viên giỏi đến năm 2003 có 19 
đảng viên và 16 giáo viên giỏi. 

Hằng năm, Nhà trường tuyển từ 
250 đến 270 học sinh ngoại tuyến 


(đây là sự khẳng định về uy tín và 
chất lượng giảng dạy của Nhà 
trường) 

Với những thành tích trên, Nhà 
trường được Thủ tướng Chính phủ 
tặng bằng khen (năm 2003), Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 
bằng khen (năm 2003) và Tỉnh ủy 
Bắc Ninh tặng bằng khen (năm 
2000, 2003), Chỉ bộ Nhà trường 
nhiều năm liền được công nhận là 
chi bộ trong sạch, vững mạnh. 
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VỚI PHƯƠNG CHÂM “KHÔNG ĐỂ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
ĐẾN BẮC NINH TÌM KIẾM CƠ HỘI ĐẦU TƯ PHẢI RA ĐI KHÔNG TRỞ LẠI”, SỞ 
KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ ĐÃ THAM MƯU CHO UBND TỈNH TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN 
VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ NHẰM 
TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ THÔNG THOÁNG NHẤT CHO CÁC DOANH 


g: 


NGHIỆP ĐẾN ĐẦU TƯ TẠI TỈNH. 


Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ 
quan đầu mối giúp UBND tỉnh và 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về đầu 
tư trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các 
nhà đầu tư nước ngoài sẽ được 
cung cấp các thông tin, giải quyết 
mọi việc liên quan đến đầu tư với 
thủ tục đơn giản và nhanh nhất. 

UBND tỉnh đã ban hành quy 
định ưu đãi, khuyến khích đầu tư 
nước ngoài trên địa bàn tỉnh để 
tăng sức hấp dẫn cũng như đẩy 
mạnh việc đầu tư xây dựng và phát 
triển các khu, cụm công nghiệp. 

Các nhà đầu tư nước ngoài vào 
khu công nghiệp Bắc Ninh sẽ được 
hưởng thêm một số ưu đãi về tiền 
thuê đất, vốn, kinh phí đào tạo 
nghề. Cụ thể: các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư trong và ngoài nước 
(Quyết định số 60/2001/QĐ-UB và 
Quyết định số 104/2002/QĐ-UB) khi 
đầu tư vào KCN được miễn tiền 
thuê đất trong 10 năm đầu và giảm 
50% những năm tiếp theo. Nếu 
doanh nghiệp đầu tư vào các cụm 
công nghiệp hay địa bàn khác 
trong tỉnh được miễn 8 năm đầu và 
được giảm 40% cho những năm 
tiếp theo. 

Doanh nghiệp còn được hỗ trợ 


vốn từ 20% đến 30% số thuế giá trị 


gia tăng thực nộp ngân sách trong 
2 năm đầu (từ lúc bắt đầu sản xuất) 


% 


và 50% kinh phí đào tạo nghề cho 
lao động địa phương được tuyển 
dụng. 

Các nhà đầu tư nước ngoài khi 
vào Bắc Ninh còn có thể tận dụng 
thế mạnh về nguồn lao động dồi 
dào sẵn sàng đáp ứng nhu cầu 
tuyển dụng; giao thông thuận tiện 
gần Thủ đôHàNộ. 

Chính quyền địa phương tại 
nơi có dự án đầu tư cam kết tạo mọi 
điều kiện giúp đỡ. Trình độ quản lý 
kinh tế của cán bộ được nâng cao, 
có thể đáp ứng nhu cầu liên doanh 
với nước ngoài. 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh tế đối ngoại, chủ động 
tìm kiếm và tiếp cận cơ hội đầu tư, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã 
ban hành danh mục các dự án ưu 
tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài. 

Chủ động xây dựng chiến lược 
đưa các dự án ra chào mời, khuyến 
khích đầu tư theo hình thức BOT, 
BTO, BT để phát triển nhanh kết 
cấu hạ tầng. 

Hai khu công nghiệp Tiên Sơn 
và Quế Võ, cùng các cụm công 
nghiệp làng nghề đang được xây 
dựng và tiếp tục kêu đầu tư sẽ tạo 
môi trường thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài của tỉnh trở nên sôi động, 
góp phần không nhỏ trong tiến 
trình thực hiện CNH - HĐH tỉnh Bắc 
Ninh. 


_-188 Lý CN hư: Q.3-TPHCM - 1 
ĐT: 9316160 - 9316629 - 9316854. 
.Fax: (84.8) 931623  - - 


& Văn BÑðng đại diện tại Hà Nội: ˆ < 


'324 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội - ĐT: tong 
_ Fax: (84.4) 8464192. 
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ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẲN HỒ CHÍ MINH 


TỈNH HÃ TÂY 


Địa chỉ: 45 Bè Triệu - thị xð Hờ Đông - tỉnh Hò Tôy * ĐT: (034) 824 401 * Bí Thư: ĐỖ NGỌC AN 


ăm 2004 là năm đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng 
quyết định lấy tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên Việt 
Nam. Ngay từ ngày 28-02-2004, 18/18 huyện, thị đoàn và tổ 
chức đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hà Tây đã tổ chức ra quân 
Tháng Thanh niên và phát động đợt thi đua cao điểm lập thành 
tích chào mừng 73 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM (26-3-1931 - 
26-3-2004). Cụ thể kết quả của Tháng Thanh Niên là: 
* _ Trên phạm vi toàn tỉnh các cấp bộ đoàn đã tổ chức được 320 
buổi mít-tinh kỷ niệm, 450 trận thi đấu TDTT, treo gần 2 000 băng 
rôn khẩu hiệu và hơn 500 buổi biểu diễn giao lưu văn hóa Việt 
Nam. 
+ Triển khai cuộc thi tìm hiểu “Âm vang Điện Biên” - một cuộc 
thi được phát động trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 
phối hợp cùng một số đơn vị khác phát động, có trên 494 885 bài 
dự thi gửi về Ban Tổ chức. 
* Hướng dẫn triển khai học tập quán triệt 6 bài học lý luận 
chính trị cho đoàn viên, thanh niên ở 100% cơ sở đoàn trong toàn 
tỉnh 
* Các cấp bộ đoàn đã đảm nhận và hoàn thành 2 815 công 
trình, trị giá gần 20 tỉ đồng. 
+ Đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia các phong trào, 
các cuộc vận động như. “Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an 
toàn giao thông”, “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ môi trường”, 
“Thanh niên với cuộc sống cộng đồng”, “Uống nước nhớ 
nguồn”, “ Vì đàn em thân yêu”... góp phần tạo nên không khí 
phấn khởi, tin tưởng trong đời sống chính trị và tạo động lực thỉ 
đua trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn 
tỉnh. 
* Phát triển được hơn 20 000 đội viên, 3 200 Đoàn viên, phát 
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3.710 thẻ đoàn viên, giới thiệu 230 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem 
xét và kết nạp được 150 đoàn viên vào Đảng. 

* _ Sau khi phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức Hội khoẻ Phù 
Đổng các huyện, thị xã, BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục phối hợp với Sở 
TDTT và Sở GD - ĐT Hà Tây tổ chức thành công Hội khoẻ Phù 
Đổng lần thứ9, Cuộc thi: “Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trên con tem 
bưu chính” đã thu được 115 425 bài dự thi Chào mừng 50 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn phối hợp 
với hội CCB, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT, Bộ CHQ8S tỉnh tổ chức chùm 
hoạt động lớn với chủ để “Ngày hội tuổi thơ Hà Tây- Mừng 50 
năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Trong 2 ngày, 1000 em đội viên 
đã được tham gia các hoạt động: Thi vẽ tranh, nặn tượng; thi Nghỉ 
thức Đội; thi Giáo viên - Tổng phụ trách giỏi; Liên hoan Chiến sĩ 
nhỏ Điện Biên. 

* Tặng 6 giải thưởng Lý Tự Trọng cho cán bộ đoàn, 6 giải 
thưởng Sao Tháng Giêng cho 6 sinh viên của tỉnh Hà Tây; ba giải 
thưởng VừADính cho 3 học sinh trường dân tộc nội trú Ba Vì. 


ra quân làm thuỷ lợi ề 
Thông qua các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục khắng định tinh thần 
xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, gúp phần 


không nhủ trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế của tỉnh đặt ra trong năm 2004. 
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16ó Lê Thớnh Tông - TP. Họ Long - Quẻng Ninh @ : 
ĐT: 033 824 867 * Fox: 033 821 307 * Email: btstholong@hn.vnn.vn h %4 


Lầ CƠ QURN TRỰC THUỘC CỦA UBND TỈNH CÓ CHỨC NĂNG QUẢN Lý NHÀ NƯỚC, 8ẢO TỒN, HAI THỐC VÀ 
PHắT HUV Giá TRỈ CỦA VỈNH HẠ LONG - ⁄HU DI SẲN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI Đã ĐƯỢC UN€SCO CÔNG NHẬN. 


THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 

- Trục tiếp nghiên cứu, đề xuốt với Tỉnh ủy, UBND tỉnh vờ cóc cơ quœn ở TW bơn hònh 
một số vỡn bỏn quy phạm phớp luột vò cơ chế chính sóch điều chỉnh cóc vốn đề liên 
quœn đến công tóc quỏn lý Vịnh Hạ Long. 

- Thường xuyên phối hợp với cóc ngònh, địa phương có liên quœn kiểm †ra, phót hiện 
ngăn chăn vò xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm những quy định bỏo tồn Vịnh HgLong. 

- Triển khơi thực hiện thường xuyên cóc hoợt động †uyên truyền quỏng bớ về Vịnh Hợ 
Long. Tổ chức nghiên cứu, xuốt bẻn 12 đồu sóch, 3 logi bẻn đồ, nhiều ti liệu, băng đĩa, ốn 
phẩm, phục vụ cho công tóc tuyền t†ruyền,†ham quơn du lịch Vịnh Hạ Long. 

- Thực hiện cóc dự ón đều †ư tôn †qo, khơi thác hang động, khu vui chơi giỏi trí trên Vinh 
Hg Long như: Động Thiên Cung, hơœng Sủng Sốt, hang Đầu Gõ, đỏo Soi Sim, đỏo Ti-†tốp... đọt† 
hiệu quỏ cơo về kinh tế - xẽ hội. 

- TỔ chức quớn lý, phục vụ †ốt việc đón khóch tham quơœn hơng động vò cóc điểm 
thống cỏnh trên vịnh. Từ 199ó đến noy, đón †iếp vờ phục vụ trên ó triệu lượt khóch, tổng 
doenhh thu lệ phí tham quen vịnh đợt trên 100 tỉ đồng. 

- Được Nhò nước tặng thưởng Huôn chương Lơo động hơng Ba. 
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TÔNG CÔNG TY XI-MĂNG VIỆT NAM 


CÔNG TY XI- MĂNG 


BÍM SƠN 


BIMSON CEMENT COMPANY 


ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG 


TRỤ SỞ CHÍNH: THỊ XÃ BỈM SƠN - THANH HOÁ 
ĐIỆN THOẠI: 037824242 FAX: 037.82404ó. 
XI-MĂNG BỈM SƠN CÓ CÔNG SUẤT THIẾT KẾ 1,8 TRIỆU TẤN/NĂM 


SẢN PHẨM CÓ CÁC LOẠI: 

- Xi-măng PCB30; PCB40 TCVN 6260-1997 

- Clinker PC30; PC4O 

- Xi-măng PC40; PC 50 TCVN 2682-1989 (Sản xuất theo đơn đặt hàng) 


NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 

- Từ năm 1988 được cấp dấu Chất lượng Nhà nước. 

- Từ năm 1994 được cấp Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn. 

- Được tặng thưởng giải thưởng Vàng Chất lượng Việt Nam năm 2000. 

- Được tặng thưởng giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2003. 

- Được cấp chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ 1997 đến nay. 

- Được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. 
- Được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lao động” trong thời kỳ đổi mới. 

- Được tặng giải thưởng quốc gia “Cúp vàng vì Sự nghiệp xanh Việt Nam - 2003”. 

CHI NHÁNH TRỰC THUỘC: 


* Trung tâm GDTT - TX Bim Sơn - Thanh Hoá Tel: (037) 824 214 Fax: (037) 824 092 
* Chi nhánh Thanh Hoá Tel: (037) 852 180 Fax: (037) 858 525 
* Chi nhánh Nghệ An Tel: (038) 853 107 Fax: (038) 853 662 
* Chỉ nhánh Hà Tĩnh Tel: (039) 855 492 Fax: (039) 856 826 
* Chỉ nhánh Ninh Bình Tel: (030) 871 002 Fax: (030) 873 433 
* Chi nhánh Nam Định Tel: (0350) 847 317 Fax: (0350) 839 857 
* Chi nhánh Thái Bình Tel: (036) 836 570 Fax: (036) 838 506 
* Chi nhánh Hà Tây Tel:(034) 824656 Fax:(034) 825 236 
* Chi nhánh Hoà Bình Tel: (018) 852 299 Fax: (018) 852 415 
* Văn phỏng đại diện tại Lào Tel: 0085 654 341 371 Fax: 0085 654 341 370 


CÁC ĐƠN VỊ TIÊU THỤ SỐ LƯỢNG LỚN XI-MĂNG BỈM SƠN: 


- Công ty Vật tư kỹ thuật xi-măng: Tel: (048) 642 315 
- Tông Đại lý tại Đà Năng: Tel: (0511) 821 491 
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Chùa Hang Bdo C ường - một danh thắng và 
là nơi làm việc của ¡ Bác Hồ năm xưa 


Thác 7 tầng ở Tìn Keo, Phú Đình 


¬ẮẲ m-- 
Ỷ 
Trụ sử Huyện ủy: Thị trấn Chự Chu - huyện Định Húa - tỉnh Thái Nguyên ° ĐT: (0280) 878 445 

Định Hóa là một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 50 km 
về phía tây - tây bắc. Huyện Iy là thị trấn Chợ Phu diện tích lhoảng 520 km2, có 23 xã và một thị 
trấn; dân số 9 vạn người, với 8 ân tộc anh em. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), huyện Định Hóa được Trung 
ương Đảng, Chính phủ và Chủ t|ch Hồ Chí Minh chọn làm An toàn khu (ATK) của Trung ương. Đặc 
biệt, ngày 06-12-1953, tại Tin Keo (xä Phú Bình - Trung tâm ATK Định Hóa), Bộ Chính trị, TW Đảng 
đứng đầu là Chủ tch Hồ Chí Minh đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng 
chiến thần thánh của tân tộc ta tới chiến thắng lịch sử Điện Biên - lừng lây năm châu, chấn động 
địa cầu. 

Trên địa bàn huyện có trên 100 điểm di tích lịch sử kháng chiến, trong đó có 6 di tích được 
xếp hạng quốc gia. Năm 1996, huyện được phong tặng anh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang 
nhân tân (thời kỳ chống Pháp); 24/2% xã, thị trấn trong huyện đều công nhận là xã ATK, trong đó có 


7 xã được phong tặng anh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. 


Sản xuất nông - lâm nghiệp 

Diện tích gieo cấy lúa cả năm là 7 735 
ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt 
đạt 36 700 tấn. 

Cây chè có gần 3 000 ha, sản lượng đạt 
trên 13 ngàn tấn chè búp tươi/ năm. 

Lâm nghiệp: Có 26 960 ha đất rừng; 
trong đó 18.802 ha đất có rừng tự nhiên, 
hằng năm trồng mới trên 400 ha rừng. 

Công nghiệp -TTCN 

Giá trị sản xuất CN và TTCN đạt trên 30 
tỉ đồng. Trên địa bàn huyện có 2 nhà máy 
chế biến chè. 

Xây dựng kết cấu hạ tầng 

100% số xã, thị trấn có điện lưới quốc 
gia và 85% số hộ dân được sử dụng điện. 
100% số xã có thông tin liên lạc đến trung 
tâm xã, toàn huyện có1 500 máy điện thoại 
(bình quân 60 người dân /máy). Các xã đều 
có đường ô-tô đến trung tâm xã. 


* Sự nghiệp giáo dục- đào tạo tiếp tục 


| có bước phát triển ổn định. Toàn huyện có 


24I24 đơn vị cơ sở đã tiến hành hoàn thành 
việc phổ cập bậc tiểu học cơ sở, có 5 
trường đạt chuẩn quốc gia. 

* Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu 


cho nhân dân và chất lượng khám, điều trị 
bệnh nhân tại các tuyến y tế được nâng lên. 

* Phong trào thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” tiếp tục được đấy mạnh và đạt kết quả 
khá tốt. 

* Chương trình xóa đói giảm nghèo 
được tâp trung chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ hộ 
nghèo toàn huyện giảm đáng kế. 


. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
được cấp ủy các cấp quan tâm, coi đây 
nhiệm vụ hàng dầu trong công tác xây 
dựng Đảng, việc triển khai quán triệt chỉ 
thi, nghị quyết của Đảng được tiến hành 
kịp thời, nghiêm túc trong toàn đảng bộ. 

* Toàn đảng bộ có 46 TCCS đảng trực 
thuộc với 4 486 đảng viên; 31/46 TCCS 
đảng đạt TSVM, không có TCCS đảng yếu 
kém. Hệ thống tổ chức bộ máy các cấp ủy 
đảng, chính quyền, đoàn thể luôn được 
củng cố, kiện toàn. 

* Công tác phát triển Đảng: Hằng năm 
kết nạp được trên 300 đảng viên mới. 

* Công tác kiểm tra đảng được các cấp 
ủy quan tâm, chú trọng. Việc tiếp nhận và 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được 
chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để vụ 
việc tồn đọng, kéo dài. 
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